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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu tiếng Mông giao tiếp là tài liệu hỗ trợ giảng dạy và học viên cho 

giáo viên và học viên được hoàn thành trên cơ sở Chương trình khung dạy tiếng 

dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu 

số (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chương trình dạy chi tiết tiếng Mông 

cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo). Bên cạnh đó là sự cộng tác, giúp đỡ, góp ý nhiệt tình của lớp thế hệ các thầy 

giáo, cô giáo, học viên, các nhà quản lý giáo dục, các đơn vị phối hợp mở lớp đã 

trực tiếp tham gia giảng dạy, học tập và phối hợp mở lớp các khóa bồi dưỡng tiếng 

Mông cho cán bộ, công chức do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

tổ chức bồi dưỡng. Cuốn tài liệu được hoàn thành còn là sự tiếp thu, tham khảo 

các giáo trình, tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các tài liệu 

giảng dạy cho cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Bắc 

Kạn…Đặc biệt là sự góp ý của các đơn vị, cá nhân đã sử dụng như Phòng dân tộc, 

Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam Khu vực Tây Bắc, Trường Cao đẳng 

Sơn La và ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng chỉnh lý, biên soạn và Hội 

đồng thẩm định tài liệu giảng dạy tiếng, chữ dân tộc Mông của Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh Sơn La. 

Với 63 bài hội thoại, bài khóa sẽ giúp cho giáo viên và học viên có những 

câu nói minh họa, những câu nói đơn giản đến phức tạp của đồng bào về những 

vấn đề giao tiếp trong cuộc sống; Nghe được ý chính bản tin ngắn, lời phát biểu, 

mẩu chuyện và có thể ghi lại được một số ý chính. Qua đó giúp cho học viên luyện 

tập lại các phụ âm, vần, thanh điệu tiếng Mông. Tài liệu cũng cung cấp những câu 

nói tương đối rõ ràng, đúng với phương ngữ Mông, đúng ngữ pháp và mục đích 

giao tiếp để có thể: trao đổi với đồng bào dân tộc Mông về một vấn đề gần gũi 

trong đời sống (phổ biến kiến thức, hướng dẫn công việc, vận động đồng bào làm 

theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., hay 

luyện những câu nói trình bày ý kiến của cá nhân về một vấn đề thuộc các chủ đề 

văn hóa, xã hội của vùng đồng bào dân tộc Mông. Với mục đích của tài liệu như 

vậy để phần nào hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng dân tộc, 

miền núi có đồng bào dân tộc Mông sinh sống phần nào hạn chế về rào cản ngôn 

ngữ trong sinh hoạt, trong am hiểu phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của 

đồng bào các dân tộc thiểu số để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động thuyết 

phục đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Mặc dù rất nỗ lực trong biên tập, chỉnh lý song tài liệu không thể tránh khỏi 

những hạn chế. Nhóm tác giả luôn mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy 

cô giáo, học viên và những người quan tâm đến tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

Mông để tài liệu này ngày một hoàn thiện hơn. 
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BÀI 1: NÓI CHUYỆN ĐÁM CƯỚI 

(Môngl hâuk chơưr) 

A: Chào bác Lử 

Lâul Lưv nhaoz jông 

B: Cán bộ Đông đến đấy à? 

Cangr bôv Đông tuôx lak? 

B: Nhà ông Sáng hôm nay có đám cưới phải không bác? 

Tsêr Zơưv Xangz hnuz nor muôx ntênhl chơưr puôk zaos? 

A: Đúng rồi, ông Sáng gả con gái. 

Zaos, Zơưv Xangz kuôk tul nxeik hluz. 

B: Rể là ai thế hả bác? 

Vâur zaos lênhx tưs na Lâul? 

A: Rể là bộ đội ở dưới xuôi lên. 

Vâur zaos bôv đôiv nhaoz qơư kêl tuôx. 

B: Rể là dân tộc gì ạ? 

Vâur zaos mênhx cxưx tsi na? 

A: Rể là dân tộc Kinh. 

Vâur zaos mênhx cxưx chaoz tsiz. 

B: Làm sao lại lên tận đây yêu được cô gái Mông? 

Uô changl tsas tuôx tơưv nor đênhr tâu nxeik Hmôngz? 
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A: Không phải lên đây mà là con gái nhà ông Sáng dạy học ở phố huyện nên 2 

đứa quen nhau. 

Tsi zaos tuôx nor đênhr mak zaos Zơưv Xangz lênhx nxeik kra ntơưr nhaoz 

caz lôngs hênhv, aik aoz lênhx sik đênhr tâu. 

B: Khi nào thì đưa dâu hả bác? 

Thâuk tưs puôz lê xang nhangz? 

A: Nghe nói 10h thì đưa dâu. 

Hnaor heik câuv tênhr lê xang nhangz na. 

B: Thế bác có đi đưa dâu không. 

Uô lê caox puôk đrus puôz xang nhangz na Lâul Lưv? 

A: Có chứ, họ nhờ cả 2 vợ chồng chúng tôi làm bố mẹ đưa mà, không đi 

không được. 

Đrus hok, puôz cuôs(hu) cur aoz nav tix uô nav shik txir chaox, tsi môngl tsi 

tâu 

B:Vâng nếu làm bố mẹ đưa thì phải đi rồi. 

Ơưx, zaos uô nav shik txir chaox na zuôr tsuv môngl tas. 

A: Nếu chú không mệt thì đi ăn cưới với chúng tôi. 

Zaos caox gruôs(tsi grênhl) na đrus pêz môngl hâuk chơưr. 

B: Tôi  ngại lắm. 

Cur cxơưx cxơưx lê. 

A: Thế thì chú ở nhà, chúng tôi đi xong việc chúng tôi sẽ về ngay. 

Uô lê na caox nhaoz tsêr, pêz môngl, pêz zuôr lul hlao xưz. 

B:Vâng vợ chồng bác cứ đi đi. 

Ơưx, aoz pux zơưs lâul môngl max 
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BÀI 2: ĐỒ VẬT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 

(Tưx zôngv tâu quêx tinhv) 

 A: Cái mũ ấy của Chống phải không? 

Luz maov kreir puôk zaos Txôngr li? 

B; Phải, đó là mũ của Chống. 

Zaos maov cao zaos Txôngr li 

A: Cái mũ ấy đẹp nhỉ? 

Luz maov Kreir jông juôs hênhr 

B: Ừ, cái mũ ấy rất đẹp. 

Zaos luz maov kreir jông juôs.  

A: Cái bàn kia hơi dài phải không? 

Luz trôngx tiv i muôx ntêr puôk zaos tsi zaos nêr? 

B: Ừ, cái bàn đó hơi dài. 

ơưx, luz trôngx kreir ntêr njik. 

A: Còn cái bàn này hơi cao phải không? 

Yuôr luz trôngx nor puôk zaos saz njik? 

B: Ừ cái bàn này hơi cao. 

Zaos luz trôngx nor haor saz lơưv njik. 

A: Quyển truyện ấy của ai? 

Pênhr ntơưr pêv kreir lênhx tưs li? 

B: Của Páo đấy. 

Zaos Paor li. 

A: Truyện có hay không? 

Pênhr ntơưr pêv puôk jông? 
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B: Truyện này hay lắm, cậu nên đọc. 

Pênhr ntơưr nor jông thêv, caox zuôr seiz (nhênhv). 

A: Ừ tớ sẽ mượn nhé. 

Tâu, puz cur kêr muôk. 

 

 

 

BÀI 3: LỜI THỀ CỦA HỌ GIÀNG  

(Hmôngz zangx cheir plươr li pheir lul) 

A: Từ xa xưa, người Hmông đã biết nuôi gia súc. Họ thờ vị thần chăn nuôi. Mỗi 

lứa lợn đẻ, người Mông giữ lại 1 con cái để chăm bẵm làm vật tế thần. 

Taov ntêx thâuk nzur, Hmôngz zus tsax cxu pur gruôx pur yangr. Hmôngz 

muôx li buô trôngx côngv sâuz tsax cxu păngz paor phưv. Nav buô shang iz 

jăngs nhuôs zuôr tsês iz tul gâux buô cha uô plis. 

B: Lợn để cúng thần phải đủ: đầu, mình, chân, tim, gan... Không được thiếu một 

thứ nào. 

Uô buô trôngx zuôr zôngv txâuk cxuô zangv xưk: Tâuz hâu, plâuz chês, saz 

plơưr, plăngz hnhur. 

A; Một lần, họ Giàng mổ lợn tế thần. Khi luộc họ quên không xâu tim, gan lòng 

lại mà cứ thế thả vào chảo nước. Lúc vớt ra tìm quả tim để cúng thì không thấy 

đâu cả. 

Jas cao, Hmôngz Zangx uô buô trôngx. Thâuk hâu greix Luôs hnaor kangz tsi 

muôz trơưs qaoz têx taoz thơưx txơưv tsao iz huôv trâu hâur zal. Thâuk bu lul 

uô plis nrar tsi tâu luz plơưr. 

B: Người bố nghi con trai lấy trộm quả tim và đã ăn hết. Ông tra hỏi mãi, nhưng 

đứa con không nhận. Thiếu tim lợn để tế, sợ thần không phù hộ, ông nổi giận 

rạch bụng đứa con ra để tìm. Nhưng cũng không thấy quả tim lợn đâu cả. 

Tul txir xangr thaz ngangx tul nhuôs tuz nhas plơưr buô naox lơưv. Tul txir nus 

tul tuz, Tangz tul nhuôs tsi jênhv. Tul txir nyei tsi muôx plơưr côngv sâuz tsax 

cxu tsi paor phưv, Zơưv bâu tơưl feik tul tuz plăngz nrar plơưr. Tăngz nrar tsi 

lao. 
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A: Tế thần xong, người bố múc chảo canh, thấy quả tim còn dính ở đáy chảo. 

Ông đâu đớn vì nỗi oan của con trai. 

Uô plis tăngl lê trâu hmao naox, đâuk cuô shangr tangl cxax puv luz phơưr lu 

kăngz zal. Tul txir maoz saz viv tul tuz li tuôs vưz. 

B: Để không bao giờ lặp lại điều thương tâm ấy và nhắc nhở mọi người sống 

phải biết tin yêu nhau, họ Giàng thề từ đó không bao giờ ăn tim của các con vật 

nữa. 

Pâuz tuô cxuv tul tuz, lênhx txir hâur saz lao six nrâu đruôs. Cha ndu njôngr 

txux cxuv haor, txix cao Hmôngz Zangx txơưv cheir tsi naox cxuô zangv tsax 

li plơưr. 

 

BÀI 4: ĐI MUỘN 

(Môngl lis) 

A: Cháu chào bác ạ, Páo đã đi chưa hả bác? 

Gơưv Pux lâul nhaoz jông, pux lâul ak, paor tưz môngl tsi tâu? 

B: Chưa, Páo chưa đi đâu. 

Tsi tâu, Paor tsi tâu môngl. 

A: Páo đang làm gì hả bác? 

Paor tsênhv uô đăngz tsi Lâul? 

B: Páo đang còn ngủ. 

Paor hax tsênhv pư. 

A: Chống đấy à, mình đã dậy rồi. 

Txôngr lak, cur tưz sơưr lơưv. 

B: Cậu đang làm gì đấy? 

Caox tsênhv uô tsi nêx? 

A: Mình đang chuẩn bị sẽ đi đây. 

Cur tsênhv laov lil(cxix lil) zuôr môngl? 
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B: Nhanh nhanh lên kẻo muộn mất. 

Sei iz njik, nyei lil(fix) nêx. 

A: Đôi Chống và Páo kia rồi. 

Gơưv Txôngr thaz Paor txus tiv lơưv. 

B: Các bạn ấy đến hơi muộn. 

Chaor bơưl haor tuôx fix (lil) njik. 

A: Không sao, chúng ta đợi rồi cùng đi. 

Tsi qiv, taol uô cê môngl tseik. 

BÀI 5: CÔNG DỤNG 

(Côngz zôngv) 

A: Đây là con ngựa nhà mình. 

Nor zaos cur tul nênhl. 

B: Nuôi ngựa để làm gì? 

Zus nênhl cha uô đangz tsi? 

A: Nuôi ngựa để cưỡi và thồ hàng 

Zus nênhs cha cheix haz thâux huv. 

B: Kia là cái gì thế? 

Tiv zaos tul đangz tsi? 

A: Kia là cái máng nước. 

Tiv zaos tul char đêx. 

B: Máng nước dùng để làm gì? 

Char đêx zôngv uô đangz tsi? 

A: Để dẫn  nước về cho mọi người dùng. 

Cha shik đêx lul trâu sơưr đơưl zôngv. 
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B: Đây là cái gùi đấy. 

Nor zaos luz cơưv nêk. 

A: Cái gùi dùng để làm gì? 

Luz cơưv cha zôngv uô đangz tsi? 

B: Cái gùi dùng để đựng và đeo các thứ trên lưng. 

Luz cơưv zôngv đruôz (ntiv) thaz  âur (trik) cxuô zangv sâu đrâuk câuv.  

 

 

 

BÀI 6: ĐẾN NHÀ ÔNG PÁO 

(Txus zơưv Paor tsêr) 

A. Chào bác Páo ạ. 

Lâul Paor nhaoz jông lok. 

B: Xin chào, hình như là Lan phải không? 

Nhaoz jông qangv xưk (jông lê) Langs puôk zaos?  

A:Vâng, cháu là Lan. 

Zaos, cur zaos Langs. 

B: Vào nhà, vào nhà chơi. 

Lul tsêr, lul tsêr nhaoz. 

A: Sáng nay cháu đã đi tới một lần nhưng bác không ở nhà. 

Tai cil nor, cur tưz tuôx iz jas, tangz lâul tsi nhaoz tsêr lơưv. 

B: À, sáng nay tôi đi nương. 

 Ax, Tai cil nor cur đuô taov têz lơưv. 

A: Nương nhà bác làm sắp xong chưa? 

Lâul li têz uô zuôr tangl tsi tâu? 
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B: Xong rồi, sáng nay làm kết thúc rồi. 

Tangl lak, tai cil nor txơưv uô suôv câuv (xâuk) lak. 

A: Thế thì tốt rồi, cháu muốn tới làm việc với bác vài ngày. 

Lê na jông lak, cur xangr tuôx đrus lâul uô xưv hnuz puôr na. 

B: Được thôi, cháu đến được mấy hôm rồi? 

Tâu max, caox tuôx tâu pêk tsơưs hnuz lak? 

A: Cháu tới được 1 tuần rồi nhưng cháu ở ngoài Uỷ ban xã.  

Cur tuôx tâu 1 caz lak, tangz cur nhaoz đrâu taov Uiv Bangk xar na. 

B: Ở ngoài đó làm gì, về nhà tôi mà ở. 

Nhaoz đrâu taov cao uô tsi, lul đrus cur tsêr nhaoz. 

A:Về chứ, cháu sẽ về nhà bác ở 2, 3 ngày. 

Lul hok, cur zuôr lul đrus caox tsêr nhaoz aoz pêz hnuz. 

B: Lần này cháu tới đúng dịp bọn tôi sắp làm ma trâu đấy  

Jas nor caox tuôx tơưv thơưx pêz zuôr uô nhux đăngz 

A: Nếu thế thì cháu sẽ ở lại xem các bác làm ma trâu xong mới về. 

Zaos lê na,cur zuôr nhaoz seiz mêx uô nhux đăngz tangl lê traor lul. 

B: Thế là tốt rồi. 

Lê na jông thêv lak. 

A: Bác ơi, như thế nào mới làm ma trâu ạ? 

Lâul ê, xưk lê changl lê uô nhux đăngz na? 

B: Là trong nhà có người ốm, thầy cúng bảo là do người già về đòi trâu. 

Zaos hâur tsêr khênhr txaoz maoz,txir nênhz tas puôz lâul teix nhux na. 

A: Người già về đòi trâu ư, thế không làm ma trâu có sao không? 

Puôz lâul lul teix nhux đangz na caz uô changl? 
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B: Nghe nói nếu không làm thì ma quấy, trong nhà đau ốm. Không xem thì thôi, 

xem thì phải làm mới an tâm. 

Hnaor tas, zaos tsi uô na, đăngz nzaox hâur tsêr khênhr txaoz maozna,tsi seiz 

txơưv laov, seiz txơưv zuôr uô cxax khuôz saz(ngangz saz). 

A: Thế thì phức tạp quá bác nhỉ. 

Lê na, muôx phangx (nha) thêv lâul cax. 

 

 

BÀI 7: NƠI CHỐN 

(Qơư đrôngl) 

A: Mẹ cậu đi nương phải không? 

Nav môngl uô têz puôk zaos? 

B: Không, mẹ mình không đi nương, mẹ mình đi chợ. 

Tsi zaos, cur nav tsi môngl uô têz, cur nav môngl khuôv khư. 

A: Còn anh Lềnh đi đâu? 

Yuôr tix lâul lênhx môngl kreir tưs? 

B: Anh Lềnh đi học. 

Tix lâul Lênhx môngl cơưv ntơưr. 

A: Trường học ở đâu? 

Tsêr cơưv ntơưr nhaoz kreir tưs? 

B: Trường học ở kia kìa. 

Tsêr cơưv ntơưr nhaoz tiv u. 

A: Trạm Y tế ở đâu? 

Tsêr khu maoz nhaoz tưs? 

B: Trạm Y tế ở đây. 

Tsêr khu maoz nhaoz nor. 
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A: Đây là bản gì? 

Nor zaos jaol đangz tsi? 

B: Đây là bản Huổi Xó. 

Nor zaos Hâuv Xor. 

A: Còn đằng kia là bản Công phải không? 

Yuôr tiv puôk zaos jaol Công? 

B: Đúng rồi. 

Zaos max. 

BÀI 8: VỊ TRÍ  

(Qơư trâu) 

 A: Bạn ở nhà sàn hay nhà đất? 

Bơưl nhaoz tsêr tsangr lơưx (nthangz) lak sik nhaoz tsêr luôx? 

B: Mình ở nhà sàn. 

Cur nhaoz tsêr tsangr lơưx. 

A: Phía dưới nhà sàn dùng để làm gì? 

Ntơưv chêx kăngz nthangz cha uô tsi? 

B: Phía dưới nhà sàn dùng để đồ và củi. 

Ntơưv chêx kăngz nthangz cha tsao chuôz zênhx thaz trâu tơưl. 

A: Nhà bạn có rộng không? 

Bơưl, caox tsêr puôk đangr? 

B: Nhà mình rộng, có cả sân phơi ngô, lúa. 

Cur tsêr đangr, hax muôx yangr puôv cha jaz blêx, paoz cưk. 

A: Xung quanh nhà có những gì? 

Ndis ntus tsêr muôx đangz tsi? 
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B: Phía trước có con suối chảy qua, phía sau là rừng cây, hai bên có vườn rau 

và cây ăn quả. 

Ntak tsêr muôx tul mêr đêx ntưl đhâu, kâuv tsêr zaos jôngr ntông, aoz taos tsêr 

muôx vangx jâuz thaz vangx ntông txir. 

A: Lên vùng cao, bạn ở nhà sàn hay nhà đất? 

Ndê taox saz, caox nhaoz tsêr tsangr lơưx lak sik nhaoz tsêr luôx. 

B: Mình ở nhà đất. 

Cur nhaoz tsêr luôx. 

A: Trong nhà bạn có những đồ dùng gì? 

Caox hâur tsêr muôx têx chuôz zênhx đangz tsi? 

B: Trong nhà có bàn, ghế, giường, tủ. 

Hâur tsêr muôx Trôngx taos, txăngx pư, Phangr (txông thưv…) 

 

 

 

BÀI 9: THĂM QUÊ 

(Shuôk cưv shangz) 

A: Chống về quê lên khi nào thế? 

Txôngr caox môngl cưv shangz ndê tuôx thâuk tưs? 

B: Mình mới lên chiều hôm qua. 

Nangs tangr su đuô cur nhuôr ndê tuôx. 

A: Đi đường xa có mệt không? 

Môngl cêr đêz sar tsi sar? 

B: Chẳng những không mệt mà còn thấy khỏe ra. 

Tsi tangz tsi txus sar, hax hnaor gruôs tuôx. 

A: Vì sao thế? 
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Viv lê changl? 

B:Vì lại được gặp và cùng các bạn vui chơi đấy. 

Viv traor tâu njiz thaz đrus chaor bơưl uô si nêx. 

A: Ở dưới quê có vui không? 

Nhaoz đrangl cưv shangz puôk laov jêv? 

B: Vui lắm mình được gặp lại nhiều bạn bè cũ. 

Laov jêv hênhr,cur traor tâu njiz ntâu lênhx fôngx zưl kuz. 

A: Các bạn ấy học tập có giỏi không? 

Puôz fôngx zưl cơưv ntơưr puôk hênhr (txơưx). 

B: Các bạn ấy không những học giỏi, mà còn múa hát rất giỏi. 

Puôz fôngx zưl heir  tsi tangz cơưv ntơưr hênhr (txơưx) mak hax đha vưk uô 

uô vêngx ziv hênhr. 

A: Làm sao cậu biết được? 

Uô changl caox pâuz tâu ? 

B: Các bạn mời mình cùng tập múa hát mà. 

Puôz cxênhr cur uô cê shâuv vênhx zivlao six jông (hênhr) 

A:Thật thế vui quá nhỉ.  

Tsênhz tas laov jêv zôk. 

 

 

 

BÀI 10: PHƯƠNG HƯỚNG  

(Phangz shangv) 

 A: Sáng nay em đi học muộn chị ạ. 

Tai cil nor cur môngl cơưv ntơưr lil. 

B: Em có được vào lớp không? 
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Cưr puôk tâu lul hâur thênhv? 

A: Có ạ, em nói: “Thưa cô em xin phép vào lớp” 

Tâu, cur heik “Tsês cô zaoz, cur thaor lul thênhv”. 

B: Đang giờ học muốn ra ngoài thì nói thế nào? 

Tsênhv six cơưv, xangr tơưv đrâu jôngr mak zuôr heik lê changl? 

A. Em nói: “Thưa cô em xin phép ra ngoài” 

Cur zuôr heik “Tsês cô zaoz cur zuôr tơưv đrâu” 

B: Páo đã thuộc cách nói tên ngày tháng chưa? 

Paor tưz sưv truôx cêr hu bê hnuz, hli tsi tâu? 

A: Chưa thuộc đâu, khó lắm! 

Tsi tâu sưv truôx, qaor thêv. 

B: Đến lớp, cô gọi lên bảng thì phải làm thế nào? 

Txus thênhv, cô zaoz hu ndê ntơưv bangv,makk zuôr uô lê changl? 

A: Đừng lo, chỗ nào không biết cô giáo nhắc lại cho. 

Tsi xaoz cxơưx, Kreir tưs tsi pâuz cô zaoz heik đuô trâu. 

B: Anh Lềnh đi đâu về đấy? 

Tix lâul lênhx caox môngl kreir tưs lul? 

A: Anh vừa xuống suối về. 

Cur nhuôr grêl đrangl hangr đêx lul. 

B: Anh đi dưới suối làm gì? 

Caox môngl đrangl hangr đêx uô tul tsi? 

A: Anh đi tìm hòn đá mài em ạ. 

 Cur môngl nrar luz jêz hur. 
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BÀI 11: ĐỊNH HƯỚNG  

(Tinhv shangv) 

A: Chiều hôm qua cậu đi đâu? 

Nangs tangr su đuô, caox đuô tưs? 

B: Tớ và mẹ đi sang làng bên. 

Cur haz nav môngl taov trâu jaol tiv. 

A: Cậu sang đấy làm gì? 

Caox môngl taov jaol ntơưv ( cao) uô đangz tsi? 

B: Mẹ, con mình đi thăm người ốm. 

Cur thaz nav môngl chuôr (seiz) nênhs maoz. 

A: Ngày mai, Mỉ có đi chợ không? 

Nhaoz cil, Miv puôk môngl gruôv khư? 

B: Em sợ không qua được suối. 

Cur nyei đhâu tsi tâu tul đêx. 

A: Hết mưa là nước suối rút ngay thôi. 

Nangs tu, txơưv grêl hlao. 

B: Đến chợ, trời lại mưa thì sao? 

Txus khư, ntux traor lul năngs mak uô changl? 

A: Ừ nhỉ. 

Ưx, zaos lê. 

B: Chào cô giáo, cô đi đâu thế? 

Nhaoz jông cô zaoz, caox môngl kreir tưs ? 

A: Chào bác, cháu đến Trạm y tế. 

Nhaoz jông pux lâul, Cur tuôx ntơưv I têr. 
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B: Có người ốm à? 

Muôx nênhs maoz lak changl? 

A: Không bác ạ, cháu tới thăm chị y tá. Pux lâul tsi zaos, cur tuỗ ntơưv chuôs 

(yăngv) muôv cưk yuôx xưz. 

 

 

 

BÀI 12: GIỚI THIỆU LÀM QUEN  

(Txư chuôs) 

A: Ông là ông Páo phải không? 

Caox caz zaos Lâul Paor? 

B: Đúng rồi, vậy cháu là ai? 

Zaos lak, aik caox zaos lênhx tưs? 

A: Cháu là Hà, cháu đã gặp bác ở trong huyện một lần rồi. 

Zaos lak, aik caox zaos lênhx tưs? 

B: Tôi không nhớ đâu, cháu ở đâu đến? 

Zaos lak, aik caox zaos lênhx tưs? 

A: Cháu ở thành phố Sơn La đến. 

Cur nhaoz nav caz langs Sênh La tuôx. 

B: Hú, ở xa thật nhỉ. 

Hur, nhaoz đêz thêv cax. 

A: Không xa lắm đâu, đi xe một ngày là đến thôi. 

Tsi đêz pêk tsơưs, mông yêz iz hnuz txơưv txus xưz. 

B: Ở thành phố, cháu làm nghề gì? 

Naoz nav caz langs, caox uô nuv đăngz tsi? 

A: Cháu là cán bộ tuyên truyền của Ban dân tộc tỉnh. 
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Cur zaos cangr bôv bang mênhx cxưx li yăngx kra tênhv. 

B: Cháu định tuyên truyền cái gì cho chúng tôi nghe? 

Caox xangr tuôx yăngx kra đangz tsi trâu pêz nôngs? 

A: Cháu đến bản các bác nói vài lời thôi. 

Cur tuôx zaos mêx lull puôr xưz. 

B: Tốt quá! một mình cháu đến thôi à hay còn ai nữa? 

Jông max, caox tuôz tul lak, yuôr lênhx tưs thaz? 

A: Ái chà, mải nói chuyện quên mất, để cháu giới thiệu nhé: 

Zôk zêx, trâu saz thangv, hnaor kangz lơưv, cha cur txư chuôs cax: 

B: Anh này là Thành. 

Tul nor zaos cangr bôv Thanhx. 

A: Chào cháu! 

Uô tsâus, caox nhaoz jông. 

B: Anh này là Sơn. 

Tul nor zaos Sơn. 

A: Chào cháu! 

Uô tsâus, caox nhaoz jông. 

B: Còn chị này là Hoa 

Yuôr tul nor zaos Hoa 

A: Cảm ơn các cháu, thế thì tốt quá. 

Uô tsâus mêx, lê na jông thêv. 

B: Cả bốn anh chị em chúng cháu đều làm cùng một nghề. 

Iz huôv Pêz plâuz lênhx puôr lênhx uô tuôz zangv nuv. 

A: Thế thì chúng ta ăn cơm trưa mới đi. 
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Uô lê na pêz naox su lê môngl. 

B: Ăn cơm xong có sợ muộn không bác? 

Naox maor tangl puôk nyei lil tsi nyei na Lâul? 

A: Không sợ đâu, đi ba tiếng đồng hồ thì đến bản chúng tôi ạ. 

Tsi nyei lak, môngl pêz tênhr tênhv tsôngr txơưv txus pêz jaol xưz. 

B: Các bác đi quen cảm thấy không xa, còn các cháu cảm thấy rất xa lắm ạ. 

Mêx Môngl sưv lơưv, hnaor puv tsi đêz, yuôr chaor  tuz hnaor puv lao six đêz 

thêv. 

B: Đi khoảng bốn tiếng có tới nơi không bác? 

Môngl nhaos plâuz tênhr puôk txus qơư tsi txus zơưv lâul? 

A: Không lo đâu, cùng lắm là bốn tiếng là tới nơi thôi mà. 

Tsi cxơưx na hak, cơưs txơưv plâuz tênhr mak txus qơư xưz max. 

A: Lúc này 11h 30 phút, ăn trưa xong 1h, chúng ta đi thì lúc 5h chiều sẽ đến 

thôi. 

Thâuk nor 11 tênhr 30 phur, naox su tangl 1 tênhr, pêz môngl na thâuk 5 tênhr 

zuôr txus xưz. 

B: Thế thì chúng ta sẽ đi tìm phở để ăn thật. 

Uô lê na pêz zuôr môngl nrar Phênhv cha naox tas. 

 

 

 

BÀI 13:  

TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI MÔNG HOA 

(Hmôngz lênhl li tsôngl yao) 

1. Người Mông ở Việt Nam vẫn giữ được trang phục truyền thống của mình. 

Mỗi ngành Mông có quần áo riêng. 

Hmôngz nhaoz Viêx Nangk hax tsênhv tu jur zul li cxê ntêv tsôngl yao.  
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2.  Trang phục của phụ nữ Mông hoa gồm: váy, áo, yếm, thắt lưng, khăn quấn 

đầu và xà cạp. 

Chês Hmôngz nhal muôx nhal taz yao. Phưv nik Hmôngz Lênhl li tsôngl yao 

ntuôv taz, yao, sêr, hlangz đuôr, fuôv krưr hâu thaz nrôngz. 

3. Váy được khâu bằng vải lanh, xếp nếp và có hoa văn trang trí. Hoa văn được 

thêu bằng chỉ màu sặc sỡ hoặc nhuộm vân chàm. Váy dài và rộng, khi xoè ra 

trông như cánh bướm. 

Taz zôngv ntâuz măngx xơưk, khơưk đrê thaz muôx đrangx yôngx ntiv phông. 

Đrangx yôngx zôngv xur xêv blơưl hlôngr lak sik đrangx cha tsâus gangx. Taz 

đangr thaz ntêr, thâuk rangz tơưv xưk bâux beiv tsang tik. 

4.  Phụ nữ Mông Hoa mặc áo chéo cánh hoạc áo xẻ ngực màu đen, màu chàm. 

Ngực áo và ống tay có thêu các hoa văn trang trí. 

Phưv nik Hmôngz lênhl hnangr yao nzênhx lak sik yao hlênhr xêv đuz, xêv 

xar, xêv njuôz gangx. Ntak yao thaz têl yao tơưv lâus đrangx yôngx ntiv 

phông. 

5.  Phụ nữ Mông Hoa vấn khăn vành tròn. Họ thường đeo vòng cổ, vòng tay, 

hoa tai và nhẫn bằng bạc. 

Phưv nik Hmôngz lênhl chôngr fuôv hlangz khênhx. Luôs uô nax cheox hangv 

qinhz, pâus, ndêx nduôz thaz ntir mfleiz nhax. 

6. Hoa văn trên váy áo phụ nữ Mông Hoa có nhiều loại như: Hình con chim, 

con bướm, muông thú, bông hoa, đồng tiền...Nói lên sự gần gũi giữa người và 

thiên nhiên. 

Phưv nik Hmôngz lênhl li têx taz yas chaor đrangx yôngx muôx ntâu zangv 

xưk: Zinhv nangl nôngs, tsax kuk, bâux beiv, păngx njâur...heik minhx tuôz 

nênhs thaz ntax jôngs li jê gruôs. 

7. Trang phục nam phần lớn dùng màu sẫm. Áo cổ tròn, cài khuy, tay áo rộng 

thường nối bằng những khoanh màu. Quần rộng, dài chấm mắt cá chân. 

Hmôngz txir nênhx zơưs li tsôngl yaontau xưv zaos xêv yâur gangx. Đăngz 

yao khênhx, ntang nhơưk khơưv, têl yao đangr, muôx cxa hax zôngv ntâuz 

xêv txuôk yênhx.Tril đăngr, chês tril ntêr chuôs lâux tơư. 

8. Trang phục truyền thống với vẻ đẹp độc đáo là niềm tự hào của người Mông, 

nói lên nếp sống của người Mông, gắn với thiên nhiên, với bản làng. 
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Cxê ntêv tsôngl yao jông jangv thơưx tênhr txơưv zaos Hmôngz li jông minhx 

ziv thaz haoz njênhs, heik mênhx Hmôngz li ntaox nênhx jê gruôs ntax jôngs 

thaz jêx jaol. 

 

 

 

BÀI 14: NHÀ CÓ KIÊNG 

(Tsêr chiv) 

A: Bác Lao có nhà không đấy? 

Lâul Lao nhaoz tsêr tsi nhaoz? 

B: Có đấy, ai thế? 

Nhaoz max, zaos lênhx tưs lê? 

A: Em đây, em là Thanh. 

Zaos cur, cur zaos Thanh ax. 

B: Vào nhà đi. 

Lul tsêr max. 

A:  Nhà bác hình như đang kiêng phải không? Có vào được không? 

Lâul tsêr qangv xưk ( jông lê) tsênhv chiv puôk zaos? Puôk lul tâu? 

B: Không, nhà tôi kiêng qua rồi, vào nhà đi. 

Tsi, cur tsêr chiv đhâu lơưv, lul tsêr max. 

A: Em đến nhà ông Páo, thấy nhà ông Páo đang kiêng, em lại đến nhà bác. 

Cur txus Paor zơưv tsêr, puv zơưv Paor tsênhv chiv, cur tsas tuôx lâul tsêr. 

B: Đúng rồi, hôm qua ông Páo vừa mới cúng, họ vẫn còn kiêng. 

Zaos lak, năngs cil zơưv Paor nhuôr nhis uô nênhz, puôz zuôr chiv. 

A: Phải mấy ngày mới kiêng xong ạ? 

Zuôr tsơưs hnuz lê chiv tangl na? 
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B. Phải ba ngày nữa. 

Zuôr pêz hnuz haz 

A:Vì sao ông Páo lại cúng hả bác? 

Viv changl, zơưv Paor puôz tsas uô nênhz na lâul? 

B: Là do bà cụ ông Páo ốm mãi không khỏi, nên ông ấy mời thầy cúng về cúng 

đấy. 

Zaos zơưv paor nav pus maoz maoz tsi jông aik puôz hu nênhz khu lôk. 

A:Vì sao ốm mà lại không đưa đi viện? 

Uô changl muôx maoz tsi xang môngl tsêr khu maoz? 

B: Bệnh viện ở xa, thầy cúng ở gần cứ làm bừa có thể lại khỏi đấy. 

Tsêr khu maoz nhaoz đêz, txir nênhz nhaoz jê langv khu khur zil jông 

A: Phải đi bệnh viện mới có thuốc chứ. 

Zuôr môngl tsêr khu maoz cxax muôx  yuôx jông. 

B: Chả biết có không, nghe nói muốn có thuốc tốt phải mất nhiều tiền lắm. 

Tsi pâuz shor têv, caz muôx, hnaor heik xangr muôx yuôx jông zuôr pôngz 

txax ntâu na lôk. 

A: Thế cúng cũng mất tiền đấy thôi. 

Uô lê uô nêngz tưz pôngz txax haz lak max. 

B: Nhưng mà thầy cúng thì lấy gà, lấy thóc cũng được. Ở vùng cao gà, lợn, thóc ngô 

thì có sẵn, nhưng tiền thì không có. 

Tangz sik mak txir nênhz na zuôr keiz, zuôr blêx tưz tâu, nhaoz taox saz Keiz, 

buô, blêx paoz cưk mak muôx, tangz txax mak tsi muôx. 

A: Nếu cứ cúng mà không khỏi thì làm thế nào? 

Zaos uô nênhz tsi jông mak tsi jông na uô changl? 

B: Thế thì là nó tại cái số thôi 

Uô lê mak zaos nưl lê môngr laik. 
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BÀI 15: NGƯỜI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ 

(Nênhs côngv hux lênhx)  

A: Chị Mỉ ơi, chị làm cộng tác viên dân số lâu chưa? 

Nav tix Miv, caox uô côngv hux lênhx jênhk xôr tâu haor lêx lak? 

B. Tôi làm được ba năm rồi. 

Cur uô tâu pêz shông lak. 

A: Chị đi vận động mọi người thực hiện sinh đẻ có kế hoạch có khó không? 

Nav tix môngl vênhv tôngv cxuô lênhx six shênhx xênhz zus chiv huôv (nhuôs 

ntâu) caz qaor tsi qaor? 

B: Khó chứ, lúc đầu đi vận động không ai tin mình cả. 

Qaor hok, qir thơưx môngl vênhv tôngv tsi muôx lênhx tưs njênhs. 

A: Thế chị đã làm thế nào? 

uô lê caox tưz uô lê changl na nav tix? 

B: Tôi đâu có chịu thua, tôi từ từ vận động số cán bộ và những người biết chữ 

thực hiện trước. 

Cur tưz tsi zênhv sưz, cur mangv mangv vênhv tôngv chaor lênhx uô cangr bôv 

thaz chaor lênhx pâuz ntơưr six shênhx uô ntêx. 

A: Thế à. 

Uô lê ax (suz zaos). 

B: Đến khi thấy một số cặp vợ chồng đi thực hiện các biện pháp tránh thai về 

không thấy làm sao những người khác mới nghe theo đấy. 

Txus thâuk puv iz cxa chaor gơưv nav txir mongl six shênhx têx tsưr ziv 

phangx jangv cuôs tsi muôx nhuôs tangl, traor lul tsi puv uô changl puôz lê 

nôngs hak 

A: Khó thế, cơ quan huyện có trả thù lao cho chị không? 
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Qaor uô cao, Chiz coangz hênhv caz khơưk shangr na nav tix? 

B: Có trả, nhưng không đáng kể đâu. 

Khơưk haz, tangz mak tsi yênhx xangv. 

A: Một tháng được bao nhiêu tiền hả chị? 

Iz luz hli tâu pêk tsơưs nhax (haor ntâu shangr) na? 

B: Mỗi tháng chỉ được 20 ngàn đồng thôi. 

Iz luz hli tsuôs tâu 20 cxênhz xưz. 

A:Thế thì ít chị nhỉ? 

Uô lê tsơưs thêv lak. 

B: Mình làm không phải vì lương, mà mình nghĩ làm sao để cho chị em mình 

đỡ vất vả thôi. 

Zul uô tsi zaos viv shangr max, zul tangz xangr uô changl cha cuôs chaor pux 

iz tsơưs khưz xưz. 

A: Chị nói thế cũng phải, bây giờ trong bản còn cặp vợ chồng nào không chịu 

thực hiện không? 

Caox hak lê tưz zaos, Huôv nar chaor gơưv nav txir hâur jaol yuôr gơưv tưs tsi 

six shênhx  tsi yuôr? 

B: Bây giờ tất cả các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đều thực hiện các biện 

pháp tránh thai rồi. 

Huôv nar iz huôv chaor gơưv nav txir nhaoz nhaz hâur hnuz nhôngs xênhz zus 

puôr lênhx six shênhx  tsi zus nhuôs ntâu lak. 

A: Chị thật là giỏi! 

Nav tix tav tsênhz hênhr tas. 

 

BÀI 16: MỜI CƠM 

(Zuv maor)  

A: Chú em chuyển ghế lại ăn cơm thôi. 
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Txir nzơưv ber, txangr taos lul naox maor lak 

B: Vâng được rồi bác ạ. 

Ơưx tâu lak lâul. 

A: Có khi chú đói lắm rồi đấy. 

Caox yeiz plangz lak max? 

B: Chưa đói lắm đâu bác ạ. 

Tsi haor yeiz haz ax lâul. 

A: Mau cầm bát ăn cơm đi. 

Sei tuôr ntiv maor naox. 

B: Vâng cảm ơn bác, mời bác ăn cơm. 

Ơưx uô tsâus lâul, Lâul naox maor. 

A: Cơm rau lạc tạm thôi chú ạ. 

Naox maor jâuz tsuôs langv naox lak txir nzơưv. 

B: Bác đừng nói thế, cơm rau thế này thì cũng tốt lắm rồi, còn gì hơn. 

Tsi hak lê lâul,maor jâuz uô nor tsi jông mak zuôr uô changl lê jông. 

A: Gắp thức ăn đi chú. 

Langv teik pêk cas naox lak txir nzơưv ber. 

B: Vâng, em tới làm phiền bác quá. 

Ơưx, cur tuôx uô muôx phangx tru mêx lak. 

A: Đừng nói thế, chú đến đây là quý lắm rồi. 

Tsi hak lê max,caox tuôx txus nar txơưv jông thêv lak. 

B.: Mời dùng đi bác (bác gái, trai, các cháu) 

Muôz tsơưs lak lâul (pux lâul, puôz nhuôs) 

A. Cứ tự nhiên đi (gắp ăn đi) 
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Sei teik cas naox. 

B: Vâng, em vẫn ăn. 

Ơưx cur tsênhv naox 

A: Chú đưa bát đây tôi xới cơm 

Txir nzơưv chêr ntiv lul cur trâu maor. 

B: Cảm ơn bác, em đủ rồi, xin phép bác. 

Uô tsâus, cur txâuk lak, tsês maor caox max lâul. 

A: Ấy, lấy cơm ăn no đi chú. 

Hak maor naox tsâu max txir nzơưv. 

B: Đủ rồi, em ăn no rồi. 

Txâuk lơưv, cur naox tsâu lak. 

A: Thế chú xoay ghế sang kia uống nước, hút thuốc. 

Lê na Txir nzơưv tis taos nhaoz tiv cao hâuk đêx, hâuk zênhz. 

B: Vâng, em xin phép cả nhà nhé. 

Ơưx cur tsês mêx muôk. 

A: Nước trong ấm ấy, chú cứ tự nhiên rót nước uống nhé. 

Đêx nhaoz hâur faov phưx, chiv chir lâuz (tsok) hâuk cox. 

 

 

 

BÀI 17: MÚA HÁT 

(Đha vưl txux) 

A: Hôm nay, lớp em ai cũng vui. 

Hnuz nor cur thênhv, lênhx tưs tưz shir phangz. 

B: Có gì mà vui thế hả em? 
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Caox muôx đangz tsi shir phangz luôx nor? 

A: Chúng em được cô giáo dạy múa hát. 

Pêz tâu cô zaoz kra shâuv đha vưl haz shâuv txux. 

B: Bạn có biết múa không? 

Bơưl puôk pâuz đha vưl tsi pâuz? 

A: Mình không biết múa, chỉ biết hát thôi. 

Cur tsi pâuz đha vưl, tsuôs pâuz hu txux xưz. 

B: Ở trên này ai cũng biết múa. 

Nhaoz sâu nor lênhx tưs tưz pâuz đha vưl. 

A: Mỉ có biết múa không? 

Miv puôk pâuz đha vưl tsi pâuz? 

B: Mình chỉ biết múa ô thôi. 

Cur tsuôs pâuz đha câuk xưz. 

A: Thế chị Thào Mị có biết múa không? 

Uô lê muôv Thaox Miv puôk txơưx đha vưl? 

B: Chị Thào Mị múa xoè, múa ô rất đẹp. 

Muôv Thaox Miv đha păngx vưl haz đha câuk hênhr jông. 

 

 

 

BÀI 18: NGÀY, THÁNG, NĂM 

(Hnuz, hli, shông) 

A: Hôm này em học về thời gian hay lắm. 

Hnuz nor cur tâu cơưv lul six chênhz (hnuz nhôngs) hênhr jông. 

B: Thế một năm có bao nhiêu tháng? 
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Uô lê, iz shông muôx pêk tsơưs luz hli? 

A. Một năm có mười hai tháng: tháng giêng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Iz shông muôx câuv aoz luz hli: 

luz tsênhz zêv iz hli luz aoz hli, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 

B. Một tháng có bao nhiêu ngày? 

Iz luz hli muôx pêk tsơưs hnuz? 

A: Một tháng có 29, 30 hoặc 31 ngày. 

Iz hluz hli muôx nênhl gâuv trâu, pêz châuv, lak sik pêz châuv iz hnuz. 

B: Thế một tuần lễ có mấy ngày? 

Uô lê, iz khư muôx pêk tsơưs hnuz?  

A. Một tuần lễ có bảy ngày: thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 và chủ nhật. 

Iz khư muôx shang hnuz: tiv (caz) 2,3, 4, 5, 6, 7, hnuz lik peiv 

 

 

 

BÀI 19: THỜI GIAN 

(Six chênhz) 

A: Buổi sáng mai cháu đi học sớm à? 

Mêr nxeik, Tangl cil caox môngl cơưv ntơưr nzur lak? 

B : Vâng, buổi sáng mai cháu đi học ạ. 

Ơưx, tangl cil (nhaoz cil) cur môngl cơưv ntơưr lôk. 

A : Buổi chiều cháu đi đâu? 

Tangr su đuô caox môngl kreir tưs? 

B : Buổi chiều cháu đi chăn bò. 

Tangr su đuô cur môngl zus nhux. 

A : Buổi tối cháu làm gì? 
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Hmao ntux caox uô đangz tsi? 

B : Buổi tối cháu ở nhà học bài ạ. 

Hmao ntux cur nhaoz tsêr cơưv ntơưr. 

A: Hôm qua Mỉ đi đâu? 

Miv, năngs caox đuô tưs? 

B: Hôm qua mình đi chợ với mẹ. 

Năngs, cur đrus nav môngl gruôv khư. 

A: Sáng nay Mỉ cũng đi chợ à? 

Tai cil nor, Miv tưz môngl khuôv khư lak? 

B: Không, sáng nay mình đi học. 

Tsi, tai cil nor, cur môngl cơưv ntơưr. 

A: Ngày mai lớp con đi thăm quan mẹ ạ. 

Nav cha cil, cur thênhv môngl cxangz coangz. 

B: Các con đi thăm quan ở đâu? 

Chaor nhuôs môngl cxangz coangz nhaoz tưs? 

A: Chúng con đi thăm quan viện bảo tàng. 

Pêz môngl cxangz coangz vênhv paor cxangx (qơư par cênhz tir cha) 

 

 

 

BÀI 20: DÂN TỘC MÔNG TRỒNG RỪNG  

(Hmôngz phưv jôngr) 

1. Người già kể rằng, ngày xưa nơi đây là những rừng cây bạt ngàn. Suối chảy 

róc rách quanh năm. Thú rừng chim muông nhiều vô kể. 

Têx nênhs lâul par tas, thâuk nzur ntơưv nor zaos têx nav jôngr ntông njuôz xaz. 

Yênhx cxaz zangv nav ntông lâul tuôx nxuôz shơư mêr ntông. Tsax kuk năngl 

nôngs ntâu têk uô ntâu. Tsênhv shông tul nav đêx mêr đêx ntưl tsi tu. 
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2. Nhưng rồi con người đã tàn phá rừng. Đất đai trở nên cằn cỗi, không muông 

thú không hoa trái. Chỉ còn cây dại mọc heo hắt. 

Tăngz mak tuôz nênhs tưz muôz jôngr ntông luôx ntur tangl nrơưr. Trôngz đu, 

taox đao, jêz txơưx tuôx njuôs, tsi muôx tsax kuk, tsi muôx txir tsus yuôr cu 

tâux cu tsuôs tuôs zuôs. 

3. Mùa mưa nước lũ cuốn băng nhà cửa, xóm làng, sạt lở cả ruộng nương, đường 

sá. 

Cheix năngs hluz, đêx tsông cuôr jêx jaol vangx tsêr. Taox trôngz paoz cxuz 

ruôr puôl lax têz, cêr môngl lul. 

4. Mùa khô kéo dài. Người và gia súc thiếu nước. Mọi người phải đi rất xa mới 

lấy được nước về. 

Ntux kruôr ntêr lêx. Tuôz nênhs thaz tsax nhês yuôr hlao đêx zôngv. Luôs tsuv 

môngl đêz cxax trik cưr tâu đêx lul. 

5. Muông thú bỏ đi nơi khác. Cây lúa cây ngô không lớn được. Bản Mông nghèo 

xơ xác. 

Tsax kuk tsir lơưv pêv kraor, tsus yuôr têx năngl nôngs điv tuôs xưz. Blêx paoz 

cưk hluz tsi lao, viv qêv đêx. Jêx jaol Hmôngz pluôs têx uô pluôs. 

6. Người Mông lang thang đi tìm rừng để đốn cây làm nhà, đốt rừng làm nương rẫy. 

Sau mấy mùa, đất bạc màu họ lại ra đi. 

Hmôngz tsir têz tsir qơư, luz nênhx txaov nhêv njuôr. Luôs ntur ntông uô tsêr, 

Luôx jôngr uô têz. Nhaoz chir chiv kôngz, đêx tu, jôngr grux, angr fêv nzâus, 

luôs hao tsaor trâu pêv kraor qơư tsir. 

7. Người Mông tự hỏi: Tại sao đất bạc màu, sông suối bị khô cạn? Khi hiểu ra 

họ không đi tìm đất, tìm rừng nữa. Họ ở lại nơi cũ để trồng cây gây rừng. 

Hmôngz cxax tsis đhênhr tak: Viv lê changl cheix ntux lul năngs đêx ntưl hluz 

ntưk mak txus cheix ntux kruôr đêx hao tu kơưk? Luôs nhaoz truôx kuz qơư, 

tênhv kôngz tênhv chuôz. Chaos ntông vông jôngr, zôngv tsưr ziv hlôngr yaz 

luz nênhx. 

8. Rừng xanh lại trở lại, sông suối quanh năm đầy nước. Chim chóc muông thú 

trở về. Nhà người Mông có thóc đầy bồ, có ngô đầy gác. 
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Trôngz jôngr traor njuôz xaz. Hâur đêx tâu phưv jông, nav đêx mêr đêx ntưl tsi 

tu. Năngl nôngs hao ntâu tuôx, tsax kuk traor kăngz lul. Hmôngz ziv paoz cưk 

pur nthangz, blêx pur fơưr 

9. Người Mông có cuộc sống ấm no. Trẻ em được cắp sách đến trường. 

Jêx jaol Hmôngz traor xâur nzas, laov jêv, Nhik nhuôs tâu cơưv ntơưr uô tas 

shir phangz.  

 

BÀI 21: KỂ CHUYỆN VỀ ĐÀN BÒ 

(Thăngv pêv baox nhux) 

A: Đây là con bò hay con bê? 

Nor zaos tul nhux lak nhuôs nhux? 

B: Đây là con bò. 

Nor zaos tul nhux. 

A: Con nào to hơn con nào? 

Tus tưs lux đuô tul tưs? 

B: Con bò to hơn con bê. 

Tul nhux lux đuô tul nhuôs nhux. 

A: Kia cũng là con bò phải không? 

Tiv puôk zaos tul nhux? 

B: Đúng, kia cũng là con bò. 

Zaos, tiv tưz zaos tul nhux. 

A: Con bò ấy đẹp thế nào? 

Tul nhux cạoong lê changl? 

B: Con bò ấy rất béo. 

Tul nhux kreir hênhr traos. 

A: Con bò nào béo hơn? 
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Tul nhux tưs traos đuô? 

B: Con bò vàng béo hơn bò đen. 

Tul nhux đangx traos đuô nhux đuz 

A: Không phải, 2 con béo như nhau. 

Tsi zaos 2 tul traos iz zangv 

B: Trong đàn bò con nào béo nhất? 

Hâur baox tul nhux tưs traos tiv iz (đuô nteik)? 

A: Con bò đen béo nhất. 

Tul nhux đuz traos (mangz) tiv iz(đuô nteik) 

 

 

 

BÀI 22: CÂU CÁ  

(Nur njêl) 

A: Mai chủ nhật cậu định đi đâu? 

Nhaoz cil lil pav, caox zuôr môngl kreir tưs? 

B: Mình sẽ đi câu cá. 

Cur zuôr môngl nur njêl. 

A: Nếu trời mưa thì sao? 

Zaos ntux lul năngs mak uô changl? 

B: Nếu trời mưa nhỏ thì mình vẫn đi. 

Zaos năngs lul  zâu mak cur tsênhv môngl. 

A: Mình sẽ đi câu cùng với cậu nữa. 

Cur zuôr mônglnur njêl đrus caox thaz. 

B: Bọn mình đi câu đây. 
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Zaos pêz môngl nur njêl. 

A: Làm bài tập chưa mà đi câu? 

Uô jăngx shâuv tsi tâu, mak môngl nur njêl. 

B: Chưa làm đâu, thế bạn đi đâu thế? 

Tsi tâu uô, uô lê bơưl môngl lơưv haor tưs? 

A: Gặp bài toán khó, mình định đi hỏi các bạn đây. 

Fôngv jăngx xangv qaor, cur xangr tuôx nus mêx. 

B: Sáng nay, các bạn câu được nhiều cá không? 

Tai cil nor, chaor bơưl (mêx) puôk nur tâu ntâu njêl? 

A: Tuy không được nhiều nhưng cũng đủ ăn. 

Tsi cangr tsi tâu ntâu tangz tưz txâuk naox. 

B: Páo câu được nhiều hơn phải không? 

Paor nur tâu ntâu đuô puok zaos? 

A: Tuy thế nhưng Chống cũng câu được nhiều không kém. 

Tsi cuôs lê tangz Txôngr tưz nur tâu tsi tsơưs.  

 

 

 

BÀI 23: ĐỐ BẠN BIẾT 

(Tưr caox pâuz)  

A: Một năm có bao nhiêu mùa? là những mùa nào? 

Iz shông muôx pêk tsơưs cheix (chiv) zaos têx cheix tưs? 

B: Một năm có bốn mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. 

Iz shông muôx plâuz cheix: Zaos cheix ntux yaz (chiv yaz), cheix ntux cuz, 

cheix ntux lăngx, cheix ntux tsâux. 

A: Một năm bắt đầu từ mùa nào? 
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Iz shông qir thơưx txi cheix tưs? 

B: Một năm bắt đầu từ mùa xuân. 

Iz shông qir thơưx txix cheix ntux yaz. 

A: Các mùa gồm những tháng nào? 

Chaor cheix ntuôv (muôx) têx hluz hli tưs? 

B: Mùa xuân gồm tháng Giêng, Hai và tháng Ba 

Cheix ntux yaz ntuôv têx luz Iz hli, luz Aoz hli, luz Pêz hli. 

A: Mùa hè gồm tháng Tư, Năm và tháng Sáu. 

Cheix ntux cuz ntuôv têx luz Plâuz hli, luz Tsiz hli, luz Trâu hli. 

B. Mùa thu gồm tháng Bảy, Tám và tháng Chín. 

Cheix ntux lăngx ntuôv luz Shang hli, luz Ziv hli, luz Chuôx hli. 

A. Mùa đông gồm tháng Mười, Mười một và tháng Mười hai. 

Cheix ntux tsâux ntuôv luz Câuv hli, luz Câuv iz hli, luz Câuv aoz hli. 

 

 

 

BÀI 24: CHÀO HỎI 

(Nus jông) 

A: Con chào bố, con đi học ạ! 

Txir, caox nhaoz tsêr, cur môngl cơưv ntơưr lôk! 

B: Chào con, con đi đi. 

Jông, mêr tuz, caox môngl cơưv ntơưr muôk. 

A. Con chào mẹ, con đi học ạ! 

Nav, caox nhaoz tsêr, cur môngl cơưv ntơưr lôk! 

B. Chào con, con đi nhé. 
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Jông, mêr tuz, caox môngl cơưv ntơưv muôk. 

A: Cháu chào bác ạ! 

Zơưv lâul nhaoz jông! 

B: Chào cháu, cháu đi học à? 

Mêr tuz nhaoz jông, caox môngl cơưv ntơưr lak? 

A: Vâng ạ! 

Zaos! 

B: Cháu đi nhé! 

Caox môngl muôk! 

A: Em chào anh Lềnh! 

Tix lâul lênhx, caox nhaoz jông! 

B: Chào em, em đi học à? 

Caox nhaoz jông, mêr cưr môngl cơưv ntơưr lak? 

A.Vâng ạ! 

Zaos! 

 

 

 

BÀI 25: NƠI CHỐN 

(Qơư đrôngl) 

A: Chị ơi cặp sách của em đâu rồi? 

Muôv, cur li hnăngz ntơưr đuô tưs lơưv? 

B: Tối hôm qua em để nó ở đâu? 

Năngs hmao caox tsao kreir tưs? 

A: Em để trên bàn chị ạ. 
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Muôv, cur tsao (tsês) sâu trôngx. 

B: Quê bạn ở đâu? 

Caox têz qơư nhaoz tưs? 

A: Quê mình ở miền xuôi. 

Cur têz qơư nhaoz tax đrăngl. 

B: Ở dưới xuôi đi học có vui không? 

Nhaoz tax đrangl, môngl cơưv puôk laov jêv? 

A: Ở dưới xuôi, đi học cũng vui lắm. 

Nhaoz tax đrăngl, môngl cơưv tưz laov jêv hênhr. 

B: Chú học nói tiếng Việt ở đâu mà giỏi thế? 

Txir nzơưv, caox shâuv lul chaoz tsiz nhaoz tưs txơưx hênhr uô nor? 

A: Chú học ở đơn vị của chú. 

Cur shâuv nhaoz cur li nhaoz tangz vi. 

B: Đơn vị của chú ở đâu? 

Caox li tangz viv nhaoz tưs? 

A: Đơn vị của chú ở dưới miền xuôi. 

Cur li tangz viv nhaoz tax đrangl. 

B: Ở đấy có nói tiếng Mông không? 

Nhaoz kreir (ntơưv) Puôk heik lul Hmôngz? 

A: Ở đấy ít người Mông nên chỉ nói Tiếng Việt thôi. 

Nhaoz ntơưv Hmôngz tsơưs viv lê tsuôs heik lul chaoz tsiz xưz. 
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BÀI 26: BỐN MÙA 

(Plâuz cheix) 

1. Mùa xuân đến tiết trời ấm áp cây cối xanh tươi, hoa đào hoa mận bắt đàu nở 

mọi người vui trong lễ hội dân tộc 

Tsuôs jôngr nux shôngz ntông njuôz xaz. Păngx txir đuôx txir khơưz qir thơưx 

tơưs đrang. Cxuô lênhx laov jêv nzas dha tsaz, grâuk taox. 

2. Mùa hè trời nắng nóng thỉnh thoảng có những cơn mưa rào mưa xuống cho 

ngô lúa xanh tươi. 

Cheix ntux sur, yangr ntux cuz tês uô cuz. nhaoz nhaoz lul têx txaox năngs 

nxênh. Năngs lul cha paoz cưk blêx njuôz xaz. 

3. Mùa thu tiết trời mát mẻ trên các sườn đồi lá cây đang ngả màu vàng báo hiệu 

mùa đông sắp đến. 

Cheix ntux lăngx, Ntux haor lăngx nzas. Sâu njik trôngz, ntangr taox ntâu zangv 

blôngx đraox tsuôs, shôngz ntông txuô đăngx paov shaov zuôr luôs chuôs ntux 

tsâux. 

4. Mùa đông tiết trời giá lạnh cây đào cây mận rụng hết lá làng bản chìm trong 

sương mù mọi người ngồi quanh bếp lửa nói chuyện cười vui. 

Ntux tsâux chuô tsâux nao njiv. Blôngx ntông txir đuôx, txir khơưz jênhs nrơưr, 

phuôz nqông hâur taox, phuôz phôngz jêx jaol, Cxuô lênhx vix ndis chuz tơưl 

thangv khơưr cxax. 

BÀI 27: GIỚI THIỆU 

      (Txư chuôs) 

A : Mẹ ơi, đây là Chung, bạn con. 

Nav, nor zaos Txôngr, cur tul fôngx zưl. 

B: Cháu chào bác gái ạ! 

Nhaoz jông pus Lâul! 

C: Chào cháu. 

Caox nhaoz jông. 
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B: Em chào chị ạ. 

Caox nhaoz jông muôv. 

A: Chị ơi đây là Chung, bạn em. 

Muôv, nor zaos Txôngr, cur li fôngx zưl. 

A: Còn đây là chị Thào Mỉ. 

Yuôr nor zaos muôv Thaox Miv. 

D: Chào em. 

Mêr cưr, caox nhaoz jông 

A: Mình có một chị, một anh trai. 

Cur muôx iz tul muôv, iz tul tix lâul. 

B: Mình không có chị, mình chỉ có một em trai. 

Cur tsi muôx Miv, cur muôx iz tul mêr cưr. 

 

 

 

BÀI 28: CHƯƠNG TRÌNH 135 

( Trangz yênhx 135) 

A: Chào chị dâu. 

Nav tix nhaoz jông. 

B: Chào anh. 

Tix lâul nhaoz jông. 

A: Chị dâu ơi, đây có phải là bản lớn không? 

Nav tix ơư, Nar caz zaos nav jaol nar? 

B: Phải, đây là bản lớn rồi. 

Zaos, nor txơưv zaos nav jaol lak. 
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A: Thế nhà ông chủ tịch xã là nhà nào hả chị? 

Uô lê, Zơưv chuv tinhx tsêr zaos luz tưs nor nav tix? 

B: Là ngôi nhà to kia kìa. 

Zaos luz nav tsêr  tiv cao lôk. 

A: Nhà ông chủ tịch có chó dữ không ạ? 

Zơưv Chuv tinhx tsêr puôk muôx đêr ngôv na? (hênhr) 

B: Nhà họ không có chó, anh ở đâu đến với chúng tôi thế? 

Puôz ziv i, tsi muôx đêr, caox nhaoz tưs tuôx txus pêz na. 

A: Tôi ở Ban dân tộc tỉnh đến. 

Cur nhaoz bang mênhx cxưx tênhv tuôx. 

B: Ôi! ở xa quá nhỉ. 

Ôx, nhaoz đêz thêv cax. 

A: Không xa lắm đâu. 

Tsi haor đêz pêk tsơưs lôk. 

B: Đường lên với chúng tôi khó lắm phải không? 

Cêr tuôx pêz qaor thêv caz zaos? 

A: Cũng hơi khó thật. 

Muôx njik qaor tas. 

B: Nghe nói Nhà nước sẽ cho tiền làm đường lên bản chúng tôi có phải không 

cán bộ? 

Hnaor tas, côx chuôz zuôr khơưk txax uô cêr tuôx pêz puôk zaos cangr bôv? 

A: Phải, đó là chương trình 135 của Chính phủ. 

Zaos, cao zaos Chinhr phuv li tsangz yênhx 135. 

B: Thế à, chương trình 135 là như thế nào? 
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Lê ax (suz uôk) aik Tsangz yênhx 135 zaos lê changl? 

A: Đó là chương trình Chính phủ cho tiền làm các công trình hạ tầng. 

Cao zaos Chinhr phuv li tsangz yênhx khơưk txax tru uô têx côngz yênhx zuôr 

trâus. 

B: Đó là những chương trình gì hả cán bộ? 

Cao zaos têx côngz yênhx tsi na cangr bôv? 

A: Là những công trình như: đường giao thông, trường học, trạm y tế, công trình 

thủy lợi… 

Zaos têx côngz yênhx xưk: Cêr chaoz thôngz, tsêr cơưv ntơưr, tsêr khu maoz, 

côngz yênhx đêx liv… 

B: Thế thì tốt quá rồi. 

Uô lê na jông thêv lôk. 

A: Chào chị nhé, tôi đi nhà ông chủ tịch đây. 

Muôv nhaoz jông, cur môngl zơưv chuv tinhx tsêr lak. 

B: Vâng, thế anh đi nhé. 

Ơưx, Lê caox môngl muôk. 

 

 

 

BÀI 29: ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ 

(Nhaoz truôx têz truôx qơư)   

A: Thưa bác, Bản Tà Gênh này của các bác có bao nhiêu nhà? 

Zơưv lâul, Mêx luz jaol Taox Grênhz nar muôx haor ntâu ziv? 

B: Bản này của chúng tôi trước đây có hơn 100 nhà. 

Pêz luz jaol taov ntêx muôx 100 ntâu ziv. 

A: Thế bây giờ thì sao ạ. 

Uô lê na huôv nar mak uô changl? 
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B: Bây giờ còn 70 nhà thôi. 

Huôv nar, yuôr shang châuv ziv xưz. 

A: Họ (những hộ ấy) di cư đi đâu rồi hả bác? 

Puôz tsir đuô tưs lơưv na lâul? 

B: Ôi! tôi cũng không biết hết đâu, chỉ biết có một số chạy đi Lai Châu, một số chạy 

đi Thanh Hóa thôi. 

Ur, cur tưz pâuz tsi tangl, tangz pâuz muôx iz cxa tsir tru Lai Tsơưz, iz cxa tsir 

tru Thanh Hoar lơưv lê. 

A: Vì sao họ lại di cư hả bác? 

Viv changl puôz tsas tsir na lâul? 

B: Vì vất vả quá, làm không đủ ăn thì họ đi thôi. 

Zaos viv luz nênhx khưr, uô tsi txâuk naox aik puôz iz cxa tsir xưz. 

A: Đất đai ở đây nhiều thế sao lại vất vả và không đủ ăn nhỉ? 

Têz angr ntơưv nor muôx, uô changl tsas khưr, tsas tsi txâuk naox nêx? 

B: Anh cứ xem đi, vùng cao không có ruộng, toàn nương thôi. 

Caox seiz max, taox saz tsi muôx lax, puôr lênhx têz xưz. 

A: Làm nương cũng được chứ sao? 

Uô têz tưz tâu lak max. 

B: Nương thì toàn nương dốc, làm vài năm thì bạc mầu, không phát rừng thì không 

có nương, phát rừng Nhà nước không cho. 

Têz puôr lênhx zaos têz cxangz, Uô shông puôr txơưv nzâus. Tsi luôx jôngr mak 

tsi muôx têz, luôx jôngr mak côx chuôz tsi khênhr 

A: Làm nương cũ cũng được chứ sao? 

Uô têz kuz tưz tâu tseik? 

B: Nương cũ thì làm nhiều nhưng thu được ít, mệt lắm. 

Kuz têz uô ntâu sâu tâu tsơưs txus sar thêv. 
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A: Mấy năm nay có nhiều dự án giúp đỡ, bản các bác có được hưởng không? 

Shông puôr nor, côx chuôz muôx ntâu dưv angr pangz mangx mêx jaol puôk 

tâu sơưv? 

B: Chúng tôi được chứ, được một nhà trường, một con đường từ chương trình 135. 

Pêz tâu haz, tâu iz luz shux thangx, iz txux cêr txix tsangz yênhx 135. 

A: Vậy từ khi có những công trình ấy cuộc sống của đồng bào ta có khá giả không? 

Aik, txix thâuk tâu têx côngz yênhx cao, mêx tsôngx baox li luz nênhx caz khur 

zil jông tuôx? 

B: Cũng chưa biết, chúng tôi thiếu là thiếu đất làm lương thực, không có đất thì khó 

nói lắm. 

Tưz tsi pâuz, yuôr trâuk zaos yuôr trâuk angr uô kôngz, tsi muôx angr mak 

langx hak thêv. 

A: Đất nông nghiệp ít thì ta phải có kế hoạch làm ăn bác ạ. 

Angr kôngz nuv tsơưs na pêz zuôr muôx tsưr ziv uô naox lê tâu nêk lâul. 

B: Cần làm kế hoạch thế nào? 

Zuôr uô jăngx tsưr ziv lê changl? 

A: Muốn có kế hoạch thì phải học. 

Xangr muôx jông tsưr ziv mak zuôr môngl cơưv. 

B: Đi học mà biết được kế hoạch à? 

Cơưv ntơưr txơưv pâuz tsưr ziv lak? 

A:  Học mới biết được khoa học kĩ thuật thì mới làm ít thu được nhiều chứ? 

Cơưv ntơưr lê pâuz khuz shux cir thuôx mak lê uô tsơưs sâu tâu ntâu. 

B: Không biết có phải thế không? 

Tsi pâuz puôk zaos lê nor? (shar tê caz zaos tsi zaos?) 

A: Phải chứ, ở dưới đồng bằng, họ không có đất rộng, nhưng họ có cuộc sống tốt hơn 

ta, vì họ biết chữ. 
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Zaos max, nhaoz tax đrangl, puôz tsi muôx angr đangr, tangz luôs muôx luz 

nênhx jông đuô pêz, Viv luôs pâuz ntơưr. 

B: Thế thì chúng ta phải cho con cái mình đi học thôi cán bộ nhỉ? 

Lê na pêz zuôr tsao pêz li tuz nhuôs môngl cơưv ntơưr tas cangr bôv cax 

A: Đúng rồi mình phải học, phải định canh định cư thì đời sống mới ổn định. 

Zaos lak, zul zuôr cơưv, zuôr nhaoz truôx têz truôx qơư mak luz nênhx cxax 

ngangz tus. 

B: Người Mông thường nói “Có di cư thì nghèo, di cư là chết” phải thế không?.  

Pêz Hmôngz uô nax hak: “Muôx tsir pluôs, pluôs tsir tuôs” puôk zaos lê? 

A: Đúng là như thế. 

Zaos thêv lôk. 

 

 

 

BÀI 30: VAY VỐN LÀM ĂN 

(Txeik pênhr uô naox) 

A: Chị Mỉ có nhà không? 

Nav tix Miv nhaoz tsêr tsi nhaoz? 

B: Có đấy, ai thế? Vào nhà đi. 

Nhaoz max, zaos lênhx tưs na, lul tsêr max. 

A: Là tôi, tôi là Dung đây. 

Zaos cur, cur zaos Jung lôk. 

B: Là cô Dung thật vào nhà đi. 

Zaos Jung tas max, lul tsêr max 

A: Vâng, ngôi nhà này mới làm phải không hả chị? 

Ơưx luz tsêr nor mêx kreir nhis uô lak nav tix? 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

48 
 

B: Làm được gần một năm rồi. 

Uô tâu iz shông lak 

A: Chị đổi mới thật rồi, còn có cả đài, ti vi nữa. 

Nav tix hlôngr yaz tas lak, hax muôx đaix, ti vi haz. 

B: Cũng bình thường thôi. 

Tưz zaos fênhx yangx lê. 

A: Bình thường thế này thì ai cũng muốn đấy. 

Fênhx yangx uô nar, mak lênhx tưs tưz xangr. 

B: Chị làm thế nào mà đổi mới nhanh thế? 

Caox uô changl mak hlôngr yaz sei lê na nav tix? 

A: Tất cả từ vay vốn đấy. 

Iz huôv puôr lênhx zaos txix txeik pênhr na. 

B: Thế à chị. 

Uô lê nav tix. (Suz uô nav tix) 

A: Muốn có vốn làm ăn phải nhờ tổ vay vốn. Đầu tiên tôi được vay ba triệu. 

Xangr muôx kôngz uô naox na zuôr khaov tsưr ziv txeik pênhr nêx, qir thơưx 

cur txeik pêz tsaov. 

B: Ba triệu mà đủ à? 

Pêz tsaov mak txâuk nêx? 

A: Lúc đầu tôi dùng ba triệu đó mua lợn về nuôi. 

Qir thơưx cur zôngv pêz tsaov cao muôl buô lul zus. 

B: Nuôi lợn à? 

Zus uô ax? 

A: Bán lợn được tiền tôi lại mua trâu về nuôi. 
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Muôz buô muôs tâu txax cur tsas muôl nhux lul zus. 

B: Nuôi trâu rồi sao nữa hả chị? 

Zus nhux lak, uô changl haz nav tix? 

A: Có trâu là có sức kéo lại có phân bón cho hoa màu. 

Muôx nhux txơưv muôx jus  leix heir, muôx qir zuôv kôngz. 

B: Vâng đúng thế, chị giỏi thật! 

Ơưx, zaos lê tas, nav tix hênhr jông. 

A: Có được như bây giờ đều là từ chăn nuôi và trồng cấy cả. 

Muôx tâu xưk huôv nar, puôr lênhx txix tu zus thaz chaos kôngz. 

B: Chị giỏi thật đấy. 

Nav tix txơưx tas 

A: Có gì đâu chỉ cần có kế hoạch và biết tiết kiệm là được.  

Muôx tul tsi nêx, tsuôs zuôr muôx tsưr ziv thaz pâuz cxênhx txuôs txơưv tâu. 

 

 

 

BÀI 31: MAY MẶC 

(Uô hnangr)  

A: Xin chào mọi người. 

Mêx tuôv cxix nhaoz jông. 

B: Chào chị, chị tới chơi à? 

Nhaoz jông caox tuôx lak? 

A: Các chị đang may mặc à? 

Mêx tsênhv uô hnangr lak? 

B: Đúng đấy. 
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Zaos lôk. 

A: Các chị đang làm những thứ gì thế? 

Mêx tsênhv uô têx zangv đangz tsi na? 

B: Cô này đang thêu yếm. 

Tul nor tsênhv uô lâus (sêr) 

A: Thế chị này? 

Uô lê muôv nar nêr? 

B: Cô này đang thêu tấm thân váy. 

Tul cao tsênhv uô tangz taz (xaoz tangz taz) 

A: Còn chị này? 

Yuôr  tul kreir nêx? 

B: Chị này đang vẽ thân váy. 

Tul kreir tsênhv đrangx taz (tangz taz) 

A: Thế chị đang làm gì đây ạ? 

Uô lê, caox tsênhv uô tul tsi? 

B: Tôi đang làm cái mặt gối cho ông bà già gối. 

Cur tsênhv đrangx hnuz ndông truô pus khuv 

A: Các chị dùng vải gì để làm vậy? 

Mêx zôngv ntâuz đangz tsi lul uô? 

B: Chúng tôi lấy vải lanh về làm. 

Pêz muôz ntâuz mangx lul uô lôk. 

A: Thế làm vải lanh có khó không ạ? 

Uô lê uô ntâuz mangx puôk khưr? 

B: Khó lắm đấy. 
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Hur, lăngx thêv. 

A: Khó là khó thế nào ạ? 

Langx zaos langx lê changl? 

B: Phải gieo lanh, gặt lanh về phơi khô rồi mới tước lanh. Tước được lanh rồi thì đem 

giã cho mềm, xong rồi cuộn nối. Sau đó đem guồng, guồng xong lại đem luộc nước 

tro, xong rồi lại đem giặt, sau đó se thành sợi, rồi mới đem đi dệt. 

Zuôr tsêz mangx,hleik mangx lul jaz kruôr,lê lơưk mangx, lơưk tâu mangx lê 

tuôr mangx cuôs jôngx, tuôr tâu lê sơưk, sơưk tâu lê cir, uô nyuôk cir tâu lê hâu 

yâur, hâu tâu muôz cxuô hur lê cơưr uô lao xur lê chaox môngl ntuk uô ntâuz. 

A: Trời ơi! con gái Mông may mặc khổ quá. 

ntux ê, Nxeik Hmôngz li cêr uô nangr khưr thêv. 

B: Vì vậy cô gái Mông giỏi phải là người biết may mặc giỏi. 

Txơưv zaos lê aik nxeik Hmôngz tsiv txax txơưv zaos lênhx txơưx uô hnangr 

A: Thế ạ, thế là tôi biết được công đoạn làm lanh của các chị rồi. 

Zaos lê, uô lê na cur pâuz mêx li cêr uô mangx lơưv lak 

 

 

 

BÀI 32: CHUYỆN Ở NHÀ ÔNG SÙNG 

(Pêv nhaoz zơưv shôngx tsêr) 

A: Chào bác Sùng. 

Nhaoz jông lâul Shôngx. 

B: Chào anh, hình như là cán bộ Thắng có phải không? 

Nhaoz jông qangv xưk (jông lê) zaos cangr bôv Thăngr caz zaos? 

A: Đúng rồi, tôi là Thắng đây. 

Zaos lôk, Cur zaos Thăngr lôk 

B: Vào nhà đi, anh lên vùng cao này được bao lâu rồi? 
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Lul lul tsêr, caox tuôx taox saz tâu haor lêx lak? (tangr tưs) 

A: Tôi mới ở thành phố Sơn La lên từ hôm kia. 

Hnuz hnôngz cao, cur lê ndangx đreiv txix nav caz langs Sênh La tuôx. 

B: Thế thì tốt quá rồi, anh sẽ còn ở đây lâu chứ? 

Uô lê na jông thêv lak, caox zuôr tsênhv nhaoz nor puôk lêx? 

A: Lần này tôi sẽ ở với các bác hơn chục ngày đấy. 

Jas nar, cur zuôr nhaoz đrus mêx câuv ntâu hnuz. 

B: Thoải mái, ở bao lâu cũng được. 

Tsênhr car (tsao saz) nhaoz nhaoz pêk tsơưs hnuz tưz tâu. 

A: Bác Sùng ơi, bản ta bây giờ có bao nhiêu hộ gia đình rồi? 

Lâul Shôngx ơư, Pêz luz jaol huôv nor muôx haor ntâu ziv lak? 

B: Tính cả năm nhà vừa mới chuyển đến thì bản này có 15 hộ gia đình rồi. 

Xangv iz huôv tsiz ziv kreir nhis txangr lul haz mak, huôv nor muôx iz huôv 

câuv tsiz ziv lak. 

A: Cả bản có bao nhiêu dòng họ hả bác? 

Iz huôv jaol muôx pêk tsơưs xênhv Hmôngz nhaoz hur jaol nor na lâul? 

B. Tất cả có bốn dòng họ Mông. 

Iz huôv hur jaol muôx plâuz xênhv Hmôngz 

A: Có bốn họ cơ à. Là những họ nào hả bác? 

Muôx plâuz xênhv đas, Zaos têx xênhv tưs na lâul? 

B. Có họ Thào này, họ Vàng, họ Giàng, họ Lý. 

Muôx xênhv Thaox, Xênhv Vangx, Xênhv zangx thaz xênhv Lik. 

A: Thế họ nào là đông nhất hả bác? 

Uô lê xênhv tưs zaos chôngz tiv iz (đuô teik)? 
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B: Họ Thào có bốn nhà, họ Vàng có ba nhà, họ Giàng có năm nhà, còn họ Lý 

có ba nhà. 

Xênhv Thaox muôx plâuz ziv, xênhv vangx muôx pêz ziv, xênhv Zangx muôx 

tsiz ziv, yuôr xênhv Lik muôx pêz ziv. 

A: Thế thì họ Thào và họ Giàng đông nhất bác nhỉ, bây giờ trong làng có tất cả 

bao nhiêu người rồi ạ? 

Uô lê na xênhv Zangx thaz xênhv Vangx chôngz đuô teik cax, huôv nar hur jaol 

muôx pêk tsơưs lênhx lak lâul? 

B: Cả bản có tất cả năm mươi người. 

Iz huôv hur jaol puôr lênhx muôx tsiz châuv lênhx nênhs. 

A: Các bác có bốn dòng họ sống chung trong một bản, những lúc làm ma chay 

có gì khó không bác? 

Mêx muôx plâuz xênhv Hmôngz nhaoz hur iz jaol têx thâuk uô đangz uô kruô 

caz muôx kraor langx tsi muôx na lâul? 

B: Bản này tuy có bốn dòng họ, nhưng chúng tôi đoàn kết lắm. 

Jaos nor tsênhr cangr (tav sik) muôx plâuz xênhv tangz Pêz côngv saz (thoangx 

chêx) jông lê. 

A: Các bác đoàn kết thế nào? 

Nêx côngv saz lê changl? 

B: Chúng tôi cùng giúp nhau làm ăn, nhà nào có đám thì cả bản cùng xúm vào 

giúp. 

Pêz iz cxa pangz, iz cxa hur cêr uô naox uô hâuk, ziv tưs xênhv tưs uô đangz uô 

kruô na cxuô ziv sâu nthưr tru pangz mangx. 

A: Thế thì tốt quá bác nhỉ. 

Lê na jông thêv lâul cax 
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BÀI 33: CHUẨN BỊ ĐI VÙNG CAO 

(Laov lil môngl taox saz) 

A: Chào anh Khải. 

Tix lâul Khaiv nhaoz jông. 

B: Chào chú Hùng, lại đây uống nước đã. 

Nhaoz jông cưr Hungx. Lul nor hâuk đêx max. 

A:Vâng, cảm ơn anh. 

Ơưx uô tsâus tix. 

B: Chú sắp đi vùng cao công tác phải không? 

Cưr zuôr xangr môngl taox saz uô côngz xưv caz zaos? 

A: Vâng ạ, đến ngày 15 này em đi. 

Zaos lôk, Txus câu tsiz nar môngl. 

B: Tôi cũng đi đấy, ta cùng đi nhé. 

Cur tưz môngl haz, pêz aoz lênhx uô cê môngl. 

A: Nghe nói, anh cũng đi em mới tới hỏi anh. 

Hnaor hak,Tix lâul tưz môngl cur lê tuôx nus tix 

B: Chú định hỏi gì thế? 

Caox xangr nus tul tsi nêx? 

A: Em hỏi xem đi vùng cao phải chuẩn bị như thế nào? 

Cur xangr nus seiz, môngl taox saz zuôr laov lil xưk lê changl? 

B: Chú chưa từng đi vùng cao à? 

Caox tsi tâu môngl đuô taox saz lak? 

A: Đi rồi em còn hỏi anh làm gì? 

Môngl đuô na hax nus tix uô tsi. 
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B: Thế thì nghe anh nói nhé. 

Uô lê na hnaor cur han cax. 

13: Vâng anh nói đi. 

Ơưx tix hak max. 

A: Đi vùng cao phải chuẩn bị tiền đi đường. 

Môngl taox saz zuôr laov lil txâuk txax tâus cêr. 

B: Tiền thì không lo. 

Txax mak tsi cxơưx (nyei) 

A: Chuẩn bị thuốc đau bụng, thuốc phòng sốt rét. 

Laov lil yuôx maoz plangz, yuôx phangx maoz uô nao 

B: Để mai em ra hiệu thuốc mua. 

Cha nhaoz cil cur môngl tsêr yuôx zuôr 

A: Đem theo quần áo và màn nữa. 

Chaox tril yao thaz vix tsangv thaz. 

B: Phải đem theo cả màn nữa cơ à? 

Zuôr chaox vix tsangv haz ax? 

A: Phải mang chứ, đồng bào vùng cao phần lớn là không có màn đâu. 

Zuôr chaox hok, tsôngv baox taox saz phênhv ntâu tsi muôx vix tsangv. 

B: Vùng cao mát thế mà cũng có muỗi à anh? 

Taox saz langx suz mak tưz muôx zôngr na lâul? 

A: Mùa hè thì ở đâu cũng có muỗi. 

Cheix ntux sur mak kreir tưs tưz muôx zôngr iz zangv 

B: Thế Ủy ban xã không có nhà khách à? 

Uô lê Uiv bang xar tsi muôx tsêr kruô lak? 
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A: Có chứ, nhưng trong lúc đi bản xa không về kịp còn có màn mà mắc. 

Muôx max, tangz sik têx thâuk grêl jaol đêz lul tsi zênhx na hax muôx vix tsangv 

đei. 

B: Thế thì phải mang màn đi thật. 

Uô lê na zuôr chaox vix tsangv môngl tas. 

A: Chú về chuẩn bị đi đến hôm đó ra bến xe cùng đi nhé. 

Caox traor môngl laov lil, txus hnuz cao, tuôx taov yêz tsangv i pêz uô cê môngl. 

B: Vâng thế em chào anh nhé. 

Ơưx, uô lê na nhaoz muôk tix lâul. 

A: Chú đi nhé. 

Caox môngl cax. 

 

BÀI 34: CHẮC CHẮN SẼ ĐẾN 

(Uô changl tưz zar tuôx) 

A: Mẹ ơi, ngày mai mẹ có đi chợ không? 

Nav ak, nhaoz cil caox puôk môngl gruôv khư? 

B: Đi con ạ: Môngl ax mêr nxeik. 

A: Nếu mưa thì ở nhà mẹ nhé. 

Zaos cưs lul nangs mak nav nhaoz tsêr muôk. 

B: Dù thế nào mẹ cũng đi, vì nhà ta hết muối ăn rồi con ạ. 

Coangr zaos (Txơưv zuôr) uô changl nav tưz môngl mêr nxeik, viv pêz tsêr tsi 

muôx njêr naox lơưv lak. 

A: Sao Mỉ vẫn chưa đến nhỉ? 

Uô changl Miv tsi tâu tuôx nir? 

B: Thế nào Mỉ cũng đến. 
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Zaos uô changl Miv tưz tuôx. 

A: Hay là mưa nên Mỉ không đến. 

Zaos ntux lul năngs viv lê Miv tsi tuôx. 

B: Mỉ đã hẹn là dù thế nào cũng đến. 

Miv tưz hangv (tênhv) tas, tâu zaos uô changl tưz zuôr tuôx. 

A: Hai bạn chờ có lâu không? 

Mêx aoz lênhx taol puôk lêx? 

B: Mình tưởng cậu không đến. 

Cur nyei tak caox tsi tuôx. 

A: Mình đã nói dù thế nào cũng đến mà. 

Cur tưz heik lak coangr tâu (txơưv zaos) uô changl tưz tuôx nêk. 

B: Bọn mình đi múa khèn đi.   

Pêz môngl đha kênhx lôk. 

 

 

 

BÀI 35: GIỜ TẬP VIẾT 

(Six shuv sâu) 

  Đã đến giờ tập viết, Hờ mới chợt nhớ ra mình quên không mang phấn. Hờ 

rất lo lắng. Giê lấy phấn của mình bẻ làm 2 đoạn, chia cho Hờ một nửa. Hờ vui 

mừng khôn xiết, cảm ơn Giê, Giê tươi cười nói: “Một mẩu phấn nhỏ, bạn dùng 

cũng như tôi dùng, giúp được bạn, mình cũng phấn khởi. Thầy giáo cô giáo thường 

bảo chúng ta làm nhiều việc tốt đó sao”. 

           Tưz txus six shuv sâu, Hơưx cxax lê ndu đhênhr zul hnaor kangz tsi chaox 

phênhr đơưz, nưl saz cxơưx nxak,Jê muôz zul li phênhr lur zaos uô aoz zangr 

pheiz tru Hơưx iz đrangz, Hơưx shir phangz hênhr tas, Nưl uô Jêz tsâus, Jêz luos 

nxi zưs: “iz nhik zangr phênhr tsi lux, Bơưl zôngv tưz xưk cur zôngv, păngz tâu 

fôngx zưl, zul tưz lao six sur saz, Cưk ntơưr tưz uô nax kra pêz uô ntâu têx jông 

xưk lôk”. 
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BÀI 36: ĐẾN THĂM NHÀ CHỊ LAN 

(Shuôk nav tix Langs) 

A: Chị Lan có nhà không? 

Nav tix Langs nhaoz tsêr tsi nhaoz? 

B: Có, chú Khải đấy à? 

Nhaoz, txir nzơưv Khav lak? 

A: Vâng, em đây, thế cháu này là ai đấy hả chị? 

Ơưx, zaos cur lak, uô lê, tul mêr tuz nor zaos lênhx tưs nêr nav tix? 

B: Đây là con trai chị, tên cháu là Phử, chào chú Khải đi con. 

Nor zaos cur tul tuz, bê hu uô Phưv, hu txir nzơưv max Phưv. (uô lul txir Khaiv) 

C: Cháu chào chú ạ (chú đến ạ). 

Txir zơưv tuôx lak. 

A: Ôi ngoan quá, cháu trai đã lớn như thế này rồi. 

Ô jông thêv lôk, mêr tuz tưz hluz kruôk xưk lê nor lak. 

B: Lấy ghế cho chú ngồi đi con. 

Muôz taos tru txir nzơưv Khav nhaoz max tuz. 

C: Cháu mời chú Khải ngồi. 

Txir Nzơưv Khav nhaoz nar max. 

A. Ừ được rồi, cảm ơn cháu, thế anh Sùng đi đâu hả chị? 

Ơưx, tâu lak, uô tsâus mêr tuz, uô lê tix lâul Shôngx môngl kraor tưs lơưv nav 

tix. 

B: Anh Sùng đi họp rồi. 

Tix lâul Shôngx môngl uô txôngx (khaz phêv) lơưv. 

A: Anh Sùng đi họp ở đâu ạ? 
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B: Anh ấy đi họp ở Ủy ban xã. 

Tix lâul cao môngl uô txôngx ntơưv Uiv bang xar lơưv. 

A: Anh đi họp gì? Chị có biết không? 

Tix lâul môngl uô txôngx đangz tsi, nav tix puôk pâuz? 

B: Chị có biết đâu nghe nói có cán bộ ở trên xuống. Thế không phải chú à? 

Cur tsi pâuz lak, hnaor tas, muôx cangr bôv nhaoz sâu tuôx, uô lê tsi zaos txir 

nzơưv ak? 

A: Chắc không phải đâu  

Tsi zaos. 

B: Thế chú không qua Ủy ban à. 

Uô lê, txir nzơưv tsi txus Uiv bang? 

A: Em đi thẳng về đây, không qua Ủy ban mà. 

Cur môngl ndangx đreiv tuôx nor, tsi đhâu Uiv bang. 

B: Thế à, chú ra máng nước rửa mặt cho mát đi. 

Lê lak, txir nzơưv môngl taov char đêx nzuôr muôs trâu langx max. 

A:Vâng ạ. 

Ơưx. 

B: Rửa mặt xong vào nhà nghỉ nhé, chị đi hái rau về làm cơm  

Nzuôr muôs tangl môngl tsêr su, cur môngl đê jâuz lul uô maor. 

A: Hái rau ở đâu, có xa không chị? 

Đê jâuz kraor tưs, puôk đêz nav tix? 

B: Không xa đâu, chị đi một lát là về thôi. 

Tsi đêz cur môngl iz plas lul xưz max. 

A: Để em đi hái giúp. 
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Cha cur môngl đê pangz max. 

B: Không cần đâu, ở nhà tí nữa anh Sùng về ngay đấy. 

Tsi tangl (zuôr) nêx, caox nhaoz tsêr, mêr njik  tix lâul Shôngx tưz lul hlao lak. 

A:Vâng, thế cũng được ạ  

Ơưx, uô lê tưz tâu 

 

 

 

BÀI 37: MÓN QUÀ NHỎ 

(Njik mê yangr ntux) 

A: Cậu vừa đi đâu về đấy? 

Caox nhuôr môngl kreir tưs lul nêx? 

B: Mình vừa đi nương về. 

Cur nhuôr môngl pêl têz lul. 

A: Cậu đeo gì mà nặng thế? 

Caox trik đangz tsi hnhangr luôx nor? 

B: Dưa trên nương chín, mình hái về ăn. 

Điz pêl têz sar, cur đê lul naox. 

A: Cậu từ nhà Mỉ tới à? 

Caox nhuôr txix Miv tsêr tuôx lak? 

B: Không mình từ chỗ Lả tới, Mỉ cũng ở đấy. 

Tsi, cur txix ntơưv Lav tuôx, Miv tưz nhaoz ntơưv nor. 

A: Thế thì ta tới đó, cùng ăn dưa cho vui. 

Uô lê mak pêz tuôx cao (ntơưv) uô cê naox điz cuôs laov jêv. 

B: Các bạn đoán xem, Páo đem gì đến? 
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Mêx sik cxeik seiz, Paor grang đangz tsi tuôx. 

C: Đi nương về, chắc là có dưa hấu. 

Môngl pêl têz lul, tâu zaos muôx điz. 

A: Đoán giỏi thật, vậy ta cùng ăn cho vui. 

Cxeik hênhr thêv,uô lê(uô nor), pêz uô cê naox cuôs laov jêv 

 

 

 

BÀI 38: HỌC TIẾNG MÔNG 

(Cơưv lul Hmôngz) 

A: Chào anh. 

Tix lâul nhaoz jông. 

B: Chào cậu, cậu cũng tới học tiếng Mông à? 

Nhaoz jông, caox tuôx cơưv lul Hmôngz haz lak? 

A:Vâng em cũng như anh thôi. 

Ơưx cur tưz xưk tix lâul haz lêk. 

B: Cậu tên là gì? 

Caox bê hu changl na? 

A: Em tên là Sơn. 

Cưr bê hu Sâng na nêr. 

B: Cậu làm việc ở cơ quan nào? 

Caox uô nuv nhaoz chiz coangz tưs? 

A: Em làm việc ở Phòng Giáo dục huyện. 

Cur uô nuv nhaoz Phôngx zaoz zux hênhv 

B: Thế thì phải học tiếng Mông thật. 
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Uô lê na zuôr cơưv lul Hmôngz tas. 

A: Thế còn anh, anh tên là gì? 

Uô lê, yuôr tix lâul bê hu changl? 

B: Tôi tên là Thành. 

Cur li bê hu Thanh na 

A: Anh ở cơ quan nào ạ? 

Tix lâul nhaoz chiz coangz tưs? 

B: À, tôi ở Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cur nhaoz chiz coangz kôngz nuv thaz phuôv tsangr nôngx cxênhz. 

A: Anh có hay đi vùng cao công tác không? 

Tix lâul caz khênhr môngl taox saz uô côngz xưv? 

B: Vì hay đi nên mới phải học tiếng Mông. 

Txơưv zaos khênhr môngl, cxax zuôr cơưv lul Hmôngz lak. 

A: Thế còn cậu? 

Aik caox nêr? 

B: Mỗi tháng em đi vùng cao hơn một tuần. 

Iz luz hli cưr môngl taox saz iz caz ntâu. 

A: Thế thì cậu đi nhiều hơn tôi. 

Lê na caox hax môngl ntâu đuô cur. 

B: Lên bản Mông công tác không biết tiếng thì khổ lắm. 

Môngl jaol Hmôngz uô côngz xưv, tsi pâuz lul na khênhv nangx thêv. 

A: Chính vì thế mới phải học để biết. 

Txơưv zaos lê cxax zuôr tuôx cơưv cuôs pâuz. 

B: Nghe nói học tiếng Mông khó lắm phải không anh? 
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Hnaor tas, cơưv lul Hmôngz qaor thêv caz zaos tix lâul? 

A: Đấy là người ta nói, phải học mới biết. 

Cao zaos luôs hak lê,zuôr cơưv cxax pâuz. 

B: Chắc không khó bằng tiếng nước ngoài đâu nhỉ? 

Nyei qaor tsi chuôs lul woaiv côx puôk muôx? 

A: Cái gì cũng phải cố gắng mới có kết quả tốt 

Tul tsi tưz zuôr sơưr jus (gruôs) cxax muôx txi txir jông (chêx cur) (lê lao jông). 

 

 

 

BÀI 39: CHUYỆN HỌC Ở VÙNG CAO 

(Pêv cơưv ntơưr taox saz) 

A: Cháu ơi, cho chú hỏi đây có phải nhà ông Giàng không? 

Mêr tuz ê, cha cur nus nar caz zaos Zơưv Zangx tsêr? 

B: Đúng rồi, sao chú lại biết bố cháu? 

Zaos lak, uô changl txir nzơưv tsas pâuz cur txir? 

A: Thế ra cháu là con bố Giàng à, cháu tên là gì? 

Lê caox zaos zơưv Zangx yuz lak, caox bê hu changl? 

B: Cháu tên là Tủa, chú vào nhà đi. 

Cur bê hu Tuôv, txir nzơưv lul tsêr max. 

A: Thế chú tên gì ạ? 

Uô lê txir nzơưv bê bu changl na? 

B: Chú tên là Hải, ở Ban dân tộc tỉnh Sơn La lên công tác. 

Txir nzơưvbê hu Haiv nhaoz Bang mênhx cxưx Sênh La xênhr tuôx uô côngz 

xưv. 

A: Chú vào nhà đi, chú đưa đồ để cháu treo lên. 
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Txir nzơưv lul tsêr max, txir nzơưv xang đrangx cha cur đei 

B: Cháu ngoan quá. 

Caox caz thêv. 

A.:Cháu mời chú uống nước, để cháu chạy đi gọi bố cháu về. 

Hâuk đêx max txir nzơưv, cha cur đha môngl hu txir lul. 

B: Chú cũng không vội đâu, hai chú cháu mình nói chuyện chờ bố cháu về cũng 

được. 

Cur tsi zuôr mangx, pêz aoz tul mangv thangv taol caox txir lul tưz tâu 

A: Cháu thì biết nói chuyện gì. 

Cur tsi pâuz hak tul tsi ê. 

B: Chuyện đi học của cháu ấy. 

Hak caox li cêr cơưv ntơưr max. 

A: Cháu mới học lớp 5 mà. 

Cur kreir nhik cơưv thênhv tsiz lê. 

B: Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? 

Uô lê caox pêk tsơưs shông lak? 

A. Cháu 14 tuổi rồi. 

Cur muôx câuv plâuz shông lak. 

B: Thế là cháu đi học muộn đấy. 

Lê na, caox môngl cơưv ntơưr lil thêv. 

A: Lúc đến tuổi đi học thì bản cháu chưa có lớp. 

Thâuk cur txâuk shông môngl cơưv na cur jaol tsi tâu muôx thênhv. 

B: Thế bây giờ trong bản có lớp chưa? 

Thâuk cur txâuk shông môngl cơưv na cur jaol tsi tâu muôx thênhv? 
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A. Trong bản cháu bây giờ có đến lớp 2 rồi, còn cháu học lớp 5 phải ra trường 

xã. 

Hur jaol huôv nor muôx txus thênhv aoz lak, yuôr cur cơưv thênhv tsiz zuôr 

môngl tsêr cơưv xar. 

B: Từ đây ra xã mấy cây? 

Txix nar tơưv xar Pêk tsơưs lil (theox)? 

A: Ba cây số đến chú ạ. 

Pêz lil, txus txir nzơưv ax. 

B: Lớp cháu có bao nhiêu bạn? 

Caox thênhv cơưv muôx pêk tsơưs lênhx bơưl? 

A: Tất cả có 18 bạn. 

Iz huôv muôx câuv ziv lênhx bơưl. 

B: Thế có mấy bạn nữ? 

Uô lê muôx pêk tsơưs lênhx nxeik? 

A: Ít lắm chú ạ, chỉ có ba bạn thôi. 

Txir nzơưv, tsơưs thêv, tangz muôx pêz lênhx. 

B: Ít quá nhỉ, cháu có biết tại sao không? 

Tsơưs thêv cax, caox caz pâuz viv changl tsơưs uô lê? 

A: Các bạn gái còn phải ở nhà giúp bố mẹ làm việc. 

Puôz nhuôs nxeik zuôr nhaoz tsêr pangz nav, txir uô nuv. 

B: Các em gái nhà cháu cũng thế à? 

Caox puôz muôv hur tsêr tưz lê haz ar? 

A: Không bố mẹ cháu cho tất cả đi học hết.  

Tsi, Cur nav, txir tsao môngl cơưv iz huôv. 

B: Đúng quá trai gái đều phải đi học hết, không nên phân biệt ai. 
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Zaos thêv, tuz nxeik puôr lênhx zuôr cơưv, tsi phênhz pix lênhx tưs. 

 

 

 

BÀI 40: CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

(Tsaoz phưz đăngl jus) 

A: Nhà Dình có ai ở nhà không? Ra giữ chó cho tôi với. 

Zênhx tsêr caz muôx lênhx tưs nhaoz tsêr? Tơưv seiz (tuôr) đêr cur tuôx. 

B: Ai đấy vào nhà đi, Có già ở nhà, chó hiền lắm không sợ cắn đâu. 

Zaos lênhx tưs, lul tsêr max, muôx pus nhaoz tsêr ax, đêr sênhx (saz jông) thêv 

tsi tuv ax. 

A: Vâng cháu chào bà. 

Ơưx, pus nhaoz jông. 

B: Chào, cán bộ ở đâu đến? 

Cangr bôv nhaoz jông, cangr bôv nhaoz tưs tuôx? 

A: Cháu ở thành phố Sơn La lên công tác, có chút việc muốn gặp Dình. 

Cur nhaoz ntơưv nav caz langs Sênh La tuôx uô côngz xưv, muôx nuv xangr 

chuôs (njiz) Zênhx. 

B: Thằng Dình đi thăm em nó rồi. 

Zênhx môngl seiz tul muôv lơưv lôk. 

A: Thế bà là bà Mỉ đấy à? Tháng trước cháu lên nhà nhưng không gặp bà. 

Uô lê (aik) zaos pus Miv ax? Hli ntêx cur txus tsêr tangz tsi njiz pus. 

B: Tôi là Mỉ mẹ thằng Dình, tôi đi thăm em nó mới về vài hôm nay. 

Cur zaos Miv Zênhx li nav, cur môngl tsaoz phưz Dênhx tul muôv kreir nhik 

traor lul tâu aoz, pêz hnuz lê. 

A: Thế em của chú Dình làm sao ạ? 

Aik, Zênhx li lênhx muôv uô changl na pus? 
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B: Nó bị ốm từ ngày đẻ con út, được nửa năm nay rồi. 

Txix thâuk xênhz tul tuz nzơưs tangl nưl txơưv tsuv maoz tưz tâu iz taos 

(đrangz) shông lak. 

A: Cô ấy ốm như thế nào ạ? 

Nưl maoz uô changl na? 

B: Từ ngày đẻ xong, nó cứ gày xanh xao không đi làm được gì cả. 

Txix hnuz xênhz nhuôs tangl, nưl txơưv xix nzâus njuôz mfaoz tsi môngl uô tâu 

tul tsi. 

A: Thế cô ấy đẻ đứa thứ mấy rồi. 

Uô lê nưl cao, zus tul tiv pêk tsơưs lak? 

B: Đẻ lần này là thứ tám rồi. 

Zus jas nar zaos jas tiv ziv lak. 

A. Trời ơi! Thế thì đẻ nhiều quá. 

Ntux ê, lê na zus ntâu thêv lak. 

B. Đẻ nhiều nhưng số không may (không nuôi được hết), chỉ còn sáu đứa. 

Zus ntâu tangz môngr tsi jông( tsi zus lao tangl), kreir (tsuôs) yuôr trâu tul lê. 

A: Càng đẻ nhiều thì sức khoẻ càng đuối, không có sức để chăm con. 

Zêv huôz zus nhuôs ntâu mak đangl jus zêv huôz tsuôs (zuôk) tsi muôx jus cha 

phưv nhuôs. 

B: Tôi cũng thấy thế. 

Cur tưz puv lê haz. 

A: Vậy chị ấy đã được đưa đi bệnh viện khám chưa? 

Uô lê nav cao tưz tâu chaox môngl ziz zênhv hênhv seiz (yuôx) tsi tâu? 

B: Khám ở trạm y tế rồi, họ bảo thiếu máu. 

Môngl tsangv i têr lak, puôz tas zaos yuôr trâus nyangr (tsi txâuk nyangr) na. 
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A: Có lẽ thế đấy bà ạ, thế đã có thuốc thang gì chưa? 

Nyei zaos (khur zil) lê tas uô lê muôx yuôx hâuk tsi tâu? 

B: Hôm nay, Thằng Dình dẫn em nó đi bệnh viện huyện để khám lại thì mua 

thuốc luôn. 

Hnuz nor, Zênhx đrus pangz shik nưl môngl ziz zênhv hênhv cha yuôx (seiz) 

đuô mak muôl yuôx na ha 

A: Đúng đấy, phải chữa bệnh cho cô ấy đến nơi đến chốn, nếu không thì làm 

sao nuôi được đàn con 6 đứa. 

Zaos lak, zuôr khu tru nưl ông tul maoz, tsi lê na uô changl muôx đangl jus tu 

phưv tuz nhuôs trâu lênhx cao. 

 

 

 

BÀI 41: Ở TRẠM Y TẾ   

(Nhaoz qơư i têr) 

A: Con làm sao thế? 

Caox uô lê changl nor? 

B: Con bị đau bụng. 

Cur trâus (tsuv) maoz plangz 

A: Có đau lắm không? 

Maoz thêv tsi maoz? (Puôk maoz tsuôv siv?) 

B: Đau lắm. 

Maoz hênhr. 

A: Thế thì phải đến ngay trạm y tế. 

Uô lê na uô cas sei môngl ntơưv qơư khu yuôx (i têr) 

C: Trong người cháu đau thế nào? 

Hâur caox chêr maoz uô changl? 
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B: Cháu thấy đau quặn trong bụng. 

Cur hnaor maoz njưx chơưk hâur plangz 

C: Cô sẽ cho cháu uống thuốc tẩy giun nhé? 

Cur hnaor maoz njưx chơưk hâur plangz 

B: Uống thuốc bây giờ ạ? 

Cô, hâuk yuôx huôv nar lak? 

D: Hồi chiều em bị làm sao? 

Tangr hnuz keix caox trâus (tsuv) uô changl? 

B: Em bị đau bụng chị ạ. 

Nav, cur trâus (tsuv) maoz plangz lak. 

D: Em uống thuốc chưa? 

Caox hâuk yuox tsi tâu? 

B: Cô y tá cho em uống thuốc rồi chị ạ. 

Cô cưk yuôx puz cur hâuk yuôx lak. 

 

 

 

BÀI 42: THĂM BẠN ỐM 

(Shuôk bơưl maoz) 

A: Chào 2 bạn. 

Hơưv aoz bơưl 

B: Chào Mỉ bạn đã khỏi ốm chưa? 

Hơưv miv, caox maoz jông (khangv) tsi tâu? 

A: Mình khỏe rồi, ngày mai sẽ đi học. 

Cur jông (khangv) lak, cha cil zuôr môngl cơưv ntơưr 
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B:  Mỉ nên nghỉ cho khỏi hẳn rồi hãy đi học. 

Miv zuôr su cuôs gruôs thêv mangv môngl cơưv ntơưr 

C:  Nghỉ ở nhà, Mỉ buồn không? 

Su nhaoz tsêr, Miv khuô saz tsi khuô saz? 

A: Buồn lắm. 

Khuô saz thêv. 

B: Mình có quyển truyện hay lắm, bạn có đọc không? 

Cur muôx pênhr tâuv đangz hênhr jông, caox puôk nhênhv (seiz)? 

A: Mình rất thích đọc truyện, cho mình mượn nhé. 

Cur hênhr nhênhv tâuv đangz, puz cur kêr muôk 

C: Hôm nay, Mỉ đã uống thuốc chưa? 

Hnuz nor Miv hâuk yuôx tsi tâu? 

A: Chưa, mình quên mất. 

Tsi tâu, cur hnaor kangz lơưv haz. 

C: Nước đây Mỉ uống thuốc đi. 

Đêx nor Miv hâuk yuôx nêx. 

B: Mỉ nên uống thuốc đúng giờ chứ. 

Miv, caox zuôr hâuk yuôx huv six lê 

 

 

 

BÀI 43: HỎI THĂM  

(Nus mông) 

A: Đây là ai? 

Nor zaos lênhx tưs? 
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B: Đây là em Lềnh. 

Nor zaos cưr Lênhx. 

A: Em Lềnh là học sinh phải không? 

Cưr Lênhx puôk zaos shux xênhz? 

B: Đúng, em Lềnh là học sinh. 

Zaos, cưr Lênhx zaos shux xênhz. 

A: Đây là ai? 

Nor zaos lênhx tưs? 

B: Đây là bác Thào. 

Nor zaos zơưv Lâul Thaox. 

A: Bác Thào đi nương phải không? 

Puôk zaos zơưv Thaox môngl uô têz? 

B: Ừ, bác ấy đi nương. 

Zaos, zơưv kreir môngl uô têz. 

A: Kia là ai? 

Tiv zaos lênhx tưs? 

B: Kia là bố mình. 

Tiv zaos cur txir. 

A: Bố cậu đi đâu rồi? 

Caox txir môngl kreir tưs? 

B: Bố mình đi làm nương. 

Cur txir môngl uô têz. 
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BÀI 44: MUA BÁN  

 (Muôl muôs) 

A: Cam ngon lắm, chị mua đi. 

Txir lưl kăngz jiz kăngz hênhr, caox zuôr lôk. 

B: Bao nhiêu tiền một cân? 

Pêk tsơưs txax iz cir? 

A: Mười năm nghìn đồng một cân. 

Câuv tsiz cxaz iz cir. 

B: Bán cho tôi một cân. 

Muôs trâu cur iz cir. 

C: Cháu muốn mua gì? 

Caox xangr zuôr đangz tsi? 

D: Cháu muốn mua bai quyển vở, hai cái bút bi ạ. 

Cur xangr zuôr aoz fông ntơưr haz aoz tul (trangz) chưx mêv bi 

C: Đây vở và bút của cháu đây. 

Caox li fông ntơưr haz chưx mêv nor. 

D: Cháu phải trả bao nhiêu tiền hả cô? 

Cur zuôr khaz (nzưr, thêv) pêk tsơưs (haor ntâu) txax nêk fâux (nav nzơưv)? 

C: Năm nghìn đồng cháu ạ. 

Mêr nxeik, tsiz cxaz 

E: Chị mua cái gì? 

Muôv muôl đangz tsi? 

F: Tôi muốn mua cho cháu một bộ quần áo. 

Cur xangr muôl trâu tul nhuôs iz thaov (iz chêr) tril yao 
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E: Chị chọn đi. 

Muôv, caox xeir seiz 

F: Bộ này bao nhiêu tiền hả chị? 

Muôv, iz chêr nor pêk tsơưs nhax? 

E: Ba mươi nghìn đồng. 

Pêz châuv cxênhz 

 

 

 

BÀI 45: CÁC LOẠI HOA 

(Cxuô zangv păngx) 

A: Ở quê bạn có những loại hoa gì? 

Nhaoz caox têz qơư muôx têx zangv păngxc đangz tsi? 

B: Ở quê mình có hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc, hoa sen. 

Cur têz qơư muôx păngx cuz, păngx mêx cuêv,păngx sur nhês, păngx cuz yik… 

A: Cậu thích hoa gì nhất? 

Caox hênhr nhav zangv păngx tưs? 

B: Mình thích hoa huệ nhất. 

Cur nhav păngx mêx cuêv đuô nteik. 

A: Hoa huệ màu gì, có thơm không? 

Păngx mêx cuêv xêv đăngz tsi, puôk tsư kangz? 

B: Hoa huệ màu trắng, rất thơm. 

Păngx mêx cuêv xêv đơưz, hênhr tsư kăngz. 

A: Thế hoa hồng màu gì? 

Uô lê mak, păngx cuz xêv đangz tsi? 
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B: Hoa hồng có nhiều màu: màu đỏ, màu trắng, màu hồng nhạt. 

Pangx cuz muôx ntâu xêv: xêv laz, xêv đơưz, xêv laz tsuôl. 

A: Cậu thích loại hoa hồng nào nhất? 

Caox hênhr nhav păngx cuz tưs đuô teik? 

B: Mình thích hoa hồng đỏ nhất. 

Cur hênhr nhav păngx cuz đuô teik. 

 

 

 

BÀI 46: BẢN ĐỔI MỚI 

(Jaol hnôngr yaz) 

A: Trưởng bản Lềnh có nhà không đấy? 

Tsangr jaol Lênhx nhaoz tsêr tsi nhaoz? 

B: Có đấy, ai thế? 

Nhaoz max, zaos lênhx lưs ax? 

A: Tôi đây, tôi là Xinh, anh quên tôi rồi sao? 

Zaos cur, cur zaos Xinh, caox hnaor kangz cur lak? 

B: Nhớ chứ, vào nhà đi. 

Ndu hok lul tsêr max. 

A: Hôm nay trưởng bản không đi làm à? 

Hnuz nor tsangr jaol tsi môngl uô nuv lak? 

B: Hôm nay tôi nghỉ chuẩn bị họp bản. 

Hnuz nor cur su laov lil txôngx (khaz phêv) jaol na hak 

A: Thế à. 

Zaos lê. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

75 
 

B: Cán bộ Xinh ơi, anh đến chơi hay đến công tác đấy? 

Cangr bôv, caox tuôx ndis têz qơư lak sik tuôx uô côngz xưv na cangr bôv Xinh? 

A: Nghe nói bản ta đổi mới nhiều, tôi đến thăm. 

Hnaor tas, mêx jaol muôx hlôngr yaz ntâu cur tuôx shuôk mêx lê. 

B: Thế à, đưa đồ để tôi cất cho, ngồi ghế đó đi. 

Uô lê khơưk đrang cur tsês, nhaoz sâu taos cao. 

A: Tôi đến mới thấy bản ta đổi mới thật. 

Cur tuôx txus lê pâuz (puv) mêx jaol hlôngr yaz ntâu tas. 

B: Có gì đáng nói đâu. Chúng tôi mới khá được hai năm nay thôi. 

Muôx đangz tsi tsiv hak, pêz kreir khur zis tâu aoz shông nor lê. 

A: Các anh đã làm thế nào để đổi mới nhanh thế? 

Mêx tưz uô changl cha hlôngr yaz sei lê? 

B: Tất cả là từ khi mọi nhà trong bản đăng kí thực hiện nếp sống văn hoá. 

Iz huôv zaos txix thâuk cxuô ziv hur jaol têngz chiv (đăngk cir) six shênhx uô 

nênhx vênhx huôv. 

A: Bây giờ có còn nhà nào nghèo không? 

Huôv nor caz yuôr ziv tưs pluôs tsi yuôr? 

B: Không còn nữa rồi. Hai ba năm nay chúng tôi thực hiện cấy giống mới, nhà 

nào cũng đã đủ ăn. 

Tsi yuôr haz lak, aoz, pêz shông nar, pêz six shênhx chaos nôngz yaz, ziv tưs 

tưz txâuk naox. 

A: Lương thực đủ thì tốt rồi, lương thực là gốc mà. 

Kôngz txâuk na jông lak, kôngz txơưv zaos hâur pâul (changx chês) lak max. 

B: Bản chúng tôi không chỉ cấy giống mới năng suất cao thôi đâu. 

Pêz luz jaol nar tsi tangz chaos nôngz yaz yangr lengv saz lê 
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A: Thế các anh còn làm cái gì nữa? 

Mêx hax uô đangz tsi thaz? 

B: Chúng tôi còn trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm nữa. 

Pêz hax chaos ntông naox txir, chaos jôngr haz tu zus tsax cxu haz. 

A: Đã có nhà nào giàu chưa? 

Caz muôx ziv tưs bluô nux tsi tâu? 

B: Giàu thì chưa có, nhưng nhà nào cũng đủ ăn đủ dùng. 

Bluô nux mak tsi tâu, tangz ziv tưs tưz txâuk naox, txâuk zôngv. 

A: Thế thì tốt, biết đổi mới như thế thì muốn giàu cũng không khó. 

Uô lê tưz jông, pâuz hlôngr yaz lê nar na xangr bluô nux tưz tsi qaor. 

B: Thì cũng mong như vậy. 

Xangr tưz taos njôngr uô lê lak max. 

 

 

BÀI 47: ĐỂ LÀM GÌ? 

 (Cha uô đangz tsi?) 

A: Páo ơi, con dao này dùng để làm gì? 

Paor lak, tul (trangz) txuôk nor zôngv uô đangz tsi? 

B: Con dao này dùng để phát nương. 

Trangz txuôk nor zôngv cha luôx têz. 

A: Con dao này gọi dao gì? 

Trangz tras nor hu uô changl? 

B: Con dao này gọi dao phát. 

Tul tras nor hu uô tul txuôk. 

C: Cậu đóng đinh để làm gì? 
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Caox njaz hlâu (tinhz) uô đangz tsi? 

D: Để treo bản đồ. 

Cha đei tiv thưx. 

C: Còn cái ống này dùng để làm gì? 

Yuôr luz trangx nor cha uô đangz tsi? 

D: Cái ống này để cắm hoa. 

Luz trangz norcha reik (yuôv) păngx. 

C: Thế thì lớp ta sẽ rất đẹp. 

Uô lê mak pêz thênhv hênhr jông jangv 

E: Mẹ ơi cái thìa to này dùng để làm gì? 

Nav lak, (luz trangz đar)  tul nav đar nor zôngv uô đangz tsi? 

F: Đây là cái muôi dùng để múc canh. 

Nor zaos tul nav feox cênhz cha heik cuô jâuz 

E: Còn cái bát này dùng để đựng gì? 

Yuôr luz mê ntiv nor cha trâu (ntiv) đangz tsi? 

F: Cái bát bé này để đựng muối hay nước chấm 

Luz mêr ntiv nor cha trâu (ntiv, đruôz) njêr lak sik.trâu cuô njưs 

 

 

 

BÀI 48: LÀM BẰNG GÌ 

(Z ôngv đangz tsi uô) 

A : Cái bút này làm bằng gì? 

Tul chưx mêv nor zôngv đangz tsi uô? 

B: Cái bút này làm bằng nhựa. 
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Tul pix nor zôngv chaoz cxưk (zangx zưr) uô. 

A: Còn cái thước này làm bằng gì? 

Yuôr luz (tul) nor zôngv đangz tsi uô? 

B: Cái thước này làm bằng gỗ. 

Tul yiv nor zôngv ntông uô. 

A: Bạn uống nước bằng gì? 

Bơưl zôngv tsi trâu đêx hâuk? 

B: Tớ uống nước bằng cốc. 

Cur zôngv khaoz hâuk đêx 

A: Bạn ăn cơm bằng gì? 

Bơưl zôngv tul tsi naox maor? 

B: Tớ ăn cơm bằng bát đũa. 

Naox maor cur zôngv ntiv thaz trơưs. 

A: Cậu có những loại bút nào? 

Caox muôx têx zangv chưx mêv tưs? 

B: Mình có bút bi, bút chì đen, bút chì màu. 

Cur muôx chưx nzêv, chưx mêv cxuôk haz chưx xêv. 

A: Cậu tô mầu bằng loại bút nào? 

Caox zôngv xêv đangz tsi cha sangv đrangx? 

B: Mình tô mầu bằng bút chì màu. 

Cur zôngv chưx xêv zôngv cha sangv đrangx. 
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BÀI 49: THĂM VIỆN BẢO TÀNG 

(Cxangz coangz zênhv paor cxangx) 

A: Viện bảo tàng đây rồi. 

Zaos tas, zênhv Paor cxangx (Zênhv paor cxangx nor lak.) 

B: Viện bảo tàng rộng và đẹp quá! 

Zênhv paor cxangx đangr haz jông hênhr 

A: Chúng ta vào đi nào. 

Pêz txênhv trâu hâur. 

B: Đây là viện bảo tàng lịch sử các dân tộc. 

Nor zaos zênhv paor cxangx lix sưv têx mênhx cxưx. 

A: Đây là di tích lịch sử các dân tộc của viện bảo tàng à? 

Nor zaos têx mênhx cxưx li lix sưv paor cxangx. 

B: Đây là con dao cái dìu bằng đá, còn đây là bộ giáo mác bằng đồng. 

Nor zaos tras txuôk, trangz ntâuk jêz, yuôr nor zaos tsôngl hmur ntangx tôngx. 

A: Đây là bộ váy của người Mông, còn đây là chiếc khăn piêu của người Thái. 

Nor zaos Hmôngz li tsôngl yao, yuôr zaos Their mênhx cxưx li txux fuôv lâus. 

B: Thế còn chiếc váy kia của dân tộc nào? 

Uô lê yuôr đeiv taz tiv zaos mênhx 

A: Chiếc váy kia của phụ nữ Hà Nhì đấy. 

 

 

 

BÀI 50: MỈ ĐI CHỢ   

(Miv môngl khư) 

1. Tôi là Giàng Thị Mỉ 10 tuổi học lớp 4. Nhà tôi ở Thải Giàng Phố. Chủ nhật 

này tôi cùng bố mẹ đi chợ. Nhà tôi cách chợ Bắc Hà 7km. 
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Cur zaos Zangx thiv Miv, câuv shông, cơưv thênhv plâuz. Cur nhaoz Trôngz 

Shuôv Zangz. Hnuz caz (lil peiv) cur đrus cur txir, cur nav môngl khư, Puôv 

Huôr cuô cur tsêr shang fax cêr. 

2. Đường đi chợ gập ghềnh khúc khuỷu phải qua một con suối. Bố dắt ngựa thồ 

hàng. Mẹ gùi rau và dưa chuột. Tôi đi theo sau. 

Cur môngl txus khư thâuk grêl tâus, thâuk ndê taox, hlang iz tul đêx. Cur txir 

changz nênhl. Tul nênhl thâux huv lao six hnhangr. Cur nav trik jâuz thaz điz. 

Cur trơưk kangz 

3. Người đi chợ rất đông. Đến gần chợ cả nhà dừng lại bên suối thay quần áo 

mới soi gương chải tóc. 

Cxuô baox xur đơưz môngl khư chôngz thêv. Xangr txus khư pêz li hlôngr taz 

yao yaz thaz ntông fuôv. 

4. Đến chợ bố dỡ hàng xuống bày bán. Mẹ đi mua muối dầu vải hoa chỉ thêu... 

Txus khư cur txir grang nênhl đrang par huv muôs. Cur nav muôl traox, njêr, 

ntâuz đrâus, xur uô pangx ntâuz. 

5.  Mua hàng xong cả nhà quây quần ăn cơm bên hàng thắng cố. 

Muôs huv tăngl, iz huôv lê naox cuz thangz 

6. Trời xế chiều Chúng tôi ra về. Bố cưỡi ngựa. Mẹ và tôi vừa đi vừa nói chuyện. 

Đi chợ thật là vui. Tôi nghe mẹ nói: Chợ nhiều nơi cũng vui như chợ Bắc Hà. 

Hnuz keix pêz lê lul tsêr. Cur nav changz nênhl tư cur txir cheix. Môngl khư 

laov jêv thêv. Cur hnaor cur nav keik: Cxuô kraor tưz muôx khư xưk Puôv Huôr 

na. 

BÀI 51: Ở NHÀ 

(Nhaoz tsêr) 

A: Con đi học có vui không? 

Mêr tuz, caox môngl cơưv ntơưr puôk laov jêv? 

B: Vui lắm mẹ ạ. 

Nav, laov jêv hênhr. 

A: Lớp con có đông học sinh không? 
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Caox thênhv shux xênhz puôk chôngz? 

B: Lớp con đông lắm mẹ ạ. 

Nav cur thênhv chôngz thêv 

A: Bạn Mỉ có cùng đi học với con không? 

Bơưl Miv puôk đrus caox cơưv? 

B: Có, bạn Mỉ cùng học với con. 

Muôx bơưl Miv đrus cur cơưv uô cê. 

A. Bạn Chống có học với con không? 

Bơưl Txôngr puôk đrus caox cơưv? 

B. Có, bạn Chống cũng học với con. 

Zaos, bơưl Txôngr tưz đrus cur cơưv cơưv. 

C: Em có thích đi học không? 

Caox puôk nhav môngl cơưv ntơưr? 

B: Có, em rất thích đi học. 

Cur hênhr môngl cơưv ntơưr. 

C: Ở lớp em có nhiều bạn mới không? 

Hâur thênhv, caox puôk muôx ntâu fôngx zưl yaz? 

B: Có, em có rất nhiều bạn mới: Zaos, cur muôx hênhr ntâu fôngx zưl yaz. 

 

BÀI 52: TÌM NHÀ ÔNG TRƯỞNG BẢN 

(Nrar tsang jaol tsêr) 

A: Chào anh. 

Tix lâul nhaoz jông. 

B: Chào cán bộ, cán bộ vừa tới à? 
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Cangr bôv nhaoz jông, caox nhuôr tuôx lak? 

A: Vâng tôi vừa tới. 

Zaos tas cur nhuôr txus lôk. 

B: Cán bộ muốn gặp ai? 

Cangr bôv xangr chuôs (njiz) lênhx tưs? 

A: Tôi tên là Hải, tôi muốn gặp ông Thào trưởng bản. 

Cur bê hu Haiv, cur xangr chuôs zơưv Thaox tsangr jaol na hak 

B: Nhà ông Thào ở đằng kia. 

Zơưv Thaox ziv nhaoz taov cao nêr 

A: Anh có biết ông Thào có nhà không? 

Tix lâul caz pâuz zơưv Thaox nhaoz tsêr tsi nhaoz na? 

B: À, hình như hôm nay cả 2 vợ chồng ông Thào đi làm nương rồi. 

Ax, qangv xưk (jông lê) hnuz nor zơưv Thaox aoz nav txir môngl uô têz lak. 

A: Thế còn có ai ở nhà không? 

Uô lê caz yuôr lênhx tưs nhaoz tsêr? 

B: Hình như có hai cháu bé trông nhà thôi. 

Jông lê, yuôr aoz tul tuz jur tsêr xưz. 

A: Ông Thào làm nương có xa không? 

Zơưv Thaox uô têz caz đêz na? 

B: Không xa mấy đi một tiếng là tới thôi. 

Tsi đêz pêk tsơưs, môngl 1 tênhr txơưv txus lak 

A: Thường thì lúc nào ông Thào mới về? 

Yangx luz six tưs zơưv Thaox lê lul na? 

B: Hôm nào cũng nhá nhem tối, ông Thào mới về đến nhà. 
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Hnuz tưs tưz tsâuk ntux juôs (đuz ndaz) Zơưv Thaox lê lul txus 

A: Thế thì phải đợi đến tối mới gặp được ông Thào rồi. 

Lê na zuôr tsuv taol tsâuk ntux lê njiz tâu zơưv Thaox lôk. 

B:  Không ngại đâu đã đến đây cán bộ vào nhà nào cũng được. 

Tsi cxơưx max, tưz txus jaol nar cangr bôv lul ziv tưs tưz tâu 

A: Thế thì tôi vào nhà anh nghỉ nhé. 

Lê na cur lul caox tsêr su cox? 

B: Hay quá vào nhà tôi nghỉ đi. 

Jông max, lul lul tsêr su. 

A: Thế hôm nay anh không bận đi làm nương à? 

Uô lê hnuz nor caox tsi mangx môngl uô têz lak? 

B: Nương tôi làm xong rồi hôm nay tôi nghỉ. 

Cur li têz uô tangl lơưv lak, Hnuz nor cur su 

A: Thế tôi nghỉ với anh, đợi ông Thào về tôi mới sang nhà ông ấy. 

Lê na củ đrus caox su, taol zơưv Thaox lul cur lê môngl taov zơưv tsêr Thaox 

cao. 

B: Thế cũng được. 

Uô lê tưz tâu 

 

 

 

BÀI 53: SO SÁNH  

(Tuôr pir) 

A: Páo và Mỉ bạn nào nhiều tuổi hơn? 

Paoz haz Miv lênhx tưs hluz nax (shông) đuô? 

B: Mình nhiều tuổi hơn. 
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Cur hluz nax đuô 

A: Cậu nhiều hơn mấy tuổi? 

Caox hluz đuô chir nax (pêk tsơưs shông)? 

B: Mình nhiều hơn một tuổi. 

Cur hluz đuô iz nax (shông) 

A: Còn tớ và Mỉ bằng tuổi nhau. 

Yuôr cuz haz Miv bâuv iz nax (bâuv shông iz zangv) 

B: Thế là cậu kém mình một tuổi đấy nhé. 

Uô lê caox zâu cur iz nax (shông) lôk. 

A: Mình và Mỉ ai cao hơn? 

Cur thaz Miv lênhx tưs saz đuô? 

B: Hai bạn cao bằng nhau. 

Aoz lênhx saz iz tix (saz iz zangv). 

A: Thế ai nặng hơn? 

Lê na lênhx tưs hnhangr đuô? 

B: Lả nặng hơn mình một tí. 

Lav hnhangr đuô cur iz njik. 

BÀI 54: CÁI ĐỒNG HỒ 

(Lul tênhv tsôngr) 

 1. Đây là cái đồng hồ được chia thành khoảng, ghi số từ 1 đến 12. 

Nor zaos luz tênhv tsôngr, tênhv tsôngr li bluôs (măt) hax pheiz yênhx 12 txuô, 

nuôx (mỗi) txuô sâu xôr txix 1 txus 12. 

2. Mặt đồng hồ còn có 2 hay 3 cái kim. Kim ngắn gọi là kim giờ, kim dài gọi là 

kim phút, kim mảnh và nhỏ gọi là kim giây. 
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Tênhv tsôngr li bluôs hax muôx aoz lak pêz tul côngz, tul côngz lur hu uô côngz 

six, tul côngz ntêr hu uô phênhz, tul côngz mê hu uô côngz njeik. 

3. Mỗi khoảng trên mặt đồng hồ là 1 giờ đối với kim giờ, là 5 phút đối với kim 

phút, là 5 giây đối với kim giây. 

Nuôx txuô sâu tênhv tsôngr bluôs zaos 1 six (iz tênhk) tuiv đrus côngz six zaos 

tsiz phênhz tuiv đrus côngz phênhz,zaos tsiz njeik, tuiv đrus tsiz njeik tuiv đrus 

côngz njeik 

4. Dùng đồng hồ để biết thời gian. 

Zôngv tênhv tsôngr cha pâuz six chênhz (hnuz nhôngs) 

 

 

 

BÀI 55: HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 

(Mênhx pêv côngz xưv) 

 A: Mỉ đã làm bài tập chưa? 

Miv tưz uô jăngx shâuv tsi tâu? 

B: Mình đã làm xong cả rồi. 

Cur uô tangl hur si lôk. 

A: Có khó lắm không? 

Puôk laok six qaor? 

B: Không khó lắm đâu, mình giải được tất cả các bài. 

Tsi qaor pêk tsơưs, cur uô cxeik tâu hur si cxuô jăngx. 

C: Sáng nay cậu làm bài thế nào? 

Tai cil nor caox uô jăngx lê changl? 

B: Mình trả lời được các câu hỏi. 

Cur têz tâu hur si têx lu lul nus. 

A: Mình cũng thế. 
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Cur tưz xưk lê. 

C: Chắc cả lớp đều làm được bài. 

Cur pâuz nhaos sơưr đơưl (puôr lênhx) tưz uô lao jăngx 

D: Páo ơi sáng mai lớp ta nghỉ học phải không? 

Paor ak, cha cil (tangl cil) cangx ntux pêz thênhv su cơưv puôk zaos? 

E: Đúng đấy, ngày mai cả lớp đi tham quan. 

Zaos max, cha cil pêz thênhv sơưr đơưl môngl cxangz coangz. 

D: Đi tham quan ở đâu? 

Môngl cxangz coangz nhaoz tưs? 

E: Thăm quan ở viện bảo tàng 

Cxangz coangz nhaoz zênhv paor cxangx. 

 

 

 

BÀI 56: CHƯA BAO GIỜ 

(Tsi muôx thâuk tưs) 

 A: Cậu đã bao giờ ăn mèn mén chưa? 

Caox tưz tâu naox nduô (đuô) maor cuôv tsi tâu? 

B: Chưa, mình chưa bao giờ được ăn. 

Tsi tâu, cur tsi tâu muôx nduô tưs naox maor cuôv 

A: Chắc là ngon miệng lắm phải không? 

Puôk zaoshênhr kăngz lu?  (Têx jas kangz lu thêv puôk zaos?) 

B: Tất nhiên rồi món ăn hàng ngày của người Mông mà. 

Pix tinhv lôk, zaos Hmôngz li nax hnuz tsênhv krâur (chuôs) na 

A: Hằng ngày cậu thường ăn cơm với gì? 
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Nax hnuz caox khênhr naox maor nzuôs đăngz tsi? 

B: Mình thường ăn thịt, cá hoặc trứng. 

Cur uô nax naox maor nzuôs greix, njêl lak kei. 

A: Thế không có rau à? 

Uô lê tsi muôx jâuz lak? 

B: Có chứ, món rau thì chưa bao giờ thiếu. 

Muôx hênhr, ntiv jâuz njuôz mak tsi muôx thâuk tưs yuôr trâus hlao.  

(Muôx max, jâuz mak thâuk tưs tưz muôx lê xưz) 

A: Gia đình cậu còn chuyển về xuôi nữa không? 

Chuôz thênhx caox puôk hax zuôr txangr môngl tax đrangl? 

B: Chắc chẳng bao giờ chuyển về nữa. 

Ngangx tinhv (truôx đrênhl) tsi muôx nduô (thâuk) tưs yêv txangr hlao. 

A: Cậu thấy sống ở vùng cao thế nào? 

Caox puv uô nênhx nhaoz taox saz lê changl? 

B: Sống trên này thoáng mát dễ chịu lắm. 

Uô nênhx sâu taox nor khoangz lăngx jông nhaos nhaoz 

(Nhaoz ntơưv nor langx nzas thaor jông thêv) 

 

 

 

BÀI 57: ƯỚC MƠ 

(Hoaix vangv) 

A: Muốn học giỏi các em phải làm gì? 

Xangr cơưv hênhr mêx zuôr tsuv uô đangz tsi? 

B: Thưa cô, chúng em phải chăm học ạ. 

Tsês cô, pêz zuôr tsuv gruôs cơưv ntơưr 
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A: Thế muốn thành người con ngoan thì cần phải làm gì? 

Uô lê xangr yênhx lênhx tuz, nxeikcaz mak zuôr tsuv uô đangz tsi? 

B: Thưa cô chúng em phải vâng lời bố mẹ ạ. 

Tsês cô, pêz zuôr tsuv nôngs nav txir li lul. 

A: Sau này lớn lên em muốn làm nghề gì? 

Taov kăngz nor hluz tuôx caox xangr uô txux nuv đangz tsi? 

B: Thưa cô em muốn dạy học ạ. 

Tsês cô, cur xangr uô txux nuv kra ntơưr lôk. 

A: Thế còn Lả em sẽ làm nghề gì? 

Uô lê yuôr Lav, caox zuôr xangr uô txux nuv đangz tsi? 

C: Thưa cô em muốn chở thành bác sĩ ạ. 

Tsês cô cur xangr uô yênhx nhaos cưk yuôx. 

A: Còn em Páo thì sao? 

Yuôr mêr Paor uô changl nêx? 

D: Thưa cô em chỉ thích được lái máy bay thôi ạ. 

Tsês cô, cur tsuôs nhav tsangr yêz zang (hur yangx) xưz. 

A: Ước mơ của các em đẹp lắm. 

Mêx li hoaix vangv tênhr tas jông hênhr. 

 

 

 

BÀI 58: HỎI ĐƯỜNG VỀ BẢN MỚI 

(Nus cêr môngl jaol yaz) 

A: Chào bác. 

Zơưv lâul nhaoz jông. 
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B: Chào anh. 

Caox nhaoz jông. 

A: Bác cho cháu hỏi con đường đi bản mới là đường nào ạ? 

Zơưv lâul, caox puz cur nus, txux cêr môngl trâu jaos yaz, zaos txux tưs? 

B: Anh định đi bản mới à? 

Caox xangr môngl jaol yaz lôk? 

A: Vâng cháu muốn đi đến bản mới ạ. 

Zaos, cur xangr môngl jaol yaz na ha. 

B: Anh đi bản mới để làm gì? 

Caox môngl jaol yaz cha uô tsi? 

A: Cháu đi tìm nhà ông Sùng cán bộ nghỉ hưu. 

Cur môngl nrar zơưv Shôngx  cangr bôv su lâul li tsêr lôk 

B: Anh có phải là cán bộ ở trên huyện không? 

Caox puôk zaos cangr bôv nhaoz pêl hênhv tuôx tsi zaos? 

A: Không phải ạ, cháu là cán bộ ở tỉnh lên. 

Tsi zaos, cur zaos cangr bôv nhaoz đrangl tênhv tuôx 

B: Thế thì ta cùng đi. 

Lê na pêz uô cê môngl. 

A: Tốt quá bác cũng đi bản mới à? 

Jông thêv, lâul tưz môngl taol yaz haz lôk lâul? 

B: Đúng đấy tôi cũng đi bản mới. 

Zaos nêk, cur tưz môngl zaos yaz haz. 

A: Bác đi bản mới để làm gì? 

Lâul môngl jaol yaz cha uô tsi? 
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B: Tôi đi bản mới thăm anh em. 

Cur môngl jaos yaz seiz cưr tix 

A: Bản mới bây giờ có bao nhiêu nhà rồi hả bác? 

Jaol yaz huôv nar, muôx pêk tsơưs (haor ntâu) ziv lak lâul? 

B: Bản mới bây giờ có hơn 10 gia đình rồi. 

Zaos yaz huôv nar muôx 10 ntâu ziv lak. 

A: Mấy năm nay ông Sùng có khỏe không hả bác? 

Caox caz pâuz shông puôr nar zơưv Shôngx caz nhaoz jông? 

B: Ông ấy vẫn khoẻ, anh tới tìm ông Sùng làm gì? 

Zơưv cao tsênhv nhaoz jông max, caox tuôx nrar zơư Shôngx uô tsi? 

A: Tôi muốn đến thăm ông Sùng và bà con bản mới thôi. 

Cur xangr tuôx seiz zơưv Shôngx thaz cxuô lênhx uô nênhx caz jông na hak. 

 

 

 

BÀI 59: LÀM QUEN  

(Tuôr sưv)     

A: Chào bạn tôi tên là Páo. 

Bơưl nhaoz jông, củ bê hu uô Paor. 

B: Còn tôi là Chống. 

Yuôr cur zaos Txôngr. 

A: Xin lỗi, bạn tên là gì? 

Tuiv tsi tsưv, caox bê hu uô changl? 

C: Mình tên là Miv. 

Cur bê hu uô Miv 
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D: Chào các em. 

Mêx nhaoz jông. 

ABC: Chúng em chào cô ạ. 

Pêz phôngv cô zaoz, caox nhaoz jông. 

D: Chúng ta làm quen với nhau nhé. Cô tên là Xinh. 

Pêz siz jênhv muôk, cur bê hu uô Xinh. (Pêz tuôr sưv muôk. Cur bê hu uô 

Xênhz.) 

D: Em là Páo phải không? 

Caox zaos Paor puôk zaos? 

A: Thưa cô, vâng ạ. 

Tsês cô zaos. 

D: Còn em tên là gì? 

Yuôr caox hu changl? 

C: Thưa cô, em tên là Mỉ ạ. 

Tsês cô, cur bê hu uô Miv. 

D: Ai là Chống? 

Lênhx tưs zaos Txôngr? 

B: Thưa cô em đây ạ. 

Tsês cô cur nhaoz nor. 

 

 

 

BÀI 60: CHỢ VÙNG MÔNG 

(Hmôngz đrôngl li khư) 

1. Vùng Mông có nhiều chợ nổi tiếng: Chợ Sa Pa. Người nước ngoài đến Sa Pa 

thường đi chợ. Người ta còn gọi chợ Sa Pa là chợ du lịch. 
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Nhaoz Hmôngz đrôngl muôx ntâu luz khư ntao bê: Suôz Puôv khư: Kruô nhaz 

waiv côx tuôx txus Suôz Puôv, lao six nhav môngl ndis khư. Suôz Puôv khư hav 

tâu luôk tik tru luz bê hu uô khư ndis ntux 

2. Người Mông đến chợ để múa hát, vui chơi. Người ta còn đi chợ để tìm gặp họ 

hàng, tìm bạn... 

Môngl khư Hmôngz khênhr hu gâux, vangx luôk, hâur khư hax tsênhv muôx 

ntâu zangv nzak si. Luôs môngl khư cha njiz nênhx tsang, nôngs mông cưr tix, 

nênhx tsang đêz jê... 

3. Chợ vùng Mông có bán các sản vật quí của núi rừng như: Nấm hương, mộc nhĩ, 

mật ong, thổ cẩm...Chợ còn có các mặt hàng chuyển từ miền xuôi lên như: Vải 

vóc, quần áo, dầu hoả, muối ăn... 

Hmôngz đrôngl li khư muôx muôs jôngr nux têx nrơư nux tsiv txax xưk: jiz mur, 

ndêz shangz chinhv, ndêz muv lưv, thưk đrâus... 

Khư hax muôx têx hangx huv guôv cxôngx tax đrangl ndê xưk: ntâuz xur, tsôngl 

yao, traox njêr... 

 

 

 

BÀI 61: CÁN BỘ VÀ CHỦ TỊCH XÃ 

(Cangr bôv thaz Chuv tinhx xar) 

A: Chào bác. 

Lâul nhaoz jông. 

B: Chào cán bộ, cán bộ vừa tới à? 

Cangr bôv nhaoz jông, cangr bôv nhuôr tuôx lak? 

A: Vâng tôi vừa mới tới. 

Zaos lôk, cur nhuôr nhis tuôx lak? 

B: Ngồi đi, lại đây ngồi uống nước. 

Nhaoz, lul nhaoz nar hâuk đêx. 

A: Thưa bác, hôm nay Ủy ban có làm việc không? 

Lâul, (Zơưv lâul) hnuz nar Uiv bang caz uô xưv? 
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B: Có chứ, hôm nay chính là ngày làm việc đấy. 

Uô max, hnuz nor txơưv (tsinhz) zaos hnuz uô xưv lak 

A: Thế đồng chí chủ tịch đã đến chưa ạ? 

Uô lê zơưv chuv tinhx tưz txus uô xưv tsi tâu? 

B: Chủ tịch xã chính là tôi đây, tôi tên là Lao. 

Chuv tinhx xar txơưv zaos cur lak, cur bê hu Lao. 

A: Thế ạ, tôi không biết, mong bác thông cảm. 

Lê lak, cur tsi pâuz, saz ntêr muôk lâul 

B: Không có gì, cán bộ tới có việc gì thế? 

Tsi uô tsi, cảng bôv tuôx uô nuv tsi na? 

A: Tôi muốn tới thăm và tìm hiểu xem cuộc sống của đồng bào Mông ta như 

thế nào? 

Cur xangr tuôx shuôk seiz tsoongv baox pêz Hmôngz nhaoz nor uô nênhx caz 

jông tsi jông? 

B: Thế à, uống nước đi, uống nước rồi tôi sẽ nói cho cán bộ. 

Zaos lê, hâu đêx, hâuk đêx lak cur zuôr hak tru cangr bôv. 

A: Vâng, tôi mời bác uống nước. 

Ơưx, hâuk đêx lak lâul. 

B: Thế cán bộ muốn hỏi việc gì? 

Uô lê cangr bôv xangr nus tul tsi? 

A: Thưa bác xã ta có tất cả bao nhiêu gia đình? 

Zơưv lâul, pêz luz xar muôx iz huôv pêk tsơưs ziv? 

B: Xã chúng tôi tất cả có hơn 600 gia đình. 

Pêz luz xar nor muôx iz huôv 600 ntâu ziv. 

A: Có bao nhiêu người ạ? 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

94 
 

Muôx pêk tsơưs lênhx nênhs? 

B: Có hơn 2000 người. 

Muôx 2000 ntâu lênhx nênhs 

A:Tất cả có mấy dân tộc cùng sinh sống? 

Iz huôv muôx pêk tsơưs zangv mênhx cxưxsik đrus nhaoz hur xar? 

B. Trong xã có ba dân tộc. 

Hur xar muôx pêz zangv mênhx cxưx 

A: Là những dân tộc nào ạ? 

Zaos têx mênhx cxưx tưs? 

B: Có Mông, Thái, Tày. 

Zaos mênhx cxưx Hmôngz,Thair haz Zir. 

A: Thế dân tộc nào nhiều hơn, dân tộc nào ít hơn? 

Lê zangv mênhx cxưx tưs ntâu đuô, mênhx vcưx tưs tsơưs đuô? 

B: Dân tộc Mông nhiều nhất, chiếm 50%, dân tộc Tày ít nhất, chiếm 20%, còn 

lại là dân tộc Thái. 

Mênhx cxưx Hmôngz ntâu đuô teik tsangv 50% Mênhx cxưx Zir tsơưs đuô teik 

tsangv 20%, traor đuô (yuôr pêk tsơưk)zaos mênhx cxưx Thair 

A: Ba dân tộc, dân tộc nào biết làm ăn giỏi nhất? 

Pêz mênhx cxưx, mênhx cxưx tưs uô naox đuô teik (hênhr đuô)? 

B: Cả ba dân tộc đều giỏi như nhau. 

Iz huôv pêz zangv mênhx cxưx puôr lênhx hênhr iz zangv. 

A: Ba dân tộc cùng 1 xã, vậy vấn đề đoàn kết như thế nào? 

Pêz mênhx cxưx nhaoz iz xar, uô lê vênhv thix tsôngv baox caz côngv saz 

(thoangx chêx) xưk lê changl? 

B: Ba dân tộc mặc dù phong tục tập quán khác nhau, nhưng mọi người đoàn kết 

tốt lắm. 
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Pêz zangv mênhx cxưx tav sik (tsi cangr) phôngz cxưx( cêr lil) six coangv sik 

pêv tangz sik cxuô lênhx thoangx chêx jông thêv 

A: Thế thì hay quá. 

Uô lê na jông thêv tas 

 

 

 

BÀI 62: CÁI GÌ 

(Đăngz tsi) 

A: Cậu đang làm gì thế? 

Caox tsênhv uô tul tsi nor? 

B: Mình đang tập vẽ đây. 

Cur tsênhv shâuv vuôv shangv nêr 

A: Cậu vẽ cái gì thế? 

Caox vuôv tul tsi nor? 

B: Mình vẽ cái khèn của mình. 

cur vuôv cur trangz kênhx. 

A: Thanh này cậu vẽ cái gì thế? 

Đeiv shangv vuôv nor caox vuôv đangz tsi? 

B: À,  mình vẽ con ngựa đấy mà. 

Ax, cur vuôv tul nênhl na. 

A: Lả mang gì đến thế này? 

Lav grang tul tsi tuôx nar? 

B: Sắn luộc đây, ai ăn không nào? 

Kaok ntông hâu nêx, lênhx tưs naox nêk 

A: Còn gói gì thế kia? 
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Yuôr paoz tsi ntơưv (cao)? 

B: Cũng là sắn, phần Mỉ đây. 

Tưz zaos kaok ntông, Miv li phênhv 

 

 

 

BÀI 63: GIÚP ĐỠ  

(Pangz mangx) 

A: Để anh xách túi này cho. 

Cha cur pangz caox grang luz hnangz 

B: Cảm ơn anh. 

Uô caox tsâus. 

A: Túi gì mà nặng thế này? 

Hnăngz đruôz tul tsi hnhăngr luôx nor. 

B: Túi măng nặng đấy anh ạ. 

Hnăngz njuôk shôngz hnhăngr thêv tix lâul lôk. 

A: Mình đã mua giúp bạn 2 quyển vở rồi đấy. 

Cur tưz pangz bơưl muôl aoz fông ntơưr lôk 

B: Thế à, Mỉ mua lúc nào thế? 

Zaos lê, thâuk tưs caox muôl? 

A: Mua hôm nọ khi mình đi chợ với mẹ. 

Muôl hnôngz hnuz, thâuk cur đrusnav môngl gruôv khư 

B: Cảm ơn Mỉ nhé. 

Uô caox tsâus muôk, Miv 

A: Páo nhờ Mỉ mua cái gì thế? 
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Paor cuôs Miv muôl tul đangz tsi? 

B: Páo nhờ mua hộ hai quyển vở. 

Paor cuôs Miv păngz muôl aoz fông ntơưr 

A: Páo có nhờ Mỉ mua mực không? 

Paor puôk cuôs Miv muôl mêv? 

B: Không, Páo không nhờ. 

Tsi, Paor tsi cuôs pangz. 

A: Tiếc nhỉ, mình và Páo đều hết mực cả rồi. 

Khur xiv, cur thaz Paor li mêv tưz tăngl rơưr (đu đar) (lơư) 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Căn cứ Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối 

với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi (CT 38); Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định việc 

dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (NĐ 82); Căn cứ Quyết định số 

03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

Đào tạo về việc Ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ 

viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (QĐ 03); Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2006 Bộ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức 

công tác ở vùng dân tộc, miền núi (QĐ 44), 

Để việc học tiếng chữ dân tộc Mông đảm bảo chất lượng có hiệu quả sau 

khóa học người học có thể: (1) có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, nói đúng, viết 

đúng để có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Mông; (2) Có một số kiến thức 

cơ bản về tiếng Mông: hệ thống chữ viết, cách phát âm các phụ âm, vần, thanh 

điệu, quy tắc chính tả và ngữ pháp, vốn từ cơ bản; (3) Có một số hiểu biết cần 

thiết về văn hoá truyền thống và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông; 

(5) Nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào dân 

tộc Mông. Nhóm biên soạn cuốn tài liệu hỗ trợ học: Tiếng Mông giao tiếp nhằm 

những mục đích kể trên. Ngoài ra, với mong muốn để người học biết so sánh đối 

chiếu từ tiếng Việt với các phương ngữ tiếng Mông là Mông Hoa (Hmôngz lênhl), 

Mông trắng (Hmôngz đơưz), Mông đen (Hmôngz đuz), Mông đỏ (Hmôngz siz) 

để hỗ trợ trong quá trình dạy và học Tài liệu học Quyển 1 và Quyển 1 do Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La biên soạn. Quyển  tài liệu này cũng là 

cuốn tra cứu cho những người muốn học tập, nghiên cứu về tiếng nói, chữ viết 

của bốn ngành Mông kể trên. 

Đây là vốn từ ngữ lấy vốn từ tiếng Việt, được sử dụng để đối chiếu với bộ 

chữ tiếng Mông hoa (Hmôngz lênhl) được Chính phủ phê chuẩn tại văn bản số 

206 - CP ngày 27 tháng 11 năm 1961 và chữ Mông trắng (Hmôngz đơưz), Mông 

đen (Hmôngz đuz), Mông đỏ (Hmôngz siz). Thông qua từ ngữ được đối chiếu, 

học viên sẽ được hỗ trợ hiểu đúng, dùng đúng các từ cơ bản của tiếng Việt và 

tiếng mẹ đẻ, giúp các người học tốt hai thứ tiếng và các phương ngữ của tiếng 

Mông. Ngoài ra nhóm biên soạn hi vọng còn giúp giáo viên, cán bộ, công chức, 

viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi thuận lợi hơn giao tiếp với đồng bào 

Mông tại địa bàn công tác của mình nhằm xóa đi rào cản ngôn ngữ và phục vụ 

cho công việc được phân công. Tài liệu gồm hai phần, được biên soạn theo nguyên 

tắc sau: 

Phần từ ngữ đối chiếu khoảng 2.500 từ tiếng Việt thông dụng, thường gặp 

trong cuộc sống hiện nay. Bảng từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái và hệ thống 

thanh điệu của tiếng Việt, ghi chú từ loại bằng các chữ cái tiếng Việt in thường. 
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Các từ cổ, ít sử dụng, ít gặp, các từ mượn, phiên âm từ ngôn ngữ khác sẽ không 

được đưa vào bảng từ này. 

Phần thành ngữ - tục ngữ được sắp xếp riêng, đặt sau phần bảng từ đối 

chiếu, gồm khoảng 100 thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt thường gặp. Ở đây để đảm 

bảo tính khoa học và bản sắc văn hóa dân tộc, các tác giả không dùng phương 

pháp đối dịch mà thay bằng các thành ngữ, tục ngữ tiếng Mông tương ứng, có 

nghĩa tương tự với thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt. 

Trong quá trình sử dụng sổ tay từ ngữ Việt - Mông, cách tra cứu các từ ngữ, 

tục ngữ, thành ngữ giống như cách tra cứu trong sách loại từ điển đối chiếu thông 

thường khác. Đối với học viên học, do chưa sử dụng thành thạo các phương ngữ 

Mông trắng (Hmôngz đơưz), Mông đen (Hmôngz đuz), Mông đỏ (Hmôngz siz) 

nên giáo viên cần hướng dẫn cụ thể để học viên tập nói, viết và giao tiếp để hình 

thành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đáp ứng yêu cầu hỗ trợ khóa học. 

Mặc dù rất nỗ lực trong biên tập, chỉnh lý song tài liệu không thể tránh khỏi 

những hạn chế. Nhóm tác giả luôn mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy 

cô giáo, học viên và những người quan tâm đến tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

Mông để tài liệu này ngày một hoàn thiện hơn 

NHÓM BIÊN SOẠN 
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PHẦN I 

BẢNG CHỮ CÁI, ÂM VẦN-THANH ĐIỆU TIẾNG MÔNG 

 1. Bảng chữ cái: Tiếng Mông gồm 69 các chữ cái sau 

TT Chữ 

cái 

TT Chữ 

cái 

TT Chữ 

cái 

TT Chữ 

cái 

TT Chữ 

cái 

1. a 15. fl 29. l 43. nt 57. sh 

2. ă 16. g 30. m 44. nth 58. t 

3. â 17. gr 31. mf 45. nx 59. th 

4. b 18. h 32. mfl 46. ny 60. tr 

5. bl 19. hl 33. mn 47. nz 61. ts 

6. c 20. hm 34. n 48. o 62. tx 

7. ch 21. hmn 35. nd 49. ô 63. u 

8. cx 22. hn 36. ng 50. ơ 64. ư 

9. đ 23. hmh 37. nh 51. p 65. v 

10. đh 24. i 38. nj 52. ph 66. w 

11. đr 25. j 39. nkh 53. pl 67. x 

12. e 26. k 40. nkr 54. q 68. y 

13. ê 27. kh 41. nq 55. r 69. z 

14. f 28. kr 42. nr 56. s   

   2. Nguyên âm trong tiếng Mông: Cũng như tiếng Việt, tiếng Mông dùng 

tròn 11 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư. 

TT Nguyên 

âm 

TT Nguyên 

âm 

TT Nguyên 

âm 

TT Nguyên 

âm 

1. a 4. e 7. o 10 u 

2. ă 5. ê 8. ô 11 ư 

3. â 6. i 9. ơ   

 3. Phụ âm đầu 

58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu (gọi tắt là Phụ âm) của tiếng Mông được 

xếp theo trật tự của bảng chữ cái sau: 

TT Phụ âm TT Phụ âm TT Phụ âm TT Phụ âm 

1. b 16. hmn 31. nh 46. r 

2. bl 17. hn 32. nj 47. s 

3. c 18. hnh 33. nkh 48. sh 

4. ch 19. j 34. nkr 49. t 
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TT Phụ âm TT Phụ âm TT Phụ âm TT Phụ âm 

5. cx 20. k 35. nq 50. th 

6. đ 21. kh 36. nr 51. tr 

7. đh 22. kr 37. nt 52. ts 

8. đr 23. l 38. nth 53. tx 

9. f 24. m 39. nx 54. v 

10. fl 25. mn 40. ny 55. w 

11. g 26. mf 41. nz 56. x 

12. gr 27. mlf 42. p 57. y 

13. h 28. n 43. ph 58. z 

14. hl 29. nd 44. pl   

15. hm 30. ng 45. q   

 4. Vần trong tiếng Mông 

So với tiếng việt, tiếng Mông thuộc loại ngôn ngữ ít vần, kể cả những vần 

thuộc nhóm vay mượn Việt và từ vay mượn Mông Hán, tiếng Mông gồm 26 vần 

dưới đây:  

TT Vần TT Vần 

1. ai 14. inh 

2. ang 15. oa 

3. ao 16. oai 

4. ăng 17. oang 

5. âu 18. ôi 

6. ei 19. ông 

7. eng 20. ơư 

8. eo 21. ui 

9. êi 22. uô 
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TT Vần TT Vần 

10. iêng 23. ưi 

11. ênh 24. ưng 

12. êu 25. uê 

13. iê 26. uênh 

 5. Thanh điệu (dấu giọng) trong tiếng Mông 

   Tiêng Mông có 8 thanh điệu được dùng bảy con chữ đặt ở cuối âm tiết để 

biểu thị, thanh không dấu của tiếng Mông tương đương thanh (0) dấu của tiếng 

Việt không dùng kí hiệu để biểu thị thanh điệu. Bảy con chữ dùng để biểu thị 

thanh điệu là: k, l, r, s, v, x, z. 
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PHẦN II 

VIỆC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TIẾNG MÔNG VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM 

CƠ BẢN VỀ TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT DÂN TỘC MÔNG 

 I. Việc tổ chức giảng dạy tiếng Mông tại tỉnh Sơn La   

 1. Việc tổ chức giảng dạy và bồi dưỡng tiếng, chữ DT Mông tại Sơn La 

từ năm 1961 đến nay 

Bộ chữ tiếng Mông tại tỉnh Sơn La đưa vào giảng dạy là bộ chữ được Chính 

phủ phê chuẩn tại Nghị định số 206 - CP ngày 27/ 11/1961 (NĐ 206) của Thủ tướng 

Chính phủ quy định việc dùng chữ Tày - Nùng, chữ Thái và chữ Mèo ở các khu tự trị 

và ở các địa phương có đồng bào Tày - Nùng, Thái và Mèo (Mông); Chương trình 

tiếng Mông cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc miền núi (ban hành 

quyết định số 44/2006/QĐ - BGĐĐT (QĐ 44) ngày 23/10/2006). Trong Tiếng 

Mông có 5 phương ngữ. Khi xây dựng chữ viết Mông, những người làm chữ đã 

lấy phương ngữ Mông hoa vùng Sa Pa tỉnh Lào Cai là một phương ngữ tương đối 

phổ biến làm căn cứ để xây dựng hệ thống chữ viết ghi âm. Bộ chữ này thể hiện 

tương đối đủ hệ thống ngữ âm của các phương ngữ khác trong tiếng Mông. Bộ 

chữ này được giảng dạy tại Trường Sư phạm vùng cao Sơn La cho đối tượng là 

cán bộ, công chức, GV công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc Mông. Các 

trường PTDT nội trú huyện dạy chữ Mông cho các em học sinh từ lớp 3, 4, 5 theo 

chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. Chữ Mông được cán bộ, công chức và 

các em học sinh trường dân tộc nội trú đón nhận vì tác dụng rõ rệt của tiếng Mông 

trong việc phục vụ cán bộ công chức đến công tác tại vùng có đồng bào dân tộc 

Mông sinh sống và tăng cường ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ em dân tộc Mông. 

Tuy nhiên, do phương ngữ được chọn chỉ là tương đối phổ biến nên khi đưa 

vào giảng dạy, để phù hợp với vùng đồng bào dân tộc Mông tại Sơn La, trên cơ 

sở tài liệu của phương ngữ Mông Lềnh Lào Cai, nhóm biên soạn của Trung tâm 

GDTX tỉnh Sơn La (TTGDTX) đã bổ sung tài liệu để phù hợp với đặc trưng 

phương ngữ trong vùng vào từng bài và trang bị cho học viên các tài liệu công cụ 

như tài liệu đối chiếu 4 ngành Mông tại vùng Tây Bắc (Hmôngz lênhl, Hmôngz 

đơưz, Hmôngz siz, Hmôngz đuz) và giải nghĩa Tiếng Việt, kết hợp với các tài liệu 

bổ trợ như Từ điển Việt - Mông, Mông - Việt để HV và GV tiện lợi trong quá 

trình dạy và học. Tài liệu này đã được thử nghiệm giảng dạy trong các khóa học 

từ năm 2006 đến 2021. Tài liệu đã được HV góp ý và qua nhiều lần chỉnh sửa để 

phù hợp với quá trình dạy và học tại địa phương. Bên cạnh đó trong những năm 

qua, TTGDTX tỉnh Sơn La đã thực hiện nghiên cứu, biên soạn chương trình tài 

liệu giảng dạy văn học địa phương và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học tiếng, chữ dân tộc thiểu số nói chung và tiếng Mông cho cán bộ, công chức, 

giáo viên và nhân dân có nhu cầu học để phục vụ công tác ở vùng có đồng bào 

dân ộc thiểu số. 

2. Thuận lợi của việc dạy học tiếng dân tộc Mông tại Trung tâm GDTX 

tỉnh  Sơn La 
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 3 đơn vị tổ chức giảng dạy tiếng nói, 

chữ viết: TTGDTX tỉnh Sơn La, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Đại học Tây 

Bắc. Cả 3 đơn vị này có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, bồi dưỡng 

và giảng dạy dưới sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ và UBND tỉnh Sơn La. 

Trường Đại học Tây Bắc là nơi đào tạo giảng viên nguồn cho tỉnh, Trường Cao 

đẳng Sơn La đào tạo theo chỉ tiêu ngân sách cho cán bộ công chức, TTGDTX tỉnh 

Sơn La là nơi đào tạo giáo viên cốt cán giảng dạy tiếng dân tộc cho ngành giáo 

dục, cán bộ công chức tự nguyện tham gia học và nhân dân các DT Sơn La có nhu 

cầu học tập tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Ngoài ra có các lớp học tự 

phát của nhân dân, người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ, người có nhu cầu 

học tiếng nói đến học tại nơi có đồng bào dân tộc đó. 

Việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số nói chung và tiếng Mông nói riêng 

đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Điều đó thể hiện qua các văn bản chỉ 

đạo: Chỉ thị 38 Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng 

DTTS đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi; Nghị định 82 

của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói và chữ viết của DTTS trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông và TTGDTX; Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 

03/02/1997 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc 

thiểu số; Chương trình khung đào tạo GV dạy tiếng dan tộc thiểu số (có chữ viết) 

ban hành kèm theo QĐ 02; Chương trình chi tiết dạy tiếng Mông cho cán bộ công 

chức công tác ở vùng DT miền núi ban hành kèm theo QĐ 44; TT 36 ....  

Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và các cơ quan 

đơn vị, nhất là các Phòng GD&ĐT các huyện, các đơn vị trường học trên địa bàn 

toàn tỉnh đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng tiếng DT cho GV công tác tại vùng 

có đồng bào dân tộc Mông, GV, CBQL tại các trường PTDT nội trú, bán trú trong 

việc phối hợp với TTGDTX tỉnh Sơn La công tác khảo sát nhu cầu người học trên 

địa bàn toàn tỉnh. Qua công tác điều tra khảo sát thì thấy hầu hết các cán bộ, công 

chức, GV công tác tại vùng có đồng bào DTTS đều không hiểu tiếng nói của đồng 

bào nên rất khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện 

chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, do không biết 

chữ viết nên công tác tuyên truyền, chỉ đạo các hoạt động, các chủ trương của 

Đảng và Nhà nước đến với tận bản, xã còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong 

việc phổ cập giáo dục và tăng cường vốn Tiếng Việt cho trẻ em tại các trường 

MN, TH, THCS, Nội trú và bán trú. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong giảng 

dạy của GV và học tập của con em đồng bào DTTS. Các đơn vị trường học và các 

phòng GD&ĐT các huyện đã cử đội ngũ GV đúng đối tượng tham gia chương 

trình bồi dưỡng tiếng, chữ DT Mông tại trung tâm. Đội ngũ GV tham gia bồi 

dưỡng tiếng, chữ DT Mông này là người DT Mông hoặc đang công tác tại vùng 

có đồng bào và học sinh DT Mông, có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng Sư phạm 

trở lên, có phương pháp giảng dạy tốt để tham gia khóa học tiếng, chữ DT Mông 

theo chương trình MTQG giáo dục đào tạo tại TTGDTX tỉnh Sơn La từ năm 2010 

đến nay. 

  

II. Đặc điểm tiếng nói, chữ viết của dân tộc Mông 
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 1. Giới thiệu chung 

Là một dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Mông 

(Hmôngz) hơn 80 vạn người, đứng hàng thứ 8, chiếm 1% so với dân số chung của 

cả nước. Dân tộc Mông có 5 ngành chính là Mông trắng (Hmôngz đơưz), Mông 

hoa (Hmôngz lênhl), Mông đỏ (Hmôngz siz), Mông đen (Hmôngz đuz) và Mông 

xanh (Hmông suô). Dân tộc Mông cư trú tại 16 tỉnh trên cả nước, trong đó có 6 

tỉnh có đông người Mông sinh sống nhất đó là: Hà Giang, Lào cai, Lai Châu, Sơn 

La, Yên Bái, Cao Bằng và Điện Biên. Còn lại hơn 10 tỉnh khác như Bắc Cạn, Thái 

Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Lâm 

Đồng và Lạng Sơn đều có cư dân tộc Mông. 

 Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên khoảng 

hơn 14.000 km2, dân số khoảng hơn 1,135 triệu người. Tỉnh Sơn La có 12 dân 

tộc anh em sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm gần 13% dân số, 

cư trú tập trung ở 629 bản, 130 xã với gần 26.000 hộ, 155.300 nhân khẩu. 

 Đồng bào dân tộc Mông sống phân bố ở hầu hết các huyện của tỉnh Sơn La, 

tập trung nhiều ở một số huyện phía bắc và huyện phía tây. Những năm trước, 

công tác  dân vận ở vùng đồng bào dân tộc Mông luôn được các cấp, các ngành 

quan tâm thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, tình hình 

sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc Mông ở Sơn La còn nhiều khó khăn, 

việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, thiếu vốn nên kinh tế 

chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao... 

 2. Sơ lược chung về tiếng nói và chữ viết dân tộc Mông 

Tiếng nói của dân tộc Mông nằm trong nhóm ngôn ngữ Mông - Dao (Miêu - 

Dao) thuộc ngữ hệ Nam Á. Do đó các điều kiện về địa lý và huyết hệ mà ngôn ngữ 

DT Mông hình thành và ổn định thành 5 phương ngữ tương ứng với 5 ngành Mông 

là Mông trắng (Hmôngz đơưz - Hmoob dawb); Mông Hoa (Hmôngz lênhl - Hmoob 

leeg); Mông đỏ (Hmôngz siz - Hmoob sib); Mông đen (Hmôngz Đuz - Hmoob dub) 

và Mông xanh (Hmôngz suô - Hmoob sua). Trong đó phương ngữ Mông Hoa và 

Mông Trắng có tính phổ biến hơn cả. Tuy chia làm 5 phương ngữ nhưng xem xét 

trong góc độ ngữ âm thì tiếng Mông xanh (Hmôngz suô - Hmoob sua) so với tiếng 

của 4 phương ngữ kia chỉ khác nhiều nhất không quá 21, 3% (Theo số liệu điều tra 

ngôn ngữ những năm 1955 - 1957). Còn xét theo góc độ từ vựng cơ bản và cấu trúc 

ngữ pháp tiếng Mông của cả 5 phương ngữ có mang tính thống nhất cao. Với số ít 

(khoảng 30 nghìn người) so với ngành Mông trắng, Mông hoa, Mông đỏ, đồng 

bào Mông xanh phần lớn nói rất thành thạo các phương ngữ kia. Cho nên ngôn 

ngữ dân tộc Mông đã và đang trở thành ngôn ngữ vùng miền như: Đồng Văn (Hà 

Giang), Bắc Hà, Sa Pa (Lào Cai), Sình Hồ, Tủa Chùa,  Điện Biên, Lai Châu cùng 

với tiếng Việt thay thế việc dùng tiếng Quan Hỏa trước đây… 

Chữ viết tiếng Mông ở Việt Nam (gọi tắt là chữ Mông Việt Nam) bắt đầu 

được nghiên cứu từ cuối thập niên 50, đến năm 1961 được các nhà ngôn ngữ học 

xây dựng hoàn thành và ban hành chính thức đưa vào sử dụng phổ biến. Cơ sở để 

xây dựng chữ Mông là tiếng Mông hoa(Hmôngz lênhl) vùng Sa Pa tỉnh Lào Cai. 
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Sau khi hòa bình lập lại (1954), Chính phủ đã tập hợp các nhà khoa học, các trí 

thức người Mông để xây dựng bộ chữ Mông. Bộ chữ Mông được xây dựng dựa trên hệ 

thống kí tự Latinh, có khả năng ghi âm chính xác tiếng Mông ở nhiều vùng khác nhau, 

thuộc nhiều ngành Mông khác nhau. Bộ chữ Mông đã được ban hành tại Nghị định số 

206 - CP ngày 27/ 11/1961 (NĐ 206) của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dùng chữ 

Tày - Nùng, chữ Thái và chữ Mèo ở các khu tự trị và ở các địa phương có đồng bào Tày 

- Nùng, Thái và Mèo (Mông). 

Nghị định 206 đã quy định bộ chữ Mông chính thức được dùng: 

 -Trong việc xóa mù chữ, bổ túc văn hóa cho cán bộ và nhân dân.  

-Từng bước đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông, các trường chuyên 

nghiệp. 

-Trong công văn giấy tờ các cơ quan Nhà nước và trong các hoạt động khác, 

tùy theo sự cần thiết của địa phương. 

Thực hiện Nghị định 206 (NĐ), bộ chữ Mông Việt Nam đã được đưa vào sử 

dụng phổ biến tại các vùng người Mông trong việc xóa nạn mù chữ, bổ túc văn hóa 

và dạy trong trường phổ thông. Cùng với việc đẩy mạnh việc dạy tiếng Mông cho 

nhiều đối tượng, theo nhiều hình thức, Bộ GD&ĐT đã ban hành các chương trình 

dạy và học tiếng Mông như sau: 

- Chương trình tiếng Mông cấp tiểu học (Ban hành theo quyết định số 

75/2008/QĐ-BGĐĐT ngày 26/12/2010) bao gồm bộ sách tiếng Mông (3 quyển) 

- Chương trình tiếng Mông cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc 

miền núi (ban hành quyết định số 44/2006/QĐ - BGĐĐT (QĐ 44) ngày 

23/10/2006) 

- Chương trình tiếng Mông dùng để đào tạo Giáo viên (GV) dạy cho cán bộ 

công chức công tác ở vùng DT miền núi (Ban hành kèm theo quyết định số 

45/2008/QĐ- BGĐĐT ngày 23/10/2006 (QĐ 45). 

- Chương trình khung đào tạo GV dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) 

ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BGDĐT (QĐ 02) ngày 

24/01/2006. 

Bộ chữ Mông Việt Nam được ban hành tại NĐ 206 đều triển khai thành 

công, điều đó được khẳng định tính ưu việt của bộ chữ. Người Mông tiếp nhận và 

sử dụng bộ chữ Mông Việt Nam một cách thành thục, thuận lợi đem lại sự hiệu 

quả to lớn về mặt xã hội, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển 

tiếng Mông. Bộ chữ Mông Việt Nam đã trở thành một phần của văn hóa Mông, 

tồn tại cùng DT Mông ở Việt Nam hơn nửa thế kỉ nay. 

Ngôn ngữ của dân tộc Mông nằm trong nhóm ngôn ngữ Mông - Dao (Miêu 

- Dao) thuộc ngữ hệ Nam Á. Do đó các điều kiện về địa lý và huyết hệ mà ngôn 

ngữ dân tộc Mông hình thành và ổn định thành 5 phương ngữ tương ứng với 5 

ngành Hmông là Mông trắng (Hmôngz đơưz), Mông hoa (Hmôngz lênhl); Mông 

đỏ (Hmôngz siz); Mông Đen (Hmôngz đuz) và Mông xanh (Hmôngz suô). Trong 

đó phương ngữ Mông hoa và Mông trắng có tính phổ biến hơn cả.tuy chia làm 5 
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phương ngữ nhưng xem xét trong góc độ ngữ âm thì tiếng Mông suô so với tiếng 

của 4 phương ngữ kia chỉ khác nhiều nhất không quá 21,3% (theo số liệu điều tra 

ngôn ngữ những năm 1955 - 1957). Xét theo góc độ từ vựng cơ bản và cấu trúc 

ngữ pháp tiếng Mông của cả 5 phương ngữ có mang tính thống nhất cao, song sự 

khác nhau đó có quy luật đối ứng dưới đây: 

           - Về phụ âm: 

                                  đ đối ứng với tl 

                                  đh đối ứng với đhl 

           - Về vần: 

                                  a đối ứng với iê, ei 

                                   uô đối ưng vơí a 

                                   âu đối ứng với ơư 

 ơư đối ưng với iê 

 ang đối ứng với a,e 

             - Về thanh điệu: 

 r đối ứng với z 

 z đối ứng với r 

  Với số ít (khoảng 30 nghìn người) so với ngành Mông trắng, Mông Hoa, 

Mông đỏ, đồng bào Mông xanh phần lớn nói rất thành thạo các phương ngữ 

kia.Cho nên ngôn ngữ dân tộc Mông đã và đang trở thành ngôn ngữ vùng miền 

như: Đồng Văn (Hà Giang), Bắc Hà, Sa Pa (Lào Cai), Sình Hồ, Tủa Chùa, Điện 

Biên, Lai châu cùng với tiếng Việt thay thế việc dùng tiếng Quan Hỏa trước đây… 

Người Mông rất đỗi tự hào về tiếng dân tộc mình. Một ngôn ngữ tinh tế về ngữ 

âm, phong phú về từ vựng và uyển chuyển về ngữ pháp. Đồng thời người Mông 

luôn chứa chấp nỗi hận ngàn đời trong quá khứ về huyền thoại “Bò ăn mất chữ”.   

 3. Đặc điểm về xã hội của dân tộc Mông 

        Dân tộc Mông là một dân tộc thông minh, dũng cảm, cần cù, hiếu học, trọng 

tín nghĩa, có bề dày tuyền thống đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam, cùng đóng góp sức người, sức của trong quá trình đấu tranh dưng nước,giữ 

nước và xây dựng tổ quốc.Mông là căn cứ cách mạng và kháng chiến. 

         Tùy thuộc vào điều kiện địa hình,dân tộc Mông thường sống thường sống 

quần tụ thành từng thôn bản từ vài ba nóc nhà đến vài chục nóc nhà, thậm chí còn 

hàng trăm nóc nhà của nhiều dòng họ.Dân tộc Mông thường ở nhà trệt, thường là 

cột kê, ba gian hai trái; có nơi làm nhà trình tường như vùng Hà Giang,Lào Cai,có 

nơi làm nhà thưng ván như vùng Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình và Nghệ 

An. 

         Dân tộc Mông rất coi trọng và tuân thủ luật tục của dòng họ. Người cùng họ 

là anh em cùng chung huyết thống không được hôn phối với nhau. 
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         Người Mông rất coi trọng người cao tuổi,người có hiểu biết rộng và có đạo 

đức trong sáng. Người Mông cũng rất thương yêu con cái, luôn dạy trẻ điều hay 

lẽ phải. 

         Để điều chỉnh các mối quan hệ trong thôn bản,trước kia người Hmông 

thường đề ra những quy ước chung cùng những hình phạt rất nghiêm khắc cho 

các tội danh như: nói dối, lừa đảo, trộm cắp, hủ hóa, đánh nhau, giết người và đốt 

nhà. Trong mỗi thôn bản dân tộc Mông quan hệ các dòng họ càng được gắn bó 

qua việc cúng thờ, cúng chung thổ thần của thôn bản. 

       Gia đình của dân tộc Mông là gia đình phụ hệ, cô dâu đã qua lễ nhập môn, 

bước qua cửa nhà trai được coi là người thuộc dòng họ nhà chồng.Vợ chồng sống 

thuỷ chung gắn bó, con cái hiếu thảo với cha mẹ. 

      Dưới sự lãnh đạo của đảng và sự điều hành của nhà nước hơn nửa thế kỉ qua, 

đời sống xã hội của dân tộc Mông có nhiều biến đổi sâu sắc. Đội ngũ cán bộ, đảng 

viên và tri thức trung cao cấp là người dân tộc Mông được hình thành và đang 

phát triển ổn định. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư và công nhân 

kĩ thuật lành nghề là con em dân tộc Mông đã xuất hiện. Nhiều cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt trong cơ quan dân đảng từ Trung ương đến cơ sở là người Mông. Đó 

chính là tiền đề vật chất và tinh thần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh 

tế,bảo tồn và phát huy bản sắc tốt đẹp nền văn hóa dân tộc Mông. 

  4. Đặc điểm văn hóa dân tộc Mông 

 Có thể nói văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của dân tộc Mông 

(Hmôngz) là phong phú đa dạng.Niềm tin hư vô của dân tộc Mông là đa thần mà 

hình thức tôn giáo nổi bật là thờ cúng tổ tiên, thứ đến là: thần tài, thần thuốc, thần 

thổ địa…Dân tộc Mông thờ cúng bốn đời tổ tông. Vì đó là những đấng thiêng 

liêng phù hộ độ trì cho con cháu khoẻ mạnh, ăn nên làm ra. 

 Khác với dân tộc sống gần gũi như: Dao, Tày, Nùng, Thái…trong một năm 

dân tộc Mông có rất ít lễ hội, chỉ duy chì lễ kết thúc năm, hội xuân (hội sải sán), 

tết dằm tháng giêng (tết hái lộc) và tết đoan ngọ (mồng 5 tháng 5). 

    Bằng phương pháp nhập tâm truyền khẩu,qua hàng ngàn năm các thế hệ kế 

tiếp nhau,dân tôc Mông vẫn giữ được hai thiên trường ca bất hủ đó là: “trường 

thán ca” (kruôz cê) và “trường hỷ ca” (jăngx yôngz). Cùng các làn điệu dân ca 

phong phú như: tiêng hát làm dâu (Gâux uô nhăngz), tiếng hát mồ côi, tình ca 

giao duyên…cộng với kho tàng văn học dân gian như thần thoại, cổ tích, tục ngữ, 

thành ngữ…làm tăng thêm chất lượng cuộc sống, văn hoá, tinh thần của dân tộc 

Mông được hòa quyện trong âm thanh của khèn, sáo, tiêu, nhị, đàn môi, kèn lá… 

  5. Cấu trúc âm tiết 

  Ngôn ngữ dân tộc Mông (Hmôngz) thuộc hệ ngữ Nam Á trong nhóm 

Miêu - Dao, nhìn chung cấu trúc âm tiết của ngôn ngữ Mông là hoàn toàn mở và 

Ngạc hóa. Khác với ngôn ngữ Việt, cấu trúc âm tiết của tiếng Mông (Miêu) không 

có âm tiết tận cùng bằng phụ âm khép môi như: “m, p” và phụ âm tác xát như “n, 

t, c, ch”. Trong khi đó tiếng Việt loại những âm tiết thế này lại xuất hiện rất phong 
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phú và đa dạng. Do vậy cấu trúc âm tiết của tiếng Mông là tương đối đơn giản, 

thuận lợi cho người học dễ dàng tiếp cận và sử dụng tiếng Mông. 

 6. Hệ thống phụ âm đầu 

  Tiếng Mông gồm có 58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu. Trong đó có 22 phụ 

âm và tổ phụ âm có tiền âm mũi. Đấy là điều đặc biệt ít thấy ở các ngôn ngữ của 

dân tộc thiểu số anh em khác. Do vậy, người học tiếng và chữ Mông ban đầu chắc 

chắn gặp những khó khăn nhất định. 58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu của tiếng 

Mông được xếp theo trật tự của bảng chữ cái sau: b, bl, c, ch, cx, đ, đh, đr, f, fl, g, 

gr, h, hl, hm, hmn, hn, hnh, j, k, kh, kr, l, m, mn mf, mfl, n, nd, ng, nh, nj, nkh, 

nkr, nq, nr, nx, nt, nth, nx, ny, nz, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, tx, v, w, x, y, z. 

Trong 58 phụ âm đầu trên thì có 15 phụ âm đầu hoàn toàn giống tiếng Việt về âm 

và con chữ hiển thị. Đó là những phụ âm: c, đ, h, l, m, n, ng, p, ph, s, t, th, tr, v. 

58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu của tiêng Mông (Hmôngz) được phân theo vị trí 

4 nhóm âm như sau: 

  a) Nhóm môi môi, môi răng gồm (11): b, bl, f, fl, mf, mfl, p, pl, ph, m, hm. 

(Trong này phụ âm: m, p, ph giống hoàn toàn tiếng Việt). 

   b) Nhóm đầu lưỡi chân răng gồm 5 phụ âm: x, cx, nx, tx, nz. 

   c) Nhóm cuống lưỡi hàm mềm gồm 11 phụ âm: gr, k, kr, nkr, j, nj, s, ts, w, 

y và ny. 

   d) Nhóm đầu lưỡi, mặt lưỡi hàm ếch trên gồm 31 phụ âm: c, ch, nkh, đ, đh, 

đr, g, h, hl, mn, hmn, hn, hnh, kh, l, n, nd, ng, nh, nq, nr, nt, nth, q, r, sh, t, th, tr, 

v, z (trong này có 11 phụ âm giống tiếng Việt hoàn toàn đó là: c, đ, kh, l, h, n, ng, 

t, th, tr, v. 

 7. Nguyên âm trong tiếng Mông:  

Cũng như tiếng Việt, tiếng Mông dùng trọn 11 nguyên âm: a. ă, â, e, 

ê, i, o, ô, ơ, u, ư. 

 8.Vần trong tiếng Mông: So với tiếng Việt, tiếng Mông thuộc loại ngôn 

ngữ ít vần,kể cả những vần thuộc nhóm vay mượn Việt và từ vay mượn Mông 

Hán, tiếng Mông gồm 26 vần dưới đây: ai, ang, ao, ăng, âu, ei, eng, eo, êi, iêng, 

ênh, êu, iê, inh, oa, oai, oang, ôi, ông, ơư, ui, uô, ưi, ưng, uê, uênh. Lưu ý: trong 

tiếng Mông trắng (Hmôngz đơưz) có vần iê. Ví dụ: txiêr, tiêr… 

  9. Thanh điệu (dấu giọng) trong tiếng Mông 

  Tiếng Mông có 8 thanh điệu được dùng bảy con chữ đặt ở cuối âm tiết để 

biểu thị, thanh không dấu của tiếng Mông tương đương thanh không dấu của tiếng 

Việt không dùng kí hiệu để biểu thị thanh điệu. Bảy chữ cái dùng để biểu thị thanh 

điệu là: k, l, r, s, v, x, z. 

  Trong số tám thanh điệu của tiêng Mông có bốn thanh điệu giống hoàn 

toàn thanh điệu tiếng Việt đó là: thanh không dấu. 

   Thanh sắc tương đương thanh “rơưr”, (r) của tiếng Mông 
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   Thanh huyền (huyền) tương đương thanh xix (x) của tiếng Mông 

   Thanh hỏi (?) tương đương vuv (v) của tiếng Mông 

   Tám thanh điệu của tiếng Mông được chia thành hai dòng:  

 Dòng hình sin gồm năm thanh: o, r, x, v và z 

   Dòng thăng trầm gồm ba thanh: k,l và s 

  Hai dòng thanh điệu này có quan hệ tác động lẫn nhau tạo nên hiện tương 

biến âm trong ngôn ngữ giao tiếp thường gặp của tiếng Mông; biến âm không làm 

thay đổi mà biểu lộ sắc thái tình cảm và sự tinh tế , điêu luyện của ngôn ngữ Mông. 

Bởi vậy, trong văn viết thường không biểu thị dấu giọng theo biến âm ghi âm 

chuẩn cơ bản. 

 Nhìn chung, nếu thanh điệu của âm tiết trước là “z” (hoặc x), thanh điệu 

của âm tiết sau là “x” hoặc o, l, r, v thì âm tiết sau có thể phát sinh biến điệu những 

tình huống biến điệu (biến âm) như dưới đây: 

 z (hoặc x) + x  - z (hoặc x) + s 

   z (hoặc x) + r  - z (hoặc x) + o 

   z (hoặc x) + l  - z (hoặc x) + s 

   z (hoặc x) +o  - z (hoặc x) + k 

   z (hoặc x) + v  - z (hoặc x) + k 

    ví dụ:  1. têz blêx    -  têz blês (nương lúa) 

               2. trôngx ntux  - trôngx ntus (cổng trời) 

               3. zuz blêx   - zuz blês (mạ) 

               4. tiz tul      - tiz tus (một mình,một con) 

               5. paoz cư    - paoz cưk (ngô,bắp) 

               6. faoz lêr    - faoz lê (chiếc chiếu) 

               7. blêx blâuv  - blêx blâus (lúa nếp)  

 Vì biến điệu (biến âm) trong tiếng Mông (Hmôngz) không làm thay đổi 

nghĩa cơ bản của từ ngữ, cho nên khi học tiếng Mông ta cũng cần biết rõ các hệ 

thống ngữ âm tiếng Mông (Hmôngz). 

  Khác hẳn với tiếng Việt là hai nhóm phụ âm đầu lưỡi chân răng và cuống 

lưỡi hàm mềm. Tần số xuất hiện của hai nhóm phụ âm đầu này rất cao trong ngôn 

ngữ Mông. Do vậy, muốn nói chuẩn tiếng Mông thì trước hết cần nắm rõ vị trí và 

phương pháp phát âm của hai nhóm phụ âm đầu này. 

 10. Từ vựng 

  Nhìn chung vốn từ vựng tiếng Mông là khá phong phú và đa dạng trong đời 

sống thường  nhật như các quan hệ ứng xử,thơ ca,chuyện kể, cổ tích, thần thoại… 

nông nghiệp,tiểu thủ công nghiệp.Song trong ngôn ngữ Mông còn khiếm khuyết 
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nhiều. Từ vựng thuộc các lĩnh vực như kinh tế xã hội, khoa học,kĩ thuật tiên tiến 

hiện đại. 

  10.1. Sơ lược về phương thức cấu tạo từ: Cũng như tiếng Việt, tiếng Mông 

có từ đơn âm và đa âm. Ví dụ: 

 a) Từ đơn âm như: buô (lợn), keiz (gà), dêr (chó), uk (vịt), nhux (bò), nênhl 

(ngựa), câur (hoẵng), đeik (gấu), nxư (voi), chuôv (vượn) … 

 b) Từ đa âm như: zangx zuôv (ngan), muôl lưx (nai), shiz nhux(tê giác), 

haoz huôv (công), laov cuz (khướu),zinhz cuz (vẹt), tâuz hâu (đầu), tâuz zangz 

(su su)... 

 Trong tiếng Mông hiện tượng từ ghép, từ láy cũng tương đối phổ biến và 

xuất hiện hầu như ở các từ loại. Xin đơn cử vài ví dụ về từ ghép danh từ: njêl (cá), 

nxư (voi), ghép hai từ “njêl” và “nxư” lại với nhau thành “njêl nxư” (cá voi), 

năngz (rắn) ghép thành hai từ “njêl” và “năngz” thành “njêl năngz” (lươn), tâuz 

(bầu bí), ntông (cây) ghép thành hai từ “tâuz” và “ntông” thành “tâuz ntông” (đu 

đủ)… 

 Khác với tiếng Việt, từ láy trong tiếng Mông làm tăng ý nghĩa từ mà tiếng 

Việt làm giảm ý nghĩa của từ,một số ví dụ như:”laz laz” (rất đỏ), ngược lại tiếng 

Việt thì “đỏ đỏ” hay “đo đỏ” thì nghĩa từ lại là “hơi đỏ”, “đơưz đơưz” (trắng 

lắm),”cuz cuz” (rất nóng), “nong nóng” sang tiếng Việt chỉ là “hơi nóng”… 

 10.2. Từ loại: Tiếng Mông có từ loại như:danh từ, đại từ, động từ, tính từ, 

trạng từ, kết từ… 

 a) Danh từ (mênhx tưx): 

    Cũng như tiếng Việt, danh từ (mênhx tưx) trong tiếng Mông sống sinh hoạt 

bình thương dân dã. Song tiếng Mông so với tiếng Việt còn thiếu một số lượng 

lớn danh từ thuộc các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, y tế đương thời 

 b) Đại từ (taiv tux) 

  Nhìn chung chức năng cú pháp của đại từ trong tiếng Mông cũng giống như 

tiếng Việt. riêng đại từ nhân xưng trong tiếng Mông có phần khác tiếng Việt là 

không phân biệt thể thứ tuổi tác và địa vị xã hội như tiếng Việt. Ví dụ:  

 - Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít: “tôi” (ta, tao, tớ…) thì trong tiếng 

Mông chỉ dùng từ “cur”. 

 - Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai: “mày” thì dù là ngài, ông,bà,cha mẹ,anh 

chị em,… tiếng Mông đều chỉ dùng từ “caox”. 

 - Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba: “nó” thì dù chỉ là ngài ấy, ông bà ấy,anh 

chị ấy… tiếng Mông cũng chỉ dùng từ “nưl”. 

 - Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều trong tiếng Mông là “pêz” (chúng 

tôi, chúng tớ, chúng tao…) 

 - Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số nhiều  trong tiếng Mông là: “nưl puôz” 

(chúng nó, ông bà ấy, bạn ấy, các anh ấy…). 
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 Hiện tượng từ ngữ này trong tiếng Mông mới nghe qua tưởng chừng đơn 

giản, nhưng trong dịch thuật cần hết sức lưu ý văn cảnh, ngữ cảnh mà chuyển dịch 

qua lại hai ngôn ngữ Việt và Mông sao cho thỏa đáng là điều cần lưu tâm. 

 c) Động từ (tôngv tux): Tiếng Việt và tiếng Mông giống nhau về chức năng 

cú pháp của động từ (tôngv tưx) 

 Ví dụ: Tôi đang học: Cur môngl cơưv ntơưr. 

 Bố mẹ em đi làm nương: Cur nav txir môngl uô têz.   

 Qua câu ví dụ trên ta thấy câu tiếng Việt và câu tiếng Mông, động từ “đi”, 

đi làm “môngl” là không thay đổi. Nhưng cụm từ “bố mẹ em” làm chủ trong câu 

lại có sự đảo trật tự từ thành “tôi mẹ bố”. 

 Loại cụm danh từ “ông bà” (pux zơưv), “cha mẹ” (nav txir), “anh em” (cưr 

tix) trong tiếng Mông thường đảo trật tự từ. 

 d) Tính từ (tinhr tưx, xênhv tưx): Giữa tiếng Việt và tiếng Mông thì chức 

năng cú pháp của tính từ là giống nhau. Ví dụ: 

 Em có chiếc áo mới: Cur muôx luz yao yaz. 

 Em có chiếc mũ đỏ: Cur muôx luz maov laz. 

 Em dệt chiếc chiếu hoa: Cur ntuk lêr txeix. 

e) Trạng từ (tsoangv tưx, xênhv tưx) 

 Trong tiếng Mông trạng từ là từ bổ nghĩa cho tính từ . Đối với tính từ đơn 

âm tiết như: “xanh”,” đỏ”, “đen”, “vàng”…trong tiếng Việt thì trong tiếng Mông 

“njuôz” (xanh), “laz” (đỏ), “đuz” (đen), “đăngx” (vàng)…nếu trường hợp tính từ 

có hai âm tiết trở lên thì những âm tiết sau đó là trạng từ. 

 Ví dụ: “njuôz đrur” (xanh biếc) “laz vaos” (đỏ rực), “đuz txis” (đen nghịt), 

đăngx đrur” đều là trạng từ. Còn tiếng Việt thì xanh biếc, đỏ rực, đen nghịt,vàng 

rực đều là những tính từ gồm hai âm tiết.  

 f) Kết từ (kưv tưx): Cũng giống tiếng Việt,kết từ trong tiếng Mông như 

“haz, thaz”,và “đrus”,”thôngx” (với, cùng) 

Ví dụ: Cur haz coax (tôi và anh) 

           Nưl đrus cur (nó với tôi) 

           Cur đrus caox uô si (tôi chơi cùng anh) 

           Cur thôngx caox môngl gruôv khư (tôi cùng anh đi chợ) 

 10.3. Câu (grei lul, gu) 

 Cũng như tiếng Việt, câu trong tiếng Mông chủ yếu là kết cấu chủ vị. Danh 

từ, đại từ làm chủ ngữ, động từ là vị ngữ. Các hình thức biểu hiện của cú pháp, 

trong khẩu ngữ cũng như trên bản văn viết, thường biểu hiện trên lĩnh vực tư duy 

trừu tượng. 

 Dưới đây là một số ví dụ về hình thức biểu hiện của câu tiếng Mông: 
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 a) Câu để hỏi (grei nus - gu nus) 

 VD: Ông Tủa có nhà không?     Zơưv tuôv nhaoz tsêr tsi nhaoz?  

 Như vậy, ta thấy câu tiếng Việt và câu tiếng Mông xét về kết cấu chủ vị là 

giống nhau. Chủ ngữ “ông Tủa” và “Zơưv Tuôv” song vị ngữ “có nhà không” 

trong câu tiếng Việt và câu tiếng Mông lại có sự khác nhau về trật tự từ và động 

từ “có” làm vị ngữ trong câu tiếng Việt không lặp lại, nhưng động từ “nhaoz” làm 

vị ngữ trong câu tiếng Mông nhất thiết phải lặp lại: Nhaoz tsêr tsi nhaoz?: Ở nhà 

không ở. 

   - Ông Tủa có tiền không?  - Zơưv tuôv muôx txax tsi muôx? Cũng giống 

như câu trên, động từ “muôx - có” làm vị ngữ trong câu tiếng Mông phải lặp lại. 

   - Ông Tủa có bao nhiêu tiền?  - Zơưv Tuôv muôx pêk tsơưs txax?. Trong 

hai câu này tiếng Việt và tiếng Mông hoàn toàn giống nhau và về kết cấu cũng 

như trật tự từ. 

 Ba dạng câu để hỏi trên đây thường dung trong ngôn ngữ giao tiếp,còn dạng 

câu để hỏi trong văn bản thì thường dung phụ từ “puôk” đặt trước động từ trong 

vị ngữ. Ví dụ:  

1. Zơưv tuôv puôk nhaoz tsêr ?  Ông Tủa có nhà không?  

2. Zơưv tuôv puôk muôx txax?  Ông Tủa có tiền không?   

3. Zơưv tuôv puôk yêiz?  - Ông Tủa có đói không? 

4. Zơưv tuôv puôk muôx nênhl? - Ông Tủa có ngựa không?  

5. Lênhx tưs li nênhl ? Ngựa của ai? 

b) Câu kể (gu thangv - grei lul thangv) 

Ví dụ: 

1. Cheix ntux yaz txus: Mùa xuân đã đến 

2. Păngx txir đuôx tơưs laz vaos pur hăngr trôngz: Hoa đào nở rực khắp núi 

rừng. 

3. Chaor nor zaos cur chaor: Các thứ này là của tôi  

4. Tâu môngl cơưv,cur shir phăngz hưngr! Được đi học em phấn khởi lắm. 

5. Cur li thôngx shux,lênhx tưs tưz cơưv hênhr! Bạn học của em ai cũng học 

giỏi. 

 Qua những ví dụ trên đây ta thấy câu kể trong tiếng Mông cũng như câu kể 

trong tiếng Việt là câu thường gặp trong các hoàn cảnh của ngôn ngữ giao tiếp. 

c) Câu cầu khiến (gur cuôs ntaz - grei lul cuôs ntaz): 

Ví dụ: 

 1. Vưx caox môngl cơưv ntơưr muôk!  Vừ đi học nhé  

 2. Caox heik hlao mak! Anh/ chị/ mày nói ngay đi! 
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 3. Caox păngz cur iz njik, tix lâu! Anh giúp tôi một chút nhé! 

 4. Nav, caox taol cur njik muôk! Mẹ đợi con một chút nào! 

   5. Caox tsi xaoz qiv,pêz muôx cưr tix chôngz! Anh chị đừng lo, chúng ta 

có đông anh em! 

 Cũng như tiếng Việt, tiếng Mông trong câu cầu khiến dùng dấu than. 

d) Câu cảm than (gur sênhr shuk - grei lul sênhr shuk - chiv nrâu): 

Ví dụ: 

 1. AK! Bav lul!    A! Mẹ về! 

   2. AK! Zaos tix lâul jaiv phongr cuênh tas!   A! đúng anh giải phóng quân 

rồi! 

 4. Luz yao nor jông jangv hưngr!    Cái áo này đẹp quá  

 5. Zô na ê!Maoz têk! Ối mẹ ơi! Đau quá! 

   Cũng như câu cầu khiến,câu cảm than trong tiếng Mông dung dấu than 

(chiv nrâu) 

 d, Các dấu chấm câu (têx chiv tuz grei - chiv gu): 

1. Dấu chấm: chiv tuz ( . ) 

2. Dấu phẩy: chiv cxao ( , ) 

3. Dấu chấm phẩy: chiv cxê ( ; ) 

4. Dấu chấm than: chiv nrâu ( ! ) 

5. Dấu chấm hỏi: chiv nus ( ? ) 

6. Dấu hai chấm: chiv aoz tuz ( : ) 

7. Dấu chấm lửng: chiv cx,cx ( … ) ( chiv nxông) 

8. Gạch đầu dòng: trưx cangz ( -… ) 

9. Dấu ngoặc đơn: khuôk haov [ ( … ) ] 

10. Dấu ngoặc kép: khuôk nzeiz [“ … ”] 

 Với chủ trương “xóa đói giảm nghèo” của đảng và nhà nước ta, kinh tế xã 

hội vùng đồng bào Mông (Hmôngz) có thể thay đổi mau chóng trong thế kỉ XXI, 

nếu trình độ dân trí không quá kém như hiện nay. 

   Một lần nữa có thể khẳng định rằng tiếng Mông là một trong những ngôn 

ngữ khó vào hàng số một trong ngôn ngữ các dân tộc thiểu số về mặt ngữ âm. 

Ngôn ngữ Mông (Hmôngz) với 58 phụ âm đầu 8 thanh điệu (dấu giọng) và hơn 

20 vần. Hệ thống tiền âm mũi trong tiếng Mông là nét đặc thù mà ít thấy ở ngôn 

ngữ khác. Ngữ âm tiếng Hmông là rất khó vì vậy mà vốn từ tiếng Mông được 

chuyển tải bằng hệ thống ngữ âm tinh tế là điều không dễ cho người học.  

 11. Sự giống nhau và khác nhau về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng 

Mông   
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  11.1. Giống nhau 

   a) Chữ viết (văn tự) cùng là hệ thống chữ La tinh 

   b) Cách ghép vần giống nhau. 

   c) Cách viết chữ cái hoa như nhau. 

   d) Nguyên âm như nhau 

  11.2. Khác nhau: 

   a) Tiếng Việt không có tiền âm mũi: “ư” , “m” , “h”. 

   b) Tiếng Việt không có tổ hợp phụ âm: bl, pl, fl. 

   c) Tiếng Việt nhiều vần (155 vần), tiếng Mông có hơn hai chục vần mà toàn 

vần mở không có vần khép như tiếng Việt. 

   d) Thanh điệu (dấu giọng) của tiếng Việt dùng dấu (kí hiệu) để biểu thị, còn 

thanh điệu của tiếng Mông dùng con chữ đặt ở cuối âm tiết để biểu thị. Tiếng Việt 

có sáu thanh điệu,tiếng Mông có 8 (tám) thanh điệu được dùng 7 (bảy) chữ cái đặt 

cuối âm tiết để biểu thị. Bảy chữ cái đó là: k, l, s, r, v, x, z. Bảy chữ cái này đồng 

thời cũng là bảy phụ âm đầu trong 58 phụ âm. Thanh ngang bằng trong tiếng Việt 

hay tiếng Mông không dùng kí hiệu để biểu thị,là thanh không (0).Tiếng Mông 

không có thanh “ngã” và thanh “nặng” (.) của tiếng Việt. 

   Tên gọi của bảy thanh điệu đó là: “kuôk”, “lul”, “sơưs”, “rơưr”, “vuv”, 

“xix”, “zuz”. Trong số 8 thanh điệu của tiếng Mông thì 4 thanh giống tiếng Việt. 

Đó là thanh ngang bằng, thanh sắc, thanh huyền, thanh hỏi. 

   11.3. Phụ âm đầu tiếng Mông giống tiếng Việt: c, đ, h, kh, l ,m, n, p, ph, s, 

t, th, tr, v, ng  (15) 

 Lưu ý: Riêng hai phụ âm “c” và “ng” về mặt chức năng hai phụ âm này có 

thể đi với nguyên âm i, e, ê. 

   11.4. Vần tiếng Mông giống tiếng Việt: ai, ang, ao, ăng, âu, ei, eng, êi, ênh, 

êu, eo, iê, iêng, inh, oa, oang, ôi, ông, uê, uênh, ui, uô, ưng. 

 Riêng vần “ơư” không có trong tiếng Việt. Vần “ơư” đi liền sau hệ thống 

các phụ âm đầu của tiếng Mông. 

   Ví dụ: Phụ âm “c” đọc là cơưx, “đ” đọc là đơưx, “kh” đọc là khơưx, “th” 

đọc là thơưx… 

 11.5. Những phụ âm đầu giống nhau về âm nhưng khác nhau cách biểu thị 

và ngược lại   

   a) Phụ âm j   

   Phụ âm này tương đương với phụ âm “Gi” của tiếng Việt. 

   Ví dụ: jê (gần), jêz (đá mài), jêv juv (cối xay bằng đá), jêx jaol (bản làng, 

hàng xóm, láng giềng), jâuz ar (rau cải xoong)… 

   b) Phụ âm ch, nh  
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  Trong tiếng Mông hai phụ âm này có ẩn giới âm “i” ở giữa phụ âm và vần, 

cho nên khi đọc phải đọc giới âm “i” rồi lướt nhanh qua nguyên âm hoặc vần. 

  Ví dụ: cha (để): ch(i)-a => cha; ch(i)-az =>chaz (sáp) 

             nhax (bạc): nh(i)-ax =>nhax, nh (i)-ux => nhux (bò) 

   c) Phụ âm có tiền âm mũi: hm, hn, nt; Ví dụ: 

   - Hnuz nor, pêz cơưv Hmôngz ntơưr 

    (Hôm nay, chúng ta học chữ Mông) 

   - Hmao nor,cur nav môngl cơưv Hmôngz ntơưr 

     (Tối nay, mẹ tôi đi học chữ Mông) 

   - Cha cil,cur tix lâul tưz môngl cơưv Hmôngz ntơưr. 

     (Ngày mai,anh tôi cũng đi học chữ Mông). 

  - Tai cil nor, cur zơưv môngl cangr caz Suôz Puôv. 

     (Sáng nay, ông tôi đi chợ Sa Pa). 

  - Cur tuz lao six nhav cơưv Hmôngz ntơưr. 

     (Tôi cũng rất thích học chữ Mông). 

  -  Pêz taox saz zuôr ntâu chaos ntông thur, ntông chaz, ntông zux. 

     (Vùng cao ta cần trồng nhiều cây thong, cây sa mu, cây xoan đào) 

   - Paor vêv jông trâu jôngr ntông lâul: (Bảo vệ tốt cho rừng già nguyên sinh). 

 12. Uô lul Hmôngz sour txix hnuz xaz iz txus hnuz nênhl gâuv: 

    (Số thứ tự bằng tiếng Mông từ ngày mồng một đến ngày 20) 

1. hnuz xaz iz    ngày mồng một 11. hnuz câuv iz                      ngày mười một 

2. hnuz xaz aoz                    ngày mồng hai 12. hnuz câuv aoz                    ngày mười hai 

3. hnuz xaz pêz                    ngày mồng ba 13. hnuz câuv pêz                    ngày mười ba 

4. hnuz xaz plâuz                 ngày mồng bốn 14. hnuz câuv plâuz                 ngày mười bốn 

5. hnuz xaz tsiz                    ngày mồng năm 15.hnuz câuv tsiz                     ngày mười năm 

6. hnuz xaz trâu                    ngày mồng sáu 16. hnuz câuv trâu                     ngày mười sáu 

7. hnuz xaz shang                 ngày mồng bảy 17. hnuz câuv shang                  ngày mười bảy 

8. hnuz xaz ziv                      ngày mồng tám 18. hnuz câuv ziv                        ngày mười tám 

9. hnuz xaz chuôx                  ngày mồng chín 19. hnuz câuv choux                  ngày mười chín 

10. hnuz xaz câuv                   ngày mồng mười 20. hnuz nênhl gâuv                   ngày hai mươi 
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 13. Từ ngữ 

TT Từ 
Nghĩa 

 tiếng Việt 
TT Từ 

Nghĩa 

 tiếng Việt 

1 pêv xênhv họ khác 15 tul ngôl con ngỗng 

2 naox hmaor ăn tối 16 tul nhux con bò 

3 naox su ăn cơm trưa 17 tul tưv con trâu 

4 hâuk đêx uống nước 18 tul nênhl con ngựa 

5 hâuk chơưr uống rượu 19 tul luôr con thỏ 

6 hâuk zênhz hút thuốc 20 tul mir con mèo 

7 hâuk luôv zinhz hút thuốc lá 21 tul nas con chuột 

8 tul đeik con gấu 22 tul năngz con rắn 

9 tsiz đeik mật gấu 23 tul laz con khỉ 

10 tul tsur con hổ 24 tul chuôv con vượn 

11 trâu tsur vuốt hổ 25 tul câur con hoãng, hươu 

12 tul plik con cáo 26 tul muôl lưx con nai 

13 tul keiz  con gà 27 cangz trâu  bọ xít 

14 tul uk con vịt 28 tul mir/ yưk con mèo 

14. Câu hỏi đáp (Lu lul nus têz)  

Tiếng Mông Tiếng Việt 

A: Caox pâuz tsi pâuz heik lul 

Hmôngz? 

A: Anh có biết nói tiếng Mông 

không? 

B: Cur tsi pâuz heik lul Hmôngz. B: Tôi không biết nói tiếng Mông 

B: Cur tsus pâuz heik lul Chaos Tsiz. B: Tôi chỉ biết nói tiếng Việt 

A: Caox zaos xênhv đangz tsi? A: Anh họ gì? 

B: Cur zaos xênhv Shôngx. B: Tôi là họ Sùng 

A: Caox muôx pêk tsơưs lênhx cưr tix? A: Anh có bao nhiêu anh em?  
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Tiếng Mông Tiếng Việt 

B: Cur muôx plâuz cưr tix. B: Tôi có 4 anh em 

A: Caox tsêr nhaoz tưs? A: Nhà anh ở đâu? 

B: Cur tsêr nhaoz Sênh La Lôngs. B: Nhà tôi ở thành phố Sơn La  

 - Nắm vững 5 phụ âm đầu có tiền âm mũi mà văn tự không dung kí hiệu 

biểu thị, song trong giao tiếp bằng khẩu ngữ và khi đọc nhất thiết không được bỏ 

quatiền âm mũi của 5 phụ âm này: b, bl, g, gr, đr. 

 - Âm tiền âm mũi của 5 phụ âm này “ư” bằng hơi mũi rồi luyến nhanh sang 

phụ âm. 

 Ví dụ: ư-b, ư-bl, ư-g, ưng, ư-đr. 

 15. Số đếm từ 1 đến 10.000  

 a) Số đếm từ 1đến 20 (Txix 1 txus nênhl gâuv) 

1. iz 6. trâu 11. câuv iz 16. câuv trâu 

2. aoz 7. shang 12. câuv aoz 17. câuv shang 

3. pêz 8. ziv 13. câuv pêz 18. câuv ziv 

4. plâuz 9. chuôx 14. câuv plâuz 19. câuv chuôx 

5. tsiz  10. câuv 15. câuv tsiz  20. nênhl gâuv 

a) Số đếm từ 21 đến 100  (Suôr txix 21 txus 100) 

21. nênhl gâuv iz 50. tsiz châuv 80. ziv châuv 

 22. nênhl gâuv aoz 51. tsiz châuv iz 81. ziv châuv iz 

23. nênhl gâuv pêz  52. tsiz châuv aoz 82. ziv châuv aoz 

30. pêz châuv 60. trâu châuv 90. chuôx châuv 

31. pêz châuv iz 61. trâu châuv iz 91. chuôx châuv iz 

32. pêz châuv aoz  62. trâu châuv aoz 92. chuôx châuv aoz 

40. plâuz châuv 70. shang châuv 93. chuôx châuv pêz… 

41. plâuz châuv iz 71. shang châuv iz 100. iz puô 

42. plâuz châuv aoz  72. shang châuv aoz  
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b) Số đếm từ 101 đến 10.000  (Suôr txix 101 txus 10.000) 

101. iz puô lênhx iz 111. iz puô câuv iz 

102. iz puô lênhx aoz 112. iz puô câuv aoz 

103. iz puô lênhx pêz 113. iz puô câuv pêz 

104. iz puô lênhx plâuz 114. iz puô câuv plâuz 

105. iz puô lênhx tsiz 115. iz puô câuv tsiz 

106. iz puô lênhx trâu 116. iz puô câuv trâu  

107. iz puô lênhx shang 117. iz puô câuv shang 

108. iz puô lênhx ziv 118. iz puô câuv ziv 

109. iz puô lênhx chuôx 119. iz puô câuv chuôx  

110. iz puô câuv 120. iz puô nênhl gâuv 

200. aoz puô 300. pêz puô 

1001. iz cxaz lênhx iz  1000. iz cxaz- iz cxênhz 

 16. Một số câu nói đơn giản   

Lul Hmôngz Lul Viêx 

1. Cur xangr naox maor blâuv. 1. Tôi muốn ăn cơm nếp 

2. Cur nav uô maor blêx puz cur naox. 2. Mẹ tôi thổi cơm gạo cho tôi ăn 

3. Cur tul cưr tsi txơưx hâuk chơưr. 3. Em tôi không biết uống rượu 

4. Cur tix lâul muôl tâu 4 cir greix buô. 4. Anh tôi mua được 4 cân thịt lợn. 

5. Cur txir zaos bôv đôiv. 5. Bố tôi là bộ đội 

6. Cur txir leix lax zuz 6. Bố tôi cày ruộng mạ 

7. Cur zơưv lâul lơưv hâuk tsi tâu chơưr. 7. Ông tôi già rồi không uống rượu 

8. Cur nav pus pâuz uô lâus thêv. 8. Bà nội tôi thêu thùa giỏi 

9. Pêz trâu saz cơưv shuv Hmôngz 

ntơưr. 

9.Chúng ta cố gắng học tập chữ 

Mông 

 17. Một số thành ngữ tiếng Mông (Hmôngz li păngx lul heik tâu huv) 
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 a)  “Muôx mak tsir pluôs, pluôr mak tsir tuôs” 

 (Giầu mà di cư cũng nghèo, Nghèo mà di cư thì chết) 

 b) “Tênhz tsi muôx traox tênhz tsi chis, nhuôs tsi cơưv ntơưr tsi yênhx qiv” 

(Đèn không dầu không cháy, trẻ nhỏ không học chữ không thành người) 

 c) “Kôngz jông zaos khaov trâu ntâu qir, thaox hlôngr luz nhênhx seiz tsưr 

ziv” (Mùa màng tốt là nhờ bón nhiều phân, chăm lo thay đổi cuộc sống trông 

cậy vào trí thức) 

  d) “Hâuk đêx ndu nzêz, lơưv đêz ndu tsêr” 

 (Uống nước nhớ nguồn, xa quê nhớ nhà) 

 e) “Muôx têz tsi uô cxangz fơưr đruôs, muôx ntơưr tsi cơưv tuz ci truôs” 

 (Có ruộng nương không làm thì kho bịch cũng để rách nát, có chữ mà không 

học con chấu cũng ngu dốt) 

 e) “Cêr đêz cxêv xeir tâu nênhl njê, sơưv ntêr cxax minhx nênhl jông fêv” 

(Đường trường tuyển chọn ngựa hay, trường thọ mới tỏ là ai chân tình) 

 18. Từ ngữ (Tưx lux) 

 - nd (ndơưx):  ndê (lên, đến): ndê taox saz  (Lên/ đến vùng cao); ndê trux 

(tiến bộ); ndu nav ndu txir (nhớ bố nhớ mẹ); ndêx tsêr (cột nhà); ndêx tru (cột 

cái, cột nóc); ndêx câuv (cột hiên); ndêz (nấm); ndêz muv lưv (mộc nhĩ); ndêz 

cxeik (nấm tai chuột); ndêz shangz chinhv (nấm hương); nduôr (bánh); nduôr 

maos (bánh mì); nduôr baox (bánh trôi); nduôr pak (bánh kê đỏ); nduôr blâuv 

(bánh dày) nduôr phưr (bánh đúc);… 

 - nz (nzơưx): nzur (sớm); sơưr nzur (dậy sớm); nzuôr muôs (rửa mặt); nzuôr 

chêr (tắm); nzuz (ghét); nzuz hênhv (căm ghét); nzaus (gầy); nzâus gir (gầy đét); 

lax nzâus (ruộng bạc mầu); nzuôv (quạt) nzuôv tênhv (quạt điện; … 

 - cx (cxơưx): cxa (một số); iz cxa lơưv iz cxa nhaoz (kẻ ở người đi); cxax 

(mới, sẽ); cxaz (hơ, nghìn, ngàn); cxaz nax puô shông (muôn năm); cxaz vaos 

(chi chít, la liệt, vô số); cxang (xương, hột lõi); cxangz paoz cưk (lõi ngô); cxang 

maol (xương sụn); cxang tangr (xương sườn); cxang trôngz câuv (xương sống); 

cxêv jâuz (nhặt rau); cxêv txangv (cái khoan); cxôngr greix (thái thịt); cxik lil 

(sắp xếp, chuẩn bị); cxiv tsang (xây dựng); cxuô qơư (mọi nơi, mọi chốn, khắp 

nơi); cxôngx cxix (đồng thời); … 

 -f (fơưx): fax (bia); cxuz fax (cắm bia); fax (be lại, đánh lại, rèn lại); fav 

(bổ); fav sê (bổ thuế); fangv (mập); fangv ndaol (mập mạp); faov (súng); trangz 

nav faov (khẩu súng đại bắc); faov (bờ, xốp); angr faov (đất xốp); faov bluôr 

(ống phốc); faoz xuôv (hoang phí); făngz (bên, phía); fangz lâus (bên trái); fangz 

xik (bên phải); fâuv (đợt); tâuv txi aoz fâuv (đậu ra quả 2 đợt); fâuv sangz phôngz 

(đợt dịch cúm); feik (mỏ xẻ, trích, rạch ra); fêv (xấu, xấu xa, xấu xí); fêv phưx 

(khâm phục, chịu phục, phục thật); fix (chậm chậm chạp, chậm trễ); fix txangv 

(chậm chạp), fix qiv (tĩnh nết, tính khí, tính tình); … 
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 - nj (njơưx): nja (hạt); nja tâuv (hạt đậu); njâuv (con kiến); njâuv cangz trưk 

(con mối); njâur (chùm); njâur păngx (chùm hoa); njê (sắc, sắc bén); tras njê 

(dao sắc); njêr (muối); njêl (cá); njêl par (cá chép, cá diếc); njêl yưz (con trạch); 

njênhx (cây dẻ); txir njênhx (hạt dẻ); njik (chải); njik plâuz hâu (chải tóc); njiz 

(gặp nhau); njiv (cay); njuôl (đo); njuôl muôx pêz yiv (đo được 3 thước); njuôs 

(góa, góa bụa); pux njuôs (đàn bà góa); njus (canh); keiz kuô pêz njus (gà gáy 

canh ba); njuôz (xanh); njuôz jâuv (xanh thẫm); njuôz xaz (xanh biếc, xanh rờn); 

njuôz vaos (xanh um, đông nghịt); jâuz njuôz (rau cải); njưk buô (phổi lợn); njưk 

(bờ); njưk lax (bờ ruộng); … 

 19. Câu nói giao tiếp (Lu lul nus têz) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

A: Têz qơư nor nziv chaos ntông đangz 

tsi? 

A: Miền đất này ưa trồng những 

cây gì?  

B: Pêz tez qơư nor nziv chaos ntâu zangv 

jông ntông. 

B: Miền đất ta đây ưa trồng nhiều 

cây gỗ quý. 

A: Hâur nav jôngr ntông lâul muôx têx 

zangv ntông tưs tsiv txax 

A: Trong rừng nguyên sinh còn 

những loại gỗ quý nào? 

B: Hâur nav jôngr ntông lâul hax muôx 

ntâu zangv ntông tsiv txax xưk: thưx suôz, 

chaz tsuô, hâur muv, phangx txangz, 

phangx lik, nhưv njuôz… 

B: Trong rừng nguyên sinh còn 

nhiều loại gỗ quý như: ngọc am, 

mơ mu, nghiến, trai, sến tấu… 

A: Têx ntông nziv chaos trâu pêz taox saz 

têz qơư zaos zangv tưs? 

A: Những loại cây nào thích hợp 

với miền đất vùng cao? 

B: Têx zangv ntông nziv chaos trâu pêz 

taox saz têz qơư, xưk: ntông njênhx, ntông 

thur, ntông chaz, ntôngz guôz, ntông 

măngx muv thaz ntông zux. 

B: Những loại cây thích hợp với 

miền đất vùng cao ta như: gỗ dẻ, 

thông, sa mu, gỗ thúng qua, cây thổ 

lộ và cây xoan đào. 

A:Têx zangv ntông nor, zangv tưs hlênhr 

hluz đuô? 

A: Những loại cây này, thứ nào 

chóng lớn hơn? 

B: Têx zangv ntông nor, tênhr hlênhr hluz 

đuô zaos ntông tôngz guôz. 

B: Những loại cây này, thì cây túng 

qua là chóng lớn hơn cả. 

 20. Những từ thông dụng   

TT 
Lul 

Hmôngz 
Lul Viêx TT Lul Hmôngz Lul Viêx 
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1 ndâux mồm miệng 8 fơưr đruôz blêx 
bịch đựng 

thóc 

2 zâul ndâux súc miệng 9 
cxangz đruôz paoz 

cưk 
kho chứa ngô 

3 đi ndâux môi 10 fuôv nzuôr muôs khăn rửa mặt 

4 ndêz cxeik 
nấm tai 

chuột 
11 yuôx njuôz thuốc nam 

5 
ndăngx 

đreiv 
thẳng tắp 12 yuôx suôr thuốc bắc 

6 nzur cxaoz thể dục sớm 13 yuôx zangx thuốc tây 

7 hnaor kangz quên 14 thêv yuôx thang thuốc 

 21. Câu nói thông dụng 

 a) “Đhâu cheix chaos kôngz, kôngz tsi jông. 

 Blê chaos đhâu cheix, blêx tsi kôngl”. 

 (Lúa trồng lỡ vụ, thóc không mảy, quá vụ mùa màng xấu lắm thay) 

 b) Kôngz jông khaov chuôs cheix. (Mùa màng tốt nhờ kịp thời vụ) 

 c) Đhâu gâux, đrâu đrâus zul coaiv zul (Tự trách mình bẩy quá độ xuân) 

 d) Tsi zôngv đhâu mông côx chuôz mix ntuv (không tiết lộ bí mật của quốc 

gia) 

 e) Hluôk Hmôngz zuôr txơưx đha kênhx (Trai Mông phải giỏi thổi khèn) 

 f) Đhâu nax cơưv shaor shux (Quá tuổi học tiểu học) 

PHẦN III 

SO SÁNH CHỮ CÁI, ÂM VẦN VỚI TIẾNG MÔNG TRÊN THẾ GIỚI 

 I. Bảng so sánh chữ cái, âm vần, thanh điệu giữa tiếng Mông Việt và 

Mông Mĩ 

TT Mông Việt Nam Mông khu vực TT Mông Việt Nam Mông khu vực 

1 a a 36 nj nts 

2 ă a 37 nkh nkh 

3 â a 38 nkr nqh 

4 b np 39 nq nch 
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TT Mông Việt Nam Mông khu vực TT Mông Việt Nam Mông khu vực 

5 bl npl 40 nr nrh 

6 c k 41 nt nt 

7 ch c 42 nth nth 

8 cx txh 43 nx ntxh 

9 đ d 44 ny ntsh 

10 đh dh 45 nz ntx 

11 đr nr 46 o o 

12 e e 47 ô o 

13 ê e 48 ơ e 

14 f ph 49 p p 

15 fl plh 50 ph f 

16 g nk 51 pl pl 

17 gr nq 52 q ch 

18 h h 53 r rh 

19 hl hl 54 s s 

20 hm hm 55 sh xy 

21 hn hn 56 t t 

22 hnh hny 57 th th 

23 i i 58 tr r 

24 j z 59 ts ts 

25 k q 60 tx tx 

26 kh kh 61 u u 

27 kr qh 62 ư w 

28 l l 63 v v 
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TT Mông Việt Nam Mông khu vực TT Mông Việt Nam Mông khu vực 

29 m m 64 w  

30 mf nph 65 x x 

31 mfl nplh 66 y tsh 

32 n n 67 z y 

33 nd nc 68 mn ml (nl ) 

34 ng g 69 hmn hml (hnl) 

35 nh ny    

 II. So sánh âm vần chữ Mông Việt Nam với Mông khu vực 

Vần 
Nguyên âm Mông Việt Nam 

Tsax ntơưr nav tangz 

Nguyên âm Mông khu vực 

Tsiaj ntawv Niam Tab 

/a/ a, ă, â a 

/e/ e, ê, ơ e 

 i  i 

 o  o 

 u, ô  u 

 ư w 

 ao,  oa oai o  

/ai/ êi, ei, ai, eo ai 

 âu au  

/aư/ ơư  aw 

/ia/  iê ia 

/on/ ông = ung  oo 

/en/ ênh, inh,  êu, uê, uênh, eng, êng  ee 

/an/ ang, ăng, oang  a, ( aa)  
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Vần 
Nguyên âm Mông Việt Nam 

Tsax ntơưr nav tangz 

Nguyên âm Mông khu vực 

Tsiaj ntawv Niam Tab 

/ua/ uô ua 

 ưi,  ui, ưng, ôi w, (u) 

 III. So sánh Thanh điệu chữ Mông Việt Nam với Mông khu vực 

Mông Việt Mông khu vực 

Kí hiệu Phiên âm thanh điệu Tus Ntawv Sau Lub suab 

v vuv m tsiaj cim Niam 

k kuôk s tsiaj cim Mus 

s sơưs g tsiaj cim Neeg 

g,  k, l vuv, kuôk, lul d tsiaj cim tod 

r rơưr v tsiaj cim kuv (av) 

l lul g,  s, d Neeg, Mus, tod 

x xix j 
tsiaj cim koj 

(ntuj) 

z zuz b tsiaj cim Siab 

Tsi sâu đangz 

tsi 
0 Tsis sau dab tsi tsiaj cim Ua 

* Lưu ý phát âm giữa âm khu vực và âm Mông tiếng VIệt 

Mông khu 

vực 

Mông 

Việt 
Lub suab 

Cách 

đọc 
Ghi chú 

o o tsiaj cim Ua  thanh ngang 

v r 
tsiaj cim kuv 

(av) 
/ đọc như dấu sắc tv 

j x 
tsiaj cim koj 

(ntuj) 
\ đọc như dấu huyền + nặng tv 

m v 
tsiaj cim 

niam 
. ? đọc như dấu nặng + hỏi tv 
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Mông khu 

vực 

Mông 

Việt 
Lub suab 

Cách 

đọc 
Ghi chú 

s l 
tsiaj cim 

mus 
? đọc như dấu hỏi+ huyền tv 

d K 
tsiaj cim 

tod, dod 
¼ \ 

giống dấu hỏi nhưng kéo dài 

âm hơn+ huyền tv 

g S 
tsiaj cim 

neeg 
½ \ 

giống dấu hỏi  nhưng  đọc 

lướt nhanh + huyền 

b Z 
tsiaj cim 

siab 
// gọc bằng 2 dấu sắc tv 

IV. So sánh âm vần và từ ngữ 

TT Mông Việt Nam Mông khu vực 
Nghĩa tiếng 

Việt 

1 A Az A Iab đắng 

2 Ă Ăngr A Av đất 

3 Â Âur A Auv địu 

4 B Bâux beiv NP Npâuj npaim con bướm 

5 BL Blôngx NPL Nplooj lá 

6 C Caox,  cur K Koj,  kuv mày,  tao 

7 CH Chaos ntông C Cog ntoo trồng cây 

8 CX Cxiv tsêr TXH Txhim tsev xây nhà 

9 Đ Đêx,  đêz D Dej,  deb nước,  xa 

10 ĐH Đhâu cêr DH Dhau kev qua đường 

11 ĐR Đruôs NR Nruag cái trống 

12 E Eir zas E  ai chà 

13 Ê Êr mê nhuôs E Ev me nyuôm địu con 

14 F Faov PH Phom súng 

15 FL Flâuz kei PLH Plhaub qes vỏ trứng 
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TT Mông Việt Nam Mông khu vực 
Nghĩa tiếng 

Việt 

16 G Gaox NK Nkoj thuyền 

17 GR Grax NQ Nqaij thịt 

18 H Hâuk đêx H Haus đej uống nước 

19 HL Hlôngr trik HL Hloov ris thay quần 

20 HM Hmôngz  HM Hmoob  người Mông 

21 HN Hnôngz  HN Hnoob  mặt trời,  ngày 

22 HNH 
Hnhăngr,  

hnhurr 
HNY Hnyav, hnyuv nặng,  ruột 

23 I Iz I Ib 1 

24 J Jôngr,  jâuz Z zoov,  zaub rừng,  rau 

25 K Kei  kaz Q Qes  qaib trứng gà 

26 KH Khâu KH Khau giày, dép 

27 KR 
Krar, kraor 

trôngx 
QH 

Qhav,  qhov 

rooj 

gừng,  cửa ra 

vào 

28 L Lax têz L Laj teb ruộng nương 

29 M Maor,  maoz M Mov,  mob cơm,  ốm 

30 MF Mfông njêr NPH Nphoo ntsev rắc muối 

31 MFL Mfleiz cuz NPLH Nplhaib kub nhẫn vàng 

32 N Naox,  nao N Noj,  no ăn,  rét 

33 ND Ndu  NC Nco  nhớ 

34 NG Ngangz saz G Gab siab yên tâm 

35 NH Nhux,  nhaoz NY Nyuj,  nyob trâu bò,  ở 

36 NJ Njêr,  njuôz NTS Ntsev,  ntsuab muối,  xanh 

37 NKH Nkhâuk NKH Nkhaus cong 
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TT Mông Việt Nam Mông khu vực 
Nghĩa tiếng 

Việt 

38 NKR Nkrêk đêx NQH Nqhes dej khát nước 

39 NQ Nqu păng NCH Ncho pa bốc hơi 

40 NR Nrôngz,  nrar NRH Nrhoob,  nrhiav sà cạp,  tìm 

41 NT Ntông,  ntâuk NT Ntoo,  ntaus gỗ,  đánh 

42 NTH Nthangz NTH Nthab gác 

43 NX Nxeik,  nxuô NTXH 
Ntxhais,  

ntxhua 
gái,  gặt 

44 NY Nyuô xur NTSH Ntshua xov cuộn chỉ 

45 NZ Nzuôv,  nzuôr NTX 
Ntxuam,  

ntxuav 
quạt,  rửa 

46 O Aoz O Ob 2 

47 Ô Ntông O Ntoo cây 

48 Ơ Ntơưr aw  Ntawv chữ 

49 P Păngx,  pang P Paj,  pa hoa,  hơi 

50 PH Phưx,  pheiz F Fwj,  faib chai,  chia 

51 PL Plangz PL Plab bụng 

52 Q Qaox,  qêz CH Choj,  cheb cầu,  quét 

53 R Ruôr tsêr RH Rhuav tsev rỡ nhà 

54 S Seiz,  suôr S Saib,  suav xem,  đếm 

55 SH Shônng XY (sy) Syoo năm 

56 T Tưx,  tơư,  têl T Twj,  taw,  tes độc,  chân,  tay 

57 TH Thaor TH Thov xin 

58 TR Trôngz,  tras R Roob,  riam núi,  dao 

59 TS Tsêr TS Tsev nhà 
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TT Mông Việt Nam Mông khu vực 
Nghĩa tiếng 

Việt 

60 TX Txir TX Txiv bố 

61 U Uô têz U Ua teb làm nương 

62 Ư Ưz aoz lênhl W Wb ob leeg hai chúng mình 

63 V Vangx,  vuôl V Vaj,  vuag vườn,  ngói 

64 W Woangx nduôz   họ vương 

65 X Xur xơưk X Xov xaws chỉ khâu 

66 Y Yêz,  yaz TSH Tsheb,  tshiab xe,  mới 

67 Z Zuôr Y Yuav lấy,  mua,  cần 

68 MN Mnuôr NL (ML) Nluav bẹp 

69 HMN Hmnao 
HNL 

(hml) 
Hnlo bẹp hết 

V.Thanh điệu và một số âm vần tương ứng 

TT Mông Việt Mông khu vực Nghĩa tiếng Việt 

1 Z Tuz hluz B Tub hlob con trai cả 

2 R Maor,  paor V Mov,  pov cơm,  ngọc 

3 X Têx tix lâul J Tej tij laus những người anh 

4 S Pluôs G pluag nghèo 

5 K Tik bê S(D) Tis npe đặt tên 

6 L Lul Hmôngz G (S) Lug Hmoob tiếng Mông 

7 V nav M Niam mẹ 

8 ÔNG ntông OO Ntoo cây 

9 Eng,  ÊNH Kênhx EE Qeej khèn 

10 Ư pư W Pw ngủ 

11 Ê bê E Npe tên 
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12 UÔ tuô UA Tua giết (mổ) 

13 ƠƯ tơư AW Taw chân 

14 ÂU tâu AU Tau được 

15 ĂNG, ANH ăngr   AA aav  đất  

16 ƯNG  WW   

17 EI,  AI,  ÊI đeik AI Đais gấu 

18 IÊ tiêk IA Tias rằng 

VI. Đối chiếu âm vần giữa Mông Trắng và Mông Hoa 

Hmôngz lênhl 
Hmôngz đơưz 

Nghĩa tiếng Việt 
Việt khu vực 

a =saz iê=siêz ia=siab cao 

ang,  ăng=mangx a=max a=maj bận 

ê=mêx ê=nêx e=nej các anh,  chị,  bà con 

ao=chaos o=chos o=cog trồng 

u=sur o=sor o=sov nóng 

ông=zôngx ông=zôngx oo=yooj dùng 

PIR XƯK (VÍ DỤ): 

 a.  Jaj Hmoob dawb (Mông  trắng) 

Kuv mus yos mas kuv pov tus cuam. Kuv muab tus cuam coj los tsev, kuv 

ua ib lub tsev me me rau tus cuam nyob. Kuv mus teb kuv coj tus cuam mus teb,  

kuv mus ua si kuv coj tus cuam mus ua si. Kuv noj mov kuv pub mov rau tus 

cuam noj, kuv noj dab tsi,  tus cuam kuj noj dab tsi.  

 b. Hlôngr yênhx jăngx Hmôngz Viêx (Hmôngz đơưz) - (Mông trắng): 

 (Đổi thành chữ Mông Việt Nam) 

Cur muk zok mak cur pov tuk chuôv. Cur muôz tuk chuôv chox lok tsêr, 

Cur uô iz luz tsêr me me trâu tuk chuôv nhoz. Cur muk têz cur chox tuk chuôv 

muk têz, cur muk uô si cur chox tuk chuôv muk uô si. Cur nox mor cur puz mor 

trâu tuk chuôv nox,  cur nox đaz tsi, tuk chuôv cux nox đaz tsi.  

 c. Hmôngz Lênhl (Mông Hoa) 
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Cur môngl tâus lơưr mak cur puv tul chuôv. Cur muôz tul chuôv chaox lul 

tsêr,  Cur uô iz luz tsêr mê mê trâu tul chuôv nhaoz. Cur môngl têz cur chaox tul 

chuôv môngl têz,  cur môngl uô si cur chaox tul chuôv môngl uô si. Cur naox 

maor cur puz maor trâu tul chuôv naox, cur naox đangz tsi, tul chuôv cơưs naox 

đangz tsi.  

 d. Dịch ra Nghĩa Tiếng Việt: 

 Tôi đi săn, tôi thấy con vượn. Tôi mang con vượn về nhà, tôi làm 1 nhà bé 

nhỏ cho con vượn ở.  Tôi đi nương, tôi đem vượn theo, tôi đi chơi, tôi đem đi 

chơi, tôi ăn cơm, tôi bón cho con vượn ăn, tôi ăn gì, con vượn cũng ăn nấy. 

Lưu ý: bảng trên dùng kí tự kí hiệu khác nhau nhưng đọc giống nhau.  

Lưu ý: Phần ô trống để trống có nghĩa không có âm, vần và thanh điệu tương ứng. 

 VII. Bảng so sánh chữ Mông Việt, chữ Mông Trung Quốc và chữ Mông 

khu vực 

Mông 

Việt 

Mông 

TQ 

Mông khu 

vực 

Mông 

Việt 

Mông 

TQ 

Mông khu 

vực 

a a a nj nzh nts 

ă  a nkh nk nkh 

â  a nkr nkh nqh 

b nb np nq nq nch 

bl nbl npl nr ntr nrh 

c g k nt nd nt 

ch j c nth nt nth 

cx c txh nx nc ntxh 

đ dl d ny nch ntsh 

đh tl dh nz nz ntx 

đr ndr nr o u o 

e e,  ê e ô o o 

ê e,  ơ e ơ ơ e 

f p ph p b p 

fl pl plh ph f f 
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Mông 

Việt 

Mông 

TQ 

Mông khu 

vực 

Mông 

Việt 

Mông 

TQ 

Mông khu 

vực 

g ngg nk pl bl pl 

gr ngh nq q q ch 

h h h r tr rh 

hl hl hl s sh s 

hm hm hm sh x xy 

hn hn hn t d t 

hnh hni hny th t th 

i i i tr dr r 

j r z ts zh ts 

k gh q tx z tx 

kh k kh u o u 

kr kh qh ư u w 

l l l v v v 

m m m w w  

mf np nph x s x 

mfl npl nplh y ch tsh 

n n n z y y 

nd nj nc mn ml ml (nl) 

ng ngg g hmn hml hml (hnl) 

nh ni ny    

 VIII. Một số âm, vần tương ứng 

Vần Âm vần Mông Việt Âm vần Mông TQ Âm vần Mông khu vực 

a a a a (e) 
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Vần Âm vần Mông Việt Âm vần Mông TQ Âm vần Mông khu vực 

e e e e 

i i i i 

u u o u 

ư ư u w 

au ao, oa, oai ao o 

ai êi,  ei,  ai, eo ai ai 

au ơư eu aw 

âu âu ou au 

an ăng,  ang, oang an a  (aa) 

en 
ênh, inh,  êu, uê, uênh, 

eng,  êng 
en ee 

on ung = ông on oo 

ua uô ua ua 

ia iê  ia 

 ưi,  ui, ưng, ôi  w, (u) 

 IX. So sánh thanh điệu trong chữ Mông Việt Nam với chữ Mông khu vực, 

chữ Mông Trung Quốc 

Thanh điệu chữ Mông 

Việt Nam 

Thanh điệu chữ Mông khu 

vực 

Thanh điệu chữ 

Mông TQ 

Kí hiệu Phiên âm 
Tus NTawv 

Sau 
Lub suab Kí hiệu Phiên âm 

v vuv m 
tsiaj cim 

Niam 
f  

k kuôk s tsiaj cim Mus k  

s sơưs g 
tsiaj cim 

Neeg 
s  
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Thanh điệu chữ Mông 

Việt Nam 

Thanh điệu chữ Mông khu 

vực 

Thanh điệu chữ 

Mông TQ 

g,  k, l vuv, kuôk, lul d tsiaj cim tod   

r rơưr v 
tsiaj cim kuv 

(av) 
d  

l lul g,  s, d 
Neeg, mus, 

tod 
l  

x xix j 
tsiaj cim 

koj(ntuj) 
x  

z zuz b tsiaj cim Siab b  

0 
Tsi sâu đangz 

tsi 

Tsis sau dab 

tsi 
tsiaj cim Ua t  

 X. Các dòng họ dân tộc Mông 

TT Tiếng Việt Họ Mông ngày nay Dòng họ cổ 

1 Hoàng Hoangx nduôz Phangx 

2 Hạng Hangv chuôz Tăngs 

3 Hầu Hơưx chuôz Đuôs 

4 Mùa Muôl chuôz Jangs 

5 Tráng Tsangz nduôz Nhangz 

6 Chứ Tsưr chuôz  

7 Thào Thaox chuôz Đuz 

8 Trớ Txơưz chuôz Tsơưz 

9 Giàng Zangx nduôz Zơưs 

10 Phàng Phangx nduôz  

11 Sếnh Sênhr chuôz  

12 Sùng Shôngx nduôz Hmaoz (Đeik) 

13 Cứ Cưr chuôz Gưs 
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TT Tiếng Việt Họ Mông ngày nay Dòng họ cổ 

14 Cử Cưv chuôz  

15 Li Lik chuôz Chei 

16 Lù Lux chuôz  

17 Lầu Lâux chuôz Đuôl 

18 Vàng Vangx nduôz Vus 

19 Vì Vix chuôz  

20 Vừ Vưx chuôz Gruôs 

21 Tệnh Tênhv chuôz  

22 Kháng Khangz nduôz Bluôk 

23 Chớ Tsơưz chuôz Đris 

24 Hạng Hangx nduôz  

   Lưu ý: Phần ô trống để trống có nghĩa không có họ tương ứng 
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PHẦN IV 

BẢNG ĐỐI CHIỀU BỐN NGÀNH MÔNG 

A 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ác tưv tưv tưv tưv 

ách kuôz nhux kuôz nhôngs kuôz kuôz 

an ủi blil saz đênhr siêz blil saz blil 

anh tix tix tix tix 

anh cả tix lâul, tix hluz tix hloz 
tix lâul, tix 

hluz 

tix lơưs, tix 

hluz 

anh 

hùng 
zênhz shôngx zênhz shôngx zênhz shôngx zênhz shôngx 

anh rẻ zơưv zix zơưv zix zơưv zix ziêv zix 

ảnh shangv, đuôz shav, đuôz đuôz đuôz (đluôz) 

ao pangl angr pak  njêl luz pangk pangl angr 

ao ước 
xangr njôngr, 

nyơư nrư 
nyơư nrư nyơư nrư 

xangr njôngr, 

nyiê nrư 

áo yao yo yao yao 

áo 

khoác 
yao khuôv yo khuôv yao khuôv yao khuôv 

áo mưa yao tir nangs yo tir nas yao tir nangs yao tir nangs 

áp buôz buôz buôz buôz 

át vôngz vôngz vôngz vôngz 

áy náy saz tsi khênhr siêz tsi khênhr 
saz tsi lus, 

saz tsi kruôr 
saz tsi khênhr 

Ă 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ă ắp 
pur ndao, pur 

fưx 
pur fưx 

pur ndo, pur 

fưx 

pur maov, pur 

fưx 

ẵm puôs puôs puôs puôs 

ăn naox nox nox, leis naox 

ăn ám naox khôngv nox khôngv nox khôngv naox khôngv 

ăn cắp tuz sangz tuz saz 
tuz sangz, tuz 

nhas 
tuz sangz 

ăn mừng naox côngz nox lom jêv naox côngz naox côngz 

ăn hỏi 

nôngs nhangz, 

nôngs pux, hak 

yôngz 

heik yôngz 

nôngs 

nhangz, 

nôngs pux, 

hak yôngz 

nôngs nhangz,   

hak yôngz 

ăn ở nhaoz naox nox nhoz naox nhaoz naox nhaoz 

ăn thề 
naox lôngx, 

naox yôngx 
nox lôngx 

nox lôngx, 

nox yôngx 

naox tav, naox 

yôngx 

ăn vã txaov ndâux txov ndâux txaov ndâux txaov ndơưx 

ăn xin thaor khơưr thor khơưr thaor khơưr thaor khiêr 

Â 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 

Hmôngz 

siz 
Hmôngz đuz 

âm zênhz zênhz zênhz zênhz 

âm lịch zênhz lix zênhz lix hmôngz hli 
zênhz lix, zinhz 

lix 

ầm ĩ nyu jas, laov jơưl nyu lus juv, jơưk jux jiêk, laov jêv 

ẩm nông nông nông nông 

ấm sur sor sur sur 

ấm áp sur sao sor so tsâu sur sur sao 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 

Hmôngz 

siz 
Hmôngz đuz 

ấm no tsâu sur sor tsâu sur sao tsơư sur 

ân hận 
tsi kruôr (kruôz) 

saz 
tsi kruôr siêz saz tsi lus tsi  kruôz saz 

ẩn nấp đreiv, gâuv gâuv tsir gâuv đreiv, gơưv 

ấn nak niêk nak nak 

ấp puôs puôs puôs puôs 

ấp ủ puôs xưr puôs xưr puôs xưr xưr puôs 

âu yếm grênh laos sik hloz grênh los 
puôs xưr/ grênh 

lơưs 

B 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ba pêz pêz pêz pêz 

ba ba vuz ciz đêx voz ciz vưz ciz đês 
vuz ciz đêx 

(đlêx) 

ba hoa 
ndâux ntâu 

khoangr txir 

ndâux ntâu 

 
khoangr txir khoangr txir 

bà pus pos pus pus 

bà đỡ pus txu 
niêv txeik 

nhuôv 
pus txu 

pus txu pus 

txeik 

bà con 
pus nhuôs, pux 

tuz sê 
pox nhuôs pus tuz sê pus tuz sê 

bà ngoại pus teik niêv teik pus teik pus teik 

bà nội 
pus zus, pus 

xênhz 
niêv pos pus pus 

bả vai xuz pưs xưz pưs xuz pưs xuz pưs 

bã fuôk fuôk fuôk fuôk 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bá ntha khơưv ntha ntha, khiêv 

bác lâul txir hloz zơưv lâuk ziêv lơưl 

bạc đơưz đơưz đơưz điêz (đliêz) 

bạc(tiền) nhax lâul nhiêx đơưz 
nhax lâus, 

nhax đơưz 

nhax điêz 

(đliêz) 

bài jăngx jax jăngx jăngx 

bài học jăngx cơưv jax cơưv jăngx cơưv jăngx ciêv 

bãi 
pangl, thangx, 

fuôx 
thax 

thangx, fuôx, 

plangs 

thangx, plangl 

fuôx 

bại liệt pav chêr cxar krơưr 
cxangr krơưr, 

pav 
cxangr, pav chê 

bám buôz buôz buôz buôz 

ban đầu xuz thơưx qir thơưx xuz thơưx qir thiêx 

ban nãy 
nhar cao, fuôk 

tangz 
puôk ta pêk tangz puôk tang 

ban mai puv cêr đris tas cik tangk cis tangs cil 

ban ngày đruôz hnuz đruôz hnuz đruôz hnuz 
đruôz hnuz 

(hnungz) 

bàn trôngx trôngx trôngx trôngx 

bàn chân xiz tơư xiz tơư xiz tơư xiz tiê 

bàn tay xiz têl xiz têl xiz tês xiz têl 

bán muôs muôs muôs muôs 

bạn bơưl fôngx zưs bơưs biêl 

bánh nduôr, pa nduôr nduôr, nduôr, 

bánh giầy 
nduôr blâuv, 

nduôr tsaz 
nduôr blâuv nduôr blêx nduôr blêx 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bánh chè cxang hâur châul 
los hâur 

châul 

cxang laos 

châus 

cxang lơưs 

chơưs 

bánh 

chưng 

nduôr txôngv 

puôz 

nduôr 

txôngv puôz 

nduôr txôngv 

puôz 

nduôr txôngv 

puôz 

bánh xe laos yêz, lus yêz los yêz 
laos yêz, lus 

yêz 
lus yêz 

bao 
hnangz khuôv 

tav, sênhr 
hnaz hnangz, sênh hnangz, sênhr 

bao phưv, tsưx sênhr phưv, tsưx phưv, tsưx 

bao giờ thâuk tưs hor ntêr thâuk tưs thiêk tưs 

bao lâu haor lêx thâuv tưs 
hor ntêr, haor 

lêx 
haor lêx 

bao nhiêu pês tsơưs pês tsơưs 
bâuv tưs, pês 

tsơưs 

bâuv tưs, bơưv 

nhangr 

bao phủ 
phuôz tsâuk, 

bôngs 
phuôz tsâuk bôngs vos phuôz bôngs 

bao vây vix, puôr box  vix vix, puôr vix, puôr 

bào thiz paov thiz thiz paov trangz thiz paov 

bào thiz thiz pov thiz thiz 

bảo hak, chaoz heik hak, heik. hak 

báo 
paok , puôv, paov 

tsir 

bor, xa 

mông 
tsao mông tsao mông 

báo paov, tsao mông bor, phi xor 
pok, puôv, 

ntơưr baor 

tul puôv, paok, 

baor 

bay zang za zang zang 

bày par piêr par par 

bảy shang sha shang shang 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bẩy ngaov 
paz( paz 

nhux) 
nhov 

ngaov, nhaov, 

gux 

bẫy zêx, chuôz chơưk 
zêx, chuôz 

zêx 

zêx, chuôz 

chơưk 

zêx, chuôz 

chiêk 

bắc pêx pêx phaz 
pêx, pêx 

fangz 
pêx, pêx fangz 

bắc tuôv tuôv tuôv tuôv 

băm tsuôr tsuôr tsuôr tsuôr 

bắn tuô tuô tuô tuô 

bằng bâuv, chuôs, luôx bâuv, chuôs bâuv, chuôs bâuv, chuôs 

bằng 

chứng 
muôx tir muôx tir muôx tir muôx tir 

bằng lòng huv saz, lul saz huv siêz 
huv saz, lus 

saz 
huv saz 

bằng 

phẳng 
tax tus zênhl tiêx zênhk tax tus zênhs tax tus zênhl 

bắp changx, paoz chax, changx, paoz changx 

bắt ntêl ntêk ntêk ntêl 

bắt chước uô trơưk uô trơưk 
shuv kangz, 

uô trơưk 
uô triêk 

bắt đầu qir thơưx qir thơưx qir thơưx qir thiêx 

bắt nguồn qir txưr qir cxôngx qir txưr qir txưr 

bậc kêz kiz thênhv kêz 

bấm tsu, xeik xeik xeik xeik 

bẩn kak, vuôz tsuôz kiêk 
kak, vuôz 

tsuôz 
kak, vuôz tsuôz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bận rộn haor mangx 
max, tsi 

khôngv 
mangx mangx 

bấp bênh tsi tul, tsi vênhl tsi vênhk 
tsi tuk, tsi 

vênhs 
tsi tul 

bấc xur tênhz xênhz tênhz xênhz 
cxênhz, 

cxênhz tênhz 
tênhz xênhz 

bất hoà cuz cêz tsi huv siêz 
cuz cêz, tsi 

huv saz 
cuz cêz 

bất ngờ taol nưs tsi xav taol nưs 
taol nưs, taol 

nưv 

bật tsuôv, krêz, cxeik tsuôv tsuôv, cxeik tsuôv 

bâu njâur njâur njâur, tsơưk njơưr tsiêk 

bầu bâux, xeir xeir bâux, xeir xeir 

bây giờ nhil nor, nhil na nhiv no nhis nor nhil nuô 

bầy pangz, baox, fưz paz, box 
pangz, baox, 

fưz 

pangz, baox, 

fưz 

bầy pêr piêr pêr piêr 

bẫy zêx, chuôv côngz zêx 
zêx, chuôv 

côngz 

zêx, chuôv 

côngz 

bẫy chuôz chuôz zêx chuôz chuôz 

bậy kak, vuôz chuôz 
kiêk, vuôz 

chuôz 

kak, vuôz 

chuôz 

kak, vơưz 

chuôz 

be tur, tuôv puôz tur, tuôv tur, tuôv 

bè fuôx fuôx fuôx fuôx 

bé zâu zâu, mê zâu zơư 

bẹ faoz tơưr, flâuz foz tơưr 
faoz tơư, 

flâuz 
faoz tiê, flơưz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bẻ lur, nteik lor, nteik lur, nteik lur, nteik 

bẹn 
cik chêl, puôz 

teik 
puôz teik 

cik chês, 

puôz teik 

cik chês, puôz 

teik 

bèo hưx flaoz phưx floz hưx flaoz hưx flaoz 

béo 
traos, mangz, 

fangv 
tros traos traos 

bẹp plaz pluôr plaz plaz 

bét sưz kangz sưz sưz kangz sưz kangz 

bẹt pluôr pliêz pluôr pluôr 

bê êk nhuôv nhux êk êk 

bê yêr, puôs gra grang, yêr yêr 

bề fangz faz fangz fangz 

bề ngoài fangz đrâu faz đrâu fangz đrâu fangz đrơư 

bễ puz puz puz puz 

bế puôs puôs puôs puôs 

bệ 
qơư txơưz, 

thangx 
thax 

qơư txơưz, 

thangx 

qiê txiêz, 

thangx 

bên sangz, taov đrâu saz sangz, fangz sangz, fangz 

bền chênhz truôx chênhz, truôx chênhz 

bền vững chênhz truôx truôx đrênhk truôx đrênhs chênhz truôx 

bến qơư ngangz yar yangr yangr 

bện xuôz, nzal xuôz, nziêk xuôz, nzas xuôz, nzal 

bênh vực pangz chei cưv pangz pangz chei 

bệnh maoz, pênhv moz maoz maoz 

bếp kraor chuz kror chuz kraor chuz krao chuz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bi laos, luz hlơưk kê hlơưk 
laos, lus, 

hlơưk 
laos, hliêk 

bí 
tâuz đangx, langx 

guôz 
tâuz đangx tâuz tơưz 

bí tưl, cul tưk tưl, cuk tưl, cul 

bí mật jeik mix jeik cia jeik môngx jeik cha (chiê) 

bị tsuv, trâus trâus tsuv, trâus tsuv, trơưs 

bị thương tsuv sangz trâus saz tsuv sangz tsuv sangz 

bịa pêv, đangs xêr, đas 
pêv, txir, 

đangs 

pêv, txir, đangs, 

đlangx 

biên giới đriv têz đriv têz đriv têz đriv têz 

biển har, fax 
hiêr txưr, 

fiêx 
har, fax har, fax 

biến plux, plik, txa plik, txiê plik, txa plux, plik, txa 

biết pâuz pâuz pâuz pơưz 

biết ơn pâuz txax njis ndo yar ntux ndu txax njis pơưz txiêx njis 

biểu 

dương 
kruôk nxak kruôk nxiêk kruôk nxak 

kruôk nxak 

(nxiêk) 

biếu qênhv xang puz 
puz, qênhv 

xang 

puz, qênhv 

xang 

bìm bịp 
kaz kruôr, tuô 

zuôs 
tuô zuôs 

kaz kruô, tuô 

zuôs 
tuô zuôs 

bím nxuôr nxuôr hâu 
nxuôr plâuz 

hâu 

nxuôr plơưz 

hơư 

bình thâur, fênhx thôngz thâur, fênhx thơưr, fênhx 

bình yên fênhx ngangz tiêx tuk tax tus tax (tiêx) tus 

bình tĩnh fênhx saz siêz tuk fênhx saz fênhx siêz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bịt puk, njơưk pok puk, njơưk puk, njiêk 

bĩu jis ndâux jix ndâux jis ndâux jis ndâux 

bò gangs, sưz gas gangs, sưz gangs, sưz 

bỏ leiv, tsao tsês tso leiv, tsês leiv, tsês 

bỏ mạng leiv sar, shir sar txo siê đruv sar 
leiv sar, tuôs 

sar 

bó tsuôl, hlâu tsuôk tsuôk, hlâu tsuôl, hlơư 

bó cxix cxix cxix, hlâuk cxix, hlơư 

bọ cangz nik caz cangz nik cangz nik 

bóc têr, lơưk têr têr, lơưk têr, liêk 

bọc chaor, paoz poz paoz chaor, paoz 

bọc krưr krưr krưr krưr 

bón hnaoz, mfông fông, bôngs 
trâu, hnaoz, 

mfông 
hnaoz, mfông 

bọn 
puôz nav, ntaos 

nav 
chor, lơưr puôz nav puôz nav 

bong hlê,đhangk,nti nti hlê, nti 
hlê,đhangk, 

(đhlangk) 

bỏng 
cuz hnhaz, sơưr 

hlưr 
cuz,hlaz 

cuz hnhaz, 

sơưr hlưr 
cuz siêr, hlưr 

bóng chi, langv chi chi, langv chi 

bóng mát nzông langx 
nzôngr  

nzông 
nzông langx nzông langx 

bóng tối ntux tsâuk qơư tsâuk ntux tsâuk ntux tsơưk 

bóp tsu, nhêv juôx, tsu tsu, nhêv tsu, nhêv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bọt buôl, kuz ndâux buôk 
buôl, kuz 

ndâus 
buôl, kuz ndơưs 

bồ paoz, tơưz, fơưr fơưr fơưr fiêr 

bồ câu gruôz nhênhs gruôz nhês gruôz nhênhs gruôz nhês 

bổ fuô fuô fuô fuô 

bổ pưr pưr pưr pưr 

bổ ích pưr liv pưr liv pưr liv pưr liv 

bố txir, txeir, veiv txir txir, txeir veiv 

bố dượng txir yaz txir yiêz txir yaz txir yaz (yiêz) 

bố đẻ txir zus txir sha txir zus veiv zus 

bố nuôi txir puôs txir zus txir puôs veiv puôs 

bốc tsuôz tsuôz tsuôz tsuôz 

bôi plênhr plênhr plênhr plênhr 

bối rối nxur saz nxor siêz nxur saz 
nxur saz, nxur 

naz 

bốn plâuz plâuz plâuz plơưz 

bông pangx trưz, pax pangx pangx 

bôngv yôngv, ntang yôngv yôngv, ntang yôngv, ntang 

bỗng 

chốc 
shaor huôv six huôv shaor huôv shaor huôv 

bỗng 

nhiên 
taol nưs tok hnor taol nưs taol nưs 

bột hmôngr hmôngr hmôngr hmôngr 

bờ njưk, ntus njưs 
tsangs, njưk, 

ntus 
njưk, ntus 

bở faov fov faov faov 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

53 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bơi luôv, đang luôv đêx luôv đêx luôv đêx 

bởi viv, zaos viv viv viv 

bới đơưx, trâuz rênhz đơưx, trâuz điêx, trơưz 

bớt kênh, txu, xôngz kênh 
kênh, jangv, 

xôngz 

kênh, jangv, 

xôngz 

bù 
chuôz, nzir, 

cxangz 
nzir chuôz, thaz nzir, thaz 

bù nhìn 
maox jênhs, đuôz 

kâur 
mox jênhs maox jênhs maox jênhs 

bú 
naox mis, nzeis 

mis 
nox mis 

naox mis, 

nzeik mis 

nao mi, nzei 

mis 

bụ sữa fangv, mangz fav fangv, mangz fangv, mangz 

búa tâuk tâuk tâuk tâuk 

bục đhangk, tao to tao kangz tao kangz 

búi shur shur, chok shur shur 

búi zuôl zuôk zuôk zuôl 

bụi hmôngr yâur pluôr yâur hmôngr yâur 
pluôr yơưr, 

hmôngr 

bùn angr ndik cuô ar cuô angr cuô angr 

bụng plangz plaz plangz plangz 

buộc khi, đras khi khi khi 

buổi tangs, tangr tar tangs tangs, tangr 

buồn qiv 
nhuôx siêz, 

qiv siêz 

qiv, khuôz 

saz 
qiv 

buồn 

cười 

peiv truk, jông 

luôs 
xar luôs 

xangr luôs, 

peiv luôs 
peiv truk 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

buồn ngủ tsâus jus tsâus jos tsâus jâus tsơưs jus 

buồn 

phiền 
qiv njuôr, qiv nyi nhuôx siêz 

qiv njuôr, qiv 

nyi 
qiv njuôr 

buông tsao tso tsao tsao 

buồng thix, tâur, njâur thix, tâur 
thix, tâur, 

njâur 
thix, tơưr 

buồng txang qơư qar qơư 
qangr txangx 

qơư 

qangr txangx 

qiê 

buốt njiv, maoz nthưr njiv njiv njiv 

bút chưx mêv pix chưx mêv chưx mêv 

bừa 
chuôr têl, chuôr 

tơư 
traz heir chuôr chuôr 

bừa heir heir heir heir 

bữa pluôl, tênhv pluôs, tênhv pluôk, tênhv pluôl, tênhv 

bức trangz, đeiv đeiv đeiv đeiv (đleiv) 

bức sur nthưr vâuv cuz vuv nthưr vơưv nthiêr 

bực bội bâu tơưl naz bâu siêz bâu tơưs naz bơư tiêl naz 

bực tức bâu tơưl tsơưr bâu tơưk 
bâu tơưl 

tsơưr 
bơư tiêl tsiêr 

bước 
trux, reik trux, 

truôv 

trux, reik, 

truôv 
reik trux reik trux 

bưởi txir lưl pangx txir lưl jôngr 
txir lưk 

pangx 
txir lưl pangx 

bưng yêr gra yêr yêr 

bướng 
tơưr, tơưr hâu, 

cưr njưs 
tơưr ndâux tơưr hâu tiêr hơư 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

bướu ao pang, chaok moz txiê 
ao pang, sơưr 

chaok 

maoz txa (txiê), 

ao txa 

bứt quô, đê đê 
đê, tu nrao, 

quô 
quô, đê (đlê) 

C 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

cà chuô txir lưl suôr txir lưl suôr txir lưs suôr txir lưl suôr 

cá njêl njêk njês njêl 

cá bống 
njêl lênhr, njêl 

qông 
njêk lênhr njês lênhr njêl lênh 

cá chạch 
njêl angr, njêl 

yưz, 
njêk  yưz njês angr njêl ar 

cá diếc njêl plaz njêk liêz njês laz njêl laz 

cá mè njêl laz njêk pliêz njês plaz njêl plaz 

cá rô njêl đuz 
njêk jôk 

phik 
njês đuz njêl đuz (đluz) 

cá trắm njêl đraox njêk jâuz njês jâuz njêl jơưz 

cá trê njêl siv puôz 
njêk 

cuz,njêk kar 
njês cuz 

njêl cuz, njêl 

siv puôz 

cách cêv cêis cêv cêv 

cách li kuôk, cheik kuôk, ndeiv cheik, ndeiv cheik, ndeiv 

cai chiv chiv chiv chiv 

cai quản 
coangr, txưx 

phưv 
car cengr tsưx hưv, cangr 

cài nja, langl khơưv khơưv 
khơưv, langs 

nja 
khiêv, langl 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

cải jâuz njuôz jâuz njuôz jâuz njuôz jơưz njuôz 

cải trang car pênhv hlôngr jav car pênhv car pênhv 

cãi changv, tir ndâux lưr, changv changv changv, tir ndơưx 

cái luz luz luz luz 

cam txir cangz nzưl 
txir thênhx 

caz 

txir cangz 

nzưr 
txir cangz nzưl 

cảm 
tsuv suôz, uô 

bơưk 
đâus no 

tsuv suôz, uô 

bơưk 

tsuv suôz, trơưk 

biêk 

cảm ơn uô tsâus uô tsâus uô tsâus uô tsơưs 

cám krâur, krâur, xuô krâur krâur 

can  qênhv qênhv qênhv qênhv 

can đảm tangr nzưl lux siêz nzưl lox 
tangr nzưl 

lux 
tangr nzưl lux 

cản tangr tar tangr tangr 

cản trở 
tangr xưv, caor 

qaor xưv 
tar khuôz 

caor khuôz 

xưv 
khuôz luôx 

cán cu co cu cu 

cán cxêv, luôz luôv cxêv, luôz xêv, luôv, luôz 

cạn nkruôz nkruôz nkruôz nkruôz 

càng dt chês, chuôv chiêx chax, chês chês, chuôv 

càng pt zêv, cênhv 
cênhv, 

zênhv 
zêv, cênhv zêv, cênhv huôz 

canh cuô jâuz cuô jâuz cuô jâuz cuô jơưz 

canh 

gác 
jur jor jur jur 

cành chês, chêl chês chês chês 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

cảnh jangv, têz jangv jav jangv jangv 

cảnh 

giác 
chênhr phangx chênhr phax 

chênhr 

phangx 
chênhr phangx 

cánh tik tik ti tik 

cánh 

đồng 
đrangl lax đras liêx 

đrangs lax, 

hangr lax 
đrangs lax (liêx) 

cánh 

hoa 
tik pangx tik pax tik pangx tik pangx 

cánh tay 

 

cxeik têl, ndangx 

bangz 
ndax baz 

cxeik têl, 

ndangx 

bangz 

cxeik têl, ndangx 

bangz 

cạnh fangz, ntus ntus fangz fangz 

cao saz siêz saz saz (siêz) 

cao 

hứng 

saz hluôk, muôz 

saz 
siêz jos saz hluô saz nkhao 

cao ngất saz nkhao 
siêz đuô 

nteik 
saz đuô gâuk saz yangx 

cào 

 

hlâu đuôr, trangz 

cxuôv đraox 

hlâu đuôr, 

traz cxuôv 

đrox 

hlâu đuôr, 

trangz cxuôv 

đraox 

hlơư đuôr 

(đluôr), trangz 

cxuôv đraox 

cào tsuôz, cêk tsuôz tsuôz, cêk tsuôz, cêk 

cáo plik tuk plik plik plik 

cạo cuôv, cxuôv, qeik cuôv 
cuôv, cxuôv, 

qeik 
cuôv, cxuôv 

cát suôz jêz suôz jêz suôz jêz suôz jêz 

cáu bâu saz bâu siêz bâu saz bơư saz (siêz) 

cáu gắt bâu naz bâu tơưk vos bâu tơưk naz bơư tiêl naz 

cay njiv njiv njiv njiv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

cay 

đắng 
nyiv krê nyiv kri az krê az krê 

cày vôngv vôngv vôngv vôngv 

cày leix leix leix leix 

cày bừa leix heir leix heir leix heir leix heir 

căm 

giận 
nzuz yơưx yơưx qiv nzuz nzuz 

căm thù nzuz hênhv yơưx tuôs nzuz hênhv nzuz hênhv 

cằm 
kangz tseis, puôz 

tseis 
puôz tseis câux tseis 

kangz tseis,  

cơưx tseis 

cắm nja, cxuk cxok nja, cxuk nja, cxuk 

căn luz luz luz luz 

căn dặn choz chêv choz chêv chaoz chêv chaoz chêv 

cắn tuv tov tuv tuv 

căng changz chaz changz changz 

căng đrux, chênhr đrux (đrox) đrux, chênhr đrux, chênhr 

cặp chuôv chuôv chuôv chuôv 

cắt lax nôngs, lax lax lax 

cắt txar, hleik txiêr, hleik txar, hleik txar, hleik 

câm truôs truôv truôs truôs 

cầm tuôr, chaox tuôr tuôr tuôr 

cấm 

đoán 
txưr phôngz txưr txưr txưr 

cân cir traz tsi cir cir 

cân lux lux lux lux 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

cần 
cangr, krâuz, jâuz 

kas 
pak, đrênhs 

cangr, ruôz, 

tus 
cangr, ruôz, txus 

cần câu zix cangr 
krâuz nur 

njês 

krâuz nur 

njês 
zix cangr 

cần cù trâu saz trâu siêz trâu saz trơư saz (siêz) 

cẩn thận 
nzênhx nzênhv, 

tuôz jông 
shuôv xiv tuôz jông nzênhl nzênhv 

cất khơưk cha, chuz khơưk chiê khơưk cha khơưk cha(chiê) 

câu 

chuyện 
jangx pêv jax pêv jangx pêv jangx pêv 

câu đố cxax miv txưr lul tưr 
cxax miv 

txưr 
cxax miv txưr 

câu văn 
jăngx lul, jăngx 

vênhx 

lo luk, txưv 

vênhx 

jăngx lul, 

jăngx vênhx 

jăngx lul, txưv 

vênhx 

cầu qaox qox qaox qaox 

cầu 

vồng 
jangx ntux jax hâuk đêx 

jangx hâuk 

đêx 
jangx hơưk đêx 

cấu bơưk, đê njiêz, xeik bơưk, đê biêk, đê (đlê) 

cậu zơưv đangz đaz lâus txir đangz 
txir đangz, đangz 

lơưl 

cây tsaoz,tul (ntông) tsoz ,tus 
tsaoz,tul 

(ntông) 
tsaoz,tul (ntông) 

cây ăn 

quả 
ntông naox txir 

ntông nox 

txir 

ntông naox 

txir 
ntông naox txir 

cây 

thuốc 
tsaoz yuôx tsoz yuôx tsaoz yuôx tsaoz yuô 

cây số lil cêr fiêx cêr lil cêr lil cêr 

cấy chaos (lax) chos chaos chaos 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chạc cây nkhiz chês ntông nkhiz ntông nkhiz ntông nkhiz ntông 

chai langv fưx lav fưx langv fưx langv fưx 

chài vàngl, gis luz vangk luz vangl vangl 

chải njik njik njik njik 

chạm fangr qưr, mfar fangr fangr 

chan njê njê njê njê 

chán đhuôr đhuôr đhuôr đhuôr (đhluôr) 

chanh txir lưl txir kâuz txir lưl kâuz txir lưl 

chào tsaox, nôngs hu, hơưv nôngs nôngs,hu 

chào 

mào 
đaz điêz đaz đaz (đlaz) 

chảo zal ziêk zak zal 

cháo cuô đik cuô đik cuô đik cuô đik 

chạp nhux hli nhôngx hli nhux hli nhux hli 

chát xêv xêv xêv xêv 

cháu xênhz nzưl xênhz nzưr xênhz nzưr xênhz nzưl 

chày 
pangv chul, đâux 

chul 

đâux chol, 

kưk tuôr 

kưk tuôr, 

đâux tuôr 

kưk tuôs, đâux 

tuôr 

chảy ntưl, peiv ntưk ntưs ntưl 

cháy cuz hnhaz, chis cuz, chis 
cuz hnhaz, 

chis 
cuz hnhaz 

chạy đha đhiê đha đha 

chạy 

đua 
tưr đha tưr đhiê tưr đha tưr đha (đhiê) 

chắc 

chắn 
truôx đrênhl truôx đrênhk truôx đrênhs truôx đrênhl 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chăm gruôs gruôs gruôs gruôs 

chăm 

chỉ 
gruôs nuôs trâu siêz 

trâu saz, 

gruôs nuôs 

trơư siêz, gruôs 

tiês 

chăm 

sóc 
tsaoz phưz tsoz phưz tsaoz phưz tsaoz phưz 

chăn pangs, qaox pav pangv, qaox pangs, pangv 

chăn zus, tu seiz, to zos zus, tu, seiz zus, tu, seiz 

chăn 

nuôi 
zus tsax cxu zus tsiêx cxo zus tsax cxu zus tsax cxu 

chẵn phangz, txưv cênhr 
phangz, txưv 

qâuk 
phangz 

chắn 
tangr, their, 

trôngl 
tar, their 

tangr, their, 

trôngk 

tangr, their, 

trôngl 

chắt nzênhz nzưr nzênhz nzưr nzênhz nzưr nzênhz nzưl 

chắt kênh, tsi tsi kênh, tsi kênh, tsi 

chặt txar txiêr txar txar 

châm jêl, paov, hnao jêk, tơưk jêk jêl, paov, hnao 

chấm njư, tuz njư njư njư, tuz 

chậm fix kênhz fix fix 

chân cu tơư tơư cu tơư cu tiê 

chất 
cxênhv, tiz, 

yôngx 
tiz tiz, yôngx yôngx 

chật txir, greiv greiv txir, greiv txir, greiv 

châu 

chấu 
côngx 

côngx đaz 

buô 
côngx côngx 

chậu xưr fênhx,fax fiêz xưr fênhx xưr fênhx 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chấy nyâur nyâur nyâur nyơưr 

che their, trôngl 
their, trôngs, 

bus 

their, trôngl, 

vur 
their, trôngl 

chè yuôx zêx 
xêv yuôx, 

yuôx xêx 
yuôx zêx yuôx zêx 

chẻ fuô fuô fuô fuô 

chém ntur, tưl, hlangz txiêr txar, ntur txar, ntur 

chen li txênhv txênhv, li txênhv, li 

chèn cxênhv, xaz tiêz xiêz cxênhv, xaz cxênhv, xaz 

chén khaoz, puêz piz, khoz khaoz, puêz khaoz 

chèo 
gruôv, tul đuôr 

gruôv 
gruôv gruôv 

gruôv, nzeix 

gruôv 

chèo 

bẻo 
njik yâu nôngs yâu njik yâu njik yơư 

chéo njênh, jis jix jis njênh, jis 

chê thuôx thuôx thuôx thuôx 

chế 

nhạo 
thuôv qiz, thuôv thuôv thuôv 

chênh 

lệch 

txơưr, tsi fiv, tsi 

fuêv 
txơưr sik txơưr txiêr 

chết 
tuôs, kâus, 

pôngz,đraos 
tuôs tuôs tuôs 

chi chít 
cxix vaos, đei 

đrư 
tuôz nhưk 

tsi đrư, cxix 

vaos 

cxix vaos, đrư 

hnang 

chì cxuôk cxuôk cxuôk cxuôk 

chỉ xur xor xur xur 

chỉ tơư, kra tơư tơư tiê, kra 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chỉ tangz, tsuôs tik, tiz tangz, tsus tangz, tiz 

chị muôv muôv hloz muôv muôv 

chị dâu nhangz tix niêv tix nav tix nhangz tis 

chị em 

ruột 

muôv nul,cưr 

vêr, vêr ndâul 

vêr ndâuk, 

muôv nuk 
muôs nuk muôv nul 

chia pheiz pheiz pheiz pheiz 

chia 

nhóm 
pheiz tsưr pheiz tsưr pheiz tsưr pheiz tsưr 

chìa 

khóa 
zuv six zâuv six zuv six zuôv six 

chiếc tul, luz tus 
tus, luz, 

trangz 
tul 

chiếm txênhz txênhz txênhz txênhz 

chiêng đruôl nênhz đruôk tsưz 
đruôs tsưz, 

đruôs tông 
đruôl nênhz 

chiều 

cao 
mênhv saz saz sơưr mênhv saz mênhv saz 

chiều grênh, hluz tâul ziz, hloz hluz hluz 

chiếu lêr lêr, traz lêr lêr 

chiếu tsaov tsov tsaov tsaov 

chim nôngs nôngs nôngs nôngs 

chim cắt nôngs lax nôngs liêx nôngs lax nôngs lax 

chim 

khuyên 
nôngs kei tâuv 

nôngs 

tsênhv 

nôngs kei 

tâuv 
nôngs kei tơưv 

chim sẻ nôngs yâur nôngs yâur nôngs nyâur nôngs yơưr 

chìm taos tos taos taos 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chìm 

nghỉm 
taos kangz taos kaz taos kangz taos kangz 

chín chuôx chuôx chuôx chuôx 

chín sar siêr sar sar 

chính tsênhz, tsênhv tsênhv tsinhz tsênhz, tsênhv 

chịu nhax, thêr nhiêx, sêz nhax, thêr nhax, thêr 

chịu 

khó 
uô khưr trâu siêz 

gruôs, trâu 

saz khưr 
gruôs khưr 

cho khơưk, puz puz 
khơưk trâu, 

puz 

puz, muôz,khiêk 

tru 

chõ tsu tsu tsu tsu 

chó đêr đêr đêr đêr 

chó sói hmang hma,đrê kuk hmang hmang 

choàng khuôv khuôv khuôv khuôv 

chọc yâuv, tâuv yâuv, tâuv yâuv, tâuv yơưv, tơưv 

chói chi,yâuk chi chi,yâuk chi, phangv 

chọi 
ndơưk chuôv, 

đrâu 
ndơưk, đrâu ndơưk, đrâu 

ndiêk chuôv, 

đrơư 

chọn xeir, cxêv xeir xeir, cxêv xeir 

chóng 

mặt 
ndis muôs txeix 

kraor muôs 

đangx 
ndis muôs 

chỗ qơư qơư qơư, kror qơư qiê 

chốc lát 
saoz mêr, tuôz 

plas 
tiz phiês tuôz plas tuôz plas 

chồi câul câuk câul cơưl 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chổi khâuz ruôz khâuz ruôz 
cưk ruôz, 

khâuz ruôz 
khơưz ruôz 

chối 
tsi cangv, tsi 

zênhv 
chav tsi zênhv tsi zênhv 

chôn laol, phâuk phâuk laol phâuk laol, phơưk 

chồn hlư, blôngl, lux lux hlư hlư, blôngl, lux 

chông hmur 
hmur, 

hmôngr 
hmur hmur 

chồng zơưs vâur zơưs ziês 

chồng yôngx, tsuôv yôngx tuôv, yôngx yôngx, tsuôv 

chống tir, cxênhv cxênhv tir, cxênhv tir, cxênhv 

chờ taol tok taok taol 

chợ caz, khư ciêz, khư caz, khư caz (ciêz), khư 

chơi uô si yav, uô si uô si, yangv uô si, yangv 

chớp tsal lil leiv xoz tsal lis xuz tsal lil 

chớp 

mắt 

tsal muôs, njeik 

muôs 
njeik muôs njeik muôs njeik muôs 

chủ tsưr tsưr tsưr tsưr 

chú txir nzơưv txir nzơưv vei nziêv veiv nziêv 

chú rể zơưv zix, cưr zix zơưv zix 
txir hluôk, 

zơưv zi 
cưr zix 

chú ý tsưv ziv 
tsưv ziv(uô 

jông saiz) 

nôngs tuôz 

jông 

nôngs tiz jông, 

tsưv ziv 

chua kâuz kâuz kâuz kơưz 

chùa 
tsêr meov, tsêr 

mnov, tsêr đangz 
tsêr đaz 

tsêr meov, 

tsêr đangz 

tsêr mnov, tsêr 

đangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chuẩn bị laov lil bax laov lik laov lil 

chúc phôngv phôngv phôngv phôngv 

chục câuv, châuv câuv, châuv câuv, châuv cơưv, chơưs 

chui gangs, qơưk qơưk gangs, qơưk gangs, qiêk 

chùi sao so sao sao 

chum huz huz huz huz 

chùm tâur, njâur, đrư trâur, đrư tâur, njâur tơưr, njơưr, đrư 

chung 
uô cê, tuôv cxix 

li 
côngv uô cê uô cê 

chúng 

nó 

puôz nav, ntaos 

nav 
lơưr chor 

puôz chor, 

puôz nav 
luôs puô 

chúng ta pêz, pêz puôz pêz pêz pêz 

chuôi cu co cu cu 

chuối tsơưz tsơưz tsơưz tsiêz 

chuồn 

chuồn 
kâul lir kuk li kâul muôs lir kâul li 

chuông tsưz tsưz tsưz tsưz 

chuồng guôx guôx guôx guôx 

chụp tsaov, bus, khưz tsov, khưz 
tsaov, bus, 

khưz 
tsaov, bus, khưz 

chuột 
nangl, nangl 

tsuôs 
nak nangl tsuôs nangl 

chút njik mêr mê njik 
mêr njir, mêr 

njik 
mê njik 

chuyên 

cần 
gruôs nxak gruôs nxiêk gruôs nxak gruôs nxak 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

chuyến tsangr, lưv, langx phix tsar tsangr, lưv tsangr, lưv,  jal 

chuyện pêv pêv,lul pêv pêv 

chữ txưv khur txưv txưv, ntơưr txưv 

chưa tsi cuôv tsi tâu tsi cuôv tsi cuôv 

chừa tsês, sâu saz trik siêz 
trik saz, tsês 

hlao 

trik saz, tsês 

nduô 

chửa hei, muôx jês suôz nhuôs hei, muôx jês hei, muôx jêl 

chữa khu kho khu, chơưv khu, chiêv 

chửi nthê, tsơưv chêv, tsơưv nthê, tsơưv nthê, tsiêv 

co txôngv, chơưk gâuv 
gâuv, txôngv, 

chơưk 
txôngv,  gơưv 

cò cơư 
nôngs cơưk 

liêx 
cơư lax ciê điêz 

cỏ 
đraox, đraox 

tsuôs 
đrox đraox đraox 

có muôx muôx muôx muôx 

cọ cuv zêv cov zêv cuv zêv cuv zêv 

cọ cuôv, cxuôv cuôv, cxuôv cuôv, cxuôv cuôv, cxuôv 

cóc cơưk kar cơưk cơưk ciêk 

cọc ndêx, tsưk ndêx, tsưk ndêx, tsưk ndêx, tsưk 

con nhuôs, tul 
nhuôs 

(nhuôv) 
nhuôs nhuôs 

con gái nhuôs nxeik nxeik nhuôs nxeik nxeik 

con trai nhuôs tuz nhuôv tuz nhuôs tuz nhuôs tuz 

con đẻ 
nhuôs zus, nhuôs 

xênhz 
nhuôv zus nhuôs zus nhuôs zus 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

con một tưv nhuôs 

tưv 

nhuôz(tưv 

jênhx) 

tưv nhuôs tưv tuz, tưv nxeik 

con 

ngươi 
njaz muôs njiaz muôs njaz muôs njaz muôs 

con 

nuôi 
nhuôs puôs nhuôs zus nhuôs puôs nhuôk puôs 

còn yuôr yuôr yuôr yuôr 

cong nkhâuk nkhâuk nkhâuk nkhơưk 

còng khôngr khôngr khôngr khôngr 

cóng âur, trik trik âur, trik ơư, trik 

cọng cangr,kuôr car cengr cangr,kuôr 

cô nhangx nhax nhangx nhangx 

cô dâu nhangz gâux nhaz gâux nhangz gơưx nhangz 

cổ cu đangz chax đaz cu đangz 
cu đangz 

(đlangz) 

cố gắng 
uô khưr,cangv 

tas, sir jus 
sir jok sir jus cangv tas, sir jus 

cốc teil, côngr  khaoz, teis khaoz, côngr 

cối chul, jêz jêz, chok chus, jêz chul, jêz 

cộng côngv côngv côngv côngr 

cột ndêx ndêx ndêx ndêx 

cờ qix qix qix qix 

cởi hlê, txu, đơưk 
hlê, txo, 

đơưk 
hlê, txu, đơưk hlê, txu, điêk 

cơm maor, mao, chuôs mor maor mao, chuôs 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

củ kaok kok, vơưs kaok, vơưs kaok 

cũ kuz, khâuz kuz, khâuz kuz, khâuz kuz, khơưz 

cụ 
zơưv, pus, zơưv 

côngz 

pos, zơưv 

côngz 

zơưv, pus 

côngz 

ziêv côngz, pus 

côngz 

cua trâuz trik, fax har trâuz trik trâuz trik trơưz trik 

của cxax, li, tiz lê lê, li cxax, li, tiz, thaz 

cúc áo 
nhưl khơưv, nhưl 

txưr 
khơưv yo khơưv yao nhưl khiêv 

cục paoz, chaor thôngx thôngx thôngx, paoz 

củi tơưl tơưk tơưl tiêl 

cúi nhao nho nhao nhao 

cùn tưl, buz buz tưl tưl 

cùng thôngx, cxôngx đros, côngv uô cê,đrus thôngx, đrus 

cũng haz, thaz, tưz tưz haz, thaz thaz, tưz 

cúng 
uô nênhz, côngv 

đangz 

uô nênhz, 

đaz, kruô 

uô nênhz,uô 

đangz 
côngv đangz 

cuốc cxaox, ndơưk ndơưk ndơưk cxaox, ndiêk 

cuốc hlâu hlâu hlâu hlâu 

cụt tu, cơưl, lur njik tu, cơưs tu, cơưs tu, ciêl 

cưa cơư cơư cơư ciê 

cửa kraor trôngx kror trôngx kraor trôngx kraor trôngx 

cửa sổ 
kraor trôngx 

chuô 
kror trei 

kraor trôngx 

chuô 

kraor trôngx 

chuô 

cứng tơưr tơưr tơưr tiêr 

cười luôs, truk luôs luôs, truk luôs, truk 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

cưỡi cheix cheix cheix cheix 

cưới uô yôngz uô yôngz 
uô yôngz, 

naox hâuk 
uô yôngz 

cướp cxangr, phuôk cxar 
cxangr, 

phuôk 
cxangr, phuôk 

cứu chơưv chơưv chơưv chiêv 

D 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

da tơưr tơưr tơưr tiêr 

dã man tưv xênhz tưx siêz tưv xênhz tưv xênhz 

dạ dày plangz plaz, lâuk plangz plangz 

dạ hội gruôv ntênhl ntênhl lov jêv 
cangr ntênhs 

gruôv ntênhl 
gruôv ntênhl 

dai changv, blâuv mênhx, blâuv changv, blâuv hangv, blơưv 

dai dẳng changv thêv  changv thêv changv thêv 

dài ntêr ntêr ntêr ntêr 

dài 

dòng 
ntêr lês ntêr lông ntêr lông ntêr lông 

dãi nắng txaov yangr tiv yar 
tir yangr, 

txaov yangr 
tir yangr 

dại truôs truôv truôs truôs, vưv 

dại dột truôs êr truôv krơưr truôs uôr truôs njuôr 

dám cangr car cengr cangr 

dàn bài khuv jangx piz jax khuv jangx khuv jangx 

dàn hòa qênhv qênhv qênhv qênhv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

dán ja, lu lo lu ja, lu 

dáng 

điệu 

luz jangv, txưx 

jangv 
luz jav luz jangv 

luz jangv, 

txưx jangv 

danh 

hiệu 
jênhx haov jênhx hov jênhx haov jênhx haov 

danh 

sách 
jênhx bê côngz bê jênhx bê jênhx bê 

dao tras triêv, txuôk tras tras (triêk) 

dao 

động 

tsi truôx saz, saz 

tsi tul 
tsi tuk siêz tsi truôx saz tsi truôx saz 

day dứt nzaoz saz nxor siêz tsi truôx saz tsi truôx saz 

dày tuôz tuôz tuôz tuôz 

dày dạn tuôz bơưr tuôz bơưr tuôz bơưr tuôz biêr 

dày xéo tsux lưx lav siz tsiv tsux lưx lav 
tsux luôv uô 

lưx lav 

dãy grangx, langx, fax fiêx, lax grangx, fax grangx 

dạy kra, chaoz kriê kra kra 

dằn vặt 
nxur saz, tsi kangz 

saz 
nxor siêz 

nzoz saz, saz 

nxur 
nzaoz saz 

dằng 

dặc 
ntêr lông ntêr lông ntêr lông ntêr lông 

dắt 
reik, changz, 

chaox 
reik, chaz reik, changz reik, changz 

dặn chaoz chêv choz txeiv chaoz chêv chaoz chêv 

dặn dò chaoz chêv choz kruôz chaoz chêv kruôz kra 

dân jênhx pêx xênhv pêx xinhv 
pêx xênhv, 

jênhx 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

dân ca gâux 
gâux, khơưr 

cxiêx 
lus txax 

gơưx, lul 

txax (txiêx) 

dân 

chúng 
jênhx mênhx 

chor pêx 

xênhv 

puôz pêx 

xinhv 

xur đơưz 

(đliêz) 

dân cư chaor tuôz nênhs jênhx zênhz tuôz nênhs chaor  nênhz 

dân gian jênhx shi jênhx shi jênhx shi jênhx shi 

dân số xur jênhx jênhx xưv xưr jênhx xur jênhx 

dân tộc 

mênhx cxưx, heir 

nênhs, tsôngr 

nênhs 

heir nênhs mênhx cxưx mênhx cxưx 

dần dần 

 

mangx mangv, jux 

jaol 

jux juk 

 
mangx mangv 

mangx 

mangv 

 

dẫn shik chox chaox, shik chaox, shik 

dẫn 

đường 
shik cêr, chaox cêr chox cêr chaox cê chaox cê 

dâng 
qênhv, sơưr 

ntangk 
yôngv, sơưr hluz, ngangz hluz, ngangz 

dập 

dềnh 

mfuz mfuôk, 

ntangz ntuô 
nzuôz nzos ntangz ntuô ntangz ntuô 

dâu jâuz cangz jâuz caz jâuz cangz jơưz cangz 

dâu nhangz nhaz nhangz nhangz 

dầu traox, traox tơưk trox hur zơưx traox traox njuôv 

dấu zênhv thưx, traz zênhv zênhv 

dây hluô hluô hluô hluô 

dây 

thừng 

hluô nhux, hluô 

xuôz 
hluô xuôz hluô xuôz 

hluô njưx, 

hluô xuôz 

dậy sơưr sơưr sơưr siêr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

dẻ njênhx txir njênhx njênhx njênhx 

dẻo muôs, jôngx muôs, jôngx muôs, jôngx muôs, jôngx 

dép khâu khâu khâu khơư 

dẹt plaz pliêz plaz plaz 

dê yik yik yik yik 

dễ zôngx ziv fênhx zis zôngx ziv zôngx ziv 

dễ tính fix qiv jông jông fix qiv jông saz jông saz 

dễ chịu nhax nhaos, ntâus jông nhoz 
haor jông 

nhaoz 

jông nhaoz, 

nhax tơưl 

dễ 

thương 
haor jông nhav jông hloz 

haor jông 

nhav 
nziv hluz 

dế jas, jâus jiês jas cangz jas 

dế mèn cangz jas nhux côngx tưv jas traox cangz jas nhu 

dệt ntuk ntok ntuk ntuk 

di chúc 
cxuk lul, phôngz 

lul 
lok tsês chiê cxuk lul cxuk lul 

di 

chuyển 

txangr qơư, kax 

qơư 
txar qơư txangr qơư txangr qiê 

di cư trơưk qơư tsir qơư trơưk qơư 
txangr qiê, 

chêv qiê 

di sản kuz têl, kâur têl 
kuz têl, kâur 

têl 

kuz têl, kâur 

têl 

kuz têl, kuz 

txênhs 

dì hluôk, nav hluôk teik hluôk teik hluôk 
teik hluôk, 

nav hluôk 

dì ghẻ nav yaz, nav zâu niêv yiêz,zâu 
nav yaz, nav 

zâu 

nav yaz, nav 

zơư 

dịch nzênhr cxeik nzênhr, cxeik nzênhr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

diêm zangx hur zax hâur zangx hur zangx hur 

diễn par piêr par tơưv par (piêr) 

diễn 

cảm 
gôngr jông piêr jông par gôngr jông gôngr jông 

diệt 

chủng 

ruôr tsuôv, tsưv 

tuôs 
tuô zưk tsar ruôr tsuôv ruôr tsuôv 

diệt 

vong 

tu nôngz, txênhv 

nôngz 
tu nôngz 

tu nôngz, 

txênhv nôngz 

tu nôngz, 

txênhv nôngz 

diều txa txiê txa txa (txiê) 

diều hâu đangr đar đangr 
đangr 

(đlangr) 

dìm njâur, tsưv niêk , tsưv nak, trâu, tsưv 
nak, trơư, 

tsưv 

dính lu, blâuv, ja, khuz khoz, lo 
lu, blâuv, ja, 

khuz 

lu, blơưv, ja, 

khuz 

dịp nzangz nzơưv 
six hơưv, nzaz 

nzơưv 

six hơưv, 

nzangz nzơưv 

nzangz nziêv 

 

dịu 

dàng 
siz hluôk 

siêz muôs 

nhôngs, jông 

luk 

siz hluôk  

do viv tiv, viv viv viv 

dọa hêv hêv hêv hêv 

dọc cangz ndangx caz lơưr cangz ndangx cangz ndangx 

dọn dẹp 
suô, njeis, zuôl, 

yêv 

njeis yêv, njeis 

suô 
sơư, suô, njeis 

sơư, suô, 

njeis 

dòng 

nước 

njưx đêx, changr 

đêx 
đrênhs đêx njưx đêx 

njưx đêx 

(đlêx) 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

dòng họ xur, kruô kruô, xênhv xur, kruô 
kruô, xênhv, 

xur 

dòng kẻ jangx ci caz cêv cangz cêv jangx cêv 

dỗ dành đênhr, blil krôngz, đênhr đênhr 
đênhr 

(đlênhr), blil 

dốc nxangz, taox nxaz, tox nxangz, taox nxangz 

dốc nxangz nxaz nxangz nxangz 

dốc sức sir maol liv chuôz jos ntưk 
thơưr đangl 

jus 

chuôz jus, sir 

maol liv 

dỗi cưr tôngr, cưr njưs đrok cưr cưr tôngr 
cưr tôngr, cưr 

thiêx 

dối 
pê, đangs, flơưk, 

huz, chuôr 
flơưk pêv, đangs 

đangs, pêv 

txir (txuêr) 

dối trá 
pêv txir, flơưk 

sâuz 

flơưr flơưk, 

đas 
pêv txir 

đangs 

(đlangs) 

ndơưx 

dồn thưk, thênhx lâuz, thênhx lâuz, thênhx lơưz, thênhx 

dồn dập 
thưk đrux, chênhr 

đrux 
đrơưv đrông thưk đrux chênhr đrux 

dông 
chuô đuz, chuô 

đôngs 

chuô đax, 

chuô đuz 

chuô đuz, 

chuô đôngs 

chuô đuz 

(đluz) 

dốt truôs truôv truôs truôs 

dở 
langv uô, fêv, tsi 

tar 
tsis tiêr tsi tangs 

tsi tar, tsi 

yênhx, tsi cul 

dở dang tsi tar 
tsi txos qơư, 

uô tsi tak 
tsi tar tsi tar 

dỡ txu, lâux 
ruôr, lâux, 

đơưk 
ruôr, lâux 

ruôr, lơưx, 

điêk (đliêk) 

dơi puôr tus puôr puôr puôr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

du canh tsir têz, đruv têz tsir têz 
tsir têz, đruv 

têz 

tsir têz, đruv 

têz 

du cư tsir qơư, đruv qơư 
tsir qơư, đrov 

qơư 

tsir qơư, đrov 

qơư 

tsir qiê, đruv 

qiê 

du lịch vangv saov, shaov yav ndis, uô si vangv saov 
ndis qiê 

vangv saov 

dù cho 
txơưv zaos, txav 

zaos 
txơưv tiêk 

txơưv zaos, 

txav zaos 
txiêv zaos 

dù rằng 
txơưv tak, txav 

tak 
txơưv li txav tak txiêv tiêk 

dụ dỗ blil, nxuô, huz hâuz, nzies blis blil, nxuô 

dụi tsâuk tsâuk maok, tsâuk tsơưk maok 

dùng zôngv zôngv zôngv zôngv 

dũng 

cảm 
tuôv tangr tuôv tar tuôv tangr tuôv tangr 

dụng cụ chuôz zênhx chuôz zênhx chuôz zênhx chuôz zênhx 

duỗi shangz shaz shangz shangz 

dư dật 
muôx yangx, 

muôx cha 

muôx yangx, 

muôx chiê 

muôx yangx, 

uô muôx 

muôx yangx, 

muôx tsês 

dư luận hnaor luôs hak hnor heik 
hnaor luôs 

heik 
hnaor hak 

dữ ngôv, caov, tsal 
tsir thêv, hênhr 

thêv 
nhâuv, tưv nguv hưk 

dữ dội 
ngôv ntưl, caov 

thêv 
đrông grênhs nhâuv, nthưr nguv nthưr 

dự tuôx shuôk txưv tuôx shuôk tuôx shuôk 

dự báo siv paov cưv bor siv paov siv paov a 

dự bị shuôk trơưk tênhv tok shuôk trơưk shuôk triêk 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

dự trù 
cưr taor, shuôk 

zeik 

nzor xav, xav 

uô ntêx 
cưr taor cưr taor 

dưa điz điz điz điz (đliz) 

dứa pux lux pôngr lux pux lux pux lux 

dựa fênhz fênhz fênhz fênhz 

dừng shêv tsuv,đrêl shêv shêv 

dựng đrêl, tsang sơưr tsa đrêl, tsang tsang 

dược 

phẩm 

zơưx yangr, huv 

yuôx 
yuôx huv 

tsêr yuôx,  

yuôx huv 
yuôx huv 

dưới chêx, đrangl hâur, đrav chêx, đrangs đrangl, hơưr 

dứt tu, ntas tu tu tu, ntiês 

dứt 

khoát 
zix tênhv tu luk, tu tơưk 

mênhx pêv, 

ziv   tênhv 
ziv tênhv 

Đ 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đa phax khuv phax khaov phangx khuv phangx khuv 

đa dạng 
tsangr vangv 

zangv 
ntâu zangv ntâu zangv ntơư zangv 

đa mưu tsưr ziv chôngz tsưr ziv lox tsưr ziv ntâu tsưr ziv ntơư 

đa số phênhv chôngz phênhv ntâu 
phênhv 

chôngz 

phênhv 

chôngz 

đà chuôz trux 
chuôz trox, 

chuôz jos 
chuôz trux chuôz trux 

đã tưz, lơưv, đuô tưz tưz, lơưv tưz, liêv, cuô 

đá jêz jêz jêz jêz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đá ndơưk ndơưk ndơưk ndiêk 

đãi tav, taos tiêv tav, taos tav, taos 

đại 

bàng 
trôngr đar tsuô trôngr trôngr 

đại 

biểu 
tav plaor đeiv biêuv tav plor 

tav (tuôv) 

plaor 

đại 

diện 
tav (tuôv) zênhv thik flu hlôngr flu tuôv zênhv 

đại 

dương 
har txưr hiêr txưr nav har txưr nav har txưr 

đại ý tsênhv njaz tsênhv njiêz tsênhv njaz 
tsênhv njaz 

(njiêz) 

đám ntênhl ntênhl ntênhl ntênhl 

đan haz hiêz haz haz (hiêz) 

đàn 
pangz, baox 

gâux laos ndangk 
paz, box pangz pangz, baox 

đàn bà chaor pux, shir pux pox niêv 
puôz pux, 

pux nxeik 
pux nas 

đàn 

đúm 
njâuz, njâuz ndâux njâur lov jêv njâur ndâux njơưr ndơưx 

đàn em chaor cưr, shir pux chor cưr 
puôz cưr, 

puôz cư 
puôz cưr 

đàn 

ông 

chaor zơưs, shir 

zơưs 
txir nênhx 

txir nênhx 

zơưs 
txir nênhx ziês 

đạn muôl txưr muôk txưr muôk txưr muôl txưr 

đang 
tangz, tangz paov 

tsênhv 

tsênhv, hax 

tsênhv 
tangz, tsênhv tangz, tsênhv 

đánh ntâuk ntâuk ntâuk ntâuk 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đánh 

cuộc 
tưr pix siz tưr tưr pix tưr pix 

đánh 

đố 
tưr tas, tưr pir siz tưr tưr ntas tưr tas 

đánh 

tráo 
hlôngr, hlur, txơưr hlôngr pâur txơưr, hlôngr txiêr, hlôngr 

đánh 

úp 
tsuôv ntâuk nhiês ntâuk tsuôv ntâuk tsuôv ntơưk 

đào đuôx đuôx đuôx đuôx 

đào khơưz khơưz 
ndơưk, 

khơưz 
khiêz, ndiêk 

đảo ndaor, njur njor trôngz 
ndaor, trôngz 

đraos har 

paor trôngz 

đruôz hiêr 

đảo nzênhr, đu nzênhr, đo nzênhr, đu 
nzênhr, đu 

(đlu) 

đạo 

đức 
sênhz mênhx cêz siêz tangz mênhx  

đáp têz têz têz têz 

đáp số cxeik xôr xôr nriêr tâu cxeik xôr cxeik xôr 

đạp tuôv tuôv tuôv tuôv 

đau maoz moz maoz maoz 

đau 

khổ 
cêr az cêr khưr 

moz txom 

nhêv 

cêr az cêr 

khưr 
cêr az cêr khưr 

đáy kangz kaz kangz kangz 

đặc, 

đọc 
nhênhv nhênhv nhênhv nhênhv 

đặc 

điểm 
tênhr  jangv tênhr jav tênhr jangv tênhr jangv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đắm taos tos taos taos  kangz 

đằng tiv, taov tos, tiv, saz tiv, taov tiv, taov 

đắng az iêz az az 

đắp 
vur, tuôv, mênhv, 

tsuôv 

vor,mênhv, 

puôz 

vur, câur, 

mênhv 

vur, 

tuôv,mênhv 

đắt civ, cuêv, đơư civ civ civ 

đặt txơưz, tsao txơưz, tso txơưz txiêz 

đâm hnao, gâus 
hno, gâus, 

yâuv 
hnao, gâus hnao, gơưs 

đầm 
pangl hơưr, pangl 

angr 
pak hơưr pangk hơưr pangl hiêr 

đầm 

ấm 
sur sao sor so sur sao sur sao 

đấm 
ntâuk đris, gâus 

đris 
ntâuk đris ntâuk đris ntâuk đris 

đậm ntus, đơư ntos ntus ntus 

đậm đà đơư, sênhv khơưr 
cxiv khơưr, 

sênhv khơưr 
đơư điê (đliê) 

đập njưk, cxangx njưs đêx cxangx, njưk cxangx, njưk 

đất angr ar angr ar 

đất 

nước 
têz qơư têz qơư têz qơưk têz qiê 

đất sét angr luôx ar luôx đơưz 
angr luôx 

đangs 
angr luôx 

đâu tưs tưs tưs tưs 

đầu tâuz hâu tâuz hâu tâuz hâu tơưz hơư 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

81 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đầu bài thơưx jangx thơưx jax thơưx jangx 
thơưx jangx 

(jangs) 

đầu đề qir thix, bê jangx hâur bê jax 
qir thix, bê 

jangx 

qir thix, bê 

jangx 

đầu 

hàng 
thơưx qangx thơưx shax thơưx qangx thiêx qangx 

đầu 

tiên 

qir thơưx, xuz 

thơưx 

qir ntêx, xuz 

thơưx 
quir thơưx qir thiêx 

đấu khaor, lưz pir, tưr tưr, khaor tưr, khaor 

đấu 

tranh 
tơưv tsênhz tơưv txênhz tơưv tsênhz tiêv tsênhz 

đậu tâuv tâuv tâuv tơưv 

đậu tsơưk tsơưk tsơưk tsiêk 

đầy pur pur pur pur 

đầy đủ 
txâuk tsis, txâuk 

cxuô 
cxix cxuô txâuk cxuô 

cxix cxuô, 

txơưk cxuô 

đầy tớ krêr tuz krêr krêr krêr 

đẩy thơưz thơưz, cxơưz thơưz, cxơưz thiêz 

đậy vur, bus bos, vor vur, bus vur, bus 

đấy cao, haor, kreir co 
ntơưv cao, 

nteiv, kreir 

cao, haor, 

kreir 

đe dọa hêv hêv hêv hêv 

đẻ zus, shang shang zus, shang zus, shang 

đem chaox, muôz chox chaox chaox, muôz 

đen đuz đuz đuz đuz 

đen đủi đuz txis đuz txis đuz txis đuz (đluz) txis 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đen kịt đuz đôngs đuz đôngs đuz đôngs 
đuz đôngs 

(đluz đlôngs) 

đen 

thui 

đuz cuz hnhaz 

tsơưr 

đuz đrâus 

jênhk 

đuz cuz 

hnhaz tsơưr 

đuz ceiv 

nhôngl 

đen 

tuyền 
đuz ndaz đuz ndiêz đuz ndaz đuz ndaz 

đeo khuôv, trik, chaox đei, chox 
khuôv, trik, 

chaox 
khuôv, chaox 

đèo đơưv đơưv đơưv, langx điêv, langx 

đèo thâux, thux thâux thâux thơưx 

đẹp jông gâux, qangv jông gâux jông gâux jông gơưx 

đẹp 

mắt 

jông nuôv, jông 

seiz 
jông seiz jông seiz jông seis 

đề bài tơưv jangx qir jax 
hâur jangx, 

tơưv jangx 
hơư jangx 

đề cao thix saz, nuôv saz thix siêz 
trang saz, 

thix saz 
thix siêz 

đề 

phòng 
thix phangx chênhr phax thix phangx thix phangx 

để tsês, cha tsês, chiê tsês, cha tsês, chiê 

để dành tsês cha tsês chiê tsês cha tsês chiê 

đêm hmao hmo hmao ntux hmao ntux 

đêm tối hmao ntux hmo ntux tsâuk ntux tsơưk ntux 

đếm suôr suôr suôr suôr 

đệm faoz nhangz puô pav  puô pangv puô pangs puô 

đền pâux pâux, thêv pâux, nzir pơưx, nzir 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đền ơn pâux txax njis 
pâux yar ntux 

(ntox) 

pâux txax 

njis 
pơưx txiêx njis 

đến txus txos txus txus 

đi môngl, mul mul môngl, lơưv mul 

đỉa blax đêx hiêz đêx blax haz đês 
blax haz, 

(bliêx hiêz) 

đĩa plaz, faz, fangx fax fangx 
faz plaz,(fiêz 

pliêz) 

địa bàn tiv fangx, tiv fangz thax tsav tiv fangz 
tiv fangx, tiv 

fangz 

địa chỉ tiv qơư, qơư nhaoz bê qơư nhoz 
tiv qơư, bê 

têz 
bê qiê 

địa chủ tiv tsưr, lax tsư tiv tsưr 
tiv tsưr, lax 

tsư 
tiv tsưr 

địa lí tiv lil, đrôngl têz đrôngs têz đrôngs têz 
tiv lil, đrôngl 

têz 

địa vị 

ngangz hâu, sơưr 

hâu,tsangv hâu, 

sơưv hâu 

qơư xưv ngangz hâu ngangz hơư 

đích 

 

fax, qơư cul, qơư 

txơưz 
qơư txos 

qơư cul, qơư 

txus 

fax, qiê cul 

 

điếc langs njês las njês langs njês langs njês 

điểm tênhr tênhr, phênhz tênhr tênhr 

điên vưv vưv vưv vưv 

điều thix theox thix thix 

điều 

kiện 
thix tênhv theox tênhv thix tênhv 

thix tênhv, 

thix tênhr 

đinh tênhz nzưl tênhz nzưs zangx tênhz tênhz nzưl 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đỉnh 
hâur, ndaor, hâu, 

njik 
hâur, njik hâur, njik hơư, njik 

định 

canh 
tênhv kôngz tênhv kôngz tênhv kôngz tênhv kôngz 

định cư laox tôngv lox tôngv laox tôngv laox tôngv 

đo njuôl njuôk njuôl njuôl 

đò fuôx đangz fuôx fuôx đangz 
fuôx đangz 

(đlangz) 

đỏ laz liêz laz laz 

đỏ ửng laz tsar liêz plôngs 
laz njir 

nyangr 

laz (liêz) njir 

nyangr 

đõ jêl, xuz thôngz mur thôngz mu thôngz mur 

đọ sức khaor jus, njuôl jus njuôk jos njuôs jus njuôl jus 

đoái 

hoài 
nôngs laos, nzak 

tsi seiz tsi 

njiêx 
nzaz nzaz (nziêz) 

đoàn pangz, fưz paz, fưz pangz pangz 

đoàn 

kết 
thoangx chêx thoangx chix thangx chêx thangx chêx 

đoán tôngr, cxeik tưr, cxeik xangr, tôngr tôngr, cxeik 

đoạn taos, grei, zangr tos, zar 
taos, grei, 

zangr 
taos, zangr 

đoạn 

văn 
grei vênhx tsangz 

tơưv vênhx 

tsaz 

grei vênhx 

tsangz 

grei vênhx 

tsangz 

đọc tưx, nhênhv ntuôk nhênhv tưx, nhênhv 

đòi teix teix teix teix 

đói yeiz yeiz yeiz yeiz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đom 

đóm 
cangz muôs njeik caz tơưk tsâu 

cangz muôs 

njeik 

cangz muôs 

njeik 

đóm ndâu, tsâu tsâu tsâu tsơư 

đon đả đrơưv lal 
đrơưv long, 

shir ziês 
đrơưv las 

đriêv 

plar(pliêr) 

đòn pangv, ntangk chưx ntak ntangk pangv, ntangk 

đón taol, txeik tok taol, txeik taol, txeik 

đong ntâuk, cuv lux, ntâuk ntâuk, cuv 
ntơưk, ziêv, 

cuv 

đong 

đưa 
langx plar zox zênhs   

đóng nja, cơư, tơưv, bux njiê, bux 
nja, tơưv, 

bux 

nja (njiê), tiêv, 

bux 

đồ chuz choz chuz chuz 

đồ 

dùng 
chuôz zênhx chuôz zênhx chuôz zênhx chuôz tangv 

đồ vật 
chưx tsas, chuôz 

tangv 
chuôz huv chuôz tsangr 

chưx tsas 

(tsiês) 

đổ 
kâus, nquôr, lâuz, 

hlir 

kâus, nquôr, 

lâuz 

vâu, kâus, 

lâuz 

kơưs, nquôr, 

lơưz 

đỗ tâuv tâuv tâuv tâuv 

đố tưr tưr tưr tưr 

độc tưv tưx tưv tưv 

độc ác tưv xênhz tưx siêz tưv xênhz tưv xênhz 

độc đáo tưv jông tưv jông tưv jông tưv jông 

đôi gơưv, txis gơưv, txis gơưv, txis giêv, txis 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đôi co lưz chuôv lưz ndâux 
lưz ndâux, 

lưz chuôv 
lưz ndơưx 

đồi paor trôngz por trôngz paor trôngz paor trôngz 

đối thủ lưz nênhs tiv thơưx tiv thơưx tiv thiêx 

đối xử ntis xưv tiv tsov ntiv xưv ntis xưv 

đội ntông ntông ntông ntông 

đôn 

đốc 
cxiz, cxuêz yuôx cxiz cxiz cxiz ntưl 

đồn đại ntuôl đraor đrênhl hnor khar 
ntuôk đraor 

đrênhk 

ntuôk đraor 

đrênhl 

đông tôngz tôngz phaz tôngz tôngz 

đông chôngz khor, chav chôngz chôngz 

đồng đrangs, tôngx 
đrak liêx, 

tôngx 
đrangs, tôngx đrangl, tôngx 

đồng 

bào 

thôngx baox, 

tsôngv baox 
thôngx box thôngx baox tsôngv baox 

đồng 

bằng 
tax đrangs tiêx đrak tax đrangs tax đrangl 

đồng ca thôngx yangv thôngx yav thôngx yangv 

thôngx 

(cxôngx) 

yangv 

đồng 

hồ 
tênhr tsôngz tênhr tsôngz tênhv tsôngr tênhr tsôngz 

đồng 

hương 
thôngx đrôngl 

thôngx têz 

qơư 

thôngx 

đrôngl 
thôngx qiê 

đồng 

ruộng 
đrangl lax đrak liêx đrangl lax 

đrangl lax 

(liêx) 

đồng 

thanh 
thôngx suôz thôngx suôz thôngx suôz thôngx suôz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đồng ý thôngx ziv thôngx ziv thôngx ziv thôngx ziv 

đống pơưs, fuôx, chaor pơưs pơưs piês 

động kraor tsuô kror tsuô kraor tsuô kraor tsuô 

động 

đậy 

tôngv tsênhs, uô 

jus 
nti, uô jos tux tôngv tux tôngs 

động 

vật 
tsax tsiêx tsa tsax (tsiêx) 

đốt zangl zas zangk zangl 

đốt 
hlơưr, tuv, plê, 

trâur 
hlơưr, tov, plê 

hlơưr, tuv, 

tơưk 

hlơưr, plê, 

trơưr 

đột 

ngột 
trangl nưs tav sik trangl nưs trangl nưs 

đỡ chus, txeik 
chus, paz, 

txeik 
chus, txeik chus, txeik 

đỡ đần 
pangz mangx, 

pangz txưv 
paz txưv pangz txưv pangz txưv 

đỡ đầu 
pangz thơưx, tuôr 

thơưx 
paz tu zus 

pangz thơưx, 

tuôr thơưx 

pangz thiêx, 

tuôr thiêx 

đời nênhx, siv nênhx 
tiêv nênhx, siv 

nênhx 
tav nênhx siv nênhx 

đợi taol tok taol taol 

đơn 

độc 

uô njuôs đhuôk, 

tuôz tul 
tưv cơưr 

uô njuôs 

đhuôk, tiz tuk 

uô njuôs,  tuôz 

tus 

đơn từ ntơưr xưv cxênhx 
ntơưr côngz 

xưv 

ntơưr côngz 

xưv 

ntiêr côngz 

xưv 

đu var, val ei, viêr viêk var, val 
var, val (viêr 

viês) 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

đu đủ 
txir tâuz ntông, 

vuôv cuôz 
tâuz ntông 

txir tâuz 

ntông,  mâuv 

cuôz 

txir tơưz ntông 

đủ txâuk txâuk txâuk txơưk 

đùa tơưz, cxaox paoz tơưz tơưz flơưk sik tiêz 

đũa trơưs trơưs trơưs triês 

đục txâus traz txâus txâus txơưs 

đục đru đro đru đru 

đục đẽo 
txâus thao, txâus 

tưl 
txâus tưk txâus tưl txâus khiêz 

đun hâu, râuz trâur, râuz trâur, hâu hơư, rơưz 

đung 

đưa 
val lưl zox zênhs val lưl val (viêl) lưl 

đúng zaos zos zaos zaos 

đuôi cu tưr tư cu tưr cu tư 

đứa tul tul (tok) tul tul 

đực 
txir, lâur, fơưk, 

kuôz, tơư 
txir, lâur , tơư 

txir, lâur, 

fơưk, kuôz, 

tơư 

lơư, fiêk, 

kuôz, tiê 

đứng sơưr njus đrêk, sơưr 
sơưr, sơưr 

njus 
siêr njus 

được tâu, lao tâu, zênhx 
tâu, zênhx, 

laoz 
tơư 

đượm 

đà 

nteir ntas, muôx 

chênhv 
sênhv khơưr muôx chênhv muôx chênhv 

đường thangx, cêr 
thax đơưz, cêr 

to 
thangx, cêr tu 

cêr, thangx 

njêr tu 

đứt tu to tu tu 
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E 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

e cấp thưk txangx thưk txax muôs thưk txangx thưk txangx 

e lệ 
thưk txangx 

nzas 
txax muôs tsơưr txangx muôs txangx muôs 

em cưr, vêr, muôv cưr, muôv, zâu cưr cưr 

em dâu 
nhangz cưr, 

nav hluôk 
nhaz cưr nhangz cưr nav hluôk 

em rể 
cưr zix, txir 

hluôk 

zơưv zix zâu 

 

cưr zix, txir 

hluôk 
cưr zix 

em út 
cưr trưs, cưr 

nzơưs 

cưr nzơưs, 

muôv nzơưv 

cưr trưs, muôv 

nzơưv 

cưr nziês, 

muôv nziêv 

ém gâuv, đreiv jeik, njơưk gâuv, đreiv gơưv, đreiv 

én lur lur lur lur 

eo hẹp greiv tsơưr tsơưr, siz, greiv greiv greiv 

éo le tuz xênhz 
cêr khưr,cêr 

nxor siêz 
tuz xênhz tuz xênhz 

ép zuôv, tsuôv zuôv, tsuôv zuôv, tsuôv zuôv, tsuôv 

ép buộc zuôv qir zuôv ntiês zuôv nthưr zuôv nthưr 

Ê 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ê ẩm njôngs njôngs lav njôngs tangl njôngs tangl 

ế sênhv, yangx sênhv sênhv, qangx sênhv, qangx 

ếch kangr kangr ntok kangr kangr nhux 

êm tul jôngx tok jôngx, tul jôngx, tul 

êm ả tul zênhl tul zênhk tul zênhl tul zênhl 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

êm ấm sur sao sor so sur sao sur sao 

êm dịu tul laos jôngx nziês tul laos jôngx nzas 

êm đềm tul ntưl tuk zênhk tuk zênhl tuk ntưl 

êm ru tul lus tuk zênhr tul lus tax zênhl 

êm tai jông nôngs 
jông mnôngs 

nziês 
jông nôngs jông nôngs 

ễnh 

ương 

kangr plangz 

hluz, kangr 

kuôv 

kar njuôz 

 

kangr nhux 

 

kangr plangz 

hluz 

G 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

gà kaz, keiz keiz keiz kaz 

gà mái pux kaz 
gâux keiz, pox 

kaz 
pux keiz pux kaz 

gà trống lâur kaz lâu keiz lâur keiz lâur kaz 

gả kuô kuô nxeik kuô nxeik kuô nxeik 

gác nthangz, tsuôr nthaz, lơưx nthangz nthangz 

gác 
ndângr, tuôv, 

jur, khâu 
khâu, tuôv tuôv, jur tuôv khơưv 

gạch thưr chiz thưr chiz thưr chiz thưr chiz 

gai pul, khâuz pâul pok khâuz pâul pul 

gài chuôz, chơưk chuôz, chơưk chuôz, chơưk chuôz, chiêk 

gãi cêk njiêz, khơưz cêk cêk 

gái nxeik nxeik nxeik nxeik 

gan saz siêz saz saz (siêz) 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

gan dạ tangr nzưl lux 
siêz tuôz, tar 

nzưl lox 
tangr nzưl 

saz tuôz, tangr 

nzưl 

gàn dở trêv truôr 
haz poz, trêv 

truôr 
trêv truôr trêv truôr 

gang 
đuk, cxeik zal, 

cangz gis 
đok, caz giz đuk, cangz gis đuk, cangz gis 

gang 

đua 
tưr qir sik tưr sik tưr tưr qir 

gánh cưr ntang cưr cưr ntang cưr ntang 

gào kư, hơư, grar kư, hơư kư, hơư, grar kư, hiêr 

gáo phưz luz yoz phưz tâuz phưz tơưz 

gạo njaz cxur njaz, nrangr 
cxur, njaz 

(njiêz) 

gạo nếp njaz blâuv cxur blâuv njaz blâuv 
cxur txuô,njaz 

blơưv 

gạo tẻ njaz txuô cxur txuô njaz txuô 
cxur txuô, njaz 

txuô 

gạt shênhz shênhz, suô shênhz shênhz 

gay qaor nhaov chênhr chênhr, qaor chênhr, qaor 

gay gắt qaor đrux zov chênhr qaor đrux qaor đrux 

gay go zaov chênhr chênhr đrux qaor nhaov qaor nhaov 

gáy kraor kưz kror kưz kraor kưz kraor kưz 

gặm cơưk, chuô cơưk cơưk ciêk, chuô 

gắp teik teik teik teik 

gặp njiz, fôngv njiz, fôngv njiz, fôngv njiz, fôngv 

gặp gỡ sik njiz sik njiz sik njiz sik njiz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

gắt 

gỏng 

tsuôz luôz,tsal 

kuz 
tsuôz luôz tsuôz luôz tsuôz luôz 

gặt hleik, sâu hleik,đruôv hleik, sâu hleik, sơư 

gấc txir tsal tâuz txir tâuz txiex txir tsal tâuz txir tsal tơưz 

gầm kăngz, chêx kaz kăngz kăngz 

gầm ngôngx, hơưr nhôngx nhôngx nhôngx 

gân lênhs lênhs lênhs lênhs 

gần buôk, jê, ti jê, ti buôk, ti buôk, jê, ti 

gần gũi buôk cxênhz cxênhz jê cxênhz, jê cxênhz jê 

gấp 
tsêv, đrux, 

chênhr 

teik, tsêv, zov  

chênhr 
teik, tsêv teik, tsêv 

gập tsêv, zêz, kuôr teik teik,zêz zêz chiêk 

gập 

ghềnh 
saz kêl siêz kik saz kis saz kêl 

gấu đeik, grơưk đeik đeik, grơưk đeik, griêk 

gầy nzâus zuôs, nzâus nzâus nzơưs 

gẩy ntir, suô, đis ntir, đik ntir, đis ntir, đis 

gẫy lur lor lur lur 

gậy pangv, kưk tos, kưk pangv, kưk pangv, kưk 

ghẻ car lis moz lis car lis car (ciêr) lis 

ghé xâux, tưz, tsiz tưz, keix xâux, tưz 
xơưx, shuô, 

tưz, tsiz 

ghen nzuz, nzaz khiz, siêz  nzuz 

ghen tị nzuz hênhv moz siêz  nzuz hênhv 

ghép lôngl, fix, fuêv txuôk, fiv lôngs, fiv lôngl, fiv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ghét hênhv nzuz nzuz nzuz 

ghê rợn raz thêv riêz thêv raz thêv raz (riêz) thêv 

ghê sợ nyei raz riêz nyei nyei raz raz,(riêz) nyei 

ghế taos, trôngx tos, trôngx jâuv taos taos 

ghi xêr, nzuôr sâu sâu, xêr sơư, xêr 

ghi nhớ 
ndu njôngr, 

chiv xênhz 

sâu siêz, ndo 

njôngr 
ndu njôngr 

ndu njôngr, 

sơư ndu 

gì tsi, changl tsi, chak tsi, changk tsi, nhangr 

gỉ xêz xêz xêz xêz 

gia cầm tsax tik tsiêx tik tsax tik tsax, (tsiêx) tik 

gia đình 
chuôz thênhx, 

chuôz ziv 

chuôz thênhx, 

chuôz ziv 

chuôz thênhx, 

chuôz zis 

chuôz thênhx, 

chuôz zis 

gia súc 
tsax nhês, tsax 

cxu 
tsiêx cxu 

tsax nhês, tsax 

cxu 
tsax cxu 

gia tài 

 

cxax sangv, 

chuôz yangx 
chuôz tav chuôz tangv 

chuôz tangv, 

chuôz yangx 

gia vị shangz laov txux lov 
txuv laov, 

shangz laov 

txax laov, 

shangz laov 

già lâul, cxangr lâuk lâuk lơưl, cxangr 

già làng 
lâul jaol, lâul 

nênhs 
lâuk nênhs 

lâul nênhs, 

nênhs lâul 
lơưl nênhz 

giả chuôr, fêv chuôr, đas chuôr, fêv chuôr, fêv 

giả vờ uô txux uô txux uô txux uô txux 

giã tuôr, kux tuôr tuôr tuôr 

giá 
txênh, chuôv 

txơưz 
txênh txênh txênh 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

giá grê grê,gri grê grê 

giá rét njis nao no njiv nao njis njis nao 

giải ntangx, grangx cxeik 
ntangx, 

grangx 
ntangx, grangx 

giải cxeik, buz, truz cxeik, uô cxeik, buz cxeik, buz 

giải đáp cxeik lul têz luk cxeik lul cxeik lul 

giải 

phóng 
car phangv ceir phav car phangv car phangv 

giam 
cơư, zuôx puôz, 

đras 
cơư 

cơư, zuôx 

puôz 
ciê, zuôx puôz 

giảm txu txo, grêk xôngz, txu txu, grêl 

gian qangr qar qangr qangr 

gian kuk, đuz, hlơư fêv, siêz saz đuz kuk, hliê 

gian ác 
tưv langx 

xênhz, tưv saz 

tưv siêz, siêz 

nhôngs 

tưv langx 

xênhz 
tưv xênhz 

gian 

khổ 

cêr khưr, lưx 

saz 
txov nhêv cêr khưr cêr khưr 

gian nan qaor khưr 
khưr cxênhx, 

khưr tiêv 
khưr cxênhx khưr cxênhx 

giàn tsangr, tsuôr tsar, txax tsangr, tsuôr tsangr, tsuôr 

giản dị blao nyik tsik khav thênhz blao nyik blao nyik 

gián lâuv lâuv lâuv lơưv 

giảng kra jangx kriê jax kra jangx kra jangx 

giảng 

hoà 

qênhv chuôv, 

qênhv chei 
qênhv chuôv qênhv chuôv qênhv chuôv 

gianh grênhz grênhz grênhz grênhz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

giành 
txênhz, quô, 

tsês 
txênhz txênhz, quô 

txênhz, quô, 

tsês 

giao chaoz, lôngl choz chaoz, lôngl chaoz, lôngl 

giao hẹn 
tênhv, tênhv 

khơưv 
tênhv tênhv, hangv tênhv 

giao 

thừa 

txir tsaz, chaoz 

yaz 

hmo pêz châus 

siêz 
txir tsaz 

txir tsaz, chaoz 

yaz 

giáo 

viên 

cưk ntơưr, 

chaoz zênhx 
cưk krie  ntơưr 

cưk ntơưr, 

cưk kra 

cưk ntiêr, laol 

xưz 

giàu 
phuôv cxax, 

bluô nux 
bluô nux bluô nux bluô nux 

giày khâu, khâu krưr 
khâu tơưr, khâu 

ntâuz 
khâu khơư 

giày vò 
tsux luôv, lưx 

saz 

tsux luôv,siz 

tsiv 
tsux luôv tsux luôv 

giãy nti nti chav nti nti 

giặc châuz tros châuz 
châuz, fêv 

hmôngz 
chơưz 

giằng xé 
ntas đuô, ntas 

quô 
ntiês đuô 

quô đuô, ntas 

đuô 

ntas đuô, ntas 

cuô 

giắt reik, chaox reik reik reik 

giặt nxuô nxuô nxuô nxuô 

giấc mơ 
đangz ntuz, bâu 

suôr 
bâu suôr đangz ntuz đangz  ntuz 

giấc ngủ tsis jâus tsis đaz ntuz tsis jus tsis jus 

giẫm tsux tsux tsux tsux 

giận qiv, tu saz qiv, bâu qiv qiv 

giận dữ bâu tơưl naz bâu tơưl niêz bâu tơưl naz bơư tiêl naz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

giập 

pluôr, 

bluôr,tuô, 

njôngs 

bluôr, njôngs 
pluôr, bluôr,  

njôngs 
tiês, bluôr 

giật dây ntas hluô ntiês hluô ntas hluô truz hluô 

giật 

mình 

tâu trangs, tâu 

flơư 
chênhz, flơưr tâu flơưk tơư trangs 

giấu jeik, njơưk jeik jeik jeik 

giấu 

diếm 

jeik zưs, jeik 

nrư,  jeik nyik 
jeik zưs jeik zưs jeik nyik 

giấy ntơưr ntơưr ntơưr ntiêr 

giấy tờ ntơưr xangr ntâuz ntơưr 
ntơưr côngz 

xưv 

ntiêr côngz 

xưv 

giẻ khâuz đuôs khâuz hlaz khâuz pangv khơưz hlangz 

gieo tsêz, ư tsêz tsêz, ư tsêz, ư 

gieo neo 
txaov nhêv 

njuôr 
txov nhêv njuôr 

txaov nhêv 

njuôr 

txaov nhêv 

njuôr 

gieo vần khơưv vênhx heik tiv txưv khơưv vênhx txa vênhx 

giêng tsur hli, hli yaz hli iz 
tsur hli, tơưv 

yaz 

tiêv yaz, tsur 

hli 

giếng 
kraor đêx 

khơưz 
kror đêx 

kraor đêx 

khơưz 

kraor đêx 

khiêz 

giết tuô, hlangz tuô tuô, hlangz tuô, hlangz 

giỏ nkhangk, tơưz luz tơưz nkhangk, tơưz nkhangk, tiêz 

gió chuô chuô chuô chuô 

giỏi hênhr, txơưx hênhr ,txơưx hênhr, txơưx hênhr, txiêx 

giòn gis gis gis gis 

giọng suôz suôz suôz suôz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

giọt ndaok ndok ndaok ndao 

giỗ uô plis tso đaz, uô plis 
uô plis, uô 

đangz 

uô plis, uô 

đangz 

giội lâuz, ntuôs lâuz, hlir lâuz, ntuôs lơưz, hlir, zưs 

giống nôngz nôngz nôngz nôngz 

giống 
zôngs, thôngx, 

qangv, xưk 

zôngs, thôngx 

xưk 
zôngs, thôngx 

zôngs, thôngx,   

xưk 

giơ tsang tsa tsang tsang 

giở nthuôr, krêz nthuôr, kriz nthuôr, krêz nthuôr, krêz 

giục 
cxiz, cxuêz, 

cxâuz 
cxiz cxiz cxiz 

giun changz chaz changz changz 

giúp pangz mangx paz pangz pangz 

giữ tuôr, jur, tsưx jor, por, phưv tuôr, jur tuôr, jur 

giữa 
đruôz đrangz, 

plơưr 
plơưr, đraz, ntas 

đruôz đrangz, 

plơưr 

đruôz đrangz, 

pliêr 

giương ntang nta ntang ntang 

giường txangx txax txangx txangx 

gò ndaor ndor ndaor ndaor 

gò má ndaor flu ndor flu ndaor flu ndaor flu 

gõ khaoz khoz khaoz khaoz 

góc cuv, câuv câuv cuv, câuv cuv, câuv 

góc 

vuông 
cuv phangz câuv xưv phaz cuv phangz cuv phangz 

gói paoz, chaor poz paoz paoz 

gói krưr krưr krưr krưr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

gọi hu hu hu hu 

gọn 
mênhx, đu đar, 

hur si 

tiz jông, đu 

 

đu đar, hur 

kak si 

đu đar (đlu 

đlar) 

 

gọn 

gàng 

đu lus, hur kak 

si 
tiz jông, hur si đu lus đu lus 

góp 
gôgr lôngl, yưv, 

thêv 

nzir, yưv, tơưv, 

thêv cxaz 

gôgr lôngl, 

yưv 
yưv 

gót kangz lâux tơư lux tơư lâux tơư lơưx tiê 

gọt qeik qeik qeik qeik 

gọt giũa cuôv cxuv qeik thox qeik cxuv 
qeik cxâuv, 

thiz cxuv 

gỗ ntông ntông ntông ntông 

 

gốc 

hâur pâul, 

cêngz tir 
hâur pâuk hâur pâul hơưr pơưl 

gối hâur ndông hâur ndông hâur ndông hâur ndông 

gối trâu ndông trâu ndông trâu ndông trơư ndông 

gội 
nzuôr, nxuô, 

jơưr 
nzuôr,tsâus nzuôr nzuôr, jiêr 

gồm 
muôx, muôx 

bâuv 
muôx, bâuv 

muôx, muôx 

bâuv 

muôx, muôx 

bơưv 

gộp lôngl côngv côngv lôngl côngv 

gỡ 
nthuôr, đơưk, 

yiz 
đơưk, hlê đơưk, hlê, yiz 

nthuôr, điêk, 

yiz 

gợi ý 
krêz txưr, krêz 

njaz 
krêz krie krêz njaz 

thix njaz, krêz 

txưr 

gợn 

sóng 

bleiv đêx 

ntangz 

bleiv đêx 

nxênhx 

bleiv đêx 

ntangz 

bleiv đêx 

ntangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

gục gux gox gux gux 

gùi 
cơưv, caoz 

chuôv 
luz cơưv cơưv ciêv 

gùi 
trik cơưv, trik 

caoz chuôv 
trik cơưv trik cơưv trik ciêv 

guốc khâu ntông khâu ntông khâu ntông khơư ntông 

gửi xang xa xang xang 

gửi gắm chaoz xang choz chaoz xang chaoz xang 

gừng krar kriêr krar krar (kriêr) 

gươm ntangx ntax ntangx ntangx 

gương ar, ar huv tsov, iêr ar, ar huv ar, iêr, ar huv 

gương 

mẫu 
uô ar ntâuk ntêx uô ar uô ar (iêr) 

H 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hà hơi 
yuôz pang, ntuôs 

pang 
tso pa 

yuôz pang, 

yưv pang 

yuôz pang, 

yưv pang 

hà khắc tưv yơưx tưv cơưs tưv yơưx tưv ciêl 

hả dạ lul saz, ntâus saz lok siêz ntâus saz lul saz 

hả hê lul saz hluô jông siêz lul saz hluô tsao saz lus 

há truô truô truô truô 

hạ txu, tsao, grês txo, txo txu, tsao, grês txu, tsao 

hạch kus kos kus kus 

hai aoz oz aoz aoz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hài lòng tsao saz,saz grês 
huv siêz( 

txâus) 

huv saz, saz 

grês 
huv saz 

hái đê, sâu, đruôv đê, sâu đê, sâu, đruôv đê, sơư, đruôv 

ham mê cuz saz, nyơư nrư cuz siêz los cuz saz,    cuz saz 

ham 

thích 
nyơư nhav nyơư nhiêv nyơư nhav nyiê nhav 

hàm câux tseis puôx tseis câux tseis puôz tseis 

hạn hán ntux kruôr ntux kruôr ntux kruôr ntux kruôr 

hang 

động 
kraor tsuô kror tsuô kraor tsuô kraor tsuô 

hang ổ 
qơư gâuv, kraor 

tuôs 
qơư gâuv 

qơư gâuv, 

kraor tuôs 

qơư gâuv, 

kraor sar 

hàng huv huv huv huv 

hàng thơưx qangx thơưx shax thơưx qangx thiêx qangx 

hàng ngũ cxix traos cxix tros cxix traos cxix traos 

hàng rào 
xuz vangx, langx 

gangz 

fax vax, lax 

caz 

xuz vangx, 

langz gangz 

xuz vangx, 

langx gangz 

hàng 

xóm 
jêx jaol jêx jok jêx jaok jêx jaol 

hạng 
haov, phênhv, 

tsôngr 
phênhv, zav haov, tsôngr 

haov, phênhv, 

tsôngr 

hành đaol đok đaol đaol (đlaol) 

hành 

động 
shênhx tôngv shênhx tôngv 

uô, shênhx 

tôngv 
shênhx tôngv 

hành 

khách 
kruô ntaox cêr kruô cêr 

kruô môngl 

cêr 
kruô ntaox cê 

hành 

quân 
traos tsangv cêr tros tsav cêr 

traos tsangv 

cêr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hãnh 

diện 
muôx flu muôx flu muôx flu 

muôx flu, 

khangr flu 

hạnh 

phúc 

shênhv phưx, 

nênhx xâur 
shênhv phưx shênhv phưx 

tơư jông 

nênhx 

hào haox cơưz haox cơưz hox cơưz haox ciêz 

háo hức cuz saz laos cuz siêz lus cuz saz lus cuz saz lus ni 

hát 
hu gâux, sênhr lul 

txax 
hu gâux 

hu gâux, hak 

lul txax 

hu gơưx, hak 

lul txax 

hạt blei, nôngz blei, nôngz blei, nôngz blei, nôngz 

hay jông, yênhx jông jông jông 

hầm kraor cơưz kror tâuz kraor cơưz kraor ciêz 

hầm hập cuz nthưr cuz ntưs cuz nthưr cuz nthiêr 

hầm mỏ  kror yar  
kraor côngz, 

kraor nhax 

hấp hối 
bâu sar, nda sar, 

đrax sar 

đrux đriêr, 

ndiê siêr 

đrux đrax, 

nda sar 

bơư sar, đrax 

sar 

hấp tấp mangx nuôs trơưv max 
mangx đơưv 

pêk nta 
mangx nuôk 

hầu uô krêr uô krêr, phưx uô krêr uô krêr 

hậu quả sơưv kangz xâuk kaz sơưv kangz xiêk tư 

hè cheix sur tux sor cheix sur cheix sur 

hè 

taos tsêr, đrâu 

jôngr, kangz tsê 

tâus 

kaz khar kangz, krangr kangz tsê 

hèn 
tsi yưv huv, ntu 

kâus 
fênhx sênhv tsi yưv huv 

fênhx sênhv, 

tsi yưv huv 

hèn hạ yơưr qiv yơưr nênhs tsi yênhx qiv 
tsi yênhx qiv, 

kak njuôr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hẹn tênhv, hangv tênhv tênhv, hangv tênhv 

heo hút plux lôngs njiês to plux lôngs plux lôngs 

hẻo lánh 
nux xaz, njơưk 

nti 
njiês txiêk 

nux xaz, 

njơưk nti 

txuô đêz 

(đlêz) 

héo tuôs yangr tuôs yar tuôs yangr tuôs yangr 

héo hon 
kruôr zux zus, 

kruôr gir 
zuôk sâuk kruôr gir kruôr gir 

hẹp greiv greiv greiv greiv 

hét kư, grar, hơư kư, grar, hơưr kư, grar kư, grar, hiêr 

hết tangl tak tangl tangl 

hết hồn pôngz plis pôngz plis pôngz plis pôngz plis 

hết hơi 
tu pang, txus sar 

tangl 
txos siêr tak txus sar tangl tu pang 

hết lòng cơưl saz tak siêz cơưl saz ciêl saz 

hết lời 
cơưl lul, cơưl 

txux 

cơưs luk, tak 

luk 
tangl lul ciêl lul 

hi sinh shiz xênhz, sêr 
shiz xênhz, 

tuôs 
shiz xênhz shiz xênhz 

hi vọng shiz vangv shiz vav shiz vangv shiz vangv 

hì hục uô kux kơưl trâu siêz njo uô kux kơưl kux kiêl 

hiểm độc 
tưv langx xênhz 

tưv thơưv 

tưv langx 

xênhz 

tưv langx 

xênhz 

tưv langx 

xênhz 

hiểm 

nghèo 

zaov chênhr, 

tsuôv siv 
zov chênhr 

zaov chênhr, 

tsuôv siv 
tsuv siv thêv 

hiểm trở njê yôngv đôngs kuôx kênhs 
njê yôngv 

cơưl 

qaor raz, qaor 

tangr 

hiếm tsơưs tsơưs muôx tsơưs tsơưs thêv tsiês hưngr 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

103 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hiếm hoi 
tsơưs thêv, tsơưs 

krê 
tsơưs muôx tsơưs krê 

tsiês thêv, 

tsiês krê 

hiền 
sênhx, fix qiv 

jông 

jông siêz, 

sênhx 

sênhx, fix qiv 

jông 
sênhx 

hiền hậu jông gôngr laos mok siêz 
muôs kangz 

saz 

muôs kangz 

saz 

hiền hòa fênhx zênhl jông luk fênhx zênhl 
jông lul ni 

jông luk 

hiền lành fix qiv tul jông ndax siêz 
fix qiv tul 

jông 
tênhr jông saz 

hiện đại shênhv tav cxênhx siêz shênhv tav cxênhx tav 

hiện nay huôv nor, shêv na nhiv no 
nhik nor, 

huôv na 

nhil na, huôv 

na ni 

hiện vật 
chuôz tsangr, 

chuôz tav 
chuôz xưv chuôz tav 

chuôz tsangr, 

chuôz tav 

hiểu 
pâuz, pâuz 

mênhx 

thôngz, pâuz, 

to tâuz 

pâuz, pâuz 

mênhx 

pơưz, pơưz 

mênhx 

hiếu thảo 
saz ntêr, fênhx 

saz 

moz siêz, 

njênhs lul 

saz ntêr, 

fênhx saz 

pơưz tangz, 

saz jông 

hiệu 

nghiệm 
muôx chênhv jông ntas muôx chênhv  

hình shangv, zênhv zav nzưr, shav shangv, zênhv shangv, zênhv 

hình chữ 

nhật 

zênhv xưv 

phangz 
zênhv kuô tsêr 

zênhv xưv 

phangz 

zênhv xưv 

phangz 

hình 

dáng 
zênhv nzưl zênhv juôs zênhv nzưs 

zênhv nzưl, 

maox zangv 

hình tam 

giác 

zênhv xangz 

phangz 

zênhv pêz 

phaz 

zênhv xangz 

phangz 

zênhv xangz 

phangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hình 

thành 
tơưv yênhx xênhz yênhx xênhz yênhx xênhz yênhx 

hình tròn zênhv khênhx zênhv khênhx zênhv khênhx zênhv khênhx 

hình 

vuông 
xưv phangz bâuv 

zênhv xưz 

phaz 

xưv phangz 

bâuv 

xưv phangz 

bơưv 

hiu 

quạnh 

txal jal, gôngs 

guôl 

njis txiêk, 

txiêk njiêk 
txal jal txal jal 

họ xênhv, xur xênhv xênhv, xur xênhv 

họ puôz, luôs, lơưr luôs, lơưr puôz, luôs puô, luôs 

họ hàng 
cưr tix nênhx 

tsang 

cưr tix nênhx 

tsa 

cưr tix nênhx 

tsang 

cưr tix nênhx 

tsang 

hoa pangx pax pangx pangx 

hoa màu 
kôngz nuv, kôngz 

yangr 
kôngz lông 

kôngz nuv, 

kôngz yangr 

kôngz nuv, 

kôngz lông 

hoa văn lâus, kâur pangx txeix pax 
lâus, kâur 

pangx 

lâus, pangx 

ntơưz 

hòa bình hôx finhx hôx fênhx 
hôx finhx, tax 

tuk 
hôx fênhx 

hòa 

thuận 
huv lul 

huv lok, siz 

huv 
huv lul huv lul 

họa 
chaox xưv, sơưv 

xưv 
trik xưv chaox xưv chaox xưv 

họa hoằn nhaoz nhaoz nhoz nhoz nhaoz nhaoz nhaoz nhaoz 

họa mi nôngz chôngz nôngz chôngz nôngz chôngz nôngz chôngz 

hoan hô buôx têl 
phaz zênhx, 

buôx têk 
buôx têl buôx têl 

hoàn hảo 
jông laos, jông 

hur tsis 
yênhx qiv tar jông 

jông laos, tar 

jông 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hoàn hồn 
plis xênhr, plis 

sơưr 
plis lok plis lul plis xênhr  

hoàn 

thành 

uô tar, phangx 

yênhx 
phax yênhx 

uô tar, wangx 

yênhx 
uô tar 

hoàn 

toàn 

hur si, hur tsux 

tsis 

puôr lênhx, 

hur si 
hur si, hur tsis hur si 

hòa trả khaz, pâux traor pâux thêv 
pâux, khaz, 

thêv 

pơưx, khaz, 

thêv 

họan nạn 
trâus khưr, mangs 

khưr 
cêr txov nhêv 

sơưv khưr, 

mangs khưr 

mangs 

khênhv nangx 

hoang phangz, kuk phaz phangz, kuk phangz, kuk 

hoang 

dại 
phangz hnhao phaz hnho phangz hnhao phangz hnhao 

hoang 

mang 
phangz mangx 

phaz siêz, 

phaz max 

phangz 

mangx 

phangz 

mangx 

hoang 

vắng 

phangz nzas, 

phangz ntuô 

phaz njiês to 

 

phangz nzas, 

phangz nti 

phangz txal 

nzas 

 

hoang vu phangz xuô phaz txôngs phangz xuô phangz xuô 

hoàng 

hậu 

phuôz teik pux 

nas 

phuôz teik 

pox niêv 

phuôz teik 

pux nas 

pux nas phuôz 

teik 

hoàng 

hôn 
hnuz zơưk yangr 

hnuz nzênh 

trôngz 

hnuz zơưk 

yangr 

hnuz hlơưr 

kraor 

hoàng tử phuôz teik tuz phuôz teik tuz phuôz teik tuz phuôz tei tuz 

hoảng 

hốt 
chênhz nyei chênhz nyei chênhz nyei chênhz nyei 

hoảng sợ nyei nrư nyei nrư nyei nrư nyei nrư 

hoạt 

động 
huôx tôngv huôx tôngv uô hâux lưv huôx tôngv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hóc đeis đeis đeis đeis (đleis) 

học cơưv cơưv cơưv ciêv 

học hành cơưv shuv cơưv shâuv cơưv shuv ciêv shuv 

học hỏi cơưv nrư cơưv luôs cơưv nrư ciêv nrư 

học sinh shuv xênhz shuv xênhz shux xênhz shux xênhz 

học vẹt 
cơưv bluô, cơưv 

bluôr 

cơưv trơưk, 

lav cơưv 
cơưv bluôr 

ciêv bluô, 

ciêv triêk 

hỏi nôngs, nus nôngs, nus nôngs 
nôngs, nungs, 

nus 

hỏng puôl liêv, puôk puôl puôl 

họng trangx kangk trax pak 
trangx pang, 

kangk 
trangx kangk 

họp khaz phêv kriz phiv cơưv cêr chei khaz phêv 

hót 
xir, kuôx, xư, 

zơưv 
tsâux, zơưv 

xir, tsâux , 

xư, zơưv 
xir, xư, ziêv 

hô hu, kư hu, hơưr, kư hu, kư hu, kư 

hồ 
nav pangl, cuô 

hmôngr 

pak đêx, 

hmôngr lo 

nav pangk 

đêx 

pangl đêx 

(đlêx) 

hổ tsur, paok tsor tsur, paok tsur, paok 

hố kraor kror kraor kraor 

hốc 
kraor ntông, 

kraor jêz, cik 
kror ntông kraor cik 

kraor cik 

ntông 

hốc hác sâuk guôl zuôs sâuk nzâus krơưr sơưk guôl 

hôi tsư nxaz tsư nxiêz tsư nxaz tsư nxaz 

hối hận 
khur lênhx, trik 

saz 
khur xiv 

khur lênhx, 

trik saz 
khur lênhx 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hội hè phêv ntênhl ntênhs lov jêv phêv ntênhl phêv ntênhl 

hôm kia hnôngz hnuz hnuz hnuz hnôngz hnuz hnungz hnuz 

hôm nay hnuz na, hnuz nor hnuz no hnuz nor hnuz na 

hôm qua nangs nas nangs nangs 

hôn nưx nưx nưx nưx 

hôn nhân 

zuôr pux, zuôr 

zơưs, uô yôngz, 

uô cul 

siz zuôr 
zuôr pux, 

zuôr zơưs 

uô yôngz, uô 

cul 

hỗn 
tsi caz, tơưr 

ndâux 
fơưk tsi caz tsi caz 

hỗn độn 
nti ntâuz, nxur 

naz 

nxor jơưk, lav 

nzơưk 

nti ntâuz, 

nxur naz 
nxur naz 

hỗn xược tơưr qangr tơưr ndâux tsi ziz xưv langv fliêk 

hông paoz nzưk poz nzưk paoz nzưk paoz nzưk 

hồng laz njir liêz laz njir laz njir 

hồng hào njir nyangr liêz yiêz khir njir nyangr njir nyangr 

hộp huv huv, teik huv, teik huv, teil 

hột nôngz njaz nôngz njiaz nôngz 
nôngz njaz 

(njiêz) 

hơ cxaz, suz soz, cxiêz cxaz cxaz (cxiêz) 

hở kas yưv, tơưv kas kas 

hơi pang pa pang pang 

hơn 
đuô, cênhv pir, 

zêv huôz 
đuô, ntâu, yax đuô, ntâu 

cuô, ntơư, 

cênhv pir, 

hợp tác lôngl jus, tuôr hur 
hux jos, côngv 

uô 

lôngl jus, hux 

tsux 

côngv uô, , 

tuôr hur 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hũ huz huz huz huz 

húc đrâu đrâu đrâu đrâu 

hun cxơưz cxơưz cxơưz cxiêz 

hun hút plux lus plox lôngs plux lôngs plux lôngs 

hung ác 
ngôv thêv, caov 

thêv 
tưx xênhz 

tưv xênhz, 

ngôv thêv 

tưv xênhz, 

nguv thêv 

hùng hậu cxix đôngs cxix ntưs cxix đôngs cxix đôngs 

hùng hồn 
cxiv guôr, gis 

guôr 
cxiv guôr cxiv guôr cxiv guôr 

hùng vĩ cxix njus lox ntênhr cxix njus shôngx hưng 

húp hlưk hlưk hlưk hlưk 

hút hâuk hâuk hâuk hơưk 

huyền 

thoại 
cưr zênhx đaz nênhs cưr zênhx cưr zênhx 

huyết 

thống 

thôngx traox 

nyang 

côngv trox 

nyar 

thôngx traox 

nyang 

thôngx traox 

nyang 

huyệt 
kraor nzang, qơư 

sar 
kror nza 

kraor nzang, 

lênhs sar 

kraor nzang, 

siêr lênhs 

hư tsi caz, puôl njuôr tsi pâuz taz tsi caz, puôl 
tsi caz, puôl 

njuôr 

hứa 
tav, tiv, tuêv lul 

zeik 
chos luk tav, tiv tav, tiv 

hứa hẹn tav lul 
chos luk chiê, 

luk tsês 
tav lul tav lul 

hứng chus chus chus chus 

hương shangz, pang shaz shangz shangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl 

Hmôngz 

đơưz 
Hmôngz siz Hmôngz đuz 

hương 

hoa 
pangx shangz pa pax pangx shangz pangx shangz 

hương 

hồn 
njux plis njux plis njux plis njux plis 

hướng fangz phaz fangz fangz 

hươu câur câur câur câur 

I 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ì ạch 
pangv thơưv, fix 

juôr 
kux kênhs uô chuz chaol uô chux chaol 

ích kỉ 

chuôv khuv, ka 

đuz, xangv 

txênhv 

kie đuz 
chuôv khuv, 

ka đuz 

chuôv khuv, ka 

đuz 

ích lợi liv zix liv zix liv zix liv zix 

im njas njiês njas njas 

im ắng njas tu njiês to njas tu njas tu 

im lặng njas jas njiês nti njas jas njas jas 

im lìm njas nti njiês kâus njas ntu njas nti 

in zênhv zênhv, tsiv zênhv zênhv 

inh ỏi 
đraor đrênhl, 

tôngs njêx 
đror đrông ntưk jus jơưl đraor đrênhl 

ít tsơưs tsơưs tsơưs tsiês 

ít ỏi 
tsơưs tsơưs, 

tsơưs hưngr 
tsơưs thêv tsơưs tsơưs 

tsiês tsiês ni, 

tsiês thêv 

ỉu xìu hlâur juôr nyâuk siêz hlâur juôr hlơưr juôr 

K 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

kè njưk, cxangx njưs, qax njưk, cxangx njưk, cxangx 

kẻ cêv, ci cêv cêv, ci cêv 

kẻng cênhv cênhz cênhv cênhv 

keo kiệt 
ka đuz, saz 

greiv 
kiê đuz 

ka đuz, saz 

greiv 
ka đuz 

keo vật iz qiv maok piêr iz qiv iz qiv maok maok qiv 

kéo lưới 
sâu vangl, sâu 

gis 
ntâuk vak sâu vangl grul vangl 

kể par, khoangr char, khar par par 

kể 

chuyện 

par pêv, 

khoangr pêv 
piev pêv 

par pêv, 

khoangr pêv 
par pêv 

kế hoạch 
chiv huôv, tsưr 

ziv 

chiv huôv, tsưr 

ziv 

chiv huôv, 

tsưr ziv 

chiv huôv,tsưr 

ziv 

kết bạn 
tik bơưl cxênhz, 

ntik fôngx zưl 

ntâuk fôngx 

zưs 

tik bơưl 

cxênhz 

tik biêl 

cxênhz 

khách kruô kruô kruô kruô 

khách 

sạn 
tsêr kruô tsêr kruô tsêr kruô tsêr kruô 

khai 

hoang 
krêz phangz kriz phaz krêz phangz krêz phangz 

khai 

trường 
krêz shux kriz tsêr cơưv 

krêz shux, 

krêz cơưv 
krêz shux 

kham 

khổ 

pluôs nuôs, 

khưr njuôr 
txov nhêv njuôr pluôs nuôs pluôs nuôs 

khám 

bệnh 

yuôx maoz, 

njuôl maoz 

seiz moz, 

shuôk moz 
yuôx maoz yuôx maoz 

kháng 

chiến 
khangv tsangv tir tsav 

khangv 

tsangv 
khangv tsangv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

khao 

khát 
nkrêk nrư nyơư nkrik nkrêk nrư nkrêk nrư 

khảo sát yuôx njuôl khor yuôx yuôx njuôl yuôx njuôl 

kháo 

nhau 
nxi qir, nxi xeir 

nxi qir, tâus 

xeir 
nxi qir nxi qir 

khắc 

nghiệt 
mux tsiv 

mux 

tsiv(nhuôx) 
mux tsiv mux tsiv 

khăn fuôv fuôv fuôv fuôv 

khăn 

piêu 
fuôv txax fuôv txiêx fuôv txax fuôv txax 

khăng 

khít 
ntuv jông 

đhok ntov, ntov 

jông 
ntuv jông ntuv jông 

khẳng 

khiu 

gêv guôl, kruôr 

gir 
kruôr tơưr zir gêv guôl kruôr gir 

khẩn 

khoản 
thaos tas 

thos tiês, teix 

thor 
thaor tas thaor tas 

khập 

khiễng 

paz tơư, chês 

tơưr 

siêz kik, chês 

tơưr 

paz tơư, chês 

tơưr, pluôr 
paz tiê 

khen kruôk kruôk kruôk kruôk 

khèn kênhx kênhx kênhx kênhx 

khéo tay txơưx têl txơưx têl txơưx têl txơưx têl 

khỉ laz liêz laz laz 

khí hậu pang ntux huôz chuô pang ntux pang ntux 

khí 

phách 
saz ntus tar nzưr lox ntus saz ntus saz 

khiêm 

tốn 

pâuz saz, pâuz 

kêl 
tsi, khux trưr pâuz saz kês pâuz saz kêl 

khiên their luz their đeiv their đeiv their 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

khinh bỉ qiz, ntu kâus qiz fênhv qiz quô qiz, ntu kơưs 

khoác lác khoangr txuêr 
khar ndâux, 

đơưz tseis 
khoangr txir khoangr txir 

khoai 
kaok, vâus, 

vơưs 
kok, vơưs kaok kaok, vơưs 

khoan 

khoái 
lul saz hluô 

nkra siêz, lok 

siêr 
lul saz hluô lul saz hluô 

khoang 
plangz, plangz 

gaox 
cêv, qar 

plangz gaox, 

qang 

plangz gaox, 

qang 

khoảng 
nhaos, tuôr 

xangv 

iz suôx, nhos, 

tuôr xav 

nhaos, tuôr 

xangv 

tuôr xangv, 

muôx nhaos 

khoáy zil zik hâu zil zil 

khoe đraz, thaor flu kuôk, thor flu 
đraz, khangr 

flu 
khangr thênhz 

khóm 
tsaoz, shur, 

txôngl 
txôngx, tsoz 

tsaoz, txôngx, 

txôngs 

tsaoz, txôngx, 

txôngs 

khô kruôr kruôr kruôr kruôr 

khổ 
khưr, txaov 

nhêv 
khưr, txov nhêv 

khưr, txaov 

nhêv 

khưr, txaov 

nhêv 

khổ sai khưr krêr 
krêr khưr, khưr 

nzơưk 
khưr krêr khưr krêr 

khôi 

phục 
khu phưx 

kho tsa, kho 

đuô 
khu phưx khu phưx 

khối 
chaor, pơưs, 

shir 

pơưs, thôngx, 

yiv đruôz 
pơưs, chaor, piês, 

không tsi tsi, khôngv tsi tsi 

không 

gian 

khôngz ntux, 

đruôz 
đruôz ntu đruôz ntux đruôz ntux 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

không 

nản 
ntus 

tsi kruôr siêz, 

tsi thâuz 
tsi tsao tsês 

tsi đhuôr, 

 tsi su 

không 

quân 

tsi thâuz, tsi 

thuêv 
tros ntux traos ntux traos ntux 

không 

xuể 
traos ntux tsi tsưv, tsi tak tsi tsưv tsi tsưv 

khổng lồ tsi tâul, tsi tsưv lox ntênhr tênhr lux 
lux phuôz 

muôs 

khua 
trêx thêv, khaoz, 

chu khaoz 
khoz, suô khaoz khaoz 

khuất plux, nzênh 
đreiv, 

plox,nzênh 
plux, nzênh plux, nzênh 

khuấy 

động 
taor đu cxiz, thoz, đo taor đu taor đu 

khuấy 

nước 
đu đêx đo đêx đu đêx 

đu đêx (đlu 

đlêx) 

khúc 

nhạc 
 

tơưv khơưr 

cxiêx 
  

khúc 

khích 
nxuz nxi hux hêx hux hir nxux nxi 

khúc 

khuỷu 

nkhâuk nkhir, 

jaov chênhl 
nkhâuk gông nkhâuk nkhir nkhơưk nkhir 

khum 

khum 
khôngr khôngr khôngr khôngr 

khôngr 

khôngr 
khôngr gông 

khủng 

khiếp 
raz tsuôv siv pôngz plis tak raz tsuôv siv raz hưngr tas 

khuân 

thước 
mux txưr mux txưr mux txưr mux txưr 

khuya 
tangs hmao, 

đrangz hmao 
tas hmo tangs hmao đrangz hmao 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

khuyên kruôz kruôz kriê kruôz kruôz 

khuyên 

rặn 

kruôz chaoz, 

kruôz kra 
choz, kriê kruôz kra kruôz chaoz 

khuyến 

khích 
tôngv zênhx 

kruôk cxiz, 

tôngv zênhx 
tôngv zênhx tôngv zênhx 

khư khư 
puôs đrênhl, 

tuôr trơưr 

puôs trơưr, tuôr 

trơưr 
puôs đrênhl puôs đrênhl 

kì dị raz muôs qov cav raz muôs raz saz 

kì diệu flaov blangl qor jông flaov blangl flaov blangl 

kì lạ 
raz flaov, shaor 

têv 
qor flov raz flaov 

raz flaov, 

shaor têv 

kì nhông jangx buô nyuôz sôngz jangx buô jangx buô 

kì quái đangz phuôz qor xar đangz phuôz đangz phuôz 

kì quan  qo seiz   

kỉ luật tsiz lix trâu txiv tsiz lix tsiz lix 

kỉ niệm chiv nhênhv chiv nhênhv chiv nhênhv chiv nhênhv 

kỉ vật chiv nux 
huv chiv 

nhênhv 
chiv nux chiv nux 

kịch  pax vuôv   

kiên cố ntuv truôx truôx khor ntuv truôx ntuv truôx 

kiên 

cường 
khaor saz truôx zênhk truôx saz truôx saz 

kiên 

nhẫn 
truôx saz truôx siêz truôx saz nhax truôx 

kiến njâuv njâuv njâuv njơưv 

kiến thiết cxênhx cxiv kho cxiv cxênhx cxiv cxênhx cxiv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

kiến trúc cxiv txưr tsa cxiv cxiv txưr cxiv txưr 

kiêng cheir, chiv cheir, chiv cheir, chiv cheir, chiv 

kiêu 

căng 

uô txir gês, flu 

lux 
muôz hloz 

uô txir gês, 

flu lux 
uô txir gês 

kiêu kì muôz hluz 
khux txưr, khar 

thênhz 
muôz hluz muôz hluz 

kinh 

hoàng 
raz nta nyei pôngz plis raz nta raz nta 

kinh 

nghiệm 

chênhz nhênhv, 

sâu cêr 
chênhz zênhv 

chênhz 

nhênhv 

chênhz 

nhênhv, sơư 

cêr 

kính 

trọng 
nuôv hluz 

seiz tâuk, seiz 

hloz 
nuôv hluz nuôv hluz 

kĩu kịt kux kêr kux kêr 
kir kêr, kux 

kêr 
kux kêr 

L 

Tiếng Việt Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

la bàn lôngx fangx 
tsênhk tsôngz 

plaz 
lôngx fangx lôngx fangx 

la hét kư, grar, hơưr kư, hơưr kư, hơưr kư, hiêr 

la liệt blơưs nta 
pơưs, blơưs 

ntiê 
blơưs nta bliês ntiê 

là luôv, lâuz luôv, lâuz luôv luôv 

là là luôv lal tiêx liêk 
ntang lal, luôv 

lal 
luôv lal 

lả 
kâus, njâuz, 

kâus jil 
kâus jos 

kâus yeiz, 

kâus jus 
kơưs jil 

lá blôngx blôngx blôngx blôngx 
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Tiếng Việt Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

lạ tsi puv đuô txơưr, tsi pâuz tsi puv đuô puv tsi cuô 

lác đác 
jux juôs, sangz 

suô 
jox juôs 

jux juôs, 

sangz suô 

jux juôs, 

sangz suô 

lách 
txi nta, li nta, 

txênhv 
txênhv txênhv txênhv 

lai láng blal bluô 
blak, bluô zux 

zênhr 
blangs bluô blas bluô 

lái tsangr chaz, tsar tsangr tsangr 

lại traor tror, tuôx traor traor 

làm uô uô uô uô 

làm bài uô jangx uô jax uô jangx uô jangx ntiêr 

làm việc 
uô nuv, uô hux 

lưv 
uô hâux lưv uô nuv uô nuv 

làn luz tơưz têl luz tơưz gra luz tơưz têl luz tơưz têl 

lang thang 
ntangz ntuô, 

sangz suô 

floz saz, lox 

lênhz 
ntangz ntuô 

lux lênhz, 

ntangz ntuô 

làng jaol, đrôngl jol jaol, đrôngl jaol, đrôngl 

láng giềng jêx jaol jê 
jêx jok jê, 

nhoz jê 
jêx jaos jê jêx jaol jê 

lanh mangx max mangx mangx 

lanh lảnh langv lus lav lus langv lus langv lus 

lành jông jông, siêz ndax jông jông 

lành ntâus ntâus ntâus ntâus 

lạnh nao, lênhr no, txiêk nao nao 

lạnh buốt nao njiv 
no njiv, txiêk 

njiv 
nao njiv nao njiv 

lạnh cóng nao qangz no cxar nao qangz nao qangz 
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Tiếng Việt Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

lạnh giá nao gôngs no txiek nao gôngs nao gôngs 

lạnh lẽo txal jal txiêk jiêk txal jal txal jal 

lao gâus gâus gâus gơưs 

lao vút gâus vưl gâus đror vưs gâus vưl gơưs vưl 

lao xao 
nzuôx nzaos, 

siz langs 
xux xuôr nzuôx nzaos nzuôx nzaos 

lau sao so sao sao 

lắc lư 
zaox xênhl, 

chu hnhao 
zox zênhs zaox zênhs zaox zênhl 

lặc lè 
chaov lưl, 

chaov val 
chov nduôr chaov lưl chaov lưl 

lắm ntâu thêv 
ntâu thêv, lok 

six 
ntâu thêv ntơư thêv 

lăn đraos, đaor ntos, xâuz, đor ntaos đraos 

lăn lông 

lốc 

đraos lux 

langv 
đor lav 

ntaos lux 

langv 
đaor lux langv 

lăn tăn nxênhr saz 
xir buôk, shux 

shar 
  

lặn 
taos, gangs, 

qơưk 
gas, qơưk mêv đêx taos đêx 

lặng im njas tu 
uô iz zưr, njiês 

to 
njas nti njas tu 

lặng ngắt njas si njiês tsiê njas tu njas si 

lắng nghe tsang njêx riz 
tsang njêx 

mnôngs 

tsang njêx 

nôngs 

tsang njêx 

nôngs 

lắp đhao, đhaok đhok đhao đhao 

lắp ghép đhao lôngl đhok txuôk đhao lôngl đhao lôngl 

lâm thâm tsuôz siz sâuz qux qir siz sâuz siz sơưz 
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Tiếng Việt Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

lầm lì đuz txis đuz txis đuz txis đuz txis 

lấm lu li lo li lu li lu li 

lấm lem 
lu kak li, chêz 

si 
lo kiêk li lu kak li lu kak li 

lấm tấm xuô laos cxuz cxeik xuô laos xuô laos 

lâng lâng 
siz langz, siz 

zangx 

siz jos, siêz 

zux 
siz langs siz langz 

lấp lánh 
chi langv, chi 

njeik 
chi njeik 

chi langv, chi 

blangl 
chi langv 

lấp loáng langv naz chi hoz langv naz langv naz 

lập cập yênh ntu yênh ntiês yênh nhao yênh ntu 

lập lòe plux plar plux plir plux plar plux plar 

lất phất 
siz sâuz, siz 

ntuôs 
leiv ntôngv siz sâuz siz sơưz 

lật nzênhr nzênhr nzênhr nzênhr 

lấp 
phôngz, cxuz, 

phâuk 
mênhv, vôngz 

phôngz, cxuz, 

phâuk 

phôngz, cxuz, 

phơưk 

lâu lêx ntêr lêx lêx 

lâu đài phuôz teik tsêr 
tsêr tsux, tsêr 

vuôv 
tsêr phuôz tsêr phuôz 

lầu yôngx, lơưx yôngx, lơưx yôngx, lơưx yôngx, liêx 

lầu bầu tux tôngv vux vôngs tux tôngs tux tôngs 

lây cik, tsuôk cik cik, tsuôk cik, tsuôk 

lầy lội 
ndik, gik, guk, 

nhangv 
gok, nhav ndik, gik gik, guk 

lấy zuôr, muôz zuôr, muôz zuôr zuôr 

lẻ tẻ shangz shuô tus puôr shangz shuô shangz shuô 
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Tiếng Việt Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

len xur tsênhz xor tsênhz xur tsênhz xur tsênhz 

len lỏi 
li nhanhl, li 

nta 
txênhv gas txênhv, li txênhv, li 

lén 
nhanhl, nhas 

nhanhl 
nhak nhanhl nhanhl 

lép kâux, bluôs bluôs kâux, bluôs kơưx, bluôs 

lép nhép njê njuôr lo li njê njuôr njê njuôr 

lễ đài nav thax luz thax char nav thax 
nav sênhx 

thax 

lễ phép pâuz tangz 
pâuz chei, 

pâuz taz 
pâuz tangz pơưz tangz 

lên ndê ndê, phuôv ndê ndê 

lênh đênh ntangz ntuô ntaz zux zênhs ntangz đhuôk ntangz ntuô 

lênh láng blangs bluô bliês bluô blangs bluô blangs bluô 

lệnh lênhv lênhv lênhv lênhv 

lều tsêr fênhz suô tsêr fôngx tsêr fênhz suô tsêr fênhz suô 

li kì yưv thêv zux siêz yưv thêv yưv thêv 

lí nhí nzux nzêr nzux nziz nzux nzêr nzux nzêr 

lịch sử cêr cênhz tir 
lix sik, cênhz 

tir 
cêr cênhz tir cêr cênhz tir 

liêm khiết saz nyaz siêz hur ndax saz nyaz lus saz nyaz lus 

liềm las, laz liês las las 

liếm zeiv zeiv zeiv zeiv 

liên hoan lênhx hoangz lênhx hoangz lênhx hoangz lênhx hoangz 

liên hồi 
tsi tu hlao, tsi 

njas hlao 
tsi tu tsi tu hlao tsi tu 

liên tưởng lênhx tôngr ndo xar lênhx tôngr lênhx tôngr 
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liền lôngl, txuôk txuôk gâuk lôngl, txuôk lôngl 

liệng leiv, zux, phar zux leiv leiv 

liếp xuz njang nja tsêr xuz njang xuz njang 

liễu 
ntông lưs 

jangx 
ntông lưs jax 

ntông lưs 

jangx 

ntông lưs 

jangx 

lim dim kê, nyi ki muôs nyi kê muôs nyi kê muôs nyi 

linh hồn plis njux plis plis njux plis njôngx plis 

linh lợi 
lênhx njê, 

chuk nênhs 
njê liv lênhx njê lênhx njê 

lĩnh lênhl lênhk lênhk lênhl 

líu lo lux leir lux leiz   

líu ríu 
đei nrư, hmaor 

hmaok 
ux êr   

lo 
cxơưx, cxơưx  

xênhz 
cxơưx cxơưx 

cxiêx, cxiêx  

xênhz 

lò kraor txus kror txos kraor txus kraor txus 

lò dò gangs gơưl nux nuôs gangs gơưl gangs gơưl 

lò xo 
câux qênhz 

cangz 
qênhz xor caz câux qênhz 

cơưx qênhz 

cangz 

lò vật 
qơư chaoz par 

chuôv 
qơư par chuôv qơư par chuôv qiê par chuôv 

ló tơưv blir yưv blir yưv blir tiêv blir 

lọ thâur nhuôs phưx mêr thâur thơưr 

lòa sáng chi langv lus chi los chi lus chi lus 

loang 

loáng 
chi plar chi blôngv chi plar chi plar 

loang lổ đrâus jênhl đrâus jênhk đrâus jênhl đrơưs jênhl 
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Tiếng Việt Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

loáng 

thoáng 
blux blir blox blir blux blir blux blir 

loạng 

choạng 

kax kâus, vux 

val 
vux veiz 

kax kâus, kâus 

đhê 
kơưs đhê 

loanh 

quanh 
ndis guôl ndik lênhk ndis guôl ndis guôl 

loay hoay xuôk tsi yưv hnhơưr hnho xuôk tsi yưv xuôk tsi yưv 

loắt choắt nangr trưs nar nzơưs nangr tơưr nangr tiêr 

lom khom khôngr gơưl khôngr gôngk khôngr gơưl khôngr giêl 

lon ton tux tâuz ntôngl tơưr tôngs tux tâuz tux tơưz 

long lanh chi langv chi ôngz chi tsal chi tsal 

lòng hnhur, saz hnhur, luz siêz hnhur, saz hnhur, saz 

lóng lánh chi ar, chi ông chi iêz chi ar, chi ông chi ông 

lô xô blangv bluô blơưs ntiê blangv bluô blangv bluô 

lốc chuô njưx 
chuô njưx, 

chuô câur 
chuô njưx chuô njưx 

lộc 
câul, muôx 

hmông 
câuk câul blôngx cơưl 

lối mòn mêr cêr nhuôv cêr mêr cêr mêr cêr 

lông măng plâuz maol plâuz mok plâuz maos plơưz maol 

lông ống plâuz tik plâuz tik plâuz tik plơưz tik 

lồng nkhangk, tơưz tơưz nkhangk nkhangk, tiêz 

lồng lộng đangr kak luôv đar pho 
đangr khôngz 

luôv 
đangr luôv 

lộng gió ntangz chuô taz chuô ntangz chuô 
ntangz chuô, 

tangz chuô 

lộng lẫy  leiv ntôngv   
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lộp độp blix blơưx blix blơưx blix blơưx blix bliêx 

lơ là tsi yưv qiv tsi trâu siêz tsi yưv qiv tsi yưv qiv 

lơ lửng 
đei đhuôk, 

chaov đhuôk 
đei ndur đei đhuôk 

đei đhuôk 

chaov val 

lơ thơ siz sâuz siz sâuz siz kak sâuz  

lờ đờ nêv nur nêv nur nêv nur nêv nur 

lỡ blangv blav blangv blangv 

lỡ lời blangv lul blav luk blangv lul blangv lul 

lởm chởm njê kak cơưl uô kos đơưk njê kak cơưl njê ciêl 

lời lul lul lul lul 

lời nguyền 
cxuk lul, lul 

phôngz 

phir zênhv, 

phôngz zênhv 
cxuk lul cxuk lul 

lời ru jangx krôngz jax krôngz jangx krôngz jangx krôngz 

lú lẫn nuz naor nux nur nuz naor nux naor 

lũ đêx cuôr 
đêx phuôv, 

đêx hloz 
đêx cuôr đêx cuôr 

lụ khụ 
khôngr gơưl, 

chơưk gơưl 
chơưk gôngk khôngr gơưl khôngr giêl 

lùa 
thưk, sâu, 

yuôz 
sâu, yuôz, lơưr lơưr, thưk liêr, sơư 

lúa blêx blêx blêx blêx 

lúa chiêm blêx châux blêx châux blêx châus 
blêx yaz, blêx 

chơưx 

lúa mùa 
blêx tsâus, 

blêx tangx 
blêx tsâux blêx tsâus blêx tsơưs 

lúc nhúc bâu xi bâu xi 
bâu xi, đôngs 

đangv 

bâu xi, đôngs 

đangv 
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lung linh chi njeik chi hoz chi njeik chi njeik tsa 

lủng lẳng chaov lưl cho viêk chaov val chaov val 

lũng hangr har hangr hangr 

lúng túng 
tuz tôngv, 

chuz chaol 

xar tsi tơưv, 

têv tôngz 

uô tux tôngv, 

chuz chaol 
uô tux tôngv 

luống 

cuống 
nuôx nuôr nux nuôr nuôx nuôs nuôx nuôs 

lụt đêx ngangz đêx nhaz đêx ngangz đêx ngangz 

lũy tre jangx shôngz grax shôngz jangx shôngz jangx shôngz 

luyến tiếc khur xiv khâur xiv khâur xi khur xiv 

luyện tập shuv lênhv lênhv shâuv shuv lênhv shuv lênhv 

lưa thưa siz sâuz siz pêk sâuz siz sâuz siz pêk sâuz 

lửa hluôr tơưl hluôr tơưl hluôr tơưl hluôr tiêl 

lực lưỡng ntus ntơưl ntos jos ntus ntơưl ntus ntiêl 

lực sĩ nav nênhs niêv nênhs nav nênhs nav nênhz 

lưng chừng 
ntangr, ntangr 

trôngz 
ntar trôngz 

ntangr, ntangr 

taox 
ntangr trôngz 

lừng lẫy ntao ntưl nto ntưl ntao lus ntao ntưl 

lừng lững ntao ntus nho nhêk ntao ntus ntao ntus 

lửng lơ 
chaov đhuôk, 

chaov lưl 
đei ndur đei đhuôk 

đei đhuôk, 

chaov lưl 

lững lờ ntangz ntuô zox zưs ntangz ntuô ntangz ntuô 

lữngthững hnhur hnhao hnhux hnho hnhur hnhao hnhur hnhao 

lười 
gênhl, langr 

cir 

tuz gênhl, lak 

cik 

gênhl, langk 

cir 

gênhl, langr 

cuêr 

lười biếng tuz gênhs tuz gênhk tuz gênhs 
tuz gênhs, laol 

langr 
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lượm 
khơưk, suô, 

xơưz, zuôl 

khơưk, xơưz 

 

khơưk, xơưz 

 

khiêk, xiêz, 

sơư 

lượm lúa đruôv blêx khơưk blêx  đruôv blêx đruôv blêx 

lượn ndis, zux ndis, zox ndis, zux ndis, zux 

lượn lờ ndis lal ndis lux lơưk ndis lal ndis lal 

lương tâm 
njưx saz, 

langx xênhz 
siêz njưs njưx saz njưx saz 

lưỡng lự 
cê xangr cê tsi 

xangr 
shiv shar 

cê xangr cê tsi 

xangr 

cê xangr cê 

tsês 

lướt thướt 
ntuz đruô, ntêr 

lông 
ntuz njuôr 

ntuz njuô, ntêr 

lông 

ntuz njuô, 

ntuz đruô 

lưu hành khơưk phuôv phuôv tơưv sangz phuôv phuôv tiêv 

lưu loát mfleik mflar bliês lênhk mfleik mflar blas lênhl 

lưu luyến ndu nyik đei ndur ndu nyik ndu nyik 

lưu truyền khơưk xangv zênhx yax phuôx yangx phuôx yangx 

M 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

má flu flo flu flu 

mạ zuz zuz blêx zuz zuz 

mạch 
sâurr, cxur, 

njêz njâus 
chêx, sâuz nyar 

chêx, sâuz 

nyar, cxur 

sơưr, nyangr, 

cxur 

mạch 

ngầm 

đêx sâuk, njưx 

sôngr 
đêx sâuk njưx đêx sâuk  

man mác langx khaz lax nziês langx khaz langx nzas 

màn vix tsangv vưx tsav vix tsangv vix tsangv 
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Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

máng 
char đêx,  

đangz đês 
chiêr đês 

đangz đês  char 

đêx, 

char đêx 

(đlêx), đangz 

đês (đlangz 

đlês) 

máng ăn 
đangz buô 

krâur 
đaz buô 

đangz tuôr 

nduôr 
đangz nzuôr 

mành 
đeiv tsuôr 

trôngl 
đeiv trôngs 

đeiv tsuôr 

trôngl 

đeiv (đleiv) 

tsuôr trông 

mảnh dẻ sôngz gês sôngz ziês sôngz gês sôngz gês 

mảnh 

khảnh 
sôngz nyuôk sôngz nyuôk sôngz nyuôk sôngz nyuôk 

mãnh 

liệt 
ntang jus chênhr zôngk ntang jus  

mạnh muôx jus muôx jos muôx jus muôx jus 

mào iz iz iz iz 

mạo 

hiểm 

uô saz laos, saz 

tuôz 
riêz nyei uô saz tuôz 

tangz nzuwl 

chênhr 

mát dịu langx nzas lax nziês langx nzas langx nzas 

mát mẻ langx nxak lax nxiê langx nxak langx nxak 

mát rượi langx lus lax nzơưk langx lus langx lus 

màu txuôv, kôngz kôngz txuôv, kôngz txuôv, kôngz 

may mắn hmôngr jông hmôngr jông hmôngr jông hmôngr jông 

máy móc chiz qiv chiz qiv chiz qiv chiz qiv 

máy bay 
phêz chiz, phêz 

yêz 
yêz za (ntux) phiz yêz 

phêz chiz, 

phêz yêz 

mắc khuôv, đeis đei, khuôv khuôv, đeis khuôv, đeis 

mắc áo 
khuôv yao, grei 

yao 

tus grê yo, 

khuôv yo 

khuôv yao, grei 

lâux 

khuôv yao, 

grei lơưx 
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Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

mặc hnangr hnar hnangr hnangr 

mặc 
kuôr njêx, cảng 

qơưx 

car qơưx, tsi 

njêx 

tsi nzak, coangr 

qơưx 

cangr qiêx, xĩ 

pênhv 

mặc sức txênhr cangr xix pênhv 
txênhr cangr, 

 txênhr langv 
txênhr cangr 

mặn đơư đơư đơư điê (đliê) 

mặn mà buôk ndơưs ndơưs buôk ndơưs buôk ndiês 

măng njuôs njuôs njuôs njuôs 

mắt kraor muôs kraor muôs kraor muôs kraor muôs 

mặt 

trăng 
gâux hli gâux hli gâux hli gơưx hli 

mặt flu flu (flo) flu flu 

mặt trận yangr tsangv 
tsav yar, max 

tsênhv 
yangr tsangv yangr tsangv 

mặt trời gâux hnuz gâux hnuz gâux hnuz gơưx hnuz 

mập 
ntus, mangz, 

fangv 
maz, tros 

ntus, mangz, 

fangv 

ntus, mangz, 

fangv 

mập mạp ntus ntôngl ntos zênhk ntus ntôngl ntus ntôngl 

mất 
pôngz, plux, 

kâus tsi 
pôngz, plox 

pôngz, plux, 

kâus tsi 

pôngz, plux, 

kơưs, tsi 

mật ong jiz mur jiz mur jiz mu 
jiz mur, jiz 

mu 

mây 
car thênhx, 

cangr thênhx 
car thênhx 

car thênhx, 

cangr thênhx 
car thênhx 

mẩy phuôz phuôz phuôz phuôz 

mẹ nav niêv nav nav 

men xangz xaz xangz xangz 
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Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

mèo yưk, mir mir , yưk, yưk, mir yưk, mir 

mèo 

mướp 
yưk txeix mir txeix yưk txeix yưk txeix 

méo mó 
plaz phuô, 

pluôr gir 
juôr pluôr 

plaz phuô, plaz 

njuôr 
jis njuôr 

mép câuv ndâux câuv ndâux câuv ndâux cơưv ndơưx 

mê 
bâu suôr, nhav 

thêv 
bâu suôr bâu suôr 

bơư suôr, 

nhav thêv 

mê hồn 
jông tsi tâul 

tangl 

jông nriz (nziv 

nhiêv) 
tênhz jông jông hưng 

mê tín dị 

đoan 

phuôk đangz 

ziz nzôngs 

mix shênhv, 

njênhs đaz. 

njênhs đangz 

ziz nzôngs 

ziz đangz 

(đlangz) 

nzôngs 

mềm muôs, jôngx muôs, jôngx muôs, jôngx muôs 

mềm 

mại 

muôs luôk, 

muôs hluô 
muôs nhôngk 

muôs nhôngk, 

muôs 
muôs hluôk 

mênh 

mang 
đangr luôv đar ntos đangr luôv 

đangr (đlangr) 

luôx 

mênh 

mông 
đangr phao đar pho đangr phao 

đangr 

(đlangr)phao 

mếu máo plaz ndâus gir juôr ndâux plaz ndâus gir plaz ndơưs gir 

mỉa mai 
qiz quô, thuôx 

njuôr 
hnhok 

qiz quô, 

hnhaok 

qiz quô, 

hnhaok 

miệt mài njâuz njao trâu siêz njur njâuz njao njơưz njao 

miệt 

rừng 

ndangx jôngr, 

suôv jôngr 
faz jôngr 

ndangx jôngr, 

suôv jôngr 
plangl jôngr 

mịn 

màng 
maol nxi mok nhôngk maol nxi maol nxi 
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mịt mù tsâuk nti 
tsâuk nti, âur 

niêz 

tsâuk nti, âur 

naz 
tsơưk nti 

mò mẫm 
xuôk nuôs, 

xuôk zux zưs 
xuôk mâuz 

xuôk nuôs, 

xuôk zux zưs 
xuôk nuôs 

móc 
khuôv, grei, 

yâuv 
đei, grê grei, yâuv 

grei, khuôv,, 

yoưv 

mọc tuôx tuôx tuôx tuôx 

moi 
đơưx, fuôz, 

khươz 
đơưx, khơưz 

đơưx, khơưz, 

fuôz, 

điêx (đliêx) 

khiêz 

móm 

mém 
ndâx plaz bluô sâuk pliêz ndâx sâuk plaz plaz bluô 

mong taol njôngr tol njôngr taol njôngr taol njôngr 

mỏng nhal nhiêk nhal nhal 

mỏng 

dính 
nha njeik nhiek njeik nha njeik nha njeik 

mỏng 

mảnh 
nhal siz sâuz nhiêk cax sâuz 

nhal cangx 

sâuz 

nhal cangx 

sơưz 

mọng 
muôs mfur, 

tsangv cuô 
muôs nthar muôs mfur muôs mfưr 

móng trâu trâu trâu trơư 

mộc mạc tsênhv tas 
pênhr six, ndax 

nênhs 
tsênhv tas xuz tsênhv 

mồi uô yuôx, pôngr 
pôngr, jâuz 

nzuôs 
uô yuôx, pôngr uô yuôx 

một iz, tuôz iz iz, tuôz iz 

mơ bâu suôr bâu suôr bâu suôr tôngs bơư suôr 

mơ hồ 
uô bâu suôr 

tôngs 
bâu suôr tôngs 

qangv lê bâu 

suôr 
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mơ 

màng 
bâu suôr tôngs bâu suôr tôngs bâu suôr nzas 

bơư suôr 

tôngs 

mơ 

tưởng 
nyơư nyik nyơư bâu suôr nyơư nyik nyiê nrư 

mơ ảo 
phuôz muôs 

blangl 
chi blux blir 

phuôz muôs 

blangl 
 

mở krêz, nthuôr kriz, truô krêz, nthuôr krêz, nthuôr 

mở 

toang 
krêz, nthưr kriz đar( plo) krêz, nthưr krêz, ntưl 

mỡ traox trox traox traox 

mỡ 

màng 
traos langv 

tros trêr, tros 

lav 
traos langv traos langv 

mới yaz yiêz yaz yaz 

mới tinh yaz khir 
yiêz khir, yiêz 

yeik 
yaz khir yaz khir 

mơn 

mởn 
maol nhôngk 

mok nhux 

nhôngs 
maol nhôngk maol nhôngk 

mù 
shuôv txưr, đis 

muôs 

đis muôs, 

shuôv txưr 

đis muôs, 

shuôv txưr 

đis muôs, 

shuôv txưr 

mù mịt tsâuk nti tsâuk nti 
tsâuk nti, tsâuk 

ntuv nti 
tsơưk nti 

mũ maov mov maov maov 

mũ tai 

bèo 

maov ntâuz 

nhal 
mov ntâuz 

maov ntâuz 

njêx 

maov ntơưz 

njêx 

múa 
đha vưl, uô 

theov vưk 
đhiê piêr đha vưl đha (đlha)vưl 

múa lân  cưr jax piêr   

múa xòe 
đha tuôr têl, 

đha shuz 
đhiê piêr têk đha shuz 

đha 

(đlha)shuz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

mủi lòng tu saz, nxa saz 
muôs siêz, 

nxênh siêz 

tu saz, nxa saz, 

nxênh saz 

tu saz, nxênh 

saz 

mủm 

mỉm 

luôs gês, luôs 

nxi 
luôs nxi luôs nxi luôs nxi 

mun ntông cuz nhux 
ntông cuz 

nhôngs 
ntông cuz nhus 

ntông cuz 

nhus 

mụn car cxangz cxaz, poz car cxangz car cxangz 

muộn lis lis lis lis 

mút nzeik nzeik nzeik nzeik 

mưa lul nangs lok nas lul nangs lul nangs 

mưa 

ngâu 
nangs tsâu nas nzêx nzâuv nangs tsâu nangs tsơư 

mưa 

phùn 
nangs yâur nas yâur nangs yâur nangs yơưr 

mưa 

ròng 
nangs jix lok nas hli nangs jix nangs jix 

mương cưx đês cưx đês cưx đês cưx đês (đlês) 

mương 

máng 

đêx las, char 

đêx 
chiêr đêx char đêx 

char đêx 

(đlês) 

mướp suôv cuôz xưz cuôz suôv cuôz suôv cuôz 

mượt blưl blưs, nxênhr blas, blưs blưl 

mượt mà blưl lông blưl zênhk blas lông blưl lông 

N 

Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

na 
txir blei, txir 

tâuz njênhz 
txir tâuz njênhz 

txir tâuz 

njênhz 

txir blei, txir 

tơưz njênhz 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nai câur muôk lưx câur cơưr 

nao nao nkruôz saz 
nxor siêz, câux 

siêz 
nkruôz saz nkruôz saz 

nào max, nêx, ni nês, tưs tưs, max, nêx nê, nêx, max 

náo nhiệt 
nyu jas, laov 

ntưl 

lov ntưk, nyu 

niêz 
nyu naz nyu naz 

náo nức 
nyu nthưr, cuz 

saz 
đrông ntưk 

đrông ntưk, 

cuz saz laos 

nyu nthưr, cuz 

saz laos 

não hlưz hlưz hlưz hlưz 

năm shông, nax shông shông shông 

năm tsiz tsiz tsiz tsiz 

năm học shông cơưv shông cơưv shông cơưv shông ciêv 

nằm khaov, su khov khaov khaov 

nặn 
puôz, xuôz, 

tsu 
puôz, xuôz puôz puôz, nhêv 

nắn nót shuôv shiv sâu jông shuôv shiv  

năng 

suất 

yưv bâuv, tâu 

yênhx 

sơưz jưx, côngz 

yưv 
tơưv yênhx tax tơư 

nắng yangr ntux yar ntux yangr yangr ntux 

nắng 

chang 

chang 

yangr ntux 

cuz 
yangr ntux đris 

yangr cuz 

nthưr 
yangr ntux cuz 

nặng hnhangr hnhar hnhangr hnhangr 

nặng 

trịch 
hnhangr tsuôv hnhar kênhs hnhangr tsuôv hnhangr kênhl 

nặng trĩu 
hnhangr 

chaov lưl 
hnhar ndơưr 

hnhangr tsuôv 

lưl 

hnhangr chaov 

lưl 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nâng 
yêr, grang, 

tsang 
gra, thiêx, tsa grang, tsang 

yêr, grang, 

tsang 

nâu txuôv ndôngv kâux laz ndôngv txuôv ndôngv 

nép đrêiv, gâuv đrêiv, gâuv đrêiv, gâuv đrêiv, gơưv 

nết fix qiv, đrênh fix qiv, siêz fix qiv jông fix qiv 

nết na đrênh jông pâuz taz đrênh jông đrênh jông 

ngả krâu, ntur krâu, keix,   keix, krâu krơư 

ngả bóng 
đuôz krâu, 

keix 

krâu đuôz, hnuz 

keix 
đuôz keix 

đuôz (đluôz) 

krơư, keix 

ngã kâus kâus kâus kơưs 

ngái ngủ 
kâus đangz 

ntuz 
ndơưk đaz ntuz 

kâus đangz 

ntuz 

kơưs đangz 

(đlangz)ntuz 

ngan 
uk kruôr, 

zangx zuôv 
zax zuôv, ok 

zangx zuôv, uk 

kruôr, 

zangx zuôv, uk 

kruôr, 

ngàn jôngr nux xaz jôngr, cxiêz 
taox trôngz 

hâur pêl 

cu jôngr nux 

xaz 

ngàn dâu  jôngr jâuz caz   

ngàn 

sương 

hangr phuôz 

cxuk 
har phuôz hangr phuôz hangr phuôz 

ngán đhuôr đhuôr đhuôr 
đhuôr  

(đhluôr) 

ngào 

ngạt 
tsư hang nzas tsư ha nziês tsư hang nzas tsư hang nzas 

ngắm jôngx, tsaov tsov, seiz seiz, jôngx jôngx, tsaov 

ngắm 

nghía 

vangv saov, 

jôngx jông 
seiz shuôk vangv saov vangv saov 

ngăn nắp 
vangx tsê hur 

jông 
lov lik jông tsê qơư hur lus qiê hur 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ngắn lu lur lu lu 

ngắn 

ngủi 
lu tưl lơưl lur cơưs lu shaor lu lu ni 

ngậm buôr buôr buôr buôr 

ngân sênhr sênhr, grênh grênh, sênhr sênhr 

ngân nga sênhr zênhl sênhr zênhk sênhr zênhl sênhr zênhl 

ngẩn tsang njưs ur tas njưs tsang njưs ur truôs njuôr 

ngập 

ngừng 

nêv nuôr, êv 

ur, gux gơưl 
êv ur 

êv ur, trêv 

truôr 
nux nus 

ngất 

ngưởng 
uô pux pas 

zox zênhs, kâus 

veiz 
pux pas pux pas 

ngất trời  siêz phox lôngk   

ngây 

ngất 
kâus saz ntuô rux siêz trơưr 

kâus langx 

kâus lênh 
kơưs saz 

ngậy kangz traos đhuôr, tros kangz traos kangz traos 

nghé mêr êk nhuôs tưv mêr êk 
nhuôs nhux, 

mê êk 

nghẹn 

ngào 
nda đhêr ndiê đhêr nda đhêr nda đhêr 

nghi ngờ tsi haor njênhs tsi njênhs siêz tsi njênhs tsi cuôv njênhs 

nghi 

thức 
khuv txưr mov shav khuv txưr  

nghỉ su so su su 

nghị lực pênhr sênhz chax jos pênhr sênhz  

nghĩa nzưx côngz côngz nzưx côngz nzưx côngz 

nghĩa mẹ 
nav ni nzưx 

côngz 
niêv côngz khưr 

nav lê nzưx 

côngz 

nav nzưx 

côngz 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nghĩa 

quân 
traos tsưx têz fâuv tros 

traos tsưx têz 

qơư 

traos phưv têz 

qiê 

nghiêm 

khắc 
tsưx chênhr chênhr đrux tsưx chênhr tsưx chênhr 

nghiêm 

trọng 
zaov chênhr zov chênhr zaov chênhr zaov chênhr 

nghiêm 

túc 
tsênhv vênhl tsênhv chênhz tsênhv vênhl tsênhv vênhl 

nghiên 

cứu 
nhênhr chơưv nhênhr chơưv nhênhr chơưv nhênhr chiêv 

nghiền juv, luoo jov juv juv 

nghiêng 

tt 
nzênh, keix keix nzênh nzênh, keix 

nghiêng 

đgt 
nzênh, keix keix keix,nzênh keix,nzênh 

ngõ hẻm cêr tsưv cơưl qơư greiv cêr tsưv cơưl cêr tsưv ciêl 

ngoài đrâu đrâu, đrâuv đrâu đrơư 

ngoài 

khơi 

tiv bông har, 

đraos har 
đruôz hiêr đrâu đraos har đruôz har txưr 

ngoại 

quốc 

pêv côx, veiv 

côx 

veiv côx, pêv 

côx, 
pêv côx pêv cux 

ngoan caz ciêz caz caz 

ngoan 

ngoãn 
caz caz ciêz ciêz caz caz caz caz 

ngoằn 

ngoèo 
nkhâuk chênhl nkhâuk nkhôngr nkhâuk chênhs nkhơưk chênhl 

ngọc 

bích 
paor bur paor bur por njuôz paor bur 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ngọc 

thạch 
paor jêz siv coz, jêz bur paor jêz paor jêz 

ngoe 

nguẩy 
chu hnhao 

zox ziês, cho 

cho 
chu hnhao 

chu hnhuz 

hnhao 

ngóng taol đrux 
seiz tok, tok 

njôngr 
taol đreiv taol 

ngọt kangz jiz kaz jiz kangz jiz kangz jiz 

ngọt 

ngào 

grênh laos, 

kangz nzas 
kaz jiz nziês 

grênh laos, 

kangz nzas 

grênh laos, 

kangz nzas 

ngô mil, paoz cưs poz cưk paoz cưs, mil paoz cưs 

ngô nghê 
êv uôr, trêu 

truôr 
nưv nor, êv uôn nưv nur êv uôn 

ngồ ngộ đrux đrax truôv lêv lơưk đrux đrax  

ngồi jâuv, nhaoz jâuv nhaoz, jâuv, jơưv, nhaoz 

ngổn 

ngang 

blơưs nta, pơư 

lus 

nxor niêz, pơưs 

lus 

blơưs nta, pơư 

lus 
bliês nta 

ngỗng ngôl ngôk ngôl ngul 

ngột 

ngạt 
âur naz jox siêz nqu naz ơưr naz 

ngơ ngác tsang njưs nur tsa njưs ntur tsang njưs ur  

ngơ 

ngẩn 
trêv truôs krêv truôv trêv truôs truôs krê 

ngỡ 

ngàng 
fêv phưx laos tsi ngax fêv phưx laos  

ngợp baos bos, bos siêz baos baos 

ngớt tu nhaor tu nhor tu nhaor tu nhaor 

ngu truôs truôv truôs truôs 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ngủ pư pư pư pư 

ngùn 

ngụt 

bâu yôngv 

đangv 

nqo lus, nqo 

niêz 

bâu yôngv 

đangv 

yôngv đangv 

(đlangv) 

nguội txal, kuz txiêk txal, kuz txal 

nguồn qir, cxơưr hâu pâuk, chas qir, cxơưr qir, cxiêr 

nguy 

hiểm 
tsi tsuv vêx shênhk chênhz nyei chênhz nyei 

nguy nga lux tsangv nrư chi buôx   

ngụy 

trang 
txơưr jangv hlôngr jav  txiêr jangv 

ngư dân har nênhs nênhs ntâuk vak har nênhs 
đêx 

(đlêx)nênhz 

ngửa nzênhr lax nzênhr liêx zênhr lax zênhr lax 

ngứa txaoz, khâuk txoz, khâuk txaoz, khơưk txaoz, khâuk 

ngựa nênhl nênhk nênhk nênhl 

ngửi hna hniê hna hna 

ngược 

traor kuôr, 

ndê taox, tsêv 

taox 

tror kuôr, ndê 

tox, tsê tox 

traor kuôr, ndê 

taox, tsêv taox 

traor kuôr, ndê 

taox, tsêv taox 

người nênhs nênhs nênhs nênhs 

người ta luôs, puôz lơưr luôs, puôz 
luôs, puô, puô, 

puôz 

ngượng 
txangx muôs, 

câur lênhr 
cxar, txax muôs thưk txangx thưk txangx 

ngượng 

nghịu 

txangx muôs 

ur 

txax muôs 

nthơưr 
txangx muôs 

txangx muôs 

thêv 

nhà tsêr tsêr tsêr tsêr 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nhà lao 
tsêr cơư, tsêr 

zuôx puôz 

tsêr ceik cxov, 

tux 
tsêr cơư tsêr ciê 

nhà nông 
tuz kôngz 

nênhs 
tuz kôngz nênhs 

tuz kôngz 

nênhs 

tuz kôngz 

nênhs 

nhà sàn 
tsêr yôngx, 

tsêr thangz 
tsêr lơưx tsêr nthangz tsêr nthangz 

nhà 

trường 
shuv thangx tsêr ntơưr shuv thangx shuv thangx 

nhạc 

công 

nênhs shuôv 

tưx sênh 

nênhs ntâuk tưx 

sênh 
  

nhạc cụ 
tưx sênh, chưx 

sênhr 
tưx sênh 

tưx sênh, chưx 

sênhr 
chưx sênh 

nhạc sĩ 
tixr cxaov 

gâux 
tus cưk sênh   

nham 

nhở 

sangz suô, 

nkhiz nkhâuz 
đos đis   

nhàn 
cưs, shênhx, 

khôngv 
shênhx, khôngv 

cưs, 

khôngv,shênhx 

shênhx, 

khôngv,cưs 

nhãn txir kâul muôs txir lôngx zênhz 
txir lôngx 

zênhz 

txir ndênhr 

nhênhs 

nhanh sei, đrơưv sei, đrơưv sei, đrơưv đriêv, sei 

nhào tsuôl, juôx juôx, puôz juôx, maok juôx, maok 

nhạt tsuôl tsuôl tsuôl tsuôl 

nhảy đha đhiê đha đha 

nhảy dây đha hluô đhiê hluô đha hluô đha hluô 

nhảy lò 

cò 
đha chơưk ka đhiê chơưk tơư 

đha chơưk ka, 

pangx pơưs 
đha chiêk tiê 

nhắc 
hak cuôs ndu, 

tuôr lul 

hei txos, tuôr 

txos 
heik cuôs ndu 

hak cuôs traor 

ndu 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nhăn 

nheo 
txôngv gơưl txôngv njưk txôngv guôl txôngv giêl 

nhăn nhó hnhang gir hnhang txôngv hnhang gir hnhang gir 

nhăn 

nhúm 
txôngv jưx txôngv pơưs txôngv jưx txôngv piês 

nhẩm 

tính 
xangv nxi xav hâur siêz xangv nxi xangv nxi 

nhấm 

nháp 
sangx jux jaol nzox nzưr sangx jux jaol sangx gux gi 

nhân đức jênhx phơưr luz siêz   

nhân hậu 
saz ntêr, fênhx 

saz 

jông siêz, siêz 

đaz 
saz đangr 

saz đangr 

(đlangr) 

nhân loại tsôngv jênhx tsar nênh 
cxuô tsangr, 

tsôngv jênhx 
tsôngv jênhx 

nhẩn nha mangx mangv mangv mangr mangx mangv mangx mangv 

nhấn 

chìm 
tsux taos 

niêk tos, tsux 

tos 
nak plux nak plux 

nhấp 

nhánh 

chi blangl, chi 

njeik 

chi njeik, chi 

lav 
chi blangl chi blangl 

nhấp 

nháy 
njeik tsa iz njeik njeik njeik tsa njeik tsa 

nhấp nhô nzuôx nzaos 
siêz kik, nzuôx 

nzos 
nzuôx nzaos nzuôx nzaos 

nhẹ siz siz siz siz 

nhẹ 

nhàng 
siz hluô siz nthar siz hluô siz hluô 

nhẹ lâng 

lâng 
siz langs siz zux zênhs siz langs siz langs 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nhễ nhại 
njê njuôr, đrus 

lus 

nto lơưk, gok 

lênhk 

blangs bluô, 

njê njuôr 

njê njuôr, 

đraos lus 

nhi đồng 
nhis nhuôs, 

nik nhuôs 
nhis nhuôs nhis nhuôs nhis nhuôs 

nhị hoa plơưr pangx nxuôr pax plơưr pangx pliêr pangx 

nhích txangr, sưz txar, sưz txangr, sưz txangr, sưz 

nhiệt đới 
suôv têz qơư 

sur 

sor vâuv, nông 

vâuv 

suôv têz qơư 

sur 

suôv têz qiê 

sur 

nhiễu ntâuz tsux ntâuz tsux ntâuz tsux ntơưz tsux 

nhịp 

nhàng 
cxix nzas 

xuôv nziês, gras 

gras 
cxix nzas cxix nzas 

nho txir kar txir kiêr txir kar txir kar 

nhỏ zâu, mêr zâu zâu zơư, mê 

nhoẻn 

cười 

luôs gês, luôs 

nxak 
nzi ndâus luôs 

luôs gês, luôs 

nxak 

luôs nxak, truk 

gês 

nhọn njê hâu, juôs njê hâu njê juôs 

nhọn 

hoắt 
njê cơưl njê juôs njê juôs njê juôs 

nhộn 

nhịp 
xâur đrôngs xâur đrôngs 

xâur đrôngs, 

laov jêv ntưl 
xâur đrôngs 

nhởn 

nhơ 
uô si langr hlox hluôs lux langr uô si langr 

nhú tơưv blir tơưv, hlar, nâur tơưv blir tiêv blir 

nhung buôs buôs ntâuz buôs ntơưz buôs 

nhuộm trâuk trâuk trâuk trơưk 

như 
xưk, zôngs, 

qangv 
xưk, qav, chuôs 

xưk, zôngs, 

qangv, chuôs 
xưk, zôngs 
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Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nhựa traox, chaoz trox ntôngs traox, chaoz traox, chaoz 

nhức njôngs, maoz moz đrux njôngs, maoz njôngs, maoz 

nhưng 
sik, sik mak, 

tangz mak 

sik, sik mak, taz 

mak 

sik, sik mak, 

tangz mak 

sik, sik mak, 

tangz mak 

những 
puôz, chaor, 

têx 
chor, têx 

puôz, chaor, 

têx 

puôz, chaor, 

têx 

nhường jangv jav, tsês jangv jangv 

nia vangz vaz tơưr vangz lôngs vangz 

niêm yết 
reik paov 

mông 
lo   

niềm nở 
shir phangz 

lus 
shir phaz lus shir phangz lus shir phangz lus 

nín 
tsi kuôx, tsês 

njas 

tsi kuôx, tsês 

njiês 

tsi kuôx, tsês 

njas 

tsi kuôx, tsês 

njiês 

nín lặng njas jaos 
tưx zưv njiês 

jos 

njas nti, jaos 

hlao 
njas gơưk 

no tsâu tsâu tsâu tsơư 

nó 
nưl, tul i, tul 

kreir 

nưk, tok i, tok 

haor 

nưl, tul i, tul 

kreir 

nưl, tul i, tul 

kreir 

nỏ hnênhr hnênhr hnênhr hnênhr 

nóc trur tsêr trur tsêr trur tsêr trur tsêr 

nói 
hak, heik, 

changr 
heik, thav, char 

heik, thangv, 

changr 

hak, thangv, 

changr 

non maol mok maol maol 

non sông 
trangz têz 

trôngx ntus 

trangz têz 

trôngx ntus 

trangz têz 

trôngx ntus 

trangz têz 

trôngx ntus 

nõn nà maol nhôngk mok nhôngk maol nhôngk maol nhôngk 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nón câuk mov côx zêv câuk cơưk 

nong vangz vaz vangz vangz 

nóng hổi cuz lơưl cuz lus cuz lơưl cuz liêl 

nóng 

nực 

sur cuz nthưr, 

vâuv thêv 
sor nthưr sor nthưr sor nthiêr 

nóng rực cuz ntưl cuz ntưs cuz ntưl cuz ntưl 

nô lệ uô krêr uô krêr uô krêr uô krêr 

nổ tơưs tơưs tơưs tiês 

nôi 
luz tơưz xưr 

nhuôs 
tơưz xưr nhuôs 

tơưz xưr 

nhuôs, qơư 

xênhz 

tiêz xưr nhuôs 

nồi lâu câuz, krưk lâux câuz lâux câuz lơưx cơưz 

nổi ntangz, tâul ntaz ntangz, tâul ntangz, tơưl 

nổi tiếng ntao bê nto bê ntao bê ntao bê 

nôn nao xênhr saz xênhr siêz xênhr saz xênhr saz 

nông cụ 
chưx kôngz, 

chưx tsas 
chưx kôngz, 

chữ kôngz, 

chưx tsas 
chưx kôngz, 

nông dân 
tuz kôngz 

nênhs 
pêx xênhv 

tuz kôngz 

nênhs 

tuz kôngz 

nênhs 

nông 

trường 
nôngx yangr nôngx yar nôngx yangr nôngx yangr 

nồng nàn 
cheix kôngz 

siz têl 
nzus nzơưv 

cheix kôngz 

shuô 

cheix kôngz 

shuô 

nở tơưs, đâus, su tơưs, so, đâus tơưs, đâus, su tiês, đơưs 

nợ 
yuôr grê, trik 

grê 

yuôr grê, trik 

grê 
yuôr grê, yuôr grê, 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nơm 
tơưz chuôz 

njêl 
luz tơưz khưz 

tơưz chuôz 

njêl 

tiêz chuôz njêl, 

tiêz khưz 

nụ hoa chaok pangx chok pax chaok pangx chaok pangx 

núi trôngz trôngz trôngz trôngz 

núi đồi paor trôngz por trôngz paor trôngz paor trôngz 

núi non trôngz jông trôngz jôngr trôngz jông trôngz jôngr 

nũng nịu 
uô nhuôs 

njuôr 
uô mok uô nhuôs njuôr uô nhuôs njuôr 

nuốt 

chửng 
graol tsal 

grol ciês, grok 

khênhx 
graol tsal graol tsal 

núp 
tsir gâuv, tsir 

đreiv 
gâuv tsir gâuv tsir gơưv, đreiv 

nứa 
shôngz pux 

tsưv 
shôngz pux tsưv 

shôngz pux 

tsưv 

shôngz pux 

tsưv 

nựng đênhr, blil đênhr, krôngz đênhr 
krôngz, đênhr 

(đlênhr) 

nước đêx, langx đêx đêx, langx đêx (đlêx) 

nước bạc đêx bluôv đêx đơưz 
đêx bluôv, đêx 

pangs 

đêx (đlêx) 

pangs (pangx) 

nước 

biếc 

đêx njuôz, đêx 

nyaz 
đêx njuôz xiêz 

đêx njuôz, đêx 

nyaz 

đêx (đlêx) 

njuôz 

nước 

mắt 
cuô muôs cuô muôs cuô muôs cuô muôs 

nước 

triều 

bleiv đêx 

ntangz 
đêx hiêr sơưr 

đêx ntangz, 

đêx mfâu 

đêx (đlêx) 

ntangz 

nườm 

nượp 

đrông ntưl, 

cuôr ntưl 
uô box lus 

đrông ntưl, 

cuôr ntưl 

đrông ntưl, 

cuôr ntưl 

nương têz têz têz têz 
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Tiếng 

Việt 

Hmôngz 

lênhl 
Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

nương 

rẫy 

têz yangr, têz 

yang 
têz kôngz 

têz yangr, taox 

têz 

têz yangr, taox 

têz 

nướng chi chi chi chi 

O 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz 

Hmôngz 

đuz 

oai hùng shôngx yôngz 
yênhx nênhs, qav 

nênhs 

shôngx 

yôngz 

shôngx 

yôngz 

oai vệ yôngz txir vaol yôngz zơưs vok yôngz vaol yôngz vaol 

oan khiz, hav trâus hiêv liêv hav 

oán trách luô, saz tsi lul yơưx lsơưv   

óc hlưz hlưz hlưz hlưz 

oi bức 
sur nteir, nteir 

phưr 
vâuv sor cuz vưk nteir phưr 

ong mur mur mur mur 

óng ả chi bluô chi bluô, chi hoz chi bluô chi bluô 

óng ánh chi blangl chi ông, chi cax chi ông chi ông 

óng mượt 
chi lông, chi 

ông 
chi bliês chi blas ông chi ông 

Ô 

Tiếng 

việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ô 
câuk langx 

xangr 
luz câuk 

câuk langx 

xangr 

cơưk langx 

xangr 

ổ jêk jêk, luz jêk jêk jêk 

ổ gà jêl kaz jêl keiz jêl keiz jêl kaz 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

144 

Tiếng 

việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ốc kưx kưx kưx kưx 

ổi 
txir chuôz 

thaox 
txir chuôz thox 

txir chuôz 

thaox 

txir chuôz 

thaox 

ôm puôs puôs puôs puôs 

ốm 
maoz, tsi jông 

nhaoz 
moz 

maoz, tsi jông 

nhaoz 

maoz, tsi jông 

nhaoz 

ôn 

luyện 
shuv lênhv 

yoz đuô, yoz 

lênhv 
shuv lênhv shuv yangz 

ôn tập 
yaoz ntơưr, 

yaoz jangx 
yoz shâuv yaoz jangx yaoz jangx 

ôn tồn siz lôngs siz lôngs siz nxak siz nxak 

ồn ào 
nyu jas, laov 

thêv 

nyu kênhs, lov 

jơưk 

nyu jas, laov 

jus jơưk 

laov thêv, jus 

jiêl 

ông zơưv zơưs zơưv ziêv 

ông 

ngoại 
zơưv teik zơưv txir zơưv teik ziêv teik 

ông nội zơưv xênhz zơưv xênhz zơưv ziêv xênhz 

ống trangx, zangl trax, zas trangx trangx, zangl 

ở nhaoz Nhoz nhaoz Nhaoz 

Ơn 
txax njis, côngz 

laox 
txiêx yar 

txax njis, 

côngz laox 

txax njis, 

côngz laox 

ớn lạnh 
chuôz nao, 

cxangv nao 
hnor no njiv cxangv nao cxangv nao 

ớt 
kruz, haor 

txaoz 
txoz, cuô txoz 

haor txaoz, 

kruz, cuô kruz 

cuô txaoz, cuô 

kruz 

P 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

pha 
fuô, phuôv, taor, 

hâux 
fuô, tor, hâux fuô, tor, hâux fuô, tor, hơưx 

phá 
fuv hav, ruôr, 

lâux 
ruôr, txov, lâux tuôr, lâul 

ruôr, lơưx, fuv 

hav 

phá 

phách 

fuv hav, ruôr uô 

lưx lax 
ruôr puôk ruôr puôl ruôr puôl 

phai mfaoz thiv, mfoz tsuôs, mfaoz mfaoz 

phải 
xik, zaos, tsênhz 

tas 
zos, xik xik, zaos xik, zaos 

phạm 

tội 
mangs plâuz cxâuv mangs txuêv cxơưv plơưz 

phàn 

nàn 
ntuôl ntôngl kaz jiz 

ntuôl ntôngl, 

ntuôl nxi 
ntuôl nxi 

phản 

bội 
caor phangv cêr phar nzênhr nzênhr phangv phangv cêv 

phản 

đối 
tir phangv phar tir tir phangv khaor phangv 

phao 
ntangz, pangx 

ntangz 
luz ntaz pangx ntangz pangx ntangz 

phạt phuôv phuôv phuôv phuôv 

phát âm phuôv suôz 
tso suôz, nta 

suôz 
krêz suôz phuôv suôz 

phát 

biểu 
phuôx plaor phuôx plok 

phuôx jangx 

lul 
phuôx plaor 

phát 

hiện 
phuôx shênhv 

yơưz phơưz, 

phuôx shênhv 
nrar tơưv 

nrar tiêv, 

phuôx shênhv 

phát 

huy 
phuôx txênhv phuôx huiz phuôx txênhv phuôx txênhv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

phát 

minh 
yưv tsưr ziv xuz cxov tơưv tsưr zin yưv tsưr ziv 

phát 

triển 
phuôv tsangr phuôv tsar 

phuôv tsangr, 

phuôv 
phuôv tsangr 

phẳng tax tiêx tax tax 

phẳng 

lặng 
tax tuk zênhl tax tuk zênhl tax tuk zênhl tax tuk zênhl 

phân qir, phênhz qir qir, phênhz qir, phênhz 

phân 

chia 

pheiz, phênhz 

pheiz 
pheiz, phênhv 

pheiz, phênhz 

pheiz 
pheiz 

phân 

công 
phênhz côngz phênhz côngz phênhz côngz phênhz côngz 

phân xử 
phênhz yuôx, 

car chêx 

phênhz xưv, 

ceik chix 
phênhz yuôx phênhz yuôx 

phần phênhv phênhv phênhv phênhv 

phần 

thưởng 

nux changz 

sangz 
phênhv char sar 

nux changz 

sangz 

phênhv 

changz sangz 

phấn phênhr phênhr phênhr phênhr 

phấn 

đấu 
phênhv tơưv   sir jos phênhv tơưv phênhv tiêv 

phấn 

khởi 
shis phangz shir phaz shis phangz shis phangz 

phất 

phới 
nzuôx nzas nzuôx nzaos nzuôx nzas nzuôx nzaos 

phất blơưv, phar zox, blơưv blơưv, phar bliêv 

phất 

phơ 
flux flơưx 

gux gôngk, floz 

saz 
flux flơưx flux fliêx 

phe fangz, taos saz tos fangz fangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

phê 

bình 
fiz fênhx 

fêz fênhx, 

thuôv 
fiz fênhx fiz fênhx 

phên 
xuz njang, 

tsangr puôz 
xuz nja, nzeix 

tsangr puôz, 

xuz njang 

xuz njang, 

tsangr puôz 

phi đha plis lông đhiê plis lông đha lông 
đha plux 

lôngs 

phi 

thường 
yax yax jos   

phì 

nhiêu 
angr traos têz tros angr traos angr traos 

phí langv phiv lav phiv langv phiv langv phêv 

phiên 

chợ 
iz caz, hnuz caz hnuz ciêz hnuz caz 

, hnuz caz iz 

caz 

phiền 
txaov, caor 

tangz cuv 

taz câuv, đro 

siêz 

tangz câuv, 

txaov 

tangz cuv, 

txaov 

phò mã phuôz teik vâur phuôz teik vâur 
phuôz teik 

vâur 

phuôz teik 

vơưr 

phong 

cảnh 
txax jangv ntux jav txax jangv txax jangv 

phong 

phú 
ntâu cxuô 

muôx cxuô, 

muôx txâuk 
ntâu cxuô ntơư cxuô 

phong 

tục 
cêr lil cêr chei cêr lil cêr lil 

phòng txangx qơư qar tsêr txangx qơư txangx qiê 

phòng phangx phax phangx phangx 

phóng tuô yôngv gâus, tra flơưr tuô yôngv tuô yôngv 

phổi njưk njưk njưk njưk 

phơi jaz jiêz jaz jaz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

phơi 

phới 
nzuôx nzaos nzuôx nzaos nzuôx nzaos nzuôx nzaos 

phù sa angr traos ar hux suôz 
angr traos, 

angr phữ suôz 
angr traos 

phụ 

huynh 

shuv xênhz nav 

txir 

shuv xênhz 

niêv txir 

shuv xênhz 

nav txir 

shuv xênhz 

nav veiv 

phụ 

trách 
phưv txơưx phưv thơưx phưv txơưx phưv txơưx 

phun tsuố, txuô tsuôs tsuôs tsuôs 

phương 

hướng 
fangz lưv phaz shav fangz lưv fangz lưv 

Q 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

qua đhâu, đuô đhâu, đuô đhâu, đuô 
đhơư (đhlơư) 

cuô 

quà nux khôngv plis txir txir 

quả txir txir txir txir 

quả đất ntax têz 
luz têz, ntiêx 

têz 
luz nav angr têz luz angr têz 

quạ uôz, lax uôz uôz lax uôz uôz 

quái têl têk, hluô têl têl 

quan hâu, nuv tsưr nov, nov tsưr nuv tsưr, hâu nuv tsưr, hơư 

quan hệ coangz shêv shiz zê buôk buôk jê 

quan 

trọng 
coangz tsôngv tsênhv chênhz zaov chênhr zaov chênhr 

quàng khuôv, câur khuôv, câuv khuôv khuôv, cơưr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

quanh 

co 

ndis lênh, ndis 

jaov 
gaz nkâuk ndis lênh, ndis lênh 

quanh 

quẩn 
ndis jaox ndís tux tư ndis jaov ndis jaov 

quát nthê nthê nthê nthê 

quạt dt nzuôv nzuôv nzuôv nzuôv 

quạt đgt nzuôx nzuôx nzuôx nzuôx 

quay 
ndis, tơưs, cir, 

tis 
cir , tis ndis,   tis, cir, ndis, tiês 

quăng 
phar, leiv, leiv 

đruv, sar 
phar, leiv, por phar, leiv, sar sar leiv, phar, 

quặng kuôr cxuv kuôv cxâuv 
kuôr cxuv, kuôr 

cuz 
kuôr hlơư 

quân thù 
traos châuz, tiv 

jênhx 

tix jênhx, 

châuz 
traos châuz traos chơưz 

quần tril tril tril tril 

quần 

chúng 
tsôngv jênhx tsôngv jênhx tsôngv jênhx tsôngv jênhx 

quây vix, piôr vix vix, piôr vix, piôr 

quay 

quần 
vix vaos vix vok 

puôz pơưs, vix 

vaos 
vix vaos 

què 
lur chês, plaz 

chês 
chês tơưr chês tơưr 

chế tiê, plaz 

chês 

quen 

biết 
sưv sưv sưv sưv pơưz 

quét qêz qêz qêz qêz 

quê 

hương 

têz qơư, chuôz 

shangz 

chuôz shaz, 

kuz tê qơư 
kuz têz kuô qơư 

têz qiê, chuôz 

shangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

quế cuêv fix cuiv fix cuêv fix cuêv fix 

quên naor khangz 
tsi ndo, hnor 

kaz 
naor khangz naor khangz 

quốc ca côx gâu 
côx chuôz 

gâux 
côx chuôz gâu cux gơưx 

quốc gia côx chuôz 
côx chuôz, têz 

pơư 
côx chuôz côx chuôz 

quốc kỳ côx qix côx qix côx qix côx qix 

quỳ cxuk châul cxok châus cxuk châus cxuk chơưl 

quỷ nzôngs đaz nzôngs nzôngs nzôngs 

quý mến nhav yuô hluz yuô hmaor nhav yuô nhav 

quyền 

lợi 
pênhr liv pênhr liv pênhr liv pênhr liv 

quyển 

sách 
pêênhr ntơưr fâu ntơưr cơưv pêênhr ntơưr pêênhr ntiêr 

quyển 

vở 
fông ntơưr xêr fâu ntơưr sâu 

ntơưr sâu, fông 

ntơưr nzuôr 

ntiêr nzuôr, 

ntiêr xêr 

quyết 

tâm 
cuiz zênhz cuiz zênhz cuiz zênhz tsênhr zênhz 

S 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ra tơưv, yưv, peiv tơưv, yưv tơưv, yưv, peiv 
tơưv, yưv, 

peiv 

ra lệnh 
tsao lênhv, 

tơưv lênhv 
tso lênhv, 

tsao lul, tsao 

lênhv 

tsao lênhv, 

tsao lul, 

rả rích 
njux njuôr, njê 

njuôr 
njux nzêz njux njuôr njux njuôr, 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

rã rời njôngs tangl jak njôngs 
muôs nzaos, 

njôngs 
njôngs tangl 

rá saoz chiz soz chiz saoz chiz saoz chiz 

rạ 
nhangz, kuôr 

blêx 
nhaz blês kuôr blêx nhangz blês 

rác sư, khâuz khâuz nhaz, sư 
khâuz nhangz, 

sư 
sư, khơưz 

rách đruôs ntuôs đuô đruôs đruôs 

rách rưới đruôs đhuôk ntuôs hnho đruôs đhuôk đruôs đhuôk 

rạch 
ci, hleik, feik, 

fuô 
fuô feik, hleik 

feik,  hleik, ci 

fuô 

ci, hleik, feik, 

fuô 

rải 
baos, ư, puô, 

tsêz 
puô, ư ư, tsêz, puô ư, tsêz, puô 

rải rác 
sangz suô, siz 

sâuz 
siz nraz 

siz sâuz, sangz 

suô 

sangz suô, siz 

sơưz 

rám 

nắng 

cuz yangr, har 

tơư 
hiêr yar har tơưr tir yar, har tiê 

rán nthênh nthênh nthênh nthênh 

rang ciz ciz ciz ciz 

rạng rỡ cangx lus cax đris cangx lus cangx đris 

rành rọt mênhx pêv 
mênhx pêv, 

bliês bluôr 
mênhx pêv mênhx pêv 

rảnh rỗi shênhx, cưs 
shênhx, 

khôngv 

cưs, 

khôngv,shênhx 
cưs, khôngv 

rãnh cưx tsê cưx thôngz đêx cưx cưx tsê 

rào xaor, langr xor xaor xaor 

rào rào tsil tsuôl nyu grênhs nyu grênhl tsil tsuôl 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

152 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ráo kruôr nhrang, kruôr kruôr kruôr 

ráo riết chênhr đrux chênhr đrênhk chênhr đrux chênhr đrux 

rau jâuz jâuz jâuz joưz 

rắc rối nxur hnhao nxor hnho nxur hnhao nxur hnhao 

rằm đrangz hli đraz hli đrangz hli đrangz hli 

rắn nangz naz nangz nangz 

rắn 
tơưr, khaor, 

cxangr 
tơưr tơưr, khaor 

tiêr, cxangr,  

khaor 

rắn rỏi 
tơưr nkhơưr, 

tơưr krơưr 
tơưr krơưr tơưr krơưr tiêr kriêr 

răng hnar hniêr hnar hnar 

râm nxông nxông ntux nxông nxông ntux 

rầm rộ đrông ntưl đrông ntưl đrông ntưl đrông ntưl 

rậm rập phangz thêv 
nxor zênhs, 

phaz hnho 
phangz hnhao phangz hnhao 

rận tur tur tur tur 

rập rờn 
zaox zênhl, 

blux blir 

zox zênhs, 

nzuôx nzos 
nzuôx nzaos zaox zênhl 

râu phưx txưr phưx txưr phưx txưr phưx txưr 

rẫy têz yang têz têz yangr têz 

rẻ 
xangz zênhz, 

fênhx zis 
fênhx zis fênh zis xangz zênhz 

rèm 
đeiv their kraor 

trôngx 
ntâuz their 

đeiv their kraor 

trôngx 
nzeĩ their 

rèn 

luyện 
shuv lênhv 

thox cơưv, 

thox shâuv 
shuv lênhv shuv lênhv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

reo kư  luôs kư  luôs, xir kư  luôs kư  luôs 

rét nao no nao nao 

rét mướt nao yênh ntu no yênh gơưk nao yênh gơưl nao yênh giêl 

rễ changs chas changs changs 

rên njangx njax njangx njangx 

rệp tur laz tur liêz tur laz tur laz 

rết cangz liv yôngx cir li yôngx 
cangz liv 

yôngx 

cangz lix 

yôngx 

rêu nxuôz nxuôz nxuôz nxuôz 

rì rào tsil tsuôl jus juôs tsil tsuôl tsil tsuôl 

rỉa njik, nyi 
ndơưk, nyi, 

njik 
njik, nyi njik, nyi 

riêng xưz, tangz xưz, xưz phaz tangz, xưz tangz, xưz 

rìu tâuk tưl tâuk tưl tâuk tưl tơưk tưl 

ríu rít xir graz, xir naz 
xuôr lơưk, 

nzux nzêz 

xuôr lơưk, xir 

graz 
xir graz 

rõ ràng 
mênhx pêv, 

tsênhz mênhx 
mênhx pêv mênhx pêv mênhx pêv 

róc rách lir lâur nzux nziêz lir lâur lir lơưr 

rón rén môngl tuôz zưs muk siz tơư nhangl môngl nhangl mul 

rót lâuz, trâu lâuz, nquôr lâuz 
lơưz, hlir, 

trơư 

rổ 
thangx saoz 

nxiz 
soz chiz yâu 

thangx saoz 

nxiz 

thangx saoz 

nxiz 

rối nxur nxor nxur nxur 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

rối loạn 
nxur hnhao, 

nxur txôngs 
nxor hnho nxur hnhao nxur txôngs 

rối rít 
njâur vaos, xir 

graz 
nyu niêz njâur ntưl xir graz 

rốn ntơưk ntir hlaz ntơưk ntơưk ntir ntiêk ntir 

rồng jangx jax jangx jangx 

rỗng khôngz khôngz khôngz khôngz 

rộng đangr đar đangr đangr(đlangr) 

rơi pôngz pôngz, hlâur pôngz pôngz 

rời 
đhangk, hlê, 

mflaok, txangr 
hlê, đros ndeiv ndeiv, hlê 

hlê, đhangk 

(đhlangk) 

rời rạc nxênhr ntuô siz nraz nxênhr ntuô nxênhr suô 

rơm nhangz blêx nhaz blêx nhangz blêx nhangz blêx 

ru krôngz krôngz krôngz krôngz 

rủ zuv zâuv zuv zuv 

rủ rê sik zuv hâuz zâuv sik zuv sik zuv 

rũ rượi 
hlâur fuôx, 

hlâur juôr 
njâuz jos hlâur juôr hlơưr juôr 

rùa 
vus ciz, vuz 

cuêz 
voz ciz vưs ciz vus ciz 

rúc rích luôs nxi qir luôs nxi qir luôs nxi qir luôs nxi qir 

run yênh yênh yênh yênh 

run cầm 

cập 
yênh ntu yênh gơưk yênh ntu yênh ntu 

run rẩy yênh hnhao yênh hnho yênh hnhao yênh hnhao 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

rung 
tsênhs, đax, 

kaox, ntas 
tsênhs tsênhs tsênhs 

rung 

rinh 
tsênhs txôngs 

tsênhs zux 

zênhk 

tsênhs pêk 

txôngs 
njênhs giêl 

rụng jênhs jênhs jênhs jênhs 

ruồi zôngr zôngr zôngr zôngr 

ruộng lax liêx lax lax 

ruộng 

bậc 

thang 

lax kez nteiz liêx kiz nteiz lax kez nteiz lax kez nteiz 

ruột hnhur hnhur hnhur hnhur 

ruột thịt cxênhz gâuk cxênhz jê cxênhz gâuk cxênhz gơưk 

rút ru, thiv, thuêv ru, thiv,thaor ru, thiv, thuêv ru, thuêv 

rụt 
txôngv, gâuv, 

chơưk 
chơưk, gâuv 

txôngv, gâuv, 

chơưk 

txôngv, gơưv, 

chiêk 

rửa nzuôr nzuôr nzuôr nzuôr 

rực rỡ phuôz blangl chi lav lus phuôz blangl phuôz blangl 

rừng jôngr jôngr jôngr Jôngr 

rừng rực 
cuz nthưr, nteir 

phưr 
chis ntưs 

cuz nthưr, nteir 

phưr 
cuz nthưr 

rước thax, thangx txeik, tok, chox thax Thax 

rướn nqak, ndangr ndar, shaz 
shangz, nqak, 

ndangr 
ndangr, nqak 

rượu chơưr chơưr chơưr Chiêr 

S 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

sa bàn 
lôngx sangz, suôz 

fangx 

lôngx saz, 

suôz fax 
lôngx sangz 

lôngx sangz, 

suôz fax 

sa lầy hangv, nhangv hav, nhav 
hangv, juv 

nhangr ar 
hangv, nhangv 

sa mu suôz mux, thur thur, suôz mux 
suôz mux, 

thur 
thur, suôz mux 

sà 
zang puô luôv, 

njâuz 
njâuz njâuz lal 

puô luôv, 

njơưz lal 

sả tâux đuz, tâux txis tâux đuz 
tâux đuz, 

pơưr keiz 

tơưx đuz 

(đluz) 

sách ntơưr ntơưr c ntơưr ntiêr 

sạch hur hur hur hur 

sạch sẽ hur si hur si, hur siêz hur si hur si 

sai cxuv cxâuv cxuv cxuv 

sai 

khiến 
txiz txiz txiz txiz 

sai lầm 
cxuv cêr, mangs 

cxuv 
cxuv cêr 

cxuv cêr, 

zuôv cêr 
cxuv cêr 

sai sót sêx tênhr 
cxâuv trâus, 

yuôr trâus 
sêx tênhr sêx tênhr 

sai trái 
caor cxuv, uô 

chuôr 
cor cxâuv 

caor cxuv, 

caor chuôr 

caor cxuv, uô 

chuôr 

sải đangx, đangs đax đangx 
đangs  

(đlangs) 

san sát puôz ndao tuôz ntưk 
txuôk pêk 

gâuk 
puôz ndao 

san sẻ kênh, jangv kênh, pheiz kênh kênh 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

sàn tsangr tsar, lơưx 
tsangr, 

nthangz 
tsangr 

sán changz chaz 
changz 

hlangz 
changz 

sản xuất 
xênhz yangr, 

 uô kôngz 
xênhz yar xênhz yangr xênhz yangr 

sang 
hlang, tuôx, 

môngl 
hla, tuôx, đhâu hlang, tuôx hlang 

sàng yâuk vaz yâuk nxiz yâuk yơưk 

sàng 

gạo 
yâu njaz yâu cxur yâu njaz 

yơư cxur, yơư 

njaz 

sáng puv cêr, cangx 
pov cêr, chis 

cax 
puv cêr puv cêr 

sáng 

chói 
chi lus chi cax lus chi lus chi lus 

sáng dạ saz gal siêz nthuôr saz gal saz gal 

sáng 

kiến 
tsưr ziv tsưr ziv yiêz tsưr ziv tsưr ziv 

sáng rực chi blangl chi leiv ntôngv chi langv lus chi blangv 

sáng sủa puv cêr đris chi cax đris cangx đris puv cêr đris 

sáng tạo shênhv cxaov 
shênhv cxov, 

lax liv 
  

sánh vai 
sơưr đrus, sơưr 

txix 
đros đreiv 

sơưr txix 

đrus 
siêr txix đrus 

sao hnuz kuz hnuz kuz hnuz kuz hnuz kuz 

sao sa hnuz kuz njâur hnuz kuz ntaz 
hnuz kuz 

zang 

hnuz kuz 

njơưr 

sào langl, grangx grax grangx, langl langl, grangx 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

sáo 
trangx, nôngs tur 

nhux 
trax 

trangx, nôngs 

paov lưr 
trangx 

sáp ong chaz chiêz chaz chaz 

sát ti, buôk ti, jê ti, jê, buôk ti 

sau kangz kaz kangz kangz 

sáu trâu trâu trâu trơư 

say kâus kâus kâus kơưs 

say mê kâus saz nyơư nhiêv kâus saz kơưs saz 

say sưa tênhz trâu saz trâu siêz trâu saz thêv trơư saz hưng 

sắc njê njê njê njê 

sắc bén tênhr njê, njê juôs njê juôs tênhr njê tênhr njê 

sặc sỡ đrâus kak jênhl đrâus jênhk đrâus jênhl đrơưs jênhl 

sặc sụa cxangv ntuô cxav cxangv ntuô cxangv 

sắm pangv, cxơưv cxơưv, pav cxơưv, pangv cxiêv 

săn lơưr grax, trơưk lơưr greix lơưr greix liêr greix, triêk 

sẵn sàng taol zeik, lil zeik bax siêz tol   

sắn kaok ntông 
vơưs ntông, 

kok 
kaok ntông kaok ntông 

sậy lôngx caor lưx cor lôngx caor lôngx caor 

sắt hlâu hlâu hlâu hlơư 

sầm uất chôngz ntưl chôngz ntưl chôngz xâur chôngz đôngs 

sấm xuz xoz xuz xuz 

sân yangr puôv yar puôv yangr puôv yangr puôv 

sần sùi chaok paoz tsơưr 
chok poz tơưr 

nxiz 

chaok paoz 

tsơưr 

chaok paoz 

tsiêr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

sâu dt cangz caz cangz cangz 

sâu tt tuz tuz tuz tuz 

sâu sắc xangz tâu tuz xaz tâu tuz xangr tuz xangr tuz 

sét xuz leiv tơưl xoz leiv tơưk xuz tuô xuz tuô 

sên blal kưx blâuv 
kưx zênhs, 

blal 
blal 

sếu 
zangx kơưs, uk 

ntux 
ok ntux   

siêng 

năng 
gruôs njaol 

gruôs,  

trâu siêz 
gruôs njaol gruôs nuôs 

sinh xênhz xênhz, sha xênhz xênhz 

sinh 

sống 

uô nênhx,  

xênhz nênhs 
uô nênhx uô nênhx uô nênhx 

so sánh 
pix txưr, tuêv 

đrus, pir đrus 

pir njuôk 

(txưr) 
pir txưr pir txưr 

sóc nangl nduôr nak nduôr nangl nduôr nangl nduôr 

soi tsaov tsov tsaov tsaov 

sỏi laos jêz, kei jêz 
kê jêz, suôz 

jêz 
kei jêz 

laos jêz, kei 

jêz 

song car thênhx car thênhx car thênhx car thênhx 

song 

song 

ndangx ndaol, txis 

txis 
txis txis txis txis txis txis 

sổ pênhr ntơư têl pênhr ntơư têk 
pênhr ntơư 

têl 
 

số xôr xôr xôr xur 

số chẵn 
xôr phangz, xôr 

gơưv 

xôr txôngx, 

gơưv 
xôr phangz xur phangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

số lẻ 
xôr tangz, xôr 

cxeik 
xôr taz xôr tangz xur tangz 

số phận 
hmôngr, txux 

hmông 
txox hmôngr txux hmôngr hmôngr 

sôi bâu bâu bâu bơư 

sôi nổi bâu nxak nyu đrôngx nyu nxak  

sông nav đêx đêx lox nav đêx nav đêx (đlêx) 

sống chax chiêx chax chiêx 

sốt uô bơưk, cuz cuz, uô bơưk 
uô bơưk, cuz 

chêr 
uô biêk 

sơ sài gaos gis, đaos đis 
gos gis, đos 

đis 
đaos đis 

đaos đis (đlaos 

đlis) 

sờ xuôk xuôk xuôk xuôk 

sợ nyei nyei nyei nyei 

sợ sệt nyei nrư nyei nrư nyei nrư nyei nrư 

sợi xur xor xur xur 

sớm nzur nzor nzur nzur 

sớm 

tinh mơ 
puv cêr txôngs pov cêr txôngs 

puv cêr 

txôngs 
puv cêr txôngs 

sơn ca nôngs txeix muôs 
nôngs txeix 

muôs 

nôngs txeix 

muôs 

nôngs txơưx 

muôs 

sờn sênhz,mfaoz sênhz mfaoz mfaoz 

sủa tuv, las tsêv, tov tuv, las tuv, tsêv, las 

sum họp sik kơưk sik kơưk lôngl kơưk lôngl kiêk 

sum sê 
nxur fôngr, nxur 

mfôngr 
fôngr zênhk nxur fôngr nxur fôngr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

suối 
mêr đêx, đêx 

langs 
đêx, mê đêx 

mêr đêx, đêx 

langs 
mêr đêx (đlêx) 

sụp đổ kâus ntuô 
poz vâu, kâus 

ntiê 
kâus nta kơưs nthưr 

sút kém 
pôngz kangz, sêv 

kangz 
sêv jos pôngz kangz sêv kangz 

sụt paoz, hlâur poz, hlâur paoz, hlâur paoz, hlơưr 

suy nghĩ xangr xar xangr xangr 

sư tử tsur paol tsor nxor hâu tsur paol tsur paol 

sử dụng 
xưv zôngv, sir 

zôngv 
sir zôngv sir zôngv sir zôngv 

sứ angr đơưz cxeik ntiv   

sự tích 
cênhz tir, changx 

chês 
cênhz tir 

cênhz tir, 

changx chês 
cênhz tir 

sự việc 
xưv cxênhx, plâuz 

nuv 
xưv cxênhx 

plâuz, xưv 

cxênhx 
xưv cxênhx 

sửa 

chữa 
khu kho khu khu 

sữa cuô mis cuô mik cuô mis cuô mi 

sức 

khỏe 
đangl jus đangl jos đangl jus 

đangl 

(đlangl)jus 

sức 

sống 
sar chax, txux sa 

txox siêr, siêr 

chiêx 

txux sar, sar 

chax 

sar chax, txux 

sa 

sưởi ntê ntê ntê ntê 

sườn tang, tangr, ntangr nta, ntar tang, ntangr 
ntangr, tang, 

tangr 

sương lưs lưs lưs lưs 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

sương 

muối 
lưs tê lưs tê lưs tê sangv tê, lưs tê 

sướng tâu jông tâu jông 
tâu jông 

nênhx 
tơư jông 

sừng cuz cuz cuz cuz 

sứt nkhik, nteik, xưz khik, nteik nkhik nkhik, xưz 

T 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ta pêz pêz pêz pêz 

tà áo grơưk yao grơưk yo grơưk yao griêk yao 

tác hại 
caor hav, tsuv 

hav 

uô hiêv, hưx 

huôx 

caor hav, uô 

hav 

caor hav, uô 

hav 

tách 
cêv, cheik, 

kuôk 
cêv, phei, feik cêv, cheik cêv, cheik 

tách biệt 
cêv hlao, cêv 

kuôk 
cêv kuôk 

cêv hlao, kuôk 

hlao 
kuôk hlao 

tai njêx njêx njêx njêx 

tai ác tsal kuz, coav fêv xưv tsal kuz tsal kuz 

tai nạn 
tsuv sangz, 

trâus sangz 
trâus saz sangz trâus tsuv sangz 

tài giỏi hênhr njê txơưx, coz hênhr hênhr txiêx 

tài năng pênhr xưv ntâu pênhr xưv   

tài 

nguyên 
cxax zênhx cxax zênhx cxax zênhx cxax zênhx 

tài sản cxax sangv 
cxiêx yar, 

chuôx tav 
cxax sangv chuôz tangv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tái mét 
nxuôz tangl, 

njuôz vaos 

njuôz mfoz, 

thiv xiêr 

nxuôz tangl, 

mfaoz vaos 
mfaoz vaos 

tại chỗ 
tangv qơư, tsuv 

qơư 
ntơưv qơư 

tsangv qơư, 

nhaoz qơư 

trux qiê, txuv 

qiê 

tại sao viv lê changl viv li chak viv lê changl viv li nhangr 

tại vì viv lê, viv zaos viv zos viv lê, viv zaos viv li, viv zaos 

tam giác xangz phangz pêz phaz xangz phangz xangz phangz 

tám ziv ziv ziv ziv 

tạm biệt ndeiv flu lav ndeiv ndeiv flu ndeiv têl 

tạm thời 
tangv six, yơưx 

trơưv 
tsav six 

tangv six, yơưx 

trơưv 

tangv six, 

mangv njik 

tan zangx, xangv zax, xav, yêv zangx zax 

tan vỡ tơưs fluôr tơưs nrê tơưs ntuô tơưs fluôr 

tàn cul, shuô cus, cơưs cul, shuô cul, shuô 

tàn nhẫn tưv yơưx thêv tưv siêz, fêv 
tưv xênhz thêv, 

tưv yơưx 
tưv xênhz thêv 

tàn tật 
chaox maoz, 

nênhs maoz 
gra moz chaox maoz 

tsi thênhx 

tangv 

tản ra xangv, triz xav, txar xangv, txangr xangv, txangr 

tán 
khoangr, nzal, 

kux 

tsông, kux, 

tuôr 

khoangr, nzal, 

kux 

nzal, đrênhr, 

kux 

tán 

thành 
thôngx ziv thôngx ziv thôngx ziv thôngx ziv 

tang lễ ntênhl tuôs ntênhk tuôs ntênhl tuôs ntênhl tuôs 

tảng chaor, paoz faz, tưr chaor, paoz chaor, paoz 

tanh tsư nhôngl tsư nhôngk tsư nhôngl tsư nhôngl 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

164 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tanh tách gir guôr gir guôr gir guôr gir guôr 

tạnh tu tu tu tu 

táo txir tuz ziz txir tuz ziz txir tuz ziz txir tuz ziz 

tát 
buôx, xiz 

nduôr, đâuk 

buôx, xiêz 

nduô 
buôx, đâuk buôx, đơưk 

tát nước 
đâuk đêx, ntaor 

đêx 

đâuk đêx, ntor 

đêx 
đâuk đêx đơưk đêx 

tầu hỏa 
hur yêz, hur 

yangx yêz 

hur yêz, yêz 

hlâu 
hur yêz hur yêz 

tầu lá 
trêr blôngx, 

đeiv blôngx 

trêr blôngx, 

đeiv blôngx 
trêr blôngx trêr blôngx 

tầu ngựa 

 

đangz nênhl, 

guôx nênhl 

đaz nênhk, 

guôx nênhk 

đangz nênhl, 

guôx nênhl 
đangz nênhl 

tầu thủy gaox gox meir gaox gaox 

tay têl têk têl têl 

tay áo têl yao têk yo têl yao têl yao 

tay sai têl tơư 
têl txiz (yux 

txiz) 
têl tơư têl tiê 

tắc cxơưk cxơưk cxơưk cxiêk 

tăm cxênhz xênhz pav đik hniêr cxênhz xênhz cxênhz xênhz 

tằm cangz jâuz caz uô xor cangz jâuz cangz jơưz 

tắm 
nzuôr chêr, 

đang đêx 

nzuôr chêr, đa 

đêx 
nzuôr chêr đang đêx 

tặng khơưk xang puz xang xang tư 

tặng 

phẩm 
nux phênhv huv puz nux phênhv nux phênhv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tặng 

thưởng 
changz sangz char sar changz sangz changz sangz 

tắt tuô, tu tuô, yuôz, tu tuô tuô 

tâm hồn nzưx saz luz siêz nzưx saz nzưx saz 

tâm sự sik thangv sik thav sik thangv sik thangv 

tầm mắt iz muôs jôngx iz muôs iz muôs jôngx iz muôl jôngx 

tấm tắc kruôk nxak kruôk nxiêk kruôk nxak kruôk nxak 

tẩm 
phông, njư, 

trâuk, tsâu 
tuz, njư 

phông, njư, 

trâuk, tsâu 
njư, trơưk, tsơư 

tần ngần nux nur 
xông thơưx, 

nux nuôr 
nux nur nux nur 

tấn công tsuôv njaol txênhz côngz txênhv côngz txênhv côngz 

tận tụy 
shuôv shiv, uô 

txus tangl 
trâu siêz uô txus tangl uô txus uô ciêl 

tầng yôngx yôngx yôngx yôngx 

tấp nập 
âur ntưl, ntuôv 

naz 
blơưs ntiê ntuôv naz  

tập đọc shuv nhênhv shâuv ntuôk shuv nhênhv shuv nhênhv 

tập giấy têl ntơưr fôngx ntơưr têl ntơưr têl ntiêr 

tập kết chêx lôngl 
sâu chix 

tsôngz 
chêx lôngl  

tập trung chêx tsungz chêx tsôngl chêx tsungz tuôx uô piês 

tập viết shuv sâu shâuv sâu shuv sâu shuv sơư 

tất cả 
hur si, tuôv 

cxix, iz huôv 

tuôv cxix, sơưr 

đơưk 

hur si, tuôv 

cxix 

hur si, tuôv 

chuôz 

tật bệnh 
txux maoz, tul 

maoz 
cêr moz gênhk tul maoz tsangz maoz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tấy 
cxangv, traor 

maoz 
tror moz, o 

maoz traor 

phuôv 

cxangv, traor 

phuôv 

tẩy 
cxuôv, cxêv 

tang 
cxuôv cxuôv cxuôv 

tê liệt 
tuôs nzaos, 

lôngs 

lôngs, cxar, 

tuôs ndur 
lôngs, cxangr 

tuôs lôngs 

 

tê tái tu vangs vangs 
siêz txiêk vok, 

lôngs xiêr 
lôngs saz 

tu vangs vangs 

 

tên 
bê, xuz hnênh, 

xuz hnênhr 

bê, xiz xuz 

hnênhr 

bê, xuz hnênh, 

xuz hnênhr 

bê, xuz hnênh, 

xuz hnênhr 

tên 

người 
bê nênhs bê nênhs bê nênhs bê nênhs 

tết tsaz tsiêz tsaz tsaz 

tết dây 
xuôz hluô, nzal 

hluô 

xuôz hluô, 

nziêk hluô 

xuôz hluô, nzal 

hluô 
xuôz hluô 

tha mồi 
thax krâur, 

fangx krâur 

cưr caz, cưr 

greix 
thax krâur thax krơưr 

tha thẩn qangz quô 
nrux nênhr, 

hnhux hnho 

qangz quô, 

ntangz ntuô 
qangz quô 

tha thiết cuz mfur 
nhiêv đeiv, 

nhiêv trơưr 
cuz mfur  

thả tsao tso tsao tsao 

thả lưới chuôz vangl ntâuk vak chuôz vangl chuôz vangl 

thác 
nxênh, đêx 

tsơưk 
đêx tsơưk tsuô đêx tsơưk đêx tsiêk 

tham 

lam 
thangz huôz 

siêz hloz, thaz 

huôz 

saz hluz, 

thangx cxax 

saz hluz, 

thangx huôz 

tham 

quan 
cxangz coangz cxaz coan cxangz coangz cxangz coangz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thảm cỏ 
bôngs đraox, 

cu tsuôs 
bôngs đrox bôngs đraox bôngs đraox 

T 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

than thênh thênh thênh thênh 

than thở đrông laos đrông luk đrông laos đrông laos 

thán 

phục 
fêv phưx fêv phưx fêv phưx fêv phưx 

thang nteir, tsuôz nteir nteir, tsuôz nteir, têl, phưx 

tháng hli hli hli hli 

thanh 

lịch 
sôngz gak jông nxiek sôngz gak sôngz gak 

thanh 

mảnh 
sôngz nkhak sôngz phuôr sôngz nkhak sôngz gra 

thanh 

niên 

qênhz nhênhx, 

hluôk 

qênhz nhênhx, 

hluôk 

qênhz 

nhênhx, 

hluôk 

qênhz nhênhx, 

hluôk 

thành 

công 
yênhx côngz yênhx côngz yênhx côngz yênhx côngz 

thành 

khẩn 
jênhv tas jênhv sei jênhv nta  

thành 

tích 

muôx côngz, 

yênhx qiv 

yênhx chix, 

muôx côngz 

muôx côngz, 

yênhx qiv 
muôx côngz 

thách 

thót 
xir graz nzux nzêz xir graz xir graz 

thao 

thức 

zông đangz 

ntuz 

đaz ntuz tsi 

tuôx 

zông đangz 

ntuz 
zông đlangz ntuz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thao 

trường 

yangr chaoz 

traos 
yar cxoz tros 

yangr cxaoz 

traos 
yangr thaox traos 

tháo 

chạy 
tsao têl tsir tso têl khiêr tsao têl tsir tsao têl tsir 

tháo vát 
đrơưv lal, chuk 

têl 
gruôs pliêk chuk saz chuk têl chuk tiê 

thạo txơưx, blas bliês, txơưx txơưx txiêx 

thay hlôngr, hlir hlôngr hlôngr hlôngr 

thay đổi hlôngr pâur hlôngr yiêz pâur hlôngr pơưr hlôngr 

thắc mắc khuôz xênhz khuôz siêz khuôz xênhz khuôz xênhz 

thăm chuôr chuôr, yav 
chuôr, 

shuôk, seiz 
chuôr, shuôk 

thắng nja, zênhx zênhx nja, zênhx nja, zênhx 

thắng lợi zênhx liv zênhx liv zênhx liv zênhx liv 

thẳng ndangx, zas ndax ndangx ndangx 

thẳng 

tắp 

ndangx đreiv, 

zas cơưl 
ndax đreiv 

ndangx 

đreiv, zas si 
ndangx đreiv 

thắp lửa 
jêl tơưl, chuôv 

tơưl 
jêl tơưl jêl tơưl jêl tiêl 

thắt jơưv, sa, gra jơưv, siê jơưv, sa jiêv, sa, gra greik 

thâm saz đuz 
đôngs, siêz 

nkhâuk 

saz đuz, 

đôngs 
saz đuz (đluz) 

thâm 

tím 
njôngs, đôngs đôngs đuz 

njôngs, 

đôngs 
đôngs(đlôngs) 

thầm 

lặng 
tuôz zux zưs uô tưx zưv zux zưs zux zưs 

thầm thì nxi qir nxi qir nxux qir nxi qir 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thấm nzâuv, thơưv nzâuv, thơưv 
thơưv, 

nzâuv 
nzâuv, thiêv 

thấm 

thoát 

đhâu nhux 

nhangs 
đhâu sei 

đhâu nhux 

nhangl 

đhơư nhux 

nhangl 

thân dt 
chêr, cangr, 

changr 
chêr, car, char 

chêr, cangr, 

changr 

chêr, cangr, 

changr 

thân tt cxênhz cxênhz cxênhz cxênhz 

thân mật cxênhz ndơưs cxênhz yuô cxênhz yuô cxênhz ndơưs 

thân thể chêr  nênhs nênhs chêr chêr  nênhs chêr  nênhz 

thân 

thương 
cxênhz yuô 

cxênhz yuô, 

cxênhz nhiêv 
cxênhz yuô cxênhz yuô 

thận trâuv trâuv trâuv trơưv 

thận 

trọng 

shuôv shiv, uô 

truôx 

shuôv shiv, 

tsưv ziv 

shuôv shiv, 

uô tuôz jông 
shuôv shiv 

thấp kêl kik kêl kêl 

thấp 

thoáng 
blux blir blux blir blux blir blux blir 

thất bại pav sưz 
sưz piêv, 

pôngz piêv 
pav sưz pav sưz 

thật thà tas, saz ndangx tsênhz siêz 
tas, saz 

ndangx 
tas, saz ndangx 

thầy 

giáo 

cưk ntơưr, laol 

xưz 

theix zor, cưk 

krie 

cưk ntơưr, 

cưz kra 

cưk ntiêr, theix 

zaoz 

thầy 

thuốc 
cưk yuôx 

cưk yuôx, ziz 

xênhz 
cưk yuôx cưk yuôx 

thèm nkrêk nkrik nkrêk nkrêk 

thẹn 
txangx muôs, 

thưk txangx 
txax muôs 

txangx 

muôs, thưk 

txangx 

txangx muôs 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

170 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

theo 
đrus, thaz, 

trơưk 
đros, trơưk đrus, lơưr đrus, triêk 

thét 

mắng 

nthê, luô, 

tsơưv, chêv 
nthê chêv nthê, tsơưv 

nthê, tsiêv, luô, 

chêv 

thề tangz ntux 
tưr ntox, phir 

ntox 
tangz ntux tangr ntux 

thế giới ntax têz ntiêx têz ntax têz ntax têz 

thế nào uô changl uô changl uô changl uô nhangr 

thêm 
chuôz, cxangz, 

thaz, nzir 

nzir, cxaz, 

thiêz 

cxangz, 

chuôz thaz  
chuôz, cxangz 

thềm 
đrâu jôngr, taos 

tsêr 
đrâuv tơư tsêr 

kangz tsê 

tâus 

đrơư jôngr, taos 

tsêr 

thênh 

thang 
đangr luôv đar pho đangr luôv đangr luôv 

thêu tơưv lâus uô lâus 
uô lâus, haz 

lâus 
tiêv lơưs, uô lơưs 

thi khaor tưr, pir, seiv 
tuôr tưr, 

khaor 
khaor 

thi đua 
tuôr tưr, pir 

seiv 
siz tưr tuôr tưr sik tưr 

thi hành six shênhv six shênhv six shênhv six shênhv 

thì giờ 
six chênhz, six 

hơưv 

six chênhz, six 

hơưv, cheix 

nhôngs 

six chênhz, 

six hơưv 
six chênhz 

thì thầm nxi qir nxi qir nxi qir nxi qir 

thí 

nghiệm 
siv cxaov 

siv cxov, siv 

zênhv 
siv cxaov siv cxaov 

thìa đar điêr đar đar (đlar) 

thích nhav nhiêv nhav nhav 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thích chí nhav mfâu siêz shir phaz nhav mfâu nhav mfơư 

thích 

hợp 
fuêv, huv, nziv nziv, huv nziv, huv 

huv txưv, fêv 

huv 

thiêm 

thiếp 
tsâus jus nyi tsâus jos đris tsâus jus nyi tsơưs jus nyi 

thiện 

chiến 

đrơưv nzul 

tsangv 

txơưx ntâuk 

tsav 

blas ntâuk 

tsangv 
txiêx lưs tangv 

thiêng lênhx lênhx, shư lênhx lênhx 

thiệt hại tsuv hav, sêv 
six hiêv, sêv 

cxiêx 

sêv hav, tsuv 

hav 
tsuv hav 

thiêu hlơưr, flaoz hlơưr, floz hlơưr, flaoz hliêr, flaoz 

thiểu số 
tsơưs nênhs, 

phênhv tsơưs 
phênhv tsơưs 

tsơưs nênhs, 

phênhv 

tsơưs 

phênhv tsiês 

thiếu yuôr Yuôr 
yuôr, tsi 

txâuk 
yuôr 

thiếu 

niên 

puôz nhuôz, 

nhênhx zâu 
chor nhuôs 

puôz nhuôz, 

nhênhx maol 
chaor nhuôs 

thiếu sót sêx tênhr yuôr trâus 
sêx tênhr, 

muôx cxuv 
sêx tênhr 

thình 

thịch 
pil pôngl pil pôngs pil pôngl pil pôngl 

thính njê njê, njêx hnor njêx njê njê 

thịnh nộ 
bâu nthưr, bâu 

naz 
siêz bâu bâu tơưs naz bơư nthưr 

thịt grax, jưx greix greix grax 

thiu 
pao, yưv nxaz, 

kâuz 

tsư pok, tsư 

nxiêz 

tsư kâuz, 

pao 
pao, kơưz 

thỏ luôr luôr luôr luôr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thỏ thẻ uô nhuôs njuôr siz las 
uô nhuôs 

njuôr 
uô nhuôs njuôr 

thoai 

thoải 

nxangz lal, 

ntangr lal 

tar liêk, fênhx 

zax liês 

ntangr lal. 

nxangz la 

nxangz lal, 

ntangr lal 

thoải 

mái 

tsao saz lus, lul 

saz hluô 
lok siê lul saz hluô lul saz hluô 

thoang 

thoảng 

nxaz zangx 

nzas 
tsư nxir tsư nxir nxaz zangx nzak 

thoáng langx chuô thôngz chuô thôngz chuô langx chuô 

thoáng 

đáng 
sangr khaz sar khaz sangr khaz sangr khaz 

thoát điv điv điv, đis điv (đliv) 

thoan 

thoát 

đrơưv ntas, ntưl 

ntas 

đrơưv đrông, 

ntơưs ntiês 

ntơưs ntas, 

đrơưv ntas 
đriêv ntas 

thóc blêx pưs blêx blêx blêx 

thoi graol grol graol graol 

thói 

quen 
caor coangv siv cor cav caor cangv caor cangv 

thon thả 
sôngz gra, 

sôngz nxak 
sôngz nziês sôngz nxak sôngz nxak 

thong 

thả 
mangx mangv max mav 

mangx 

mangv 
mangx mangv 

thòng 

lọng 
hlâur lông 

hlâur hlaz hlâur 

hluôr 
hlâur lông hlơưr lông 

thô tục kak, ntu kâus 
nxiz luk, luk 

đêr 

uô đangz uô 

đêr 
kak 

thồ thux, thâux thâux thux, thâux thux 

thổ cẩm 
tsôngl, tsôngl 

mangx 

tsôngk lâus, 

pax ntâuz 
tsôngl tsôngl lơưs 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thổ lộ 
kas jaol, nthuôr 

saz 
nthuôr siêz nthuôr saz nthuôr saz 

thổ sản jôngr yangx nux kôngz jôngr yangx jôngr yangx 

thôi 
cha, laov, tsês 

hlao, tsês nduô 
tsês, chiê, tsuv 

cha, tsês, 

tsuv 

cha, laov, tsuv, 

tsês 

thối tsư lưx, lưx tsư lưx tsư lưx, lưx tsư lưx 

thổi 
yuôz, tsênhr 

maor 
yuôz yuôz yuôz 

thôn jaol jok jaol jaol 

thông thur, chaz chiêz, thur thur, chaz thur, cha 

thông 

minh 
thôngz tsiz njê thôngz njê thôngz tsiz 

thông 

thạo 

txơưx, lơưv 

suôv 
sưv 

txơưx, lơưv 

suôv 
txơưx 

thơ ca gâux, lul txax txux chi 
lul txax, 

pangx lul 
gơưx, lul txax 

thơ ngây 
tsêv nhuôs 

njuôr 

pênhr six, uô 

mok 

tsêv nhuôs 

njuôr 
tsêv ni nhuôs 

thơ thẩn ndis guôl gux gôngk ndis hnhao ndis hnhao 

thở tsao pang uô pa tsao pang tsao pang 

thở phào tsao pang hluô tso pa đror shur 
uô pang 

nyuô 
tsao pang nyuô 

thợ lò 
cưk kraor 

chênhv tơưl 

nênhs uô tơưv 

kror zox 

cưk chênhv 

tơưl 
cưk chênhv tiêl 

thợ mỏ 
cưk krêz kraor 

zux 

nênhs uô kror 

yar 

cưk krêz 

kraor cuzr 
cưk kraor yangr 

thời gian six chênhz 
six chênhz, six 

hơưv 
six chênhz six chênhz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thời hạn six hơưv 
six hơưv, cheix 

nhôngs 
six hơưv six hiêv 

thời thơ 

ấu 

thâuk zâu, 

thâuk tsi cuôv 

pâuz tangz 

thâuk zâu thâuk zâu thơưk zơư 

thời tiết ntux txênhs pang ntux ntux txênhs tsư hang 

thơm 
tsư kangz, tsư 

hang 
tsư ha tsư kangz tsư hang 

thơm 

dịu 
nxaz langx nzas tsư kaz nziês 

tsư kangz 

nzas 
tsư nxaz pangx 

thơm 

ngát 
nxaz langx laos 

tsư nxiêz pax 

nziês 

tsư kangz 

laos 
tsư nxaz pangx 

thơm 

phức 
tsư hang nzas tsư ha njiês 

tsư hang 

nzas 
tsư hang nzas 

thu dọn sâu, njeis sâu, njeis sâu, njeis sơư, njeis 

thu 

hoạch 

sâu cheix, sâu 

kôngz 
sâu kôngz sâu kôngz sơư kôngz 

thú tsax kuk tsiêz kuk tsax kuk tsax kuk 

thú nhận jênhv 
thor jênhv, 

nhav 
jênhv jênhv 

thúc 
cxiz, cxuêz, 

buz 
cxiz, pix cxiz cxiz 

thuê 

mướn 
ntar, ntâuk jus 

ntiêr jos, 

 ntâuk jos 

ntar,  

ntâuk jus 
ntar 

thui hlơưr, flaoz hlơưr, floz hlơưr, flaov hliêr, flaoz 

thung 

lũng 

kraor hangr, 

cưx hang 
loz har 

kraor hangr, 

cưx hang 
cưx hang 

thúng tơưz ntuv soz chiz ntov 
luz tơưz 

ntuv 
thangx chiz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thuổng tux cxaoz tâuv cxoz tux cxaoz tux cxaoz 

thủy 

chung 

buôk saz, 

ndơưs saz 
buôk siêz 

buôk saz, 

ndơưs saz 
buôk saz 

thủy 

điện 
tênhz đêx tênhz đêx tênhz đêx 

tênhz đêx  

(đlêx) 

thủy sản đêx yangr đêx yar đêx yangr đêx (đlêx) yangr 

thủy thủ traos đêx 
tuz tsar gox 

meir 

traos har 

txưr 
traos đêx (đlêx) 

thuyền 
gaox đangz 

ntông 
fuôx 

gaox đangz 

ntông 

gaox đangz 

(đlangz) 

thư thả 
mangx mangv, 

mangv mangr 
max mav 

mangx 

mangv 
mangx mangv 

thư từ 
ntơưr tâus 

mông 
ntơưr xa mông ntơưr mông ntiêr tơưs mông 

thử siv, sangv siv siv siv 

thưa siz siz siz siz 

thưa 

thớt 
siz sâuz siz nraz, tsơưs siz sâuz siz sâuz 

thừa sênhv, yangx sênhv 
sênhv, 

yangx 
sênhv 

thửa 

ruộng 
pangr lax jêk liêx pangr lax pangr lax 

thức 

trangl, sơưr, 

tsis, zông 

đangz ntuz, 

xênhr 

nhoz, sơưr, 

xênhr 

sơưr, xênhr, 

trangl, tsis 

tsis, trangl, siêr, 

xênhr 

thức dậy tsis lul 
tsa sơưr, ha 

sơưr 
xênh sơưr 

xênh siêr, tsis 

siêr 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

176 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

thức tỉnh trangl xênhr tsis đaz ntuz 
trangl 

đhênhr 
trangl đhênhr 

thừng 
hluô nhux, hluô 

xuôz 
hluô xuôz 

hluô, hluô 

xuôz 
hluô 

thước yiv yiv yiv yiv 

thước kẻ yiv cêv yiv cêv yiv cêv yiv cêv 

thương 

sót 

maoz saz, khur 

lênhx 

moz siêz, khor 

lênhx 

maoz saz, 

khur lênhx 

maoz saz, khur 

lênhx 

thương 

yêu 

nhav yuô, 

hmaor yuô 

hluz nhiêv, 

hluz yuô 
hmaor yuô hmaor yuô 

thường 

xuyên 

uô nax, nyuz 

nyak, yangx 

xix, nux nês 

yax six uô nax uô nax, nux nês 

thưởng changz sangz char sar 
changz 

sangz 
changz sangz 

thưởng 

thức 
sangx siv sax siv sangx siv sangx siv 

thướt 

tha 

siz kak hluô, 

zang luôv 
leiv shuôv 

siz kak hluô, 

zang luôv 

siz kak hluô, 

zang luôv 

tỉ mỉ cxênhz cxuô cxênhz cxuô cxênhz cxuô cxênhz cxuô 

tỉ tê jux jaol qux qir jux jaol jux jaol 

tí hon mêr zâu mir zâu mêr zâu mêr zơư 

tí tách ntir ntâur ntir ntuôr ntir ntơưr ntir ntiêr 

tí tẹo zâu zâu ni iz mê mê nangz trưs zơư zơư ni 

tia nước 
txa đêx, nyuô 

đêx 
nyuô đêx txa đêx txa đêx (đlêx) 

tia sáng nyuô yangr nyuô chi nyuô yangr nyuô yangr 

tỉa xei, cxeik, yiz yiz yiz, xeir xei, yiz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tiếc khur xiv khur xiv khur xiv khur xiv 

tiên 
sâuz, gâux 

xênhz nduôz 

sâuz, gâux 

xênhz nduôz 
sâuz sơưz 

tiên 

phong 
chênhv thơưx ntâuk thơưx 

chênhv 

thơưx 
tsangv thiêx 

tiên tiến sơưr thơưx txênhv uô ntêx sơưr thơưx siêr thiêx 

tiến bộ 
chênhv pưv, 

ndê trux 

chênhv pưv, 

ndê trux 
ndê trux ndê trux 

tiến lên txênhv ndê 
txênhv ndê, 

txênhv côngz 
txênhv ndê txênhv ndê 

tiếng suôz, lul suôz, lol suôz, lul suôz, lul 

tiếng 

động 
suôz đraor suôz đror suôz đraor suôz đraor 

tiếng 

kêu 
suôz kư suôz kư suôz kư suôz kư 

tiếng nói 
suôz hak, suôz 

thangv 

suôz lok, suôz 

thav 

suôz heik, 

suôz thangv 
suôz hak 

tiếng 

vọng 
suôz nxê, jangz suôz nxiê 

suôz nxê, 

jangz 
suôz nxê, jangz 

tiếp đón taol kruô tok tiêv 
taol kruô, 

tav kruô 
taol kruô 

tiếp 

nhận 
txeik jênhv tok jênhv txeik jênhv txeik jênhv 

tiếp nối txuôk môngl txuôk muk txuôk môngl txuôk mul 

tiếp xúc 
sik njiz, sik 

chuôs 
sik njiz 

sik njiz, sik 

chuôs 
sik njiz 

tiết kiệm uô txuôs txuôs txuôs txuôs 

tiết trời 
ntux li jangv 

nzưl 

ntux lê jangv 

nzưr 

ntux lê jangv 

nzưl 

ntux ni jangv 

nzưl 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tiêu điều lưx lav lưx liev lưx lav lưx lav 

tiêu hóa 
txa krâur, txuô 

krâur 
shoz xav txuô krâur xangv krơưr 

tim plơưr plơưr plơưr pliêr 

tìm nrar, tsaor nriêr nrar, tsaor nrar, tsaor 

tím xar xiêr langx xar xar 

tin njênhs njênhs njênhs njênhs 

tín 

nhiệm 
njênhs đreiv njênhs nhiêv njênhs nhav xeir njênhs 

tinh njê đuô nteik njê, xênhr njê njê 

tinh mắt kraor muôs njê 
kror muôs pov 

jông 

kraor muôs 

njê 
kraor muôs njê 

tinh mơ puv cêr juôs pov cêr juôs puv cêr juôs puv cêr juôs 

tinh 

sương 

puv cêr phuôz 

blangl, kas cêr 
lưs njuôs njêz 

puv cêr 

phuôz blangl 
puv cêr kas 

tinh thần chênhz yênhx chênhz yênhx 
chênhz 

yênhx 
chênhz yênhx 

tinh 

tường 
tênhr njê thôngz njê tênhr njê tênhr njê 

tình cảm saz xik cêr siz jông 
sưv saz, 

pâuz saz 
xik saz 

tình 

hình 

yênhx shênhx, 

xưv cxênhx 
qênhx shênhx xưv cxênhx xưv cxênhx 

tình yêu cêr grâux đrâus grâux đrâus grâux đrâus grơưx đrơưs 

tính 

cách 
fix qiv zav nzưr fix qiv fix qiv 

tính chất fix tsangr fix tsar zav fix tsangr fix tsangr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tỉnh tsis, xênhr xênhr xênhr, tsis tsis, xênhr 

tỉnh táo xênhr đrơưv ndo njôngr njê xênhr chênhr xênhr 

tỉnh ngộ xênhr lul xênhr lok xênhr lul xênhr lul 

to lux, trêx, ntus lox, ntus lux lux 

tò mò 
xux nriz, nôngs 

xeir nrư 
nôngs xeir nrư 

nôngs xeir 

nrư 
nzis nungs 

tỏ rõ 
tsênhz mênhv, 

tsênhz nyak 

tsênhz mênhv, 

tsênhz tiês 

tsênhz 

mênhv 
tsênhz nxak 

tỏ vẻ 
qangv tav, uô 

txux 

qav lêv, uô 

txox 
qangv tav qangv ni 

tỏa ngát mfâu nxaz tsư nthuôr mfâu nxaz mfơư nxaz 

toàn bộ 
hur si, iz huôv, 

tsôngv pưv 
iz huôv, hur si 

hur si, iz 

huôv 
hur si, iz huôv 

toán xangv fangx 
xav sưx, xav 

fax 
xangv fangx xangv fangx 

tóc plâuz hâu plâuz hâu plâuz hâu plơưz hơư 

tỏi kêx kix kêx kêx 

tóm 
txeil, tsuôz, 

laox, suô, muôz 
tsuôz, txeil txeil, tsuôz 

txeil, tsuôz, suô, 

laox 

tô vuôv, plênhr phuôv, trơưk vuôv, plênhr vuôv 

tổ ấm qơư jêl, jêl sur 
qơư nhoz jông, 

jông qơư 

qơư jêl, qơư 

nhaoz kangz 
jêl qiê 

tổ quốc 
côx chuôz, côx 

qơư 
côx chuôz côx chuôz cux chuôz 

tổ tiên 
nzưx côngz, 

xênhz nduôz 
txưr côngz 

txưr côngz, 

xênhz nduôz 
txưr côngz 

tôi cur cur cur cur, cuk 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

180 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tồi chênhv chênhv tơưk chênhv chênhv 

tối 
tsâuk, tsâuk 

ntux 
tsâuk, ntox tsâuk, ntux tsơưk ntux 

tối dạ 
saz tsi gal, saz 

chuôv 

tsâuk siêz, pok 

siêz 

saz chuôv 

nhi tsơưr 
saz tsơưk nti 

tối như 

bưng 
tsâuk nti 

tsâuk nti, tsâuk 

nteik 

tsâuk đuz 

ndaz 
tsơưk kak nti 

tối sầm tsâuk puk gâuk tsâuk ciês 
tsâuk puk 

baos 
tsơưk đrênhl 

tội lỗi 
sơư txuêv, trik 

cxuv 
cêr cxâuv chaox cxuv trik cxuv 

tội 

nghiệp 

tsiv nhaos khur 

lênhx 

tsiv tâul khur 

lênhx 

khur lênhx 

nhaos 
khur lênhx nhaos 

tôm shuôz chưk shuôz shuôz 

tôn 

trọng 

nuôv hluz, seiz 

tâul 
seiz tâul (hloz) 

seiz tâul, 

nuôv hluz 

nuôv hluz, seiz 

tơưl 

tốn kém caor sêv nzas sêv lơưv ntâu caor sêv caor sêv 

tốt jông jông jông jông 

tơ xur cangz xor caz xur cangz xur cangz 

tờ đeiv đeiv đeiv đeiv (đleiv), đeis 

tơi nxênhr nxênhr nxênhr nxênhr 

tới txus txos txus txus 

tới tấp 
blơưs nta, 

cxơưk đơưl 

cxơưk đơưl, 

blơưs ntiê 

blơưs nta, 

cxơưk đơưl 
bliês nta 

trà trộn 
hâux taor, shơư 

nzơưl 
shơư yuôv shơư nzơưl shiê nziêl 

trả 
khaz, pâux, 

thêv 
pâux, thêv pâux, khaz nzir, pơưx, khaz 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trả lời têz têz luk têz têz lul 

trách 

mắng 
chêv luô chêv luô chêv luô chêv luô 

trách 

móc 
quôz, chêv chêv chêv chêv 

trách 

phạt 
quôz phuôv tsơưv phuôv   

trai tuz tuz tuz tuz 

trái đt txir, tâuz txir txir txir 

trái tt fêv, lâux 
saz hâur, 

nzênhr 
fêv, lâux fêv, lơưx 

trám phangx langz 
txir phax las, 

cuôv tsar 

phangx 

langz 
phangx langz 

tràn fưx, bluô fưx fưx, bluô fưx, bluô 

trang sangz saz sangz sangz 

trang bị pangv zeik bax 
pangv chuôz 

zênhx tru 
pangv tư 

trang 

trải 
cxơưv nux grê cxơưv nux grê pâux nux grê cxiêv nux grê 

trang trí 
phangz jangv, 

yơưz jangv 
pliê jav 

khu jangv, 

yơưz jangv 
yiêz jangv 

tráng lệ phuôv blangl nja iêz 
phuôv huôz 

blangl 
 

tranh trangz vuôv đuôz cos trangz vuôv trangz vuôv 

tranh 

giành 

txênhz, cxangr, 

phuôk 
txênhz, cxar 

txênhz, 

cxangr, 

phuôk 

txênhz, cxangr, 

phuôk 

trao chaoz, chêr 
choz, khơưk, 

chiêr 
chaoz, chêr chaoz, chêr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trao đổi 
hlur, pâur, 

sangz langx 
siz pâur 

sik pâur, 

hlur 
pơưr, hlur 

trào ra fưx, rêr fưx, tơưv fưx, tơưv fưx, ntưl 

trắc trở khuôz luôx khuôz ntuô khuôz luôx khuôz luôx 

trăm puô puôk puô puô 

trăn maol sêx 
mak sêx, naz 

trơs 
maol sêx maol sêx 

trăn trở 
xangr môngl 

xangr lul 

xar cxơưx, siêz 

cxơưx 
cxơưx xangr cxiêv xangr 

trăng hli luz hli hli hli 

trắng đơưz đơưz đơưz điêz(đliêz) 

trắng 

muốt 
đơưz pâus đơưz pâus đơưz pâus điêz(đliêz) pơưs 

trắng 

ngần 
đơưz lal đơưz lal đơưz lal điêz(đliêz) lal 

trắng 

nõn 

đơưz maol 

nhôngk 

đơưz mol 

nhôngk 

đơưz maol 

nhôngk 

đơưz maol 

nhôngk 

trắng 

phau 
đơưz pangs đơưz pas đơưz pangs điêz(đliêz) pangx 

trắng 

toát 
đơưz blangl đơưz chi đơưz blangl 

điêz(đliêz) 

blangl 

trắng 

trơn 
đơưz blas đơưz bliês đơưz blas điêz(đliêz) blas 

trăng 

xóa 
đơưz ntuôs nta đơưz ntuôs nta 

đơưz ntuôs 

nta 

điêz(đliêz) ntuôs 

nta 

trầm 

bổng 

sêênhr gôngr 

lâul maol 

gôngr, sôngz 

lâuk 
gôngr lâuk gôngr lơưl maol 

trầm 

ngâm 
xangr tôngr xar tưx zưr 

njêx muôs 

đuz txis 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trầm trồ kruôk gês chênhz kruôk gês  

trân 

trọng 
qênhv cxênhr tuôr hluz 

qênhv 

cxênhr 
 

trần 
tsuôr nthangz 

tsêr 

nthaz, đeiv 

their pluô yâur 
tsangr câur nthangz cơưr 

trần trụi 
đao chuôk, laz 

kangz chuôk 
đo chuôk 

đao chuôk, 

laz chuôk 

đao(đlao) chuôk, 

laz kangz 

trấn tĩnh tul saz, taos saz tuk siêz tuk saz saz taos 

trận địa yangr tsangv qơư tsav yangr tsangv yangr tsangv 

trần trụi 
txaox nangs, 

pluôr nangs 
coz nas pluôr nangs pluôr nangs 

trập 

trùng 

yôngv kak 

đangv 

kuôx kênhs, 

ndê gruôk 

yôngv kak 

đangv 

yôngv 

đangv(đlangv) 

trật tự 
nhaoz zưs, tsi 

laov 

cxix njur, tsi 

lov 

nhaoz tuôz 

zưs 
tsi laov 

trâu nhux tưv tưv tưv nhux tưv 

trầu 
blôngx njuôk 

phông hnar 

blôngx pênhz 

laz 

blôngx 

njuôk xaz 

hnar 

blôngx njuôk 

trấu xuô xuô xuô blêx xuô 

trây lười 
tuz gênhs, langr 

cir 
tuz gênhs 

tuz gênhs, 

langr cir 

tuz gênhs, langr 

cir 

trẩy hội 
grâuk taox, 

tsuôv taox 
grâuv tox 

grâuk taox, 

tsuôv taox 
grơưk taox 

tre shôngz pul shôngz pol shôngz pul shôngz pul 

trẻ 

hluôk, zâu, 

nhênhx chir 

maol 

hluôk hluôk, zâu hluôk, zơư 

trẻ con mêr nhuôs nhuôv zâu mêr nhuôs mêr nhuôs 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trẻ măng 
hluôk nuôs, 

hluôk nxak 
hluôk nxiêk hluôk nxak hluôk nxak 

treo đei, khuôv đei đei, khuôv đei(đlei) khuôv 

trèo ndê, đôngv ndê ndê, đâuv 
ndê, 

đôngv(đlôngv) 

trê njêl siv puôz njêk phưx txưr njêl cuz njêl siv puôz 

trên sâu, pêl sâu, pêv pê, sâu, sơư, pêl 

trêu 

chọc 
tơưz jêk, tơưz tơưz, jêl tiêz 

trêu 

ghẹo 
tơưz khangx jêk jaz 

tơưz 

khangx, 

langv tơưz 

tiêz khangx 

trì hoãn 
thâuz, thiv, 

thuêv 
thâuz chiê thênhv cha thơưz, thiv 

trì trệ 

hlâur uôr, 

pangv thơưx 

tsơưr 

kâur jơưr luôz ntêr hlơưr jiêr 

trí khôn 
saz gal, thôngz 

tsiz, saz njê 

siêz njê, pênhv 

xưv 
saz njê 

thôngz tsiz, saz 

njê 

trí nhớ 
saz ndu, chiv 

saz 
siêz ndo chiv xênhz chiv xênhz 

triền núi 
ntangr taox, 

ntang trôngz 
ntar trôngz ntang trôngz ntangr taox 

triều 

đình 

phuôz teik nuv 

tsưr qơư xưv 
phuôz teik qơư   

triệu tsaov tsov tsaov tsaov 

triệu tập 
hu tuôx, cxix 

tuôx 
hu chix tsôngz 

cxix tuôx, 

hu tuôx 

hu tuôx, cxix 

tuôx 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trinh sát chênhz yuôx 
chênhz yuôx, 

mix yuôx 
chênhz yuôx chênhz yuôx 

trình 

bày 
par hak piêr heik 

par hak, hak 

tơưv 
par tư cuôs pơưz 

trình tự cxix kangz hâu cxix kaz hâu 
cxix kangz 

hâu 
cxix kangz hơư 

trìu mến grênh yuô hluz nhiêv hluz nhav grênh yuô 

trĩu chaov chov, ndur 
đrư hnang, 

chaov lưl 

đrư hnang,  

chaov lưl 

tro yâur yâur yâur yơưr 

trò chơi 
tsangr khangx, 

tsangr uô si 
zav uô si tsangr uô si tsangr uô si 

trọ nhaoz shêv nhoz so nhaoz shêv nhaoz shêv 

trói đras, pangr, khi khi, par 
khi, pangr, 

đras 
khi, pangr, đras 

tròn khênhx khênhx khênhx khênhx 

tròn trịa khênhx langv khênhx lav 
khênhx 

langv 
khênhx langv 

tròn xoe khênhx laos khênhx laos khênhx laos khênhx laos 

trọn vẹn tar tsux tsis 
txâuk gâuk, tak 

gâuk 

tar hur tsux 

tsis 
tar tsis 

trong dt hâur, đruôz hâur, đruôz hâur hơưr, đruôz 

trong tt nyaz nyiêz nyaz nyaz 

trong 

sáng 
nyaz langv lus 

nyiêz chi, 

nyiêz cax 

nyaz langv 

lus 
nyiêz lav li 

trong 

suốt 

nyaz thơưv 

kangz 
nyiêz thơưv nyaz thơưv nyaz thiêv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trong 

trẻo 

nyaz langv lus, 

cangx đris 
nyiêz cax đris 

nyaz langv 

lus 
nyaz cangx đris 

trong 

vắt 
nyaz si nyiêz si nyaz si nyaz si 

trong 

veo 
nyaz jâuv nyiêz hur si nyaz jâuv nyaz jơưv 

trôi yôngz yôngz yôngz yôngz 

trộm 
tuz nhas, tuz 

sangz 
nhiês 

tuz nhas, tuz 

sangz 

tuz sangz,tuz 

nhas, 

trốn tsir, tsir gâu gâuv tsir gâuv tsir gơưv 

trộn hâux, shơư shơư shơư, hâux hiêx, shơư 

trộn lẫn 
hâux, shơư 

nzơưl 
hâux shơư 

hâux shơư 

nzơưl 
hơưx shiê 

trông jôngx seiz seiz, jôngx seiz, jôngx 

trông 

cậy 
vangv njôngr seiz khov 

vangv 

njôngr 
vangv njôngr 

trông 

nom 
tsưx seiz seiz shuôk seiz tsưx seiz 

trồng chaos chos chaos chaos 

trống đruôl đruôk đruôl đruôl 

trống 

rỗng 
khôngz sâuz khôngz sâuz khôngz sâuz khôngz sơưz 

trời ntux ntux ntux ntux 

trơn blas bliês blas blas 

trơn tru blas lênhl bliês lênhl blas lênhl blas lênhl 

trợn mắt 
kâux muôs, hlê 

muôs 
hlê muôs 

kâux muôs, 

kâux muôs 

kơưx muôs, hlê 

muôs 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trù phú traos xâur har thâux 
suôv têz 

xâur traos 
xơưr traos 

trú nhaoz, đreiv nhoz, đreiv đreiv, nhaoz đreiv, nhaoz 

trúc shôngz trơưv shôngz trơưv 
shôngz 

trơưv 
shôngz triêv 

trụi lá 
jênhs blôngx 

tangl 

jênhs blôngx 

tak 

jênhs blôngx 

tangl 

blôngx jênhs 

tangl 

trung 

bình 
tsungz finhx tsôngz fênhx tsungz finhx tsungz finhx 

trung du qơư kêl qơư kik qơư kêl qiê kêl 

trung 

tâm 

tsôngv qơư, 

đrangz qơư 

tsênhv qơư, 

đraz qơư 
tsênhv qơư tsênhv qiê 

trung 

thành 

đrus nteik, buôz 

baos 
đros siêz 

saz buôz, 

đrus nteik 
saz buôz 

trung 

thực 
saz ndangx tsênhz siêz saz ndangx saz ndangx 

trùng 

trùng 
yôngx yôngx 

kuôx kênhs, 

ndê grêk 

yôngx 

yôngx 
yôngx yôngx 

trúng trâus trâus trâus trơưs 

trút 
nquôr nthưr, 

pluôr, jênhs 
nquôr nthưr 

thênhx, lâuz 

nthưr, jênhs 

thênhx, nquôr 

nthưr 

truyền 

thống 
cêr lâul 

cxênhx yox, 

cêr lâuk 
cêr lâul cêr lơưl 

truyền 

thuyết 

cưr zênhx, 

đangz nênhs 
đaz nênhs 

cưr yênhx, 

đangz nênhs 

cưr zênhx, lul 

tơưv 

trừ yưx yưx yưx yưx 

trừ bỏ 
yưx tang, yưx 

đruv 

yưx tsês, tso 

por tsêr 

yưx tang, 

yưx đruv 
yưx tang 

trưa tangz su tar su tangz su tangz su 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

trực ban tsưx hnuz jor hnuz tsưx hnuz tsưx hnuz 

trực 

chiến 

jur phangx, 

yuôx chuôv 
jor tsav yuôx chuôv yuôx tsangv 

trực nhật 
lil hnuz, cangr 

hnuz 
lil hnuz coangr hnuz  

trứng kei kê kei kei 

trước ntêx ntêx ntêx ntêx 

trườn 
sưz uô nzênh, 

lâus tơưl 

gas, lâus,  

ntâus, sưz 
gangs, sưz gangs, sưz 

trường 

học 

shuv thangx, 

shux thangx 
shuv thax 

tsêr cơưv, 

shux thangx 

tsêr ciêv,  

shux thangx 

trưởng 

họ 
thơưx xur thơưx xênhv 

thơưx xur, 

thơưx xênhv 
thiêx xur 

trượt blangv, lâus blav blangv blangv 

tu hú câuz civ zangx câuz civ zax 
câuz civ 

zangx 
cơưz civ zangx 

tù tưl lơưl tưl lơưl tưl lơưl tưl liêl 

tù đọng tênhr tênhr tênhr tênhr 

tủ txênh txênh, tuv txênh txênh 

tụ tập 
njâur pơưs, 

njâur ndâux 
chix tsôngz njâur pơưs njơưr piês 

tua tủa 
cxênhv đangv, 

njuôz vaos 
gâus gôngk nja njêr xaz ntus 

tuần lễ iz caz, iz lil pav iz tuôn iz caz iz caz 

tuần tra yuôx cêr yuôx seiz yuôx cêr yuôx cêr 

tuần tự 
muôx cangz 

muôx cêr 
cxênhx đreiv 

muôx cangz 

muôx cxê 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tuấn tú qangv hluôk 
chuk chiêr, qav 

nênhs 
qangv hluôk qangv hluôk 

tục lệ cêr lil, cêr lâul caz lix, cêr lâul cêr lil cêr lil, cêr lơưl 

túi nhangz nhaz nhangz nhangz 

túm tsuôz, njaz tsuôz, njiêz tsuôz, njaz tsuôz, njaz 

tủm tỉm 
luôs gês, truk 

gês 
gux gis luôs gês truk gux gês 

tủn mủn 
saz greiv, 

chuôv saz 
siêz greiv saz greiv saz greiv 

tung tri, phar, sar por, siêr 
tri, leiv, ư, 

phar 
tri, phar 

tung 

hoành 

gâus trux tơư, 

khâuz lis 

thox cơưv 

thôngz qơư 

gâus trux 

tơư 
gơưs trux tiê 

tung 

tăng 
đha nquz nqak pax pơưk 

đha nquz 

nqak 

đha (đlha) nquz 

nqak 

tuổi 
shông, nhênhx 

chir 
shông shông shông 

tuột 
blangv, hlê, 

đhangk 
blav blangv blangv 

túp lều tsêr fênhz suô tsêr fôngx 
tsêr fênhz 

suô 
tsêr fênhz suô 

tụt 
pôngz, hlê, 

hlâur 
pôngz, hlê pôngz, hlâur pôngz hlơưr 

tụt hậu pôngz kangz pôngz kaz pôngz kangz pôngz kangz 

tùy tùng traos krêr tiv shôngz traos krêr traos krêr 

tuyết bu đaok bu bu 

tuyệt 

đẹp 
jông gâux thêv jông gâux thêv 

jông gâux 

thêv 

jông gơưx thêv 

hưngr 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

190 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tuyệt vời 
jông hur tsux 

tsis 
jông cơưs 

jông hưngr 

tas 
jông thêv tas 

tư thế khuv txưr zav nzưr   

từ biệt ndeiv tsês tsês ndeiv ndeiv tsês ndeiv tsês 

từ bỏ 
tsês đruv, cha 

hlao 
ndeiv ntuô 

tsês đruv, 

cha hlao 
tsês ntuô 

từ chối 
tsi zênhv, tsi 

cangv 

tsi zênhv, tsis 

cav 
tsi zênhv tsi zênhv 

từ ngữ tưx lul tưx luk tưx lul tưx lul 

từ từ mangx mangv max mav 
mangx 

mangv 
mangx mangv 

tứ bề cxuô fang plâuz phaz cxuô fang cxuô fang 

tứ giác plâuz fangz cuv plâuz câuv 
plâuz fangz 

cuv 
plơưz fangz cuv 

tự giác zul uô zul txir txưv pâuz   

tự hào muôx fluk nzas 
flo đar, jông 

siêz 
  

tự học chiv chir cơưv tưv cơưv 
chiv chir 

cơưv 
chiv ciêv 

tự 

nguyện 
chir sơưv txưv zênhv   

tựa fênhz, tiz fênhz fênhz, tiz fênhz 

tưng 

bừng 
nyu jas shir phaz luk nyu jas  

tước lơưk, nyi, têr lơưk, nyi, têr lơưk, nyi, têr liêk 

tươi 

cười 

truk nxi, luôs 

nxi 
luôs nxi 

truk nxi, 

luôs nxi 
luôs nxi 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

tươi 

sáng 
yangr ntux đris yar ntux đris 

yangr ntux 

đris 
yangr ntux đris 

tươi 

thắm 
yaz njir yiêz khir   

tươi vui laov jêv nxak lov jêv nxiêk 
laov jêv 

nxak 
shir phangz nxak 

tưới zưs zưs zưs zưs 

tươm tất tar tangl tsis 
phaz yênhx 

jông 
tar tangl tsis tar tsis 

tương cuô si, tâuv si tâuv si cuô si cuô si 

tường 

tận 

tsênhz mênhx, 

cul gâuk 
tsênhz tsênhz thôngz cul thôngz cul 

tưởng 

nhớ 
ndu ntênhs ndo ntênhs ndu ntênhs ndu ntênhs 

tưởng 

tượng 
tôngr tơưv xav hâur siêz tôngr tơưv tôngr tiêv 

tượng 
kâur, kâur 

đangz 
kâur kâur đangz kơưr đangz 

tượng 

trưng 

qangv li, zôngs 

ni 
puôr jav txưx jangv  

tựu 

trường 

lôngl shux 

thangx, sangv 

shux 

mul tsêr cơưv   

U 

Tiếng 

Việt 

Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

u ám tsâuk nuôs tsâuk nti tsâuk nuôs tsâuk nuôs 

ủ xưr, vâuv xưr, vâuv xưr xưr  

úa tuôs, tsuôs tuôs đax tuôs tsuôs tuôs tsuôs 
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uể oải gênhl hluô tuôs muôs gênhl hluô gênhl hluô 

ủi luôv, yưz, yaov yưz luôv, yưz yaov, yưz 

um tùm nxur mfôngr nxor mfôngr nxur mfôngr nxur mfôngr 

ủng hộ pangz txưv paz txưv pangz txưv pangz txưv 

uốn 

khúc 

nkhâuk qêz qang nkhâuk vok nkhâuk jaov 

qang 

nkhâuk qêz 

qang 

uốn ắn zêz ndangx, zêz 

zas 

zêz kho khu zêz zêz zas  

uổng 

phí 

langv phêv, sêv 

hâuk 

lav phiv, giv jos 

hâuk 

langv phêv, 

sêv 

langv phiv, sêv 

uống hâuk hâuk hâuk hơưk 

uyên 

bác 

pâuz cxuô tsis txơưx thôngz, 

tơưx cxuô 

  

uyển 

chuyển 

siz sênh siz las, sênhr 

zênhk 

 hơưk 

Ư 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ứ đọng tênhr cha tênhr, tênhv tênhr cha tênhr cha 

ưa thích xik hưngr xik siêz xik saz xik saz 

ứa txa txêr txiê txa txêr txa txêr 

ức hâur đraoz hâur đroz hâur đraoz hơư đraoz 

ức nzuz, bâu saz chix siêz bâu nzuz nzuz, bơư saz 

ước ao nyơư nxak nyơư xar nyơư nxak nyiê nxak 

ước 

lượng 
njuôl langl njuôl xav njuôl langl njuôl langl 

ước 

mong 
nyơư vangv nyơư vav nyơư vangv nyiê vangv 
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ước mơ nyơư langl nyơư trưs nyơư langl nyiê langl 

ươm 
tsêz, xưr, phưv 

zuz 
tsêz, zoz, uô zoz tsêz, uô zuz 

tsêz zuz, uô 

zuz 

ướp langl lak langl langl 

ướt ntuz ntuz ntuz ntuz 

ướt đầm ntuz đruôk ntuz njuôr ntuz đruôk ntuz đruôk 

ưng ý xik saz 
huv siêz, xik 

siêz 

huv saz, xik 

saz 
xik saz 

ưu điểm zơưx tênhr tênhr jông zơưx tênhr ziêx tênhr 

ưu tiên  tso siêz   

ưu tú 
ntâuk thơưx, 

tsangv thơưx 
ntâuk thơưx   

V 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

va fangr, qưr, yar far, qưr, yar fangr fangr 

và haz, thaz, lal thiêz haz, thaz haz, thaz 

vác cưr cưr cưr cưr 

vách njang, cxang nja xuz njang xuz njang 

vạch cêv, haov, nzi cêv, hov, nzi cêv, haov, nzi cêv, haov, nzi 

vai xuz pưs xoz pưs xuz pưs xuz pưs 

vai trò muôx cê ntâuk thơưx muôx tir  

vải ntâuz ntâuz ntâuz ntơưz 

vại huz, teil luz huz, luz teil 
huz, thôngz, 

teil 
huz, nav teil 

van nài qơưx thaor qơưx thor thaor qiêx thaor 

van xin thaor thor qơưx thaor thaor 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ván txas txiês txas txas 

vang nxê, jangz nxiê nxê nxê 

vang dội nxê nxak nxiê lus nxê nxak nxê nxak 

vàng cuz cuz cuz cuz 

vàng đangx đangx đangx đangx 

vàng tâm phangx xênhz ntông xuz đas phangx xênhz phangx xênhz 

vành 

khuyên 

nôngs đrâus 

muôs 
nôngs tsênhv   

vay txeik txeik txeik txeik 

váy taz tiêz taz taz 

văn vênhx vênhx vênhx vênhx 

vặn njưx njưx njưx njưx 

vắng tsi nhaoz tsêr njiês to 
txak jal, tsi 

nhaoz tsêr 
tsi nhaoz tsêr 

vắng vẻ njas tu njiêk jiês njas tu njas tu 

vắt 
tsu, khuôv, sir 

(blax haz) 
tso, (bliêx hiêz) 

tsu, sir 

(blax haz) 

tsu, khuôv,  

(blax haz) 

vần đaor đor đaor đaor 

vận 

chuyển 
thax, fangx fax, txar thax, fangx thax, fangx 

vận động vênhv tôngv vênhv tôngv vênhv tôngv vênhv tôngv 

vận động 

viên 

nênhs khaor 

đangl jus 

nênhs uô thêv 

thao 

nênhs khaor 

đangl jus 
 

vấp đơưv đơưv đơưv điêv 

vất vả haor khưr khưr haor khưr khưr thêv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

vật 
huv, tsangr nux, 

tsax 
huv huv huv 

vây tik tik tik njêl tik njêl 

vẩy flâuz, flơưk flơưk flơưk njêk fliêk njêl 

vẫy zaox zox zaox zaox 

vẫy gọi zaox hu zox têk hu zaox hu zaox hu 

ve sầu cangz graol caz grok viêk cangz graol cangz graol 

vẻ vang 
ntao côngz 

mênhx 
nto mênhx ntao mênhx ntao mênhx 

vẽ vuôv, đrangx vuôv, cok vuôv, đrangx 
vuôv,  

đrangx 

véo von xir graz đrông grênhs xir graz xir graz 

vẹt laov cuz lov coz 
laov cuz, 

zinhz cuz 
laov cơưz 

về lul lok lul lul 

vệ sinh vêv xênhz viv xênhz,tu vêv xênhz vêv xênhz 

vênh váo muôx fluk ntas muôz hloz muôx flu muôx flu 

vết 

thương 
kraor sangz kror saz kraor sangz kraor sangz 

vì viv, tiv, vix viv, tiv viv, vix viv 

vĩ đại viv tav qav jông viv tav viv tav 

vị trí tsangv qơư qơư, kror qơư 
qơư, tsangv 

qơư 
qiê, tsuv qiê 

vỉa hè thi tsêr, taos tsêr tơư tsêr 
thi tsêr, taos 

tsêr 

thi tsêr, taos 

tsêr 

việc 
nuv, xưv, hux 

lưv 
hâux lưv nuv, hâux lưv nuv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

viện bảo 

tàng 

qơư par cênhz 

tir cha 
tsêr baov tangl   

viết nzuôr, xêr, sâu sâu 
nzuôr, xêr, 

sâu 
nzuôr, sơư 

vịt uk ok uk uk 

vo jơưr jơưr jơưr jiêr 

võ txơưx têl tơư têl tơư txơưx têl tơư txiêx têl tiê 

võ sĩ 
nênhs txơưx 

ntâuk têl tơư 

nênhs ntâuk têk 

tơư 

nênhs txơưx 

têl tơư 

nênhs txiêx 

têl tiê 

voi nxư nxư nxư nxư 

vòi câul, ceil câuk, ceik câul, ceil cơưl, ceil 

vòm cây shur ntông shor ntông shur ntông shur ntông 

vòng 
pâus, câux 

qênhz, xur 

pâus, câux 

tôngs 

pâus, câux 

qênhz, xur 
pơưs, xur 

võng laox chaor đei vak pư 
laox chaor val 

lưl 

laox chaor 

val lưl 

vót hlar, jaoz hliêr, joz hlar, jaoz hlar, jaoz 

vô tội tsi cxuv tsi cxâuv tsi cxuv tsi cxuv 

vồ 
tsuôv, tsuôz 

,njaz, nja 

tsuôz,nthok, 

mok 
tsuôz ,njaz tsuôz ,njaz 

vỗ buôx buôx buôx buôx 

vôi jêz siz hmôngr jêz siz 
hmôngr jêz 

siz 

hmôngr jêz 

siz 

vội mangx, trơưv max mangx mangx triêv 

vội vàng 
mangx cas, hoar 

mangx 

max, trơưv, 

max ntiês 
mangx ntas mangx thêv 

vồn vã suô ntas suô suô ntas  
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

vở ntơưr sâu ntơưr sâu ntơưr sâu ntiêr sơư 

vỡ tơưs tơưs tơưs tiês 

vỡ hoang krêz phangz kriz phaz krêz phangz krêz phangz 

vợ pux pox niêv pux pux 

vơi grês, sêv gris grês, fênhx grês 

với haz, thaz thiêz đrus, haz, thaz haz, thaz 

vụ chiêm chiv châux chiv châux chiv châux chiv chơưx 

vụ mùa 
chiv tsâux, chiv 

tangx 
chiv tax chiv tsâux chiv tangx 

vua phuôz teik phuôz teik phuôz teik phuôz teik 

vui laov jêv lov jêv laov jêv laov jêv 

vui vẻ laov jêv nzas lov jêv nziês laov jêv nzas laov jêv nzas 

vùi phâuk phâuk, bos phâuk phơưk 

vun 
phôngz, mfông, 

bôngs 
bôngs mfông, bôngs mfông, bôngs 

vùn vụt 
plis lông, trangs 

ntưl, cuôs lal 

plox lôngk, tras 

ntưk 

plis lông, 

trangs ntưl 

plis lông, 

trangs ntưl 

vụn xiv, tsis tsis xiv, tsis xiv 

vung hâu hâu hâu hơư 

vùng suôv 
suôv, qênhz 

tsav 
qơư, suôv suôv 

vùng cao 
taox saz, suôv 

pêl suôz 
tox siêz, suô taox saz taox saz 

vũng 

nước 
pangl hơưr pak đêx 

pangl 

đêx, pangl 

hơưr 

pangl hiêr 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

vụng về 

fix txangv 

pangv thơưx 

tsơưr 

trux truôr tuv cxax fix txangv 

vuông 
xưv phangz 

bâuv 
xưv phaz 

xưv phangz 

bâuv 

xưv phangz 

bơưv 

vuốt ve flư laos flưk hluz flư laos flư jaos 

vừa 
huv, fiv, đhơưk 

gâuk 
huv huv huv 

vừa vặn 
khơưv gâuk, fiv 

gâuk 

huv gâuk, 

khơưv gâuk 
huv gâuk khiêv gơưk 

vừa ý huv saz, xik saz 
huv siêz, xik 

siêz 
huv saz 

huv saz, xik 

saz 

vừng tsiz muôx tsiz muôx tsiz muôx tsiz muôx 

vững truôx, vênhl truôx, vênhk truôx, vênhl truôx, vênhl 

vững 

vàng 

truôx saz, truôx 

đrênhl 
truôx đrênhk truôx đrênhl truôx đrênhl 

vươn 
nqangz, shangz, 

ndangr 
shaz, ndar 

nqangz, 

shangz, 

ndangr 

ndangr 

vườn vangx vax vangx vangx 

vượn chuôv chuôv chuôv chuôv 

vương 

quốc 
trux têz côx chuôz   

vướng trôngl, khuôz khuôz khuôz trôngl, khuôz 

vướng 

víu 
khuôz luôx khuôz đeis khuôz luôx khuôz luô 

vượt 
đhâu, txênhz tâu 

ntêx, hlang 
hla, phuôk ntêx 

đhâu uô ntêx 

 

đhơư tơư 

ntêx 
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X 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

xa đêz đêz đêz đêz (đlêz) 

xa lắc đêz lông đêz lông 
đêz lông los 

six đêz 
đêz lông 

xa tắp đêz plux lôngs đêz plox lông đêz plux lôngs đêz plux lôngs 

xa xưa 
fuôr thâuk u, 

thâuk nzur u 
thâuv ntêx uz thâuk nzur puôr thơưk u 

xà beng 
pangv hlâu, 

cangr hlâu 
ca qov cangr hlâu pangv hlơư 

xã xar, xa, sa, sơưv xar xar, sơưv xa, sa, siêv 

xác định xangv tinhv six tênhv phênhz tênhv phênhz tênhv 

xám cxao cxo yâur cxao yâur cxao yơư 

xám xịt 
đuz đôngs, cxao 

nti 
đuz txis tsâuk nti đuz đôngs 

xanh njuôz njuôz njuôz njuôz 

xanh 

lam 
njuôz xar xiêr njuôz xar njuôz xar 

xanh 

ngắt 
njuôz xaz njuôz xiêz njuôz xaz njuôz xaz 

xanh 

tươi 
njuôz vaos njuôz njeik njuôz vaos njuôz vaos 

xanh 

rờn 
njuôz đôngs njuôz vaos 

njuôz maos 

nhôngk 
njuôz maol 

xào ciz ciz ciz ciz 

xâm 

lược 
txênhz cxangr txênhz cxar txênhz cxangr txênhz cxangr 

xấp xỉ 
yuôz luôs, 

xangr bâuv 

yoz lâus, zuôr 

lâus 

yuôz luôs, zuô 

lâus 

yuôz luôs, zuô 

lâus 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

xâur yơưr, fêv yơưr, fêv yơưr, fêv yiêr, fêv 

xấu hổ txangx muôs txax muôs txangx muôs txangx muôs 

xây cxiv cxiv cxiv cxiv 

xây 

dựng 
cxiv tsang cxiv tsa cxiv tsang cxiv tsang 

xe đạp 
tangz yêz, 

nênhl yêz 
yêz tuôv yêz tuôv nênhl yêz 

xẻ cơư, hleik cơư, hleik cơư ciê 

xé đuô đuô đuô đuô (đluô) 

xem seiz seiz seiz seiz 

xen kẽ 
shơư nzơưl, 

txuôv nzơưl 

sik shơư, 

txuôv 

shơư nzơưl, 

txuôv nzơưl 

shiê nziêl, 

txuôv nziêl 

xếp yôngx, tiz yôngx, tiz pơưr, yôngx yôngx, tiz 

xếp 

hàng 
sơưr hangx sơưr hax 

sơưr hangx, 

pơưr fax 
siêr fax 

xiêu 
krâu, juôv, jis, 

xangr, kâus 
krâu krâu, jis krơư, jis 

xiêu vẹo 
krâu gês, jis 

juôr 
keix đê jis juôr jis juôr 

xin thaor thor thaor thaor 

xin lỗi zênhv cxuv zênhv cxâuv zênhv cxuv zênhv cxuv 

xinh 
qangv, jông 

gâux 
qav, jông gâux jông gâux jông gơưx 

xinh 

tươi 
jông khir jông yiez   

xinh 

xắn 
qangv gâux jông gâux nriz qangv gak  
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

xoa flư flư flư flư 

xóa sao so sao sao 

xoay tis, ndis, cir tis, ndis tis, ndis, cir tis, ndis 

xòe nthuôr nthuôr nthuôr nthuôr 

xói mòn cuôr angr traos 
cuôr yôngr 

,cuôr kơưx 
cuôr cuôr kiêx 

xong 
tangl lơưv, tâu 

lơưv 
tak 

tangl, suôv 

câuv 
tangl 

xô đẩy 
thơưz ntơưl, 

thơưz nta 

lâuz cxơưz, 

lâuz thơưz 

thơưz ntơưl 

 
thiêz ntiêl 

xôi maor blâuv mor blâuv maor blâuv 
chuôs blơưv, 

maor blơưv 

xôn xao nxi ntao lus nxi nto los   

xông 

xáo 
đrơưv lal đrơưv đrôngl  đriêv lal 

xới 
nthuô, hak, 

cxaox 
nthuô 

nthuô, hak, 

cxaox 

nthuô, hak, 

cxaox 

xù xì 
chaok paoz 

tsơưr 
chok poz tsơưr uô paoz tsơưr 

chaok paoz 

tsiêr 

xuất sắc 
hênhr tas, tênhr 

hênhr 
hênhr tiês 

hênhr tsiv, tsiv 

tas. 
hênhr tsiv 

xúc 

động 

saz ntuôz, saz 

yênh 

kâus siêz 

(muôs) 
  

xúi giục 
yôngv lul, 

cxâuz fêv lul 
cxâuz 

yôngv lul, 

cxâuz fêv lul 

yôngv lul, 

cxơưz lul 

xum 

xuê 
nxur fôngr mfôngx zênhk nxur hnhao nxur fôngr 

xúm xít njâur vaos njâur vos njâur vaos njơưr vix vaos 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

xung 

phong 
yôngz phôngz yôngz phôngz   

xuôi grêl grêl grêl grênhl, grêl 

xuống 
grêl lul, grêl 

tâus 
grêk grêl tâus grêngl tơưs 

xử 
yuôx xưv,tu 

xưv 
to xưv 

yuôx xưv,tu 

xưv 

yuôx xưv,tu 

xưv 

xứ sở đrôngl kuz têz qơư đrôngl đrôngl 

xưa 
thâuk u, thâuk 

nzur u 

thâuv uz, 

thơưk nzor uz 

thâuk u, thâuk 

nzur u 

thơưk u, thơưk 

nzur u 

xưng hô 

 

sik hu, zar hu, 

zuôr hu 
sik hu, zuôr hu 

sik hu, zar hu, 

zuôr hu 

sik hu, zar hu, 

zuôr hu 

xương cxang cxa cxang cxang 

xương 

sống 
trôngz kâuv cxa chax kâuv 

trôngz trôngz 

kâuv 

cxang grang 

kơưv 

xưởng tsêr chiz qiv 
tsêr chiz qiv 

tsêr meir 

tsêr chiz qiv 

 

tsêr chiz qiv 

 

Y 

Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ỷ lại vangv taol ê chiê khaov taol khaov taol 

ý tsênhv njaz tsênhz njiêz tsênhv njaz tsênhv njaz 

ý kiến ziv chênhv ziv chênhv ziv chênhv ziv chênhv 

ý muốn saz xangr nhav xar nhiêv saz xangr nha 
saz xangr 

nhav 

ý nghĩ xangr langl siêz xar xangr langl xangr tsưv ziv 
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Tiếng 

Việt 
Hmôngz lênhl Hmôngz đơưz Hmôngz siz Hmôngz đuz 

ý nghĩa 
luz njaz, luz 

nôngz njaz 

luz (loz) njiêz, 

luz nôngz njiêz 

luz njaz, luz 

nôngz njaz 

luz njaz, luz 

nôngz njaz 

yếm sêr, vưx zaoz sêr vưx zaoz 
đeiv (đleiv) 

sêr 

yên 
ngangz,tuv 

txưz 
ngaz ngangz nênhl ngangz nênhl 

yên zưs tưx zưv tuôz zưs tuôz zưs 

yên lặng njas zưs nhoz zưv 
nhaoz zưs, 

njas zưs 
nhaoz zưs 

yên tâm ngangz xênhz 
ngaz xênhz, kaz 

siêz, tso siêz 

tsao saz, 

ngangz xênhz 
ngangz xênhz 

yên tĩnh njas tu njiês to njas tu njas tu 

yên trí ngangz saz kaz siêz, tso siêz ngangz saz ngangz saz 

yến 
nôngs lur har, 

chaov 
nôngs lur 

nôngs lur har, 

chaov 

nôngs lur, 

chaov 

yết hầu txa zênhz poz ka txa zênhz txa zênhz 

yết kiến thangx lul hơưv nôngs thangx lul thangx lul 

yêu nhav, nzal 
hmor, nhiêv, 

hluz 
nhav, nzal nhav, nzal 

yêu mến nhav yuô hmor yuô nhav yuô nhav yuô 

yêu 

thương 
hmaor nhav hmor nhiêv hmaor nhav hmaor hluz 
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VI. PHỤ LỤC 

THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ 

PHỤ LỤC 

Thành ngữ, tục ngữ 

A, Ă 

1. Anh em như thể 

tay chân (chân tay) 

Hmôngz lênhl - Cưr tix xưk nkhiz têl ndâu 

Hmôngz đơưz - Cưr tix xưk, baz xưk chês 

- Cưr tix xưk ntir têk ndâu 

Hmôngz siz - Cưr tix xưk nkhiz tês ndâu 

Hmôngz đuz - Nav veiv xư trôngx ntu, cưr tix xư 

shông ntông 

2. Ăn cây nào rào 

cây ấy 

Hmôngz lênhl - Naox tsaoz tưs, xaor tsaoz cao 

Hmôngz đơưz - Nox tsoz tưs, xor tsoz co 

Hmôngz siz - Naox tsoz tưs, xor tsoz haor 

Hmôngz đuz - Nhav zao nhax zao cu, tsi nhav tir 

tangv nhux ku  

3. Ăn quả nhớ kẻ 

trồng cây 

Hmôngz lênhl - Naox txir ndu lênhx chaos ntông 

Hmôngz đơưz - Nox txir ndo lênhx chos ntông 

Hmôngz siz - Naox txir ndu lênhx chos ntông 

Hmôngz đuz - Hơư chiêr ndu nênhz chuz chiêr yangr 

ntux 

4. Ăn vóc học hay 

Hmôngz lênhl - Naox bluô, cơưv cxuô 

-Naox txâuk, cơưv cxuô 

-Naox cxangz, cơưv cxuô 

Hmôngz đơưz Nox txơưx cơưv hênhr 

Hmôngz siz -Naox cxuô, cơưv txơưx 

Hmôngz đuz Txiêx Naox njê nênhz. 

B 

5. Bão táp mưa sa 

Hmôngz lênhl - Nangs lơưl chuô blơưv 

- Chuô hluz nangs nzul 

Hmôngz đơưz - Chuô hloz nangs nzol 

Hmôngz siz - Chuô jis nangs tri 
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Hmôngz đuz - Ntux xus nangs chuô 

C 

6. Cày sâu cuốc bẫm 

 

Hmôngz lênhl  -Leix tuz, cxaox hur 

- Leix txoax cangz, yangr txaox cê 

- Leix tuz, ndơưk cxuô 

Hmôngz đơưz - Leix xênhz ndơưk cxuô 

Hmôngz siz - Leix tuz, ndơưk tar 

- Leix xênhz ndơưk tar 

Hmôngz đuz - Khưr naox khưr hơưk 

7. Cây ngay không sợ 

chết đứng 

Hmôngz lênhl - Jông ntông jông chês txênhr cangr 

chuô blơưvtưz tsi krâu. 

- Jông nênhs jông saz txênhr langv 

luôs ndâux lus nzaox tưz tsi krâus. 

Hmôngz đơưz - Jông nênhs tsi nyei tuôs vưz 

Hmôngz siz - Ntông ndangx tsi nyei tuôs sơưs 

njus 

Hmôngz đuz - Hênhr nênhs tsi nyei tuôs njux 

-Jông ntông tsi nyei kuôr, Jông 

nênhz lênhx tuôs 

8. Chân cứng đá mềm 

Hmôngz lênhl - Paoz jêz muôs, cu tơư khaor 

- Jêz faov, tơư khaor 

Hmôngz đơưz - Truôx siêz trôngz mfâu 

Hmôngz siz - Trux tơưr jêz muôs 

Hmôngz đuz - Vôngv khaor tsi nyei fôngv jêz 

9. Chân lấm tay bùn 

Hmôngz lênhl - Têl môngl tơư tuôx 

Hmôngz đơưz - Têk mul tơư tuôx 

Hmôngz siz - Khưr thơưv nax thơưv shông 

Hmôngz đuz - Têl ndiê tiê shinhz 

10. Chết đứng còn 

hơn sống quỳ 

Hmôngz lênhl -Tuôs zuôr mênhx yênhx, nhaoz 

zuôr mênhx ziv 

Hmôngz đơưz -Tuôs sơưr njus tsiv đuô cxuk châus 

Hmôngz siz -Tuôs sơưr njus tsiv đuô cxuk châus 

Hmôngz đuz -Tuôs njus tsiv đuô cxuk chơưl. 
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11. Chó treo mèo đậy 

Hmôngz lênhl - Muôx đêr mak đei, muôx yưk mak 

Hmôngz đơưz - Đêr đei, yưk bos 

Hmôngz siz - Muôx cuô jâuz, puv đêr lar mak đei 

cha  

- Muôx tul jâuz, puv yưk mir mak 

bus nti. 

 Hmôngz đuz - Đêr đei, yưk baos 

12.Chọn bạn mà chơi 

Hmôngz lênhl - Xeir nênhs tik cxênhz 

- Tuz nhuôs zuôr kheir, fôngx zưs 

zuôr xeir 

Hmôngz đơưz - Xeir siêz zuôr fôngx zưs 

Hmôngz siz - Blôngx tsơưz tsi zaos buôs, tsi zaos 

tul tưs tưz yênhx zul bơưl luôs. 

Hmôngz đuz - Fôngx zưs tsuv xeir  

13. Chôn rau cắt rốn 

Hmôngz lênhl - Tuôs muôx kraor, nhaoz muôx qơư 

- Trangz têz trôngx ntus. 

Hmôngz đơưz - Qơư xênhz chiv ndo 

Hmôngz siz -Trangz têz truôv trôngx ntus 

Hmôngz đuz - Kuz têz kuz giê 

- Qiê sênhz qiê ndiês  

14. Chớp bể mưa 

nguồn 

Hmôngz lênhl - Xuz tuô nangs tsuôs 

- Tsal lil tiv bông ntux, nangs lul pêl 

bông trôngz 

Hmôngz đơưz - Xoz leiv đrav hiêr, nas khiêr pêv 

hâur đêx 

Hmôngz siz - Tsal lis đrangs đraos har, nangs par 

pês hâur taox. 

Hmôngz đuz - Har đrông, taox nangs 

- Tsal xuz đraos har, nangs lul hơư 

đêx 

15. Chớp đông nhay 

nháy, gà gáy thì mưa 

Hmôngz lênhl Xuz ntuôl fangz tôngz, kaz kuô 

nangs pôngz 

Hmôngz đơưz - Xoz leiv tôngz faz, keiz kuô los nas   

Hmôngz siz - Xuz leiv tiv bông ntux, keiz kuô 

mak nangs lul. 
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 Hmôngz đuz - Sang hnu tuôx leiv xu, six kaz kuô 

nangs txus. 

16. Chưa bắt được 

cọp đã bán da cọp 

Hmôngz lênhl - Tsi cuôv tsuôz tâu tsuz, tưz xangr 

jaz tơưz tsur 

Hmôngz đơưz - Ntêk tsi tâu tsor, tưz xar jiêz tơưr 

tsor. 

Hmôngz siz - Tsi cuôv ntês laoz tsur, tưz xangr 

jaz tơưr tsur 

Hmôngz đuz - Ntêl tsi tâu tsur, tưs xangr jaz tiê 

tsur. 

17. Con lợn có béo, 

cỗ lòng mới ngon 

Hmôngz lênhl - Buô traos, grax lê kangz 

Hmôngz đơưz - Buô zor tros, plaz hnhor li kaz. 

Hmôngz siz - Buô traos, greix lê kangz 

Hmôngz đuz - Tul buô mang, plangz hnhur ni 

kang 

D 

18. Dai như đỉa đói 

Hmôngz lênhl - Blâuv chuôs li blax haz nzâus. 

Hmôngz đơưz - Puôz tơưr xưk bliêx hiêz. 

Hmôngz siz - Changv chuôs lê blax. 

Hmôngz đuz - Tiê kriê xư langx nhôngs 

19. Dám nghĩ dám làm 

 

Hmôngz lênhl -Xangr tâu, uô tâu, 

-Txơưx xangr, txơưx uô. 

Hmôngz đơưz -Txơưx xar, txơưx uô. 

Hmôngz siz -Cangr xangr, Cangr uô 

Hmôngz đuz -Xangr tơư, ni uô ttxus, 

20. Dốt như bò 

Hmôngz lênhl  -Truôs li nangz flik tơưr 

Hmôngz đơưz -Truôv tav nhôngx 

Hmôngz siz -Truôs xưk nangz flik tơưr 

Hmôngz đuz -Hang hnur ni nangz flik tiê.  

21. Dữ như cọp 

Hmôngz lênhl -Tsal chuôs li tsur hang nhuôs. 

Hmôngz đơưz -Nhâuv xưk pok. 

Hmôngz siz - Nhâuv chuôs tsur chaox nhuôs. 

Hmôngz đuz -Nguv xư ni pao tav sangz 
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Đ 

22. Đắp đập be bờ 

 

Hmôngz lênhl 

 

-Mênhv ntus tur pangl 

-Cxênhx tsangx tur pangl 

Hmôngz đơưz -Puôz njưk tar đêx 

-Bôngs nênhx bôngs tsar 

Hmôngz siz -Tuôv ntus tur đêx 

-Lu njưk tur pangl 

Hmôngz đuz -Cxu pangl lu njư 

-Tangr njư puô tsangx 

23. Đến nơi đến chốn 

 

Hmôngz lênhl 

 

 

-Txus qơư, nuv tar 

-Iz grul trux, zar txus qơư. 

 

Hmôngz đơưz -Txos qơư, nuv tiêr 

Hmôngz siz -Gâus trux txus qơư. 

Hmôngz đuz -Khênh cxuô ndiê hur 

24. Đi ngược về xuôi. 

Hmôngz lênhl -Ndê taox grêl tâus 

Hmôngz đơưz -Ndê tox grêk tâus 

Hmôngz siz -Ndê taox grês tâus 

Hmôngz đuz -Ndê taox grêl tơưs 

25. Đi một ngày đàng 

học một sang khôn. 

 

Hmôngz lênhl -Ntaox iz txuô cêr ndik, khơưk iz 

plangz txux chi 

Hmôngz đơưz -Đhâu iz luz đơưv cơưv tâu iz pơưs 

njê 

Hmôngz siz -Môngl iz hnôngz đrangs, cơưv iz 

grangx njê 

Hmôngz đuz -Ciêv ntiêr tsi chuôs tul thao ntux 

26. Đói cho sạch, rách 

cho thơm 

Hmôngz lênhl -Yeiz tưz zar txơưx gruôs, đruôs 

tưz zar txơưx hur. 

Hmôngz đơưz -Yeiz hur muôs, muôs hur siêz. 

Hmôngz siz -Yeiz hur kraor muôs, đruôs hur 

luz saz. 

Hmôngz đuz -Pluôs shuv jông, đruôs trôngl flu 

27. Đổ mồ hôi, sôi nước 

mắt 

Hmôngz lênhl -Cuô muôs fưx, phưk đrus lus 

Hmôngz đơưz -Cuô muôs fưx, cuô phưk đros   
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Hmôngz siz -Phưk đrus ntas mak, cuô muôs 

đraos lus 

Hmôngz đuz -Phư đraos ntas ntuô, cuô muôs 

đraos lus 

28. Đông như hội 

Hmôngz lênhl -Chôngz chuôs li caz xâur 

Hmôngz đơưz -Chôngz chuôs tuô nhôngx 

Hmôngz siz -Chôngz chuôs lê caz xâur 

Hmôngz đuz -Chôngz chuôs hnu ca 

-Xâur ni ntênhl 

29. Đồng chua, nước 

mặn 

Hmôngz lênhl -Lax kâuz, đêx đơưz 

-Angr nzâus, lax tsuôs 

Hmôngz đơưz -Têz kâuz, lax tsuôs 

Hmôngz siz -Angr kâuz, đêx đơư 

Hmôngz đuz -Muôx uô, tsi muôx sơư 

30. Đồng trắng, nước 

trong 

Hmôngz lênhl 

 

-Đêx cuôr angr khâuz 

-Đơưz lax, nyaz đês 

Hmôngz đơưz -Đêx chuôs, ar khâuz 

Hmôngz siz -Lax ntuv nti, đêx nyaz si 

Hmôngz đuz -Angr cuôr, đêx yông 

31. Đồng sức đồng lòng 

Hmôngz lênhl -Lôngl jus đrus saz 

Hmôngz đơưz -Thôngx siêz côngv njưk 

Hmôngz siz -Thôngx saz thôngx njưk 

Hmôngz đuz -Thôngx saz côngv njưk 

-Thôngx sa thôngx njư 

G 

32. Gần mực thì đen 

gần đèn thì rạng 

Hmôngz lênhl 

 

 

-Jê gangx đuz txis, jê tênhz cangx 

lus đris,  

-Trâuk mêv tsês đuz, trâuk hnuz 

tsês cangx. 

Hmôngz đơưz -Jê mêv chêz muôs, jê tênhz siêz 

cax 

Hmôngz siz -Buôk mêv tsês đuz, buôk tênhz 

cangx lus 
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Hmôngz đuz -Xur ziv trơưk ziv đuz, nhuôs ziv 

thaox ziv njê 

33. Gầy như cò hương 

 

Hmôngz lênhl 

 

-Nzâus chuôs li cơư tâux, 

-Nzâus gir xưk đêr chaox nhuôs. 

 

Hmôngz đơưz 

 

-Nzâus chuôs li cơư tâux, 

 

Hmôngz siz 

 

-Nzâus gra guôs xưk lê bluôs xuô 

 

Hmôngz đuz -Nzơưs ni nav đêr chaox nhuôs 

34. Giẫy (lên) như đỉa 

phải vôi 

 

Hmôngz lênhl 

 

-Nti chuôs li nangz tsuv hlangz, 

-Nti chuôs li blax đês cxangv 

hmôngr jêr siz 

Hmôngz đơưz -Đhiê Nti xưk liêz tsuôz kuôr keiz. 

Hmôngz siz 

 

-Nti Nti xưk cangz cxangv yâur, 

-Nti ntuô chuôs lê nôngs mangs 

hluô 

Hmôngz đuz 

 

-Nquk ni đêr nquk muz. 

35. Giấy rách phải giữ 

lấy lề. 

Hmôngz lênhl 

 

-Ntơưr đruôs tưz hax tsês cangz 

-Blôngx đruôs tưz hax tsês cangz 

Hmôngz đơưz -Tiêz ntuôs zuôr kuôr bông chiê 

Hmôngz siz -Ntơưr đruôs zuôr tuôr fông cha 

Hmôngz đuz -Uô nênhx pluôs tang shuv juông 

H 

36.Hai sương một nắng 

 

 

 

 

 

 

 

Hmôngz lênhl 

 

 

-Môngl lơưr lưs, lul lơưr kangr 

-Aoz hmao iz yangr 

-Aoz hmao iz yangr, Môngl lơưr 

lưs, lul ơưr kangr 

Hmôngz đơưz -Yar jêiz nas zưs 

Hmôngz siz -Cưv aoz zang lưs, njưs iz hnungz 

yang 

Hmôngz đuz -Khưr chiêx khưr tuôs  
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 -Ntu ao jas lưs, jaz i jas yangr 

37. Hẹp nhà rộng bụng 

 

Hmôngz lênhl -Tsêr greiv, saz đangr 

Hmôngz đơưz -Tsêr greiv, siêz đar 

Hmôngz siz 

 

-Qơư greiv sik saz đangr, jông kuô 

tưz zaos jông nênhx jông tsangr 

Hmôngz đuz -Tsêr greiv saz jông 

38. Học đâu hiểu đấy 

Hmôngz lênhl 

 

-Cơưv txux tưs, sâu thơưv txux cao 

-Cơưv tưs txơưx cao 

Hmôngz đơưz -Cơưv tưs pâuz co 

Hmôngz siz -Cơưv txus tưs, txơưx  txus haor 

Hmôngz đuz -Ciêv txus tưs, pơưz txus krei 

39. Học một biết mười 

 

Hmôngz lênhl 

 

-Cơưv txơưs, pâuz ntâu 

-Cơưv mêr shaor, pâuz iz paoz 

Hmôngz đơưz -Cơưv luk pâuz cxuô 

-Pav njê tsi zuôr hliêr, nênhs njê tsi 

zuôr piêr 

Hmôngz siz -Haor luôs heik tuôz luk, zus chir 

pâuz câuv txux 

Hmôngz đuz -Cơưv tsiêv, pơưz ntơư 

40. Học đi đôi với hành 

 

Hmôngz lênhl -Cơưv shuv đrus đreiv 

-Txơưx cơưv txơưx uô 

Hmôngz đơưz -Tsi shâuv uô mak cơưv pês tsơưs 

tưz tsi cxuô 

Hmôngz siz -Cơưv thaz uô zuôr sik luôs 

Hmôngz đuz -Ciêv txus tưs, shuv uô txus krei 

41. Học hay cày giỏi 

Hmôngz lênhl -Cơưv jông leix blas. 

-Hênhr cơưv txơưx leix 

Hmôngz đơưz -Leix xơưx cơưv Hênhr 

Hmôngz siz -Leix cxênhz cơưv cxuô 

Hmôngz đuz -Ciêv hênhr uô blas  

42. Học thầy không tày 

học bạn 

Hmôngz lênhl -Cơưv trơưk cưk ntơưr tsi chuôs 

cơưv lơưr bơưl 
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Hmôngz đơưz -Cơưv cưk tsi chuôs cơưv fôngx 

zưs. 

Hmôngz siz -Cơưv đrus fôngx zưs zôngx ziv đuô 

trơưk cưk. 

Hmôngz đuz  -Shuv cưk biêl sei cuô shuv cưk 

43. Học như cuốc kêu 

 

Hmôngz lênhl -Ndâux ntuôl, txưv leiv tsuôl 

-Cơưv qangv li kaz tsâux 

Hmôngz đơưz -Ndâux ntuôk muôs ki 

Hmôngz siz -Cơưv xưk lê keiz tsâux, cơưv lê uô 

changs khơưk tâu 

Hmôngz đuz -Ndơưx par, sa phaz 

44.Hót như khướu 

Hmôngz lênhl -Xuôr mak tangv li nduôk, sik mak 

luz saz tsi muôx tsi buôk 

Hmôngz đơưz -Bliês ndâux siêz muôs 

Hmôngz siz -Xuôr mak tav đraor tas, Xuôr tangs 

hnaor kangz hlak 

Hmôngz đuz -Txơưx qangv ni trangk 

K 

45. Kẻ ở người đi 

 

Hmôngz lênhl 

 

-Tul môngl tul nhaoz 

-Tul ntaox cêr, tul gâuv tsêr 

Hmôngz đơưz -Lênhx nhoz tus nhoz 

Hmôngz siz -Đêx ntưs angr khuz, mêx môngs pêz 

shuz 

Hmôngz đuz -Mêx nhaoz pêz mul 

46.Khóc như ri Hmôngz lênhl -Kuôx nhar jus kak jơưl 

-Kuôx nhar xưk cangr jas tơưv ntux yaz 

 Hmôngz đơưz -Kuôx nhiêr xưk hiêr đrông 

 Hmôngz siz -Kuôx nhar xưk cangz xi hlang hlao 

ntux xuz yaz 

 Hmôngz đuz - nhar xư nav tuôs, 

- Kuôx nhar kak sơưz 

47. Khỏe như voi Hmôngz lênhl -Đangl jus lux chuôs nxư 

 Hmôngz đơưz - jos lox chuôs nxư 

 Hmôngz siz -Đangl jus luôx chuôs lê txir tsur 
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 Hmôngz đuz -Đangl jus lux ni nxư 

48.Không biết thì 

(phải) hỏi, muốn 

giỏi thì phải học. 

Hmôngz lênhl -Xangr pâuz zuôr nôngs, xangr thôngz 

zuôr cơưv 

Hmôngz đơưz -Tsi pâuz zuôr nus, xar txơưx zuôr cơưv 

Hmôngz siz -Xangr tâus nhux kangz mak zar suôr 

nhux nênh, tuôz nênhs zuôr cơưv thôngz 

ntơưr cxax lê hênhr. 

Hmôngz đuz -Tsi pơưz txiêx nus, xangr txiêx tsuv 

ciêv 

49. Không thầy đố 

mày làm nên 

Hmôngz lênhl -Tsi muôx cưk kra, tưr caox uô tar 

Hmôngz đơưz -Tsi muôx cưk, tưr lênhx tưs uô tâu 

Hmôngz siz -Tsi vangv cưk kra, tưr lênhx tưs uô lao 

tar  

Hmôngz đuz -Tsi shuv cuô cưk, Tsi txiêx yênhx qiv 

50. Khúc ruột trên 

khúc ruột dưới. 

Hmôngz lênhl -Txux hnhur nkhâuk, greix hnhur lâus. 

-Jông nênhx jông tsangr, txơưv pheiz 

tưz tsi txangr 

Jông cưr jông tix, txơưv lul ntâu lul 

tsơưs tưz  tsi qiv. 

Hmôngz đơưz -Yuô nênhx yuô tsar 

Hmôngz siz -Jông cưr tix nênhs tsang cuz tưz tsi 

cxangv, nao tưz tsi qangz. 

 Hmôngz đuz -Kriê tưs zaos cưr tix, nao tưs zaos 

nênhx tsang 

51. Kính thầy yêu 

bạn 

Hmôngz lênhl -Yuô txir nhav bơưl 

Hmôngz đơưz -Nhiêv fôngx nhiêv zưs, lênhx tưs tưz 

hluz 

Hmôngz siz Seiz tâus cưk yuô fôngx zưs 

Hmôngz đuz -Pơưz ndu cưk kra txiêx ntha fôngx zưl 

L 

52. Lá lành lùm lá 

rách 

 

Hmôngz lênhl 

 

 

-Blôngx buôs trôngl blôngx đruôs, 

-Lênhx muôx pangz cxơưv lênhx 

pluôs. 

Hmôngz đơưz -Tus muôx paz tus pluôs 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

214 

Hmôngz siz -Blôngx jông câur blôngx đruôs, tus 

pangz tsi lênhx tsuv pluôs 

Hmôngz đuz -Tul muôx chiêv tul pluôs 

53. Lẩn như chạch 

Hmôngz lênhl -Lâuv chuôs li njêl angr 

Hmôngz đơưz -Lâuv ciês chuôs li njêl kar 

Hmôngz siz -Lâuv chuôs lê njêk yưz 

Hmôngz đuz -Lơưv ni njêl angr 

54. Lên thác xuống 

ghềnh 

Hmôngz lênhl -Yôngv đêx grêl nxênh 

Hmôngz đơưz -Ndê tsas njêk nxơưr 

Hmôngz siz -Yôngv môngs đêx yôngz, pôngz lus 

đêx nxênh 

Hmôngz đuz -Ndê nxiêr grêl nxênh 

55. Lớn (nhanh) như 

thổi 

Hmôngz lênhl -Hluz (sei) chuôs li yuôz 

Hmôngz đơưz -Hloz (sei) chuôs li yuôz 

Hmôngz siz -Hluz chuôs lê yuôz 

Hmôngz đuz -Hluz chuôs ni yuôz 

56. Lủi như cuốc 

Hmôngz lênhl -Tsir plux plas chuôs li kaz las 

Hmôngz đơưz -Tsir plox pliês tav li keiz liêx  

-Plôngs tav yưk kuk 

Hmôngz siz -Đeiv cux cas chuôs li keiz las 

Hmôngz đuz - plux plas qangv ni kaz lax 

M 

57. Mang nặng đẻ đau 

Hmôngz lênhl 

 

-Nav zus maoz nav saz, 

-Chaox maoz, xênhz hnhangr. 

Hmôngz đơưz -Niêv txox cêr khưr, lênhx tưs tưz 

pâuz 

Hmôngz siz -Lao tu tuz ci, lê pâuz trik nav txeir 

txax njis 

Hmôngz đuz -Tav tu tuz ci, ni trik nav veiv đangl 

jus 

58. Máu chảy ruột 

mềm 

Hmôngz lênhl -Nyangr txa, saz maoz 

Hmôngz đơưz - Nyar txiê njưs njiv 

Hmôngz siz -Tras trâus têl, maoz ntir tơư 
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Hmôngz đuz -Cưr tix ni mao Sa 

59. Mèo nhỏ bắt 

chuột con 

Hmôngz lênhl -Mêr yưk txeil nhuôs nangl 

Hmôngz đơưz -Yưk mok ntês nak zâu 

Hmôngz siz -Yưk mos langv ntês nangs zâu, yưk 

zâu langv tsuôz nangs laz 

Hmôngz đuz -Mêr mi nja mê nangl 

60. Môi hở, răng lạnh 

Hmôngz lênhl -Đi ndâux nzi, câul hnar nkhik 

Hmôngz đơưz -Yo ntuôs, njiv greix 

Hmôngz siz -Đi ndâux buôk, gâuk câus hnar   

Hmôngz đuz - nkhik ndơưx tsar, cơưl tiêv plar 

61. Một chữ cũng là 

thầy, nửa chữ cũng là 

thầy 

Hmôngz lênhl -Pâuz iz luz muôs ntơưr tưz zaos 

muôx cưk kra, pâuz đrangz luz muôs 

ntơưr tưz khaov muôx cưk kra 

Hmôngz đơưz -Pâuz iz luz muôs ntơưr tưz zos muôx 

cưk kriê, pâuz đraz luz muôs ntơưr 

tưz khov muôx cưk kriê 

Hmôngz siz -Pâuz iz luz muôs ntơưr tưz zaos 

muôx cưk kra, pâuz đrangz luz muôs 

ntơưr tưz khaov muôx cưk kra 

Hmôngz đuz Shu iz jangx tư zaos cưk, shuv cxeik 

jangx tư zaos cưk 

62. Một con ngựa đau 

cả tàu bỏ cỏ. 

Hmôngz lênhl -Iz tul nênhl tsuv maoz, baox nênhl 

tsêsh hlao đraox 

Hmôngz đơưz -Iz tus nênhk tsuv moz, box nênhk 

tsês nox 

Hmôngz siz Car cxangz nteiv trưs tês, maoz 

njôngs phuôv iz chê 

Hmôngz đuz I tul nênh muôx maoz, I guôx tsês 

naox jơưz 

63. Một nắng hai 

sương 

Hmôngz lênhl -Jaz iz hnuz yangr, môngl lơưr lưs, lul 

lơưr kangr 

Hmôngz đơưz -Yar jiêz, nas zưs 

Hmôngz siz -Iz jas jaz yang, aoz jas cưv lưs 

Hmôngz đuz -I cangx ao tsơưk 

Hmôngz lênhl -Cxênhz tsangr vangv zangv 
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64. Muôn hình muôn 

vẻ 

Hmôngz đơưz -Cxiêz tsar zav jav. 

Hmôngz siz -Ntâu zangv Ntâu tsangr. 

Hmôngz đuz -Cxênh tsang vangv zangv 

65. Mưa đây (giây) 

gió giật 

Hmôngz lênhl -Nangs lơưl, chuô blơưv 

-Nangs yi, chuô cir  

-Nangs tsuôv, chuô njưx 

Hmôngz đơưz -Nas lox, chuô hloz 

Hmôngz siz -Nangs nzơưs, chuô blơưv 

Hmôngz đuz -Nang ji, chuô njiêx 

66. Mưa thuận gió 

hòa 

Hmôngz lênhl -Nangs fênhx tsuôs, chuô fênhx yuôz 

-Đêx nangs, chuô nzuôx zênhx 

nzênhv, khưr kôngz khưr nuv cxax li 

sênhv 

Hmôngz đơưz - Đêx Nas, zênhx nzênhv 

Hmôngz siz - chuô yuôz nzuôx nzaos mak nangs 

zênhx nzênhv txaos txaos. 

Hmôngz đuz -Ntux nang zênhl nzênhv 

N 

67. Nhanh như cắt 

 

Hmôngz lênhl 

 

 

-Sei xưk hleik 

-Sei chuôs txar 

-Sei chuôs li lax tsuôz nhuôs kaz 

Hmôngz đơưz -Sei chuôs li lax tsuôz nhuôv keiz 

Hmôngz siz -Sei xưk lê lax tsuôz keiz 

Hmôngz đuz -Đeiv ni tul lax 

68. Nhiều sao thì 

nắng, vắng sao thì 

mưa 

Hmôngz lênhl -Hnuz kuz tuôz mak yangr, hnuz kuz 

siz mak lul nangs. 

-Hnuz kuz njeik mak yangr, hnuz kuz 

dreiv mak lul nangs. 

Hmôngz đơưz -Cax hli ntux yar, tsâuk hli ntux nas 

Hmôngz siz -Hnuz kuz njeik mak zaos yangr ntux, 

hnuz kuz tsir đreiv mak nangs lus 

Hmôngz đuz -Hnu ku tuô mak yangr, hnu ku si 

mak nang. 
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69. Như môi với răng 

Hmôngz lênhl -Cxêngz yuô zôngs li đi ndâux buôk 

gâuk câul hnar. 

Hmôngz đơưz -Tsi kuôk tsi đreiv 

Hmôngz siz -Uô nênhx nhak zar buôz nhak, xưk 

lê đi ndâux buôz gâuk câus hnar 

Hmôngz đuz -Xư ndơưx ha bleis 

70. Nắng như thiêu 

như đốt 

Hmôngz lênhl -Sur chax sur tuôs 

-Cuz chuôs chi chuôs hlơưr 

Hmôngz đơưz -Xưk flor xưk cxiêz 

Hmôngz siz -Ntux sur nteir phưr 

Hmôngz đuz -Cu chax cu tuô 

71.Nói trước quên 

sau 

Hmôngz lênhl -Hak đhâu, hnaor trơưk 

-Hak tangl, hnaor thaz 

-Hak luk, hnaor luk 

-Hak pangv, hnaor pangv 

-Hak uô ntêx hnaor uô kangz 

Hmôngz đơưz -Heik lo kaz, hnor kaz lo ntêx 

Hmôngz siz -Heik đhâu, hnor kangz  

Hmôngz đuz Hak đhơư, hnaor kangz  

-Hak tangl, blangv tangl 

72. Non sông gấm 

vóc 

Hmôngz lênhl -Têz tsux qơư buôs 

-Đêx angr tangv tsux buôs 

Hmôngz đơưz -Trôngz têz, txông qơư 

Hmôngz siz - Têz qơư bluô nux 

Hmôngz đuz -Trux tê kuô đriv 

73. Non xanh nước 

bíêc 

Hmôngz lênhl -Angr traos đêx hur 

- Đêx njuôz trôngz đôngs 

Hmôngz đơưz -Ntux njuôz têz hur 

Hmôngz siz -Đêx nyaz angr traos 

Hmôngz đuz -Ntux trơưs tê juôs 

Q 
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74. Quân dân một 

lòng 

Hmôngz lênhl 

 

-Jênhx mênhx, tuz traos thôngx tuôz 

saz, cxiv tsang, paor vêv têz qơưk 

cxax li tar. 

Hmôngz đơưz Pêx cxênhv, tuz tros thôngx tuôz siêz 

Hmôngz siz -Xur đơưz, tuz traos thôngx tuôz saz  

Hmôngz đuz - Tu trao Xur điêz  tuô sa 

75. Quê cha đất tổ 

Hmôngz lênhl -Ntux chuôz shangz 

-Trangz têz trôngx ntus 

Hmôngz đơưz -Cxênhx lâus qơư nhoz 

Hmôngz siz -Trangz têz truôv trôngx ntus. 

-Kuô têz kuô trêr lâus. 

Hmôngz đuz -Cxênhx lơưs ni vangx tsê 

-Chuôz chuôz shangz kaz ntus 

76. Quyết chiến, 

quyết thắng 

Hmôngz lênhl -Txênhr ntâuk, txênhr zênhx 

Hmôngz đơưz -Cưr tir ntâuk, cưr tir zênhx 

Hmôngz siz -Paor phưv zus luz nênhx, puôv ziv 

ntâuk, txênhr tênhv zênhx 

Hmôngz đuz -Cui ntơưk, cui zênhx 

R 

77. Ra khơi vào lộng 

Hmôngz lênhl -Ntangz laos đraos har, ntangz har 

traor ntus. 

Hmôngz đơưz -Grês hiêr taz chuô 

Hmôngz siz -Gaox nzuôx nzas tơưv har, tsas 

nzuôx nzas traor ntus. 

Hmôngz đuz -Gaox ci lis đruôz har, fuôx blas lar 

traor ntus. 

78. Rét cắt da cắt thịt 

Hmôngz lênhl -Nao chax nao tuôs 

-Nao nao tuôx plâuz hnhao 

Hmôngz đơưz -No greix njiv cxa 

Hmôngz siz Nao ti greix njiv ti cxang 

Hmôngz đuz -Nao thiêv grax thiêv cxang 

-Nao cha nao tuôs 

79. Rống như bò 
Hmôngz lênhl -Grar chuôs li nhux sangv, 

-Kuôx lơưl chuôs li đêr tu sar 
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Hmôngz đơưz Gror tav nhôngx tsov tsor tsuôz 

Hmôngz siz -Grar lơưs qangv lê đêr tu sar 

Hmôngz đuz -Kuôx liêl ni nhux dreiv pangz 

80. Ruộng nẻ chân 

chim 

Hmôngz lênhl -Lax tơưs plêz gi 

Hmôngz đơưz - Liêx tơưs plêz nti 

Hmôngz siz -Lax kuô tơưs plêz ntuô 

Hmôngz đuz -Lax tiês plêz gir 

S 

81. Sáng nắng chiều 

mưa 

 

Hmôngz lênhl 

 

 

 

-Hnuz na ntux yangr, cil nênhs lul 

nangs 

-Hâur hnuz yangr, keix hnuz nangs 

-Tangr cil ntux yangr, tangr hmao lul 

nangs 

Hmôngz đơưz -Hmôngz tơưv ntox yar, hnôngz keix 

lok nas 

-Sơưr nzor yar ntox, tsâuk ntox lok 

nas 

Hmôngz siz -Sơưr nzur yangr ntux, tsâuk ntux lus 

nangs 

Hmôngz đuz Tang cil yangr, tsơư ntux nangs 

82. Sẩy cha còn chú, 

sẩy mẹ bú dì 

Hmôngz lênhl -Tix kâus yuôr cưr, vêr kâus yuôrr 

ndâul 

Hmôngz đơưz -Txir pôngz yuôr txir nzơưv 

-Niêv pôngz kơưv teik hluôk mil 

Hmôngz siz -Txeir plux yuôr txeir nzơưv, nav 

kâus muôx nav hluôkmis chơưv 

Hmôngz đuz -Veiv đhơư yuôr veiv zêl, nav plux lal 

muôx nav hluôk tuôr têl. 

83. Siêng học siêng 

làm 

Hmôngz lênhl -Gruôs cơưv, gruôs uô 

Hmôngz đơưz - Gruôs cơưv gruôs uô 

Hmôngz siz - Gruôs cơưv gruôs uô, cxax yưv qiv 

lênhx hluôk 

Hmôngz đuz - Gruôs ciêv, gruôs khưr 

T 
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84. Tay làm hàm nhai, 

tay quai miệng trễ 

Hmôngz lênhl -Têl uô ndâux naox, têl tuôr ndâux 

xao 

Hmôngz đơưz -Têk uô ndâux nox, têk shênhx 

ndâux so 

Hmôngz siz -Tês đrơưv muôx naox, laos langr 

nhaoz qang 

Hmôngz đuz -Têl xuô ndơưx juô, têl đei ndơưx 

jeik 

85.Tấc đất tấc vàng 

Hmôngz lênhl -Chaor angr, chaor cuz 

Hmôngz đơưz -Thôngx ar, thôngx cuz 

Hmôngz siz -Angr zaos nhax, zaos cuz, .jôngr 

zaos buôs zaos tsux. 

Hmôngz đuz -Iz yiv angr, iz yiv nhax. 

86.Thẳng cánh cò bay 

Hmôngz lênhl -Đrangl lax, tax đangr, txênhr cangr 

cơư zang 

Hmôngz đơưz -Đrak tiêx liêx za. 

Hmôngz siz - Lax đangr, cơư zang. 

-Cơư zang lux luôv, têz qơư jông 

nuôv. 

Hmôngz đuz - Ciê zang lux liêv, têz qiê jông nuôv 

87. Thương con quý 

cháu 

Hmôngz lênhl -Nhav nhuôs, buôk xênhz. 

-Hluz ci, phuôk xênhz. 

Hmôngz đơưz - Hluz ci, nhiêv xênhz. 

Hmôngz siz - Hluz ci, jis xênhz 

Hmôngz đuz - Hluz ci phưv tuz. 

88.Thương người như 

thể thương thân 

Hmôngz lênhl -Hluz nênhs luôx tưs, hluzzul luôx 

cao 

-Maoz saz luôs chuôs li maoz saz 

zul 

Hmôngz đơưz - Hloz luôs chuôk hloz zuk 

Hmôngz siz -Hluz cxuô tus chuôs lê zus chiv chir 

maoz saz zus 

Hmôngz đuz - Hlu cxuô tul chuô ni cưs zul 

89.Thuận buồm, xuôi 

gió. 

Hmôngz lênhl -Đrâu ntux đrâu đriv, ntaox cêr 

sênhv liv 
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Hmôngz đơưz -Sênhv chuô, gox lơưv 

Hmôngz siz - Sênhv chuô, gaox ntangz luô 

-Môngl jông cangz, tâus jông cêr 

Hmôngz đuz - Sênhv gaox, nji chuô 

-Ntux jông, têz chiêv 

- Ntux chiêv, tê pang 

90. Thức khuya dậy 

sớm 

Hmôngz lênhl -Pư lis, sơưr nzur 

Hmôngz đơưz -Pư lis, sơưr nzor 

-Gruôs uô gruôs khưr 

Hmôngz siz -Pư lis, sơưr nzur 

Hmôngz đuz -Nhax hmao, siêr nzur 

91.Tóc bạc da mồi 

Hmôngz lênhl -Plâuz hâu đơưz, tơưr hnhaz gir 

Hmôngz đơưz -Đơưz hâu cxo tơưr 

Hmôngz siz -Plâuz hâu đơưz, tơưr greix txôngv 

Hmôngz đuz -Tơưz hâu điê, tiêr grax txôngv 

92. Tốt gỗ hơn tốt nước 

sơn 

Hmôngz lênhl -Jông blôngx tsi chuôs jông ntông 

Hmôngz đơưz -Jông  plơưr jông đuô jông tơưr, 

jông siêz  jông đuô jông jav 

Hmôngz siz -Jông jangv tsi chuôs jông nôngz 

-Jông ntông mak zuôr tsi tangs cxeik 

chi nông 

Hmôngz đuz -Jông jangv tsi chuôs jông sa 

93.Trăm hoa đua nở 

Hmôngz lênhl -Ndis laos pangx tơưs 

-Pangx tơưs njeik cxuô qơư 

Hmôngz đơưz -Cxiz tsar zav pax sik thôngx tơưs 

Hmôngz siz -Pangx tơưs njeik cxuô qơư, heir tưs 

tưz zaos sưv zaos ndơưs 

Hmôngz đuz -Cxaz nax puô tsang ni pangx tiês 

đruông ntưl 

94.Trăng quầng thì 

hạn, trăng tán thì mưa 

Hmôngz lênhl -Hli cangx đris mak ntux kruôr, hli 

tsâuk juôr mak lul nangs 

Hmôngz đơưz -Hli  tsâuk ntuv kruôr, hli cax đris 

ntux nas 
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Hmôngz siz -Hli muôx jangx jis mak zar kruôr iz 

qiv, hli tsir gâuvmak nangs zar lus 

thơưv nzâuv 

Hmôngz đuz -Jêx vax đêz  ntux kruôr, jêx vax jê 

ntux nangs 

95.Trèo đèo vượt suối 

Hmôngz lênhl -Hlang đêx, ndê đơưv 

Hmôngz đơưz -Hlang đêx, đhâu đơưv 

Hmôngz siz -Đhâu chuôx trôngz ziv har 

-Hlang đhâu đêx, đhâu langs, 

ndangr hlao taox nxangz 

Hmôngz đuz -Ndê taox grêl hangr 

-Hlang đêx, cưv trôngz 

96.Trên kính, dưới 

nhường 

Hmôngz lênhl -Jangv zâu, cưv lâul 

-Jôngx saz, seiz kêl 

Hmôngz đơưz -Seiz lâuk, jav hluôk 

-Seiz hloz, jav zâu 

Hmôngz siz -hluz cưv, zâu jangv 

Hmôngz đuz -Nuôv tơưl lơưl, jangv tơưl zơư 

97.Trong xóm, ngoài 

làng 

Hmôngz lênhl -Đruôz jaol, đrâu đrôngl 

Hmôngz đơưz -Hâur tsêr, hâur jok 

Hmôngz siz -Đruôz jaos, đrâu sangv 

Hmôngz đuz -Zul ziv, hơưr jaol 

98.Trung với nước, 

hiếu với dân. 

Hmôngz lênhl -Buôk têz qơưk, ndơưs xur đơưz 

Hmôngz đơưz -Tsênhz siêz trâu côx chuôz, moz 

siêz trâu jênhx mênhx 

Hmôngz siz - Nhaoz uô muôx liv trâu têz qơưk, 

sêr zuôr muôx côngz trâu xur đơưz 

Hmôngz đuz -Côx chuô za tsuv tsênh sa, xur điêz 

za tsuv mao sa 

U 

99. Uống nước nhớ 

nguồn 

Hmôngz lênhl -Hâuk đêx đru ndu đêx cxơưr 

-Hâuk đêx nyaz tav đêx cxơưr 

-Khưr tâu hâuk tâu naox  

- Ndu cxênhx lâul côngz laox 
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Hmôngz đơưz -Hâuk đêx ndo chas, 

Hmôngz siz -Hâuk đêx ndu hâur đêx cxơưr 

- Hlang đhâu txuô cêr phangz, ndu 

ntênhs ntux chuôz shangz 

-Yêr iz pang chơưr zuôr ndu qơư 

cxơưr. 

Hmôngz đuz -Hâuk đêx ndu đêx qiê 

V 

100.Vì nước quên 

mình 

Hmôngz lênhl 

 

-Sêr sar tsưx ntux têz 

-Shir sar cưv têz qơưk 

Hmôngz đơưz -Viv côx sir siêr 

Hmôngz siz -Viv têz qơư, xangr cuôs shir txux sa 

pêz tưz tsi nyơư 

Hmôngz đuz -Si sa viv cux chuô 

101.Việc làng việc 

nước 

Hmôngz lênhl Nuv luz jaol, nuv côx chuôz 

Hmôngz đơưz -Xưv jok xưv côx 

Hmôngz siz -Nuv luz jaol, nuv côx chuôz 

Hmôngz đuz -Hơư jaol xưv, cux chuôz xưv 

102.Việc nhà thì nhác, 

việc chú bác thì siêng 

Hmôngz lênhl -Nuv hâur tsêr tsi xuôk, nuv đruôz 

đrôngl mak gruôs, 

-Uô zul nuv tsês qangv li nhuôs, sơưv 

tâu luôs nuv tsêshaorr gruôs. 

Hmôngz đơưz -Hâur tsêr ndux nduôk, tơưv đrâu 

mak gruôs 

Hmôngz siz -Nangz njuôz tuôs đruôz tsuôs, tuz 

gênhs gruôs hâur luôs. 

Hmôngz đuz -Hơưr tsêr ntux ntuôs, tiêv đrơư mak 

gruôs 

103.Việc nhỏ nghĩa 

lớn 

Hmôngz lênhl -Uô jông nuv, hluz txax njis 

Hmôngz đơưz -Hâux lưv zâu, ziv xưz lox 

-Uô jông nuv, hloz txiêx njis 

Hmôngz siz -Uô jông nuv, hluz txax njis 

-Nuv jông tơưv tak shaor, tưz zaos 

muôx côngz laox. 
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Hmôngz đuz -Uô jông nuv, txax njis lux 

104.Vui như tết 

Hmôngz lênhl -Laov jêv chuôs li par tsaz 

-Laov jêv chuôs li grâuk taox 

Hmôngz đơưz -Shir phaz chuôs nox tsiêz 

Hmôngz siz -Laov jêv chuôs lê đha tsaz 

Hmôngz đuz -Laov jêv ni naox tsa 

105. Vuốt râu cọp 

(hùm) 

Hmôngz lênhl -Flưx tsur phưx txưr 

-Muôx tangr nzưl mak siv Flư tsur 

phưx txưr 

-Xuôk tsur tâuz kangz 

-Zaos tuôv tangr na caz cangr xuôk 

tsur tâuz kangz. 

Hmôngz đơưz Flưx tsor phưx txưr 

Hmôngz siz -Cangr Flư tsur phưx txư, mak zaos 

muôx tangr nzưs. 

Hmôngz đuz -Xuôk tsur ni phưx txưr. 

Y 

106. Yêu nước 

thương nòi 

Hmôngz lênhl -Maoz saz têz qơưk, zuôr ndơưs xur 

đơưz 

Hmôngz đơưz -Maoz siêz têz qơư, nhiêv cơưs xor 

đơưz  

Hmôngz siz -Txơưx ndơưs xur đơưz, cxax lê 

muôx qơư txơưz. 

Hmôngz đuz -Nhav tê qiê, yuô hmaor xur điêz 

107. Yếu như sên 

Hmôngz lênhl -Muôs luôr chuôs li blal tsuv nhax 

kruôr, 

-Đaor quz qang zôngs li changz jaz 

yang. 

Hmôngz đơưz - Muôs tav kưx blâuv 

Hmôngz siz - Muôs luôk chuôs lê blax tsuôs. 

Hmôngz đuz -Fêx ni kưx 
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CHƯƠNG TRÌNH  

Dạy và học tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức  

công tác ở vùng dân tộc thiểu số  

(Ban hành Kèm Quyết định số 99/QĐ-TTGDTX ngày 28/7/2021  

của Trung tâm GDTX  tỉnh Sơn La) 

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã xác định mục tiêu cụ thể: “Hoàn thiện 

mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong 

phú, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa.” và xác định nhiệm vụ, giải 

pháp là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện 

đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của 

người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung 

dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật 

và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp 

sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 

nghiên cứu khoa học.”  

2. Bộ chữ tiếng Mông tại tỉnh Sơn La đưa vào giảng dạy là bộ chữ được 

Chính phủ phê chuẩn tại Nghị định số 206 - CP ngày 27/ 11/1961 (NĐ 206) của Thủ 

tướng Chính phủ quy định việc dùng chữ Tày - Nùng, chữ Thái và chữ Mèo ở các khu 

tự trị và ở các địa phương có đồng bào Tày - Nùng, Thái và Mèo (Mông); 

3. Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng chính phủ về 

việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức 

công tác ở vùng dân tộc thiểu số; Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 

của Chính phủ về việc quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Thông tư số 01- GD&ĐT ngày 3/2/1997 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số;  

4. Quyết định số: 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo về việc Ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ 

viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 

5. Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân 

tộc, miền núi (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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6. Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  tiếng dân tộc 

thiểu số;  

7. Thông tư số 10/2021/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm 

giáo dục thường xuyên.  

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG MÔNG CHO 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC Ở VÙNG DÂN TỘC, 

MIỀN NÚI 

(sau đây gọi tắt là Chương trình) 

Mục tiêu của Chương trình là dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công 

tác ở vùng dân tộc, miền núi (sau đây gọi là học viên) đạt các yêu cầu cơ bản sau: 

1. Có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, nói đúng, viết đúng để có thể giao tiếp 

thông thường bằng tiếng Mông. 

2. Có một số kiến thức cơ bản về tiếng Mông: hệ thống chữ viết, cách phát 

âm các phụ âm, vần, thanh điệu, quy tắc chính tả và ngữ pháp, vốn từ cơ bản. Có 

một số hiểu biết cần thiết về văn hoá truyền thống và phong tục, tập quán của 

đồng bào dân tộc Mông. 

3. Nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào 

dân tộc Mông. 

III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phù hợp với đối tượng 

Học viên học Chương trình này là những cán bộ, công chức, viên chức công 

tác ở vùng dân tộc, miền núi, chưa biết tiếng Mông, có nhu cầu hoặc được cử đi 

học tiếng Mông như một ngôn ngữ thứ hai. Nội dung Chương trình được biên 

soạn tinh giản, thiết thực, có tính thực hành cao, nhằm tạo điều kiện cho việc tổ 

chức dạy học được linh  hoạt, thích hợp với tình hình thực tế ở nhiều địa phương, 

giúp cho học viên đạt được mục tiêu mà Chương trình đã đề ra khi kết thúc khoá 

học. 

2. Giao tiếp 

Quan điểm giao tiếp thể hiện trong cấu trúc nội dung và phương pháp dạy học: 

- Nội dung học tập tập trung vào việc hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, chú trọng hơn kỹ năng nghe và nói; lựa chọn các mẫu câu cơ 

bản, vốn từ cơ bản và các tình huống, hoàn cảnh giao tiếp thông dụng để hình 

thành và rèn luyện các kỹ năng; 
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- Phương pháp dạy học tập trung vào việc tổ chức cho học viên thực hành 

giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Mông, kết hợp chặt chẽ việc học trên 

lớp với việc thực hành giao tiếp trong công tác và đời sống hàng ngày với đồng 

bào dân tộc Mông. 

3. Tích hợp 

Tích hợp dạy các kỹ năng nghe, nói với các kỹ năng đọc, viết; tích hợp giữa 

dạy kiến thức cơ bản tiếng Mông, về đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào 

dân tộc Mông với dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Mông. Tích hợp được 

cụ thể hoá trong cấu trúc của từng bài học: mỗi bài học có một bài khoá, trong bài 

khóa có một số yêu cầu rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; một số kiến 

thức về tiếng Mông, về văn hoá Mông, một số kiến thức phổ biến về khoa học, 

kinh tế, pháp luật, để học viên có thể vận dụng và hoàn thành tốt hơn công tác 

được giao. 

4. Tích cực 

Chương trình chú trọng bồi dưỡng cho học viên phương pháp tự học,  tự 

đánh giá kết quả học tập. Học viên chủ động trong rèn luyện kỹ năng và tiếp cận 

kiến thức thông qua các hoạt động học tập tích cực như: sử dụng những kinh 

nghiệm, hiểu biết của mình vào việc học nghe, nói, đọc, viết. Học viên không chỉ 

được học dưới hình thức giáo viên dạy, đánh giá kết quả học tập mà còn được tổ 

chức tự học qua các hoạt động tham quan, thực hành vận dụng những kiến thức 

đã học vào công tác ở địa phương, tự đánh giá kết quả học tập của cá nhân, kết 

quả học tập của các học viên khác. 

IV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

1. Thời lượng Chương trình 

Chương trình gồm 450 tiết (mỗi tiết 45 phút), trong đó: 

Giai đoạn 1 (Phần 1) khoảng 100 tiết. Giai đoạn 2 (Phần 2) khoảng 350 tiết: 

giai đoạn này cả phần học kiến thức và dành khoảng 15 tiết đi thực tế tại địa 

phương). 

Tổng thời lượng 450 tiết nêu trên không bao gồm kiểm tra cuối khóa 4 kỹ 

năng Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết và Hội thoại để cấp chứng chỉ cho học viên đạt 

yêu cầu. 

2. Cấu trúc Chương trình  

a) Cấu trúc Chương trình 

- Chương trình được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 học phát âm và viết 

chữ, giai đoạn 2 học theo các bài học tích hợp. 
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- Mỗi cụm bài gồm các bài học tích hợp. Mỗi bài học tích hợp gồm có các 

phần sau: 

+ Bài khoá (bài hội thoại hoặc trích đoạn văn bản, văn bản hoàn chỉnh); 

+ Luyện nghe, nói, đọc, viết; 

+ Từ ngữ, Ngữ pháp. 

- Chương trình được thiết kế thành nhiều cụm bài (khoảng 11 cụm bài ở gia 

đoạn 2). Mỗi cụm bài ứng với một chủ đề. Thời lượng cho mỗi cụm bài tuỳ thuộc 

vào từng chủ đề và dao động trong khoảng từ 25 đến 40 tiết. 

b) Phân phối thời lượng cụ thể: khoảng 70% thời lượng dành cho luyện 

nghe và nói, đặc biệt luyện nghe phát âm phụ âm, thanh điệu; khoảng 30% thời 

lượng dành cho luyện đọc, viết, học từ ngữ, ngữ pháp. Thời lượng trên bao gồm 

cả thời lượng cho học viên đi thực tế ở địa phương (khoảng 15 tiết) và ôn tập, 

kiểm tra, đánh giá. 

IV. YÊU CẦU CƠ BẢN CẦN ĐẠT 

1. Về kỹ năng 

a) Nghe hiểu ý kiến của đồng bào về những vấn đề đơn giản. Nghe hiểu nội 

dung cơ bản trong các cuộc hội thoại khoảng 200 từ; nghe được ý chính bản tin 

ngắn, lời phát biểu, mẩu chuyện và có thể ghi lại được một số ý chính. 

b) Phát âm tương đối đúng các phụ âm, vần, thanh điệu tiếng Mông. Nói 

tương đối rõ ràng, đúng với phương ngữ Mông, câu nói đúng ngữ pháp và mục 

đích giao tiếp để có thể: trao đổi với đồng bào dân tộc Mông về một vấn đề gần 

gũi trong đời sống (phổ biến kiến thức, hướng dẫn công việc, vận động đồng bào 

làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., 

trình bày ý kiến của cá nhân về một vấn đề thuộc các chủ đề văn hoá, xã hội của 

vùng đồng bào dân tộc Mông, có độ dài của lời nói khoảng 300 từ). 

c) Đọc tương đối rõ ràng, trôi chảy các văn bản thông dụng: đơn, thư, bản 

tin ngắn, thông báo, tường thuật, văn bản phổ biến khoa học, chính sách, pháp 

luật; một số văn bản truyện, thơ dân gian của dân tộc Mông, có độ dài văn bản 

khoảng 200 từ. Hiểu nội dung, ý chính của văn bản. 

d) Viết đoạn, bài ngắn phục vụ các mục đích giao tiếp: nhắn tin, thông báo, 

gửi thư trao đổi công việc, thuyết minh và giải thích một vấn đề gần gũi, kể 

chuyện, thuật việc đơn giản. Bài viết có độ dài khoảng 100 từ. 

2. Về kiến thức 

a) Biết cách phát âm các phụ âm, vần, thanh điệu tiếng Mông và cách ghi 

các phụ âm, vần thanh điệu tiếng Mông. Biết cách ghép âm vần để tạo từ tiếng Mông. 
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b) Có vốn khoảng 1000 đến 1500 từ (bao gồm cả thành ngữ và từ vay mượn) 

thuộc các chủ đề học tập. Nhận biết được các từ đơn, từ ghép, từ láy; từ đồng 

nghĩa, từ trái nghĩa. 

c) Biết quy tắc đặt một số kiểu câu: câu trần thuật đơn, câu hỏi, câu cầu 

khiến, câu cảm thán, câu ghép. Biết đặt câu có các thành phần trả lời những câu 

hỏi: Khi nào? Bao giờ? ở đâu? Vì sao? Để làm gì? Bằng gì? để đáp ứng yêu cầu 

giao tiếp với đồng bào dân tộc Mông. 

d) Biết cách viết một số văn bản thông thường: thông báo, tin nhắn, thư, 

thuật việc đơn giản. 

đ) Có hiểu biết về phong tục, tập quán và văn hoá truyền thống; hiểu và biết 

cách dùng những nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp xã hội và biết cách 

ứng xử bằng ngôn ngữ phù hợp với văn hoá của người Mông. 

3. Về thái độ và tình cảm 

a) Có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền thống 

của dân tộc Mông. 

b) Có thói quen học tập , sử dụng tiếng nói, chữ viết Mông trong công tác 

và trong đời sống. 

4. Về phương pháp dạy và học: Tích hợp dạy kiến thức cơ bản, phổ thông 

về tiếng Mông, về văn hóa dân tộc Mông với dạy kỹ năng. 

a) Ngữ âm và chữ viết 

- Các ký tự ghi phụ âm đầu, vần, thanh điệu và cách phát âm phụ âm đầu, 

vần, thanh điệu tiếng Mông. 

- Quy tắc tạo âm tiết tiếng Mông. 

- Cách đọc từ láy, từ ghép. 

- Sự khác biệt của một số phương ngữ tiếng Mông. 

- Quy tắc viết hoa: tên người, tên địa lý, chữ cái ở đầu câu.  

b) Từ vựng 

- Vốn từ khoảng 1000 đến 1500 từ cơ bản, thường dùng thuộc các chủ đề 

học tập (bao gồm cả một số thành ngữ, từ vay mượn). 

- Từ vay mượn và quy tắc vay mượn từ trong tiếng Mông. 

- Các quy tắc cấu tạo từ: ghép và láy 

 c) Ngữ pháp 

- Từ loại: danh từ, cụm danh từ và trật tự từ trong cụm danh từ; động từ, 

cụm động từ và các phụ từ chỉ thời gian, chỉ hướng hành động trong cụm động từ; 
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tính từ và cụm tính từ, cách lặp tính từ để biểu đạt ý nghĩa mức độ của tính từ; 

một số quan hệ từ đặc biệt là các quan hệ từ nối vế trong câu ghép. 

- Câu: 

+ Câu trần thuật đơn có vị ngữ là phần giới thiệu; câu trần thuật đơn có vị 

ngữ chỉ hành động, trạng thái, cảm xúc; câu trần thuật đơn có vị ngữ chỉ đặc điểm, 

tính chất. 

+ Câu hỏi: câu hỏi không lựa chọn về người, vật, hành động, trạng thái, đặc 

điểm, thời gian, địa điểm, mục đích, nguyên nhân; câu hỏi có lựa chọn về hành 

động, trạng thái, cảm xúc; câu hỏi giả thiết. Chú trọng câu hỏi có lựa chọn (ví dụ: 

Anh đã ăn cơm rồi. Anh ăn cơm chưa?); 

+ Câu cầu khiến; 

+ Câu cảm thán; 

+ Câu khẳng định và câu phủ định; 

+ Câu ghép; 

+ Các dấu câu dùng trong những câu đã học: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu 

chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm lửng, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, 

dấu gạch ngang. 

- Cách tạo lập một đoạn văn; cách viết một vài văn bản thông thường: đơn, 

thư trao đổi công việc, thông báo, tin ngắn.  

d) Hoạt động giao tiếp 

- Một số nghi thức lời nói: chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, chia 

vui, chia buồn, chúc mừng, cầu khiến lịch sự, nghi thức nói khi điều khiển cuộc 

họp hoặc phát biểu trước nhiều người. 

- Một số điều kiêng kỵ khi giao tiếp miệng về phương diện ngữ âm, từ vựng 

và cách biểu đạt ý nghĩ. 

đ) Một số phong tục, tập quán của người Mông 

- Giới thiệu làm quen, mời cơm, nhà có kiêng, thờ cúng tổ tiên, ma chay, 

cưới xin. 

 Tham khảo đầy đủ  khái quát chung về tiếng và chữ Mông, đồng thời biết 

đối chiếu về âm vần và từ ngữ giữa Mông Việt với âm vần, thanh điệu của Mông 

Mĩ, Mông Trung Quốc, biết so sánh từ ngữ giữa 4 ngành Mông là Mông hoa 

(Hmôngz lênhl), Mông trắng (Hmôngz đơưz), Mông đỏ (Hmôngz siz) và Mông 

đen (Hmôngz đuz). 

5. Về các chủ đề dạy - học tiếng Mông 

a) Chủ đề 1: Gia đình, dòng tộc 
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- Quan hệ và tình cảm gia đình, dòng tộc. 

- Đồ dùng, vật dụng trong sinh hoạt, sản xuất. 

- Thu nhập và chi tiêu trong gia đình. 

- Hôn nhân. 

- Sinh đẻ có kế hoạch. 

b) Chủ đề 2: Bản làng, quê hương 

- Quan hệ và tình cảm ở bản làng, quê hương. 

- Các tộc người Mông và địa bàn cư trú của các tộc người Mông. 

- Quy định, quy ước của bản làng. 

-  Đổi mới bản làng, quê hương. 

c) Chủ đề 3: Thiên nhiên, môi trường 

- Mùa, thời tiết, khí hậu. 

- Núi, rừng, nương, suối, sông, biển. 

- Chim rừng, thú rừng. 

- Vật nuôi, cây trồng. 

- Bảo vệ tài nguyên, môi trường (theo tập tục và theo pháp luật). 

d) Chủ đề 4: Đất nước Việt Nam và các nước láng giềng 

- Tổ quốc Việt Nam. 

- Người Mông và các dân tộc trên đất nước Việt Nam. 

- Các nước láng giềng: Trung Quốc, Lào, Cămpuchia và một số nước ở khu 

vực Đông Nam á. 

đ) Chủ đề 5: Người Mông ơn Đảng, ơn Bác Hồ 

- Cuộc sống của người Mông từ khi có Đảng và Bác Hồ. 

- Những mẩu chuyện về Bác Hồ. 

- Các đảng viên ưu tú người Mông. 

- Tình cảm của người Mông với Đảng và Bác Hồ. 

e) Chủ đề 6: Sản xuất, tăng thu nhập 

- Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng. 

- Kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt. 

- Kĩ thuật chế biến, bảo quản nông sản. 

- Làm kinh tế gia đình. 
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- Các nghề truyền thống (trồng lanh, dệt thổ cẩm, ...). 

- Những điển hình tiên tiến trong lao động. 

 g) Chủ đề 7: Chăm sóc sức khoẻ 

- Những tập quán có hại cho sức khoẻ. 

- Cách phòng ngừa tai nạn, thương tích, cách phòng tránh một số bệnh. 

- Vệ sinh ăn uống 

- Vệ sinh cá nhân, nhà ở, bản làng. 

- Sử dụng an toàn các chất hóa học trong sinh hoạt, sản xuất. 

- Các dược liệu truyền thống trong dân gian và điều trị bệnh bằng y học cổ 

truyền. 

- Khám chữa bệnh tại trạm y tế, bệnh viện 

h) Chủ đề 8: Giáo dục 

- Người Mông xoá mù chữ và thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Người Mông học tập thường xuyên ở bản làng. 

- Gương người Mông học tập tích cực (trẻ em, người lớn). 

i) Chủ đề 9:  Bảo vệ Tổ quốc 

- Truyền thống yêu nước và bảo vệ Tổ quốc của người Việt Nam. 

- Thủ đoạn chia rẽ dân tộc và phá hoại hoà bình của những kẻ thù địch. 

- Bảo vệ biên cương. 

- Giữ gìn trật tự an ninh ở bản làng người Mông. 

- Những gương tốt người Mông bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh bản 

làng, quê hương. 

k) Chủ đề 10: Văn hóa dân tộc 

- Lịch sử dân tộc và truyền thống văn hoá Mông. 

- Âm nhạc, văn học dân gian của người Mông. 

- Trang phục của người Mông. 

- Lễ hội và một số phong tục, tập quán đẹp của người Mông. 

- Xây dựng nếp sống văn hóa mới, gia đình văn hóa, bản làng văn hóa ở 

vùng người Mông. 

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Mông.  

l) Chủ đề 11: Chính sách và pháp luật 
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- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối 

với đồng bào dân tộc. 

- Các quyền cơ bản và nghĩa vụ công dân. 

- Một số vấn đề về pháp luật. 

- Người Mông sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. 

Những nội dung nêu ở mục 2, 3, 4 được liên kết với nhau trong các cụm 

bài học tích hợp. Tích hợp dạy kiến thức và kỹ năng theo hệ thống chủ đề. 

Dưới đây là một phương án liên kết chương trình nêu lên để các tác giả biên 

soạn tài liệu dạy chi tiết tiếng Mông: 

Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

1. Gia đình, dòng tộc 

- Quan hệ và tình cảm 

gia đình, dòng tộc. 

- Đồ dùng, vật dụng 

trong sinh hoạt, sản 

xuất. 

- Thu nhập và chi tiêu 

trong gia đình. 

- Hôn nhân. 

- Sinh đẻ có kế hoạch. 

- Củng cố cách đọc 

một số phụ âm, thanh 

điệu tiếng Mông đã 

học: các phụ âm 

không có trong tiếng 

Việt, các phụ âm bật 

hơi, các phụ âm tiền 

mũi. 

- Từ ngữ về gia đình, 

dòng tộc; từ xưng hô; 

từ chỉ số đếm và sỗ 

thứ tự; từ chỉ thời 

gian. Một số thành 

ngữ, tục ngữ ca dao 

nói về chủ điểm gia 

đình. Từ đơn và ghép. 

- Câu trần thuật đơn 

có mô hình Ai - là ai?, 

Ai - làm gì. Câu hỏi 

không lựa chọn 

về  thời gian, công 

việc, số lượng, số thứ 

tự. Dấu chấm và dấu 

chấm hỏi. 

- Hỏi và trả lời câu hỏi: về 

ngày, 

giờ  và  thời  gian  nói  chu

ng;  về công việc làm; về số 

lượng, số thứ tự; về các 

thành viên và công việc của 

các thành viên trong gia 

đình. (Khi nào thu hoạch 

ngô? Tháng này là tháng 

mấy? Nhà bạn có mấy 

người? Bao giờ anh đi chợ? 

Chồng chị đang làm gì ?...). 

- Nói lời giới thiệu về gia 

đình và 

công việc trong gia đình. 

- Luyện đọc từ ghép; luyện 

đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá. 

- Tập chép và viết chính tả 

nghe - viết một đoạn của bài. 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

2. Bản làng, quê hương 

- Quan hệ và tình cảm ở 

bản làng, quê hương. 

- Các tộc người Mông và 

địa bàn cư trú của các tộc 

người Mông. 

- Quy định, quy ước của 

bản làng. 

-  Đổi  mới  bản  làng,  q

uê 

hương . 

- Từ ngữ về bản làng 

và những chức danh 

trong bản làng, xã; từ 

ngữ về giao thông, 

các sinh hoạt ở bản 

làng; một số địa danh 

và từ chỉ các tộc 

người Mông ở Việt 

Nam. Một số thành 

ngữ, tục ngữ, ca 

dao  nói về chủ  điểm. 

Từ nghi vấn. Từ láy. 

- Danh từ, cụm danh 

từ và trật tự từ trong 

cụm danh từ. 

- Câu trần thuật đơn 

chỉ hành động, trạng 

thái, cảm xúc. Câu hỏi 

không lựa chọn về địa 

điểm, phương hướng, 

mục đích. Dấu gạch 

ngang. 

- Nghi thức giao tiếp 

và văn hoá ứng xử: 

cảm ơn, xin lỗi, hỏi 

thăm, chúc mừng, 

chia buồn. 

- Nói và đáp lời cảm ơn, xin 

lỗi, hỏi thăm, chúc mừng, 

chia buồn. 

- Hỏi đáp về đường đi, địa 

điểm, phương hướng, 

mục  đích,  hành động, 

trạng thái, cảm xúc (Xin 

bác chỉ cho đường nào đi về 

bản? Đi 

về  bản  lối  này.  Cảm  ơn  

bác.  / Chúng ta giữ cây 

rừng để làm gì? Để tránh 

nước lũ./  ...). 

- Nói lời giới thiệu về 

bản  làng, xã. 

- Luyện đọc từ láy; luyện 

đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài 

khoá;  luyện tóm tắt bài 

khoá. 

- Tập chép và viết chính tả 

nghe – viết một đoạn của 

bài khoá. 

3. Thiên nhiên, môi trường 

- Mùa, thời tiết, khí hậu. 

- Núi, rừng, nương, suối, 

sông, biển. 

- Chim rừng, thú rừng. 

- Từ ngữ về mùa, các 

hiện tượng thời tiết ở 

vùng cao, cây trồng 

theo mùa của người 

Mông, chim, thú rừng 

có trong từng mùa, 

- Hỏi đáp những câu hỏi lựa 

chọn về hành động. (Cháu 

đã đi học rồi / chưa? Bản ta 

có điện rồi / chưa?). 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

-  Vật nuôi, cây trồng. 

-  Bảo  vệ  tài  nguyên,  

môi trường (theo tập tục 

và theo pháp luật). 

cảnh vật tự nhiên ở 

vùng cao. Một số 

thành  ngữ,  tục  ngữ, 

ca dao nói về chủ 

điểm. Từ chỉ các đơn 

vị đo lường. Từ chỉ 

loại. 

- Động từ, cụm động 

từ và các từ chỉ hướng 

hành động, chỉ thời 

gian. 

- Câu hỏi lựa chọn và 

cách 

biểu  đạt  ý  nghĩa  lự

a  chọn trong câu  hỏi. 

Câu cầu khiến và từ 

cầu khiến. Dấu chấm 

than. 

- Đoạn văn chỉ dẫn. 

- Một vài điều kiêng kị 

khi nói chuyện. 

- Nói và đáp lời cầu khiến 

trong các tình huống: yêu 

cầu, đề nghị, nhờ vả. (Xin 

bác cho xem sổ khám bệnh! 

Xin chị nấu nước cho các 

cháu bé uống! Nhờ bà cho 

cán bộ nghỉ lại trong nhà để 

tránh lũ!...). 

- Nói lời giới thiệu về: thời 

tiết và các mùa ở vùng cao, 

cảnh  vật tự nhiên ở vùng 

cao, cây  và  con ở vùng 

cao, hoạt động bảo  vệ  môi 

trường ở vùng cao. 

- Luyện đọc bài khoá và trả 

lời câu hỏi về nội dung bài 

khoá;   luyện tóm tắt bài 

khoá. 

- Tập chép và viết chính tả 

nghe - viết một đoạn của 

bài khóa. 

- Viết lời chỉ dẫn đơn giản. 

4. Đất nước Việt Nam và các nước láng giềng 

- Tổ quốc Việt Nam. 

- Người Mông và các 

dân tộc trên đất nước 

Việt Nam. 

- Các nước láng giềng: 

Trung            Quốc,   Là

o, và một số nước ở khu 

vực Đông Nam á. 

- Từ ngữ về: lịch sử và 

địa lí Việt  Nam, các 

dân tộc ở Việt Nam, 

tên một số nước trong 

khu vực Đông Nam á, 

các ngày lễ lớn ở Việt 

Nam và ở vùng người 

Mông. Một số thành 

ngữ, tục ngữ,  ca dao 

nói về chủ điểm. 

- Tính từ và cách lặp 

tính từ 

- Hỏi đáp về đất nước và 

con người Việt Nam, về các 

nước láng giềng. Hỏi đáp 

câu có mô hình Ai - thế 

nào? (Khu rừng này thế 

nào? Cháu bé thế nào?...). 

- Nói lời giới thiệu về đất 

nước Việt Nam, về người 

Mông ở  Việt Nam. Trao 

đổi về tình đoàn kết của các 

dân tộc ở Việt Nam, về tình 

đoàn kết của nhân dân Việt 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

để biểu đạt ý nghĩa 

mức độ của tính từ, 

cụm tính từ. 

- Câu trần thuật đơn 

có vị ngữ chỉ đặc 

điểm, tính chất. Câu 

cảm thán và từ cảm 

thán. Củng cố các 

mẫu câu trần thuật, 

câu hỏi, câu cầu khiến 

đã học. Dấu chấm 

than. 

- Thư trao đổi công 

việc 

- Nghi thức nói 

chuyện trước nhiều 

người. 

Nam và nhân dân các nước 

láng giềng. 

- Nói lời bộc lộ cảm xúc. 

- Luyện đọc bài khoá và trả 

lời câu hỏi về nội dung bài 

khoá;   luyện tóm tắt bài 

khoá. 

- Tập chép và viết chính tả 

một đoạn của bài  khoá. 

Viết tên địa lí Việt nam  và 

tên địa lí nước ngoài. 

- Viết đoạn thuyết minh đơn 

giản về một vấn đề trong 

các chủ đề đã học. Viết thư 

trao đổi công việc. 

5. Người  Mông  ơn  Đảng, ơn Bác Hồ 

- Cuộc sống của người 

Mông từ khi có Đảng và 

Bác Hồ. 

- Những mẩu chuyện về 

Bác Hồ. 

- Các đảng viên ưu tú 

người Mông. 

- Tình cảm của người 

Mông với Đảng và Bác 

Hồ. 

- Từ ngữ về Đảng, 

Bác Hồ, tình cảm của 

người Mông và nhân 

dân Việt Nam   với 

Đảng và Bác. Một số 

thành ngữ, tục ngữ, ca 

dao nói về chủ điểm. 

- Từ địa phương và từ 

vay mượn trong tiếng 

Mông. 

- Câu để phủ định, từ 

chối, bác bỏ. Dấu 

chấm lửng. 

- Hỏi đáp câu hỏi Vì sao? 

bằng gì? (Vì sao người 

Mông ơn Đảng, ơn Bác 

Hồ? Chúng ta về thủ đô 

bằng gì?...). Hỏi và đáp câu 

hỏi bằng lời phủ định, từ 

chối. 

- Nói về tình cảm của người 

Mông với Đảng và bác. Nói 

về công ơn của Đảng và 

bác Hồ đối với người 

Mông. 

- Nói lời từ chối , bác bỏ. 

- Luyện đọc bài khoá, trả 

lời câu hỏi để hiểu nội dung 

bài, tóm tắt bài. 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

- Viết chính tả đoạn trích 

của bài 

khóa  hoặc  bài  khóa  ngắn

.  Viết đoạn văn thuyết 

minh nói về người Mông 

sống và làm việc theo chính 

sách của Đảng, lời dạy của 

Bác. 

 

6. Sản xuất, tăng thu nhập 

- Chuyển đổi cơ cấu vật 

nuôi, cây trồng. 

- Kĩ thuật chăn nuôi, 

trồng trọt. 

-  Kĩ thuật chế biến, bảo 

quản nông sản. 

- Làm kinh tế gia đình. 

- Các nghề truyền thống 

(trồng  lanh,  dệt  thổ  cẩ

m, rèn, ...). 

- Những điển hình tiên 

tiến trong lao động. 

- 

Từ  ngữ  về  lao  độn

g  sản xuất (vật nuôi, 

cây trồng, kỹ thuật 

canh tác, các nghề 

truyền      thống...). 

Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, 

truyện  nói về chủ 

điểm. Từ ngữ về tiền 

tệ, giá cả. 

- Từ đồng nghĩa, từ 

trái nghĩa và từ đồng 

âm. 

- Câu ghép. Dấu phẩy, 

dấu hai chấm. 

- Hỏi đáp về giá cả. 

- Nói lời chỉ dẫn về trồng 

trọt, chăn nuôi, làm nghề 

truyền thống, làm kinh tế 

gia đình,  bảo  quản nông 

sản. 

- Nói lời giới thiệu về 

những điển hình tiên tiến 

trong lao động ở địa 

phương. 

- Luyện đọc bài khoá, tóm 

tắt bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá. 

- Viết chính tả đoạn hoặc 

bài ngắn. Viết đoạn văn chỉ 

dẫn  và đoạn văn thuyết 

minh (giới thiệu) về chủ 

điểm. 

7. Chăm sóc sức khỏe 

- Những tập quán có hại 

cho sức khoẻ. 

- Cách phòng ngừa tai 

nạn, thương tích, cách 

- Từ ngữ về sức khoẻ: 

bệnh tật, cách điều trị, 

cây thuốc dân gian, 

thuốc chữa bệnh, 

bệnh viện, trạm y tế, 

- Hỏi đáp về bệnh tật và 

khám chữa bệnh. 

- Nói lời chỉ dẫn phòng 

và  chữa bệnh, lời chỉ dẫn 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

phòng tránh một số 

bệnh. 

- Vệ sinh ăn uống 

- 

Vệ  sinh cá  nhân,  nhà  

ở, bản làng. 

- Sử dụng an toàn các 

chất hóa học trong sinh 

hoạt, sản xuất. 

- Các dược liệu truyền 

thống 

trong  dân  gian  và  điề

u  trị bệnh bằng y học cổ 

truyền. 

- Khám chữa bệnh tại 

trạm y tế, bệnh viện. 

cách phòng ngừa và 

điều trị bệnh. Một số 

thành ngữ, tục ngữ, ca 

dao, truyện nói 

về  chủ điểm. 

- Củng cố từ vay 

mượn, từ đồng nghĩa, 

từ trái nghĩa, từ 

đồng âm. 

- Quan hệ từ. 

- Câu ghép nối vế 

bằng quan hệ từ. Dấu 

ngoặc đơn, dấu ngoặc 

kép. 

dùng  thuốc, lời chỉ dẫn 

trồng cây thuốc dân gian. 

- Nói lời thuyết minh về 

chăm sóc sức khoẻ bằng cả 

câu đơn và câu ghép. 

- Luyện đọc bài khóa, trả 

lời câu hỏi để hiểu nội 

dung, tóm tắt bài khóa. 

- Viết chính tả trích đoạn 

hoặc toàn bài khoá ngắn. 

Viết đoạn chỉ dẫn, đoạn văn 

thuyết minh  (giới thiệu, 

tuyên truyền)   những nội 

dung thuộc chủ điểm. 

8. Giáo dục 

- Người Mông xoá mù 

chữ và thực hiện phổ cập 

giáo dục tiểu học. 

- Người Mông học tập 

thường xuyên ở bản 

làng. 

-  Gương  người  Mông  

học  tập tích cực (trẻ em, 

người lớn). 

- Từ ngữ về học tập, 

trường lớp, sách vở, 

văn bằng. Một 

số  thành  ngữ,  tục  n

gữ,  ca dao, truyện nói 

về chủ điểm. 

-  Củng  cố  về  danh  

từ  và cụm danh từ. 

- Củng cố về câu trần 

thuật đơn có mô hình: 

Ai - là gì (ai)? Ai - 

làm gì? Ai - thế nào? 

- Văn bản: bản tin, 

thông báo. 

-  Nghi  thức  giao  tiế

p  với thầy cô giáo. 

- Hỏi đáp về việc học tập 

ở  địa phương. 

- Nói lời chào thầy cô giáo, 

lời xưng hô, thưa gửi khi 

trao đổi với thầy cô giáo. 

- Nghe bản tin, báo cáo, câu 

chuyện thuộc chủ đề và nói 

lại một vài ý chính. 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi 

và tóm tắt bài khoá. 

- Viết chính tả trích đoạn 

hoặc bài khoá ngắn. Viết 

bản tin về  giáo dục, thông 

báo về giáo dục, đoạn văn 

thuyết minh (giới thiệu, 

tuyên truyền) về giáo dục. 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

9. Bảo vệ Tổ quốc 

- Truyền thống yêu nước 

và bảo vệ Tổ quốc của 

người Việt Nam. 

- Thủ đoạn chia rẽ dân 

tộc và phá hoại hoà bình 

của những kẻ thù địch. 

- Bảo vệ biên cương. 

-  Giữ  gìn  trật  tự  an  n

inh  ở bản làng người 

Mông 

-  Những gương tốt 

người Mông bảo vệ Tổ 

quốc, giữ gìn trật tự an 

ninh bản làng, quê 

hương. 

- Từ ngữ về bảo vệ Tổ 

quốc: truyền thống 

bảo vệ   Tổ quốc, 

các       lực lượng và 

những hoạt động bảo 

vệ Tổ quốc. Những 

thành ngữ, tục ngữ, ca 

dao, truyện nói về chủ 

đề. 

- Củng cố về động từ 

và cụm động từ. 

- Củng cố về câu hỏi 

và câu hỏi lựa chọn. 

- Văn bản: đơn, báo 

cáo 

- Hỏi đáp về hoạt động bảo 

vệ Tổ quốc ở địa phương. 

- Luyện tập đặt câu hỏi lựa 

chọn. 

- Nghe kể chuyện về 

hoạt  động bảo vệ Tổ quốc 

và kể lại những ý chính. 

Ghi tên một vài nhân vật 

trong câu chuyện đã nghe. 

- Nghe bản tin, báo cáo, 

hợp  với chủ đề và nói lại 

một vài ý chính. 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi 

và tóm tắt bài khoá. 

- Viết chính tả trích đoạn 

hoặc  bài khoá ngắn. Viết 

đoạn văn   thuyết minh 

(giới thiệu, tuyên truyền) về 

bảo vệ Tổ quốc. Viết đơn, 

báo cáo ngắn. 

10. Văn hóa dân tộc 

- Lịch sử dân tộc và 

truyền thống văn hoá 

Mông. 

- Âm nhạc, văn học dân 

gian của người Mông. 

- Trang phục của người 

Mông. 

- Lễ hội và một số phong 

tục tập quán đẹp của 

người Mông. 

- Từ ngữ về văn hoá 

nghệ thuật (văn hoá 

nghệ thật chung và 

văn hoá nghệ thuật 

Mông). 

Một  số  thành ngữ, 

tục ngữ, ca dao, 

truyện nói về chủ đề. 

- Củng cố về tính từ 

và cụm tính từ. 

- Hỏi đáp về văn hóa dân 

tộc Mông (lễ hội, trang 

phục,  nghệ thuật dân 

gian,...). Nói lời  khen, chê 

. 

- Nói lời 

giới  thiệu  về  một  số lễ 

hội, trang phục, món 

ăn  dân  tộc của người 

Mông. 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

- Xây dựng nếp sống văn 

hóa mới, gia đình văn 

hóa, bản làng văn hóa ở 

vùng người Mông. 

- Bảo tồn và phát triển di 

sản văn hóa Mông. 

- Củng cố về câu cảm 

thán, câu cầu khiến. 

- Bài văn kể chuyện, 

thuật việc đơn giản. 

- Nghi thức mời, yêu 

cầu, đề nghị, nghi 

thức giao tiếp trong 

đám cưới, đám ma, lễ 

hội. 

- Nói lời chỉ dẫn về bài 

trừ  những hủ tục lạc hậu ở 

địa phương. 

- Nghe và kể lại một số 

ý  chính trong câu chuyện 

đã nghe  có  nội dung hợp 

với chủ đề. 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi 

và tóm tắt bài khoá. 

- Viết chính tả trích đoạn 

hoặc bài 

khoá  ngắn.  Viết  đoạn  vă

n  thuyết minh (giới thiệu, 

tuyên truyền) về bảo tồn và 

phát huy văn hoá 

Mông.  Viết  đoạn  văn  kể  

chuyện, thuật việc đơn giản. 

11.  Chính  sách  và  pháp luật 

- Chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với 

đồng bào dân tộc. 

- Các quyền cơ bản và 

nghĩa vụ công dân. 

- Một số luật cơ bản. 

- Người Mông  sống và 

làm việc theo hiến pháp 

và pháp 

luật. 

- Từ ngữ về chính 

sách và pháp luật. 

Một số thành ngữ, tục 

ngữ, câu chuyện hợp 

với chủ điểm. 

- Củng cố về số từ, 

loại từ và quan hệ từ. 

- Củng cố câu phủ 

định, từ chối, bác bỏ 

- Củng cố các nghi 

thức nói: Nói khi phát 

biểu ý kiến trước 

nhiều người, nói với 

người già, với thầy cô 

giáo. 

- Hỏi đáp về một số 

chính  sách 

của  Đảng  và  Nhà nước 

với đồng bào dân tộc (chính 

sách 135, cho vay vốn, xoá 

đói giảm nghèo). Hỏi đáp 

về một số luật cơ bản. 

- Nghe kể chuyện và kể lại 

nội dung chính của những 

câu chuyện đã nghe hợp 

với chủ đề. 

- Nói lời giới thiệu một số 

chính sách và pháp luật 

liên  quan đến đời sống của 

người Mông. Nói lời 

chỉ  dẫn  bà  con  thực hiện 
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Chủ đề học tập - Bài 

khóa 

Kiến thức tiếng 

Mông và văn hóa 

Mông 

Kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết 

một số chính sách và pháp 

luật. 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi 

và tóm tắt bài khoá. 

- Viết chính tả trích đoạn 

hoặc bài khoá  ngắn. 

Viết  đoạn  văn  thuyết 

minh (giới thiệu, tuyên 

truyền) về chính sách và 

pháp luật, viết đoạn văn chỉ 

dẫn thực hiện một số chính 

sách, pháp luật. 

IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tính pháp lí của bộ chữ tiếng Mông và vấn đề phương ngữ 

a) Về tính pháp lý của bộ chữ tiếng Mông Bộ chữ tiếng Mông dùng trong 

Chương trình này là bộ chữ được Chính phủ phê chuẩn tại văn bản số 206 - CP 

ngày 27 tháng 11 năm 1961. 

b) Vấn đề phương ngữ 

Tiếng Mông có 5 phương ngữ. Khi xây dựng chữ viết Mông, những người 

làm chữ đã lấy phương ngữ Mông Lềnh vùng Sa Pa là một phương ngữ tương đối 

phổ biến làm căn cứ để xây dựng hệ thống chữ viết ghi âm. Bộ chữ này thể hiện 

tương đối đủ hệ thống ngữ âm của các phương ngữ khác trong tiếng Mông. 

Tuy nhiên, do phương ngữ được chọn chỉ là tương đối phổ biến nên khi 

biên soạn tài liệu dạy học cần có mục đối chiếu các phương ngữ sau từng bài hoặc 

có bảng từ ngữ đối chiếu ở cuối tài liệu. Bên cạnh đó, cần trang bị cho học viên 

các tài liệu công cụ như Sổ tay từ ngữ các phương ngữ tiếng Mông, Từ điển so 

sánh Việt - Mông, Mông - Việt để học viên tham khảo. 

2. Cấu trúc nội dung chương trình 

a) Đặc điểm cấu trúc 

Chương trình được thiết kế thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 học phát âm 

và  viết chữ, giai đoạn 2 học nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức về tiếng Mông, 

văn hoá Mông theo các bài học tích hợp: 
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- Ở giai đoạn 1 nội dung tập trung vào học phát âm các phụ âm, vần, thanh 

điệu tiếng Mông và các ký tự ghi những phụ âm, vần, thanh điệu; học ghép vần 

và luyện đọc, luyện nghe nói đơn giản.  

- Ở giai đoạn 2, nội dung tập trung vào rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, 

cung cấp các kiến thức về tiếng Mông và văn hóa Mông theo hệ thống cụm  bài 

học tích hợp thuộc 11 chủ đề học tập. Chương trình nêu lên 11 chủ đề, nhưng khi 

biên soạn tài liệu học tập đã căn cứ vào yêu cầu, đối tượng và nội dung học tập 

của Chương trình này để đề xuất thêm các chủ đề cần thiết và phân bố lại thời 

lượng cho phù hợp với mỗi chủ đề và phù hợp với đối tượng học viên, với tình 

hình thực tế ở địa phương.  

- Ngữ âm - chữ viết: Nắm được bảng chữ, chữ số; cách ghép vần; quy tắc 

chính tả.  

b) Cấu trúc và nhiệm vụ của bài học tích hợp 

Chương trình được thiết kế theo các cụm bài học. Mỗi cụm bài ứng với một 

chủ đề học tập. Mỗi cụm bài gồm nhiều bài học tích hợp. Trong từng bài học tích 

hợp đều có các phần: Bài khoá; Luyện nghe, nói; Luyện  đọc; Luyện viết; Kiến 

thức tiếng Mông (từ ngữ, ngữ pháp) và văn hoá Mông. Mỗi phần của bài học có 

nhiệm vụ sau: 

- Bài khóa: cung cấp vốn từ, mẫu câu, những hiểu biết về xã hội, văn hóa 

truyền thống của dân tộc Mông; 

- Kiến thức từ ngữ, ngữ pháp: mở rộng vốn từ, trang bị những kiến thức sơ 

giản về từ ngữ, ngữ pháp tiếng Mông; rèn kỹ năng dùng từ, đặt câu;  

- Luyện nghe, nói:  Rèn kỹ năng nghe trong hội  thoại (nghe câu hỏi, nghe 

ý kiến trong các cuộc trao đổi thảo luận với những học viên khác và với giáo viên), 

nghe đọc, nghe kể chuyện, thuật việc. Rèn kỹ năng nói trong hội thoại (hỏi và trả 

lời câu  hỏi, đáp lại ý kiến của người khác); phát biểu ý kiến theo gợi ý, theo đề 

tài; thuật việc, kể chuyện; 

- Luyện đọc: rèn kỹ năng phát âm, đọc thành tiếng và đọc thầm, đọc hiểu, 

nghe và trả lời câu hỏi; 

- Luyện viết: rèn kỹ năng viết chính tả, viết câu văn, đoạn văn thuật việc, 

thuyết minh, văn bản thông thường (thông báo, bản tin ngắn, thư trao đổi công 

việc, đơn, lời chỉ dẫn, ...). 

c) Phân bố thời lượng cho các phần của bài học tích hợp 

Thời lượng dành cho các phần trong bài học tích hợp nhìn chung phải thể 

hiện tỷ lệ thời lượng đã nêu trong kế hoạch dạy học. Trong phạm vi thời lượng 

dành cho mỗi phần, người biên soạn tài liệu được chủ động sắp xếp thời gian để 

rèn kỹ năng, dạy kiến thức mới hay ôn luyện, củng cố các kiến thức và kỹ năng 

đã học; giáo viên cũng được linh hoạt trong việc phân bố thời gian rèn từng kỹ 
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năng và dạy từng kiến thức để bài học phù hợp với đối tượng học viên trong từng 

lớp. 

3. Về tài liệu dạy học 

a) Ngữ liệu dùng để dạy tiếng Mông là các đoạn hội thoại, bản tin, văn bản 

phổ biến kiến thức khoa học và đời sống, đơn, thư, câu đố, tục ngữ, thành ngữ, 

câu chuyện lịch sử, truyện dân gian, thơ dân gian, truyện vui nguyên bản tiếng 

Mông hoặc được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Mông. Các ngữ liệu này có cấu trúc 

ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, thể hiện những kiến thức về tiếng Mông đã nêu trong 

phần nội dung. 

b) Chương trình này là cơ sở để biên soạn giáo trình, tài liệu dạy tiếng Mông 

cho học viên và tài liệu hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên. Ngôn ngữ dùng trong 

tài liệu là tiếng Mông và tiếng Việt. 

4.  Về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

a) Về phương pháp dạy học 

Để thực hiện Chương trình tiếng Mông có hiệu quả, người dạy cần vận 

dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của người học, 

tập trung vận dụng những phương pháp đặc trưng của môn học như thực hành 

giao tiếp, đóng vai, rèn luyện theo mẫu, phân tích ngôn ngữ, thảo luận, đặt và giải 

quyết vấn đề trong dạy học. Cần phối hợp những phương pháp nói trên một cách 

linh hoạt trong mỗi bài học để phát huy được hết khả năng lĩnh hội của người học 

và tạo cho người học niềm hứng thú trong học tập. 

b) Về hình thức tổ chức dạy học 

Để người học làm quen với việc tự học, giờ học sinh động và có hiệu quả, 

người dạy cần thay đổi hình thức tổ chức dạy học trong một bài dạy: phối hợp ba 

hình thức tổ chức dạy học (học cá nhân, học theo nhóm nhỏ, học theo lớp). Hình 

thức học cá nhân được áp dụng trong các trường hợp giáo viên giao những nhiệm 

vụ phát hiện các đơn vị kiến thức nhỏ, rèn luyện các bộ phận kỹ năng của từng cá 

thể mà không đòi hỏi sự hợp tác (ví dụ: phát âm đúng các âm, các từ, trả lời các 

câu hỏi nhỏ trong bài đọc, trình bày hiểu biết và kinh nghiệm của cá nhân về một 

vấn đề nêu trong bài học, ...). Hình thức học nhóm được áp dụng trong các trường 

hợp nhiệm vụ giáo viên giao cho học viên đòi hỏi các học viên phải hợp tác với 

nhau mới thực hiện được (ví dụ: học các bài hội thoại, học qua đóng vai, học qua 

thảo luận, trao đổi để giải quyết một vấn đề học viên gặp trong công tác...). Hình 

thức học theo lớp được áp dụng chủ yếu trong các trường hợp học viên nghe giáo 

viên giải thích, hướng dẫn, làm mẫu... Ngoài ra tuỳ theo điều kiện dạy học cụ thể, 

người dạy nên phối hợp tổ chức dạy học có ứng dụng các phương tiện dạy học 

hiện đại (máy chiếu...) và phương pháp dạy học tích cực. 
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5. Về đánh giá kết quả học tập 

a) Về phương thức đánh giá:  

- Việc đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện theo các 

phương  thức:  

+ Đánh giá thường xuyên (trong mỗi giờ lên lớp); 

+ Đánh giá định kỳ (cuối mỗi bài, cụm bài); 

+  Đánh giá cuối khóa. 

- Căn cứ để đánh giá: Theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. 

b)  Về nguyên tắc đánh giá: Đánh giá toàn diện kết quả học tập của học 

viên theo các nội dung đã được nêu trong Chương trình. Kỹ năng nghe và nói cần 

được đánh giá nhiều hơn, thường xuyên hơn các kỹ năng đọc và viết. Việc đánh 

giá cần đảm bảo tính toàn  diện, khách quan và chính xác.  

c) Cách kiểm tra, đánh giá: 

Cách  kiểm  tra  đánh  giá  cần  đa  dạng  và  phù  hợp  với  từng  kỹ  năng. 

Chương trình chủ trương đa dạng hóa công cụ đánh giá. Tùy thuộc vào từng kỹ 

năng, có thể sử dụng phối hợp các loại công cụ sau đây: đánh giá bằng câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan, câu hỏi tự luận; đánh giá bằng vấn đáp, đánh giá bằng 

bài viết, cụ thể như sau: 

- Các kỹ năng đọc thành tiếng, viết chữ, viết chính tả được đánh giá qua 

hoạt động thực hành của từng học viên; 

- Các kỹ năng đọc - hiểu, dùng từ, đặt câu được đánh giá bằng những câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi mở; 

- Các kỹ năng nghe và nói được đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan, câu hỏi mở, bằng hình thức vấn đáp; 

- Các kỹ năng viết đoạn văn, bài văn được đánh giá bằng bài kiểm tra viết 

(tự luận). 

d)  Cấp chứng chỉ: Theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước 

6. Về các hình thức đào tạo 

a) Đào tạo tập trung một đợt tại các lớp học theo thời gian quy định trong 

Chương trình. Kết thúc khoá học, học viên dự thi và được xét cấp chứng chỉ. 

b) Đào tạo tập trung nhiều đợt, mỗi đợt hoàn thành một phần nội dung của 

Chương trình. Kết thúc khoá học, học viên dự thi và được xét cấp chứng chỉ. 

c) Đào tạo bán tập trung: học viên vừa công tác, vừa theo học một số buổi 

trong tuần hoặc một số ngày trong tháng. Kết thúc Chương trình, học viên dự thi 

và được xét cấp chứng chỉ. 
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d) Tự học có hướng dẫn: Học viên tự học qua tài liệu. Kết thúc mỗi phần 

của Chương trình, học viên được giáo viên hướng dẫn học tiếp các phần sau cho 

đến hết Chương trình. Kết thúc Chương trình, học viên dự thi và được xét cấp 

chứng chỉ. 

7. Về điều kiện thực hiện chương trình:  

Để thực hiện Chương trình này có hiệu quả, cần đảm bảo một số điều kiện 

cơ bản sau: 

a) Có đủ tài liệu học tập cho học viên, sách hướng dẫn cho giáo viên; 

b) Có giáo viên dạy bằng cả tiếng Mông và tiếng Việt cho từng lớp; 

c) Có phòng học. 

d) Các điều kiện khác (tuỳ theo từng địa phương): 

- Các loại sách bổ trợ (truyện dân gian, thơ dân gian, câu đố, tục ngữ, thành 

ngữ   bằng tiếng Mông); sách công cụ (Từ điển Việt - Mông, Từ điển Mông -Việt, 

Sổ tay từ ngữ và phương ngữ Mông, Ngữ pháp tiếng Mông ...); 

- Các tài liệu tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị ban hành:  

(1) Hmôngz ntơưr - Pênhr iz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008; Tác giả Phan 

Thanh - Thào Seo Sình - Lý Seo Chúng - Vũ Văn Sông - Nguyễn Ngọc Thanh - 

Nguyễn Thanh Thủy. 

(2) Hmôngz ntơưr - Pênhr aoz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008; Tác giả Phan 

Thanh - Thào Seo Sình - Lý Seo Chúng - Vũ Văn Sông - Nguyễn Ngọc Thanh - 

Nguyễn Thanh Thủy. 

(3) Hmôngz ntơưr - Pênhr pêz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008; Tác giả Phan 

Thanh - Thào Seo Sình - Lý Seo Chúng - Vũ Văn Sông - Nguyễn Ngọc Thanh - 

Nguyễn Thanh Thủy. 

(4) Jăngx shuv Hmôngz ntơưr - Pênhr iz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2010; 

Tác giả Vũ Văn Sông   

(5) Jăngx shuv Hmôngz ntơưr - Pênhr aoz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2010; 

Tác giả Vũ Văn Sông   

(6) Jăngx shuv Hmôngz ntơưr - Pênhr pêz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2010; 

Tác giả Vũ Văn Sông   

(7) Tài liệu dạy tiếng dân tộc Hmông, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, năm 

2006, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

(8) Tài liệu dạy tiếng dân tộc Hmông cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Lào Cai (Pưv cxaix leav kra thaz cơưv lul Hmôngz tưz cangr bôv, côngz tsưr, 

vênhz tsưr Laol Caz xênhr) Sở Nội vụ Lào Cai, năm 2008, Tài liệu lưu hành nội 

bộ. 

(9) Tài liệu giảng dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn, UBND 

tỉnh Bắc Cạn, năm 2016. 

(10) Tài liệu dạy học do Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La biên soạn: 
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(10.1) Tài liệu học tiếng Mông - Quyển 1 

(10.2) Tài liệu học tiếng Mông - Quyển 2 

(10.3) Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông - Quyển 1 

(10.4) Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông - Quyển 2 

(11.5) Tài liệu hỗ trợ học: Tiếng Mông giao tiếp. 

(11.6) Tài liệu hỗ trợ học: Đối chiếu bốn ngành Mông. 

- Có trang thiết bị dạy học: thiết bị nghe - nhìn (máy cát sét và băng đĩa ghi 

âm, ti vi và đầu đĩa, băng đĩa ghi hình) và một số thiết bị dạy học khác. 

đ) Có chế độ chính sách khuyến khích đối với học viên và giáo viên giúp 

học viên, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

e) Chương trình này là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng phân phối 

chương trình phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đối 

tượng người học (Có phân phối chương trình chi tiết kèm theo)  

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

I. Phần I (Số tiết 100) 

TT Tên bài dạy Số tiết  Ghi chú 

1 
Jăngx 1: i, u, ư, e, ê, t, l, v, x 

              ei, êi, ơư, uô, (l), (v), (x), (r)    

 5 

 
 

2 
Jăngx 2: o, ô, ơ, b, c, r, s, iê, ai  

               (s) 
5   

3 
Jăngx 3:  a, ă, â, m, n, k, ôi, ao, âu 

                (k) 
5  

4 
Jăngx 4:  ng, đ, g 

                ang, ăng, ông 
5  
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5 
Jăngx 5:  p, h, z, th, nh, (z)  

                ưng, oa, ui, ưi 
5  

6 Jăngx 6:  Yăngx shuv 5  

7 
Jăngx 7:  pl, ph, j 

                oang, inh, ênh  
5  

8 Jăngx 8:  nt, ts, tx, ch, eng 5  

9 Jăngx 9:  bl, q, sh, tr 5  

10 
Jăngx 10:  f, hl 

                 Yăngz shuv 
5  

11 
Jăngx 11:   hm, kh, hn, y 

                  uênh 
5  

12 
Jăngx 12:  nd, nz 

                 Nhênhv nav txưv haz tưx lul 
5  

13  Jăngx 13:  đr, nj 5  

14  Jăngx 14:  kr, cx  5  

15  Jăngx 15:  nx, nr 5  

16 Jăngx 16:  gr, ny      5  

17 Jăngx 17:  đh, nkh, nth  5  

18 Jăngx 18:   nkr, nq, fl  5  

19 
Jăngx 19:   mfl, mn, hmn, w, hnh, mf 

                  oai, iêng, uê, êu, eo 
5  

19 Jăngx 20:   cxaoz shuv  2   

20 Kiểm tra  2  

 Trả bài kiểm tra hết phần I 1  

 Tổng cộng Giai đoạn 1 100 tiết  
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II. Phần II (Tổng 350 tiết) 

TT 
TT 

bài 
Tên bài 

Số 

tiết 

Ghi 

chú 

I. Phênhv I: Chuôz thênhx, xênhv cxưx (Gia đình, dòng tộc) 

1 1 Jăngx 1: Paor li chuôz thênhx  5   

2 2 Jăngx 2: Cur txir 5   

3 3 Jăngx 3:  Cur nav pus 5   

4 4 Jăngx 4: Paor zơưv 5   

5 5 Jăngx 5: Pangz mangx nav txir 5   

6 6 Jăngx 6:  Cheix uô lax  5   

II. Phênhv II: Hmôngz li jêx jaol, cưv shang (Bản làng, quê hương) 

7 7 Jăngx 7: Hmôngz nhaoz Caoz Finhx   5   

8 8 Jăngx 8: Hmôngz nhaoz Ênh Bair  5   

9 9 Jăngx 9: Hmôngz nhaoz Sênh La 5   

10 10 Jăngx 10: Hmôngz nhaoz Đênhv Bênh 5   

11 11 Jăngx 11: Hmôngz nhaoz Lai Châu 5   

12 12 Jăngx 12: Hmôngz nhaoz Hôx Zangx xênhr 5   

III. Phênhv III: Ntux tơưv, tênhx qơư (Thiên nhiên, môi trường) 

13 13 Jăngx 13:   Tangz tuôz luz kei têz 5  

14 14 Jăngx 14:    Ntux tsâux cheix 5  

15 15 Jăngx 15:   Tênhx qơư ntông njuôz 5  

16 16 Jăngx 16:   Nav Đêx Laz 5  

17 17 Jăngx 17:   Nav plangl Ba Bêv 5  

18 18 Jăngx 18:  Shir xâur hâur ntux yaz    5  
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TT 
TT 

bài 
Tên bài 

Số 

tiết 

Ghi 

chú 

IV. Phênhv IV: Mênhx cxưx Viêx Nang thaz luz côx (Việt Nam và các nước 

láng giềng) 

19 19 Jăngx 19:  Viêx Nnangk tsưr côx 5   

20 20 
Jăngx 20:  Viêx Nangk ntâu mênhx cxưx li côx 

chuôz   

5 
  

21 21 Jăngx 21:  Viêx Nangk - Tsôngz Côx 5   

22 22 
 Jăngx 22:  Liz ntêv thơưx pix Viêx Nangk-

Laok Tsuôk 

5 
  

23 23 Jăngx 23:  Viêx Nangk- Cang pu chia   5   

24  Kiểm tra định kỳ (Bài số 2) 2  

26  Trả bài 1  

V. Phênhv V: Pêz Hmôngz uô Đangv thaz Zơưv Hôx li tâu (Người Mông 

ơn Đảng, ơn Bác Hồ) 

27 24 Jăngx 24: Ma Phiêx njiz Zơưv Hôx 5  

28 25 
Jăngx 25:  Lênhx Hmôngz đrus Đangv li cêr 

chei 

5 
 

29 26 Jăngx 26:  Thơưx jas tâu njiz zơưv Côngz Hôx 5  

30 27 Jăngx 27:  Txôngz luz saz đrus Đangv 5  

31 28 
Jăngx 28:  Hmôngz uô Zơưv Côngz li bôv 

đôiv 

5 
 

32 29 Jăngx 29:  Zênhz shôngx Shôngx Pheiz Sinhz 5  

VI. Phênhv VI: Xênhz yangr, chuôz sâu ndê (Sản xuất, tăng thu nhập) 

33 30 Jăngx 30:   Yuôx zêx Puôv Huôr 5  

34 31 Jăngx 31: Zơưv Xangz li jôngr 327 5  

35 32 Jăngx 32:  Puôx cxuôv yeiz 5  
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TT 
TT 

bài 
Tên bài 

Số 

tiết 

Ghi 

chú 

36 33 Jăngx 33:  Paoz cưk nôngz yaz    5  

37 34 
Jăngx 34: Tsôngz jôngr li tir xinhz  tơưv bluô 

nux           

5 
 

38 35 Jăngx 35: Txir khơưz Puôv Huôr    5  

VII. Phênhv VII: Tsaoz phưv đăngz jus (Chăm sóc sức khỏe) 

39 36 Jăngx 36:   Maoz uô nao 5   

40 37 Jăngx 37:  Vêv xênhz jêx jaol 5   

41 38 
Jăngx 38:  Ntâuk tsênhz phangx ao hlưz jix 

pênhr 

5 
  

42 39 Jăngx 39:  Chơưv đêr tuv kraor sangz 5   

43 40 
Jăngx 40:  Zangx zênhz zaos cxuôx lênhx lê 

tsâus 

5 
  

VIII. Phênhv VIII: Zaoz zux (Giáo dục) 

44 41 Jăngx 41:  Krêz thênhv cơưv cxangz txâuk … 5   

45 42 
Jăngx 42:  Tsangz Thiv Vangz grêl trôngz cơưv 

ntơưr  

5 
  

46 43 Jăngx 43:  Ndông tuôx li Pangv Fôz 5   

47 44 
Jăngx 44:  "Nội tsur" jênhx mênhx - Txux cêr 

zaoz zux 

5 
  

48 45 
Jăngx 45: Chinhz tơưv chês zaoz zux nhaoz 

Môngl Khangz 

5 
  

IX. Phênhv IX: Paor vêx tsưr côx (Bảo vệ  vệ tổ quốc) 

49 46 Jăngx 46:  Lê Hôngx Phong 5   

58 47 Jăngx 47: Lix siv Vưx A Zênhz   5   

57 48 Jăngx 48:  Đêiv tar côngz ngangz 5   
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TT 
TT 

bài 
Tên bài 

Số 

tiết 

Ghi 

chú 

52 49 Jăngx 49:  Zênhz shôngx Kim Đôngx 5   

53 50 
Jăngx 50:  Lix siv  nav cưk yuôx Đặng Thùy 

Trâm 
5   

X. Phênhv X: Vênhx huôv mênhx cxưx (Văn hóa dân tộc) 

54 51 Jăngx 51: Cxuô zangv Hmôngz li tsangz jangv 5   

55 52 
Jăngx 52: Lix xưv yoangx thôngv vênhx huôv 

Hmôngz 

5 
  

56 53 
Jăngx 53: Plaoz tsênhr cxiv tsang chuôz thênhx 

vênhx huôv 

5 
  

57 54 
Jăngx 54: Plaoz tsênhr cxiv tsang jêx jaol vênhx 

huôv 

5 
  

58 55 Jăngx 55: Đangz nênhs Hmôngz ntơưr 5   

59 56 Jăngx 56:   Naox lôngx 5   

XI. Phênhv XI: Tsênhv cxơưx phuôx lix (Chính sách pháp luật) 

60 57 Jăngx 57: Pux zơưs li phênhz 5   

61 58 Jăngx 58: Lul chaoz chêv ndâux 5   

62 59 Jăngx 59: Nênh tsuv caov chei muôx 5   

63 60 Jăngx 60: Tsangz yênhx zaoz zux.. 5   

64 61 Jăngx 61: Tsênhv cxơưx thaox cxaov 5   

65   Kiểm tra định kỳ (Bài số 3) 2   

66   Trả bài 1   

67   Đi thực tế tại địa phương  15   

68   Ôn tập Kỹ năng Nghe hiểu 5   

69   Ôn tập Kỹ năng Đọc hiểu 5   
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TT 
TT 

bài 
Tên bài 

Số 

tiết 

Ghi 

chú 

69   Ôn tập Kỹ năng Viết 5   

70   Ôn tập Kỹ năng Hội thoại 5   

71   Ôn tập tổng hợp 4   

    Tổng cộng giai đoạn 2 350   
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LỜI NÓI ĐẦU 

Dân tộc Mông là một dân tộc có truyền thống yêu nước, có lòng tự tôn dân 

tộc, có nền văn hóa truyền thống phi vật thể đa dạng và phong phú được lưu truyền 

qua nhiều thế hệ khác nhau. Có chữ viết riêng được quy định theo quy định tại 

Nghị định số 206-CP ngày 27/11/1961 của Chính phủ quy định việc dùng chữ 

Tày - Nùng, chữ Thái và chữ Mèo ở các khu tự trị và ở các địa phương có đồng 

bào Tày, Nùng, Thái và Mèo. Bằng cách dùng chữ viết để ghi lại truyền thống 

lịch sử yêu nước và những sinh hoạt hằng ngày để bảo tồn và lưu giữ.  

Tài liệu hướng dẫn học tiếng Mông - Quyển 1 được hoàn thành trên cơ sở 

Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công 

chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (Ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

và Chương trình dạy chi tiết tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng 

dân tộc, miền núi (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Bên cạnh đó là sự cộng tác, giúp đỡ, 

góp ý nhiệt tình của lớp thế hệ các thầy giáo, cô giáo, học viên, các nhà quản lý 

giáo dục, các đơn vị phối hợp mở lớp đã trực tiếp tham gia giảng dạy, học tập và 

phối hợp mở lớp các khóa bồi dưỡng tiếng Mông cho cán bộ, công chức do Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La tổ chức bồi dưỡng. Cuốn tài liệu được 

hoàn thành còn là sự tiếp thu, tham khảo các giáo trình, tài liệu đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo phê duyệt, các tài liệu giảng dạy cho cán bộ, công chức, viên chức 

tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Bắc Kạn, Tuyên Quang … Đặc biệt là sự góp ý 

của các đơn vị, cá nhân đã sử dụng như Phòng dân tộc, Cơ quan thường trú Đài 

tiếng nói Việt Nam Khu vực Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La và ý kiến nhận 

xét của các thành viên Hội đồng chỉnh lý, biên soạn và Hội đồng thẩm định tài 

liệu giảng dạy tiếng, chữ dân tộc Mông của Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Sơn La. 

Với thời lượng 100 tiết (mỗi tiết 45 phút) cho học âm, vần và các câu giao 

tiếp hằng ngày của đồng bào dân tộc Mông ở 20 bài sẽ giúp cho giáo viên và học 

viên phát âm đúng âm, vần và hình thành các câu nói giao tiếp bằng tiếng Mông. 

Mặt khác, dân tộc Mông có năm ngành Mông khác nhau được phân biệt ở nhiều 

phương diện, song có thể dễ dàng nhận thấy và phân biệt thông qua trang phục và 

ngôn ngữ của người Mông hoa (Hmôngz lênhl), Mông trắng (Hmôngz đơưz), 

Mông đen (Hmôngz đuz), Mông đỏ (Hmôngz laz) và Mông xanh (Hmôngz siz). 

Do có sự khác biệt như vậy, nên trong tài liệu này học cung cấp những kiến thức 

nền, cơ bản nhất về âm, vần nên trong quá trình giảng dạy và học tập đề nghị các 

thầy cô giáo và học viên vận dụng một các linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất. Mặc 

dù rất nỗ lực trong biên tập, chỉnh lý song tài liệu không thể tránh khỏi những hạn 

chế. Nhóm tác giả luôn mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, 

học viên và những người quan tâm đến tiếng nói, chữ viết của dân tộc Mông để 

tài liệu này ngày một hoàn thiện hơn. 

NHÓM TÁC GIẢ 
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BẢNG CHỮ CÁI, ÂM VẦN-THANH ĐIỆU 

1. Bảng chữ cái: Tiếng Mông có 69 chữ cái, gồm các chữ cái sau: 

TT Chữ cái TT Chữ cái TT Chữ cái TT Chữ cái TT Chữ cái 

1. a 15. fl 29. l 43. nt 57. sh 

2. ă 16. g 30. m 44. nth 58. t 

3. â 17. gr 31. mf 45. nx 59. th 

4. b 18. h 32. mfl 46. ny 60. tr 

5. bl 19. hl 33. mn 47. nz 61. ts 

6. c 20. hm 34. n 48. o 62. tx 

7. ch 21. hmn 35. nd 49. ô 63. u 

8. cx 22. hn 36. ng 50. ơ 64. ư 

9. đ 23. hmh 37. nh 51. p 65. v 

10. đh 24. i 38. nj 52. ph 66. w 

11. đr 25. j 39. nkh 53. pl 67. x 

12. e 26. k 40. nkr 54. q 68. y 

13. ê 27. kh 41. nq 55. r 69. z 

14. f 28. kr 42. nr 56. s   

   2. Nguyên âm trong tiếng Mông 

Cũng như tiếng Việt, tiếng Mông dùng tròn 11 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, 

i, o, ô, ơ, u, ư. 

TT Nguyên âm TT Nguyên âm TT Nguyên âm TT Nguyên âm 

1. a 4. e 7. o 10 u 

2. ă 5. ê 8. ô 11 ư 

3. â 6. i 9. ơ   
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3. Phụ âm đầu 

58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu (gọi tắt là Phụ âm) của tiếng Mông được 

xếp theo trật tự của bảng chữ cái sau: 

TT Phụ âm TT Phụ âm TT Phụ âm TT Phụ âm 

1. b 16. hmn 31. nh 46. r 

2. bl 17. hn 32. nj 47. s 

3. c 18. hnh 33. nkh 48. sh 

4. ch 19. j 34. nkr 49. t 

5. cx 20. k 35. nq 50. th 

6. đ 21. kh 36. nr 51. tr 

7. đh 22. kr 37. nt 52. ts 

8. đr 23. l 38. nth 53. tx 

9. f 24. m 39. nx 54. v 

10. fl 25. mn 40. ny 55. w 

11. g 26. mf 41. nz 56. x 

12. gr 27. mlf 42. p 57. y 

13. h 28. n 43. ph 58. z 

14. hl 29. nd 44. pl   

15. hm 30. ng 45. q   

4. Vần trong tiếng Mông 

So với tiếng Việt, tiếng Mông thuộc loại ngôn ngữ ít vần, kể cả những vần 

thuộc nhóm vay mượn Việt và từ vay mượn Mông Hán, tiếng Mông gồm 26 vần 

dưới đây:  

TT Vần TT Vần 

1. ai 14. inh 

2. ang 15. oa 

3. ao 16. oai 



 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La  

 
6 

TT Vần TT Vần 

4. ăng 17. oang 

5. âu 18. ôi 

6. ei 19. ông 

7. eng 20. ơư 

8. eo 21. ui 

9. êi 22. uô 

10. iêng 23. ưi 

11. ênh 24. ưng 

12. êu 25. uê 

13. iê 26. uênh 

5. Thanh điệu (dấu giọng) trong tiếng Mông 

   Tiêng Mông có 8 thanh điệu được dùng bảy con chữ đặt ở cuối âm tiết để 

biểu thị, thanh không dấu của tiếng Mông tương đương thanh (0) dấu của tiếng 

Việt không dùng kí hiệu để biểu thị thanh điệu. Bảy con chữ dùng để biểu thị 

thanh điệu là: k, l, r, s, v, x, z. 
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JĂNGX I:   I      U     Ư   E    Ê     T     L    V    X 

EI      ÊI     ƠƯ     UÔ     (L)   (V)  (X) (R) 

 

I. Nhênhv (Tập phát âm) 

    1. Ngênh âm (Nguyên âm) 

 - Cách viết: 

 + Chữ viết in hoa: I, U, Ư, E, Ê      

 + Chữ viết in thường: i, u, ư, e, ê 

 - Tập phát âm: Đọc như chữ cái i, u, ư, e, ê trong tiếng Việt 

2. Vênhx, njik txưv (Vần) 

ei                 ay,  

êi                 ây,  

ơư                (ơ-ư-ơư = aư),  

uô                (u-ô-uô = ua).           

Ví dụ:   uô: làm; uô xi: làm giỗ, uô si: chơi 

3. Chiv suôz (thanh điệu): l, v, x, r 

- Không dấu: Phát âm khởi điểm cao ngang, phát âm gần như thanh ngang 

trong tiếng Việt. Đọc là “tsi”. 

- Thanh l: Phát âm khởi điểm thấp xuống dần gần như thanh nặng trong 

tiếng Việt. Đọc là “lul”. 

  - Thanh x: Phát âm khởi điểm thấp xuống dần như thanh huyền trong tiếng 

Việt nhưng võng lên. đọc là “xix”. 

- Thanh r: Phát âm khởi điểm trung bình rồi lên cao gần như thanh sắc trong 

tiếng Việt. Đọc là “rơưr”. 

- Thanh v: Phát âm khởi điểm trung bình, võng xuống rồi uốn lên gần như 

thanh hỏi trong tiếng Việt. Đọc là “vuv”. 

II. Nhênhv nav tx ưv haz tưx lul (Tập phát âm phụ âm và từ ngữ)  

 1. Nav txưv T 

*Phụ âm T: Là phụ âm tắc, phát âm bắt đau đầu lưỡi chân răng hàm trên 

không nhấn hơi. Đọc là “tơưx” 

 Tưx lul: 

ti:         chật 

tuôr:     cầm      

tiv u:    đằng kia       

tu:        đứt   

           tul tưv:    con trâu                 

           tơư:         chân                        
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2. Nav txưv: X 

*Phụ âm X: Là phụ âm xát đầu lưỡi chân răng không nhấn hơi. Đọc là 

“xơưx” 

Tưx lul: 

xưk:     như                      

xuô:     vỏ chấu                      

uô xi:   giỗ 12 ngày 

xang mông:    đưa tin 

xangz chơưr:   men rượu               

xênhr:       tỉnh (tỉnh Sơn La) 

3. Nav txưv V: Phụ âm V: Là phụ âm xát môi răng hàm trên, không 

nhấn hơi. Đọc là “vơưx” 

Tưx lul: 

vur tsêr:    lợp nhà              

vangv:      hi vọng, phát triển                   

vangx:      vườn        

vuz ciz:         con rùa                

vâur:              con rể                   

vênhx huôv:   văn hóa                                   

4. Nav txưv L: * Phụ âm L: Là phụ âm tắc xát bên lưỡi hàm ếch trên. 

Đọc là “lơưx” 

Tưx lul: 

leiv:          ném       

luôx têz:   phát nương        

luôl:         lọc (thịt)                

luôv:        lăn                

lu lul:      lời nói                       

lul Viêx:  tiếng Việt   

lux:          to 

lix xưv:    lịch sử                 

III. Lu lul njâu: Câu nói thông dụng 

 Tuôv lơưr cur uô vangx. 

 Cur tul cưr môngl cưr tơưl. 

 Cur bơưl cưr tơưl môngl uô vangx.   

 Pêz môngl uô xi. 
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JĂNGX 2: 

O    Ô    Ơ    B    C    R     S    IÊ    AI    (S) 

I. Nhênhv (Tập phát âm) 

    1. Ngênh âm (Nguyên âm) o  ô   ơ   

    (đọc như trong Tiếng Việt) 

  2. Vần (vênhx-njik txưv) 

iê                     i-ê-iê (đọc gần như “ia” trong Tiếng Việt) 

ai                     đọc như Tiếng Việt 

3. Thanh điệu S (chiv suôz ):  Khởi điểm thấp xuống dần như thanh huyền 

trong tiếng Việt. Đọc là “sơưs”.   

4. Phụ âm và từ ngữ 

*Phụ âm B: Là phụ âm môi môi không nhấn hơi (có tiền âm không biểu 

thị). Đọc là “bơưx” 

buô:       lợn 

buôx:     vỗ tay 

bê:         tên (người, đồ vật,) 

bơưl:      bạn 

bu:         tuyết, vớt 

buôr:      ngậm, 

bơư:       sốt 

bus:       đậy, che lại 

*Phụ âm C: là phụ âm tắt xát mặt lưỡi hàm ếch trên, không nhấn hơi. đọc 

là “cơưx” 

 cưr:         em 

cik:          lây lan 

cưr tơưl:   vác củi 

cơư:         xẻ, nhốt 

cuô:         canh 

cơưv:      học 

civ:         đắt 

cur:         tôi 

teik cil:   sáng mai 

cưk kra:   dạy học 

*Phụ âm R: Phụ âm tắc xát đầu lưỡi hàm ếch cứng có nhấn hơi rung đầu 

lưỡi. Đọc là là “rơưx” 

ru:                nhổ (cây) 

rab nênhs:    ghê người 

râuz đêx:      đun nước 

uô ra:            thêu thùa 

khâuz ruôz:   cái chổi 

rư:                 giã lại 

*Phụ âm S: là âm xát cuống lưỡi hàm mềm, không nhấn hơi. Đọc là “sơưx” 

sei: nhanh  

naox su:  ăn trưa       sê:  thuế 

          sêv: hao mòn 

six: giờ 

six chênhz:    thời gian 
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II. TÊX LU LUL NJÂU: 

Cưr Cuôv, cưr Tuôv  xix uô cê cơưv.  

Cưr Lux, cưr Vưx uô cê cơưv. 

Bơưl Liêx, bơưl  Lơưx xix lơưr tưv. 

Bơưl Cư xix uô luôv. 

Tiv u, luôs tuô buô. 

Tiv i luôs uô cêr ôtô. 

 

JĂNGX 3: 

A   Ă    Â   M    N    K  ÔI   AO   ÂU   (K) 

 

I. CÁCH PHÁT ÂM 

1. Nguyên âm:  a  ă    â (đọc như tiếng việt) 

2. Vần: ôi, ao, âu  (đọc như tiếng việt) 

3. Chiv suôz: K : Thanh k: Khởi điểm trung bình, gần như thanh ngang 

trong tiếng Việt. Đọc là “kuôk”. 

4. Nav txưv haz tưx lul 

*Phụ âm M: Là phụ âm hai môi,tắc xát hàm ếch trên mặt lưỡi. Đọc là 

“mơưx”:

mê:            nhỏ   

muôx:         có 

muôv:         em gái, chị gái 

maol:          non 

maor:          cơm 

maor cuôv: cơm ngô, mèn mén 

mur:            ong 

mir:              mèo 

mul:              đi  

muôs nuv:     bán hàng 

muôl:             mua, lấy 

muôl lưx:       con nai

*Phụ âm N: Là phụ âm tắc xát đầu lưỡi ham ếch trên. Đọc là “nơưx” 

nuv:    công việc 

nưl :    nó 

nao:    rét 

naox:  ăn 

ni:       đây 

nor:     nay, hiện nay 

nus:          hỏi 

nul:           anh trai  

nur:           câu (cá) 

nuv:           làm 

nul cưr:     em trai 

nul bơưl:    bạn
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*Phụ âm K: Là phụ âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm, không nhấn hơi. Đọc 

là “kơưx” 

kâus:   ngã, say 

kâux:   ung 

kâuv:   lưng, phía trên 

kei:      trứng 

keix:    nghiêng 

kêl:      thấp                                                                              

kêx:     tỏi 

kơưx:   mòn 

kuk:      hoang dã 

kuôx:     khóc, kêu 

kưx:       con  ốc 

II. SHUV NHÊNHV THAZ TSINHZ SÂU 

A: Muôv mul uô nuv cox? 

B: Cur mul Hax Nôiv uô xưv nor. 

A: Caox sơưr têl uô nuv, cur lul, cur lê muôl nux muôs! 

B: Mê muôv, cur mul, mê muôv naox naox maor muôs! 

A: Mê muôv, cur nus, caox nao nao lak? 

B:  Ưr nao nao lê lôk! 

A: Mê muôv, naox naox maor na sur sur lê lak 

B:  Muôv mul, caox muôl mêr ôtô cox. 

A:  Uô lê na, cur muôl ô tô luôx…nor muôs. 

B:  Nav tix, tiv cao muôx kaok kei lak? 

A:  Nor lok, kaok kei nor lok. 

B: Tiv i, muôx kaok buô 

A:  Kaok buô naox lao lak? 

B: Cur nus nav tix naox kaok buô tuôs lar. 

A: Kaok buô ru lul lê kaox kaox tâu na kux maol maol lê uô naox 

B:  Mêr cưr, caox veiv uô tưs liêk? 

A: Cur veiv mul uô lax lôk! 

B: Caox veiv, mul uô lax lêx lar? 

A: Cur veiv mul uô lax lêx tuôl. 

B:  Caox veiv mul uô lax cê cê lê lar. 

A:  Cur veiv mul uô lax tiv u. 

B:  Caox cas cas mul cuôs caox veiv lul caz tâu? 
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JĂNGX 4:    NG   Đ   G    ANG   ĂNG   ÔNG 

 

I. CÁCH  PHÁT ÂM 

1.Vênhx:  ANG, ĂNG, ÔNG (đọc như Tiếng Việt) 

2. Nav txưv haz tưx lul 

*Phụ âm G: Là phụ âm xát mặt lưỡi hàm ếch trên không nhấn hơi (có tiền 

âm mũi không biểu thị). Đọc là “gơưx”. 

guôx:      chuồng   

gơưx:     ong bò vẽ 

gâuv:      trốn, nấp 

gâus:       phi, lao 

găngx:    cây chàm 

gơưv:        đôi 

giv:            hoang phí 

gis guôr:    giòn tan  

jông gâux:  đẹp, xinh 

gaox:          thuyền 

*Phụ âm NG: Là âm tắc xát đầu lưỡi hàm ếch cứng, có tiền âm  không 

nhấn hơi. Đọc là: “ngơưx” 

ngangz xênhz:  yên tâm 

ngôv:                 ngộ độc   

ngôl:  con ngỗng

*Phụ âm Đ: Là âm tắc đầu lưỡi hàm ếch trên, không nhấn hơi. Đọc là 

“đơưx”  

đê:           ngắt, cấu             

đêx:         nước            

đêx bâu:  nước sôi 

đêx liv:    nước lọc 

đêr:           chó              

đêr ngôv:  chó dại 

đăngx:       màu vàng           

đar:            cái thìa              

      II. SHÂUV HEIK HAZ TSINHZ SÂU JĂNGX        

1. Tôngx lơưr ngôl môngl tiv lax! 

  Tangr su ngôl lul lâul Tuôv luôs luôs lê! 

2. Tul cưr, caox nav môngl đuô tưs lơưv? 

 Cur nav môngl uô lax lơưv. 

3. Uô lê, caox tix lâul đuô tưs lơưv? 

  Cur tix lâul lơưr luôs uô lax. 

4. Uô lê, caox nav tix nêr? 

 Cur nav tix môngl uô xưv lơưv 

5. Tăngr su sơưr đơưl lul su têl naox su lak! 

 Naox naox giv giv lê. 



 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La  

 
13 

6. Muôx uô mak muôx naox max. 

Muôx naox lê sơưr đơưl uô, nuv lê tăngl. 

Caox tuôx lak Sơưv, cur taol taol caox nêr. 

7. Caox tuôx uô găngx lak nav teik?  

 

 

 

JĂNGX 5:  P  H  Z TH  NH  (Z) ƯNG   OA  UI  ƯI 

 

I. CÁCH  PHÁT ÂM 

1.Vênhx: ưng,  oa, ui,  ưi,  (đọc như Tiếng Việt) 

2.Thanh điệu (chiv suôz): Z: Thanh z: Khởi điểm gần như thanh sắc trong 

tiếng Việt nhưng lên cao. Đọc là “zuz”. 

3. Nav txưv haz tưx lul 

*Phụ âm P: Là phụ âm hai môi tắc, không nhấn hơi. Đọc là “pơưx” 

par:         bánh 

pux:        vợ  

pur:         đầy 

pâur:       đổi  

par pêv:  nói chuyện 

pus:         bà 

puv:         thấy, nhìn thấy 

puz:          cho 

pâux:        đền, trả 

pêz:           số 3               

TÊX LU LUL NJÂU 

- Cur pus cê uô nuv cê par pêv 

- Pux Lâul, puz cur naox par lê kăngz 

- Pêz môngl pâur paor lul, cur pux luôs luôs lak. 

- Nưl tâu pâux luz paor. 

*Phụ âm H: Là phụ âm thoát hơi,họng hầu không nhấn hơi. Đọc là “hơưx” 

huv:          vừa, hàng hóa  

heik lul:    nói, nói chuyện  

heir lax:    bừa ruộng 

hu:            gọi 

huôv nor:     hiện nay  

hăngr lax:    bãi ruộng 

huv cêr:       đúng, phải  

heik:            nói 

* Phụ âm Z: Là phụ âm tắc xát mặt lưỡi hàm ếch trên không nhấn hơi và 

có giới âm i. Đọc là “zơưx” 

zis:               khiêm tốn zus:              sinh, đẻ 
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zăng:            bay 

zôngx ziv:    đơn giản 

zông:            nhịn (đói) 

zăngx zinhz:           thuốc phiện 

zăngx hur:               bao diêm 

Zơưv Côngz Hôx:    cụ Hồ 

zơưv:                        ông 

zăngx lix:                  dương lịch

* TÊX LU LUL NJÂU: 

A: Caox zơưs zuv nưl môngl uô luôv lar? 

B: Zaos tak. 

A: Cur zơưs môngl taov caz muôl zăngx zưv lul naox lak. 

B: Uô lê na caox zơưv lâul nêr? 

A: Cur zơưv lâul môngl lơưr zăngx zuôv tiv lax. 

*Phụ âm TH: Là phụ âm tắc xát đầu lưỡi chân răng hàm trên có nhấn hơi. 

Đọc là “thơưx” 

thâuk zâu:     thuở nhỏ 

thangx têz:    mảnh nương   

thơưx jas:      lần đầu tiên 

thêv sê:          nộp thuế 

thâuk u:       ngày xưa  

thaz:             và, với 

thôngx saz:   đoàn kết 

thơưz:           đẩy, xô 

TÊX LU LUL NJÂU: 

Pêz sươr đơưl thôngx saz pangz mangx nưl    

Nưl thêv xưk lê nor, uô lê zuôr păngz nưl  

Lê na, caox zuôr thôngz xur lak. 

*Phụ âm NH: Là phụ âm tắc xát mặt lưỡi hàm ếch trên, có giới âm “i” ẩn 

hơi, nửa nhấn hơi. Đọc là “nhơưx”. 

nhux:              bò (gia súc) 

nhăngz blês:   rơm rạ 

nhax:               tiền, bạc 

nhaoz:             ở 

nhuôs:             con, trẻ con 

nhux kuk:        bò tót 

nhil nor:        hiện nay 

nhav:             thích, yêu 

nhax cuz:       vàng (tiền) 

nhaoz jông:    xin chào, 

nhil nhuôs:     trẻ con

TÊX LU LUL NJÂU: 

- Cur haz nav môngl uô lax. 

- Pêz hăngr lax đăngr đuô hăngr lax nưl. 

- Caox pux lâus puôk pâuz haz cơưv tsi pâuz? 
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- Cur pux Lâus pâuz haz cơưv haz pâuz heir lax, haz hax pâuz heik lul viêx 

haz. 

II. TSINHZ SÂU HAZ SHÂUV HEIK: 

A: Mêr tuz caox zaos Suiv lak? 

B:  Zaos! Cur bê hu uô Suiv na. 

A: Seiz caox zôngs cur tuz lê. 

B: Zô! ưr zôngs zơưv mêr tuz lar? 

A: Zaos lê, Suiv puôk jênhv uô cur mêr tuz? 

B:  Ưr zuôr nôngs nav lê pâuz. 

A: Zơưv Lâul zuôr hâuk zênhz. 

B: Suiv puôk muôx zangx hur nê? 

A: Zăngx hur muôx max. 

B:  Lul hâuk zênhz hâuk đêx. 

A:Suiv! Tưz pâuz par pêv hưngr zôv. 

B: Suiv! pâuz lênhx tưs muôx puôx cuv na? 

A: Paor ziv lê muôx puôx cuv. 

B: Suiv! Caox ziv puôk muôx zal? 

A: Pêz ziv tưz muôx zal max. 

B: Zơưv zuôr zôngv zal lak? 

A: Zaos! pêz xangr râuz đêx. 

B: Râuz đêx tưz zuôr zôngv zal lak? 

A: Zaos! zal lê râuz lao huv zôngv. 

B:  Zơưv Hei heik zuôr nav zal lak. 

A: Suiv! mê ziv puôk zus mur? 

B: Pêz tưz zus mur haz max. 

A: Zus mur muôx liv hưngr. 
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JĂNGX 6:       YĂNGZ SHUV 

(ÔN TẬP TỪ JĂNGX 1- 5) 

1. Nguyên âm:  i, u, ư, e, ê, o, ô, ơ, a, ă, â 

2. Vênhx: ei, êi, ơư, uô, iê, ai, ôi, ao, âu, ưng, oa, ui, ưi  

3. Chiv suôz:   l, v, x, r, s, k, z 

4. Nav txưv:  t, v, x, l, b, c,  r, s, m, n, k, p, h, z, đ 

5. Tưx lul haz lu lul sir zôngv 

*Phụ âm T: ti, tiv, tix, tul , tuôx 

         Tul tul tuôx  

         Tix tuôx 

*Phụ âm L: lu, lul, lux, leiv, luôs, lêx 

           Tix Lâul uô luôv. 

*Phụ âm V: viv, vuv, vưv, vuôl, vix lux,vur 

            nưl vur vuôl 

*Phụ âm X: xix, xur, xơưk, xăng, xăngr 

            Lênhx tưs xix cơưv lê xix pâuz. 

*Phụ âm B: buô, buôx, bê, bơưl 

            Bơưl tuôx uô cêr ô tô 

*Phụ âm C: cur, cil, caox, cơưv 

            caox cưr tơưl 

            Cur cơư tơưl 

*Phụ âm R: ru, ra rơưr, rư          VD: Cur uô luz rơưr 

*Phụ âm S: sei, sâu, sê, sơưr, siv 

  Nưl môngl sâu sê 

*Phụ âm M: maor, mangx, mangv, muôx, muôs 

  Cur nav mangx uô maor 

*Phụ âm N: naox, nao, nor, ni, nưl 

  Nưl lao six nao 

*Phụ âm K: kaok, kei, keiz, kêx 

  Tul keiz kuô 

*Phụ âm P: pâuz, puz, pux, pus,puv 

  Caox pus naox kei 

*Phụ âm H: hu, heik, hax, hâur 



 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La  

 
17 

  Lênhx tưs hu nor 

*Phụ âm Z: zaos, zôngv, zơưv, zuôr, 

  Caox zaos lênhx tưs? 

*Phụ âm Đ: đêx, đêr, đê, đu 

  Nor zaos đêx liv  

*Phụ âm TH: thor, thơưx, thôngz 

                  Nor zaos luz thoongz mur. 

*Phụ âm NH: nhaoz tsêr, nhil nor, nhax txax 

  Caox zaos tul muooxx txax ntâu đuô. 

 

 

JĂNGX 7:  PL    PH  J   OANG   INH     ÊNH 

 

I. CÁCH PHÁT ÂM 

1. Vần:     inh,  ênh (Đọc như Tiếng Việt) 

2. Nav txưv haz tưx lul: 

*Phụ âm PL: Là tổ hợp phụ âm hai môi và âm bên không nhấn hơi (đầu 

lưỡi xát hàm ếch trên phát ra âm hai bên). Đọc là “plơưx”. 

tul plik:         con cáo 

plâuz:            lông, tóc 

plis:               hồn, vía 

pluôs:            nghèo 

pluôl:             chát 

plaor minhx:  minh mẫn 

plangz:        bụng 

plâuz hâu:    tóc 

plê:               ngòi (ong)  

plêz:             đất đùn lên 

plơưr:            tim 

plux:              mất, khuất 

*Phụ âm PH: là phụ âm âm xát môi răng hàm trên nửa nhấn  hơi . Đọc là 

“phơưx” 

phuôz:           mây   

phuôz teik:   vua, chúa 

phôngv:        chúc 

phôngz:         lấp 

phưv:            giữ gìn, bảo vệ 

phưx:               cái chai 

phưk:                mồ hôi  

pheiz:                chia, tách   

phuôv trangr:     phát triển   

phơưz:               mò mẫm 

TÊX LU LUL NJÂU: 

- Tul plăngk haz tul plik, khênhr nhaoz tưs? 

- Tul plăngk haz tul plik khênhr nhaoz hâur jôngr. 



 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La  

 
18 

- Tul plăngk haz tul plik muôx plâuz xêv đăngz tsi? 

- Tul plangk plâuz xêv đăngx,tul plik plâuz xêv đăngx tsuôs. 

- Aoz zangv tul cao, luz plơưr nhaoz tưs? 

- Aoz zangv tul cao, luz plơưr nhaoz hâur plăngz. 

LU LUL NJÂU: 

- Pêz phưv jôngr cha lưv siv tâu zôngv. 

- Pêz zuôr phôngv cưr tix muôx đăngl jus. 

- Pêz zuôr phangx maoz jông đuô khu maoz. 

- Cur phir trâu nênhs, nênhs zuôr tâu. 

*Phụ âm J: Là phụ âm xát cuống lưỡi hàm mềm không nhấn hơi. Đọc là 

“jơưx” 

jêx jaol:          bản làng 

jâuz kâuz:      dưa muối  

jông kôngz:   hoa màu tốt 

iz jas:             một lần 

jaz:                phơi 

jêz:                đá 

jâuz:             rau 

jông:          tốt, đẹp 

jêz siz:           đá vôi  

jông gâux:     đẹp, xinh gái 

jông nênhx:    cuộc sống tốt 

jangv juôs:    hàng lối, con rồng 

jăngx:             bài   

jâuz nhôngl:   rau sống 

jê:                   gần  

jeik:                giấu 

LU LUL NJÂU: 

- Caox nhaoz jông! 

- Zơưv nhaoz jông! 

- Zơưv thêv lar? 

- zaos, cur thêv. 

- Nhil nor, pêz , sơưr đơưl ziv puôk nhaoz jông tsi nhaoz?  

- Sơưr đơưl puôr lênhx thêv xưz. 

- Caox puôk puv nhux kuk? 

- Cur puv nhux kuk lơưv. 

- Thơưx caox nhaoz tưs lul? 

- Thơưx cur nhaoz jaol kuz tuôx 

- Uô lê na, caox zuôr thaor zơưv cao pangz cox!  

II. HEIK HAZ TSINHZ SÂU: 

A: Phok nêx Phưv nhaoz jê caox lak? 
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B: Tul Phưv caox heik puôk zaos Phưv Plak? 

A: Zaos lênhx cao lak. 

B: Phưv Plak nhaoz đêz đuô cur iz theox cêr. 

A: Caox zuôr môngl Phưv ziv lak? 

B: Zaos, thâuk phăngr lăngv cur gâuv hâur Phưv ziv!Thâuk cao Plak hax zâu thêv. 

A: Lê lak, nhil nor Plak tưz muôx nhuôs lak! 

B: Zaos ni, Plak tul zơưs nhil nor nhaoz jaol tưs nêx? 

A: Plak aoz pux zơưs, zaos nênhs jaol Hôx Thâux. 

B: Puôz caz muôx lax uô? 

A: Puôz muôx lax uô max. 

B: Plak uô naox caz muôx sênhv? 

A: Puôz uô naox tăngz huv zôngv lê! 

B: Jangs caox nhaoz jaol tưs nêx? 

A: Cur nhaoz jaol hăngr jêz na. 

IV.VIẾT BẰNG CHỮ MÔNG NHỮNG CÂU SAU: 

Bình này bình ơi. 

Chúng ta đi cày ruộng nhé. 

Chúng ta bừa ruộng nhé. 

Bây giờ chúng ta cày nương. 

Chúng ta bừa nương. 

Bừa nương xong. 

Chúng ta chăn trâu. 

Chăn trâu chúng ta xem ong mật 

Làm hết ruộng nương: 

Chúng ta đi học. 

Mình thích học lắm 

Có học mới biết. 

Càng học càng biết 

Càng biết càng thông minh. 
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JĂNGX 8:  NT    TS     TX  CH   ENG 

 

I. CÁCH PHÁT ÂM 

           1. Vần: eng (Đọc như Tiếng Việt) 

           2. Nav txưv thaz tưx lul: 

Phụ âm Nt: Là phụ âm tắc mặt lưỡi hàm ếch trên, có tiền âm “ừ” . đọc là 

“ntơưx” 

ntux:           trời 

ntiv:            cái bát 

ntês kei:      đẻ trứng   

ntax têz:       trái đất 

ntiv su:         gói cơm trưa 

ntao bê:         nổi tiếng 

nteir:         thang  

ntê tơưl:    sưởi lửa 

ntâu:          nhiều 

ntâuk:       đánh, rèn 

ntâuz:        vải 

nteik:           bẻ, sứt, mẻ 

ntêr:             dài 

ntur ntông:   chặt cât 

ntêl:              bắt, tóm 

ntông:            cây gỗ 

*Phụ âm TS: Là phụ âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm, không nhấn hơi. 

Đọc là “tsươx” 

tsax kuk:    động vật hoang dã  

tsaz:           tết 

tsêr:            nhà 

tsi:              không 

tsêr đăngz:  nhà thờ 

tsâu:            no (bụng)  

tsâuk phuôz:           mây mù 

tsax nhês:               động vật nuôi 

tsao:                        thả, thả rông 

tsêr cơưv ntơưr:      trường học 

tsêv:                        sủa (chó) 

tsâuk ntux:              tối, buổi tối

* TÊX LU LUL NJÂU: 

A: Lâul Paor, caox ntur ntông uô tsi? 

B: Cur ntur ntông uô tsêr. 

A: Ntông uô tsêr zuôr tâu tsi tâu? 

B: Uô tsêr zuôr ntâu ntông thêv. 

A: Lâul Paor, zangv ntông đangz tsi nêx? 

B: Luz nor, zaos ntông chaz. 

A: Ntông chaz zaos ntông jông tsi jông? 

B: Ntông chaz zaos ntông hênhr jông.  
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A: Nhaoz tsêr tsi nhaoz zươv Paor? 

B: Caox tsêz zuz lak zơưv Paor? 

A: Tix Tsưz caox môngl naox tsaz lak? 

B: Cur môngl naox tsaz lul max. 

*Phụ âm TX: Là phụ âm tắc xát đầu lưỡi chân răng không nhấn hơi. Đọc 

là “txơưx” 

txir:               bố, quả  

txir đuôx:      quả đào  

txir khơưz:     quả mận 

txi txir:           đậu quả 

txâuk naox:    đủ ăn 

txâuk zôngv:         đủ dùng  

txax:                      tiền, bạc   

txar:                        cắt 

txaz:                        kéo 

txir lưl kăngz jiz:     cam, quýt 

*Phụ âm Ch: Là tổ hợp phụ âm tắc xát mặt lưỡi hàm ếch trên có giới âm 

“i” ẩn nửa nhấn hơi. Đọc là: “chơưx” 

chax:            sống  

cha:              để lại 

chax sar:      giành để chín  

chôngz:        đông, nhiều  

chuô:            gió 

chuô đăngx:  gió, bão 

cheix:                   mùa, cưỡi (ngựa) 

cheix lăngx:          mùa xuân  

cheix cuz:              mùa hè 

cheix tsâux:            mùa thu 

tul chuôv:               con vượn 

chuz maor:             đồ cơm   

TÊX LU LUL NJÂU: 

A: Caox zuôr txax uô đăngz tsi? 

B: Cur txir hax thêv thêv lê. 

A: Phăngr Cir txinhz pêz têz qơư buôk iz puô shông 

B:  Nưl txeik trangz txaz. 

II. SHÂUV HEIK HAZ TSINHZ SÂU: 

A: Caox muôx pux tsi tâu?  

B: Cur muôx pux lak. 

A: Caox muôx tsơưs mêr nhuôs? 

B: Cur lao ntâu nhuôs haz. 

A: Pêk tsơưs lênhx tuz? 

B: Cur muôx tsiz lênhx tuz. 

III.NHÊNHV THAZ TSINHZ SÂU:  

A: Caox môngl uô tsi nêx? 
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B: Cur lok, cur môngl txar jâuz buô na! 

A:  Mêx li buô zus muôx pêk tsơưs tul buô lak? 

B:  Pêz zus tsi ntâu pêk tsơưs max. 

A: Tangz muôx nênhl câuv tul lê. 

B: Uô lê tưz zus ntâu haz lak, 

A:  Pêz zus tưz zaos bâuv cao ni. 

B:  Muôx ziv hax zus buô ntâu đuô pêz ziv. 

A:  Mêx xix zôngx ziv đê lao jâuz buô lak txir? 

B:  Jâuz buô muôx ntâu, zôngx ziv đê tâu hok! 

A:  Môngl iz tai cil txar tâu iz cơưv. 

B:  Pêz zus buô txi txir zôngx ziv haz. 

A:  Zus ntâu buô tsênhv muôx tsao puz, tsênhv lux. 

B:  Puz buô naox ntâu zaos na phiv hưngr. 

A: Tăngz tsi zus buô, tsi muôx tsi muôs, tsi lao tsi zôngv. 

B:  Zus buô, buô tsi maoz tuôs na jông. 

A:  Buô maoz tuôs pênhr tưz tsi lao lak. 

B:  Zaos lê, txi txir zus,puz naox ntâu jông, buô tsênhv jông lux. 

A: Zus buô tsênhv zuôr xeir nôngz na tsênhv tâu haz. 

 

 

 

JĂNGX 9:    BL     Q     SH      TR 

 

I. NHÊNHV NAV TXƯV, TƯX LUL   

1. Phụ âm BL: Là tổ hợp phụ âm tắc xát môi và âm bên. Không nhấn hơi. 

Đọc là “blơưx” 

blêx:            lúa, thóc 

blêx blâuv:  thóc nếp 

blêx txuô:    thóc tẻ 

bluô nux:     giàu có 

blôngx:            lá 

blôngx tsơưz:   lá chuối  

blêx têz:           lúa nương 

tul blôngl:         con đỉa

2. Phụ âm Q: Là phụ âm tắc xát mặt lưỡi hàm ếch trên, có  giới âm “i”ẩn, 

và nhấn hơi. Đọc là: “qơưx” 

qangr tsêr:        gian nhà    tuôv qaox:        bắc cầu 
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qaox đơưz:      cầu trắng 

qaox đêx laz:   cầu sông Hồng 

qaoz:               đâm, trọc, xiên 

qêz tsêr:           quét nhà 

qênhz:           quân hàm 

qir:                 phân bón 

hơưv qix:       chào cờ 

qir thơưx:       đầu tiên 

têz qơư:          quê hương, đất nước  

car qơưx:        kệ, mặc kệ

3. Phụ âm TR: Là phụ âm tắc xát hàm ếch cứng đầu lưỡi rung nhẹ đầu 

lưỡi, không nhấn hơi. Đọc là “trơưx” 

tril yao:              quần áo 

trêr txir ntông:   chùm quả 

trăngz tras:         con dao 

trangz têz:          vùng đất 

trâu:           số 6, xỏ giầy 

trâu saz:     cố gắng 

truôs:          ngu, dốt    

trâur tơưl:    nhóm bếp 

trêr păngx:       bông hoa 

trâuv:               quả thận 

trâuz:               bới 

trôngl:             che, che phủ 

trôngz:            núi 

trôngz jôngr:   núi rừng 

trơưs:               đũa 

trơưv:               cây trúc

4. Phụ âm SH: Là phụ âm sát mặt lưỡi hàm ếch trên có ẩn giới âm “i”, 

không nhấn hơi. Đọc là “shơưx” 

shang:            số 7, sinh, đẻ  

shuôv shiv:    cẩn thận 

shangz:           hương (khói),  

shâuv:             học theo, làm theo 

shir phăngz:    phấn khởi  

shir vangv:     khát vọng  

shiz pêx:            phía bắc 

nangx phangz:   phía nam 

shông:                năm, tuổi 

shôngz:               tre 

shơư:                   xen kẽ 

shiz phăngz:        phía tây 

* TÊX LU LUL NJÂU: 

- Pêz naox maor blêx blâuv kăngz hưngr. 

- Pêz taox saz,chaos blêx txuô jông đuô chaos blêx blâuv. 

- Lax, têz zuôv qir jông đuô 

- Nênhs muôx, qiz nênhs pluôs. 

- Têx nênhs lơưr chaov vangx tsưr qaor heik hưngr. 

- Cur tuôx qơưx nav tix 

- Trangz tras txar tơưl 

- Traox buô jông naox đuô. 

- Trêr păngx jông gâux. 
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- Thaov trôngx taos hâuk cuô. 

- Pêz shir phangz viv têz qơư bluô nux. 

- Pêz zuôr hlơưr shangz trâu pus zơưv. 

- Shux xênhz môngl cơưv ntơưr. 

- Pêz zuôr môngl shuv cơưv cêr chei.  

II.TSINHZ SÂU HAZ SHUV HEIK: 

A:  Nhaoz tsêr lak tix lâul Shuv? 

B:  Zaos! tuôx lak, qênhr lul tsêr, zâuv mak, zâuv têx trôngx na! 

A:  Nênhs hâur tsêr đuô tưs tangl lơưv tix Shuv? 

B:  Puôz môngl uô nuv lơưv! 

A:  Cur maoz trangx păng, cur shang hâur tsêr. 

B:  Qangv xưk, puv nav tix nhaoz chêx kangz qaox đơưz. 

A:  Zaos, nưl môngl muôl traox jêz, muôl luz tril. 

B:  Môngl qaox đơưz iz shaor Tuôv lul tsi lul? 

A:  Qaox nhaoz fangz shiz pêx, cêr qaor qaor lê! 

B:  Zaos lul na, lil lil lê lul txus. 

A:  Uô lê, tsês uô tuôz siv môngl lul lak? 

B: Cêr qaor qaor lê, zuôr shav shiv tâus cêr. 

A:  Pêz ziv uô lax tsi tâu tangl, pêz zuôr trơưv trơưv lê chuôs uô cheix côngz na.  

B:  Tưz zaos shaor shir, cur tul pux tsuv môngl qaox đơưz 

 

 

 

JĂNGX 10:   F    HL THAZ YĂNGZ SHUV 

 

I. NHÊNHV NAV TXƯV, TƯX LUL   

1. Phụ âm F: Là phụ âm tắc xát, hai môi có nhấn hơi. Đọc là “fơưx” 

feik:                mổ, xẻ 

fuô:                 bổ (củi) 

fuôz thâuk u:     

fôngx zưl:       bạn bè 

fôngv:             gặp, va chạm 

fơưr:      cái bịch 

fangv:    mập mạp 

fangx:   

fêv:        xấu 

fuôv:      khăn

2. Phụ âm HL: là tổ hợp phụ âm xát xát hầu, âm bên không nhấn hơi. Đọc 

là “hlơưx” 
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hlê:               cởi 

hli:               mặt trăng, tháng 

hlâu:            sắt 

qaox hlâu:   cầu sắt 

hlâur:           lòi (ra) 

hleik:           cắt 

hli xaz:        trăng lên  

hlôngr:      thay, đổi 

hlơưr:        đốt 

hluz:          thương, lớn 

hluô:          dây 

hluôk:         trẻ 

hluôr:          tàn (tro) 

hluôr tơưl:   lửa 

 LU LUL NJÂU: 

1.  

- Fưz traos paor vêv têz qơư. 

- Cur môngl cêr fix thêv. 

- Caox tul mêr tuz fangv fangv thêv. 

  2. 

- Tul nhuôs cao, hlar têk lê. 

- Tsaoz txir đuôx hlăngr blôngx maol nhôngs. 

- Luz hli chi puv cêr langv. 

- Nhux naox tsâu pư tsao păng uô hlix hluôx. 

- Nhuôs maol tsi tês naox hli kei. 

II.TSINHZ SÂU HAZ SHUV HEIK: 

A: Zơưv Paor, caox nhaoz Tsuôs NTeir zaos tsi zaos? 

B: Zaos max, taov ntêx cur nhaoz Lôngx Finhx. 

A: Nhil nor, cur nhaoz Tsuôs NTeir  

B: Môngl Lôngx Finhx zuôr hlang đêx tsi hlang? 

A: Zuôr haz, zuôr hlang Theiv zangx cuz tul mêr đêx. 

B: Uô lê, Theiv Zangx cuz nhaoz făngz shiz lak? 

A: Lê, Tsuôs Nteir nhaoz făngz tưs lâul Paor? 

B: Tsuôs Nteir cax, Tsuôs Nteir nhaoz făngz pêx. 

A: Trăngz têz Tsuôs Nteir, tuôz nênhs li fix qiv jông. 

B: Nênhs Tsuôs Nteir luz saz fênhx xinhz. 

A: Txus Tsuôs Nteir, hluôk nênhs tsao txir sâu têx luz făngz. 

A:  Puôz qênhr naox cuô tâu txir đuôx. 

B: Tsuôs Nteir,Theiv Zangx Fôz, Hoangx Thu Fôz Pâuv Fôz ntao bê, txir đuôx 

hlangr, txir đuôx Cuz Nhôngl finhx ziv thêv. 
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 IV. YĂNGZ SHUV 

1. Têx nav txưv tưz cơưv (các phụ âm đã học) 

- B, L, T, C, V, X, S, R, M, N, K, NG, Đ, G, P, H, Z, J, TH, NH, PL, PH, TS, TX, 

NT, BL, CH, Q, SH, TR, F, HL 

2. Nhênhv: Đọc lần lượt các phụ âm trên 

3. Têx tưx lul haz lu lul: 

Phụ âm B:   

baox buô:    đàn lợn 

baox keiz:    đàn gà 

baox nênhs:    mọi người 

 bâux beiv:     con bướm 

         TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Cur zus tâu baox buô. 

2. Cur zus tâu baox keiz. 

3. Baox nênhs tiv u uô cêr ô tô. 

4. Baox bâux beiv zang 

Phụ âm L:  

môngl lis:        đi muộn 

lil côngz xưv:  chuẩn bị 

lơưr châuz:  đánh đuổi giặc 

muôx liv:     có lợi 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Pêz môngl lis uô tsi tâu đăngz tsi. 

2. Nênhs Lil côngz xưv zuôr hênhr.  

3. Côx chuôz, lươr châuz tsi tang, ntâu fôngx zưl tsơưs châuz. 

4. Caox uô đangz tsi zuôr tsuv muôx liv. 

3.3. Phụ âm T:  

ti:  chất 

 tir:  phòng, chống 

  cêr tax:  đường bằng 

  tưz: đã, rồi 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Cur zâuv ti caox muôx jus đuô. 

2. Pêz tir đis muôs ntơưr. 

3. Mêx tưz uô tâu côngz xưv. 

4. Pêz lơưr cêr tax jông môngl đuô 

3.4. Phụ âm C:  
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uô cê: cùng nhau 

cangr caz: lí lẽ, đường lối 

uô cêr:  làm đường 

cangx ntux: ngày mai  

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Puôz uô cê naox maor. 

2. Puôz uô cêr môngl lul. 

3. Cur môngl cangr caz muôl keiz. 

4. Cangx ntux jông. 

3.5. Phụ âm V: 

vur tsêr:  lợp nhà 

vưz ciz:   con rùa 

viv:  vì, bởi vì 

vangx jâuz:  vườn rau 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Tul cao vur tsêr 

2. Vưz ciz jông lê 

3. Pêz viv têz qơư 

4. Lênhx tưs uô vangx jâuz 

3. 6. Phụ âm X:  

xix uô:        hay làm 

côngz xưv:  công việc 

xeir nôngz:  chọn giống 

xang mông   đưa tin 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Nưl xix uô nuv 

2. Nưl uô côngz xưv tsi? 

3. Nưl môngl xang mông, xeir nôngz chaos blêx  lax. 

3.7. Phụ âm S:  

siv:       thử 

uô sưv: làm quen 

saz jông:   tốt 

sâu:  viết 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Caox puôk siv uô sưv tul cao? 

2. Cur uô sưv lênhx cao lơưv. 

3. Viv nưl saz jông, xix saox nênhs  

3.8. Phụ âm R:  
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uô ra:  thêu thùa 

râuz:   đun 

rơưr:    

reik:   cắm, cái 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Cur nav xix uô ra haz râuz đêx. 

2. Caox txir xix uô tsi? 

3. Cur txir xix uô rơưr haz reik kuô tsểr 

3.9. Phụ âm M:  

mêx:  mọi người 

mangx: vôi  

mangv mangv: từ từ 

ntông maov:     đội mũ 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Mêx môngl uô đăng tsi? 

2. Pêz mangx môngl uô côngz xưv. 

3. Mêx uô đăngz tsi zuôr mangv mangv môngl  haz ntông maov lê jông. 

3.10. Phụ âm N:  

nao:  rét 

naox:  ăn 

nưl: nó 

tav nênhx: cuộc đời 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Ntux nao xưk lê no, mêx zuôr naox đangz tsi? 

2. Pêz haz nưl thâuk tưs tưz naox txâu maor, tav nênhx lê chax lêx. 

3.11. Phụ âm K:  

tsax kuk: động vật 

keiz:  gà 

kra: dạy bảo 

kei kâux: trứng ung 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Nhil nor puôk muôx keiz haz tsax kuk? 

2. Nhil nor tsi muôx keiz haz tsax kuk haz, tsuôl muôx kâur tuôs thaz kei kâux 

xưz. 

3.12. Phụ âm NG:  

ngôv: ngộ độc  ngangz tênhv: yên tâm  

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Ziv ngangz tênhv, bluô nux ntêr lêx, zuôr tsuv muôx đêr ngôv jur tsêr. 



 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La  

 
29 

3. 13. Phụ âm Đ:  

đêx: nước 

đêr:  con chó 

đangz tsi: cái gì 

đangx:      màu vàng 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Zaos mak, mêx muôx đêx liv zôngv, nhaoz tsêr đu đar, muôx baox nhux đăngx 

zus,  đangz tsi tưz muôx txơưv jông thêv. 

3. 14. Phụ âm G:  

giv jus:  phí công 

guk cêr:  đường trơn 

guôx:  chuồng 

gơưv:  đôi, cặp 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Côx chuôz puz pêz gơưv nhux cha zus. Viv lê zuôr uô guôx jông lê tsi giv jus. 

3. 15. Phụ âm P:  

pư:  ngủ 

pênhr: quyển (vở) 

pangz: giúp đỡ 

pêz: số 3, chúng ta 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Nưl pangz mangx pêz pâuz tsưr ziv naox hâuk huv cêr cha pưr jus jông. 

3.16. Phụ âm H:  

hu: gọi 

huv: vừa, hàng hóa 

hơưv: chào  

hêv:   dọa 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Thâuk tưs cur tưz hơưv, hu nưl naox maor thaz cur,viv nưl huv cur luz saz, 

tangz nưl khênhr hêv cur.  

3.17. Phụ âm Z:  

zơưs:  chồng  

zơưv:  ông 

zuôr: lấy, mua 

zôngv: dùng 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Cur zơưv haz zơưs môngl  taov cangr caz, zuôr jêr cha pêz zôngv. 

3. 18. Phụ âm J: 

jôngr: rừng 

jông:  tốt 

jâuz: rau 

jêx jaol: làng bản 
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TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Jêx jaol chaos ntông vông jôngr,jâuz phưv hâur đêx. Tinhv côngz tinhv chuôz 

bluô nux ntêr. 

3.19. Phụ âm TH:  

thôngx saz:  đoàn kết 

thaz: và, với 

thaor:  xin 

thangv: nói 

TÊX LU LUL NJÂU: 

Pêz thôngx saz, thaor nưl thangv pêv, laov jêv lê. 

3.20. Phụ âm NH:  

nhaoz:  ở 

nhil nor: lúc này 

nhax: vòng 

nhav: yêu thích 

TÊX LU LUL NJÂU: Nhil nor, nhaoz na, lênhx tưs tưz nhav nhax haz nhav cơưv 

ntơưr. 

3.21. Phụ âm PL:    

pluôs: nghèo 

plik:   con cáo 

plâuz: biết 

plâz: lông, số 4 

TÊX LU LUL NJÂU: 

Lênhx tưs, muôx mak tsir pluôs. 

Pluôs mak tsir tuôs, iz zangv plangk tuv  tsuôs, plik tuv keiz. 

 

3. 22. Phụ âm PH:   

shir phangz: phấn khởi 

phưv: bảo vệ 

phôngv: chúc mừng 

phangx:  chú ý 

TÊX LU LUL NJÂU: Pêz taox saz muôx shux thangx cha puôz nhuôs cơưv, 

muôx tsêr I têr cha phangx maoz. Puôz nhuôs shir phangz phưv jôngr, phưv ntông. 

Pus zơưv, phôngv tuz ci caz.gal. 

2.23. Phụ âm TS:   

tsi:  không 

tsiz đeik: mật gấu 

tsir têz qơư: di cư 

tsênhv:  đang, vẫn 

TÊX LU LUL NJÂU: 

- Caox puv tsiz đeik tsi tâu? 
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- Cur puv tsiz đeik iz jas lơưv. 

- Uô lê, mêx ziv tsir têz qơư nhaoz tưs tuôx nor, nhil nor mêx tsênhv nhaoz jaol 

tsi? 

3. 24. Phụ âm TX:  

txir đuôx:  quả đào 

txir khơưz:  quả mận 

txi txir: đậu qảu 

txâuk:  đủ 

TÊX LU LUL NJÂU: 

- Tâu aoz shông,têx tsaoz txir đuôx, txir khơưz tưz txi txir. 

- Shông nor, nưl ziv txâuk naox, txâuk zôngv. 

- Nưl môngl cơưv ntơưr tưz muôx txi txir saz. 

3. 25. Phụ âm NT: 

ntơưr: vở, chữ 

ntangr: lưng chừng 

ntur: chặt, đốn 

ntux: trời 

TÊX LU LUL NJÂU: 

A: Nzơưs! uô changl caox tsi môngl cơưv ntơưr. 

B: Viv hnuz nor ntux lul nangs. 

A:  Zaos lê. caox ntiv maor môngl uô tsi? 

B: Cur ntiv maor môngl uô têz. 

A:  Caox môngl uô têz ntơưv tưs? 

B: Cur môngl uô têz tiv ntangr taox. 

3. 26. Phụ âm BL: 

blêx blâuv: lúa nếp 

cêr blas:  đường trơn 

bluôl đêx: con vắt 

blôngx: lá 

TÊX LU LUL NJÂU: 

A:  Nhil nor caox môngl cưr blêx blâuv nhaoz tưs? 

B: Nhil nor, cur tuôr xangv môngl cưr blêx blâuv, tangz cêr blas môngl tsi tâu. 

A: Đêx nor hâuk lao tsi lao? 

B: Caox tsi langv hâuk đêx txal, khênhr muôx tul bluôl. 

3.27. Phụ âm CH: 

cha: để 

uô changl: là sao 

chôngz: đông đúc, chim họa mi 

chaos: trồng cây 
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TÊX LU LUL NJÂU: 

A: Caox ê! uô changl, nhaoz nor muôx nênhs môngl lul chôngz? 

B: Viv puôz, môngl đê jâuz cha naox. 

3. 28. Phụ âm Q:   

qaox: cầu 

qơư:  nơi chốn 

qangr tsêr: gian nhà 

qir thơưx: đầu tiên 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Tul qaox đêx laz, puôz uô qơư tưs? 

2. Tul qaox đêx laz puôz uô tiv u. 

3. Tul qaox cao puôk lux xưk qangr tsêr? 

3. 29. Phụ âm SH: 

shông: năm, tuổi 

 shôngz: cây tre 

shux xinhz: học sinh 

shir phangz:   phấn chấn

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Shông nor, sơưr đơưl pêz taox saz sâu tâu iz shông jông kôngz xưk: shôngz… 

2. Xur đơưz lao six shir phangz, môngl uô têx zangv nuv, uô shav shiv, cuôs kôngz 

lông zêv jông đuô. 

3. 30. Phụ âm TR: 

trangz tras: con dao 

trangx cưs đêx:  ống nước 

trôngx taos: bàn ghế 

trôngz jôngr: núi rừng 

LU LUL NJÂU: 

1. Caox zôngv trangz tras nor uô tsi? 

2.Cur zôngv trangz tras nor txar shôngz uô trangx cưs đêx thaz txar ntông cha uô 

trôngx taos 

3.31. Phụ âm F: 

fiv: đo 

fix: của hồi môn 

fơưk nhux: bò đực 

fôngx zưl: bạn bè 

TÊX LU LUL NJÂU: Tul Nav nhux haz tul fơưk nhux nor môngl fix lê, seiz aoz 

tul cao fiv gơưv thêv. 

3. 32. Phụ âm HL: 

hli: tháng hlang: bước qua 
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hluz:  lớn, thương hluôk nxeik: thiếu nữ 

LU LUL NJÂU: Thâuk ntêx, zêv hlang hli  Zơưv Hôx xix sâu ntơưr xăng tsôngv 

baox, lao six hluz mêr nhuôs. 

Têx vênhx tưz cơưv (các vần đã học): 

ei, êi, ai, uô, ưi, ei, iê, ao, ơư, ui, ang, ăng, ông, ưng, oang, ênh, eng, inh,   

Têx chiv suôz tưz cơưv (Các thanh điệu đã học): 

v, l, x, s, r, k, z 

 

 

 

JĂNGX 11:        HM    KH     HN    Y     UÊNH 

 

1. VÊNHX: uênh: (Đọc là “uênh”) 

2. NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL 

* Phụ âm HN: Là phụ âm mũi “h” đọc lướt qua đọng lại “n”. Đọc là 

“hnơưx” 

hnar: răng 

hnuz: mặt trời, ngày 

hnăngz: túi  

hnênhr: cái nỏ 

hnar tăngz mênhx:  

hnaor: nghe 

hnăngr: mặc 

hnôngz kuz: ngôi sao  

hnuz keix: buổi chiều 

hnôngz hnuz: hôm kia 

hnuz nor: hôm nay 

hnuz nhôngs: ngày tháng 

* Phụ âm Y: Là phụ âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm, có nhẫn hơi. Đọc là: 

“yơưx” 

yao:  áo 

yaz : mới 

yeiz:  đói 

yênhx côngz: thành công 

yiv: mét (số đo) 

naox yôngz: đám cưới 

yur: thổi 

yuôx : thuốc 

yuôr: còn 

cheix yaz: mùa xuân 

yêz zăng: máy bay 

yăngr ntux : trời năng 

yăngr puôv: ngoài trời 

yao khuôv:  áo khoắc 

* Phụ âm HM: Là phụ âm mũi chữ h đọc lướt nhanh đọng lại ở chữ m. 

Đọc là “hmơưx” 

hmao ntux: ban đêm hmôngz: người, dân tộc Mông 
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tăngs hmao: đêm khuya 

hmaor nhav: mến yêu 

hmôngr: duyên, may mắn 

hmôngr jêz siz: vôi (tôi)

* Phụ âm KH: Là âm tắc xát mặt lưỡi hàm trên, nhấn hơi đọc là: “khơưx”  

kheik: lưỡi cày 

khênhx: tròn 

khơưk: nhặt 

khơưz:  gãi, cào đào 

khur lênhx: thương xót 

khuôz saz: vướng mắc lòng 

khuôz: mắc 

khưz trưs: nằm sấp 

khâux tsar: cốc đầu 

khâuz nhangz: rơm rạ 

khâuz đuôs: quần áo 

khâuz ruôz: cái chổi 

khi: buộc, trói 

khôngz:   rỗng 

khơưv: ôm, cái cúc 

khu: sửa, chữa 

III. TÊX LU LUL NJÂU 

1. Hnuz nor caox uô đăngz tsi? 

2. Cur maoz hnar cur tsi uô đăngz tsi. 

3. Caox maoz hnar zuôr hnao tsi hnao? 

4. Muôx njik maoz xưz, tsi zuôr hnao. 

5. Uô lê caox luz hnăngz nêr? 

6. Cur luz hnăngz tsês sâu trôngx. 

SHÂUV HEIK HAZ TSINHZ SÂU: 

A: Lênhx ax! Seiz đêr cur tuôx yăngv muôk! 

B: Ơưx đêr tsi tuv, tuôx max. 

A: Hnaor caox zuôr ti vi yaz, cur tuôx jôngx. 

B: Tsi muôx hnuz nhôngs, hnuz caz tul nhangz môngl khu hnar lê muôl lul. 

A: Uô lê, yênhx côngz lak, hnuz no yênhx thêv. 

B: Txix nor, cur yăngx tuôx nor lơưr mêx seiz ti vi lak. 

A: Tuôx max. Hnuz nor Lux nênhs lâul jôngx luz no lê yênhx. 

B: Ơưx hnaor kăngz lơưv hnuz na tu tênhv tênhz traor muôx tênhv tênhz lê seiz. 

A: Zaos lê, cur lơưv tsêr cil hnuz cur tuôx. 

B: Cil muôx tinhv tênhz lâul tuôx thâuk tưs tưz tâu. 

A:  Cil zaos caz shang ti vi tsaov têz qơư. 

B: Tsêr yôngx yaz, huv pơưs lul nênhs hmôngz veiv côx, hnăngr tsôngs zangv 

qăngv thêv. 

A: Zaos lar lê tsês nhaoz cil yăngr lăngv cur tuôx. 
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B:  Lâul môngl lok, mangv môngl muôk! Môngl tsas tuôx muôk! 

A: Tênhz tsi muôx traox tênhz tsi chis Hmôngz tsi cơưv ntơưr tsi yênhx qiv. 

 

 

 

JĂNGX 12:       ND     NZ 

NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL 

 

1. Phụ âm ND:Là phụ âm tắc xát mặt lưỡi hàm ếch trên, có giới âm i ẩn có 

tiền âm “ư” ẩn, không nhấn hơi. Đọc là “ndơưx” 

ndu njôngr: ghi nhớ 

ndăngx băngz: cánh tay 

ndăngr: với (tay) 

ndăngk:  đàn môi 

ndăngx: thẳng 

ndâux: mồm 

ndâu:  lạt, rẽ 

ndê taox : lên dốc 

ndu: nhớ 

nduôr: dánh 

nduôr blâuv: bánh nếp 

ndêx: cột 

ndêz: nấm 

ndơưk:   đá (chân)

2. Phụ âm NZ: Là phụ âm tắc xát đầu lưỡi chân răng, có tiền âm “ư” không 

nhấn hơi. Đọc là “nzơưx”. 

nzal: dỗ dành  

nzuôr : rửa 

nzênhr: dịch, lật ngửa  

nzang: mộ 

nzâus: gầy, yếu 

nzeik: mút, dát 

nzeix: tấm phên 

nzis: xiên, xỏ  

nzir: thêm, vá 

nzơưv: con gái út  

nzơưs:  con trai út 

txir nzơưv: chú 

nzur: sớm 

nzuôv: quạt 

TÊX LU LUL NJÂU 1: 

Hmôngz ntơưr zôngx ziv cơưv, pêz cơưv pâuz tâu sei. Pêz ndu cơưv tru cuôs jông 

Hmôngz ntơưr, cha sâu jăngx yôngz, sâu lul tâuv, lul đruôs haz sâu tsưr ziv uô 

nênhx ndê bluô nux. 

TÊX LU LUL NJÂU 2: 

A:  Caox sơưr nzur uô tsi nêr? 

B:  Cur sơưr nzur nzir tril yao. 

A: Zaos lê. nzangz nzơưv caox tuôx, đrus pêz hâuk chơưr.  

B: Ơưx, uô nzaoz mêx lak 
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II. TSINHZ SÂU HAZ SHÂUV HEIK: 

A:  Nzơưv ê! Caox luz ndăngk nhaoz tưs? 

B: Caox zuôr nus cur luz ndăngk uô tsi? 

A: Cur xăngr seiz caox luz ndangk mê mêr. 

B: Seiz ndăngk lak! Ndangk nor tsi haor jông. 

A: Nzơưv! caox muôl luz ndăngk nhaoz tưs? 

B: Cur muôl ntơưv ziv Hmôngz nhaoz ndâux jôngr. 

A: Ndâux jôngr muôx ntâu ziv Hmôngz nêx? 

B: Caox ndis lênhl hangr lax, ndăngx cêr ndê taox tsas grêl txus ziv Hmôngz 

Zangx A Đeik. 

A: Zangx A Đeik puôk muôx muôs ndăngk? 

B: Caox xăngr zuôr ndăngk lak tsi? 

A: Cur nhav ndăngk thêv! 

B: Khưr caox shik cur môngl muôl ndăngk. 

A: Tâu max, shik caox môngl, cur tưz zuôr iz luz thaz. 

B: Caox tưz muôx ndangk lơưv lak? 

A: Cur zuôr ndăngk cha puz bơưl zôngv. 

B:. Cur tul bơưl nhav ndangk đuô nduôr maos max. 

A: Uô lê,nzur nzur môngl muôl, tsi lê tsas civ tuôx. 

B:  Cha cil, cangx ntus caox tuôx, pêz môngl muôl ndăngk. 

A:  Caox ndu tuôx nzur muôk. 

 

 

 

JĂNGX 13:         ĐR    NJ 

 

I. NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL: 

1. Phụ âm ĐR: Là phụ âm tắc xát đầu lưỡi hàm ếch trên(cứng), ẩn tiền âm  

“ư” rung đầu lưỡi không nhấn hơi. Đọc là “đrơưx” 

đrangl lax:         dưới ruộng                   

đrangl kangz:     ở dưới 

đraos:                 xung quanh         

đraos đangr:       diện tích                   

đraox:                 cỏ                         

đraox tsuôs:        cỏ dại          

đrangz:                giữa, ở giữa                 

đrôngl:          vùng, miền  

đrơưv:           nhanh                               

đrus:              cùng (nhau)                               
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đrus đreiv:     cùng nhau                 

đrux:              căng              

đrâu jôngr:     ngoài trời                   

đreiv:              nấp, trốn                                 

2. Phụ âm NJ: Là phụ âm xát cuống lưỡi hàm mềm có tiền âm “ư” không 

nhấn hơi. Đọc là “njơưx” 

njê:       khôn, nhọn 

njêr:      muối                                    

njik:      ngọn                                                                         

njiz:      gặp                                       

nju:       năng suất                 

njuôl:     đo đặc                                 

njư:        chấm                                  

njuôz:     màu xanh                                 

njaz:       gạo                                      

njưk:       héo, úa               

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Caox pangr lax puôk nhaoz jê đris têz qơư? 

2. Zaos, hnuz no cur môngl uô đraox pangr lax cao. 

3. Pangr lax cao li đraos đangr đangr pêk tsơưs? 

TÊX LU LUL NJÂU: 

1. Caox njiz Zơưv Paor môngl cangr caz  tsi njiz? 

2. Cur njiz Zơưv Paor mêr njik, cur txơưv traor lul tsêr zuôv qir trâu cur njux têz. 

II.TSINHZ SÂU HAZ SHÂUV HEIK 

A;  Njuôz ê! Caox puv tsi puv aoz lênhx đrâus Hmôngz môngl đrangl lax? 

B: Zaos, aoz lênhx hnăngr yao đrâus tsi zaos? 

A: Tsênhz zaos tul đrâus cao lak. 

B: Caox tsaor aoz đrâus Hmôngz cao uô tsi? 

A: Aoz lênhx cao yangx six pêz đrông đrông… 

B: Tangz pêz tsi njênhs têx lu lul đrông cao. 

A: Zaos lê, aoz lênhx đrâus cao mangs lil zơưx tsi? 

B: Aoz tul đrâus cao, uô luôv zangx zênhz. 

A: Luz hli taov ntêx, pêz tâus , nưl pâuz,txus  đrăngz cêr nưl paoz tsês zangx 

zênhz. 

B: Nưl tsênhv uô ntaos  cao, muôx iz hnuz tsinhz tênhv đraz tâu. 

A: Uô lê, puôz đrâus cao muôl zênhz nhaoz tưs? 

B: Puôr đrâus heir đraos ntas cêr zuôr zênhz. 
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JĂNGX 14:    KR      CX 

I. NHÊNHV PHỤ ÂM HAZ TƯX LUL: 

1. Phụ âm  KR: Là phụ âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm, có nhấn hơi. Đọc 

là “krơưx” 

kra:                dạy, dặn, bảo                       

kra ntơưr:      dạy chữ             

krar:               gừng 

krar đăngx:    củ nghệ         

kraor:             hố, lỗ                        

kraor đêx:      mó nước                

kraor jơưx:     vùng đất trũng            

kraor kưz:      sau gáy              

krâur:            thức ăn, lương thực                     

kruôz kra:      căn dặn                

krưr:               gói, gấp                       

krêr:                nô lệ                       

krêz:                mở                       

kruô:               khách                       

kruôk:             khen                             

kruôr:              khô

2. Phụ âm CX: Là phụ âm tắc xát đầu lưỡi chân răng, có nhấn hơi. Đọc là 

“cxơưx” 

cxaz txưv:         cố tình 

cxâuv:               tội, lỗi                  

cxăng:               xương 

cxăngz chuôz:   tham gia 

cxaox paoz:       nghịch ngợm 

cxiv tsang:         xây dựng  

cxôngr:              chặt, băm, thái  

cxơưk:         bịt 

cxeik:           miếng, phiên dịch 

cxêv:             nhặt  

cxênhx:         tầng, lớp  

cxênhr:          khấn  

 cxiv:             xây  

cxiz:               sai khiến 

II. TSINHZ SÂU HAZ SHÂUV HEIK: 

A: Cxông, hnuz nor mêx krêz têl, krêz lax lak? 

B: Zaos nênhs tsăng cxiz kra zuôr đrơưv tsi lê tăngl krâur naox krêz tsi lao lax. 

A: Nax muôx pêk tsơưs nênhs đrus mêx krêz lax? 

B: Xangv nênhs ndơưk krêz lax, nênhs zus nhux, nênhs uô maor na nênhl gâuv 

tsiz tul jus. 

A: Mêx xăngr zeik krêz tsơưs hnuz lê tar? 

B: Zaos cangv tas na uô changl tưz zuôr cxeik hli  lê tar. 

A: Uô lê, faoz xuôv ntâu tsơưs zôv? 

B: Hmôngz krêz têl, krêz lax lơưv iz tul buô hax yuôr jâuz chơưr maor haz lok. 
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JĂNGX 15:      NX    NR 

I. NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL 

1. Phụ âm NX: Là phụ âm tắc xát đầu lưỡi chân răng, nhấn hơi, có tiền âm 

“ư”. Đọc là “nxơưx” 

kruôk nxak:         khen ngợi  

cuô nxei:              nước vo gạo 

nxeik:                   gái, nữ 

nxeik gâux xưz:   gái tơ  

nxeik hluôk:        cô gái  

nxênh đêx:           thác nước 

 nxênhr:    tơi, xốp  

lul nxi:      nói thầm 

nxuô:        giặt  

nxuôz:       rêu 

nxư:           voi 

2. Phụ âm NR: Là phụ âm tắc xát đâu lưỡi hàm ếch cứng, có tiền âm “ư”- 

âm mũi. Đọc là “nrơưx” 

nrôngz: xà cạp 

nra:  thêu 

nrar: tìm  

nrâu changs: mọc rễ   

nrux nrênhr : tập tễnh 

II. TSINHZ SÂU HAZ SHUV HEIK: 

A:  Hluôk Nxeik caox môngl nrar đangz tsi? 

B: Cur môngl nrar Câuz đrăngl nxênh đêx na. 

A: Môngl đrăngl nxênh đêx đêz tsi đêz? 

B: Kreir nor txus đrăngl nxênh đêx muôx iz lil cêr. 

A: Cêr môngl đrangl nxênh đêx jông môngl tsi jông? 

B: Cêr lơưv nxênh đêx nxăngz nxăngz lê,  

A:  Zaos tas, môngl mak nxăngz, lul mak ndê taox. 

B: Caox nrar Câuz uô tsi nêx hluôk nxeik? 

A: Pêz nrao njêr lơưv, nrar Câuz cheix yêz muôl njêr nêr. 

B: Nxeik krêz yêz môngl muôl tâu mak, tăngz nưl hax nxuô yao. 

A: Viv lê cuêz tinhv zuôr nrar Câuz môngl muôl njêr lok. 

B: Cil tuô buô tsi muôx njêr, tsi yênhx pluôl. 
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JĂNGX 16:    GR  NY 

 

I. NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL 

1. Phụ âm GR: Là phụ âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm, (có tiền âm “ư”), 

không nhấn hơi. Đọc là : “grơưx” 

grang:             mang, xách 

grangx tsêr:    xà ngang   

greix:              thịt  

greiv:              chật, hẹp 

grê:                 giá, trị giá 

grêl:          xuống    

grênhz:     cỏ danh 

grôl:          kéo, đầu tư  

gruôs:        chăm chỉ  

gruôv:        lái, chèo  

2. Phụ âm NY: Là phụ âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm có tiền âm “ư”. 

Đọc là “nyơưx” 

nyaz:       trong suốt   

nyangr:   máu, tiết  

nyâur:     con chấy 

nyei:        sợ 

nyi:         xé, tuốt 

greix nyir:    thịt nạc 

nyơư:            thích, muốn  

nyu kênhl:      ồn ào 

tao nyur:         thủng, rách 

II. TSINHZ SÂU HAZ SHUV HEIK: 

A: Tâus cêr pêz njiz lâul Puôx. 

B: Lâul Puôx uô changl, yao lu nyăngr lê cao? 

A: Zaos cur khuôz trâus luz grei hlâu uô tao nyur. 

B: Uô lê, caox grang đăngz tsi cao lâul Puôx? 

A: Xưk lê, kraor cao tsi zaos khuôz trâus grei max? 

A: Nyei zaos caox trâus tras, caox heik tas cur krưr trus caox, tsi lê nyăngr lul tâu 

chơưv tsi tâu. 

B: Zaos tas, Cur đrus chu zuôr tơưr nyuôz, khaz txax tăngl, chu tsas tsi muôs, cur 

tsi cangv, chu tuôz tras, cur trâus sangz uô nor. 

A: Caox gruô, caox krưr cao cur seiz? 

B: Zaos tas, nor zaos aoz faoz tơưr nyuôz, tsênhv nhôngs.  

A: Tơưr nyuôz luôs puôz nyơư thêv max, huôv nor iz faoz tơưr nyuôz plâuz puô 

xênhz 
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JĂNGX 17:   ĐH   NKH   NTH 

 

I. NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL 

1. Phụ âm ĐH: Là tổ hợp phụ âm tắc xát đâu lưỡi và âm hầu, có nhấn hơi. 

Đọc là “đhơưx” 

Đha:                      chạy, nhảy, múa  

đha chuôv:            chạy đua  

đha cêr:                 liên lạc 

đha nênhz:            làm cúng 

đha păngx vuôv:   múa 

đha tsaz:        chơi tết 

đha kênhx:     múa khèn  

đhâu:             qua, quá 

đhuôr:            chán, ngán

2. Phụ âm NKH: Là phụ âm tắc xát cuông lưới hàm mềm, có nhấn hơi. 

Đọc là “nkhơưx” 

nkhik nkhangk:                 loảng xoảng  

nkhâuk:                             cong  

nkhâuk changx nkhâuk chês:   cong queo 

nkhơưz:          nhọ đen 

                     nkhang:          thoáng 

                     nkhang saz:    dễ chịu 

                     nkhiz ntoong:  nhánh cây   

3. Phụ âm NTH: Là phụ âm đầu lưỡi chân răng hàm trên có tiền âm “ư”. 

Đọc là “nthơưx”

nthê:              quát 

nthê tsơưv:    quát mắng 

nthê chuôv:    chửi nhau  

nthuôr:           mở ra, nở ra 

nthuôr câuk:  mọc mầm 

nthuôr saz:         mở lòng 

nthuô đraox:      rẫy cỏ 

nthênh:              rán 

 nthênh njêl:      rán cá 

nthênh nduôr:   rán bánh  

  TÊX LU LUL NJÂU: 

- Nênhs jông seiz tsôngl jăngv. 

- Tsax mangz seiz sâu nthăngz. 

- Kaz buô mangz seiz sâu nthăngz 

II. TSINHZ SÂU HAZ SHUV HEIK: 

A:  Nhaoz tsêr lak Zơưv Lôngx? 

B: Zaos, tuôx lak cangr bôv. 

A: Zơưv Lôngx haz nkhangk lak? 

B: Zơưv haz lao ntâu nkhăngk lơưv max. 

A: Haz cha nhaoz nhaoz ntâu đruôz keiz. 
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B: Sei lul tsêr tsi ntha tul zuz ntông nhuôr chaos. 

A: Zôv! Hâur tsêr tưz muôx ntâu nkhangk lak? 

B: Zaos, haz cha tsao sâu nthangz nkhang nkhơưz lê truôx. 

A: Shôngz tsi maol, tsi lâul lê jông haz nkhangk. 

B: Nthao keiz uk hâur nkhangk chaox muôs. 

A: Ntux đuz txis suz nthê nthê, cil zơưv cangr caz lak tsi? 

B: Năngs lul lê cangr caz, yăngr ntux zuôr nthuô đraox na, lax têz, txus six nthuô 

đraox lak. 

A:  Lax têz ntâu tsơưs nêx zơưv Lôngx? 

B: Tsi ntâu tăngz nhuôr nthuô lak. 

 

 

 

JĂNGX 18:   NKR      NQ    FL 

 

I.NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL 

1. Phụ âm NKR: Là âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm có tiền âm mũi “ư”, 

có nhấn hơi. Đọc là “nkrơưx” 

nkrang:             quang, sáng 

nkrang phuôz:  quang mây 

         nkrang iz njik: quang một lát 

          nkrang đris:    trong sáng 

2. Phụ âm NQ: Là phụ âm tắc xát mặt lưỡi hàm ếch trên, có tiền âm “ư”, 

có nhấn hơi. Đọc là “nqơưx” 

nqăng:     vang, nổi tiếng 

nqăngr:   mạnh   

nqông:    phủ, che phủ 

nquôr:    đổ  

tsuôv tangv tơưs nqăng:       mìn nổ vang 

nquôr kheik:                         đúc lưỡi cày  

nqu:                                      khói, bụi 

3. Phụ âm FL: Là phụ âm tắc xát hai môi và âm bên có nhấn hơi. Đọc là 

“flơưx” 

flâuz: vỏ (bắp ngô) 

flik: lột xác  

flix flơưx: phềnh phạch 

flu:  má 

flu nhal:  

nưx flu: hôn má 

flu tuôz: mật dầy 

flưk:   vuốt
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II. TSINHZ SÂU HAZ SHÂUV HEIK 

A: Cangr, caox saz nqeir tôngs caox đrus cur nquôr kheik muôk.  

B: Tâu max, cur nkrê đêx, taol cur hâuk đêx tsuô. 

A: Nquôr kheik mak muôx hnuz nquôr, hnuz tsi nquôr. 

B: Hnuz ntux nkrang na môngl nthuô đraox. 

A: Hnuz năngs lul haz hnuz caz lê nquôr kheik. 

B: Têx hnuz plăngz nqi tưz tsi nquôr kheik. 

A: Têx khâuk muôx kruô hâuk chơưr, lênhx tưs tưz nquz nqaok tsi nquôr kheik. 

B: Viv lê, nquôr lao ntâu tsơưs kheik, zuôr xăngv mênhx. 

A:  Iz tul jus nquôr kheik, tâu haor ntâu txax. 

B: Xăngv tâu mênhx pêv na cxuô lênhx lê nkruôz saz nquôr kheik. 

A: Tsi xangv tâu mênhx pêv na cxuô lênhx khuôz saz ceik chêx tsi tâu. 

B:  Nquôr kheik grê jus lux đuô uô lax, uô têz. 

A:  Nzơưs, uô changl caox flaov maox lê na. 

B:  Cur muôz flâuz paoz cưk lul uô si lê na. 

A: Cur sâu flâuz paoz cưk lul cha uô trôngx jâuv. 

B: Uô lê,caox njưx fluôr, caox nax hnuz đha môngl kraor tưs? 

A: Cur zuôr cha đhâu hnuz tiv shang. 

B: Uô lê na chaor flâuz suô njeis tsês max. 

A: Nzơưs ê, hnuz tưs, txôngx đha kênhx? 

B: Hnuz đha kênhx puôk muôx txuô mux đha kênhx lak tsi? 

 

 

 

JĂNGX 19:   MFL   MN   HMN   W    HNH  MF 

OAI     IÊNG     UÊ     ÊU   EO 

 

I. NHÊNHV VÊNHX:  OAI    IÊNG    UÊ   ÊU  EO 

   (Đọc như vần Tiếng Việt) 

II. NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL 

1. Phụ âm MFL: Là tổ hợp phụ âm tắc xát hai môi và âm bên có tiền âm 

“ư”, nhấn hơi. Đọc là “mflơưx” 
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mflar: rành mạch 

mflao:  ướm  thử 

mfleik: nói sói 

mfleik mflar: thông thạo 

mfleiz: nhẫn  

puv mflir: thấy ló ra 

mflaok: huých 

mflơưx: phành phạch 

mflux mflir: lúc ẩn lúc hiện  

2. Phụ âm MN: Là tổ hợp phụ âm tắc xát hai môi đầu lưỡi hàm ếch cứng 

không nhấn hơi. Đọc là “mnơưx”: 

mnôngs hu:     nghe gọi 

mnuôr lơưv:   méo rồi,móp méo 

  mnôngs trâus: nghe được, 

nghe rõ 

3. Phụ âm MF: Là âm tắc xát hai môi có tiền âm “ư”, có nhấn hơi. Đọc là 

“mfơưx” 

mfaoz:     cũ, úa 

mfâu:       đổ 

mfênhr:    húp híp 

mfông:    rắc, bụi 

mfur:       xốp  

mfuôz::    biển cắm  

4. Phụ âm HMN: Là tổ hợp tác xát môi môi đầu lưỡi hàm ếch và mũi, 

không nhấn hơi. Đọc là “hmnơưx” 

hmnao: bẹp hết 

5. Phụ âm W: Là âm tắc xát cuống lưỡi hàm mềm không nhấn hơi. đọc là 

“wơưx” 

weix zaoz:    tạp dề, 

xưz weix:     tư duy 

woav woav:  hò trâu 

weix zaoz:      tất  (đôi tất) 

xưz weix:       ngoài ra 

woaiv côx:     ngoại quốc 

6. Phụ âm HNH: Là âm xát hàm ếch và mặt lưỡi, âm mũi, có giới âm “i”. 

Đọc là “hnhơưx” 

hnhăng:      nhăn (mặt) 

hnhăngr:    nặng 

hnhur:       ruột, lòng 

hnhur ndâu:     ruột thừa 

hnhur lâul:        ruột già 

hnhur nyăngr:   lòng dồi

III.TSINHZ SÂU HAZ SHUV HEIK: 

A: Blak ê, caox seiz tâu weiv côx ntơưr lak? 

B: Zaos, cur nhênhv tâu phăngr Cir ntơưr. 

A: Caox nhênhv mflar hưngr zôv? 

B: Trâu saz shuv cơưv na nhênhv tâu mflar haz max. 
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A: Zuôr gruôs seiz ntơưr cha đrus phăngr cir thăngv pêv. 

B: Tsi pâuz lul na tsi jông muôs huv. 

A: Caox xix muôs huv tsi nêx Blak? 

B: Cur langv chaox têx tsôngl yao maov Hmôngz muôs. 

 

 

 

JĂNGX 20:           CXAOZ SHUV 

1.A: A! nav lul: A! mẹ về. 

Ax! tas lê: A thật đấy  

lax ar: ruộng lầy 

az: đắng 

angr luôx: đất 

ao: sưng 

2.B: 

baox: đàn, bầy 

3.Bl: 

blêx blâuv: thóc nếp 

4.C: 

Cax cas: nhanh nhanh, mau mau 

5.Ch: 

chax tuôs: sống chết 

6.CX: 

cxa: số 

7. Đ: 

đar: thìa 

8. Đh: 

đha: chạy 

9. Đr: 

đras: chói 

10.E: 

ek: không biết đau 

11.Ê: 

êr: cõng 

12.F: 

fax: bài, bìa, cờ, tướng, thẻ 

13.Fl: 

flu: mặt, má 

14.G: 

gal: thông minh 

15.Gr: 

grang: mang, xách 

16.H: 

Hax: còn, nữa, còn lại 

17.Hl 

hlar: vót, đẽo, khôn lỏi 

18.Hm: 

hmao: đêm 

19.Hn: 

hna: ngửi 

20.Hnh: 

hnhur: ruột 

21.I 

iz ntaos: 1 đoạn 

22.J 

jas:lần 

23.K 

ka: bẩn, cuống 

24.Kh 

khaov:nhờ 

25.Kr 

kra:dạy dỗ, bảo ban 
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26.L 

lak: à, thế à, vâng, nhá, hay là, hoạc 

là 

27.M: 

mak: mà, nhé 

28.Mf 

mfông: rắc 

29.Mfl 

mflông: rắc 

30.N 

nax: hằng 

31.Nd 

ndangx: thẳng 

32.Ng 

ngaox: cô, canh cô 

33.Nh 

nhas: chộm cắp 

34.Nj 

nja: hạt 

35.Nkh 

nkhi: sứt mẻ 

36.Nkr 

nkrang: quang, quang đãng 

37.Nq 

nqu: bốc khói, sông hơi 

38.Nr 

nrar:tìm, tìm kiếm 

39.Nt 

ntax ntux: thế giới, vũ trụ 

4o.Nth 

nthê: mắng chửi 

41.Nx 

nxăngz: dốc 

42.Ny 

nyaz: trong lắm, trong sạch 

43.Nz 

nzâus: gầy 

44. Ô, Ơ: 

ô zaos tas: ô đúng thật 

ơưr mak: chó má 

45.P 

par: bánh, nói, kể, diến thuyết 

46.Ph 

phangx: phòng 

47.Pl 

pla lal: lướt qua, thoáng qua 

48.Q 

qăngr: gian, gian nhà 

49.R 

râu jus: ra sức 

50.S 

sar jus: năng lực  

51.Sh 

shav shiv: cẩn thận, thận trọng 

52.T 

tak: nốt ruồi 

53.Th 

thax: cắt, tha đi 

54.Tr 

traos: béo, lính, bộ đội 

55.Ts 

tsas: lại, hãy, còn 

56.Tx 

txax jăngv: tình hình 

57.U 

ux: cuộn lại 

58. Ư 

ưz: chúng ta, chúng mình, ta, đôi ta 

59.V 

vâur: chàng rẻ 
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60. W 

weiv côx: ngoại quốc 

61.Mn 

mnôngs trâus: nghe được 

62.X 

xăng: đưa 

63.Y 

yaz:mới 

64.Z 

zar:phải, hãy 

65. Hmn 

hmnao lơưv: méo hết 

 

 

 

 

MỘT SỐ BÀI HỘI THOẠI: 

DỊCH RA TIẾNG MÔNG CÁC BÀI HỘI THOẠI SAU: 

BÀI 1: 

A: Chào các anh. 

B: Các anh đi làm nương về à? 

A: Đúng rồi, các anh đến thăm chúng tôi đấy à? 

B: Đúng, chúng tôi đến thăm các anh đây. 

A: Thế thì, vào nhà đi. 

B: Vâng, rất cảm ơn.  

BÀI 2: 

A: Nhà anh  ở đâu? 

B: Nhà tôi ở Sơn La 

A: Anh có vợ chưa? 

B: Tôi có vợ rồi. 

A: Anh có mấy con? 

B: Tôi có hai con. 

A: Anh làm việc gì? 

B: Tôi làm cán bộ nghiên cứu dân tộc. 

A: Anh đến làm gì? 

B: Tôi đến thăm các anh. 

BÀI 3: 

A: Bác vác thùng đi đâu? 

B: Tôi vác thùng đi bán. 

A: Nhà bác ở đâu. 
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B:  Nhà tôi ở ngoài đồi núi kia. 

A: Có phải ở gần con suối không? 

B: Đúng rôi, nhưng mà ở phía ngoài kia. 

A: Đường đi có tốt không? 

B:  Đường đi tốt lắm mà. 

BÀI 4: 

A: Ông Thào là dân tộc gì? 

B: Ông Thào là dân tộc Mông. 

A: Nhà ông Thào ở đâu? 

B: Nhà ông Thào ở Sa Pa. 

A: Ông Thào làm việc gì trong xã. 

B: Ông Thào làm chủ tịch xã. 

A: Gia đình ông Thào có mấy người? 

B: Gia đình ông Thào có năm người. 

A: Đó là những ai? 

A: Đó là hai vợ chồng ông Thào, hai con trai, một con gái. 

B: Ông Thào đến đây làm gì? A: Ông Thào đến đây họp. 

BÀI 5:  

A: Bác gái ơi! bánh nếp này bán bao nhiêu tiền một chiếc? 

B: Chú mua đi chỉ 2 nghìn 1 chiếc thôi. 

A: Thế thì bán cho tôi 6 chiếc. 

B: Chú ăn hay mang về, để tôi gói. 

A: Tôi đem về nhà tặng quà trẻ, bác gói giúp với. 

B: Đã 7 năm rồi, tôi mới lại đến thăm các anh. 

A: Tốt quá rồi, ngồi đi. 

B: Làm sao khắp người anh bám đầy bụi thế này? 

A: Mùa hè, đi đường cả ngày, làm sao không bám bụi. 

B: Mấy năm nay, trong bản có hộ nào giàu lên không? 

A: Bữa đói, bữa no, làm sao giàu được. 

BÀI 6: 

A: Chào bác! 

B: Chào cán bộ, vào vào nhà đi. 

A: Vâng cảm ơn bác. 
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B: Ngồi,ngồi trên chiếc ghế này  

A: Mọi nười trong nhà đi đâu hết rồi hả bác? 

B: Họ đi trên nương hết rồi. 

A: Năm nay hoa màu có tốt không bác? 

B: Năm nay mưa thuận gió hoà, hoa màu khá tốt. 

A: Đúng thế ạ. 

B: Lần này cán bộ đến đây làm gì? 

1 A: Lần này tôi đến tìm hiểu phong tục tập quán của người Mông chúng mình 

đây. 

B:Thế thì tốt quá rồi. 

A: Bác dạy tôi nhé? 

B: Được mà, nhưng mà để ăn cơm trưa đã. 

BÀI 7: 

A: Chào anh. 

B: Chào cán bộ. 

A: Anh đi đâu về? 

B: Tôi đi chợ quay về nhà mà. 

A: Thế nhà anh ở đâu? 

B: Nhà tôi ở bản Cao Sủ. 

A: Tôi cũng đi bản Cao Sủ mà. 

B: Thế thì ta cùng nhau đi. 

A: Anh tên gì đấy? 

B:  Tên tôi Páo đây. 

A:  Thế anh Páo họ Mông nào? 

B: Tôi là họ Mông Thào 

A: Anh Páo có biết ông Giàng bí thư xã không? 

B: Biết chứ, ông Giàng chính là bố tôi  

A: Ờ thế thì tôi may mắn rồi. 

B: Cán bộ muốn đi gặp cán bộ xã phải không? 

A: Đúng rồi tôi muốn đi gặp cán bộ xã để làm việc. 

B: Thế chúng ta cùng nhau đi ạ. 

BÀI 8: 

A: Các cán bộ cần đi đâu đấy? 
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B: Chúng tôi đi  uỷ ban cao sủ đây. 

A: Thế bác đi đâu đấy? 

B: Tôi đi Uỷ ban xã về đây. 

A: Thế cán bộ xã có đến làm việc không? 

B: Đến, cả chủ tịch, bí thư đều đến. 

A: Thế còn xa bao lâu thì đến uỷ ban xã đấy bác? 

B: Không xa nữa đâu, qua đoạn đường quanh co đó thì tới rồi. 

A: Cảm ơn bác nhé. 

B: Các cán bộ đến uỷ ban làm gì đấy? 

A: Vâng, chúng tôi đến thanh tra xem xã còn bao nhiêu rừng đấy. 

B: Đúng thế làm khổ các anh quá. 

A: Cảm ơn bác, chúng tôi đi nhé! 

B: Vâng, các cán bộ đi nhé. 

BÀI 9: 

A: Chào chị , đây có phải bản Nà Hang không? 

B: Đúng rồi, Cán bộ đến đây à? 

A: Nhà ông trưởng bản là nhà nào đấy chị? 

B: Là nhà thưng ván kia kìa. 

A: Thế anh ở đâu đến với chúng tôi? 

B: Tôi ở ban dân tộc tỉnh đến ạ. 

A: Ôi, ở xa quá nhỉ. 

B: Từ tỉnh đến huyện, đường tốt quá không thấy xa đâu. 

A: Nhưng từ huyện đến bản chúng tôi thì khó quá phải không? 

B: Đúng thật. 

A: Nghe rằng nhà nước sẽ mang tiền làm đường cho chúng tôi phải không? 

B: Lần này tôi đến là việc đó rồi. 

A: Nếu thế thì chúng tôi sắp có đường đẹp rồi. 

B: Cán bộ đi nhà ông trưởng bản thì để tôi dẫn đi. 

A: Thế thì làm phiền vậy. 

BÀI 10: 

A: Anh đi đâu lại đứng tại đây? 

B: Tôi đi bản người Mông. 

A: Anh tên gì? 
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B: Tôi tên gọi Hải đây. 

A: Anh ở đâu đến? 

B: Tôi ở thành phố Sơn La đến. 

A: Anh đi bản Mông làm gì? 

B: Tôi đi công tác bản Mông. 

A: Ở thành phố Sơn La, anh ở cơ quan nào? 

B: Tôi làm ở sở nông nghiệp phát triển nông thôn. 

A: Lần này anh đến làm những công việc gì? 

B: Tôi đến kiểm tra xem giống lúa mới trồng ở vùng cao có tốt không? 

A: Tốt quá, từ khi có giống lúa mới các hộ đồng bào đủ ăn. 

B: Bây giờ anh sẽ đi đâu? 

A: Tôi cũng đi bản Hmông nữa, tên tôi là Thanh đây. 

B: Anh làm việc ở đâu? 

A: Tôi là cán bộ huyện xuống xã. 

B: Nếu thế thì tôi có bạn rồi. 

A: Vâng, ba lô của anh mang để tôi đeo giúp, ta đi thôi. 

B: Thế thì vất vả cho anh rồi. 

A: Không sao, tôi quen rồi. ta đi thôi, rồi kẻo muộn. 

 

IZ CXA LU LUL ZUÔR NDU 

MỘT SỐ TỪ, CỤM TỪ TỪ CẦN NHỚ 

1. Cur: tôi, tớ, tao; Caox: Anh 

2. pêz: chúng tôi, ta; Mêx: các anh, bà con, các chị 

3. puôz: họ; luôs puôz: bọn họ, họ 

4. nưl: nó; nưl puôz: bọn nó 

5. tuôr xangv: định 

6. xangr: muốn 

7. nhav: thích 

8. nhaoz tưs/ kreir tưs: ở đâu 

9. thâuk tưs: khi nào, lúc nào 

10. uô changl/ uô lê changl: thế nào, làm sao, tại sao 

11. lênhx tưs: người nào, ai 

12. shông nor: năm nay 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu học tiếng Mông - Quyển 2 là tài liệu tiếp nối Tài liệu học tiếng 

Mông - Quyển 1 được hoàn thành trên cơ sở Chương trình khung dạy tiếng dân 

tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chương trình dạy chi tiết tiếng Mông cho 

cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Bên 

cạnh đó là sự cộng tác, giúp đỡ, góp ý nhiệt tình của thế hệ các thầy giáo, cô giáo, 

học viên, các nhà quản lý giáo dục, các đơn vị phối hợp mở lớp đã trực tiếp tham 

gia giảng dạy, học tập và phối hợp mở lớp các khóa bồi dưỡng tiếng Mông cho 

cán bộ, công chức do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La tổ chức bồi 

dưỡng. Cuốn tài liệu được hoàn thành còn là sự tiếp thu, tham khảo các giáo trình, 

tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các tài liệu giảng dạy cho cán 

bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Bắc Kạn… Đặc biệt là 

sự góp ý của các đơn vị, cá nhân đã sử dụng như Phòng dân tộc, Cơ quan thường 

trú Đài tiếng nói Việt Nam Khu vực Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La và ý kiến 

nhận xét của các thành viên Hội đồng chỉnh lý, biên soạn và Hội đồng thẩm định 

tài liệu giảng dạy tiếng, chữ dân tộc Mông của Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Sơn La. 

Với thời lượng 350 tiết (mỗi tiết 45 phút) cho học 11 chủ đề theo quy định 

ở 61 bài sẽ giúp cho học viên: (1) Luyện tập, củng cố một số kiến thức cơ bản về 

hệ thống chữ viết, cách phát âm các phụ âm, vần, thanh điệu, quy tắc chính tả và 

ngữ pháp, vốn từ cơ bản. (2) Có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, nói đúng, viết đúng 

để có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Mông. Có một số hiểu biết cần thiết 

về văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông; (3) 

Nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc 

Mông. 

Mặt khác, dân tộc Mông có năm ngành Mông khác nhau được phân biệt ở 

nhiều phương diện, song có thể dễ dàng nhận thấy và phân biệt thông qua trang 

phục và ngôn ngữ của người Mông hoa (Hmôngz lênhl), Mông trắng (Hmôngz 

đơưz), Mông đen (Hmôngz đuz), Mông đỏ (Hmôngz siz) và Mông xanh (Hmôngz 

suô). Do có sự khác biệt như vậy, nên tài liệu này học cung cấp những kiến thức 

nền, cơ bản nhất về các chủ đề theo quy định nên trong quá trình giảng dạy và học 

tập đề nghị các thầy cô giáo và học viên vận dụng một các linh hoạt để đạt hiệu 

quả cao nhất. Mặc dù rất nỗ lực trong biên tập, chỉnh lý song tài liệu không thể 

tránh khỏi những hạn chế. Nhóm tác giả luôn mong nhận được đóng góp ý kiến 

của các thầy cô giáo, học viên và những người quan tâm đến tiếng nói, chữ viết 

của dân tộc Mông để tài liệu này ngày một hoàn thiện hơn. 
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CHUÔZ THÊNHX - XÊNHV CXƯX 

(Gia đình dòng tộc) 

 

JĂNGX 1:   

PAOR LI CHUÔZ THÊNHX 

 

I. Tưx lul (Từ ngữ)   

Lul Hmôngz Lul Viêx 

chuôz thênhx/ chuôz ziv gia đình 

khaov vangv nhờ vả (trông cậy) 

maoz gênhl ốm đâu 

sangz langx bàn bạc 

huv cheix kịp thời vụ, đúng mùa 

kangz saz lòng yên tâm 

yênhx nhuôs caz thành con ngoan 

tuôz nênhs (jênhx khơưr) con người (nhân khẩu) 

aoz cxeik têl hai tay 

tsưr jaol trưởng thôn 

pangz mangx giúp đỡ 

Uô tsâus cảm ơn 

ndê trux tiến bộ 

jênhx mênhx (pêx xênhv) nhân dân 
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II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc)   

           Paor ziv muôx câuv tul tuôz nênhs, Paor pus thaz zơưv tưz muôx shang 

châuv ntâu shông. Paor yuôr tsiz tul cưr zâu tsuôs pâuz cơưv ntơưr lê xưz, puôr 

lênhx uô tsi tâu kôngz naox. Tsuôs zaos khaov vangv Paor nav, txir aoz cxeik têl 

xưz. Shông nor Paor nav yangx six maoz gênhl, tsi muôx nênhs uô lax, têz. 

Tsưr jaol hu jênhx mênhx tuôx sangz langx môngl pangz mangx Paor ziv 

uô lax, uô têz cuôs huv cheix. Paor ziv tưz lao six uô tsâus jênhx mênhx. Môngl 

cơưv ntơưr lul, Paor môngl zus nhux, hleik jâuz nênhl, Paor puôz cưr iz cxa đê 

jâuz buô, uô hmao pangz nav, txir. 

Paor thaz puôz cưr tưz kangz saz môngl cơưv ntơưr ndê trux thaz yênhx 

nhuôs caz jông.  

        (Vangx Lênhx  nrar sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

1. Paor ziv muôx pêk tsơưs tul tuôz nênhs? 

2. Paor li pus zơưv muôx pêk tsơưs shông lơưv? 

3. Paor muôx pêk tsơưs tul cưr zâu? 

4. Paor puôz cưr pâuz uô tsi? 

5. Paor puôz cưr pâuz uô kôngz naox tsi tâu? 

6. Paor puôz cưr tsi txơưx kôngz, khaov vangv lênhx tưs? 

7. Shông nor Paor nav li đangl jus lê chăngl? 

8. Uô lê, Paor ziv lênhx tưs uô lax têz? 

9. Paor ziv lênhx tưs pangz mangx uô lax têz? 

10. Paor ziv xăngr uô lê chăngl truô jêx jaol? 

11. Chaor cưr Paor môngl cơưv ntơưr lul puôz chaor cưr pangz mangx nav, 

txir uô tsi? 

V. Shuv uô (Luyện tập)   

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

Chuôz thênhx, tsưr jaol, huv cheix, kangz saz, tuôr blêx, jênhx mênhx,…. 

VI. Tsinhz sâu (Tập viết bài đọc trên)   

VII. Jăngx shâuv (Bài tập)   
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Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Gia đình của Páo có mười người 

- Páo có năm đứa em nhỏ chỉ biết đi học thôi 

- Năm nay mẹ của Páo hay đau ốm luôn 

- Trưởng thôn mời dân bản đến bàn bạc để giúp gia đình Páo làm ruộng, 

làm nương  

- Gia đình của Páo cảm ơn bà con trong thôn 

2. Bài tập 2: Nói chuyện đám cưới (Môngl hâuk chơưr) 

A: Chào bác Lử 

B: Cán bộ Đông đến đấy à? 

A: Nhà ông Sáng hôm nay có đám cưới phải không bác? 

B: Đúng rồi, ông Sáng gả con gái. 

A: Rể là ai thế hả bác? 

B:Rể là bộ đội ở dưới xuôi lên. 

A: Rể là dân tộc gì ạ? 

B: Rể là dân tộc Kinh. 

A: Làm sao lại lên tận đây yêu được cô gái Mông? 

B: Không phải lên đây mà là con gái nhà ông Sáng dạy học ở phố huyện nên 2 

đứa quen nhau. 

A: Khi nào thì đưa dâu hả bác? 

B: Nghe nói 10h thì đưa dâu. 

A: Thế bác có đi đưa dâu không. 

B: Có chứ, họ nhờ cả 2 vợ chồng chúng tôi làm bố mẹ đưa mà, không đi 

không được. 

A: Vâng nếu làm bố mẹ đưa thì phải đi rồi. 
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B: Nếu chú không mệt thì đi ăn cưới với chúng tôi. 

A: Tôi  ngại lắm. 

B: Thế thì chú ở nhà, chúng tôi đi xong việc chúng tôi sẽ về ngay. 

A: Vâng vợ chồng bác cứ đi đi. 

 

 

 

JĂNGX 2:   

CUR TXIR 

I. Tưx lul (Từ ngữ)   

Lul Hmôngz Lul Viêx 

tsiv txax giá trị 

sơưr nzur dậy sớm 

yăngz ntơưr  ôn bài 

hangr hơưk bãi thảo quả 

tưv tsôngv đỗ trọng 

lao six khưr rất vất vả 

tangr yeik buổi sáng 

tav kruô tiếp khách 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc)   

Cur txir cxangz nduôz uô côngz txux tưz pur shông, tâu côx chuôz tsao su 

lâul. 

Cur txir đangl jus hax txav jông. Nax hnuz cur txir sơưr nzur, hu pêz aoz 

cưr tix haz aoz tul xênhz nzưr sơưr lul yăngz ntơưr. Cur tul muôv môngl uô côngz 

xưv lơưv đêz. Nưl tsao aoz tul nhuôs đrus pêz nhaoz, cha môngl cơưv cxênhx iz 

jê tsêr. 

Iz luz hli, tsơưs tưz muôx nênhl gâuv hnuz, cur txir nhaoz pêl hangr hơưk, 

tsaov cưv thangx yuôx tưv tsôngv.Viv Hơưk tưz muôx grê Tưv tsôngv tưz muôx 

grê. 

Thâuk hơưk sar, mak cur txir lao six khưr, thơưv shông cheix sâu hơưk tưz 

xưk cheix sâu kôngz cxur, cur nav, cur txir tsi muôx iz hnuz tâu su. Cur haz cur 
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tul cưr tsênhv cơưv ntơưr. Nax hnuz, tsao shux lul, cur txơưv yăngz ntơưr, uô 

jăngx thuv ntưl ntas, tsas ha laox jus pangz mangx nav, txir uô kôngz lil nuv. 

Cur txir tsi txơưx hâuk chơưr, tsi muôx zênhl zênhz, tangz mak thâuk tưs 

hâur tsêr tưz muôx zênhz, muôx chơưr tsâu yuôx tav kruô. 

(Paor Chei sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Nax hnuz cưr txir sơưr nzur uô đangz tsi? 

 2. Nax hnuz đruôz hnuz cưr txir uô têx zangv nuv tưs? 

 3. Nax hnuz thâuk su cơưv cưr uô đangz tsi cha pagz mangx nav txir? 

 4.Cưr tsêr puôk muôx chơưr haz zênhz cha tav kruô? 

 5. Thâuk nzir xơưk, pus hak đăngz tsi? 

 V. Shuv uô (Luyện tập)   

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: cxangz nduôz, su lâul, xênhz nzưr, tsao 

shux lul, yăngz ntơưr 

VII. JĂNGX SHÂUV (BÀI TẬP) 

Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sâu đây 

ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Bố em tham gia công tác, đã đủ năm, được nhà nước cho nghỉ hưu 

- Sức khoẻ của bố em còn tốt 

- Khi thảo quả chin thì bố em vất vả lắm 

- Bố em không biết uống rượu 

- Em giúp đỡ bố mẹ làm nương dãy 

2. Bài tập 2: Đồ vật được xác định 

(Tưx zôngv tâu quêx tinhv) 

A: Cái mũ ấy của Chống phải không? 

B:  Phải, đó là mũ của Chống. 

A: Cái mũ ấy đẹp nhỉ? 
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B:  Ừ, cái mũ ấy rất đẹp. 

A: Cái bàn kia hơi dài phải không? 

B:  Ừ, cái bàn đó hơi dài. 

A: Còn cái bàn này hơi cao phải không? 

B:  Ừ cái bàn này hơi cao. 

A: Quyển truyện ấy của ai? 

B:  Của Páo đấy. 

A: Truyện có hay không? 

B:  Truyện này hay lắm, cậu nên đọc. 

A: Ừ tớ sẽ mượn nhé. 

 

 

 

JĂNGX 3: 

CUR NAV PUS 

I. Tưx lul (Từ ngữ)   

Lul Hmôngz Lul Viêx 

cur nav pus bà em 

plâuz hâu tóc 

đơưz pâus bạc phơ 

đuôr pưs khôngr gôngl lưng còng 

tsangx hnar hàm răng 

cxix vur đều 

kraor njêx tai 

laov lil dọn dẹp 
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II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Cur nav Pus tưz lâul, plâuz hâu đơưz pâus, đuôr pưs khôngr gôngl. Tangz 

mak, cur nav Pus kraor muôs tsênhv puv cêr jông, tsangx hnar tưz cxix vur, kraor 

njêx zênhx laos njê. Nax hnuz cur nav cur txir môngl uô kôngz, tsuôs yuôr cur 

nav Pus nhaoz tsêr jur mêr zâu, puz keiz, puz buô, laov lil taos vangx taos tsêr haz 

uô hmao taol tuôv cxix lul. 

Nhaoz nhaoz Cur nav Pus hax thangv lul tâuv, lul đruôs tru pêz nôngs. Đrus 

pus nhaoz, pêz hnaor laov jêv nzas. 

Muôx pus jur tsêr, cur nav, cur txir sur saz lak uô kôngz lông. 

(Phan Thanh sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên ra 

tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

1. Mêx puv nav pus lâul lak hluôk? 

2. Nav pus lâul xưk lê changl? 

3. Têx luz tưx tưs hêik mênhx nav pus hax tsênhv muôx jus? 

4. Nav pus hax tsênhv uô lao têx zangv nuv đangz tsi? 

5. Đrus pus nhaoz puôz mêr zâu hnaor lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Cur nav Pus, đuôr pưs khôngr gôngl, 

kraor njêx, jur tsêr, mêr zâu. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau đây 

ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Bà em đã già rồi, tóc bac phơ, lưng còng 

- Hằng ngày, bố mẹ em đi làm nương 

- Ở nhà chỉ còn bà em trông cháu 

- Ở bên bà, chúng em thấy rất vui.  

2. Bài tập 2 

 Zôngv têx tưx: Tix lâul, nav tix, cưr, muôv, zơưv, nav pus, pux nhangx, nav 

nzơưv...tik lul trơưk kâur: 
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 Dùng các từ: Tix lâul, nav tix, cưr, muôv, zơưv, nav pus, pux nhangx, nav 

nzơưv...đặt câu theo mẫu: 

 Kâur 1:  - Caox nav txir caz nhaoz tsêr?   

   -.........................caz nhaoz tsêr?  

   -.........................caz nhaoz tsêr?  

   -.........................caz nhaoz tsêr?  

   -.........................caz nhaoz tsêr?  

 Kâur 2:  - Caox muôx đangl jus tsi muôx? - Anh có khỏe không? 

   - ............... muôx đangl jus tsi muôx? 

   - ............... muôx đangl jus  tsi muôx? 

   - ............... muôx đangl jus  tsi muôx? 

   - ............... muôx đangl jus tsi muôx? 

   - ............... muôx đangl jus  tsi muôx? 

   - ............... muôx đangl jus  tsi muôx? 

3. Zôngv têx tưx "Tsês ntêr thêv" "Đuô tưs" tik uô têx lu lul nôngs 

Dùng các từ " lâu lắm rồi" " đi đâu" để đặt thành câu hỏi: 

Kâur:  

- Tsês têr thêv cur tsi tâus tuôx chuôr caox? - Lâu lắm rồi tôi chưa đến thăm 

anh? 

- Caox nav môngl đuô tưs?   - Mẹ cháu đi đâu rồi? 

..........................................   ................................... 

4. Cxangz têx tưx lul: "Môngl cangr caz, môngl cơưv ntơưr, môngl 

đrangl shênhv, môngl khơưk tơưl" trâu qơư khôngv hâur chêx 

Thêm các từ: "đi chợ, đi học, đi xuống huyện, đi lấy củi" điền vào chỗ trống 

các câu sau: 

Kâur: 

- Cur nav môngl pêl têz.  - Mẹ cháu đi lên nương. 

- Cur nav.......................  - Mẹ cháu......................... 

- Cur nav.......................  - Mẹ cháu......................... 

- Cur nav.......................  - Mẹ cháu......................... 

- Cur nav.......................  - Mẹ cháu........................ 
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JĂNGX 4: 

 PAOR ZƠƯV  

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

Paor zơưv ông của Páo 

Shang châuv shông bảy mươi tuổi 

plâuz hâu đơưz pâus tóc bạc trắng 

txir kênhhx thầy khèn 

txir yôngz thầy mai mối 

kra kênhx dạy khèn 

kra jăngx yôngz dạy bài mai mối 

kruôz kra dạy bảo (căn dặn) 

hluôk nxeik thiếu nữ (gái trẻ) 

côx chuôz (têz qơư) tổ quốc, quốc gia 

cxiv tsang xây dựng 

bluô nux giàu 

shông nor năm nay 

mênhx pêv minh mẫn 

changs kêx, changs đaol rễ tỏi rễ hành 

Txir xeir thầy đám tang (ma) 

yênhx hmao hằng đêm (đêm đêm) 

kra jăngx xeir dạy bài đám ma 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

laov jêv nzas vui vẻ lắm 

hluôk tuz chàng trai (trai trẻ) 

cơưv ntơưr học tập 

phuôx lix pháp luật 

phuôv cxax phát đạt (tài) 

II. Jăngx shuv nhênhv  (Bài tập đọc) 

Paor zơưv hu uô Thaox Shaok Lênhx, shông nor Paor zơưv tưz tâu shang 

châuv shông. Sik mak nênhs hax tsênhv mênhx pêv, muôx jus, kraor muôs tsênhv 

puv cêr jông. Zơưv lênhx plâuz hâu đơưz pâus xưk changs kêx, changs đaol. Zơưv 

Lênhx zaos txir kênhx, txir xeir, txir yôngz lâul (mênhx jênhs). 

Yênhx hmao baox tuz hluôk hâur jaol tuôx cuôs paor zơưv kra kênhx, kra 

jăngx yôngz, kra cêr chei laov jêv nzas. Paor zơưv yangx six kruôz kra baox hluôk 

tuz, hluôk nxeik tak: 

Zuôr sir jus cơưv ntơưr, cơưv côx chuôz cêr chei, phuôx lix, chênhz zênhv 

uô kôngz uô lông cha taov kangz nor cxiv tsang chuôz thênhx, têz qơư phuôv 

cxax, bluô nux xưk lê tax đrangl. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Jăngx shuv nhênhv zaos jăngx tưs? 

 2. Paor zơưv bê hu changl? 

 3. Paor zơưv tsênhv hluôk lak tsi? 

 4. Paor zơưv tsênhv tâul tsi tâul? 

 5. Zơưv Lênhx plâuz hâu zông lê changl? 

 6. Zơưv Lênhx txơưx uô tsi? 

 7. Baox tuz hluôk nax hmao xix cuôs Paor zơưv uô tsi? 

 8. Paor Zơưv nax kruôz kra puôz đăngz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Paor zơưv, đơưz pâus, txir kênhx, txir 

xeir, txir yôngz 
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 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

- Ông của Páo là Thào Seo Lềnh, năm nay ông đã được bảy mươi tuổi 

- Nhưng người còn minh mẫn, mạnh khỏe, mắt còn sáng lắm 

- Tóc ông Lềnh đã bạc phơ như rễ hành,rễ tỏi 

- Ông Lềnh là thầy thổi khèn, thầy đám ma, thầy mai mối lâu năm 

- Đêm đêm các chàng trai trẻ trong làng đến nhờ ông dậy thổi khèn, dạy bài mai 

mối, dạy bài đám tang, dạy bảo đường lối, phong tục tập quán vui lắm 

 2. Bài tập 2: Đi muộn (Môngl lis) 

A:  Cháu chào bác ạ, Páo đã đi chưa hả bác? 

B:  Chưa, Páo chưa đi đâu. 

A: Páo đang làm gì hả bác? 

B:  Páo đang còn ngủ. 

A: Chống đấy à, mình đã dậy rồi. 

B:  Cậu đang làm gì đấy? 

A: Mình đang chuẩn bị sẽ đi đây. 

B:  Nhanh nhanh lên kẻo muộn mất. 

A: Đôi bạn Chống và Páo kia rồi. 

B:  Các bạn ấy đến hơi muộn. 

A: Không sao, chúng ta đợi rồi cùng đi. 

 

 

 

JĂNGX 5: 

PANGZ MANGX NAV, TXIR 
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I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

yênhx hnuz hàng ngày 

pangz mangx giúp đỡ 

qêz tsêr quét nhà 

đê jâuz buô hái rau lợn 

vêv xinhz vệ sinh 

hur si sạch sẽ 

cơưv shuv học tập,học hỏi 

nxuô tril yao giặt quần áo 

khơưk tơưl nhặt củi 

fuô tơưl bổ củi 

ndis vangx tsêr xung quanh nhà cửa 

langx nzas mát mẻ 

II. Jăngx shuv nhênhv  (Bài tập đọc) 

Yênhx hnuz đrâu six chênhz cơưv shuv, Lưv thaz Lir yangx six pangz 

mangx nav txir. Lir pangz nxuô tril yao, qêz tsêr, khơưk tơưl, đê jâuz buô.Lưv fuô 

tơưl, laov lil uô vêv xinhz ndis vangx tsêr cangx hur. 

Thâuk tưs tưz puz keiz, puz buô thaz uô hmao taol nav txir môngl uô kôngz 

lul. Aoz tul  cưr tix Lưv thaz Lir li vangx tsêr thâuk tưs tưz hur si langx nzas. 

Jêx jaol lênhx tưs tưz kruôk nxak Lưv thaz Lir zaos aoz tul nhuôs tsiv txax 

shux xinhz caz njê. 

    (Vangx Lênhx nrar sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Jăngx shuv nhênhv tiv tsiz zaos jăngx tưs? 
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 2. Đrâu six chênhz cơưv shuv Lưv thaz Lir uô tsi? 

 3. Lir pangz nav txir uô tsi? 

 4. Lưv pangz nav txir uô tsi? 

 5. Lir thaz Lưv nhaoz tsêr, vangx tsêr lê changl? 

 6. Jêx jaol nax heik đangz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: yênhx hnuz, cơưv shuv, nxuô tril yao, 

fuô tơưl 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

- Hằng ngày ngoài thời gian học tập, Lử và Lí thường xuyên giúp đỡ bố mẹ 

- Lí giúp giặt quần áo,quét nhà,nhặt củi,hái rau lợn 

- Lử bổ củi,dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà cửa sạch sẽ 

- Nhà cửa của hai anh em Lử và Lí lúc nào cũng sạch sẽ và thoáng mát 

 2. Bài tập 2: Công dụng (Côngz zôngv) 

A:  Đây là con ngựa nhà mình. 

B:  Nuôi ngựa để làm gì? 

A:Nuôi ngựa để cưỡi và thồ hàng 

B: Kia là cái gì thế? 

A: Kia là cái máng nước. 

B: Máng nước dùng để làm gì? 

A: Để dẫn  nước về cho mọi người dùng. 

B: Đây là cái gùi đấy. 

A: Cái gùi dùng để làm gì? 

B: Cái gùi dùng để đựng và đeo các thứ trên lưng. 
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JĂNGX 6: 

CHEIX UÔ LAX 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

cheix uô lax mùa làm ruộng 

taox saz miền núi 

têz taox nxăngz địa hình dốc 

kraor hangr thung lũng 

ntangr trôngz sườn núi 

luz pêz hli tháng ba 

muôx Đangv có Đảng 

coangz shinhz quan tâm 

maor blêx cơm gạo 

pêz Hmôngz người Mông 

yangr lengv sản lượng (năng suất) 

krêz lax kêz nteir mở ruộng bậc thang 

ntangr taox sườn đồi 

yênhx shông hằng (từng) năm 

luz plâuz hli (zinhz lix) tháng 4 (âm lịch) 

Chinhr phuv Chính phủ 

nôngz blêx thóc giống 

viv lê vì vậy 
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 II. Jăngx  shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Pêz Hmôngz khênhr nhaoz taox saz, têz qơư ntangr trôngz, ntangr (ntangr) 

nxangz, lax têz lao six tsơưs. Viv lê Hmôngz khênhr krêz lax kêz nteir lơưr têx 

kraor hangr, têx tangr taox, têx ntangr trôngz cha uô lax. 

Cheix uô lax taox saz yênhx shông zaos luz kangz pêz hli, plâuz hli zinhz 

lix, chaos tangl cxax tâu naox. Nhil nor muôx Đangv chinhr phuv coangz shinhz 

txus pêz Hmôngz taox saz, pangz txưv grê cxuô zangv qir, grê nôngz blêx yangr 

lengv saz cxax tâu naox maor blêx thơưv shông, tsi tsuv naox maor cuôv. 

(Vangx Lênhx nrar sâu)  

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Jăngx shuv nhênhv tiv trâu zaos jăngx tưs? 

 2. Pêz Hmôngz nhaoz têz qơư tưs? 

 3. Taox saz Hmôngz nax nhaoz qơư tưs? 

 4. Nhaoz ntangr trôngz, uô lê lax têz lê changl? 

 5. Lax têz tsơưs Hmôngz khênhr uô tsi? 

 6.Taox saz uô lax zaos cheix tưs? 

 7. Nhil nor Hmôngz uô lax tâu chinhr phuv păngz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: taox saz, yênhx shông, pêz hli, nôngz 

blêx, kêz nteir 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

- Người Mông thường ở vùng cao, đất không được bằng phẳng, ruộng nương rất 

ít 

- Vì vậy người Mông hay khai phá ruộng bậc thang ở những thung lũng, sườn 

đồi, sườn núi 

- Làm ruộng ở vùng cao hàng năm vào cuối tháng ba, tháng tư âm lịch 

- Đảng, Chính phủ quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người Mông. 
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 2. Bài tập 2 : Đến nhà ông Páo (Txus zươv Paor tsêr) 

A:  Chào bác Páo ạ. 

B:  Xin chào, hình như là Lan phải không? 

A:  Vâng, cháu là Lan. 

B:  Vào nhà, vào nhà chơi. 

A:  Sáng nay cháu đã đi tới một lần nhưng bác không ở nhà. 

B:  À sáng nay tôi đi nương. 

A:  Nương nhà bác làm sắp xong chưa? 

B:  Xong rồi, sáng nay làm kết thúc rồi. 

A:  Thế thì tốt rồi, cháu muốn tới làm việc với bác vài ngày. 

B:  Được thôi, cháu đến được mấy hôm rồi? 

A:  Cháu tới được 1 tuần rồi nhưng cháu ở ngoài Uỷ ban xã.  

B:  Ở ngoài đó làm gì, về nhà tôi mà ở. 

A:  Về chứ, cháu sẽ về nhà bác ở 2, 3 ngày. 

B:  Lần này cháu tới đúng dịp bọn tôi sắp làm ma trâu đấy  

A:  Nếu thế thì cháu sẽ ở lại xem các bác làm ma trâu xong mới về. 

B:  Thế là tốt rồi. 

A:  Bác ơi, như thế nào mới làm ma trâu ạ? 

B:  Là trong nhà có người ốm, thầy cúng bảo là do người già về đòi trâu. 

A:  Người già về đòi trâu ư, thế không làm ma trâu có sao không? 

B:  Nghe nói nếu không làm thì ma quấy, trong nhà đau ốm. Không xem thì 

thôi, xem thì phải làm mới an tâm. 

A:  Thế thì phức tạp quá bác nhỉ. 
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PHÂNHV II: 

HMÔNGZ LI JÊX JAOL, CƯV SHANGZ 

(Bản làng quê hương) 

JĂNGX 7: 

HMÔNGZ NHAOZ CAOZ FINHX XÊNHR 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

Caoz Finhx xênhr tỉnh Cao Bằng 

taov pêl thaz tôngz pơx phía bắc và đông bắc 

shiz phangz buôk Hôx Zangx xênhr phía tây giáp tỉnh Hà Giang 

Pơx Cangv xênhr tỉnh Bắc Cạn 

shênhv Zênhx Finhx huyện Nguyên Bình 

Langs, Zir, Chu Nùng, Tày, Dao 

tsôngl yao trang phục 

tưk xơưk tril đuz yếm may vải đen 

trâu rôngz đơưz cuốn sà cạp trắng 

tril yao zangx tsoangz quần áo âu phục 

tsênhv cxơx phuôx lix chính sách pháp luật 

thiv xar thị xã 

buôk Tsôngz Côx têz qơư (suôr têz) giáp đất nước Trung Quốc 

nangx phangz buôk phía nam giáp 

Langv Sangz xênhr tỉnh Lạng Sơn 

nhaoz shơư ở xen kẽ 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

pux Hmôngz đơưz phụ nữ Mông trắng 

taz đơưz váy trắng 

chuôv ntâuz zêv langx aoz sangz kẹp vải xanh sỳ lâm 2 bên 

tril yao fưx thôngz quần áo ta (áo có cúc cài ngang) 

yangx thôngz thoangx chêx truyền thống đoàn kết 

jêx jaol cưv shangz bluô nux làng bản quê hương giầu đẹp 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Caoz finhx xênhr muôx iz luz thiv xar Caoz Finhx thaz câuv luz shênhv. 

Caoz finhx taov pêl thaz tôngz pơx buôk Tsôngz Côx têz qơư, shiz phangz buôk 

Hôx zangx xênhr, nangx phangz buôk Pơx Cangv thaz Langv Sangz xênhr. 

Hmôngz tsưr zaov nhaoz shênhv Zênhx Finhx, đuô lê muôx iz cxa nhaoz 

luz puôr shênhv thaz cuôs tưz tsơưs xưz. Hmôngz nhaoz shơư cxuô zangv mênhx 

cxưx xưk: Langs, zir, Chu… Hmôngz uô têz ntâu, lax muôx tưz tsơưs. Pux 

Hmôngz đơưz li tsôngl yao zaos hnangr taz đơưz, tưk xơưk tril đuz chuôv ntâuz 

zêv langx aoz sangz, trâu nrôngz đơưz. Puôz txir nênhx zơưs hnangr tril yao fưx 

thôngz, ntông maov kuôr nhux. Cxênhx hluôk hnăngr tril yao zangx tsoangz. 

Pêz Hmôngz nhaoz Caoz Finhx xênhr tưz jur tâu yangx thôngv thoangx 

chêx cxuô zangv mênhx cxưx, six shênhx jông tangr, côx chuôz li tsênhv cxơx, 

phuôx lix. Sir jus cxiv tsang jêx jaol, cưv shangz iz hnuz cênhv pir iz hnuz bluô 

nux. 

(Vangx Lênhx sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Hnuz nor shuv nhênhv jăngx tưs? 

 2. Xênhr Caoz Finhx têz qơư lê changl? 

 3. Caoz Finhx têz qơư nhaoz lê changl? 

 4. Nhaoz Caoz Finhx Hmôngz nhaoz shênhv tưs? 

 5. Muôx têx mênhx cxưx tưs nhaoz shơư Hmôngz? 

 6. Hmôngz Caoz Finhx uô kôngz lê changl? 
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 7. Hmôngz Caoz Finhx xênhr tsôngl jangv lê changl? 

 8. Hmôngz Caoz Finhx xênhr muôx yangx thôngv đăngz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

 Caoz finhx xênhr, shênhv zinhx finhx, pux Hmôngz đơưz, tril yao, txir 

yôngz 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Tỉnh cao bằng có một thị xã Cao Bằng và mười huyện thị 

- Người Mông chủ yếu sống tập trung ở huyện Nguyên Bình, ngoài ra còn ở một 

số huyện khác nhưng rất ít 

- Người Mông ở xen kẽ với các dân tộc: Nùng,Tày, Dao… 

- Người Mông chủ yếu làm nương, ruộng có nhưng rất ít 

- Trang phục của phụ nữ Mông trắng thường là mặc váy trắng 

- Yếm may vải đen giữa và kẹp vải xanh sỳ lâm hai bên, cuốn và sạp trắng 

- Người nam giới mặc quần áo ta, đội mũ nồi 

2. Bài tập 2: Vị trí (Qơư trâu) 

A: Bạn ở nhà sàn hay nhà đất? 

B: Mình ở nhà sàn. 

A: Phía dưới nhà sàn dùng để làm gì? 

B: Phía dưới nhà sàn dùng để các thứ và củi. 

A: Nhà bạn có rộng không? 

B: Nhà mình rộng, có cả sân phơi ngô, lúa. 

A: Xung quanh nhà có những gì? 

B: Phía trước có con suối chảy qua, phía sau là rừng cây, hai bên có vườn rau 

và cây ăn quả. 
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A: Lên vùng cao, bạn ở nhà sàn hay nhà đất? 

B: Mình ở nhà đất. 

A: Trong nhà bạn có những đồ dùng gì? 

B: Trong nhà có bàn, ghế, giường, tủ. 

 

 

 

 

 

 

JĂNGX 8: 

HMÔNGZ NHAOZ ÊNH BAIR XÊNHR 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

Ênh Bair thanhx phôr thành phố Yên Bái 

Txangx Tơưz Trạm Tấu 

Vang Tsênhr Văn Chấn 

Iêng Binhx Yên Bình 

shiz phangz buôk Lai Tsâu phía tây giáp Lai Châu 

nangx phangz buôk Hôx Finhx phía nam giáp Hòa Bình 

têz qơư chaos zangx zinhz là đất trồng thuốc phiện 

chaos ntông côngz nhêx trồng cây công nghiệp 

yangr langv saz sản lượng cao 

flik yaz đổi mới 

thâuk nzur trước đây (ngày xưa) 

Mux Căngz Tsav Mù Căng Chải 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

Vang Ênh Văn Yên 

Tsênhr Ênh Trấn Iên 

pơx phangz buôk Laol Caz phía bắc giáp Lào Cai 

shiz phangz buôk Sênh La phía tây giáp Sơn La 

tôngz phangz buôk Phur Thov phía đông giáp Phú Thọ 

côx chuôz coangz shinhz nhà nước quan tâm 

nôngz nôngx nhêx giống nông nghiệp 

phangv zangx zinhz thay cây thuốc phiện 

tsi txaov nhêv không khổ cực 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Ênh Bair xênhr muôx iz luz thanhx phôr Ênh Bair thaz shang luz shênhv, 

zaos: Mux Căngz Tsav, Txangx Tơưz, Vang Ênh, Vang Tsênhr, Tsênhr Ênh, Lux 

Ênh, Ênh Binhx. 

Ênh Bair xênhr, pơx phangz buôk Laol Caz, shiz phangz buôk tênhv Lai 

Tsâu thaz Sangz Lav (Sênh La), nangx phangz buôk Hôx Finhx, tôngz phangz 

buôk Phur Thov. Hmôngz nhaoz Ênh Bair xênhr tsưr zaov zaos nhaoz aoz luz 

shênhv Mux Cangz Tsav thaz Txangx Tơưz, đuô lê hax tsênhv nhaoz luz puôr 

shênhv thaz. 

Thâuk nzur nhaoz Mux Cangz Tsav thaz Txangx Tơưz tưz zaos têz qơư 

chaos zangx zinhz lao six jông. Tangz sik tâu côx chuôz coangz shinhz khơưk 

trâu chaos ntông côngz nhêx thaz nôngz nôngx nhêx muôx yangr langv saz cha 

phangv zangx zinhz. Nhil nor pêz Hmôngz taox saz nhaoz Ênh Bair xênhr, luz 

nênhx tưz tâu flik yaz lơưv ntâu tsơưs, tsi txaov nhêv xưk thâuk nzur. 

   (Vangx Lênhx sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Xênhr Ênh Bair têz qơư lê changl? 

 2. Ênh Bair muôx têx luz shênhv tưs? 
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 3. Ênh Bair nhaoz buôk têx luz xênhr tưs? 

 4. Hmôngz nhaoz Ênh Bair zaos nhaoz luz shênhv tưs? 

 5.Thâuk nzur nhaoz Ênh Bair kreir tưs chaos zangx zinhz? 

 6. Huôv nor qơư cao chaos đăngz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

 Ênh Bair xênhr, Mux Cangz Tsav, txangx tơưz, phangv zangx zinhz 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

 - Tỉnh Yên Bái có một thành phố và bảy huyện 

 - Người Mông ở tỉnh yên bái chủ yếu ở hai huyện Mù Cang Chải va Trạm 

Tấu 

 - Trước đây ở Mù Cang Chải và Trạm tấu cũng là đất trồng thuốc phiện rất 

tốt 

 - Bây giờ người Mông ở tỉnh Yên Bái đã có cuộc sống thay đổi nhiều 

2. Bài tập 2: Thăm quê (Shuôk cưv shangz) 

A: Chống về quê lên khi nào thế? 

B: Mình mới lên chiều hôm qua. 

A: Đi đường xa có mệt không? 

B: Chẳng những không mệt mà còn thấy khoẻ ra. 

A: Vì sao thế? 

B: Vì lại được gặp và cùng các bạn vui chơi đấy. 

A: Ở dưới quê có vui không? 

B: Vui lắm mình được gặp lại nhiều bạn bè cũ. 

A: Các bạn ấy học tập có giỏi không? 
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B: Các bạn ấy không những học giỏi, mà còn múa hát rất giỏi. 

A: Làm sao cậu biết được. 

B: Các bạn mời mình cùng tập múa hát mà. 

A: Thật thế vui quá nhỉ. 

 

 

 

JĂNGX 9: 

HMÔNGZ NHAOZ SÊNH LA XÊNHR 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

Sênh La xênhr tỉnh Sơn La 

shênhv Môx Tsâu huyện Mộc Châu 

shênhv Cuênhx Nhai huyện Quỳnh Nhai 

shênhv Sông Mar huyện Sông Mã 

shênhv Bar Ênh huyện Bắc Yên  

Shênhv Ênh Tsâu huyện Yên Châu 

sangz tôngz pơx buôk Đênhv Bênh phía đông bắc giáp Điện Biên 

nangx phangz buôk Hôx Finhx xênhr phía nam giáp Hòa Bình 

shênhv thaz xar taox saz huyện và các xã vùng cao 

tsi sênhv liv không thuận lợi 

jênhx mênhx nhân dân 

uô côngz jênhx làm công nhân 

nav caz langs thành phố 

shênhv Thênhv Tsâu huyện Thuận Châu 
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II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Sênh La xênhr muôx iz luz nav caz langs Sênh La thaz câuv luz shênhv 

zaos: Shênhv Môx Tsâu, shênhv Thênhv Tsâu, Shênhv Cuênhx Nhai, shênhv 

Mươngx La, shênhv Phux Ênh, shênhv Bar Ênh, shênhv Sông Mar, shênhv Mai 

Sênh, Ênh Tsâu, shênhv Sôv Côx. 

 Sênh La xênhr sangz tôngz pơx buôk Đênhv Bênh; Shiz phangz buôk Laok 

Tsuôk têz qơư, nangx phangz buôk Hôx Finhx xênhr, tôngz phangz buôk Ênh Bair 

xênhr. 

 Hmôngz tsưr zaov nhaoz chaor shênhv thaz sưv taox saz thaz buôk đriv 

đrus Laok Tsuôk. Têx cêr chaoz thôngz môngl lul hâur shênhv txus hâur sưv tưz 

tsi sênhv liv, puôr lênhx zaos ndê taox grêl tâus ntâu. Jênhx mênhx Hmôngz tưz 

zaos uô têz kruôr ntâu, lax tưz zaos muôx tsơưs. Muôx iz cxa Hmôngz tưz môngl 

uô côngz jênhx hâur nôngx yangr Môx Tsâu, luz nênhx tưz tâu jông đuô. 

(Vangx Lênhx sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên ra 

tiếng Việt)  

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Jăngx shuv nhênhv hnuz nor zaos jăngx tưs? 

 2. Sênh La têz qơư đangr lê chăngl? 

 3. Sênh La têx luz shênhv hu lê chăngl? 

shênhv Mươngx La huyện Mường La 

shênhv Phux Ênh huyện Phù Yên 

shênhv Mai Sênh huyện Mai Sơn 

shênhv Sôngv Côx huyện Sốp Cộp 

shiz phangz buôk Laok Tsuôk phía tây giáp Lào 

tôngz phangz buôk Ênh Bair xênhr phia đông giáp Yên Bái 

cêr chaoz thôngz đường giao thông 

ndê taox grênhl tâus lên dốc, xuống dốc 

têz kruôr nương 

nôngx yangr Môx Tsâu nông trường Mộc Châu 
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 4. Sênh La xênhr nhaoz buôk têx luz xênhr tưs? 

 5. Hmôngz Sênh La nhaoz lê chăngl? 

 6. Sênh La têx cêr chaoz thôngz shênhv txus sưv lê chăngl? 

 7. Hmôngz Sênh La uô kôngz lê chăngl? 

 8. Lax tsơưs Hmôngz hax uô tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Sênh La xênhr, ndê taox grênhl tâus, 

jênhx mênhx Hmôngz, uô công jênhx. 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1.  Bài tập 1 

- Tỉnh Sơn La có một thị xã và mười huyện 

- Người Mông chủ yếu ở các huyện và các vùng cao có vùng biên giới giáp với 

nước Lào 

- Đường giao thông đi lại từ huyện xuống xã không được thuận lợi 

- Đồng bào Mông chủ yếu làm nương 

- Ruộng có cũng rất ít 

2. Bài tập 2: Phương hướng (Phangz shangv) 

A: Sáng nay em đi học muộn chị ạ. 

B: Em có được vào lớp không? 

A: Có, em nói: “thưa cô em xin phép vào lớp” 

B: Đang giờ học muốn ra ngoài thì nói thế nào? 

A: Em nói: “Thưa cô em xin phép ra ngoài” 

B: Páo đã thuộc cách nói tên ngày tháng chưa? 

A: Chưa thuộc đâu, khó lắm! 

B: Đến lớp, cô gọi lên bảng thì phải làm thế nào? 
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A: Đừng lo, chỗ nào không biết cô giáo nhắc lại cho. 

B: Anh Lềnh đi đâu về đấy? 

A: Anh vừa xuống suối về. 

B: Anh đi dưới suối làm gì? 

A: Anh đi tìm hòn đá mài em ạ. 

 

 

 

JĂNGX 10: 

HMÔNGZ NHAOZ ĐÊNHV BÊNH XÊNHR 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

Đênhv Bênh xênhr (Môngl Thênhz) tỉnh Điện Biên 

thanhx phố thành phố 

Đênhv Bênh têik Điện Biên tây 

Mơưngx Lai Mường Lay 

Tuôv Chuôx Tủa Chùa 

nhaoz cxuô luz shênhv ở khắp các huyện 

hnangr yao khuôv ntêr khoác áo dài 

uô lâus trâu cu đăngz yao thêu thùa ở cổ áo 

taov đrâu kâuv yao đằng sau lưng áo 

mênhx cxưx dân tộc 

Mangz  dân tộc Hà Nhì 

chênhz yênhx tinh thần 

fôngv trâus khuêv nangx gặp khó khăn 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

têz qơư cưv shangz quê hương đất nước 

bluô nux giàu đẹp (có) 

kreir ni tâu pheir tơưv mới được chia tách 

Đênhv Bênh Đông Điện Biên Đông 

Mơưngx Nher Mường Nhé 

tênhx Jaor Tuần Giáo 

Muôx flu có mặt 

hnangr tril ntâu mặc quần nhiều 

đrangl plangz hlâuz quá đầu gối 

nav zênhv xưv phangz hình vuông 

nhaoz shơư ở xen kẽ 

Thaiv đơưz Thaiv đuz Thái trắng Thái đen 

Chaoz Tsiz  dân tộc Kinh 

thoangx chêx  đoàn kết 

cxiv tsang xây dựng 

phuôv cxax  phát triển, phát đạt 

cxuô các (loại) 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Xênhr Đênhv Bênh kreir ni tâu pheiz tơưv lul tsi tâu muôx pêk tsơưs shông. 

Xênhr Đênhv Bênh muôx iz luz thanhx phôr zaos đênhv bênh thaz tsiz luz shênhv: 

Đênhv Bênh Đông, Đênhv Bênh Teik, Mơưngx Nher, Tuênhx Jaor, Tuôv Chuôx. 

Hmôngz tưz muôx flu nhaoz cxuô luz shênhv hâur xênhr. Hmôngz đơưz 

tưz chôngz đuô cxuô zangv Hmôngz, puôz pux Hmôngz puôr lênhx hnangr tril 

ntâu, hnangr yao khuôv ntêr txus đrangl plangz hlâuz, uô lâus trâu cu đangz yao, 
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thaz uô iz luz nav zênhv xưv phangz trâu taov đrâu kâuv yao. Chaor pux Hmôngz 

đơưz hnangr taz tưz tsơưs. 

Hmôngz nhaoz Đênhv Bênh xênhr puôr lênhx nhaoz shơư puôz mênhx 

cxưx Thaiv đơưz, Thaiv đuz, Mangz, Chaoz Tsiz… Nhaoz kreir tưs, Hmôngz tưs, 

yangx six muôx chênhz  yênhx thoangx chêx đrus cxuô zangv mênhx cxưx, pangz 

mangx têx thâuk fôngv tsâus khuêv nangx, sir jus paor vêv thaz cxiv tsang jêx 

jaol, têz qơư cưv shangz phuôv cxax thaz bluô nux. 

   (Vangx Lênhx sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Hnuz nor, pêz shuv nhênhv jăngx tưs? 

 2. Xênhr Đênhv Bênh tâu pheiz tơưv ntơưv luz xênhr tưs? 

 3. Đênhv Bênh xênhr đangr lê changl? 

 4. Đênhv Bênh têx luz shênhv hu lê changl? 

 5. Hmôngz nhaoz Đênhv Bênh nhaoz têx qơư tưs? 

 6. Chês Hmôngz tưs nhaoz Đênhv Bênh chôngz đuô? 

 7. Puôz pux Hmôngz đơưz tsôngl jangv lê chăngl? 

 8. Mênhx cxưx tưs nhaoz shơư Hmôngz? 

 9. Hmôngz Đênhv Bênh muôx chênhz yênhx tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Đênhv Bênh xênhr, muôx flu, hnangr tril 

ntâu, chinhz yênhx thoangx chêx. 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Tỉnh  Điện Biên có một thành phố, một thị xã và bảy huyện 

- Người Mông cũng đã có mặt ở khắp các huyện trong tỉnh 

- Người Mông trắng nhiều hơn các người Mông khác 

- Người phụ nữ Mông tất cả đều mặc quần nhiều, mặc áo dài quá đầu gối 
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- Thêu thùa ở cổ áo và thêu một hình vuông ở đằng sau lưng áo 

- Người Mông ở tỉnh Điện Biên đều ở xen kẽ với các dân tộc: Thái trắng, Xá, 

Thái đen, Hà nhì, Kinh.. 

2. Bài tập 2: Định hướng (Tinhv shangv) 

A:  Chiều hôm qua cậu đi đâu? 

B: Tớ và mẹ đi sang làng bên. 

A:  Cậu sang đấy làm gì? 

B:Mẹ, con mình đi thăm người ốm. 

A:  Ngày mai, Mỉ có đi chợ không? 

B: Em sợ không qua được suối. 

A:  Hết mưa là nước suối rút ngay thôi. 

B: Đến chợ, trời lại mưa thì sao? 

A:  Ừ nhỉ. 

B: Chào cô giáo, cô đi đâu thế? 

A:   Chào bác, cháu đến trạm y tế 

B: Có người ốm à? 

A:  Không bác ạ, cháu tới thăm chị y tá. 

 

 

 

JĂNGX 11: 

HMÔNGZ NHAOZ LAI CHÂU XÊNHR 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

Lai Châu xênhr tỉnh Lai Châu 

taov pêl buôk Tsôngz Côx phía bắc giáp Trung Quốc 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

têik bar buôk Đênhv Bênh xênhr tây bắc giáp Điện Biên 

iz luz thiv xar một thị xã 

Phongz Thôv Phong Thổ 

hnăngr tril ntâu mặc quần nhiều 

nhaoz kreir tưs ở đâu 

tsi pênhv ziv không thuận lợi 

tsuôs tangl bạc màu 

ngangz shinhz yên tâm 

kreir ni tâu pheiz tơưv lul mới được chia tách 

đông bar buôk Laol Caz đông bắc giáp Lào Cai 

nangx phangz buôk Ênh Bair phía nam giáp Yên Bái 

Qinhx Hôx Sìn Hồ 

muôx flu có mặt 

hnangr taz tsơưs mặc váy ít 

cêr chaoz thôngz đường giao thông 

uô lêx ntêr làm lâu dài 

cxuô zangv qir các loại phân 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Lai Châu xênhr kreir ni tâu pheiz tơưv lul aoz luz xênhr zaos Lai Châu 

xênhr thaz Đênhv Bênh xênhr. Lai Châu taov pêl buôk Tsôngz Côx têz qơư, đông 

bar buôk Laol Caz xênhr, têik bar buôk Đênhv Bênh xênhr, nangx phangz buôk 

Ênh Bair xênhr. Lai Châu xênhr muôx iz thiv xar Lai Châu thaz tsiz luz shênhv: 

Qênhx Hôx, Phông Thôv, Thang Ênh, Mơưngx Têx, Sangz Thoangx. 

Hmôngz nhaoz chôngz đuô aoz luz shênhv: Phongz Thôv, Xênhz Hôx, đuô 

lê tưz muôx flu nhaoz chaor shênhv hâur xênhr iz huôv. Hmôngz đơưz chôngz 
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đuô cxuô zangv Hmôngz, pux Hmôngz nhaoz Lai Châu xênhr puôr lênhx hnangr 

tril ntâu, hnangr taz tưz tsơưs. 

Nhaoz kreir tưs, Hmôngz tưz zaos nhaoz chaor xar taox saz, cêr chaoz 

thôngz môngl lul tsi pênhv ziv. Lax, têz tưz tsơưs, tsi txâuk uô, uô lêx ntêr têx têz 

tưz tsuôs tangl. Sik mak muôx côx chuôz cxuô zangv qir chaox lul zuôv trâu lax, 

têz lơưr khuz shux chiv xưx cxax lê txâus naox. Pêz Hmôngz cxax lê ngangz 

shinhz, tul lax tul têz. 

    (Vangx Lênhx Sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Hnuz nor shuv nhênhv txus jăngx tưs? 

 2. Uô changl têz qơư Lai Châu tsas greiv lơưv? 

 3. Huôv nor têz qơư Lai Châu buôk têx qơư tưs? 

 4. Lai Châu muôx têx luz shênhv tưs? 

 5. Hmôngz nhaoz chôngz hâur luz shênhv tưs? 

 6. Lai châu chês Hmôngz tưs chôngz đuô? 

 7. Pux Hmôngz Lai Châu tsôngl jăngv hnăngr lê changl? 

 8. Hmôngz Lai Châu qơư nhaoz lê changl? 

 9. Hmôngz Lai Châu uô kôngz lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Lai Châu xênhr, Đênhv Bênh xênhr, tsi 

pênhv ziv, cxuô zangv qir. 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Tỉnh Lai Châu mới được chia tách ra làm hai tỉnh đó là tỉnh Lai Châu và tỉnh 

Điện Biên 

- Phía bắc Lai Châu giáp đất với Trung Quốc 

- Tỉnh Lai Châu có một thị xã và sáu huyện người Mông ở đông nhất huyện Sìn 

Hồ, ngoài ra cũng có mặt ở các huyện trong tỉnh 
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- Người Mông si đông hơn các người Mông khác 

-   Phụ nữ Mông ở Lai Châu chủ yếu mặc quần, mặc váy ít    

2. Bài tập 2: Giới thiệu, làm quen 

                           (Txư  chuôs, uô sưv) 

Hà: Bác là bác Páo phải không? 

Tix lâul Paor: Đúng rồi, vậy cháu là ai? 

Hà: Cháu là Hà, cháu đã gặp bác ở trong huyện 1 lần rồi. 

Tix lâul Paor: Tôi không nhớ đâu, cháu ở đâu đến? 

Hà: Cháu ở thành phố Sơn La đến. 

Tix lâul Paor: Hú, ở xa thật nhỉ. 

Hà: Không xa lắm đâu, đi xe 1 ngày là đến thôi. 

Tix lâul Paor: Ở thành phố, cháu làm nghề gì? 

Hà: Cháu là cán bộ tuyên truyền của Ban dân tộc tỉnh. 

Tix lâul Paor: Cháu định tuyên truyền cái gì cho chúng tôi nghe? 

Hà: Cháu đến bản các bác nói vài lời thôi. 

Tix lâul Paor: Tốt quá! một mình cháu đến thôi à hay còn ai nữa? 

Hà: Ái chà, mải nói chuyện quên mất, để cháu giới thiệu nhé: 

Hà: Bạn này là Thành. 

Tix lâul Paor: Chào cháu! 

Hà: Bạn này là Sơn. 

Tix lâul Paor: Chào cháu! 

Hà: Còn bạn này là Hoa 

Tix lâul Paor: Cảm ơn các cháu, thế thì tốt quá. 

Hà: Cả 4 cháu đều làm cùng 1 nghề. 
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Tix lâul Paor: Thế thì chúng ta ăn cơm trưa mới đi. 

Hà: Ăn cơm xong có sợ muộn không bác? 

Tix lâul Paor: Không sợ đâu, đi 3 tiếng đồng hồ thì đến bản chúng tôi ạ. 

Hà: Các bác đi quen cảm thấy không xa, còn các cháu cảm thấy rất xa lắm ạ. 

Tix lâul Paor: Không lo đâu, cùng lắm là 4 tiếng là tới nơi thôi mà. 

Hà: Đi khoảng 4 tiếng có tới nơi không bác? 

Tix lâul Paor: Lúc này 11h30 phút, ăn trưa xong 1h, chúng ta đi thì lúc 5h chiều 

sẽ đến thôi. 

Hà: Thế thì chúng ta sẽ đi tìm phở để ăn thật. 

 

 

 

JĂNGX 12: 

HMÔNGZ NHAOZ HÔX ZANGX XÊNHR 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

Hôx Zangx xênhr tỉnh Hà Giang 

trur tsêr nóc nhà 

thôngx đriv cùng chung biên giới 

Tôngx Pênhz Đồng Văn 

Qênhv Mênhx Sín Mần 

uô tsêr ndis ntus paoz jêz làm nhà xung  quanh đá 

hangr kraor jêz thung lũng đá 

tâu pir zaos được ví là 

chaor xênhr Bar Bôv các tỉnh Bắc Bộ 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

Tsôngz Côx Trung Quốc 

Mnaox Waox Mèo Vạc 

Hoangx Sưv Fix Hoàng Su Phì 

trôngz kraor jêz núi đá 

chôngz đuô đông hơn 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Hôx Zangx xênhr tâu pir zaos pêz Zix Nangx luz tsur tsêr. Viv zaos nhaoz 

saz đuô chaor xênhr Bar Bôv cơs thôngx đris đrus tsôngz côx têz qơư. 

Hôx Zangx xênhr, Hmôngz nhaoz chôngz tsâu chaor shênhv: Tôngx Pênhz, 

Mnaox Waox, Qênhv Mênhx, Hoangx Sưv Fix…đuô lê tưz nhaoz chaor shênhv 

hâur Hôx Zangx xênhr, Hmôngz đơưz chôngz đuô, đuô lê Hmôngz lênhl, Hmôngz 

đuz, Hmôngz siz, Hmôngz suôz muôx thaz cuôs tưz zaos tsơưs xưz. 

Hmôngz Hôx Zangx xênhr, lax têz tsơưs, muôx têx luz shênhv xưk: Mnaox 

Waox uô tsêr ndis ntus paoz jêz, muôz paoz jêz chaox lul cxiv vix iz ndis ntus 

tsêr. Uô têz pêl têx trôngz kraor jêz, têx hangr kraor jêz, lak sik hax tsênhv trik 

angr môngl lâuz trâu hâur têx kraor jêz lê chaos paoz cưk, chaos tâuz đăngx cha 

cxax tâu naox. 

(Vangx Lênhx sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Pêz tsas hak txus Hmôngz nhaoz tưs? 

 2. Hôx Zangx xênhr nhaoz saz lê changl? 

 3. Uô changl Hôx Zangx xưk zix nangx tsur tsêr? 

 4. Hmôngz Hôx Zangx nhaoz chôngz chaor shênhv tưs? 

 5. Chês Hmôngz tưs chôngz đuô nhaoz Hôx Zangx? 

 6. Hmôngz Hôx Zangx uô têz lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Hôx Zangx xênhr, Tsôngz Côx, trôngz 

kraor jêz, hangr kraor jêz. 
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 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

-    Tỉnh Hà Giang được ví là nóc nhà của Việt Nam 

- Vì ở địa thế cao hơn các tỉnh Bắc Bộ có cùng biên giới với đất nước láng giềng 

Trung Quốc 

- Tỉnh Hà Giang người Mông đông nhất ở các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Sín 

Mần, Hoàng Su Phì… 

- Ở tỉnh Hà Giang nhóm người Mông trắng đông nhất 

- Người Mông ở tỉnh Hà Giang ruộng nương ít 

- Làm nương trên núi đá, dưới thung lũng đá 

 2. Bài tập 2: Nhà có kiêng(Tsêr chiv) 

Ông Thanh: Bác Lao có nhà không đấy? 

Ông Lao: Có đấy, ai thế? 

Ông Thanh: Em đây, em là Thanh. 

Ông Lao: Vào nhà đi. 

Ông Thanh: Nhà bác hình như đang kiêng phải không? Có vào được không? 

Ông Lao: Không, nhà tôi kiêng qua rồi, vào nhà đi. 

Ông Thanh: Em đến nhà ông Páo, thấy nhà ông Páo đang kiêng, em lại đến 

nhà bác. 

Ông Lao: Đúng rồi, hôm qua ông Páo vừa mới cúng, họ vẫn còn kiêng. 

Ông Thanh: Phải, mấy ngày mới kiêng xong ạ? 

Ông Lao: Phải 3 ngày nữa. 

Ông Thanh: Vì sao ông Páo lại cúng hả bác? 

Ông Lao: Là do bà cụ ông Páo ốm mãi không khỏi, nên ông ấy mời thầy cúng 

về cúng đấy. 
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Ông Thanh: Vì sao ốm mà lại không đưa đi viện? 

Ông Lao: Bệnh viện ở xa, thầy cúng ở gần cứ làm bừa có thể lại khỏi đấy. 

Ông Thanh: Phải đi bệnh viện mới có thuốc chứ. 

Ông Lao: Chả biết có không, nghe nói muốn có thuốc tốt phải mất nhiều tiền 

lắm. 

Ông Thanh: Thế cúng cũng mất tiền đấy thôi. 

Ông Lao: Nhưng mà thầy cúng thì lấy gà, lấy thóc cũng được. Ở vùng cao gà, lợn, 

thóc ngô thì có sẵn, nhưng tiền thì không có. 

Ông Thanh: Nếu cứ cúng mà không khỏi thì làm thế nào? 

Ông Lao: Thế thì là nó tại cái số thôi 

Ông Thanh: Nên đi bệnh viện các bác sĩ chữa cho bác ạ 

Ông Lao: Ừ, chắc là phải vậy thôi 

 

 

 

PHÊNHV III: NTUX TXƠƯV, TÊNHX QƠƯ 

(Thiên nhiên, môi trường) 

 

JĂNGX 13:  

TANGZ TUÔZ LUZ KEI TÊZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

ntax têz thế giới, trái đất 

suôz cxênhz âm thanh 

cêr chax sự sống 

nux tsangr sinh vật 
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tsi nkrang hur không quang sạch 

trôngz taox núi đồi, núi đèo 

nav har txưr biển 

liv zix có lợi, có ích 

păng chuô không khí 

tê chi ánh sáng 

tênhx qơư môi trường 

traor kuôr trái lại,ngược lại 

muôx hav có hại 

nav mêr đêx changr sông, suối, ngòi 

đraox truôs cỏ dại 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

        Ntax têz pêz nhaoz muôx angr, muôx pang chuô muôx đêx, muôx suôz 

cxênh, muôx tê chi… zuôr zaos muôx têx zangv cao lê muôx cêr chax. Qơư muôx 

cêr chax zaos tênhx qơư chax, tênhx qơư jông, tuôz nênhs haz nux tsangr phuôv 

jông. 

      Traor kuôr lul, tênhx qơư tsi tsưv- tsi nkrang hur, muôx hav tru cêr chax. 

      Nhaoz taox saz, muôx trôngz taox đraox truôs, jôngr, muôx nav mêr đêx 

changr. Lak nhaoz buôk păngl đêx, nav har txưr…tênhx qơư ntâu jông. 

       Zuôr cha tênhx qơư jông, tsi uô puôl tênhx qơư. Tênhx qơư  zaos tuôv cxix 

lê liv zix. tuôv cxix zuôr phưv tuôr jông tênhx qơư.  

 III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

 IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Ntax têz pêz nhaoz muôx tsi? 

 2. Qơư muôx cêr chax zaos tênhx qơư lê changl? 

 3. Nhaoz taox saz muôx đangz tsi? 

 4. Pêz zuôr uô lê changl cha tênhx qơư jông? 
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V. Shuv uô ( Luyện tập)  

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: ntax têz, păng chuô, suôz cxênh, cêr 

chax, nux tsangr 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Trái đất chúng ta sống mới có sự sống. 

- Nơi có sự sống là môi trường sống. 

- Môi trường tốt con người và sinh vật phát triển. 

- Môi trường sạch là môi trường tốt. 

- Môi trường quang sạch không có bệnh tật. 

- Không hủy hoại môi trường. 

- Hãy bảo vệ vững chắc môi trường. 

2. Bài tập 2: Chào hỏi- (Nus mông) 

A: Con chào bố, con đi học ạ! 

B:  Chào con, con đi đi! 

A: Con chào mẹ, con đi học ạ! 

C:  Chào con, con đi nhé! 

A: Cháu chào bác ạ! 

D:  Chào cháu, cháu đi học à? 

A: Vâng ạ! 

D:  Cháu đi nhé! 

A: Em chào anh Lềnh! 

E:  Chào em, em đi học à? 

A: Vâng ạ! 
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E:  Anh cũng đi học đây! 

 

 

 

JĂNGX 14: 

NTUX TSÂUX CHEIX 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

chuô tsâux gió mùa đông 

nyu vôngl ào ào 

tôngz pêx chuô gió mùa đông bắc 

jênhs nrơưr rụng sạch sành sanh 

phuôz nqông (phôngz) mây mù bao phủ 

laz plôngl đỏ rực 

đao chuô trơ trụi 

blơưv quất 

xuz cxangx tường,vách 

chuô xir gió rít 

nangs yâur mưa phùn 

chaox pang, chaox tsưz đeo mõ, đeo chuông 

têl cxangr tay cóng (cứng đơ) 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Chuô tsâux blơưv nyu vôngl, xuz cxangx kraor tseik. Ntux zuôr luôs tôngz 

pêx chuô. Cheix tsâux txus lak. Chuô xir, nênhs đrơưv đrôngl môngl cha gâuv nao 

njiv. 
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Sâu têx tsaoz ntông naox txir đao chuô, iz đeiv blôngx tưz jênhs nrơưr. 

Nangs yâur nax hmao. Phuôz nqông taox trôngz hâur pêl. Phuôz trôngl jêx jaol. 

Nênhl zuôr chaox pang, chaox tsưz lê pâuz nhaoz tưs. 

Cxuô ziv mangx khu guôx cha tir nao tru tsax. Luôs tsuôr nhangz blêx puz 

tsax naox hmao ntux. 

Hâur tsêr kraor chuz thâuk tưs hluôr tơưl tưz chis laz plôngl. 

Suôv câuv têx nuv, têl tưz cxangr tangl, vix ndis chuz cxaz têl, thăngv khơưr cxax. 

    (Nguyễn Ngọc Thanh) 

 III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

 IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây). 

 1. Chuô ntux tsâux jông lê changl? 

    2. Uô changl pêz pâuz zuôr luôs tôngz pêx chuô? 

     3. Tôngz pêx chuô txus, tuôz nênhs uô changl? 

              4. Cheix tsâux, blôngx ntông uô changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: chuô tsâux, blơưv, nyu vôngl, xuz 

cxangx, tôngz pêx chuô, chuô xir, nangs yâur, phuôz phôngz, têl cxangr. 

   VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Gió mùa đông quất ào ào vào cánh cửa. 

- Gió rít rét buốt. 

- Mùa đông đến rồi. 

- Trời chuyển gió mùa đông bắc. 

- Người thoăn thoắt chạy trốn rét. 

- Trên những ngọn cây ăn quả một chiếc lá cũng rụng sạch. 

- Ngày đêm mưa phùn. 

- Mây vút bổng khắp núi, khắp đồi, khắp thung lũng. 

- Mây mù bao phủ bản làng. 
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- Nhà nào cũng bận sửa chuồng chống rét cho gia súc. 

- Họ có sẵn rơm lúa cho gia súc ăn. 

- Bếp củi lúc nào củi cũng đỏ rực. 

   2. Bài tập 2:  Nơi chốn  (Qơư đrôngl) 

A:  Chị ơi cặp sách của em đâu rồi? 

B: Tối hôm qua em để nó ở đâu? 

A:  Em để trên bàn chị ạ. 

C: Quê bạn ở đâu? 

D: Quê mình ở miền xuôi. 

C: Ở dưới xuôi đi học có vui không? 

D: Ở dưới xuôi, đi học cũng vui lắm. 

E: Chú học nói Tiếng Việt ở đâu mà giỏi thế? 

F: Chú học ở đơn vị của chú. 

E: Đơn vị của chú ở đâu? 

F: Đơn vị của chú ở dưới miền xuôi. 

E: Ở đấy có nói tiếng Mông không? 

F: Ở đấy ít người Mông nên chỉ nói Tiếng Việt thôi. 

 

 

 

JĂNGX 15: 

TÊNHX QƠƯ NTÔNG NJUÔZ 

 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

sâu thơưv hấp thụ 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

plangz yâur bụi bậm 

tiv huv điều hoà 

tsơưs cuz giảm nóng 

tsuk chất 

xinhz txơưv tự nhiên 

hlưk (grôl) hút 

paor phưv bảo vệ 

nti tơưv nhả ra 

cxênhx đêx tích nước 

pang chuô (pang ntux) không khí 

khôngz chiv nông tăng độ ẩm 

tsuôs hav độc hại 

khaov nhờ,nhờ vả, trông cậy 

tsiv tơưv tạo ra 

ntâu nhiều 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

            Zênhx xưv chuôz ntâu, tsêr zêv tuôz, yêz đha xưk đêx ntưs, tsêr meir uô 

tơưv chuôs njuôs tuôx…Viv cao txangz tsuôs pang chuô. 

           Tăngz pêz khaov muôx ntông njuôz- ntông njuôz hlưk (grôl) păng C02, nti 

ntơưv pang 02  pang chuô, cxênhx đêx, paor phưv angr, tiv huv pang ntux, sâu 

thơưv plangr yâur. 

            Ntông njuôz seiz xưk “tsêr meir” tsiv tơưv pang O2 xinhz txơưv; seiz xưk 

“tsêr meir” lil plangr yâur xinhz txơưv; “tsêr meir” tiv huv pang ntux xinhz txơưv. 

Sâu đeiv blôngx iz saz iz kêl, muôx ntâu mêr nhis kraor, muôx plâuz maol; muôx 

têx blôngx tsas muôx cuô mil lê sâu thơưv pang CO2, têx tsuk uô hav tênhx qơư. 

Ntông njuôz uô njuôz tênhx qơư. 
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   (Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây). 

          1. Zênhx xưv chuôz ntâu, tsêr zêv tuôz yêz đha xưk lê changl? 

          2. Ntông njuôz muôx txux zôngv lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

- Zênhx xưv chuôz ntâu… 

- Tangz pêz khaov… 

- Ntông njuôz seiz… 

- Sâu đeiv blôngx… 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sau 

đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Dân số tăng nhiều... 

- Những dãy nhà dày đặc. 

- Xe đi như nước chảy. 

- Nhà máy dựng xây như măng mọc. 

- Làm ô nhiễm không khí. 

- Cây xanh hút khí CO2. 

- Cây xanh nhả khí O2. 

- Hấp thụ bụi bặm là cây xanh. 

- Cây xanh chắn gió. 

- Bảo vệ đất là cây xanh. 

- Cây xanh tích nước, điều hòa không khí. 

- Cây xanh làm xanh môi trường. 

    2. Bài tập 2: Txư chuôs (giới thiệu) 
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A: Mẹ ơi, đây là Chung bạn con. 

B: Cháu chào bác gái ạ. 

C: Chào cháu. 

B: Em chào chị ạ. 

A: Chị ơi đây là Chung bạn em. 

A: Còn đây là chị Thào Mỉ. 

D: Chào em. 

A:  Mình có một chị,  một anh trai. 

B: Mình không có chị, mình chỉ có một em trai. 

 

JĂNGX 16: 

NAV ĐÊX LAZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

cxơưr bắt nguồn 

đhâu qua 

shuôv nzê hạ nguồn 

thâuk nzur khi xưa 

cxuô zangv mọi thứ 

jôngr nux lâm sản 

nzê đêx nguồn nước 

suir yangr (đêx nux) thuỷ sản 

ntưl chảy 

sangv nzê thượng nguồn 
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plangl bãi, đám 

grôl kéo, chở 

fuôx bè (gỗ, nứa) 

qơư kêl miền xuôi 

đrăngl lax đồng ruộng 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

        Nav đêx laz ntưl pêl Suôr têz lul pêl nav ntux lul. Đêx laz ntưl đhâu Laol 

Caz, Ngangz Paiv Phur Thov, Hax Nôiv…Ntưl lơưr tôngz nav har. Nav đêx laz 

chaox shơư phưx suôz. 

        Txix sangv nzê txus shuôv nzê, têx plangl jâuz cangz, kuôr njuôk, cxuô 

zangv jâuz lak paoz cưk…njuôz jông, thâuk nzur nav đêx laz zôngv grôl cxuô 

zangv huv ndê đrôngl taox saz, fuôx heik jôngr nux lơưv qơư kêl. 

        Nav đêx laz zaos nzê đêx tsi txơưx tangl cha zưs truô đrangl lax.Tâu ntux li 

phưx nav đêx laz muôx ntâu suir yangr (đêx nux). Đêx laz tưz zus ntâu tav nênhx 

cưk njêl aoz fangz ntus đêx. Suôz gâux “Đêx laz đangr…” nax nxê nxa hâur saz 

cxuô nênhs. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây). 

 1. Đêx laz ntưl lul đhâu luz xênhr tưs? 

 2. Đêx laz chaox đangz tsi lul? 

 3. Nziv trâu nuv chaos đangz tsi? 

 4. Đêx laz jông gruôv đangz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: ntưl, đhâu, sangv nzê, shuôv nzê, plangl, 

grôl, fuôx, nzê đêx. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) 

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu 

sau đây ra tiếng Mông) 
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1. Bài tập 1 

- Sông Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc. 

- Nước đục mang lẫn phù sa. 

- Xưa kia sông Hồng dùng chở hàng. 

- Nguồn nước sông Hồng vô tận. 

2. Bài tập 2: Chương trình 135(Tsangz yênhx 135) 

1. Chào chị. 

2. Chào anh. 

3. Chị ơi, đây có phải là bản lớn không? 

4. Phải, đây là bản lớn rồi. 

5. Thế nhà ông chủ tịch xã là nhà nào hả chị? 

6. Là ngôi nhà to kia kìa. 

7. Nhà ông chủ tịch có chó dữ không ạ? 

8. Nhà họ không có chó, anh ở đâu đến với chúng tôi thế? 

9. Tôi ở Ban dân tộc tỉnh đến. 

10. Ôi! ở xa quá nhỉ. 

11. Không xa lắm đâu. 

12. Đường lên với chúng tôi khó lắm phải không? 

13. Cũng hơi khó thật. 

14. Nghe nói Nhà nước sẽ cho tiền làm đường lên bản chúng tôi có phải không 

cán bộ? 

15. Phải, đó là chương trình 135 của Chính phủ. 

16. Thế à, chương trình 135 là như thế nào? 

17. Đó là chương trình Chính phủ cho tiền làm các công trình hạ tầng. 

18. Đó là những chương trình gì hả cán bộ? 
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19. Là những công trình như: đường giao thông, trường học, trạm y tế, công 

trình thuỷ lợi… 

20. Thế thì tốt quá rồi. 

21. Chào chị nhé, tôi đi nhà ông chủ tịch đây. 

22. Vâng, thế anh đi nhé. 

 

 

JĂNGX 17: 

NAV PANGL BA BÊV 

 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

đrôngl trôngz vùng núi 

nav pangl cái hồ 

aoz fangz 2 bên, hai phía 

kraor tsuô  hang đá 

đruôz đrangz ở giữa 

pêz chês  ba nhánh 

tsiv tơưv tạo nên 

jêz njuôz đá vôi 

cxênhx angr lớp đất 

tsangs njês jêz vách đá dựng đứng 

mêr đêx hâur đraos suối nước ngầm 

mêr taor đảo nhỏ 

lôngs đrênhs hợp lưu 
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II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Đruôz đrôngl trôngz jêz njuôz muôx iz luz nav pangl. Chêx kangz pangl 

muôx iz cxênhx angr tuôz 200 yiv tsi hâul đêx. Pangl nhaoz saz 145 yiv, đruôz 

hâur aoz fangz trôngz tsangs njês njuôz. Luz pangl ntêr muôx nhaos 8km, đangr 

muôx 3km, tuz muôx 20- 30 yiv, muôx ntâu kraor tsuô, mêr đêx hâur đraos. Nhaoz 

đruôz đrangz pangl muôx aoz luz mêr taor, luz lux jôngx zôngl tul nênhl tsênhv 

đhao lôngx thơưz- bê hu uô An -Mar. 

Nav pangl Ba Bêv zaos luz pangl lux đuô. Pêz chês nav đêx lôngs đrênhs 

tsiv tơưv nav pangl Ba Bêv (per lâmx, per lux, per lengx). Ndis lênhl luz pangl 

zaos pangl hâur, mêr taor pox zav maiv, kraor tsuô puông nxơưr đêx đâux Đangv. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây) 

 1. Đruôz iz đrôngl trôngz jêz njuôz muôx tsi? 

 2. Chêx kangz pangl muôx tsi? 

 3.Thangv đuô hur sik sôr njuôl nav pangl Ba Bêv? 

 4. Nhaoz đruôz đrangz pangl muôx đangz tsi? 

 5. Nav pangl Ba Bêv zaos luz pangl lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: đrôngl trôngz, jêz njuôz, nav pangl, kraor 

tsuô, tsiv tơưv 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) 

Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu 

sau đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Hồ Ba Bể ở giữa vùng núi đá. 

- Đáy hồ là lớp đất sét dày 200m. 

- Hồ dài 8km, rộng 3km, sâu 20-30m. 

- Có nhiều hang động ở vùng hồ. 

- Hồ Ba Bể lớn nhất miền Bắc. 
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2. Bài tập 2: Định canh định cư 

 (Nhaoz truôx têz truôx qơư ) 

A: Thưa bác, Bản Tà Gênh này của các bác có bao nhiêu nhà? 

B:  Bản này của chúng tôi trước đây có hơn 100 nhà. 

A: Thế bây giờ thì sao ạ. 

B: Bây giờ còn 70 nhà thôi. 

A: Họ (những hộ ấy) di cư đi đâu rồi hả bác? 

B: Ôi! tôi cũng không biết hết đâu, chỉ biết có một số chạy đi Lai Châu, một số chạy 

đi Thanh Hoá thôi. 

A: Vì sao họ lại di cư hả bác? 

B: Vì vất vả quá, làm không đủ ăn thì họ đi thôi. 

A: Đất đai ở đây nhiều thế sao lại vất vả và không đủ ăn nhỉ? 

B: Anh cứ xem đi, vùng cao không có ruộng, toàn nương thôi. 

A: Làm nương cũng được chứ sao? 

B: Nương thì toàn nương dốc, làm vài năm thì bạc mầu, không phát rừng thì không 

có nương, phát rừng Nhà nước không cho. 

A: Làm nương cũ cũng được chứ sao? 

B: Nương cũ thì làm nhiều nhưng thu được ít, mệt lắm. 

A: Mấy năm nay có nhiều dự án giúp đỡ, bản các bác có được hưởng không? 

B: Chúng tôi được chứ, được một nhà trường, một con đường từ chương trình 135. 

A: Vậy từ khi có những công trình ấy cuộc sống của đồng bào ta có khá giả không? 

B: Cũng chưa biết, chúng tôi thiếu là thiếu đất làm lương thực, không có đất thì khó 

nói lắm. 

A: Đất nông nghiệp ít thì ta phải có kế hoạch làm ăn bác ạ. 

B: Cần làm kế hoạch thế nào? 
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A: Muốn có kế hoạch thì phải học. 

B: Đi học mà biết được kế hoạch à? 

A: Học mới biết được khoa học kĩ thuật thì mới làm ít thu được nhiều chứ? 

B: Không biết có phải thế không? 

A: Phải chứ, ở dưới đồng bằng, họ không có đất rộng, nhưng họ có cuộc sống tốt hơn 

ta, vì họ biết chữ. 

B: Thế thì chúng ta phải cho con cái mình đi học thôi cán bộ nhỉ? 

A: Đúng rồi mình phải học, phải định canh định cư thì đời sống mới ổn định. 

B: Người Mông thường nói “Có di cư thì nghèo, di cư là chết” phải thế không?.  

A: Đúng là như thế. 

 

 

 

JĂNGX 18: 

SHIR XÂUR HÂUR NTUX YAZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

sur saz phấn chấn 

môngl lơưv Hmôngz đrôngl đi đến vùng dân tộc Mông 

vangv nux vạn vật 

flik txa biến chuyển 

hluôk trẻ tuổi, thanh niên 

 hlangr blôngx nảy lộc lá 

maol nhôngk non mơn mởn 

shir xâur vui mừng 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

xang truô gửi vào 

traor xinhr hồi sinh 

gơưv đôi 

jôngx ngăm, nhìn 

câul nrâu nảy lộc chồi 

ưz em, anh (hai người) 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Tsas iz cheix ntux yaz zar txus. Môngl lơưv Hmôngz đrôngl, cheix yaz xang 

truô vangv nux traor xinhr, traor flik txa tsi txơưx tangl. Sâu taox trôngz, ntangr 

taox gơưv gơưv hluôk nênhs jôngx đraox tsuôs, jôngx shôngz ntông hlangr 

blôngx, nrâu câul maol nhôngk. 

Tul yur blôngx, lênhx yur ndangk, tiv i grôl lưl phưx, tiv u yur 

trangx…Lênhx heik truô lênhx - trôngz jôngr jông jangv, aoz lênhl ưr jông juôs, 

jông nênhs cxênhr.  

Cheix ntux yaz sur sao, ưr aoz lênhx sur saz heik tơưv lu lul - “ Caox nhav 

ưr, ưr nhav caox”. Pêz zuôr đrus nav txir heik - tas… Zuôr hâuk chơưr tuôl nav 

txir. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây) 

 1. Đhâu cheix tsâux, tsas txus cheix tưs? 

 2. Pêz zuôr môngl lơưv krreir tưs? 

 3. Cheix yaz đangz tsi traor xinhr, traor plik txa? 

 4. Cheix yaz nao tsi nao? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: shir xâur, sur sao, gơưv hluôk, jôngx. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 
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 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

      - Lại một mùa xuân nữa tới. 

- Đi đến vùng dân tộc Mông. 

- Vạn vật hồi sinh, biến chuyển. 

- Mùa xuân ấm áp. 

- Hai chúng ta phấn chấn. 

- Chúng ta nói với bố mẹ là: Làm đám cưới cho chúng con. 

2. Bài tập 2: Vay vốn làm ăn (Txeik pênhr uô naox) 

A:  Chị Mỉ có nhà không? 

B:  Có đấy, ai thế? Vào nhà đi. 

A: Là tôi, tôi là Dung đây. 

B:  Là cô Dung thật vào nhà đi. 

A: Vâng, ngôi nhà này mới làm phải không hả chị? 

B:  Làm được gần một năm rồi. 

A: Chị đổi mới thật rồi, còn có cả đài, ti vi nữa. 

B:  Cũng bình thường thôi. 

A: Bình thường thế này thì ai cũng muốn đấy. 

B:  Chị làm thế nào mà đổi mới nhanh thế? 

A: Tất cả từ vay vốn đấy. 

B:  Thế à chị. 

A: Muốn có vốn làm ăn phải nhờ tổ vay vốn. Đầu tiên tôi được vay 3 triệu. 

B:  Ba triệu mà đủ à? 

A: Lúc đầu tôi dùng 3 triệu đó mua lợn về nuôi. 

B:  Nuôi lợn à? 
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A: Bán lợn được tiền tôi lại mua trâu về nuôi. 

B:  Nuôi trâu rồi sao nữa hả chị? 

A: Có trâu là có sức kéo lại có phân bón cho hoa màu. 

B:  Vâng đúng thế, chị giỏi thật! 

A: Có được như bây giờ đều là từ chăn nuôi và trồng cấy cả. 

B:  Chị giỏi thật đấy. 

A: Có gì đâu chỉ cần có kế hoạch và biết tiết kiệm là được.  

 

 

 

PHÊNHV  IV: 

MÊNHX CXƯX VIÊX NAM THAZ CXUÔ LUZ CÔX 

CHUÔZ BUÔK JÊ 

(Đất nước Việt Nam và các nước láng giềng) 

 

JĂNGX 19: 

VIÊX NAM TSƯR CÔX 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

tsênhv bê tên chính 

tôngz fangz phía Đông 

Tôngz Zangx Đông Dương 

đrôngl Vùng 

Tôngz Nam Ar Đông Nam Á 

buôk ti tiếp giáp 

fangz pêx phía Bắc 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

fangz shiz phía Tây 

vinhv Their Lan vịnh Thái Lan 

shiz Nangx tây Nam 

tôngz har txưr biển đông 

har paor trôngz quần đảo 

tangv tinhv ổn định 

đriv ntux biên giới 

angr têz txuôk đất liền 

đraos har đêx biển nội thuỷ 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Viêx Nam tsênhv bê- Côngv hoax xar hôiv chuv ngiêr Viêx Nam zaos iz 

luz Côx Chuôz nhaoz tôngz phangz li. Tôngz Zangx li njưs têz đrôngl Tôngz Nam 

Ar. Têz qơư Viêx Nam buôk ti Tsôngz Côx têz qơư fangz pêx, Laok tsuôk haz 

Cang Pu Chia nhaoz fangz shiz, ntus vinhv Their Lan nhaoz sangz shiz phangz 

haz Tôngz har txưr haz sangz đrus ntâu 4 000 luz har paor trôngz. 

 Viêx Nam muôx đriv ntux angr têz txuôk gâuk Tsôngz Côx ntêr 1.281 km, 

Laok Tsuôk 2.130 km, Cang Pu Chia 1.228 km, ntus har ntêr 3.444 km txuôk ti 

ntus Vinhv Pêx Pưv, tôngz har haz ntus Vinhv Their Lan, Viêx Nam muôx đraos 

đangr 331.688 km2 hâur cao zaos 327.480 km2 angr têz haz 4.200 km2 đraos har 

đêx. 

 Angr ntax muôx trôngz jôngr tsangv 40%, paor trôngz tsangv 40% …Viêx 

Nam cxangz chuôz ASEAN, WTO. 

 Viêx Nam zaos Côx Chuôz jông jangv, tax tul …têz qơư jông ndis têz qơư, 

jông lâuz nhax txax uô luôv … 

(Nguyễn Ngọc Thanh thaz Hoàng Chúng) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây) 
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 1. Côx chuôz Viêx Nam nhaoz tưs? 

 2. Têz qơư Viêx Nam nhaoz đrôngl tưs?  

 3. Viêx Nam buôk ti côx chuôz tưs? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: tsênhv bê, tôngz zangx, buôk ti, fangz 

pêx, đraos har đêx. 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập):Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Việt Nam ở bán đảo Đông Dương. 

- Việt Nam ở vùng Đông Nam Á. 

- Việt Nam tiếp giáp với trung Quốc, Lào, Campuchia. 

- Việt Nam có lịch sử chinh chiến vẻ vang. 

2. Bài tập 2: Mua bán  (Muôl muôs) 

A: Cam ngon lắm, chị mua đi. 

B:  Bao nhiêu tiền một cân. 

A: Mười năm nghìn đồng 1 cân. 

B: Bán cho tôi 1 cân. 

A: Cháu muốn mua gì? 

B: Cháu muốn mua 2 quyển vở, 2 cái bút bi ạ. 

A: Đây vở và bút của cháu đây. 

B: Cháu phải trả bao nhiêu tiền hả cô? 

A: Năm nghìn đồng cháu ạ. 

B: Chị mua cái gì? 

A: Tôi muốn mua cho cháu 1 bộ quần áo. 
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B:  Chị chọn đi. 

JĂNGX 20: 

VIÊX NAM NTÂU MÊNHX CXƯX LI CÔX CHUÔZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

mênhx cxưx dân tộc 

côx chuôz quốc gia 

puôr lênhx tất cả, đều 

đâus ntơưv nở tại 

iz đrăngz một nửa 

đrôngl trôngz vùng núi 

tax đrangl đồng bằng 

tôngz har txưr biển đông 

tsangs đêx buôx sóng vỗ 

đrus uô cê cùng nhau 

muôx txaox changx có truyền thống 

hmaor nhav tsưr côx yêu nước 

thoangx chêx đoàn kết 

pangz mangx giúp đỡ 

ntux txơưv thiên nhiên 

tsôngv baox đồng bào 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Viêx Nam - Côx Chuôz zaos ntâu mênhx cxưx li. 54 mênhx cxưx puôr 

lênhx zaos nhuôs, zaos xinhz nzưl "Lạc Long Cuân - Âu Cơ", đâus ntơưv puô luz 

kei, iz đrangz lơưr nav ndê trôngz jôngr, iz đrangz lơưv lơưr txir grêl tôngz har 
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txưr, tuôv cxix krêz đangr cxiv tsang Côx Chuôz "pêz trôngz, plâuz txưr, iz 

phênhv têz", đrus trôngz jôngr txênhs zênhl, tax đangl lax đangr phao, tôngz har 

txưr plâuz cheix tsangs đêx buôx đruôz har txưr, đriv ntus txuôk gâuk uô cê txix 

ntơưv “Lungr Cur” (fangz pêx) txus jaol "Rạch Tàu" (fangz nangx) txix njik 

trôngz "Trường Sơn" (fangz shiz) txus cuênhx đaov "Trường Sa" (fangz tôngz). 

 Đrus uô cê nhaoz ntâu tav nênhs hâur côx chuôz, cxuô mênhx cxưx yangx 

thôngz hmaor nhav tsưr côx , huv saz , huv têl lênhx păngz mangx lênhx hâur nak 

zuôv ntux txơưv haz tơưv txinhz xar hôiv… paor vêv cêr chax, cxiv tsang, tuôr 

jur tsưr côx … 

 Zơưv côngz Hôx heik: Tsôngv baox Tsaoz tsiz lak Thôv, Mường lak Mán, 

Gia Lai lak Ê Đê, Xê Đăng lak Ba Na haz cxuô zangv mênhx cxưx…iz cxik zaos 

cưr tix". 

(Trích thư gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại Play Ku tháng 4 năm 

1946)  

(Nguyễn Ngọc Thanh thiêz Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây). 

 1. Viêx Nam muôx pêk tsơưs mênhx cxưx đrus nhaoz uô cê? 

 2. 54 mênhx cxưx puôr lênhx zaos nhuôs, zaos nzưl lênhx tưs? 

 3. Zơưv côngz Hôx kruôz kra puôz mênhx cxưx xưk lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: mênhx cxưx, côx chuôz, zaos nhuôs, 

đrôngl trôngz, đrus uô cê, ntux txơưv. 

 VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập):Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sâu đây 

ra tiếng Mông) 

Bài:  Các loại hoa (Cxuô zangv păngx) 

A:  Ở quê bạn có những loại hoa gì? 

B: Ở quê mình có hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc, hoa sen. 
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A: Cậu thích hoa gì nhất? 

B: Mình thích hoa huệ nhất. 

A: Hoa huệ màu gì, có thơm không? 

B: Hoa huệ màu trắng, rất thơm. 

A: Thế hoa hồng màu gì? 

B: Hoa hồng có nhiều màu: màu đỏ, màu trắng, màu hồng nhạt. 

A: Cậu thích loại hoa hồng nào nhất? 

B: Mình thích hoa hồng đỏ nhất. 

 

 

 

JĂNGX 21: 

VIÊX NAM - TSÔNGZ CÔX 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

liz ntêv quan hệ (gần nhau) 

đriv têz biên giới 

buôk đriv láng giềng 

yoangx thôngv truyền thống 

khưr qaor khó khăn 

kêz saz cấp cao 

tsênhv tsinhz chuôr thăm chính thức 

cxiz cxơưz thúc đẩy  

grang saz nâng cao 

iz trux một bước 
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sênhv txus hướng tới 

côx chuôz quốc gia 

sangr langx bàn bạc 

txơưx đrus giao dịch 

zuv huv hiệp ước 

huv tênhx hiệp định 

pheiz tinhv nhận định 

cxênhz jê hữu nghị  

uô cê hợp tác 

cxuô nduô (mênhv) toàn diện 

vênhl tinhv lêx ntêr ổn định lâu dài 

ndông tuôx tương lai 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Viêx Nam - Tsôngz Côx muôx đriv ntux (đriv têz)1.281 km. Buôk đriv 

Viêx Nang haz Tsôngz Côx txux liz ntêv tưz yênhx txaox changx ntâu siv nênhx 

… Đhâu têx shông khưr qaor txux liz ntêv Viêx Nam-Tsôngz Côx, zêv hnuz zêv 

tơưs pangx, txi txir. Kêz saz li cangr bôv aoz Đangv, aoz côx chuôz nax tuôx 

tsênhv tsinhz chuôr côx chuôz cxênhz jê, cxiz cxơưz liz ntêv phuôv tsangr …Têx 

jas Lir Bangx, Hôx Cênhr Đaox… Tsênhv tsinhz tuôx chuôr Viêx Nam, têx jas 

Nông Đưr Manhv, Phan Văn Khaiv tsênhv tsinhz môngl chuôr Tsôngz Côx tưz 

grang saz iz trux buôk jê Viêx Nam-Tsôngz Côx aoz fangz côx chuôz txơưx đrus 

sangr langx huv iz têl uô sik uô ntơưr lul (phir lul): zuv huv tênhx langx luôv, huv 

tênhx pheiz tênhv ntus Vinhv Pêx Bôv, zuv huv tênhx đriv ntux angr têz huv tinhv 

cưk njêl- Viv lê aoz fangz côx chuôz nax ntâuk nênhs ndis têz qơư, khu maoz, uô 

luôv … 

 Viêx Nam- Tsôngz Côx huv saz huv têl, thôngz iz txus txux liz ntêv sâu 

tơưv câuv trâus luz txưv cuz :" Buôk đriv, cxênhz jê, uô cê, cxuô mênhv, vênhl 

tinhv lêx ntêr, sênhv txus ndông tuôx". 

(Nguyễn Ngọc Thanh, Hoangx Txôngr) 
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III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây) 

 1. Viêx Nam haz Tsôngz Côx muôx liz ntêv tsi? 

 2. Đriv ntux Viêx Nam haz Tsôngz Côx đêz lak jê? 

 3. Liz ntêv Viêx Nam muôx haor lêx ntêr nêx? 

 4. Liz ntêv Viêx Nam haz Tsôngz Côx jông uô changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: buôk đriv, cxênhz jê, cxuô nduô, vênhl 

tinhv, grang saz, huv tênhx. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

 Bài tập: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những 

câu sâu đây ra tiếng Mông): 

 Bản đổi mới (Jaol hlôngr yaz) 

A: Trưởng bản Lềnh có nhà không đấy? 

B:  Có đấy, ai thế? 

A: Tôi đây, tôi là Xinh, anh quên tôi rồi sao? 

B:  Nhớ chứ, vào nhà đi. 

A: Hôm nay trưởng bản không đi làm à? 

B:  Hôm nay tôi nghỉ chuẩn bị họp bản. 

A: Thế à. 

B:  Cán bộ Xinh ơi, anh đến chơi hay đến công tác đấy? 

A: Nghe nói bản ta đổi mới nhiều, tôi đến thăm. 

B:  Thế à, đưa đồ để tôi cất cho, ngồi ghế đó đi. 

A: Tối đến mới thấy bản ta đổi mới thật. 
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B:  Có gì đáng nói đâu. Chúng tôi mới khá được 2 năm nay thôi. 

A: Các anh đã làm thế nào để đổi mới nhanh thế? 

B:  Tất cả là từ khi mọi nhà trong bản đăng kí thực hiện nếp sống văn hoá. 

A: Bây giờ có còn nhà nào nghèo không? 

B:  Không còn nữa rồi. Hai ba năm nay chúng tôi thực hiện cấy giống mới, nhà 

nào cũng đã đủ ăn. 

A: Lương thực đủ thì tốt rồi, lương thực là gốc mà. 

B:  Bản chúng tôi không chỉ cấy giống mới năng suất cao thôi đâu. 

A: Thế các anh còn làm cái gì nữa? 

B:  Chúng tôi còn trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm nữa. 

A: Đã có nhà nào giàu chưa? 

B:  Giàu thì chưa có, nhưng nhà nào cũng đủ ăn đủ dùng. 

A: Thế thì tốt, biết đổi mới như thế thì muốn giàu cũng không khó. 

B:  Thì cũng mong như vậy 

 

 

 

JĂNGX 22: 

LIZ NTÊV THƠƯX PIX VIÊX NAM - LAOK TSUÔK 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

liz ntêv (coangz shiv) quan hệ 

thơưx pix (tênhr) đặc biệt 

uô cê hợp tác 

aoz sangz (fangz) song phương 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

ntâu sangz  (fangz) đa phương 

xêv jangv  sắc thái 

chiv chir phuôv tự phát 

chinhr zuôr nhu cầu 

pâuz txưx tự giác 

Tôngz Zangx Đông Dương 

fênhz đrâuk kâuv tựa lưng 

Cxinhz yuô thân thiết 

tênhv jông điểm tụ 

sik hlang giao thoa 

zênhx liv thắng lợi 

truôx đrênhl vững chắc 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Buôk jê Viêx Nam - Laok tsuôk, zêv hnuz zêv huv saz, huv têl thơưx tênhr. 

Txux uô cê cxix cxuô, iz huôv aoz fangz lak ntâu fangz thaz xêv jangv yaz. 

 Txix chiv chir phuôv chinhr zuôr txus pâuz txưx xangr- Lê pâuz mênhx 

Viêx Nam- Laok tsuôk. 

 - Iz cxix nhaoz sâu Tôngz Zangx li luz njưs têz- trôngz txuôk trôngz, nav 

đêx txuôk nav đêx. 

 Uô cê, tuôr hâur thôngx hâuk tul nav đêx Mê Công 

 - Uô cê fênhz đrâuk kâuv trâu trôngz "Trường Sơn"  

 Viêx Nam - Laok tsuôk zênhx txơưv sik buôk, cxinhz yuô, zaos jông tênhv 

sik hlang, zaos luz qaox txuôk đruôz đrangz ntâu phênh nav qangr ntux tsơưz ar. 

 Aoz mênhx cxưx Viêx Nam haz Laok tsuôk tuôr  hur (sik buôk) hâur lix 

xưv lêx ntêr cxiv tsang haz paor phưv côx chuôz. Thâuk trâus traos châuz tuôx 

txinhz têz qơư na aoz mênhx cxưx hu txus pangz. 
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 Aoz mênhx cxưx, aoz Đangv tưz pâuz mênhx "Huv saz huv têl zaos cêr uô 

nhaos cha zênhx liv truôx đrênhl … Mênhx cxưx Laok tsuôk zênhx liv tưz zaos 

Viêx Nam li zênhx liv " . 

(Nguyễn Ngọc Thanh, Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây). 

 1.Viêx Nam Laok Tsuôk muôx liz Ntêv lê changl? 

 2.Viêx Nam thaz Laok Tsuôk thôngx đrus nhaoz kraor tưs? 

 3. Viêx Nam - Laok Tsuôk uô cê , tuôr hâur hâuk đêx tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: thơưx tênhr, uô cê, tôngz zangx, cxinhz 

yuô, zênhx liv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng thân thiết. 

- Việt Nam - Lào cùng trên bán đảo Đông Dương. 

- Việt Nam - Lào cùng chung uống nước dòng sông Mê Kông. 

- Việt Nam - Lào cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn.  

  2. Bài tập 2:  Để làm gì? - (Cha uô đangz tsi?) 

A:  Páo ơi, con dao này dùng để làm gì? 

B:  Con dao này dùng để phát nương. 

A:  Con dao này gọi dao gì? 

B:  Con dao này gọi dao phát. 

A:  Cậu đóng đinh để làm gì? 

B:  Để treo bản đồ. 

A:  Còn cái ống này dùng để làm gì? 
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B:  Cái ống này để cắm hoa. 

A:  Thế thì lớp ta sẽ rất đẹp. 

B:  Mẹ ơi cái thìa to này dùng để làm gì? 

A:  Đây là cái muôi dùng để múc canh. 

B:  Còn cái bát này dùng để đựng gì? 

A:  Cái bát bé này để đựng muối hay nước chấm 

 

 

 

JĂNGX 23: 

VIÊX NAM - CAM PU CHIA 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

lil tsang thiết lập 

lil đrâu ngoại giao 

têl tuôr têl sát cánh 

txinhz tranh, giành (cướp) 

cưr langv có thể 

chơưv khu củng cố 

shơư nzơưl hỗn hợp 

vênhl tinhv ổn định 

khênhr tinhv khẳng định 

chuôz jus tăng cường 

cangz cêr phương châm 

"luz" saz jus tinh thần 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

tax tul an ninh (ổn định) 

jur côx chuôz quốc phòng 

tsênhv tsinhz chính thức 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Aoz luz jê Viêx Nam - Cam Pu Chia zaos buôk jê lix xưv, yangx thôngv 

buôk đriv, cxinhz yuô, tưz tsênhv côx chuôz Viêx Nam- Cam Pu Chia lil tsang 

buôk jê lil đrâu. Cưr langv tâu heik, buôk zêv hnuz zêv chơưv khu, cxiz cxơưz 

phuôv tsangr … Côx chuôz ngangv tênhv, cao zaos: 

 Tiv iz: Txeik gâuk, chuôz jus, chơưv khu buôk jê cxênhz jê txaox changx 

haz uô cê cxix cxuô lơưr cangz cêr zaos "buôk đriv jông jangv, cxênhz jê txaox 

changx, uô cê cxix cxuô, truôx đrênhl lêx ntêr". 

 Tiv aoz: Chuôz jus uô cê sâu têx đrôngl tax tul, jur côx chuôz, tangz paor 

liv zix aoz luz côx chuôz  

 Tiv pêz: Aoz fangz côx chuôz, chuôz vênhv haz cxiz cxơưz têx txuôk cuêz 

tênhv sâu, cxơưz trơưv txuôk pheiz tênhv đriv ntux sâu bông têz, tangz paor đriv 

ntux tax tul, vênhl tinhv haz phuôv tsangr. 

(Nguyễn Ngọc Thanh, Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây) 

 1. Viêx Nam- Cam Pu Chia muôx lix xưv lê changl? 

 2. Buôk jê Viêx Nam- Cam Pu Chia huôv na uô changl? 

 3. Viêx Nam - Cam Pu Chia ngangv tênhv lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: lil tsang, lil đrâu, khênhr tinhv, chuôz jus. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Việt Nam - Campuchia có quan hệ gì? 
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- Việt Nam - Campuchia có quan hệ truyền thống. 

- Quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển gì? 

- Việt Nam - Campuchia hợp tác ổn định lâu dài. 

- Việt Nam - Campuchia sát cánh chóng giặp ngoại xâm. 

2. Bài tập 2: Làm bằng gì? (Zôngv (Zuôr) đangz tsi uô) 

A: Cái bút này làm bằng gì? 

B:  Cái bút này làm bằng nhựa. 

A: Còn cái thước này làm bằng gì? 

B:  Cái thước này làm bằng gỗ. 

A: Bạn uống nước bằng gì? 

B:  Tớ uống nước bằng cốc. 

A: Bạn ăn cơm bằng gì? 

B:  Tớ ăn cơm bằng bát đũa. 

A: Cậu có những loại bút nào? 

B:  Mình có bút bi, bút chì đen, bút chì màu. 

A: Cậu tô mầu bằng loại bút nào? 

B:  Mình tô mầu bằng bút chì màu. 

PHÊNH V: 

PÊZ HMÔNGZ UÔ ĐANGV, ZƠƯV HÔX LI TSÂUS 

(Người Mông ơn Đảng, ơn Bác Hồ) 

 

JĂNGX 24: 

MA PHIÊX NJIZ ZƠƯV CÔNGZ HÔX 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

uô njăng uô njưz long đong vất vả 
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pluôs maor bữa cơm 

chuôs ceir mangx gặp cách mạng 

chaoz chêv giao cho 

tâu njiz được gặp 

cxangz chuôz đóng góp (tham gia) 

txaov nhêv vất vả 

zêv hluz zêv njê txơưx càng lớn càng khôn khéo 

tsinhz njênhs tin cậy 

gruôv xang áp tải 

kruôz kra khuyên rặn, dạy bảo 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Yuôx Finhx zaos Hôx Zangx li têz qơư tưz xênhz zus Vưx Mir Cêv. Thâuk 

zâu Mir Cêv uô njăng uô njưz, txaov nhêv lê tâu pluôs maor. Muôx 15 shông tâu 

Vangx Chiv Yênhx zus maor cha seiz nênhl lê tâu luz bê “Ma Phiêx”. Mir Cêv 

zêv hluz zêv njê txơưx, muôx 17 shông tâu chuôs ceir mangv. Ceir mangx kruôz 

kra, Mir Cêv sâu phưx Vangx Chiv Yênhx chuôs ceir mangv, shông 1946, Vưx 

Mir Cêv tâu Vangx Chiv Yênhx tsinhz njênhs lê chaoz chêv gruôv xang 22000000 

luz nhax lâul haz chuôx cir cuz môngl Hax Nôiv thêv cxangz truô ceir mangv. 

Ntâu jas Mir Cêv tâu njiz zơưv Côngz Hôx Mir Cêv ndu njôngr têx lu lul zơưv 

Côngz Hôx kruôz kra cangr bôv zuôr seiz zul zaos xur đơưz li krêr, zul khưr tsês 

xur đơưz tâu jông. 

Lênhx krêr zus nênhl thâuk zâu, huôv na Vưx Mir Cêv tưz zaos lênhx phưv 

chuv tinhx uiv bang tênhv Hôx Zangx cxangz chuôz đêiv biêuv côx hôiv khoar II 

txus khoar VII. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Hôx Zangx li têz qơư xinhz zus lênhx tưs tâu chuôs ceir mangv? 

 2. Thâuk zâu Vưx Mir Cêv zaos nênhs lê changl? 

 3. Thâuk kangz chuôs ceir mangv,Vưx Mir Cêv sâu phưx Vangx Chiv 

Yênhx uô tsi? 
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 4. Huôv nor Vưx Mir Cêv zaos lênhx lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

tsinhz njênhs, chaoz chêv, gruôv xang, tâu njiz, kruôz kra. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Sà Phìn mảnh đất sinh thành Vừ Mí Kế. 

- Thuở còn nhỏ Mí Kế là con trai ở Mã Phìn chăn ngựa. 

- Càng lớn Vừ Mí Kế càng khôn ngoan. 

- Vừ Mí Kế nhiều lần được gặp Bác Hồ. 

2. Bài tập 2 

 a. Zôngv têx tưx lu tâu cxơưr njaz cha hlôngr trâu “tâu zaos lê chăngl, 

tâu zaos uô lê chăngl, uô chăngl”   hâur têx lu lul 

     Dùng các từ gợi ý để thay cho “dù sao, dù thế nào, thế nào” trong câu sau 

và viết lại bằng tiếng Mông: 

Kâur (Mẫu):- Uô chăngl Miv tưz tuôx.  Ntux lul năngs Miv tưz tuôx. 

                 Thế nào Mỉ cũng đến.   Trời mưa Mỉ cũng đến. 

- Dù thế nào bạn ấy cũng cố gắng học tốt . 

- Dù sao cũng phải dự buổi tập múa hát . 

- Thế nào anh ấy cũng về kịp. 

b. Lơưr kâur hlôngr cêr heik 

   Thay đổi cách nói theo mẫu và viết lại câu bằng tiếng Mông: 

Mẫu: - Uô changl Miv tưz zar tuôx.  Miv, uô changl tưz zar tuôx. 

   (Thế nào Mỉ cũng sẽ đến                    Mỉ,  thế nào cũng sẽ  đến.  

- Dù sao Chung cũng là người miền xuôi.         - Chung dù sao… 

- Ngày mai thế nào trời cũng mưa.                 - Ngày mai trời thế nào… 

- Chăm học, thế nào chúng em cũng được lên lớp.        Dù thế nào......................… 

3. Tuôr lil têx chaor tưx lul cha uô yênhx lu lul hoangx yênhv 

     Sắp xếp lại các cụm từ và viết bằng tiếng Mông để thành câu hoàn chỉnh: 
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 - Ngày mai/ tôi cũng đến/ thế nào.   ……………… 

 - Bố tôi/ vẫn đi nương/ dù trời mưa.   ……………… 

 - Dù trời rét/ cũng đi học/ chúng tôi.   …………….... 

 - Anh ấy/ cũng đã trở về/ dù sao.   …………….... 

 

 

 

JĂNGX 25: 

LÊNHX HMÔNGZ ĐRUS ĐANGV LI CÊR CHEI 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

cưv shangz quê hương 

muôx saz có tâm 

nzênhv đhâu vượt qua 

thaox cxaov đào tạo 

thix ziv đề nghị 

Chuôz thênhx gia đình 

Nkrêk pâuz khát khao hiểu biết 

cêr khưr khó khăn 

cưk kra giáo viên 

Hmôngz ntơưr chữ Mông 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Nhaoz njik trôngz Lak Pangr Tênhv, muôx ziv Hmôngz xênhz zus tâu lênhx 

tuz, tik bê hu Txôngr. Shông 1959, Txôngr tâu xeir môngl đêz cơưv ntơưr. Ndeiv 

cưv shangz, chuôz thênhx tsês tsi tâul ndu… Tangz Txôngr tưz zaos lênhx muôx 

saz cha cơưv shuv-nhav cơưv, nkrêk pâuz lê nzênhv đhâu têx cêr khưr, shông 

1967, Txôngr tâu cxangz chuôz hâur Đangv. Txôngr tâu thaox cxaov cưk kra 

Hmôngz ntơưr. Shông 1975, Txôngr zaos phưv ti jaor zux tinhv. Shông 1982 zaos 

phưv bang zênh vênhv tinhv. Shông 1988, Txôngr traor lul shênhv đriv ntux uô 
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phưv bir thư, chuv tinhx uiv bang nhênh zênh. Txôngr nax tâus cxuô jaol, cxuô 

xar, seiz jêx jaol uô naox…thix ziv grôl têx nôngz paoz cưk, nôngz blêx, nôngz 

tâuv, ntông naox txir, nôngz buô, yik…yaz cha xur đơưz uô naox. Txôngr tưz tsao 

saz uô đêx liv, uô cêr, cxiv tsang tsêr cơưv ntơưr, trangv xar (tsêr khu maoz) tru 

cxuô xar…Taov kangz Txôngr lul uô chuv tinhx mangx tsênhv tôv cuôr tinhv-xur 

đơưz tưz tsênhv ndu Hoangx Txôngr muôx saz chaox Đangv li cêr chei lul kra 

xur đơưz uô naox tâu jông. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Lênhx Hmôngz uô tsi ndu Đangv? 

 2. Txôngr xênhz zus kraor tưs? 

 3. Txôngr muôx saz uô tsi? 

 4. Muôx cêr khưr txôngr uô changl? 

 5. Shông 1967, 1975, 1982, 1988, Txôngr cxangz chuôz đangz tsi? 

 6. Txôngr nax tâus cxuô jaol, cxuô xar uô tsi? 

 7. Txôngr Thix ziv grôl têx zangv nôngz đangz tsi trâu xur đơưz uô naox? 

 8.Txôngr hax tsao saz uô tsi cha pangz mangx xur đơưz thaz? 

 9.Txôngr kruôz kra xur đơưz uô naox lê changl? 

 10. Xur đơưz tưz ndu Txôngr Hoangx lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: cưv shangz, chuôz thênhx, muôx saz, 

thaox cxaov, thix ziv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông  

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Người Mông luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. 

- Ông Chúng là người Mông có ý thức tham gia học tập. 

- Ông Chúng vượt qua những khó khăn để đi học. 

- Ông Chúng thường vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối lãnh 

đạo của Đảng. 
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2. Bài tập 2 

 a. Zôngv têx tưx “njuôl nhaos,muôx nhaos, pêk tsơưs” cha uô yênhx lu 

lul nus trâu chaor lu lul chêx nor 

 Dùng các từ “khoảng, độ, khoảng chừng, bao nhiêu” để đặt câu hỏi cho các 

câu sau và viết lại câu bằng tiếng Mông: 

Mẫu:  

 - Cái thước dài hơn chiếc bút chì mười xăng-ti- mét. 

  Trangz yiv ntêr đuô tul chưx mêv kruôr câuv tsiz săng-ti-mer. 

          -  Cái thước dài hơn chiếc bút chì bao nhiêu xăng-ti- mét ? 

- Cái bàn cao hơn cái ghế 40 cm. 

- Páo ít hơn chị Thào Mỉ 3 tuổi. 

- Quyển sách dầy hơn quỷên vở 50 trang. 

b. Zôngv têx tưx “muôx nhaos” hlôngr tưx “njuôl nhaos” hâur têx lu 

lul chêx nor 

 (Thay từ “khoảng” bằng các từ “ ước độ” trong các câu sau) 

- Quyển sách này dày khoảng 200 trang. 

- Cột cờ cao khoảng 10 mét. 

- Chiếc cầu dài khoảng 30 mét. 

- Hộp phấn còn khoảng 50 viên. 

2. Tuôr lil têx tưx chêx nor yênhx lu lul hoangx tsênhv 

 (Sắp xếp các cụm từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh và viết lại câu bằng 

tiếng Mông): 

- Cây lúa/ cây ngô cao hơn/ khoảng nửa mét. 

- Cây ngô/ cao hơn cây lúa/ khoảng nửa mét. 

- Cây chuối/ cây đào cao hơn/ độ một mét. 

- Quyển sách dày hơn/chừng hơn 20 trang/quyển vở. 

- Anh Lềnh lớn hơn/ Páo/ khoảng 5 tuổi. 

- Mỉ nhỏ hơn/ chừng 4 tuổi/ chị Thào Mị. 

 

 

 

JĂNGX 26: 
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THƠƯX JAS TÂU NJIZ ZƠƯV CÔNGZ HÔX 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Tiếng Mông Lul Viêx 

traos jôngr thổ phỉ 

xinhz njênhs giác ngộ 

thơưx traos jôngr đầu sỏ phỉ 

ndu zơưv Côngz Hôx txax njis nhớ công ơn Bác Hồ 

cxênhz tsês kính thưa 

kruôz kra dạy bảo 

hnuz nhôngs thời gian 

tơưv thơưx qangx ra đầu hàng 

shir phangz phấn khởi 

cxơưx nxur bối rối 

xinhz nzưl cháu 

tsưr hâur tổ chức 

hnuz nhôngs thời gian 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Muôx nhaos iz shông, Cư Huôx Vênhx, tir ntâuk traos jôngr nhaoz Tuôv 

Zangx Finhx. Hnuz nhôngs ntêr lêx iz huôv tsês phuôx tôngv xur đơưz xinhz 

njênhs ceir mangx. Tâu xur đơưz xinhz njênhs, iz huôv traos jôngr tưz tơưv thơưx 

qangx. Thơưx traos jôngr Zangx A Zi tưz thơưx qangx. Xur đơưz Tuôv Zangx 

Finhx shir phangz ndu Zơưv Côngz Hôx lê txax njis. 

Cư Huôx Vênhx tâu xeir thix ziv xang Công fax. Zaos gâuk six chinhz cao 

ntơưr hu 5 tênhr tangk cil hnuz 14-9-1958 muôx flu nhaoz tinhv uiv bang Laol 

Caz. Vênhx tuôx txus, tinhv uiv luz yangr nênhs tưz pur…Thơưx jas Cư Huôx 

Vênhx puv njôngr Zơưv Côngz Hôx…Cư Huôx Vênhx tâu njiz zơưv Côngz Hôx- 

zơưv Côngz Hôx tơưk têl nus: 

- Uô lê xinhz nzưl nor nêr? Vênhx cxơưx nxur, tangz tưz têz tâu. 
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- Cxênhz tsês zơưv Côngz, xinhz nzưl zaos nênhs Hmôngz nhaoz Suôz 

Puôv(Vênhx zaos Hmôngz Puôv Huôr, tangz uô xưv nhaoz Suôz Puôv). 

Zơưv Côngz lê kruôz kra…Uô cangr bôv zuôr pâuz maoz saz,  nxur đơưz, 

zuôr kơưk ndơưs (thoangx chêx) cxuô zangv mênhx cxưx…Vênhx tsi njeik muôs 

jôngx Zơưv Côngz Hôx, ndu njôngr têx lu lul, zơưv kruôz kra. 

(Lơưr: Lào Cai làm theo lời Bác 93-99) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

1. Cư Huôx Vênhx uô tsi cxax tâu njiz zơưv Côngz Hôx? 

2. Cư Huôx Vênhx tâu xeir xăng đang tsi? 

3.Vênhx tâu njiz zơưv Côngz Hôx zaos gâuk six tưs? 

4. Zơưv Côngz kruôz kra Vênhx têx đangz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

shir phangz, cxơưx nxur, cxênhz tsês, xinhz nzưl. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) 

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Lần đầu Vần được gặp Bác Hồ. 

- Đội dân quân phát động nhân dân giác ngộ cách mạng. 

- Nhân dân Tả Giàng Phình nhớ công ơn Bác Hồ. 

- Vần không chớp mắt ngắm nhìn Bác Hồ. 

2. Bài tập 2 

a. Cxaoz shix heik têx lu lul trơưk (lơưr) kâur 

 Luyện nói các câu theo mẫu: 

Mẫu 1: Con ngựa dùng để cưỡi và thồ. 

          - Tul nênhl zôngv cheix thaz thâux. 

          - Cái bút…………viết    - Cái giường………../ ngủ 

 - Cái thước……..  kẻ dòng   - Cái ô………./ che nắng, che mưa. 
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 - Cái ghế………...ngồi   - Con dao………/ phát cỏ và chặt 

cây. 

Mẫu 2: Đây là con ngựa: Nor zaos tul nênhl. 

  - Đây……….con bò    - Đây………….trường học. 

- Còn đây…….con trâu   - Còn đây………..trạm y tế. 

- Kia………..con lợn             - Còn kia………..lớp mẫu giáo. 

b. Zôngv têx tưx luz, trangz,  pênhr…..cha heik bê têx tưx shâuv 

    Dùng các từ con, cái, chiếc, quyển… để gọi tên các dụng cụ học tập bằng tiếng 

Mông: 

  - ……… thước   - …………..vở 

  - ……….cặp   - …………..sách 

  - ……….túi    - …………..giấy 

  - ……….bạn   - …………..bản đồ 

  - ……….ghế   -…………...tranh 

  - ……….bảng   - …………..ảnh 

  - ……….dao   - …………..phấn 

3. Heik têx zangv tưx huv chêx nor li côngz zôngv 

 Nói công dụng của các đồ vật sau bằng tiếng Mông: 

- Chiếc cặp dùng để…………/ đựng sách, vở, bút. 

- Cái bảng dùng để…………./ viết. 

- Viên phấn dùng để……….../ viết bảng. 

- Con dao dùng để…………../ dọc giấy. 

- Quyển vở dùng để…………../ viết. 

- Quần áo dùng để…………../ mặc. 

- Chiếc kéo dùng để……….../ cắt vải, cắt giấy 

 

 

 

JĂNGX 27: 

TXÔNGR LUZ SAZ ĐRUS ĐANGV 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

shuv lênhv luyện rèn 

shuôv shiv cẩn thận, thận trọng 

tsi jâus giấc ngủ 

tsi txơưx qiv không biết giận 

phênhv tơưv đuô phấn đấu hơn 

khuôz saz mắc tâm, tắc mắc 

txênhv Đangv vào Đảng 

khuô saz buồn 

đangz tsi khuôz vướng mắc gì 

chiv chir xangr tự nghĩ 

zix tênhv nhất định 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Ziv shông kra ntơưr tưz zaos ziv shông shuv lênhv cha txênhv Đangv-Uô 

đangz tsi, Txôngr tưz shuôv shiv, đhâu bâuv cao shông, seiz lul tsi muôx tsi cxuv! 

Uô changl tsi txênhv tâu Đangv? Txôngr khuô saz hưngr, muôx têx hmao tsi muôx 

iz tsi jâus! Txôngr tangz nôngs-đangz tsi khuôz uô Txôngr tsi ndê tâu Đangv. 

Txôngr ziv, lênhx tưz pâuz nưl hênhr nhav Đangv. Txênhv Đangv lê uô tâu 

xưvjông. Txôngr tsi txơưx qiv, chiv chir xangr-Zuôr phênhv tơưv đuô, zix tênhv 

ndê tâu Đangv. 

Hâur xar, pêl shênhv tưz pâuz, Txôngr khuôz saz, haor lêx tsi tâu txênhv 

Đangv. Txôngr môngl cơưv tuôv shux, traor lul uô phưv chuv tinhx uiv bang 

shênhv…Txôngr cưr tix ntâu nênhs nhaoz hâur Đangv. Tâu su lâul, Txôngr tsênhv 

uô bir thư tsi bôv. Đrus Đangv, thâuk tưs Txôngr tưz sơưr jus uô jông Đangv lê 

nuv. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1.Txôngr kra ntơưr tsơưs shông? 
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 2. Uô nuv zuôr uô lê changl? 

 3. Khuô saz na pưs uô changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: shuv lênhv, shuôv shiv, khuô saz, tsi jâus, khuôz 

saz. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) 

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Tám năm dạy học cũng là tám năm ông Chúng tự rèn luyện bản thân. 

- Ông làm gì cũng cần thận trọng. 

- Ông Chúng nhiều lúc buồn lắm nên nằm cũng không ngủ được. 

- Ông Chúng đã từng tham gia học Đại học ở Thái Nguyên. 

2. Bài tập 2 

a. Suôv têx tưx tsi huv qơư hâur têx cangz chêx nor (Viết lại các từ sau 

bằng tiếng Mông và gạch chân từ không cùng loại với các từ khác trong hàng) 

- Đi đường bộ: ô tô, máy bay, xe ngựa, xe máy, xe đạp, xe thồ. 

- Đi dưới nước: thuyền bè, tàu thuỷ, tàu hỏa. 

- Đi trên không: tên lửa, máy bay, ô tô 

b. Phangz tênhv tưs môngl sei tiv iz ? Ntâu chiv X (khâuz lis) trâu qơư 

khôngv 

(Hãy viết các từ sau bằng tiếng Mông và đánh dấu X vào ô trống để câu hỏi: 

Phương tiện nào đi  nhanh nhất?) 

- Tàu hoả                                      - Xe máy 

           - Máy bay                                      -  Ô tô 

3. Têz têx lu lul nus chêx nor (Trả lời các câu hỏi sau bằng tiếng Mông): 

- Bố em đi chợ bằng gì ? 

- Cô giáo em đi đến trường bằng gì ? 

- Em đi học bằng gì ? 
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JĂNGX 28: 

HMÔNGZ UÔ ZƠƯV CÔNGZ HÔX LI BÔV ĐÔIV 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

liêx siv liệt sĩ 

txeir plux nzur bố mất sớm 

zênh cênhk dân quân 

kangz saz yên tâm 

cơưv shuv ntâu học tập nhiều 

lix xưv lịch sử 

cxangz chuôz tham gia 

yao gangx áo chàm 

shuv lênhv rèn luyện 

tuôv tar đại tá 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Li Coang Cênhr xinhz zus nhaoz ziv Hmôngz, zaos chuôz thênhx liêx siv 

nhaoz Tav Cheiv Nav jaol- tsangz têz muôx lix xưv tir ntâuk traos châuz. Txeir 

plux nzur, Cênhr lơưr cêr khưr uô nênhx. Shông 1958, Cênhr cxangz chuôz zênh 

cênhk (xur traos) Tav Cheiv. Shông 1960, Cênhr hlê yao gangx cxangz chuôz uô 

bôv đôiv. kangz saz lak, nhaoz bôv đôiv tâu shuv lênhv, tâu cơưv shuv ntâu. Shông 

1971, Cênhr tâu xeir lơưv laok tsuôk. Kangz shông 1973, traor lul, Cênhr uô xưv 

hâur shênhv đôiv Puôv Huôr. Shông 1978, Cênhr nhaoz tinhv Đôiv Hoangx 

Lênhx Sangz, 1983, Cênhr zaos phưv tinhv đôiv tinhv Hoangx Lênhx Sangz, 

shông 1990, Cênhr zaos tinhv đôiv tsangr tinhv Laol Caz. 

Cênhr heik tas: Đangv kra pêz cêr chax, Đangv puz bê ntơưr iz siv nênhx, 

cur nhaoz bôv đôiv. 

Tuôv tar Li Coang Cênhr huôv nar zaos chuv tinhx cưv chiêngr binh tinhv- 

Cênhr tas-uô nênhx cur tsi thâuk tưs xangr txus zul muôx tsêr cxiv, muôx ti vi, 

yêz meir…Huôv na shir phangz hưngr muôx tsis lak. 
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III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới 

đây) 

 1.Tav Cheiv muôx lix angz tsi? 

 2. Cênhr zaos chuôz thênhx tưs li tuz? 

 3. Cênhr zaos bôv đôiv nhaoz tưs? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: lix xưv, yao gangx, kang saz, shuv lênhv, 

cơưv shuv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) 

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Ông Tráng trầm tư suy nghĩ. 

- Ông Tráng làm nghề dạy học. 

- Ông Tráng tham gia Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Ông Tráng là Trưởng Ban Dân vận. 

2. Bài tập 2 

a. Caox siv heik têx chuôz zênhx chêx nor li côngz zôngv 

 (Hãy kể công dụng của các đồ vật sau bằng tiếng Mông): 

- Con dao dùng để chặt cây, phát cỏ, thái rau… 

- Cái thước dùng để…........................... 

- Cái chậu dùng để…............................ 

- Cái nồi dùng để.................................. 

- Cái chảo dùng để................................ 

- Cái cày dùng để................................... 

b. Siv heik têx cxuô zangl hâur shux cơưv li côngz zôngv trơưk kâur 

Tập nói công dụng của các đồ vật trong lớp bằng tiếng Mông theo mẫu dưới 

đây: 

Kâur ( Mẫu): 

-   Đây là cái bàn để chúng ta viết và  học. 
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 Nor zaos luz trôngx, tsês trâu pêz sâu thaz shâuv cơưv.   

- Đây là cái ghế...............……  - Đây là cái bảng..................................... 

- Đây là cái .....................……           - Đây là cái ............................................. 

3. Zôngv tưx “cha” txuôk txâuk têx lu lul chêx nor 

 Dùng từ “để” để hoàn thiện các câu sau bằng tiếng Mông: 

- Học tiếng Việt…………..đọc sách. 

- Cắm hoa…………làm thêm đẹp. 

- Trực nhật hàng ngày………….lớp luôn sạch. 

- Trật tự…………..nghe cô giảng bài.  

 

 

 

JĂNGX 29: 

ZÊNHZ SHÔNGX SHÔNGX PHEIR SINHZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

xênhz zus sinh thành 

Phangz Cir Pháp (giặc tây) 

Vênhx Nangx Vân Nam 

cxangr nhax txax cướp tài sản (tiền bạc) 

tsax cxu  gia súc 

yênhx lil thành lập 

faov  súng 

zênhz shôngx anh hùng 

jưx pênhr nhật 

tuô nênhs giết người 

chuôz tangv gia sản (của cải) 
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qiv hưngr uất hận lắm 

zênh cênh dân quân 

baox vix bao vây 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Têz qơư Pur Nhôngs, Tênhx Zaoz xênhz zus lênhx Hmôngz zênhz shôngx 

Shôngx Pheir Sinhz. 

Traos Phangz Cir, traos Đeo Vênh Lôngx tsir jưx pênhr đuô Vênhx Nangx 

traor lul tuô nênhs, cxangr nhax txax, chuôz tangv, tsax cxu…Qiv hưngr Pheir 

Sinhz yênhx lil tuiv zênh cênh Puz Nhôngz. Qir thơưx Puz Nhôngz nhuôr muôx 

6 zênh cênh haz 2 trangz faov. Cha tâu cxuô lênhx njênhs, Pheir Sinhz tuôz tul tir 

ntâuk traos châuz- Sinhz lơưr 300 traos tơưv đhâu Puz Nhôngz, tuô tuôs 13 tul, 

uô sangz ntâu tul…Paor vêv tâu Puz Nhôngz. 

Shông 1952, tir tsangv nhaoz Mai Thângv tuô tuôs 4 tul traos. Traos châuz 

bâu sar chaox 150 traos tuôx, Sinhz tsangr chaox zênh cênh tir ntâuk tuôs 7 tul. 

Kangz shông 1952, Sinhz đrus bôv đôiv baox vix zinhx fangx Tênhx Zaor, Sinhz 

zênhv tôngv tâu 25 tul traos pav thơưx. Bôv đôiv ntâuk zênhx. Zênhx Fangx 

Tênhx zaoz tsi pôngz iz nja muôl txưr. Tir tsangv nhaoz Phiêng Fi, Tênh Lar ntêl 

chax iz tul Phangz Cir, sâu tâu 60 trangz faov haz ntâu muôl txưr. Shông 1953, 

Na Va cxuôv zôngv Nax Sangv, lâuz traos, ndê Điênv Biên, Pheir Sinhz tsangr  

Hnuz 7/5/1956, Shôngx Pheir Sinhz tâu Chuv tinhx Hôx Tsir Minh xang 

côngz fax cênh công tiv pêz haz phôngz xang zênhz shôngx vưk tsoangz lix lengv. 

Shôngx Pheir Sinhz ndu zơưv Côngz Hôx txax njis. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1.Têz qơư Puz nhôngz  xênhz zus lênhx tưs yênhx zênhz shôngx? 

 2. Zênhz shôngx Shôngx pheir Sinhz tir ntâuk traos lê changl? 

 3. Sinhz đrus Bôv đôiv tir ntâuk  tsangv traos châuz lê changl? 

 4. Sinhz tâu xang côngz fax đangz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) 

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: xênhz zus, cxangr nhax txax, tuô nênhs, 

qiv hưngr, yênhx lil, faov. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học 
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VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) 

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Tả Chải có lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm.  

- Ông Cấn là con gia đình liệt sĩ 

- Ông Cấn là dân quân Tả Chải. 

- Ông Cấn là bộ đội Lào Cai. 

- Ông Cấn là đại tá, Tỉnh đội trưởng. 

2. Bài tập 2 

a. Têx chuôz zênhx chêx nor zôngv đăngz tsi uô? Những đồ vật dưới đây 

làm bằng gì bằng cách viết các câu dưới bằng tiếng Mông? 

 - Cái ti vi làm bằng nhựa. 

- Cái nồi làm......................... 

- Cái chảo làm ..................... 

- Con dao làm ...................... 

- Cái cuốc làm....................... 

- Cái cày làm ........................ 

- Quả bóng làm bằng….......... 

b. Heik têx lu lul trơưk kâur 

 Nói các câu sau theo mẫu bằng tiếng Mông: 

 - Con dao bằng sắt   Con dao được làm bằng sắt. 

 - Cột nhà bằng gỗ.   …………………….. 

 - Cái chảo bằng gang.  …………………….. 

 - Chiếc váy bằng lanh.  …………………….. 

3. Txuôk yênhx lu lul chêx nor 

 Hoàn thành các câu sau bằng tiếng Mông 

- Em quét nhà bằng chổi. 

- Em lau bảng……………….giẻ. 

- Em viết bảng………………phấn. 

- Em ăn cơm...........................bát. 
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-   Em đi học ............................xe đạp. 

PHÊNHV VI: 

XÊNHZ YANGR, CHUÔZ SÂU NDÊ (NJU) 

(Sản xuất, tăng thu nhập) 

 

JĂNGX 30: 

YUÔX ZÊX PUÔV HUÔR 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

taov kăngz đằng sau 

nzur ntao bê sớm nổi tiếng 

câul yuôx zêx búp chè 

tsư hăng thơm 

kăngz uô luôx kăngz sao ngon thế 

yuôx zêx chè 

cheix ntux yaz mùa xuân 

yuôx zêx cxao yâur tuyết chè trắng xám 

ndu iz tav nênhx nhớ suốt đời 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Nhaoz buôk txir khơưz li taov kăngz txơưv zaos tsaoz yuôx zêx Puôv Huôr 

li yuôx zêx tưz nzur ntao bê- Pangv Fôz li yuôx zêx, Cangz Zênhz Nhax li yuôx 

zêx, Mangv Linhx li yuôx zêx…Txus luz cheix ntux yaz, đê câul yuôx zêx maol 

nhôngs chaox ciz…Thâuk kruôr, câul yuôx zêx cxao yâur, chaox faov pang nqu 

tsư hang nzas. Tâu hâuk iz jas, ndu iz tav nênhx, yuôx zêx Puôv Huôr kangz uô 

luôx kăngz. 

Môngl txus Puôv Huôr, tsi muôl tâu iz njik yuôx zêx, tsi xangv tưz txus 

Puôv Huôr. Nênhs ndis têz qơư, nênhs tuôx su langx, hênhr đuô zaos nênhs uô 

luôv xơưz muôl cuôs tâu yuôx zêx Puôv Huôr. 
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Huôv nor Puôv Huôr nhuôr chaos yaz 32ha yuôx zêx. Tênhv jus txus shông 

2010 Puôv Huôr muôx 1000ha yuôx zêx. Chaos zuôx zêx tsiv grê đuô ntâu zangv 

tsaoz chaos.  

Yuôx zêx tưz đrus nênhs Puôv Huôr hlôngr đuô cêr uô nênhx- uô tâu yuôx 

zêx txơưv muôx naox, muôx zôngv, muôx tsês cha nhik nhuôs tâu cơưvv shuv. 

(Nguyễn Ngọc Thanh)  

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Puôv Huôr li têz qơư muôx đangz tsi ntao bê? 

 2. Txus luz cheix ntux yaz faov zuôx zêx hâuk na puv lê changl? 

 3. Nênhs môngl txus Puôv Huôr zuôr muôl đangz tsi lul uô huv yangr (txax 

yangr)? 

 4. Huôv nor Puôv Huôr nhuôr chaos yaz pêk tsơưs ha? 

 5. Yuôx zêx Puôv Huôr tưz đrus nênhs Puôv Huôr lê changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: yuôx zêx, ntao bê, câul yuôx zêx, tsư 

hăng 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) :Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Chè Tủa Chùa đã sớm nổi tiếng. 

- Cây chè Tủa Chùa có giá trị hơn các cây trồng khác. 

- Cây chè đã làm thay đổi đời sống người dân Tủa Chùa. 

2. Bài tập 2: CHUYỆN Ở NHÀ ÔNG SÙNG (PÊV NHAOZ ZƠƯV 

SHÔNGX TSÊR) 

Anh Thắng:  Chào bác Sùng. 

Ông Sùng: Chào anh, hình như là cán bộ Thắng có phải không? 

Anh Thắng:  Đúng rồi, tôi là Thắng đây. 

Ông Sùng: Vào nhà đi, anh lên vùng cao này được bao lâu rồi? 
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Anh Thắng:  Tôi mới ở thành phố Sơn La lên từ hôm kia. 

Ông Sùng: Thế thì tốt quá rồi, anh sẽ còn ở đây lâu chứ? 

Anh Thắng:  Lần này tôi sẽ ở với các bác hơn chục ngày đấy. 

Ông Sùng: Thoải mái, ở bao lâu cũng được. 

Anh Thắng:  Bác Sùng ơi, bản ta bây giờ có bao nhiêu hộ gia đình rồi? 

Ông Sùng: Tính cả 5 nhà vừa mới chuyển đến thì bản này có 15 hộ gia đình rồi. 

Anh Thắng:  Cả bản có bao nhiêu dòng họ hả bác? 

Ông Sùng: Tất cả có 4 dòng họ Mông? 

Anh Thắng:  Có 4 họ cơ à. Là những họ nào hả bác? 

Ông Sùng: Có họ Thào này, họ Vàng, họ Giàng, họ Lý. 

Anh Thắng:  Thế họ nào là đông nhất hả bác? 

Ông Sùng: Họ Thào có 4 nhà, họ Vàng có 3 nhà, họ Giàng có 5 nhà, còn họ Lý 

có 3 nhà. 

Anh Thắng:  Thế thì họ Thào và họ Giàng đông nhất bác nhỉ, bây giờ trong làng 

có tất cả bao nhiêu người rồi ạ? 

Ông Sùng: Cả bản có tất cả 50 người. 

Anh Thắng:  Các bác có 4 dòng họ sống chung trong 1 bản, những lúc làm ma 

chay có gì khó không bác? 

Ông Sùng: Bản này tuy có 4 dòng họ, nhưng chúng tôi đoàn kết lắm. 

Anh Thắng:  Các bác đoàn kết thế nào? 

Ông Sùng: Chúng tôi cùng giúp nhau làm ăn, nhà nào có đám thì cả bản cùng 

xúm vào giúp. 

Anh Thắng:  Thế thì tốt quá bác nhỉ. 
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JĂNGX 31: 

ZƠƯV XANGZ LI JÔNGR 327 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

chuôz thênhx  gia đình 

hnaor Côx chuôz nghe Nhà nước 

cuiz tinhv quyết định 

yênhx thêv đẹp lắm, tốt lắm 

saz nyuôk cao vút 

sâu yiz  tỉa 

njik mêr một ít 

trangz yênhx 327 chương trình 327 

thơưx shông năm đầu 

đhâu 15 shông qua 15 năm 

phưv jôngr bảo vệ rừng 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Zơưv Xangz Zangx zaos Hmôngz xar Tsuô Nteir- (Puôv Huôr). Shông 

1990 lê taov ntêx, zơưv Xangz chuôz thênhx tangz muôx njik mêr lax, têz paoz 

cưk, uô tsi txâuk naox, txâuk zôngv. 

Hnaor Côx chuôz muôx trangz yênhx 327, zơưv Xangz cuêz tinhv tênhz 

chiv chaos ntông vông jôngr. Thơưx shông zơưv chaos 5ha yênhx thêv. Têx shông 

taov kangz, zơưv tsas tênhz chiv 5- 10ha. Đhâu 15 shông, zơưv xangz tưz chaos 

tâu 58 ha jôngr ntông chaz. 

Xangv lul, iz shông zơưv Xangz sâu tâu 40 traov. Hâur cao zaos iz huôv uô 

lax, têz, zus tsax haz phưv jôngr. Huôv nor muôx nhaos 40ha tâu sâu yiz. Zaos 

pêl sâu khơưk ntur, zơưv Xangz bluô nux thêv. Jôngx zơưv Xangz li jôngr saz 

nyuôk, lênhx tưs tưz tas-zơưv Xangz zuôr tsaor qơư tsao txax lak. 

   (Nguyễn Ngọc Thanh) 
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III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Zơưv xangz chaos ntông chaz tsơưs shông muôx sâu? 

 2. Chaos ntông tsês uô tsi? 

 3. Chaos tâu ntông, phưv tâu ntông na tâu đăngz tsi? 

      V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: chaos ntông, trangz yênhx, cuêz tinhv, 

saz, yênhx thêv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Ngô ở mọi nơi, mọi chỗ đã khô vàng. 

- Trời nắng nhà nhà đã mải miết thu hoạch ngô. 

- Ngô nếp, ngô tẻ được thu về đầy ắp gác nhà. 

- Già trẻ trong bản phấn khởi vô cùng. 

2. Bài tập 2: Chuẩn bị đi vùng cao (Laov lil môngl taox saz) 

Anh Hùng: Chào anh Khải. 

Anh Khải: Chào chú Hùng, lại đây uống nước đã. 

Anh Hùng: Vâng, cảm ơn anh. 

Anh Khải: Chú sắp đi vùng cao công tác phải không? 

Anh Hùng: Vâng ạ, đến 15 này em đi. 

Anh Khải: Tôi cũng đi đấy, ta cùng đi nhé. 

Anh Hùng: Nghe nói, anh cũng đi em mới tới hỏi anh. 

Anh Khải: Chú định hỏi gì thế? 

Anh Hùng: Em hỏi xem đi vùng cao phải chuẩn bị như thế nào? 

Anh Khải: Chú chưa từng đi vùng cao à? 
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Anh Hùng: Đi rồi em còn hỏi anh làm gì? 

Anh Khải: Thế thì nghe anh nói nhé. 

Anh Hùng: Vâng anh nói đi. 

Anh Khải: Đi vùng cao phải chuẩn bị tiền đi đường. 

Anh Hùng: Tiền thì không lo. 

Anh Khải: Chuẩn bị thuốc đau bụng, thuốc phòng sốt rét. 

Anh Hùng: Để mai em ra hiệu thuốc mua. 

Anh Khải: Đem theo quần áo và màn nữa. 

Anh Hùng: Phải đem theo cả màn nữa cơ à? 

Anh Khải: Phải mang chứ, đồng bào vùng cao phần lớn là không có màn đâu. 

Anh Hùng: Vùng cao mát thế mà cũng có muỗi à anh? 

Anh Khải: Mùa hè thì ở đâu cũng có muỗi. 

Anh Hùng: Thế Ủy Ban xã không có nhà khách à? 

Anh Khải: Có chứ, nhưng trong lúc đi bản xa không về kịp còn có màn mà mắc. 

Anh Hùng: Thế thì phải mang màn đi thật. 

Anh Khải: Chú về chuẩn bị đi đến hôm đó ra bến xe cùng đi nhé. 

Anh Hùng: Vâng thế em chào anh nhé. 

Anh Khải: Chú đi nhé. 

 

 

 

JĂNGX 32: 

PUÔX CXUÔV YEIZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 
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jênhx khơưr nhân khẩu 

tuôz chiv mỗi 1 vụ 

tsi huv không thuận 

tsax jông seiz sâu nthangz gia súc tốt xem trên gác 

maox pênhv bệnh mạo (bệnh tật, bệnh cũ) 

nju nyao năng suất 

cêr lâul lỗi cũ 

cheix ntux thời tiết 

nênhs jông seiz tsôngl người đẹp vì lụa 

sơưr têl bắt đầu, ra tay 

tsưx lengv chất lượng 

pơưs lul chất đống 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Vư Shao Puôx, zaos Hmôngz nhaoz Tax Sênhz Tsav. Puôx chuôz thênhx 

muôx chuôx tul jênhx khơưr Puôx tas: “Pêz muôx naox, tsi muôx tsi uô”. Zaos lê 

tas-iz njik mêr lax, iz njik têz paoz cưk, tsi txâuk tuôz tul nhux leix aoz hnuz…Uô 

changl uô cha 9 lênhx naox thơưv shông, Puôx lơưr cêr lâul, iz shông uô tuôz 

chiv, muôx têx shông cheix ntux tsi huv, kôngz tsi jông, maor tsi txâuk naox txus 

tsaz…cxơưx thêv. 

Xangr txus lu lul: “Nênhs jông seiz tsôngl 

tsax jông seiz sâu nthangz” 

Puôx tâus ntâu qơư, puv nênhs uô naox, traor lul, đrus hâur tsêr sangr langx 

sơưr têl nrar nôngz paoz cưk yaz lul chaos. Puôx siv chaos aoz chiv (chiv ntux 

yaz haz ntux cuz) nôngz DK99 xênhz phuôv 105-110 hnuz tâu sâu. DK99 tir tâu 

cangz haz maox pênhv jông. Tsưx lengv bleis paoz cưk jông, nju nyao 9,0- 13,5 

tangk/ha. Txix cao paoz cưk pơưs lul hâur Puôx tsêr. Naox tsaz hâur Puôx tsêr 

lênhx lênhx hnangr tsôngl jangv yaz, kruô phôngv tsaz, Puôx muôx chơưr, muôx 

jâuz trâu maor, Puôx sur saz, hâur tsêr laov jêv nzas. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 
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III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

  1.Vư Shao Puôx uô têz lơưr kuz lâul txơưv lê changl? 

 2. Puôx tâus ntâu qơư, traor lul, đrus hâur tsêr sangr langx uô tsi? 

 3. Txix thâuk chaos paoz cưk nôngz yaz, Puôx tsêr uô changl? 

      V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: tuôz chiv, cheix ntux, nyu nyao. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

1. Bài tập 1 

- Làm nương theo lối cũ thu hoạch được ít. 

- Trồng ngô giống mới thu hoạch được nhiều. 

- Người đẹp xem trang phục. 

- Gia súc đẹp xem (Ngô) trên gác. 

2. Bài tập 2: Chắc chắn sữ đến (Uô changl tưz zar tuôx) 

Con: Mẹ ơi, ngày mai mẹ có đi chợ không? 

Mẹ: Đi con ạ. 

Con: Nếu mưa thì ở nhà mẹ nhé. 

Mẹ: Dù thế nào mẹ cũng đi, vì nhà ta hết muối ăn rồi con ạ. 

Con: Sao cô Mỉ vẫn chưa đến nhỉ? 

Mẹ: Thế nào cô Mỉ cũng đến. 

Con: Hay là mưa nên cô Mỉ không đến rồi. 

Mẹ: Cô Mỉ đã hẹn là dù thế nào cũng đến. 

Con: Hai bạn chờ mình có lâu không? 

Bạn: Mình tưởng cậu không đến. 

Con: Mình đã nói dù thế nào cũng đến mà. 
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Bạn: Bọn mình đi múa khèn đi.   

 

 

 

JĂNGX 33: 

PAOZ CƯK NÔNGZ YAZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

nôngz yaz giống mới 

heik mênhx thuyết phục, nói rõ 

nôngz chaos giống cây trồng 

xênhz phuôv sinh trưởng 

bleik paoz cưk hạt ngô 

truôx saz kiên trì 

nju nyao năng suất 

hnuz nhôngs lu thời gian ngắn 

đêx ngangz nước ngập, chịu úng 

đăngx jar vàng ươm 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Lâul Vix Văn Om, zaos Xinh Mun mênhx cxưx nhaoz Sênh La (Sơn La), 

lâul tas: “nênhs lâul plăngz tsi lâul”, zuôr gruôs uô, plăngz lê tsâu. Lâul tâus cxuô 

jaol, truôx saz heik mênhx truô pux tuz zơưs hâur 18 luz jaol tuôv cxix đrus lâul 

chaos paoz cưk nôngz yaz. Paoz cưk P11, P60 zaos zangv nôngz yaz P11, P60 xênhz 

phuôv hnuz nhôngs lu, tangz 110-115 hnuz tâu sâu. Chaos zangv nor tsi yuô muôx 

cangz, muôx maox pênhv, nhax tâul đêx ngangz, bleik paoz cưk đăngx jar. Uô 

huv cheix, suôv shiv uô jông na nju nyao muôx 9- 10 tangk/ ha. Finhx yangx tưz 

tâu 5- 7 tangk/ha. 
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Tâu zơưv lâul Vix Văng Khôngr (Vi Văn Ơm) zênhv tôngv, iz huôv hâur 

xar tsi muôx ziv pluôs, hax bluô nux jux jaol tuôx. Lâul Vix Văng Khôngr tâu 

môngl paov caov hâur Côx chuôz lê Nav Hôiv. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Nênhs lâul luz plangz lê changl? 

 2. Zuôr uô changl lê muôx naox? 

 3. Chaos paoz cưk nôngz yaz, sâu tâu uô changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

nôngz yaz, truôx saz, xênhz phuôv, đăngx jar. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) : Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Người già, bụng không già. 

- Phải chịu khó làm mới có ăn. 

- Giống ngô mới thu hoạch nhiều. 

2. Bài tập 2:  Đến thăm hà chị Lan (Shuôk nav lâul Lan) 

Anh Khải: Chị Lan có nhà không? 

Chị Lan:  Có, chú Khải đấy à? 

Anh Khải: Vâng, em đây, thế cháu này là ai đấy hả chị? 

Chị Lan:  Đây là con trai chị, tên cháu là Phử, chào chú Khải đi con. 

Phử: Cháu chào chú ạ (chú đến ạ) 

Anh Khải: Ôi ngoan quá, cháu trai đã lớn như thế này rồi 

Chị Lan: Lấy ghế cho chú ngồi đi con. 

Phử: Cháu mời chú Khải ngồi. 
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Anh Khải: Ừ được rồi, cảm ơn cháu, thế anh Sùng đi đâu hả chị? 

Chị Lan: Anh Sùng đi họp rồi. 

Anh Khải: Anh Sùng đi họp ở đâu ạ? 

Chị Lan: Anh ấy đi họp ở uỷ ban xã. 

Anh Khải: Anh đi họp gì? Chị có biết không? 

Chị Lan: Chị có biết đâu nghe nói có cán bộ ở trên xuống. Thế không phải chú 

à? 

Anh Khải: Chắc không phải đâu  

Chị Lan: Thế chú không qua Uỷ ban à. 

Anh Khải: Em đi thẳng về đây, không qua Uỷ ban mà. 

Chị Lan: Thế à, chú ra máng nước rửa mặt cho mát đi. 

Anh Khải: Vâng ạ. 

Chị Lan: Rửa mặt xong vào nhà nghỉ nhé, chị đi hái rau về làm cơm  

Anh Khải: Hái rau ở đâu, có xa không chị? 

Chị Lan: Không xa đâu, chị đi một lát là về thôi. 

Anh Khải: Để em đi hái giúp. 

Chị Lan: Không cần đâu, ở nhà tí nữa anh Sùng về ngay đấy. 

Anh Khải: Vâng thế cũng được ạ  

 

 

 

JĂNGX 34: 

TRÔNGZ JÔNGR ZI TIR XINHZ TƠƯV BLUÔ NUX 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 
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kuôk nor cách đây 

kuôk tangr truô cách trở cho 

njiz trâu trôngz bắt buộc núi 

nhil nor bây giờ 

sơưr jus ra sức 

krang sấy 

phangz zôngv phương tiện 

lênhv vav zangv độc đáo 

tangz nhưng 

sơưr têl ra tay 

txus cheix đến vụ 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Kuôk nor pêz shông, môngl Zi Tir tsênhv tâus mêr cêr. Phangz zôngv ndê 

taox, grêl tâus tangz zaos cu tơư, jông đuô na cheix nênhl. Nhaoz lao six saz, saz 

đuô 2.600 yiv njik trôngz Nhuix Cuv sangz Zi Tir zaos xar pluôs haz nhaoz đêz, 

kuôk tangr truô Puôv Xuôr shênhv. Tangz nhil nor ZI Tir tsas yênhx luz xar muôx 

naox muôx tsês. Lênhv vav zangv tiv iz đrôngl taox saz đrus trôngz jôngr txir 

hơưk. Huôv nor zuôr njaz trôngz jôngr “xênhz tơưv txax”.  Xur đơưz Zi Tir hak 

lê. Viv lê xur đơưz sơưr têl uô têz hơưk. Sơưr jus iz ziv chaos tâu 5- 10ha, txus 

cheix sâu cưr langv tâu aoz, pêz puô tsaov txax. Chaos muôx 1.400-1.500 hâur/ha, 

txus cheix lê đê, chaox krang kruôr gis, muôx nhaos 200kg hơưk kruôr/ha. Iz cir 

txir hơưk muôs 60.000 đeiv txax/kg txus 80.000 đeiv txax/kg. 

Zi Tir yênhx luz jaol hơưk, yênhx đrôngl taox saz bluô nux. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Kuôk nor pêz shông, môngl Zi Tir uô changl? 

 2. Kuôk nor tsi lêx Zi Tir zaos xar lê changl? 
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 3. Huôv nor, Zi Tir hlôngr yaz lê changl? 

      V. Shuv uô ( Luyện tập): Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: nhil nor, sơưr 

têl, sơưr jus, krang, kruôr gis. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Cách đây 10 năm lên Pú Nhung phải đi bộ. 

- Cách đây không lâu, Pú Nhung còn là xã nghèo. 

- Hiện giờ, Pú Nhung  có nương đậu tương, trở thành xã có cua ăn, của để.  

2. Bài tập 2: Món quà nhỏ (Njil mê yangr ntux) 

A: Cậu vừa đi đâu về đấy? 

B: Mình vừa đi nương về. 

A: Cậu đeo gì mà nặng thế? 

B: Dưa trên nương chín, mình hái về ăn. 

A: Cậu từ nhà Mỉ tới à? 

B: Không mình từ chỗ Lả tới, Mỉ cũng ở đấy. 

A: Thế thì ta tới đó, cùng ăn dưa cho vui. 

B: Các bạn đoán xem, Páo đem gì đến? 

A: Đi nương về, chắc là có dưa hấu. 

B: Đoán giỏi thật, vậy ta cùng ăn cho vui. 

 

 

 

JĂNGX 35: 

TXIR KHƠƯZ PUÔV HUÔR 

 I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 
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taox nthênhz cao nguyên 

ndis têz qơư  du lịch 

pang ntux khí hậu 

ntao bê nổi tiếng 

cheix mùa 

tax đrăngl miền xuôi, đồng bằng 

su langx nghỉ mát 

angr têz  thổ nhưỡng 

nziv huv thích hợp 

txir khơưz xangz huôz mận tam hoa 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Laol Caz muôx taox nthênhz Puôv Huôr. Zaos qơư su langx, qơư waiv côx 

tuôx ndis têz qơư tsiv grê. Nor tưz zaos qơư angr têz, pang ntux, nziv huv tru 

chaos têx tsaoz ntông naox txir. Txus cheix na txir đuôx, txir juôx, txir kar, txir 

khơưz lak…Tangz ntao bê cxuô qơư txơưv zuôr zuz, txir khơưz xangz huôz: Sênh 

La, Sìn Hồ…Ntâu qơư tuôx zuôr zuz txir khơưz xangz huôz môngl chaos. Cheix 

txir khơưz sar, ô tô blơưs nta tuôx Puôv Huôr thâux môngl tax đrăngl. Huôv nor 

Puôv Huôr muôx 2.500ha txir khơưz xangz huôz. Taox trôngz hâur pêl puôr lênhx 

muôx txir khơưz. Nax shông sâu muôx 7000-10.000 tangk txir khơưz. Xur đơưz 

nax sâu 10- 20 tsaov txax/ ha/cheix. 

Puôv Huôr zangv xangz huôz txir khơưz tưz lơưv đrus xur đơưz txangr 

hlôngr tsaoz chaos, hlôngr cêr uô nênhx sur saz. 

                                                              (Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Puôv Huôr zaos qơư jông uô tsi? 

 2. Puôv Huôr zaos qơư su langx lak tsi? 

3. Puôv Huôr zaos qơư uô tsi haz? 

 V. Shuv uô ( Luyện tập)  
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 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul:su langx, angr têz, ntao bê, cheix, tax 

đrangl. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

-  Bắc Hà là nơi nghỉ mát tốt. 

- Bắc Hà là điểm du lịch lý tưởng. 

- Bắc Hà là nơi thích hợp trồng cây mận. 

- Mận Bắc Hà nổi tiếng khắp nơi. 

2. Bài tập 2:  Học tiếng Mông (Cơưv ntơưr Hmôngz) 

Em Sơn: Chào anh. 

Anh Thành: Chào cậu, cậu cũng tới học tiếng Mông à? 

Em Sơn: Vâng em cũng như anh thôi. 

Anh Thành: Cậu tên là gì? 

Em Sơn: Em tên là Sơn. 

Anh Thành: Cậu làm việc ở cơ quan nào? 

Em Sơn: Em làm việc ở Phòng Giáo dục huyện. 

Anh Thành: Thế thì phải học tiếng Mông thật. 

Em Sơn: Thế còn anh, anh tên là gì? 

Anh Thành: Tôi tên là Thành. 

Em Sơn: Anh ở cơ quan nào ạ? 

Anh Thành: À, tôi ở Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Em Sơn: Anh có hay đi vùng cao công tác không? 

Anh Thành: Vì hay đi nên mới phải học tiếng Mông. 

Anh Thành: Thế còn cậu? 
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Em Sơn: Mỗi tháng em đi vùng cao hơn 1 tuần. 

Anh Thành: Thế thì cậu đi nhiều hơn tôi. 

Anh Thành: Lên bản Mông công tác không biết tiếng thì khổ lắm. 

Em Sơn: Chính vì thế mới phải học để biết. 

Em Sơn: Nghe nói học tiếng Mông khó lắm phải không anh? 

Anh Thành: Đấy là người ta nói, phải học mới biết. 

Em Sơn: Chắc không khó bằng tiếng nước ngoài đâu nhỉ? 

Anh Thành: Cái gì cũng phải cố gắng mới có kết quả tốt 

 

 

 

PHÊNHV VII: TSAOZ PHƯZ ĐĂNGL JUS 

(Chăm sóc sức khỏe) 

 

JĂNGX 36: 

PHANGX MAOZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

chax tuôs sống chết 

tuôz nênhs con người 

phuôv xênhz phát triển, phát sinh 

hlang qua, bước qua 

ntux langx mát trời 

maoz cheix bệnh mùa 

phangx tangr phòng chống 

ntax têz thế giới, trái đất 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Chir cxênhz vangv shông, txix thâuk ntax têz tuôz nênhs ntao nênhx, 

chênhz đuô ntâu tsơưs li cxik nênhx, txux cêr chax tuôs mak tsi jangv lênhx tưs 

hlao. Muôx xênhz, txơưv muôx plux; muôx chax txơưv muôx tuôs.  
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 Iz tul tuôz nênhs txix thâuk txơưx flik suôz kuôx txus thâuk kraor muôs kê 

nduô, tưz tsi muôx iz lênhx lâul ntao zar cangr hak tsênhz uô nênhx nhaoz pês 

tsơưs châuv shông. Uô li cao, viv zaos sâu ntax têz nor, muôx cheix phuôv xênhz 

iz zangv maoz uô tru tuôz nênhs tsi zôngx ziv tsaor lao txux cuôz phangx tangr. 

Pir xưk: Cheix ntux tsâux hlang cheix ntux yaz, mak khênhr phuôv maoz kruô 

pak, kruô tâuv; cheix ntux sur, ntux langx yangx tưv maoz thaox plangz, tsuv 

suôz, lak sik maoz uô nao… Tsangr maoz tưs tưz zaos tưv. Zaos cơưs pêz tsi 

txơưx phangx tangr mak cxuô tsangr maoz cao txơưv hav trâus zul li đangl jus. 

Têx tsangr maoz nor hu uô maoz cheix lak sik fâuv maoz. 

 Têx tsangr maoz nor, txav tak muôx tuôx khu tangz sik tul thơưx yuôx tưs 

tưz jông tsi chuôs li chiv chir txơưx phangx tangr uô ntêx.  

(Cxiêx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

  1. Tiz nênhs zuôr tsi jangv đhâu đangz tsi? 

 2. Cheix ntux tsâux hlang cheix ntux yaz, mak khênhr phuôv maoz đangz 

tsi? 

 3. Cheix ntux sur, ntux langx yangx tưv maoz tsi? 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Đầu mùa xuân, bệnh sởi và bệnh đậu mùa thường dễ phát sinh. 

- Bệnh tiêu chảy, cảm cúm hay sốt rét thường dẽ phát sinh vào mùa nào?  

-  Bệnh nào cũng đều nguy hiểm 

- Thuốc chữa tốt bao nhiêu cũng không bằng tự mình biết phòng tránh trước. 

-  Làng bản thường xuyên phải làm vệ sinh 

2. Bài tập 2: Chăm sóc sức khỏe(Tsaoz phưz đăngl jus) 

A: Nhà Dình có ai ở nhà không? Ra giữ chó cho tôi với. 

B: Ai đấy vào nhà đi, Có già ở nhà, chó hiền lắm không sợ cắn đâu. 

A: Vâng cháu chào bà. 
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B: Chào, cán bộ ở đâu đến? 

A: Cháu ở thành phố Sơn La lên công tác, có chút việc muốn gặp Dình. 

B: Thằng Dình đi thăm em nó rồi. 

A: Thế bà là bà Mỉ đấy à? Tháng trước cháu lên nhà nhưng không gặp bà. 

B: Tôi là Mỉ mẹ thằng Dình, tôi đi thăm em nó mới về vài hôm nay. 

A: Thế em của chú Dình làm sao ạ? 

B: Nó bị ốm từ ngày đẻ con út, được nửa năm nay rồi. 

A: Cô ấy ốm như thế nào ạ? 

B: Từ ngày đẻ xong, nó cứ gày xanh xao không đi làm được gì cả. 

A: Thế cô ấy đẻ đứa thứ mấy rồi. 

B: Đẻ lần này là thứ 8 rồi. 

A: Trời ơi! Thế thì đẻ nhiều quá. 

B: Đẻ nhiều nhưng số không may (không nuôi được hết), chỉ còn 6 đứa. 

A: Càng đẻ nhiều thì sức khoẻ càng đuối, không có sức để chăm con. 

B: Tôi cũng thấy thế. 

A: Vậy chị ấy đã được đưa đi bệnh viện khám chưa? 

B: Khám ở trạm y tế rồi, họ bảo thiếu máu. 

A: Có lẽ thế đấy bà ạ, thế đã có thuốc thang gì chưa? 

B: Hôm nay, Thằng Dình dẫn em nó đi bệnh viện huyện để khám lại thì mua 

thuốc luôn. 

A: Đúng đấy, phải chữa bệnh cho cô ấy đến nơi đến chốn, nếu không thì làm 

sao nuôi được đàn con 6 đứa. 
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JĂNGX 37: 

VÊV XÊNHZ JÊX JAOL 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

vêv xênhz vệ sinh 

jêx jaol thôn bản 

zaos luz jaol là một thôn 

sơưr đơưl mọi người,  

côngv thôngx  cộng đồng 

tsiz nôiv zôngx năm nội dung 

yuôx yưx cangz  thuốc trừ sâu 

lêx ntêr lâu dài 

viv lê vì vậy 

yangx six thường xuyên 

uô txâuk làm đủ 

cxiv tsang xây dựng 

muôx Có 

cuiz vuôv quy hoạch 

tsi khuôz trâus không cản trở 

đơưk têl Chung 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Jêx jaol zaos luz jaol sơưr đơưl-côngv thôngx nhaoz. Lêx ntêr viv lê zuôr 

uô vêv xênhz yangx six uô txaox tsiz luz nôiv zôngx chêx nor. 
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 - Cxiv tsang jêx jaol muôx cuiz vuôv tsi khuôz trâus nuv môngl lul, cơưv 

shuv, laox tôngv xênhz hôx côngv thôngx . 

 - Sơưr đơưl xur đơưz muôx đêx hur thaz tsêr đơưk têl huv vêv xênhz . 

 - Tênhx yangx cangx hur, Sơưr đơưl cxuô lênhx zuôr paor vêv tuôr jur jôngr 

thaz tir hlơưr ruôr jôngr cha tsao tsax kuk xinhz zus jông. 

 - Muôx txâuk côngz yênhx i têr, vênhx huôv zaoz zux. 

 - Yuôx seiz txus txeik jông laos nuv sir zôngv đêx txa huv cêr thaz yuôx 

yưx cangz hâur (nux) kôngz lông (kôngz nuv- kôngz ngêx).  

(Hoangx Txôngr)  

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

  1. Cuiz vuôv jêx jaol lê changl? 

 2. Tsôngv baox jênhx mênhx zuôr muôx đêx lê changl? 

 3. Cxuô lênhx zuôr tir đangz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập) Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: jêx jaol, tênhx 

yangx, đêx hur, cxiv tsang , đơưk têl, tsi khuôz trâus. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

- Toàn dân có nước sạch. 

- Chống thả rông gia súc. 

- Sử dụng các hóa chất trừ sâu trong nông nghiệp. 

- Môi trường sống trong lành. 

- Có đủ công trình y tế. 

3. Bài tập 2: Ở trạm I Têr  (Naoz qơư I Têr) 

A: Cậu làm sao thế? 

B:  Mình bị đau bụng. 

A: Có đau lắm không? 
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B: Đau lắm. 

A: Thế thì phải đến ngay trạm y tế. 

B: Trong người cháu đau thế nào? 

A: Cháu thấy đau quặn trong bụng. 

B: Cô sẽ cho cháu uống thuốc tẩy giun nhé? 

A: Uống thuốc bây giờ ạ? 

B: Hồi chiều con bị làm sao? 

A: Con bị đau bụng mẹ ạ. 

B: Con uống thuốc chưa? 

A: Cô y tá cho con uống thuốc rồi mẹ ạ. 

 

 

 

 

JĂNGX 38: 

NTÂUK TSÊNHZ PHANGX AO HLƯZ JIX PÊNHR 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

ntâuk tsênhz tiêm 

phangx phòng 

ao hlưz viêm não 

Jix Pênhr Nhật Bản 

ntâu nhiều 

zangv maoz thứ bệnh 

jêl hav gây hại 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

 

110 
 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

đangl jus sức khoẻ 

kreir zus sơ sinh 

tiv zix nhất 

tsưr tsix tổ chức 

ntax têz thế giới 

Pưv i têr Bộ y tế 

Viêx Nang Việt Nam 

phir lul cam kết 

nhuôs cưr trẻ em 

sâuv (ở) trên, viết 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Nhaoz sâu ntax têz muôx lao six ntâu zangv maoz jêl hav trâu nênhs đangl 

jus, thơưx tênhz zaos ao hlưz Jix Pênhr. Tsưr hâur thaz pưv i têr ntax têz thaz Pưv 

i têr Viêx Nang tưz sik phir lul ntâuk tsênhz phangx maoz ao hlưz Jix Pênhr trâu 

nhis nhuôs txix  khôngz txus chêx 15 shông yênhx shông. 

 Zangv maoz ao hlưz Jix Pênhr lao six thơưx pix, jêl trâu nhis nhuôs cuz saz 

ndê iz qiv phuôv chinhr, yangx luôl. Zangv maoz nor uô tuôs ntâu nhis nhuôs, 

zaos tsi tuôs tưz hav iz tav nênhx trâu nhis nhuôs. Tsês tâu ntâu khêv nangx trâu 

nav txir thaz xar hôiv. 

 Xangr nhis nhuôs  jăngv tâu maoz ao hlưz Jix Pênhr pêz zuôr six shênhx 

txâuk gâuk, zaos lix ntâuk tsênhz zaos pưv i têr thaz ntâuk zaos, txâuk thêv yuôx. 

 Cxax muôx txux zôngv phangx tir maoz ao hlưz Jix Pênhr muôx txi txir. 

(Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

  1. Nhaoz ntax têz muôx lao six ntâu zangv maoz truô đangz tsi? 

 2. Pêz phangx maoz lê changl? 
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 3. Tsi xangr nhis nhuôs maoz ao hlưz jix pênhr pêz zuôr uô tsi? 

      V. Shuv uô ( Luyện tập)  

  Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: muôx ntâu, jêl hav, phir lul, nhuôs cưr, 

kreir zus. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) : Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

- Gây hại cho sức khỏe con người. 

- Bệnh viên não Nhật Bản rất đặc biệt. 

- Chứng bệnh này làm chết nhiều trẻ em. 

- Để lại di chứng suốt đời cho trẻ em. 

- Tiêm đúng, đủ liều lượng thuốc. 

2. Bài tập 2: Thăm bạn ốm (Shuôs bơưl maoz) 

A: Chào 2 bạn. 

B: Chào Mỉ bạn đã khỏi ốm chưa? 

A: Mình khoẻ rồi, ngày mai sẽ đi học. 

B: Mỉ nên nghỉ cho khỏi hẳn rồi hãy đi học. 

A:  Nghỉ ở nhà, Mỉ buồn không? 

B: Buồn lắm. 

A:  Mình có quyển truyện hay lắm, bạn có đọc không? 

B: Mình rất thích đọc truyện, cho mình mượn nhé. 

A: Hôm nay, Mỉ đã uống thuốc chưa? 

B: Chưa, mình quên mất. 

A:  Nước đây Mỉ uống thuốc đi. 

B: Mỉ nên uống thuốc đúng giờ chứ. 
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JĂNGX 39: 

CHƠƯV ĐÊR TUV KRAOR SANGZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

nôngx cxênhz nông thôn 

ziv tưs hộ nào 

zus đêr nuôi chó 

jur tsêr giữ nhà 

haok (lol sis) nếu 

hmôngr tsi jông không may 

tsuv đêr tuv bị chó cắn 

zuôr laov lil phải xưv trí 

chêx nor như sau 

nzuôr kraor sangz rửa vết thương 

đêx hur nước sạch 

zangx chênhr xà phòng 

plênhr plê chơưr bôi cồn 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

  Nhaoz nôngx cxênhz ziv tưs tưz khênhr zus đêr jur tsêr. Haok Hmôngr tsi 

jông tsuv đêr tuv pêz zuôr laov lil xưk chêx nor: 

 Muôz đêx hur nzuôr kraor sangz, thaz zangx chênhr plênhr plê chơưr i-ốt 

sâu kraor sangz, krưr kraor sangz. 

 Txaox seiz đêr hâur 10 hnuz, haok đêr hax fênhx yangx tsi zuôr uô đangz 

tsi. 
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 Muôz đêr cơư thaz ntâuk tsênhz phangx. Đêr tsês tsi naox xăngr khaov hâur 

tsâuk ntux. Liêngx yangx đrus kâuz ndâus ngôv, tuv pêv tul nênhs ntâu. 

 Phuôv chinhr, cxangr. 

 Đêr laol cênhl tsi muôx tsưr, đêr cha plux lơưv ntâuk tsênhz trâu nênhs tsuv 

tuv, ntâuk kraor sangz, sâu tâuz hâu, cu đangz , flu, ti changx kâuv. 

(Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây). 

  1. Tsuv đêr tuv pêz uô lê changl? 

 2. Pêz plênhr tul tsi trâu kraor sangz? 

 3. Pêz yưv lir tul đêr uô changl? 

 4. Đêr muôx chiv haov uô changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

têx tưx lul tik yênhx lu lul: ntâuk tsênhz, kraor sangz, đêx hur, xăngr khaov. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Rửa vết thương bằng nước sạch. 

- Bôi cồn, I-ốt lên vết thương. 

- Chảy dãi liên tục, hung dữ. 

- Chó lang thang, vô chủ. 

2. Bài tập 2: Hỏi thăm - (Nôngs mông) 

A:  Đây là ai? 

B:  Đây là em Lềnh. 

A:  Em Lềnh là học sinh phải không? 

B: Đúng, em Lềnh là học sinh. 

A:  Đây là ai? 
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B: Đây là bác Thào. 

A:  Bác Thào đi nương phải không? 

B: Ừ, bác ấy đi nương. 

A:  Kia là ai? 

B: Kia là bố mình. 

A:  Bố cậu đi đau? 

B: Bố mình đi làm nương. 

 

 

 

JĂNGX 40: 

ZANGX ZÊNHZ ZAOS CXUÔ LÊNHX LÊ CHÂUZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

zangx zênhz ma túy 

cxuô lênhx mọi người 

châuz kẻ thù 

Tsênhv phưr Chính phủ 

heik mênhx nói rõ 

txangr đêz tránh xa 

nênhs hâuk người hút 

txix hnuz từ ngày 

hax uô đang làm 

tơưs ntâu tsơưs tan vỡ bao nhiêu 

nhuôs pôngz mất con 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

txir shơư nav bố lẫn mẹ 

xangr tangl chia ly 

sêv sangz chuôz cxax hao tốn tiền của 

nênhs muôs người bán 

đangl jus sức lực 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Ngiv đinhv 06 zaos tsênhv phưr heik mênhx: cxuô lênhx zuôr txangr đêz 

zangx zênhz. Sik txus, txơưx txus đrus aoz zangv nor, nênhs hâuk, nênhs muôs, 

liv zix saz thêv. Txix hnuz muôx zangx zênhz tưz uô tơưs ntâu tsơưs luz chuôz 

thênhx, nhuôs pôngz txir shơư nav. Chuôz thênhx heiz xangr tangl. Iz cxa qênhz 

nhênhx tsi shuv jông muôx zênhl zangx zênhz uô trâu ntâu tsơưs luz chuôz thênhx 

cxơưx chaol. Sêv sangz chuôz cxax, đangl jus. 

 Suôx nênhs Hmôngz pênhr xênhz nênhs pluôs. Iz cxa qênhz nhênhx pux 

zơưs nyơư cxax. Nênhs muôx liv zôngv nênhs pluôs gruôv yêv zangx zênhz tâu 

zôngv pênhr liv, tuz pôngz lul đraos phuôx lix. Tuz tsuv phuôx lix yưr lir saz đuô. 

Sik hax yuôr iz cxa nhas nyik gruôv yêv zangx zênhz. Nuv txưr tăngr zangx zênhz 

zuôr uô hur cxuô luz chuôz thênhx, cxuô luz xênhv. 

 Viv liv zix côngv thôngx pêz  zuôr kruôz kra thôngx txưv tôngv txăngr đêz 

zangx zênhz. Tsi hâuk , tsi muôl muôs, chiv chir paor vêv zul siv nênhx. 

(Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

  1. Ngiv đinhv 06 heik đangz tsi? 

 2. Zangx zênhz txus lê changl? 

 3. Zangx zênhz uô hav trâu chuôz thênhx lê changl? 

 4. Iz cxa qênhz nhênhx uô changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: cxuô lênhx, zangx zênhz, lê châuz, tsi 

shuv jông, sêv sangz chuôz cxax 
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VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Ma túy làm tan vỡ biết bao gia đình. 

- Ma túy làm con mất cha lẫn mẹ 

- Ma túy làm gia đình phải chia ly. 

- Ma túy làm gia đình mất hạnh phúc. 

2. Bài tập 2 

a. Cxangx têx tưs “tsi shaoz, tsôv zar” trâu qơư huv njaz 

    Điền các từ ”không nên, cần phải” vào chỗ thích hợp và viết lại các câu sau 

bằng tiếng Anh: 

- ….. ăn quả xanh 

- ….. uống nước lã 

- ….. đi học đúng giờ 

- ….. giúp đỡ bạn trong học tập 

b. Txuôk tưx “tsi shaoz, zar” trâu lu lul cuôs huv njaz: Nối từ “không 

nên, nên” vào câu thích hợp và viết lại câu bằng tiếng Mông: 

- Ngủ dậy muộn là ............. ?                  -  ...................... viết bẩn lên tường 

- Đi học muộn là  ................?          - ............................ vứt rác bừa bãi 

- ........................nói chuyện trong lớp     - .......................... tập thể dục buổi sáng 

3. Ntâuk chiv x trâu têx qang khôngv têx lu lul heik zaos 

 Đánh dấu x vào những ô trống chỉ câu đúng sau khi viết lại các câu bằng 

tiếng Mông 

- Mỉ sắp khỏi ốm rồi 

- Mỉ sẽ khỏi ốm thôi 

- Mỉ đã khỏi ốm rồi 

- Mỉ đang khỏi ốm rồi 
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PHÊNHV VII: 

ZAOZ ZUX (Giáo dục) 

 

JĂNGX 41: 

KRÊZ THÊNHV CƠƯV CXANGZ TXÂUK VÊNHX HUÔV 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

thênhv cơưv lớp học 

cxangz txâuk vênhx huôv bổ túc văn hoá 

cêr ndangx đường tắt 

khênhv khưr ntâu khó khăn nhiều 

pix zaov tất yếu (tất nhiên) 

tsao cơưv bỏ học 

cxênhx iz cấp tiểu học 

mak huôv na thì bây giờ 

lik zơưx sâu lý do trên 

pôngr cxix zaoz zux phổ cập giáo dục 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Zaos cêr ndangx cha uô pôngr cxix zaoz zux. Tinhv Hôx Zangx zaos đrôngl 

taox saz khênhv khur ntâu…Krêz thênhv cơưv cxangz txâuk vênhx huôv cha uô 

zaoz zux pôngr cxix na zaos pix zaov .  

Viv zaos:  

Ntơưv nor shux xinhz tsao cơưv, cơưv tsi tar thênhv sâu 

Têx shông taov ntêx shux xinhz cơưv tar kêz mêr shux cha su, tsi cơưv ndê, 

nhaoz tsêr uô kôngz. Đhâu six, tsi muôx shông cơưv phôv thôngz lê tsuv cơưv 

cxangz txâuk , lơưv cơưv cxangz txâuk vênhx huôv, tsês huôv na zuôr tsuv cơưv 

cxangz txâuk vênhx huôv. Đrus têx lik zơưx sâu, krêz thênhv cxangz txâuk vênhx 
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huôv zaos cêr ndangx cha pôngr cxix zaoz zux tsôngz shux cơ sơv nhaoz Hôx 

Zangx.  

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

1. Tênhv Hôx Zangx zaos đrôngl taox saz khênhv khưr lê changl? 

 2. Đhâu shông cơưv phôv thôngz tsês cơưv kreir tưs? 

 3. Cơưv cxangz txâuk vênhx huôv cha uô tsi? 

 4. Ntêx shông taov ntêx shux xênhz cơưv ntơưr lê changl? 

 5. Đrus têx lik zơưx sâu, tênhv Hôx Zangx tưz krêz thênhv cơưv tsi cha trâu 

huv cêr? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

  Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: khênhv khưr, kreir tưs, lik zơưx, vênhx 

huôv, cxangz txâuk, tuz ci, truôs. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

  1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông): 

- Đồng bào dân tộc vùng cao còn gặp rất nhiều khó khăn. 

- Quá tuổi học phổ thông, người dân nên học bổ túc văn hóa. 

- Học bổ túc văn hóa đương nhiên để làm phổ cập. 

 2. Bài tập 2 

 a.  Zôngv têx tưx kreir cơưv  txuôk heik têx lu lul chêx nor 

  Dùng các từ mới học để bổ sung cho các các câu sau bằng tiếng Mông: 

 - Nhà bạn Lan là nhà........................................................... 

 - Đằng sau nhà là............................................................... 

 - Đằng trước nhà là............................................................ 

 - Đầu nhà là...................................................................... 

 - Ở góc nhà là...................................................................... 

b. Txuôk tưx ndêx A đrus ndêx B cha cuô huv 

 Nối từ cột A với cột B cho thích hợp: 
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A B 

njêl luôv hâur vangx 

nôngs zang pêv têz 

chaos paoz cưk hâur păngl đêx 

zưl jâuz jôngr 

ntông sâuv  ntux 

3. Cxangz têx tưx “ taov ntêx, taov kangz, nhaoz hâur, nhaoz đrâu, sâus, 

hâur chêx” cuô huv trâu qơư khôngv têx lu lul chêx nor 

     Điền các từ “ trước, sau, trong, ngoài, trên, dưới” vào chỗ trống các câu sau 

đây cho tích hợp: 

 - Chaor mê nhuôv tsênhl uô si............................yangr puôv. 

 - Bọn trẻ đang chơi.............................................sân. 

 - Tul đêr pư.........................................................cưx tsêr. 

 - Con chó đang ngủ...............................................nhà. 

 - Tul mir pư ........................................................tsêr. 

 - Con mèo đang ngủ .............................................mái nhà. 

 - Pêz jâuv su..........................................................chêl blôngx ntông. 

 - Chúng tôi ngồi nghỉ.............................................tán lá cây. 

 - Vangx gâuv .........................................................cuv trôngx. 

 - Vàng chốn............................................................cánh cửa. 

 - Nav uô maor........................................................tsêr uô maor. 

 - Mẹ nấu cơm..........................................................bếp. 

 

 

 

JĂNGX 42: 

TSANGZ THIV VANGX GRÊLTRÔNGZ CƠƯV NTƠƯR 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

cênhv rất (cực kỳ) 

khưr qaor khó khăn 

tsangz yênhx chương trình 

"luz" taox nthênhz "cái" cao nguyên 

shênhv huyện 

paoz jêz taox nthênhz cao nguyên đá 

pluôs tiv iz nghèo nhất 

đraos đangr diện tích 

puôr lênhx tất cả 

ntus đriv biên giới 

zaoz zux giáo dục 

pangz mangx giúp đỡ 

tsôngv baox đồng bào 

mênhx cxưx dân tộc 

cxuôv yeiz, kênh pluôs xóa đói giảm nghèo 

đrôngl taox saz vùng cao 

txangr qơư di cư 

shuv sâu tập viết 

zul luz bê tên của mình 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Hôx Zangx xênhr muôx 194 luz xar tsês tưz muôx 142 luz xar cênhv khênhv 

khưr, zaos xar nhaoz hâur tsangz yênhx 135. Luz taox nthênhz Tôngx Pênhz, tưz 

tâu hu uô "Paoz jêz taox nthênhz ". Shênhv Tôngx Pênhz (Đồng Văn), zaos luz 

shênhv pluôs tiv iz hâur xênhr. Zơưv phưv chuv tinhx shênhv tas: 80% đraos 
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đangr nhaoz shênhv zaos trôngz jêz, iz huôv 19 luz xar puôr lênhx khưr qaor - 

Hâur cao muôx luz xar haz thiv tsênhr zaos nhaoz ntus đriv. 

 Hôx Zangx li cangz cêr: "Seiz zaoz zux zaos tuôz txux cêr pangz mangx 

tsôngv baox mênhx cxưx sơưr tsênhl cxuôv yeiz pluôs" 

 Tsangz Thiv Vangx li chuôz zis nhaoz đrôngl taox saz, tâu côx chuôz pangz 

mangx, Vangx chuôz zis txangr qơư lul nhaoz xar Tôngz Hax, shênhv Caz Puôv 

(Quản Bạ).Vangx tưz muôx 7 shông, tâu môngl cơưv hâur tsêr cơưv ntơưr, Vangx 

tsênhv shuv sâu zul luz bê. Vangx zaos iz lênhx Hmôngz cxangz chuôz pôngr cxix  

zaoz zux. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Hôx Zangx muôx 142/ 194 xar zaos xar lê changl? 

 2. Shênhv Tôngx Pênhz zaos luz shênhv lê changl? 

 3. Zơưv Chuv tinhx tas lê changl? 

 4. Zaoz zux tưz zaos txux cêr pangz mangx tsôngv baox uô tsi? 

 5. Tsangz thiv Vangx li chuôz zis tâu côx chuôz pangz mangx lê changl? 

 6. Tsangz thiv Vangx zaos lênhx lê changl? 

      V. Shuv uô ( Luyện tập) 

  Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

 - Shênhv Tôngx Pênhz …. 

 - Hôx Zangx li cangz cêr… 

 - Tsangz Thiv Vangx ... 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông): 

- Hà Giang có 142/194 xã trong chương trình 135. 

- Cao nguyên Đồng Văn là “cao nguyên đá”. 

- 80% diện tích huyện Đồng Văn là núi đá. 

- 7 tuổi Vang xuống núi mới được đi học. 
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2. Bài tập 2 

a.  Tik lul nus trâu têx lu lul chêx nor trơưk kâur 

 Đặt câu hỏi cho các câu sau theo mẫu và viết câu hỏi, câu trả lới bằng tiếng 

Mông: 

 Kâur ( mẫu): 

 - Luz hnăngz ntơưr nhaoz sâuv trôngx        -Luz hnăngz ntơưr nhaoz kreir tưs? 

- Chiếc cặp sách ở trên bàn.   - Chiếc cặp sách ở đâu? 

- Quyển vở ở trong cặp.                        - Quyển vở.......................................... 

- Tờ lịch treo ở trên tường.                    - Tờ lịch treo...................................... 

- Quê bạn ấy ở miền núi                               - Quê bạn ấy ...................................... 

- Cô giáo dạy học ở trường.                        - Cô giáo dạy học............................... 

- Mẹ tôi đang đi chợ.                                    - Mẹ tôi đang..................................... 

b. Têz têx lu lul nus chêx nor 

  Trả lời câu hỏi sau đây và viết lại câu hỏi, câu trả lời bằng tiếng Mông:  

- Trường của bạn ở đâu?   - ........................................................... 

- Bố mẹ bạn đi làm nương ở đâu? - ............................................................ 

- Nhà bạn ở đâu?    - ............................................................ 

- Ủy ban nhân dân xã ở đâu?  - ............................................................ 

-Trường  tiểu học  ở đâu?  - ............................................................ 

3. Cxangz tưx cuôs têx lu lul chêx nor yênhx têx lu lul hoangx yênhx 

   Thêm từ để các câu sau đây thành những câu  hoàn chỉnh và viết lại câu bằng 

tiếng Mông:  

- Chị Vang đi thăm quan ...................................................... 

- Mẹ em mua chiếc áo này ................................................... 

- Ban ngày em học................................................................ 

- Ban đêm em học................................................................. 

- Người ốm thì đi khám bệnh................................................ 

 

 

 

JĂNGX 43: 

NDÔNG TUÔX LI PANGV FÔZ 
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I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

ndông tuôx tương lai 

thơưx pix đặc biệt 

Tsang sơưr khơi dậy, dấy lên 

sơưr chôngl vô cùng 

sur saz phấn khởi 

hoangz zinhx hoan nghênh 

côngz jênhv công nhận 

côngz fax huân chương 

laox tôngv lao động 

Zơưv Côngz Hôx li txưv chữ của Bác Hồ 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Txix têx shông trâu châuv ntơưv six chiv taov ntêx (six chiv 20), sơưr đơưl 

Hmôngz xar Pangv Fôz tưz tsang sơưr phongz yaox zaoz zux thaz vênhx huôv. 

Thơưx pix xâuk shông 1961 mênhx cxưx Hmôngz hnaor tas: "Hmôngz ntơưr ntao 

tơưv tuôx". Zaos Đangv thaz zơưv Côngz Hôx li txưv khơưk xang trâu Viêx 

Nangk Hmôngz mênhx cxưx. Tưz xưk Hmôngz cxuô kraor cxuô qơư sơưr chôngl 

sur saz laol hoangz zinhx txeik taol Hmôngz ntơưr, xar Pangv Fôz li sơưr đơưl 

xur đơưz lâul hluôk uô tas gruôs cơưv Hmôngz ntơưr. 

 Đhâu pêz shông zôngv Hmôngz ntơưr cxuôv đis muôs ntơưr trâu sơưr đơưl, 

xar Pangv Fôz cxuôv hlao đis muôs, ntơưv shông 1964, tâu Bôv zaoz zux côngz 

jênhv thaz tâu Côx chuôz changr săngr "Côngz fax laox tôngv hangv pêz" trâu xar 

Pangv Fôz . Shông 2005, xar Pangv Fôz tâu côngz jênhv pôngr cxix zaoz zux 

shaor shux thaz tsênhv cxâuz ndê hoangx yênhx pôngr cxix zaoz zux tsôngz shux 

cơ sơv ntơưv shông 2007. 

(Qinhz Faz Sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 
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  1. Xar Pangv Fôz muôx phôngz yaox cơưv ntơưr Hmôngz lê changl? 

 2. Shông tưs li xar Pangv Fôz tâu cxuôv đis muôs ntơưr? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

  Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: ndông tuôx, thơưx pix, sơưr chôngl, 

côngz fax, hoangz zinhx, côngz jênhv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

  1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông): 

- Tôi rất cố gắng học chữ Mông. 

- Chữ Mông dễ học. 

- Xã Bản Phố được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

- Người Mông có văn tự, chúng ta nhớ công ơn Đảng và Bác Hồ đến muôn 

đời. 

2. Bài tập 2 

a. Têz têx lu lul chêx nor lơưr aoz zangv cêr 

Trả lời các câu sau theo hai cách bằng tiếng Mông 

 Kâur ( Mẫu):  

  - Páo đi học, phải không?. 

       Paor môngl cơưv ntơưr puôk zaos?.   

 - Đúng, Páo đang đi học 

       Zaos, Paor tsênhv môngl cơưv ntơưr. 

 - Không phải, Páo không đi học. 

    tsi zaos, Paor tsi môngl cơưv ntơưr. 

 - Mẹ đi chợ, phải không? 

 - Anh đi chơi, phải không? 

 - Bác đi nương, phải không? 

b. Truz lur lu lul lơưr kâur 

  -   Rút gọn câu theo mẫu: 

Kâur ( Mẫu)  

 - Cur li txir.   - Cur txir. 
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     Bố của tôi.               Bố tôi 

  - Cur li Zơưv.   - Cur ........ 

     Ông của tôi.               ............... 

  - Cur li cô zaoz.   - Cur ........ 

     Cô giáo của tôi.               ............... 

 - Cur li pux.              - Cur ........ 

 Vợ của tôi.                          ............... 

 - Cur li Zơưv lâul.           - Cur ........ 

     Bác của tôi.                ............... 

4. Shâuv nus qơư nhaoz chaor fôngx zưl hâur thênhv 

Tập hỏi về nơi ở/ đơn vị công tác của các bạn trong lớp bằng tiếng Mông: 

 - Bạn ở bản nào? 

 - Cơ quan bạn ở đâu? 

 

 

 

JĂNGX 44: 

"NÔIV TSUR" JÊNHX MÊNHX 

 - TXUX CÊR ZAOZ ZUX PÔNGR CXIX 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

pêx xênhv zus dân nuôi 

txux cêr con đường 

tsêr cơưv trường học 

thênhv cơưv lớp học  

phuôv tsangr phát triển 

thơưx tênhr đặc điểm 

khênhv khưr khó khăn 
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cxênhx tsôngz shux cơ sơv Trung học cơ sở (THCS) 

đơưk gơưk giải quyết 

cha tuôr jur duy trì 

Tsês cơưv bỏ học 

muôx hnuz nhôngs có thời gian 

ndê trux đuô tiến bộ hơn 

tsi cxơưx không lo 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Lương Van Sangx (Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) hak kra: Zangv tsêr 

cơưv nôiv tsur jênhx mênhx tsênhv phuôv tsangr nhaoz Hôx Zangx. Viv Hôx 

Zangx muôx thơưx tênhr khênhv khưr ntâu … tsi zôngx ziv pôngr cxix zaoz zux 

tsôngz shux. "Nôiv tsur" pêx xênhv zus zaos đơưk gơưk shux xinhz nhaoz đêz 

tuôx cơưv, cha tuôr jur, shux xinhz tsi lơưv tsêr tsês cơưv haz zaoz zux shux xinhz 

lao ntâu đuô. Shux xinhz tsi cxơưx qơư nhaoz , naox … iz huôv zaos jênhx mênhx 

zus. Nhaoz shênhv Tôngx Pênhz, "Nôiv tsur" jênhx mênhx zus, tâu hôiv đôngx 

xur đơưz cuêz tênhv cxuô ziv (iz huôv ziv tsi muôx nhis nhuôs cơưv) tưz thêv 

…cha cxiv tsang, zus shux xinhz " nôiv tsur" pêx xênhv zus …Huôv lê, shux 

xinhz kangz saz cơưv shuv ndê trux đuô. Kreir cao zaos Hôx Zangx cêr đơưk 

gơưk khênhv khưr,sir jus pôngr cxix zaoz zux cxix cxuô kêz tsôngz shux tar shông 

2007. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Hôx Zangx muôx thơưx tênhr uô changl? 

 2. Zaoz zux Hôx Zangx tưz đơưk gơưk  shux xinhz lê changl? 

 3. Hôx Zangx tưz sir jus zaoz zux lê changl? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

  Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: zaoz zux, thơưx tênhr, phuôv tsangr, 

tuôr jur, pêx xênhv, côngz jênhv, khênhv khưr. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  
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VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Trường học nội trú dân nuôi phát triển. 

- Phát triển trường nội trú dân nuôi để học sinh ở xa yên tâm học tập. 

- Trường nội trú dân nuôi để duy trì sĩ số học sinh. 

- Trường nội trú dân nuôi là giải pháp phổ cập THCS. 

2. Bài tập 2 

a.  Zôngv têx tưx "txux pêl" "txux taov" "txux đrangl"  "txux nor" 

cxangz trâu qơư khôngv 

 Dùng các từ " đường  trên" " đường bên" " đường dưới"  "đường này" điền 

vào chỗ trống. 

- Môngl jaol Hangr Đêx zuôr môngl........................................... 

- Đi thôn Háng Đề thì phải đi..................................................... 

-  Môngl jaol Lôngx Sangz zuôr môngl....................................... 

- Đi thôn Lùng sán thì phải đi.................................................... 

- Môngl jaol Hangr Zux zuôr môngl............................................ 

- Đi thôn Háng Dù thì phải đi..................................................... 

- Môngl jaol Krar Đăngx zuôr môngl..........................................  

- Đi thôn Kha Đằng thì phải đi...................................................  

b. Tâu têx  tưx thaz tru hâur chêx yênhx iz lu lul hoanx yênhx 

  Tìm  từ tiếng Mông thêm vào các câu sau cho thành câu hoàn chỉnh  

- Sangz  pêl zaos ................................................... 

- Phía trên là hướng ............................................. 

- Sangz đrangl zaos ............................................... 

- Phía dưới là hướng ............................................... 

- Sangz lâux fêl zaos .............................................. 

- Bên trái là hướng ................................................. 

- Sangz  sik ..................................................... 

- Bên phải là hướng ............................................. . 

3. Sâu phangz shangv trâu hâur chêx nor 
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 Viết các từ bằng tiếng Mông chỉ  phương hướng (hướng Đông, Tây, Nam, 

Bắc, hướng Đông Nam ….) 

 

JĂNGX 45: 

CHINHZ TƠƯV CHÊS ZAOZ ZUX NHAOZ MÔNGL KHANGZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

chinhr tơưv đột phá 

tsangz yênhx chương trình 

pôngr cxix zaoz zux phổ cập giáo dục 

cxênhx tsôngz shux cấp trung học 

tsưr hâur tổ chức 

aoz pluôl hai buổi 

cxơưz thiv đẩy lùi 

cơưv pêz ca học ba ca 

tsêr cxiv nhà xây 

ntâu cxênhx nhiều tầng 

tưz haz hax tsênhv đã và đang 

truôx khaor vênhl bền vững 

tuôv txus đạt được 

tsôngz fênhx trung bình 

hênhr giỏi 

tar kêz hết cấp 

phuôv tsangr phát triển 

tar jông hoàn thành tốt 
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II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Shông cơưv 2006-2007 chês nuv zaoz zux shênhv Môngl Khangz tưz 

vênhv tôngv nhik nhuôs tơưv shuv cơưv tâu 99%. Muôx 99% xar tưz tar tsangz 

yênhx cxix cxuô pôngr cxix zaoz zux kêz tsôngz shux (THCS). Tsưr hâur tsêr 

cơưv iz hnuz kra ntơưr aoz pluôl. Cxơưz thiv têx qơư kra cơưv pêz pluôl. Iz cxix 

16/16 xar muôx tsêr cxiv cơưv ntâu yôngx ntâu qơư tưz haz hax tsênhv cxiv tsêr 

cơưv truôx khaor vênhl (ciêng côr). Tar shông cơưv 2006-2007, 98% shux xinhz 

cơưv tuôv txus cxênhx iz shux xinhz hênhr muôx 33%, kêz tsôngz shux tuôv txus 

sâu 90% tsôngz fênhx ndê lơưv sâu, hâur cao shux xinhz hênhr muôx 21%. Shông 

cơưv 2006-2007, Môngl Khangz muôx 16 shux xinhz hênhr hâur xênhr. Cxênhx 

iz muôx 95% shux xinhz tar shux. Cxênhx aoz (THCS) muôx 99% tar shux.  

 Môngl Khangz chês nuv zaoz zux shông nor chinhz tơưv phuôv tsangr , 

tangz Môngl Khangz hax tsênhv sir jus đuô tru tar jông tsangz yênhx zaoz zux 

pôngr cxix cxênhx tsôngz shux cơ sởv iz huôv hâur shênhv. 

(Nguyễn Ngọc Thanh) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Chês nuv zaoz zux Môngl Khangz muôx tsi ndê? 

 2. Môngl Khangz cxiv tsêr cơưv lê changl? 

 3. Môngl Khangz tsưr hâur kra ntơưr lê changl? 

      V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: pôngr cxix, cxênhx iz, cxênhx aoz , tsưr 

hâur, hênhr, ntâu cxênhx, tsêr cxiv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Ngành Giáo dục Tủa Chùa phát triển. 

- 12/12 xã và thị trấn huyện Tủa Chùa đều có trường xây. 

- Tủa Chùa tổ chức dạy và học hai buổi một ngày. 

- Tủa Chùa có 12/12 xã đạt phổ cập giáo dục THCS. 

2. Bài tập 2 

a. Cxangz tưx “môngl”  trâu têx  lu lul cha uô yênhx lu lul yaz 
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 Thêm từ “ đi”  vào cuối các câu sau để tạo câu mới và viết lại câu bằng tiếng 

Mông: 

- Cam ngon lắm, chị mua đi ! 

- Học xong, mẹ con mình...….....thăm vườn. 

- Khuya rồi con …………….. ngủ  

- Sáng rồi con dậy còn ….… học. 

b. Tsoangr têx lu lul chêx nor yênhx lu lul nus lơưr kâur 

     Chuyển các câu sau thành câu hỏi theo mẫu và viết lại bằng tiếng Mông: 

 - Mỉ đi chợ cùng mẹ.                                                Mỉ đi chợ cùng mẹ à ? 

 - Mỉ mua sách                                                           Mỉ …………………. 

 - Năm ngàn đồng một cân cam                       …………………….. 

 - Mỉ có bộ quần áo mới                                            ………………………. 

3. Shâuv nus grê txax têx hangx huv: Tập hỏi giá tiền các đồ vật bằng 

tiếng Mông: 

- Cái áo này bao nhiêu tiền ? 

- Cái mũ này ……………. ? 

- Cái bút này…………….. ? 

- Quyển sách này………… ? 

 

 

 

PHÊNHV IX: PAOR VÊV TSƯR CÔX 

(Bảo vệ Tổ quốc) 

 

JĂNGX 46: 

LÊ HÔNGX PHÔNG 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

côngz jênhx công nhân 

zangx hur diêm 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

tsưr tsix tổ chức 

qênhx liv quyền lợi 

hlang  sang 

chơưv têz qơư cứu nước 

khaz muv khai mạc 

cuôz têr quốc tế 

tsêr meir nhà máy 

đrus cùng 

tơưv txinhz  đấu tranh 

tsuv lơưr bị đuổi 

nrar cêr tìm đường 

njiz tâu gặp được 

vuik zênhx uỷ viên 

ntơưv tại, ở 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Zơưv zus shông 1902 ntơưv jaol Đôngv Thông Tôngv Thông Langv, xênhr 

Ngêv An, côngz jênhx tsêr meir zangx hur. đrus phangv Hôngx Their tsưr tsix siv 

tơưv txinhz đrus tsưr tsix qênhx liv côngz jênhx tsuv lơưr, 1hli shông 1924 đrus 

Phangv Hôngx Their hlang Their Lan, hlang Tsôngz Côx nrar cêr chơưv têz 

qơư12 hli- 1924. Njiz tâu Nguyễn Ái Quốc, tâu changz kra, zơưv zaos iz tul shux 

xinhz njê juôs Nguyễn Ái Quốc. 

2 hli shông 1926 cxangz chuôz Đangv côngv sangv Tsôngz Côx, 3 hli 1935 

ntơưv đeiv hôiv I zaos Đangv nhaoz Ma Cao, zơưv tâu shênhr mênhx sưz, 7 hli 

shông 1935 zơưv tâu xeir tơưv zaos iz tul yênhx vênhk tsưr shix thoangx đeiv 

hôiv cuôz têr côngv sangv khaz muv ntơưv Mat x cơ va, đeiv hôiv côngz jênhx 

pêz li Đangv zaos chi bôv tsinhz zaos cuôz têr côngv sangv thaz shênhr zơưv zaos 

vuik zênhx six shênhx pangz. Cuôz têr côngv sangv. 
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6 hli hnuz 11 shông 1939, zơưv tsuv ntêl thơưx jas 1 hli shông 1940 ntêl 

lưv jas, chaoz shênhz tơưv công đaov châuz tsiv ntâuk tsông tsal đangz, zơưv hiz 

xênhz 9 hli shông 1942. 

(Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Zơưv zus shông tưs? Ntơưv qơư tưs? 

 2. Zơưv đrus lênhx tưs tsưr tsix siv tơưv txinhz txix qênhx liv? 

 3. Zơưv zaos shux xinhz lênhx tưs? 

 4. Zơưv cxangz chuôz Đangv côngv sangv kraor tưs? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Tôngv bir thưk, đeiv hôiv, xeir tơưv, 

zơưv tsuv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv (Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

- Ông sang Trung Quốc tìm đường cứu nước. 

- Ông đã gặp được Nguyễn Ái Quốc. 

- Ông là học trò xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc. 

- Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

 2. Bài tập 2:Tìm nhà trưởng bản (Nrar tsangr joal tsêr) 

A: Chào anh. 

B:  Chào cán bộ, cán bộ vừa tới à? 

A: Vâng tôi vừa tới. 

B: Cán bộ muốn gặp ai? 

A: Tôi tên là Hải, tôi muốn gặp ông Thào trưởng bản. 

B: Nhà ông Thào ở đằng kia. 
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A: Anh có biết ông Thào có nhà không? 

B: À, hình như hôm nay cả 2 vợ chồng ông Thào đi làm nương rồi. 

A: Thế còn có ai ở nhà không? 

B: Hình như có 2 đứa con trông nhà thôi. 

A: Ông Thào làm nương có xa không? 

B: Không xa mấy đi một tiếng là tới thôi. 

A: Thường thì lúc nào ông Thào mới về? 

B: Hôm nào cũng nhá nhem tối, ông Thào mới về đến nhà. 

A: Thế thì phải đợi đến tối mới gặp được ông Thào rồi. 

B: Không ngại đâu đã đến đây cán bộ vào nhà nào cũng được. 

A: Thế thì tôi vào nhà anh nghỉ nhé. 

B: Hay quá vào nhà tôi nghỉ đi. 

A: Thế hôm nay anh không bận đi làm nương à? 

B: Nương tôi làm xong rồi hôm nay tôi nghỉ. 

A: Thế tôi nghỉ với anh, đợi ông Thào về tôi mới sang nhà ông ấy. 

B: Thế cũng được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĂNGX 47: 

LIX SIV VƯX A ZÊNHZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

sâu trôngz trên núi 

Puz Nhôngz Pú Nhung 

tsâu châu 

Toangx Zaor Tuần Giáo 

Lei Tsâu Lai Châu 

cưr em 

thaor xin 

môngl đi 

tuz đha cêr liên lạc 

chênhr tôiv dân quân 

tiv phangz địa phương 

muôx iz jas có một lần 

tsuv châuz bị địch 

ntêl tâu bắt được 

uô txux giả vờ 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Nênhs Hmôngz nhaoz sâu trôngz Puz Nhôngz toangx zaor xênhr Lei Tsâu 

(Đênhv Bênh) muôx cưr Vưx A Zênhz câuv pêz shông. Zênhz thaor môngl tuz 

đha cêr, trâu mênhx pênhr, chênhr tôiv tiv phangz cha tir châuz Phangz Cir 

tuôx lơưk pêz têz qơư.  

 Zênhz tâu chaoz jênhv vuv, jur cêr, pangz krâur naox, nuv đangz tsi zênhz 

tưz uô jông, muôx iz jas tsuv châuz ntêl tâu, tsuv cưr buô zaos jênhx mênhx lul 

hâur zênhx fangx Zênhz uô txux buô điv đuô jôngr lơưv. 

 Shông 1949 muôx iz jas traos Phangz Cir môngl lơưk ntêl tâu zênhz  môngl 

uô côngz txux. Tsangv sik puôz taix mông, ntâuk tsông lao six maoz lênhx pêz 
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hnuz, zênhz tsi krêz đangz tsi, uô txux tơư qơư chiz coangz tsangv txinhz, heik 

châuz cưr zul môngl, ndis môngl, ndis lul yênhx hnuz hâur jôngr. 

  Pâuz zênhz heik pêv txir, puôz châuz tưv saz bâu vưv tuô tuôs, shông 

tsangv txinhz tir Phangz Cir Vưx A Zênhz tưz yênhx lix siv hluôk pêz li tôiv 

zênhx. 

      (Hoangx Txôngr sâu - hli 9 shông 2007) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Zênhz têz qơư nhaoz tưs? 

 2.  Zênhz thaor môngl đangz tsi? 

 3. Zênhz tâu chaoz đangz tsi? 

 4. Zênhz uô txux changl? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Vưx A Zênhz, Zênhz tsuv, Zênhz uô 

txux, yênhx lix siv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập) :Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sau đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Vừ A Dính xin đi làm liên lạc. 

- Việc nào Dính cũng làm tốt. 

- Dính giả vờ để lợn tuột vào trong rừng. 

2. Bài tập 2: So sánh  (Tuôr pir) 

A: Páo và Mỉ bạn nào nhiều tuổi hơn? 

B: Mình nhiều tuổi hơn. 

A: Cậu nhiều hơn mấy tuổi? 

B: Mình nhiều hơn 1 tuổi. 

A: Còn tớ và Mỉ bằng tuổi nhau. 

B: Thế là cậu kém mình 1 tuổi đấy nhé. 
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A: Mình và Mỉ ai cao hơn? 

B: Hai bạn cao bằng nhau. 

A: Thế ai nặng hơn? 

B: Lả nặng hơn mình một tí. 

 

 

 

JĂNGX 48: 

ĐÊIV TAR CÔNGZ NGANGZ ZĂNGX SHEO ZÊNHZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

đeiv tar đại tá 

côngz ngangz công an 

Sangz Tseiv  Sán Chài 

shênhv huyện 

Shênhv Muôl Caz Si Ma Cai 

đha cêr liên lạc 

tsênhv qênhv chính quyền 

tsênhv Pangz trưởng ban 

jêx jaol  thôn bản 

phưx vưv phục vụ 

ngangz tul an ninh 

tsưr tsix  tổ chức 

phưv sơưv phó sở 

chuôz cxax tài sản  
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II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Zơưv zus hli 2 hnuz 22 shông 1936 ntơưv jaol Ngeix Pangv, xar Sangz 

Tseiv, shênhv Muôl Caz, xênhr Laol Caz. 

 Shông 1952, zơưv đha cêr, uô tsênhv pangz côngz ngangz, hnuz 24 - 2 - 

1960 zơưv tâu chêx nax Đangv vênh Đangv Côngv sangv Viêx Nam. 

 Zơưv  zênhz môngl tuz tsưr tsix cxiv tsang phôngz yaox ngangz tul tsưr 

côx yangx six paor vêv tsênhv qênhx, jêx jaol li chuôz cxax, iz txaox Đangv thaz 

Côx chuôz phưx vưv jênhx mênhx. 

 Shông 1969 uô tsưr six vuik pangk jênhx mênhx shênhv puôv huôr. 

 Shông 1971- 1976 uô phưv sơưv côngz ngangz xênhr Laol Caz, grêl uô 

xênhr phangx lênhx sangz. 

 Shông 1991 pheiz xênhr zơưv uô yangx vuv xênhr vuik, uô tsangr hur sơưv 

côngz ngangz, zơưv muôx côngz laox ntâu, tâu xang côngz fax, khăngv tsangv, 

tir mir chơưv têz qơư, tsangv côngz hangv aoz, txeik đeiv fax 40 shông đangv lê 

shông. 

      (Hoangx Txôngx sâu 9 - 2007) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Zangx Sheo Zênhz xênhz zus hnuz nhôngs tưs? 

 2. Têz qơư zơưv nhaoz kraor tưs? 

 3. Zơưv muôx tsinhz (chênhz) yênhx nhav côx chuôz uô changl? 

 4. Zơưv tâu xang côngz fax tsi? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Zơưv zus hli 2, phưx vưv jênhx mênhx, 

tsưr tsix, chuôz cxax, cxiv tsang. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

 VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Tổ chức phong trào xây dựng An ninh Tổ quốc. 

- Thường xuyên bảo vệ chính quyền. 

- Một lòng theo Đảng và Nhà nước phục vụ nhân dân. 
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- Làm Giám đốc Sở Công an tỉnh Lào Cai. 

2. Bài tập 2: Hoàn thành công việc (Hoangx yênhx côngz xưv/ mênhx pêv 

côngz) 

 A:  Mỉ đã làm bài tập chưa? 

B: Mình đã làm xong cả rồi. 

A:  Có khó lắm không? 

B: Không khó lắm đâu, mình giải được tất cả các bài. 

A:  Sáng nay cậu làm bài thế nào? 

B: Mình trả lời được các câu hỏi. 

A:  Mình cũng thế. 

B: Chắc cả lớp đều làm được bài. 

A:  Páo ơi sáng mai lớp ta nghỉ học phải không? 

B: Đúng đấy, ngày mai cả lớp đi tham quan. 

A:  Đi tham quan ở đâu? 

B: Thăm quan ở viện bảo tàng 

 

 

JĂNGX 49: 

ZÊNHZ SHÔNGX KIM ĐÔNG 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

zênhz shôngx anh hùng 

Kim Đôngx Kim Đồng 

bê tas tên thật 

Nông Văng Zênhx Nông Văn Dền 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

jaol Nax Mav thôn Nà Mạ 

xar Sênh Huôx xã Xuân Hoà 

xênhr Caoz Fênhx tỉnh Cao Bằng 

mênhx cxưx Langs dân tộc Nùng 

tâu tix lâul được anh trai 

zơưv Đưr Thênh ông Đức Thanh 

Zênhz shôngx anh hùng 

Kim Đôngx Kim Đồng 

bê tas tên thật 

Nông Văng Zênhx Nông Văn Dền 

xinhr njênhs giác ngộ 

txaox cơx mênhv (ceir mangv) theo cách mạng 

chaoz nuv jur cêr đường đi 

xang ntơưr giao việc gác đường 

chaox cêr chuyển thư 

cangr bôv đưa đường 

châuz ntâuk cán bộ 

ruôr tơưl địch đánh 

suôx qơư khaov càn quét 

xinhr njênhs vùng căn cứ 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Kim Đôngx bê tas zaos Nông Văng Zênhx nhaoz jaol Nax Mav xar Sênh 

Huôx, shênhv Ha Coangv, xênhr Caoz Fênhx. 
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 Zus shông 1928 mênhx cxưx Langs. Tâu tix lâul, zơưv Đưr Thênh Xinhr 

njênhs txaox cơx mênhv txix shông 1940. Tsưr tsix chaoz nuv jur cêr, xang ntơưr 

chaox cêr trâu cangr bôv. Nưl tâu xinhr njênhs. 

 Shông 1943 châuz ntâuk ruôr tơưl suôx qơư khaov Paz Por lao six chinhr. 

Iz jas Kim Đôngx  môngl đha cêr lul njiz châuz tăngr cêr, jê qơư muôx cangr bôv 

nxuô châuz tuô nteiv zul, cha paov tôngv trâu cangr bôv jăngv tâu châuz. 

 Kim Đôngx tsuv trâus muôl txưr 11 hli hnuz 2 shông 1943.Kim Đôngx luz 

nzang tâu cxiv tsang ntus đêx qơư Kim Đôngx kâus grênhl, zaos đôiv vênh tsôngv 

têz qơư cxênhx phênhv cxiv tsang. 

 Cxôngx thâuk haor, ntơưv nor yênhx đrôngl qơư chaox Kim Đôngx li bê. 

  (Hoangx Txôngr: Tâus sâu txaox cxeix leov yênhx langs Long Xuyên 

têx tuôz nênhs ntao bê,  vênhx ziv An Jăng 2002) 

 III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Kim Đôngx li bê hu lê changl? 

 2. Nưl zus shông tưs? zaos mênhx cxưx tsi? 

 3. Shông tưs Phangr Cir ntâuk ruôr tơưl suôx qơư khaov Paz Por? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: chaox cêr, jê qơư, nxuô châuz, qơư 

cxênhx phênhv,cxiv tsang. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Nông Văn Dền là dân tộc Nùng được người anh trai Nông Đức Thanh giác 

ngộ. 

- Theo cách mạng từ năm 1940. 

- Giao việc canh gác, chuyển thư, đưa đường cho cán bộ. 

- Địch càn quét căn cứ Pắc Bó dữ dội. 

2. Bài tập 2: Chưa bao giờ(Tsi muôx thâuk tưs) 

A:  Cậu đã bao giờ ăn mèn mén chưa? 
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B:  Chưa, mình chưa bao giờ được ăn. 

A:  Chắc là ngon miệng lắm phải không? 

B:  Tất nhiên rồi món ăn hàng ngày của người Mông mà. 

A:  Hằng ngày cậu thường ăn cơm với gì? 

B:  Mình thường ăn thịt, cá hoặc trứng. 

A:  Thế không có rau à? 

B:  Có chứ, món rau thì chưa bao giờ thiếu. 

A:  Gia đình cậu còn chuyển về xuôi nữa không? 

B:  Chắc chẳng bao giờ chuyển về nữa. 

A:  Cậu thấy sống ở vùng cao thế nào? 

B:  Sống trên này thoáng mát dễ chịu lắm. 

 

 

 

JĂNGX 50: 

LIX SIV NAV CƯK YUÔX ĐẶNG THÙY TRÂM 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

nav cưk yuôx bác sĩ 

zus hnuz sinh ngày 

tar tênhx tốt nghiệp 

tsêr cơưv tuôv shux trường Đại học 

ziz khuz y khoa 

yôngz phôngz xung phong 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

côngz txux công tác 

tsangv yangr B chiến trường B 

lix siv  liệt sĩ 

nav cưk yuôx bác sĩ 

zus hnuz sinh ngày 

tar tênhx tốt nghiệp 

tsêr cơưv tuôv shux trường Đại học 

ziz khuz y khoa 

yôngz phôngz xung phong 

côngz txux công tác 

tsangv yangr B chiến trường B 

lix siv  chuyển thư 

nav cưk yuôx đưa đường 

zus hnuz cán bộ 

tar tênhx địch đánh 

tsêr cơưv tuôv shux càn quét 

ziz khuz vùng căn cứ 

txix pơx phăngz từ miền Bắc 

muôv txus chị đến 

coangv ngeir Quảng Ngãi 

ntăng tăngz phụ trách 

ziz zênhv bệnh viện 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

Đưr Phôv Đức Phổ 

trâus sangz bệnh binh 

txix suôx trôngz từ vùng núi 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

           Muôv Trâm zus luz 11 hli hnuz 26 shông 1942. Tar tênhx tsêr cơưv tuôv 

shux ziz khuz shông 1966. Thùy Trâm yôngz phôngz môngl côngz txux nhaoz 

tsangv yangr B. Đhâu pêz luz hli traos tâus cêr txix  pơx phăngz, 7 hli shông 1966. 

Môngl txus Coangv Ngeir tâu phênhz côngz ntăng tăngz ziz zênhv shênhv Đưr 

Phôv ziz zênhv jênhx mênhx tsênhz zaos khu maoz trâus sangz. 

9 hli hnuz 27 shông 1968, tâu chêx nax Đangv côngv sangv Viêx Nam. 6 

hli hnuz 22 shông 1970, hâur iz jas môngl côngz txux txix suôx trôngz Ba Tơ grêl 

tax đrangl 

Muôv tsuv châuz tăngr cêr, muôv zênhz shôngx tưz hiz xênhz tuôv tăngr 

thâuk tsi pur 28 shông, aoz shông đangv, thaz pêz shông nuv. Chêr ang muôv tâu 

chuôz thênhx thaz fôngx zưl chaox lul laol nzang lix siv xar phôv qangx shông 

1990, chuôz thênhx tưz chaox muôv lul su zưr ntơưv nzang lix siv yaz phangz, 

shênhv tưx Liêng Hôx Nôiv. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Muôv Trâm xênhz zus hnuz nhôngs tưs? 

 2. Muôv muôx tsinhz (chênhz) yênhx xưk lê changl? 

 3. Muôv tưz hiz xênhz xưk lê changl? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: yôngz phôngz, môngl uô, hiz xênhz, 

ntăng tăngz, ziz zênhv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

 Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch những câu sâu 

đây ra tiếng Mông) 

  1. Bài tập 1 
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- Chị xung phong vào công tác chiến trường B. 

- Sau ba tháng hành quân từ miền Bắc, tháng 7 năm 1966 chị vào đến Quảng 

Ngãi. 

- Được phân công về phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh viện dân 

y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. 

- Một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ. 

- Chị bị địch phục kích và hy sinh anh dũng lúc mới chưa đầy 28 tuổi đời, 02 

tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề. 

2. Bài tập 2: Ước Mơ  (Bâu Suôr- xangr cov tâu) 

A: Muốn học giỏi các em phải làm gì? 

B: Thưa cô, chúng em phải chăm học ạ. 

A:Thế muốn thành người con ngoan thì cần phải làm gì? 

B: Thưa cô chúng em phải vâng lời bố mẹ ạ. 

A: Sau này lớn lên em muốn làm nghề gì? 

B: Thưa cô em muốn dạy học ạ. 

A: Thế còn Lả em sẽ làm nghề gì? 

B: Thưa cô em muốn chở thành bác sĩ ạ. 

A: Còn em Páo thì sao? 

B: Thưa cô em chỉ thích được lái máy bay thôi ạ. 

A: Ước mơ của các em đẹp lắm. 

 

 

 

PHÊNHV X: 

VÊNHX HUÔV MÊNHX CXƯX 

(Văn hóa dân tộc) 

JĂNGX 51:  

CXUÔ ZANGV HMÔNGZ LI TSANGZ JANGV 
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I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

cxuô zangv Hmôngz các ngành Mông 

txênhr cangr mặc dù 

naox tsaz naox cxu ăn tết ăn lễ 

cangr caz cangr taov đi chợ đi búa 

hluôk nxeik thiếu nữ 

hangv qinhz vòng cổ 

mfleiz nhax, mfleiz tôngx nhẫn bạc, nhẫn đồng 

krưk njêx vòng tai bạc cong như liềm 

đraor ntir ntênhr kêu tí tách 

gâux njuôz, đrâus nangz nàng tiên, chàng thuỷ long 

tsangz jangv trang sức 

tsi cangr cũng vậy (không dám) 

hâuk đêx hâuk chơưr ăn cưới ăn tiệc 

hluôk tuz chàng trai 

sơư nhax vòng dây bạc cổ 

pâus nhax pâus bur vòng tay bạc, ngọc nhựa 

câux nhax câux thir khuyên tai bạc, nhôm 

cxuô zangv hlơưk các loại chuỗi hạt cườm 

reik trux bước chân 

grêl lul ntax têz hạ xuống trần gian 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 
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Txênhr cangr zaos zangv Hmôngz tưs, nhaoz kreir tưs, luz têz qơư tưs tsi 

cangr: naox tsaz naox cxu, hâuk đêx hâuk chơưr, cangr caz cangr taov. Têx hluôk 

tuz hluôk nxeik tưz hnangr tsôngl yao yaz tsi cangr tưz nrar tsangz jangv trâu zul 

pênhz sênhz xưk lê: sơư nhax, hangv qinhz, pâus nhax pâus bur, mfleiz nhax, 

mfleiz tôngx, câux nhax, câux thir, krưk njêx nhax, cxuô zangv hlơưk lê mangv 

môngl. 

Viv lê ntaos lâul yangx six heik: 

“Chaox pâus jông đrâus 

Chaox mfleiz jông seiz”. 

Na cuôs tsênhz zaos lê tas. Hnaor têx hangv qinhz thaz têx pâus, têx sơư 

nhax, têx zangv hlơưk đraor ntir ntênhr lơưr tul nênhz reik trux laov jêv nzas. 

Seiz puôz baox tuz baox nxeik xưk gâuk iz pangz gâux njuôz đrâus nangz grêl lul 

ntax têz nor lê zangv tas. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Zaos Hmôngz na muôx đangz tsi thôngx cxix? 

 2.Têx hluôk nxeik, hluôk tuz hnangr tsôngl yaz tưz nrar đangz tsi haz? 

 3. Nênhs lâul (ntaos lâul) yangx heik lê chăngl? 

      V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: cxuô zangv Hmôngz, hluôk tuz hluôk 

nxeik, đraor ntir ntênhr 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

 1. Bài tập 1 

- Mặc dù là ngành Mông nào, ở đâu, đất nước nào cũng vậy đều có phong 

tục ăn tết Mông 

- Ăn tết, các lễ hội, lễ cưới, tiệc tùng, đi chợ du xuân 

- Những chàng trai, thiếu nữ mặc quần áo mới, đeo trang sức 

- Dây và tích cổ bạc, vòng cổ, vòng cổ bạc,vòng tai bạc, các loại chuỗi hạt 

cườm rồi mới đi 

2. Bài tập 2: Mời cơm(Zuv maor) 
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A: Chú em chuyển ghế lại ăn cơm thôi. 

B: Vâng được rồi bác ạ. 

A: Có khi chú đói lắm rồi đấy. 

B: Chưa đói lắm đâu bác ạ. 

A: Mau cầm bát ăn cơm đi. 

B: Vâng cảm ơn bác, mời bác ăn cơm. 

A: Cơm rau lạc tạm thôi chú ạ. 

B: Bác đừng nói thế, cơm rau thế này thì cũng tốt lắm rồi, còn gì hơn. 

A: Gắp thức ăn đi chú. 

B: Vâng, em tới làm phiền bác quá. 

A: Đừng nói thế, chú đến đây là quý lắm rồi. 

B: Mời dùng đi bác (bác gái, trai, các cháu) 

A: Cứ tự nhiên đi (gắp ăn đi) 

B: Vâng, em vẫn ăn. 

A: Chú đưa bát đây tôi xới cơm 

B: Cảm ơn bác, em đủ rồi, xin phép bác. 

A: Ấy, lấy cơm ăn no đi chú. 

B: Đủ rồi, em ăn no rồi. 

A: Thế chú xoay ghế sang kia uống nước, hút thuốc. 

B: Vâng, em xin phép cả nhà nhé. 

A: Nước trong ấm ấy, chú cứ tự nhiên rót nước uống nhé. 

 

 

 

JĂNGX 52: 
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LIX XƯV YOANGX THÔNGV VÊNHX HUÔV HMÔNGZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

lix xưv yoangx thôngv lịch sử truyền thống 

taov ntêx kuz tav đời cổ đại 

vênhx minhx khur zil saz văn minh khá cao 

tsuv suôr ntâuk bị người hán đánh 

sangz shiz phía tây 

lul nangx phangz về phía nam 

ndu njôngr traor lul nhớ về 

cê maoz saz khur xiv vừa đau xót tiếc thương 

shiz vangv paor vêv khát vọng (hy vọng) bảo vệ 

zul li mênhx cxưx của dân tộc mình 

vênhx huôv chênhz yênhx văn hóa tinh thần người Mông 

vênhx shux mênhx sangv văn hóa dân gian 

côngv thôngx cộng đồng 

luz xênhv dòng họ 

plux tuôs hâuk chơưr qua đời, ăn cưới 

lơưx yoangx lưu truyền 

txuôk đruôx gắn chặt 

vênhx huôv Hmôngz văn hóa Mông 

muôx côx chuôz có đất nước 

taov kangz nor sau này 
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II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

  Nênhs Hmôngz taov ntêx kuz tav tưz muôx côx chuôz, muôx vênhx huôv 

vênhx minhx khur zil saz. Taov kangz nor têz qơư langv cxangv, lơưr tsir ndê 

taox saz thaz sangz shiz, tsir langv cxangv lul nangx phangz. Txus kreir tưs 

Hmôngz tưz ndu njôngr traor lul thâuk nzur zul luz têz qơư jông jăngv bluô nux, 

cê maoz saz khur xiv lul iz luz six chênhz zênhx lix tưz đhâu. Viv lê puôz yangx 

six muôx shiz vangv paor vêv lul xênhz yuôr zul li mênhx cxưx, tâu phangr zênhv 

mênhx pêv nhaoz hâur vênhx huôv chinhz yênhx Hmôngz. Thơưx pix tưz tâu 

phangr zênhv nhaoz hâur vênhx shux mênhx sangv Hmôngz. 

       Yangx six tâu thix saz ziv xưz côngv thôngx, jêx jaol xưk: plux tuôs naox 

greix hâuk chơưr, uô đăngz kruô, côngv đăngz kruô…Iz tav lơưx yoangx trâu iz 

tav. Vênhx huôv kuz yoangx mênhx cxưx Hmôngz txuôk đruôx tuiv đrus siv 

nênhx yênhx hnuz. 

 (Vangx Lênhx sâu lơưr Bùi Xuân Tiệp)  

lươr tsir ndê taox saz đuổi chạy lên miền núi 

tsir langv cxangv chạy loạn xạ 

txus kreir tưs đến đâu 

jông jangv bluô nux đẹp đẽ giàu có 

six chênhz zênhx lix một thời oanh liệt 

lul xênhz yuôr về sinh tồn 

phangr zênhv mênhx pêv phản ánh rõ rệt 

thơưx pix đặc biệt 

tâu thix saz được đề cao 

ziv xưz ý thức 

jêx jaol bản làng 

iz tav một đời 

kuz yoangx cổ truyền 

tuiv đrus siv nênhx đối với đời sống 
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III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

  1. Kuz tav nênhx nênhs Hmôngz muôx đangz tsi? 

 2.Taov kangz têz qơư Hmôngz uô changl lơưv? 

 3. Uô changl Hmôngz yangx six maoz saz tsi tsês? 

 4. Hmôngz yangx six muôx shir vangv đangz tsi? 

 V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: lix xưv yoangx thôngv, taov ntêx kuz 

tav, lơưr kangz nor, lơưr tsir ndê taox saz, txus kreir tưs 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Người Mông từ thời cổ đại đã có đất nước, có nền văn hóa, văn minh khá cao 

- Sau này đất nước loạn lạc chạy lên miền núi và phía tây, chạy loạn xạ về phía 

nam 

- Đến đâu người Mông cũng nhớ về một thời quê hương mình đẹp giàu có 

- Vừa thương xót luyến tiếc về một thời oanh liệt đã qua 

- Vì vậy họ luôn có khát vọng bảo vệ sự sinh tồn của dân tộc mình 

2. Bài tập 2: Múa hát (Đha vưl txux)  

A: Hôm nay, lớp em ai cũng vui. 

B:  Có gì mà vui thế hả em? 

A: Chúng em được cô giáo dạy múa hát. 

B: Em có biết múa không? 

A: Mình không biết múa, chỉ biết hát thôi. 

B: Ở trên này ai cũng biết múa. 

A: Thế chị Thào Mị có biết múa không? 

B: Chị Thào Mị múa xòe, múa ô rất đẹp. 
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JĂNGX 53: PLAOZ TSÊNHR CXIV TSANG  

CHUÔZ THÊNHX VÊNHX HUÔV 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

plaoz tsênhr tiêu chí 

tuiv đrus đrôngl nôngx jaol đối với vùng nông thôn 

jênhv vuv côngz mênhx nghĩa vụ công dân 

tsênhv cxơx phuôx lix chính sách pháp luật 

chênhz xưv sangv sê quân sự, nộp thuế 

cxangz chuôz, phôngz yaox tham gia phong trào 

hôx sênhv, chênhv pưv hoà thuận, tiến bộ 

cxix cxuô, guôx tsax cxu đầy đủ chuồng gia súc 

tsênhv six lịch sự 

cuiz tinhv cuiz chaov quy định quy ước 

txangr hei thaz sir zôngv vận chuyển và sử dụng 

cxaoz cxơưx phuôv tsangr chăm lo phát triển 

yeiz pluôs đói nghèo 

suz nangv hoạn nạn 

cxiv tsang chuôz thênhx vênhx huôv xây xựng gia đình văn hoá 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

six shênhx thực hiện 

Đangv thaz Côx chuôz Đảng và Nhà nước 

laox tôngv côngz zix lao động công ích 

jênhv vuv, xar phêv nghĩa vụ, xã hội 

cxuô cxiv vênhv tôngv các cuộc vận động 

chuôz thênhx gia đình 

coangz qiv, xar phêv vênhx minhx quan hệ, xã hội văn minh 

siv nênhx vênhx minhx đời sống văn minh 

zangx zinhz tsi cxangx jur thuốc phiện không tàng trữ 

mix njênhs nzênhv nzuz mê tín dị đoan 

kôngz krâur nhax txas (kinh tế) kinh tế 

phưv shangz pangz txưv tương trợ giúp đỡ 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

       Plaoz tsênhr cxiv tsang chuôz thênhx vênhx huôv tuiv đrus đrôngl nôngx jaol. 

 1. Six shênhx jông chaor jênhv vuv côngz mênhx: 

 - Six shênhx jông Đangv thaz Côx chuôz li cêr chei, Côx chuôz li  phuôx 

lix thaz côx chuôz li tsênhv cxơx, phuôx lix, six shênhx jông laox tôngv liv zix, 

chênhz xưv, sangv sê thaz jênhv vuv xar phêv, nôx lix cxangz chuôz cxuô luz 

phôngz yaox, Côx chuôz li cxuô cxiv vênhv tôngv, thoangx thir. 

 2. Cxiv tsang chuôz thênhx hôx sênhv, chênhv pưv:  

 - Chuôz thênhx hôx sênhv, seiz tâul cxênhx sâu jangv chaor chêx pux zơưs 

shangz shinhv, tuz nhuôs gruôs caz.  

 - Six shênhx chiv huôv chuôz thênhx, tsi zus nhuôs tiv pêz, tu zus nhuôs 

jông, puôz nhuôs nhaoz hâur shông cơưv ntơưr zuôr tsuv môngl thênhv cơưv thaz 

môngl cơưv cxix cxuô. 

 - Jur vêv xinhz hâur chuôz thênhx, jêx jaol, guôx tsax cxu đêz tsêr, tsi tsao 

kuk tsax cxu, six shênhx jông plaoz tsênhr xênhz thir jông nhaoz Bôv i têr. 
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 - Cxiv tsang coangz qiv zul chuôz thênhx thaz chaor chuôz thênhx hâur jaol 

sangv, xar phêv vênhx minhx tsênhv six. 

 3. Six shênhx jông siv nênhx vênhx minhx hâur ntênhl chơưr, ntênhl tuôs, 

ntênhl phêv, jêx jaol li cuiz tênhv cuiz chaov: 

 - Tsi chaos zangx zinhz, tsi cxangx jur, uô luôv, txangr hei thaz sir zôngv 

zangx zinhz, tsi tưr paor, tuz sangz tuz nhas, kâuk chơưr, mix njênhs nzênhv nzuz, 

nôngs lul fêv nênhs truz zuv, txưv zơưx yêv qơư, tsi hlơưr ruôr jôngr. 

 4. Pâuz chiv chir cxaoz cxơưx phuôv tsangr kôngz krâur nhax txas tangz 

paor siv nênhx, phênhv tơưv tsi cha chuôz thênhx yeiz pluôs. Phưv shangz pangz 

txưv têx thâuk fôngv trâus khuêv nangx. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Jênhv vuv côngz mênhx zuôr six shênhx lê changl? 

 2. Cxiv tsang chuôz thênhx hôx sênhv, ndê trux lê changl? 

 3. Six shênhx siv nênhx vênhx minhx lê changl? 

          4. Xangr cuôs chuôz ziv tsi yeiz pluôs, zuôr uô lê changl? 

      V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: Plaoz tsênhr, zênhv vuv côngz mênhx, 

zênhv vuv xar phêv, cxuô cxix vênhv tôngv, siv nênhx vênhx minhx, cxaoz cxơưx 

phuôv tsangr 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân 

- Xây dựng gia đình hòa thuận,tiến bộ 

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, quy ước, 

hương ước của bản làng 

- Biết tự chăm lo phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống, phấn đấu không để gia 

đình nghèo đói 

2. Bài tập 2: Ngày, tháng, năm (Hnuz, Hli, Shông) 

A:  Hôm này em học về thời gian hay lắm. 
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B: Thế một năm có bao nhiêu tháng? 

A:  Một năm có 12 tháng: tháng giêng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

B:  Một tháng có bao nhiêu ngày? 

A:  Một tháng có 29, 30 hoặc 31 ngày. 

B: Thế một tuần lễ có mấy ngày? 

A:  Một tuần lễ có 7 ngày: thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 và chủ nhật. 

 

 

 

JĂNGX 54: 

PLAOZ TSIV CXIV TSANG JÊX JAOL VÊNHX HUÔV 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

plaoz tsiv cxiv tsang tiêu chí xây dựng 

phuôv huiz yoangx thôngv phát huy truyền thống 

phuôv tsangr kôngz krâur phát triển kinh tế 

yeiz pluôs đói nghèo 

cuiz tsiv mênhx tsưr quy chế dân chủ 

xưz phuôx thaz phuôx lix hiến pháp và pháp luật 

tôiv vênhx ziv đội văn nghệ 

mix yangx môi trường 

đangl jus Bôv i têr li sức khoẻ của Bộ y tế 

changx chês lix xưv di tích lịch sử 

xưv nhêx zaoz zux sự nghiệp giáo dục 

mênhx qiv danh hiệu 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

jêx jaol vênhx huôv thôn bản văn hoá 

sik cxênhz sik nhav tương thân tương ái 

ngangz tênhv siv nênhx ổn định cuộc sống 

huôx tôngv jênhx taov qinhz ziv hoạt động nhân đạo tình nghĩa 

cuiz chaov cuiz tênhv quy ước quy định 

cik trâus têx fêv nangv xar phêv mắc phải tệ nạn xã hội 

xinhz hôx sinh hoạt 

loangv cxangv tsax cxu thả rông gia súc 

kraor trôngx jaol đangr nkrang ngõ xóm quang đãng 

mênhx jangv têz qơư ntao bê danh lam thắng cảnh nổi tiếng 

chiv huôv fưv câux kế hoạch phổ cập 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

     1. Phuôv huiz yoangx thôngv “sik cxinhz, sik nhav” pangz txưv phuôv tsangr 

kôngz krâur nhax txas, ngangz tênhv siv nênhx, tsi yuôr ziv tưs yeiz thaz muôx 

ntâu huôx tôngv jênhx taov qinhz ziv. 

    2. Six shênhx jông cuiz tsiv mênhx tsưr nhaoz têz qơư sangv, cuiz chaov cuiz 

tênhv nhaoz hâur jêx jaol, cxuô lênhx nhaoz thaz uô txaox lơưr xưz phuôx thaz 

phuôx lix, tsi muôx nênhs phangv trâus phuôx lix. 

    3. Tsi muôx nênhs cik trâus têx nangv xar phêv, muôx tôiv vênhx ziv thaz muôx 

tiv tênhr xinhz hôx vênhx huôv, thêx thaoz. Tsưr tsix jông cxuô zangv huôx tôngv 

vênhx huôv vênhx ziv thêx thaoz. 

    4. Vêv xinhz jêx jaol hur si, jông gâux, paor vêv jông mix yangx tsi tsao kuk 

(loangv cxoangv) tsax cxu, six shênhx jông Bôv i têr li đăngl jus plaoz tsiv. Muôx 

cêr jaol, kraor trôngx jaol đangr nkrang, jur jông changx chês lix xưv vênhx huôv 

thaz mênhx jangv têz qơư ntao bê. 

    5. Tsaoz phưz xưv nhêx zaoz zux, six shênhx jông chiv huôv fưv câux zaoz zux 

nax shông, tsi muôx nênhs zus tiv pêz tul nhuôs.  
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    6. Muôx 60% chaor nênhs ziv ndê môngl tuôv txus mênhx qiv chuôz thênhx vênhx 

huôv. 

   (Vangx Lênhx nrar sâu) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Plaoz tsiv cxiv tsang jêx jaol vênhx huôv nhaoz txux tiv iz thaz txux tiv 

aoz cuiz tênhv đangz tsi? 

 2.Txux tiv pêz thaz txux tiv plâuz cuiz tênhv đangz tsi? 

 3.Txuz  tiv tsiz thaz txux tiv trâu cuiz tênhv đangz tsi? 

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: plaoz tsiv cxiv tsang, phuôv huiz yoangx 

thôngv, phuôv tsangr kôngz krâur, cuiz tsiv mênhx tsưr, changx chês lix xưv 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Phát huy truyền thống “tương thân,tương ái” giúp nhau phát triển kinh tế, 

ổn định đời sống 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của làng bản 

- Không có người mắc tệ nạn xã hội, có đội văn nghệ và điểm sinh hoạt văn 

hóa, thể thao 

- Vệ sinh làng bản, đẹp, sạch, bảo vệ tốt môi trường, không thả rông gia 

súc, tổ chức tốt tiêu chí sức khỏe của Bộ y tế 

- Chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt kế hoạch phổ cập giáo dục hàng 

năm 

- Có 60% số hộ trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 

2. Bài tập 2: Thời gian (Six chênhz-Hnuz Nhôngs) 

A: Buổi sáng mai cháu đi học sớm à? 

B: Vâng, buổi sáng mai cháu đi học ạ. 

A: Buổi chiều cháu đi đâu? 
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B: Buổi chiều cháu đi chăn bò. 

A: Buổi tối cháu làm gì? 

B: Buổi tối cháu ở nhà học bài ạ. 

A: Hôm qua chị Mỉ cháu đi đâu? 

B: Hôm qua chị Mỉ đi chợ với mẹ. 

A: Sáng nay Mỉ cũng đi chợ à? 

B: Không, sáng nay chị ấy đi học. 

A: Ngày mai lớp cháu đi thăm quan bác ạ. 

B: Các cháu đi thăm quan ở đâu? 

A: Chúng cháu đi thăm quan viện bảo tàng. 

 

 

 

JĂNGX 55: 

ĐANGZ NÊNHS HMÔNGZ NTƠƯR 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

thâuk nzur ngày xưa 

tsi muôx ntơưr không có chữ 

zơưv sâuz ông tiên 

ntangz hênhr nông  nổi lắm 

saz ntêr hiểu nhiều, suy nghĩ rộng 

saz nênhx cuộc đời, đời làm người 

yangr ntax đris nắng đẹp, sán lạn, rạng rỡ, rực rỡ 

tsi ngangz, tsi truôx không yên, không vững, đảo lộn 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

tsir têz tsir qơư li tán 

tsaov cưv bảo vệ, giữ gìn 

Fông ntơưr cuốn sách, chữ nghĩa 

bleiv đêx mặt nước 

zang lul bay đến, bay về 

nhaoz chuôs li shuôv txưr gir cha cuộc đời tối tăm. 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

        Taov ntêx thâuk nzur, Hmôngz tsi muôx ntơưr, uô nênhx txaov nhêv njuôr. 

Hmôngz tul sơưr thơưx lê môngl thaor sâuz.: 

“Zơưv sâuz! Pêz Hmôngz đangz tsi tưz txơưx, tangz sik tsi muôx ntơưr, eik 

luz saz nor ntangz hênhr, xangr tsi tâu tuz. Caox muôx luz saz ntêr saz ndangx, 

thaor caox khơưk ntơưr tru pêz. 

  Zơưv sâuz sir phangz lus khơưk ntơưr tru tul sơưr thơưx muôx ntơưr, pêz 

heir Hmôngz uô nênhx yangr ntux đris, ntux tsi ngangz, têz tsi truôx, chuô blơưv, 

đêx hluz. Ntax têz xưk xangr xâuk, xangr ntangz. Hmôngz txơưv tsir têz tsir qơư. 

  Tul sir thơưx chaoz tru iz lênhx hluôk Hmôngz tsaov cưv fông ntơưr. Hluôk 

Hmôngz đrus tuôv cxix hlang đhâu đêx đuz, muôx iz ntưl đêx ntâuk uô gaox 

nzênhr hlao. Fông ntơưr taos jâuv lơưv. Iz tul lâur jăngx suô jaos fông ntơưr. 

Lênhx Hluôk Hmôngz đrus lâur jăngx maok chuôv. Lâur jăngx sưz. luôk Hmôngz 

puôs fông ntơưr, luôv đêx lul. 

  Nhar nik tơưv blir sâu bleiv đêx, tsês muôx iz tul nav trôngr cxao zang 

lul,quô nta fông ntơưr zang yôngv đangv đuô fuôr sâu kâuv ntux njuôz. Hmôngz 

ntơưr pôngz txix cao, tsi muôx ntơưr, pêz heir Hmôngz nhaoz chuôs li shuôv txưr 

gir cha. 

(Đangz nênhs Zơưv Vangv par) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

1. Thâuk nzur Hmôngz tsi muôx ntơưr txơưv lê changl? 
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2. Hmôngz li siv nênhx taov ntêx muôx ntơưr, thâuk muôx ntơưr haz thâuk 

Hmôngz ntơưr pôngz xưk lê changl? 

3. Pêz Hmôngz đir tangr cha paor phưv ntơưr xưk lê changl? 

4. Huôv nor pêz Hmôngz muôx ntơưr lak sik tsi muôx? 

5. Txix muôx Hmôngz ntơưr, pêz Hmôngz uô nênhx lê changl?  

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: uô nênhx, txaov nhêv, ntax têz, Lâur jăngx sưz, 

ntux njuôz. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Ngày xửa, ngày xưa, người Mông không có chữ, cuộc sống rất khổ. 

- Có chữ, cuộc đời người Mông rạng rỡ ra 

- Cuốn sách rơi mất 

- Người thanh niên ấy lấy lại sách lặn xuống nước ngoi đi 

2. Bài tập 2: Kể chuyện về đàn bò 

A:  Đây là con bò hay con bê? 

B: Đây là con bò. 

A:  Con nào to hơn con nào? 

B: Con bò to hơn con bê. 

A:  Kia cũng là con bò phải không? 

B: Đúng, kia cũng là con bò. 

A:  Con bò ấy đẹp thế nào? 

B: Con bò ấy rất béo. 

A:  Con bò nào béo hơn? 

B: Con bò vàng béo hơn bò đen. 

A:  Không phải, 2 con béo bằng nhau. 
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B: Trong đàn bò con nào béo nhất? 

A:  Con bò đen béo nhất. 

 

 

 

JĂNGX 56: 

NAOX LÔNGX 

I. Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

naox lôngx ăn rừng cấm 

muôx jôngr lôngx sangz có rừng cấm 

kangz tsênhz zêv cuối tháng 1 (âm lịch) 

buô, keiz lợn, gà 

tưz zaos tsangv jaol cũng là quay vòng 

uô tsưr lôngx làm chủ rừng cấm 

txơưx txi tul đangz lôngx sangz biết cúng ma rừng cấm 

thưr tiv thổ địa 

xênhz kraor đêx xênhz kraor hangr thần nước thần thung lũng 

paor vêv, phưx xưv bảo vệ, phù hộ 

Hmôngz đrôngl vùng người Mông 

mênhx cxưx: Langs, Chu, Suôr dân tộc: Nùng, Dao, Hán 

hâur luz jaol cuiz tênhv trong làng qui định 

chaox môngl côngv đem đi thờ cúng 

puôz nênhz ziv các hộ 

tul txir lôngx ông thầy cúng rừng 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

hlơưr shangz đốt hương 

xênhz hâur taox, xênhz hâur pêl Thần núi, thần đồi 

tuôx lênhl nhax txax, shangz ntơưr Về nhận tiền bạc, hương khói 

nhaoz jông, tsi muôx maoz mạnh khoẻ không có bệnh tật 

Hmôngz đrôngl vùng người Mông 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

        Hmôngz jaol muôx jôngr lôngx sangz na tsês ni naox lôngx. Têx luz jaol tsi 

muôx jôngr lôngx sangz mak tưz tsi naox. 

        Naox lôngx chaor Hmôngz tưz zaos xưk chaor mênhx cxưx: Langs, Chu, 

Suôr…Luôs puôz yangx six naox tru luz kangz tsênhz zêv (luz iz hli) nênhl gâuv 

chuôx lak pêz châuv. Naox lôngx tưz zaos hâur luz jaol cao cuiz tênhv seiz zaos 

zuôr buô chaox môngl côngv lak sik zuôr keiz tuôx xưz. Tơưv keiz, buô tsi cangr 

tưz zaos tsangv jaol trâu puôz nênhz ziv hâur luz jaol cao uô tsưr lôngx, tul txir 

lôngx mak zaos Tul txơưx txi tul đangz lôngx sangz cao. Thâuk môngl txi tul 

đangz lôngx sangz mak tul txir lôngx hlơưr shangz paov trâu đangz lôngx sangz 

li thưr tiv, xênhz hâur taox, xênhz hâur pêl, xênhz kraor đêx, xênhz kraor hangr 

tuôx  lênhl nhax txax, shangz ntơưr. Zuôr tsuv paor vêv phưx xưv trâu tuôv cxix 

puôz nênhz ziv nhaoz jông, tsi muôx maoz, tsi muôx gênhl uô tâu naox tâu hâuk. 

Txi tangl lê tâu tuô buô, tuô keiz… 

( Vangx Lênhx lơưr Bùi Xuân Tiệp) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Naox lôngx zaos đangz tsi? 

 2. Tsưr tsix naox lôngx trâu hnuz nhôngs tưs? 

 3. Tsưr tsix naox lôngx xưk lê changl? 

 4. Naox lôngx cha uô tsi? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: naox lôngx, muôx jôngr lôngx sangz, 

kangz tsênhz zêv, chaox môngl côngv, thưr tiv. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  
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VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Luật cấm rừng của người Mông cũng như các dân tộc khác 

- Người ta thường ăn vào cuối tháng riêng (âm lịch) hai mươi chín hay ngày ba 

mươi. 

- Luật cấm rừng cũng là do thôn đó quy định xem lấy lợn thờ cúng hay chỉ là 

lấy gà thôi. 

- Đóng góp gà, lợn thực hiện quay vòng cho cả các hộ trong làng và là làm chủ 

cấm rừng. 

2. Bài tập 2: Câu cá - (Nur njêl) 

A: Mai chủ nhật cậu định đi đâu? 

B: Mình sẽ đi câu cá. 

A: Nếu trời mưa thì sao? 

B: Nếu trời mưa nhỏ thì mình vẫn đi. 

A: Mình sẽ đi câu cùng với cậu nữa. 

B: Bọn mình đi câu đây. 

A: Làm bài tập chưa mà đi câu? 

B: Chưa làm đâu, thế bạn đi đâu thế? 

A: Gặp bài toán khó, mình định đi hỏi các bạn đây. 

B: Sáng nay, các bạn câu được nhiều cá không? 

A: Tuy không được nhiều nhưng cũng đủ ăn. 

B: Páo câu được nhiều hơn phải không? 

A: Tuy thế nhưng Chống cũng câu được nhiều không kém. 
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PHÊNHV XI: 

TSÊNHV CXƠƯX PHUÔX LIX 

 

JĂNGX 57: 

PUX ZƠƯS  LIX PHÊNHZ 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

txaox theo  

cuiz tênhv quy định 

ntơưv tại 

lix yôngz cul luật hôn nhân 

nuv pheiz việc chia 

chuôz cxax tài sản 

aoz fangz hai bên 

heik huv thoả thuận 

heik tsi huv theo  

zaoz qơưx không thoả thuận 

huôx ngangv yêu cầu 

xưz jênhx toà án 

jênhx txơưx  cá nhân 

pux zơưs nguyên tắc 

đruôz đrangz  vợ chồng 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Txaox cuiz tênhv ntơưv đêux 95 zaos lix yôngz cul thaz chuôz thênhx 

shông 2000, nuv pheiz chuôz cxax, thâuk lix phênhz xix aoz fangz heik huv, zaos 
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cưk heik tsi huv zaoz qơưx huôx ngangv car chêx. Chuôz cxax xưz jênhx zaos 

fangz tưs muôx cha fangz kreir sir zôngv 

 Nuv pheiz chuôz cxax sơưr đơưl tâu car chêx txaox têx jênhx txơưx chêx 

nor. Chuôz cxax zaos pux zơưs lul jênhx txơưx tâu pheiz đruôz đrangz. Sik 

muôx yuôx seiz hoangx chinhz aoz fangz lul nuv uô tơưv côngz ntâu tsơưs tuôr 

jur tangz paor, phuôv tsangr chuôz cxax nor, laox tôngv zaos pux, zơưs hâur chuôz 

thênhx tâu xưk laox tôngv muôx sâu.  

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Nuv pheiz chuôz cxax lê changl? 

 2. Heik tsi huv zuôr uô changl? 

 3. Chuôz cxax tâu pheiz lê changl? 

 4. Chuôz cxax xưz jênhx pheiz uô changl? 

 5. Laox tôngv hâur pux zơưs lê changl? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: chuôz thênhx, txơưx heik, phuôv tsangr, 

jênhx txơưx, đruôz đrangz    

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Tài sản chia đôi. 

- Yêu cầu tòa án giải quyết. 

- Tài Sản riêng của bên nào thì bên ấy sở hữu. 

- Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi. 

2. Bài tập 2: Cán bộ và chủ tịch xã  (Cangr bôv thaz chuv tinhx Xar) 

A:  Chào bác. 

B:  Chào cán bộ, cán bộ vừa tới à? 

A: Vâng tôi vừa mới tới. 

B:  Ngồi đi, lại đây ngồi uống nước. 
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A: Thưa bác, hôm nay Uỷ ban có làm việc không? 

B:  Có chứ, hôm nay chính là ngày làm việc đấy. 

A: Thế đồng chí chủ tịch đã đến chưa ạ? 

B:  Chủ tịch xã chính là tôi đây, tôi tên là Lao. 

A: Thế ạ, tôi không biết, mong bác thông cảm. 

B:  Không có gì, cán bộ tới có việc gì thế? 

A: Tôi muốn tới thăm và tìm hiểu xem cuộc sống của đồng bào Mông ta như 

thế nào? 

B:  Thế à, uống nước đi, uống nước rồi tôi sẽ nói cho cán bộ. 

A: Vâng, tôi mời bác uống nước. 

B:  Thế cán bộ muốn hỏi việc gì? 

A: Thưa bác xã ta có tất cả bao nhiêu gia đình? 

B:  Xã chúng tôi tất cả có hơn 600 gia đình. 

A: Có bao nhiêu người ạ? 

B:  Có hơn 2000 người. 

A: Tất cả có mấy dân tộc cùng sinh sống. 

B:  Trong xã có 3 dân tộc. 

A: Là những dân tộc nào ạ? 

B:  Có Mông, Thái, Tày. 

A: Thế dân tộc nào nhiều hơn, dân tộc nào ít hơn? 

B:  Dân tộc Mông nhiều nhất, chiếm 50%, dân tộc Tày ít nhất, chiếm 20%, còn 

lại là dân tộc Thái. 

A: Ba dân tộc, dân tộc nào biết làm ăn giỏi nhất? 

B:  Cả 3 dân tộc đều giỏi như nhau. 
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A: Ba dân tộc cùng 1 xã, vậy vấn đề đoàn kết như thế nào? 

B:  Ba dân tộc mặc dù phong tục tập quán khác nhau, nhưng mọi người đoàn 

kết tốt lắm. 

A: Thế thì hay quá. 

 

 

 

JĂNGX 58: 

LUL CHAOZ CHÊV NDÂUX 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

hâur  trong 

thâuk lúc 

tsuv  bị 

hêv dọa 

haok hoặc 

pêv zangv khác 

chaoz chêv di chúc 

muôx têx có thể 

fôngv trâus trường hợp 

iz tul một người 

Tuôs chết 

Maoz njôngs bệnh tật 

qir hâur nguyên nhân 

uô tsi zênhx lập không kịp 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

 trangz ntơưr văn bản 

chaoz chêv ndâux di chúc miệng 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Hâur fôngv trâus thâuk iz tul nênhs tsuv tuôs hêv, zaos maoz njôngs haok 

têx qir hâur pêv zangv mak uô tsi zênhx trangz ntơưr, txơưv chaoz chêv ndâux. 

Chaoz chêv ndâux huv cêr, zaos cưk nênhs chaoz chêv ndâux par tơưv saz jus 

xâuk kangz zaos zul, ntêx zuôr flu  tsơưs aoz tul nênhs uô tsênhv mênhx thaz uô 

kangz hlao, têx nênhs uô tsênhv mênhx sâu ntơưr cha, thôngx qênhz (phir) txưv 

bê haok nak zênhv têl. Uô kangz pêz luz hli, xangv txix luz six chaoz chêv ndâux, 

nênhs chaoz chêv hax tsênhv chax njês njuôr, tao đraos, txơưv chaoz chêv ndâux 

tsuv leiv tsês. 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Lul chaoz chêv ndâux zaos đangz tsi? 

 2. Thâuk tưs lê uô lul chaoz chêv ndâux? 

 3. Thâuk chaoz ndâux zuôr muôx tsơưs lênhx nênhs uô tsênhv mênhx? 

 4. Thâuk uô chaoz chêv ndâux, nênhs chaoz chêv hax tsênhv chax njês 

njuôr, tao đraos zuôr uô lê changl? 

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: chaoz chêv ndâux, huv cêr, tao đraos , tsênhv 

uô, uô tsi zênhx, qir hâur. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Một người bị chết đột tử. 

- Nguyên nhân là bệnh tật. 

- Lập không kịp văn bản. 

- Di chúc miệng hợp pháp. 

- Người di chúc miệng thể hiện ý chỉ cuối cùng của mình. 
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- Có hai người làm chứng. 

- Cùng ký tên hoặc điểm chỉ. 

2. Bài tập 2: Cái gì (Đangz tsi) 

A: Cậu đang làm gì thế? 

B:  Mình đang tập vẽ đây. 

A: Cậu vẽ cái gì thế? 

B:  Mình vẽ cái khèn của mình. 

A: Thanh này cậu vẽ cái gì thế? 

B:  À,  mình vẽ con ngựa đấy mà. 

A: Lả mang gì đến thế này? 

B:  Sắn luộc đây, ai ăn không nào? 

A: Còn gói gì thế kia. 

B:  Cũng là sắn, phần Mỉ đây. 

 

JĂNGX 59: NÊNHS TSUV CAOV CHEI MUÔX 

TÊX QÊNHX THAZ NGIÊR VUV 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

muôx  có 

ngiêr vuv nghĩa vụ 

caov chei tố cáo 

tsinhz tas sự thật 

liv zix  lợi ích 

tsuv yuôk puôr bị xâm phạm 

mênhx ziv danh dự 
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jêl tơưv gây ra 

Tsênhv mênhx chứng minh 

têx qênhx các quyền 

nôiv zôngx nội dung 

tsi zaos không đúng 

khu tsăngr qênhx khôi phục quyền 

huv cêr hợp pháp 

traor nhaoz qơư phục hồi 

pâux cha six hav bồi thường thiệt hại 

txăngz tsênhv bằng chứng 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Txaox thiêux 58 zaos lix trangv chei, caov chei shông 1998, nênhs tsuv caov 

chei muôx têx qênhx chêx nor: 

 - Tâu thôngz paov lul nôiv zôngx caov chei. 

 - Chaox tơưv txăngz tsênhv cha tsênhv mênhx nôiv zôngx caov chei, tsi zaos 

tsinhz tas. 

 - Tâu khu tsăngr qênhx, liv zix huv cêr nênhs tsuv yuôk puôr, tâu traor nhaoz 

qơư mênhx ziv, tâu pâux cha six hav zaos nuv caov chei, tsi zaos jêl tơưv. 

 - Zaoz qơưx chiz coangz, tsưr tsix, xưz jênhx qênhx hangv yưr lir nênhs caov 

chei cxuv tsinhz tas. 

 - Fangz kreir cao thiêux 57 zaos lix trangv chei, caov chei tưz cuiz tênhv têx 

ngiêr vuv zaos nênhs tsuv caov chei. 

 - Nthuôr đrăngx lul tsuv caov chei, côngz chêx thông mông, cxeix leov, lênhx 

coangz, thâuk chiz coangz, tsưr tsix, xưz jênhx muôx qênhx hangv zaoz qơưx. 

 - Tsao uô chinhr ndangx cuêz tênhv yưr lir caov chei zaos chiz coangz tsưr tsix 

xưz jênhx muôx qênhx hangv. 

 - Pâux cha six hav, nzênhr đhâu taov kangz uô cxuv phuôx lix zaos zul jêl tơưv. 

(Hoangx Txôngr) 
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III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Tâu thôngz paov đangz tsi? 

 2. Chaox tơưv txăngz tsênhv lê changl? 

 3. Tsao uô chinhr ndăngx cuiz tênhv lê changl? 

 4. Đuô lê hax muôx tsưr tsix uô changl? 

 5. Pâux six hav lê changl? 

 V.Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: qênhx hangv, zaoz qơưx, tsưr tsix, xưz 

jênhx, caov chei. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập): Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul 

Hmôngz (Dịch những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

1. Bài tập 1 

- Không đúng sự thật. 

- Lợi ích hợp pháp xâm phạm. 

- Được khôi phục danh dự. 

- Được bồi thường thiệt hại việc tố cáo không đúng gây ra. 

- Giải trình về bị tố cáo. 

2.Bài tập 2: Giúp đỡ (Pangz mangx) 

A:  Để anh xách túi này cho. 

B:  Cảm ơn anh. 

A:  Túi gì mà nặng thế này? 

B:Túi măng nặng đấy anh ạ. 

A:  Mình đã mua giúp bạn 2 quyển vở rồi đấy. 

B: Thế à, Mỉ mua lúc nào thế? 

A:  Mua hôm nọ khi mình đi chợ với mẹ. 
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B: Cảm ơn Mỉ nhé. 

A:  Páo nhờ Mỉ mua cái gì thế? 

B: Páo nhờ mua hộ 2 quyển vở. 

A:  Páo có nhờ Mỉ mua mực không? 

B: Không, Páo không nhờ. 

A:  Tiếc nhỉ, mình và Páo đều hết mực cả rồi. 

 

 

 

JĂNGX 60: 

TSANGZ YÊNHX ZAOZ ZUX NJUÔS MAOL 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

tsangz yênhx chương trình 

njuôs maol  mầm non 

mux tix mục tiêu 

têx zaoz qơưx  các yêu cầu 

tsaoz phưz  chăm sóc 

nhaoz txix ở trừng (từng) 

cuiz tênhv quy định 

qaox chênhv điều kiện 

chênhv jus thể chất 

zaoz zux giáo dục 

six shênhx thực hiện 

tsênhz njaz hlao cụ thể hoá 
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tu zus nuôi dưỡng 

Mêr zâu  trẻ em 

lênhx shông  độ tuổi 

tsưr tsix tổ chức 

phuôv tsangr phát triển 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

Tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol six shênhx mux tix zaoz zux njuôs maol. 

Tsênhz njaz hlao, têx zaoz qơưx lul tu zus, tsaoz phưz, zaoz zux mêr zâu nhaoz 

txix lênhx shông, cuiz tênhv tsưr tsix têx huôx tôngv nrar qaox chênhv cha mêr 

zâu phuôv tsangr lul chênhv jus, hmaor yuô, saz gal, txơưx seiz kra chaoz, nuv 

ntâuk grê phuôv tsangr zaos têx nhuôs nhaoz shông njuôs maol. 

Pưv tsangr pưv zaoz zux thaz thaox cxaov uô tsangz yênhx zaoz zux njuôs 

maol sâu hâur pâul sangv tênhv zaos hôiv thôngx têz qơư sangv tênhv tsangz 

yênhx zaoz zux njuôs maol. 

(Hoangx Txôngr) 

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol six shênhx mux tix tsi? 

 2.Zuôr nrar qaox chênhv cha zâu muôx tsi? 

 3. Pưv tsangr pưv zaoz zux tưz sangv tênhv đangz tsi?  

V. Shuv uô ( Luyện tập)  

 Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: tsangz yênhx, njuôs maol, zaoz qơưx, tu 

zus, tsaoz phưz. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông) 

- Chương trình giáo dục mầm non. 

- Giáo dục mầm non. 

- Cụ thể hóa các yêu cầu. 
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- Nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em. 

2. Bài tập 2 

a.  Chiv chir hak chaor hux lưv zul yangx uô hâur iz hnuz: 

     Tự kể những việc mình thường làm hàng ngày bằng tiếng Mông theo mẫu: 

- Sáng dậy tôi.................................. 

- Buổi trưa....................................... 

- Buổi chiều..................................... 

- Buổi tối......................................... 

   b. Shuv suôr txix  iz txus câuv: 

    Tập đếm từ một đến mười bằng tiếng Mông: 

   iz, aoz, pêz, plâuz, tsiz, trâu, shang, ziv, chuôx, câuv 

  1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

3. Shuv  phênhz zix têx lu lul chêx nor tâu lul Hmôngz. 

  Tập dịch những câu sau sang tiếng Hmông. 

- Buổi sáng, buổi tối, buổi trưa, buổi chiều. 

- 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. 

-  Bạn Máy có ý thức đi học rất sớm. 

- Bạn Máy rất chăm chỉ học học tập. 

 

 

 

JĂNGX 61: 

TSÊNHV CXƠƯX THAOX CXAOV CANGR BÔV 

I.Tưx lul (Từ ngữ) 

Lul Hmôngz Lul Viêx 

txix nzur từ trước 

txus nor tới nay 

tsênhv cxơưx chính sách 

zaos Đangv thaz Côx chuôz của Đảng và Nhà nước 
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Lul Hmôngz Lul Viêx 

sux si luôn luôn 

muôx có 

thaox cxaov đào tạo 

cangr bôv cán bộ 

taox saz vùng cao  

six shênhx thực hiện 

zơưz tênhr ưu tiên 

xeir nrar cử tuyển 

nhuôs cưr trẻ em 

cxuô mênhx cxưx các dân tộc 

cơưv shuv học tập 

tsôngz shux trung học 

tsoangz mênhx chuyên môn 

caoz shux, tuôv shux cao đẳng, đại học 

zơưz tênhr ưu tiên 

II. Jăngx shuv nhênhv (Bài tập đọc) 

 Txix ntêx txus nor tsênhv cxơưx zaos Đangv thaz pêz Côx chuôz sux si 

muôx tsênhv cxơưx thaox cxaov cangr bôv taox saz. 

 Six shênhx têx tsênhv cxơưx zơưz tênhr xeir nrar nhuôs cưr cxuô mênhx 

cxưx môngl cơưv shuv tsôngz shux tsoangz mênhx caoz shux, tuôv shux. 

 Thơưx pix thaox cxaov cangr bôv xar, muôx txâuk yênhx tưv vênhx huôv 

tsoangz mênhx plaoz tsênhr sir jus tsưr tsix six shênhx phuôv tsangr vênhx huôv, 

zaoz zux trâu iz lênhx nênhs chêx nor: 

 - Thaox cxaov cangr bôv tsưr tsix cxiv tsang Đangv. 

 - Cangr bôv coangr lir têz qơư tiv phangz. 
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 - Cangr bôv coangr lir six shênhx tsênhv cxơưx mênhx cxưx. 

 - Cangr bôv têz tsênhr, yuôx jôngr, tênhx yangx tiv phangz. 

 - Cangr bôv coangr lir ngangz tul, côx phangx, vênhx huôv, zaoz zux tiv 

phangz. 

 - Pâuz phuôv đăngr iz huôv têx lix lengv xar hôiv tuôr gâuk cxangz chuôz 

phuôv tsangr cinh têr tiv phangz sâu tâu muôx ntâu txi txir.    

III. Nzênhr jăngx shuv nhênhv sâuv tơưv lul Viêx (Dịch bài đọc trên 

ra tiếng Việt) 

IV. Têz têx lu lul nus chêx kangz nor (Trả lời những câu hỏi dưới đây) 

 1. Thaox cxaov coangr lir đangz tsi? 

2. Thaox cxaov cangr bôv coangr lir mênhx cxưx xưk lê changl? 

3. Thaox cxaov Cangr bôv coangr lir muôx têx lix lengv chiz coangz tưs?  

V.Shuv uô ( Luyện tập)  

Zôngv têx tưx lul tik yênhx lu lul: 

tsênhv cxơưx, plaoz tsênhr, sir jus, tsoangz mênhx, caoz shux, tuôv shux. 

VI. Tsinhz sâu (Chính tả): Viết bài tập học  

VII. Jăngx shâuv ( Bài tập)  

1. Bài tập 1: Nzênhr têx lu lul chêx kangz nor tơưv lul Hmôngz (Dịch 

những câu sâu đây ra tiếng Mông): 

- Đào tạo cán bộ xã, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số. 

- Có đủ trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. 

- Đủ năng lực tổ chức thực hiện phát triển văn hóa. 

2. Bài tập 2 

a.  Shuv heik chaor hnuz nhaoz iz caz: 

    Tập nói các ngày trong tuần. 

- Hnuz caz aoz: Ngày thứ hai.  Hnuz caz..............: Ngày thứ ......... 

- Hnuz caz ........: Ngày thứ .......  Hnuz caz ............: Ngày thứ ........ 

- Hnuz caz ........: Ngày thứ .......  Hnuz caz ...........: Ngày thứ ........ 

- Hnuz cangr caz (Guôv khư): Ngày chủ nhật 

b. Têz têx lu lul chêx nor: 

  Trả lời các câu hỏi sau sau khi viết lại bằng tiêng Mông: 
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Kâur ( mẫu) 

-  Một ngày có bao nhiêu giờ?  - Iz hnuz muôx nênhv gâuv plâuz tênhr? 

      ( Một ngày có hai mươi bốn giờ) 

- Một tuần có bao nhiêu ngày?  -............................................................... 

- Một tháng  có bao nhiêu tuần ? -............................................................... 

- Một năm  có bao nhiêu tháng? -............................................................... 

- Trả lời các câu hỏi sau: 

-  Năm học mới thường khai giảng vào ngày, tháng nào? 

- Trong một tuần được nghỉ học mấy ngày? 

- Trong một năm học được nghỉ mấy đợt? Là đợt nào? 

 

 

 

ÔN TẬP 

A. KỸ NĂNG: NGHE HIỂU 

I. DẠNG 1: Hnaor thaz cxangz tưx lul huv trâu qơư khôngv chêx nor: 

1.1. Nênhs Hmôngz chax suôx tuz, suôx đêz cinh têr, chaoz thôngz, vênhx 

huôv hax yuôr ntâu khêv nangx, yênhx tưv xur đơưz kêl tsuv châuz liv zôngv 

shênhr yoangx muôx huôz teik vangx tsưr, tsi uô tưz muôx naox, hnăngr hlôngr 

luz nênhx iz pưv phênhv txăngr qơư, ruôr hav xênhv thaz pus zơưv, côngv Giê Su 

hâur tsêr. Nôiv pưv cxênhz cưr tix, nênhs tsi txaox chaov, nênhs txaox chaov tsuv 

pheiz cêr tuz tsi yuôr zaos cưr tix, xênhr hôx hu tsi txus. Muôx nhuôs tuz, nhuôs 

nxeik sik nhal tsi kuô, uô cxuv taov lik tuôz nênhs. 

 Huôv nor nênhs Hmôngz hax tsuv têx chaov txuôk hâux sik txinhz tuz 

phôngv (đạo tin lành, đạo Cơ đốc giáo). 

 Đangv, Côx chuôz zuôr txeik gâuk hlôngr yaz nôiv zôngx shênhr yoangx 

kruôz kra nênhs Hmôngz cha jangv tâu ntâu zangv, tsi tâu pâuz. 

1.2. Paor ziv muôx câuv tul tuôz nênhs, Paor pus thaz zơưv tưz muôx shang 

châuv ntâu shông. Paor yuôr tsiz tul cưr zâu tsuôs pâuz cơưv ntơưr lê xưz, puôr 

lênhx uô tsi tâu kôngz naox. Tsuôs zaos khaov vangv Paor nav, txir aoz cxeik têl 

xưz. Shông nor Paor nav yangx six maoz gênhl, tsi muôx nênhs uô lax, têz. 

Tsưr jaol hu jênhx mênhx tuôx sangz langx môngl pangz mangx Paor ziv 

uô lax, uô têz cuôs huv cheix. Paor ziv tưz lao six uô tsâus jênhx mênhx. Môngl 
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cơưv ntơưr lul, Paor môngl zus nhux, hleik jâuz nênhl, Paor puôz cưr iz cxa đê 

jâuz buô, uô hmao pangz nav, txir. 

Paor thaz puôz cưr tưz kangz saz môngl cơưv ntơưr ndê trux thaz yênhx 

nhuôs caz jông.  

1.3. Paor zơưv hu uô Thaox Shaok Lênhx, shông nor Paor zơưv tưz tâu 

shang châuv shông. Sik mak nênhs hax tsênhv mênhx pêv, muôx jus, kraor muôs 

tsênhv puv cêr jông. Zơưv lênhx plâuz hâu đơưz pâus xưk changs kêx, changs 

đaol. Zơưv Lênhx zaos txir kênhx, txir xeir, txir yôngz lâul (mênhx jênhs). 

Yênhx hmao baox tuz hluôk hâur jaol tuôx cuôs paor zơưv kra kênhx, kra 

jăngx yôngz, kra cêr chei laov jêv nzas. Paor zơưv yangx six kruôz kra baox hluôk 

tuz, hluôk nxeik tak: 

Zuôr sir jus cơưv ntơưr, cơưv côx chuôz cêr chei, phuôx lix, chênhz zênhv 

uô kôngz uô lông cha taov kangz nor cxiv tsang chuôz thênhx, têz qơư phuôv 

cxax, bluô nux xưk lê tax đrangl. 

1.4. Pêz Hmôngz khênhr nhaoz taox saz, têz qơư ntangr trôngz, 

ntangr(ntangr) nxangz, lax têz lao six tsơưs. Viv lê Hmôngz khênhr krêz lax kêz 

nteir lơưr têx kraor hangr, têx tangr taox, têx ntangr trôngz cha uô lax. 

Cheix uô lax taox saz yênhx shông zaos luz kangz pêz hli, plâuz hli zinhz 

lix, chaos tangl cxax tâu naox. Nhil nor muôx Đangv chinhr phuv coangz shinhz 

txus pêz Hmôngz taox saz, pangz txưv grê cxuô zangv qir, grê nôngz blêx yangr 

lengv saz cxax tâu naox maor blêx thơưv shông, tsi tsuv naox maor cuôv. 

1.5. Hmôngz li têz muôx aoz zangv. Zangv tiv iz zaos têz khâuz, zuôr luôx 

ntur ntông, tsuôr cha yangr ntux jaz kruôr, hlươr cuz lê chaos.lak sik đơưx hâur 

pâul ntông lê leix, heir cxax tâu chaos. Zangv tiv aoz zaos têz sar (leix nhus) 

tsoangz zôngv. Cheix uô têz sar zaos iz luz hli, aoz hli zinhz lix cxuô shông, zaos 

têz leix tsês uô thâuk tưs tưz tâu. 

Nhil nor txưr ntur jôngr, seiz xưk tsuôs tangz puv zaos uô têz sar (tsoangz 

zôngv). Têz tsoangz zôngv uô zôngx ziv đuô. Leix heir ntâuk cangz, qir yâur 

muôx thênhx tangv tsês chaos tâu tas. Txus cheix nthuô đraox tưz zôngx ziv đuô 

thaz pôngz jus tsơưs đuô têz khâuz. 

1.6. Ênh Bair xênhr muôx iz luz thanhx phôr Ênh Bair thaz shang luz 

shênhv, zaos: Mux Căngz Tsav, txangx tơưz, Vang Ênh, Vang Tsênhr, Tsênhr 

Ênh, lux Ênh, Ênh Binhx. 

Ênh Bair xênhr, pơx phangz buôk Laol Caz, shiz phangz buôk tênhv Lai 

Tsâu thaz sangz lav (Sênh La), nangx phangz buôk Hôx Finhx, tôngz phangz buôk 

Phur Thov. Hmôngz nhaoz Ênh Bair xênhr tsưr zaov zaos nhaoz aoz luz shênhv 

mux cangz tsav thaz txangx tơưz, đuô lê hax tsênhv nhaoz luz puôr shênhv thaz. 
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Thâuk nzur nhaoz Mux Cangz Tsav thaz txangx tơưz tưz zaos têz qơư chaos 

zangx zinhz lao six jông. Tangz sik tâu côx chuôz coangz shinhz khơưk trâu chaos 

ntông côngz nhêx thaz nôngz nôngx nhêx muôx yangr langv saz cha phangv zangx 

zinhz. Nhil nor pêz Hmôngz taox saz nhaoz Ênh Bair xênhr, luz nênhx tưz tâu flik 

yaz lơưv ntâu tsơưs, tsi txaov nhêv xưk thâuk nzur. 

1.7. Caoz finhx xênhr muôx iz luz thiv xar Caoz Finhx thaz câuv luz 

shênhv. Caoz finhx taov pêl thaz tôngz pơx buôk tsôngz côx têz qơư, shiz phangz 

buôk Hôx zangx xênhr, nangx phangz buôk Pơx Cangv thaz Langv sangz xênhr. 

Hmôngz tsưr zaov nhaoz shênhv zênhx Finhx, đuô lê muôx iz cxa nhaoz 

luz puôr shênhv thaz cuôs tưz tsơưs xưv. Hmôngz nhaoz shơư cxuô zangv mênhx 

cxưx xưk: Langs zir chu… Hmôngz uô têz ntâu, lax muôx tưz tsơưs. Pux Hmôngz 

đơưz li tsôngl yao zaos hnangr taz đơưz, tưk xơưk trêl đuz chuôv ntâuz zêv langx, 

trâu nrôngz đơưz. Puôz txir nênhx zơưs hnangr tril yao fưx thôngz, ntông maov 

kuôr nhux. Cxênhx hluôk hnăngr tril yao zangx tsoangz. 

Pêz Hmôngz nhaoz Caoz Finhx xênhr tưz jur tâu yangx thôngv thoangx 

chêx cxuô zangv mênhx cxưx, six shênhx jông tangr, côx chuôz li tsênhv cxơx, 

phuôx lix. Sir jus cxiv tsang jêx jaol, cưv shangz iz hnuz cênhv pir iz hnuz bluô 

nux. 

DẠNG 2: Hnaor thaz ntâuk sôr huv trâu qơư khôngv:  

2.1. Plaoz tsênhr cxiv tsang jêx jaol vênhx huôv: 

a) Phuôv huiz yoangx thôngv “sik cxinhz, sik nhav” pangz txưv phuôv 

tsangr kôngz krâur nhax txas, ngangz tênhv siv nênhx, tsi yuôr ziv tưs yeiz thaz 

muôx ntâu huôx tôngv jênhx taov qinhz ziv. 

     b) Six shênhx jông cuiz tsiv mênhx tsưr nhaoz têz qơư sangv, cuiz chaov 

cuiz tênhv nhaoz hâur jêx jaol, cxuô lênhx nhaoz thaz uô txaox lơưr xưz phuôx 

thaz phuôx lix, tsi muôx nênhs phangv trâus phuôx lix. 

    c) Tsi muôx nênhs cik trâus têx nangv xar phêv, muôx tôiv vênhx ziv thaz 

muôx tiv tênhr xinhz hôx vênhx huôv, thêx thaoz. Tsưr tsix jông cxuô zangv huôx 

tôngv vênhx huôv vênhx ziv thêx thaoz. 

  d) Vêv xinhz jêx jaol hur si, jông gâux, paor vêv jông mix yangx tsi tsao 

kuk (loangv cxoangv) tsax cxu, six shênhx jông Bôv i têr li đăngl jus plaoz tsiv. 

Muôx cêr jaol, kraor trôngx jaol đangr nkrang, jur jông changx chês lix xưv vênhx 

huôv thaz mênhx jangv têz qơư ntao bê. 

  e) Tsaoz phưz xưv nhêx zaoz zux, six shênhx jông chiv huôv fưv câux zaoz 

zux nax shông, tsi muôx nênhs zus tiv pêz tul nhuôs.  

 f) Muôx 60% chaor nênhs ziv ndê môngl tuôv txus mênhx qiv chuôz thênhx 

vênhx huôv. 
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Ndêx ntâuk sôr Ndêx têx lu lul hnaor nhênhv 

  ….. cxuô lênhx nhaoz thaz uô txaox lơưr xưz phuôx thaz 

phuôx lix 

 ….. Muôx cêr jaol, kraor trôngx jaol đangr nkrang…. 

 Muôx 60% chaor nênhs ziv ndê môngl tuôv txus mênhx qiv chuôz 

thênhx vênhx huôv. 

1    ….. tsi yuôr ziv tưs yeiz thaz muôx ntâu huôx tôngv jênhx 

taov qinhz ziv 

 …….. six shênhx jông chiv huôv fưv câux zaoz zux nax 

shông 

  ..... Tsưr tsix jông cxuô zangv huôx tôngv vênhx huôv vênhx 

ziv thêx thaoz 

2.2. Đruôz đrôngl trôngz jêz njuôz muôx iz luz nav pangl. Chêx kangz pangl 

muôx iz cxênhx angr tuôz 200 yiv tsi hâul đêx. Pangl nhaoz saz 145 yiv, đruôz 

hâur aoz fangz trôngz tsangs njês njuôz. Luz pangl ntêr muôx nhaos 8km, đangr 

muôx 3km, tuz muôx 20- 30 yiv, muôx ntâu kraor tsuô, mêr đêx hâur đraos. Nhaoz 

đruôz đrangz pangl muôx aoz luz mêr taor, luz lux jôngx zôngl tul nênhl tsênhv 

đhao lôngx thơưz- bê hu uô An-Mar. 

Nav pangl Ba Bêv zaos luz pangl lux đuô. Pêz chês nav đêx lôngs đrênhs 

tsiv tơưv nav pangl Ba Bêv (per lâmx, per lux, per lengx). Ndis lênhl luz pangl 

zaos pangl hâur, mêr taor pox zav maiv, kraor tsuô puông nxơưr đêx đâux Đangv. 

2.3. Zơưv Xangz Zangx zaos Hmôngz xar Tsuô Nteir- (Puôv Huôr). Shông 

1990 lê taov ntêx, zơưv Xangz chuôz thênhx tangz muôx njik mêr lax, têz paoz 

cưk, uô tsi txâuk naox, txâuk zôngv. 

Hnaor Côx chuôz muôx trangz yênhx 327, zơưv Xangz cuêz tinhv tênhz 

chiv chaos ntông vông jôngr. Thơưx shông zơưv chaos 5ha yênhx thêv. Têx shông 

taov kangz, zơưv tsas tênhz chiv 5- 10ha. Đhâu 15 shông, zơưv xangz tưz chaos 

tâu 58 ha jôngr ntông chaz. 

Xangv lul, iz shông zơưv Xangz sâu tâu 40 traov. Hâur cao zaos iz huôv uô 

lax, têz, zus tsax haz phưv jôngr. Huôv nor muôx nhaos 40ha tâu sâu yiz. Zaos 

pêl sâu khơưk ntur, zơưv Xangz bluô nux thêv. Jôngx zơưv Xangz li jôngr saz 

nyuôk, lênhx tưs tưz tas-zơưv Xangz zuôr tsaor qơư tsao txax lak. 

2.4. Puôx tâus ntâu qơư, puv nênhs uô naox, traor lul, đrus hâur tsêr sangr 

langx sơưr têl nrar nôngz paoz cưk yaz lul chaos. Puôx siv chaos aoz chiv (chiv 
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ntux yaz haz ntux cuz) nôngz DK99 xênhz phuôv 105-110 hnuz tâu sâu. DK999 

tir tâu cangz haz maox pênhv jông. Tsưx lengv bleis paoz cưk jông, nju nyao 9,0- 

13,5 tangk/ha. Txix cao paoz cưk pơưs lul hâur Puôx tsêr. Naox tsaz hâur Puôx 

tsêr lênhx lênhx hnangr tsôngl jangv yaz, kruô phôngv tsaz, Puôx muôx chơưr, 

muôx jâuz trâu maor, Puôx sur saz, hâur tsêr laov jêv nxa. 

2.5. Lâul Vix Văng Khôngr (Vi Văn Ơm), zaos Xinh Mun mênhx cxưx 

nhaoz Sênh La (Sơn La), lâul tas: “nênhs lâul plăngz tsi lâul”, zuôr gruôs uô, 

plăngz lê tsâu. Lâul tâus cxuô jaol, truôx saz heik mênhx truô pux tuz zơưs hâur 

18 luz jaol tuôv cxix đrus lâul chaos paoz cưk nôngz yaz. Paoz cưk P11, P60 zaos 

zangv nôngz yaz P11, P60 xênhz phuôv hnuz nhôngs lu, tangz 110-115 hnuz tâu 

sâu. Chaos zangv nor tsi yuô muôx cangz, muôx maox pênhv, nhax tâul đêx 

ngangz, bleik paoz cưk đăngx jar. Uô huv cheix, suôv shiv uô jông na nju nyao 

muôx 9- 10 tangk/ ha. Finhx yangx tưz tâu 5- 7 tangk/ha. 

Tâu zơưv lâul Vix Văng Khôngr (Vi Văn Ơm) zênhv tôngv, iz huôv hâur 

xar tsi muôx ziv pluôs, hax bluô nux jux jaol tuôx. Lâul Vix Văng Khôngr tâu 

môngl paov caov hâur Côx chuôz lê Nav Hôiv. 

2.6. Kuôk nor pêz shông, môngl Zi Tir tsênhv tâus mêr cêr. Phangz zôngv 

ndê taox, grêl tâus tangz zaos cu tơư, jông đuô na cheix nênhl. Nhaoz lao six saz, 

saz đuô 2.600 yiv njik trôngz Nhuix Cuv sangz Zi Tir zaos xar pluôs haz nhaoz 

đêz, kuôk tangr truô Puôv Xuôr shênhv. Tangz nhil nor ZI Tir tsas yênhx luz xar 

muôx naox muôx tsês. Lênhv vav zangv tiv iz đrôngl taox saz đrus trôngz jôngr 

txir hơưk. Huôv nor zuôr njaz trôngz jôngr “xênhz tơưv txax”.  Xur đơưz Zi Tir 

hak lê. Viv lê xur đơưz sơưr têl uô têz hơưk. Sơưr jus iz ziv chaos tâu 5-10ha, txus 

cheix sâu cưr langv tâu aoz, pêz puô tsaov txax. Chaos muôx 1.400-1.500 hâur/ha, 

txus cheix lê đê, chaox krang kruôr gis, muôx nhaos 200kg hơưk kruôr/ha. Iz cir 

txir hơưk muôs 60.000 đeiv txax/kg txus 80.000 đeiv txax/kg. 

2.7. Traor lul, thangv truô cưr tix nôngs, lênhx lênhx tưz heik tsinhr tênhv 

chaos tâu. Xangr chaos tsơưz nju ntâu, zuôr shuv cêr chaos, cêr tsaoz phưz. Vư 

puôz plâuz tul tsas, chuôs sangz tiv đriv têz…Lul Vư, chaos tâu 2000 hâur, Zênhx 

6000 hâur, Zinhx 3000 hâur, Mênhx 3000 hâur, Sơưv 2000 hâur. Puôz heik: 

Langv chaos cha “zôngv mêr kôngz zus nav kôngz” - Đhâu shông tsơưz sâu lul, 

luz uô luz, naox lơưv aoz luz tưz tsâu lơưv. Têx tâur, nênhs muôx jus lê cưr tâul, 

muôz lux, têx tâur jông muôx 100- 120kg. Sangz tiv đriv têz muôs iz huôv. Txix 

nor, hâur jaol ziv ziv tưz chaos tsơưz, Nak Lâu Cuz Phangz lênhx Hmôngz cxơưz 

thiv yeiz pluôs lơưv. 

II. DẠNG 3: Tsinhz sâu:  

 

B. KỸ NĂNG: ĐỌC HIỂU 

I. DẠNG 1: Nhênhv thaz têz têx lu lul nus chêx nor: 
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` 1.1. Txix ntêx txus nor tsênhv cxơưx zaos Đangv thaz pêz Côx chuôz sux si 

muôx tsênhv cxơưx thaox cxaov cangr bôv taox saz. 

 Six shênhx têx tsênhv cxơưx zơưz tênhr xeir nrar nhuôs cưr cxuô mênhx 

cxưx môngl cơưv shuv tsôngz shux tsoangz mênhx caoz shux, tuôv shux. 

 Thơưx pix thaox cxaov cangr bôv xar, muôx txâuk yênhx tưv vênhx huôv 

tsoangz mênhx plaoz tsênhr sar jus tsưr tsix six shênhx phuôv tsangr vênhx huôv, 

zaoz zux trâu iz lênhx nênhs chêx nor: 

 - Thaox cxaov cangr bôv tsưr tsix cxiv tsang Đangv. 

 - Cangr bôv coangr lir têz qơư tiv phangz. 

 - Cangr bôv coangr lir six shênhx tsênhv cxơưx mênhx cxưx. 

 - Cangr bôv têz tsênhr, yuôx jôngr, tênhx yangx tiv phangz. 

 - Cangr bôv coangr lir ngangz tul, côx phangx, vênhx huôv, zaoz zux tiv 

phangz. 

 - Pâuz phuôv đăngr iz huôv têx lix lengv xar hôiv tuôr gâuk cxangz chuôz 

phuôv tsangr cinh têr tiv phangz sâu tâu muôx ntâu txi txir 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Thaox cxaov coangr lir đangz tsi? 

2. Thaox cxaov cangr bôv coangr lir mênhx xưk lê changl? 

3. Cangr bôv coangr lir tênhx yangx  muôx lix lengv chiz coangz tưs?  

1.2. Tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol six shênhx mux tix zaoz zux njuôs 

maol. Tsênhz njaz hlao, têx zaoz qơưx lul tu zus, tsaoz phưz, zaoz zux mêr zâu 

nhaoz txix lênhx shông, cuiz tênhv tsưr tsix têx huôx tôngv nrar qaox chênhv 

cha mêr zâu phuôv tsangr lul chênhv jus, hmaor yuô, saz gal, txơưx seiz kra 

chaoz, nuv ntâuk grê phuôv tsangr zaos têx nhuôs nhaoz shông njuôs maol. 

Pưv tsangr pưv zaoz zux thaz thaox cxaov uô tsangz yênhx zaoz zux njuôs 

maol sâu hâur pâul sangv tênhv zaos hôiv thôngx têz qơư sangv tênhv tsangz 

yênhx zaoz zux njuôs maol. 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol six shênhx mux tix tsi? 

2.Zuôr nrar qaox chênhv cha zâu muôx tsi? 

3. Pưv tsangr pưv zaoz zux tưz sangv tênhv đangz tsi?  

1.3. Hâur fôngv trâus thâuk iz tul nênhs tsuv tuôs hêv, zaos maoz njôngs 

haok têx qir hâur pêv zangv mak uô tsi zênhx trangz ntơưr, txơưv chaoz chêv 

ndâux. Chaoz chêv ndâux huv cêr, zaos cưk nênhs chaoz chêv ndâux par tơưv saz 
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jus xâuk kangz zaos zul, ntêx zuôr flu  tsơưs aoz tul nênhs uô tsênhv mênhx thaz 

uô kangz hlao, têx nênhs uô tsênhv mênhx sâu ntơưr cha, thôngx phir txưv bê 

haok nak jênhv têl. Uô kangz pêz luz hli, xangv txix luz six chaoz chêv ndâux, 

nênhs chaoz chêv hax tsênhv chax njês njuôr, tao đraos, txơưv chaoz chêv ndâux 

tsuv leiv tsês.  

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Lul chaoz chêv ndâux zaos đangz tsi? 

2. Thâuk tưs lê uô lul chaoz chêv ndâux? 

3. Thâuk chaoz ndâux zuôr muôx tsơưs lênhx nênhs uô tsênhv mênhx? 

4. Thâuk uô chaoz chêv ndâux, nênhs chaoz chêv hax tsênhv chax njês 

njuôr, tao đraos zuôr uô lê changl? 

1.4. Nhaoz sâu ntax têz muôx lao six ntâu zangv maoz jêl hav trâu nênhs 

đangl jus, thơưx tênhz zaos ao hlưz Jix Pênhr. Tsưr hâur thaz pưv i têr ntax têz 

thaz Pưv i têr Viêx Nang tưz sik phir lul ntâuk tsênhz phangx maoz ao hlưz Jix 

Pênhr trâu nhis nhuôs txix  khôngz txus chêx 15 shông yênhx shông. 

 Zangv maoz ao hlưz Jix Pênhr lao six thơưx pix, jêl trâu nhis nhuôs cuz saz 

ndê iz qiv phuôv chinhr, yangx luôl. Zangv maoz nor uô tuôs ntâu nhis nhuôs, 

zaos tsi tuôs tưz hav iz tav nênhx trâu nhis nhuôs. Tsês tâu ntâu khêv nangx trâu 

nav txir thaz xar hôiv. 

 Xangr nhis nhuôs  jăngv tâu maoz ao hlưz Jix Pênhr pêz zuôr six shênhx 

txâuk gâuk, zaos lix ntâuk tsênhz zaos pưv i têr thaz ntâuk zaos, txâuk thêv yuôx. 

 Cxax muôx txux zôngv phangx tir maoz ao hlưz Jix Pênhr muôx txi txir. 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Nhaoz ntax têz muôx lao six ntâu zangv maoz truô đangz tsi? 

2. Pêz phangx maoz lê changl? 

3. Tsi xangr nhis nhuôs maoz ao hlưz jix pênhr pêz zuôr uô tsi? 

1.5. Shông cơưv 2006-2007 chês nuv zaoz zux shênhv Môngl Khangz tưz 

vênhv tôngv nhik nhuôs tơưv shuv cơưv tâu 99%. Muôx 99% xar tưz tar tsangz 

yênhx cxix cxuô pôngr cxix zaoz zux kêz tsôngz shux (THCS). Tsưr hâur tsêr 

cơưv iz hnuz kra ntơưr aoz pluôl. Cxơưz thiv têx qơư kra cơưv pêz pluôl. Iz cxix 

16/16 xar muôx tsêr cxiv cơưv ntâu yôngx ntâu qơư tưz haz hax tsênhv cxiv tsêr 

cơưv truôx khaor vênhl (ciêng côr). Tar shông cơưv 2006-2007, 98% shux xinhz 

cơưv tuôv txus cxênhx iz shux xinhz hênhr muôx 33%, kêz tsôngz shux tuôv txus 

sâu 90% tsôngz fênhx ndê lơưv sâu, hâur cao shux xinhz hênhr muôx 21%. Shông 

cơưv 2006-2007, Môngl Khangz muôx 16 shux xinhz hênhr hâur xênhr. Cxênhx 

iz muôx 95% shux xinhz tar shux. Cxênhx aoz (THCS) muôx 99% tar shux.  
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 Môngl Khangz chês nuv zaoz zux shông nor chinhz tơưv phuôv tsangr , 

tangz Môngl Khangz hax tsênhv sir jus đuô tru tar jông tsangz yênhx zaoz zux 

pôngr cxix cxênhx tsôngz shux cơ sởv iz huôv hâur shênhv. 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Chês nuv zaoz zux Môngl Khangz muôx tsi ndê? 

2. Môngl Khangz cxiv tsêr cơưv lê changl? 

3. Môngl Khangz tsưr hâur kra ntơưr lê changl? 

1.6. Txôngr tsêr nhaoz ntơưv ntangr trôngz Pangv Fôz. Tsêr cxangx, tuôr 

tuôz plâuz châus phênhz. Kuô tsêr đangr. Kraor treik, Kraor trôngx muôx cxuô, 

tsêr khoangz thaov. Sâu kâuv tsêr, chaos iz plangs shôngz trơưv. Ndis lênhs tsêr 

chaos txir khơưz, txir đuôx, txir juôx, txir tuz ziz. Ntas tsêr chaos iz cangz păngx 

sêv, păngx cuz. 

Lul hâur tsêr langx nzaos. Sâu trôngx têx trêr păngx cuz laz plôngs. Txôngr 

luz tsêr jôngx tsi tsâus muôs. Txôngr tas: Nhaoz nor fangv sei- viv zaos tênhx qơư 

hur si. Naox maor cuôv kăngz lu. Hmao ntux jông tsâus jâus. 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Tsêr Txôngr nhaoz ntơưv tưs? 

2. Txôngr tsêr uô tsêr đangz tsi? 

3. Txôngr tsêr chaos têx zangv păngx thaz txir đangz tsi? 

4. Txôngr tsêr jông lê changl? 

1.7. Sênh La xênhr muôx iz luz nav caz Langs Sênh La thaz câuv luz shênhv 

zaos:  

 Shênhv Môx Tsâu, shênhv Thênhv Tsâu, Shênhv Cuênhx Nhai, shênhv 

Mươngx La, shênhv Phux Ênh, shênhv Bar Ênh, shênhv Sông Mar, shênhv Mai 

Sênh, Ênh Tsâu, shênhv Sôv Côx. 

 Sênh La xênhr sangz tôngz pơx buôk Đênhv Bênh; Shiz phangz buôk Laok 

Tsuôk têz qơư, nangx phangz buôk Hôx Finhx xênhr, tôngz phangz buôk Ênh Bair 

xênhr. 

 Hmôngz tsưr zaov nhaoz chaor shênhv thaz sưv taox saz thaz buôk đriv 

đrus Laok Tsuôk. Têx cêr chaoz thôngz môngl lul hâur shênhv txus hâur sưv tưz 

tsi sênhv liv, puôr lênhx zaos ndê taox grêl tâus ntâu. Jênhx mênhx Hmôngz tưz 

zaos uô têz kruôr ntâu, lax tưz zaos muôx tsơưs. Muôx iz cxa Hmôngz tưz môngl 

uô côngz jênhx hâur nôngx yangr Môx Tsâu, luz nênhx tưz tâu jông đuô. 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Jăngx shuv nhênhv hnuz nor zaos jăngx tưs? 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

 

184 
 

2. Sênh La têz qơư đangr lê chăngl? 

3. Sênh La têx luz shênhv hu lê chăngl? 

4. Sênh La xênhr nhaoz buôk têx luz xênhr tưs? 

5. Hmôngz Sênh La nhaoz lê chăngl? 

6. Sênh La têx cêr chaoz thôngz shênhv txus sưv lê chăngl? 

7. Hmôngz Sênh La  uô kôngz lê chăngl? 

8. Lax tsơưs  Hmôngz hax uô tsi? 

III. DẠNG 2:  Nzênhr jăngx lul Hmôngz tơưv lul Viêx 

III. DẠNG 3: Zôngv têx tưx lul hâur nor cxangz trâu qơư khôngv: 

3.1 

muôx Ưr kaok kei nao nao 

1. Mê muôv, cur nus, caox……………… lak? 

2. …………………nao nao lê lôk. 

3. Nav tix tiv cao ……………….…..kaok kei lak?  

4. Nor lok,………………………..……..nor lok.  

3.2  

a, uiv bangk  b, cêr nkhâuk  c, lâul 

d, puôr lênhx  e, môngl f, Uô lê 

g, hnuz nor  h, Uô tsâus  i, cangr bôv  

A:  Mêx chaor ................cangr bôv ................(0) zuôr môngl tưs nêr? 

B: Pêz ..................................... (1)  uiv bangk xar Cao Suv lôk. 

A: Lê caox môngl tưs nêx ..................................... (2)? 

B: Cur môngl ..................................... (3) xar lul lôk. 

A: Lê ..................................... (4) cangr bôv xar puôk tuôx uô xưv? 

B: Tuôx, chuv tichx, bir thư xar ..................................... (5) tuôx. 

A:. .................................. (6), yuôr haor đêz lê txus uiv bangk xar na lâul? 

B: Tsi đêz thaz, đhâu txuô ..................................... (7) cao txơưv txus lak. 

A:. ..................................... (8) lâul cax. 
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3.3.  

a, nhaoz jông b,   tuôx c,  tiv cao  

d,   mênhx cxưx  e, cangr bôv f,  tsi puv  

g, tsangr jaol  h,   thêv i,    khưr  

A: Nav tix ..........nhaoz jông......... (0). Nor puôk zaos jaol Nav Hangr? 

B: Zaos lak, caox tuôx lak .............................(1). 

A: Zơưv .............................(2) lê tsêr zaos luz tưs no nav tix? 

B: Zaos luz tsêr luv txas ntông .............................(3) nêr. 

A: Aik caox nhaoz tưs  .............................(4) pêz? 

B: Cur nhaoz Tênhv li bangk .............................(5) tuôx lôk. 

A: Ôx, nhaoz đêz  .............................(6) cax. 

B: Txix Tênhv txus shênhv, cêr jông thêv, .............................(7) đêz. 

A: Tangz txix shênhv tuôx pêz jaol na.............................(8) thêv puôk zaos? 

B: Tav tsinhz khưr tas. 

3.4 

a, nhaoz jông b,     pêl têz  c,   kôngz caz   

d,     lul tsêr  e, cangr bôv f,    uô tsâus  

g,   hur tsêr  h,   luz taos   i,     Shông nar  

A: Zơưv lâul   ............nhaoz jông................(0)! 

B:  Cangr bôv nhaoz jông, lul ............................(1) max. 

A: Ơưx, ............................(2) lâul. 

B: Nhaoz, nhaoz sâu ............................(3) nar. 

A: Cxuô lênhx ............................(4) đuô tưs tangl lơưv nêx lâul? 

B: Puôz đuô ............................(5) tangl lơưv. 

A: Shông nor ............................(6) jông lâul? 

B: ............................(7) yăngr, lul zênhx txênhv kôngz jông haz. 

A: Zaos lê lak. 

B: Jas nor ............................(8) tuôx nor uô tsi? 
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IV. DẠNG 4. Nhênhv haz ntâuk jâur X trâu chaor tưx haz cungv tưx lao 

hak txus hâur jăngx nhênhv. 

4.1. Paor ziv muôx câuv tul tuôz nênhs, Paor pus thaz zơưv tưz muôx shang 

châuv ntâu shông. Paor yuôr tsiz tul cưr zâu tsuôs pâuz cơưv ntơưr lê xưz, puôr 

lênhx uô tsi tâu kôngz naox. Tsuôs zaos khaov vangv Paor nav, txir aoz cxeik têl 

xưz. Shông nor Paor nav yangx six maoz gênhl, tsi muôx nênhs uô lax, têz. 

Tsưr jaol hu jênhx mênhx tuôx sangz langx môngl pangz mangx Paor ziv 

uô lax, uô têz cuôs huv cheix. Paor ziv tưz lao six uô tsâus jênhx mênhx. Môngl 

cơưv ntơưr lul, Paor môngl zus nhux, hleik jâuz nênhl, Paor puôz cưr iz cxa đê 

jâuz buô, uô hmao pangz nav, txir. Paor thaz puôz cưr tưz kangz saz môngl cơưv 

ntơưr ndê trux thaz yênhx nhuôs caz jông.  

4.2. Yênhx hnuz đrâu six chênhz cơưv shuv, Lưv thaz Lir yangx six pangz 

mangx nav txir. Lir pangz nxuô tril yao, qêz tsêr, khơưk tơưl, đê jâuz buô. Lưv 

fuô tơưl, laov lil uô vêv xinhz ndis vangx tsêr cangx hur. 

Thâuk tưs tưz puz keiz, puz buô thaz uô hmao taol nav txir môngl uô kôngz lul. 

Aoz tul  cưr tix Lưv thaz Lir li vangx tsêr thâuk tưs tưz hur si langx nzas. 

Jêx jaol lênhx tưs tưz kruôk nxak Lưv thaz Lir zaos aoz tul nhuôs tsiv txax 

shux xinhz caz njê. 

4.3. Txênhr cangr zaos zangv Hmôngz tưs, nhaoz kreir tưs, luz têz qơư tưs 

tsi cangr: naox tsaz naox cxu, hâuk đêx hâuk chơưr, cangr caz cangr taov. Têx 

hluôk tuz hluôk nxeik tưz hnangr tsôngl yao yaz tsi cangr tưz nrar tsangz jangv 

trâu zul pênhz sênhz xưk lê: sơư nhax, hangv qinhz, pâus nhax pâus bur, mfleiz 

nhax, mfleiz tôngx, câux nhax, câux thir, krưk njêx nhax, cxuô zangv hlơưk lê 

mangv môngl. 

Viv lê ntaos lâul yangx six heik: 

“Chaox pâus jông đrâus 

Chaox mfleiz jông seiz”. 

Na cuôs tsênhz zaos lê tas. Hnaor têx hangv qinhz thaz têx pâus, têx sơư 

nhax, têx zangv hlơưk đraor ntir ntênhr lơưr tul nênhz reik trux laov jêv nzas. 

Seiz puôz baox tuz baox nxeik xưk gâuk iz pangz gâux njuôz đrâus nangz grêl lul 

ntax têz nor lê zangv tas.  

 4.4. Đha kênhx zaos iz chaov đha cha chaor hluôk tuz Hmôngz lê xưz trangz 

kênhx muôx luz tâuz kênhx luôx luz păngx tsơưz, muôx trâu ntir kênhx shôngz 

cxao. ntêr, lux, lu muôx bleik ndăngk đhao tsu hâur luz tâuz kênhx,trâu tul ntir 

shôngz cxao puôr lênhx muôx kraor puk cha thâuk tul txir kênhx yur nưl puk têx 

suôz kênhx đraor lâul, maol, suôz sur, suôz kênhx nưl heik têx jăngx kênhx uô tru 

têx tuôz nênhs saz hleik hlao, kâus saz lal. 
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           Đha kênhx luôs puôz khênhr đha hâur têx ntênhl tuôs, uô đăngz uô kruô, 

kênhx vangx luôs uô si, sâu hâur taox lak sik hâuk chơưr. Chaor tôngv txux tsưr 

zaov zaos đha cu tơư, ndơưk tơư, đha taov ntêx, đha traor taov kangz, chơưk cu 

tơư, đha tis ndis lênhl, đaor kênhx, .. Đha kênhx nhaoz hâur taox mak tsưr zaov 

đha puôs ndis tul ndêx cxêz ndêx nxôngl ê xưz. Puôz nênhs lao six cuz saz, tul 

nor đha tangl pêv tul tsas đha. Taov kangz iz chaov đha tangl tul txir taox tsas lâuz 

iz khaoz chơưr tru tul đha kênhx hâuk.  

2.5. Pêz Hmôngz khênhr nhaoz taox saz, têz qơư ntangr trôngz, ntangr 

nxangz, lax têz lao six tsơưs. Viv lê Hmôngz khênhr krêz lax kêz nteir lơưr têx 

kraor hangr, têx tangr taox, têx ntangr trôngz cha uô lax. 

Cheix uô lax taox saz yênhx shông zaos luz kangz pêz hli, plâuz hli zinhz 

lix, chaos tangl cxax tâu naox. Nhil nor muôx Đangv chinhr phuv coangz shinhz 

txus pêz Hmôngz taox saz, pangz txưv grê cxuô zangv qir, grê nôngz blêx yangr 

lengv saz cxax tâu naox maor blêx thơưv shông, tsi tsuv naox maor cuôv. 

2.6. Viêx Nang tsênhv bê- Côngv hoax xar hôiv chuv ngiêr Viêx Nang zaos 

iz luz Côx Chuôz nhaoz tôngz phangz li. Tôngz Zangx li njưs têz đrôngl Tôngz 

Nang Ar. Têz qơư Viêx Nang buôk ti Tsôngz Côx têz qơư fangz pêx, Laok tsuôk 

haz Cang Pu Chia nhaoz fangz shiz, ntus vinhv Their Lang nhaoz sangz shiz 

phangz haz Tôngz har txưr haz sangz đrus ntâu 4 000 luz har paor trôngz. 

 Viêx Nang muôx đriv ntux angr têz txuôk gâuk Tsôngz Côx ntêr 1.281 km, 

Laok Tsuôk 2.130 km, Cang Pu Chia 1.228 km, ntus har ntêr 3.444 km txuôk ti 

ntus Vinhv Pêx Pưv, tôngz har haz ntus Vinhv Their Lang, Viêx Nang muôx đraos 

đangr 331.688 km2 hâur cao zaos 327.480 km2 angr têz haz 4.200 km2 đraos har 

đêx. 

 Angr ntax muôx trôngz jôngr tsangv 40%, paor trôngz tsangv 40% …Viêx 

Nang cxangz chuôz ASEAN, WTO. 

 Viêx Nang zaos Côx Chuôz jông jangv, tax tul …têz qơư jông ndis têz qơư, 

jông lâuz nhax txax uô luôv … 

2.7. Hmôngz zaos mênhx cxưx tsơưs nênhs, hâur 53 tuôv chuôz mênhx 

cxưx Viêx Nang. Nênhs Hmôngz muôx Hmôngz lênhl, Hmôngz đơưz, Hmôngz 

đuz, Hmôngz siz, Hmôngz suô. Nênhs Hmôngz Viêx Nang muôx 558.000 nênhs. 

Hmôngz nax nhaoz cxix lôngl ntơưv đrôngl trôngz taox saz tinhv Hôx Zangx, 

Tênh Cang, Laol Caz, Ênh Bair, Lai Châu, Sơn La, Điêngv Biêng, Thênh Hoar 

… Tsênhv krâur naox zaos paoz cưk, blêx, Hmôngz zus tsax cxu, keiz, uk, zangx 

zuôv, buô ,đêr, lơưr tsax kuk …Nênhs pux zus tsax, uô ntuk, uô lâus, taz  yao … 

Nênhs Hmôngz li cangz cêr, thôngx xênhv zaos cưr tix, tsi zuôr pux, zuôr zơưs 

thôngx xênhv.Thâuk nzur muôx cêr “hei pux”. Hmôngz naox tsaz iz cxa lơưr hnuz 

zangx lix, tuô buô, tuôr par uô tsaz. Ntâuk tux luz, grâuk taox. Hmôngz muôx 

ndangk, trangx lơưl phưx, ntao bê zaos kênhx. Hmôngz li têx thaov yao taz jông 
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jangv…   Nênhs Hmôngz gruôs uô kôngz lông nax thôngx saz thôngx têl đrus 53 

mênhx cxưx cxiv tsang, paor phưv côx chuôz. 

C. PHẦN: KỸ NĂNG VIẾT 

I. DẠNG I    

1. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông giới thiệu về bản 

thân. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx heik lul zul luz nênhx. 

2. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông giới thiệu về gia 

đình của anh chị. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul zul luz chuôz 

thênhx. 

3. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông giới thiệu về đơn 

vị công tác của anh chị. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul kraor qơư zul uô 

côngz xưv. 

4. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông bày tỏ quan điểm 

của anh chị khi học tiếng, chữ dân tộc Mông gặp phải khó khăn gì. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv 

ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz fôngv trâuk phiv liv đangz tsi.  

5. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông bày tỏ quan điểm 

của anh chị học tiếng, chữ dân tộc Mông có ích như thế nào trong phục vụ 

công việc của anh/ chị. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv 

ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv ntơưr haz 

cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz muôx phênhv liv uô changl hâur pangz mangx tix 

lâuk haz muôv uô côngz xưv. 

II. DẠNG 2: Tuôr lil đuô têx tưx lul chêx kangz nor cha uô yênhx lu lul 

muôx txax cxênhz 

2.1.  

a) Vâur zaos/ bôv đôiv /nhaoz qơư /kêl tuôx./  

b) nhaoz/ Lưv/  jông./Lâul  

c) bôv/ Đông/ Cangr/ / tuôx/ lak?  

d) zaos?/ Zơưv /Xangz/ hnuz/ nor/ muôx/ ntênhl /chơưr puôk/ Tsêr/ 

e) Vâur/ zaos/ lênhx tưs /na/ Lâul?  
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f) Zaos,/ Zơưv/ Xangz /kuôk /tul nxeik /hluz/ 

2.2. 

a) môngl tseik/Tsi qiv,/ taol uô cê / 

b) uô tsi /Caox/ nêx /tsênhv? 

c) fix (lil)/ Chaor bơưl/ njik/haor tuôx/ 

d) zuôr môngl/Cur tsênhv /laov lil(cxix lil)? 

e) Paor txus/ Gơưv Txôngr /thaz /tiv lơưv. 

f) nyei lil(fix)/ Sei iz njik, /nêx. 

2.3. 

a) Ax,/ têz lơưv/Tai cil nor/ cur đuô taov/  

b) nhaoz jông/ lok/Lâul Paor. 

c) tsi nhaoz /cur tưz tuôx/ Tai cil nor/, iz jas,/ tangz lâul/ tsêr lơưv. 

d) Langs/ puôk/ Nhaoz jông /qangv xưk(zôngs lê)/ zaos? 

e) tsêr/Lul , lul/ tsêr/ nhaoz. 

f) cur/Zaos, / zaos Langs. 

2.4.  

a) zaos /Tiv / tsi/tul đangz/? 

b) cur /Nor zaos/ tul nênhl. 

c) / zôngv /uô đangz/ tsi? Char đêx 

d)  cha uô /Zus nênhl/ đangz tsi? 

e) đêx/tul/ Tiv zaos/ char /. 

f) Zus nênhl /haz /cha cheix/thâux huv/. 

V. DẠNG 3: Tix lâul haor muôv sâu lu lul nus cha nus têx lu lul chêx 

nor: 

1. Cur luz bê hu uô Paor na. 

2.   Muôv Lan heik lul Hmôngz jông hênhr. 

3.  Huôv nor, cur shux xinhz môngl cơưv ntươr. 

4.  Pêz cơưv ntơưr lul Viêx viv lê cur nhav lul Viêx. 

5. Cur zaos cangr bôv tsênhv uô côngz xưv nhaoz Yênh Tsâu. 

6. Pêz ntơưr Hmôngz viv pêz hluz thaz nhav vênhx huôv Hmôngz. 
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III. DẠNG 4: Tuôr lil đuô têx lu lul tưz sâu nhaoz ntơưv grei 2 cha uô 

yênhx lu lul muôx txax cxênhz 

1..........; 2............; 3..........; 4.............; 5............; 6................. 

IV. DẠNG 5: Zôngv têx tưx lul chêx kangz nor tik yênhx lu lul: 

cxangz chuôz, yuôx zêx, bê tas, ruôr tơưl, ....... 

VI. DẠNG 6:  Sâu bê trâu chêx kangz shangv (đuôz) chêx kangz nor: 

D. KỸ NĂNG HỘI THOẠI 

Kâur 1:  Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx heik lul zul luz nênhx. 

(Nói tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, địa chỉ, sở thích ….) 

- heik luz cxênhv, luz bê 

- pêk tsơưs shông 

- caox cưv shangz 

-  nuv uô 

- qơư nhaoz ntơưv nor  

- nhav…. 

Kâur 2: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul zul luz 

chuôz thênhx. 

(Giới thiệu về tên, tình trạng hôn nhân, số người cùng chung sống trong gia 

đình, địa chỉ gia đình, quan niệm về gia đình, sở thích của các thành viên trong 

gia đình….) , , ,   

- txư chuôs zul luz bê 

- heik uô yôngz lâul 

- hâur chuôz Thênhx muôx tsơưs lênhx  nênhs thôngx nhaoz  

- qơư nhaoz chuôz ziv 

- cxuô lênhx nhaoz hâur chuôz thênhx xangr uô tsi…. 

Kâur 3: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul kraor qơư 

zul uô côngz xưv. 

(Giới thiệu về bản thân, địa chỉ cơ quan công tác, số lượng người ở cùng một 

đơn vị công tác, cảm nhận về đồng nghiệp, sự cộng tác của các cá nhân trong cơ 

quan trong công việc, hướng phát triển của đơn vị ….) 

- Chiv chir txư chuôs zul luz bê 

- qơư chiz coangz uô côngz xưv 
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- hâur chiz coangz muôx tsơưs lênhx 

- chaor nênhs đrus uô cê nhaoz uô nuv lê changl 

- chiz coangz muôx tsưr ziv  phuôv tsangr lê changl 

Kâur 4: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk 

cơưv ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz fôngv trâuk phiv liv đangz tsi.  

(Giới thiệu về bản thân, cơ quan công tác, khó khăn học tiếng Mông ở nội 

dung gì: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp….)  

- txư chuôs  zul li 

-  qơư uô côngz xưv 

- cơưv lul Hmôngz fôngv trâus khuêv năngx ntơưv nôiv zôngx đangz tsi. 

Kâur 5: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk 

cơưv ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv ntơưr 

haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz muôx liv uô changl hâur pangz mangx tix lâul 

haz muôv uô côngz xưv. 

(Giới thiệu về bản thân, cơ quan công tác, lợi ích của học tiếng Mông: ngữ 

âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp….) 

- txư chuôs zul li 

- qơư chiz coangz uô côngz xưv 

- cơưv lul thaz, tưx lul, lu ul Hmôngz muôx liv zix dangz tsi trâu nuv  nus 

thaz têz 
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GIỚI THIỆU 

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông - Quyển 1 là Tài liệu hướng dẫn 

giáo viên xây dựng kế hoạch bài giảng để học viên có thể đạt được: (1) Luyện 

phát âm, luyện viết; chú trọng các phụ âm tiếng Việt không có, các phụ âm bật 

hơi, các phụ âm tiền mũi 58 phụ âm và ký tự ghi phụ âm; (2) Luyện phát âm, 

luyện viết 26 vần và ký tự ghi vần; luyện phát âm, luyện viết. (3) Chú trọng 8 

thanh điệu thanh điệu tiếng Việt không có và ký tự ghi thanh điệu; (4) Ghép phụ 

âm với vần, thanh điệu để tạo từ: luyện ghép vần, luyện viết; (5) Luyện nghe và 

đáp lại lời chào hỏi, làm quen, tự giới thiệu về mình. 

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông - Quyển 1 được thiết kế được quy 

định tại Quyết định Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) 

cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) và Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng 

dân tộc, miền núi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số tiết 100 tiết, trong đó: 

 - Học tập trung trên lớp: 97 tiết: 

 + 19 bài (từ bài 1 đến bài 19) x 5 tiết/ 1 bài = 95 tiết; 

 + 01 bài ôn (Bài 20) x 2 tiết = 2 tiết  

 - Kiểm tra định kỳ 2 tiết (2 tiết/ 1 bài x 2 bài); 

 - Trả bài kiểm tra định kỳ 1 tiết (1 tiết/ 1 bài x 1 bài); 

 Mỗi bài học 05 tiết ( Mối tiết 45 phút) gồm: 

I. Nhênhv (Tập phát âm): Cung cấp cách phát âm các âm, vần, phụ âm, 

dấu thanh điệu và các từ chứa các âm vần đơn đơn giản.  

II. Nhênhv nav txưv haz tưx lul (Cách phát âm phụ âm và đọc từ ngữ): 

Luyện cho HV cách phát âm từ vựng, từ mới về chữ tiếng Mông và nghĩa tiếng 

Việt cho học viên để học viên dễ tiếp thu nội dung bài đọc và các bài vận dụng. 

  III. Lu lul njâu (Những câu nói thông dụng): Luyện nghe và đáp lại lời 

chào hỏi, làm quen, tự giới thiệu về mình. Nội dung phần đặt những câu nói ứng 

dụng là đánh giá việc vận dụng từ cấp độ nhận diện, vận dụng đến vận dụng các 

kiến thức cần đạt trong bài. Qua phần đặt, nói, viết các câu nói, câu giao tiếp này 

giáo viên đánh giá được kết quả vận dụng cao nội dung bài học đối  với những 

học viên học khá, tốt và giúp đỡ những học viên còn khó khăn trong việc nói các 

câu nói ứng dụng trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất và lao động của học viên. 
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HƯỚNG DẪN CHUNG 

 Hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông cho Tài liệu học tiếng Mông - Quyển 1 chỉ 

là những gợi ý, chia sẻ cho các thầy giáo, cô giáo trực tiếp làm công tác giảng dạy 

tiếng Mông cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân 

tộc thiểu số. Trên cơ sở các gợi ý giảng dạy này, các thầy cô giáo có thể đưa ra 

các hình thức, phương pháp và đáp án cho những yêu cầu của bài học một cách 

phù hợp nhất. Đặc biệt là phần yêu cầu dịch nội dung những câu giao tiếp đơn 

giản khi dịch  ra tiếng Việt (Lu lul njâu) thì các thầy cô và học viên trong quá trình 

học dịch ra tiếng Việt như thế nào đảm bảo nghĩa của từ, câu và phù hợp với văn 

hóa của người Việt và dân tộc Mông 

 Các thầy giáo, cô giáo nên xem trước phần tổng quan của tài liệu học tập của 

học viên và gợi ý giảng dạy chung để có bức tranh toàn cảnh về khối lượng kiến 

thức, các yêu cầu cần đạt để chuẩn bị giảng dạy. Điều này có thể giúp các thầy cô 

có những định hướng trong việc truyền tải kiến thức, sử dụng phương pháp dạy 

học thích hợp đối với từng bài, chủ đề hay từng hoạt động. Bên cạnh đó chuẩn bị 

các phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp và có hiệu quả nhất. 

 Nói chung, việc dạy, học ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng thường theo ba bước: 

công việc chuẩn bị cho trước, trong và sau khi giảng dạy để đạt được mục đích, 

yêu cầu của bài học. 

Việc dạy, học tiếng dân tộc Mông khi kết thúc một bài học, một chương 

hay một phần và cả khóa học, ngoài việc các thầy cô quan tâm đến học viên đạt 

được về mục tiêu bài học cũng cần quan tâm đến phát huy năng lực của người 

học, nhất là học viên là đối tượng cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân 

tộc miền núi, một số học viên là người dân tộc Mông hoặc đã biết sử dụng thành 

thạo tiếng Mông. Do vậy, cần trang bị kiến thức cho học viên để ngay tại tiết học, 

khi kết thúc tiết học, bài học và khóa học thì học viên được phát huy năng lực về 

khả năng giao tiếp (nói) của mình về ngôn ngữ theo từng năng lực của học viên. 

Việc khơi dậy và phát huy năng lực ngôn ngữ trong mỗi học viên để góp phần 

thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp là: 

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người 

học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy 

cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và 

đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp 

sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 

nghiên cứu khoa học.”  
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JĂNGX 1: 

I      U     Ư   E    Ê     T     L    V    X 

EI      ÊI     ƠƯ     UÔ     (L)   (V)  (X) (R) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các nguyên âm: I, U, Ư, E, Ê (viết chữ thường: i, u, ư, ư, 

e, ê) và các phụ âm đầu: T, L, V, X (t, l, v, x) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc được và phân biệt được sự khác nhau giữa phụ âm T, L, 

V, X (t, l, v, x) và dấu thanh L, V, X (l, v, x) trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: t, l, v, x; các nguyên âm, các vần: i, u, ư, e, ei, êi, ơư, uô 

và dấu thanh: l, v, x, r. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu.  

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: t, l, v, x. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La      
 
 

7 
 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Giới thiệu Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các nguyên âm: i, u, ư, ư, e, ê đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đầu: t, l, v, x:  

+ t đọc là t- ơư - x=> tơưx 

+ l đọc là l - ơư - x=> lơưx 

+ v đọc là v - ơư - x=> lơưx 

+ x đọc là x - ơư - x=> xơưx 

- Các vần: ei, êi, ơư, uô đọc như tiếng Việt.      

- Các dấu thanh:  

+ l đọc là lul 

+ v đọc là vuv 

+ x đọc là xix  

+ r đọc là rơưr 

2. Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm t, l, v, x, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập.  
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- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ chứa âm, vần. 

Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 t ơư l tơưl 

2 l uô r luôr 

3 v ei v veiv 

4 x uô r xuôr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. 

Ví dụ:  

+ Cur môngl uô têz. 

+ Cur môngl cu tươ cơưv ntơưr. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng:  

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD:   

- HV 1: Cô ấy đi đâu về? 

- HV2: Cô ấy đi học về/ Cô ấy đi làm nương về.  

- HV 1: Làm nương gồm những khâu đoạn nào? (…) 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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JĂNGX 2: 

O    Ô    Ơ    B    C    R     S    IÊ    AI    (S) 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các nguyên âm: O, Ô, Ơ (viết chữ in thường là o, ô, ơ) và 

các phụ âm đầu:   B, C, R, S  (viết chữ in thường là: b, c, r, s) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc được và phân biệt được sự khác nhau giữa phụ âm s và 

dấu thanh s trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu, đặc biệt 

là phụ âm r. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: b, c, r, s   

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 
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- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động. 

a) Hoạt động giới thiệu: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm b, c, r, s các vần iê, ai và thanh điệu s hoặc 

trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và 

yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các nguyên âm: o, ô, ơ đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đầu: B   C   R   S (b, c, r, s)   

+ b đọc là b - ơư - x=> bơưx 

+ c đọc là c - ơư - x=> cơưx 

+ r đọc là r - ơư - x=> rơưx 

+ s đọc là s - ơư - x=> sơưx 

- Các vần: IÊ    AI (iê, ai) đọc như tiếng Việt.      

- Dấu thanh: s đọc là sơưs. 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm b, c, r, s giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 b ơư l bơưl 
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TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

2 c uô v cuôv 

3 r uô r ruôr 

4 s uô r suôr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Bơưl caox môngl đangz tsi lul? 

+ Cur môngl cơưv ntơưr lul nar. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên 

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: buô, cuô, râu đêx… 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 3: 

A   Ă    Â   M    N    K   ÔI   AO   ÂU   (K) 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các nguyên âm: A   Ă    Â   (a, ă, â) và các phụ âm đầu: M    

N    K (m, n, k)  thanh điệu K  (k) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc được và phân biệt được sự khác nhau giữa phụ âm k và 

dấu thanh k trong tiếng Mông. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La      
 
 

12 
 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu, bặc biệt 

là phụ âm r. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: m, n, k  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm m, n, k, các vần ôi, ao, âu và thanh điệu k 

hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài 

học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 
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- Các nguyên âm: O, Ô, Ơ  (o, ô, ơ) đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đầu: m, n, k     

+ m đọc là m - ơư - x=> mơưx 

+ n đọc là n - ơư - x=> nơưx 

+ k đọc là k - ơư - x=> kơưx 

- Các vần: iê, ai đọc như tiếng Việt.      

- Dấu thanh: k đọc là kuôk 

2. Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm m, n, k, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 m uô x muôx 

2 m ao x naox 

3 k uô x kuôx 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Viv lê changl caox li kuôx? 

+ Viv cur trâus luôs đas nhax.. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên 

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La      
 
 

14 
 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: mê, mir, nak, nôngs, txir kâuz … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 4: 

NG   Đ   G    ANG   ĂNG   ÔNG 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

  - Đọc chính xác các phụ âm đầu: NG   Đ   G (ng, đ, g), các vần ANG   ĂNG   

ÔNG (ang, ăng, ông)  

-  Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
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1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: ng, đ, g 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm NG, Đ, G (ng, đ, g), các vần ANG   ĂNG   

ÔNG (ang, ăng, ông) hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ 

âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  và 

hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

Các phụ âm đầu: ng, đ, g 

+ ng đọc là ng - ơư - x=> ngơưx 

+ đ đọc là đ - ơư - x=> đơưx 

+ g đọc là g - ơư - x=> gơưx 

- Các vần: ang, ăng, ông đọc như tiếng Việt.      

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm ng, đ, g giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành từ 

có nghĩa. 
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Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 ng ô l ngôl 

2 đ ang x đangx 

3 g uô x guôx 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox uô guôx tsax lak? 

+ Zaos mar, cur uô guôx tsax cha gâuv nao.   

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: ngôv, ngangz xinhz, đêx, đuz, guôx, gangx, … … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 5: 

P  H  Z  TH  NH  (Z)  ƯNG   OA  UI  ƯI 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu P  H  Z TH  NH  (p, h, z, th, nh), các vần 

ƯNG   OA  UI  ƯI (ưng, ao, ui, ưi) và dấu thanh Z (z). 
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- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. Phân biệt được phụ âm z khác với 

dấu thanh z.  

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: p, h, z, th, nh   

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động khởi động 

- Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm p, h, z, th, nh, các vần ưng, oa, ui, ưi và 

dấu thanh z hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần 

trong bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 
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- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: p, h, z, th, nh   

+ p đọc là p - ơư - x=> pơưx 

+ h đọc là h - ơư - x=> hơưx 

+ th đọc là th - ơư - x=> thơưx 

+ nh đọc là nh - ơư - x=> nhơưx 

- Các vần: ưng, oa, ui, ưi đọc như tiếng Việt.      

- Dấu thanh z đọc là zuz.  

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm p, h, z, th, nh, giải thích nghĩa 

tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 

Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 p u s pus 

2 h iê v hiêv 

3 z uô r zuôr 

4 th o r thor 

5 nh a x nhax 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Shông nor, caox nav pus muôx pêl tsơưs shông? 

+ Shông nor, cur nav pus muôx 70 shông.   

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 
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- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: pâuz, paoz cưk, huôz nxông, zơưv zix, thôngz đêx, hmaor nhav, … … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

 

 

JĂNGX 6: 

YĂNGZ SHUV 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu t, v, x, l, b, c,  r, s, m, n, k, p, h, z, đ, Th, 

nh các vần ei, êi, ơư, uô,iê, ai, ôi, ao, âu, ưng, oa, ui, ưi, oang 

- Đọc chính xác các dấu thanh l, v, x, r, s, k, z.  

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. 

- Nhớ lại các từ mới, các câu đã học qua từng bài. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng, đặc biệt là đọc chính xác 

các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

2. Năng lực  

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 
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- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: t, v, x, l, b, c,  

r, s, m, n, k, p, h, z, đ, th, nh. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

a) Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm t, v, x, l, b, c,  r, s, m, n, k, p, h, z, đ, th, nh 

và các vần ei, êi, ơư, uô,iê, ai, ôi, ao, âu, ưng, oa, ui, ưi, oang; Dấu thanh:  l, v, x, 

r, s, k, z hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần 

trong bài học và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- HV Đọc các phụ âm đầu, các nguyên âm, các vần và các dấu thanh tương 

đối chính xác. 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đã học, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 
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- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

- HV viết vào vở các câu vưad tạo được. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

 

 

JĂNGX 7: 

PL   PH  J   OANG   INH     ÊNH 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu: PL   PH  J   (pl, ph, j) trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: PL    PH  J (pl, ph, j); các vần: OANG   INH     ÊNH 

(oang, inh, ênh) 

+ Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu: pl, j.  
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- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: pl, ph, j 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần và hướng HV đọc chính xác 

từng phụ âm, từng vần. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: pl, ph, j  

+ pl đọc là pl- ơư - x=> plơưx 

+ ph đọc là ph - ơư - x=> phơưx 

+ j đọc là j - ơư - x => jơưx 
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- Các vần: OANG   INH     ÊNH đọc như tiếng Việt.      

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ Pl, Ph, J, giải thích nghĩa tiếng Việt 

và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV.   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 

Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 pl uô s pluôs 

2 ph ông v phôngv 

3 J ông v jông 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. Ví dụ:  

+ Hluôk nxeik jông gâux. 

+ Shông yaz, phôngv sơưr đơưl muôx đangl jus. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD: Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời bằng tiếng Mông. 

- Caox nhaoz jông? 

- Zơưv nhaoz jông! 

- Zơưv thêv lar? 
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- Zaos, cur thêv. 

- Nhil nor, pêz sơưr đơưl ziv puôk nhaoz jông tsi nhaoz?  

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 8: 

NT    TS     TX   CH   ENG 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức: 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu: NT    TS     TX   CH (nt, ts, tx, ch) trong 

tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: NT    TS     TX  CH (nt, ts, tx, ch); vần: ENG (eng) 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc chính xác các phụ âm đầu: NT    TS     TX   CH  

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: nt, ts, tx, ch  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   

1. Hoạt động khởi động 

- Nghe - nói: Phụ âm, vần. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần và hướng HV đọc chính 

xác từng phụ âm, từng vần. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: nt, ts, tx, ch    

+ nt đọc là nt- ơư - x=> ntơưx 

+ ts đọc là ts - ơư - x=> tsơưx 

+ tx đọc là tx - ơư - x => txơưx 

+ ch đọc là ch - ơư - x => chơưx 

- Vần: ENG (eng) đọc như tiếng Việt.      

2. Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các nt, ts, tx, ch giải thích nghĩa tiếng Việt 

và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV.   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 
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TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 nt ang x ttangx 

2 ts ông  tsông 

3 tx i r txir 

4 ch uô x chuôx 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. 

Ví dụ:  

+ Cur ntur ntông uô tsêr. 

+ Phăngr Cir txinhz pêz têz qơư buôk iz puô shông. 

+ Cur muôx aoz tul cử tix. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD:  Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời bằng tiếng Mông. 

A: Caox môngl uô tsi nêx? 

B:  Cur lok, cur môngl txar jâuz buô na! 

A: Mêx li buô zus muôx pêk tsơưs tul buô lak? 

B:   Pêz zus tsi ntâu pêk tsơưs max. 

A: Tangz muôx nênhl Gâuv tul lê. 

B: Uô lê tưz zus ntâu haz lak. 

A: Pêz zus tưz zaos bâuv cao ni. 

B: Muôx ziv hax zus buô ntâu đuô pêz ziv. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 
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- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 9: 

BL     Q     SH      TR 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu: BL   Q  SH  TR  (bl, q, sh, tr) trong tiếng 

Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: BL     Q     SH      TR (bl, q, sh, tr) 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc chính xác các phụ âm đầu: bl, q, sh, tr 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: bl, q, sh, tr  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần và hướng HV đọc chính 

xác từng phụ âm, từng vần. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: bl, q, sh, tr   

+ bl đọc là bl- ơư - x=> blơưx 

+ q đọc là q - ơư - x=> qơưx 

+ sh đọc là sh - ơư - x => shơưx 

+ tr đọc là tr - ơư - x => trơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các bl, q, sh, tr giải thích nghĩa tiếng Việt 

và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV.   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 bl uô  bluô 

2 q i x qix 

3 sh ông z shông 

4 tr a s tras 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. 
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Ví dụ:  

+ Cur ntur ntông uô tsêr. 

+ Phăngr Cir txinhz pêz têz qơư buôk iz puô shông. 

+ Cur muôx aoz tul cử tix. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD: Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời bằng tiếng Mông. 

A:  Nhaoz tsêr lak tix lâul Shuv? 

B: Zaos! tuôx lak, qênhr lul tsêr, zâuv mak, zâuv têx trôngx na! 

A: Nênhs hâur tsêr đuô tưs tangl lơưv tix Shuv? 

B: Puôz môngl uô nuv lơưv! 

A:  Cur maoz changx păng, cur nhaoz jur tsêr. 

B: Qangv xưk, puv nav tix nhaoz chêx kangz qaox đơưz. 

A:  Zaos, nưl môngl muôl traox jêz. 

B: Môngl qaox đơưz iz shaor Tuôv lul tsi lul? 

A: Qaox nhaoz fangz shiz pêx, cêr qaor qaor lê! 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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JĂNGX 10: 

F    HL THAZ YĂNGZ SHUV 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

-  Đọc chính xác các phụ âm đầu: F, HL (f, hl) 

- Luyện đọc các phụ âm đã học: B, L, T, C, V, X, S, R, M, N, K, NG, Đ, G, 

P, H, Z, J, TH, NH, PL, PH, TS, TX, NT, BL, CH, Q, SH, TR, F, HL. 

(chữ viết in thường: b, l, t, c, v, x, s, r, m, n, k, ng, đ, g, p, h, z, j, th, nh, pl, 

ph, ts, tx, nt, bl, ch, q, sh, tr, f, hl)  

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. 

- Nhớ lại các từ mới, các câu đã học qua từng bài. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng, đặc biệt là đọc chính xác 

các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: b, l, t, c, v, x, 

s, r, m, n, k, ng, đ, g, p, h, z, j, th, nh, pl, ph, ts, tx, nt, bl, ch, q, sh, tr, f, hl 

 2. Chuẩn bị của học viên 
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- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm: b, l, t, c, v, x, s, r, m, n, k, ng, đ, g, p, h, z, 

j, th, nh, pl, ph, ts, tx, nt, bl, ch, q, sh, tr, f, hl hoặc trình chiếu hình các con vật, 

đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức 

tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  và 

hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh.  

- HV đọc các phụ âm đầu, viết các từ mới, viết một số câu đơn giản. 

2.  Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đã học, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

- HV viết vào vở các câu vưad tạo được. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV đọc 

và dịch sang tiếng Việt. 
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+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, bổ 

sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

JĂNGX 11: 

HM     KH      HN    Y     UÊNH 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: HM, KH, HN, Y (viết chữ in thường: hm, kh, 

hn, y) 

- Đọc chính xác các vần: UÊNH (viết chữ in thường: uênh) 

- Nhận diện, đọc được âm và phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: hm, kh, hn, y 

và vần uênh 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm q, sh, tr và các vần ang, ươ, âu  hoặc trình 

chiếu hình các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  

và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: uênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: hm, kh, hn, y 

+ hm đọc là hm - ơư - x=> hmơưx  

+ kh đọc là kh - ơư - x=> khơưx 

+ hn đọc là hn - ơư - x=> hnơưx  

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm hm, kh, hn, y giải thích nghĩa 

tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 
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TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 hm ông z Hmôngz 

2 hn ăng r hnăngr 

3 kh ênh x khênhx 

3 y ăng r yăngr ntux 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. Ví dụ:  

+ Hnuz nor caox uô đăngz tsi? 

+ Cur maoz hnar cur tsi uô đăngz tsi. 

+ Hmôngz tsi cơưv ntơưr tsi yênhx qiv 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới.cá nhân, đọc mẫu theo yêu 

cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: yênhx côngz, hnaor kăngz, nênhs Hmôngz … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 12: ND   NZ 

NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL  

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 
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- Đọc chính xác các phụ âm: ND   NZ (chữ viết in thường: nd, nz) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: nd, nz 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm nd, nz các vần uô, âu  hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 
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- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ông, uô đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm nd, nz 

+ nd đọc là nd - ơư - x=> ndơưx 

+ nz đọc là nz- ơư - x=> nzơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nd, nz giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 nd ăng x ndăngx 

2 nz uô r nzuôr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox luz ndăngk nhaoz tưs? 

+ Caox sơưr nzur uô tsi nêr? 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 
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- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: luz ndăngk, Nzangz nzơưv, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

JĂNGX 13: ĐR    NJ 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: ĐR   NJ (chữ viết in thường: đr, nj) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: đr, nj 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm đr, nj các vần uô, âu  hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ông, uô đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đr, nj 

+ đr đọc là đr - ơư - x=> đrơưx 

+ nj đọc là nj- ơư - x=> njơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nd, nz giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 
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1 đr ông x đrôngl 

2 nj uô r njuôz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox pangr lax puôk nhaoz jê đris têz qơư? 

+ Caox njiz Zơưv Paor môngl cangr caz  tsi njiz? 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: njuôz, đraos, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

JĂNGX 14:  

KR      CX  

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm:    KR      CX (Viết chữ in thường là kr, cx) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 
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- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực  

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: kr, cx   

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm hm, kh các vần uênh  hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: uênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: kr, cx 
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+ kr đọc là kr - ơư - x=> krơưx 

+ cx đọc là cx - ơư - x=> cxơưx 

- Vần uênh: uênh=> uênhx 

2. Hoạt động 2: Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm hm, kh giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm kr, cx với vần và thanh điệu để tạo 

thành từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 kr  âu r krâur 

2 cx ăng z cxăngz chuôz 

3 c  uênh z cêunhz tênhv 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox puôs muôx Hmôngr shangz? 

+ Cur tsis yuôr lơưv. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 
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VD: krêz lax, cxaox paoz, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

JĂNGX 15:  

NX    NR 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: NX    NR (viết chữ in thường nx, nr) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm hn, y  phụ âm đặc thù  trong tiếng 

Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: hn, y   

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

Hoạt động nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm nx, nr các vần ênh, oang hoặc trình chiếu 

hình các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và 

yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần ôn lại: ông, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: nx, nr 

+ nx đọc là nx - ơư - x=> nxơưx 

+ nr đọc là nr - ơư - x=> nrơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nx, nr giải thích nghĩacủa 

tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 
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1 nx ênh r nxênhr 

2 nr ông x nrôngz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ: + Hluôk nxeik caox môngl nrar đangz tsi? 

+ Cur môngl nrar Câuz đrăngl nxênh đêx na. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. VD: nxăngz, nrar, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình để hoàn thiện hơn. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 16:  

GR  NY 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: GR  NY (gr, ny) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm gr, ny phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 
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- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực  

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm gr, ny và một 

số vần đã học.     

  2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm gr, ny các vần hoặc trình chiếu hình các 

con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp 

có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ang, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: gr, ny 

+ gr đọc là gr - ơư - x=> grơưx 
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+ ny đọc là ny - ơư - x=> nyơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm gr, ny giải thích nghĩa của 

tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 gr ênh z grênhz 

2 ny ang r nyangr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

A: Tâus cêr pêz njiz lâul Puôx. 

B: Lâul Puôx uô changl, yao lu nyăngr lê cao? 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: nyei, grang, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình để hoàn thiện hơn. 
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- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

 

JĂNGX 17:  

ĐH   NKH   NTH  

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: ĐH   NKH   NTH (viết chữ in thường là đh, 

nkh, nth) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm đh, nkh, nth phụ âm trong tiếng 

Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầutrong tiếng 

Mông. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm đh, nkh, nth và 

một số vần đã học.     

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm đh, nkh, nth các vần hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ang, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: đh, nkh, nth 

+ đh đọc là đh - ơư - x=> đhơưx 

+ nkh đọc là nkh - ơư - x=> nkhơưx 

+ nth đọc là nth - ơư - x=> nthơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đh, nkh, nth giải thích nghĩa 

của tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: đh, nkh, nth 
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TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 đ âu  đhâu 

2 nkh ang k nkhik nkhangk 

3 nth ênh l nthênh njêl 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. Ví dụ:  

A:  Nhaoz tsêr lak Zơưv Lôngx? 

B: Zaos, tuôx lak cangr bôv  

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. VD: nkhangk, nthangz, nthuô đraox,… 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình để hoàn thiện hơn. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo hoặc 

ghi lên bảng, để HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 18:    

NKR   NQ    FL 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm NKR   NQ    FL (viết chữ in thường là: nkr, 

nq, fl) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm kr, cx phụ âm trong tiếng Mông. 
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- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài này. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu trong tiếng 

Mông. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ nkr, nq, fl và một 

số vần đã học.     

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm nkr, nq, fl các vần hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 
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- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ang, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: nkr, nq, fl 

+ nkr đọc là nkr - ơư - x=> nkrơưx 

+ nq đọc là nq - ơư - x=> nqơưx 

+ fl đọc là fl - ơư - x=> flơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nkr, nq, fl giải thích nghĩa của 

tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chữ chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: nkr, nq, fl 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 nkr ang  nkrang đris 

2 nq angz r nqăngr 

3 fl âu z flâuz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

A: Cangr, caox saz nqeir tôngs caox đrus cur nquôr kheik muôk.  

B: Tâu max, cur nkrê đêx, taol cur hâuk đêx tsuô. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: nkrang, nquôr, flaov, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình . 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo hoặc 

ghi lên bảng, để HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 19:   

MFL   MN   HMN   W    HNH  MF 

OAI     IÊNG     UÊ     ÊU   EO 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm MFL   MN   HMN   W    HNH  MF (viết chữ 

in thường là mfl, mn, hmn, w, mf) trong tiếng Mông 

- Đọc chính xác các vần OAI     IÊNG     UÊ     ÊU   EO (viết chữ in 

thường là oai, iêng, uê, êu, eo) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm mfl, mn, hmn, w, mf phụ âm trong 

tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài này. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Kỹ năng: 

+ Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu trong tiếng 

Mông. 
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+ Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá 

trình giao tiếp. 

+ Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực  

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ mfl, mn, hmn, w, 

mf và một số vần đã học.     

 2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

*Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ nx, nr các vần hoặc trình chiếu hình các con 

vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp có 

ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: oai, iêng, uê, êu, eo đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: mfl, mn, hmn, w, mf 

+ mfl  đọc là mfl - ơư - x=> mflơưx 
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+ nn đọc là nn - ơư - x=> mnơưx 

+ hmn đọc là hmn - ơư - x=> hmnơưx 

+ w đọc là w - ơư - x=> wơưx 

+ mf  đọc là mf - ơư - x=> mfơưx 

2. Hoạt động 2: Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm mfl, mn, hmn, w, mf giải thích 

nghĩa của tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm 

theo   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm cho chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: mfl, mn, hmn, w, mf 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 mfl ao   mflao 

2 mn  ông s mnôngs hu 

3 hmn ao  hmnao 

4 w ei x weix zaoz 

5 mf uô z mfuôz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. Ví dụ:   

A: Blak ê, caox seiz tâu weiv côx ntơưr lak? 

B: Zaos, cur nhênhv tâu phăngr Cir ntơưr. 

A: Caox nhênhv mflar hưngr zôv? 

B: Trâu saz shuv cơưv na nhênhv tâu mflar haz max. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 
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- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. VD: mflar, hnhur nyăngr, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 hoặc 3 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe 

nhận xét, bổ sung ý kiến của nhóm mình . 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo hoặc 

ghi lên bảng, để HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 20: 

CXAOZ SHUV  

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Luyện đọc các phụ âm đã học: A, B, BL, C, CH, CX, Đ, ĐH, ĐR, E, Ê, 

F, FL, G, GR, H, HL, HM, HN, HNH, I, J, K, KH, KR, L, M, MF, MFL, N, ND, 

NG, NH, NJ, NKH, NKR, NQ, NR, NT, NTH, NX, NY, NZ, Ô, Ơ, P, P, PH, PL, 

Q, R, S, SH, T, TH, TR, TS, TX, U, Ư, V, W, MN, X, Y, Z, HMN 

(chữ viết in thường: a, b, bl, c, ch, cx, đ, đh, đr, e, ê, f, fl, g, gr, h, hl, hm, 

hn, hnh, i, j, k, kh, kr, l, m, mf, mfl, n, nd, ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, nt, nth, nx, 

ny, nz, ô, ơ, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, tx, u, ư, v, w, mn, x, y, z, hmn)  

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. 

- Nhớ lại các từ mới, các câu đã học qua từng bài. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng, đặc biệt là đọc chính xác 

các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 
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- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: a, b, bl, c, ch, 

cx, đ, đh, đr, e, ê, f, fl, g, gr, h, hl, hm, hn, hnh, i, j, k, kh, kr, l, m, mf, mfl, n, nd, 

ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, nt, nth, nx, ny, nz, ô, ơ, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, 

tx, u, ư, v, w, mn, x, y, z, hmn 

 2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm: a, b, bl, c, ch, cx, đ, đh, đr, e, ê, f, fl, g, gr, 

h, hl, hm, hn, hnh, i, j, k, kh, kr, l, m, mf, mfl, n, nd, ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, 

nt, nth, nx, ny, nz, ô, ơ, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, tx, u, ư, v, w, mn, x, y, z, 

hmnhoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong 

bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  và 

hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh.  

- HV đọc các phụ âm đầu, viết các từ mới, viết một số câu đơn giản. 

2.  Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đã học, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

- HV viết vào vở các câu vưad tạo được. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV đọc 

và dịch sang tiếng Việt. 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, bổ 

sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 1 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Kiến thức về ngôn ngữ: Kiểm tra kiến thức của Tài liệu học tiếng Mông 

Phần I với 02 tiết (90 phút) về âm, vần và các câu giai tiếp tiếng Mông đơn giản. 

2. Năng lực 

- Năng lực tỉ mỉ, cẩn thận 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực tư duy trong làm bài 
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3. Về phẩm chất  

Có thái độ làm bài kiểm tra nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng tiếng nói 

và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài kiểm tra phô tô 

- Danh sách cho học viên ký xác nhận nộp bài kiểm tra. 

2. Chuẩn bị của học viên: Giấy nháp, thước kẻ, bút viết (không dùng bút 

chì, bút mực màu đỏ và hai loại mực để viết vào bài kiểm tra 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học viên 

sau khi học xong Phần I nên GV biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích 

yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của tài liệu học- 

Phần I và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho 

phù hợp. 

Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: 

1) Đề kiểm tra tự luận; 

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và 

câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 

Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách 

hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học 

để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học viên chính 

xác hơn. Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác 

nhau hoặc cho học viên làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập 

với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, 

thu bài rồi mới cho học viên làm phần tự luận. 

Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm 

tra) 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ 

năng chính cần đánh giá, mộtchiều là các cấp độ nhận thức của học viên theo các 

cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận 

dụng ở cấp độ cao). 
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Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % 

số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câuhỏi. 

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi 

chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định 

cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức (theo khung ma trận đề kiểm tra 

như sau):. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ) 

Cấp độ 

Tên chủ đề 

(nội 

dung,chương…) Nhận biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

Cộng 

Cấp độ 

thấp 

Cấp độ 

cao 

Chủ đề 1 

Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... điểm=...% 

Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... điểm=...% 

Chủ đề 3 

Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... điểm=...% 

Chủ đề 4 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  
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Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... điểm=...% 

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra: (minh họa tại phụ lục) 

B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung,chương...) cần kiểm tra; 

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy; 

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...); 

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; 

B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với tỉ lệ 

%; 

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương 

ứng; 

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết. 

Cần lưu ý: 

- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy: 

+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong chương 

trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình 

nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác. 

+ Mỗi một chủ đề (nội dung, phần...) nên có những chuẩn đại diện được 

chọn để đánh giá. 

+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương 

ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội 

dung, chương...) đó. Nên để số lượng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ 

tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn. 

- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...): 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căncứ vào mức độ quan trọng của mỗi chủ 

đề (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng quy định trong phân 

phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề. 

- Tính số điểm vàquyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉlệ % số điểm cho mỗi chuẩn 

cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận 
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dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực 

của học viên. 

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở B5 để quyết định số điểm và câu hỏi 

tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau. 

+ Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự 

luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗimột hình thức sao cho thích 

hợp. 

Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, 

số câu hỏi và nội dung câu hỏi do matrận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ 

kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 

Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn 

các yêu cầu sau:(ở đây trình bày 2 loại câu hỏi thường dùng nhiều trong các đề 

kiểm tra) 

a. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dungquan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tương ứng; 

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm 

vững kiến thức; 

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựatrên các lỗi hay nhận thức sai lệch 

của học sinh; 

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu 

hỏi khác trong bài kiểm tra; 

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc 

“không có phương án nào đúng”. 

b. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 

1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tương ứng; 
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3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống 

mới; 

4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo; 

5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách 

thực hiện yêu cầu đó; 

6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học viên; 

7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông 

tin; 

8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu 

của cán bộ ra đề đến học sinh; 

9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài luận; 

Các tiêu chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu học viên nêu quan điểm và chứng minh cho quan 

điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học viên sẽ được đánh giá dựa 

trên những lập luận logic mà học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan 

điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó. 

Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm 

tra cần đảm bảo các yêu cầu: 

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng 

ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để học sinh có thể 

tự đánh giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric). 

Cách tính điểm 

a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm. 

Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả 

lời đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm. 

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, một học 

sinh làm được 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là:  điểm. 
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b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Điểm toàn bàilà 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗi phần TL, TNKQ 

theo nguyên tắc: số điểm mỗiphần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn 

thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau. 

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và 70% thời gian dành cho 

TL thì điểm cho từng phần lần lượt là 3 điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu TNKQ thì 

mỗi câu trả lời đúng sẽ được điểm. 

Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm cho 

mỗi phần theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học 

sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 điểm, sai được 

0 điểm. 

Khi đó cho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL theo 

công thức sau: 

, trong đó 

+ XTN là điểm của phần TNKQ; 

+ XTL là điểm của phần TL; 

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL. 

+ TTN là số thời gian dành cho việc trả lời phần TNKQ. 

Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian 

dành cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của phần 

tự luận là: . Điểm của toàn bài là: 12 +18 = 30. Nếu một học sinh đạt được 27 

điểm thì qui về thang điểm 10 là: điểm. 

c. Đề kiểm tra tự luận 

Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bước từ B3 đến B7 phần Thiết lập ma 

trận đề kiểm tra, khuyến khích giáo viên sử dụng kĩ thuật Rubric trong việc tính 

điểm và chấm bài tự luận (tham khảo các tàiliệu về đánh giá kết quả học tập của 

học viên). 

Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, 

gồm các bước sau: 

1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện 

những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu 

thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học vàchính xác. 
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2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với 

chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? 

Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự 

làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự 

kiến cho học sinh làm bài là phù hợp). 

3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnhđề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn 

chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, hiện nay đã có một số phần 

mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể tham khảo). 

4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm 

 

 

 

TRẢ BÀI KIỂM TRA SỐ 1 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trả bài kiểm tra là tiết học để thầy - trò đánh giá lại những ưu và khuyết 

điểm mà bài làm của các em đã thực hiện sau khi có kết quả chấm sau khi học 

xong Phần I về âm, vần và những câu nói đơn giản trong tiếng Mông. 

- Nâng cao hiểu biết nhận thức và hướng học viên đi sâu vào kỹ năng làm 

bài thực hành và vận dụng những điều đã học từ lý thuyết để đưa vào thực tế. 

2. Năng lực  

- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Năng lực thuyết trình 

3. Về phẩm chất: Có thái độ tiếp thu kết quả bài kiểm tra nghiêm túc, nâng 

cao ý thức, kỹ năng, kỹ xảo trong làm bài kiểm tra. Hiểu biết thêm về và nâng cao 

ý thức bảo tồn tiếng nói và chữ viết tiếng Mông.   

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài kiểm tra đã chấm điểm 

- SGK, SGV, bảng phụ ghi các lỗi sai trong bài viết của HV, chấm bài kỹ 

và chỉ ra những lỗi sai cho học sinh 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 
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- Đối chiếu bốn ngành Mông 

- Tiếng Mông giao tiếp 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Trả bài 

- Hoạt động của GV: 

+ Hướng dẫn các em nhận diện nội dung, yêu cầu đề bài đưa ra, giúp các 

em nhìn thấy được “đích đến” chính xác.  

+ Thứ hai là nhận xét sửa lỗi. Xét về mặt tâm lý, mặc dù đây là tiết học học 

viên chờ đợi nhất vì muốn biết điểm bài làm của mình, nhưng GV không nên nóng 

vội trả bài trước mà cần có nhận xét đánh giá chung về bài kiểm tra.  

  - Hoạt động của HV: 

 + Lắng nghe nhận xét của GV 

  + Tự rút ra được bài học cho bản thân. Kết quả bài làm bao giờ cũng có 

nhóm điểm cao và điểm thấp: 

GV: có thể nêu tên cụ thể những HS có điểm cao, ngược lại không nêu tên 

cụ thể các bài làm có điểm thấp. Trước khi nhận xét cụ thể từng bài làm thì GV 

nên đưa ra những nhận xét chung theo nhóm: 

Ví dụ: Nhóm bài điểm cao, nhóm bài HS mắc lỗi giống nhau. Trong bộ 

môn tiếng Mông thường gặp các lỗi sau: Lỗi chính tả, dùng từ không đúng nghĩa 

(lỗi về dùng từ), lỗi về câu, lỗi về cách diễn đạt (lỗi ngữ pháp), lỗi sai kiến thức 

cơ bản, lỗi nhầm chi tiết trong tác phẩm (lỗi sai kiến thức), chữ viết chưa rõ ràng, 

sai chính tả, trình bày chưa khoa học (lỗi về hình thức)…  

- GV: + Trả bài: Bài làm của HV được gạch dưới chỗ sai (bằng bút đỏ) và 

nhận xét bên cạnh để HV dễ dàng nhận biết lỗi sai của mình.  

+  Thông báo số bài điểm trên và dưới trung bình, số bài yếu - kém - trung 

bình - khá - giỏi để các HV biết tỷ lệ.  

+ Một công việc không thể quên là GV nên so sánh với bài kiểm tra trước 

để tìm thấy mức độ tiến bộ của HV như thế nào.  

- HV: Được thời gian suy nghĩ, xem bài kiểm tra được trả và tự sửa chữa 

những lỗi sai về ý, về câu, diễn đạt bằng bút khác màu cạnh lỗi sai mà GV đã gạch 

dưới.  

2. Ý kiến phản hồi 

 - GV: Yêu cầu HV ý kiến phản hồi về lỗi, thang điểm và đáp án và những 

băn khoan, thắc mắc của HV  

 - HV:  Trao đổi với các bạn, GV về lỗi, thang điểm và đáp án và những băn 

khoan, thắc mắc đối với GV  
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3. Tổng kết 

Chữa bài, nên tập hợp một số lỗi phổ biến nhất để cuối giờ chính các em sẽ 

tự sửa những lỗi đó dưới sự hướng dẫn của GV. Khâu này có tác động đến sự 

thích thú và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài cho các em. Làm như thế HV sẽ 

thấy được hạn chế của mình và đây chính là mục tiêu quan trọng của bài kiểm 

tra... 
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GIỚI THIỆU 

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông - Quyển 1 là Tài liệu hướng dẫn 

giáo viên xây dựng kế hoạch bài giảng để học viên có thể đạt được: (1) Luyện 

phát âm, luyện viết; chú trọng các phụ âm tiếng Việt không có, các phụ âm bật 

hơi, các phụ âm tiền mũi 58 phụ âm và ký tự ghi phụ âm; (2) Luyện phát âm, 

luyện viết 26 vần và ký tự ghi vần; luyện phát âm, luyện viết. (3) Chú trọng 8 

thanh điệu thanh điệu tiếng Việt không có và ký tự ghi thanh điệu; (4) Ghép phụ 

âm với vần, thanh điệu để tạo từ: luyện ghép vần, luyện viết; (5) Luyện nghe và 

đáp lại lời chào hỏi, làm quen, tự giới thiệu về mình. 

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông - Quyển 1 được thiết kế được quy 

định tại Quyết định Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) 

cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) và Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng 

dân tộc, miền núi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số tiết 100 tiết, trong đó: 

 - Học tập trung trên lớp: 97 tiết: 

 + 19 bài (từ bài 1 đến bài 19) x 5 tiết/ 1 bài = 95 tiết; 

 + 01 bài ôn (Bài 20) x 2 tiết = 2 tiết  

 - Kiểm tra định kỳ 2 tiết (2 tiết/ 1 bài x 2 bài); 

 - Trả bài kiểm tra định kỳ 1 tiết (1 tiết/ 1 bài x 1 bài); 

 Mỗi bài học 05 tiết ( Mối tiết 45 phút) gồm: 

I. Nhênhv (Tập phát âm): Cung cấp cách phát âm các âm, vần, phụ âm, 

dấu thanh điệu và các từ chứa các âm vần đơn đơn giản.  

II. Nhênhv nav txưv haz tưx lul (Cách phát âm phụ âm và đọc từ ngữ): 

Luyện cho HV cách phát âm từ vựng, từ mới về chữ tiếng Mông và nghĩa tiếng 

Việt cho học viên để học viên dễ tiếp thu nội dung bài đọc và các bài vận dụng. 

  III. Lu lul njâu (Những câu nói thông dụng): Luyện nghe và đáp lại lời 

chào hỏi, làm quen, tự giới thiệu về mình. Nội dung phần đặt những câu nói ứng 

dụng là đánh giá việc vận dụng từ cấp độ nhận diện, vận dụng đến vận dụng các 

kiến thức cần đạt trong bài. Qua phần đặt, nói, viết các câu nói, câu giao tiếp này 

giáo viên đánh giá được kết quả vận dụng cao nội dung bài học đối  với những 

học viên học khá, tốt và giúp đỡ những học viên còn khó khăn trong việc nói các 

câu nói ứng dụng trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất và lao động của học viên. 
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HƯỚNG DẪN CHUNG 

 Hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông cho Tài liệu học tiếng Mông - Quyển 1 chỉ 

là những gợi ý, chia sẻ cho các thầy giáo, cô giáo trực tiếp làm công tác giảng dạy 

tiếng Mông cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân 

tộc thiểu số. Trên cơ sở các gợi ý giảng dạy này, các thầy cô giáo có thể đưa ra 

các hình thức, phương pháp và đáp án cho những yêu cầu của bài học một cách 

phù hợp nhất. Đặc biệt là phần yêu cầu dịch nội dung những câu giao tiếp đơn 

giản khi dịch  ra tiếng Việt (Lu lul njâu) thì các thầy cô và học viên trong quá trình 

học dịch ra tiếng Việt như thế nào đảm bảo nghĩa của từ, câu và phù hợp với văn 

hóa của người Việt và dân tộc Mông 

 Các thầy giáo, cô giáo nên xem trước phần tổng quan của tài liệu học tập của 

học viên và gợi ý giảng dạy chung để có bức tranh toàn cảnh về khối lượng kiến 

thức, các yêu cầu cần đạt để chuẩn bị giảng dạy. Điều này có thể giúp các thầy cô 

có những định hướng trong việc truyền tải kiến thức, sử dụng phương pháp dạy 

học thích hợp đối với từng bài, chủ đề hay từng hoạt động. Bên cạnh đó chuẩn bị 

các phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp và có hiệu quả nhất. 

 Nói chung, việc dạy, học ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng thường theo ba bước: 

công việc chuẩn bị cho trước, trong và sau khi giảng dạy để đạt được mục đích, 

yêu cầu của bài học. 

Việc dạy, học tiếng dân tộc Mông khi kết thúc một bài học, một chương 

hay một phần và cả khóa học, ngoài việc các thầy cô quan tâm đến học viên đạt 

được về mục tiêu bài học cũng cần quan tâm đến phát huy năng lực của người 

học, nhất là học viên là đối tượng cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân 

tộc miền núi, một số học viên là người dân tộc Mông hoặc đã biết sử dụng thành 

thạo tiếng Mông. Do vậy, cần trang bị kiến thức cho học viên để ngay tại tiết học, 

khi kết thúc tiết học, bài học và khóa học thì học viên được phát huy năng lực về 

khả năng giao tiếp (nói) của mình về ngôn ngữ theo từng năng lực của học viên. 

Việc khơi dậy và phát huy năng lực ngôn ngữ trong mỗi học viên để góp phần 

thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp là: 

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người 

học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy 

cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và 

đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp 

sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 

nghiên cứu khoa học.”  
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JĂNGX 1: 

I      U     Ư   E    Ê     T     L    V    X 

EI      ÊI     ƠƯ     UÔ     (L)   (V)  (X) (R) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các nguyên âm: I, U, Ư, E, Ê (viết chữ thường: i, u, ư, ư, 

e, ê) và các phụ âm đầu: T, L, V, X (t, l, v, x) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc được và phân biệt được sự khác nhau giữa phụ âm T, L, 

V, X (t, l, v, x) và dấu thanh L, V, X (l, v, x) trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: t, l, v, x; các nguyên âm, các vần: i, u, ư, e, ei, êi, ơư, uô 

và dấu thanh: l, v, x, r. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu.  

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: t, l, v, x. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
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1. Hoạt động khởi động 

- GV: Giới thiệu Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các nguyên âm: i, u, ư, ư, e, ê đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đầu: t, l, v, x:  

+ t đọc là t- ơư - x=> tơưx 

+ l đọc là l - ơư - x=> lơưx 

+ v đọc là v - ơư - x=> lơưx 

+ x đọc là x - ơư - x=> xơưx 

- Các vần: ei, êi, ơư, uô đọc như tiếng Việt.      

- Các dấu thanh:  

+ l đọc là lul 

+ v đọc là vuv 

+ x đọc là xix  

+ r đọc là rơưr 

2. Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm t, l, v, x, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập.  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ chứa âm, vần. 

Ví dụ: 
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TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 t ơư l tơưl 

2 l uô r luôr 

3 v ei v veiv 

4 x uô r xuôr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. 

Ví dụ:  

+ Cur môngl uô têz. 

+ Cur môngl cu tươ cơưv ntơưr. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng:  

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD:   

- HV 1: Cô ấy đi đâu về? 

- HV2: Cô ấy đi học về/ Cô ấy đi làm nương về.  

- HV 1: Làm nương gồm những khâu đoạn nào? (…) 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

JĂNGX 2: 

O    Ô    Ơ    B    C    R     S    IÊ    AI    (S) 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

9 
 

- Đọc chính xác các nguyên âm: O, Ô, Ơ (viết chữ in thường là o, ô, ơ) và 

các phụ âm đầu:   B, C, R, S  (viết chữ in thường là: b, c, r, s) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc được và phân biệt được sự khác nhau giữa phụ âm s và 

dấu thanh s trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu, đặc biệt 

là phụ âm r. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: b, c, r, s   

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động. 

a) Hoạt động giới thiệu: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm b, c, r, s các vần iê, ai và thanh điệu s hoặc 

trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và 

yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

10 
 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các nguyên âm: o, ô, ơ đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đầu: B   C   R   S (b, c, r, s)   

+ b đọc là b - ơư - x=> bơưx 

+ c đọc là c - ơư - x=> cơưx 

+ r đọc là r - ơư - x=> rơưx 

+ s đọc là s - ơư - x=> sơưx 

- Các vần: IÊ    AI (iê, ai) đọc như tiếng Việt.      

- Dấu thanh: s đọc là sơưs. 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm b, c, r, s giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 b ơư l bơưl 

2 c uô v cuôv 

3 r uô r ruôr 

4 s uô r suôr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Bơưl caox môngl đangz tsi lul? 

+ Cur môngl cơưv ntơưr lul nar. 
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- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên 

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: buô, cuô, râu đêx… 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 3: 

A   Ă    Â   M    N    K   ÔI   AO   ÂU   (K) 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các nguyên âm: A   Ă    Â   (a, ă, â) và các phụ âm đầu: M    

N    K (m, n, k)  thanh điệu K  (k) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc được và phân biệt được sự khác nhau giữa phụ âm k và 

dấu thanh k trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu, bặc biệt 

là phụ âm r. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 
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- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: m, n, k  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm m, n, k, các vần ôi, ao, âu và thanh điệu k 

hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài 

học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các nguyên âm: O, Ô, Ơ  (o, ô, ơ) đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đầu: m, n, k     

+ m đọc là m - ơư - x=> mơưx 

+ n đọc là n - ơư - x=> nơưx 

+ k đọc là k - ơư - x=> kơưx 

- Các vần: iê, ai đọc như tiếng Việt.      

- Dấu thanh: k đọc là kuôk 

2. Hoạt động khám phá. 
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- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm m, n, k, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 m uô x muôx 

2 m ao x naox 

3 k uô x kuôx 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Viv lê changl caox li kuôx? 

+ Viv cur trâus luôs đas nhax.. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên 

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: mê, mir, nak, nôngs, txir kâuz … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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JĂNGX 4: 

NG   Đ   G    ANG   ĂNG   ÔNG 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

  - Đọc chính xác các phụ âm đầu: NG   Đ   G (ng, đ, g), các vần ANG   ĂNG   

ÔNG (ang, ăng, ông)  

-  Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: ng, đ, g 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động. 
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- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm NG, Đ, G (ng, đ, g), các vần ANG   ĂNG   

ÔNG (ang, ăng, ông) hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ 

âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  và 

hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

Các phụ âm đầu: ng, đ, g 

+ ng đọc là ng - ơư - x=> ngơưx 

+ đ đọc là đ - ơư - x=> đơưx 

+ g đọc là g - ơư - x=> gơưx 

- Các vần: ang, ăng, ông đọc như tiếng Việt.      

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm ng, đ, g giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành từ 

có nghĩa. 

Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 ng ô l ngôl 

2 đ ang x đangx 

3 g uô x guôx 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox uô guôx tsax lak? 

+ Zaos mar, cur uô guôx tsax cha gâuv nao.   

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 
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- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: ngôv, ngangz xinhz, đêx, đuz, guôx, gangx, … … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 5: 

P  H  Z  TH  NH  (Z)  ƯNG   OA  UI  ƯI 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu P  H  Z TH  NH  (p, h, z, th, nh), các vần 

ƯNG   OA  UI  ƯI (ưng, ao, ui, ưi) và dấu thanh Z (z). 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. Phân biệt được phụ âm z khác với 

dấu thanh z.  

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: p, h, z, th, nh   

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động khởi động 

- Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm p, h, z, th, nh, các vần ưng, oa, ui, ưi và 

dấu thanh z hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần 

trong bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: p, h, z, th, nh   

+ p đọc là p - ơư - x=> pơưx 

+ h đọc là h - ơư - x=> hơưx 

+ th đọc là th - ơư - x=> thơưx 

+ nh đọc là nh - ơư - x=> nhơưx 

- Các vần: ưng, oa, ui, ưi đọc như tiếng Việt.      

- Dấu thanh z đọc là zuz.  

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm p, h, z, th, nh, giải thích nghĩa 

tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 
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- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 

Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 p u s pus 

2 h iê v hiêv 

3 z uô r zuôr 

4 th o r thor 

5 nh a x nhax 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Shông nor, caox nav pus muôx pêl tsơưs shông? 

+ Shông nor, cur nav pus muôx 70 shông.   

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: pâuz, paoz cưk, huôz nxông, zơưv zix, thôngz đêx, hmaor nhav, … … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 
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- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

 

 

JĂNGX 6: 

YĂNGZ SHUV 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu t, v, x, l, b, c,  r, s, m, n, k, p, h, z, đ, Th, 

nh các vần ei, êi, ơư, uô,iê, ai, ôi, ao, âu, ưng, oa, ui, ưi, oang 

- Đọc chính xác các dấu thanh l, v, x, r, s, k, z.  

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. 

- Nhớ lại các từ mới, các câu đã học qua từng bài. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng, đặc biệt là đọc chính xác 

các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

2. Năng lực  

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: t, v, x, l, b, c,  

r, s, m, n, k, p, h, z, đ, th, nh. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 
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- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

a) Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm t, v, x, l, b, c,  r, s, m, n, k, p, h, z, đ, th, nh 

và các vần ei, êi, ơư, uô,iê, ai, ôi, ao, âu, ưng, oa, ui, ưi, oang; Dấu thanh:  l, v, x, 

r, s, k, z hoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần 

trong bài học và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- HV Đọc các phụ âm đầu, các nguyên âm, các vần và các dấu thanh tương 

đối chính xác. 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đã học, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

- HV viết vào vở các câu vưad tạo được. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  
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- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

 

 

JĂNGX 7: 

PL   PH  J   OANG   INH     ÊNH 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu: PL   PH  J   (pl, ph, j) trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: PL    PH  J (pl, ph, j); các vần: OANG   INH     ÊNH 

(oang, inh, ênh) 

+ Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu: pl, j.  

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: pl, ph, j 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần và hướng HV đọc chính xác 

từng phụ âm, từng vần. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: pl, ph, j  

+ pl đọc là pl- ơư - x=> plơưx 

+ ph đọc là ph - ơư - x=> phơưx 

+ j đọc là j - ơư - x => jơưx 

- Các vần: OANG   INH     ÊNH đọc như tiếng Việt.      

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ Pl, Ph, J, giải thích nghĩa tiếng Việt 

và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV.   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 

Ví dụ: 
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TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 pl uô s pluôs 

2 ph ông v phôngv 

3 J ông v jông 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. Ví dụ:  

+ Hluôk nxeik jông gâux. 

+ Shông yaz, phôngv sơưr đơưl muôx đangl jus. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD: Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời bằng tiếng Mông. 

- Caox nhaoz jông? 

- Zơưv nhaoz jông! 

- Zơưv thêv lar? 

- Zaos, cur thêv. 

- Nhil nor, pêz sơưr đơưl ziv puôk nhaoz jông tsi nhaoz?  

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 8: 

NT    TS     TX   CH   ENG 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức: 
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- Đọc chính xác các phụ âm đầu: NT    TS     TX   CH (nt, ts, tx, ch) trong 

tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: NT    TS     TX  CH (nt, ts, tx, ch); vần: ENG (eng) 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc chính xác các phụ âm đầu: NT    TS     TX   CH  

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: nt, ts, tx, ch  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   

1. Hoạt động khởi động 

- Nghe - nói: Phụ âm, vần. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 
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- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần và hướng HV đọc chính 

xác từng phụ âm, từng vần. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: nt, ts, tx, ch    

+ nt đọc là nt- ơư - x=> ntơưx 

+ ts đọc là ts - ơư - x=> tsơưx 

+ tx đọc là tx - ơư - x => txơưx 

+ ch đọc là ch - ơư - x => chơưx 

- Vần: ENG (eng) đọc như tiếng Việt.      

2. Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các nt, ts, tx, ch giải thích nghĩa tiếng Việt 

và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV.   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 nt ang x ttangx 

2 ts ông  tsông 

3 tx i r txir 

4 ch uô x chuôx 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. 

Ví dụ:  

+ Cur ntur ntông uô tsêr. 

+ Phăngr Cir txinhz pêz têz qơư buôk iz puô shông. 

+ Cur muôx aoz tul cử tix. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  
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- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD:  Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời bằng tiếng Mông. 

A: Caox môngl uô tsi nêx? 

B:  Cur lok, cur môngl txar jâuz buô na! 

A: Mêx li buô zus muôx pêk tsơưs tul buô lak? 

B:   Pêz zus tsi ntâu pêk tsơưs max. 

A: Tangz muôx nênhl Gâuv tul lê. 

B: Uô lê tưz zus ntâu haz lak. 

A: Pêz zus tưz zaos bâuv cao ni. 

B: Muôx ziv hax zus buô ntâu đuô pêz ziv. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 9: 

BL     Q     SH      TR 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm đầu: BL   Q  SH  TR  (bl, q, sh, tr) trong tiếng 

Mông. 

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm: BL     Q     SH      TR (bl, q, sh, tr) 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc chính xác các phụ âm đầu: bl, q, sh, tr 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 
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- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: bl, q, sh, tr  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm, các vần và các thanh điệu hoặc trình chiếu 

hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần và hướng HV đọc chính 

xác từng phụ âm, từng vần. Chẳng hạn: 

- Các phụ âm đầu: bl, q, sh, tr   

+ bl đọc là bl- ơư - x=> blơưx 

+ q đọc là q - ơư - x=> qơưx 

+ sh đọc là sh - ơư - x => shơưx 

+ tr đọc là tr - ơư - x => trơưx 

2. Hoạt động khám phá 
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- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các bl, q, sh, tr giải thích nghĩa tiếng Việt 

và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV.   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 bl uô  bluô 

2 q i x qix 

3 sh ông z shông 

4 tr a s tras 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu dơn giản. 

Ví dụ:  

+ Cur ntur ntông uô tsêr. 

+ Phăngr Cir txinhz pêz têz qơư buôk iz puô shông. 

+ Cur muôx aoz tul cử tix. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh hoặc trên màn chiếu, nghe GV hướng dẫn cách hỏi - đáp/ 

thảo luận theo cặp/ nhóm.  

VD: Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời bằng tiếng Mông. 

A:  Nhaoz tsêr lak tix lâul Shuv? 

B: Zaos! tuôx lak, qênhr lul tsêr, zâuv mak, zâuv têx trôngx na! 

A: Nênhs hâur tsêr đuô tưs tangl lơưv tix Shuv? 
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B: Puôz môngl uô nuv lơưv! 

A:  Cur maoz changx păng, cur nhaoz jur tsêr. 

B: Qangv xưk, puv nav tix nhaoz chêx kangz qaox đơưz. 

A:  Zaos, nưl môngl muôl traox jêz. 

B: Môngl qaox đơưz iz shaor Tuôv lul tsi lul? 

A: Qaox nhaoz fangz shiz pêx, cêr qaor qaor lê! 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 10: 

F    HL THAZ YĂNGZ SHUV 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

-  Đọc chính xác các phụ âm đầu: F, HL (f, hl) 

- Luyện đọc các phụ âm đã học: B, L, T, C, V, X, S, R, M, N, K, NG, Đ, G, 

P, H, Z, J, TH, NH, PL, PH, TS, TX, NT, BL, CH, Q, SH, TR, F, HL. 

(chữ viết in thường: b, l, t, c, v, x, s, r, m, n, k, ng, đ, g, p, h, z, j, th, nh, pl, 

ph, ts, tx, nt, bl, ch, q, sh, tr, f, hl)  

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. 

- Nhớ lại các từ mới, các câu đã học qua từng bài. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng, đặc biệt là đọc chính xác 

các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: b, l, t, c, v, x, 

s, r, m, n, k, ng, đ, g, p, h, z, j, th, nh, pl, ph, ts, tx, nt, bl, ch, q, sh, tr, f, hl 

 2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm: b, l, t, c, v, x, s, r, m, n, k, ng, đ, g, p, h, z, 

j, th, nh, pl, ph, ts, tx, nt, bl, ch, q, sh, tr, f, hl hoặc trình chiếu hình các con vật, 

đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức 

tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  và 

hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh.  

- HV đọc các phụ âm đầu, viết các từ mới, viết một số câu đơn giản. 

2.  Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đã học, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chưa chính xác. 
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3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

- HV viết vào vở các câu vưad tạo được. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV đọc 

và dịch sang tiếng Việt. 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, bổ 

sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

JĂNGX 11: 

HM     KH      HN    Y     UÊNH 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: HM, KH, HN, Y (viết chữ in thường: hm, kh, 

hn, y) 

- Đọc chính xác các vần: UÊNH (viết chữ in thường: uênh) 

- Nhận diện, đọc được âm và phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 
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2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: hm, kh, hn, y 

và vần uênh 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm q, sh, tr và các vần ang, ươ, âu  hoặc trình 

chiếu hình các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  

và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: uênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: hm, kh, hn, y 

+ hm đọc là hm - ơư - x=> hmơưx  

+ kh đọc là kh - ơư - x=> khơưx 

+ hn đọc là hn - ơư - x=> hnơưx  

2. Hoạt động khám phá 
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- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm hm, kh, hn, y giải thích nghĩa 

tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 hm ông z Hmôngz 

2 hn ăng r hnăngr 

3 kh ênh x khênhx 

3 y ăng r yăngr ntux 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. Ví dụ:  

+ Hnuz nor caox uô đăngz tsi? 

+ Cur maoz hnar cur tsi uô đăngz tsi. 

+ Hmôngz tsi cơưv ntơưr tsi yênhx qiv 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới.cá nhân, đọc mẫu theo yêu 

cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: yênhx côngz, hnaor kăngz, nênhs Hmôngz … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 
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- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 12: ND   NZ 

NHÊNHV NAV TXƯV HAZ TƯX LUL  

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: ND   NZ (chữ viết in thường: nd, nz) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: nd, nz 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

35 
 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm nd, nz các vần uô, âu  hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ông, uô đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm nd, nz 

+ nd đọc là nd - ơư - x=> ndơưx 

+ nz đọc là nz- ơư - x=> nzơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nd, nz giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 nd ăng x ndăngx 

2 nz uô r nzuôr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox luz ndăngk nhaoz tưs? 
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+ Caox sơưr nzur uô tsi nêr? 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: luz ndăngk, Nzangz nzơưv, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

JĂNGX 13: ĐR    NJ 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: ĐR   NJ (chữ viết in thường: đr, nj) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 
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- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: đr, nj 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm đr, nj các vần uô, âu  hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ông, uô đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm đr, nj 

+ đr đọc là đr - ơư - x=> đrơưx 

+ nj đọc là nj- ơư - x=> njơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nd, nz giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 
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- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điệu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 đr ông x đrôngl 

2 nj uô r njuôz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox pangr lax puôk nhaoz jê đris têz qơư? 

+ Caox njiz Zơưv Paor môngl cangr caz  tsi njiz? 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: njuôz, đraos, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

JĂNGX 14:  

KR      CX  

I. MỤC TIÊU  
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1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm:    KR      CX (Viết chữ in thường là kr, cx) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực  

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: kr, cx   

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm hm, kh các vần uênh  hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 
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- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: uênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: kr, cx 

+ kr đọc là kr - ơư - x=> krơưx 

+ cx đọc là cx - ơư - x=> cxơưx 

- Vần uênh: uênh=> uênhx 

2. Hoạt động 2: Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm hm, kh giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm kr, cx với vần và thanh điệu để tạo 

thành từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 kr  âu r krâur 

2 cx ăng z cxăngz chuôz 

3 c  uênh z cêunhz tênhv 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

+ Caox puôs muôx Hmôngr shangz? 

+ Cur tsis yuôr lơưv. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 
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- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: krêz lax, cxaox paoz, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

JĂNGX 15:  

NX    NR 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: NX    NR (viết chữ in thường nx, nr) 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm hn, y  phụ âm đặc thù  trong tiếng 

Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: hn, y   

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

Hoạt động nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm nx, nr các vần ênh, oang hoặc trình chiếu 

hình các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và 

yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần ôn lại: ông, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: nx, nr 

+ nx đọc là nx - ơư - x=> nxơưx 

+ nr đọc là nr - ơư - x=> nrơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nx, nr giải thích nghĩacủa 

tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 
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- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 nx ênh r nxênhr 

2 nr ông x nrôngz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ: + Hluôk nxeik caox môngl nrar đangz tsi? 

+ Cur môngl nrar Câuz đrăngl nxênh đêx na. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. VD: nxăngz, nrar, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình để hoàn thiện hơn. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 16:  

GR  NY 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: GR  NY (gr, ny) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm gr, ny phụ âm trong tiếng Mông. 
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- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực  

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm gr, ny và một 

số vần đã học.     

  2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm gr, ny các vần hoặc trình chiếu hình các 

con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp 

có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 
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- Các vần: ang, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: gr, ny 

+ gr đọc là gr - ơư - x=> grơưx 

+ ny đọc là ny - ơư - x=> nyơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm gr, ny giải thích nghĩa của 

tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 gr ênh z grênhz 

2 ny ang r nyangr 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

A: Tâus cêr pêz njiz lâul Puôx. 

B: Lâul Puôx uô changl, yao lu nyăngr lê cao? 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: nyei, grang, … 
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+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình để hoàn thiện hơn. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

 

JĂNGX 17:  

ĐH   NKH   NTH  

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm: ĐH   NKH   NTH (viết chữ in thường là đh, 

nkh, nth) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm đh, nkh, nth phụ âm trong tiếng 

Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầutrong tiếng 

Mông. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm đh, nkh, nth và 

một số vần đã học.     

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm đh, nkh, nth các vần hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ang, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: đh, nkh, nth 

+ đh đọc là đh - ơư - x=> đhơưx 

+ nkh đọc là nkh - ơư - x=> nkhơưx 

+ nth đọc là nth - ơư - x=> nthơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đh, nkh, nth giải thích nghĩa 

của tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chư chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

48 
 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: đh, nkh, nth 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 đ âu  đhâu 

2 nkh ang k nkhik nkhangk 

3 nth ênh l nthênh njêl 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. Ví dụ:  

A:  Nhaoz tsêr lak Zơưv Lôngx? 

B: Zaos, tuôx lak cangr bôv  

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

 - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. VD: nkhangk, nthangz, nthuô đraox,… 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình để hoàn thiện hơn. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo hoặc 

ghi lên bảng, để HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 18:    

NKR   NQ    FL 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm NKR   NQ    FL (viết chữ in thường là: nkr, 

nq, fl) trong tiếng Mông. 
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- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm kr, cx phụ âm trong tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài này. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu trong tiếng 

Mông. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ nkr, nq, fl và một 

số vần đã học.     

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm nkr, nq, fl các vần hoặc trình chiếu hình 

các con vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu 

lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 
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- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: ang, ênh đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: nkr, nq, fl 

+ nkr đọc là nkr - ơư - x=> nkrơưx 

+ nq đọc là nq - ơư - x=> nqơưx 

+ fl đọc là fl - ơư - x=> flơưx 

2. Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm nkr, nq, fl giải thích nghĩa của 

tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm chữ chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: nkr, nq, fl 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 nkr ang  nkrang đris 

2 nq angz r nqăngr 

3 fl âu z flâuz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

Ví dụ:  

A: Cangr, caox saz nqeir tôngs caox đrus cur nquôr kheik muôk.  

B: Tâu max, cur nkrê đêx, taol cur hâuk đêx tsuô. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm. 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 
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4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. 

VD: nkrang, nquôr, flaov, … 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình . 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo hoặc 

ghi lên bảng, để HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 19:   

MFL   MN   HMN   W    HNH  MF 

OAI     IÊNG     UÊ     ÊU   EO 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Đọc chính xác các phụ âm MFL   MN   HMN   W    HNH  MF (viết chữ 

in thường là mfl, mn, hmn, w, mf) trong tiếng Mông 

- Đọc chính xác các vần OAI     IÊNG     UÊ     ÊU   EO (viết chữ in 

thường là oai, iêng, uê, êu, eo) trong tiếng Mông. 

- Nhận diện, đọc phát âm được phụ âm mfl, mn, hmn, w, mf phụ âm trong 

tiếng Mông. 

- Ghép được các phụ âm với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ và 

cụm từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu trong bài này. 

- Tập ghép các từ để tạo câu.  

- Kỹ năng: 

+ Rèn các kĩ năng đọc, đặc biệt là đọc chính xác các phụ âm đầu trong tiếng 

Mông. 

+ Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá 

trình giao tiếp. 

+ Rèn các kĩ năng nghe hiểu, viết đúng. 

2. Năng lực  
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- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ mfl, mn, hmn, w, 

mf và một số vần đã học.     

 2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 

*Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ nx, nr các vần hoặc trình chiếu hình các con 

vật, con số,  đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong bài học  và yêu cầu lớp có 

ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  

và hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh. Chẳng hạn: 

- Các vần: oai, iêng, uê, êu, eo đọc như tiếng Việt    

- Các phụ âm: mfl, mn, hmn, w, mf 

+ mfl  đọc là mfl - ơư - x=> mflơưx 

+ nn đọc là nn - ơư - x=> mnơưx 

+ hmn đọc là hmn - ơư - x=> hmnơưx 

+ w đọc là w - ơư - x=> wơưx 

+ mf  đọc là mf - ơư - x=> mfơưx 
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2. Hoạt động 2: Hoạt động khám phá 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm mfl, mn, hmn, w, mf giải thích 

nghĩa của tiếng Mông dịch sang tiếng Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm 

theo   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm cho chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành 

từ. Ví dụ: mfl, mn, hmn, w, mf 

TT Phụ âm Vần Thanh điệu Từ ngữ 

1 mfl ao   mflao 

2 mn  ông s mnôngs hu 

3 hmn ao  hmnao 

4 w ei x weix zaoz 

5 mf uô z mfuôz 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. Ví dụ:   

A: Blak ê, caox seiz tâu weiv côx ntơưr lak? 

B: Zaos, cur nhênhv tâu phăngr Cir ntơưr. 

A: Caox nhênhv mflar hưngr zôv? 

B: Trâu saz shuv cơưv na nhênhv tâu mflar haz max. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV 

đọc và dịch sang tiếng Việt. VD: mflar, hnhur nyăngr, … 
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+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 hoặc 3 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe 

nhận xét, bổ sung ý kiến của nhóm mình . 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo hoặc 

ghi lên bảng, để HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho chính xác. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

JĂNGX 20: 

CXAOZ SHUV  

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Luyện đọc các phụ âm đã học: A, B, BL, C, CH, CX, Đ, ĐH, ĐR, E, Ê, 

F, FL, G, GR, H, HL, HM, HN, HNH, I, J, K, KH, KR, L, M, MF, MFL, N, ND, 

NG, NH, NJ, NKH, NKR, NQ, NR, NT, NTH, NX, NY, NZ, Ô, Ơ, P, P, PH, PL, 

Q, R, S, SH, T, TH, TR, TS, TX, U, Ư, V, W, MN, X, Y, Z, HMN 

(chữ viết in thường: a, b, bl, c, ch, cx, đ, đh, đr, e, ê, f, fl, g, gr, h, hl, hm, 

hn, hnh, i, j, k, kh, kr, l, m, mf, mfl, n, nd, ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, nt, nth, nx, 

ny, nz, ô, ơ, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, tx, u, ư, v, w, mn, x, y, z, hmn)  

- Ghép được các phụ âm với các vần và dấu thanh để tạo thành từ và cụm 

từ có chứa các phụ âm, các vần và thanh điệu. 

- Nhớ lại các từ mới, các câu đã học qua từng bài. 

- Rèn các kĩ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng, đặc biệt là đọc chính xác 

các phụ âm đầu. 

- Rèn kĩ năng ghép từ tạo thành các câu đơn giản để sử dụng trong quá trình 

giao tiếp. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
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1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan có chứa các phụ âm: a, b, bl, c, ch, 

cx, đ, đh, đr, e, ê, f, fl, g, gr, h, hl, hm, hn, hnh, i, j, k, kh, kr, l, m, mf, mfl, n, nd, 

ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, nt, nth, nx, ny, nz, ô, ơ, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, 

tx, u, ư, v, w, mn, x, y, z, hmn 

 2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động 

- Hoạt động Nghe - nói: Phụ âm, vần, dấu thanh. 

- GV: Đưa hình ảnh các phụ âm: a, b, bl, c, ch, cx, đ, đh, đr, e, ê, f, fl, g, gr, 

h, hl, hm, hn, hnh, i, j, k, kh, kr, l, m, mf, mfl, n, nd, ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, 

nt, nth, nx, ny, nz, ô, ơ, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, tx, u, ư, v, w, mn, x, y, z, 

hmnhoặc trình chiếu hình các con vật, đồ vật có chứa các phụ âm, các vần trong 

bài học  và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm. 

- GV: Viết hoặc trình chiếu các phụ âm, các vần, các dấu thanh lên bảng  và 

hướng HV đọc chính xác từng phụ âm, từng vần, từng dấu thanh.  

- HV đọc các phụ âm đầu, viết các từ mới, viết một số câu đơn giản. 

2.  Hoạt động khám phá. 

- GV: Giới thiệu bảng từ có chứa các phụ âm đã học, giải thích nghĩa tiếng 

Việt và yêu cầu học viên đọc và phát âm theo GV. 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ và 

phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là đọc 

cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ khó, 

từ học viên phát âm chưa chính xác. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hướng dẫn cách ghép các phụ âm với vần và thanh điêu để tạo thành từ. 
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- HV viết vào vở và tập phát âm các từ vừa tạo được. 

- GV hướng dẫn cách ghép các từ để tạo câu đơn giản. 

- HV viết vào vở các câu vưad tạo được. 

- GV: có thể đọc mẫu các từ, các câu trước và yêu cầu học viên đọc thầm . 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho học viên;  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đưa ra một số từ hoặc câu có chứa các phụ âm trong bài, yêu cầu HV đọc 

và dịch sang tiếng Việt. 

+ Cả lớp thảo luận hoặc phân theo nhóm thực hiện yêu cầu. 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, bổ 

sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn HV đọc theo. 

- GV chỉ cho HV đọc 2 -3 lượt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 1 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức 

- Kiến thức về ngôn ngữ: Kiểm tra kiến thức của Tài liệu học tiếng Mông 

Phần I với 02 tiết (90 phút) về âm, vần và các câu giai tiếp tiếng Mông đơn giản. 

2. Năng lực 

- Năng lực tỉ mỉ, cẩn thận 

- Năng lực làm việc nhóm 

- Năng lực tư duy trong làm bài 

3. Về phẩm chất  

Có thái độ làm bài kiểm tra nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng tiếng nói 

và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài kiểm tra phô tô 
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- Danh sách cho học viên ký xác nhận nộp bài kiểm tra. 

2. Chuẩn bị của học viên: Giấy nháp, thước kẻ, bút viết (không dùng bút 

chì, bút mực màu đỏ và hai loại mực để viết vào bài kiểm tra 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học viên 

sau khi học xong Phần I nên GV biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích 

yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của tài liệu học- 

Phần I và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho 

phù hợp. 

Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: 

1) Đề kiểm tra tự luận; 

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và 

câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 

Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách 

hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học 

để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học viên chính 

xác hơn. Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác 

nhau hoặc cho học viên làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập 

với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, 

thu bài rồi mới cho học viên làm phần tự luận. 

Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm 

tra) 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ 

năng chính cần đánh giá, mộtchiều là các cấp độ nhận thức của học viên theo các 

cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận 

dụng ở cấp độ cao). 

Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % 

số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câuhỏi. 

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi 

chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định 

cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức (theo khung ma trận đề kiểm tra 

như sau):. 
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ) 

Cấp độ 

Tên chủ đề 

(nội 

dung,chương…) Nhận biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

Cộng 

Cấp độ 

thấp 

Cấp độ 

cao 

Chủ đề 1 

Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Chủ đề 3 

Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Chủ đề 4 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra: (minh họa tại phụ lục) 
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B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung,chương...) cần kiểm tra; 

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy; 

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...); 

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; 

B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với tỉ lệ 

%; 

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương 

ứng; 

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết. 

Cần lưu ý: 

- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy: 

+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong chương 

trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình 

nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác. 

+ Mỗi một chủ đề (nội dung, phần...) nên có những chuẩn đại diện được 

chọn để đánh giá. 

+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương 

ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội 

dung, chương...) đó. Nên để số lượng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ 

tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn. 

- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...): 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căncứ vào mức độ quan trọng của mỗi chủ 

đề (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng quy định trong phân 

phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề. 

- Tính số điểm vàquyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉlệ % số điểm cho mỗi chuẩn 

cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận 

dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực 

của học viên. 

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở B5 để quyết định số điểm và câu hỏi 

tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau. 
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+ Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự 

luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗimột hình thức sao cho thích 

hợp. 

Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, 

số câu hỏi và nội dung câu hỏi do matrận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ 

kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 

Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn 

các yêu cầu sau:(ở đây trình bày 2 loại câu hỏi thường dùng nhiều trong các đề 

kiểm tra) 

a. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dungquan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tương ứng; 

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm 

vững kiến thức; 

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựatrên các lỗi hay nhận thức sai lệch 

của học sinh; 

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu 

hỏi khác trong bài kiểm tra; 

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc 

“không có phương án nào đúng”. 

b. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 

1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tương ứng; 

3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống 

mới; 

4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo; 
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5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách 

thực hiện yêu cầu đó; 

6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học viên; 

7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông 

tin; 

8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu 

của cán bộ ra đề đến học sinh; 

9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài luận; 

Các tiêu chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu học viên nêu quan điểm và chứng minh cho quan 

điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học viên sẽ được đánh giá dựa 

trên những lập luận logic mà học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan 

điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó. 

Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm 

tra cần đảm bảo các yêu cầu: 

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng 

ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để học sinh có thể 

tự đánh giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric). 

Cách tính điểm 

a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm. 

Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả 

lời đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm. 

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, một học 

sinh làm được 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là:  điểm. 

b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan 
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Cách 1: Điểm toàn bàilà 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗi phần TL, TNKQ 

theo nguyên tắc: số điểm mỗiphần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn 

thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau. 

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và 70% thời gian dành cho 

TL thì điểm cho từng phần lần lượt là 3 điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu TNKQ thì 

mỗi câu trả lời đúng sẽ được điểm. 

Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm cho 

mỗi phần theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học 

sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 điểm, sai được 

0 điểm. 

Khi đó cho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL theo 

công thức sau: 

, trong đó 

+ XTN là điểm của phần TNKQ; 

+ XTL là điểm của phần TL; 

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL. 

+ TTN là số thời gian dành cho việc trả lời phần TNKQ. 

Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian 

dành cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của phần 

tự luận là: . Điểm của toàn bài là: 12 +18 = 30. Nếu một học sinh đạt được 27 

điểm thì qui về thang điểm 10 là: điểm. 

c. Đề kiểm tra tự luận 

Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bước từ B3 đến B7 phần Thiết lập ma 

trận đề kiểm tra, khuyến khích giáo viên sử dụng kĩ thuật Rubric trong việc tính 

điểm và chấm bài tự luận (tham khảo các tàiliệu về đánh giá kết quả học tập của 

học viên). 

Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, 

gồm các bước sau: 

1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện 

những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu 

thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học vàchính xác. 

2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với 

chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? 
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Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự 

làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự 

kiến cho học sinh làm bài là phù hợp). 

3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnhđề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn 

chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, hiện nay đã có một số phần 

mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể tham khảo). 

4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm 

 

 

 

TRẢ BÀI KIỂM TRA SỐ 1 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trả bài kiểm tra là tiết học để thầy - trò đánh giá lại những ưu và khuyết 

điểm mà bài làm của các em đã thực hiện sau khi có kết quả chấm sau khi học 

xong Phần I về âm, vần và những câu nói đơn giản trong tiếng Mông. 

- Nâng cao hiểu biết nhận thức và hướng học viên đi sâu vào kỹ năng làm 

bài thực hành và vận dụng những điều đã học từ lý thuyết để đưa vào thực tế. 

2. Năng lực  

- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Năng lực thuyết trình 

3. Về phẩm chất: Có thái độ tiếp thu kết quả bài kiểm tra nghiêm túc, nâng 

cao ý thức, kỹ năng, kỹ xảo trong làm bài kiểm tra. Hiểu biết thêm về và nâng cao 

ý thức bảo tồn tiếng nói và chữ viết tiếng Mông.   

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài kiểm tra đã chấm điểm 

- SGK, SGV, bảng phụ ghi các lỗi sai trong bài viết của HV, chấm bài kỹ 

và chỉ ra những lỗi sai cho học sinh 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

- Đối chiếu bốn ngành Mông 

- Tiếng Mông giao tiếp 
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Trả bài 

- Hoạt động của GV: 

+ Hướng dẫn các em nhận diện nội dung, yêu cầu đề bài đưa ra, giúp các 

em nhìn thấy được “đích đến” chính xác.  

+ Thứ hai là nhận xét sửa lỗi. Xét về mặt tâm lý, mặc dù đây là tiết học học 

viên chờ đợi nhất vì muốn biết điểm bài làm của mình, nhưng GV không nên nóng 

vội trả bài trước mà cần có nhận xét đánh giá chung về bài kiểm tra.  

  - Hoạt động của HV: 

 + Lắng nghe nhận xét của GV 

  + Tự rút ra được bài học cho bản thân. Kết quả bài làm bao giờ cũng có 

nhóm điểm cao và điểm thấp: 

GV: có thể nêu tên cụ thể những HS có điểm cao, ngược lại không nêu tên 

cụ thể các bài làm có điểm thấp. Trước khi nhận xét cụ thể từng bài làm thì GV 

nên đưa ra những nhận xét chung theo nhóm: 

Ví dụ: Nhóm bài điểm cao, nhóm bài HS mắc lỗi giống nhau. Trong bộ 

môn tiếng Mông thường gặp các lỗi sau: Lỗi chính tả, dùng từ không đúng nghĩa 

(lỗi về dùng từ), lỗi về câu, lỗi về cách diễn đạt (lỗi ngữ pháp), lỗi sai kiến thức 

cơ bản, lỗi nhầm chi tiết trong tác phẩm (lỗi sai kiến thức), chữ viết chưa rõ ràng, 

sai chính tả, trình bày chưa khoa học (lỗi về hình thức)…  

- GV: + Trả bài: Bài làm của HV được gạch dưới chỗ sai (bằng bút đỏ) và 

nhận xét bên cạnh để HV dễ dàng nhận biết lỗi sai của mình.  

+  Thông báo số bài điểm trên và dưới trung bình, số bài yếu - kém - trung 

bình - khá - giỏi để các HV biết tỷ lệ.  

+ Một công việc không thể quên là GV nên so sánh với bài kiểm tra trước 

để tìm thấy mức độ tiến bộ của HV như thế nào.  

- HV: Được thời gian suy nghĩ, xem bài kiểm tra được trả và tự sửa chữa 

những lỗi sai về ý, về câu, diễn đạt bằng bút khác màu cạnh lỗi sai mà GV đã gạch 

dưới.  

2. Ý kiến phản hồi 

 - GV: Yêu cầu HV ý kiến phản hồi về lỗi, thang điểm và đáp án và những 

băn khoan, thắc mắc của HV  

 - HV:  Trao đổi với các bạn, GV về lỗi, thang điểm và đáp án và những băn 

khoan, thắc mắc đối với GV  

3. Tổng kết 
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Chữa bài, nên tập hợp một số lỗi phổ biến nhất để cuối giờ chính các em sẽ 

tự sửa những lỗi đó dưới sự hướng dẫn của GV. Khâu này có tác động đến sự 

thích thú và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài cho các em. Làm như thế HV sẽ 

thấy được hạn chế của mình và đây chính là mục tiêu quan trọng của bài kiểm 

tra... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hmôngz ntơưr - Pênhr iz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008; Tác giả Phan 

Thanh - Thào Seo Sình - Lý Seo Chúng - Vũ Văn Sông - Nguyễn Ngọc Thanh - 

Nguyễn Thanh Thủy. 

2. Hmôngz ntơưr - Pênhr aoz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008; Tác giả Phan 

Thanh - Thào Seo Sình - Lý Seo Chúng - Vũ Văn Sông - Nguyễn Ngọc Thanh - 

Nguyễn Thanh Thủy. 

3. Hmôngz ntơưr - Pênhr pêz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008; Tác giả Phan 

Thanh - Thào Seo Sình - Lý Seo Chúng - Vũ Văn Sông - Nguyễn Ngọc Thanh - 

Nguyễn Thanh Thủy. 

4. Jăngx shuv Hmôngz ntơưr - Pênhr iz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2010; Tác 

giả Vũ Văn Sông   

5. Jăngx shuv Hmôngz ntơưr - Pênhr aoz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2010; Tác 

giả Vũ Văn Sông   
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6. Jăngx shuv Hmôngz ntơưr - Pênhr pêz, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2010; Tác 

giả Vũ Văn Sông   

7. Tài liệu dạy tiếng dân tộc Hmông, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, năm 

2006, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

8. Tài liệu dạy tiếng dân tộc Hmông cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào 

Cai (Pưv cxaix leav kra thaz cơưv lul Hmôngz tưz cangr bôv, côngz tsưr, vênhz 

tsưr Laol Caz xênhr) Sở Nội vụ Lào Cai, năm 2008, Tài liệu lưu hành nội bộ  

9. Tài liệu giảng dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh 

Bắc Cạn, năm 2016. 

GIỚI THIỆU 

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông - Quyển 2 là tiếp nối của Tài liệu 

giảng dạy tiếng Mông Quyển 1 với mục tiêu: (1) Có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, 

nói đúng, viết đúng để có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Mông; (2) Có một 

số kiến thức cơ bản về tiếng Mông: hệ thống chữ viết, cách phát âm các phụ âm, 

vần, thanh điệu, quy tắc chính tả và ngữ pháp, vốn từ cơ bản. Có một số hiểu biết 

cần thiết về văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc 

Mông; (3) Nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng 

bào dân tộc Mông. 

Tài liệu giảng dạy tiếng Mông - Quyển 2 giai đoạn 2 học 11 chủ đề được 

quy định tại Quyết định Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ 

viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) với số tiết 350 tiết, trong đó; 

 + Học tập trung trên lớp: 305 tiết (61 bài x 5 tiết/ 1 bài = 305 tiết); 

 + Kiểm tra định kỳ 4 tiết (2 tiết/ 1 bài x 2 bài); 

 + Trả bài kiểm tra định kỳ 2 tiết (1 tiết/ 1 bài x 2 bài); 

 + Đi thực tế tại địa phương 15 tiết; 

 + Ôn tập cuối khóa 24 tiết (ôn tập 5 tiết/ 1 kỹ năng x 4 kỹ năng Nghe hiểu, 

Hội thoại, Đọc hiểu và Viết; 01 bài ôn tổng hợp). 

Tổng thời lượng 450 tiết nêu trên không bao gồm kiểm tra cuối khóa 4 kỹ 

năng Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết và Hội thoại để cấp chứng chỉ cho học viên đạt 

yêu cầu. 

 Mỗi bài học 05 tiết gồm: 

 I. Tưx lul: Cung cấp vốn từ vựng, từ mới về chữ tiếng Mông và nghĩa tiếng 

Việt cho học viên để học viên dễ tiếp thu nội dung bài đọc và các bài vận dụng. 

 II. Shuv nhênhv: Bài đọc có chứa nội dung liên quan đến chủ đề được đề 

cập đến trong bài đọc. Phần từ vựng, từ mới và các kiến thức liên quan sẽ được 
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đề cập trong chủ đề được nêu ra. Bài đọc cũng cung cấp những kiến thức trọng 

tâm liên quan đến các nội dung của phần kiến thức trong trả lời câu hỏi tại phần 

đọc hiểu, đặt câu với từ hoặc cụm từ cho sẵn, luyện viết và các câu nói ứng dụng. 

 III. Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx: Yêu cầu của nội dung phần dịch 

bài đọc ra tiếng Việt nhằm giúp cho học viên có sự so sánh về ngôn ngữ giữa tiếng 

Mông và tiếng Việt để học viên khắc sâu nội dung bài đọc. Đồng thời cung cấp 

cho học viên hiểu hơn về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào 

dân tộc Mông. 

 IV. Têz lu lul nus: Phần yêu cầu trả lời câu hỏi nhằm kiểm tra phần đọc hiểu 

nội dung bài học đã nêu ở phần II. Quan đó giáo viên có để nắm bắt việc hiểu nội 

dung bài đọc để giúp học viên hiểu, khắc sâu nội dung bài và cách viết, nói câu 

trả lời với các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 

 V. Shuv uô: Phần đặt câu với từ hoặc cụm từ cho sẵn giúp học viên ứng dụng 

các từ, cụm từ đã đưa ra để đặt các câu hoàn thiện. Phần luyện tập này là hình 

thức kiểm tra việc vận dụng của học viên qua các phần học từ, đọc hiểu nội dung 

bài đọc để đặt câu cho đúng. 

 VI. Tsingz sâu: Phần luyện viết bài đọc giúp học viên khắc sâu về vốn từ 

vựng đã được tiếp thu trong bài và vốn từ vựng đã được cung cấp ở các nội dung 

tiết học trước hay vốn từ vựng sẵn có của học viên để học viên có thể nghe để viết 

lại nội dung bài đọc bằng chữ Mông. Học viên có thể tự chép lại để luyện chữ viết 

của mình. Qua nội dung phần viết bài giáo viên tìm ra được những bài viết đúng 

chính tả, ngữ pháp của học viên để khích lệ tinh thần học tập của học viên hoặc 

giúp đỡ những học viên còn hạn chế trong viết chữ tiếng Mông. 

 VII. Jăngx sâu: Nội dung phần đặt những câu nói ứng dụng là đánh giá việc 

vận dụng cao nội dung bài. Qua phần đặt, nói, viết các câu nói, câu giao tiếp này 

giáo viên đánh giá được kết quả vận dụng cao nội dung bài học đối  với những 

học viên học khá, tốt và giúp đỡ những học viên còn khó khăn trong việc nói các 

câu nói ứng dụng trong đời sống, sinh hoạt, sản xuât và lao động của học viên. 
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HƯỚNG DẪN CHUNG 

 Hướng dẫn giảng dạy tiếng Mông cho Tài liệu học tiếng Mông - Quyển 2 là 

những gợi ý, chia sẻ cho các thầy giáo, cô giáo trực tiếp làm công tác giảng dạy 

tiếng Mông cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân 

tộc thiểu số. Trên cơ sở các gợi ý giảng dạy này, các thầy cô giáo có thể đưa ra 

các hình thức, phương pháp và đáp án cho những yêu cầu của bài học một cách 

phù hợp nhất. Đặc biệt là phần yêu cầu dịch nội dung bài đọc ra tiếng Việt (III. 

Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx) thì các thầy cô và học viên trong quá trình 

học dịch ra tiếng Việt như thế nào đảm bảo nghĩa của từ, câu và phù hợp với văn 

hóa của người Việt và dân tộc Mông 

 Các thầy giáo, cô giáo nên xem trước phần tổng quan của tài liệu học tập của 

học viên và gợi ý giảng dạy chung để có bức tranh toàn cảnh về khối lượng kiến 

thức, các yêu cầu cần đạt để chuẩn bị giảng dạy. Điều này có thể giúp các thầy cô 

có những định hướng trong việc truyển tải kiến thức, sử dụng phương pháp dạy 

học thích hợp đối với từng bài, chủ đề hay từng hoạt động. Bên cạnh đó chuẩn bị 

các phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp và có hiệu quả nhất. 

 Nói chung, việc dạy, học ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng thường theo ba bước: 

công việc chuẩn bị cho trước, trong và sau khi giảng dạy để đạt được mục đích, 

yêu cầu của bài học. 

Việc dạy, học tiếng dân tộc Mông khi kết thúc một bài học, một chương 

hay một phần và cả khóa học, ngoài việc các thầy cô quan tâm đến học viên đạt 

được về khối lượng, kiến thức, kỹ năng và thái độ cũng cần quan tâm đến phát 

huy năng lực của người học, nhất là học viên là đối tượng cán bộ, công chức đang 

công tác ở vùng dân tộc miền núi, một số học viên là người dân tộc Mông hoặc 

đã biết sử dụng thành thạo tiếng Mông. Do vậy, cần trang bị kiến thức cho học 

viên để ngay tại tiết học, khi kết thúc tiết học, bài học và khóa học thì học viên 

được phát huy năng lực về khả năng giao tiếp (nói) của mình về ngôn ngữ theo 

từng năng lực của học viên. Việc khơi dậy và phát huy năng lực ngôn ngữ trong 

mỗi học viên để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
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điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” để 

thực hiện nhiệm vụ, giải pháp là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy 

và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận 

dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, 

ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo 

cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. 

Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý 

các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học.”  
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GỢI Ý CHI TIẾT DẠY HỌC 

PHÊNHV I: CHUÔZ THÊNHX, XÊNHV CXƯX 

(Gia đình, dòng tộc) 

 

JĂNGX 1:   

PAOR LI CHUÔZ THÊNHX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ liên quan đến gia đình, dòng tộc. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến gia đình, dòng tộc; Một số các âm 

khó như nd: ndê trux, ts: tsưr jaol … 

- Ngữ pháp: Các từ để hỏi: pêk tsơưs, uô tsi, lênhx tưs, lê chăngl 

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về gia đình về nhà 

em Páo.  

- Nói: Luyện nói những câu về gia đình, bản làng của học viên, đám cưới 

- Viết: Tập viết lại toàn bộ bài đọc về gia đình nhà Paor. 

- Nghe: Nội dung về gia đình nhà am Páo. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan về gia đình người dân tộc Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu hình ảnh của một gia đình dân tộc 

Mông và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao 

đôit, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến các từ và cụm từ liên quan đến bài học như chuôz 

thênhx/ ziv, pux, pus thaz zơưv, cưr..  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phtas âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

- GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 
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Gia đình Páo có mười người, bà nội và ông nội của Páo đã hơn bảy mươi 

tuổi. Páo có năm em còn nhỏ chỉ biết học hành, đều chưa biết đi làm ăn (làm 

nương), chỉ trông chờ vào hai bàn tay của bố mẹ. Năm nay, mẹ của Páo thường 

xuyên ốm đau, không có ai làm ruộng, nương. 

Trưởng bản gọi bà con đến bàn bạc để đi giúp đỡ gia đình Páo làm ruộng, 

làm nương cho kịp thời vụ. Gia đình Páo rất cảm ơn bà con. Đi học về, Páo đi 

chăn bò, cắt cỏ ngựa. Các em của Páo thì hái rau lợn, nhặt củi, xay ngô, xay thóc, 

quét nhà, cho gà ăn, cho lợn ăn, giúp bố mẹ nấu bữa tối. 

Páo và các em đã yên tâm học tập tiến bộ và trở thành những người con 

ngoan. 

3. Hoạt động luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lới/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- Gợi ý các câu trả lời: 

1. Paor ziv muôx câuv tul tuôz nênhs. 

2. Paor pus thaz zơưv tưz muôx shang châuv ntâu shông. 

3. Paor yuôr tsiz tul cưr zâu. 

4. Paor puooz cưr tsuôs pâuz cơưv ntơưr lê xưz,  

5. Paor puôz cưr puôr lênhx uô tsi tâu kôngz naox. 

6. Tsuôs zaos khaov vangv Paor nav, txir aoz cxeik têl xưz. 

7. Paor nav yangx six maoz gênhl. 

8. Paor ziv tsi muôx nênhs uô lax, têz. 

9. Jênhx mênhx tuôx môngl pangz mangx Paor ziv uô lax, uô têz cuôs huv 

cheix. 

10. Paor ziv tưz lao six uô tsâus jênhx mênhx. 

11. Môngl cơưv ntơưr lul, Paor môngl zus nhux, hleik jâuz nênhl, Paor puôz 

cưr iz cxa đê jâuz buô, uô hmao pangz nav, txir. 

(VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 
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4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

     (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

 

 

 

JĂNGX 2:   

CUR TXIR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ liên quan đến công việc làm ăn, sinh hoạt của gia đình người 

dân tộc Mông 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến gia đình, dòng tộc; Một số các âm 

khó như nz: nzir xơưk, tx; miv txưr … 

- Ngữ pháp: tiếp tục nghiên cứu các từ để hỏi: thâuk tưs, uô lê chăngl, đăngz 

tsi, lênhx tưs li. 

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về công việc làm 

ăn, sinh hoạt của một gia đình dân tộc Mông.  

- Nói: Luyện nói những câu kể về sinh hoạt, công việc của một số thành 

viên trong gia đình một người dân tộc Mông; Cách nói về miêu tả đồ vật, sự việc  

- Viết: Tập viết lại bài đọc về sinh hoạt, công việc của một gia đình người 

Mông điển hình. 

- Nghe: Nội dung về sinh hoạt của gia đình người Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 
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- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan về đồ vật trong sinh hoạt gia đình 

người dân tộc Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu hình ảnh đô vật của một gia đình dân 

tộc Mông và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh: 

+ VD: Trang phục quần áo của dân tộc Mông 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến các từ và cụm từ liên quan đến bài học như khâuz 

đuôs, paoz cưk, keiz, đêx… 

2. Hoạt động Khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

 (I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV (3 lần) 

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phtas âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 
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- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Bố em tham gia công tác, đã đủ năm, được nhà nước cho nghỉ hưu. Sức 

khỏe của bố em còn tốt, hằng ngày bố em dậy sớm gọi 2 anh em chúng em và 2 

cháu dạy ôn bài. Chị em đi công tác xa, chị giửi 2 cháu ở nhà với chúng em, để đi 

học tiểu học gần nhà. Mỗi tháng ít nhất bố em cũng có 20 mươi ngày ở trên vười 

thảo quả, chăm sóc vườn thuốc đỗ trọng, thảo qủa có giá, đỗ trọng cũng có giá. 

 Khi thảo quả chín thì bố em vất vả lắm, hằng năm cứ vào mùa thu hoạch 

thảo quả, cũng như mùa thu hoạch hoa mầu, bố mẹ em không 1 ngày nào được 

nghỉ em và em em đang đi học, hằng ngày tan học về em lại ôn bài, làm bài chu 

đáo, rồi lại giúp đỡ bố mẹ làm nương dãy. 

 Bố em không biết uống rượu, không nghiện thuốc, nhưng mà trong nhà luc 

nào cũng có thuốc có rượu ngâm thuốc để tiếp khách. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lới/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- Gợi ý đáp án: 

1. Hu aoz tul cưr tix haz aoz tul xênhz nzưr sơưr lul yăngz ntơưr. 

2. Cur txir nhaoz pêl hangr hơưk, tsaov cưv thangx yuôx tưv tsôngv. Viv 

hơưk tưz muôx grê. Tưv tsôngv tưz muôx grê.. 

4. Nax hnuz, tsao shux lul, cur txơưv yăngz ntơưr, uô jăngx thuv ntưl ntas, 

tsas ha laox jus pangz mangx nav, txir uô kôngz lil nuv. 
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5. Cur txir tsi txơưx hâuk chơưr, tsi muôx zênhl zênhz, tangz mak thâuk tưs 

hâur tsêr tưz muôx zênhz, muôx chơưr tsâu yuôx tav kruô. 

  (VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

 

 

 

JĂNGX 3: 

CUR NAV PUS 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ liên quan đến một người cao tuổi trong gia đình của dân tộc 

Mông 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến gia đình, dòng tộc; Một số các âm 

khó như y: yêz tuôv, q; qinhz nhênhx … 

- Ngữ pháp: tiếp tục nghiên cứu các từ để hỏi: Viv lê chăngl, shông tưs,… 

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về người cao tuổi 

dân tộc Mông.  
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- Nói: Luyện nói những câu kể về người cao tuổi của dân tộc Mông; Cách 

nói các câu về người cao tuổi  

- Viết: Tập viết lại bài đọc về người cao tuổi 

- Nghe: Nội dung về sử dụng phương tiện đi lại của dân tộc Mông 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan về đồ vật trong đi lại của người dân 

tộc Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên:  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu hình ảnh người cao tuổi một gia đình 

dân tộc Mông và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh: 

+ VD: xe đạp, xe máy, thanh niên, người già… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến các từ và cụm từ liên quan đến bài học như yêz meir, 

yêz  tuôv, qinhz nhênhx … 

2. Hoạt động Khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   
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- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phtas âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Bà em đã già rồi, toc bac phơ, lưng còng, nhưng mắt của bà em rất sang, 

hàm rang đều,  tai rất thính. Hằng ngày, bố mẹ em đi làm nương, ở nhà chỉ còn bà 

em trông cháu, cho gà, cho lợn ăn, dọn dẹp trong nhà ngoài vườn và làm cơm tối 

chờ mọi người về. 

Thỉnh thoảng bà em còn kể chuyện cổ tích cho chúng em nghe. Ở bên bà, 

chúng em thấy rất vui.  

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Lâul tsi zaos hluôk. 

2. plâuz hâu đơưz pâus, đuôr pưs khôngr gôngl. 

3. Kraor muôs tsênhv puv cêr jông, tsangx hnar tưz cxix vur, kraor njêx 

zênhx laos njê. 
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4. Nhaoz tsêr jur mêr zâu, puz keiz, puz buô, laov lil taos vangx taos tsêr 

haz uô hmao taol tuôv cxix lul. 

5. Đrus pus nhaoz, pêz hnaor laov jêv nzas. 

 (VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 4:  

PAOR ZƠƯV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả một người dân tộc Mông 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến gia đình, dòng tộc; Một số các âm 

khó như pl: plâuz , hl: hluôk tuz, hluôk cxeik… 

- Ngữ pháp: tiếp tục nghiên cứu các câu hỏi nghi vấn: tsi tâu 
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- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về miêu tả một già 

lang người Mông điển hình. 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả một già làng Mông 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người dân tộc Mông 

- Nghe: Miêu tả dân tộc Mông 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan về đồ vật trong đi lại của người dân 

tộc Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên:  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu hình ảnh một già làng người Mông 

điển hình và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh: 

+ VD: già làng, trưởng bản… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến các từ và cụm từ liên quan đến bài học như txir kênhx, 

txir yôngz, plâuz hâu đơưz … 

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 
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(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phtas âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Ông của Páo tên là Thào Sào Lệnh. Năm nay ông của Páo đã 70 tuổi nhưng 

vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh, mắt vẫn còn sáng. Ông Lệnh tóc bạc trắng như rễ 

tỏi, rễ hành. Ông Lệnh là thầy kèn, thầy đám tang, thầy mai mối già. 

Hằng đêm, các chàng trai trong bản đến nhờ ông dạy khèn, dạy bài mai 

mối, dạy đường lối vui vẻ lắm. Ông của Páo hay căn dặn những chàng trai, cô gái 

rằng: “Phải cố gắng học chữ, học đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 

nước, chăm chỉ làm ăn để xây dựng gia đình, quê hương phát triển giống như đồng 

bằng”. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Jăngx shuv nhênhv zaos jăngx Paor zơưv. 

2. Paor zơưv hu uô Thaox Shaok Lênhx. 
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3. Paor zơưv tưz tâu shang châuv shông. 

4. Paor zơưv tsênhv mênhx pêv, muôx jus, kraor muôs tsênhv puv cêr jông. 

5. Zơưv lênhx plâuz hâu đơưz pâus xưk changs kêx, changs đaol. 

6. Zơưv Lênhx zaos txir kênhx, txir xeir, txir yôngz lâul (mênhx jênhs). 

7. Yênhx hmao baox tuz hluôk hâur jaol tuôx cuôs paor zơưv kra kênhx, 

kra jăngx yôngz, kra cêr chei laov jêv nzas. 

8. Zuôr sir jus cơưv ntơưr, cơưv côx chuôz cêr chei, phuôx lix, chênhz 

zênhv uô kôngz uô lông cha taov kangz nor cxiv tsang chuôz thênhx, têz qơư 

phuôv cxax, bluô nux xưk lê tax đrangl. 

(VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 5: 

PANGZ MANGX NAV, TXIR 

I. MỤC TIÊU  
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1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả hoạt động của một học sinh người dân tộc Mông. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến gia đình, dòng tộc; Một số các âm 

khó như nx: nxuô tril yao, nd: ndis vangx tsêr…  

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về miêu tả hoạt động 

hàng ngày của một em học sinh người dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả hoạt động của em học sinh Mông. 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người dân tộc Mông 

- Nghe: Miêu tả hoạt động hằng ngày của một học sinh dân tộc Mông 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan hoạt động điển hình của một học 

sinh người dân tộc Mông như đi học, bổ củi, dọn dẹp, vệ sinh môi trường 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu hình ảnh một già làng người Mông 

điển hình và yêu cầu lớp có ý kiến về bức tranh/ ảnh: 

+ VD: học sinh dân tộc Mông đang quét nhà, vệ sinh xung quanh nơi ở… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 
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- GV: Hướng HV đến các từ và cụm từ liên quan đến bài học như: vêv 

xinhz, qêz tsêr, nxuô tril yao  … 

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Hàng ngày ngoài giờ học tập ra Lử và Lí thường xuyên giúp đỡ bố mẹ. Lí 

giúp giặt quần áo, quét nhà, nhặt củi, hái rau lơn, Lử bổ củi và vệ xinh xung quanh 

nhà cửa sạch sẽ. 

Lúc nào cũng cho gà, cho lợn ăn và nấu cơm đợi bố mẹ đi làm về. Xung 

quanh nhà cửa của hai anh em Lử và Lí lúc nào cũng sạch sẽ và mát mẻ. 

Những người trong bản làng ai cũng khen Lử và Lí là hai đứa con ngoan, 

trò giỏi.  

3. Hoạt động luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 
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- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Jăngx shuv nhênhv tiv tsiz zaos jăngx “Pangz mangx nav txir” 

2. Lưv thaz Lir yangx six pangz mangx nav txir. 

3. Lir pangz nxuô tril yao, qêz tsêr, khơưk tơưl, đê jâuz buô. 

4. Lưv fuô tơưl, laov lil uô vêv xinhz ndis vangx tsêr cangx hur. 

5. Lir thaz Lưv nhaoz tsêr, vangx tsêr thâuk tưs tưz hur si langx nzas. 

6. Jêx jaol lênhx tưs tưz kruôk nxak Lưv thaz Lir zaos aoz tul nhuôs tsiv 

txax shux xinhz caz njê. 

(VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 6:  

CHEIX UÔ LAX 

I. MỤC TIÊU  
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1. Về kiến thức 

- Kiến thức về ngôn ngữ: 

- Từ và cụm từ miêu tả kinh doanh sản xuất của gia đình người dân tộc 

Mông. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến gia đình, dòng tộc; Một số các âm 

khó như bl: maor blêx, nôngz blêx …  

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về miêu tả hoạt động 

sản xuất của một gia đình người dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả hoạt động sản xuất của một gia đình 

người dân tộc Mông. 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả sản xuất của một gia đình người dân tộc 

Mông. 

- Nghe: Miêu tả hoạt động sản xuất của một gia đình người dân tộc Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh liên quan hoạt động điển hình của hoạt động 

tăng gia sản xuất của gia đình người dân tộc Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan hoạt động điển hình 

của hoạt động tăng gia sản xuất của gia đình người dân tộc Mông: 
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+ VD: mùa lúa nương, thu hoạch lúa nương của dân tộc Mông… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến các từ và cụm từ liên quan đến bài học như: taox saz, 

pêz Hmôngz … 

2. Hoạt động Khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Dân tộc Mông thường sống ở vùng cao, quê hương đồi núi cao, dốc, ruộng 

nương rất ít. Vì thế Dân tộc Mông mới thường khai hoang ruộng bậc thang theo 

sườn đồi, sườn núi và thung lũng khe suối nhỏ để làm ruộng trồng lúa. 

Mùa làm ruộng ở vùng cao thường sản xuất vào thời gian cuối tháng 3 và 

tháng 4 âm lịch  hàng năm, thì mới thu hái được kết quả. Bây giờ nhờ có Đảng và 

chính phủ quan tâm tới Dân tộc Mông sinh sống ở vùng cao, giúp đỡ ưu tiên về 

giá cả cho dân mua phân bón và các loại giống sản lượng nông nghiệp chất lượng 

cao, do đó nhân dân mới có thóc đủ ăn cả năm, không bị ăn mèn mén như xưa 

nữa.  

3. Hoạt động Luyện tập: Hoạt động Viết: 
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(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Jăngx shuv nhênhv tiv trâu zaos jăngx “Cheix uô lax”. 

2. Pêz Hmôngz khênhr nhaoz taox saz. 

3. Hmôngz nax nhaoz têx ntangr trôngz, ntangr(ntangr) nxangz. 

4. Lax têz lao six tsơưs. 

5. Hmôngz khênhr krêz lax kêz nteir lơưr têx kraor hangr, têx tangr taox, 

têx ntangr trôngz cha uô lax. 

6. Cheix uô lax taox saz yênhx shông zaos luz kangz pêz hli, plâuz hli zinhz 

lix, chaos tangl cxax tâu naox.  

7. Nhil nor Hmôngz uô lax tâu chinhr phuv păngz pangz txưv grê cxuô 

zangv qir, grê nôngz blêx yangr lengv saz cxax tâu naox maor blêx thơưv shông, 

tsi tsuv naox maor cuôv. 

(VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

94 
 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

PHÊNHV II: 

HMÔNGZ LI JÊX JAOL, CƯV SHANGZ 

(Bản làng, quê hương) 

 

JĂNGX 7: 

HMÔNGZ NHAOZ CAOZ FINHX XÊNHR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả người Mông tại tỉnh Cao Bằng 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến người Mông tại Cao Bằng 

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về người Mông tại 

Cao Bằng  

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả người Mông tại Cao Bằng  

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người Mông tại Cao Bằng  

- Nghe: Miêu tả người Mông tại Cao Bằng  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh người Mông tại Cao Bằng. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

95 
 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan người Mông tại Cao 

Bằng: vui chơi, sản xuất… 

+ VD: trang phục của người Mông tại Cao Bằng… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến các từ và cụm từ liên quan đến bài học như: taz đơưz, 

trâu rôngz đơưz….. 

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 
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Tỉnh Cao Bằng có một thị xã Cao Bằng và mười huyện. Cao Bằng phía bắc 

và đông bắc giáp đất nước Trung Quốc, phía tây giáp tỉnh Hà Giang, phía nam 

giáp tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Lạng Sơn. 

Người Mông chủ yếu sống ở huyện Nguyên Bình, còn lại một số sống rải 

rác ở huyện khác. Người Mông ở xen kẽ với các dân tộc khác: Nùng, Tày, Dao. 

Người Mông làm nương nhiều ruộng chỉ ít thôi. Phụ nữ Mông trắng mặc trang 

phục váy trắng yếm váy vải đen kẹp vải xanh sỳ lâm hai bên cuốn sà cạp trắng. 

Những người đàn ông mặc quần áo ta đội mũ nồi. Lớp trẻ thì mặc quần áo âu 

phục. 

Người Mông sống ở tỉnh Cao Bằng đã giữ được truyền thống đoàn kết với 

mọi dân tộc, ra sức xây dựng bản làng quê hương giàu đẹp. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Hnuz nor shuv nhênhv jăngx Hmôngz nhaoz Caoz Finhx xênhr 

2. Caoz finhx xênhr muôx iz luz thiv xar Caoz Finhx thaz câuv luz shênhv. 

3. Caoz finhx taov pêl thaz tôngz pơx buôk Tsôngz Côx têz qơư, shiz 

phangz buôk Hôx zangx xênhr, nangx phangz buôk Pơx Cangv thaz Langv sangz 

xênhr. 

4. Hmôngz nhaoz shơư cxuô zangv mênhx cxưx xưk: Langs, zir, Chu… 

5. Hmôngz uô têz ntâu, lax muôx tưz tsơưs. 

6. Pux Hmôngz đơưz li tsôngl yao zaos hnangr taz đơưz, tưk xơưk tril đuz 

chuôv ntâuz zêv langx aoz sangz, trâu nrôngz đơưz. Puôz txir nênhx zơưs hnangr 

tril yao fưx thôngz, ntông maov kuôr nhux. Cxênhx hluôk hnăngr tril yao zangx 

tsoangz. 

7. Pêz Hmôngz nhaoz Caoz Finhx xênhr tưz jur tâu yangx thôngv thoangx chêx 

cxuô zangv mênhx cxưx, six shênhx jông Đangv, côx chuôz li tsênhv cxơx, phuôx 

lix. 

(VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 
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- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 8:  

HMÔNGZ NHAOZ ÊNH BAIR XÊNHR   

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả người Mông tại tỉnh Yên Bái 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến người Mông tại Yên Bái 

-Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về người 

Mông tại Yên Bái 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả người Mông tại Yên Bái 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người Mông tại Yên Bái 

- Nghe: Miêu tả người Mông tại Yên Bái 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

98 
 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh người Mông tại Yên Bái. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan người Mông tại yên 

Bái: vui chơi, sản xuất… 

+ VD: trang phục của người Mông tại Yên Bái… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  
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- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Tỉnh Yên Bái có một thành phố Yên Bái và 7 huyện đó là: Mù Căng Chải, 

Trạm Tấu, Văn Yên, Văn Trấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình. Tỉnh Yên Bái, 

phía Bắc giáp Lào Cai, phía Tây giáp Lai Châu, phía Nam giáp Hòa Bình, phía 

Đông giáp Phú Thọ. 

Người Mông ở tỉnh Yên Bái chủ yếu sống ở huyện Mù Căng Chải và Trạm 

Tấu còn lại sống ở một số huyện khác. Trước đây ở Mù Căng Chải và Trạm Tấu 

là nơi trồng cây thuốc phiện rất là tốt. Nhưng mà được nhà nước quan tâm giúp 

đỡ trồng cây công nghiệp và giống nông nghiệp có sản lượng cao để thay thế cây 

thuốc phiện. Bây giờ người Mông vùng cao ở tỉnh Yên Bái cuộc sống ít nhiều đã 

được đổi mới không còn khổ cực như trước đây. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Ênh Bair xênhr muôx iz luz thanhx phôr Ênh Bair thaz shang luz shênhv. 

2. Ênh Bair muôx têx luz shênhv xưk: Mux Căngz Tsav, txangx tơưz, Vang 

Ênh, Vang Tsênhr, Tsênhr Ênh, lux Ênh, Ênh Binhx. 

3. Ênh Bair pơx phangz buôk Laol Caz, shiz phangz buôk tênhv Lai Tsâu 

thaz sangz lav (Sênh La), nangx phangz buôk Hôx Finhx, tôngz phangz buôk Phur 

Thov. 

4. Hmôngz nhaoz Ênh Bair xênhr tsưr zaov zaos nhaoz aoz luz shênhv mux 

cangz tsav thaz txangx tơưz.  

5. Thâuk nzur nhaoz Mux Cangz Tsav thaz txangx tơưz tưz zaos têz qơư 

chaos zangx zinhz lao six jông. 

6. Huôv nor qơư cao chaos ntông côngz nhêx thaz nôngz nôngx nhêx muôx yangr 

langv saz cha phangv zangx zinhz. 
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(VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô  

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 9:   

HMÔNGZ NHAOZ SÊNH LA    

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả người Mông tại tỉnh Sơn La 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến người Mông tại Sơn La 

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về người Mông tại 

Sơn La 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả người Mông tại Sơn La 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người Mông tại Sơn La 

- Nghe: Miêu tả người Mông tại Sơn La 

2. Về năng lực 
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- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh người Mông tại Sơn La. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan người Mông tại Sơn 

La: vui chơi, sản xuất… 

+ VD: trang phục của người Mông tại Sơn La… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 
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- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Sơn La có một thành phố và 10 huyện đó là: huyện Mộc Châu, huyện Thuận 

Châu, huyện Quỳnh Nhai, huyện Mường La, huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên, 

huyện Sông Mã, huyện Mai Sơn, huyện Sốp Cộp. 

Tỉnh Sơn La phía Bắc giáp Điện Biên, phía Tây giáp đát nước Lào, phía 

Nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía Đông giáp tỉnh Yên Bái. 

Người Mông sống chủ yếu ở các huyện và các xã vùng cao biên giới Lào. 

Những đường giao thông đi lại từ huyện đến các xã không thuận lợi đều là lên 

dốc, xuống dốc. Nhân dân Mông chủ yếu làm nương, ruộng chỉ ít thôi. Một số 

người đã đi làm công nhân ở nông trường Mộc Châu cuộc sống tốt đẹp hơn. 

3. Hoạt động luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Jăngx shuv nhênhv hnuz nor zaos jăngx Hmôngz nhaoz Sênh La xênhr. 

2. Sênh La xênhr muôx iz luz nav caz Langs Sênh La thaz câuv luz shênhv. 

3. Sênh La chaor shênhv zaos: Shênhv Môx Tsâu, shênhv Thênhv Tsâu, 

Shênhv Cuênhx Nhai, shênhv Mươngx La, shênhv Phux Ênh, shênhv Bar Ênh, 

shênhv Sông Mar, shênhv Mai Sênh, Ênh Tsâu, shênhv Xuz Cux. 

4. Sênh La xênhr sangz tôngz pơx buôk Đênhv Bênh; Shiz phangz buôk 

Laok Tsuôk têz qơư, nangx phangz buôk Hôx Finhx xênhr, tôngz phangz buôk 

Ênh Bair xênhr. 
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5. Hmôngz tsưr zaov nhaoz chaor shênhv thaz sưv taox saz thaz buôk đriv 

đrus Laok Tsuôk. 

6. Têx cêr chaoz thôngz môngl lul hâur shênhv txus hâur sưv tưz tsi sênhv 

liv, puôr lênhx zaos ndê taox grêl tâus ntâu.  

7. Jênhx mênhx Hmôngz tưz zaos uô têz kruôr ntâu, lax tưz zaos muôx 

tsơưs. 

8. Muôx iz cxa Hmôngz tưz môngl uô côngz jênhx hâur nôngx yangr Môx 

Tsâu, luz nênhx tưz tâu jông đuô. 

(VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

JĂNGX 10: 

HMÔNGZ NHAOZ ĐÊNHV BÊNH XÊNHR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả người Mông tại tỉnh Điện Biên 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến người Mông tại Điện Biên 
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- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về người Mông tại 

Điện Biên 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả người Mông tại Điện Biên 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người Mông tại Điện Biên 

- Nghe: Miêu tả người Mông tại Điện Biên 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh người Mông tại Điện Biên. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan người Mông tại Điện 

Biên: vui chơi, sản xuất… 

+ VD: trang phục của người Mông tại Điện Biên … 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   
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- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Sơn La có một thành phố và 10 huyện đó là: huyện Mộc Châu, huyện Thuận 

Châu, huyện Quỳnh Nhai, huyện Mường La, huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên, 

huyện Sông Mã, huyện Mai Sơn, huyện Sốp Cộp. 

Tỉnh Sơn La phía Bắc giáp Điện Biên, phía Tây giáp đát nước Lào, phía 

Nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía Đông giáp tỉnh Yên Bái. 

Người Mông sống chủ yếu ở các huyện và các xã vùng cao biên giới Lào. 

Những đường giao thông đi lại từ huyện đến các xã không thuận lợi đều là lên 

dốc, xuống dốc. Nhân dân Mông chủ yếu làm nương, ruộng chỉ ít thôi. Một số 

người đã đi làm công nhân ở nông trường Mộc Châu cuộc sống tốt đẹp hơn. 

3. Hoạt động luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Hnuz nor, pêz shuv nhênhv jăngx Hmôngz nhaoz Đênhv Bênh xênhr. 

2. Xênhr Đênhv Bênh kreir ni tâu pheiz tơưv ntơưv luz xeenhr Lai Châu. 
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3. Xênhr Đênhv Bênh muôx iz luz thanhx phôr zaos Đênhv Bênh thaz tsiz 

luz shênhv. 

4.  Đênhv Bênh Đông, Đênhv Bênh Teik, Mơưngx Nher, Tuênhx Jaor, 

Tuôv Chuôx. 

5. Hmôngz tưz muôx flu nhaoz cxuô luz shênhv hâur xênhr.  

6. Hmôngz đơưz tưz chôngz đuô cxuô zangv Hmôngz. 

7. Puôz pux Hmôngz puôr lênhx hnangr tril ntâu, hnangr yao khuôv ntêr 

txus đrangl plangz hlâuz, uô lâus trâu cu đangz yao, thaz uô iz luz nav zênhv xưv 

phangz trâu taov đrâu kâuv yao. Chaor pux Hmôngz đơưz hnangr taz tưz tsơưs. 

8. Hmôngz nhaoz Đênhv Bênh xênhr puôr lênhx nhaoz shơư puôz mênhx 

cxưx Thaiv đơưz, Thaiv đuz, Mangz, Chaoz Tsiz… 

9. Nhaoz kreir tưs, Hmôngz tưz yangx six muôx chênhz  yênhx thoangx 

chêx đrus cxuô zangv mênhx cxưx, pangz mangx têx thâuk fôngv tsâus khuêv 

nangx, sir jus paor vêv thaz cxiv tsang jêx jaol, têz qơư cưv shangz phuôv cxax 

thaz bluô nux. 

(VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

  (V). Shuv uô  

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 
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JĂNGX 11: 

HMÔNGZ NHAOZ LAI CHÂU XÊNHR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả người Mông tại tỉnh Lai Châu 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến người Mông tại Lai Châu 

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về người Mông tại 

Lai Châu 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả người Mông tại Lai Châu 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người Mông tại Lai Châu 

- Nghe: Miêu tả người Mông tại Lai Châu 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh người Mông tại Lai Châu. 

2. Chuẩn bị của học viên:  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 
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- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan người Mông tại Lai 

Châu: vui chơi, sản xuất… 

+ VD: trang phục của người Mông tại Lai Châu … 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động Khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Tỉnh Lai Châu mới được chia tách từ hai tỉnh là tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện 

Biên. Lai Châu phía Bắc giáp đất nước Trung Quốc, đông bắc giáp tỉnh Lào Cai, 

tây bắc giáp tỉnh Điện Biên, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái. Lai Châu có một thị xã 

Lai Châu và 5 huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường. 

Người Mông sống đông hơn ở hai huyện Phong Thổ, Sìn Hồ còn lại đã có 

mặt ở tất cả các huyện trong tỉnh. Người Mông trắng đông hơn các loại Mông 

khác. Phụ nữ Mông sống ở tỉnh Lai Châu đều mặc quần nhiều, mặc váy ít. 

Ở đâu, người Mông đều ở các xã vùng cao, đường giao thông đi lại không 

thuận lợi, ruộng nương không nhiều, không đủ làm, làm lâu dài nương đã bạc 
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màu. Nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật, nhà nước hỗ trợ các loại phân bón cho ruộng 

nương, mới đủ ăn. Người Mông chúng ta mới yên tâm định canh, định cư. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Hnuz nor shuv nhênhv txus jăngx Hmôngz nhaoz Lai Châu xênhr. 

2. Lai Châu xênhr kreir ni tâu pheiz tơưv lul aoz luz xênhr zaos Lai Châu 

xênhr thaz Đênhv Bênh xênhr. 

3. Lai Châu taov pêl buôk tsôngz côx têz qơư, đông bar buôk Laol Caz 

xênhr, têik bar buôk Đênhv Bênh xênhr, nangx phangz buôk Ênh Bair xênhr. 

4. Lai Châu xênhr muôx iz thiv xar Lai Châu thaz tsiz luz shênhv: Qênhx 

Hôx, Phông Thôv, Thang Ênh, Mơưngx Têx, Sangz Thoangx. 

5. Hmôngz nhaoz chôngz đuô aoz luz shênhv: Phông Thôv, Qênhz Hôx.  

6. Hmôngz đơưz chôngz đuô cxuô zangv Hmôngz.  

7. pux Hmôngz nhaoz Lai Châu xênhr puôr lênhx hnangr tril ntâu, hnangr 

taz tưz tsơưs. 

8. Nhaoz kreir tưs, Hmôngz tưz zaos nhaoz chaor xar taox saz, cêr chaoz 

thôngz môngl lul tsi pênhv ziv. 

9. Lax, têz tưz tsơưs, tsi txâuk uô, uô lêx ntêr têx têz tưz tsuôs tangl. 

(VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

110 
 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 12: 

HMÔNGZ NHAOZ HÔX ZANGX XÊNHR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả người Mông tại tỉnh Hà Giang 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến người Mông tại Hà Giang 

- Đọc: Luyện đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về người Mông tại 

Hà Giang 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả người Mông tại Hà Giang 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả người Mông tại Hà Giang 

- Nghe: Miêu tả người Mông tại Hà Giang 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh người Mông tại Hà Giang. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan người Mông tại Hà 

Giang: vui chơi, sản xuất… 

+ VD: trang phục của người Mông tại Hà Giang … 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 
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- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Hà Giang được ví là nóc nhà của chúng ta vì ở đay cao hơn các tỉnh Bắc bộ 

cùng chung biên giới với đất nước Trung Quốc. 

Tỉnh Hà Giang người Mông sống đông hơn ở các huyện Đông Văn, Mèo 

Cạc, Sín Mần, Hoàng Su Phì còn lại đã có mặt ở tất cả các huyện trong tỉnh. Người 

Mông trắng đông hơn còn lại là Mông hoa, Mông đen, Mông đỏ, Mông xanh cũng 

có nhưng rất ít. 

Người Mông ở ở tình Hà Giang ruộng nương ít. Có những huyện như Mèo 

Vạc làm nhà xung quanh đá, lấy đá về xếp xung quanh nhà.  

3. Hoạt động luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Pêz tsas hak txus Hmôngz nhaoz Hôx Zangx xênhr.  

2. Hôx Zangx xênhr tâu pir zaos pêz Zix Nangx luz tsur tsêr. 

3. Viv zaos nhaoz saz đuô chaor xênhr Bar Bôv cơs thôngx đris đrus tsôngz 

côx têz qơư. 

4. Hmôngz nhaoz chôngz tsâu chaor shênhv: Tôngx Pênhz, Mnaox Waox, 

Qênhv Mênhx, Hoangx Sưv Fix… 

5. Hmôngz đơưz chôngz đuô. 

6. Hmôngz Hôx Zangx uô têz pêl têx trôngz kraor jêz, têx hangr kraor jêz, 

lak sik hax tsênhv trik angr môngl lâuz trâu hâur têx kraor jêz lê chaos paoz cưk, 

chaos tâuz đăngx cha cxax tâu naox. 

 (VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 
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- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

PHÊNHV III: NTUX TXƠƯV, TÊNHX QƠƯ 

(Thiên nhiên, môi trường) 

  

JĂNGX 13:  

TANGZ TUÔZ LUZ KEI TÊZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả về môi trường.  

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến môi trường. 

- Nghe, Đọc: Luyện đọc bài đọc về môt trường.  

- Nói: Luyện nói về môi trường và chào hỏi. 

- Viết: Tập viết bài đọc về môi trường. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh nhà sinh hoạt chung đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tanh ảnh về lễ hộ của người dân tộc 

Mông 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

 (II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   
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 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Trái đất của chúng ta ở có đất, có không khí, có âm thanh, có ánh sáng... phải 

có những thứ này mới có sự sống. Nơi có sự sống là môi trường sống, môi trường 

tốt con người và sinh vật mới phát triển tốt. Trái lại, môi trường không cân bằng, 

không quang sạch có hại cho sự sống. 

Ở vúng cao có núi, đồi, cỏ dại, rừng, có sông, suối, ngòi hoặc là ở giáp hồ, biển 

môi trường tốt hơn.Cần bảo vệ môi trường, không làm nghèo môi trường. Môi 

trường là lợi ích của tất cả, tất cả phải bảo vệ tốt môi trường. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Ntax têz pêz nhaoz muôx angr, muôx pang chuô muôx đêx, muôx suôz 

cxênh, muôx tê chi… 

 2. Qơư muôx cêr chax zaos tênhx qơư chax.  

 3. Nhaoz taox saz, muôx trôngz taox đraox truôs, jôngr, muôx nav mêr đêx 

changr.  

 4. Zuôr cha tênhx qơư jông, tsi uô puôl tênhx qơư. Tênhx qơư  zaos tuôv 

cxix lê liv zix, tuôv cxix zuôr phưv tuôr jông tênhx qơư.  

 (VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 
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- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

  

 

 

 

JĂNGX 14:   

NTUX TSÂUX CHEIX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả về đêm mùa đông trên bản của dân tộc Mông.  

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đêm mùa đông trên bản của dân tộc 

Mông. 

- Đọc: Luyện đọc bài đọc về đêm mùa đông trên bản của dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói về đêm mùa đông trên bản của dân tộc Mông và miêu tả 

về môi trường. 

- Viết: Tập viết bài đọc về đêm mùa đông trên bản của dân tộc Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 
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- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh nhà sinh hoạt chung đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tanh ảnh về lễ hội của người dân tộc 

Mông 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

 2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 
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 Gió mùa đông quất ào áo vào tường vách, cửa sổ. Là báo hiệu có gió mùa 

đông bắc tràn về. Mùa đông đến rồi. Gió rít, mọi người nhanh chóng để tránh rét.

  

Ở trên các ngọn cây ăn quả trơ trụi, một chiếc lá cũng rụng sạch sành sanh. 

Mưa phùn hằng đêm. Mây mù bao phủ đồi núi. Mây che phủ làng bản. Ngựa phải 

đeo mõ, đeo chuông mới biết ở đâu. Mọi gia đình khẩn chương sửa chuồng trại 

cho gia súc. Họ còn cho gia súc ăn rơm rạ vào ban đêm. 

 Trong nhà bếp, củi lúc nào cũng cháy đỏ rực. 

 Làm xong hết công việc, tay cũng tê cóng, hơ tay xung quanh bếp lửa, ngâm 

thơ. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Chuô tsâux lao six nao njiv. 

 2. Chuô tsâux blơưv nyu vôngl ,xuz cxangx kraor tseik. 

 3. nênhs đrơưv đrôngl môngl cha gâuv nao njiv. 

 4. Sâu têx tsaoz ntông naox txir đao chuô, iz đeiv  blôngx tưz jênhs nrơưr. 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 
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(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 15:  

TÊNHX QƠƯ NTÔNG NJUÔZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả về môi trường tại bản người dân tộc Mông.  

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan môi trường tại bản người dân tộc Mông.  

- Đọc: Luyện đọc bài đọc về môi trường tại bản người dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói về môi trường tại bản người dân tộc Mông và giới thiệu 

bản thân và người khác. 

- Viết: Tập viết bài đọc về môi trường tại bản người dân tộc Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh nhà sinh hoạt chung đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 
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- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về lễ hội của người dân tộc 

Mông 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

 2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

-  GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Dân số đông, nhà càng nhiều, xe đi lại như nước chảy, nhà máy mọc lên 

như măng mọc… Đó chính là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. 

 Nhưng chúng ta nhờ có cây xanh: cây xanh hút khí CO2 nhả ra khí O2 trong 

không khí. Cây xanh tích nước bảo vệ đất, điều hòa không khí, hấp thụ bụi bậm. 

Cây xanh xem như là nhà máy tạo ra khí O2 tự nhiên; xem như nhà máy thu dọn 

bụi bậm, nhà máy điều hòa không khí tự nhiên. Trên những lá cao lá thấp, có 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

121 
 

nhiều lỗ nhỏ, có nhiều lông non, có những lá lại có chất nhựa trắng hấp thụ khí 

CO2, những chất làm hại môi trường. Cây xanh làm xanh, sạch môi trường. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Zênhx xưv chuôz ntâu, tsêr zêv tuôz, yêz đha xưk đêx ntưs, tsêr meir uô 

tơưv chuôs njuôs tuôx…Viv cao txangz tsuôs pang chuô. 

 2. Ntông njuôz hlưk (grôl) păng C02, nti ntơưv pang 02  pang chuô, cxênhx 

đêx, paor phưv angr, tiv huv pang ntux, sâu thơưv plangr yâur. 

 (VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 
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JĂNGX 16: 

 NAV ĐÊX LAZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả về nguồn gốc và sự tiện ích của sông Hồng.  

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan nguồn gốc và sự tiện ích của sông Hồng.  

- Đọc: Luyện đọc bài đọc về nguồn gốc và sự tiện ích của sông Hồng. 

- Nói: Luyện nói về nguồn gốc và sự tiện ích của sông Hồng và chương 

trình 135 của Chính phủ.  

- Viết: Tập viết bài đọc về nguồn gốc và sự tiện ích của sông Hồng. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. Hiểu và thêm yêu quê hương Việt Nam 

nơi có dòng sông Hồng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về dòng sông Hồng và việc canh tác, khai thác 

các nguồn thu trên dòng sông.  

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về dòng sông Hồng và việc 

canh tác, khai thác các nguồn thu trên dòng sông.  
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- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Sông Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc. Dòng sông chảy qua Lào Cai, Yên 

Bái, Phú Thọ, Hà Nội, chảy ra biển Đông. Sông Hồng nuớc đỏ mang nặng phù sa. 

Từ thượng nguồn đến hạ nguồn, những bãi dâu, bãi mía, đồng rau, bãi ngô...xanh 

tốt. Xưa kia, dòng sông Hồng đuợc dùng guồng hàng hóa lên vùng cao, chuyên 

chở lâm sản về xuôi. 

 Sông Hồng là nguồn nước vô tận tưới cho bao nhiêu cánh đồng. Là tài 

nguyên thủy sản phong phú. Nguồn thủy sản đã bao đời nuôi sống dân chài ven 

sông. Câu hát: “Hồng Hà mênh mông...” không bao giờ tắt trong lòng nguời Việt 

Nam. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   
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- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Đêx laz ntưl đhâu Laol Caz, Ngangz Paiv, Phur Thov, Hax Nôiv 

 2.  Nav đêx laz chaox shơư phưx suôz. 

3. Txix sangv nzê txus shuôv nzê, têx plangl jâuz cangz, kuôr njuôk, cxuô 

zangv jâuz lak paoz cưk…njuôz jông 

 4. Thâuk nzur nav đêx laz zôngv grôl cxuô zangv huv ndê đrôngl taox 

saz, fuôx heik jôngr nux lơưv qơư kêl. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 17:  

NAV PANGL BA BÊV 
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I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả về hồ Ba Bể. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan hồ Ba Bể. 

- Nghe, Đọc: Luyện đọc bài đọc về hồ Ba Bể. 

- Nói: Luyện nói về hồ Ba Bể và sự tuyên truyền về lợi ích của việc định 

canh định cư với đồng bào dân tộc Mông. 

- Viết: Tập viết bài đọc về về hồ Ba Bể  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về hồ Ba Bể  

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về về hồ Ba Bể  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 
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(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Ở vùng núi đá vôi có một cái hồ. Đáy hồ có một lớp đất sét dày tới 200m 

không cho nước thoát xuống. Hồ ở độ cao 145m giữa hai bên là vách đá dựng 

đứng. Hồ có chiều dài 8km, rộng 3km, sâu khoảng 20-30m có nhiều hang động, 

suối nước ngầm. Ở giữa hồ có hai đảo nhỏ, cái đảo to trông giống con ngựa đang 

đứng ngất ngơ dây cương. Hồ Ba Bể là hồ to nhất. Đổ vào hồ Ba Bể có ba dòng 

chảy chủ yếu (per lâmx, per lux, per lengx). Xung quanh hồ là hồ trong, đảo Pò 

Giả Mải, động Puông, thác Đầu Đẳng. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Đruôz đrôngl trôngz jêz njuôz muôx iz luz nav pangl. 

2. Chêx kangz pangl muôx iz cxênhx angr tuôz 200 yiv tsi hâul đêx. 
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3. Pangl nhaoz saz 145 yiv, đruôz hâur aoz fangz trôngz tsangs njês njuôz. 

Luz pangl ntêr muôx nhaos 8km, đangr muôx 3km, tuz muôx 20- 30 yiv, muôx 

ntâu kraor tsuô, mêr đêx hâur đraos. 

4. Nhaoz đruôz đrangz pangl muôx aoz luz mêr taor, luz lux jôngx zôngl 

tul nênhl tsênhv đhao lôngx thơưz- bê hu uô An –Mar. 

5. Nav pangl Ba Bêv zaos luz pangl lux đuô. Pêz chês nav đêx lôngs đrênhs 

tsiv tơưv nav pangl Ba Bêv (per lâmx, per lux, per lengx). Ndis lênhl luz pangl 

zaos pangl hâur, mêr taor pox zav maiv, kraor tsuô puông nxơưr đêx đâux Đangv. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 18:  

SHIR XÂUR HÂUR NTUX YAZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 
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- Từ và cụm từ miêu tả về mùa xuân với sự nảy lộc đâm trồi của vạn vật và 

mùa của đôi lứa với các chàng trai, cô gái người dân tộc Mông. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến mùa xuân 

- Nghe, Đọc: Luyện đọc bài đọc về mùa xuân ở vùng cao. 

- Nói: Luyện nói về mùa xuân; về cách thức vay vốn để hỗ trợ sản xuất 

- Viết: Tập viết bài đọc về mùa xuân.  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về mùa xuân trên vùng cao nơi có đồng bào 

dân tộc Mông sinh sống…  

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về về hồ Ba Bể  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   
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- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Sau một mùa xuân đến. Đi đến vùng dân tộc Mông, mùa xuân gửi vào vạn 

vật hồi sinh, biến chuyển không ngừng. Trên sườn núi, sườn đồi từng đôi trai gái 

ngắm nhìn cây cối đâm chồi nảy lộc xanh non mơn mởn. 

 Người thổi khèn lá, người thổi đàn môi. Bên này hát giao duyên bên kia 

thổi sáo…Người hát cho người - núi rừng thêm đẹp hai người thêm hạnh phúc 

thêm vui. 

 Mùa xuân mới ấm áp, hai chúng mình phấn chấn nói lên lời “Anh yêu em, 

em yêu anh”. Chúng ta sẽ cùng bố mẹ nói là: Chúng con muốn được cưới nhau 

rồi. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Đhâu cheix tsâux, tsas txus cheix ntux yaz. 

2. Môngl lơưv Hmôngz đrôngl. 
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3. Cheix yaz xang truô vangv nux traor xinhr, traor flik txa tsi txơưx tangl. 

4. Cheix ntux yaz sur sao. 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

PHÊNHV IV: 

MÊNHX CXƯX VIÊX NANG THAZ CXUÔ LUZ CÔX 

BUÔK JÊ 

(Đất nước Việt Nam và các nước láng giềng) 

 

JĂNGX 19: 

VIÊX NANG TSƯR CÔX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về vị trí địa lý của nước Việt Nam 

- Phát âm: Từ và cụm từ về vị trí địa lý của nước Việt Nam 

- Nghe, Đọc: Luyện đọc bài đọc về vị trí địa lý của nước Việt Nam 
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- Nói: Luyện nói về vị trí địa lý của nước Việt Nam 

- Viết: Tập viết bài đọc về vị trí địa lý của nước Việt Nam 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu hình ảnh/ bài hát giới thiệu về đất nước Việt Nam 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về đất nước Việt Nam  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 
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- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Việt Nam, tên đầy đủ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc 

gia nằm phía đông của bán đảo Đông Dương, thuộc vùng Đông Nam Á. Lãnh thổ 

Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc ở phía bắc, nước Lào và nước Cam Pu Chia 

ở phía tây, Vịnh Thái Lan ở phía tây nam và biển Đông ở phía đông và phía nam 

với hơn 4000 hòn đảo. Việt Nam có biên giới đất liền chiều dài 1281km với Trung 

Quốc, 2130km với Lào. 1228km với Cam Pu Chia và bờ biển dài 3444km tiếp 

giáp với vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. 

 Việt Nam có diện tích 331688 km2, bao gồm khoảng 327480 km đất liền 

và hơn 4200 km2 biển nội thủy. Địa thế có những đồi, những núi, núi chiếm độ 

40%, đồi chiếm 40%... Việt Nam là nước đã gia nhập ASEAN,WTO. Việt Nam 

là quốc gia đẹp, hòa bình...Đất nước Việt Nam nơi tụ điểm du lịch, đầu tư kinh tế 

hấp dẫn. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Côx Chuôz nhaoz tôngz phangz. 

2. Tôngz Zangx li njưs têz đrôngl Tôngz Nam Ar. 

3. Têz qơư Viêx Nam buôk ti Tsôngz Côx têz qơư fangz pêx 

 (VI). Tsingz sâu  
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- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

  

 

 

 

 

JĂNGX 20:  

VIÊX NANG NTÂU MÊNHX CXƯX LI CÔX CHUÔZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

+ Từ và cụm từ về nguồn gốc và nơi sinh sống 54 dân tộc trên đất nước 

Việt Nam. 

+ Phát âm: Từ và cụm từ về nguồn gốc và nơi sinh sống 54 dân tộc trên đất 

nước Việt Nam. 

 - Kỹ năng: 

+ Đọc: Luyện đọc bài đọc về nguồn gốc và nơi sinh sống 54 dân tộc trên 

đất nước Việt Nam. 
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+ Nói: Luyện nói về nguồn gốc và nơi sinh sống 54 dân tộc trên đất nước 

Việt Nam. 

+ Viết: Tập viết bài đọc về nguồn gốc và nơi sinh sống 54 dân tộc trên đất 

nước Việt Nam. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức giữ gìn, tôn trọng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu hình ảnh/ bài hát giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Việt Nam là đất nước nhiều dân tộc. 54 dân tộc đều con cháu Lạc Long 

Quân -Âu Cơ, nở tại trăm bọc trứng, 1 nửa theo mẹ lên núi, 1 nửa theo bố xuống 

biển, tất cả khai hoang xây xựng tổ quốc "Tam sơn, bốn biển đều là một phần 

miền của Tổ quốc”. Cùng với núi rừng đồng bằng và biển đông 4 mùa sóng vỗ 

nỗi liền cùng biên giới phía bắc đến Rạch tầu phía Nam của tổ quốc. Từ núi 

Trường Sơn đến quần đảo Trường Sa. 54 dân tộc cùng chung sống lâu đời ở trong 

tổ quốc. Các dân tộc có truyền thống cùng chung tay xây dựng bảo vệ tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa .. 

 Bác Hồ nói: ”Đồng bào Kinh, hay là Thổ, Mường, Mán, Gia Lai, Ê đê hay 

Ba Na đều là anh em” 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

 - GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Viêx Nam muôx 54 mênhx cxưx. 

2. Puôr lênhx zaos nhuôs, zaos xinhz nzưl "Lạc Long Cuân - Âu Cơ", đâus 

ntơưv puô luz kei. 

3. Tsôngv baox Tsaoz tsiz lak Thôv, Mường lak Mán, Gia Lai lak Ê Đê, Xê 

Đăng lak Ba Na haz cxuô zangv mênhx cxưx…iz cxik zaos cưr tix". 
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 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

 

JĂNGX 21:  

VIÊX NANG - TSÔNGZ CÔX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc 

- Phát âm: Từ và cụm từ về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc 

- Đọc: Luyện đọc bài đọc về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc  

- Nói: Luyện nói về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc  

- Viết: Tập viết bài đọc về quan hệ Việt Nam và Trung Quốc  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 
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- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, Hiểu về quan hệ tốt đẹp 

lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và tuyên truyền cho bà con chống 

phá những luận điệu nhằm vu khống mối quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

138 
 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

  Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới tiếp giáp dài 1.281 km. 

Quan hệ láng giềng Việt Nam - Trung Quốc đã có truyền thống lâu đời. Vượt qua 

nhiều khó khăn, quan hệ láng giềng Việt Nam - Trung Quốc càng ngày càng nở 

hoa, thu hái được nhiều kết trái. Cán bộ Đảng hai quốc gia thường đến thăm hữu 

nghị chính thức, thúc đẩy láng giềng càng ngày càng phát triển. Có lần Lí Bằng, 

Hồ Cẩm Đào...chính thức đến thăm hữu nghị Việt Nam, Có những lần Nông Đức 

Mạnh, Phan Văn Khải chính thức đến thăm hữu nghị Trung Quốc đã nâng cao 

quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên tầm mới. Hai bên bàn bạc cùng nhau kí kết 

hiệp định trên phương diện hiệp ước buôn bán, hiệp ước phân định ranh giới Vịnh 

Bắc Bộ về đường biển mặt đất và trên không, giữa ngư dân đánh bắt cá. Vì vậy 

việc du lịch buôn bán giữa hai quốc gia đã luôn ổn định. 

Việt Nam và Trung Quốc nhận định kí hết hiệp định theo 16 chữ vàng: 

“Quan hệ, láng giềng, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.  

 3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Nam haz Tsôngz Côx txux liz ntêv tưz yênhx txaox changx ntâu siv 

nênhx. 

2. Đriv ntux Viêx Nam haz Tsôngz Côx jê. 

3. Côx chuôz Viêx Nam cxênhz jê liz ntêv muôx haor lêx ntêr. 

4. Viêx Nam- Tsôngz Côx huv saz huv têl, thôngz iz txus txux liz ntêv sâu 

tơưv câuv trâus luz txưv cuz. 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 
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- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

 

 

JĂNGX 22:  

LIZ NTÊV THƠƯX PIX VIÊX NANG - LAOK TSUÔK 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

+ Từ và cụm từ về quan hệ Việt Nam và Lào 

+ Phát âm: Từ và cụm từ về quan hệ Việt Nam và Lào 

 - Kỹ năng: 

+ Đọc: Luyện đọc bài đọc về quan hệ Việt Nam và Lào 

+ Nói: Luyện nói về quan hệ Việt Nam và Lào 

+ Viết: Tập viết bài đọc về quan hệ Việt Nam và Lào 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 
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- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về quan hệ tốt đẹp 

lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào và tuyên truyền cho bà con chống phá những 

luận điệu nhằm vu khống mối quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu hình ảnh/ bài hát giới thiệu về quan hệ tốt đẹp Việt Nam 

và Lào. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  
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- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Mối quan hệ Việt Nam - Lào đang thể hiện tình đoàn kết đặc biệt,sự hợp 

tác toàn diện, ở cả song phương và đa phương với những sắc thái mới. 

 Từ nhu cầu tự phát đến nhận thức tự giác, Việt Nam - Lào cùng nằm trên 

bán đảo Đông Đương núi liền núi, sông liền sông, cùng chung uống nước dòng 

sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn. Việt nam và Lào vốn có sự 

gần gũi, thân thiết cố hữu, là điểm giao thoa, là cầu nối giữa nhiều phần của đại 

lục Châu Á. Hai dân tộc Việt Nam và Lào đã có sự liên hệ trong lịch sử trường kỳ 

dựng và giữ nước. 

 Hai nước Việt Nam - Lào tập trung trong việc giao lưu kinh tế, an ninh quốc 

phòng, văn hóa, giáo dục đào tạo. Hai dân tộc, hai Đảng đã ý thức rằng: “Tình 

đoàn kết thân ái là điều kiện căn bản cho cuộc thắng lợi chắc chắn. Thắng lợi của 

nhân dân Lào cũng là thắng lợi của nhân dân Việt Nam”  

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

   (IV). Têz lu lul nus   

 - GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời câu 

hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các đáp 

án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Viêx Nam - Laok Tsuôk, zêv hnuz zêv huv saz, huv têl thơưx tênhr. 

2. Viêx Nam thaz Laok Tsuôk iz huôv aoz fangz lak ntâu fangz thaz xêv 

jangv yaz. 

3. Viêx Nam thaz Laok Tsuôk uô cê, tuôr hâur thôngx hâuk tul nav đêx 

Mê Công. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 
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4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

 

 

JĂNGX 23:  

VIÊX NANG - CANG PU CHIA 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về quan hệ Việt Nam và Cam Pu Chia 

- Phát âm: Từ và cụm từ về quan hệ Việt Nam và Cam Pu Chia 

- Đọc: Luyện đọc bài đọc về quan hệ Việt Nam và Cam Pu Chia 

- Nói: Luyện nói về quan hệ Việt Nam và Cam Pu Chia 

- Viết: Tập viết bài đọc về quan hệ Việt Nam và Cam Pu Chia 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 
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3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về quan hệ tốt đẹp 

lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Cam Pu Chia và tuyên truyền cho bà con chống 

phá những luận điệu nhằm vu khống mối quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu hình ảnh/ bài hát giới thiệu về quan hệ tốt đẹp Việt Nam 

và Lào. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

 - GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

 - HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 
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 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu HV làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Tổ quốc Việt Nam - Cam Pu Chia thiết lập quan hệ gần gũi láng giềng từ 

lâu đời. Có thể nói quan hệ Việt Nam - Cam Pu Chia là quan hệ lịch sử truyền 

thống, hữu nghị thân thiết đã và đang càng ngày càng được khôi phục, thúc đẩy 

phát triển quốc gia ổn định vững bền, đó là: 

 Thứ nhất: Tiếp tục, thúc đẩy củng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp 

tác toàn diện theo phương châm: “hữu nghị láng giềng, truyền thống, hợp tác toàn 

diện ổn định lâu dài tốt đẹp”. 

 Thứ hai: Củng cố hợp tác an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc vì lợi ích 

chung của hai quốc gia.  

 Thứ ba: Hai bên quốc gia gắn chặt và thúc đẩy các quy định trên, thúc đẩy 

phân định cắm mốc đường biên trên đất liền và trên không, bảo vệ an ninh biên 

giới, ổn định, phát triển. 

3. Hoạt động luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

 - GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Viêx Nam - Cam Pu Chia zaos buôk jê lix xưv, yangx thôngv buôk đriv, 

cxinhz yuô, tưz tsênhv côx chuôz Viêx Nam- Cam Pu Chia. 

2. Viêx Nam - Cam Pu Chia zaos buôk jê lix xưv, yangx thôngv buôk đriv, 

cxinhz yuô. 

3. Chuôz jus uô cê sâu têx đrôngl tax tul, jur côx chuôz, tangz paor liv zix 

aoz luz côx chuôz.  

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 
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4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Kiến thức về ngôn ngữ: Kiểm tra kiến thức của 4 chương (Từ chương 1 

đến chương 4) với 02 tiết (90 phút). 

2. Về phẩm chất 

- Trung thực, tự tin trong làm bài 

- Nhanh nhẹn trong làm bài 

3. Về năng lực 

-  Nhận biết, phân tích, tổng hợp kiến thức được trang bị 

- Làm việc cá nhân 

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- GV: Bài kiểm tra đã phô tô sẵn. 

- Học viên: Bút, thước kẻ. 

 III. Gợi ý các hoạt động dạy, học:   

 Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học viên 

sau khi học xong 4 chương đầu của quyển II nên GV biên soạn đề kiểm tra cần 

căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ 
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năng của 4 chương và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề 

kiểm tra cho phù hợp. 

 Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: 

1) Đề kiểm tra tự luận; 

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và 

câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 

Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách 

hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học 

để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học viên chính 

xác hơn. Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác 

nhau hoặc cho học viên làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập 

với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, 

thu bài rồi mới cho học viên làm phần tự luận. 

 Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm 

tra) 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ 

năng chính cần đánh giá, mộtchiều là các cấp độ nhận thức của học viên theo các 

cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận 

dụng ở cấp độ cao). 

Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % 

số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câuhỏi. 

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi 

chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định 

cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức. 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ) 

Cấp độ 

Tên chủ đề 

(nội 

dung,chương…) Nhận biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

Cộng 

Cấp độ 

thấp 

Cấp độ 

cao 

Chủ đề 1 

Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  
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Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Chủ đề 3 

Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Chủ đề 4 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)  

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra: (minh họa tại phụ lục) 

B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung,chương...) cần kiểm tra; 

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy; 

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...); 

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; 

B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nộidung, chương...) tương ứng với tỉ lệ 

%; 

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương 

ứng; 

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếuthấy cần thiết. 

 Cần lưu ý: 
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- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy: 

+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong chương 

trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình 

nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác. 

+ Mỗi một chủ đề (nội dung, chương...) nên có những chuẩn đại diện được 

chọn để đánh giá. 

+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương 

ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội 

dung, chương...) đó. Nên để số lượng cácchuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ 

tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn. 

- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...): 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căncứ vào mức độ quan trọng của 

mỗi chủ đề (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng quy định trong 

phân phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề. 

- Tính số điểm vàquyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉlệ % số điểm cho mỗi chuẩn 

cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận 

dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực 

của học viên. 

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở B5 để quyết định số điểm và câu hỏi 

tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau. 

+ Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự 

luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗimột hình thức sao cho thích 

hợp. 

 Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, 

số câu hỏi và nội dung câu hỏi do matrận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ 

kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 

Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn 

các yêu cầu sau:(ở đây trình bày 2 loại câu hỏi thường dùn gnhiều trong các đề 

kiểm tra) 

 a. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dungquan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tương ứng; 

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 
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4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối vớinhững học sinh không nắm 

vững kiến thức; 

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựatrên các lỗi hay nhận thức sai lệch 

của học sinh; 

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu 

hỏi khác trong bài kiểm tra; 

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc 

“không có phương án nào đúng”. 

 b. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 

 1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tương ứng; 

3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống 

mới; 

4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo; 

5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách 

thực hiện yêu cầu đó; 

6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học viên; 

7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông 

tin; 

8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu 

của cán bộ ra đề đến học sinh; 

9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài luận; 

Các tiêu chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu học viên nêu quan điểm và chứng minh cho quan 

điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học viên sẽ được đánh giá dựa 

trên những lập luận logic mà học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan 

điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó. 

 Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm 

tra cần đảm bảo các yêu cầu: 
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Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng 

ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

Cần hướng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để học sinh có thể 

tự đánh giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric). 

 Cách tính điểm 

 a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm. 

Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả 

lời đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm. 

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu đề kiểmtra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, một học 

sinh làm được 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là:  điểm. 

 b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Điểm toàn bài là 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗi phần TL, 

TNKQ theo nguyên tắc: số điểm mỗiphần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học 

sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau. 

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và 70% thời gian dành cho 

TL thì điểm cho từng phần lần lượt là 3 điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu TNKQ thì 

mỗi câu trả lời đúng sẽ được điểm. 

Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm cho 

mỗi phần theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học 

sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 điểm, sai được 

0 điểm. 

Khi đó cho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL theo 

công thức sau: 

, trong đó 

+ XTN là điểm của phần TNKQ; 

+ XTL là điểm của phần TL; 

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL. 

+ TTN là số thời gian dành cho việc trả lời phần TNKQ. 
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Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

, trong đó 

+ X là số điểm đạt được của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian 

dành cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của phần 

tự luận là: . Điểm của toàn bài là: 12 +18 = 30. Nếu một học sinh đạt được 27 

điểm thì qui về thang điểm 10 là: điểm. 

c. Đề kiểm tra tự luận 

Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bước từ B3 đến B7 phần Thiết lập ma 

trận đề kiểm tra, khuyến khích giáo viên sử dụng kĩ thuật Rubric trong việc tính 

điểm và chấm bài tự luận (tham khảo các tàiliệu về đánh giá kết quả học tập của 

học viên). 

Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm 

tra, gồm các bước sau: 

1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện 

những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu 

thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học vàchính xác. 

2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với 

chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? 

Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự 

làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự 

kiến cho học sinh làm bài là phù hợp). 

3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnhđề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn 

chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, hiện nay đã có một số phần 

mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể tham khảo). 

4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm 

 

 

 

 

TRẢ BÀI KIỂM TRA SỐ 2 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Trả bài kiểm tra là tiết học để thầy - trò đánh giá lại những ưu và khuyết 

điểm mà bài làm của các em đã thực hiện sau khi có kết quả chấm sau khi học 
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xong bốn chương về về gia đình, bản làng quê hương, văn hóa Mông và thiên 

nhiên môi trường. 

- Nâng cao hiểu biết nhận thức và hướng học viên đi sâu vào kỹ năng làm 

bài thực hành và vận dụng những điều đã học từ lý thuyết để đưa vào thực tế. 

2. Về năng lực  

- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Năng lực thuyết trình 

3. Về phẩm chất: Có thái độ tiếp thu kết quả bài kiểm tra nghiêm túc, nâng 

cao ý thức, kỹ năng, kỹ xảo trong làm bài kiểm tra. Hiểu biết thêm về và nâng cao 

ý thức bảo tồn tiếng nói và chữ viết tiếng Mông.   

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài kiểm tra đã chấm điểm 

- SGK, SGV, bảng phụ ghi các lỗi sai trong bài viết của HV, chấm bài kỹ 

và chỉ ra những lỗi sai cho học sinh 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

1. Trả bài 

- Hoạt động của GV: 

+ Hướng dẫn các em nhận diện nội dung, yêu cầu đề bài đưa ra, giúp các 

em nhìn thấy được “đích đến” chính xác.  

+ Thứ hai là nhận xét sửa lỗi. Xét về mặt tâm lý, mặc dù đây là tiết học học 

viên chờ đợi nhất vì muốn biết điểm bài làm của mình, nhưng GV không nên nóng 

vội trả bài trước mà cần có nhận xét đánh giá chung về bài kiểm tra.  

 - Hoạt động của HV: 

 + Lắng nghe nhận xét của GV 

 + Tự rút ra được bài học cho bản thân. Kết quả bài làm bao giờ cũng có 

nhóm điểm cao và điểm thấp: 

GV: có thể nêu tên cụ thể những HS có điểm cao, ngược lại không nêu tên 

cụ thể các bài làm có điểm thấp. Trước khi nhận xét cụ thể từng bài làm thì GV 

nên đưa ra những nhận xét chung theo nhóm: 
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Ví dụ: Nhóm bài điểm cao, nhóm bài HS mắc lỗi giống nhau. Trong bộ 

môn tiếng Mông thường gặp các lỗi sau: Lỗi chính tả, dùng từ không đúng nghĩa 

(lỗi về dùng từ), lỗi về câu, lỗi về cách diễn đạt (lỗi ngữ pháp), lỗi sai kiến thức 

cơ bản, lỗi nhầm chi tiết trong tác phẩm (lỗi sai kiến thức), chữ viết chưa rõ ràng, 

sai chính tả, trình bày chưa khoa học (lỗi về hình thức)…  

- GV: + Trả bài: Bài làm của HV được gạch dưới chỗ sai (bằng bút đỏ) và 

nhận xét bên cạnh để HV dễ dàng nhận biết lỗi sai của mình.  

+  Thông báo số bài điểm trên và dưới trung bình, số bài yếu - kém - trung 

bình - khá - giỏi để các HV biết tỷ lệ.  

+ Một công việc không thể quên là GV nên so sánh với bài kiểm tra trước 

để tìm thấy mức độ tiến bộ của HV như thế nào.  

- HV: Được thời gian suy nghĩ, xem bài kiểm tra được trả và tự sửa chữa 

những lỗi sai về ý, về câu, diễn đạt bằng bút khác màu cạnh lỗi sai mà GV đã gạch 

dưới.  

2. Ý kiến phản hồi 

 - GV: Yêu cầu HV ý kiến phản hồi về lỗi, thang điểm và đáp án và những 

băn khoan, thắc mắc của HV  

 - HV:  Trao đổi với các bạn, GV về lỗi, thang điểm và đáp án và những băn 

khoan, thắc mắc đối với GV  

3. Tổng kết 

Chữa bài, nên tập hợp một số lỗi phổ biến nhất để cuối giờ chính các em sẽ 

tự sửa những lỗi đó dưới sự hướng dẫn của GV. Khâu này có tác động đến sự 

thích thú và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài cho các em. Làm như thế HV sẽ 

thấy được hạn chế của mình và đây chính là mục tiêu quan trọng của bài kiểm 

tra.. 

 

 

 

PHÊNH V:  

PÊZ HMÔNGZ UÔ ĐANGV, ZƠƯV HÔX LI TSÂUS 

(Người Mông ơn Đảng, ơn Bác Hồ) 

 

JĂNGX 24:  

MA PHIÊX NJIZ ZƠƯV CÔNGZ HÔX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 
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- Từ và cụm từ về cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm nông sản nổi tiếng 

như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.... 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm 

nông sản nổi tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.... 

- Nghe, đọc: Luyện đọc bài đọc về cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm 

nông sản nổi tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.  

- Nói: Luyện nói về cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm nông sản nổi 

tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận...; Cách nói học tiếng Mông để đến 

với bà con vùng dân tộc thiểu số. 

- Viết: Tập viết bài đọc về việc cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm nông 

sản nổi tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.... 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, Hiểu và thêm tự hào về  

các sản phẩm nông sản của bà con vùng cao. Tuyên truyền cho đồng bào về những 

nông sản nổi tiếng của vùng cao. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về các sản phẩm nông sản của bà con tại các 

vùng cao. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về các nông sản của bà con 

vùng dân tộc miền núi… 
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- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

 - GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

 - HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

 - GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

  Quê hương Sùa Phình của Hà Giang đã sinh thành ra Vừ Mí Cế. Khi 

còn nhỏ Vừ Mí Cế sống đong đong vất vả không có ăn có mặc, chỉ là người đi ở 

nhờ làm thuê để làm ăn sinh sống mới được ăn 2 bữa cơm. Lớn được 15 tuổi Vàng 

Chỉ Sệnh mới thuê Vừ Mí Cế đến chăn ngựa, do đó mới có tên là ” Ma phịa” Vừ 

Mí Cế càng lớn càng khôn, thông minh giỏi giang sắc bén. Khi 17 tuổi Vừ Mí Cế 

được tiếp xúc với cách mang. Tổ chức cách mạng giáo dục, thuyết phục, thì Vừ 

Mí Cế giác ngộ, Vừ Mí Cế mới thuyết phục Vàng Chỉ Sệnh tiếp xúc gặp với cách 

mạng thì Vàng Chỉ Sệnh giác ngộ, chính vì vậy năm 1946, Vàng Chỉ Sệnh mới 

giao 22.000.000 đồng bạc trắng và 9 cân vàng cho Vừ Mí Cế đi về Hà Nội để nộp 

cho tổ chức cách mạng. Do đó nhiều lần Vừ Mí Cế được gặp Bác Hồ, do vậy Vừ 

Mí Cế mới ghi nhớ lời căn dặn giáo dục của Bác Hồ về lời nói của Bác: ‘‘cán bộ 

là đời tớ trung thành của nhân dân, mình cần mẫu mực giản dị’’. Thời còn bé Vừ 
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Mí Cế là một người đi ở chăn ngựa, nhưng hiện nay Vừ Mí Cế đã thành một người 

phó chủ tịch UBND Tỉnh Hà Giang tham gia đại biểu quốc hội khóa II - khóa VII. 

 3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 (VI). Tsingz sâu:   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 25:  

LÊNHX HMÔNGZ ĐRUS ĐANGV LI CÊR CHEI 

I. MỤC TIÊU  
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1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về một người dân tộc Mông làm lãnh đạo tại một huyện đã 

giúp nhân dân phát triển kinh tế.... 

- Phát âm: Từ và cụm từ về một người dân tộc Mông làm lãnh đạo tại một 

huyện đã giúp nhân dân phát triển kinh tế.... 

- Đọc: Luyện đọc bài đọc về về một người dân tộc Mông làm lãnh đạo tại 

một huyện đã giúp nhân dân phát triển kinh tế.  

- Nói: Luyện nói về một người dân tộc Mông làm lãnh đạo tại một huyện 

đã giúp nhân dân phát triển kinh tế. 

- Viết: Tập viết bài đọc về một người dân tộc Mông làm lãnh đạo tại một 

huyện đã giúp nhân dân phát triển kinh tế. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

một người dân tộc Mông làm lãnh đạo tại một huyện đã giúp nhân dân phát triển 

kinh tế.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về gương người Mông làm lãnh đạo giỏi, được 

nhân dân tin yêu. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu giới thiệu về gương người Mông làm lãnh đạo giỏi, 

được nhân dân tin yêu. 
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- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung tài liệu sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

 - GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

 - HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

 2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Một gia đình người Mông trên ngọn núi La Pán Tẩn đã sinh ra người con 

đặt tên là Chúng. Năm 1959, anh Chúng được chọn đi học xa. Rời quê hương, xa 

gia đình biết bao nỗi nhớ...Nhưng anh Chúng là người thích học, khát khao hiểu 

biết nên đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để học tập. Năm 1967, anh Chúng được 

kết nạp Đảng ngay trong trường. Ra trường, anh Chúng được giao nhiệm vụ thành 

lập trường và tổ chức đào tạo giáo viên dạy chữ Mông. Năm 1975, anh Chúng là 

Phó trưởng Ti giáo dục; Năm 1982 là Phó ban Dân vận tỉnh, năm 1988 anh Chúng 

tăng cường làm Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biên giới phía bắc. 

Vùng cao, biên giới bao khó khăn nhưng anh Chúng tâm niệm với Đảng sẽ thực 

hiện tốt đường lối của Đảng nên Chúng đi khắp các thôn, xã nắm bắt những khó 

khăn của dân, anh Chúng đã đề nghị đưa giống cây, con mới về cho dân trồng: 

ngô lai, lúa cao sản, đậu, dê ngoại và giống cây ăn quả về cho dân sản xuất. Nhiều 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

159 
 

đề án làm đường nông thôn, trường học, trạm xá xã được xây dựng, kênh mương 

nước sản xuất và nước sạch cho sinh hoạt để phục vụ bà con. 

        Sau này anh Chúng chuyển về công tác làm Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc 

tỉnh, người dân vẫn nhớ anh Hoàng Chúng là người tâm huyết trong  hướng dẫn 

nhân dân phát triển kinh tế theo đường lối, chính sách của Đảng. 

 3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Lênhx Hmôngz pangz uô  Đangv li đêx nuv 

2. Txôngr xênhz  zus nhaoz njik trôngz Lak Pangr Tênhv 

3. Txôngr tưz zaos lênhx muôx saz cha cơưv shuv-nhav cơưv 

4. Txôngr sir jus nzênhv đhâu têx cêr khưr. 

5. Shông 1967, Txôngr tâu cxangz chuôz hâur Đangv. Shông 1975, Txôngr 

zaos phưv ti jaor zux tinhv. Shông 1982 zaos phưv bang zênh vênhv tinhv. Shông 

1988, Txôngr traor lul shênhv đriv ntux uô phưv bir thư, chuv tinhx uiv bang 

nhênh zênh. 

6. Txôngr nax tâus cxuô jaol, cxuô xar, seiz jêx jaol uô naox 

7. Txôngr Thix ziv grôl têx nôngz paoz cưk, nôngz blêx, nôngz tâuv, 

ntông naox txir, nôngz buô, yik 

8. Txôngr tưz tsao saz uô đêx liv, uô cêr, cxiv tsang tsêr cơưv ntơưr, trangv 

xar (tsêr khu maoz) tru cxuô xar 

9. Txôngr kruôz kra xur đơưz uô naox. 

10. Xur đơưz tưz tsênhv ndu Hoangx Txôngr muôx saz chaox Đangv li 

cêr chei lul kra xur đơưz uô naox tâu jông. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 
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 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

 

JĂNGX 26:  

THƠƯX JAS TÂU NJIZ ZƠƯV CÔNGZ HÔX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về gương một người dân tộc Mông làm có thành tích trong 

chống thực dân Pháp. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về gương một người dân tộc Mông làm có thành 

tích trong chống thực dân Pháp. 

- Nghe, đọc: Luyện đọc bài đọc về gương một người dân tộc Mông làm có 

thành tích trong chống thực dân Pháp. 

- Nói: Luyện nói về gương một người dân tộc Mông làm có thành tích trong 

chống thực dân Pháp. 

- Viết: Tập viết bài đọc về gương một người dân tộc Mông làm có thành 

tích trong chống thực dân Pháp. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

tinh thần yêu nước của người dân tộc Mông.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về gương người Mông làm lãnh đạo giỏi, được 

nhân dân tin yêu. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu giới thiệu về tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam 

nói chung và người Mông nói riêng. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung về tinh thần yêu nước của đồng bào 

dân tộc Mông sau thời gian trao đổi, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 
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2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Thế là bọn tiểu phỉ bị đội Cư Hòa Vần ở Tà Giàng Phình xóa sạch. Gần một 

năm, kết quả phát động nhân dân giác ngộ, toàn bộ bọn phỉ, kể cả tên đầu sỏ Giàng 

A Di lần lượt ra hàng. Nhân dân Tả Giàng Phình rất phấn khởi, mọi người mặc 

quần áo đẹp đến để biểu thị biết ơn Bác Hồ đã cho lãnh chỉ đạo nhân dân và du 

kích dẹp hết bọn phỉ. 

            Cư Hòa Vần đã được bình xét đề nghị tặng thưởng huân chương. Với tâm 

trạng rạo rực niềm vui, Vần nhận được giấy báo lúc năm giờ sáng ngày 14/9/1958 

có mặt tại Tỉnh ủy Lào Cai. Vần đến sớm mà sân Tỉnh ủy đã chật ních người. Lần 

đầu tiên Vần nhìn thấy Bác Hồ. Sau buổi nói chuyện Vần được gặp Bác Hồ. Bác 

chỉ vào Vần nói: 

- Thế cháu này ở đâu!  

Vần lúng túng, bối rối nhưng trả lời được: 

- Thưa Bác, cháu là người Mông ở Sa Pa đến ạ. (quê Vần ở Bắc Hà nhưng 

công tác ở Sa Pa nên báo cáo với Bác là ở Sa Pa). 

        3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Cư Huôx Vênhx, tir ntâuk traos jôngr nhaoz Tuôv Zangx Finhx 

2. Cư Huôx Vênhx tâu xeir thix ziv xang Công fax 

3. Vênhx tâu njiz zơưv Côngz Hôx gâuk six chinhz cao ntơưr hu 5 tênhr 

tangk cil hnuz 14-9-1958 muôx flu nhaoz tinhv uiv bang Laol Caz. 

4. Zơưv Côngz kruôz kra uô cangr bôv zuôr pâuz maoz saz,  nxur đơưz, 

zuôr kơưk ndơưs (thoangx chêx) cxuô zangv mênhx cxưx 

 (VI). Tsingz sâu   
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- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 27:  

TXÔNGR LUZ SAZ ĐRUS ĐANGV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về gương một đảng viên là người dân tộc Mông.   

- Phát âm: Từ và cụm từ về gương một đảng viên là người dân tộc Mông. 

- Nghe, đọc: Luyện đọc bài đọc về gương đảng viên là người dân tộc Mông.   

- Nói: Luyện nói về gương đảng viên là người dân tộc Mông.   

- Viết: Tập viết bài đọc về gương đảng viên là người dân tộc Mông.   

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

tinh thần yêu nước của người dân tộc Mông.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về gương người Mông làm lãnh đạo giỏi, được 

nhân dân tin yêu. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu/ bài hát giới thiệu về sự nhận thức về Đảng của người 

dân tộc Mông. VD bài hát: Người Mông ơn Đảng 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bài hát về người dân tộc Mông nhận 

thức về Đảng sau thời gian trao đổi, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

 - GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

 - HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 
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2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

 - GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Tám năm dạy học cũng là tám năm rèn luyện để được gia nhập Đảng. Làm 

gì anh Chúng cũng phải phấn đấu, phải thận trọng. Qua bằng ấy năm, xem lại, anh 

Chúng chưa có gì sai trầm trọng, làm sao anh Chúng chưa được vào Đảng? Buồn 

lắm, nhiều đêm anh Chúng không có giấc ngủ ngon, anh Chúng tự hỏi cái gì đã 

vướng mắc, cản trở anh Chúng vào Đảng. Trong gia đình, ai cũng biết anh Chúng 

thiết tha trở thành Đảng viên. Vào Đảng làm việc sẽ tốt hơn, kết quả hơn. Anh 

Chúng không giận dỗi mà tự nghĩ - phải phấn đấu hơn nhất định sẽ vào được 

Đảng. 

           Trong xã, trên huyện nhiều người biết anh Chúng thắc mắc, lâu chưa được 

vào Đảng. Rồi một thời gian qua đi, được giúp đỡ của chi bộ, mọi người và nỗ 

lực phấn đấu, anh Chúng được kết nạp Đảng. Sau khi anh Chúng đi học đại học 

Thái Nguyên trở về, anh được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Anh em họ hàng anh Chúng nhiều người là đảng viên. Nghỉ hưu, anh Chúng còn 

được bầu làm Bí thư chi bộ. Đối với Đảng, lúc nào anh Chúng cũng tin và hết 

lòng với nhiệm vụ được Đảng giao. 

        3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Txôngr kra ntơưr  tâu ziv shông 

2. Uô đangz tsi, Txôngr tưz shuôv shiv 

3. Txôngr khuô saz hưngr, muôx têx hmao tsi muôx iz tsi jâus 

 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 
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4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 28:  

HMÔNGZ UÔ ZƠƯV CÔNGZ HÔX LI BÔV ĐÔIV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về gương một đảng viên là người dân tộc Mông.   

- Phát âm: Từ và cụm từ về gương một đảng viên là người dân tộc Mông.   

- Nghe, đọc: Luyện đọc bài đọc về gương đảng viên là người dân tộc Mông.   

- Nói: Luyện nói về gương đảng viên là người dân tộc Mông.   

- Viết: Tập viết bài đọc về gương đảng viên là người dân tộc Mông.   

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

tinh thần yêu nước của người dân tộc Mông.  
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về gương người Mông làm lãnh đạo giỏi, được 

nhân dân tin yêu. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu/ bài hát giới thiệu về sự nhận thức về Đảng của người 

dân tộc Mông. VD bài hát: Người Mông ơn Đảng 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bài hát về người dân tộc Mông nhận 

thức về Đảng sau thời gian trao đổi, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   
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 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Là con của gia đình liệt sĩ người Mông ở xã Tà Chải (huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai), mảnh đất có lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, Lý Quang Cấn tự 

hào về quê hương và gia đình. Mặc dù cha mất sớm, thiếu đi sự chăm sóc của 

người cha nhưng ông Cấn đã nỗ lực phấn đấu và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. 

Năm 1958, ông tham gia dân quân Tà Chải. Năm 1960, ông rời quê hương đi tham 

gia quân đội. Môi trường quân ngũ rất yên tâm vì ông được rèn luyện, được học 

tập nhiều. Năm 1971, ông được chọn cử đi Lào. Cuối năm 1973, ông trở về công 

tác ở Huyện đội Bắc Hà. Năm 1978, ông được phân công công tác ở Tỉnh đội 

Hoàng Liên Sơn. năm 1983, ông là Tỉnh đội phó. Năm 1990, ông là Tỉnh đội 

trưởng tỉnh Lào Cai. 

           Nguyên đại tá Lý Quang Cấn đang là chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh Lào 

Cai. Trải qua cuộc đời chinh chiến nhiều năm và ông nói “Đời người có bao giờ 

dám nghĩ, nghĩ ở nhà lầu, có ti vi , có xe máy...thế mà ngày nay phấn khởi quá, 

có tất cả những điều mong muốn của mình” 

         3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Tav Cheiv Nav jaol- tsangz têz muôx lix xưv tir ntâuk traos châuz 

2. Cênhr zaos chuôz thênhx liêx siv nhaoz Tav Cheiv Nav jaol li tuz. 

 3. Cênhr zaos phưv tinhv đôiv tinhv Hoangx Lênhx Sangz 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 
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- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

  

 

 

JĂNGX 29:  

ZÊNHZ SHÔNGX SHÔNGX PHEIZ SINHZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về gương một anh hùng là người dân tộc Mông.   

- Phát âm: Từ và cụm từ về gương một anh hùng là người dân tộc Mông.   

- Nghe, Đọc: Luyện nghe và đọc bài đọc về gương một anh hùng là người 

dân tộc Mông.   

- Nói: Luyện nói về gương một anh hùng là người dân tộc Mông.   

- Viết: Tập viết bài đọc về gương một anh hùng là người dân tộc Mông.   

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

tinh thần yêu nước của người dân tộc Mông.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  
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- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về gương người Mông làm lãnh đạo giỏi, được 

nhân dân tin yêu. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu/ bài hát giới thiệu về tinh thần yêu nước của người 

dân tộc Mông.   

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung tinh thần yêu nước về người dân tộc 

Mông sau thời gian trao đổi, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

171 
 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Địa danh Pú Nhung (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã sinh người anh 

hùng dân tộc Mông Sùng Phái Sinh.  

              Đau xót trước cảnh tàn sát, giết người cướp của của tàn quân Pháp, quân 

Đèo Văn Long trốn quân Nhật từ Vân Nam về, ông Sinh với đội dân quân có sáu 

người và hai khẩu súng, ứng chiến 4 lần diệt 12 tên địch, làm bị thương nhiều tên, 

đuổi ra khỏi Pú Nhung 300 tên. 

              Năm 1952 trong trận đánh ở Mai Thắng, ông Sinh diệt được 4 tên địch, 

Địch huy động 150 lính tới càn, anh chỉ huy dân quân đánh chống càn, diệt 7 tên. 

Cuối năm  1952, ông cùng bộ đội bao vây đồn Tuần Giáo, ông đã binh vận 25 tên 

lính ra hàng. Bộ đội lấy đồn không mất một viên đạn, trận đánh Phiềng Phi, ông 

bắt sống tên lính Pháp, thu 60 khẩu súng và nhiều đạn được lính Pháp cất giữ. 

Năm 1953, Na Va lên Sơn La tuyên bố triệt bỏ Nà Sản, dồn quân lên Điện Biên, 

ông và đội du kích chặn đánh diệt 20 tên địch, cản trở địch tiếp viện cho Điện 

Biên. 

          Ngày 7/5/1956, ông Sinh được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huân 

chương quân công hạng Ba, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng võ trang. 

Phùng Phái Sinh luôn ghi nhớ công ơn Bác Hồ. 

        3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Têz qơư Puz Nhôngz, Tênhx Zaor xênhz zus zênhz shôngx Shôngx Pheir 

Sinhz 

2. Pheir Sinhz tuôz tul tir ntâuk traos châuz- Sinhz lơưr 300 traos tơưv đhâu 

Puz Nhôngz, tuô tuôs 13 tul, uô sangz ntâu tul. Paor vêv tâu Puz Nhôngz. 

3. Sinhz đrus bôv đôiv baox vix zinhx fangx Tênhx Zaor 

4. Shôngx Pheir Sinhz tâu Chuv tinhx Hôx Tsir Minh xang côngz fax cênh công 

tiv pêz haz phôngz xang zênhz shôngx vưk tsoangz lix lengv. 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 
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4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

PHÊNHV VI: XÊNHZ YANGR, CHUÔZ SÂU NDÊ  

(Sản xuất, tăng thu nhập) 

 

JĂNGX  30: 

YUÔX ZÊX PUÔV HUÔR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả về làm ăn tăng gia sản xuất chè của bà con dân tộc 

Mông tại Bắc Hà. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến tăng gia, sản xuất cây chè tại Bắc 

Hà, Lào Cai. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về cây chè tại huyện Bắc Hà 

- Nói: Luyện nói về lợi ích của trồng chè; về sự đồng lòng, đoàn kết trong 

bà con dân tộc Mông để cùng giúp đỡ phát triển kinh tế. 

- Viết: Tập viết bài đọc về cây chè Bắc Hà.  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 
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- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm yêu quê 

hương với những sản vật với cây chè. Tuyên truyền cho đồng bào về sự đoàn kết 

để cùng giúp đỡ phát triển kinh tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về cây chè trên vùng cao nơi có đồng bào dân 

tộc Mông sinh sống…  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về cây chè….  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   
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- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Sau cây mận là cây chè Bắc Hà, chè Bắc Hà đã sớm nổi tiếng như chè Bản 

Phố, chè Cáng Zênh, chè Mảng Linh... Mùa xuân đến, hái búp chè non mang về 

sao. Lúc khô, búp chè trắng xám cho vào pha bốc hơi thơm ngát. Được uống một 

lần nhớ suốt, chè Bắc Hà sao ngon thế. 

 Đi đến Bắc Hà không mua được một ít chè là không tính đã dến Bắc Hà, 

người tham quan, người đến nghỉ mát lại còn đông hơn những người buôn bán 

tìm kiếm mua bằng được chè Bắc Hà. 

 Bây giờ, Bắc Hà đã trồng mới được 32ha chè. Tính đến năm 2010 Bắc Hà 

có 1000ha chè. Trồng cây chè có giá trị hơn các loại cây trồng khác. 

 Chè đã cùng người Bắc Hà thay đổi cuộc sống-làm được chè là có ăn có 

dùng, có để cho con cháu học tập. 

 3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Nhaoz buôk txir khơưz li taov kăngz txơưv zaos tsaoz yuôx zêx.  

2. Thâuk kruôr, câul yuôx zêx cxao yâur, chaox faov pang nqu tsư hang 

nzas. Tâu hâuk iz jas, ndu iz tav nênhx, yuôx zêx Puôv Huôr kangz uô luôx kăngz. 

3. Nênhs môngl txus Puôv Huôr zuôr muôl yuôx zêx Puôv Huôr lul uô huv 

yangr. 

4. Huôv nor Puôv Huôr nhuôr chaos yaz 32ha yuôx zêx. 

5. Yuôx zêx tưz đrus nênhs Puôv Huôr hlôngr đuô cêr uô nênhx- uô tâu 

yuôx zêx txơưv muôx naox, muôx zôngv, muôx tsês cha nhik nhuôs tâu cơưvv 

shuv. 
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 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 31:  

ZƠƯV XANGZ LI JÔNGR 327 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả về làm ăn tăng gia chương trình 327 của một người 

dân tộc Mông tại Bắc Hà. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến tăng gia, sản xuất theo Chương trình 

327 của nhà nước 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về việc tăng gia sản xuất theo Chương 

trình 327 của ông Sáng, một người dân tộc Mông tại huyện Bắc Hà. 

- Nói: Luyện nói về việc phát triển kinh tế của gia đình ông Sáng; về chuẩn 

bị đi công tác vùng cao để giúp bà con phát triển kinh tế. 
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- Viết: Tập viết bài đọc về ông Sáng với chương trình trồng rừng 327 của 

nhà nước.  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, Hiểu và thêm tự hào về 

người dân tộc Mông đã biết khắc phục khó khăn để phát tiển kinh tế hộ gia đình. 

Tuyên truyền cho đồng bào về sự đoàn kết để cùng giúp đỡ phát triển kinh tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về cây chè trên vùng cao nơi có đồng bào dân 

tộc Mông sinh sống…  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về cây chè….  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Ông Giàng Sáng là người Mông ở xã Truô Đáy (huyện Bắc Hà). Năm 1990 

về trước gia đình ông Sáng chỉ có một ít ruộng, nương ngô làm không đủ ăn, đủ 

dùng. 

 Nghe nhà nước có chương trình 327, ông Sáng quyết định đăng kí trồng 

cây phủ rừng. Năm đầu ông trồng 5ha tốt lắm. Những năm về sau ông đăng kí 

thêm 5-10ha. Qua 15 năm ông Sáng đã trồng được 58ha rừng thông. 

 Tính ra một năm ông Sáng thu được 40 triệu. Trong đó tất cả để làm ruộng, 

nương, chăn nuôi gia súc và bảo vệ rừng. Bây giờ có khoảng 40ha được tỉa dần. 

Nếu khai thác một loạt, ông Sáng giàu lắm. Rừng cây của ông Sáng cao vút. Ai 

cũng bảo: ông Sáng phải tìm chỗ để tiền. 

 3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Zơưv xangz chaos ntông cha 15 shông lê muôx sâu. 

 2. Chaos ntông vông jôngr. 

 3. Sâu tâu nhax txax ntâu. 

 (VI). Tsingz sâu   
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- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

 4. Hoạt động vận dụng 

 4.1. Hoạt động Viết - Nói 

  (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 32: 

 PUÔX CXUÔV YEIZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

+ Từ và cụm từ cách tăng gia, sản xuất để xóa đói giảm nghèo của một 

người dân tộc Mông (Ông Pụa) tại Bắc Hà. 

+ Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến cách tăng gia, sản xuất để xóa đói 

giảm nghèo của một người dân tộc Mông (Ông Pụa) tại Bắc Hà. 

- Kỹ năng: 

+ Đọc: Luyện đọc bài đọc về việc cách tăng gia, sản xuất để xóa đói giảm 

nghèo của một người dân tộc Mông (Ông Pụa) tại Bắc Hà. 

+ Nói: Luyện nói về việc phát triển kinh tế của gia đình ông Pụa; Cách nói 

đi bán sản phẩm tại chợ. 
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+ Viết: Tập viết bài đọc về ông Pụa với cách tăng gia sản xuất để xóa đói, 

giảm nghèo. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

người dân tộc Mông đã biết khắc phục khó khăn để phát tiển kinh tế hộ gia đình. 

Tuyên truyền cho đồng bào về sự đoàn kết để cùng giúp đỡ phát triển kinh tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về cây chè trên vùng cao nơi có đồng bào dân 

tộc Mông sinh sống…  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về cây chè….  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Vừ Sao Pụa là người Mông ở Tạ Sênh Trả. Gia đình ông Pụa có 9 nhân 

khẩu. Ông Pụa nói: ”Chúng tôi có ăn, không có làm”. Đúng thật vậy, một ít ruộng, 

một ít nương ngô không đủ một con bò cày hai ngày làm sao đủ 9 người ăn qua 

năm. Ông Pụa làm theo lối cũ, mỗi năm chỉ làm một vụ, có những năm thời tiết 

không thuận lợi, hoa màu không tốt, cơm không đủ ăn đến tết lo lắm. 

 Nghĩ đến câu nói: 

    Người đẹp vì lụa 

    Gia súc tốt xem trên gác 

 Ông Pụa tìm nhiều nơi thấy người làm ăn quay về nhà bàn bạc bắt đầu tìm 

giống ngô mới để trồng. Ông Pụa thử trồng hai vụ (vụ xuân, vụ hè) giống DK99 

sinh trưởng từ 105-110 ngày thì được thu. DK99 không bị mọt, chịu bệnh tốt. 

Chất lượng hạt ngô đẹp năng suất 9,0-13,5 tấn/ha. Từ đó, ngô chất đầy đống trong 

nhà ông Pụa. Ăn tết trong nhà ông Pụa ai cũng mặc quần áo đẹp, quần áo mới. 

Khách đến chúc têt ông Pụa có rượu, có rau, có cơm. Ông Pụa rất phấn chấn, cả 

nhà vui vẻ. 

 3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 
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1. Puôx lơưr cêr lâul, iz shông uô tuôz chiv, muôx têx shông cheix ntux tsi 

huv, kôngz tsi jông, maor tsi txâuk naox txus tsaz…cxơưx thêv. 

2. Puôx tâus ntâu qơư, puv nênhs uô naox, traor lul đrus hâur tsêr sangz 

langx sơưr têl nrar nôngz paoz cưk yaz lul chaos. 

3. Txix cao paoz cưk pơưs lul hâur Puôx tsêr. Naox tsaz hâur Puôx tsêr 

lênhx lênhx hnangr tsôngl jangv yaz, kruô phôngv tsaz, Puôx muôx chơưr, muôx 

jâuz trâu maor, Puôx sur saz, hâur tsêr laov jêv nzas. 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

 

 

 

JĂNGX 33:  

PAOZ CƯK NÔNGZ YAZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ cách tăng gia, sản xuất để xóa đói giảm nghèo của một người 

dân tộc Xinh Mun (Ông Ơm) tại Sơn La. 
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- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến cách tăng gia, sản xuất để xóa đói 

giảm nghèo của một người dân tộc Xinh Mun (Ông Ơm) tại Sơn La. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về việc cách tăng gia, sản xuất để xóa 

đói giảm nghèo của một người dân tộc Xinh Mun (Ông Ơm) tại Sơn La. 

- Nói: Luyện nói về việc phát triển kinh tế của một người dân tộc Xinh Mun 

(Ông Ơm) tại Sơn La; Cách nói đến thăm một gia đình người dân tộc. 

- Viết: Tập viết bài đọc về ông Ơm với cách tăng gia sản xuất để xóa đói, 

giảm nghèo. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

người dân tộc Xinh Mun đã biết khắc phục khó khăn để phát tiển kinh tế hộ gia 

đình. Tuyên truyền cho đồng bào về sự đoàn kết để cùng giúp đỡ phát triển kinh 

tế hộ gia đình. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về cây ngô trên vùng cao nơi có đồng bào dân 

tộc Mông sinh sống…  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về các sản phẩm (ngô), 

người dân tộc Xinh Mun tại Sơn La….  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  
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2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt.  

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Già Vì Văn Khống (Vì Văn Ơm) là dân tộc Xinh Mun ở Sơn La. Già nói: 

“Người già bụng không già” phải cần cù lao động bụng mới no. Già đi vận động 

từng bản, kiên trì thuyết phục bà con 18 bản tất cả cúng già trồng ngô giống mới. 

Ngô P11, P60 là loại giống mới, P11, P60 sinh trưởng thời gian ngắn từ 110-115 

ngày là được thu. Trồng loại này không bị mọt, chịu được bệnh tật. Ngày nắng, 

hạt ngô vàng ươm. Làm kịp thời vụ, chăm sóc  

 3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. “Nênhs lâul plăngz tsi lâul”, zuôr gruôs uô, plăngz lê tsâu. 
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 2. Zuôr chaos paoz cưk nôngz yaz. 

 3. Uô huv cheix, suôv shiv uô jông na nju nyao muôx 9- 10 tangk/ ha. Finhx 

yangx tưz tâu 5- 7 tangk/ha. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: đưa ra đáp án gợi ý 

 

 

 

JĂNGX 34:  

TRÔNGZ JÔNGR ZI TIR XINHZ TƠƯV BLUÔ NUX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ một xã vùng cao Y Tí thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

biết làm ăn kinh tế từ một xã khó khăn. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến cách sản xuất để xóa đói giảm nghèo 

của bà con dân bản xã Y Tí huyện Bát Xát. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về việc cách tăng gia, sản xuất để xóa 

đói giảm nghèo của xã vùng cao Y Tí thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.  
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- Nói: Luyện nói về việc phát triển kinh tế của xã vùng cao Y Tí thuộc 

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Cách nói thành quả quả lao động sản xuất. 

- Viết: Tập viết bài đọc về việc cách tăng gia, sản xuất để xóa đói giảm 

nghèo của xã vùng cao Y Tí thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về 

việc cách tăng gia, sản xuất để xóa đói giảm nghèo của xã vùng cao Y Tí thuộc 

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tuyên truyền cho đồng bào về gương điển hình của 

một xã biết phát triển kinh tế. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về tăng gia sản xuất của bà con đồng bào dân 

tộc vùng cao…. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về người dân tộc Xinh Mun 

tại Sơn La….  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   
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- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Cách đây 3 năm đường đi Y Tí còn đường mòn, lên dốc, xuống dốc rất 

nhiều. Phương tiện đi bằng đường bộ, giỏi lắm cũng chỉ cưỡi ngựa đi mà thôi. Y 

Tí ở rất cao, có độ cao khoảng 2.600m, ngọn núi Pú Nhồng. Y Tí là 1 xã nghèo 

và xa cách nhất của huyện Bát Xát. Nhưng giờ đây dân Y Tí đã chở thành xã có 

của ăn của để. Độc đáo nhất của xã vùng cao sẵn có thảo quả. Hiện nay nhân dân 

nơi đây quyết tâm “tạo ngọn núi sinh ra tiền”. Bằng hình thức nhà nhà thi đua 

gắng sức ra tay cải tạo cây thảo quả, mỗi hộ trồng từ 5 - 10h/vụ, có thể thu hoạch 

được từ 2 - 3 trăm triệu/ vụ. Nếu trồng được từ 1.400 - 1.500 gốc/ha, nếu cuối vụ 

hái đem sới khô sẽ được khoảng 200kg/ha. Khi bán thì được từ 6000đ - 8000đ/kg. 

Giờ đây dân vùng cao Y Tí đã trở thành xã giàu có của huyện nhà. 

 3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Kuôk nor pêz shông, môngl Zi Tir tsênhv tâus mêr cêr. Phangz zôngv 

ndê taox, grêl tâus tangz zaos cu tơư, jông đuô na cheix nênhl. 
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 2. Zi Tir zaos xar pluôs haz nhaoz đêz, kuôk tangr truô Puôv Xuôr shênhv. 

 3. Nhil nor Zi Tir tsas yênhx luz xar muôx naox muôx tsês. 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

4.2. Hoạt động Nói - Nghe 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 

 

 

JĂNGX 35:  

TXIR KHƠƯZ PUÔV HUÔR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm nông sản nổi tiếng 

như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.... 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm 

nông sản nổi tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.... 

- Nghe, Đọc: Luyện đọc bài đọc về cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm 

nông sản nổi tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.  
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- Nói: Luyện nói về cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm nông sản nổi 

tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận...; Cách nói học tiếng Mông để đến 

với bà con vùng dân tộc thiểu số. 

- Viết: Tập viết bài đọc về việc cao nguyên Bắc Hà với các sản phẩm nông 

sản nổi tiếng như quả đào, quả lê, quả nho, quả mận.... 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu và thêm tự hào về  

các sản phẩm nông sản của bà con vùng cao. Tuyên truyền cho đồng bào về những 

nông sản nổi tiếng của vùng cao. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh về các sản phẩm nông sản của bà con tại các 

vùng cao. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh ảnh về các nông sản của bà con 

vùng dân tộc miền núi… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   
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- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Lào Cai có cao nguyên Bắc Hà là nơi nghỉ mát đến du lịch có giá trị. Đây 

là nơi thổ nhưỡng khí hậu thích hợp để trồng những cây ăn quả. Đến mùa nào là 

quả đào, quả lê, quả nho, quả mận,...Nhưng nổi tiếng khắp nơi là giống mận Tam 

hoa Sơn La, Sìn Hồ. Nhiều nơi đến mua giống mận Tam hoa về trồng. Mùa quả 

mận chín, ô tô la liệt đến Bắc Hà chở về miền xuôi. Bây giờ Bắc Hà có 2500ha 

quả mận Tam hoa.  

Trên khắp đồi núi đều có quả mận. Hàng năm thu hoạch được 7000-10.000 

tấn mận. Nhân dân thường thu được từ 10 đến 20 triệu/ha/mùa. Mận Tam hoa Bắc 

Hà đã cùng với nhân dân chuyển đổi cây trồng, thay đổi cuộc sống ấm no. 

 3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Zaos qơư angr têz, pang ntux, nziv huv tru chaos têx tsaoz ntông naox 

txir. 
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2. Zaos qơư su langx, qơư waiv côx tuôx ndis têz qơư tsiv grê. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

 4. Hoạt động vận dụng 

 4.1. Hoạt động Viết - Nói 

  (V). Shuv uô:   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

PHÊNHV VII: TSAOZ PHƯZ ĐĂNGL JUS 

(Chăm sóc sức khỏe) 

 

JĂNGX 36:  

MAOZ UÔ NAO   

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

+ Từ và cụm từ về bệnh sốt rét, hậu quả, nguyên nhân và cách phòng bệnh 

này có hiệu quả cho nhân dân. 

+ Phát âm: Từ và cụm từ về bệnh sốt rét, hậu quả, nguyên nhân và cách 

phòng bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 
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 - Kỹ năng: 

+ Đọc: Luyện đọc bài đọc bệnh sốt rét, hậu quả, nguyên nhân và cách phòng 

bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 

+ Nói: Luyện nói về bệnh sốt rét, hậu quả, nguyên nhân và cách phòng bệnh 

này có hiệu quả cho nhân dân. 

+ Viết: Tập viết bài đọc về bệnh sốt rét, hậu quả, nguyên nhân và cách 

phòng bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về sự nguy hiểm của 

bệnh sốt rét và tuyên truyền cho bà con dân bản biết các phòng chống. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của bệnh sốt rét và tuyên truyền 

cho bà con dân bản biết các phòng chống.. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của bệnh sốt rét và 

tuyên truyền cho bà con dân bản biết các phòng chống..  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   
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- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Mấy nghìn vạn năm (trở lại đây), từ khi có cuộc sống của con người xuất 

hiện trên trái đất, điều lo lắng biết bao nhiêu cho cuộc sống của con người, đó là 

vấn đề sống, chết, sinh tử chẳng trừ một ai. Có nẩy sinh, tất có hủy diệt, có sống, 

tất có chết. 

 Một người khi cất tiếng khóc chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay, không 

một ai dám nói rằng mình sẽ sống mấy chục năm. Như thế đấy, trên trái đất này, 

mỗi mùa sinh ra một thứ bệnh, làm cho con người không dễ gì kiếm được thuốc 

để phòng tránh. Chẳng hạn: mùa đông qua mùa xuân, hay phát sinh bệnh sởi, bệnh 

đậu mùa; Mùa hạ sang mùa thu, hay có bệnh tiêu chảy, cảm cúm hay sốt 

rét....Bệnh nào cũng đều nguy hiểm. 

 Nếu chúng ta không biết phòng chống, thì những thứ bệnh đó sẽ làm hại 

sức khỏe của chính mình. Những thứ bệnh này gọi là bệnh theo mùa hay theo thời 

vụ. Những thứ bệnh đó, đúng là đã có thuốc chữa. Nhưng thuốc chữa tốt bao nhiêu 

cũng không bằng tự mình biết phòng tránh trước. 

        3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 
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- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Chir cxênhz vangv shông, txix thâuk ntax têz tuôz nênhs ntao nênhx, 

chênhz đuô ntâu tsơưs li cxik nênhx, txux cêr chax tuôs mak tsi jangv lênhx tưs 

hlao. 

2. Cheix ntux tsâux hlang cheix ntux yaz, mak khênhr phuôv maoz kruô 

pak, kruô tâuv. 

3. Cheix ntux sur, ntux langx yangx tưv maoz thaox plangz, tsuv suôz, lak 

sik maoz uô nao…  

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

 (VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 37: 

VÊV XÊNHZ JÊX JAOL 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 
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- Từ và cụm từ về giữ gìn vệ sinh bản làng. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về giữ gìn vệ sinh bản làng.. 

- Nghe, đọc: Luyện đọc bài đọc các quy ước, hương ước về giữ gìn vệ sinh 

bản làng. 

- Nói: Luyện nói về quy ước, hương ước về giữ gìn vệ sinh bản làng. 

- Viết: Tập viết bài đọc về quy ước, hương ước về giữ gìn vệ sinh bản làng. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, biết giữ gìn và tuyên truền 

cho bà con dân bản vệ sinh bản làng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu/ tranh ảnh/ hình ảnh giới thiệu về bản làng đổi thay nhờ 

giữ gìn vệ sinh từ nhà đến bản làng.   

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu/ tranh ảnh/ hình ảnh giới thiệu về bản làng đổi 

thay nhờ giữ gìn vệ sinh từ nhà đến bản làng.   

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   
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- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Thôn bản là một thôn cộng đồng cùng sinh sống, vì lợi ích lâu dài phải thường 

xuyên làm vệ sinh, cần phải thực hiện tốt năm nội dung chính sau: 

- Xây dựng có quy hoạch, không gây cản trở đi lại, học hành, lao động, sinh 

hoạt của cộng đồng. 

- Toàn dân có nước sạch, hố sí đẹp hợp vệ sinh 

- Môi trường sống trong lành, đảm bảo tốt hệ sinh thái, chống đốt phá rừng, 

thả rông gia súc. 

- Có đủ công trình y tế, giáo dục, văn hóa 

- Giám sát tới mức an toàn việc sử dụng các hóa chất trừ sâu trong nông 

nghiệp.  

      - Vệ sinh cá nhân, gia đình, làng bản là ba mặt vệ sinh phòng bệnh có quan hệ 

mật thiết, có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Vì vậy cần quan tâm làm 

tốt cả ba mặt đó. 

        3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 
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- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Jêx jaol muôx cuiz vuôv tsi khuôz trâus nuv môngl lul, cơưv shuv, laox 

tôngv xênhz hôx côngv thôngx. 

2. Tsôngv baox jênhx mênhx zuôr muôx đêx hur thaz tsêr đơưk têl huv vêv 

xênhz. 

3. cxuô lênhx zuôr paor vêv tuôr jur jôngr thaz tir hlơưr ruôr jôngr cha tsao 

tsax kuk xinhz zus jông. 

 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 38:  

NTÂUK TSÊNHZ PHANGX AO HLƯZ JIX PÊNHR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 
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- Từ và cụm từ về bệnh viêm não Nhật Bản, hậu quả, nguyên nhân và cách 

phòng bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về bệnh viêm não Nhật Bản, hậu quả, nguyên nhân 

và cách phòng bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về bệnh viêm não Nhật Bản, hậu quả, 

nguyên nhân và cách phòng bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 

- Nói: Luyện nói về bệnh viêm não Nhật Bản, hậu quả, nguyên nhân và 

cách phòng bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 

- Viết: Tập viết bài đọc về bệnh viêm não Nhật Bản, hậu quả, nguyên nhân 

và cách phòng bệnh này có hiệu quả cho nhân dân. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về sự nguy hiểm của 

bệnh viêm não Nhật Bản và tuyên truyền cho bà con dân bản biết các phòng 

chống. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của viêm não Nhật Bản và tuyên 

truyền cho bà con dân bản biết các phòng chống.. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của bệnh viêm não 

Nhật Bản và tuyên truyền cho bà con dân bản biết các phòng chống..  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  
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2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử HV dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Ở trên thế giới có rất nhiều bệnh gây hại cho sức khỏe con người, nhất là 

bệnh viêm não nhật bản, tổ chức y tế thế giới và bộ y tế Việt Nam đã cam kết tiêm 

phòng bệnh viêm não Nhật Bản cho trẻ em từ không đến 15 tuổi hằng năm. 

 Loại bệnh viêm não Nhật Bản rất đặc biệt, gây cho trẻ em sốt cao, lên cơn 

co giật, miên man, chứng bệnh này làm chết nhiều ở trẻ em, nếu không chết cũng 

để lại di chúng muôn đời cho trẻ em,để lại không ít khó khăn cho bố mẹ chúng và 

xã hội. 

Muốn cho trẻ em tránh được bệnh viêm não Nhật Bản, chúng ta phải thực 

hiện đầy đủ, đúng lệnh tiêm chủng của bộ y tế và tiêm đúng, đủ liều lượng thuốc, 

mới có tác dụng phòng bệnh viêm não Nhật Bản hiệu quả. 

        3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 
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- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Nhaoz ntax têz muôx lao six ntâu zangv maoz jêl hav trâu nênhs đangl 

jus, thơưx tênhz zaos ao hlưz Jix Pênhr. 

2. Zar zôngv phangx tir maoz ao hlưz Jix Pênhr muôx txi txir. 

3. Xangr nhis nhuôs  jăngv tâu maoz ao hlưz Jix Pênhr pêz zuôr six shênhx 

txâuk gâuk, zaos lix ntâuk tsênhz zaos pưv i têr thaz ntâuk zaos, txâuk thêv yuôx 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 39:  

CHƠƯV ĐÊR TUV KRAOR SANGZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về cách xử lý khi bị chó cắn. 
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- Phát âm: Từ và cụm từ về cách xử lý khi bị chó cắn. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về cách xử lý khi bị chó cắn. 

- Nói: Luyện nói về cách xử lý khi bị chó cắn. 

- Viết: Tập viết bài đọc về cách xử lý khi bị chó cắn. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về sự nguy hiểm của 

bệnh chó cắn và tuyên truyền cho bà con dân bản biết các phòng chống. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của chó cắn và tuyên truyền 

cho bà con dân bản biết các phòng chống.. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của bệnh bị chó dại 

cắn và tuyên truyền cho bà con dân bản biết các phòng chống..  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   
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- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Ở nông thôn hộ nào cũng hay nuôi chó để giữ nhà cửa. Nếu không may bị chó 

cắn, ta phải xử lý theo cách sau: 

- Rửa vết thương bằng xà phòng và nước sạch, bôi cồn i-ốt lên vết thương băng 

vó thương. Theo dõi chó trong 10 ngày, nếu chó vẫn bình thường thì không làm 

gì thêm. 

Phải nhốt chó và tiêm phòng ngay khi chó bỏ ăn thích nằm trong xó tối, chảy 

dãi liên tục, hung dữ, cắn nhiều người khác, co giật, liệt, chó lang thang vô chủ, 

chó bỏ đi mất. 

Tiêm phòng cho người bị chó cắn nhiều vết thương, thì tiêm ở đầu, cổ, mặt, 

gần cột sống. 

        3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Muôz đêx hur nzuôr kraor sangz, thaz zangx chênhr plênhr plê chơưr i-

ốt sâu kraor sangz, krưr kraor sangz. 

2. Plênhr plê chơưr i-ốt sâu kraor sangz. 
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3. Muôz đêr cơư thaz ntâuk tsênhz phangx. 

4. Seiz đêr hâur 10 hnuz, haok đêr hax fênhx yangx tsi zuôr uô đangz tsi. 

 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

 (VII.) Jăngx shâuv 

 - GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 40: 

ZANGX ZÊNHZ ZAOS CXUÔ LÊNHX LÊ CHÂUZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về tác hại của ma túy 

- Phát âm: Từ và cụm từ về tác hại của ma túy 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về tác hại của ma túy  

- Nói: Luyện nói về tác hại của ma túy 

- Viết: Tập viết bài đọc về tác hại của ma túy 

2. Về năng lực 
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- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về sự nguy hiểm của 

tác hại của ma túy và tuyên truyền cho bà con dân bản biết sự nguy hiểm và tránh 

xa ma túy, kẻ thù giết người. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của ma túy và tuyên truyền cho 

bà con dân bản biết các phòng chống. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu giới thiệu về sự nguy hiểm của của ma túy và 

tuyên truyền cho bà con dân bản biết các phòng chống.  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

204 
 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

  Nghị định 06 của chính phủ nói rõ: Mọi người hãy tránh xa ma túy. Vì 

mục đích lợi nhuận người giàu lợi dụng người nghèo để vận chuyển mua bán tới 

người hút hít. Từ ngày có ma túy đã làm tan vỡ bao nhiêu gia đình, làm cho con 

mồ côi cả cha lẫn mẹ. kéo tới gia đình chia ly, một số thanh niên không chịu  học 

hành tử tế đã nghiện ma tuý dẫn đến gia đình chật vật hao tốn tiền của ít nhiều. 

 Vùng cao vốn đã nghèo sẵn, một số thanh niên và ông bà tham tiền. Người 

giầu lợi dụng người nghèo để vận chuyển ma túy dấn đến phạm pháp sai phạm, 

bị cơ quan pháp luật xử lý, sử phạt rất nặng đối với trường hợp con cháu đã vận 

chuyển ma tuý. Cần  quán triệt rõ các gia đình, dòng họ cần nghiêm túc thực hiện 

pháp luật không tàng trữ, vận chuyển và mua bán ma tuý. 

 Vì lợi ích cộng đồng chúng ta cần tránh xa ma tuý, không hút, không trồng, 

tàng trữ và vận chuyển ma túy tự mình bảo vệ cuộc sống mình. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Qir hâur jêl trâus laov zaos zaos yuôx tuô cangz, yuôx tsâus. 

 2. Puv nênhs tsuv trâus laov pêz zuôr đơưx kang, jêl ntuôr cha yưx txênhv 

tưx tơưv đrâu, yêv sei nênhs maoz txus qơư i têr. 

 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 
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- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

  (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

PHÊNHV VIII: ZAOZ ZUX 

(Giáo dục) 

 

JĂNGX 41: 

KRÊZ THÊNHV CƠƯV CXANGZ TXÂUK VÊNHX HUÔV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về lý do tiến hành phổ cập THCS tại tỉnh Hà Giang.   

- Phát âm: Từ và cụm từ về lý do tiến hành phổ cập THCS tại tỉnh Hà Giang.   

- Nghe, đọc: Luyện đọc bài đọc về lý do tiến hành phổ cập THCS tại tỉnh 

Hà Giang.   

- Nói: Luyện nói về lý do tiến hành phổ cập THCS tại tỉnh Hà Giang.  .   

- Viết: Tập viết bài đọc về lý do tiến hành phổ cập THCS tại tỉnh Hà Giang.   

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 
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- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, Hiểu và thêm tự hào về 

tinh thần ham học của người dân tộc Mông.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về tinh thần ham học của học sinh người dân tộc 

Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu giới thiệu về tinh thần ham học của người dân tộc 

Mông.   

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung tinh thần yêu nước về người dân tộc 

Mông sau thời gian trao đổi, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   
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- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Hà Giang là vùng núi đá vùng cao nhiều khó khăn, mở lớp bổ túc văn hóa 

để làm phổ cập là tất yếu. Bởi vì tỷ lệ học sinh nơi này bỏ học khá cao, tính chuyên 

cần thấp. 

 Những năm trước đây, học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học ở nhà lao động 

sản xuất chiếm tỷ lệ đáng kể. Sau đó, muốn học theo chương trình phổ cập trung 

học cơ sở (THCS) buộc phải học bổ túc vì đã quá tuổi. 

 Với những lí do trên, Hà Giang mở lớp bổ túc, cách đi tắt khi làm phổ cập 

THCS. 

        3. Hoạt động luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Khênhv khưr ntâu. 

2. Đhâu six, tsi muôx shông cơưv phôv thôngz lê tsuv cơưv cxangz txâuk 

vênhx huôv. 

3. Krêz thênhv cơưv cxangz txâuk vênhx huôv cha uô zaoz zux pôngr cxix. 

4. Têx shông taov ntêx shux xinhz cơưv tar kêz mêr shux cha su, tsi cơưv 

ndê, nhaoz tsêr uô kôngz. 

5. Đrus têx lik zơưx sâu krêz thênhv cxangz txâuk vênhx huôv zaos cêr 

ndangx cha pôngr cxix zaoz zux tsôngz shux cơ sơv nhaoz Hôx Zangx. 

(VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 
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- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

  (V). Shuv uô  

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 42: 

TSANGZ THIV VANGZ GRÊLTRÔNGZ CƠƯV NTƠƯR 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về điều kiện khó khăn của tỉnh Hà Giang khi tiến hành phổ 

cập THCS.   

- Phát âm: Từ và cụm từ về điều kiện khó khăn của tỉnh Hà Giang khi tiến 

hành phổ cập THCS.   

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về điều kiện khó khăn của tỉnh Hà 

Giang khi tiến hành phổ cập THCS.   

- Nói: Luyện nói về lý điều kiện khó khăn của tỉnh Hà Giang khi tiến hành 

phổ cập THCS.   

- Viết: Tập viết bài đọc về điều kiện khó khăn của tỉnh Hà Giang khi tiến 

hành phổ cập THCS.   

2. Về năng lực 
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- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu sự khó khăn về địa 

lý của tỉnh Hà Giang khi thực hiện phổ cập chương trình giáo dục THCS.  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- Một số tài liệu giới thiệu về ý thức khắc phục khó khăn của học sinh người 

dân tộc Mông. 

- Học viên: Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu giới thiệu về tinh thần ham học, ý thức khắc phục khó 

khăn của người dân tộc Mông.   

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung tinh thần yêu nước về người dân tộc 

Mông sau thời gian trao đổi, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   
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- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Tỉnh Hà Giang có 194 xã, trong đó có 142 xã đặc biệt khó khăn trong diện 

được thụ hưởng chương trình 135 của Nhà nước. Đồng Văn được mệnh danh là 

cao nguyên đá, là huyện nghèo nhất tỉnh. Ông Phó chủ tịch nêu: 80% diện tích 

của huyện là núi đá, toàn bộ 19 xã của huyện đều thuộc diện khó khăn, trong đó 

có 8 xã, thị trấn giáp vùng biên. Phương châm của Hà Giang coi giáo dục là con 

đường duy nhất giúp bà con dân tộc đi lên thực hiện công cuộc xóa đói giảm 

nghèo”.  

 Tráng Thị Vang sinh sống cùng gia đình ở vùng cao, được Nhà nước giúp 

đỡ, gia đình địch cư ở thôn Cốc Mạ, xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ. Vang đã 7 tuổi 

mới được tới trường học. Vang đang tập viết tên mình trong lớp. Vang là người 

Mông tham gia giáo dục phổ cập. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Hôx Zangx xênhr muôx 194 luz xar tsês tưz muôx 142 luz xar cênhv 

khênhv khưr, zaos xar nhaoz hâur tsangz yênhx 135. 

2. Shênhv Tôngx Pênhz ( Đồng Văn), zaos luz shênhv pluôs tiv iz hâur 

xênhr. 

3. Zơưv Chuv tinhx tas 80% đraos đangr nhaoz shênhv zaos trôngz jêz, iz 

huôv 19 luz xar puôr lênhx khưr qaor. 

4. Seiz zaoz zux zaos tuôz txux cêr pangz mangx tsôngv baox mênhx cxưx 

sơưr tsênhl cxuôv yeiz pluôs. 

5. Tsangz thiv Vangx li chuôz zis tâu côx chuôz pangz mangx, Vangx chuôz 

zis txangr qơư lul nhaoz xar Tôngz Hax, shênhv Caz Puôv (Quản Bạ). 
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6. Vangx zaos iz lênhx Hmôngz cxangz chuôz pôngr cxix  zaoz zux. 

(VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

  (V). Shuv uô  

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv 

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 43:  

NDÔNG TUÔX LI PANGV FÔZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về niềm vui được đón mừng chữ Mông và phổ cập TH và 

THCS tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về sự vui mừng học chữ Mông và phổ cập TH và 

THCS tại xã Bản Phố 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về sự vui mừng học chữ Mông và 

phổ cập TH và THCS tại xã Bản Phố  

- Nói: Luyện nói về sự vui mừng học chữ Mông và phổ cập TH và THCS 

tại xã Bản Phố  
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- Viết: Tập viết bài đọc về sự vui mừng chữ Mông và phổ cập TH và THCS 

tại xã Bản Phố  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, yêu tiếng nói và chữ viết 

của đồng bào dân tộc Mông.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về ý thức khắc phục khó khăn của học sinh người 

dân tộc Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu giới thiệu về chữ Mông được bà con dân tộc Mông 

đón nhận như thế nào … 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung về chữ Mông ra đời sau thời gian 

trao đổi, thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước (thế kỷ thứ 20), toàn dân xã 

Bản Phố đã dấy lên phong trào giáo dục và văn hóa. Đặc biệt cuối năm 1961, đồng 

bào mông được tin: “Chữ Mông đã ra đời”, chữ của Đảng, của Bác Hồ tặng cho 

dân tộc Mông ở Việt Nam. 

 Cùng chung niềm vui hân hoan đón mừng chữ Mông của dân tộc Mông, 

đồng bào Mông xã Bản Phố từ già đến trẻ đều cố gắng học chữ Mông. 

 Sau hơn ba năm phấn đấu, đồng bào xã Bản Phố đã xóa được nạn mù chữ 

Mông. Năm 1964, được Bộ giáo dục công nhận và nhà nước tặng thưởng “Huân 

chương lao động hạng Ba”. 

 Phát huy truyền thống xưa, năm 2005 nhân dân xã Bản Phố được công nhận 

phổ cập giáo dục tiểu học và tiến tới phổ cập giáo dục hoàn thành trung học cơ sở 

vào năm 2007. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. sơưr đơưl Hmôngz xar Pangv Fôz tưz tsang sơưr phongz yaox zaoz zux 

thaz vênhx huôv. 
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2. Đhâu pêz shông zôngv Hmôngz ntơưr cxuôv đis muôs ntơưr trâu sơưr 

đơưl, xar Pangv Fôz cxuôv hlao đis muôs, ntơưv shông 1964. 

(VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 44: "NÔIV TSUR" JÊNHX MÊNHX  

- TXUX CÊR ZAOZ ZUX PÔNGR CXIX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về sự khắc phục khó khăn của đồng bào dân tộc Mông với 

hình thức học nội trú dân nuôi để tất cả trẻ em có cơ hội được đến trường. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về sự hình thức học tập nội trú dân nuôi. 

 - Nghe, Đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về hình thức học tập nội trú do nhân 

dân nuôi học sinh. 

- Nói: Luyện nói về hình thức học tập nội trú dân nuôi. 
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- Viết: Tập viết bài đọc về hình thức học tập nội trú dân nuôi. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, Trân trọng sự khắc phục 

khó khăn để tất cả trẻ em có cơ hội được học tập của đồng bào dân tộc Mông.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về ý thức khắc phục khó khăn của học sinh người 

dân tộc Mông khi tham gia học tập và phổ cập giáo dục. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu giới thiệu về hình thức học tập bán trú/ nội trú của 

học sinh người dân tộc thiểu số và những khó khăn mà nhà trường/ phụ huynh/ 

giáo viên/ học sinh gặp khi học owr các trường nội trú… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu HV làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Ông Lương Văn Sòng (Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) cho biết: trường, 

lớp học nội trú dân nuôi đang phát triển ở Hà Giang do đặc điểm địa hình, dân cư 

rất khó khăn, không dễ dàng cho việc phổ cập THCS. Trường, lớp học nội trú dân 

nuôi là thu hút học sinh vùng ở sâu, vùng ở xa về học; cũng là giải pháp giành 

nhiều thời gian cho học sinh học, cho giáo viên hướng dẫn học sinh và cũng là 

tích cực duy trì sĩ số. Học sinh nội trú dân nuôi không còn lo chỗ ở, nơi ăn... luôn 

yên tâm học tập. Ở huyện Đồng Văn, hình thứ tổ chức học nội trú dân nuôi được 

cụ thể hóa ra bằng nghị quyết của hội đồng nhân dân xã mỗi hộ (bất kể có con 

theo học hay không) đều đóng góp vật liệu, lương thực... 

Từ đó trẻ em tới lớp đông hơn, yên tâm học tập, hạn chế bỏ học và đương nhiên 

kết quả học tập tiến bộ. Đó là giải pháp huy động, duy trì sĩ số, nâng cao chất 

lượng theo mục tiêu. Hà Giang phấn đấu phổ cập THCS năm 2007. 

        3. Hoạt động luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Hôx Zangx muôx thơưx tênhr khênhv khưr ntâu. 

2. Đơưk gơưk shux xinhz nhaoz đêz tuôx cơưv, cha tuôr jur,  shux xinhz 

tsi lơưv tsêr tsês cơưv haz zaoz zux shux xinhz lao ntâu đuô. 

3. Sir jus pôngr cxix zaoz zux cxix cxuô kêz tsôngz shux tar shông 2007. 
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 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 45: 

CHINHZ TƠƯV CHÊS ZAOZ ZUX NHAOZ MÔNGL KHANGZ 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về sự khắc phục khó khăn của huyện Tủa Chùa để tất cả trẻ 

em có cơ hội được đến trường và hoàn thành phổ cập THCS. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về khắc phục khó khăn của huyện Tủa Chùa để tất 

cả trẻ em có cơ hội được đến trường và hoàn thành phổ cập THCS. 

 - Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về khắc phục khó khăn của huyện 

Tủa Chùa để tất cả trẻ em có cơ hội được đến trường và hoàn thành phổ cập THCS 

tại huyện Tủa Chùa. 
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- Nói: Luyện nói về khắc phục khó khăn của huyện Tủa Chùa để tất cả trẻ 

em có cơ hội được đến trường và hoàn thành phổ cập THCS. 

- Viết: Tập viết bài đọc về khắc phục khó khăn của huyện Tủa Chùa để tất 

cả trẻ em có cơ hội được đến trường và hoàn thành phổ cập THCS. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, trân trọng sự khắc phục 

khó khăn khắc phục khó khăn của huyện Tủa Chùa để tất cả trẻ em có cơ hội được 

đến trường và hoàn thành phổ cập THCS. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu giới thiệu về khắc phục khó khăn của huyện Tủa Chùa để 

tất cả trẻ em có cơ hội được đến trường và hoàn thành phổ cập THCS. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa số tài liệu giới thiệu về hình thức học tập bán trú/ nội trú của 

học sinh người dân tộc thiểu số và những khó khăn mà nhà trường/ phụ huynh/ 

giáo viên/ học sinh gặp khi học ở các trường nội trú… 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   
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- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Năm học 2006 - 2007, ngành giáo dục huyện Tủa Chùa đã có bước chuyển 

biến đột phá. Huy động 96% trẻ em đúng độ tuổi ra lớp, đã có 12/12 xã và thị trấn 

hoàn thành chương trình phổ cập THCS. Ngành đã tổ chức học hai buổi trên 

ngày,phấn đấu cho chất lượng giáo dục, chấm dứt tình trạng học ba ca. 100% các 

xã của huyện đã có trường xây khang trang, nhiều nơi đã và đang xây dựng nhà 

lớp học kiên cố. Kết thúc năm 2006 - 2007, có 98% học sinh tiểu học đạt từ trung 

bình trở lên, trong đó học sinh khá,giỏi chiếm 25%, cấp THCS đạt từ trung bình 

trở lên,trong đó 18% là học sinh khá giỏi. Năm học vừa qua có 10 học sinh đạt 

học sinh giỏi cấp tỉnh, tiểu học có 100% học sinh chuyển cấp, THCS có 99%  học 

sinh hết cấp. 

Giáo dục Tủa Chùa năm nay đã có bước phát triển đột phá, tạo đà cho bước 

phấn đấu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trong toàn huyện. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Chês nuv zaoz zux shênhv Môngl Khangz tưz vênhv tôngv nhik nhuôs 

tơưv shuv cơưv. 
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2. Môngl Khangz cxiv tsêr cơưv truôx khaor vênhl. 

3. Môngl Khangz tsênhv sir jus đuô tru tar jông tsangz yênhx zaoz zux 

pôngr cxix cxênhx tsôngz shux cơ sởv iz huôv hâur shênhv. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

PHÊNHV IX: PAOR VÊV TSƯR CÔX 

(Bảo vệ Tổ quốc) 

 

JĂNGX 46: 

LÊ HÔNGX PHÔNG 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng, Tổng Bí 

thư thứ hai của Đảng Lê Hồng Phong. 
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- Phát âm: Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng, 

Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Lê Hồng Phong. 

- Nghe, Đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng 

của anh hùng, Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Lê Hồng Phong. 

- Nói: Luyện nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng, Tổng Bí 

thư thứ hai của Đảng Lê Hồng Phong. 

- Viết: Tập viết bài đọc về cuộc đời hoạt động các mạng của anh hùng, 

Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Lê Hồng Phong. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về tự hào về anh 

hùng cách mạng Việt Nam Lê Hồng Phong. Tuyên truyền cho bà con nhân dân 

về gương các anh hùng liệt sĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về Tổng Bí thư thứ Hai của Đảng là 

Lê Hồng Phong. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về cuộc dời và sự nghiệp 

cách mạng vẻ vang của Lê Hồng Phong. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 
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(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

   - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

    - GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Ông sinh năm 1902 tại làng Đông Thôn, tổng Thông Lang, tỉnh Nghệ An 

(nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), là công nhân nhà 

máy diêm. Ông cùng Phạm Hồng Thái tổ chức cuộc đấu tranh với chủ đòi quyền 

lợi cho công nhân. Ông bị chủ nhà máy đuổi năm 1924. Ông cùng Phạm Hồng 

Thái sang Thái Lan, sang Trung Quốc tìm đường cứu nước. Tháng 12 năm 1924 

gặp được Nguyễn Ái Quốc, được Bác dìu dắt, dạy bảo ông đã trở thành học trò 

giỏi của Nguyễn Ái Quốc. 

Tháng 12 năm 1926 gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 3 năm 

1935 tại đại hội I của Đảng ở Ma Cao, ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Tháng 7 năm 1935, ông được cử ra là một thành viên của Chủ tịch đoàn Đại hội 

Quốc tế Cộng sản khai mạc tại Matxcơva. Đại hội công nhận Đảng ta là chi bộ 

chính thức của Quốc tế cộng sản và bầu ông làm ủy viên Ban chấp hành Quốc tế 

cộng sản. 

Ngày 22 tháng 6 năm 1939 ông bị bắt lần đầu, tháng 1/1940 bị bắt lần hai 

đày ra côn đảo, bị địch tra tấn hãm hại dã man, ông đã hy sinh tháng 9/1942. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
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- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Zơưv zus shông 1902 ntơưv jaol Đôngv Thông Tôngv Thông Langv. 

2. Phangv Hôngx Their tsưr tsix siv tơưv txinhz đrus tsưr tsix qênhx liv 

côngz jênhx tsuv lơưr. 

3. Zơưv zaos iz tul shux xinhz njê juôs Nguyễn Ái Quốc. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

JĂNGX 47:  

LIX SIV VƯX A ZÊNHZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 
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- Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt sĩ Vừ A 

Dính. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng 

liệt sĩ Vừ A Dính. 

 - Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng 

của anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính. 

- Nói: Luyện nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt sĩ Vừ 

A Dính. 

- Viết: Tập viết bài đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt 

sĩ Vừ A Dính. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực, hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về tự hào về anh 

hùng trẻ tuổi cách mạng Việt Nam Vừ A Dính. Tuyên truyền cho bà con nhân dân 

về gương các anh hùng liệt sĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về liệt sĩ Vừ A Dính. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về cuộc dời và sự nghiệp 

cách mạng vẻ vang của Vừ A Dính. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  
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2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu HV làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Người Mông trên núi Pú Nhung, Châu Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (nay là 

Điện Biên) có em Vừ A dính 13 tuổi. Dính xin đi làm liên lạc cho dân quân, quân 

đội ở địa phương để chống bọn địch thực dân Pháp đến xâm lược nước ta. 

 Dính được giao nhiệm vụ gác đường bảo vệ lương thực, việc nào Dính cũng 

làm tốt. Có lần địch bắt được, bị bắt vác con lợn của dân về trên đồn, Dính giả vờ 

để lợn tuột vào trong rừng. 

 Năm 1949, trong một lần càn, quân Pháp bắt được Vừ A Dính trong lúc 

Dính đi công tác. Ngay tức khắc bọn địch tra khảo, đánh đập rất đau, suốt ba ngày 

nhưng Dính không khai gì, làm giả vờ chỉ nơi kháng chiến và bảo địch khênh 

mình đi quanh quẩn trong rừng. 

 Biết Dính nói dối bọn địch độc ác tức điên bắn chết, những năm kháng 

chiến chống Pháp, Vừ A Dính trở thành liệt sĩ trẻ của đội viên ta. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 
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- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Nhaoz sâu trôngz Puz Nhôngz toangx zaor xênhr Lei Tsâu (Đênhv 

Bênh). 

2. Zênhz thaor môngl tuz đha cêr. 

3. Zênhz tâu chaoz jênhv vuv, jur cêr, pangz krâur naox, nuv đangz tsi 

zênhz tưz uô jông. 

4. Zênhz uô txux buô điv đuô jôngr lơưv. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

JĂNGX 48: 

ĐÊIV TAR CÔNGZ NGANGZ ZĂNGX SHEO ZÊNHZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 
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- Từ và cụm từ về tiểu sử một người con dân tộc Mông, nguyên Giám đốc 

Sở Công An Lào Cai Giàng Seo Dênh. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về tiểu sử một người con dân tộc Mông, nguyên 

Giám đốc Sở Công An Lào Cai Giàng Seo Dênh. 

 - Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về tiểu sử một người con dân tộc 

Mông, nguyên Giám đốc Sở Công An Lào Cai Giàng Seo Dênh. 

- Nói: Luyện nói về tiểu sử một người con dân tộc Mông, nguyên Giám đốc 

Sở Công An Lào Cai Giàng Seo Dênh. 

- Viết: Tập viết bài đọc về tiểu sử một người con dân tộc Mông, nguyên 

Giám đốc Sở Công An Lào Cai Giàng Seo Dênh. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về tự hào về người 

con của dân tộc Mông. Tuyên truyền cho bà con và thế hệ trẻ phấn đấu, noi gương 

để hoàn thiện, phát triển bản than để cống hiến sự nghiệp xây dựng và bảo về tổ 

quốc. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- Một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về gương người dân tộc Mông trong 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Học viên: Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

 1. Hoạt động khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về gương người dân tộc Mông 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  
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2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Ông Giàng Seo Dênh sinh ngày 22/2/1936 tại thôn Ngài Pang, xã Sái Chải, 

huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Năm 1952, ông làm liên lạc, làm trưởng ban công 

an xã. Ngày 24/2/1960 ông được kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ông đi sâu tổ chức phong trào an ninh tổ quốc, thường xuyên bảo vệ chính quyền, 

tài sản của thôn bản, một lòng theo Đảng và Nhà nước, phục vụ nhân dân. 

 Năm 1969, ông làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà. Từ năm 1971 

đến 1976 làm Phó Sở công an tỉnh Lào Cai,s át nhập tỉnh Hoàng Liên Sơn. 

 Năm 1991 chia tỉnh, ông làm thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở công an tỉnh 

Lào Cai, ông có công lao nhiều, được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, Quân công hạng nhì, nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.  

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 
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- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Zơưv zus hli 2 hnuz 22 shông 1936. 

2. Zơưv nhaoz ntơưv jaol Ngeix Pangv, xar Sangz Tseiv, shênhv Muôl Caz, 

xênhr Laol Caz. 

3. Zơưv  zênhz môngl tuz tsưr tsix cxiv tsang phôngz yaox ngangz tul tsưr 

côx yangx six paor vêv tsênhv qênhx, jêx jaol li chuôz cxax, iz txaox Đangv 

thaz Côx chuôz. 

4. Zơưv tâu xang côngz fax 40 shông đangv lê shông. 

 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV; GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

JĂNGX 49: 

 ZÊNHZ SHÔNGX KIM ĐÔNGX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt sĩ Kim 

Đồng. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng 

liệt sĩ Kim Đồng. 
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- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng của 

anh hùng liệt sĩ Kim Đồng. 

- Nói: Luyện nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt sĩ Kim 

Đồng. 

- Viết: Tập viết bài đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt 

sĩ Kim Đồng. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về tự hào về anh 

hùng trẻ tuổi cách mạng Việt Nam Kim Đồng. Tuyên truyền cho bà con nhân dân 

về gương các anh hùng liệt sĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về liệt sĩ Kim Đồng. 

- Học viên: Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

 1. Hoạt động khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu/ hình ảnh giới thiệu về cuộc dời và sự nghiệp 

cách mạng vẻ vang của Kim Đồng. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

 - GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hòa, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Em sinh năm 1928 dân tộc Nùng. Được anh trai là 

Nông Đức Thanh giác ngộ theo cách mạng. Năm 1940 anh đã được giác ngộ. Tổ 

chức giao cho anh việc gác đường, chuyển thư, đưa thư đến cho cán bộ. Năm 1943 

địch đánh và càn quét vùng căn cứ Pác Pó rất ác liệt. Một lần Kim Đồng đi liên 

lạc gặp địch đi tuần đường gần nơi có cán bộ Kim Đồng lừa địch bắn về phía mình 

để báo cho cán bộ tránh được địch. 

 Kim Đồng bị trúng đạn ngày 11 tháng 2 năm 1943. Mộ của Kim Đồng được 

xây ở ven suối nơi anh bị ngã xuống. Kim Đồng là đội viên đội Thiếu niên Tiền 

phong chống giặc cứu nước và góp phần xây dựng quê hương. Từ đó, nơi đây 

thành khu vực mang tên của Kim Đồng. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Kim Đôngx bê tas zaos Nông Văn Zênhx. 

2. Zus shông 1928 mênhx cxưx Langs. 

3. Shông 1943 châuz ntâuk ruôr tơưl suôx qơư khaov Paz Por lao six chinhr. 

 (VI). Tsingz sâu    
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- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 50:  

LIX SIV NAV CƯK YUÔX ĐẶNG THÙY TRÂM 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt sĩ Đặng 

Thùy Trâm. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng 

liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. 

- Nhge, đọc: Luyện đọc bài đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh 

hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. 

- Nói: Luyện nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt sĩ 

Đặng Thùy Trâm. 

- Viết: Tập viết bài đọc về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh hùng liệt 

sĩ Đặng Thùy Trâm. 
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2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, biết trân trọng về tự hào 

về anh hùng trẻ tuổi cách mạng Việt Nam Đặng Thùy Trâm. Tuyên truyền cho bà 

con nhân dân về gương các anh hùng liệt sĩ. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu/ hình ảnh/ tác phẩm giới thiệu về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm 

và tác phẩm nổi tiếng “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. 

- Học viên: Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

 1. Hoạt động khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu/ hình ảnh/ tác phẩm giới thiệu về cuộc dời và sự 

nghiệp cách mạng vẻ vang của Đặng Thùy Trâm. 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   
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- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Chị Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26/11/1942. Tốt nghiệp trường Đại học Y 

khoa Hà Nội năm 1966, Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường B. 

Sau 3 tháng hành quân ở phía bắc, tháng 7/1966 chị vào đến Quảng Ngãi và được 

phân công về phụ trách Bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh viện dân y nhưng 

chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. 

Ngày 27/9/1968 chị được kết nạp vào Đảng. Ngày 22/6/1970, trong một 

chuyến công tác từ vùng núi Ba tơ về đồng bằng, chị bị địch phục kích và hy sinh 

anh dũng lúc mới chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi đảng và 3 năm tuổi nghề. 

Hài cốt của chị được gia đình và đồng đội đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ 

Cường. Năm 1990, gia đình đã đưa chị về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân 

phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Muôv Trâm zus luz 11 hli hnuz 26 shông 1942. 

2. Tar tênhx tsêr cơưv tuôv shux ziz khuz shông 1966. 

3. Muôv zênhz shôngx tưz hiz xênhz tuôv tăngr thâuk tsi pur 28 shông, aoz 

shông đangv, thaz pêz shông nuv. 

 (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 
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4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

PHÊNHV X: VÊNHX HUÔV MÊNHX CXƯX 

(Văn hóa Mông) 

 

JĂNGX 51:  

CXUÔ ZANGV HMÔNGZ LI TSANGZ JANGV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả trang phục của người dân tộc Mông. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến trang phục của người dân tộc Mông. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về trang 

phục của người dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả trang phục của người dân tộc Mông. 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả trang phục của người dân tộc Mông. 

- Nghe: Miêu tả trang phục của người dân tộc Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 
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- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu, trân trọng và tự hào 

về trang phục của người dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh trang phục của người dân tộc Mông. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan trang phục của người 

dân tộc Mông. 

VD: vòng dây cổ bạc, vòng cổ, vòng tay bạc-ngọc-nhựa, nhãn bạc nhẫn 

đồng, khuyên tai bạc, nhôm, vòng tai bạc, các loại chuỗi hạt cườm + VD: trang 

phục của người Mông tại Hà Giang … 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 
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- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Mặc dù là ngành Mông nào, dù ở đâu, ở đất nước nào cũng ăn tết ăn lễ, ăn 

cưới ăn tiệc, đi chợ đi búa. Những chàng trai, cô gái (thiếu nữ) đều mặc trang phục 

mới và còn trang điểm bằng những đồ trang sức mới: vòng dây cổ bạc, vòng cổ, 

vòng tay bạc-ngọc-nhựa, nhãn bạc nhẫn đồng, khuyên tai bạc, nhôm, vòng tai bạc, 

các loại chuỗi hạt cườm rồi mới đi. 

Bởi vậy lớp già thường nói:  

Đeo vòng ngọc trai 

Đeo nhẫn ưa nhìn 

Là vậy đúng thật nghe những vòng cổ, vòng tay, những dây bạc cổ, những 

chuỗi hạt cườm kêu tí tách theo bước chân người đi. Xem các chàng trai giống 

các chàng thủy long, thiếu nữ giống nàng tiên hạ xuống trần gian. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Muôx thôngx cxix xưk: naox tsaz naox cxu, hâuk đêx hâuk chơưr, cangr 

caz cangr taov. 

2. Têx hluôk tuz hluôk nxeik tưz hnangr tsôngl yao yaz tsi cangr tưz nrar 

tsangz jangv trâu zul pênhz sênhz xưk lê: sơư nhax, hangv qinhz, pâus nhax pâus 

bur, mfleiz nhax, mfleiz tôngx, câux nhax, câux thir, krưk njêx nhax, cxuô zangv 

hlơưk… 
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3. Nênhs lâul (ntaos lâul) yangx heik  

 “Chaox pâus jông đrâus 

Chaox mfleiz jông seiz”. 

 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV; - GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

JĂNGX 52: 

LIX XƯV YOANGX THÔNGV VÊNHX HUÔV HMÔNGZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả văn hóa cội nguồn của đồng bào dân tộc Mông. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến văn hóa cội nguồn của đồng bào dân 

tộc Mông. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về văn 

hóa cội nguồn của đồng bào dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả văn hóa cội nguồn của đồng bào 

dân tộc Mông. 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả văn hóa cội nguồn của đồng bào dân tộc 

Mông. 
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- Nghe: Miêu tả văn hóa cội nguồn của đồng bào dân tộc Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, trân trọng văn hóa cội 

nguồn của đồng bào dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh văn hóa cội nguồn của đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan văn hóa cội nguồn của 

đồng bào dân tộc Mông. 

VD: lễ hội gầu tào của dân tộc Mông … 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Người Mông đời cổ đại đã có đất nước, có văn hóa văn minh khá cao. Sau 

này đất nước nổi loạn đuổi chạy lên miền núi phía tây, chạy loạn xạ về phía nam. 

Đến đâu người Mông vẫn nhớ về ngày xưa quê hươg đẹp đẽ giàu có. Vừa đau xót 

tiếc thương về một thời oanh liệt. Vì thế tất cả mọi người luôn luôn có khát vọng 

bảo vệ dòng họ của dân tộc mình được phản ánh rõ rệt trong văn hóa tinh thần 

người Mông. Đặc biệt được phản ánh trong văn hóa dân gian người Mông. 

Luôn luôn được đề cao ý thức cộng đồng, bản làng đó là: qua đời, ăn cưới. 

Một đời lưu truyền cho một đời. Văn hóa cổ truyền dân tộc Mông gắn chặt đối 

với đời sống hàng ngày. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Nênhs Hmôngz taov ntêx kuz tav tưz muôx côx chuôz, muôx vênhx huôv 

vênhx minhx khur zil saz. 

2. Taov kangz nor têz qơư langv cxangv, lơưr tsir ndê taox saz thaz sangz 

shiz, tsir langv cxangv lul nangx phangz. 

3. Txus kreir tưs Hmôngz tưz ndu njôngr traor lul thâuk nzur zul luz têz 

qơư jông jăngv bluô nux. 
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4. Hmôngz yangx six muôx shiz vangv paor vêv lul xênhz yuôr zul li mênhx 

cxưx, tâu phangr zênhv mênhx pêv nhaoz hâur vênhx huôv chinhz yênhx 

Hmôngz. Thơưx pix tưz tâu phangr zênhv nhaoz hâur vênhx shux mênhx sangv 

Hmôngz. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 53: 

PLAOZ TSÊNHR CXIV TSANG CHUÔZ THÊNHX VÊNHX HUÔV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả các tiêu trí xây dựng văn hóa đối với vùng bản của 

đồng bào dân tộc Mông. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến các tiêu trí xây dựng văn hóa đối với 

vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 
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- Nghe, Đọc: Luyện nghe, đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về các 

tiêu trí xây dựng văn hóa đối với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả văn hóa cội nguồn của đồng bào 

dân tộc Mông; Nói ngày, tháng, năm theo cách nói của dân tộc Mông. 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả các tiêu trí xây dựng văn hóa đối với 

vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

- Nghe: Miêu tả các tiêu trí xây dựng văn hóa đối với vùng bản của đồng 

bào dân tộc Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, Hiểu về các tiêu trí xây 

dựng văn hóa đối với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh nhà sinh hoạt chung đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan các tiêu trí xây dựng 

văn hóa đối với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

VD: nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm của các hộ gia đình dân tộc Mông hiện 

nay … 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  
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2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa đối với vùng nông thôn: 

1. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân: Gương mẫu chấp hành đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt lao 

động công ích, quân sự , nộp thuế và nghĩa vụ xã hội, nỗ lực tham gia các phong 

trào, các cuộc vận động của nhà nước. 

2. Xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ: 

- Gia đình hòa thuận, thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng thực hiện sinh con 

đúng quy định; con cái chăm ngoan. 

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba để nuôi dạy con tốt, 

trẻ em trong độ tuổi đi học phải được đi học đúng độ tuổi và được đi học đầy đủ. 

- Giữ gìn vệ sinh trong gia đình, bản làng, chuồng gia súc để xa nhà, không thả 

rông súc vật, thực hiện tốt tiêu chí  bảo vệ sức khỏe của Bộ y tế. 

- Xây dựng quan hệ trong gia đình và các gia đình trong thôn bản, xã hội văn 

minh lịch sự. 

3. Thực hiện tốt đời sống văn minh trong đám cưới, đám ma, đám hội (hội họp) 

quy định quy ước của bản làng: 
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- Không trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ thuốc phiện, không vận chuyển 

và sử dụng thuốc phiện, không đánh bạc, không ăn cắp, không uống rượu, không 

sa vào tệ nạn xã hội, không mê tín dị đoan, không nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu, 

không đốt phá rừng. 

        4.  Biết tự chăm lo phát triển đời sống, kinh tế phấn đấu không còn gia đình 

đói nghèo. Tương trợ giúp đỡ khi gặp khó khăn hoạn nạn.                                                      

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1.  Six shênhx jông Đangv thaz Côx chuôz li cêr chei,  phuôx lix thaz tsênhv 

cxơx phuôx lix, six shênhx jông laox tôngv liv zix, chênhz xưv, sangv sê thaz 

jênhv vuv xar phêv, nôx lix cxangz chuôz cxuô luz phôngz yaox, Côx chuôz li 

cxuô cxiv vênhv tôngv, thoangx thir. 

 2. Seiz tâul cxênhx sâu jangv chaor chêx pux zơưs shangz shinhv, tuz nhuôs 

gruôs caz. - Tsi zus nhuôs tiv pêz, tu zus nhuôs jông, puôz nhuôs nhaoz hâur shông 

cơưv ntơưr zuôr tsuv môngl thênhv cơưv thaz môngl cơưv cxix cxuô. 

- Jur vêv xinhz hâur chuôz thênhx, jêx jaol, guôx tsax cxu đêz tsêr, tsi tsao 

kuk tsax cxu, six shênhx jông plaoz tsênhr xênhz thir jông nhaoz Bôv i têr. 

 - Cxiv tsang coangz qiv zul chuôz thênhx thaz chaor chuôz thênhx hâur jaol 

sangv, xar phêv vênhx minhx tsênhv six. 

 3. Tsi chaos zangx zinhz, tsi cxangx jur, uô luôv, txangr hei thaz sir zôngv 

zangx zinhz, tsi tưr paor, tuz sangz tuz nhas, kâuk chơưr, mix njênhs nzênhv nzuz, 

nôngs lul fêv nênhs truz zuv, txưv zơưx yêv qơư, tsi hlơưr ruôr jôngr. 

 4. Pâuz chiv chir cxaoz cxơưx phuôv 

tsangr kôngz krâur nhax txas tangz paor siv nênhx, phênhv tơưv tsi cha chuôz 

thênhx yeiz pluôs. Phưv shangz pangz txưv têx thâuk fôngv trâus khuêv nangx. 

 (VI). Tsingz sâu    

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 
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4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

JĂNGX 54: 

PLAOZ TSIV CXIV TSANG JÊX JAOL VÊNHX HUÔV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả các tiêu trí xây dựng bản văn hóa đối với vùng bản 

của đồng bào dân tộc Mông. 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến các tiêu trí xây dựng bản văn hóa 

đối với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

- Nghe, Đọc: Luyện nghe, đọc để nhận diện những thông tin cơ bản về các 

tiêu trí xây dựng bản văn hóa đối với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

- Nói: Luyện nói những câu kể miêu tả bản văn hóa cội nguồn của đồng 

bào dân tộc Mông; Nói các buổi trong ngày theo cách nói của dân tộc Mông. 

- Viết: Tập viết lại bài đọc miêu tả các tiêu trí xây dựng bản văn hóa đối 

với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

- Nghe: Miêu tả các tiêu trí xây dựng bản văn hóa đối với vùng bản của 

đồng bào dân tộc Mông. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về các tiêu trí xây 

dựng văn hóa đối với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh nhà sinh hoạt chung đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh liên quan các tiêu trí xây dựng 

văn hóa đối với vùng bản của đồng bào dân tộc Mông. 

VD: di tích danh lam thắng cảnh, di tích ịch sử cả bản dân tộc Mông (nhà 

vua Mèo ...) 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi xem hình ảnh hoăc bức tranh sau thời gian trao đổi, 

thảo luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  
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- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

1. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”  giúp đỡ phát triển kinh tế 

ổn định cuộc sống, không còn hộ nào đói và có nhiều hoạt động nhân đạo tình 

nghĩa. 

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy định quy ước nơi cư trú, tham gia 

sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, không có người vi phạm pháp luật. 

3. Không có người mắc phải tệ nạn xã hội, có đội văn nghệ và có thời gian 

sinh hoạt văn hóa, thể thao. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao. 

4. Vệ sinh bản làng sạch sẽ tốt đẹp, bảo vệ tốt môi trường, không thả rông 

gia súc. Thực hiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Có đường ngõ xóm 

quang đãng, giữ gìn tốt di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng. 

5. Chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt kế hoạch phổ cập giáo dục           

năm, không có người sinh con thứ ba. 

6. Có 60% các hộ gia đình…….. đạt được danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Phuôv huiz yoangx thôngv “sik cxinhz, sik nhav” pangz txưv phuôv 

tsangr kôngz krâur nhax txas, ngangz tênhv siv nênhx, tsi yuôr ziv tưs yeiz thaz 

muôx ntâu huôx tôngv jênhx taov qinhz ziv. 

  - Six shênhx jông cuiz tsiv mênhx tsưr nhaoz têz qơư sangv, cuiz chaov 

cuiz tênhv nhaoz hâur jêx jaol, cxuô lênhx nhaoz thaz uô txaox lơưr xưz phuôx 

thaz phuôx lix, tsi muôx nênhs phangv trâus phuôx lix. 

 2. Tsi muôx nênhs cik trâus têx nangv xar phêv, muôx tôiv vênhx ziv 

thaz muôx tiv tênhr xinhz hôx vênhx huôv, thêx thaoz. Tsưr tsix jông cxuô zangv 

huôx tôngv vênhx huôv vênhx ziv thêx thaoz. 
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 - Vêv xinhz jêx jaol hur si, jông gâux, paor vêv jông mix yangx tsi tsao kuk 

(loangv cxoangv) tsax cxu, six shênhx jông Bôv i têr li đăngl jus plaoz tsiv. Muôx 

cêr jaol, kraor trôngx jaol đangr nkrang, jur jông changx chês lix xưv vênhx huôv 

thaz mênhx jangv têz qơư ntao bê. 

 3. Tsaoz phưz xưv nhêx zaoz zux, six shênhx jông chiv huôv fưv câux zaoz 

zux nax shông, tsi muôx nênhs zus tul nhuôs tiv pêz.   

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 55: 

ĐANGZ NÊNHS HMÔNGZ NTƠƯR 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ miêu tả sự nguồn gốc chữ Mông theo quan niệm xưa 

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến nguồn gốc chữ Mông theo quan 

niệm xưa  
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- Nghe, Đọc: Luyện nghe, đọc nguồn gốc chữ Mông theo quan niệm xưa  

- Nói: Luyện nói nguồn gốc chữ Mông theo quan niệm xưa  

- Viết: Tập viết lại nguồn gốc chữ Mông theo quan niệm xưa  

- Nghe: Bài đọc về nguồn gốc chữ Mông theo quan niệm xưa  

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, biết trân trọng và yêu chữ 

Mông 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh nhà sinh hoạt chung đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tranh bài hát của người dân tộc Mông.  

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bài hát sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Ngày xửa, ngày xưa, người Mông không có chữ, cuộc sống rất khổ. Người 

đứng đầu các ngành Mông mới đi xin chữ ông tiên: 

 Ông tiên! người Mông chúng tôi cái gì cũng biết, nhưng chưa có chữ, cái 

dạ này nông nổi lắm, suy nghĩ không được sâu. Tiên vốn có tấm lòng cao thượng, 

xin người cho chữ chúng tôi. 

 Ông Tiên vui lòng cho chữ Người đứng đầu các ngành Mông. Có chữ, cuộc 

đời người Mông rạng rỡ ra. Một lần, trời nổi cơn gió bão, gió to nước lớn, trời đât 

đảo điên, người Mông bỏ chạy li tán khắp nơi, Người đứng đầu các ngành Mông 

giao sách cho một thanh niên bảo vệ. Người thanh niên ấy cùng mọi người đi qua 

một con sông, gọi là sông đen. Một ngọn sóng làm lật thuyền, cuốn sách rơi mất, 

con rồng đớp lấy cuốn sách. Người thanh niên ấy cùng rồng đánh nhau, rồng thua, 

Người thanh niên ấy lấy lại sách lặn xuống nước ngoi đi. Vừa ngoi lên mặt nước, 

thì có một con đại bang bay đến quắp lấy cuốn sách, bay lên tít trời xanh. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1.  Uô nênhx txaov nhêv njuôr 

   2. Hmôngz li siv nênhx thâuk tsi muôx ntơưr txaov nhêv njuôr. Thâuk 

muôx ntơưr, pêz heir Hmôngz uô nênhx yangr ntux đris. Thâuk Hmôngz ntơưr 
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pôngz, tsi muôx ntơưr pêz heir Hmôngz uô nênhx nhaoz chuôs li shuôv txưr gir 

cha 

 3. Pêz Hmôngz đir tangr lao six khưr guôs, txaov nhêv cha cha paor phưv 

ntơưr nhar nik tir khangv tâu lâur jangx, txơưx tsuv lul nav trôngr cxao zang lul 

quô nta fông ntơưr. Viv lê Hmôngz tsi muôx ntơưr pêz Hmôngz nhaoz chuôs li 

shuôv gir cha 

 4. Huôv nor Pêz Hmôngz tưz muôx ntơưr tas.  

 5. Txix muôx Hmôngz ntơưr uô nênhx tâu jông, tsi txaov nhêv xưk taov 

ntêx thaz. 

  (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 56: 

 NAOX LÔNGX 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 
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- Từ và cụm từ miêu tả phong tục ăn rừng cấm của dân tộc Mông.  

- Phát âm: Từ và cụm từ liên quan đến phong tục ăn rừng cấm của dân tộc 

Mông.  

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về phong tục ăn rừng cấm của dân 

tộc Mông.  

- Nói: Luyện nói về phong tục ăn rừng cấm của dân tộc Mông. 

- Viết: Tập viết bài đọc về phong tục ăn rừng cấm của dân tộc Mông.  

- Nghe: Bài hát về sự bất hạnh của những con người bất hạnh mà bố mẹ 

mất sớm ở chế độ cũ. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về phong tục ăn rừng 

cấm của dân tộc Mông.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tranh hoặc hình ảnh nhà sinh hoạt chung đồng bào dân tộc Mông.  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa hình ảnh hoặc trình chiếu tanh ảnh về lễ hộ của người dân tộc 

Mông 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung bức tranh sau thời gian trao đổi, thảo 

luận trong nhóm 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

 2. Hoạt động Khám phá  
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 2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Bản người Mông có rừng cấm thì mới ăn rừng cấm. Các bản không có rừng 

cấm thì sẽ không ăn. 

Ăn rừng cấm của người Mông cũng là quay vòng của dân tộc: Nùng, Dao, 

Hán. Họ thường ăn vào cuối tháng một âm lịch ngày 20 hay 30. Ăn rừng cấm đã 

là quy định trong làng đó không phải có chỉ lợn đem đi thờ cúng mà còn phải có 

gà. Mổ gà, lợn cũng là quay vòng cho các hộ trong bản đều làm chủ rừng cấm. 

Ông thầy cúng rừng cấm là người biết cúng ma rừng cấm. Khi đi cúng ma rừng 

cấm thì ông thầy cúng đốt hương báo cho thổ địa của rừng cấm, thần núi, thần 

đồi, thần nước, thần thung lũng đến nhận tiền bạc, hương khói. Để bảo vệ phù hộ 

cho tất cả các hộ gia đình sống tốt, không ốm đau, không bệnh tật có của ăn của 

để. Cúng xong thì được mổ lợn, mổ gà…. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 
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- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

 1. Hmôngz jaol muôx jôngr lôngx sangz na tsês ni naox lôngx. 

 2. Luôs puôz yangx six naox tru luz kangz tsênhz zêv (luz iz hli) nênhl gâuv 

chuôx lak pêz châus.  

 3. Naox lôngx tưz zaos hâur luz jaol cao cuiz tênhv seiz zaos zuôr buô 

chaox môngl côngv lak sik zuôr keiz tuôx xưz. tul txir lôngx hlơưr shangz paov 

trâu đangz lôngx sangz li thưr tiv, xênhz hâur taox, xênhz hâur pêl, xênhz kraor 

đêx, xênhz kraor hangr tuôx  lênhl nhax txax, shangz ntơưr. Zuôr tsuv paor vêv 

phưx xưv trâu tuôv cxix puôz nênhz ziv nhaoz jông, tsi muôx maoz, tsi muôx 

gênhl uô tâu naox tâu hâuk. Txi tangl lê tâu tuô buô, tuô keiz… 

 4. Naox lôngx cha tsuv paor vêv phưx xưv trâu tuôv cxix puôz nênhz ziv 

nhaoz jông, tsi muôx maoz, tsi muôx gênhl, uô tâu naox tâu hâuk. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 
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PHÊNHV XI: TSÊNHV CXƠƯX PHUÔX LIX 

(Chính sách pháp luật) 

 

JĂNGX 57:  

PUX ZƠƯS  LIX PHÊNHZ 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về luật hôn nhân và gia đình (li hôn). 

- Phát âm: Từ và cụm từ về luật hôn nhân và gia đình (li hôn). 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về luật hôn nhân và gia đình (li hôn). 

- Nói: Luyện nói về luật hôn nhân và gia đình (li hôn).  

- Viết: Tập viết bài đọc về luật hôn nhân và gia đình (li hôn). 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về luật hôn nhân và 

gia đình (li hôn). Tuyên truyền cho bà con sống và làm việc pháp luật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu/ Luật hôn nhân và gia đình  

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

256 
 

- GV: Đưa một số tài liệu/ Luật hôn nhân và gia đình 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Theo quy định tại điều 95 của luật hôn nhân và gia đình năm, việc chia tài sản 

khi ly hôn do hai bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án 

giải quyết. Tài sản của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. 

Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau: Tài sản chung 

của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh hai bên 

về công sức đóng góp phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia 

đình được coi như lao động có thu nhập. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

257 
 

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Nuv pheiz chuôz cxax, thâuk lix phênhz xix aoz fangz heik huv. 

2. Zaos cưk heik tsi huv zaoz qơưx huôx ngangv car chêx. 

3. Nuv pheiz chuôz cxax sơưr đơưl tâu car chêx txaox têx jênhx txơưx. 

4. Chuôz cxax xưz jênhx zaos fangz tưs muôx cha fangz kreir sir zôngv. 

5. Laox tôngv hâur pux zơưs lul jênhx txơưx tâu pheiz đruôz đrangz. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

 4. Hoạt động 4: Vận dụng 

 4.1. Hoạt động Viết - Nói 

  (V). Shuv uô   

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 58:  

LUL CHAOZ CHÊV NDÂUX 
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I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về di chúc miệng thep pháp luật. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về di chúc miệng thep pháp luật. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về di chúc miệng thep pháp luật. 

- Nói: Luyện nói về di chúc miệng thep pháp luật. 

- Viết: Tập viết bài đọc về di chúc miệng thep pháp luật. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về di chúc miệng 

thep pháp luật. Tuyên truyền cho bà con sống và làm việc pháp luật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu về lập di chúc miệng theo luật (Điều 624 Bộ luật Dân sự 

năm 2015: Di chúc). 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu về lập di chúc miệng theo luật (Điều 624 

Bộ luật Dân sự năm 2015: Di chúc). 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 
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(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

 - GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

 - HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Trong trường hợp khi một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các 

nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. 

 Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý 

chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó 

những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 

3 tháng tính từ thời gian làm di chúc mà người di chúc còn sống tỉnh táo và minh 

mẫn thì di chúc miệng bị hủy bỏ. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Lul chaoz chêv ndâux hâur fôngv trâus thâuk iz tul nênhs tsuv tuôs hêv. 

2. Zaos maoz njôngs haok têx qir hâur pêv zangv mak uô tsi zênhx trangz 

ntơưr, txơưv chaoz chêv ndâux. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

260 
 

3. Thâuk uô chaoz ndâux zuôr flu  tsơưs aoz tul nênhs uô tsênhv mênhx 

thaz uô kangz hlao, têx nênhs uô tsênhv mênhx sâu ntơưr cha. 

4. Nênhs chaoz chêv hax tsênhv chax njês njuôr, tao đraos, txơưv chaoz 

chêv ndâux tsuv leiv tsês 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 59: 

NÊNHS TSUV CAOV CHEI MUÔX TÊX QÊNHX THAZ NGIÊR VUV 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về khiếu nại, tố cáo 

- Phát âm: Từ và cụm từ về khiếu nại, tố cáo. 

- Nghe, Đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về khiếu nại, tố cáo 
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- Nói: Luyện nói về khiếu nại, tố cáo 

- Viết: Tập viết bài đọc về khiếu nại, tố cáo 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, Hiểu về khiếu nại, tố cáo. 

Tuyên truyền cho bà con sống và làm việc pháp luật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu về khiếu nại, tố cáo (Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015: Di 

chúc). 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu về lập di chúc miệng theo luật (Điều 57, 58 của 

Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998). 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Theo điều 58 của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, người bị tố cáo có các 

quyền sau đây: 

- Được thông báo về nội dung tố cáo; 

- Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật; 

- Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh 

dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra; 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự 

thật. 

- Bên cạnh đó điều 57 của Luật khiếu nại, tố cáo đã quy định các nghĩa vụ của 

người bị tố cáo: 

- Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền; 

- Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình 

gây ra. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

263 
 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Tâu thôngz paov lul nôiv zôngx caov chei. 

  2. Chaox tơưv txăngz tsênhv cha tsênhv mênhx nôiv zôngx caov chei, tsi 

zaos tsinhz tas. 

  3. Tsao uô chinhr ndăngx caov chei tưz cuiz tênhv têx ngiêr vuv zaos nênhs 

tsuv caov chei. 

  4. Đuô lê hax muôx tsưr tsix xưz jênhx muôx qênhx hangv. 

 5. Pâux cha six hav, nzênhr đhâu taov kangz uô cxuv phuôx lix zaos zul 

jêl tơưv. 

   (VI). Tsingz sâu  

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 60:  

TSANGZ YÊNHX ZAOZ ZUX NJUÔS MAOL 
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I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về giáo dục mầm non. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về giáo dục mầm non. 

- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về giáo dục mầm non. 

- Nói: Luyện nói về giáo dục mầm non. 

- Viết: Tập viết bài đọc về giáo dục mầm non. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về chính sách giáo 

dục mầm non. Tuyên truyền cho bà con chăm sóc thế hệ trẻ mầm non. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số hình ảnh/ tài liệu về hoạt động của trẻ mầm non ở vùng đồng bào 

dân tộc Mông 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

- Từ điển Mông - Việt. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số hình ảnh/ tài liệu về hoạt động của trẻ mầm non ở vùng 

đồng bào dân tộc Mông 

- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 
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(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 

+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

Chương trình giáo dục mầm non  thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Cụ 

thể hóa, các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng độ tuổi, quy 

định tổ chức hoạt động tìm điều kiện để trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, 

kiến thức, giáo dục thẩm mĩ, việc đánh giá phát triển các con ở tuổi mầm non.  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm chương trình giáo dục mầm non trên 

căn cứ thẩm định do hội đồng nhà nước khẳng định chương trình giáo dục Mầm 

non. 

        3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

 (IV). Têz lu lul nus   

- GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol six shênhx mux tix zaoz zux njuôs 

maol. 
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2. Zuôr nrar qaox chênhv cha mêr zâu phuôv tsangr lul chênhv jus, hmaor 

yuô. 

3. Pưv tsangr pưv zaoz zux thaz thaox cxaov uô tsangz yênhx zaoz zux 

njuôs maol sâu hâur pâul sangv tênhv zaos hôiv thôngx têz qơư sangv tênhv 

tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol. 

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

 

 

 

JĂNGX 61:  

TSÊNHV CXƠƯX THAOX CXAOV CANGR BÔV 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Từ và cụm từ về chính sách của Đảng và Nhà nước trong đào tạo cán bộ 

vùng cao. 

- Phát âm: Từ và cụm từ về chính sách của Đảng và Nhà nước trong đào 

tạo cán bộ vùng cao. 
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- Nghe, đọc: Luyện nghe, đọc bài đọc về chính sách của Đảng và Nhà nước 

trong đào tạo cán bộ vùng cao. 

- Nói: Luyện nói về chính sách của Đảng và Nhà nước trong đào tạo cán bộ 

vùng cao. 

- Viết: Tập viết bài đọc về chính sách của Đảng và Nhà nước trong đào tạo 

cán bộ vùng cao. 

2. Về năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến 

- Năng lực thuyết trình và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác 

3. Về phẩm chất: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu về chinh sách của 

Đảng và Nhà nước trong đào tạo đội ngũ cán bộ vùng cao. Tuyên truyền cho bà 

con sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta về chế độ, chính sách đào tạo cán bộ 

vùng cao. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên  

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học và tài liệu tham khảo (Đối chiếu bốn ngành 

Mông, tiếng Mông giao tiếp); Từ điển Mông - Việt. 

- Một số tài liệu về chế độ chính sách đào tạo cán bộ vùng cao hiện nay. 

- Học viên: Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

 1. Hoạt động Khởi động (Hoạt động luyện Nghe - Nói) 

- GV: Đưa một số tài liệu về chế độ chính sách đào tạo cán bộ vùng cao 

hiện nay.- HV: Bày tỏ ý kiến khi nghe nội dung trên. 

- GV: Hướng HV đến nội dung liên quan đến bài học  

2. Hoạt động khám phá  

2.1. Hoạt động đọc 

(I.) Tưx lux   

- GV: Giới thiệu bảng từ, giải thích nghĩa tiếng Việt và yêu cầu học viên 

đọc và phát âm theo GV   

- HV: + Nghe giải thích và phát âm của GV. Đọc theo GV các từ, cụm từ 

và phát âm các từ, cụm từ khó. 
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+ Đọc thầm, sau đó trình phần đọc từ mới trên lớp theo yêu cầu của GV là 

đọc cá nhân hay đọc từ mới theo cặp, hay nhóm. 

- GV: Gọi kiểm tra việc đọc từ mới của học viên, sửa phát âm một số từ 

khó, từ học viên phát âm sai. 

(II) Shuv nhênhv   

- GV: có thể đọc mẫu trước hoặc yêu cầu học viên đọc thầm  

- HV: đọc thầm, đọc cá nhân, đọc mẫu theo yêu cầu của GV. 

2.2. Hoat động đọc - hiểu: 

 (III.) Nzênhr jăngx cơưv yênhx lul Viêx   

 - GV: Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm/ cặp để dịch bài đọc ra tiếng 

Việt. 

 - HV: Làm việc theo cặp/ nhóm, sau đó cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- GV: Có thể đưa ra đáp án gợi ý để học viên tham khảo: 

 Từ trước tới nay chính sách của Đảng và Nhà nước ta luôn luôn có chính 

sách đào tạo cán bộ vùng cao. Thực hiện các chính sách ưu tiên cử tuyển trẻ em 

các dân tộc đi học tập trung học chuyên môn cao đẳng, đại học. Đặc biệt đào tạo 

cán bộ xã có đủ trình độ văn hóa chuyên chất lượng cao về tổ chức thực hiện phát 

triển văn hóa giáo dục cho một số đối tượng sau: 

- Đào tạo cán bộ tổ chức xây dựng Đảng. 

- Cán bộ quản lí nhà nước địa phương. 

- Cán bộ quản lí thực hiện chính sách dân tộc. 

- Cán bộ địa chính, kiểm lâm, môi trường địa phương. 

- Cán bộ quản lí a ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục địa phương. 

- Biết mở rộng toàn diện các lực lượng xã hội trực tiếp tham gia phát triển 

kinh tế địa phương thu được nhiều kết quả. 

3. Hoạt động Luyện tập: Viết 

(IV). Têz lu lul nus   

-  GV: Yêu cầu học viên hoạt động theo cặp/ nhóm để viết các câu trả lời 

câu hỏi. Sau đó cặp/ nhóm cử đại diện lên bảng để viết câu trả lời/ Hoặc đổi các 

đáp án giữa các nhóm để nhận xét nội dung bài. 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 

- GV: Đưa ra đáp án gợi ý 

1. Cangr bôv coangr lir têz qơư tiv ph angz. 
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2. Thaox cxaov cangr bôv coangr lir cxuô mênhx cxưx môngl cơưv shuv 

tsôngz shux tsoangz mênhx caoz shux, tuôv shux. 

3. Thaox cxaov Cangr bôv pâuz phuôv đăngr iz huôv têx lix lengv xar hôiv 

tuôr gâuk cxangz chuôz phuôv tsangr cinh têr tiv phangz sâu tâu muôx ntâu txi 

txir.    

 (VI). Tsingz sâu   

- GV: yêu cầu HV viết trên bảng/ giấy nháp/ vở khi GV/ HV giỏi đọc cho 

các bạn trong lớp viết. 

- HV: Nghe GV/ HV đọc để viết bài đọc/ Mở nội dung bài đọc để kiểm tra 

việc luyện viết của các nhân. 

4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động Viết - Nói 

 (V). Shuv uô 

- GV: Cho HV luyện tập viết và đặt các câu với các từ cho sẵn, GV yêu cầu 

HV lên bảng để viết câu hoàn thiện, GV chữa bài cho học viên. 

- HV: Luyện cá nhân tập viết câu với các từ cho sẵn, đổi đáp án để học viên 

tự chữa cho nhau/ HV xem bài chữa mẫu của GV trên bảng/ máy chiếu/ HV nói 

các câu sau khi được chữa bài 

 4.2. Hoạt động Nói - Nghe: 

(VII.) Jăngx shâuv  

- GV: Đưa ra yêu cầu đối với học viên và phân cặp thực hiện hoạt động/ 

Yêu cầu học viên đóng vai để thực hiện các câu nói này 

- HV: Thực hiện theo yêu cầu của GV 

- GV: Đưa ra gợi ý đáp án 

  

 

 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 3 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Về kiến thức 

- Kiến thức về ngôn ngữ: Kiểm tra kiến thức của 4 chương (Từ chương 1 

đến chương 4) với 02 tiết (90 phút). 

2. Về năng lực 
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- Làm bài: Tỉ mỉ, chính xác 

-  Tổng hợp: Kiến thức đã tiếp thu từ chương V đến chương XI 

3. Về phẩm chất: Rèn luyện cho học viên nghêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận trong 

làm bài. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên: Bài kiểm tra phô tô 

2. Chuẩn bị của học viên: Bút viết  

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

 (GV tham khảo các bước ra đề kiểm tra, hình thức như bài số 2) 

 

 

 

TRẢ BÀI KIỂM TRA SỐ 3 

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức: 

- Trả bài kiểm tra là tiết học để thầy - trò đánh giá lại những ưu và khuyết 

điểm mà bài làm của các em đã thực hiện sau khi có kết quả chấm sau khi học 

xong Phần I về âm, vần và những câu nói đơn giản trong tiếng Mông. 

- Nâng cao hiểu biết nhận thức và hướng học viên đi sâu vào kỹ năng làm 

bài thực hành và vận dụng những điều đã học từ lý thuyết để đưa vào thực tế. 

2. Năng lực:  

- Năng lực phân tích, tổng hợp 

- Năng lực làm việc nhóm, cá nhân 

- Năng lực thuyết trình 

3. Phẩm chất: Có thái độ tiếp thu kết quả bài kiểm tra nghiêm túc, nâng 

cao ý thức, kỹ năng, kỹ xảo trong làm bài kiểm tra. Hiểu biết thêm về và nâng cao 

ý thức bảo tồn tiếng nói và chữ viết tiếng Mông.   

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

1. Chuẩn bị của giáo viên:  

- Bài kiểm tra đã chấm điểm 

- SGK, SGV, bảng phụ ghi các lỗi sai trong bài viết của HV, chấm bài kỹ 

và chỉ ra những lỗi sai cho học sinh 

2. Chuẩn bị của học viên:  

- Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 
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- Từ điển Mông - Việt. 

- Đối chiếu bốn ngành Mông 

- Tiếng Mông giao tiếp 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   

1. Trả bài: 

- Hoạt động của GV: 

+ Hướng dẫn các em nhận diện nội dung, yêu cầu đề bài đưa ra, giúp các 

em nhìn thấy được “đích đến” chính xác.  

+ Thứ hai là nhận xét sửa lỗi. Xét về mặt tâm lý, mặc dù đây là tiết học học 

viên chờ đợi nhất vì muốn biết điểm bài làm của mình, nhưng GV không nên nóng 

vội trả bài trước mà cần có nhận xét đánh giá chung về bài kiểm tra.  

 - Hoạt động của HV: 

 + Lắng nghe nhận xét của GV 

 + Tự rút ra được bài học cho bản thân. Kết quả bài làm bao giờ cũng có 

nhóm điểm cao và điểm thấp: 

GV: có thể nêu tên cụ thể những HS có điểm cao, ngược lại không nêu tên 

cụ thể các bài làm có điểm thấp. Trước khi nhận xét cụ thể từng bài làm thì GV 

nên đưa ra những nhận xét chung theo nhóm: 

Ví dụ: Nhóm bài điểm cao, nhóm bài HS mắc lỗi giống nhau. Trong bộ 

môn tiếng Mông thường gặp các lỗi sau: Lỗi chính tả, dùng từ không đúng nghĩa 

(lỗi về dùng từ), lỗi về câu, lỗi về cách diễn đạt (lỗi ngữ pháp), lỗi sai kiến thức 

cơ bản, lỗi nhầm chi tiết trong tác phẩm (lỗi sai kiến thức), chữ viết chưa rõ ràng, 

sai chính tả, trình bày chưa khoa học (lỗi về hình thức)…  

- GV: + Trả bài: Bài làm của HV được gạch dưới chỗ sai (bằng bút đỏ) và 

nhận xét bên cạnh để HV dễ dàng nhận biết lỗi sai của mình.  

+  Thông báo số bài điểm trên và dưới trung bình, số bài yếu - kém - trung 

bình - khá - giỏi để các HV biết tỷ lệ.  

+ Một công việc không thể quên là GV nên so sánh với bài kiểm tra trước 

để tìm thấy mức độ tiến bộ của HV như thế nào.  

- HV: Được thời gian suy nghĩ, xem bài kiểm tra được trả và tự sửa chữa 

những lỗi sai về ý, về câu, diễn đạt bằng bút khác màu cạnh lỗi sai mà GV đã gạch 

dưới.  

2. Ý kiến phản hồi: 

 - GV: Yêu cầu HV ý kiến phản hồi về lỗi, thang điểm và đáp án và những 

băn khoan, thắc mắc của HV  
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 - HV:  Trao đổi với các bạn, GV về lỗi, thang điểm và đáp án và những băn 

khoan, thắc mắc đối với GV  

3. Tổng kết:  

Chữa bài, nên tập hợp một số lỗi phổ biến nhất để cuối giờ chính các em sẽ 

tự sửa những lỗi đó dưới sự hướng dẫn của GV. Khâu này có tác động đến sự 

thích thú và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài cho các em. Làm như thế HV sẽ 

thấy được hạn chế của mình và đây chính là mục tiêu quan trọng của bài kiểm 

tra... 

 

 

 

ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU   

1. Kiến thức 

- Có vốn từ ngữ nhất định (bao gồm cả thành ngữ, tục ngữ) theo các chủ đề 

học tập. Nắm được các hiện tượng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đa nghĩa. 

- Nắm được một số mẫu câu đơn (câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu 

khiến, câu cảm thán) và câu ghép thường dùng. Nắm được một số thành phần câu 

cơ bản (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ) bằng cách trả lời câu hỏi. 

- Có hiểu biết thêm về phong tục tập quán, về cách giao tiếp, ứng xử thông 

thường, về đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào dân tộc. 

2. Năng lực 

- Nghe - hiểu ý kiến của đồng bào về những vấn đề đơn giản. Nghe - hiểu 

ý chính của những mẫu chuyện, bản tin ngắn, những bài đơn giản phổ biến kiến 

thức khoa học, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Trò chuyện được bằng tiếng dân tộc với đồng bào về những vấn đề gần 

gũi, thiết thực. Nói lại được ý chính của cuộc trao đổi, của những mẫu chuyện, 

bản tin ngắn, thông báo,… đã nghe, đã đọc. 

- Đọc được rõ ràng, tương đối trôi chảy những văn bản ngắn, đơn giản (mẫu 

truyện, bản tin, bài văn, bài thơ, bài phổ biến khoa học, phổ biến đường lối, chính 

sách, pháp luật,…). Hiểu ý chính của bài. Thuộc một số tục ngữ, thành ngữ, ca 

dao, bài văn vần phổ biến của đồng bào dân tộc. 

- Viết rõ nét, tương đối đúng chính tả đoạn văn ngắn. Viết được bức thư 

ngắn, thông báo, đoạn văn tự sự hoặc thuyết minh đơn giản, không mắc nhiều lỗi 

chính tả. 

- Phát triển năng lực học viên: tự học, làm việc nhóm, cá nhân. Năng lực 

thuyết trình. 
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3. Phẩm chất: Hiểu về chinh sách của Đảng và Nhà nước trong đào tạo đội 

ngũ cán bộ vùng cao. Tuyên truyền cho bà con sự quan tâm của Đảng và Nhà 

nước ta về chế độ, chính sách đào tạo cán bộ vùng cao. 

II. THIẾT BỊ HỖ TRỢ DẠY, HỌC 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Bài học 

- Máy chiếu, tài liệu dạy, học, bài ôn phô tô và tài liệu tham khảo (Đối chiếu 

bốn ngành Mông, tiếng Mông giao tiếp); 

- Một số tài liệu về chế độ chính sách đào tạo cán bộ vùng cao hiện nay. 

2. Chuẩn bị của học viên: 

- Học viên: Tài liệu học, tài liệu tham khảo và vở viết, bút. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động  

 GV: Đưa ra các dạng bài tập ôn 

HV: Xem các dạng bài tập ôn 

2. Hoạt động khám phá 

2.1. Nghe hiểu 

A. KỸ NĂNG NGHE HIỂU 

I. DẠNG 1: Hnaor thaz cxangz tưx lul huv trâu qơư khôngv chêx nor: 

1.1. Nênhs Hmôngz chax suôx tuz, suôx đêz cinh têr, chaoz thôngz, vênhx 

huôv hax yuôr ntâu khêv nangx, yênhx tưv xur đơưz kêl tsuv châuz liv zôngv 

shênhr yoangx muôx huôz teik vangx tsưr, tsi uô tưz muôx naox, hnăngr hlôngr 

luz nênhx iz pưv phênhv txăngr qơư, ruôr hav xênhv thaz pus zơưv, côngv Giê Su 

hâur tsêr. Nôiv pưv cxênhz cưr tix, nênhs tsi txaox chaov, nênhs txaox chaov tsuv 

pheiz cêr tuz tsi yuôr zaos cưr tix, xênhr hôx hu tsi txus. Muôx nhuôs tuz, nhuôs 

nxeik sik nhal tsi kuô, uô cxuv taov lik tuôz nênhs. 

 Huôv nor nênhs Hmôngz hax tsuv têx chaov txuôk hâux sik txinhz tuz 

phôngv (đạo tin lành, đạo Cơ đốc giáo). 

 Đangv, Côx chuôz zuôr txeik gâuk hlôngr yaz nôiv zôngx shênhr yoangx 

kruôz kra nênhs Hmôngz cha jangv tâu ntâu zangv, tsi tâu pâuz. 

1.2. Paor ziv muôx câuv tul tuôz nênhs, Paor pus thaz zơưv tưz muôx shang 

châuv ntâu shông. Paor yuôr tsiz tul cưr zâu tsuôs pâuz cơưv ntơưr lê xưz, puôr 

lênhx uô tsi tâu kôngz naox. Tsuôs zaos khaov vangv Paor nav, txir aoz cxeik têl 

xưz. Shông nor Paor nav yangx six maoz gênhl, tsi muôx nênhs uô lax, têz. 
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Tsưr jaol hu jênhx mênhx tuôx sangz langx môngl pangz mangx Paor ziv 

uô lax, uô têz cuôs huv cheix. Paor ziv tưz lao six uô tsâus jênhx mênhx. Môngl 

cơưv ntơưr lul, Paor môngl zus nhux, hleik jâuz nênhl, Paor puôz cưr iz cxa đê 

jâuz buô, uô hmao pangz nav, txir. 

Paor thaz puôz cưr tưz kangz saz môngl cơưv ntơưr ndê trux thaz yênhx 

nhuôs caz jông.  

DẠNG 2: Hnaor thaz ntâuk sôr huv trâu qơư khôngv:  

2.1. Plaoz tsênhr cxiv tsang jêx jaol vênhx huôv: 

a) Phuôv huiz yoangx thôngv “sik cxinhz, sik nhav” pangz txưv phuôv 

tsangr kôngz krâur nhax txas, ngangz tênhv siv nênhx, tsi yuôr ziv tưs yeiz thaz 

muôx ntâu huôx tôngv jênhx taov qinhz ziv. 

     b) Six shênhx jông cuiz tsiv mênhx tsưr nhaoz têz qơư sangv, cuiz chaov 

cuiz tênhv nhaoz hâur jêx jaol, cxuô lênhx nhaoz thaz uô txaox lơưr xưz phuôx 

thaz phuôx lix, tsi muôx nênhs phangv trâus phuôx lix. 

    c) Tsi muôx nênhs cik trâus têx nangv xar phêv, muôx tôiv vênhx ziv thaz 

muôx tiv tênhr xinhz hôx vênhx huôv, thêx thaoz. Tsưr tsix jông cxuô zangv huôx 

tôngv vênhx huôv vênhx ziv thêx thaoz. 

  d) Vêv xinhz jêx jaol hur si, jông gâux, paor vêv jông mix yangx tsi tsao 

kuk (loangv cxoangv) tsax cxu, six shênhx jông Bôv i têr li đăngl jus plaoz tsiv. 

Muôx cêr jaol, kraor trôngx jaol đangr nkrang, jur jông changx chês lix xưv vênhx 

huôv thaz mênhx jangv têz qơư ntao bê. 

  e) Tsaoz phưz xưv nhêx zaoz zux, six shênhx jông chiv huôv fưv câux zaoz 

zux nax shông, tsi muôx nênhs zus tiv pêz tul nhuôs.  

 f) Muôx 60% chaor nênhs ziv ndê môngl tuôv txus mênhx qiv chuôz thênhx 

vênhx huôv. 

Ndêx ntâuk sôr Ndêx têx lu lul hnaor nhênhv 

  ….. cxuô lênhx nhaoz thaz uô txaox lơưr xưz phuôx thaz 

phuôx lix 

 ….. Muôx cêr jaol, kraor trôngx jaol đangr nkrang…. 

 Muôx 60% chaor nênhs ziv ndê môngl tuôv txus mênhx qiv chuôz 

thênhx vênhx huôv. 

1    ….. tsi yuôr ziv tưs yeiz thaz muôx ntâu huôx tôngv jênhx 

taov qinhz ziv 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

275 
 

 …….. six shênhx jông chiv huôv fưv câux zaoz zux nax 

shông 

  ..... Tsưr tsix jông cxuô zangv huôx tôngv vênhx huôv vênhx 

ziv thêx thaoz 

II. DẠNG 3: Tsinhz sâu:  

 

 

B. KỸ NĂNG: ĐỌC HIỂU 

2.2. Đọc hiểu 

I. DẠNG 1: Nhênhv thaz têz têx lu lul nus chêx nor: 

` 1.1. Txix ntêx txus nor tsênhv cxơưx zaos Đangv thaz pêz Côx chuôz sux si 

muôx tsênhv cxơưx thaox cxaov cangr bôv taox saz. 

 Six shênhx têx tsênhv cxơưx zơưz tênhr xeir nrar nhuôs cưr cxuô mênhx 

cxưx môngl cơưv shuv tsôngz shux tsoangz mênhx caoz shux, tuôv shux. 

 Thơưx pix thaox cxaov cangr bôv xar, muôx txâuk yênhx tưv vênhx huôv 

tsoangz mênhx plaoz tsênhr sar jus tsưr tsix six shênhx phuôv tsangr vênhx huôv, 

zaoz zux trâu iz lênhx nênhs chêx nor: 

 - Thaox cxaov cangr bôv tsưr tsix cxiv tsang Đangv. 

 - Cangr bôv coangr lir têz qơư tiv phangz. 

 - Cangr bôv coangr lir six shênhx tsênhv cxơưx mênhx cxưx. 

 - Cangr bôv têz tsênhr, yuôx jôngr, tênhx yangx tiv phangz. 

 - Cangr bôv coangr lir ngangz tul, côx phangx, vênhx huôv, zaoz zux tiv 

phangz. 

 - Pâuz phuôv đăngr iz huôv têx lix lengv xar hôiv tuôr gâuk cxangz chuôz 

phuôv tsangr cinh têr tiv phangz sâu tâu muôx ntâu txi txir 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Thaox cxaov coangr lir đangz tsi? 

2. Thaox cxaov cangr bôv coangr lir mênhx xưk lê changl? 

3. Cangr bôv coangr lir tênhx yangx  muôx lix lengv chiz coangz tưs?  

1.2. Tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol six shênhx mux tix zaoz zux njuôs 

maol. Tsênhz njaz hlao, têx zaoz qơưx lul tu zus, tsaoz phưz, zaoz zux mêr zâu 

nhaoz txix lênhx shông, cuiz tênhv tsưr tsix têx huôx tôngv nrar qaox chênhv 

cha mêr zâu phuôv tsangr lul chênhv jus, hmaor yuô, saz gal, txơưx seiz kra 

chaoz, nuv ntâuk grê phuôv tsangr zaos têx nhuôs nhaoz shông njuôs maol. 
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Pưv tsangr pưv zaoz zux thaz thaox cxaov uô tsangz yênhx zaoz zux njuôs 

maol sâu hâur pâul sangv tênhv zaos hôiv thôngx têz qơư sangv tênhv tsangz 

yênhx zaoz zux njuôs maol. 

* Têz têx lu lul nus chêx nor: 

1. Tsangz yênhx zaoz zux njuôs maol six shênhx mux tix tsi? 

2.Zuôr nrar qaox chênhv cha zâu muôx tsi? 

3. Pưv tsangr pưv zaoz zux tưz sangv tênhv đangz tsi?  

III. DẠNG 2:  Nzênhr jăngx lul Hmôngz tơưv lul Viêx 

III. DẠNG 3: Zôngv têx tưx lul hâur nor cxangz trâu qơư khôngv: 

3.1 

muôx Ưr kaok kei nao nao 

1. Mê muôv, cur nus, caox……………… lak? 

2. …………………nao nao lê lôk. 

3. Nav tix tiv cao ……………….…..kaok kei lak?  

4. Nor lok,………………………..……..nor lok.  

3.2  

a, uiv bangk  b, cêr nkhâuk  c, lâul 

d, puôr lênhx  e, môngl f, Uô lê 

g, hnuz nor  h, Uô tsâus  i, cangr bôv  

A:  Mêx chaor ................cangr bôv ................(0) zuôr môngl tưs nêr? 

B: Pêz ..................................... (1)  uiv bangk xar Cao Suv lôk. 

A: Lê caox môngl tưs nêx ..................................... (2)? 

B: Cur môngl ..................................... (3) xar lul lôk. 

A: Lê ..................................... (4) cangr bôv xar puôk tuôx uô xưv? 

B: Tuôx, chuv tichx, bir thư xar ..................................... (5) tuôx. 

A:. .................................. (6), yuôr haor đêz lê txus uiv bangk xar na lâul? 

B: Tsi đêz thaz, đhâu txuô ..................................... (7) cao txơưv txus lak. 

A:. ..................................... (8) lâul cax. 

IV. DẠNG 4. Nhênhv haz ntâuk jâur X trâu chaor tưx haz cungv tưx lao 

hak txus hâur jăngx nhênhv. 
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4.1. Paor ziv muôx câuv tul tuôz nênhs, Paor pus thaz zơưv tưz muôx shang 

châuv ntâu shông. Paor yuôr tsiz tul cưr zâu tsuôs pâuz cơưv ntơưr lê xưz, puôr 

lênhx uô tsi tâu kôngz naox. Tsuôs zaos khaov vangv Paor nav, txir aoz cxeik têl 

xưz. Shông nor Paor nav yangx six maoz gênhl, tsi muôx nênhs uô lax, têz. 

 

 

C. PHẦN: KỸ NĂNG VIẾT 

 2.3. Hoạt động Viết 

I. DẠNG I    

1. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông giới thiệu về bản 

thân. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx heik lul zul luz nênhx. 

2. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông giới thiệu về gia 

đình của anh chị. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul zul luz chuôz 

thênhx. 

3. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông giới thiệu về đơn 

vị công tác của anh chị. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul kraor qơư zul uô 

côngz xưv. 

4. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông bày tỏ quan điểm 

của anh chị khi học tiếng, chữ dân tộc Mông gặp phải khó khăn gì. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv 

ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz fôngv trâuk phiv liv đangz tsi.  

5. Anh/ chị hãy viết một bài ít nhất 200 từ bằng tiếng Mông bày tỏ quan điểm 

của anh chị học tiếng, chữ dân tộc Mông có ích như thế nào trong phục vụ 

công việc của anh/ chị. 

Tix lâul/ muôv sâu iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv 

ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv ntơưr haz 

cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz muôx phênhv liv uô changl hâur pangz mangx tix 

lâuk haz muôv uô côngz xưv. 

II. DẠNG 2: Tuôr lil đuô têx tưx lul chêx kangz nor cha uô yênhx lu lul 

muôx txax cxênhz 

2.1.  

a) Vâur zaos/ bôv đôiv /nhaoz qơư /kêl tuôx./  

b) nhaoz/ Lưv/  jông../Lâul  
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c) bôv/ Đông/ Cangr/ / tuôx/ lak?  

d) zaos?/ Zơưv /Xangz/ hnuz/ nor/ muôx/ ntênhl /chơưr puôk/ Tsêr/ 

e) Vâur/ zaos/ lênhx tưs /na/ Lâul?  

f) Zaos,/ Zơưv/ Xangz /kuôk /tul nxeik /hluz/ 

2.2. 

a) môngl tseik/Tsi qiv,/ taol uô cê / 

b) uô tsi /Caox/ nêx /tsênhv? 

c) fix (lil)/ Chaor bơưl/ njik/haor tuôx/ 

d) zuôr môngl/Cur tsênhv /laov lil(cxix lil)? 

e) Paor txus/ Gơưv Txôngr /thaz /tiv lơưv. 

f) nyei lil(fix)/ Sei iz njik, /nêx. 

III. DẠNG 4: Tuôr lil đuô têx lu lul tưz sâu nhaoz ntơưv grei 2 cha uô 

yênhx lu lul muôx txax cxênhz 

1..........; 2............; 3..........; 4.............; 5............; 6................. 

IV. DẠNG 5: Zôngv têx tưx lul chêx kangz nor tik yênhx lu lul: 

cxangz chuôz, yuôx zêx, bê tas, ruôr tơưl, ....... 

VI. DẠNG 6:  Sâu bê trâu chêx kangz shangv (đuôz) chêx kangz nor: 

 

D. KỸ NĂNG HỘI THOẠI 

 2.4. Hoạt động Hội thoại 

 Kâur 1:  Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx heik lul zul luz nênhx. 

(Nói tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, địa chỉ, sở thích ….) 

- heik luz cxênhv, luz bê 

- pêk tsơưs shông 

- Caox cưv shangz 

-  nuv uô 

- qơư nhaoz ntơưv nor  

- nhav…. 

 Kâur 2: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul zul luz 

chuôz thênhx. 
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(Giới thiệu về tên, tình trạng hôn nhân, số người cùng chung sống trong gia 

đình, địa chỉ gia đình, quan niệm về gia đình, sở thích của các thành viên trong 

gia đình….) , , ,   

- Txư chuôs zul luz bê 

- Heik uô yôngz lâul 

- Hâur chuôz Thênhx muôx tsơưs lênhx  nênhs thôngx nhaoz  

- qơư nhaoz chuôz ziv 

- cxuô lênhx nhaoz hâur chuôz thênhx xangr uô tsi…. 

Kâur 3: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz heik lul kraor qơư 

zul uô côngz xưv. 

(Giới thiệu về bản thân, địa chỉ cơ quan công tác, số lượng người ở cùng một 

đơn vị công tác, cảm nhận về đồng nghiệp, sự cộng tác của các cá nhân trong cơ 

quan trong công việc, hướng phát triển của đơn vị ….) 

- Chiv chir Txư chuôs zul luz bê 

- qơư chiz coangz uô côngz xưv 

- Hâur chiz coangz muôx tsơưs lênhx 

- Chaor nênhs đrus uô cê nhaoz uô nuv lê changl 

- Chiz coangz muôx tsưr ziv  phuôv tsangr lê changl 

Kâur 4: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk 

cơưv ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz fôngv trâuk phiv liv đangz tsi.  

(Giới thiệu về bản thân, cơ quan công tác, khó khăn học tiếng Mông ở nội 

dung gì: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp….)  

- Txư chuôs  zul li 

-  qơư uô côngz xưv 

- cơưv lul Hmôngz fôngv trâus khuêv năngx ntơưv nôiv zôngx đangz tsi. 

Kâur 5: Tix lâul/ muôv heik iz jăngx 200 tưx lul Hmôngz lơưr zul xangr thâuk 

cơưv ntơưr haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz lơưr zul xangr thâuk cơưv ntơưr 

haz cơưv lul mênhx cxưx Hmôngz muôx liv uô changl hâur pangz mangx tix lâul 

haz muôv uô côngz xưv. 

(Giới thiệu về bản thân, cơ quan công tác, lợi ích của học tiếng Mông: ngữ 

âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp….) 

- Txư chuôs zul li 

- Qơư chiz coangz uô côngz xưv 
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- Cơưv lul thaz, tưx lul, lu ul Hmôngz muôx liv zix dangz tsi trâu nuv  nus 

thaz têz 
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I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH  

1. Căn cứ Chỉ thị Số: 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của thủ tƣớng 

chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với 

cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; Nghị định số 82/2010/NĐ-

CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ về việc quy định việc dạy và học tiếng nói, 

chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm 

giáo dục thƣờng xuyên; Thông tƣ số 01- GD&ĐT ngày 3/2/1997 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo hƣớng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số;  

2. Căn cứ Thông tƣ Số: 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  tiếng 

dân tộc thiểu số; Quyết định số: 03/2006/QĐ-BGD&ĐT Ngày 24/01/2006 của 

Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành Chƣơng trình khung dạy tiếng dân tộc 

thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 

3. Căn cứ Quyết định Số: 1428/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc Phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La. 

 II. MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG TRÌNH  

 Mục tiêu của Chƣơng trình là dạy tiếng Thái cho CB, CCVC và những 

ngƣời có nhu cầu đang công tác và sinh sống ở vùng dân tộc, miền núi (sau đây 

gọi là học viên) đạt các yêu cầu cơ bản sau: 

 1. Có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, nói đúng, viết đúng để có thể giao tiếp 

thông thƣờng bằng tiếng Thái. 

 2. Có một số kiến thức cơ bản về tiếng Thái: Hệ thống chữ viết, cách phát 

âm các phụ âm, vần, thanh điệu, quy tắc chính tả và ngữ pháp, vốn từ cơ bản. 

HV có một số hiểu biết cơ bản về văn hoá truyền thống và phong tục, tập quán 

của đồng bào dân tộc Thái. 

 3. Nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng 

bào dân tộc Thái. 

III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

 1. Phù hợp với đối tƣợng 

 Học viên học Chƣơng trình này là những ngƣời công tác ở vùng dân tộc, 

miền núi, chƣa biết tiếng Thái, hoặc biết ít tiếng Thái có nhu cầu hoặc đƣợc cử đi 

học tiếng Thái nhƣ một ngôn ngữ thứ hai. Nội dung Chƣơng trình đƣợc biên soạn 

tinh giản, thiết thực, có tính thực hành cao, nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức 

dạy học đƣợc linh hoạt, thích hợp với tình hình thực tế ở nhiều địa phƣơng, giúp 

cho học viên đạt đƣợc mục tiêu mà Chƣơng trình đã đề ra khi kết thúc khoá học. 
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 2. Giao tiếp 

Quan điểm giao tiếp thể hiện trong cấu trúc nội dung và phƣơng pháp dạy học: 

 - Nội dung học tập tập trung vào việc hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, chú trọng hơn kỹ năng nghe và nói; lựa chọn các mẫu câu 

cơ bản, vốn từ cơ bản và các tình huống, hoàn cảnh giao tiếp thông dụng để hình 

thành và rèn luyện các kỹ năng; 

 - Phƣơng pháp dạy học tập trung vào việc tổ chức cho học viên thực hành 

giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Thái, kết hợp chặt chẽ việc học trên 

lớp với việc thực hành giao tiếp trong công tác và đời sống hàng ngày với đồng 

bào dân tộc Thái. 

 3. Tích hợp 

 Tích hợp dạy các kỹ năng nghe, nói với các kỹ năng đọc, viết; tích hợp 

giữa dạy kiến thức cơ bản tiếng Thái, về đời sống vật chất và tinh thần của đồng 

bào dân tộc Thái với dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Thái. Tích hợp 

đƣợc cụ thể hoá trong cấu trúc của từng bài học: Mỗi bài học có một bài khoá, 

trong bài khoá có một số yêu cầu rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; một 

số kiến thức về tiếng Thái, về văn hoá Thái, một số kiến thức phổ biến về khoa 

học, kinh tế, pháp luật, để học viên có thể vận dụng và hoàn thành tốt hơn công 

tác đƣợc giao. 

 4. Tích cực 

 Chƣơng trình chú trọng bồi dƣỡng cho học viên phƣơng pháp tự học, tự 

đánh giá kết quả học tập. Học viên chủ động trong rèn luyện kỹ năng và tiếp cận 

kiến thức thông qua các hoạt động học tập tích cực nhƣ: sử dụng những kinh 

nghiệm, hiểu biết của mình vào việc học nghe, nói, đọc, viết. Học viên không 

chỉ đƣợc học dƣới hình thức giáo viên dạy, đánh giá kết quả học tập mà còn 

đƣợc tổ chức tự học qua các hoạt động tham quan, thực hành vận dụng những 

kiến thức đã học vào công tác ở địa phƣơng, tự đánh giá kết quả học tập của cá 

nhân, kết quả học tập của các học viên khác. 

 IV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

 1. Thời lƣợng Chƣơng trình 

 Chƣơng trình gồm 300 tiết, mỗi tiết 45 phút. 

 2. Cấu trúc Chƣơng trình và phân phối thời lƣợng 

2.1. Cấu trúc Chƣơng trình: Chƣơng trình đƣợc chia thành 2 phần.  

 Phần 1: Học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm, viết chữ Thái và học 

nguyên tắc ghép vần. 
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 Phần 2: Đƣợc thiết kế thành nhiều cụm bài. Mỗi cụm bài ứng với một chủ 

đề. Mỗi bài học tích hợp, gồm có các phần sau: 

- Bài khoá: Cung cấp vốn từ, mẫu câu, những hiểu biết về xã hội, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái; 

- Kiến thức từ ngữ, ngữ pháp: Mở rộng vốn từ, trang bị những kiến thức sơ 

giản về từ ngữ, ngữ pháp tiếng Thái; rèn kỹ năng dùng từ, đặt câu;  

- Luyện nghe, nói, dịch: Rèn kỹ năng nghe trong hội thoại (nghe câu hỏi, 

nghe ý kiến trong các cuộc trao đổi thảo luận với những học viên khác và với 

giáo viên), nghe đọc, nghe kể chuyện, thuật việc. Rèn kỹ năng nói trong hội 

thoại (hỏi và trả lời câu hỏi, đáp lại ý kiến của ngƣời khác); phát biểu ý kiến theo 

gợi ý, theo đề tài; thuật việc, kể chuyện; 

- Luyện đọc: Rèn kỹ năng phát âm, đọc thành tiếng và đọc thầm, đọc hiểu, 

nghe và trả lời câu hỏi; 

- Luyện viết: Rèn kỹ năng viết chính tả, viết câu văn, đoạn văn thuật việc, 

thuyết minh, văn bản thông thƣờng (thông báo, bản tin ngắn, thƣ trao đổi công 

việc, đơn, lời chỉ dẫn, tuyên truyền...). 

- Hoạt động giao tiếp  

+ Một số nghi thức lời nói: Chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, chia 

vui, chia buồn, chúc mừng, cầu khiến lịch sự, nghi thức nói khi điều khiển cuộc 

họp hoặc phát biểu trƣớc nhiều ngƣời. 

+ Một số điều kiêng kỵ khi giao tiếp bằng lời nói về phƣơng diện ngữ âm, 

từ vựng và cách biểu đạt ý nghĩ. 

- Một số phong tục, tập quán của ngƣời Thái: Giới thiệu làm quen, mời 

cơm, nhà có kiêng, thờ cúng tổ tiên, ma chay, cƣới xin… 

2.2. Phân phối thời lƣợng cụ thể: Khoảng 50% thời lƣợng dành cho Học 

chữ cái phụ âm, nguyên âm, học cách phát âm, tập viết chữ và học nguyên tắc 

ghép vần.  45,3% luyện nghe, nói, đọc, viết, học từ ngữ, ngữ pháp đặc biệt luyện 

nghe phát âm phụ âm, thanh điệu; khoảng 4,6% cho ôn tập để kiểm tra điều kiện 

và kiểm tra cuối khóa. Khoảng 2% cho kiểm tra điều kiện. Thời lƣợng trên chƣa 

tính thời lƣợng cho học viên kiểm tra hết khóa.  

V. YÊU CẦU CƠ BẢN CẦN ĐẠT 

1. Về kiến thức 

1.1. Biết cách phát âm các phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái 

và cách ghi các phụ âm, vần thanh điệu tiếng Thái. Biết cách ghép âm vần để tạo từ 

tiếng Thái. 



5 

 

 1.2. Có vốn khoảng 1000 đến 1500 từ (bao gồm cả thành ngữ và từ vay 

mƣợn) thuộc các chủ đề học tập. Nhận biết đƣợc các từ đơn, từ ghép, từ láy; từ 

đồng nghĩa, từ trái nghĩa. 

 1.3. Biết quy tắc đặt một số kiểu câu: Câu trần thuật đơn, câu hỏi, câu cầu 

khiến, câu cảm thán, câu ghép. Biết đặt câu có các thành phần trả lời những câu 

hỏi: Khi nào? bao giờ? ở đâu? vì sao? để làm gì? bằng gì? nhƣ thế nào?... Để 

đáp ứng yêu cầu giao tiếp với đồng bào dân tộc Thái. 

 1.4. Biết cách viết một số văn bản thông thƣờng: Thông báo, tin nhắn, 

thƣ, thuật việc đơn giản. 

 1.5. Có hiểu biết cơ bản về phong tục, tập quán và văn hoá truyền thống; 

hiểu và biết cách dùng những nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp xã hội 

và biết cách ứng xử bằng ngôn ngữ phù hợp với văn hoá của ngƣời Thái. 

 2. Về kỹ năng 

 2.1. Nghe và nói 

 - Nghe phân biệt đƣợc các phụ âm, vần, thanh điệu của tiếng Thái đặc biệt 

là  những âm vực cao thấp, âm tắc, phụ âm những phụ âm và thanh điệu không 

có trong tiếng Việt. 

 - Nghe - hiểu những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; những câu kể 

chứa một hoặc hai thông báo đơn giản; những câu cầu khiến mang tính chỉ dẫn; 

những câu bộc lộ cảm xúc. Đặc biệt nghe - hiểu câu hỏi và câu cầu khiến có cấu 

trúc và ngữ điệu thể hiện đặc điểm riêng của tiếng Thái. 

 - Nghe - hiểu đoạn hoặc bài ngắn có nội dung: Thông báo, phổ biến kiến 

thức hoặc chính sách, chỉ dẫn hành động, thuật việc, kể chuyện. Ghi lại một vài 

ý chính khi nghe. 

 - Phát âm các phụ âm, vần, thanh điệu tiếng Thái. 

 - Đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; về đặc 

điểm, tính chất; về thời gian, địa điểm, mục đích, nguyên nhân, cách thức, 

phƣơng tiện, số lƣợng. 

 - Trình bày thông báo ngắn, lời chỉ dẫn, giải thích đơn giản bằng câu có 

cấu trúc đơn giản. 

 - Trình bày một vấn đề có nội dung thuộc các chủ điểm đã học bằng một 

số câu đơn giản. 

 - Kể mẩu chuyện đã biết, đã chứng kiến; thuật việc đơn giản đã biết, đã làm. 
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 - Sử dụng một số nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp phù hợp 

với phong tục và văn hoá Thái: Chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, chúc 

mừng, chia vui, chia buồn, cầu khiến lịch sự, thƣa gửi khi nói trƣớc nhiều ngƣời. 

 2.2. Đọc 

 - Đọc các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái, các 

chữ ghi âm tiết, từ. Chú ý đọc các phụ âm, thanh điệu tiếng Việt không có (các 

phụ âm tắc, nguyên âm và bán nguyên âm). 

 - Đánh vần, đọc trơn các câu, từ, đoạn bài ngắn. 

 - Đọc - hiểu ý chính của văn bản ngắn thuộc các loại: Bản tin, thƣ trao đổi 

công việc, văn bản phổ biến kiến thức, chính sách, một số truyện, một số bài thơ 

dân gian của dân tộc Thái. 

 2.3. Viết 

 - Tập viết các phụ âm, nguyên âm chữ Thái. 

 - Tập chép: Các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần; từ, câu, đoạn văn, bài 

văn ngắn. 

 - Viết chính tả (nghe – viết): Các ký tự ghi phụ âm đặc biệt là các phụ âm 

tiếng Việt không có, các phụ âm tắc, âm ghép, vần, từ, câu, đoạn hoặc bài ngắn.  

 - Viết: Thông báo, tin ngắn, lời chỉ dẫn, thƣ trao đổi công việc; đơn (theo 

mẫu); đoạn văn thuật việc, kể chuyện đã biết, đã chứng kiến. 

 3. Về thái độ và tình cảm 

 3.1. Có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

 3.2. Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác 

và trong đời sống. 

 V. NỘI DUNG 

Phần 1: Học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm và viết chữ Thái và 

học nguyên tắc ghép vần (khoảng 150 tiết) 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

1.  Phụ âm: gồm 24 cặp 

phụ âm (48 phụ âm):  o, 
O; c, C; b, B;  h, H; 

l, L; p, P; n, N; m, 
M; x, X; t, T; g, G; 
w, W; v, V; z, Z; s, 
S; d, D; k, K; f, F; 
j, J; \, |; r, R; =, 
+; @, %; ], }. 
(phân biệt đƣợc các âm 

vực thấp, âm vực cao)  

2. Nguyên âm: o; 
[;a; e; A, #; <; 
u; U; i; >; E ; 
y; Y; Ea; {; I; 
$; }c; }G; }d; 
{b;    
3. Dấu thanh điệu: Có 2 

dấu thanh đó là: &; *. 
4. Các ký tự đặc biệt: 

q, Q, ^  

5. Học các vần: oN; 
oM; oG; oJ; 

1. Kiến thức tiếng Thái  

- Hiểu đƣợc nghĩa các từ trong 

bài học. 

- Nhận biết đƣợc các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm, tính 

chất. 

- Nhận biết ý chính của đoạn 

văn, đoạn thơ. 

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính 

chất, đặc điểm.   

- Biết nghi thức chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi đúng theo văn hóa 

dân tộc Thái. 

2. Kiến thức văn hóa Thái 

- Tục ngữ, thành ngữ, đồng 

dao, ca dao, các bài thơ và 

sáng tác mới có chứa các âm 

vần đã học.  

- Nhận biết sự giống và khác 

nhau của chữ Thái với chữ 

Việt. Hiểu đƣợc quy tắc viết 

chữ Thái. 

- Nhận biết hình thức đoạn 

văn, đoạn thơ. 

- Bƣớc đầu giáo dục HV biết 

yêu cái hay, cái đẹp của ngôn 

ngữ Thái. 

3. Từ vựng, ngữ pháp 

3.1. HV cần nắm đƣợc nguyên 

tắc ghép vần và quy định vị trí 

của nguyên âm và âm kép khi 

tạo tiếng, cụ thể: 

1. Nghe 

- Nghe và phân biệt 

đƣợc các phụ âm tổ 

thấp, tổ cao. 

- Nghe và phân biệt 

đƣợc các nguyên âm 

đơn, nguyên âm kép 

- Nghe hiểu đƣợc các từ 

khóa, từ ứng dụng, câu 

ứng dụng.  

- Nghe rõ và xác định 

đƣợc các vần mới học. 

- Nghe hiểu một câu 

chuyện và trả lời đƣợc 

các câu hỏi; tƣởng 

tƣợng và diễn tả lại 

đƣợc dáng vẻ và hành 

động, lời nói của nhân 

vật. 

- Biết hỏi và đáp kết 

hợp với cử chỉ, điệu bộ 

thích hợp. 

- Nghe và hiểu đƣợc các 

từ có phụ âm ghép, cách 

đánh vần các phụ âm 

ghép.  

- Nghe hiểu một bài thơ 

hoặc bài hát, bài khóa 

có trong bài học.  

- Nghe hiểu và trả lời 

đƣợc các câu hỏi, lời 

yêu cầu, lời hƣớng dẫn 

đơn giản trong đối 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

ob; od;  &oc; 
*oc; oc; aN; aM; 
aG; aJ; ab; ad; 
aV; Va; &ac; *ac; 
ac; VaN; VaM; 
VaG; VaJ; Vad; 
Vac; >N; >M; 
>G; >J; >b; >d; 
&>c; *>c; >c; EN; 
EM; EG; EJ; Eb; 
Ed; E&c; E *c; Ec; 
eN; eM; eG; 
eb; ed; eV; 
eVN; eVJ; eVG; 
e&c; e*c; ec; 
eVc; AN; AM; 
AG; AJ; Ab; Ad; 
A &c; A *c; Ac;  #N; 
#M; #G; #V; #b; 
#d; #VN; #VJ; 
#&c; # *c; #c; 
#Vc; <N; <M; <G; 

+ Có 2 nguyên âm đứng sau 

nếu từ có 2 chữ cái, đứng giữa 

nếu từ có 3 chữ cái a; > 

+ Có 01 nguyên âm chỉ đứng 

giữa 2 phụ âm: o   

+ Có 6 nguyên âm đứng trên 

phụ âm: [; U; i; {; I; }. 

+ Có 7 nguyên âm đứng trƣớc 

phụ âm:  e; A, #; <; E; 
y; Y. 

+ Có 01 nguyên âm nằm dƣới 

phụ âm: u. 

+ Có 01 nguyên âm bao lấy 

phụ âm: Ea. 
+ Nguyên âm đứng sau phụ 

âm thành từ (tiếng): $; }c; 
}G; }d; {b;  
+ Nguyên âm kết hợp với phụ 

âm thành từ, (tiếng): [; Ea; 
y; Y; $; }c; }G; }d; 
{b. 

3.2. Dấu thanh: Có 2 dấu 

thanh đó là: &; *. 
- Biết sử dụng dấu thanh đúng 

thoại. 

- Nghe viết chính tả, 

nghe điền từ chỗ trống  

2. Nói 

- Phát âm đúng các các 

âm vần, từ tiếng, câu 

đúng theo chuẩn ngữ 

Thái (Ví dụ: âm aƣ, âm 

tắc, âm cao có thanh 

1...). 

- Phát âm đúng các phụ 

âm tổ thấp, tổ cao. 

- Biết trả lời các câu hỏi 

đơn giản trong nội dung 

bài học. 

- Biết nói lời phù hợp 

với mục đích giao tiếp, 

quy tắc giao tiếp của 

ngƣời Thái. 

- Biết lựa chọn từ ngữ 

đúng trong khi nói. 

- Đặt đƣợc câu hỏi đơn 

giản và trả lời đúng vào 

nội dung câu hỏi. 

- Kể lại đƣợc một đoạn 

hoặc cả câu chuyện đơn 

giản đã đọc, xem hoặc 

nghe (dựa vào các tranh 

minh hoạ và lời gợi ý 

dƣới tranh). Biết nhận 

xét về nhân vật, các chi 

tiết trong câu chuyện). 

- Nói ngắn gọn về nội 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

<J; <b; <d; < &c; 
< *c; <c;  IN;  IM; 
 IG;  Ib; IV; Id; 
 IVN;  IVd;  &Ic;  *Ic; 

 Ic;  iN;  iM;  iG; 
 iV;  ib;  id;  iVd; 
 iVJ;  iVG;  iVN; &ic; 
 *ic;  ic;  iVc; UN; 
UM; UG; Ub; UJ; 
Ud; &Uc; *Uc; Uc; 
 uN; uM; uG;  uJ; 
 ub; ud;  &uc; *uc; 

 uc    
6. Các chữ cái biến thể: 

- Có một số phụ âm 

đứng cuối của tiếng, từ: 

b (b) biến thể thành P; đ 

(d) biến thể thành t; d 

(J) biến thể thành i;  

- Khi đứng giữa hoặc 

sau cùng:  phụ v (V) biến 

thể thành nguyên âm o, 

u. Ví dụ: b&aV xaV, UM 

âm: Thanh 1 (mai xiêng 1- &) 
đi với phụ âm chính là tổ thấp 

thì đọc nhƣ dấu sắc; đi với tổ 

cao đọc nhƣ thanh không, hay 

hạ giọng xuống. Thanh 2 (mai 

xiêng 2- *) đi với phụ âm 

chính tổ thấp đọc nhƣ dấu hỏi, 

đi với phụ âm chính tổ cao đọc 

gần giống dấu nặng. (Dấu 

thanh luôn luôn đặt trên phụ 

âm chính). 

- HV hiểu đƣợc các từ có chữ 

b, d đứng sau cùng 1 từ (<t b, 
d kod haG) sẽ không dùng 

dấu thanh, nếu phụ âm chính 

là tổ thấp thì đọc nhƣ dấu sắc, 

phụ âm chính là tổ cao thì đọc 

nhƣ dấu nặng (ví dụ: pad - 
Pad; Eld - ELd; #lb - #Lb; tub - 
Tub).. 

- Phân biệt giữa chữ c thƣờng 

với chữ c thay cho âm tắc, 

bằng cách: chữ c đứng sau nếu 

có chức năng là âm c bình 

thƣờng thì cho dấu thanh 1 

vào từ có phụ âm chính là tổ 

thấp và đọc nhƣ dấu sắc; từ có 

phụ âm chính là tổ cao thì cho 

dấu thanh 2 và đọc gần giống 

nhƣ dấu nặng. Chữ c đứng sau 

có chức năng nhƣ âm tắc thì 

không cho dấu thanh, nếu phụ 

dung một câu chuyện 

hoặc bài thơ đã đọc theo 

lựa chọn của cá nhân 

(tên văn bản, nội dung 

văn bản, nhân vật yêu 

thích). 

3. Đọc 

 - Đánh vần và đọc trơn 

các tiếng từ, câu (gồm 

từ khóa, từ ứng dụng, 

câu ứng dụng và bài đọc 

ứng dụng). 

- Đọc đƣợc 6 âm khi sử 

dụng thanh điệu. 

- Đọc đúng âm, vần, 

tiếng, từ, câu (gồm từ 

khóa, từ ứng dụng, câu 

ứng dụng và bài đọc 

ứng dụng). 

- Đọc đúng âm khó: aƣ, 

âm tắc  

- Phát âm đúng một số 

cặp phụ âm b - v; đ - l. 

- Biết đọc và ngắt nghỉ 

hơi theo dấu câu một 

đoạn văn bản.   

- Đọc thuộc một số đoạn 

văn và đoạn thơ ngắn.    

- Đọc và đánh vần đúng 

các từ có phụ âm ghép. 

- Đọc hiểu từ ứng dụng, 

câu ứng dụng, bài tập 

đọc trong bài học. 



10 

 

1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

kVa, kiV, pIV... 
- Những tiếng, từ trong 

tiếng Việt không có phụ 

âm đầu thì chữ Thái sử 

dụng nguyên âm o giữ 

chức năng là phụ âm o.  

Ví dụ:  

ooN - on (chữ o đứng 

đầu là phụ âm, o đứng 

giữa là nguyên âm);  

oaN - an (o đứng đầu là 

phụ âm);  

boN - bon (o là nguyên 

âm). 

7. Một số chữ cái biến 

âm khi tạo vần: ví dụ  

Nguyên âm ƣa (E) khi 

tạo vần với ng (G) thì 

biến thành âm ƣơng 

(EG) hoặc nguyên âm 

ƣa (E) khi tạo vần với 

m thì biến thành âm 

ƣơm (EM),....; Nguyên 

âm ua (>) nếu có âm 

âm chính là tổ thấp đọc nhƣ 

dấu sắc, tổ cao đọc gần giống 

dấu nặng. 

3.3. HV biết sử dụng may khít 

( [) và nguyên âm o (o) đúng 

lúc, đúng chỗ. Ví dụ: [c [t, [h&, 
[n&..., boN, moN, p*oN... 
3.4. Quy tắc ghép phụ âm:  

phụ âm tổ thấp ghép với tổ 

thấp, tổ cao ghép với tổ cao: 

xm, pl, CL, OZ, XL…  
3.5. Vị trí đặt nguyên âm 

(Trên, dƣới, trƣớc, sau, và bao 

lấy phụ âm):  

- Từ có 2 chữ cái thì nguyên 

âm ở trên và ở dƣới, đƣợc đặt 

đúng vịt trí trên dƣới phụ âm. 

Ví dụ: ip, iM, Ux. Is*, um, up&, ut 
... 

- Từ có 3 chữ cái thì nguyên 

âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới 

phụ âm cuối. Ví dụ: pIV, biN, 
h&uN, s*uM  ... 
- Từ có 4 chữ cái thì nguyên 

âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới 

bán nguyên âm. Ví dụ: CIVN, 
ciVG, c&iVJ ... 
- Biết sử dụng quan hệ từ (nối 

- Đọc đúng từ, tiếng có 

chữ c đứng sau cùng, có 

chức năng nhƣ âm tắc 

và có chức năng nhƣ âm 

thƣờng.   

- Đọc và đánh vần đúng 

các chữ cái biến thể b 

(b), đ (d), v (V), d (J), o 

(o, [). 

4. Viết 

- Biết viết đúng các nét 

chữ cơ bản, dấu thanh 

và quy trình viết. 

- Viết đúng chữ cái, độ 

cao thấp, độ rộng của 

chữ; các nét cơ bản, biết 

viết các ký tự đặc biệt. 

- Biết đặt dấu thanh 

(mai xiêng) và nguyên 

âm (may) đúng vị trí.  

- Viết đúng chính tả từ 

khóa, câu, chuỗi câu, 

đoạn văn theo hình thức 

nhìn - viết (tập chép), 

nghe viết chính tả.   

- Điền đƣợc phần thông 

tin còn trống, viết đƣợc 

câu trả lời, viết câu dƣới 

tranh phù hợp với nội 

dung câu chuyện đã đọc 

hoặc đã nghe. 

- Viết đƣợc 4- 5 câu 
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1. Ngữ âm và chữ viết 
Kiến thức tiếng Thái và văn 

hóa Thái 
Yêu cầu cần đạt 

cuối biến âm uô thành 

âm uân, uông: VD: 

>G - uông, x>N 
(xuân); p>G (puông) .... 

- Số đếm và đại từ chỉ 

định. 

các từ trong 1 câu) 

- Biết sử dụng số đếm và đại 

từ chỉ định trong giao tiếp. 

giới thiệu về bản thân; 

một đồ vật quen thuộc 

hoặc sự việc dựa vào 

gợi ý. 

Phần 2: Các bài học tích hợp (khoảng 150 tiết) 

1. Gia đình, dòng tộc 

- Đại từ nhân xƣng, đại từ nghi vấn 

- Giới thiệu bản thân. 

- Quan hệ và tình cảm gia đình, dòng tộc  

- Đồ dùng, vật dụng trong sinh hoạt, sản xuất  

- Kinh tế gia đình  

- Hôn nhân, sinh đẻ có kế hoạch… 

2. Bản làng, quê hƣơng 

- Quan hệ và tình cảm ở bản làng, quê hƣơng  

- Già làng, trƣởng bản  

-  Đổi mới bản làng, quê hƣơng… 

3. Thiên nhiên, môi trƣờng 

- Thời gian, không gian, mùa, thời tiết, khí hậu  

- Núi, rừng, nƣơng, sông suối  

- Chim muông, thú rừng   

- Vật nuôi, cây trồng   

- Bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng...  

4. Văn hoá dân tộc 

- Lịch sử dân tộc và truyền thống văn hoá Thái  

- Âm nhạc, văn học dân gian của ngƣời Thái  
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- Trang phục của ngƣời Thái  

- Lễ hội và một số phong tục, tập quán đẹp của ngƣời Thái  

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Thái…  

5. Đất nƣớc con ngƣời 

- Tổ quốc Việt Nam  

- Ngƣời Thái và các dân tộc trên đất nƣớc Việt Nam  

- Đoàn kết các dân tộc… 

6. Đảng, Bác Hồ 

- Chuyện về Bác Hồ. 

- Chuyện về các đảng viên ƣu tú ngƣời Thái. 

- Tình cảm của ngƣời Thái với Đảng và Bác Hồ…. 

7. Lao động, sản xuất   

- Truyền thống lao động cần cù   

- Kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt    

- Các nghề truyền thống (trồng bông, dệt thổ cẩm, đan lát, thêu thùa ...)  

- Những điển hình tiên tiến trong lao động…. 

8. Khoa học và Giáo dục 

 - Truyền thống hiếu học, tình cảm thầy trò 

   - Giáo dục thế hệ trẻ (ý thức bảo tồn tiếng nói chữ viết của dân tộc)   

 - Đƣa khoa học vào đời sống 

 - Bài trừ mê tín dị đoan… 

9. Chăm sóc sức khoẻ 

- Rèn luyện thân thể. 

- Vệ sinh phòng dịch.  

- Vệ sinh ăn uống; vệ sinh cá nhân, nhà ở, bản làng  

- Các dƣợc liệu truyền thống trong dân gian và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền. 

- Khám chữa bệnh tại trạm y tế, bệnh viện. 

- Phòng chống ma túy. 

10. Bảo vệ Tổ quốc 

- Truyền thống yêu nƣớc và bảo vệ Tổ quốc của ngƣời Việt Nam  
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- Thủ đoạn chia rẽ dân tộc và phá hoại hoà bình của những kẻ thù địch  

- Bảo vệ biên cƣơng  

- Giữ gìn trật tự an ninh ở bản làng ngƣời Thái  

- Những gƣơng tốt ngƣời Thái bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh bản 

làng, quê hƣơng…. 

Những nội dung nêu ở mục 2, 3, 4 đƣợc liên kết với nhau trong các cụm bài 

học tích hợp. Tích hợp dạy kiến thức và kỹ năng theo hệ thống chủ đề. 

Dƣới đây là phƣơng án liên kết chƣơng trình nêu lên để các tác giả biên 

soạn tài liệu dạy tiếng Thái tham khảo. 

Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

1. Gia đình, dòng tộc 

- Đại từ nhân xƣng 

và đại từ nghi vấn 

- Giới thiệu bản 

thân. 

- Quan hệ và tình 

cảm gia đình, dòng 

tộc  

- Đồ dùng, vật 

dụng trong sinh 

hoạt, sản xuất  

- Kinh tế gia đình  

- Hôn nhân, sinh 

đẻ có kế hoạch… 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Biết cách sử dụng đại 

từ nhân xƣng, đại từ 

nghi vấn trong giao tiếp.  

- Biết về mối quan hệ và 

tình cảm gia đình, họ 

hàng, làng xóm; công 

việc gia đình, làm kinh 

tế gia đình, gia đình với 

chính sách sinh đẻ có kế 

hoạch, luật Hôn nhân và 

gia đình,…  

- Hiểu đƣợc nghĩa của từ 

theo các chủ điểm (bản 

thân, gia đình, dòng tộc, 

công việc…). 

- Hiểu đƣợc nghĩa của 

các cụm từ quen thuộc 

1. Nghe 

- Nghe và hiểu nội dung chính, nội 

dung chi tiết của các văn bản. 

- Nghe và hiểu nội dung cuộc đối 

thoại ngắn. 

- Nghe tóm tắt đƣợc nội dung cốt 

chuyện. 

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, 

đoạn văn. 

- Nghe hiểu chủ đề, những chi tiết 

quan trọng, nội dung chính khi 

ngƣời khác trình bày. 

- Nghe hiểu đƣợc các câu hỏi giao 

tiếp, biết trao đổi trong nhóm về 

một vấn đề nội dung liên quan đến 

chủ đề bài học. 

2. Nói 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả 

câu chuyện đơn giản đã đọc, xem 

hoặc nghe (dựa vào các tranh 

minh hoạ và lời gợi ý dƣới tranh). 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

và đơn giản. 

- Hiểu đƣợc những bảng 

hƣớng dẫn ngắn, đơn 

giản đặc biệt là khi có sự 

hỗ trợ của hình họa. 

- Nêu đƣợc nội dung bao 

quát của văn bản. 

- Hiểu đƣợc các thông 

tin chính từ các đoạn 

văn ngắn, đơn giản với 

các chủ đề đã học. 

- Mở rộng vốn từ theo 

chủ điểm đã học. 

- Liên kết giữa các câu 

trong một đoạn văn, một 

số biện pháp liên kết câu 

và các từ ngữ liên kết. 

-  Tự giới thiệu đƣợc về bản thân 

gia đình, công việc, nơi ở… 

- Biết trao đổi trong nhóm để chia 

sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn 

giản, về các nhân vật trong một 

câu chuyện dựa vào gợi ý. 

- Phát âm chính xác các tiếng, từ, 

cụm từ đã học. 

- Biết cách đặt câu hỏi và trả lời 

những câu hỏi về bản thân, gia 

đình và công việc. 

- Sử dụng đúng theo văn hóa Thái 

về các đại từ nhân xƣng, đại từ chỉ 

định và đại từ nghi vấn trong giao 

tiếp 

3. Đọc 

- Đánh vần và đọc đúng và trôi 

chảy các văn bản truyện, thơ, văn 

bản miêu tả; nhấn giọng đúng từ 

ngữ.  

- Phát âm chính xác các tiếng, từ, 

cụm từ đã học. Đọc đúng âm khi 

có dấu thanh điệu và không thanh 

điệu. 

- Đọc chuẩn các âm b - v, l - đ; âm 

tắc, âm thƣờng, các âm đặc biệt 

(aƣ-Y). 

- Đọc hiểu và trả lời các câu hỏi 

của bài khóa. 

4. Viết 

- Viết đúng chính tả các từ, cụm từ 

đã học. 

- Tập viết, nhìn chép, nghe chép 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

các bài tập đọc ngắn. 

- Viết đƣợc một số câu đơn giản 

với những từ gợi ý.  

- Bƣớc đầu biết hình thành ý chính 

cho đoạn viết. 

- Viết đƣợc đoạn văn giới thiệu đồ 

dùng, vật dụng trong gia đinh. 

- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về 

gia đình, bản thân, công việc … 

 

2. Bản làng, quê hƣơng 

- Quan hệ và tình 

cảm ở bản làng, 

quê hƣơng  

- Già làng, trƣởng 

bản  

-  Đổi mới bản 

làng, quê hƣơng… 

 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về bản làng và 

già làng, trƣởng bản, 

những ngƣời đứng đầu 

trong bản, xã. Từ ngữ về 

giao thông, các sinh hoạt 

ở bản làng; một số địa 

danh. Một số thành ngữ, 

tục ngữ, ca dao  nói về 

chủ  điểm. Từ nghi vấn. 

Từ láy. 

- Sử dụng danh từ, cụm 

danh từ và trật tự từ 

trong cụm danh từ. 

- Sử dụng đúng theo văn 

hóa Thái về các đại từ 

nhân xƣng, đại từ chỉ 

1. Nghe 

- Nghe và hiểu nội dung chính, nội 

dung chi tiết của các bài khóa. 

- Nghe và hiểu nội dung cuộc đối 

thoại ngắn. 

- Nghe tóm tắt đƣợc nội dung cốt 

chuyện. 

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, 

đoạn văn. 

- Nghe hiểu chủ đề, những chi tiết 

quan trọng, nội dung chính khi 

ngƣời khác trình bày. 

2. Nói 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả 

câu chuyện đơn giản đã đọc, xem 

hoặc nghe (dựa vào các tranh 

minh hoạ và lời gợi ý dƣới tranh). 

-  Nói lên đƣợc tình cảm của mình 

đối bản làng quê hƣơng. 

- Biết dùng lời nói để miêu tả bản 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

định và đại từ nghi vấn 

trong giao tiếp 

- Sử dụng câu trần thuật 

đơn chỉ hành động, trạng 

thái, cảm xúc. Câu hỏi 

không lựa chọn về địa 

điểm, phƣơng hƣớng, 

mục đích. Dấu gạch 

ngang. 

- Nghi thức giao tiếp và 

văn hoá ứng xử: cảm ơn, 

xin lỗi, hỏi thăm, chúc 

mừng, chia buồn. 

làng quê hƣơng đổi mới. 

- Biết trao đổi trong nhóm về một 

vấn đề nội dung liên quan đến chủ 

đề bài học. 

- Phát âm chính xác các tiếng, từ, 

cụm từ đã học. 

- Hỏi đáp về đƣờng đi, địa điểm, 

phƣơng hƣớng, mục  đích, hành 

động, trạng thái, cảm xúc đƣờng 

về nhà? hỏi đƣờng đến UB xã? chỉ 

cho đƣờng về bản? đi về  bản  lối  

này.  Cảm  ơn  …   

3. Đọc 

- Đọc hiểu và trả lời các câu hỏi 

của bài khóa. 

- Đánh vần và đọc trơn và đọc 

đúng và trôi chảy các văn bản 

truyện, thơ, văn bản miêu tả; nhấn 

giọng đúng từ ngữ.  

- Đọc đúng âm khi có dấu thanh 

điệu và không thanh điệu. 

- Đọc chuẩn các âm b - v, l - đ; âm 

tắc, âm thƣờng, các âm đặc biệt 

(aƣ-Y). 

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, 

bài thơ yêu thích trong chƣơng 

trình. 

4. Viết 

- Biết viết đúng tên ngƣời, tên địa 

danh của địa phƣơng; biết đặt dấu 

câu đúng cú pháp. 

- Tập chép và viết chính tả; viết 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

chữ dƣới hình. 

- Viết chủ đề chỉ đƣờng. 

- Viết chủ đề miêu tả bản làng quê 

hƣơng đổi mới… 

3. Thiên nhiên, môi trƣờng 

- Thời gian, không 

gian, mùa, thời 

tiết, khí hậu  

- Núi, rừng, nƣơng, 

sông suối  

- Chim muông, thú 

rừng   

- Vật nuôi, cây 

trồng   

- Bảo vệ tài 

nguyên, môi 

trƣờng... 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Các từ ngữ về thời 

gian, không gian theo 

tập tục của DT Thái. 

- Từ ngữ về thời gian, 

mùa, các hiện tƣợng thời 

tiết ở vùng cao, vật nuôi 

cây trồng, chim muông 

và thú rừng...  

- Một số thành  ngữ,  

tục  ngữ, ca dao nói về 

chủ điểm. Từ chỉ các 

đơn vị đo lƣờng. Từ chỉ 

loại. 

- Sử dụng động từ, cụm 

động từ và các từ chỉ 

hƣớng hành động, chỉ 

thời gian. 

- Sử dụng đúng theo văn 

hóa Thái về các đại từ 

nhân xƣng, đại từ chỉ 

định và đại từ nghi vấn 

trong giao tiếp 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

- Nghe và kể lại một số ý  chính 

trong câu chuyện đã nghe  có  nội 

dung hợp với chủ đề. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Biết trình bày đƣợc ý kiến về 

một sự việc có tính thời sự. 

- Biết giới thiệu về những cảnh 

đẹp, thiên nhiên môi trƣờng. 

- Hỏi đáp về thời gian, không 

gian, mùa thời tiết và khí hậu theo 

lịch Thái. 

- Biết tuyên truyền vận động bảo 

vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên và môi 

trƣờng. 

3. Đọc 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi và tóm 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Câu hỏi lựa chọn và 

cách biểu  đạt  ý  nghĩa  

lựa  chọn trong câu  hỏi. 

Câu cầu và từ cầu khiến. 

Dấu chấm than. 

- Đoạn văn chỉ dẫn. 

- Một vài điều kiêng kị 

khi nói chuyện. 

tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, 

bài thơ yêu thích trong chƣơng 

trình. 

- Đọc mở rộng các bài tƣơng ứng 

với chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; Viết 

chữ dƣới hình  

- Viết đƣợc những đoạn văn ngắn 

về nội dung liên quan chủ đề đã 

học. 

- Bƣớc đầu biết viết một truyện kể 

sáng tạo. 

- Viết đƣợc bài tuyên truyền bà 

con dân tộc thiểu số biết bảo vệ 

rừng, bảo vệ thiên nhiên môi 

trƣờng... 

4. Văn hoá dân tộc 

- Lịch sử dân tộc 

và truyền thống 

văn hoá Thái  

- Âm nhạc, văn 

học dân gian của 

ngƣời Thái  

- Trang phục của 

ngƣời Thái  

- Lễ hội và một số 

phong tục, tập 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Hiểu đƣợc giá trị văn 

hóa của ngƣời Thái 

thông qua các chủ đề; 

yêu quý và giữ gìn bản 

sắc văn hóa của dân tộc 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý  chính 

trong câu chuyện đã nghe  có  nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

quán đẹp của 

ngƣời Thái  

- Bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa 

Thái…  

 

 

Thái; bảo tồn và phát 

triển ngôn ngữ dân tộc 

Thái nói riêng và ngôn 

ngữ các dân tộc thiểu số 

nói chung.  

- Hiểu biết về phong tục 

tập quán của dân tộc 

Thái; cách ứng xử trong 

cuộc sống, ... 

- Có ý thức bảo tồn, giữ 

gìn và phát triển bản sắc 

văn hóa của dân tộc 

Thái, các lễ hội truyền 

thống, ngôi nhà sàn và 

thiết kế bài trí trong ngôi 

nhà. 

- Bảo tồn và giữ gìn một 

số nét đẹp về văn hóa, lễ 

hội, phong tục của 

Ngƣời Thái,... 

- Từ ngữ về văn hoá 

nghệ thuật dân tộc Thái. 

Một  số  thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện nói 

về chủ đề. 

- Mở rộng vốn từ về chủ 

điểm: văn hóa dân tộc 

Thái;  

- Nghi thức mời, yêu 

cầu, đề nghị, nghi thức 

giao tiếp trong đám 

cƣới, đám ma, lễ hội… 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự 

việc có tính thời sự. 

- Giới thiệu về những nét văn hóa 

dân tộc Thái; giới thiệu phong tục 

tập quán, kiến trúc nhà sàn, cách 

bài trí trong nhà, …  

- Nói lời chỉ dẫn về bài trừ những 

hủ tục lạc hậu ở địa phƣơng. 

- Hỏi đáp về văn hoá dân tộc Thái 

(lễ hội, trang phục,  nghệ thuật dân 

gian,...). Nói lời  khen, chê . 

- Nói lời giới  thiệu  về  một  số lễ 

hội, trang phục, ẩm thực  dân  tộc 

của ngƣời Thái. 

3. Đọc 

- Luyện đọc, trả lời câu hỏi và tóm 

tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, 

bài thơ yêu thích trong chƣơng 

trình. 

- Đọc mở rộng các bài tƣơng ứng 

với chủ đề đã học. 

4. Viết 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Tập chép và viết chính tả; Viết 

chữ dƣới hình  

- Viết chính tả trích đoạn hoặc bài 

khoá ngắn. Viết đoạn  văn  thuyết 

minh (giới thiệu, tuyên truyền) về 

bảo tồn và phát huy văn hoá Thái.   

- Viết đoạn văn kể chuyện, thuật 

việc đơn giản. (Về lễ hội, trang 

phục, ẩm thực, nghệ thuật dân 

gian,...). 

5. Đất nƣớc con ngƣời 

- Tổ quốc Việt 

Nam  

- Ngƣời Thái và 

các dân tộc trên đất 

nƣớc Việt Nam  

- Đoàn kết các dân 

tộc… 

 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về: cảnh đẹp 

đất nƣớc và con ngƣời. 

Từ ngữ địa lí, địa danh, 

tên các dân tộc….  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao nói về chủ 

điểm. 

- Từ ngữ về đoàn kết 

dân tộc. 

- Tính từ và cách lặp 

tính từ 

để biểu đạt ý nghĩa mức 

độ của tính từ, cụm tính 

từ. 

- Câu trần thuật đơn có 

vị ngữ chỉ đặc điểm, tính 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý  chính 

trong câu chuyện đã nghe  có  nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự 

việc có tính thời sự. 

- Giới thiệu về những cảnh đẹp về 

đất nƣớc con ngƣời 

 - Giới thiệu đƣợc các tộc ngƣời 

Thái và địa bàn cƣ trú.  

- Hỏi đáp về ngƣời Thái và các 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

chất. Câu cảm thán và từ 

cảm thán. Củng cố các 

mẫu câu trần thuật, câu 

hỏi, câu cầu khiến đã 

học. Dấu chấm than. 

- Thƣ trao đổi công việc 

- Nghi thức nói chuyện 

trƣớc nhiều ngƣời. 

dân tộc trên đất nƣớc Việt Nam. 

- Nói lời giới  thiệu  về  địa danh, 

danh lam thắng cảnh… 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

- Biết tuyền truyền tình đoàn kết 

của các dân tộc ở Việt Nam, về 

tình đoàn kết của nhân dân Việt 

Nam.   

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn thuyết minh đơn giản 

về một vấn đề trong các chủ đề đã 

học.  

- Viết đoạn tuyên truyền đoàn kết 

các dân tộc. 

- Viết văn miêu tả cảnh đẹp đất 

nƣớc, con ngƣời Việt Nam 

6. Đảng, Bác Hồ 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Chuyện về Bác 

Hồ. 

- Chuyện về các 

đảng viên ƣu tú 

ngƣời Thái. 

- Tình cảm của 

ngƣời Thái với 

Đảng và Bác 

Hồ…. 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về Đảng, Bác 

Hồ, tình cảm của ngƣời 

Thái và nhân dân Việt 

Nam với Đảng và Bác.  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao nói về chủ 

điểm. 

- Từ địa phƣơng và từ 

vay mƣợn trong tiếng 

Thái. 

- Câu để phủ định, từ 

chối, bác bỏ. Dấu chấm 

lửng. 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng 

đặc trƣng cách phát 

âm tiếng Thái. 

- Kể đƣợc mẩu chuyện ngắn về 

Bác, Nói đƣợc tình cảm của mình 

đối với Đảng với Bác. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ - Nói lời bộc lộ cảm 

xúc. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

- Học thuộc lòng bài thơ ngắn. 

4. Viết 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn thuyết minh đơn giản 

về một vấn đề trong các chủ đề đã 

học.   

- Viết chính tả đoạn trích của bài 

khoá hoặc bài khoá ngắn.   

- Viết đoạn văn nói về tình cảm 

của ngƣời Thái đối với Đảng, Bác. 

7. Sản xuất, tăng thu nhập 

- Truyền thống lao 

động cần cù   

- Kĩ thuật chăn 

nuôi, trồng trọt    

- Các nghề truyền 

thống (trồng bông, 

dệt thổ cẩm, đan 

lát, thêu thùa ...)  

- Những điển hình 

tiên tiến trong lao 

động…. 

- Những điển hình 

tiên tiến trong lao 

động. 

. 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về lao động sản 

xuất (vật nuôi, cây trồng, 

kỹ thuật canh tác, các 

nghề truyền thống...).  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện  nói 

về chủ điểm. Từ ngữ về 

tiền tệ, giá cả. 

- Kinh nghiệm trồng 

trọt, chăn nuôi, chế biến, 

bảo quản theo truyền 

thống và khoa học. 

- Từ đồng nghĩa, từ trái 

nghĩa và từ đồng âm. 

- Câu ghép. Dấu phẩy, 

1. Nghe 

- Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Hỏi đáp về giá cả. 

- Phổ biến kiến thức khoa học và 

chỉ dẫn về trồng trọt, chăn nuôi, 

làm nghề truyền thống, làm kinh 

tế gia đình, bảo quản nông sản. 

- Kể và giới thiệu về những điển 

hình tiên tiến trong lao động ở địa 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

dấu hai chấm. phƣơng. 

- Giới thiệu tóm tắt những ghề 

truyền thống của dân tộc Thái. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá, tóm tắt bài 

khoá và trả lời câu hỏi về nội dung 

bài khoá. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

- Học thuộc lòng bài thơ ngắn. 

4. Viết 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết theo chủ đề: tuyên truyền bà 

con biết chuyển đổi cơ cấu vật 

nuôi cây trồng. 

- Viết chủ đề tuyên truyền giữ gìn, 

bảo tồn phát triển nghề truyền 

thống 

8. Khoa học và Giáo dục 

- Truyền thống 

hiếu học, tình cảm 

thầy trò 

- Giáo dục thế hệ 

trẻ (ý thức bảo tồn 

tiếng nói chữ viết 

của dân tộc)   

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về học tập, 

trƣờng lớp, sách vở, văn 

1. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình, quan điểm của ngƣời 

nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Đƣa khoa học 

vào đời sống 

- Bài trừ mê tín dị 

đoan… 

 

bằng. Một 

số thành ngữ, tục ngữ, ca 

dao, truyện nói về chủ 

điểm. 

-  Củng  cố  về  danh  từ  

và 

cụm danh từ. 

- Củng cố về câu trần 

thuật đơn có mô hình: Ai 

- là gì (ai)? Ai - làm gì? 

Ai - thế nào? 

- Sử dụng đúng theo văn 

hóa Thái về các đại từ 

nhân xƣng, đại từ chỉ 

định và đại từ nghi vấn 

trong giao tiếp 

- Văn bản: bản tin, thông 

báo. 

- Nghi thức giao tiếp với 

thầy cô giáo. 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự 

việc có tính thời sự. 

- Truyên truyền việc bảo tồn, giữ 

gìn và phát triển ngôn ngữ chữ 

viết dân tộc 

 - Nêu gƣơng đƣợc những ngƣời 

học tập tốt.  

- Tuyền truyền ngắn về việc bài 

trừ mê tín dị đoan. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Viết đoạn thuyết minh đơn giản 

về một vấn đề trong các chủ đề đã 

học.  

- Viết đoạn văn nói lên cảm nghĩ 

việc học tiếng nói chữ viết dân tộc 

Thái. 

- Viết bài tuyên truyền bài trừ me 

tín dị đoan… 

9. Chăm sóc sức khoẻ 

- Rèn luyện thân 

thể. 

- Vệ sinh phòng 

dịch.  

- Vệ sinh ăn uống; 

vệ sinh cá nhân, 

nhà ở, bản làng  

- Các dƣợc liệu 

truyền thống trong 

dân gian và điều trị 

bệnh bằng y học cổ 

truyền. 

- Khám chữa bệnh 

tại trạm y tế, bệnh 

viện. 

- Phòng chống ma 

túy. 

 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về sức khoẻ: về 

bệnh tật, cách điều trị, 

cây thuốc dân gian, 

thuốc chữa bệnh, bệnh 

viện, trạm y tế, cách 

phòng ngừa và điều trị 

bệnh.  

- Một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện nói 

về chủ điểm. 

- Củng cố từ vay mƣợn, 

từ đồng nghĩa, từ trái 

nghĩa, từ đồng âm. 

- Quan hệ từ. 

- Câu ghép nối vế bằng 

quan hệ từ. Dấu ngoặc 

đơn, dấu ngoặc kép. 

1. Nghe 

- Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình: về dịch bệnh, về cây 

dƣợc liệu, về bệnh tật... 

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Tuyên truyền đƣợc những ý cơ 

bản về công tác phòng chống dịch, 

vệ sinh cá nhân, nhà cửa, bản 

làng… 

- Vận động bà con thƣờng xuyên 

rèn luyện thân thể. 

 - Biết sử dụng những lời khuyên 

răn, vận động bà con khi ốm đau 

cần phải đến bệnh viện khám chữa 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

bệnh.  

- Tuyền truyền ngắn về việc phòng 

chống ma túy 

- Nói lời chỉ dẫn phòng và chữa 

bệnh, lời chỉ dẫn dùng thuốc, lời 

chỉ dẫn trồng cây thuốc dân gian. 

- Nói lời thuyết minh về chăm sóc 

sức khoẻ bằng cả câu đơn và câu 

ghép. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn văn tuyên truyền giữ 

vệ sinh thân thể, ăn uống, môi 

trƣờng để bảo vệ sức khỏe  

- Viết theo chủ đề: tuyên truyền 

phòng chống ma túy 

10. Bảo vệ Tổ quốc 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

- Truyền thống yêu 

nƣớc và bảo vệ Tổ 

quốc của ngƣời 

Việt Nam  

- Thủ đoạn chia rẽ 

dân tộc và phá hoại 

hoà bình của 

những kẻ thù địch  

- Bảo vệ biên 

cƣơng  

- Giữ gìn trật tự an 

ninh ở bản làng 

ngƣời Thái  

- Những gƣơng tốt 

ngƣời Thái bảo vệ 

Tổ quốc, giữ gìn 

trật tự an ninh bản 

làng, quê hƣơng…. 

- Củng cố cách đọc một 

số âm vần, thanh điệu 

Tiếng Thái đã học: các 

âm không có trong tiếng 

Việt, các chữ cái biến 

thể. 

- Từ ngữ về bảo vệ Tổ 

quốc: truyền thống bảo 

vệ Tổ quốc, các lực 

lƣợng và những hoạt 

động bảo vệ Tổ quốc. 

Những thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao, truyện nói 

về chủ đề. 

- Củng cố về động từ và 

cụm động từ. 

- Củng cố về câu hỏi và 

câu hỏi lựa chọn. 

- Văn bản: đơn, báo cáo 

1. Nghe 

- Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung 

truyết trình: về dịch bệnh, về cây 

dƣợc liệu, về bệnh tật... 

- Biết nhận xét về nội dung và 

hình thức thuyết trình. 

- Nghe và kể lại một số ý chính 

trong câu chuyện đã nghe có nội 

dung hợp với chủ đề. 

- Nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp 

xếp lại bài thơ, câu, đoạn. 

2. Nói 

- Nói chuẩn âm, đúng đặc trƣng 

cách phát âm tiếng Thái. 

- Tuyên truyền đƣợc những ý cơ 

bản về công tác giữ gìn trậ tự an 

ninh ở bản làng, bảo vệ biên 

cƣơng, thủ đoạn chia rẽ dân tộc 

phá hoại hòa bình của kẻ thù 

địch… 

- Vận động bà con thƣờng xuyên 

rèn luyện thân thể. 

 - Giới thiệu tóm tắt đƣợc truyền 

thống yêu nƣớc, bảo vệ tổ quốc 

của dân tộc Việt Nam.  

- Biết đặt câu hỏi về những điểm 

cần làm rõ. 

3. Đọc 

- Luyện đọc bài khoá và trả lời câu 

hỏi về nội dung bài khoá; luyện 

tóm tắt bài khoá. 

- Đọc và phát âm chính xác các 
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Chủ đề học tập – Bài 

khoá 

Kiến thức tiếng Thái và 

văn hoá Thái 
Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết 

âm có đặc trƣng riêng trong tiếng 

nói của ngƣời Thái. 

- Đọc mở rộng các bài đọc thêm 

tƣơng ứng chủ đề đã học. 

4. Viết 

- Tập chép và viết chính tả; viết 

chữ dƣới hình đảm bảo chính xác 

độ cao, độ rộng, con chữ.  

- Viết một đoạn của bài khoá.   

- Viết đoạn văn: Tuyên truyền về 

công tác giữ gìn trậ tự an ninh ở 

bản làng, bảo vệ biên cƣơng, thủ 

đoạn chia rẽ dân tộc phá hoại hòa 

bình của kẻ thù địch… 

VII. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

 1. Tính pháp lí của bộ chữ tiếng Thái và vấn đề phƣơng ngữ 

1.1. Tính pháp lý: Bộ chữ dân tộc Thái đƣợc dùng trong Chƣơng trình là 

bộ chữ cổ truyền của dân tộc Thái đen vùng Tây Bắc, đƣợc cộng đồng dân tộc 

Thái sử dụng qua nhiều thế hệ. Đƣợc UBND tỉnh Sơn La phê chuẩn theo Quyết 

định số: 1428/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 về việc phê chuẩn Bộ chữ cổ truyền 

dân tộc Thái. 

1.2. Vấn đề phương ngữ: Mỗi dân tộc có thể sinh sống ở những vùng 

khác nhau, sử dụng những phƣơng ngữ ít nhiều khác nhau về cách phát âm và từ 

ngữ. Tài liệu dạy học có bảng từ ngữ ở cuối mỗi bài khóa. Đồng thời, trang bị 

cho học viên các tài liệu công cụ nhƣ sổ tay phƣơng ngữ tiếng dân tộc, từ điển 

so sánh tiếng dân tộc - tiếng Việt, tiếng Việt - tiếng dân tộc để học viên tham 

khảo và tra cứu. Trong trƣờng hợp dạy tại Sơn La việc lựa chọn biên soạn tài 

liệu dạy học phƣơng ngữ chủ yếu theo Thái đen vùng Sơn La đã đƣợc đồng bào 

dân tộc Thái Sơn La và Hội đồng khoa học tỉnh quy định. 

Tiếng Thái có 8 phƣơng ngữ: 

 Chữ Thái Đen ở các huyện thuộc tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. 

 Chữ Thái Trắng ở huyện Phong Thổ. 
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 Chữ Thái Trắng ở huyện Mƣờng Lay, Mƣờng Tè (Lai Châu cũ). 

 Chữ Thái Trắng ở huyện Phù Yên. 

 Chữ Thái Trắng ở huyện Mộc Châu (Sơn la), Mai Châu, Đà Bắc (Hoà Bình). 

 Chữ Thái Đen - Tay Thanh ở miền Tây Thanh Hoá và Nghệ An. 

 Chữ Thái ở Châu Quỳ (Nghệ An). 

 Chữ Thái mang tên Lai Pao ở huyện Tƣơng Dƣơng (Nghệ An).  

 Khi xây dựng bộ tài liệu giảng dạy chúng tôi chọn bộ chữ Thái Việt Nam, 

do nhóm ngƣời Thái ở 7 tỉnh có ngƣời Thái (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên 

Bái, Hoà Bình, Nghệ An, Thanh Hoá) đã chọn bộ chữ Thái đen vùng Tây Bắc, 

đây là bộ chữ tƣơng đối phổ biến làm căn cứ để xây dựng hệ thống chữ viết ghi 

âm. Bộ chữ này thể hiện tƣơng đối đủ hệ thống ngữ âm của các phƣơng ngữ 

khác trong tiếng Thái. 

 Tuy nhiên, bộ tài liệu này dùng để giảng dạy cán bộ CCVC trong tỉnh Sơn 

La, ngành Thái đen chiếm đa số và sống giải đều ở các huyện, thành phố. Có 

một số bộ phận Thái trắng thuốc huyện Quỳnh Nhai, Thái trắng Mộc Châu và 

Thái trắng Phù Yên, do vậy trong tài liệu sẽ có bảng từ đối chiếu phƣơng ngữ. 

1.3. Phân bố thời lượng cho các phần của bài học tích hợp 

Thời lƣợng dành cho các phần trong bài học tích hợp nhìn chung phải thể 

hiện tỷ lệ thời lƣợng đã nêu trong kế hoạch dạy học. Trong phạm vi thời lƣợng 

dành cho mỗi phần, ngƣời biên soạn tài liệu đƣợc chủ động sắp xếp thời gian để 

rèn kỹ năng, dạy kiến thức mới hay ôn luyện, củng cố các kiến thức và kỹ năng 

đã học; giáo viên cũng đƣợc linh hoạt trong việc phân bố thời gian rèn từng kỹ 

năng và dạy từng kiến thức để bài học phù hợp với đối tƣợng học viên trong 

từng lớp. 

2. Về tài liệu dạy học 

2.1. Ngữ liệu dùng để dạy tiếng Thái là các đoạn hội thoại, bản tin, văn 

bản phổ biến kiến thức khoa học và đời sống, đơn, thƣ, câu đố, tục ngữ, thành 

ngữ, câu chuyện lịch sử, truyện dân gian, thơ dân gian, truyện vui nguyên bản 

tiếng Thái hoặc đƣợc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Thái. Các ngữ liệu này có cấu 

trúc ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, thể hiện những kiến thức về tiếng Thái đã nêu 

trong phần nội dung. 

2.2. Chƣơng trình này là cơ sở để giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức 

dạy và học cho đối tƣợng là cán bộ công chức, viên chức, bộ đội, công an đang 

công tác ở vùng miền núi. Ngôn ngữ dùng trong tài liệu là tiếng Thái và tiếng 

Việt. 
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3. Về phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học 

3.1. Về phương pháp dạy học 

 Để thực hiện Chƣơng trình tiếng Thái có hiệu quả, ngƣời dạy cần vận 

dụng các phƣơng pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của ngƣời học, 

tập trung vận dụng những phƣơng pháp đặc trƣng của môn học nhƣ thực hành 

giao tiếp, đóng vai, rèn luyện theo mẫu, phân tích ngôn ngữ, thảo luận, đặt và 

giải quyết vấn đề trong dạy học. Cần phối hợp những phƣơng pháp nói trên một 

cách linh hoạt trong mỗi bài học để phát huy đƣợc hết khả năng lĩnh hội của 

ngƣời học và tạo cho ngƣời học niềm hứng thú trong học tập. 

 3.2. Về hình thức tổ chức dạy học 

 Để ngƣời học làm quen với việc tự học, giờ học sinh động và có hiệu quả, 

ngƣời dạy cần thay đổi hình thức tổ chức dạy học trong một bài dạy: phối hợp 

ba hình thức tổ chức dạy học (học cá nhân, học theo nhóm nhỏ, học theo lớp). 

Hình thức học cá nhân đƣợc áp dụng trong các trƣờng hợp giáo viên giao những 

nhiệm vụ phát hiện các đơn vị kiến thức nhỏ, rèn luyện các bộ phận kỹ năng của 

từng cá thể mà không đòi hỏi sự hợp tác (ví dụ: phát âm đúng các âm, các từ, trả 

lời các câu hỏi nhỏ trong bài đọc, trình bày hiểu biết và kinh nghiệm của cá nhân 

về một vấn đề nêu trong bài học, ...). Hình thức học nhóm đƣợc áp dụng trong 

các trƣờng hợp nhiệm vụ giáo viên giao cho học viên đòi hỏi các học viên phải 

hợp tác với nhau mới thực hiện đƣợc (ví dụ: học các bài hội thoại, học qua đóng 

vai, học qua thảo luận, trao đổi để giải quyết một vấn đề học viên gặp trong 

công tác...). Hình thức học theo lớp đƣợc áp dụng chủ yếu trong các trƣờng hợp 

học viên nghe giáo viên giải thích, hƣớng dẫn, làm mẫu... Ngoài ra tuỳ theo điều 

kiện dạy học cụ thể, ngƣời dạy nên phối hợp tổ chức dạy học trong lớp với tổ 

chức dạy học tại địa bàn công tác của học viên (trong các đợt tham quan hoặc đi 

thực tế). 

4. Về đánh giá kết quả học tập 

4.1. Về phương thức đánh giá 

Việc đánh giá kết quả học tập của học viên đƣợc thực hiện theo các 

phƣơng thức: 

 - Đánh giá thƣờng xuyên (trong mỗi giờ lên lớp); 

 - Đánh giá định kỳ (có 3 bài kiểm tra định kỳ):  

+ Cuối phần 1 có bài kiểm tra điều kiện số 1.   

+ Phần 2 có 2 bài kiểm tra ĐK: Hết 5 chủ đề đầu làm bài ĐK số 2; hết 10 

chủ đề thì làm bài ĐK số 3); 
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 - Đánh giá cuối khóa: Thực hiện theo quy định hiện hành.   

4.2. Về nguyên tắc đánh giá 

 Đánh giá toàn diện kết quả học tập của học viên theo các nội dung đã 

đƣợc nêu trong Chƣơng trình. Kỹ năng nghe và nói cần đƣợc đánh giá nhiều 

hơn, thƣờng xuyên hơn các kỹ năng đọc và viết. Việc đánh giá cần đảm bảo tính 

toàn diện, khách quan và chính xác.  

4.3. Cách kiểm tra, đánh giá 

Cách kiểm tra đánh giá cần đa dạng và phù hợp với từng kỹ năng. 

Chƣơng trình chủ trƣơng đa dạng hóa công cụ đánh giá. Tùy thuộc vào 

từng kỹ năng, có thể sử dụng phối hợp các loại công cụ sau đây: đánh giá bằng 

câu hỏi trắc nghiệm khách quan, câu hỏi tự luận; đánh giá bằng vấn đáp, đánh 

giá bằng bài viết, cụ thể nhƣ sau: 

- Các kỹ năng đọc thành tiếng, viết chữ, viết chính tả đƣợc đánh giá qua 

hoạt động thực hành của từng học viên; 

- Các kỹ năng đọc hiểu, dùng từ, đặt câu đƣợc đánh giá bằng những câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi mở; 

- Các kỹ năng nghe và nói đƣợc đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan, câu hỏi mở, bằng hình thức vấn đáp; 

- Các kỹ năng viết đoạn văn, bài văn đƣợc đánh giá bằng bài kiểm tra viết 

(tự luận). 

4.4. Cấp chứng chỉ 

 Thực hiện theo quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  

tiếng dân tộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;   

5. Về các hình thức đào tạo 

 5.1. Đào tạo tập trung một đợt tại các lớp học theo thời gian quy định 

trong Chƣơng trình. Kết thúc khoá học, HV dự thi và đƣợc xét cấp chứng chỉ. 

 5.2. Đào tạo tập trung nhiều đợt, mỗi đợt hoàn thành một phần nội dung 

của Chƣơng trình. Kết thúc khoá học, học viên dự thi và đƣợc xét cấp chứng chỉ. 

 5.3. Đào tạo bán tập trung: Học viên vừa công tác, vừa theo học một số 

buổi trong tuần hoặc một số ngày trong tháng. Kết thúc Chƣơng trình, học viên 

dự thi và đƣợc xét cấp chứng chỉ. 
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6. Về điều kiện thực hiện chƣơng trình 

Để thực hiện Chƣơng trình này có hiệu quả, cần đảm bảo một số điều kiện 

cơ bản sau: 

 a) Có giáo viên dạy bằng cả tiếng Thái và tiếng Việt cho từng lớp; 

 b) Có đủ tài liệu học tập cho HV, có phân phối chƣơng trình giảng dạy; 

 c) Có phòng học. 

Tùy điều kiện, Trung tâm có thể cung cấp trang thiết bị dạy học: Đèn 

chiếu Projector, thiết bị nghe - nhìn (máy cát sét và băng đĩa ghi âm, ti vi và đầu 

đĩa, băng đĩa ghi hình) và một số thiết bị dạy học khác. Ngoài ra có thể cung cấp 

các loại sách bổ trợ (truyện dân gian, thơ dân gian, câu đố, tục ngữ, thành 

ngữ bằng tiếng Thái); sách công cụ (Từ điển Việt - Thái, Từ điển Thái - Việt, Sổ 

tay từ ngữ và phƣơng ngữ Thái, Ngữ pháp tiếng Thái ...); Bên cạnh đó, cần có 

chế độ chính sách khuyến khích đối với học viên và giáo viên giúp học viên, 

giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chƣơng trình này là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng phân phối 

chƣơng trình phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đối 

tƣợng ngƣời học (Có phân phối chƣơng trình chi tiết kèm theo) 
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PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

I. PHẦN 1 (150 tiết) 

NỘI DUNG S. TIẾT 

 G&oN Q: eob <t ec&G ym   
 

BaJ 1 eob <t   18 

BaJ 2 eob ym   10 

BaJ 3 o  O; c C; [;&;* 4 

BaJ 4 a; >; u  h  H  l  L 4 

BaJ 5 Ea; $; { p P d D k K 4 

BaJ 6 E; e; y;  x  X   m  M n  N 4 

BaJ 7 <; A; #; s  S  t  T  z Z 4 

BaJ 8 Y;  i; U; b B  v V  f  F 4 

BaJ 9 I; [;   w W j J g G 4 

BaJ 10 }G; }d; }c; {b  4 

BaJ 11 PUG <t Ux N*oJ ux* 1 

 G&oN 2: e\b AV*N  
 

BaJ 12 oN; oM; oG; oJ; ob; od 5 

BaJ 13  oc; &oc; *oc 5 

BaJ 14 
aN; aM; aG; aJ; aV; Va; ab; ad; ac; &ac; 
*ac 

6 

BaJ 15 VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; Vac   5 

BaJ 16 >N; >M; >G; >J; >b; >d;  &>c; *>c; >c 5 
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NỘI DUNG S. TIẾT 

BaJ 17 EN; EM; EG; EJ; Eb; Ed; E&c; E*c; Ec 6 

BaJ 18 
eN; eM; eG; eV; ed; eb;  eVN; eVJ; 
eVG; e&c; e*c; ec 

7 

BaJ 19 AN; AM; AG; AJ; Ab; Ad; Ac 5 

BaJ 20 #N; #M; #G; #b; #d; #V; #VJ; #&c; #*c; #c 5 

BaJ 21 <N; <M; <G; <J; <b; <d; <c 5 

BaJ 22 IN; IM; IG; Ib; Id; IV; IVN; IVd; Ic    5 

BaJ 23 UN; UM; UJ; Ub; Ud; Uc 5 

BaJ 24 uN; uM; uG; uJ; ub; ud; uc  5 

BaJ 25 iN;  iM; iG;  ib; id; iV;  iVJ; ic  5 

BaJ 26 <t Ux X*oN   5 

BaJ 27 Số đếm và đại từ chỉ định 4 

BaJ 28 eob ELa& Yh* Us& C}d   4 

  Kiểm tra phần 1 2 

 
  150 
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II. PHẦN 2 (150 tiết) 

Bài Tên bài Số tiết 

G&oN Q: S> EHN - [H* XoG  
 

BaJ 1 
waM ha AS h&iG EP [P* c$   

5 

Chào hỏi khi mới gặp nhau 

BaJ 2 
kod pac EV*a [t& c$ ec&G kod waM 

2 

Đại từ nhân xƣng, đại từ nghi vấn 

BaJ 3 
o*aJ N*oG, [H* XoG ES* F$ yT 

4 

Mối quan hệ anh em, họ hàng của ngƣời Thái 

BaJ 4 
 S> EHN LuG {C     

4 

 Gia đình bác Vàng    

BaJ 5 
PUG ES&G ux* c>G S> EHN  

3 

Đồ dùng trong gia đình 

BaJ 6 
 S> EHN LuG p*aN   

4 

Gia đình bác Pản 

BaJ 7 
Eoa f> Eoa IM t*}G EHN da j*aV 

2 

Hôn nhân và gia đình 

G&oN xoG: b*aN k&>G uf* yT 
 

BaJ 8 
b*aN k&>G uf* yT 

2 

Bản làng ngƣời Thái 

BaJ 9 
waM TaG - waM b&oN uj&   

3 

Hỏi đƣờng và hỏi chỗ ở 
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Bài Tên bài Số tiết 

BaJ 10 
S*oN ELc uf* <c&c   

4 

Bầu chọn ngƣời lãnh đạo 

BaJ 11 
b*aN p&IN Ym&   

4 

Bản đổi mới 

G&oN xaM: F*a diN p&a uP – b&oN ciN uj& 
 

BaJ 12 
waM Ma TaG M>, UM*, AS, oaJ F*a diN   

2 

Hội thoại về mùa - ngày, giờ  - Thời tiết, khí hậu 

BaJ 13 
CVaM WaJ EbN x}G, iM x}G, EV*a x}G 

4 

Câu đố về các tháng gắn với thời tiết, các tháng có gì  

BaJ 14 
US* hIM {N* diN p&a uP c{b b&oN ciN uj& 

4 

Bảo vệ thiên nhiên và môi trƣờng 

BaJ 15 
<t <N*c - <t p&a   

4 

Chim muông - thú rừng 

G&oN ix& :  v$ h&Va koG ES* q yT   
 

BaJ 16  
L>G o*iN M&>N koG ES* q yT   

4 

Lễ hội tốt đẹp của ngƣời Thái 

BaJ 17  
x*iN Ex* EN* N&uG koG uf* yT   

3 

Trang phục của ngƣời Thái 

BaJ 18  
US* hIM Hid KoG K*$ S&$ koG ES* q Es*a    

4 

Giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc 
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Bài Tên bài Số tiết 

G&oN h*a: EMG VId naM  
 

BaJ 19  
VId naM EMG H}c ExG   

3 

Việt Nam yêu thƣơng 

BaJ 20  
PUG ES* F$ q uj& n*}G t*iG AxN la   

3 

Các dân tộc sinh sống ở tỉnh Sơn La 

BaJ 21  
Cad CIN nIV m*$ 

2 

Đoàn kết các dân tộc 

  
c*IM sa BaJ 2 

2 

Kiểm tra bài 2 

G&oN <h&c: q yT Us& AoN d*aG c{b up& <H 
 

BaJ 22 
up& <H uj& c>G h> Ys iP& N*oG yt b}c 

5 

Bác Hồ trong trái tim đồng bào Tây Bắc 

BaJ 23 
q d*aG vIN eV&N eXG koG q yT   

4 

Các đảng viên ƣu tú của ngƣời thái 

BaJ 24 
<cG d*aG <cG up& <H   

4 

Công ơn Đảng và Bác Hồ 

G&oN #sd:   #Jd EJ*N - yd* ES&G koG   
 

BaJ 25 
yh& M> xaM   

4 

Làm mùa vụ ba 

BaJ 26 puc ca* #f   4 
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Bài Tên bài Số tiết 

Trồng cà phê   

BaJ 27 
uH* S&aG   

4 

Khéo tay 

BaJ 28 
 #Jd yd* c{b ux* <j&G n*}G c>G EHN   2 

Tăng gia, sản xuất 
 

 G&oN epd: kVa H*oc ec&G eob HIN  
 

BaJ 29 
paN Luc oa yX   

4 

Nhƣ con cô giáo  

BaJ 30 
<t Ux yT   

4 

Chữ Thái 

BaJ 31 
 eNV Yd s&}G ekc Ux   

3 

Tại sao gọi là chữ 

BaJ 32 
Za F}G CVaM EJ*G [M   

5 

Đừng nghe lời bói toán 

G&oN Ec*a: {L& ud h*aV eHG 
 

BaJ 33 
FoG #B*G   

5 

Phòng bệnh 

BaJ 34 
US* hIM b&oN ciN uj&   

3 

Giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống  
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Bài Tên bài Số tiết 

BaJ 35 
 ciN C>N jaG q id #pN H*aJ   

5 

Hút thuốc phiện ngƣời tốt trở thành kẻ xấu 

G&oN xib: US* hIM b*aN EMG - Bảo vệ tổ quốc  
 

BaJ 36 
SIN LaG H}c EMG c{b yp* US* b*aN EMG koG q VId naM   

4 
 Truyền thống yêu nƣớc và bảo vệ tổ quốc  của ngƣời 

việt nam   

BaJ 37 
 US* hIM edN EMG   

4 

Bảo vệ biên cƣơng 

BaJ 38 
eV&N eXG q yT yp* US* T&IG oaN b*aN EMG 

2 

Gƣơng ngƣời tốt bảo vệ an ninh tổ quốc 

  
c*IM sa BaJ 3 

2 

Kiểm tra bài 3 

BaJ 39 eob EL&a Yh* Us& C}d (Ôn tập hết khoá) 10 

    150 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách, 

chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc nói chung và đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức công tác ở các vùng dân tộc và miền núi nói riêng. Những 

cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi đã đoàn kết sát cánh cùng 

với đội ngũ cán bộ, công chức là ngƣời dân tộc thiểu số góp phần đẩy nhanh 

phát triển kinh tế - xã hội, từng bƣớc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phƣơng. 

 Tuy nhiên, một số số cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng 

dân tộc, miền núi còn gặp không ít khó khăn trong công tác cũng nhƣ trong sinh 

hoạt, mà một trong những nguyên nhân là không biết tiếng dân tộc thiểu số và 

chƣa am hiểu phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của đồng bào các dân 

tộc thiểu số. Hạn chế này đã ảnh hƣởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, 

vận động thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện đƣờng lối, 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

 Yêu cầu cấp bách của công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

gìn an ninh, quốc phòng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác ở 

các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số phải biết tiếng dân tộc để giao tiếp và sử 

dụng trong công tác.  

 Để việc học tiếng dân tộc thiểu số trở thành nhiệm vụ thƣờng xuyên đối 

với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi, Sở Giáo 

dục Đào tạo Sơn La đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trung tâm GDTX tỉnh, 

Trƣờng Cao đẳng Sơn La, xây dựng, chƣơng trình, tài liệu và tổ chức dạy và học 

cho cán bộ, công chức, viên chức và những ngƣời có nhu cầu đang sinh sống và 

công tác tại vùng dân tộc thiểu số.   

Chƣơng trình tài liệu đƣợc biên soạn và xây dựng theo Chƣơng trình khung 

dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số, ban hành kèm Quyết định số: 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 

24/01/2006 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc Thái đƣợc thực hiện theo Thông tƣ Số: 36/2012/TT-

BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức dạy 

học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  tiếng dân tộc thiểu số. Bộ tài liệu này chúng tôi 

sử dụng bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La đã đƣợc UBND tỉnh Sơn La 

phê chuẩn kèm Quyết định Số: 1428/QĐ-UBND ngày  09/7/2013. Chúng tôi 

thống nhất chọn phƣơng ngữ của Phƣờng Chiềng An, TP Sơn la để biên soạn bộ 

tài liệu. 
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 Tài liệu đƣợc biên soạn theo nguyên tắc thông qua các hoạt động nghe - 

nói - đọc - viết để HV có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, nói đúng, viết đúng để có 

thể giao tiếp thông thƣờng bằng tiếng Thái. Có một số kiến thức cơ bản về tiếng 

Thái: hệ thống chữ viết, cách phát âm các phụ âm, vần, thanh điệu, quy tắc 

chính tả và ngữ pháp, vốn từ cơ bản. HV có một số hiểu biết cơ bản về văn hoá 

truyền thống và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Thái. Nâng cao ý thức 

bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. 

Tài liệu có tính ứng dụng thực tiễn và đƣợc cấu thành bởi 2 phần sau: 

 Phần 1: Học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm, viết chữ Thái và học 

nguyên tắc ghép vần. 

 Phần 2: Đƣợc thiết kế thành nhiều cụm bài. Mỗi cụm bài ứng với một chủ 

đề. Mỗi bài học tích hợp các nội dung nhằm rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

 Bộ tài liệu này đƣợc đƣa vào giảng dạy cho các khóa học từ tháng 4/2010 

cho đến nay, đƣợc nhiều thầy cô giáo, chuyên gia có kinh nghiệm và ngƣời học 

đóng góp ý kiến nên bộ tài liệu tƣơng đối hoàn chỉnh về nội dung, cấu trúc và 

phù hợp với ngƣời học. 

Trong quá trình tổ chức biên soạn tài liệu không tránh khỏi thiếu sót. hạn 

chế, nhóm biên soạn rất mong nhận đƣợc góp ý của các chuyên gia, đặc biệt là 

các cán bộ quản lý, giáo viên, học viên và những cá nhân quan tâm. 

Sơn La, ngày 04 tháng 06 năm 2021 

Thay mặt nhóm Biên soạn 
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G&oN Q: eob <t ec&G ym 

  

BaJ Q. eob <t 
 iM 24 <dJ <t - p$ #pN 2 um&: um& {t& ec&G um& xuG   

TT 
Tổ thấp Tổ cao 

Tƣơng ứng chữ Việt 
Chữ Thái Tên gọi Chữ Thái Tên gọi 

1 b bo B bŏ b 

2 c co C cŏ c,k,q 

3 j do J dŏ d, gi, r, j 

4 d đo D đŏ đ 

5 h ho H hŏ h 

6 l lo L lŏ l 

7 m mo M mŏ m 

8 n no N nŏ n 

9 p po P pŏ p 

10 g ngo G ngŏ ng, ngh 

11 x xo X xŏ x, s 

12 t to T tŏ t 

13 w tho W thŏ th 
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TT 
Tổ thấp Tổ cao 

Tƣơng ứng chữ Việt 
Chữ Thái Tên gọi Chữ Thái Tên gọi 

14 v vo V vŏ v 

15 f pho F phŏ ph,f 

16 s cho S chŏ ch, tr 

17 z nho Z nhŏ nh 

18 k kho K khŏ kh 

19 o o O ŏ o 

20 ] khho } khhŏ 
kh 

(phát theo âm của 

Thái trắng) 

21 = Tso + Tsŏ 
Tr  

(phát theo âm của 

Thái trắng) 

22 @ phho % phhŏ 
ph (bật từ môi) 

(phát theo âm của 

Thái trắng) 

23 \ Go | gŏ g 

24 r Ro R Rŏ r 
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BaJ xoG. eob ym 
 iM xib Ec*a ym 

TT Nguyên âm  tên gọi tƣơng ứng chữ Việt Vị trí của nguyên âm   

1 a may ca a 
Đứng giữa nếu tiếng có 3 

chữ cái, đứng sau nếu tiếng 

có 2 chữ cái  

2 
> may cua ua, uô 

Đứng giữa nếu tiếng có 3 

chữ cái, đứng sau nếu tiếng 

có 2 chữ cái 

3 
o may o o Chỉ đứng giữa 2 phụ âm   

4 E may cƣa ƣa Đứng trƣớc phụ âm 

5 e may ke e Đứng trƣớc phụ âm 

6 y may cay ay Đứng trƣớc phụ âm 

7 # may kê ê Đứng trƣớc phụ âm 

8 A may cơ ơ, â Đứng trƣớc phụ âm 

9 < may cô ô Đứng trƣớc phụ âm 

10 Y may caƣ aƣ Đứng trƣớc phụ âm 

11 i may ki i, y Đứng trên phụ âm 

12 I may kia ia, iê Đứng trên phụ âm 

13 { may căm ăm Đứng trên phụ âm 

14 U may cƣ ƣ Đứng trên phụ âm 
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TT Nguyên âm  tên gọi tƣơng ứng chữ Việt Vị trí của nguyên âm   

15 [ may khít o Đứng trên phụ âm 

16 u may cu u Đứng dƣới phụ âm 

17 
$ may căn ăn Đứng sau phụ âm 

18 Ea may cau au Bao lấy phụ âm 

19 

}G May căng ăng  

}d may cắt ăt  

}c May cắc, ăc  

Một số ký tự đặc biệt : 

q : Viết tắt chữ "ngƣời" = <CN  
Q : Viết tắt chữ "một" = N&UG  
^ : LaJ {X*  (Nhắc lại từ đã viết phía trƣớc ). 

 yV* uH* t&UM 
` : SaV AHJ (Chỉ dùng sau khi kết thúc bài thơ, bài hát- Dụng ý thể thái độ 

tình cảm, tâm trạng của bài hát.  

~  : [H AHJ (Thƣờng dùng mở đầu bài thơ, bài hát) 

Ký hiệu để chỉ ngày theo hệ thống can chi :  

TT Ngày can chi Ký hiệu Ngày Thái TT Ngày can chi Ký hiệu Ngày Thái 

1 Tý  chaử 7 Ngọ  x- ngạ 

2 Sửu  pẩu 8 Mùi  một 

3 Dần  nhĩ 9 Thân  xăn 
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4 Mão  mẩu 10 Dậu  hậu 

5 Thìn  xi 11 Tuất  mệt 

6 Tỵ  xaử 12 Hợi  caự 
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BaJ 3. o O, c C; [,  &,  * 
I. eob <t, ym, maJ xIG  
1. eob <t:  o O, c C 

 

2. eob ym: [ ; 
- ym [  uj& #TG <t (Chỉ đứng trên một phụ âm) 
- uj& #TG <T Yd [l* eM&N <t N*$  
(Đứng trên phụ âm nào thì tƣơng ứng với nguyên âm o  (ym o) và chính là phụ 

âm đó) 
- ux* EXG:  [c;  [C ;  [o ;  [O   

 
 

3. maJ xIG:   &  ;  *  
 maJ xIG Q ( &) V&a yp T&oJ PUG <t um& {t& UH <L&N EXG Ej&a 
x}c Va& yp T&oJ PUG <t um& xuG UH Eoa xIG <LG    
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 Dấu thanh một: nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tƣơng đƣơng với dấu sắc, 

nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu huyền tiếng phổ thông (hay hạ 

giọng khi đọc). 

 maJ xIG xoG ( * ) Va& yp T&oJ PUG <t um& {t& UH <L&N EXG 
Ej&a h*oJ; Va& yp T&oJ PUG <t um& xuG UH <L&N EXG Ej&a N*}G. 
 Dấu thanh hai: nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tƣơng đƣơng với dấu hỏi, 

nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu nặng tiếng phổ thông.  

ux* EXG: 
 

 

 

 

 

 maJ xIG ALG uj& #TG <t (dấu thanh luôn đặt trên phụ âm chính) 

II. eob P*oG  

  
[o [o& [O [c [C* 

[o* 
o 

[o 
[o& O 

[O 
[O& 

[O* 
c 

[c 
[c& 
[c* 

C 
[C 
[C& 
[C* 
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[c [c& [c [o* 

Chú ý: May [ chỉ có khả năng kết hợp trực tiếp với phụ âm thành tiếng-từ 

(không có khả năng tạo vần); Khi kết hợp với phụ âm thì may [ giữ chức năng 

là nguyên âm o (ym o) 

III. eob et*M:  
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BaJ 4. a; >; u ; h H; l L 

I.  eob P*oG 
<t a > u 

h ha h> uh 

H Ha H> uH 

l la l> ul 

L La L> uL 
 

  
uH uh L> l*a 

II. eob <L&N 

  L> l*a uH* ha l> 
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III. eob et*M   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV. eob EL&a.  

x&aV ym ec&G <t S*oM eob Yx& c$ Yh** #pN kod iM IG*  

a  >  u  h  H  l  L 

L> l*a uH* ha l> 
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BaJ 5. Ea; $ ; {; p P; d D; k K 

I. eob P*oG   

<t Ea $ { 

p Epa p$ {p 

P EPa  P$ {P 

d Eda  d$ {d 

D EDa  D$ {D 

k Eka k$ {k 

K EKa K$ {K 

II. eob <L&N  

  
p*$ Ek*a {c& P$ k$ EPa 
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P$ k$ oa p$ P$ k$ {d 

 III. eob et*M, eL kIN   
 

 

 

 

 

 

 

IV. eob EL&a:  x&aV ym ec&G <t S*oM eob Yx& c$ yV* #pN 
kod iM IG* 
 <pG Ys:  
1. May $; Ea  không tạo vần, mà trực tiếp kết hợp với phụ âm thành 

tiếng-từ.    

2. May { Luôn luôn đứng trên phụ âm, và kết hợp với một phụ âm thành từ. 

 Ví dụ:        {t& -  q {t& - Ngƣời thấp;     {t& {T - thấp mập 

Ea; $; { p P d D k K 

oa p$ P$ k$ {d 
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BaJ 6. E; e; y; x X; m M; n N. 
I. eob P*oG 

<t E e y 

x Ex ex yx 

X EX eX yX 

m Em  em {m 

M EM  eM {M 

n En en {n 

N EN eN {N 

II. eob <L&N   

  

EH eP ma yN 
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Eoa en Ex* {d 

  

oa ym EM eL eX yX eL EH eP yp Ma 

III. eob et*M, eL kIN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. eob EL&a: x&aV ym ec&G <t eob eL*V Yx& c$ yV* #pN 
kod iM IG* 

E  e y x  X   m   M   n   N 

oa ym EM eL eX 

yX eL EH eP yp Ma 
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BaJ 7. <, A, #, s S, t T, z Z 

I.  eob P*oG  

<t < A # 
s <s As #s 
S <S AS #S 
t <t  At #t 
T <T  AT #T 
z <z Az #z 
Z <Z AZ #Z 

  

<t [t& h*a AS 

  

#p* c$  z*a Ca 



suG AtM j&aV J*uc EwG xIVN t*iG AxN la 
 

20 
P{b  eob Ux yT - s*uM um& bIN ooc:  [L maJ EcG c{b {C ewG EhG 

 

II. eob <L&N  
oa Esa yp AZ ex <O& <T&   

 b*a l*a Eoa ex ym& yp AS* AS yK* Eb&a #H Ma  
III.  eob et*M, eL kIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. eob EL&a: x&aV ym ec&G <t eob eL*V Yx& c$ yV* #pN 
kod iM IG*  

<; A; #;  s   S   t   T   z  Z 

oa Esa yp AZ ex <O& <T&   

b*a l*a Eoa ex ym& yp AS* AS yK* Eb&a 

#H Ma 
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BaJ 8. Y, i, U, b B; v V; f F 
I. eob P*oG 

<t Y i U 
b Yb ib Ub 
B YB iB UB 
v Yv  iv Uv 
V YV  iV UV 
f Yf if Uf 
F YF iF UF 

 
 

Yb b> eX iV 

           

f&a UM ib im 
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II. eob <L&N 

    h> Ys id Eb&a iM AS Ex*a    
       Es*a up& ES* Ys UX& Eb&a iM Yf #s   
III. eob et*M, eL kIN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. eob EL&a: x&aV ym ec&G <t S*oM eob Yx& c$ yV* #pN 
kod iM IG* 

Y;  i; U, b  B   v  V   f   F 

h> Ys id Eb&a iM AS Ex*a    

Es*a up& ES* Ys UX& Eb&a iM Yf #s   
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BaJ 9. I; w W; j J; g G 
I. eob P*oG   

 w W g G j J 

I Iw IW Ig IG Ij IJ 
 

 

 

IJ Ek*a M$ <g 

  

Ib& Is* {w* Ic 
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II. eob <L&N 

et& {k& Is* ud Ux 
Uw& Yd EHa [C* uH* 
uH* yh& Na yp C*a 
o$ Yb* Sa* yL Ix 
uk Yd id [C* yd* 

III. eob et*M 
 

 

 

IV. eL kIN: kIN #md BaJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I;   w   W   j   J    g    G 

et& {k& Is* ud Ux 

Uw& Yd EHa [C* uH* 
uH* yh& Na yp C*a 
o$ Yb* S*a yL Ix 
uk Yd id [C* yd* 
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BaJ 10. }G; }d; }c; {b 

I. eob P*oG   

1. }G (ăng) 

 
 

t&}G N&}G d}G yF 

2. }d (ăt) 

  

[n& P}d p}d pa 

3. }c ( ăc)    
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x}c ET*a X}c Ex* 

4. {b (ăp) 

  

H{b Eoa b*}G h{b 

eJG iw&:  

1 - Bản thân may { là ăm nhƣng khi kết hợp với âm cuối vần là b thành vần 

ắp ({b) Đọc là cắp bo 

2. xaM AV*N {b;  }d; }c Eb&a yd* s{b maJ xIG 

- Va& yp T&oJ PUG <t um& {t& UH <L&N EXG Ej&a x}c ( &); 
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- Va& yp T&oJ PUG <t um& xuG UH <L&N EXG Ej&a N*}G (.) 
(Ba vần {b; }d; }c không cần dùng dấu thanh (maJ xIG), nếu 3 vần 

đó đi với phụ âm là tổ thấp thì đọc như dấu sắc; đi với phụ âm tổ cao đọc như 

dấu nặng) 

 ux* EXG: 

<t um& {t& <t um& xuG 

fa f}c   F}c Ez&   

x}c ET*a   X}c Ex*   

h{b ut H{b Eoa   

t{b yc& T{b c$ 

<t m}d   M}d [n&   

p}d pa  [n& P}d 

II.  eob <L&N    
Eoa l> n*}G p&a P}d 
ha f}c n*}G p&a ELa 
EHa k{b yV Eca c*> 
o*> c{b uS* {n& In  
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f> IM H}c H*$ Ew*a 
 ec* yk : 
 Eca c*>: Ek*a EN*, f*$ Ef  

   {n& In: o&uN EN*, Ek*a Ys 
 ec* BaJ En ooc CVaM ecV 

III. kIN BaJ: eL kIN #md BaJ <L&N En 
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BaJ 11. PUG <t Ux N*oJ ux* 
I. PUG <t Ux yT Ec&a Eb&a iM      

 <t: r;  R; \;  |  

 ux* EXG: 
  ba IR*                       R&a id <O&      
  i\& #N&                        |&a ex yF   

N*a Uw& N&}G t&}G F}G R&a id <O& n*}G |&a ex yF 
II. PUG <t Ux yT {d Eb&a ux* hac V&a yT d&oN ux* Hod 

1. = (tro)     + (trŏ)           phụ âm  tr nhƣng nặng hơn 

 #=& Luc; y=& yc&;  
2. @ (phho)   % (phhŏ)      phát âm gần  ph nhƣng bật từ bờ môi  
 <@ #M, @UN @*a, e@*V AHN; @/c cad, 
3. ] (khho)   } (khhŏ)      phát âm gần  kh nhƣng nặng hơn 
  E]*a ut, ]*a um, }*$ }aG 
III. eob et*M 
 

 

 

@  %    =  +   ]  }   r  R    \  
| 
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G&oN xoG: e\b AV*N 

BaJ 12. oN; oM; oG; oJ;ob od 

I. eob P*oG 
1.   oN ( on)  

  

x*oN pa NoN d{b 

2.   oM (om)  

  

c&oM Ek*a Ex* c*oM 
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3.   oG (ong)  

  
xoG UM H&oG {N* 

4.   oJ (oi)  

  

H*oJ h*a [c o*oJ 
5.   ob (op)  

 

 

cob Ek*a     Cob Ix 
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lob Ex& Lob eb* 

6.    od ( ot)  

  

lod ym pa Lod 

<pG Ys:    
1.  <t o EV [l* <t EV [l* ym - Phụ âm "o" vừa là phụ âm, vừa là 

nguyên âm. 

   [c o*oJ  
 

 
ym <t 
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2.  AV*N ob c{b od Eb&a AC*N s{b maJ xIG. V&a yp T&oJ 
<t um& {t& UH <L&N EXG Ej&a x}c. V&a yp T&oJ <t um& xuG UH 
<L&N EXG Ej&a N*}G  

 (Vần: od (ot) và ob (op) không cần cho dấu thanh, Nếu 2 vần này 

đi với phụ âm đầu là tổ thấp thì đọc như dấu sắc; Nếu  đi với phụ âm đầu là tổ 

cao thì đọc như dấu nặng). 

II. eob <L&N  

N*oG N*oJ h*oJ [C eM& {n& In  
Ix& la o*oM P$ [C cod b&a 
l*a o&oN ES* NoN d{b id AJ! 
 

 

III. kIN BaJ: eL kIN #md BaJ <L&N En 
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BaJ 13.  &oc;  *oc; oc 

I. eob P*oG 
 1   &oc ( óc)  
 c&oc h>  s{b p&oc   
 2. *oc (ọc)  
 {N* L*oc    V$ J*oc  

 3.   oc (ok-âm tắc) 

  
ooc Goc poc yx& 

  
loc M*oN <t Hoc 
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4. <pG Ys:  (Lưu ý)  

 4.1. AV*N oc (oc) V&a yp T&oJ <t um& {t&  UH Eoa maJ 
xIG Q Yx& ec&G V&a <L&N EXG Ej&a x}c - V&a yp T&oJ <t um& 
xuG UH Eoa maJ xIG xoG Yx& ec&G V&a <L&N EXG Ej&a N*}G   
(Nếu vần oc đi với phụ âm tổ thấp thì dùng dấu thanh 1 và đọc như dấu sắc - 

Nếu đi với phụ âm tổ cao thì cho dấu thanh 2 và đọc như dấu nặng). 

 4.2. V&a oc (Âm tắc ok) V&a yp T&oJ <t um& {t& UH <L&N 
EXG Ej&a x}c - V&a yp T&oJ <t um& xuG  UH <L&N EXG Ej&a N*}G 
– Eb&a s{b maJ xIG  
(Nếu âm tắc ok đi với phụ âm tổ thấp thì đọc như dấu sắc; đi với phụ âm tổ cao 

thì đọc như dấu nặng – không cần cho dấu thanh) 

II. eob <L&N  

Hoc Eba yt& Ga& MoN 
iM xoG q n&oM N*oJ 
{k& n*a j&oG EM {s 
Hoc Eba EHa V$ J*oc 
Lod t&oc Ek*a p&a Ek 
SoN ES yp b}d iL* 
III. kIN BaJ: eL kIN #md BaJ <L&N En 
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BaJ 14. aN; aM; aG; aJ; aV; Va; ab; 
ad; &ac; *ac; ac. 

I. eob P*oG 
1.   aN ( an)  

  

c*aN uX baN Na 

2.  aM ( am)  

  

xaM <t Ek*a laM 

3.   aG ( ang)  
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c&aG XaG caG TaG 

4.   aJ (ai)  

  

HaJ f*aJ boc CaJ 

5.   aV (ao)  

  

xaV LaV XaV h*a 



suG AtM j&aV J*uc EwG xIVN t*iG AxN la 
 

38 
P{b  eob Ux yT - s*uM um& bIN ooc:  [L maJ EcG c{b {C ewG EhG 

 

6.   Va (oa)  

  

k&Va ut UM kVa 

7.   ab (Tương ứng với vần ap)  

  

cab Eb* hab {N* 
8.   ad ( at)  

  

pad yM* Mad HaJ 
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9.    &ac *ac  ( ac)  

 

10.   ac (Âm tắc,  ak)  

  

tac Ex* <t Tac 

 <pG Ys:  (Lưu ý)  

 1. AV*N ab, ad, ac Eb&a Yx& maJ xIG. V&a yp T&oJ 
<t um& {t& UH <L&N EXG Ej&a x}c. V&a yp T&oJ <t um& xuG UH 
<L&N EXG Ej&a N*}G ( Vần: ab (ap), ad (at) và âm tắc ac (ak) 

  

yc& Ca t&ac F$ P*ac 
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không cần cho dấu thanh, Nếu 2 vần này đi với phụ âm đầu là tổ thấp thì đọc 

như dấu sắc; Nếu  đi với phụ âm đầu là tổ cao thì đọc như dấu nặng). 

 2. AV*N ac (ac) V&a yp T&oJ <t um& {t&  UH Eoa maJ xIG Q 
Yx& ec&G V&a <L&N EXG Ej&a x}c - V&a yp T&oJ <t um& xuG UH Eoa 
maJ xIG xoG Yx& ec&G V&a <L&N EXG Ej&a N*}G (Nếu vần ac đi với phụ 

âm tổ thấp thì dùng dấu thanh 1 và đọc như dấu sắc - Nếu đi với phụ âm tổ cao 

thì cho dấu thanh 2 và đọc như dấu nặng). 

 II. eob <L&N: EM yH& 
UM* GVa o*aJ baN EM yH&, o*aJ hab EM XaV xaM k*aG 

c{b. Hod p&a had, o*aJ fad z*a waG TaG, Hod p&a XaG 
o*aJ s&}G J*}G caG c{b. hac V&a o*aJ Eb&a maJ b&oN caG, AS 
EM jaM, laJ k*aG o*aJ Eb&a Us&, o*aJ H&aV maG L*a maG laJ 
Uc& V&a q o&ac Ma L}c Ix. 
 Hud waM  

 1.  UM* GVa o*aJ baN EM UC Yd? 
 2. o*aJ baN Eoa x}G EM T&oJ? 
 3. Hod p&a XaG o*aJ baN #Jd x}G? 
 4. EP& UX o*aJ baN s&}G maG L*a maG laJ? 
 5. BaJ iN* eo& EV*a uk x}G? 
 ec* BaJ En ooc CVaM ecV 
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BaJ 15. VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; Vac 
I. eob P*oG 
1.   VaN ( oan, uan)  

 
 

Mac kVaN paJ c*VaN 

2.   VaM (oam)  

CVaM k{b CVaM pac 

3.   VaG  (oang, uang)  

  

C&VaG eh <t cVaG 
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4.   VaJ  (oai, uai)  

 

 

<t CVaJ G*VaJ n*a 

5.   Vad ( oat)  

 XVad XVad; cVad yH&  
6.  Vac ( oak- âm tắc)  

 kVac uH* EM&, GVac n*a  
II. eob <L&N: <t CVaJ c{b <t cVaG 
n*}G El&a z*a, cVaG daV V&a Yh* CVaJ d&oN: Ex LaJ c&aN 
M}c Ez& CVaJ d&oN #N!   
o*aJ CVaJ d&oN GVac n*a Ma tob cVaG daV: CVaM id UX 
s&}G Eb&a t*aN o$ H*aJ c*VaJ cVad yp ux& cVaG daV eL AN!   
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eM& cVaG daV n*a H*aJ laJ, P&aJ yg Ek*a p&a P}d b}d iL* uj&. 
o*aJ CVaJ d&oN H*oG Gac ^ x{b {N T&oJ l}G hac V&a Eb&a 
L*oN yd* cVaG daV.   
 Hud waM:  

- cVaG daV V&a x}G Yh* CVaJ d&oN? 
- CVaJ d&oN tob cVaG daV eNV Yd? 
- CVaJ d&oN tob cVaG daV eL*V cVaG daV {g& EXG Yd? 
M$ JIN #Jd x}G? 
- BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? 
 ec* BaJ En ooc CVaM ecV 
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BaJ 16. >N; >M; >G; >J; >b;>d;  
 &>c; *>c; >c 

I. eob P*oG 

1.   >N (uân, uôn)  

  

x>N boc C>N yF 

2.   >M  (uâm, uôm)  

  

G>M yV* eO k*>M 

3.  >G ( uâng, uông)  
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C>G ex x*>G Ex* 
4.   >J (uâi, uôi)  

  

mac c*>J x&>J n*a 

5.   >b (uôp; uâp)  

  

G>b pa mac b>b 
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6.   >d (uât, uôt)  

  

h>d Ek*a n>d d&oN 

7.    &>c  *>c (uôc) 

c&>c UM  Yx G*>c G*>c  W*>c BaJ 

8.   >c ( uâk, uôk - âm tắc)  

  

b>c {N* <t K>c 

II.  eob <L&N 
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c>G x>N o*aJ Ew*a n>d 
ES b>b G>b ES b>J 
ES b>J G>M Zod o*>J 
[c c*>J J*>J Yb P>G 
G>M p*aJ [c f}c YS* 
x>N Ew*a Eb&a #G x}G eT* Na 

III. Hud waM:    

 1. o*aJ Ew*a n>d #Jd x>N EXG Yd? 
 2. x>N o*aJ Ew*a n>d iM PUG [c x}G? 
 3. ec* ooc CVaM ecV 
IV. kIN BaJ:  F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&G LIN iM IG*: 

 a.  G>M p*aJ [c f}c YS* 
 b.  c>G x>N o*aJ Ew*a n>d 
 c.  ES b>J G>M Zod o*>J 
 d.  x>N Ew*a Eb&a #G x}G eT* Na 
 e.  [c c*>J J*>J Yb P>G 
 f.  ES b>b G>b ES b>J 
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BaJ 17. EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed;  
E &c; E*c; Ec. 

I. eob P*oG 
1.   EN (ươn)  

  

EHN H*aN yc& Ew&N 

2.   EM (ươm)  

  

mac Ec*M <t ElM 
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3.   EG (ương)  

  

EkG {C mac EFG 
4.   EJ (ươi)  

  
EmJ c*aM mac ElJ 

5.   Eb ( ươp)  

ec& ECb Eob eS 

6.   Ed ( ươt)  
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mac Eod <t EHd 

7.   E&c; E*c  (ươc)  

 
 

yM* Ew&c EO*c EO*c 

8.   Ec (ươk) - âm tắc)  

  

mac Efc ESc [p 
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II.  eob <L&N    
EbN haJ t*oG ix& EfG 
io& EOM ES Eo*J N*oG 
Ek*a H*aN k&>G d}G yF 
pac yV EH&G ELc f*aJ 
OaJ c{b N*oG ta Eld L$ ec 

III. x&aV uH* BaJ eob: 
1. ec* IG*:  

- L$ ec - eL c$: pac pi*N;    
- H*aN k&>G: paG ES*a H*aN k&>G [l* b&oN o*iN M&>N T*IN <T 

koG b&aV xaV 
2. eC*c tiN PUG AV*N eob c>G BaJ 

3. io& EOM ES Eo*J N*oG #Jd x}G? 
4. ec* BaJ En ooc CVaM ecV  

IV. F}G kIN:  
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1. F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&G LIN iM IG* (Hud Yd <L&N 

<c&c eKVc [l* et*M <x& 1, <L&N ET& Uw& xoG [l* et*M <x& 2... UC eNV N*$ ET*a #md)  
 a Ek*a H*aN k&>G d}G yF 
 b io & EOM ES Eo*J N*oG 
 c EbN haJ t*oG ix& EfG 
 d OaJ c{b N*oG ta Eld L$ ec 

 e pac yV EH&G ELc f*aJ 

2. F}G kIN: F}G kIN #md c&a BaJ <L&N En 
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BaJ 18. eN; eM; eG; eV; ed; eb; eVN; 
eVJ; eVG; e &c; e*c; ec; eVc. 

I. eob P*oG  

1. eN (en)  

  

eV&N UM Mac eP*N 
2. eM ( em)  

  

et*M Ux yT mac ep&M 

3.  eG (eng, anh)  

  

eMG eCG mac etG 
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4.  eV (eo)  

  

<t eMV xaJ eoV ekV 

5.   ed (et) 

  
XaV epd <t eHd 

6. eb (ep)  

  

w&> epb eob et*M 
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7. eVN (oen, uen)  

 

 

ekVN x*oJ  eC*VN toM 

8. eVJ ( ue,oe)  

  
eCVJ {N* n}G [c eC&VJ 

9.  eVG ( oanh)  

  
mac eC*VG ec&VG ekN 
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10.   e&c; e*c  ( ec)  

Uw* ew&c  eX*c Yx& c$ 

11. ec ( ek - âm tắc)  

  

es&N etc pa efc 

12. eVc ( oek - âm tắc)  

UM* eKVc 
II. eob <L&N: EbN epd 

EbN epd F*a edd edG 
eMG eCG ekVN paJ yM* 
ec*V boc yM* c*>J ec&VG iV xaN 
L> laN ESa eob Ux Eb&a iM ek k*oG 
et*M c{b P*oG j*oG ekc EMG yc 
CVaM yV eH*N EHa saV j*oJ l}c 
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UC EJ&G s}c s&$ j*oN ecM eC&VJ XaJ ElG 
xoG ExG c$ eob xaN D*oc GaM Ys es*G id AN! 
 ec* BaJ ooc CVaM ecV 
 eC*c tiN PUG AV*N EP eob c>G BaJ. 
 x&aV uH* BaJ eob 

1. EbN epd F*a #pN eNV Yd? 
2. L> laN Es&G c$ #Jd x}G?  
3. s}c s&$ j*oN n*}G b&oN Yd? 
4. xoG q iN* eH*N saV x}G ux& c$? 
5. V&a ExG c$ UH Exa saV eH*N c$ uk x}G? 

  Eoa kod n*}G Exa f&aJ X*aJ Yx& Exa f&aJ kVa Yh* #pN Hud iM IG*.    
1 EbN epd F*a a.  ec&VG iV xaN 
2 eMG eCG ekVN b.  ekc EMG yc 
3 ec*V boc yM* c*>J c.  edd edG 
4 L> laN ESa eob d.  j*oJ l}c 
5 et*M c{b P*oG j*oG e.  eC&VJ XaJ ElG 
6 CVaM yV eH*N EHa saV f.  GaM Ys es*G id AN! 
7 UC EJ&G s}c s&$ j*oN ecM g.  Ux Eb&a iM ek k*oG 
8 xoG ExG c$ eob xaN D*oc h.  paJ yM* 
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BaJ 19.  AN; AM; AG; AJ; Ab; Ad; 
 A&c; A *c; Ac 

I. eob P*oG 
1.   AN  ( ơn, ân)  

  

AGN b&aN APN Ek*a 

2.  AM  (ơm, âm)  

  

Ao&&M {N* k*}G AbM 

3. AG  ( .ơng, âng)  
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ABG CVaJ <t Af*&G 

4.  AJ ( ơi)  

  

AMJ El*a o*aJ AHJ 

5.  Ab  (ơp)  

  

Alb eob Apb {N* 
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6. Ad (ơt)  

 

 

f}c AO& ALd Apd Eb& 

7. A&c; A*c ( ơc)  

 UM* Ap&c {N* AL*c   
8.  Ac (ơk - âm tắc)  

 Ek*a Apc  AXc N&aM 
II. eob <L&N BaJ:  f> IM CVaJ Ew*a 

CVaJ Aw&c l>G Eka o*a Es&G eM& CVaJ n&oM Eka coM 
EM c&a soM uP ELa ha z*a. o*aJ CVaJ Aw&c yp c&oN Z&aG 
V$, eM& CVaJ n&oM T&oJ l}G Z&aG gVad, Z&aG UX [C* Eb&a 
x{b Akd o*aJ CVaJ Aw&c. o*aJ CVaJ Aw&c m&$ ^ GVac n*a 
Ma V&a: eM& Ew*a AHJ s&oG Z&aG V$ N*oJ Q io& n*a, yp gVad 
laJ is& Eb&a ALb ha z*a EHa is& Apc ciN [l*.   
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CVaJ eM& N*oJ H*oG Gac ^ kaN tob: [P& Ew*a AHJ Za 
ESa x}G, Eb&a AKG Eb&a AKG!... 
2. x&aV uH* BaJ eob:   

- f> IM CVaJ Ew*a Es&G c$ EM UC Yd? yV* #Jd x}G? 
- CVaJ Aw&c V&a x}G Yx& CVaJ eM&? 
- CVaJ eM& tob eNV Yd? 
- BaJ iN* <T Ma uk x}G? 

3. kIN BaJ: F}G <L&N eL*V kIN t&UM Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* 

CVaJ Aw&c l>G (1)…….…………… Es&G eM& CVaJ 
n&oM (2)…….…………… EM c&a soM uP ELa (3)…….………. 
o*aJ CVaJ Aw&c (4)…….…………… Z&aG V$, eM& CVaJ n&oM 
T&oJ l}G (5)…….……………, Z&aG UX [C* Eb&a x{b Akd o*aJ 
(6)…….……………. o*aJ CVaJ Aw&c m&$ ^ 
(7)…….…………… Ma V&a: eM& Ew*a AHJ s&oG Z&aG V$ N*oJ Q 
io& n*a, (8)…….…………… laJ is& Eb&a ALb ha z*a EHa 
(9)…….……………   ciN [l*.   

(10)…….…………… N*oJ H*oG Gac ^ kaN tob: [P& 
Ew*a AHJ (11)…….………… x}G, Eb&a AKG (12)…….……… 
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BaJ 20.  #N; #M; #G; #b; #d; #V; #VN; 
#VJ; #Vc; #&c; # *c; #c. 

I.  eob P*oG 

1.   #N  ( ên)  

  

<t #m*N S>G #kN 

2.   #M  ( êm)  

  

#kM ym #OM Ix& iO 

3.   #G  (êng, ênh)  
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   #TG #VN       #p&G yk     
4.  #b  ( êp)  

  
#Lb UM #p*  #lb 

5.   #d  ( êt)  

  

#hd p>c <t #pd 

6.   #V  ( êu)  

 #t&V x*>G  ekc #PV #PV   
7. #VN. 
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    mac #cVN 

 

 

 

8.  #VJ  ( uê)  

  

uw #w&VJ EHN #cVJ 

9.  #Vc  ( uêk)  

#cVc pa 

 

10. #&c; #*c  ( êc)  
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#t&c xoc #l&c N*oJ 

11. #c  ( êk - âm tắc)  

 
 
 
 

 

#b*M #Bc #Hc Ek*G #Kc #Tc 

II.  eob <L&N  

1. eob <L&N BaJ:  #TG #VN UM* EH*a 
#TG #VN eM&N UM* EH*a 
#OM Ew*a yp #cb f}c Na HoN 
N*oG MoN ex&V #kM ym 
laN ePG yp ha #hd uP [S 
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[S* FaN #PV soM Eka 
EMa eMV eL&N Ma b*aN 
V&a Eb&a j*aN FaN #f&c 
UX s&}G eL&N F*aV #S*N #L 

2. x&aV uH* BaJ eob    

- #TG #VN UM* x}G? 
- #OM Ew*a yp #Jd x}G? 
- N*oG MoN daG #Jd x}G? 
- laN ePG yp #Jd x}G? #Jd UC Yd? 
- laN ePG yp [S* <t x}G? 
_ EP& UX laN ePG s&}G EMa eMV eL&N Ma b*aN? 

3. F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&N <L&G LIN  

 a.  UX s&}G eL&N F*aV #S*N #L  

 b.  N*oG MoN ex&V #kM ym 

 c.  [S* FaN #PV soM Eka 
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 d.  #TG #VN eM&N UM* EH*a 

 e.  EMa eMV eL&N Ma b*aN 

 f.  laN ePG yp ha #hd uP [S 

 g.  V&a Eb&a j*aN FaN #f&c 

 h.  #OM Ew*a yp #cb f}c Na HoN 
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BaJ 21. <N; <M; <G; <J; <b; <d;  
< &c; <*c; <c. 

I. eob P*oG 

1. <N ( ôn) 

 
 

<t <o*N <kN yc& 

 2.  <M ( ôm)  

  

<x*M  <LM Ek*a <t*M 
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3.    <G  ( ông)  

  

<CG yc& <c&G C*oG 
4.  <J  ( ôi) 

  

<dJ yc& <T*J Ek*a 
 5.  <b  ( ôp)  

  

<tb UM <cb [o <Ob <Ob 
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6.  <d ( ôt)  

  

<cd {C <t <Md 

7.  <&c, <*c  ( ôc)  

  

<S*c d&aN <t <N*c 

8. <c ( ôk- âm tắc)  

 

 

<xc pa <pc yF 
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II. eob <L&N BaJ:    <fN <LM 

 F*a daG edd HoN ^, {L Eb&a eL x}G T*oG F*a el* {c& 
Ek*a, <LM l>G x*aJ <H& ^, G&a yM* h}c <C*c ^, <md q uj& c&a 
<T&G Na eL&N <xN ^ Ma b*aN <t <cb [o <Ob ^, <N*c <cd eL&N 
JaJ ^. yd* <Sb KaV Q, h&a <fN l>G d&}G <LG {N* yl <L*N 
T*aG noG, T*aG Na…#hN h&a <fN l>G, Yf [C* V&a: <fN l>G 
<t&c yH& Na is& S&$ yT b*aN EHa Yf [C* X&$ ka M&>N [l* CVa! 
 x&aV uH* BaJ eob 

1. F*a daG edd {L Eb&a eL x}G F*a #pN eNV Yd? 
2. AS T*oG F*a el* {c& Ek*a, <LM l>G x*aJ <H& <H& EHa #hN 
<L <T&G Na iM uk x}G? 
3. h&a <fN d&}G <LG <T&G Na #pN eNV Yd? 
5. #hN h&a <fN l>G yT b*aN V&a x}G? 
III.  et*M BaJ: F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt*  

F*a daG (1) ............... ^, {L Eb&a eL x}G T*oG F*a (2) .............. 

Ek*a, <LM l>G x*aJ <H& ^, (3) .............. h}c <C*c ^, <md q uj& 
c&a (4) .............. eL&N <xN ^ Ma b*aN (5) ............... [o <Ob ^, 
<N*c <cd eL&N JaJ ^. yd* (6) ............... Q, h&a <fN l>G (7) 

................ {N* yl <L*N T*aG noG, T*aG Na. 



suG AtM j&aV J*uc EwG xIVN t*iG AxN la 
 

72 
P{b  eob Ux yT - s*uM um& bIN ooc:  [L maJ EcG c{b {C ewG EhG 

 

BaJ 22. IN;  IM; IG;  Ib;  Id; IV; IVN;  IVd; 
 &Ic; *Ic;  Ic. 

I. eob P*oG  

1.   IN  ( iên)  

  

f&IN lod <t j&IN 

2.  IM ( iêm)  

  
x*IM c&a z*IM eV&N 
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3.   IG ( iêng)  

  

fIG PIG mac c*I&G 
4. Ib ( iêp)  

  
mac wIb LIb h*>J 

5. Id ( iêt)  

  
hId C>N <t kId 
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6. IV (iêu, yêu) 

  

Mac c&IV yd HIV 

7. IVN ( uyên)  

 H*IVN <D*J,   eM& l&IVN    
8. IVd ( uyêt)  

 kIVd d*IM, laN tIVd 
9. &Ic; *Ic   (iêc)  

eL x&Ic O*Ic O*Ic 
10. Ic ( iêk - âm tắc) 

 

 

 
 

kIc l> o&oN oIc 
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II. eob <L&N  
1. eob <L&N: tIM FoG 

   #OM p*a HIG <p&c pIV eL*V Va&: UM* iN* #TG c&a EHN Yf [C* 
yd* yp tIM FoG #B*G eL AN! o*aJ ux yp x>N Ma eL*V kIc 
l> yV* s&}G yp Z}G eM& fIV UH yp AS* UX* Eoa ic* AcN mac 
c*IG yV* EM k&aV io& cIVd yX ja uj& n*}G #B*G V*IN H*IVN. VIc 
Yf VIc M$ Yf [C* yd* Us&. 
2. x&aV uH* BaJ eob:    
 - #OM p*a HIG boc c&a EHN yp #Jd x}G? 
 - #OM p*a HIG boc o*aJ #d&c N*oJ #Jd x}G? 
 - #OM p*a HIG boc eM& fIV #Jd x}G? 
3.  eL kIN Hud Yt* 
 #OM p*a HIG <p&c pIV eL*V Va&: UM* iN* #TG c&a EHN Yf [C* yd* 
yp tIM FoG #B*G eL AN! o*aJ ux yp x>N Ma eL*V kIc l> 
yV* s&}G yp. 
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BaJ 23. UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud;  
 &Uc,  *Uc; Uc 

I. eob P*oG  

1.   UN  ( ưn)  

  

fUN Fa k*UN yd 

2. UM ( ưm) 

  

hUM yh k*}G FUM 
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3. UG ( ưng) 

  

PUG #pd n*UG Ek*a 
4. UJ  ( ưi) 

OU&J j*aN AC*N #l*        b*aN um tUJ                  
5. Ub ( ưp) 

  

xUb xaJ CUb Q 

6. Ud ( ưt) 

 
 
 

 

pUd P{b Ux oUd jac 
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7. &Uc; U*c  ( ưc) 

 uj& d&Uc   m*$ T*Uc 
8. Uc ( ưk - âm tắc) 

  

mac oUc <t tUc 

II. eob <L&N  

z*a tUb Za <XG jUN 
naV CUM Za uj& d&Uc 
CUd VIc x}G Za x*$ 
c*$ dUG {N* Za z{b <PG elV 
caJ ehV l>G Za Va& : "O&UJ j*aN"  eL AN! 

 ec* BaJ ooc CVaM ecV 
 x&aV PUG AV*N EP eob c>G BaJ <L&N 
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 BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? 
III. kIN BaJ: Eoa kod n*}G Exa f&aJ X*aJ Yx& Exa f&aJ kVa 
Yh* #pN Hud iM IG*, ux* EXG: 1-c 

1.  CUd VIc a.  <XG jUN 

2.  c*$ dUG {N* Za b.  Za uj& d&Uc 

3.  z*a tUb Za c.  x}G Za x*$ 

4.  naV CUM d.  z{b <PG elV 
 1-c  2-  3-  4- 

IV. BaJ EM EHN #Jd: 
ux* PUG kod d}G iN* T}d #pN Hud: oUN SUM ; m*$ T*Uc ; mac 
oUc ; PUG #pd ; naV CUM 
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BaJ 24. uN;  uM; uG;  uJ;  ub; ud;  
 &uc; *uc;  uc. 

I. eob P*oG  
1. uN  ( un) 

  

h&uN EGa H&uN [c yM* 

2. uM  ( um)  

  

xuM XaG o*uM Ix& 
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 x&uM uP daG s*uM 

3. uG  ( ung) 

  

<t c*uG <t H*uG 

4. uJ  ( ui) 

  

Pu&J CoN d&uJ Ek*a iL 
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5. ub   ( up) 

  

tub FaM Tub EHN 

6. ud ( ut) 

  

kud kuM C>N oud 

8.   &uc; u*c  ( uc) 

  

pa d&uc mac P*uc 
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7.  uc (uk) 

 
 

puc yM* {t& huc 

II. eob <L&N 
xoG ExG c$ k*$ uP Yz& Eb&a CuG 
k*UN uP xuG Eb&a xud 
o*uM h>b <c*M ef&N P*UN [C* Eb&a MuJ x}G 
oIV ExG c$ uj& JUN buN m*$ 
Ec*a m&UN L*aN f&uc Yz& paN L>G XuM AHJ 

III. F}G kIN:  
1. F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&G LIN iM IG*  
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 a.  k*UN uP xuG Eb&a xud 

 b.  oIV ExG c$ uj& JUN buN m*$ 

 c.  xoG ExG c$ k*$ uP Yz& Eb&a CuG 

 d.  Ec*a m&UN L*aN f&uc Yz& paN L>G XuM AHJ 

 e.  o*uM h>b <c*M ef&N P*UN [C* Eb&a MuJ x}G 

2. Eoa kod Yt* iN* Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yh* <L&G LIN iM IG*: 
(1) XuM   (2) MuJ   (3) Eb&a CuG 
(4) f&uc  (5) xuG  (6) o*uM   (7)buN  
xoG ExG c$ k*$ uP Yz& (1)………… 
k*UN uP (2)……… Eb&a xud 
(3)......... h>b <c*M ef&N P*UN [C* Eb&a (4)........ x}G 
oIV ExG c$ uj& JUN (5).......... m*$ 
Ec*a m&UN L*aN (6)...........Yz& paN L>G (7)......... AHJ 
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BaJ 25. iN; iM; iG; ib; id; iV; 
 &ic; *ic; ic, iVN; iVG; iVJ; iVc. 

 

I.  eob P*oG 

1.   iN  ( in) 

  

LiN {N* L*iN Ao&G ca 

  
ex biN <t L&iN 
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2.   iM  (im) 

  

Mac CiM mac XiM 

3. iG  ( ing,inh) 

  

x&iG xaV <t LiG 

4.   ib  (ip) 

  

hoM cib Cib uw& 
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5.   id  (it) 

  

Mac Mid mac oid 
6.   iV  (iu) 

  

mac LiV o*iV f*aJ 

  
N*iV UM Mac x&iV 
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7.   iVd  (uyt) 

Ba kiVd 

 
 

8.    &ic; *ic  ( ic) 

j&ic c$ Pi*c F*UN P{b L*ic 
 

9.   ic  ( ik - âm tắc) 

  

pic <N*c sic Is* 

10.   iVN  ( uyn) 
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 {N* M$ L&iVN 
11.   iVG   (uynh)  

eM& c*iVG b*a hiVG 

12.   iVJ   (uy) 

o*iVJ baN c&iVJ ePG eM& w*iVJ 

13.   iVc   ( uych)  

  Oi*Vc O*iVc 
II. eob <L&N   
1. eob <L&N BaJ:  <N*c Es&a ec&G <t LiG 

 <N*c Es&a d&oN <tb pic biN xuG eL #hN o*aJ LiG edG 
daG x&aV hoJ LIb T&oJ HiM {N* <N*c Es&a d&oN ex*V tid <LG 
V&a: eNV LiG edG #pN hid, n*a Lib iL& ta <lM, H&aV <GM 
hoJ c>G {N*, n*a At&c N*$ is& yd* #cd hoJ Yd #L!  
 o*aJ LiG edG yd* GiN <N*c Es&a V&a M$ s&}G <G*c [C EV*a: 
eNV <N*c Es&a ka iH, [C h}c #pN xaM [k* H&aV LoN <o* gid 
egG biN C&Va ec&VG ca& UM* n*a At&c N*$ MUG [S* ciN <LM CVa!    
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2. Hud waM: 
- <t LiG daG x&aV hoJ n*}G b&oN Yd? 
- <N*c Es&a V&a x}G Yh* <t LiG? 
- <t LiG tob eNV Yd? 
- BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? 
 ec* BaJ ooc CVaM ecV 
3. F}G <L&N eL*V kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt*  
<N*c Es&a d&oN (1)....................... biN xuG eL #hN o*aJ 
(2).......................  daG x&aV hoJ LIb T&oJ HiM {N* o*aJ 
Es&a d&oN (3).......................  <LG V&a: eNV LiG edG #pN 
hid, n*a (4).......................  ta <lM, H&aV 
(5)...................... c>G {N*, n*a At&c N*$ is& yd* 
(6)....................... Yd #L!  
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BaJ 26. <t Ux X*oN 

  

I. <t Ux X*oN  

- Trong tiếng Thái có một số cặp từ đƣợc phép ghép phụ âm lại gọi là phụ âm 

đôi (phụ âm ghép) <t Ux X*oN 

- Nguyên tắc ghép: Các từ đƣợc phép ghép đôi phụ âm, thƣờng là các từ có phụ 

âm tổ thấp đi với tổ thấp, tổ cao đi với tổ cao. Ví dụ: 

CL PL XL pl xm 

Cách đánh vần:  

 xm&uc xmuN   
   Kúc - ko - xo - mo = xmúc;  

                     Cun - nŏ - xo - mo = xmun 

 CLab CLa  (Kap-bo-cŏ-lŏ =  klạp; ka - cŏ - lŏ = cala) 

1. <t um& {t& X*oN Yx& <t um& {t& 
Từ ghép đôi Nghĩa Ví dụ 

xlac <xlG Mấy khi xlac <xlG EHa s&}G [P* c$ 

xlid xlIG Lƣớt (bay, 

phóng) biN xlid xlIG #TG {N* 

plab plib Chớp nhoáng, #Jd plab plib  Eoa eL*V 

pil& p[l Nói liến 

thoắng pac pil p[l 
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Từ ghép đôi Nghĩa Ví dụ 

Eolc ol*aJ Nũng nịu eM& [Z #Jd Eolc  ol*aJ 

ozUc Eoza Bứt dứt H*oN ozUc Eoza 

2. <t um& xuG X*oN Yx& <t um& xuG  

Từ ghép đôi Nghĩa Ví dụ 

CL}G CLad lăng xăng #Jd CL}G CLad 

CLUd C&L}G lấc cấc 

châng cháo 
pac EVa* CLUd C&L}G 

XLaM eXL Búi cỏ, bụi cỏ XLaM eXL yl {N* NoG Ma 

<TG*c TG*aV Ngạo nghễ N&}G <TG*c TG*aV uj& 

II. eob <L&N:    ha& <fN l>G 

    h&a <fN l>G XLad Eo*N, #OM p*a ePG z*aV s{b Eoa 
cxa yp x*oN. k*}G #clb N*oJ ekVN oIV F}d <cJ yp 
eCTb eCTb. TaG yp h&iG S*oM Yk& #xld, bad tiN p*a 
ePG Z&aG xv*$, xid m&aJ PLad <L*M <c*N T&}G t&aG haJ. 
caJ <T&G Na, p*a ePG eL #hN eM& <N*c Es&a Q OJad yp 
OJad Ma, <cb kId [o uX& uT& uX& noG…{N* NoG edG CLad. 
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z&iG Ez* Pa XLaM yl <OJd <OJd #OM p*a ePG eTV CJ&}G 
<LG {N* UM Q {k& cob cxa X*uc HiM TaG Yt* {X& EM HiM TaG 
En, {L Eb&a eL x}G eM& yN edG sid ^ did <CSd Ek*a c>G 
cxa. p*a GiN M&>N hUc hUc p*a ePG {g& c>G Ys: eM& yN iN* 
EM EHN uc is& f&a #cc #Jd c*oJ, CVa mac toG h&$ XoJ 
OZoJ OZ*oJ Yh* [P& Ew*a uc {z& El*a [l* AN! ta UX M$ [C* is& 
<xM Ys c{b h> oz*uM oz*uM eT* Loc!       
ec* IG*: Yk& #xld = TaG #H Yk&, Z}G oUN. 

CVaM waM: 
1. #OM p*a ePG Eoa x}G yp x*oN? 
2. TaG yp #pN eNV Yd? 
3. p*a ePG #hN <t x}G biN? 
4. <t x}G did Ek*a c> cxa p*a ePG? 
5. p*a x*oN yd* pa, p*a GiN c{b {g& EXG Yd?   
6. p*a ePG [l* q ZiG EXG Yd? 



suG AtM j&aV J*uc EwG xIVN t*iG AxN la 
 

94 
P{b  eob Ux yT - s*uM um& bIN ooc:  [L maJ EcG c{b {C ewG EhG 

 

BaJ 27. SỐ ĐẾM VÀ ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH 

I. Số đếm - <x& N{b 

Tiếng Thái Nghĩa Tiếng Thái Nghĩa 

Q Một xaM xib #od Ba mƣơi mốt 

xoG Hai xaM xib xoG Ba mƣơi hai 

xaM Ba H*oJ Trăm 

ix& Bốn H*oJ paJ Q  Trăm linh một 

ha* Năm H*oJ paJ xoG Trăm linh hai 

<h&c Sáu H*oJ #od Trăm mốt 

#sd Bẩy xoG H*oJ #od Hai trăm mốt 

epd Tám P$ Nghìn 

Ec*a Chín V*aN  - m&UN Vạn 

xib Mƣời S*IV   -  exN Triệu 

xib #od mƣời một <fN Ly 

xib xoG mƣời hai b}c Chỉ 
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Tiếng Thái Nghĩa Tiếng Thái Nghĩa 

xib xaM mƣời ba Ib* Lạng 

XaV Hai mƣơi AcN Cân 

XaV #od Hai mốt o*IN Yến 

XaV xoG Hai hai T*a Tạ 

xaM xib Ba mƣơi At&N Tấn 

Lƣu ý:  

1. Trong thứ tự số đếm 1 có sự khác biệt về tên gọi, cụ thể: 

Ví dụ Chữ Thái không đọc 

1 Q #od 

11 xib #od xib Q 

21 XaV #od XaV Q 

31 xaM xib #od xaM xib Q 

41 ix& xib #od ix& xib Q 

121 H*oJ Q XaV #od  

2021 xoG P$ paJ XaV #of  
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2. Trong các số từ đếm (1, 2, 3, 4, …), có số từ 1 luôn đứng sau danh từ (hay 

phó danh từ) trong khi các số từ khác thì luôn đứng trƣớc trƣớc. Ví dụ: 

Loại từ Ví dụ Chữ Thái Ghi chú 

P
h

ó
 d

an
h

 t
ừ

 

một cái  o$ Q cái một 

hai cái  xoG o$ hai cái 

ba cái xaM o$  

bốn cái ix& o$  

D
an

h
 t

ừ
 

một ngƣời q Q ngƣời một 

hai ngƣời xoG q hai ngƣời 

ba ngƣời xaM q  

bốn ngƣời ix& q  

S
ố

 đ
ếm

 

một trăm H*oJ Q trăm một 

hai trăm xoG H*oJ hai trăm 

ba trăm xaM H*oJ  

 Một ngàn P$ Q Ngàn một 

II. Đại từ chỉ định  
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1. Đại từ chỉ định đƣợc dùng để đại diện cho một ngƣời hoặc vật cụ thể dựa trên 

khoảng cách giữa họ đến vật hoặc ngƣời đƣợc nhắc đến trong câu. Trong tiếng 

Thái có các đại từ chỉ định sau: 

- Nếu ở gần ngƣời nói:  iN*, iO* (này) 

  [c iN* [l* [c boc baN 
 uf* iO*/iN* [l* IM k*oJ,  
 P{b Ux iO* [l* koG Yf 
- Nếu ở xa ngƣời nói:  YN, N*$ ( kia, ấy,đấy, đó) 

 P{b Ux N*$ [l* koG Yf,  
 P{b Ux YN [l* koG k*oJ,  
 k*oJ M}c o$ N*$,  
 k*oJ M}c P{b Ux YN 
- Vị trí của đại từ chỉ định: có thể đứng ở các vị trí chủ ngữ, tân ngữ, sau giới từ 

(trong cụm giới từ).  

III. eob <L&N t&UM    
1. o*aJ AHJ o$ iN* ekc [l* x}G?  

 - o$ iN* ekc [l* Eka CVaJ.  

 Eka CVaJ iN* yV* #Jd x}G #L?  

 - Eka CVaJ iN* yV* #Jd SoM k&aJ El*a  
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2. Ek*a iO* [l* Ek*a x}G #L?  

 Ek*a iO* [l* Ek*a {c&.  
3. io& N*$ US& x}G #L? 

uf* YN [l* f> io& o&a? 
Eoa P{b Ux YN Ma Yh* k*oJ iO 

4. waM ec&G tob  

buN: uf* SaJ N&uG Ex* {d N*$ [l* Yf #L? 
ExJ: uf* N*$ [l* N*oG SaJ, Z}G uf* iN* [l*  N*oG oaV laN 
buN: o*aJ Ew*a N*$ [l* o*aJ laN o&a? 
ExJ: AO&! uf* N*$ [l* o*aJ laN, Z}G uf* N&uG Ex& d&oN YN [l* f> laN 
buN: f> IM laN iM ic* Luc #L? 
ExJ: f> IM laN iM ZiG Q, SaJ Q. 
buN: PUG laN eob Alb ic* #L? 
ExJ: Luc ZiG <c&c laN eob Alb xib #od. Luc SaJ l*a h&iG 
eob Alb Q 
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BaJ 28.  eob EL&a Yh* Us& C}d 
 

A.  Eoa ym c&aJ <t   

I. P*oG <t Ux yT   
 1. Bắt đầu từ  ym (nguyên âm và vần) rồi đến <t, ym kod haG (phụ âm 

cuối sau) cùng là phụ âm chính; Ví dụ:  

 Ib (Bia)  kia - sáƣ - bo - lỏ  bia = kia  (Hoặc Kia tễnh bo lỏ bia) 

 baN (Ban)  Ka - no - bo  lỏ ban (Hoặc Can nŏ bo lỏ ban) 

 <bG (bông)   Kô - ngo - bo  lỏ bông (Hoặc Công ngŏ bo lỏ bông) 

2. Bắt đầu từ ym (nguyên âm và vần) rồi đến âm đệm sau đó mới đến âm cuối 

vần, sau cùng là phụ âm chính. Ví dụ:  

cVaG (Quang)   Ka - vŏ - ngŏ - co = Quang 

  Hoặc: Koang vŏ - ngŏ – co = Quang 

kVaN (Khoan)   Ka - vŏ - nŏ - kho = Khoan  

  Hoặc: Quan  vŏ - nŏ – kho = Khoan 

eCVJ (Que)   Ke- vŏ - dŏ - cŏ = Que  

  Hoặc: Que  vŏ - dŏ – cŏ = Que 

3. Bắt đầu ym (nguyên âm, vần) rồi đến phụ âm cuối, sau đó mới đến phụ âm 

chính. Ví dụ:  

{c  (Căm) Căm mŏ co lỏ căm (hoặc là căm tễnh co lỏ căm; căm xáƣ co) 
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c$  (Căn) Căn nŏ co lỏ căn (hoặc căn xáƣ co lỏ căn) 

cab (Cáp) Cáp bo co lỏ cáp 

cad (Cát)  Cát đo co lỏ cát 

Eba (Bau)  Cau lọm bo lỏ bau 

x}G (xăng)  căng ngŏ xo lỏ xăng 

t}c (tắc)  cắc co to lỏ tắc 

II. ym uj& EXG Yd AS c&aJ Yx& <t   
1. ym uj& c&oN <t  

 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 
1 2 3 

1 A may cơ ơ AS APN AxG 

2 < may cô ô <t <t*N <kN 

3 e may ke e eX ekN ec&VN 

4 # may kê ê #p* #hN #cVN 

5 E may cƣa ƣa Ex EbN EP&N 

6 y may cay ay yc& yp yx& 



suG AtM j&aV J*uc EwG xIVN t*iG AxN la 
 

101 
P{b  eob Ux yT - s*uM um& bIN ooc:  [L maJ EcG c{b {C ewG EhG 

 

 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 
1 2 3 

7 Y may caƣ aƣ Yb Ym& Ys 

2. ym uj& #TG <t   
 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 

1 2 3 

1 i may ki i, y ib biN c&iVJ 
2 I may kia ia, iê Ib kIN C&IVN 
3 { may căm ăm {C t{b H{b 
4 U may cƣ ƣ Ux PUG n*UG 
5 [ may khít o [p [B [x 
6 } may cắt, 

cắc,căng 
ă }d }c }G 

3. ym uj& TaG l}G <t V&a xIG Q iM 2 <t, ym, Eb&a [C* uj& caG 
V&a xIG iM 3 <t, ym  

 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 
1 2 3 

1 a may ca a b&a xaN kVaN 
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 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 
1 2 3 

2 > may cua ua b> M&>N x>N 

4. ym uj& c*oG <t 

iM ym Q        
 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 

1 2 3 

1 u may cu u up k&uN H&uN 

5.   ym uj& caG xoG <t 
 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 

1 2 3 

1 o may o o boN moN d&oN 

6.  ym L*oM Eoa <t Ea     
 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 

1 2 3 

1  Ea            may cau au Eba EHa Ek*a ES*a Ew*a 

 7.  ym uj& TaG l}G <t $, }G, }c, }d, {b 

 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 
1 2 3 
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 ym P*oG CVaM VId ux* EXG 
1 2 3 

1 $ May C¨n ¨n b*$ M$    p$ c$ C$ 

2 }c May cắc ắc x}c X}c t}c 

 }G Căng ngŏ ăng N&}G x}G t&}G 

 }d Cắt đo ăt p}d P}d M}d 

 {b Cắp bo ăp h{b H{b L{b 
 

III.  <pG Ys 
1. ym o IM AS [l* <t    

 oaN  –   o là phụ âm (tô)    

 ooN –  o ở đầu là phụ âm (tô), giữa là nguyên âm (may) 

 boN –  o giữa là nguyên âm (may) 

     Ví dụ:      ooc Noc     

                    boc xoN     

2. ym [ uj& #TG <t Yd M$ [l* <t N*$ (<L&N EXG ym o)     
 ví dụ:  [L v$ [x       Lò Văn Xo 
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 [c [t  [c [C*  [c [c&  [c [o* 
3.  <t c kod haG 

 }c: tƣơng ứng với ăc (không dùng dấu thanh)  

 &c,  *c: tƣơng ứng với âm cuối vần là c (dùng dấu thanh để phân biệt) 

 c: âm cuối vần c phát âm nhƣ âm tắc. (không dùng dấu thanh) 

Ví dụ: 

Vần Ví dụ 1 Ví dụ 2 

Âm tắc Âm thƣờng Âm tắc Âm thƣờng 

ac fac Ux 
/Phák/ gửi thư 

f&ac <tb 

   /Phác/  cái tát          

Pac yF    

/pạk/  gạt lửa 

F$ P*ac 

 /pạc/ chém mạnh 

Ac Ek*a Apc  
  /Pớk/ Cơm nhão               

UM* Ap&c 
  /Pớc/ Ngày mậu                

AXc <PG   

/Sợk/ Nhào bùn 

{N* AL*c 
  /Lợc/ Nước sâu 

#c #cc puM 
  /Kếk/ Mổ bụng                            

#c&c Ys 
   /Kếc/ Đau lòng          

#Kc #Tc  
   màu nâu, bạc màu               

#t&c xoc    
Đẩy gậy 

ec ekc ha     

gọi đến                  

iM ek&c 
   Có khách              

epc c$ 
     Giống nhau  

eC*c Ix 
   loại bỏ 

Ec Efc M$   

Cây củ                 

EHN En&c 
Nhà nước           

ELc f*aJ 
  Chọn bông 

cUN EC*c 
  Nuốt chửng 

<c <pc yF 
  bị bỏng              

<p&c pIV 
Đội khăn piêu             

{N* <Lc 
  bỏng nước 

<L*c yH& 
Làm nương cũ  
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Vần Ví dụ 1 Ví dụ 2 

Âm tắc Âm thƣờng Âm tắc Âm thƣờng 

ic pic Ic 
 Cánh dơi 

j&ic c$  

Cấu nhau                      

Cic HaJ 
 một chiếc giày 

Pi*c FU*N 
 Cựa quậy, trở mình 

Ic tIc ePG 
Quý mến              

T&oN k&Ic 
  Bổ một đòn                 

HIc ha 
 Tìm đến, gọi đến  

O*Ic O*Ic 
 Xúi thua 

uc puc yM* 
 Trồng cây                 

p&uc EHN 
Dựng nhà 

UM* Puc 
 Ngày mai 

mac P*uc 
Quả bưởi 

>c c>c Eca 
Quấn quýt 

c&>c UM 
Vẫy tay 

f}c L>c 
Rau luộc 

Yx G*>c ^ 

Trong veo 

Uc wUc Ys 
Đúng ý, vừa lòng 

t&Uc ciN 
Đòi ăn 

H&uG SUc 
Sáng rực 

yp SU*c 
Đi trực 

oc poc Epc 
Bóc vỏ 

eM&N p&oc 
Đúng khớp 

Goc f}c 
Mầm rau 

t&oN G*oc 
Hòn ngọc 

 1. AV*N oc (oc) V&a yp T&oJ <t um& {t&  UH Eoa maJ 
xIG Q Yx& ec&G V&a <L&N EXG Ej&a x}c - V&a yp T&oJ <t um& 
xuG UH Eoa maJ xIG xoG Yx& ec&G V&a <L&N EXG Ej&a N*}G   
(Nếu vần oc đi với phụ âm tổ thấp thì dùng dấu thanh 1 và đọc như dấu sắc - 

Nếu đi với phụ âm tổ cao thì cho dấu thanh 2 và đọc như dấu nặng). 
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 2. V&a oc (Âm tắc ok) V&a yp T&oJ <t um& {t&  UH <L&N EXG 
Ej&a x}c - V&a yp T&oJ <t um& xuG  UH <L&N EXG Ej&a N*}G –  
Eb&a AC*N s{b maJ xIG  
(Nếu âm tắc ok đi với phụ âm tổ thấp thì đọc như dấu sắc; đi với phụ âm tổ cao 

thì đọc như dấu nặng – không cần cho dấu thanh) 

B.  SỐ TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

1. Trong các phụ âm đứng giữa hoặc cuối, ta thấy có 2 phụ âm đóng vai 

nhƣ bán nguyên âm  trong chữ Việt, đó là chữ  J (dŏ) và chữ V (vŏ). 

Trong đó: 

 Tô  J (dŏ) giống bán nguyên âm cuối “i” của chữ Việt nhƣ:  

Vần Ví dụ Phiên âm Nghĩa 

aJ maJ mai mai 

<J <dJ đôi đôi 

AJ AMJ mơi mời 

EJ En&J nƣới mệt 

oJ N*oJ nọi bé 

>J w*>J thuổi bát 

uJ OuJ ui ui  
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Vần Ví dụ Phiên âm Nghĩa 

UJ O&UJ ƣi... ƣi 

 Tô V (vŏ) đứng cuối đóng vai trò là bán nguyên âm “o” hay “u” của chữ 

Việt nhƣ:  

Vần Ví dụ Phiên âm Nghĩa 

aV naV nào rét 

eV es&V chéo món chấm 

#V #PV pêu tiếng kêu 

iV kiV khiu mùi hôi 

IV oIV iêu yêu 

 2. Phụ âm V (vŏ) đứng giữa còn đóng vai nguyên âm khi kết hợp với một 

nguyên âm khác để tạo thành vần ngƣợc (vần có nguyên âm kép) nhƣ:  

Vần Ví dụ Phiên âm Nghía 

VaN   kVaN  khoan  cái dìu 

VaJ CVaJ  koai/quai  con trâu 

eVN  ekVN  khoen đeo 

eVJ   eCVJ  koe/que nhánh 

 #VN  #cVN  kuên/quên  (quả) bồ quân 
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Vần Ví dụ Phiên âm Nghía 

#VJ  #cVJ kuê/quê quê 

iVN L&iVN luyn  dầu luyn 

iVJ  ciVJ  quý quý 

3. Phụ âm b Khi đứng cuối phụ âm sẽ đóng vai phụ âm P (trong tiếng 

Việt) Ví dụ: 

<t <cb  : tô cốp (Con ếch)  T{b c$: Tặp căn (đánh nhau) 

d{b ta   : đắp ta (nhắm mắt)      P{b Ux  : Pặp xƣ (Quyển sách). 

eob Ux   : ép xƣ (học chữ)  <xb <Cb: Sốp Cộp 

Phụ âm cuối b đi với phụ âm đầu là tổ thấp thì đọc như dấu sắc trong 

tiếng Việt, đi với phụ âm đầu là tổ cao thì đọc như dấu nặng trong tiếng 

Việt (Không cần dùng dấu thanh), ví dụ: 

Phụ âm là tổ thấp Tổ cao 

h{b [h& Hắp hó UM* H{b Mự hặp (ngày ất) 

t{b yc& tắp cáy T{b yC Tặp cay 

#lb lếp #Lb lệp 

tub túp Tub tụp 
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4. Phụ âm d Khi đứng cuối phụ âm sẽ đóng vai phụ âm t (trong tiếng 

Việt) Ví dụ: 

 

#Jd EJ*N: dệt dƣợn (làm lụng) p}d pa: pắt pà (bắt cá)  

VId naM: Việt Nàm (Việt Nam) bud miN: bút mìn (thiu thối) 

 Nếu phụ âm cuối d đi với phụ âm đầu là tổ thấp thì đọc như dấu sắc 

trong tiếng Việt, đi với phụ âm đầu là tổ cao thì đọc như dấu nặng trong 

tiếng Việt (Không cần dùng dấu thanh), ví dụ: 

Phụ âm là tổ thấp Tổ cao 

t}d yM*     Tắt mạy T}d puN Tặt pùn 

p}d pa Pắt pà  [n& P}d Nó pặt 

kud khút Kud khụt 

pad pát Pad pạt 

xId x>J xiết xuôi XId H&aJ  xiệt hài 

5. Còn 5 nguyên âm và âm kép (may): y; Y; $; Ea; [ thì 

không tạo vần, mà trực tiếp kết hợp với phụ âm thành từ.    
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yV* eJG eVd 
A. epd <t Ux ALG uj& TaG l}G 
<t 

ym 
N M G b J c d V 

a aN aM aG ab aJ ac ad aV 

A AN AM A G Ab AJ Ac Ad  

# #N #M #G #b #VJ #c #d #V 

e eN eM eG eb eVJ ec 
eVc 

ed eV 

E EN EM EG Eb EJ Ec Ed  

< <N <M <G <b <J <c <d  

i iN 
iVN 

iM iG 
iVG 

ib iVJ ic id 
iVd 

iV 

I  IN 
 IVN 

 IM  IG  Ib   Ic  Id 
 IVd 

 IV 

u  uN  uM  uG  ub  uJ  uc  ud  
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<t 
ym 

N M G b J c d V 

> >N >M >G >b >J >c >d  

U UN UM UG Ub UJ Uc Ud  

o oN oM oG ob oJ oc od  

}   }G   }c }d  

{    {b     
 

B- BẢNG HỆ THỐNG VẦN 

TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

1 

1.  o o oN on  

2.    oM om  

3.    oG ong  

4.    oJ oi   

5.    ob op  

6.    od ot  

7.    oc oc, ok  

2 8.  a a aN an  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

9.    aM am  

10.    aG ang  

11.    aJ ai  

12.    ab ap  

13.    ad at  

14.    aV ao  

15.    Va oa  

16.    ac ac, ak  

17.    VaN oan  

18.    VaM oam  

19.    VaG oang  

20.    VaJ oai   

21.    Vad oat  

22.    Vac oac, oak  

3 

23.  > ua, uô >N uôn, uân  

24.    >M uôm  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

25.    >G uông  

26.    >J uôi  

27.    >b uôp  

28.    >d uôt, uât  

29.    >c uôc  

4 

30.  E ƣa, ƣơ EN ƣơn  

31.    EM ƣơm  

32.    EG ƣơng  

33.    EJ  ƣơi   

34.    Eb ƣơp  

35.    Ed ƣơt  

36.    Ec ƣơc, ƣơk  

5 

37.  e e eN en  

38.    eM em  

39.    eG eng, anh  

40.    eb ep  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

41.    ed et  

42.    eV  eo  

43.    ec  ec, ek  

44.    eVN oen, uen  

45.    eVM oem, uem  

46.    eVG oanh, uanh  

47.    eVJ oe, ue  

48.    eVc oek  

6 

49.  A ơ AN ơn, ân  

50.    AM ơm, âm  

51.    AG ơng, âng  

52.    A...J  ơi   

53.    Ab ơp, âp  

54.    Ad ơt, at  

55.    Ac  ơc, ơk  

7 56.  # ê #N ên  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

57.    #M êm  

58.    #G êng, ênh  

59.    #b êp  

60.    #d êt  

61.    #V êu  

62.    #c êc, êk  

63.    #VJ   

uê  
 

64.    #VN uên  

65.    #Vc uêc, uêk  

8 

66.  < ô <N ôn  

67.    <M ôm  

68.    <G ông  

69.    <...J ôi  

70.    <b ôp  

71.    <d ôt  

72.    <c ôc, ôk  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

9 

73.  I iê, ia IN iên  

74.    IM  iêm   

75.    IG iêng  

76.    Ib iêp  

77.    Id iêt  

78.    IV iêu  

79.    Ic iêc, iêk  

80.    IVN uyên  

81.    IVd  uyêt  

10 

82.  i i, y iN in  

83.    iM im  

84.    iG inh, ing  

85.    ib ip  

86.    id it  

87.    ic ich, ik  

88.    iV iu  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

89.    iVd uyt  

90.    iVJ uy  

91.    iVN uyn  

92.    iVG uynh  

93.    iVc  

uych 
 

11 

94.  U ƣ UN ƣn  

95.    UM ƣm  

96.    UG ƣng  

97.    UJ ƣi  

98.    Ub ƣp  

99.    Ud ƣt  

100.    Uc ƣc, ƣk  

12 

101.  u u uN un  

102.    uM um  

103.    uG ung  

104.    uJ ui  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

105.    ub up  

106.    ud ut  

107.    uc uc, uk  

13 108.  { ă {b ăp  

14 

109.   ă }c ăc  

110.    }d ăt  

111.    }G ăng  

15 112.   ăn $ ăn  

15 113.  y ay y 

Những nguyên âm này 

kết hợp trực tiếp với 

phụ âm thành từ 

16 114.  Y aƣ Y 

17 115.  Ea au Ea 

18 116.  [ o  [ 

 



suG AtM j&aV J*uc EwG xIVN t*iG AxN la 
 

119 
P{b  eob Ux yT - s*uM um& bIN ooc:  [L maJ EcG c{b {C ewG EhG 

 

C. yV* <L&N t&UM 

BaJ Q: x&}G q HIN 

ExG <c&G j*oN Lod T*oG ip Ym& yk ESG  
AC daV ElG <p&G piV n&IV S>N fuG N*oG  
<wG Ym& j*oG Z&aG F*aV j*oN yd& TaG l>G  
PaJ Ys eL o&iN ExG L}c JoM Ys yh*  
Ys eo& yd* efG N*oG xoN boc EXG l}G  
hac V&a Ed eHG n*}G VIc EMG jaV p&IN  
io& Eb&a yd* boc N*oG AhG Ec&a moG L$ eL*V yL  
C&oJ eob ec&G C&oJ HIN OuJ AN  
C&oJ kIN ec&G C&oJ P*oG  
{N T&oJ h*a Z*oG <H up& ALG xoN  
#pN q id l}c GoN et&G da EMG b*aN  
eo& l}c l*a Za S*aN Za <k&N laJ BaJ  
BaJ <t&c BaJ xUb yp s&}G [P L>G uH*  
io& uj& {c* M&aG iP* JoM [f& LaG poG OuJ yL 
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BaJ 2: EHN ESG N*oG 
EHN ESG N*oG edG PiG g*oJ Ym& 
t*}G Yx& n*}G fIG <O* caG eT&N <LM ooN 
#VN CUN <LM Ep&a piV ec&VG EFN paJ C*oM 
<SM H{b t*oN fuG N*oG Ek*a eob HIN xaN 
fuG LaN EHa s&oG Ys eob HIN EM n*a , 
Za hac yd* VaG L*a EbN k&aJ ip ESN x}G AN  

BaJ 3: P{b Ux eob Ux yT 
{S& V&a #pN s*uM F$ dIV N*oJ 
Eb&a <t&c S*oJ Ix w&oJ F$ Yd 
Yf iM Ux l}c elM ES* yT iM n*}G 
t*}G et& ic* paG ES*a xUb [t& AwG EHa 
EL&a xUb taM et& ta J&a NaJ SIN yV* 
yd* boc Yh* uS& S*$ laN Luc paG LuN 
US& V&a Eb&a eo& xuN Ix ES* F$ yT koG Es*a 
Yh* Us& Eh*a Hac ES* hIM [h& Ux yT 
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C&oJ yV c$ cob {c eob Eoa hIM yV* 
Za EL&a pid yp& wi*M Ux yT yV* Ep&a 
Et*a <t&c {c* <hN eh&G EMG Yd [C* daJ 
Ux xaN P*oM CVaM yT AKG eob [t& yp ed& AN. 

BaJ 4: eob #Jd uk id 
o*iN Mid laJ bad UM 

                       eob Ux xaN uH* l}c 
  x}c S*oG s&}G Ed koG 
  NoN laJ Eb&a yd* VIc 

                       pac ZIc ^ Ex&a S}G 
   #Jd CL}G ^ Ex&a n&aJ 

BaJ 5: cab Eb* N*oJ 

uj& iT& uC& x>N boc n*a t&aG 
iM <b*G N*oJ ix d&aG {d ElG 
M}c EfG f*aJ Xoc x&aV [T ciN 
piN G&a iN* H&aJ k&aJ G&a YN. 
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Yf #hN eL*V M}c n&aJ EoN j*aN, 
Kob ZaM EM& <b*G N*oJ Ek*a doc 
Loc Sac w&aJ CiG laG epG h&uN, 
#pN Eb* C*uN pic S&$ GaM ta, 
biN yp Ma sub <SM w>G boc, 
uS& koc es uC boc n*a t&aG, 
q caJ TaG [f& #hN Ys eL, 
Eb&a en& j*aN AmN EJ&G <b*G N*oJ N*$ Na. 

BaJ 6: CVaM xoN q 
 1 - iP& N*oG Za VaG c$ ,  
      Za pac t$ k*a CVaM  
      Za w&oM ha VIc N*oJ ,  
      yd* x&aV ha waM Hod  
      yd* cod xaN Us& yV*  
      Eb&a yp Ma jaM Uj*  
      #pN Us& {s CVaM SIN Eb&a fid :  
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             yM* Eb&a Lid #pN naM  
             q Eb&a jaM #pN EP&N  
2 - H}c c$ n*}G w*>J ecG  
ePG c$ n*}G CVaM pac  
Za EV*a L&UN LaJ  
Za PaJ caJ w*oJ  
Za xUG Es*a EVa* Ex&a  
3 - Za Ek*a x>N f}c L}c x>N etG  
Za zib CVaM yp yx CVaM Ma  
 Za [c ec S&aG yH pud yd* yz S*oG  
 Es*a S&aG EV*a Ex&a hac S&aG F}G  
 [k L}G pac Ex&a Eb&a uH* eo*V  
 EV*a eb*V Ex&a [C* uH*  
 EP& V&a uh uf* N*oJ uh cVaG  
  uh uf* T*aV uf* NaG uh b*}G uh Aj&G  

4 - #hN uf* [k& Za S}G                 
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#hN uf* H&}G Za Eb*G                
Es&G c$ p*aN {N* l}c                 
H}c c$ p*aN {N* v$                
ES* F$ Es*a s}&G m*a   
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Xoc x&aV: P{b Ux iN* XuM k*oJ Xoc x&aV ec&G eVd eXG T&oJ PUG P{b 
Ux yd* laJ s*uM um& et*M ooc. 

1. <t Ux yT XuM k*oJ Eoa Ux yT yd* o*iVJ baN AjN EMG t*iG AxN la #f 
s*>N T&oJ cIVd d*iG <x& 1428/QĐ-UBND UM* 09/7/2013 ec&G <H*J iG* 
<x BaN Ma TaG Ux yT koG #sd t*iG iM q yT: laJ Esa, AxN la, d*IN 
bIN, h*Va b*iG, oIN b&aJ, ewG h&Va, #G* oaN, <H*J n*}G H&a <N*J UM* 30, 31 {C& 
EbN h*a ip 2008.  
2. P{b eob Ux yT koG HVaG s*oG diG bIN et*M ip 2004. 
3. P{b o>N Pa eob Ux yT koG [L v$ EMJ et*M et& ip 1980 
 s*uM um& bIN ooc: 
1. W*ac ix& [L maJ EcG - suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la 
2. W*ac ix& {C ewG EhG - suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách, 

chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc nói chung và đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức công tác ở các vùng dân tộc và miền núi nói riêng. Những 

cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi đã đoàn kết sát cánh cùng 

với đội ngũ cán bộ, công chức là ngƣời dân tộc thiểu số góp phần đẩy nhanh 

phát triển kinh tế - xã hội, từng bƣớc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phƣơng. 

 Tuy nhiên, một số số cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng 

dân tộc, miền núi còn gặp không ít khó khăn trong công tác cũng nhƣ trong sinh 

hoạt, mà một trong những nguyên nhân là không biết tiếng dân tộc thiểu số và 

chƣa am hiểu phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của đồng bào các dân 

tộc thiểu số. Hạn chế này đã ảnh hƣởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, 

vận động thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện đƣờng lối, 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

 Yêu cầu cấp bách của công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

gìn an ninh, quốc phòng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác ở 

các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số phải biết tiếng dân tộc để giao tiếp và sử 

dụng trong công tác.  

 Để việc học tiếng dân tộc thiểu số trở thành nhiệm vụ thƣờng xuyên đối 

với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi, Sở Giáo 

dục Đào tạo Sơn La đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trung tâm GDTX tỉnh, 

Trƣờng Cao đẳng Sơn La, xây dựng, chƣơng trình, tài liệu và tổ chức dạy và học 

cho cán bộ, công chức, viên chức và những ngƣời có nhu cầu đang sinh sống và 

công tác tại vùng dân tộc thiểu số.   

Chƣơng trình tài liệu đƣợc biên soạn và xây dựng theo Chƣơng trình khung 

dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng 

dân tộc thiểu số, ban hành kèm Quyết định số: 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 

24/01/2006 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc Thái đƣợc thực hiện theo Thông tƣ Số: 36/2012/TT-

BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức dạy 

học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  tiếng dân tộc thiểu số. Bộ tài liệu này chúng tôi 

sử dụng bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La đã đƣợc UBND tỉnh Sơn La 

phê chuẩn kèm Quyết định Số: 1428/QĐ-UBND ngày  09/7/2013. Chúng tôi 

thống nhất chọn phƣơng ngữ của Phƣờng Chiềng An, TP Sơn la để biên soạn bộ 

tài liệu. 
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 Tài liệu đƣợc biên soạn theo nguyên tắc thông qua các hoạt động nghe - 

nói - đọc - viết để HV có kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, nói đúng, viết đúng để có 

thể giao tiếp thông thƣờng bằng tiếng Thái. Có một số kiến thức cơ bản về tiếng 

Thái: hệ thống chữ viết, cách phát âm các phụ âm, vần, thanh điệu, quy tắc 

chính tả và ngữ pháp, vốn từ cơ bản. HV có một số hiểu biết cơ bản về văn hoá 

truyền thống và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Thái. Nâng cao ý thức 

bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. 

Tài liệu có tính ứng dụng thực tiễn và đƣợc cấu thành bởi 2 phần sau: 

 Phần 1: Học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm, viết chữ Thái và học 

nguyên tắc ghép vần. 

 Phần 2: Đƣợc thiết kế thành nhiều cụm bài. Mỗi cụm bài ứng với một chủ 

đề. Mỗi bài học tích hợp các nội dung nhằm rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

 Bộ tài liệu này đƣợc đƣa vào giảng dạy cho các khóa học từ tháng 4/2010 

cho đến nay, đƣợc nhiều thầy cô giáo, chuyên gia có kinh nghiệm và ngƣời học 

đóng góp ý kiến nên bộ tài liệu tƣơng đối hoàn chỉnh về nội dung, cấu trúc và 

phù hợp với ngƣời học. 

Trong quá trình tổ chức biên soạn tài liệu không tránh khỏi thiếu sót. hạn 

chế, nhóm biên soạn rất mong nhận đƣợc góp ý của các chuyên gia, đặc biệt là 

các cán bộ quản lý, giáo viên, học viên và những cá nhân quan tâm. 

Sơn La, ngày 04 tháng 06 năm 2021 

Thay mặt nhóm Biên soạn 
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G&oN Q: S> EHN - [H* XoG 

BaJ 1. waM ha AS h&iG EP [P* c$ 
I. yX xoN Ek*a <HG HIN <c&c eKVc 

yX xoN: k*oJ [x T}c SaV #TG #md PUG N*oG HIN, k*oJ US& baN [l* yX xoN yd* 
Ma boc Ux yT PUG N*oG. PUG N*oG Yf [C* h*aV h$ x*IG Yx #md [l& CVa. 

q HIN: PUG N*oG [x T}c SaV oa yX, PUG N*oG Yf [C* h*aV h$ x*IG Yx #md [l& 

yX xoN: EHN k*oJ uj& b*aN [b& EFG SIG oaN ew*G <f& AxN la, k*oJ Eoa f> yd* 
xib xaM ip eL*V, f> k*oJ US& c>N [C* #Jd yX xoN boc Ux n*}G ESG t*IV 
H*oc [L v$ jac. f> IM k*oJ iM Luc SaJ Q, ZiG Q. Luc SaJ <c&c yd* xib 
xoG ip eob Alb #sd, Luc ZiG l*a yd* <h&c ip eob Alb Q.  

II. yX xoN waM ha q HIN 

yX xoN: N*oG US& x}G #L? 

ExJ: SIG oa yX x&iG c{b US& N*oG [l* {C iw* ExJ. 

yX xoN: N*oG uj& b&oN Yd #L? 

ExJ: SIG oa yX N*oG uj& <t* #sd EFG SIG AcJ ew*G <f& AxN la. 

yX xoN: EHN N*oG iM ic* N*oG iP&? N*oG iM f> #H? 

ExJ: EHN N*oG iM ix& N*oG iP&, xoG SaJ, xoG ZiG. N*oG Eoa f> yd* xaM ip eL*V.   

yX xoN: N*oG [l* Luc <c&c eM&N Eb&a? 

ExJ: eM&N eL*V N*oG [l* Luc ZiG <c&c. oa yX iM ic* Luc eL*V #L? f> oa yX US& x}G #L?   
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yX xoN: f> k*oJ US& t&>N.  f> IM k*oJ iM xoG Luc eL*V.  

III. waM k&aV AS [P* c$ <c&c eKVc . 

ePG: K*$ CVa N*oG AOJ? 

baN: AO& K*$ [l& - OaJ [C* K*$ [l& CVa, OaJ US& x}G #L? 

ePG: k*oJ US& ePG 

baN: OaJ uj& UC Yd Ma #L? 

ePG: OaJ k*oJ uj& EMG xaG Ma 

baN: yT EHN OaJ Ma T&oJ oa&? 

ePG:  AO& - k*oJ naJ ux&: iO* [l* IM k*oJ, iO* [l* Luc SaJ k*oJ yd* 15 ip, iO* [l* Luc 
ZiG k*oJ yd* 5 ip, uf* iN* [l* #OM k*oJ, uf* iN* [l* o*aJ k*oJ, Z}G uf* iN* [l* x&iG uC& k*oJ. 

baN: yT EHN EHa uS& uf* uS& q Yf [C* x*IG Yx #md [l& CVa? 

ePG: AO& x*IG #md [l& 

1. <L&N Yh* Us& Hud En;  ec* ooc CVaM ecV Hud En. 

2. xoG q waM ec&G tob c$ T&oJ Hud En. 

3. xoG q waM ha c$. 

IV. kod Ym&   
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  US& x}G  Tên gì 2.  yX xoN  Giáo viên 

3.  x&iG c{b US&  Họ và tên 4.  boc Ux  Dạy học 

5.  uj& n*}G Yd/ c&a Yd Ở đâu 6.  yX ja  Thầy thuốc 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

7.  b*aN Yd Bản nào 8.  Eoa f>  Lấy chồng 

9.  iP& LuG 
Anh trai 

chồng, anh 

trai vợ 

10.  iM Luc Có con 

11.  Luc <c&c Con cả 12.  uj& T&oJ Ở theo, ở 

cùng 

13.  SIG oa yX Thƣa cô 14.  [P& up&  Bố chồng 

15.  [x T}c SaV Xin chào 16.  eM& J&a  Mẹ chồng 

17.  N*oG oaV Em trai chồng 

(em chú) 
18.  SaJ Q  Một trai 

19.  N*oG oa Em gái chồng 

(em cô) 
20.  ZiG Q Một gái 

21.  N*oG SaJ Em trai 22.  xoG Luc hai con 

23.  h*aV h$ x*IG Yx Khoẻ mạnh 24.  xoG SaJ hai trai 

25.  K*$ Khoẻ mạnh 26.  xoG ZiG hai gái 

27.  x*IG Khoẻ mạnh 28.  N*oG HIN Học trò, 

học sinh 

29.  h*aV S&UN Khoẻ mạnh 30.  q HIN Ngƣời học 

31.  m*$ JUN Sống lâu 32.  <HG HIN Lớp học 

V. eob <L&N t&UM    

1 - Hud pac 

 [x T}c SaV iP& N*oG uS& uf* uS& q #TG laJ.      
 SIG oa yX, N*oG [x tob CVaM  
 xlac <xlG s&}G #hN oa yX Pa <wG Ek*a El&a AC*N #L.    
 o*aJ #OM uj& EHN [l& CVa?   
 Yf [C* x*IG Yx X*iN [l&.  



 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

8 

 J&aN iN* o*aJ #OM h*aV K*$ [l& CVa?  
 o*aJ LuG #OM p*a [C* h*aV h$ x*IG Yx [l& CVa?  
 AO&, [C* x*IG suc x*IG sac X*iN [l*     
 Luc laN uj& c&a Yd Ma #L? laN US& x}G #L? 
 Ek*a Ma EHN, N&}G o*iN ciN {N* iO laN AOJ.  
 AO&! yd* J*oN CVaM id o*aJ #OM AN! 
 o*aJ daG #Jd x}G  #L?  - k*oJ xaN buG. 
 #OM daG #Jd GaJ o&a? - AO&, k*oJ  #Jd GaJ w*a PUG laN  
 o*aJ LuG, #OM p*a yp #Jd x}G Ma #L?  
 f> IM k*oJ yp #Jd yH& Ma.   
 xlac Ma jaM Eb&a iM x}G ciN H&aV <pG PaN Ep&a ux& <wJ  
 N*oG US& baN, OaJ io& US& x}G #L? – OaJ US& ePG, io& US& boc. 
 N*oG uj& c&a EMG Yd Ma #L? 
 N*oG uj& c&a EMG m*>J Ma.     
 Luc <c&c #OM p*a, o*aJ LuG US& x}G #L? 
 Luc <c&c k*oJ US& H}c   
 o*aJ LuG H}c [C* xI*G [l& CVa? – AO& x*IG [l&, yd* J*oN CVaM baN N*oG eL AN!  

2 -  ec* ooc CVaM yT Hud Yt* iN*: 

Quân: Anh tên là gì, Anh có vợ chƣa? 

  

  

Pản: Tôi là Pản, Tôi có vợ và hai con trai rồi. Em tên gì, đã có vợ con gì chƣa?  
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Quân: 
Em tên là Quân, em chƣa lấy vợ đâu vì em đang học đại học một năm 

nữa mới học xong. 

  

  

Pản: Em con cả có phải không, nhà em có mấy anh chị em? 

  

Quân: 
Đúng rồi, em là con cả nhà em chỉ có hai anh em thôi. em gái em mới 15 

tuổi đang học lớp 12.   

  

  

  

Pản: Em gái em học ở trƣờng nào?  

  

Quân: Em gái em học ở trƣờng phổ thông trung học Tô Hiệu. 

  

  

Xan: Gia đình em có mấy anh chị em 

  

  

Sƣơi: Gia đình em có bốn anh chị em 
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Xan: Em là con thứ mấy? 

  

Sƣơi: Em là con cả, em có 2 em trai và một em gái út 

  

  

Xan: Em lấy chồng chƣa? 

  

  

Sƣơi: Em lấy chồng đƣợc 3 năm rồi 

  

  

Xan: Em có mấy con rồi 

  

Sƣơi: Em mới có một con trai 2 tuổi 

  

3. T}d Hud waM ec&G tob T&oJ PUG kod l}G iN*: ic* Luc; xoG ZiG; SaJ Q; ZiG 
Q; o*aJ #OM; Luc <c&c; EHN N*oG. 
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BaJ 2: ĐẠI TỪ NHÂN XƢNG VÀ ĐẠI TỪ NGHI VẤN 

 

I. ĐẠI TỪ NHÂN XƢNG 

1. Ngôi thứ nhất 

 tiếng Thái tiếng Việt 

Số ít 

uc tao, tôi, mình, tớ 

EHa ta, chúng ta 

c$, Es*a mình, tớ 

k*oJ tôi 

Số nhiều 

uo& uf, io& uf chúng tao, chúng tôi 

XuM EHa chúng ta 

PUG c$ chúng mình 

XuM k*oJ chúng tôi 

2. Ngôi thứ hai 

 tiếng Thái tiếng Việt 

Số ít 

MUG mày, anh, bạn 

OaJ - Eo*J anh, chị “dâu” 

LuG - p*a bác “trai”, “gái” 

o*aJ - #OM bố, mẹ 

Số nhiều 

ux bọn mày 

XuM/PUG OaJ - PUG/XuM Eo*J các anh “chị” 
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XuM/PUG LuG - XuM/PUG p*a các bác trai “gái” 

XuM/PUG o*aJ - XuM/PUG #OM các bố “mẹ” 

3. Ngôi thứ ba 

 tiếng Thái tiếng Việt 

Số ít 

M$ nó 

Exa - Ex&a họ, ngƣời ta 

LuG N*$ - p*a N*$ bác trai, gái ấy 

o*aJ N*$ - #OM N*$ bố, mẹ ấy 

Số nhiều 

efN M$ chúng nó 

efN/<md Exa - efN/<md Ex&a bọn họ, ngƣời ta 

XuM/PUG LuG N*$ - XuM/PUG p*a N*$ các bác trai “gái” ấy 

XuM/PUG o*aJ N*$- XuM/PUG #OM N*$ các bố “mẹ” ấy 

 Lưu ý:  

-  Từ xƣng hô trong tiếng Thái có một số trƣờng hợp mang nghĩa trung tính nhƣ: 

uc, MUG nghĩa đen là mày/tao, thƣờng sử dụng trong giao tiếp có mối quan hệ 

thân mật hay cách nói suồng sã, ngoài ra nó còn có nghĩa là: tôi, con, cháu, anh, 

em ... tùy trong trƣờng hợp ngƣời nói xƣng hô với đối tƣợng nào để dịch nghĩa 

cho phù hợp.  

- Khi đi với đại từ là đồ vật, súc vật.., để chỉ số nhiều chỉ dùng PUG chứ không 

dùng XuM 

- Đối với đại từ nhân xƣng số nhiều ở bậc trên nên dùng XuM (dùng để thể hiện 

sự tôn trọng), không nên dùng PUG, <md  

- Đại từ tƣơng hỗ: c$ (nhau, mình); H}c c$ (yêu nhau); S}G c$ (ghét nhau) 
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II. ĐẠI TỪ NGHI VẤN  

 1. Đại từ nghi vấn đƣợc dùng trong các câu hỏi (câu nghi vấn, vì cấu trúc 

đặc biệt của câu nghi vấn cho dù đại từ nghi vấn đóng vai trò chủ ngữ hay tân 

ngữ hay đứng sau giới từ thì chúng cũng đƣợc đƣa lên đầu câu: là những đại từ 

đƣợc dùng để hỏi một ngƣời là gì hoặc vật là cái gì. Có các đại từ nghi vấn sau: 

tiếng Thái tiếng Việt 

<t x}G cái gì? con gì? 

x}G gì 

x}G #L gì đấy?  

Yf ai 

Yf #L ai đấy? 

o$ Yd cái nào? 

uf* Yd ngƣời nào? 

Yf ai? 

2. Đại từ nghi vấn có thể dùng ở các vị trí: chủ ngữ, tân ngữ, sau giới từ thì 

chúng cũng đƣợc đƣa lên đầu câu 

io& V&a x}G #L? 

Yf Eb&a #H et*M Ux #L? 

io& Es&G Yf Ma T&oJ #L? 

N*oG iS Eoa o$ Yd #L 

 - Hỏi nơi ở : uj& UC Yd - ở chỗ nào ? 

   uj& b&oN Yd - ở chỗ nào ? 

   uj& n*}G Yd - ở chỗ nào ? 
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   iT& Yd - ti đaƣ = nơi nào?  

-  Hỏi cách thức :  UX #L - thế nào?   

   eNV Yd  -  ra sao?  

 - Hỏi số lƣợng: [T& Yd - bao nhiêu? 

   ic** laJ - bao nhiêu/chừng (mực) nào? 

   ic** ip - mấy năm/mấy tuổi? 

   ic** o$ - mấy cái? 

III. eob <L&N t&UM: waM ec&G tob Ma yd* ic* ip? ooc ip Yd? 

- yx xoN: N*oG ic* ip? 

 -  q HIN: N*oG yd* xib h*a ip eL*V. 

- yx xoN: EHN N*oG iM ic* N*oG iP& 

 - q HIN: EHN N*oG iM xoG N*oG iP&. 

- yx xoN: N*oG ZiG N*oG ooc ip Yd? 

 -  q HIN: N*oG ZiG N*oG ooc ip xoG P$ paJ xib Ec*a.  
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BaJ 3. o*aJ N*oG [H* XoG 
I. eob <L&N 

CVaM SIN ALG V&a: " q iM xaM [H*, [m* iM xaM #h&" xaM [H* [l* eM&N: o*aJ N*oG, 
LuG ta, ZiG xaV. 

o*aJ N*oG [l* PUG q  H&>M o*aJ dIV - o*aJ N*oG H&>M [P& - o*aJ N*oG ooc. 
H&>M o*aJ up& dIV - o*aJ N*oG H&>M up&. H&>M o*aJ Ep*a dIV - o*aJ N*oG H&>M Ep*a … 

LuG ta [l* o*aJ N*oG TaG IM (LuG ta F*a b&oM). o*aJ N*oG TaG #OM (LuG ta 
eM&). o*aJ N*oG TaG #OM J&a (LuG ta J&a). o*aJ N*oG TaG #OM iJ& (LuG ta iJ&)… 

ZiG xaV [l* o*aJ N*oG TaG iP& EkJ. N*oG EkJ (ZiG xaV Es*a). o*aJ N*oG TaG 
Luc EkJ (ZiG xaV M&aG Luc). o*aJ N*oG TaG laN EkJ (ZiG xaV M&aG laN)… 

II. o*aJ N*oG 

 

 

 

 

 

 

 

o*aJ up& #OM J&a o*aJ ta #OM NaJ 

o*aJ #OM 

Es*a 

iP& SaJ, o*aJ 
l>G, OaJ 

iP& ZiG, io&, 
Eo*J 

N*oG SaJ 

N*oG ZiG 

Luc ZiG Luc SaJ Luc EkJ Luc YP* 

laN 

#lN 
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III. LuG ta ec&G ZiG xaV 

 

 

 

 

 
 

 

IV. kod Ym&:  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  Es*a, k*oJ, Ha mình, tôi, ta 2.  o*aJ/[P& Bố 

3.  H&>M o*aJ Chung bố 4.  #OM/eM& Mẹ 

5.  H&>M up& Chung ông nội 6.  H&>M ta Chung ông ngoại 

7.  H&>M Ep*a Chung ông  cụ 

nội 

8.  H&>M NaJ Chung bà ngoại 

9.  o*aJ N*oG anh em 10.  [H* XoG dòng họ, họ hàng 

11.  LuG ta  Bên ngoại  12.  TaG SaJ Bên nam 

13.  o*aJ up& Ông nội 14.  TaG ZiG Bên gái 

15.  #OM J&a / #OM uo* Bà nội 16.  [P& up&    Bố chồng  

17.  o*aJ ta Ông ngoại 18.  eM& J&a mẹ chồng 

[P& up& eM& J&a [P& ta eM& NaJ 

f> IM 

N*oG ZiG: 
N*oG oa 

N*oG SaJ: 
N*oG oaV 

N*oG EkJ N*oG L> 

N*oG SaJ,N*oG 
ZiG: N*a 

N*a  EkJ, N*a YP* 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

19.  #OM NaJ Bà ngoại 20.  [P& ta Bố vợ  

21.  o*aJ LuG Bác  trai 22.  eM& NaJ mẹ vợ 

23.  #OM p*a Bác gái 24.  iP& LuG anh trai vơ, chồng 

25.  o*aJ oaV Ông chú 26.  iP& p*a chị gái vợ, chồng  

27.  #OM L> Bà thím 
28.  N*oG oaV Em chú (em 

chồng) 

29.  o*aJ N*a ông cậu 30.  N*oG L> Em thím 

31.  N*a YP* bà mợ 32.  N*oG N*a Em cậu 

33.  Eo*J YP*  Chị dâu 34.  N*oG YP* em dâu  

35.  OaJ / iP& /l>G Anh 36.  iP& YP* chị dâu của vợ, 

chồng 

37.  io& / Eo*J Chị 38.  Luc YP*   Con dâu  

39.  N*oG Em 40.  Luc EkJ  Con rể  

41.  N*oG SaJ Em trai 42.  Eoa f> Lấy chồng 

43.  N*oG ZiG Em gái 44.  Eoa IM  Lấy vợ 

45.  Luc Con 
46.  ES* F$ dòng giống, dân 

tộc 

47.  Luc <c&c  Con cả, 48.  laN SaJ Cháu trai 

49.  Luc l*a con út 50.  laN ZiG Cháu gái 

51.  Luc SaJ Con trai 52.  laN J&a Cháu nội 

53.  Luc ZiG Con gái 54.  laN NaJ Cháu ngoại 

55.  laN Cháu 56.  laN up& Cháu nội 

57.  #lN  Chắt 58.    
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BaJ 4. S> EHN LuG {C    
 I. eob <L&N 

Yf [C* Va& S> EHN LuG {C [l* eM&N {C eT*, US& ooc eT* [l* eM&N [L v$ {c, EP& V&a 
S&aG {c Luc {c Et*a #Jd EJ*N iM ciN iM Nu&G h*aV eHG yT b*aN s&}G HIc ekc [L v$ 
{C.  EP& V&a h*a ADJ q eL*V Yf [C* Z}G T*uc #md, Eb&a #H iM Yf h&>G Ix. 

 S&> o*aJ iM Ec*a <t Luc, h*a SaJ ix& ZiG. TaG IM iM epd o*aJ N*oG, ix& SaJ ix& 
ZiG Yf [C* Z}G #md. uf* <c&c epd xib <h&c ip. uf* paJ ha* xib epd. paG ES*a iM #o& 
Luc EXG N*$ eT*. 

 p*a LuG [C* iM xib Luc, h*a SaJ, h*a ZiG, Yf [C* iM f> iM IM, #pN EHN #pN j*aV. 
LuG {C uj& n*}G Luc <c&c, iM Luc xaM SaJ xaM ZiG. EP& F}G CVaM boc Yh* iM N*oJ 
Luc. paG laN Eoa f> Eoa IM m*oJ <t laN iM Luc [T& xoG q. laN SaJ b*a Luc 
<c&c h&iG iM [T& Luc dIV, [l* eM&N uf* SaJ, #pN #lN LuG {C. 

 S> EHN LuG {C [l* eM&N S> EHN Yz& Q ha* ADJ q Yf [C* Z}G Tuc P*oM #md 
[T& w&oG eM& b*aN eL*V, s&}G Va& [L {C l>G eT* [l*. 

 q yT ALG ciN uj& T&oJ c$ #pN S> EHN l>G yV* <HM eHG c$ #Jd ciN. 
laJ EHN ciN uj& T&oJ c$ ix& h*a ADJ q M&>N M*> Eb&a k}d k*oG x}G c$.  

II. x&aV uH* BaJ eob 

1. S&> o*aJ LuG {C iM ic* Luc - ic* SaJ ic* ZiG?  

2. p*a LuG [C* iM ic* Luc - ic* SaJ - ic* ZiG?  

3.  LuG {C uj& n*}G Luc Yd - uf* N$* iM ic* Luc - ic* SaJ ic* ZiG? 
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4.  S> EHN LuG {C [l* eM&N S> EHN EXG Yd? 

III. yk c*VaG kod pac 

- uf* yT ALG ekc q Ew*a, q ec& HIc o*aJ, #OM ec&G xUG Luc, laN 

- Noc VIc ekc o*aJ, #OM UH Z}G ekc [P&, eM&, [P& up&, eM& J&a, [P& ta, eM& NaJ ... xUG 
Es*a EV*a k*oJ. 

- AS ekc Luc YP*, Eo*J YP* UH Z}G ekc HIc YP* l*a, YP* <c&c... 

- q yT ALG ekc US& T&oJ Luc <c&c, ux* EXG LuG h*aJ, #OM p*a h*aJ - UT V&a Luc 
<c&c US& h*aJ. 

 IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  Yf Ai 2.  uf* <c&c  Đứa cả, Con 

cả, 

3.  S> EHN  Gia đình 4.  uf* paJ  Đứa út, con 

út 

5.  {C Vàng 6.  paG ES*a Ngày xƣa 

7.  US& ooc Tên khai sinh, 

tên thật 
8.  iM f> Có chồng 

9.  EP& V&a  Bởi vì 10.  iM IM  Có vợ 

11.  S&aG Khéo 12.  #pN EHN #pN j*aV  Có nhà, có 

cửa 

13.  Luc Et*a  Con cái 14.  F}G CVaM  Nghe lời 

15.  #Jd EJ*N  Làm lụng 16.  paG laN  Đời cháu 

17.  iM ciN iM N&uG  Có ăn, có mặc 18.  Eoa f> Lấy chồng 

19.  h*aV eHG Khỏe mạnh 20.  Eoa IM  Lấy vợ 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

21.  yT b*aN  Dân bản 22.  iM x}G  Có cái gì 

23.  h*a ADJ  Năm đời 24.  M&>N M*>  Vui vẻ 

25.  T*uc #md Đủ hết 26.  k}d k*oG Vƣớng mắc 

27.  S&> o*aJ  Đời bố 28.  h&>G Ix  Rụng đi (Chết 

rồi) 

29.  TaG IM  Bên vợ 30.    
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BaJ 5. PUG ES&G ux* c>G S> EHN  
I. eob <L&N                 

 uf* yT uj& EHN H*aN, iM laJ h*oG, EF*G f&aJ En h> NoN [l* coG Ex& Fa, 
HoM <t* N*oJ, tiN NoN f*a yp* b}G L*oM, m*oJ h*oG m*oJ taG f*a yp* lac 
c$, et& ES*a UH ux* j&$ {d. n*}G fa h&oG ALG iM Mac dab, kVaN, {L <o&G c{b <sc iM 
T*uc uS& taG: x&iV; C*oN it, Mac d*iM ... c*oG L&aG iM ET&a xub yV* epG Mid, kVaN, 
sob.  x*aG iS yF TaG SaN iM h*iG Yx& w*>J, ed, <sc uw&, b&>G. [m* o&aG G>M yV* 
w*aN Noc SaN. n*}G xic SaN iM laJ b*}G {N* ... 

II. Hud waM 

1. BaJ En en Hod ic* taG ES&G ux* c>G EHN? PUG ES&G N*$ [l* ES&G Yd? 

2. EP& UX EHN uf* yT, EHN Yd [C* et&G {T laJ ES&G ux* c>G EHN? 

3. EP& UX et& ES*a uf* yT s&}G ALG ux* j&$ {d c{b f*a yp*? 

4. N*oG <T PUG ES&G EHN koG N*oG ALG ux*? 

III. eob waM ec&G tob 

baN: M&>N AHJ! PUG ES&G yV* #Jd eLG #Jd GaJ CVaM yT ekc x}G #L? 

M&>N:  EHa ux* [m* n*UG, yh yV* n*UG Ek*a, [m* yV* L>c f}c, <t*M [n& …; ux* [m* 
kaG yV* esN ec&G k*> Ez&, k*> f}c. 

baN: EHa ux* PUG ES&G x}G yV* ciN Ek*a #L? 

M&>N:  EHa ux* el yV* Yx& ES&G ciN Yk& <k, w*>J Yz& yV* t}c ecG, w*>J N*oJ ec&G 
uw& b&>G yV* ciN Ek*a.  
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baN:  yM* l*aM ec&G soG yV* #Jd x}G #L?  

M&>N:  yM* l*aM yV* <CN Ek*a. soG yV* t}c ecG. 

IV. yk c*VaG: et*M US& Yx& c*oG PUG ES&G EHN Yt* 

  

  

  

  

  

  

  

1 2 

5 
6 

3 
4 

8 7 
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13 

14 

10 
9 

11 
12 

16 
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15 
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BaJ 6. S> EHN LuG p*aN 

 
I . eob <L&N  

UM* iN* EHN LuG p*aN k&aG Na, yd* #o& pa, L*$ [T& pa yN kaV, Yf eL [C* Eb&a 
Apd. pa <t l>G LuG Eoa Ma #Jd c*oJ, pa <t N*oJ, LuG boc IM p*iG ec&G [f yV* 
AMJ o*aJ N*oG Ma ciN M&>N, Z}G [T& Yd LuG boc IM #Jd {m* N*oJ Q, caJ [l* Eoa EM 
kaJ c&a AS* yV* UX* Eod, UX* Ec ec&G UX* x*>G Ex* Yh* PUG Luc. EHN LuG UM* iN* Yf [C* 
GiN M&>N hoM, m*oJ q m*oJ VIc #Jd eLG AMJ o*aJ N*oG s*uM um& ec&VN EKJ Ma 
o*iN ciN  M&>N AMG T&oJ Es*a.  

   eL*V LuG s&}G boc b*a h*aJ Luc SaJ EM AMJ: o*aJ up& #OM uo* EHN En; o*aJ LuG 
ec&G #OM p*a ex EHN Yt*; oaV c&iVJ ec&G oa l*a EHN YN el& AN!  

    Z}G eM& ExJ, #pN Luc ZiG UH EM AMJ: o*aJ ta ec&G #OM NaJ LuN uj& #TG 
TaG; LuG hoM ec&G p*a xaM uj& n*}G es b*aN N*$; eL*V t&aV P*ic <LG l*a b*aN AMJ 
N*a boc ec&G N*a baN, l>G ExG ec&G Eo*J YP* <xM MUG eo&. PUG Luc Us& [l* CVa? yp 
yg yK* n*a  
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     Hod AS S*aJ {C& Ma, uS& q Ma T*uc n*a P*oM ta c$ #md. q UH {k& [h& toG 
ES&G J*>G c{b c*oJ, q UH {k& saJ El*a n*a EH& JUc Ma ux&… 

 PaN Ek*a da iH <XLd yp T&oJ L>G EHN, eL Yf [C* n*a z*uM n*a h> M&>N 
AMG T&oJ LuG p*aN. LuG s&}G t&UN k*UN V&a:  UM* iN*, ip iN* yd* M> Ek*a, ec&G [C* yd* M> pa 
T&oJ L>G boc #Jd ciN koG c&aN <b* kVa Hoc ic& W>d: EV puc Eka* {d Na, EV 
L*IG pa, Ek*a [C* m*a, pa [C* eP&…EP& EXG N*$ k*oJ s&}G yd* AMJ o*aJ N*oG oi*N <SM 
M&>N, Yf [C* Eoa eh*G AN! 

   uS& q P*oM c$ PL{b [Z es&N El*a Eoa eh*G, eL*V Yf [C* V&a: #Jd yd* yp #pN, 
#TG ca& EHN Yf [C* h*aV h$ el& AN, o*aJ h*aJ #OM h*aJ AN!   

 
 II. Hud waM 

 1. UM* iN* S> EHN LuG p*aN #Jd x}G?   

 2. k&aG Na yd* #o& pa, LuG boc IM #Jd x}G? 

     3. LuG p*aN boc Yf Ma ciN Ek*a n*}G? 

 4. c&oN AS iS ciN Ek*a LuG V&a EXG Yd? 

 5. uS& q tob LuG p*aN EXG Yd? 
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III. F}G kIN. F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* iN* 

UM* iN* EHN LuG p*aN (1). . . . . . . . . . . . , yd* #o& pa, L*$ [T& pa yN kaV, Yf 
eL [C* (2). . . . . . . . . . . . . pa <t l>G LuG Eoa Ma #Jd c*oJ, pa <t N*oJ, LuG 
(3). . . . . . . . . . . .  p*iG ec&G [f yV* AMJ (4). . . . . . . . . . . .  Ma ciN M&>N, Z}G 
[T& Yd LuG boc IM (5). . . . . . . . . . . .  N*oJ Q, caJ [l* Eoa EM kaJ c&a AS* yV* UX* 
Eod, UX* Ec ec&G UX* (6). . . . . . . . . . . .  Yh* PUG Luc. EHN LuG UM* iN* Yf [C* (7). . 
. . . . . . . . . .  hoM, m*oJ q m*oJ VIc #Jd eLG AMJ o*aJ N*oG s*uM um& (8). . . . 
. . . . . . . . Ma o*iN ciN  M&>N AMG (9). . . . . . . . . . . . .  

   eL*V LuG s&}G boc b*a h*aJ (10). . . . . . . . . . . .  EM AMJ: o*aJ up& #OM uo* 
EHN En; o*aJ LuG ec&G (11). . . . . . . . . . . .  ex EHN Yt*; oaV c&iVJ ec&G oa l*a 
(12). . . . . . . . . . . .  el& AN!  

Chú ý:   

- Trong tiếng Thái có sự khác biệt về gọi tên với Tiếng Việt. Các con gọi em 

trai hay em gái của mẹ đều là N*a, o*aJ N*a, #OM N*a - Tƣơng ứng với cậu, dì.  

- Ngƣời Thái gọi những ngƣời có gia đình không gọi tên khai sinh mà gọi 

theo tên con cả, thể hiện sự tôn trọng. Ví dụ nếu con cả tên là Hải thì gọi là: 

o*aJ LuG h*aJ, #OM p*a h*aJ (UT Luc <c&c US& h*aJ) 

 IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1 UM* iN* Hôm nay 18 Luc SaJ Con trai 

2 k&aG Na Tháo nƣớc khỏi ruộng 19 Luc ZiG Con gái 

3 pa yN kaV Cá chép trắng 20 o*aJ up& #OM uo* Ông nôi, bà 

nội 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

4 Eb&a Apd Không chán 21 o*aJ ta Ông ngoại 

5 #Jd c*oJ Tƣớc thịt cá nộp với 

nhiều loại gia vị 
22 #OM NaJ Bà ngoại 

6 p*iG pa Nƣớng cá bằng kẹp tre 23 s*uM um& ([H* XoG) tổ tông dòng 

họ 

7 [f pa Gói cá trộn gia vị vào 

lá nƣớng hoặc vùi tro 
24 o*aJ LuG #OM p*a bác trai bác 

gái (bác bá) 

8 o*aJ N*oG Anh em 25 ec&VN EKJ  

9 #Jd {m* Làm mắm 26 P*oM c$ P{Lb Đều tăm tắp 

10 AMJ ciN oi*N M&>N mời ăn chơi vui 27 #Jd yd* yp #pN 
ăn nên làm 

ra, làm ăn 

phát đạt 

11 es b*aN Góc bản, đầu bản 28 h*aV h$ Khoẻ mạnh 

12 ES&G J*>G Rau sống thập cập 29 oaV c&iVJ Chú Quý 

13 iH <XLd Dài dằng rặc 30 oa l*a Cô Lả 

14 b*a h*aJ Thằng Hải 31 eM& ExJ Cái Sƣơi 

15 S> EHN gia đình  32 l>G ExG anh Sƣơng  

16 N*a baN N*a boc Cậu Ban dì Bók 33 Eo*J YP* <xM chị dâu Sôm 

17 LuG p*a bác Pản    
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BaJ 7. Eoa f> Eoa IM t*}G EHN da j*aV 
I. eob <L&N 

f> d&a t*oJ yz H*aJ IM yd* z&iG h>  

N> ^ xIG pac <T [Z Z*oG   

xIG pac t*aN [Z Z*oG {o* o&oJ {N doM 

iM eC El*a UH joM w*a ekc   

f> ekc Ao*N kaN tob Za o}G  

Za k}G ta d{b S}G f> En*a    

El*a sUd eL*V M$ h&oN iM baN  

CVaM id kaN tob c$ Eb&a iM AS H*aJ  

iP& ec&G N*oG EXG uw& <dJ dIV.  
    (CVaM SIN LaG) 

II. Hud waM 

1. Hud Q eo& boc EHa uk x}G? 

2. EP& UX [P& ta ciN El*a Luc EkJ s&}G Eb&a yd* uj&? eo& boc EHa uk x}G?  

3. EP& UX [P& up& ciN El*a Luc YP* s&}G Eb&a yd* NoN? eo& boc EHa uk x}G?  

4. Hud 3 eo& boc EHa uk x}G? 

III. yk c*VaG kod c{b Hud  

Eoa kod n*}G Exa f&aJ X*aJ Yx& Exa f&aJ kVa yV* Yh* #pN Hud <L&G LIN iM IG*: 
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ux* EXG: 1-c 

1. f> IM eM&N c$  a. EkJ Eb&a yd* uj& 

2. f> IM Eb&a Ek*a   b. Luc YP* Eb&a yd* NoN 

3. [P& ta ciN El*a Luc   c. F$ uP Eka [C* C*aN   

4. [P& up& ciN El*a   d. Eca F$ ES Eka [C* Eb&a kad   

5. f> d&a t*oJ yz   e. <T [Z Z*oG  

6. N> ^ xIG pac   f. tob c$ Eb&a iM AS H*aJ 

7. xIG pac t*aN [Z Z*oG {o*   g. H*aJ IM yd* z&iG h> 

8. iM eC El*a UH   h. tob Za o}G 

9. f> ekc Ao*N kaN   i. o&oJ {N doM 

10. Za k}G ta d{b   j. joM w*a ekc   

11. El*a sUd eL*V M$   k. uw& <dJ dIV 

12. CVaM id kaN   l. S}G f> En*a    

13. iP& ec&G N*oG EXG   m. h&oN iM baN 

IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt  Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  eC El*a chai rƣợu, bình 

rƣợu 
2.  d&a t*oJ  quát mắng 

3.  joM  để dành 4.  yz H*aJ cáu gắt 

5.  w*a ekc   đợi khách 6.  z&iG h>  
cƣời tủm, 

nhoẻn miệng 

cƣời 

7.  ekc Ao*N  gọi 8.  N> ^  râm ran, ngọt 

ngào 



 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

31 

TT Tiếng Thái Tiếng Việt  Tiếng Thái Tiếng Việt 

9.  kaN tob  trả lời, đáp lại 10.  xIG tiếng 

11.  Za o}G  đừng lì 12.  pac <T chuyện trò 

13.  Za k}G ta  đừng trợn mắt 14.  [Z Z*oG   nhẹ nhàng, tôn 

kính, âu yếm 

15.  d{b S}G      lƣờm nguýt 16.  pac t*aN chuyện trò, 

taam sự 

17.  El*a sUd   rƣợu nhạt 18.  {o* o&oJ {N doM hòa hợp, lắng 

nghe nhau.. 

19.  h&oN iM baN  không ngọt 20.  iP& ec&G N*oG anh và em 

21.  CVaM id  lời nói hay, lời 

nói nhẹ nhàng 
22.  

EXG uw& <dJ 
dIV. 

nhƣ một đôi 

đũa 

23.  kaN tob đáp lại, trả lời 24.  Eb&a iM AS H*aJ  
không lúc nào 

lục đục, mất 

đoàn kết 

V. BaJ  <L&N t&UM 

1. CVaM SIN LaG

1.1.  xaM EbN uH* N&}G <m&c  
     <h&c EbN uH* N&}G m*$    
1.2.  xib ix& daG m*a - xib h*a daG yk   
1.3.  k*>M UM #pN LaJ-haJ UM #pN boc  
1.4.  Luc c{b [P& EXG [n& efG {L  
     Luc c{b eM& EXG etG k*UN X*}G -  
1.5.  H}c Luc EXG ec&N ta   
1.6. yM* Eb&a wac Eb&a C&oM  
     q Eb&a xoN Eb&a uH* -  
1.7. Eb&a o*aJ [C* N*oG  
      Eb&a x*oG [C* m>G  
      Eb&a c>G [C* Noc  

     Eb&a h*oG up& [C* ewV ta NaJ  
     n*a eb&N diN Eb&a fid  
1.8.  IM [l* d> f> [l* yF  
1.9. f> IM Eb&a hac yd*  
     mac yM* Eb&a hac #pN  
1.10.  ELc IM Ab&G eM& NaJ  
     UX* CVaJ Ab&G eM& <t*N L&aG    
1.11. ZiG T&oJ SaJ - SaJ T&oJ {d*    
     ZiG #pN YP* ux& EHN f>    
    SaJ #pN f> CUN ux& EHN L*IG [P&    
1.12.  iP& LuG F*a  
 N*oG N*a ewN    
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      LuG ta F*a b&oM  
   1.13.  [P& ta ciN Ela* Luc EkJ Eba& yd* uj&  
 [P& up& ciN Ela* Luc YP* Eba& yd* NoN  
1.14. f> IM eM&N c$ F$ uP Eka [C* C*aN   
       f> IM Eb&a Ek*a Eca  
 F$ ES Eka [C* Eb&a kad   

1.15.  #hN IM T&aN Za Pa  
  #hN na* T&aN Za ZiG     
1.16. Eb&a <od yd* {N* [b&  
 Eb&a [h& yd* C>N yF    
 ciN C>N F*a uH*  
 oi*N uS* F*a #hN   

2. ix& na* VIc [S* #Jd yV* ma* eP& AjN EMG 

 2.1. z*$ P&aV Yh* uS& q - uS& <dJ f> IM Yh* #Jd T&oJ L>G T}d puN [l*: uf* ZiG 
ooc Luc c>G t*>J 22 ip Hod 35 ip – m*oJ ET& ooc l}c h&aG c$ et& xaM ip 
Hod h*a ip - uS& q AjN yd* uH* US* Yh* iM Luc Sob AS&G c{b {L [M& Es*a    

 2.2. #Jd Yh* AjN EMG iM P}c iM eHG #Jd ciN, yd* Ab&G id q daG Yz&, uf* 
ZiG uj& Pa, L*IG Luc o&oN, Eb&a Yh* li&G N*oJ taJ o&oN, Eb&a Yh* AS ooc Luc Ecd 
xiG ooc laJ #B*G   

 2.3. yd* iM L>G T}d puN ooc Luc Sob AS&G id S&$ yV* Yh* S> EHN iM eHG 
#Jd ciN o&iM [P [n P*oM, H&}G iM id yd*    

 2.4. EHN EMG is& #Jd #md Ys #md eHG, ES&G koG yV* S&oJ n*a VIc m*oJ 
S> EHN yd* iM Luc Et*a Sob AS&G T&oJ L>G T}d puN ooc, b&oN Yd, q Yd, <f*G 
Yd [P* Jac Sa UH is& yd* {L& ud id EX.    

3.  AjN <x& EMG VId naM EHa et&  ESa* Ma Hod yK*  

 #w& ic* Uw& Q h&iG EP iM [T& SI*V Q q  <wJ - Hod #w& ic* Uw& h*a S*oM iM Hod h*a SIV 
xoG q, Ma Hod ip 1921 UH iM Hod xib h*a S*IV w&oG q, hac V&a k*UN Ma Hod ip 1960 
UH iM Hod xaM xib #od S*IV, Hod ip 1970 UH iM ix& xib #od SI*V q, Hod ip 1989 UH iM 
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<hc xib ix& S*IV ix& q, Hod ip 2009 UH iM Hod Ec*a xib laJ S*IV q eL*V, EP& EXG N$* s&}G 
HIc yd* c*aM j&oN AjN EMG ma* eP& <LG Yh* Sob [t& na* VIc #Jd EJ*N T&oJ eHG q, Eb&a 
UH is& Eb&a [P ciN [P N&uG.  

4. Eoa f> Eoa IM yd* ToJ& L>G T}d puN EXG l}G 

- uf* SaJ yd* XaV ip  uf* ZiG yd* xib epd ip t&aV k*UN s&}G yd* Eoa f> Eoa IM.  

- VIc Eoa f> Eoa IM UH yd* xoG f&aJ ZiG SaJ M}c eM&N ec&VN CVaM c$, Eb&a iM Yf 
[S* <k&M kiN.  

- VIc Eoa f> Eoa IM yd* d}G ic& c{b Ac cVaN EHN EMG iM CIVN, AS is& Eoa Is* #cd 
<hN yd* iM n*a xoG f&aJ ZiG SaJ, V&a xoG f&aJ <xM Ys c$ UH Ac cVaN d}G ic& 
#cd <hN #Jd Is* Yh* xoG f&aJ. 

- l}G AS z*$ yd* Is* [x Eoa f> Eoa IM, Ac cVaN d}G ic& #cd <hN yd* Ab&G ELa& <dJ 
b&aV xaV iN* Eoa c$ is& eMN& L>G T}d puN Eb&a, Va& eM&N UH s&}G #Jd Is* d}G ic& #cd 
<hN Yh.*  

- xoG <t Luc yd* ooc h&aG c$ j&aV xaM ip Hod h*a ip.  

- uf* ZiG Hod XaV ip s&}G #pN iM Luc, caJ xaM xib h*a ip Eb&a #pN iM Luc eL*V.  

- Eba& #pN Eoa f> Eoa IM q c>G EHN c>G [H* XoG TaG o*aJ TaG #OM G&$ xaM 
ADJ q. 

VI. BaJ  EM EHN et*M 

et*M 80 kod t&aV k*UN EV*a Ma TaG {L [M&, EHN j*aV, n*a VIc daG #Jd c{b <T 
Yh* iP& N*oG uH* c>G EHN Es*a iM ic* q, Exa [l* Yf?  



 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

34 

G&oN xoG. b*aN k&>G uf* yT 
BaJ 8. b*aN k&>G uf* yT 

I.   eob <L&N : CVaM SIN LaG  

1-  ix& <T&G c*VaG ewG At&c [L waN.  

2-  ewG Yt* iM [b& Ec    

 ewG En iM [b& Eka*    

 Eta* LIb L*oG iM [b& noG SUM    

3- yp <xb <Cb ciN pa    

 EM EMG Va ciN Ek*a      

 Et*a bu&G eL*G ciN [n& <kM EPa 

4- EMG [L c*VaG pid poG                  

 EMG l>G iM m&UN IJ exN Ek*a          

5- EMG At&c iM boc b>   

 EMG P> iM boc l*aJ.  

6- EMG xaG iM d&aN Ga fa L*oM           

 l*aJ Eb&a Z*oM M$ hac #pN NiN      

7- {C id {C [b& ym*  

 {C yS* {C [b& uL        

8- EMG ub& iM d&aN KuN  

 EMG SuM iM hiN t}*G   

9- L*> EMG s&IN – jI&N EMG P>.           

10-  EMG m*>J EMG <f*G iH   

 EMG ci&V caG - EMG iH HaJ LIb {N*  

11- T&a X*aJ iM [b& ed – T&a eH iM [b& l*aJ  

12- Ek*a EMG X*aJ – f*aJ EMG PIG   

13- EMG h>c iM es faJ  

  iM d&aN LaJ fa ec*V  

14 EMG CVaJ #pN xaM ka pac G*aG  

15- EMG F&}G iM d&aN J&}G ek*V um    

 EMG oUM SUM {N* Hac 

 EMG pac F*a naV laJ 

16- diN Yt* t&IG [b& Ec  

 diN En t&IG [x La iM AGN koG S*oJ 

II. kod Ym&  
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  b*aN Làng, bản 2.  Eka uT Nóc nhà 

3.  b*aN k&>G Quê hƣơng 4.  pu&G CVaJ Lũng để thả trâu 

5.  EMG Nhiều làng, bản 

gộp lại 
6.  <T&G Na Cánh đồng 

7.  b*aN EMG Đất nƣớc 8.  EHN [t& ic& yk lIG 
Nhà sàn cột kê có 

bốn hàng cột 

9.  <f*G Vùng 10.  C$ Na  Bờ ruộng 

11.  <L Vùng xung quanh 12.  {N* l>G  Sối to 

13.  h*>J {N* Khe suối 14.  t&oN n*a b*aN   Trƣớc mặt bản 

15.  eM& {N* Con sông 16.  T&a [b& <nM  Tên của một mó 

nƣớc  ở bản cọ 

17.  [b& {N* Nguồn nƣớc/mó 

nƣớc 
18.  uP d&aN  Núi đá 

19.  T&a LiN Bến nƣớc, máng 

nƣớc 
20.  uP loJ  Núi loi 

21.  T&a l>G Bến sông to 22.  EMG m*>J  Thuận Châu 

23.  <dG ut Ex* Khu rừng cấm 

cửa bản 
24.  LIb {N*  Dọc theo suối 

25.  p&a eH&V Rừng ma 26.  uP Eka uT  Núi Khau tú ở 

Thuận Châu 

27.  uP Núi 28.  uP fa X*a   Núi Pha xạ ở 

Thuận Châu 

29.  poM uP Quả núi 30.  <T&G c*VaG  Cánh đồng rộng 

31.  yH& Nƣơng 32.  EMG ewG  Mƣờng thanh 

Điện Biên 

33.  Na Ruộng 34.  EMG At&c Mƣờng Tấc (Phù 

Yên) 

35.  x>N Vƣờn 36.   EMG [L  Mƣờng Lò 

(Nghĩa Lộ) 

37.  TaG Ek*a b*aN Đƣờng vào bản 38.  EMG waN.  Mƣờng than 

(Than Uyên) 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

39.  k> Cầu nhỏ 40.   [b& Ec    Mỏ muối 

41.  ECa Cầu 42.  [b& Ek*a    Mỏ thóc, vựa thóc 

43.  TaG Đƣờng đi 44.   noG SUM    Đầm lầy 

45.  Eka cud 
Hoa văn cắm trên 

nóc nhà ngƣời 

Thái đen  

46.  <xb <Cb  Sốp cộp 

47.  Eka eb* Eka <LM 
Hai thanh tre bổ 

đôi cắm trên nóc 

nhà ngƣời Thái 

48.  EMG Va  Mƣờng Và (ở Sốp 

Cộp) 

49.  EHN H*aN Nhà sàn 50.  c*VaG pid poG                  Rộng mênh mông 

51.  Tub <c&G Trái nhà cầu vồng 52.  boc b>   Hoa sen 

53.  [b& ed  Mỏ muối 54.  boc l*aJ   Hoa trẩu 

55.  [b& laJ*  Mỏ tơ 56.  d&aN KuN  Đá tơi 

57.  EMG CVaJ Tuần giáo 58.  hiN t*}G   Đá dựng đứng 

59.  EMG F&}G Mƣờng phăng 

Điện Biên 
60.  j&IN  Con lƣơn  

61.  [b& ym* Ở xã Chiềng 

Chung Mai Sơn 
62.  d&aN LaJ Đá vằn 

63.  [b& uL Ở xã Chiềng 

Lƣơng Mai Sơn 
64.  

EMG s&IN, EMG ub&, 
EMG SuM 

Địa danh ở huyện 

Mƣờng La 

65.  T&a X*aJ, T&a eH 
Địa danh ở Quỳnh 

Nhai 
66.  Z*oM NiN      Nhuộm tràm 

III. F}G kIN. et*M et& <cc Hod #md Hud 10 

IV. BaJ EM EHN eob. Us& b*aN Ec&a 

xib b*aN Eb&a [T& b*aN eh& <t&c  

Eb&a [T& b*aN <H*c h*oJ 
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b*aN et& N*oJ [P& eM& Ix& kVaG  

t&oN hiN baG eM& #OM ePG et&G X}c f*a  

p&a [n& N*oJ N*oG l*a et&G ha  

noG pa N*oJ paJ SaN ALG s&oM Ha AHJ!  

   o&iN ud [T& TaG yp yH& doM oa  

 TaG yp Na doM Eo*J  

 TaG et&G El* EXd EX*J ecM uC& <L dIV Ha Na  

 xIV HIV puN ec&G paN Tod CoN xaJ L*>  

 ZaM EM& o*> ec&G uS* <LG k&>G <SM paN  

 ZaM EM& uf* xoG EHa Z}G uj& SaN ecM EbN xib h*a  

 yK* UH [f& #hN [T& f*a c{b F*a <TM moc daV yl <wJ Na ... 

     w&oN CVaM koG S&aG b}c: {C bIV 
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BaJ 9. waM TaG, waM b&oN uj& 
I. waM b&oN uj& 

buN: o*aJ AHJ Luc [x waM - EHN o*aJ up& HIG uj& b&oN Yd? 

ExG: yp UX& TaG iN* caJ h*a EHN [l* Hod, EHN o*aJ up& HIG [l* EHN H*aN uj& f&aJ 
kVa. 

buN: Luc yd* J*oN o*aJ AN. EM& ic* [P* xoG io& xaV uj& h> b*aN, Luc waM TaG hac 
V&a Exa iS* TaG o*oM eo*V laJ Luc Eb&a Us&. 

ExG: eM&N Loc, Ex&a s&}G V&a: waM TaG waM uf* Ew*a - ciN Ek*a waM uf* xaV iO* [l*. 

buN: yd* J*oN o*aJ AN, Luc yp c&oN. 

ExG: C&oJ yp AN. 

1. <L&N Yh* Us& Hud En. xoG q waM ec&G tob c$ T&oJ Hud En. 

2. ec* ooc CVaM ecV Hud En. 

II. AS [P* q caG TaG  

buN: o*aJ LuG yp #Jd x}G Ma #L? 

ExG: k*oJ yp #Jd yH& Ma. laN yp UC Yd #L?  

buN: laN Ma #Jd VIc n*}G x&a EHa, o*iVJ baN x&a koG EHa uj& b&oN Yd #L? 

ExG: o*iVJ baN x&a uj& tiN uP YN N*$, yp UX& TaG iN* j&aV h*a H*oJ emd eL*V pic 
kVa k*aM <T&G Na yp k*aM k&oJ k> #d&c [l* Hod. laN uj& EMG Yd Ma #L? 

buN: laN uj& EMG Vad. Luc <c&c o*aJ LuG, #OM p*a  US& x}G #L? 
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ExG: Luc <c&c k*oJ US& ePG. 

buN: o*aJ LuG ePG xI*G [l& CVa? 

ExG: AO& - [C* x*IG suc x*IG sac X*iN Loc. 

1. <L&N Yh* Us& Hud En 

2. ec* ooc CVaM ecV Hud En. 

3. xoG q waM ec&G tob c$ T&oJ Hud En. 

4. xoG q waM ha TaG yp EHN c$. 

III. BaJ EM EHN: ec* ooc CVaM yT Hud Yt* iN* 
Ban:  Nhà anh ở đâu? 

  

Sƣơng  Nhà tôi ở bản Bó. 

  
Ban: Bản Bó có xa chỗ này không? 

  
Sƣơng Cách đây khoảng 2,5 km. 

  
Ban: Đi đƣờng nào mới vào đến bản Bó ạ? 

  
Sƣơng Cứ đi thẳng khoảng 2 km thì đến cầu bản Cá rồi rẽ trái. 

  
Ban: Anh ở nhà sàn à? Nhà anh có rộng không? 

  
Sƣơng Tôi ở nhà sàn có 5 gian, vách thƣng ván, lợp ngói đỏ, gầm sàn có cối 

giã gạo, Trong nhà có 3 buồng để làm buồng ngủ, cửa buồng dùng 

rèm hoa màu xanh, một buồng bên quản để làm buồng thờ, Một 



 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

40 

buồng bên sàn để con dâu dệt vải; bếp củi đƣợc làm ra ngoài nhà, có 

cầu thang bên quản, cầu thang bên sàn. Khi nào anh vào thăm tôi nhé. 

  
  
  
  
  
  
  
  
Ban: Nhà tôi cũng có nhiều anh chị em cho nên trong nhà có nhiều phòng 

ngủ, nhiều chăn đệm, bát đũa. nồi chậu.  

  
  
Sƣơng Nhà anh có hay ăn cơm xôi không? 

  
Ban: Nhà tôi bữa nào cũng ăn cơm xôi. 

  
Sƣơng Vậy nhà anh có ninh để đồ xôi không? 

  
Ban: Có chứ nhà tôi có ninh đồ xôi đồng; đó là đồ của các cụ kỵ để lại. 
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BaJ 10. S*oN ELc uf* <c&c 
I. eob <L&N 

xoG EHa ELc boc eL*V s&}G ELc w>G <MN  

boc w>G <MN edd <fN Yx& M$ Eb&a Ex*a  

ELc Ek*a eL*V s&}G ELc Eoa Ek*a xuM tac H>G Yx  

Ek*a H>G Yx puc M> s&}G m*a  

M$ s&}G eP& xuM oa* EH&G m*a UT [c  

Yx& Na [l Na M> [C* yd*  

UC EJ&G l*a ELc yM* p*oG UX& {L JaV  

paN d&aG iX b&aV xaV ELc uS* N*$ Na  

yK* iN* xoG EHa ELc Eoa uf* taG yP& da EMG  

ELc Eoa q ExG oaV H}c LuG laJ b*aN  

S&aG s&oG p*aN paG EJ*N AHb t&ac EHa na  

S&aG o>N Pa m&UN #jN Hod T$ il l*a  

Ys ec& c*a h$ eM*G {N d*aG n&IG nIV  

ta Va& uP Eka ekV m&UN p>G MUd M> {d el* [C* laJ  

uH* pid ec* waG #V*N Hod b&oN EHG Yx  

q #md Ys #md eHG et&G puN VIc b*aN  

uf* Ec&N p*aN paG EJ*N epG p&IN V$ EpG  
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#TG #jN EMG o&iN ExG ES& LoG caG yC*  

ELc x&aV yd* EJ&G N*$ EHa s&}G oUG EBa XuM AOJ 

                                 w&oN CVaM koG S&aG b}c [L v$ EwG  

II. x&aV uH* BaJ eob 

1. EP& UX ELc boc s&}G yd* ELc w>G <MN? 

2. eo& Yh* Ek*a Na m*a eP& xuM oa* UH EHa ELc Ek*a ES*, yd* ELc Eoa Ek*a EXG Yd? 

3. eo& Yh* b*aN EMG T&IG oaN, l*a Ex&G EHa, yp T&oJ L>G TaG o>N Pa koG d*aG 
EHa yd* ELc Eoa uf* <c&c b*aN EMG eNV Yd? 

4. Noc PUG uk en Hod n*}G c>G BaJ En, EHa iM uk Yd cob <HM t&UM Yh* uf* 
taG yP& da EMG Eb&a? 

5. BaJ iN* eo& EV*a Ma TaG uk x}G? 

4. ec* ooc CVaM ecV BaJ <L&N En 

III. F}G kIN: F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt*: 

ELc Eoa uf* taG yP& (1) . . . . . . . . . . .    

(2) . . . . . . . . . . .   q ExG oaV H}c LuG laJ b*aN  

S&aG s&oG p*aN paG EJ*N AHb t&ac (3) . . . . . . . . . . .    

S&aG o>N Pa (4) . . . . . . . . . . .   Hod T$ il l*a  

Ys ec& c*a h$ eM*G {N d*aG (5) . . . . . . . . . . .    

ta Va& uP Eka ekV m&UN p>G (6) . . . . . . . . . . .   {d el* [C* laJ  

uH* pid ec* waG #V*N Hod b&oN (7) . . . . . . . . . . .    
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q #md Ys (8) . . . . . . . . . . .    et&G puN VIc b*aN  

uf* Ec&N p*aN (9) . . . . . . . . . . .    epG p&IN V$ EpG  

#TG (10) . . . . . . . . . . .    o&iN ExG ES& LoG caG yC*  

  (11) . . . . . . . . . . .   yd* EJ&G N*$ EHa s&}G oUG EBa XuM AOJ  

IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  xoG EHa  Hai ta 2.  S&aG Khéo 

3.  ELc boc Chọn hoa 4.  s&oG p*aN Cố ngăn, giữ 

5.  w>G <MN  Bông đẹp 6.  o>N Pa  Dẫn đƣờng chỉ 

lối 

7.  edd <fN Nắng mƣa 8.  m&UN #jN  Ngàn dân 

9.  Eb&a Ex*a  Không tàn 10.  Hod T$ Đến tận 

11.  ELc Ek*a Chọn thóc 

giống 
12.  il l*a  Sung sƣớng 

13.  Ek*a xuM tac Bụi lúa xum 

xuê 
14.  Ys ec& c*a Quyết đoán 

15.  H>G Yx  Bông mẩy 16.  h$ eM*G Cứng rắn 

17.  s&}G eP&  Mới phát triển 18.  {N d*aG  Trung thành 

với đảng 

19.  xuM oa*  Bụi lúa xum 

xuê 
20.  n&IG nIV  Vững vàng, 

chặt chẽ 

21.  Na [l Vụ mùa 3 22.  MUd M> Tối tăm 

23.  Na M> Vụ mùa 24.  {d el* Mịt mùng, tối 

tăm 

25.  UC EJ&G Giƣờng nhƣ 26.  pid ec*  Tháo gỡ 

27.  p*oG UX& Dóng thẳng 28.  waG #V*N  Phát dọn 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

29.  {L JaV  Cây cao 30.  EHG Yx  Sáng sủa 

31.  paN d&aG Giƣờng nhƣ 32.  q #md Ys Ngƣời hết lòng 

33.  iX  Thời kỳ 34.  #md eHG  Hết sức 

35.  b&aV xaV Trai gái 36.  et&G puN  Xây dựng, quy 

định 

37.  ELc uS*  Trọn ngƣời 

tình 
38.  VIc b*aN  Việc bản 

39.  yK* iN*  Bây giờ 40.  epG p&IN  Sửa sang, thay thế 

41.  uf* taG yP& Ngƣời đại 

diện cho dân 
42.  #jN EMG Nhân dân 

43.  da EMG  Xây dựng bản 

mƣờng 
44.  o&iN ExG Yêu thƣơng 

45.  ExG oaV  Thƣơng chú 46.  ES& LoG  Tin tƣởng 

47.  H}c LuG  Yêu bác 48.  caG yC*  Chỗ dựa 

49.  laJ b*aN Nhiều bản 50.  x&aV yd*  Tìm đƣợc 
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BaJ 11. b*aN p&IN Ym& 
I. eob <L&N: b*aN S&$ diN uP 

EM& UX b*aN l*a Z}G uj& l}c H*IVN l}c x&a 

b*aN l}c G&a TaG ex  

b*aN h> eCVJ {N* [b&  

uj& c&a {c* moc C*> h*>J AL*c uP xuG  

H&uG {C& ES*a F}G xIG eMG o&aN  

d*IN Eb&a d*aJ Ep&a eC*VG <GM MUd EGa {d  

TaG yp Ma f}&G S$ x$ h*IM  

hac Va& yK* UH #hN lac ta H&uG EHG Yx x*IG  

n*a f&}G h*IM iM S*aG Ga #d&c Ma s>N 

Ec&N soM uP d&aN xuG #Jd TaG l>G c*VaG  

ex El&M b*}G taM T*aJ YJ JUd yp Ma  

xIG CoJ t*oG uP fa {o* o&iG  

iM c&VaN p*aJ ES&G AS* T*uc x&iG koG KaN 

#hN [T& xaJ f&aN uP <p&G w>G boc EHG daV j*oN 

ES P&uG o*oM ec&V <C*G d*IN EH& Ma woG  

EHN MuG g*oJ, MuG <T&N edG LaV  

AC& <t*N boc X*oN boc baN yk j*oN  

Yx EHG n}*G diN uP uS& b&oN eL*V [l* XuM AHJ.  
    w&oN CVaM S&aG b}c: {C vuJ - EMG L&a 
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II. x&aV uH* BaJ eob 

1. c>G BaJ iN* <T b*aN k&>G uf* yT iN* uj& b&oN Yd? et& ES*a iM uk x}G lac EX yK* Eb&a? 

2. TaG yp Ma Ek*a b*aN iN* et& ES*a eNV Yd? 

3. #Jd EXG Yd yK* s&}G iM TaG l>G c*VaG? 

4. iM TaG l>G c*VaG UH iM uk x}G [C* yd* p&IN w&aJ yp T&oJ EV*a k*UN c>G BaJ iN*? 

5. yK* b*aN iN iM x}G p&IN w&aJ? 

 5. ec* ooc CVaM ecV 

III. yk c*VaG kod c{b Hud: T}d Hud T&oJ PUG kod Yt* iN* 

1. b*aN N*oG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. M&UN <PG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

3. EHN H*aN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. b*aN k&>G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  H&uG EHG Yx x*IG  sáng sủa, sáng 

trƣng 
2.  EM& UX  thủa nào 

3.  n*a f&}G h*IM vực sâu, hiểm 

nguy 
4.  l}c HI*VN  xa huyện 

5.  S*aG Ga #d&c  voi sừng sắt-máy 

ủi, máy xúc 
6.  h> eCVJ đầu nhánh 

nƣớc 

7.  Ec&N soM uP   san đỉnh núi 8.  {N* [b&  nƣớc mó 

9.  uP d&aN xuG núi đá cao 10.  moc C*>  sƣơng cuốn 

quanh, bao phủ 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

11.  taM T*aJ  nối nhau 12.  h*>J AL*c suối sâu 

13.  YJ JUd  nối nhau liên tiếp 14.  uP xuG  núi cao 

15.  xIG CoJ  tiếng còi 16.  H&uG sáng 

17.  {o* o&iG  ing ỏi, vang dội 18.  {C&  chiều. tối 

19.  p*aJ ES&G AS*  bày hàng bán 20.  ES*a  sớm, sáng 

21.  T*uc x&iG  đầy đủ, đủ loại 22.  eMG o&aN  côn trùng kêu 

23.  koG KaN của lạ 24.  Ep&a eC*VG  vắng vẻ, trống 

rỗng 

25.  xaJ f&aN uP  dây vắt qua  núi 26.  
<GM MUd EGa 
{d  

tối mò tối mịt 

27.  daV j*oN sao nổi, sao sáng 28.  f}&G S$  dốc đứng 

29.  ES P&uG o*oM dây giăng vòng 

vèo 
30.  x$ h*IM  vực nguy hiểm 

31.  ec&V <C*G  cua vòng vèo 32.  Ma woG  đến nơi 

V. BaJ eob t&UM  

1. b*aN N*oG  

b*aN N*oG uj& tiN fa 

TaG yp Ma {t& xuG p&a uP b}G L*oM 

TaG f&aN o*oM laJ <C*G LIb h*>J [b& Yx  

Hod YN uP eb&G #pN pac TaG xoG #x*M 

#x*M Q k*aM p&a yM* yp Hod TaG d>G 

#pN TaG yp ux& EMG loM ti*G 
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TaG et&G oiN* C&Va AS* kaJ ES&G P$ uk 

TaG Q <LG uP yp ux& ha iT& T$ fIG c*VaG 

TaG et&G Et*a uS& UM* HIN eob Ux xaN 

laJ uk GoN l}c v$ tU&M eTN exN w*oJ 

ec*V o&oN N*oJ AKJ L&oG yp Ma XuM AHJ. 

     ec* BaJ koG F*aM d&Uc 

2. CVaM SIN LaG: Hid b*aN KoG EMG 

2.1. Hid b*aN KoG EMG 

2.2. iM {N* s&}G iM EmG 

     iM EMG s&}G iM T*aV 

2.3. {N* xoG EmG - EMG xoG T*aV 

     j*aV xoG EkJ Eb&a id   

2.4. fid [T& eM& H*iN p*iN k*UN [T& eM& 
CVaJ Eb&a id 

2.5. VIc p> x> VIc LaG   

2.6. T*aV xaN iL& Yx& {N* NoG 

     T*aV t*}G KoG Yx& yP& 

2.7. fid c$ n*}G yH& Za Eoa Ma Na 

     fid c$ n*}G Na Za Eoa Ma b*aN 

     fid c$ n*}G b*aN Za Eoa Ma EMG 

2.8. ooc loc [C* noG   

     xoG EHN [C* b*aN   

2.9. diN b*aN na ka EMG M&}G   

2.10. x}c uf* dIV Eb&a yd* 

      HIV uf* Q Eb&a #pN   

2.11. Za Ek*a q L}c - Za H}c q <sN   

      Za w&oM ud na* - Za w*a ud Ys   

2.12. S&aG <o* AjN s&}G hoM 

      S&aG HoG AjN toM X*}G   

2.13. EHN iM h*iG iM x&a 

     b*aN iM s&a iM cVaN   
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2.14. l}c [t& l}c x}c c$ 

       S*a [t& S*a k*a c$   

2.15. cVaN <t&c EMG EJG <t&c {N*   

2.16.  eo& ciN Ela uw&, eo& uj& Ela pUN 

2.17. Za Lac {N* Ma Yx& EH  

  Za Lac Ex Ma Yx& b*aN 

2.18. uH* Ux s&}G #pN q Ew*a  

 S&aG ciN El*a s&}G #pN q l}c 

2.19. EHN iM H*aN c*VaN iM Exa 

2.20. yM* XaG ec& s&}G #pN pUN n*oG

VI. BaJ EM EHN et*M. 

1. uj& n*}G b&oN Es*a daG eob io&/OaJ iS* TaG EM Hod EHN Es*a Eb&a [C* b&oN Es*a #Jd 
VIc. b&oN EHN io& OaJ uj& iM x}G K*$ S&$ <P*N j*oN. (et*M 80 kod t&aV k*UN) 

2. n*}G <f*G io&/OaJ ciN uj& iM x}G K**$ S&$ <P*N j*oN n&IV ES yd* laJ iP& N*oG Ma 
jaM Ab&G eL, o*iN M&>N? PUG uk K*$ S&$ <P*N j*oN N*$ yd* m*a eP&, t*}G et&G eNV 
Yd? et*M BaJ SIN p&aV Yh* iP& N*oG laJ EMG uH* L>G K*$ S&$ <P*N j*oN N*$ yV* 
n&IV ES yd* laJ iP& N*oG Ma o*iN jaM. (80 kod t&aV k*UN 
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G&oN xaM. F*a diN p&a uP, b&oN ciN uj& 
BaJ 12. waM Ma TaG M>, UM*, AS, oaJ F*a diN  

 

I. eob waM ec&G tob   

1. waM ha UM* 
ePG: oaV buN AOJ UM* iN* Uw& ic* #L? 

buN: UM* iN* Uw& xaM. 

ePG: UM* xib #sd {C& eM&N Eb&a? 

buN: AO&! eM&N Loc. o*aJ LuG iM VIc x}G o&a? 

ePG: UM* 20 {C& EHN oaV l*a #Jd PaN Ek*a <SM Luc SaJ yd* EM boc Ux. 

buN: #TG {C& UM* iN* EHa yp C&Va o*iN jaM Exa oa? UM* N*$ N*oG iM VIc eL*V. 

ePG: eNV N*$ [C* yd* - j&aV epd AS w&oG #TG CUN EHa yp AN. 

2. waM ha AS 
bIN: yK* ic* AS eL*V #L Eo*J AOJ? 

maJ: xoG AS #TG #VN. 

bIN: Eo*J EKJ NoN t&UN ic* AS? 

maJ: <h&c AS wo&G t&UN ES*a. 

bIN: t&UN ES*a Eo*J ALG yp #Jd x}G #L? 

maJ: Eo*J yp #Jd VIc. 
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bIN: Eo*J ALG EKJ ooc yp #Jd VIc ic* AS? 

maJ: ALG EKJ #sd AS xib h*a Eo*J yp #Jd VIc. 

bIN: ic* AS #TG #VN Eo*J z&a VIc? 

maJ: xib #od AS w&oG. 

 <L&N Yh* Us& Hud En 

 ec* ooc CVaM ecV Hud En. 

 xoG q waM ec&G tob c$ T&oJ Hud En 

II. BaJ EM EHN   

1. et*M eM&N AS Yx& T&oJ h&uN Yt* iN* 

  

  

  

  

1 2 

3 4 
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2.  ux* kod Yt* iN* Yx& b&oN Ep&a Yh* #pN BaJ <L&G LIN. 

a. #Jd;  b. UX*; c. k*oJ; d. x*>G; e. ek*V; f. j&aV; g. t&UN ES*a; h. ciN; i. VIc 

VIc ALG #Jd c>G UM* koG k*oJ 

 ALG EKJ k*oJ NoN t&UN 6 AS (1) ……………. ooc caG k&>G k*oJ ATb 
UT {L [M& j&aV 15 fud eL*V wu&uc (2) ……….., x&>J n*a, yw& (3)…………. Ex*. k*oJ 
ALG (4)……..… Ek*a ES*a 6 AS w&oG. 7 AS k*oJ ooc EHN yp (5)……….. VIc 
Hod xib #od AS s&}G J*}G. AS Ma EHN k*oJ yp AS* (6) …….… ES&G ciN, ciN GaJ 
eL*V NoN J*}G (7) ………… 30 fud. #TG {C& k*oJ #Jd VIc et& AS w&oG Hod h*a 

7 8 

5 
6 
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AS. #sd AS XuM (8)……….. ciN eLG eL*V m*oJ q m*oJ (9)…………. k*oJ 
EKJ NoN xib #od AS #TG CUN. 

III. yV* Ab&G eJG 

1. kod Ym&: 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt  Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  p*oG J&aN thời gian 2.  {C& iN*  chiều nay 

3.  UM* Ngày 4.  UM* Puc {C& chiều mai 

5.  UM* iN* Hôm nay 6.  <SM mừng 

7.  UM* Puc Ngày mai 8.  boc Ux dạy học 

9.  UM* Yd Ngày nào, 

hôm nào 
10.  j&aV khoảng 

11.  CUN iN*  đêm nay 12.  ciN eLG ăn bữa tối. 

13.  t&UN ES*a buổi sáng 14.  AS w&oG Một rƣỡi, Một 

giờ 30' 

15.  #TG #VN buổi trƣa 16.  EKJ, AKJ thƣờng, Thói 

quen 

17.  #TG {C& buổi chiều 18.  ic* AS mấy giờ 

19.  #TG CUN buổi tối 20.  ic* laJ l}c Bao xa 

21.  caG CUN Nửa đêm 22.  ic* laJ AhG Bao lâu 

23.  yc& k$ Gà gáy 24.  <Cb Hob yd* 90 ip Tròn 90 năm 

25.  J*}G, EXa nghỉ 26.  EH biN Máy bay 

27.  
ex wib/ex 
cVaG 

Xe đạp 28.  <Ld/ ex Xe 
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2. p*oG J&aN 

TT Tiếng Thái Tiếng Việt  Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  AS               Giờ 2.  EbN   Tháng 

3.  UM*            Ngày 4.  ip         Năm             

5.  t&UN ES*a      Buổi sáng 6.  #TG #VN  Buổi trƣa         

7.  #TG {C&   Buổi chiều 8.  caG CUN        Giữa đêm  

9.  #TG CUN      Ban đêm 10.  yc& k$   Gà gáy  

11.  S&$ H&uG   Tang tảng sáng 12.  YC*            Hợi   

12.  Ys*     Tý 13.  cab Giáp 

14.   Ep*a      Sửu 15.  H{b      Ất 

16.   iZ       Dần 17.  HaJ  Bính 

18.   Em*a    Mão 19.  AMG     Đinh 

20.   ix  Thìn 21.  Ap&c     Mậu  

22.   Yx*     Tỵ 23.  c}d      Kỷ  

24.  XG*a         Ngọ 25.  <kd      Canh 

26.   <Md        Mùi 27.  H*>G      Tân 

28.  x$       Thân 29.   Et&a         Nhâm 

30.  EH*a Dậu 31.  c&a          Quý  

32.  #Md     Tuất    

3. Giới thiệu lịch Thái  
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3.1. Giờ:  Thống nhất với các dân tộc khác, phù hợp với hiện nay, ngƣời Thái 

cũng chia một ngày ra 12 giờ nhƣ sau :  

Tên giờ ngƣời Thái Tƣơng ứng 

AS Ys*  Giờ trƣớc gà gáy   ( giờ tý  )   

AS Ep*a  Giờ gà gáy  canh một ,hai  ( giờ sửu )   

AS iZ  Giờ gà gáy canh ba tƣ     ( giờ dần )   

AS Em*a  Giờ gà gáy  báo sáng       ( giờ mão  )  

AS ix   Sáng   sớm     (  giờ thìn  )   

AS Yx*  Giờ buổi sáng                   ( giờ tỵ     )    

AS XG*a  Giờ  buổi trƣa                   ( giờ ngọ  )   

AS <Md  Giờ về chiều                      ( giờ mùi  )   

AS x$  Giờ giữa chiều                   ( giờ thân )    

AS EH*a  Giờ chiều tối                      ( giờ dậu  )    

AS #Md  Giờ bắt đầu tối                   ( giờ tuất  )  

AS YC*  Giờ tối khuya                      ( giờ hợi  )   

 3.2.  Ngày:  Có hai cách xem  :  

 Một là theo ngày hệ can, chi và âm lịch, dƣơng lịch mới nhập vào.  

Tên ngày ngƣời Thái Tƣơng ứng 

UM* cab  ngày giáp                  

UM* H{b  ngày ất  

UM* HaJ  ngày bính                  

UM* AMG  ngày đinh  

UM* Ap&c  ngày mậu                   
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UM* c}d  ngày kỷ  

UM* <kd  ngày  canh              

UM* H*>G  ngày tân  

UM* Et&a  ngày nhâm              

UM* c&a  ngày quý   

 Từ trƣớc tới nay vẫn thƣờng gọi mƣời ngày một vòng, ba vòng thành một 

tháng, tháng nào thiếu để nối tiếp theo tháng sau.         

Ngày ghép can chi như sau :  

TT 
Ngày can 

chi 

Tƣơng 

ứng 
TT 

Ngày can 

chi 

Tƣơng 

ứng 
TT 

Ngày can 

chi 

Tƣơng 

ứng 

1.  cab Ys* Giáp tý   2.  H{b Ep*a Ất sửu   3.  HaJ iZ Bính 

dần   

4.  AMG Em*a Đinh 

mão  
5.  Ap&c ix Mậu 

thìn  
6.  c}d Yx* Kỷ tỵ     

7.  <kd X*Ga Canh 

ngọ  
8.  H*>G <Md Tân 

mùi  
9.  Et&a x$ Nhâm 

thân  

10.  c&a EH*a Quý 

dậu   
11.  cab #Md Giáp 

tuất   
12.  H{b YC* Ất hợi   

13.  HaJ Ys* Bính tý   14.  AMG Ep*a* Đinh 

sửu   
15.  Ap&c iZ Mậu 

dần  

16.  c}d Em*a Kỷ mão  17.  <kd ix Canh 

thìn  
18.  H*>G Yx* Tân tỵ    

19.  Et&a X*Ga Nhâm 

ngọ  
20.  c&a <Md Quý 

mùi    
21.  cab x$ Giáp 

thân  

22.  H{b EH*a Ất dậu  23.  HaJ #Md Bính 

tuất  
24.  AMG YC* Đinh 

hợi  

25.  Ap&c Ys* Mậu tý  26.  c}d Ep*a Kỷ sửu    27.  <kd iZ Canh 

dần  

28.  H*>G Em*a Tân 

mão  
29.  Et&a ix Nhâm 

thìn  
30.  c&a Yx* Quý tỵ  

31.  cab X*Ga Giáp 

ngọ  
32.  H{b <Md Ất mùi   33.  HaJ x$ Bính 

thân  
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TT 
Ngày can 

chi 

Tƣơng 

ứng 
TT 

Ngày can 

chi 

Tƣơng 

ứng 
TT 

Ngày can 

chi 

Tƣơng 

ứng 

34.  AMG EH*a Đinh 

dậu  
35.  Ap&c #Md Mậu 

tuất  
36.  c}d YC* Kỷ 

hợi    

37.  <kd Ys* Canh tý   38.  H*>G Ep*a  Tân sửu   39.  Et&a iZ Nhâm 

dần  

40.  ca& Em*a Quý 

mão  
41.  cab ix Giáp 

thìn  
42.  H{b Yx* Ất tỵ  

43.  HaJ X*Ga Bính 

ngọ  
44.  AMG <Md Đinh 

mùi  
45.  Ap&c x$ Mậu 

thân  

46.  c}d EH*a Kỷ dậu   47.  <kd #Md Canh 

tuất   
48.  H*>G YC* Tân 

hợi  

49.  Et&a Ys* Nhâm 

tý  
50.  ca& Ep*a* Quý 

sửu   
51.  cab iZ Giáp 

dần  

52.  H{b Em*a Ất mão  53.  HaJ ix Bính 

thìn  
54.  AMG Yx* Đinh 

tỵ  

55.  Ap&c X*Ga Mậu 

ngọ  
56.  c}d <Md Kỷ mùi   57.  <kd x$ Canh 

thân  

58.  H*>G EH*a Tân dậu 59.  Eta& #Md Nhâm 

tuất  
60.  c&a YC* Quý 

hợi   

-  Ghép với vế thứ hai là can, cũng giống nhƣ âm lịch, nhƣng riêng ngày mão thì 

một số vùng có khác, gọi là ngày con ong  (tô tó), hiện nay những vùng thị xã, 

thị trấn đã gọi là ngày con mèo.  

- Tùy từng họ sử dụng ngày để cúng giỗ tổ tiên dòng họ, ngƣời Thái gọi là “mự 

vễn tỗng".  

Ký hiệu để chỉ ngày theo hệ thống can chi :  

TT Ngày can chi Ký hiệu Ngày Thái 

1 Tý  Ys* 

2 Sửu  Ep*a 

3 Dần  iZ 

4 Mão  Em*a 
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TT Ngày can chi Ký hiệu Ngày Thái 

5 Thìn  ix 

6 Tỵ  Yx* 

7 Ngọ  XG*a 

8 Mùi  <Md 

9 Thân  x$ 

10 Dậu  EH*a 

11 Tuất  #Md 

12 Hợi  YC* 

      3.3 – Tháng : 

         - Thống nhất với dƣơng lịch, âm lịch, lịch Thái chia một năm thành 12 

tháng. Tên gọi nhƣ sau :  

TT Tháng của người Thái Tháng âm lịch Tên gọi theo con 

1 EbN sIG tháng giêng   7 <t LiG 
2 EbN iZ& tháng hai  8 <t yc& 
3 EbN xaM tháng ba 9 <t ma 
4 EbN ix& tháng tƣ  10 <t um 

5 EbN h*a tháng năm                   11 <t un 

6 EbN <h&c tháng sáu  12 <t CVaJ 
7 EbN #sd tháng bảy                      1 <t Ex 
8 EbN epd tháng tám  2 <t eMV 

9 EbN Ec*a tháng chín 3 <t L>G 
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TT Tháng của người Thái Tháng âm lịch Tên gọi theo con 

10 EbN xib tháng mƣời  4 <t EGc (<t uG) 
11 EbN xib #od tháng  một                   5 <t M*a 
12 EbN xib xoG tháng  chạp  6 <t eb* 

     - Tháng của ngƣời Thái so với âm lịch chênh nhau sáu tháng. Ngƣời Thái 

tính lịch theo canh tác nƣơng rẫy làm căn cứ. Tháng bẩy âm lịch là tháng giêng 

của lịch Thái. Đó là tháng ăn mừng mùa lúa nƣơng sớm. 

         3.4. Năm :  

        - Năm trong lịch Thái cũng tính theo năm âm lịch, dƣơng lịch. Vòng tuần 

hoàn của năm can chi là 60 năm quay lại một lần. Thứ tự năm tính theo mƣời hai 

con là một vòng: chaử, pẩu, nhĩ, mẩu, xi, xaử, xngạ, một, xăn, hậu, mệt, caự. 

Nếu ghép với can, sẽ thành vòng tuần hoàn 60 năm, theo thứ tự đã liệt kê trên.  

       -  Con tƣơng ứng với năm theo bản chi nhƣ sau :  

Năm của ngƣời Thái Tƣơng ứng 

Ys* <t un (tý)  là con chuột   

Ep*a <t CVaJ (sửu) là con trâu   

iZ <t Ex (dần) là con hổ   

Em*a <t eMV - <t [t& (mão) là con mèo   

ix <t L>G, <t EGc (thìn) là con rồng   

Yx* <t uG (tỵ)  là con rắn    

X*Ga <t M*a (ngọ) là con ngựa   

<Md <t eb* (mùi) là con dê    

x$ <t LiG (thân) là con khỉ   

EH*a <t yc& (dậu)  là con gà    

#Md <t ma (tuất) là con chó   

YC* <t um (hợi) là con lợn   
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BaJ 13. CVaM WaJ EbN x}G, iM x}G, EV*a x}G 
I. eob <L&N 

 WaJ:  

EbN x}G <fN LiV iL&,  

EbN iZ <fN EXG UX,  

EbN x}G {N* jaM T&a,  

EbN x}G F*a d}G eL*G <x&G ELa,  

EbN x}G F*a {C <T*c Eb&a d}G,  

EbN x}G <t*N fuG F}G CaJ LaV eL*V boc,  

EbN x}G l*a ec&G uS* <SM M&>N CoN sIG,  

EbN x}G io& LIG H*oG YN <dG c*> um&,  

EbN x}G l*a ec&G uS* ALG Ek*a ux& xoG? 

tob:  o$ V&a  

EbN sIG <fN LiV iL&,  

EbN iZ& <fN iL L$,  

EbN xaM {N* jaM T&a,  

EbN h*a F*a d}G eL*G <x&G ELa,  

EbN <h&c F*a {C <T*c Eb&a d}G,  

<t*N fuG F}G CaJ LaV eL*V boc,  
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EbN #sd l*a ec&G uS* <SM H{b CoN sIG, 

io& LIG H*oG EbN xaM k*aM ix&, iP& H}c N*oG TIV Uj* j&oG jaM,  

M> naV Et*a NoN <dJ <xM ex&G, ALG et&G Ek*a ux& X*oN c&oN EM& 
GaJ sIG ePG AHJ! 

II. ec* kod Jac  

1. <fN LiV iL&: <fN N*oJ <fN {H EXG EmJ <fG.  

2. <fN iL L$: <fN AhG iH laJ UM*. 

3. uf* yT AKJ k{b WaJ c$ Ma TaG EbN, F*a, diN, oaJ F*a. 

4. EbN sIG uf* yT [l* eM&N EbN #sd AoM L*ic koG uf* ecV, EbN iZ& eM&N EbN epd 
AoM L*ic... (Ab&G t&UM n*}G BaJ Yn Ma TaG UM, AS, ip EbN koG q yT) 

III. eob kod c{b Hud:  

yX xoN p$ q HIN ooc xoG um&, um& Q WaJ, um& Q tob - WaJ V$, tob V$, 
um& Yd Eb&a ALb [l* um&  N*$ n*IG. 

IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  CVaM WaJ Câu đối 2.  CoN sIG Còn tết 

3.  EbN x}G  Tháng gì 4.  io& LIG  côn trùng ( như 

ve sầu) 

5.  <fN LiV iL& Mưa giả rích 6.  H*oG  Kêu 

7.  EbN iZ  Tháng 2 8.  YN <dG  Bên kia rừng 

già 

9.  EXG UX Như thế nào 10.  c*> um& quấn quít theo 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

đàn 

11.  {N* jaM T&a Nước về bến 12.  l*a ec&G uS*  Em và anh 

13.  F*a d}G eL*G  Sấm không 

mưa 
14.  Ek*a ux& xoG  Thành đôi 

15.  <x&G ELa Tiễn bông 

lau 
16.  O$ V&a  Nghe nói 

17.  F*a {C <T*c  Trời kiêng 18.  EbN sIG  Tháng tết 

19.  Eb&a d}G Không sấm 20.  <fN iL L$ Mưa dầm 

21.  <t*N fuG  Gốc mơ 22.  EbN xaM Tháng 3 

23.  F}G  Nghe 24.  k*aM ix& Chuyển tháng 

4 

25.  CaJ LaV  Đào hồng 26.  iP& H}c N*oG  Anh thương em 

27.  eL*V boc Rồi nở hoa 28.  
TIV Uj* j&oG 
jaM 

Hãy đến thăm 

29.  
NoN <dJ <xM 
ex&G 

ngủ sánh đôi 30.  M> naV  Mùa rét 

   31.  Ek*a ux& X*oN Kết thành đôi 
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BaJ 14. US* hIM {N* diN p&a uP  
I.  eob <L&N: US* hIM {N* diN 

 EHa #pN uf* #pN q [l* AZ iM {N* ec&G diN, c{b V&a iM p&a c*VaG <dG ACG. iM {N* 
ec&G iM diN UH [c z*a, [c yM* s}&G Z}G S&$ ekV, eL*V s&}G iM El&a Yz& <dG l>G. #Jd 
Ek*a s&}G #pN Ek*a H>G na, #Jd Na s&}G iM Na H>G C*oM. 

   iM p&a c*VaG <dG ACG n*a diN s&}G SUM {N*, h*>J H&oG S&oG AL*c s&}G Eb&a Yk& 
eh*G. uf* q EHa s&}G yd* ciN id uj& x&aG. Va& EHa #Jd Yh* diN sUd s&aG UH p&a  uP is& 
xob M*aN yp Ix, {N* h*>J H&oG [C* is& o&>J o}G ec&G V&a is& kad YJ Ix {N*. 

        EP& EXG N*$, uf* q EHa yd* ALG ^ US* hIM ec&G boc xoN c$ uH* es*G,  Eb&a 
yd* t}d LaN {p* L&aV p&a c*VaG <dG ACG, yV* Yh* diN ALG SUM, yV* Yh* {N* Yx ekV. 
LuN l}G Luc laN EHa s&}G is& yd* ciN id uj& G&aJ. 

II. x&aV uH* BaJ eob 

1.  {N* ec&G diN iM n&>G PaN x}G Hod ADJ ciN uj& uf* q EHa? 

2.  {N* ec&G diN iM n&>G PaN x}G Hod p&a, <dG? 

3.  p&a c*VaG <dG ACG iM n&>G PaN x}G Hod diN, Hod h*>J H&oG?  

4. uf* q EHa eo& ciN id uj& x&aG, p&a yM* ekV S&$ h*>J HoG ALG iM {N* EHa [S* yd* 
#Jd EXG Yd? 

III. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  ekV S&$  Xanh tốt 2.  {N*         Nƣớc  
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

3.  ekV ji*V j*iV      Xanh rờn          4.  diN Đất 

5.  ElG M*aN  Vàng héo           6.  [c yM* cây 

7.  {N* NoG Nƣớc lũ  8.  d&aN       Đá 

9.  {N* Lad nƣớc tràn ngập        10.  XaJ  Cát 

11.  {N* [b& Nƣớc mó  12.  [b& w&aN Mỏ than 

13.  {N* l>G          Nƣớc sông  14.  [b& #d&c      Mỏ sắt  

15.  eM& {N*            Dòng sông  16.  [b& SUN Mỏ chì  

17.  H&oG {N*          Rãnh nƣớc, khe 

suối  
18.  [b& ToG Mỏ đồng  

19.  {h* L&aV Chặt phá  20.  [b& {N* M$ Mỏ dầu  

21.  La* <LM  Bừa bãi   22.  Soc p&a           Đốt rừng  

23.  l*oN CLoc Trọc lốc  24.  c*VaG Af&G      Rộng  rãi, 

mênh mông 

25.  Soc yH&           Đốt nƣơng  26.  c*VaG L&UG UL* Rộng bao la  

27.  yF ym* p&a     Lửa cháy rừng  28.  xud [f& LaJ ta    Nhìn hết tầm 

mắt  

IV. BaJ <L&N t&UM   

1. p&a uP EMG yT 
    EMG yT EHa iM laJ p&a uP <dG c*VaG 

  iM #TG cVaG im EmJ x}d p&a uS& F$, 

  <Nc yc& k$ eMG H*oG {o* o&iG, 

  AmN Ej&G xIG ti&G c*IV xIG k{b AMG sIV, 

  jIV ta eL p&uG uP laJ k*$, 
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  boc baN h*$ #pN M&iG EMG EHa, 

  uS& El&a L*oG yk EH& d&oN edG, 

  EM& exG edd ElG x&oG <LG <HJ t*oG, 

  {X* f&oG Yh* S&$ GaM laJ t&UM, 

  T&> ef&N F*UN #hN M&>N AMG Ys, 

  Yf h&aG yc Yf& MoN jaM Uj* eT* yL. 

2. BaJ <L&N t&UM: h*>J {N* 

h*>J {N* N*oJ yl LIb tiN uP 

up pa j*oN V}G Yx El* had 

#hN [T& {N* <tc tad koN koN 

FoG Yx F*uG paN w>G f*aJ d&oN 

boc o&oN x*oJ LIb {N* P*oM z*uM z&iG yk 

yC ekV XiV <p&G doM d&aN XaJ {X {X* 

uS& c&ac {c* LIb {N* q oab xoN LoN XuM AHJ 
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BaJ 15. <t <N*c, <t p&a 
I.  eob <L&N: o*aJ <N*c EC*a 

o*aJ <N*c EC*a H*oG: “#cb coc, #cb coc, hoc X*uc!” 

o*aJ FaN j*aN JIN did yp {Z& o*aJ mac Ga 

o*aJ mac Ga JIN Fu*G Ek*a ta o*aJ yc& Ew&N 

o*aJ yc& Ew&N JIN Ik& k>J o*aJ <Md Li*N 

o*aJ <Md Li*N JIN p*iN haG o*aJ Hoc 

o*aJ Hoc JIN c}d ES o*aJ mac Et*a C*iG 

o*aJ mac Et*a C*iG  JIN Yx& l}G o*aJ CVaJ Aw&c 

o*aJ CVaJ Aw&c JIN #t& yp {Z& ooG o*aJ up 

o*aJ up JIN nib ka o*aJ ja At& 

o*aJ ja At& JIN yp CI*N ewN 

ewN s&}G xaV yp xaV Ma eM&N o*aJ <N*c EC*a fid 

ewN s&}G bid <xb o*aJ <N*c EC*a b*IV yp <P* M$ pac laJ. 

II. x&aV uH* c>G BaJ    

 1. c>G BaJ iN* iN ic* taG <t? 

 2. c>G BaJ iN* <T Hod mac x}G? 

 3. EP& EXG UX ewN s&}G bid <xb o*aJ <N*c EC*a b*IV yp?  

 4. BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G 
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III. yk c*VaG kod c{b Hud:  et*M US& Yx& c*oG h&uN <t Yh* eM&N 

  

  

  
  

  
  

1 2 

3 4 

5 6 
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7 8 

9 10 9 10 

9 

10 
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IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  ja At& 
Giống con sâu, 

sống dƣới nƣớc 

(sâu đá) 
2.  <Md L*iN Kiến  

3.  <t up Con cua 4.  yc& Ew&N Gà rừng 

5.  mac Ga Vừng 6.  mac Et*a C*iG Cây đài hái 

7.  CVaJ Aw&c Trâu đực 8.  bid Véo, Vặt 

9.  fid Sai, không đúng 10.  pac laJ Nói nhiều 

11.  F*uG Ek*a ta Bắn vào mắt 12.  Ik& k>J Bới đất 

13.  {Z& Giẫm 14.  p*iN haG Lật đuôi 

15.  c}d ES Cắn dây 16.  nib ka Kẹp đùi 

17.  <xb Mồm 18.  ewN Ngọc hoàng 

19.  <N*c EC*a  Cú mèo  20.  mac G&Va Quả vả 

21.  <N*c JuG  Chim công 22.  <t Hoc Con sóc  

23.  <N*c w> LaG   Chim khiếu đen 24.  <t FaN  Con hoẵng  

25.  <N*c w> iH    Chim Khiếu vàng 26.  <t cVaG  Con nai  

27.  <N*c sib  Chim chích 28.  <t um LoG   Con lợn rừng  

29.  <N*c soc  Chim sẻ 30.  <t b&aG  Con cày bay  

31.  <N*c ci*VJ  Chim vẹt 32.  <t ElM        Con trăn 

33.  <N*c Exa         Chim gáy 34.  <t Ex  Con hổ  

35.  <N*c o*IG {C       Chim sáo vàng 36.  <t uG           Con rắn  

37.  <N*c [c ec     Chim bồ câu 38.  <t im          Con gấu   
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

39.  <N*c kVa     Chim trĩ 40.  <t eHd       Con tê giác  

41.  <N*c <cd     Chim bìm bịp 42.  <t S*aG       Con voi  

43.  <t C&a  Con quạ 44.  <t LiG        Con khỉ  

45.  <t h&aN F*a   Con ngỗng trời 46.  <t L>G      Con rồng  

47.  <t #pd F*a   Con vịt trời  48.  <t S*$ iN 
Con  vƣợn, 

đƣời ƣơi  

49.  <t CVaJ  Con trâu  50.  f}c         Rau 

51.  <t G>          Con bò  52.  [n Măng 

53.  <t M*a          Con ngựa  54.  [c c*>J   Cây chuối  

55.  <t eb*         Con dê 56.  [c CaJ*     Cây vải   

57.  <t um         Con lợn          58.  [c CaJ     Cây đào 

59.  <t ma        Con chó  60.  [c M&>G     Cây muỗn 

61.  <t eMV       Con mèo  62.  [c kaM Cây me 

63.  <t yc&        Con gà  64.  [c eG Cây quýt 

65.  <t #pd       Con vịt  66.  [c cIG Cây cam 

67.  <t N&aN     Con ngan 68.  [c c*a #f Cây cà phê  

69.  <t h&aN     Con ngỗng   70.  [c eS Cây chè 

71.  <t pa       Con cá  72.  [c jaG jUd Cây cao su 

73.  <t cu*G     Con tôm  74.  yM* p&oG   Cây tre 

75.  <t <cb  Con ếch  76.  yM* siG   Cây gỗ  

77.  <t kId  Con nhái  78.  mac etG  Quả dƣa 

79.  <t j&IN Con lƣơn  80.  mac b>b   Quả mƣớp  
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

81.  Ek*a id/Ek*a o&oN     Cơm nếp  82.  mac Et*a  Quả bầu  

83.  Ek*a {s, Ek*a ex*      Cơm tẻ  84.  mac ek&N  Quả khén   

85.  Ek*a iL       Ngô  86.  mac oUc Quả bí 

87.  M$ <g   Khoai lang 88.  mac c*IG Quả cam 

89.  M$ [c    Sắn 90.  mac eG Quả quýt 

91.  mac Efc  Khoai sọ   92.  mac yb Quả trám đen 

93.  M$  p&a Củ mài  94.  mac kaM Quả me 

V. BaJ EM EHN eob t&UM  

1. eob waM Ma TaG <t <N*c, <t p&a   

1.1. ekc c$ Ma Ab&G <N*c 

H}c: Ma iO Ma Ab&G <t <N*c lac iN* iO. Ma V$ iO. MUG Eb&a Ma V$, M$ biN Ix eL*V.  

baN:  k*oJ {g& MUG pac xIG Yz& laJ, M$ j*aN. <t <N*c M}c j*aN q #N.  

H}c: <t <N*c N*$ is& Ma in* Ym& M$ EKJ Ma s{b [c yM* N*$. 

baN: ET& n*a MUG #hN M$ MUG C&oJ pac xIG N*oJ eL AN. 

1.2. <t Sa*G 

p*aN: oaV yd* yp o*iN jaM yt gIVN #H?  

ePG: k*oJ yd* yp et& ip 2003.  

p*aN: yp Hod <f*G L*IG <t S*aG Eb&a?  
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ePG: Hod eT*! k*oJ yd* yp Hod caG b*aN <D&N, uj& h*$ Ex&a L*IG <t S*aG yV* 
S&oJ Ej eHG q SIN ES&G koG ec&G yV* q ik& yp Ma 

p*aN: Ex&a ALG Eoa <t S*aG yV* ek&G eL&N eM&N eT* o&a? 

ePG: eM&N eT* Loc! T&oJ CVaM <T koG Ew*a ec& [l* uf* q p}d Eoa <t S*aG c>G p&a 
Ma L*IG #pN S*aG EHN yV* Yh* UM* o*iN M&>N yV* <t S*aG iM eHG, Ex&a ALG Yh* J*}G c&oN 
ic* UM*, Yh* ciN Yb o*oJ, z*a dib …  

p*aN: #Jd UX M$ s&}G F}G CVaM uf* q [N* ? 

ePG: Ew*a ec& V&a Ex&a Eoa #l*M yM* elM iH j&aV Va Q yV* boc M$. AS eo& Yh* M$ ET*a 
Ek&a <LG, uf* q Eoa yM* elM eTG <cd*N M$. eo& Yh* <t S*aG pic TaG kVa, pic TaG 
X*aJ [l* Eoa [k #l&c goc Ek*a uh X*aJ Eb&a [C* uh kVa M$. uf* q Z}G ux* C*oN T&oN 
yM* yV* boc S*aG eL&N V$. 

1.3. CVaM T*a c$ 

x&iG x}G N&uG Ex* #d&c caJ TaG? 

x&iG x}G N&uG Ex* kaG {d {N*?  

x&iG x}G N&uG Ex* {k* uj& p&a <dG ACG? 

<t x}G uj& c>G p&a TuM ET N&uG Ex* p}c kVac?   

<t x}G uj& c>G b*}G Ep&a eCN?   

<t x}G uj& loM uP Ep&a ip&?   

<t x}G caG CUN H*oG xIG VoN ha uC&?    

<t x}G p&uc d> NoN #TG b*aN?    

<t x}G eC*V HiM <xb edG LaV?  
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<t x}G <t&c <T&G ud* Eb&a <x&G hac EM?    

CVaM ec*: 

<t Et&a N&uG Ex* #d&c caJ TaG 

<t fa N&uG Ex* kaG {d {N* 

<t Ex N&uG Ex* {k* uj& p&a <dG ACG    

<t #m*N N&uG Ex* p}c kVac uj& c>G p&a TuM ET  

eMG uC& uj& c>G b*}G Ep&a eCN   

<t s}c s&$ Ep&a ip& loM uP  

<t k*aM k&a  caG CUN H*oG xIG VoN ha uC& 

yc& CoN pu&c d> NoN #TG b*aN 

{C had eC*V HiM <xb edG LaV  

Moc EmJ <t&c <T&G ud* Eb&a <x&G hac EM 

2. <t L*IG, [c puc 

2.1. ic& W>d puc f}c ePc Yx [l* taG f}c Q ciN Eb&a iM H*aJ Hod {L [M& uf* q  

eo& iM taG f}c iN* yd* #Jd EXG l}G:  

 - ELc taG diN puc: diN Eb&a L*oG, {N* yl G&aJ Sob [t& taG [c puc, uj& l}c EHN 
ym& - #B*G VIN* N*oJ Azd [l* xoG yc <x&, Eb&a uj& {s b&oN o&>J H*aJ miN CaV  

 - iM {N* ePc Yx BaV  

 - yd* uH* ES* f}c id S&$, ELc Eoa ec&N S&$ Mac, [c o&oN Yz& V$.  

 - ux* laJ k&uN h&a, N*oJ k&uN iv xiG, Eb&a yd* ux* k&uN h&a Eb&a #H <o& Yh* EN&a.  
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 - FoG #B*G Yh* [c f}c id S&$, yd* ux* ja BaV k*a #B*G AS AC*N ha - Eb&a yd* ux* ja 
H*aJ o&UN  

2.2. LIG* G> iM laJ Ez&  

 et*G G> iP V$ yV* k*a ciN Ez& [l* eM&N n*a VIc iM AL*J Ma TaG ciG #t& - eo& Yh* G> 
iP V$ UH Yh* M$ ciN z*a id c{b laJ taG ES&G ciN o&UN Ym& hac iM n*}G b&oN Es*a ciN uj& 
yV* Yh* G> ciN iP V$ kaJ yd* C&a, eo& Yh* G> yV* ciN Ez& iP V$ UH yd*:  

 - Eoa G> ec& foM H&aG Yz&, Va& G> N*oJ UH Eoa <t yd* 18 Hod 24 EbN ooc, 
et*G xoG xaM EbN [l* iP kaJ yd*. 

 - Yh* <t G> ciN ja k*a tUc, eMG Ek*a xaN. 

 - L*IG iP UH yd* ciN: ciN [c z*a ekV S&$ eVN laJ CVa c{b PUG [c iM ec&N EXG 
Ek*a iL M$ [c c{b laJ taG o&UN Ym&. 

 - L*IG p&oJ f&aG UH AS Ma EHN Yh* ciN ES&G ciN t&UM, V&a L*IG x}G c>G AVG UH iM 
ES&G ciN Yh* ciN [P.  

 Va& et*G L*IG yd* EXG N*$ UH c>G xoG xaM EbN [l* kaJ yd* eL*V.  

2.3. [c jaG jUd 

 - [c jaG jUd [l* eM&N taG [c <cG GIb Q iM AL*J Yh* uf* q laJ, jaG jUd ux* yd* 
laJ VIc S&oJ uf* q. yK* iN* c&a EMG puc yd* XaV xoG V*aN had O&a. m*oJ ip Eoa yd* xaM 
H*oJ P$ At&N jaG. tiG* AxN la EHa puc yd* xaM P$ Ec*a H*oJ had O&a eL*V.  

 - [c jaG jUd yd* q yt Eoa c&a naM im& Ma puc n*}G EMG EHa et& ip 1897 - Hod 
ip 1911 iM 4.857 had O&a. ip 1929 iM Hod 83.500 had O&a. Hod ip 1943 UH iM Hod 
103 297 had O&a.  
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G&oN ix&: v$ h&Va koG ES* q yT  
BaJ 16. L>G o*iN M&>N koG ES* q yT 

I. eob <L&N  

 et& ES*a et& laJ c&aJ SIN Ma, q yT iM laJ L>G o*iN M&>N EXG Tod CoN, 
[t& mac eL*, Lac baJ, #t&c xoc, k{b, eX … eX iM laJ L>G o*iN eX M&>N p&uc 
S>N yd* laJ q Ek*a eX EXG: eX o*oM L*oM, eX iV, eX k*aM yM*, eX mac 
h&iG, eX pIV, eX saJ … eX o*oM L*oM ALG [l* L>G o*iN M&>N n}d ExG Eb&a Apd 
Eb&a Eb&. m*oJ ET& GiN xIG C*oG xIG <c&G j*oN J&$ J&$ [C* p&uc S>N yd* uS& q Ma o*iN 
M&>N eX o*oM L*oM. Eb&a CVaN Ew*a ec&, N*oJ, n&oM, ZiG SaJ ekN {k& ekN b&a HIG 
b&a, tiN Z*aJ P*oM PL{b. L>G oi*N M&>N iN* EZ&G iM laJ q EZ&G M&>N AMG EX, AS 
eX iM xIG k{b c*IV xIG h>, ta Eld eL c$, P*oM Z*aJ bad tiN EV eX EV T*IN <T 
c$ M&>N hoM. 

II. Hud waM    

1. c>G BaJ iN* <T Hod PUG L>G o*iN M&>N Yd koG q yT?  

2. q yT ALG iM taG o*iN eX Yd? L>G o*iN eX n}d ExG EX [l* L>G o*iN eX Yd 
koG q yT? 

3. L>G o*iN eX o*oM L*oM koG q yT ALG eX eNV Yd? 

4. n*}G <f*G OaJ/io& uj& iM L>G o*iN M&>N Yd <P*N j*oN yd* laJ q n}d ExG P*oM 
Ma o*iN M&>N? 

III. kod Ym& 
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TT Tiếng Thái tiếng Việt TT Tiếng Thái tiếng Việt 

1.  et& ES*a et& laJ 
Từ ngày 

xửa ngày 

xƣa 
2.  Eb&a Apd Eb&a Eb& Không chán 

3.  c&aJ SIN Ma Truyền lại 4.  xIG C*oG Tiếng chiêng 

5.  eX o*oM L*oM Múa xòe 6.  xIG <c&G Tiếng trống 

7.  iM laJ Có nhiều 8.  k{b Ux Hát kể 

9.  L>G o*iN M&>N 
văn hóa, 

vui chơi, lễ 

hội 
10.  k{b b}c Hát sáng tác 

mới 

11.  Tod CoN Ném còn 12.  eX iV Múa quạt 

13.  [t& mac eL* Đánh mak 

lẹ 
14.  eX k*aM yM* Múa sạp 

15.  Lac baJ Kéo co 16.  eX mac h&iG Múa quả 

chuông 

17.  #t&c xoc Đẩy gậy 18.  eX pIV Múa piêu 

19.  k{b [t& c$, Hát đối 20.  eX saJ Múa chai 

21.  
k{b t*aN <o* t*aN 
M}c 

Hát giao 

duyên 
22.  xIG j*oN J&$ J&$ Tiếng rộn 

ràng 

23.  n}d ExG Rất thích, 

yêu thích 
24.  puN paN Cùng lứa 

25.  puc S>N thúc giục 26.  P*oM APG Đều đặn, 

đều tăm tắp 

27.  F*oN ENG Vang rội, 

rộn ràng 
28.  

k{b t*aN H}c t*aN 
ExG 

Hát tâm tình 

29.  H*aG H*oJ Hơn trăm 30.  k{b M&>N Hát hay 

31.  
et& EM& LaG paG 
ES*a 

Từ ngày 

xửa ngày 

xƣa 
32.  xIG k{b Giọng hát 

33.  xIG [C Giọng 34.  xIG sIV tiếng  reo hò 
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TT Tiếng Thái tiếng Việt TT Tiếng Thái tiếng Việt 

35.  iM ET& Có thể, có 

lúc 
36.  P*oM PL{b Đều răm rắp 

37.  <tb UM Vỗ tay 38.  <ZM pIV Tung khăn 

piêu 

39.  {k& ekN Cầm tay 40.  Z*aJ tiN Dịch chân, 

bƣớc chân 

41.  <md um& Nhóm, cụm 42.  bad tiN Bƣớc chân 

43.  S&$ GaM ta Đẹp mắt 44.  b&a HIG b&a Vai kề vai 

45.  Eb&a CVaN Bất kể 46.  n&oM N*oJ Thanh niên, 

Trẻ nhỏ 

47.  Ew*a ec& Già cả 48.  iP& N*oG Anh em, bạn 

bè 

49.  Cad xaN Đoàn kết 50.  M&>N hoM Vui vẻ 

51.  T*IN <T Chuyện trò 52.  o*oM L*oM Vòng tròn 

53.  eCN Khèn 54.  Ep&a Thổi 

55.  ip& Sáo 56.  xIG [C Giọng 

57.  t&iG Đàn tính 58.  t*oG Vọng vang 

59.  t&oJ Gõ 60.  M&>N sIV Vui hò 

61.  kid Gẩy 62.  UK #H&G 
Ƣng ý lắm, 

Đẹp lắm 

63.  <c&G Trống 64.  #XG X&a Vang lừng 

65.  mac h&iG Quả nhạc 66.  EF&N thấm vào 

67.  b*}G yM* Ống cây 68.  o&oN oz>c ^ Mềm mại 

69.  ix X[L Nhị/kéo nhị 70.  
X&aM Ek*a <m&c Ek*a 
Ys 

Thấm vào 

lòng 

71.  hUN S}c Đàn môi 

gẩy 
72.  MoJ yp 

Lịm đi, Ngất 

đi 
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TT Tiếng Thái tiếng Việt TT Tiếng Thái tiếng Việt 

73.  hUN yM* Đàn ống 

nứa 74.  X&aM Ek*a uh o&iG ^ 
Rót vào tai 

êm ru 

75.  eX ePN Múa dẻo 76.  <Fd F*oN Sôi nổi 

77.  eX eoV Múa ngoáy 

mông 
78.  j*oN Nhún nhẩy 

79.  eX VoG Múa vòng 80.  xIG YJ 
Tiếng ru 

dƣơng 

81.  eX Múa 82.  CVaM <T Lời kể 

83.  k{b Hát 84.  <T yT EM laJ 
Kể chuyện 

cổ tích 

85.  k{b Ux Xƣớng thơ 86.  <T if xaG Kể ma chay 

87.  k{b b&aV xaV Hát trai gái 88.  <T <k&G k&aJ 
Kể chuyện 

vần điệu 

89.  k{b um& Ela* Hát mâm 

rƣợu 
90.  <T [C& [L* [C& eL* Kể chuyện 

tếu lâm 

91.  k{b <Md Hát cúng 92.  CVaM <LN& Lời đọc lại 

IV. x&aV uH* L>G o*iN M&>N koG q yT: et*M PUG kod EV*a Ma L>G o*iN M&>N 
Yt* iN* Yx& c*oG h&uN eo*G: Tod CoN, eX k*aM yM*, [t& mac eL*,  #t&c xoc,    
Lac baJ, eX o*oM L*oM 
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V.  BaJ eob t&UM:  CVaM <k&G k&&aJ CVaM <T EM& LaG paG ES*a  

1. mac c*oG TuM mac Ek  

mac c*oG ES mac lod 

mac paJ Pod mac #cVN 

mac #pN #oN mac x*aN 

mac <c*N p*aN mac G&Va 

mac yt& Ga& mac EFG 

mac x&uc ElG mac c*>J 

mac x*>J N&aG mac yb 
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mac #pN yC mac [C* 

mac #pN [k* mac kaM 

mac #pN naM mac iN* 

mac iS* F*a mac Eod 

mac #pN ELd mac Eba 

mac #pN Eka mac eh*V 

mac eo*V F*a ta #VN!   

2 -  [h& uP N*oJ Luc T&aN Ma fac        

     [h& mac N*oJ Luc T&aN Ma maJ       

    xaJ uP s>G d&iG S>N Ma c*IV          

3 - F*a et&G Yh* #pN <dJ, k>N Ha is& ux&  

     F*a <f&c Yh* #pN uC& - k>N Ha is& ExG   

     xoG ExG c$ Eb&a iM AS H*>J      

4 - AS H*aJ eL*V is& Eoa [L* f*aJ it      

 AS id is& ec&VG iV <H&M n*a          

 iS {k& f*a k$ L*> #Sd Eh& yl <LG   
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BaJ 17. x*iN Ex* EN* N&uG koG uf* yT 
I. eob <L&N 

uf* ZiG yT ALG Nu&G Ex* c*oM eNb <t CiG, Nab Ex* s{b mac ep&M AGN d&oN, 
H*}G xaJ eoV ekV, ekVN x*oJ h*a T}G Cob eoV. x*iN h> EPa s{b f*aJ d&oN, tiN 
x*iN Cab f*aJ edG, <p&c pIV cud h*a, UT t&oG uh AGN Eb&a [C* {C, ekN UT poc ekN 
AGN xaM Cob Eb&a [C* h*a Cob. ZiG yT {d N&uG Ex* {d [C t*}G, ZiG yT d&oN N&uG Ex* 
[C <L&G s{b mac ep&M h> s}c s&$, ZiG yT {d Nu&G Ex* iH {d, ZiG yT d&oN Nu&G Ex* 
iH c>M [C.  

uf* SaJ Nu&G x*>G #t&V JaN H*}G xaJ eoV, Ex* SaJ iM xoG <wG TaG n*a, s{b 
mac [h* f*aJ h> eMG G>N. Va& SaJ yT d&oN UH iM t&UM <wG Q uj& n*a Ao&c f&aJ 
X*aJ. q SaJ M}c N&uG x*>G Ex* {d, AS iM M&>N UH Nu&G Ex* d&oN T{b Yx& c>G, H*}G k$ 
EPa.  

II. Hud waM 

1. uf* ZiG yT N&uG x*iN Ex* eNV Yd? 

2. ZiG yT {d ec&G ZiG yT d&oN N&uG UT lac c$ b&oN Yd? 

3. x*>G Ex* uf* SaJ yT eNV Yd? 

4. N&uG UT koG uf* ZiG ec&G uf* SaJ yT yK* iN* iM x}G p&IN w&aJ Eb&a? 

III. F}G kIN: F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt*: 

 uf* ZiG yT (1)..................... c*oM eNb <t CiG, Nab Ex* s{b mac ep&M (2) 

..................., H*}G xaJ (3)........................, ekVN x*oJ h*a T}G Cob eoV. x*iN 
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h> EPa (4)................... d&oN, tiN x*iN (5)................... edG, <p&c pIV 
(6)......................, UT t&oG uh AGN Eb&a [C* {C, ekN UT poc ekN AGN 
(7)......................... Eb&a [C* h*a Cob. ZiG (8).................... N&uG Ex* {d [C t*}G, 
ZiG yT d&oN N&uG Ex* (9) ................... s{b (10)....................... h> s}c s&$, 
ZiG yT {d Nu&G Ex* iH {d, ZiG yT d&oN Nu&G Ex* iH (11) ................  

IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái tiếng Việt TT Tiếng Thái tiếng Việt 

1.  uf* ZiG  Phụ nữ, đàn bà 2.   ekVN x*oJ Đeo xà tích 

3.  uf* SaJ  Nam giới, đàn 

ông 
4.  t&oG uh AGN Hoa tai bạc 

5.  Ex* c*oM  Áo cóm 6.  poc ekN AGN vòng tay bạc 

7.  <t CiG  Thân mình 8.  f&aJ kVa  Bên phải 

9.  mac ep&M AGN  Cúc bƣớm bạc 10.  f&aJ  X*aJ Bên trái 

11.  Ex* {d   Áo đen 12.  eMG G>N   Con ruồi 

13.  xi*N {d Váy đen 14.  ekN #t*N  Tay ngắn 

15.  xaJ eoV ekV  thắt lƣng xanh 16.  kod Ec*a Búi tóc 

17.  <p&c pIV Đội piêu 18.  h> x*iN Đầu váy, cạp 

váy 

19.  tiN x*iN Gấu váy 20.  s{b f*aJ d&oN Nối thêm vải 

trắng 

21.  P*aN f*aJ edG Viền vải đỏ 22.  [C Ex* Cổ áo 

23.  yM* m*aN Châm cài tóc 24.  [C t*}G Cổ đứng 

25.  #t&V JaN Đũng quần 

trùng xuống 
26.  [C <L&G Cổ chễ 

27.  <wG Ex* Túi áo 28.  paG o*iN M&>N Lễ hội 



 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

83 

TT Tiếng Thái tiếng Việt TT Tiếng Thái tiếng Việt 

29.  k$ EPa Khăn vành đội 

trên đầu 
30.  C&>M [C Chui đầu 

31.  Ex* iH Áo dài 32.  c>G b*aN Trong bản 

33.  h*a T}G 5 dây 34.  xaM Cob 3 vòng 

35.  cud pIV 
giống hạt cúc 

đính ở đầu khăn 

piêu 
36.  Cob eoV vòng quanh 

eo 

V. eob <L&N t&UM:  PUG paG #xN c{b Hid KoG M&>N hoM koG uf* yT 
 T&oJ Hid KoG q yT kob ip iM ZaM Ma UH yd* #xN EHN <c&G AX EM {d* EM 
paG; m*oJ {D ip b*aN Yd [C* #xN b*aN. #xN EMG UH xaM ip Eb&a [C* h*a ip s&}G #xN ET& 
Q.  iM xoG taG #xN: Q [l* #xN Ak& EMG; xoG [l* #xN M&>N AMG Yh* b*aN EMG H}&G 
iM id yd*, yd* mac yd* M>, Eba& iM #B*G Ha& x}G, Eba& #pN Ax&c #pN Ex x}G, ka* xoG 
<t CVaJ, laJ yc&, oi*N M&>N c>G ha* UM* JIN.   
 q yT iM laJ paG #xN FoN: #xN ec*, #xN epG Eb*a, #t& Ta, #t& p&a <dG 
l>G, h> {N* [b&, {N* Ek*a uH, TaM if n}G* SaN … iM <Md SaJ <Md ZiG. xIG k{b <Md 
iM <Md LaV, o&$ iN, TaM..... 
 Noc PUG paG #xN Yz&  Z}G iM laJ paG #xN o&UN, EXG: #xN k>N, p&aV 
k>N, HIc k>N, ux& k>N … #xN k>N [l* eM&N m*oJ q SaJ Yf [C* yd* #Jd p&aV 
k>N Yh* h*aV eHG #Jd x}G Yh* yd* yC* x}G Yh* #pN.  HIc k>N UT Va& if k>N 
<dG yd* yp x&aV Ma EHN CUN ux& {L [M& uf* #sb H*aJ. T&oJ CVaM uf* yT ALG Va& : xaM 
xib k>N M&aG n*a h*a xib k>N M&aG l}G. k>N ooc yp Ix uf* q [l* eM&N q #sb, 
k>N Yd ooc yp [l* #sb b&oN N*$, yd* ekc Ma ux& {L [M& q #sb s&}G h&oM id.    
 l}G PUG paG #xN q yT ALG o*iN M&>N k{b eX, [t& mac eL*, Lac baJ, [t& 
xoc, k{b [t& c$, Tod CoN, it C*oG it <c&G M&>N hoM ca& UM* ca& CUN. b&aV xaV 
k*UN H*aN k&>G T*IN <T, k{b t*aN H}c t*aN ExG ... 
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BaJ 18. US* hIM Hid KoG K*$ S&$ koG ES* q Es*a    
I. eob <L&N: Za LUM Ix Es*a 

ePG Ha yd* M&>N j*oN F}G Z*ac CVaM yt  

Za LUM Ix CVaM k{b yT x&>N ExG Sad ADJ SIN uc* 

uS* ec&VG <c*N did Z*aJ yz* #x&c c>G EHN  

Za LUM Ix k&>G eX {k& ekN Cad VoG Eca c*>  

Ek*a c&VaN m*> k{b H*oG <O& #C& [C koG  

Za LUM Ix xIG <c&G C*oG xIG [M #tM <f*G  

l*a N&uG f*aJ #pN S*$ pic Ic  

Za LUM Ix pIV {d NiN ex&V <xN h&uN LaJ eMG Eb*  

Za LUM Ix fUN Ex* c*oM H}d EN* eoV c&iV eMG [p  

ePG Ha yd* N&}G <C* PaN ciN [n x>d  

Za LUM Ix w*>J f}c Sub kiG hoM  

Za LUM Ix XoM f}c eC f}c etG yH& L*oG  

Za LUM Ix Ec*a L&aM S*oG ZaM En*a ux& f>  

ePG ib h> Ao&J AhJ uj& EHN laJ w*aN  

Za LUM Ix h*oG EHN H*aN Eka cud LaJ b> 

o>N #pN il l&>N caJ #o& EMG laJ {c*  

Za hac x*$ LUM L*>J Ix um& CoN sIG EHa AN  
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ePG H*oc HIN hac wUc Ys b&oG <MN fIG c*VaG  

Za LUM Ix o*iN [t& eL* T{b x&aG l>G [M  

M&iG ePG iw [n CVaM h&aN eoG Noc EMG EfG F*a  

Za LUM Ix CVaM eM& l*a p$ yV* eNV ELd fuG q EHa AN-  

   w&oN CVaM ELG v$ <T* -{N* M&a  

II. x&aV uH* c>G BaJ 

1. q yT iM PUG taG Hid KoG toG S*$ Yd EV*a Hod c>G BaJ En? 

2. BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? 

III.  F}G kIN:  F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&G LIN 

 a Za LUM Ix k&>G eX {k& ekN Cad VoG Eca c*>  

 b ePG Ha yd* M&>N j*oN F}G Z*ac CVaM yt  

 c Za LUM Ix Ec*a L&aM S*oG ZaM En*a ux& f>  

 d uS* ec&VG <c*N did Z*aJ yz* #x&c c>G EHN  

 e Ek*a c&VaN m*> k{b H*oG <O& #C& [C koG  

 f Za LUM Ix XoM f}c eC f}c etG yH& L*oG  

 h Za LUM Ix xIG <c&G C*oG xIG [M #tM <f*G  

 i ePG Ha yd* N&}G <C* PaN ciN [n x>d 
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 j Za LUM Ix CVaM k{b yT x&>N ExG Sad ADJ SIN uc* 

 k l*a N&uG f*aJ #pN S*$ pic Ic  

 l Za LUM Ix w*>J f}c Sub kiG hoM  

 m Za LUM Ix pIV {d NiN ex&V <xN h&uN LaJ eMG Eb*  

 n Za LUM Ix fUN Ex* c*oM H}d EN* eoV c&iV eMG [p  

IV.  kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng VIệt TT Tiếng Thái Tiếng VIệt 

1.  Za LUM Ix  Đừng quên đi 2.  XoM f}c  Ngồng rau 

3.  
CVaM k{b 
yT 

Tiếng hát Thái 4.  f}c etG Rau dƣa 

5.  x&>N ExG Thân thƣơng 6.  yH& L*oG  Nƣơng trũng 

7.  Sad ADJ Ngàn đời 8.  Ec*a L&aM S*oG Búi cẩu mƣợt 

9.  SIN uc* Truyền lại 10.  En*a ux& f>  Khi em lấy 

chồng 

11.  k&>G eX Sân múa 12.  ePG ib h> Em chải tóc 

13.  {k& ekN Cầm tay 14.  EHN laJ w*aN  Nhà nhiều tầng 

15.  Cad VoG Đan thành vòng 16.  h*oG EHN H*aN Gian nhà sàn 

17.  Eca c*>  Quấn quýt 18.  Eka cud  Khau cút 

19.  
xIG <c&G 
C*oG 

Tiếng trống 

chiêng 
20.  LaJ b> Vân hoa xen 

21.  xIG [M  Vang ròn 22.  #o& EMG Nhiều nƣớc 

23.  pic Ic  Cánh rơi 24.  laJ {c*  Nhiều vùng 
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TT Tiếng Thái Tiếng VIệt TT Tiếng Thái Tiếng VIệt 

25.  pIV {d NiN Piêu nhuộm 

chàm 
26.  Za hac x*$ Chớ có vội; 

Đừng vội 

27.  ex&V <xN Thêu thùa 28.  LUM L*>J Lãng quên 

29.  h&uN LaJ Hoa văn 30.  um& CoN sIG  Hội ném còn 

tết 

31.  eMG Eb*  Con bƣớm 32.  H*oc HIN Học hành 

33.  fUN Ex* c*oM Chiếc áo cóm 34.  wUc Ys Ƣng, vừa lòng, 

thích 

35.  H}d EN*  Bó sát ngƣời 36.  b&oG <MN Bóng tròn 

37.  eoV c&iV  Eo thắt 38.  fIG c*VaG  Sân rộng 

39.  eMG [p  Con tò vò 40.  o*iN [t& eL* Chơi mak lẹ 

41.  f}c Sub  Rau nộm 42.  T{b x&aG  Đánh cù 

43.  kiG hoM  Gừng, rau thơm 44.   [n CVaM Đủ tiếng 

45.  CVaM eM& l*a Tiếng mẹ đẻ 46.  Noc EMG  Nƣớc ngoài 

47.  eNV ELd Dòng máu; 

dòng họ 
48.  q yT  ngƣời Thái 

49.  EHN H*aN nhà sàn 50.  ALG thƣờng 

51.  Tub <c&G trái vòm 52.  Eb&a [C*  hoặc là 

53.  Eka cud Khau cút 54.  H&}G iM  giàu có 

55.  #sd h*oG bảy gian 56.  <t Et&a con rùa 

57.  h*oG Tub gian trái 58.  xl}G Et&a lƣng con rùa 

59.  xoG yd hai cầu thang 60.  x&aG vaG  thoáng mát 

61.  c&aJ k*UN bắc lên 62.  ep <bN  đòn nóc 

63.  daG EHN  ngôi nhà 64.  K*$ S&$ đẹp 

65.  l}c EHN xa nhà 66.  h$ m*$ chắc chắn 

67.  eLG GaJ bữa ăn 68.  yK* iN*  bây giờ 

69.  TaG SaN bên sàn 70.  ooc Noc ra ngoài 
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TT Tiếng Thái Tiếng VIệt TT Tiếng Thái Tiếng VIệt 

71.  TaG c*VaN bên quản 72.  EL*a Ek*a  kho thóc 

73.  c>G EHN trong nhà 74.  iP& N*oG  khách, anh em, 

họ hàng 

75.  iS yF   bếp củi 76.  Ma jaM đến thăm 

77.  o*aJ up& ông nội 78.  AS naV khi rét 

79.  #OM J&a bà nội 80.    

V. BaJ eob t&UM:  EHN H*aN koG q yT 

q yT ALG uj& EHN H*aN xaM h*oG Eb&a [C* h*a h*oG, EHN H&}G iM EX [l* EHN #sd 
h*oG, Eb&a iM h*oG Yd Ep&a. EHN H*aN iM xoG Tub <c&G EXG xl}G <t Et&a #Jd Yh* 
xoG h*oG Tub c*VaG vaG EX. n*}G xoG N&aG ep <bN iM Eka cud #Jd Yh* daG 
EHN t&UM K*$ S&$, h$ m*$. iM xoG yd c&aJ k*UN TaG SaN, TaG c*VaN. c>G EHN 
iM xoG iS yF, iS yF TaG c*VaN yV* Yh* o*aJ up& #OM J&a fiG AS naV ec&G T*IN <T 
AS iP& N*oG Ma jaM. iS yF TaG SaN yV* #Jd eLG GaJ. yK* iN* iS yF t*}G ooc 
Noc EHN, Coc um, <L*c yc& ABG G> CVaJ ec&G EL*a Ek*a t*}G ooc l}c EHN 

VI. BaJ EM EHN et*M  

1. n*}G <f*G io&/OaJ ciN uj& ALG iM Hid KoG K*$ S&$, M&>N hoM Yd? PUG Hid KoG 
N*$ ALG o*iN M&>N AS Yd?, PUG Hid KoG N*$ yd* US* hIM p&uc P> eNV Yd? (80 
kod t&aV k*UN). 

2. et*M BaJ <T Ma TaG L>G o*iN M&>N Eb&a [C* paG o*iN M&>N <P*N j*oN Q c>G <f*G 
koG Es*a ciN uj& (80 kod t&aV k*UN). 
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G&oN h*a: EMG VId naM 
BaJ 19. VId naM EMG ci&VJ ExG  

I. eob <L&N   

EMG VId naM EHa AHJ ! 

<T&G Af&G c*VaG F*a {t& GaM ta 

<N*c Es&a biN EM&J eHG pic o*a 

moc j&$ cI*V laJ H*aN Hu&G {C& uP xuG 

eNN EMG ExG tIc ePG K}c yK* 

Eb&a s}c ic* ADJ H*aN Si*V #fd <kM HUN 

mU&N AjN <k* P$ uk {s Us& 

xaV b&aV Ex* <t EN* LaG N&aM <PG elV 

eNV diN yH* eoG HuG xiG fad 

ELd b&a Ih* Ma p&uc #pN epV 

<wM eNV H*aJ <LG diN lu*M b&a 

hoc j&aV m*a VaG yV* id T&IG EXG l}G <wJ Na! 

II. Hud waM   

 1. kod Yd EV*a k*UN EMG VId naM c*VaG Yz&? 

 2. EMG VId naM EHa K$ S&$ eNV Yd? 

 3. EMG VId naM EP k*aM caJ J&aN iX eNV Yd? 
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 4. #jN EMG VId naM EHa [l* q eNV Yd? 

 - ec* BaJ En ooc CVaM ecV.  

III. F}G kIN: et*M #md BaJ 

IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  Af&G c*VaG  Mở rộng 2.  {s Us& In sâu, nhớ 

3.  GaM Đẹp 4.  tIc ePG Yêu thƣơng 

5.  <N*c Es&a  Con cò 6.  <kM UHN Đắng cay 

7.  laJ H*aN  Nhiều tầng 8.  m*$ nIV Bền chặt 

9.  moc j&$ Sƣơng mờ 10.  LaG naM Nhuộm bùn 

11.  uP xuG Núi cao 12.  s}c ic* ADJ Bao nhiêu 

đời 

13.  Si*V #fd <kM HUN Đau thƣơng, 

đắng cay 
14.  eNV diN yH* Đất nghèo 

15.  mU&N AjN  Vạn dân 16.  ELd b&a Ih* Máu đổ 

17.  P$ uk  Ngàn điều 18.  <wM  Chôn vùi  

19.  xaV b&aV  Gái trai 20.  eNV H*aJ  Quân thù 

21.  hoc j&aV m*a Gƣơm Súng  22.  <LG diN  Xuống đất 

V- BaJ eob t&UM: EMG VId naM 
EMG VId naM EHa #pN h&uN <t Ux eod ix (S), iM edN diN JIN [t& c{b xaM EMG: TaG Eb*G 

b}c JIN [t& EMG suG c&>c, TaG Eb*G yt [t& EMG LaV, M&aG yt naM [t& EMG {C&-uP&-IS&, M&aG Eb*G 
<dG JIN [t& c{b eM& {N* #b* <dG c*VaG Yz& - w&aJ bi*G EjG, Yz& EX Azd PUG d*aJ EjG o&UN...  



 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

91 

 EMG VId naM EHa c*VaG 331.212 yc <x& <MN. iM <x& AjN EX 92 SIV q c{b iM 54 ES* q 
ALG ^ CIN Cad c$ m*$ nIV, P*oM c$ et&G da x*aG epG b*aN EMG. EMG VId naM iM laJ 
uP, laJ loN diN d&aN uj& caG {N* #b*. laJ b&oN {N* #b* c&iV Ek*a diN. K*$ S&$  ooc t&IG KaV, 
EXG loN diN cad b*a, loN diN <cN <lN, laJ loN diN h*VaG X&a, Es*G X&a ec&G b&oN {N* 
#b* c*iV Ek*a n*}G h*a loG ooc t&IG EMG L&uM, iM Vi*G C&aM eRG ... 

    EMG VId naM iM PUG ew*G <f& K*$ S&$, EXG ew*G <f& <H is& miG, ew*G <f& H&a <N*J [C* eM&N uw* 
<d EMG VId naM koG EHa. uS& ES* AjN EMG VId naM P*oM c$ Cad xaN ec&G #Jd T&oJ CVaM 
x&}G xoN up& <H SIN yV*... 

 Hud waM: ELc Eoa kod tob eM&N c>G PUG kod tob Yt* iN* 

1. EMG VId naM iM edN diN [t& JIN Yx& PUG EMG Yd? 

a. w&aJ L&aN, EMG LaV, {C&-uP&-IS&, 

b. iF& lib P&iN, EMG LaV, suG c&>c 

c. EMG LaV, w&aJ L&aN, suG c&>c 

d. suG c&>c, EMG LaV, {C&-uP&-IS&, 

2. EMG VId naM [t& eM& {N* #b* Yd? {N* #b* iN* EXG Yd? 

a. Ao&N <d* EjG  

b. w&aJ b*iG EjG  

c. b}c b}G EjG 

d. d*aJ yt EjG 

3. EMG VId naM c*VaG [T& Yd?  

a. c*VaG 361.212 yc <x& <MN  

b.c*VaG 351.212 yc <x& <MN  

c.c*VaG 341.212 yc <x& <MN  
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d.c*VaG 331.212 yc <x& <MN  

4. EMG VId naM iM ic* ES* q? 

a. iM 74 ES* q 

b. iM 64 ES* q 

c. iM 92 ES* q 

d. iM 54 ES* q 

5. ew*G <f& Yd [l& uw* <d EMG VId naM? 

a. ew*G <f& <H is& miG 

b. ew*G <f& H&&a <N*J 

c. ew*G <f& #h&VJ 

d. ew*G <f& #G* oaN 

4. iM uk x}G #Jd Yh* EMG VId naM K*$ S&$ <P*N j*oN, t&IG KaV? 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . . .  
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BaJ 20. PUG ES* F$ q uj& n*}G t*iG AxN la 
I. eob <L&N: 

 ti*G AxN la [l* eM&N t*iG p&a uP koG Eb*G yt b}c VId naM. AxN la iM edN 
diN c&aJ JIN [t& d*IN bIN, laJ Esa, oIN b&aJ, uf& [w*, h*Va bi*G, ewG h&Va, ec&G ti*G h> 
F&$, foG X&a il, l>G fa baG EMG LaV. 

 t*iG AxN la iM 12 ES* q ciN uj& H>M EH*a, Cad xaN ec&G t*uM P> c$ et& EM& 
LaG paG ES*a Ma Hod yK* - PUG ES* q uj& n*}G t*iG AxN la, laJ EX [l* eM&N ES* q 
yT, Uw& xoG [l* ecV xUb yp [l* eM*V, M*oJ, xiG MuN, J*aV, Ak um&, k&aG ec&G ES* q 
la ha, LaV, yt, nuG, hVa. ti*G AxN la yK* iN* iM 11 H*IVN, ew*G <f& Q PUG H*IVN 
N*$ [l*: EMG m*>J, EMG sIN, EMG L&a, EMG kVa, EMG At&c, EMG xaG, EMG Vad, EMG 
M>c, {N* Ma&, <xb <Cb, AvN <h ec&G ew*G <f& AxN la. uS& ES* AjN EMG t*iG AxN la 
ALG ^ Cad xaN c$ m*$ nIV, P*oM c$ EJ*N s&oG Yh* b*aN EMG H&}G iM, l}c 
GoN, l*a Ex&G... 

( [L v$ l*a - ec* T&oJ T&aJ LI*V n}*G P{b " L*ic Ux* d*aG <b* t*iG  
AxN la " yd* bIN ooc ip 2002) 

II. x&aV uH* c>G BaJ:   

1 - AxN la iM edN diN [t& JIN t*iG Yd? 

 2 - AxN la iM ic* ES* q, PUG ES* q N*$ [l* ES* q Yd? 

3 - uS& ES* q uj& n*}G ti*G AxN la daG ciN uj&, #Jd EJ*N EXG Yd? 

4 - ti*G AxN la EHa yK* iN*, ec&G yp n*a is& iM uk x}G p&IN w&aJ? 

III. kod Ym&  
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  ES* q         nòi giống, dân tộc  2.  PIG CVIN c$   Quyền bình đẳng  

3.  F$ q      dân tộc, loại ngƣời  4.  Es&G ES c$ Rủ rê nhau  

5.  eNV q         dân tộc, thứ ngƣời  6.  o>N Pa          Lãnh đạo  

7.  uS& q             Mọi ngƣời  8.  H&>M  Cùng chung 

9.  PUG q          Đám ngƣời, nhóm 

ngƣời  10.  H*>M EH*a đoàn tụ 

11.  Cad xaN      Đoàn kết 12.   et&G b*aN da EMG  Xây dựng  tổ  

quốc  

13.  XuM <HM Tập trung  14.  {N T&oJ            Noi theo  

15.  Tob hoM    Tập hợp  16.  #Jd T&oJ Làm theo  

17.  
ES&G S&iG yT 
VId naM 

Chƣơng trình Thái 

học Việt Nam 
18.  SIN LaG  Truyền thống 

19.  EMG m*>J Thuận Châu 20.  l}c GoN Thông minh, tài 

giỏi 

21.  EMG sIN Quỳnh Nhai 22.  {N* M&a Sông Mã 

23.  EMG L&a Mƣờng La 24.  EMG xaG Mộc Châu 

25.  EMG Vad Yên Châu 26.  EMG M>c Mai Sơn 

27.  EMG kVa Bắc Yên 28.  EMG ewG Điện Biên 

29.  EMG At&c Phù Yên 30.  EMG yL& Lai Châu 

31.  EsG siG yT VId naM chƣơng trình Thái học Việt Nam 

IV. eob <L&N t&UM   

1. kod waM Ma q yT c{b PUG ES* q ciN uj& n*}G EMG VId naM 
buN: EMG VId naM EHa iM ic* ES* q? 

ExG: EMG VId naM iM h*a xib ix& ES* q. 
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buN: ES* eNV N*oJ q ciN uj& n}G* PUG <f*G Yd? 

ExG: ES* eNV N*oJ q ciN uj& n*}G PUG <f*G: yt b}c, VId b}c, yt gVIN c{b PUG <f*G p&a uP 
koG t*iG #G* oaN, ewG h&Va, h*Va b*iG.  

buN: uj& EMG VId naM iM ic* ES* eNV EXG q yT? 

ExG: T&oJ ES&G S&iG yT VId naM iM epd ES* eNV EXG q: yT, yt, nuG, yj&, <b& io, x&aN 
ys, LaV, UL*. 

buN: Ex&a ciN uj& n*}G PUG t*iG Yd? 

ExG: ciN uj& n*}G PUG t*iG: #G* oaN, ewG h&Va, h*Va b*iG, AxN la, d*IN bIN, laJ Esa, oIN 
b&aJ, w&aJ gVIN, caV b}G, L*aG AxN c{b uj&  ic* t*iG Ym.& 

buN: ES* eNV N*oJ q yd* {k& xaJ b*aN xaJ EMG Eb&a? 

ExG: yd*! uS& F$ q Yf [C* yd* {k& xaJ b*aN xaJ EMG, #Jd VIc et& xa& k*UN Hod suG EoG. 

2. ewN s&}G et&G #pN F$ q Yz& AL*c AC*c, Ef*a Eoa xaM xib Aw&c CVaJ l>G, Ec*a 
P$ noc <LG yw baN c{b et&G q xuG JaV <x <cG t*oG F*a. yp T&a uH* {N* pi&N 
o&aG EM <bN, xaJ p&iN <MN EM F*a, xoG q Exa puN et&G EMG Lu&M <M*M eL*V s&}G t&aV 
k*UN EM EMG F*a iT& Ec&a. ZaM $* up& Ew*a ewN l>G s&}G puc F$ q <LG Ma et&G ef&N 
diN EMG L&uM Ym&, s&}G Yh* T*aV T&uM HVaG <LG Ma #Jd Es*a noG ex, Es*a h> eT 
h> na {N* T&aV. ZaM $* up& Es*a T*aV x>G US& [L {C c*VaG US& Li*M GaM Pac ix& pac o*oJ 
ciN ef&N diN EMG <oM EMG oaJ. Es*a ewN l>G s&}G Yh* Ta*V x>G Ta*V AGN <LG 
et&G ef&N diN EMG Lu&M, hac V&a up& Es*a #TG xoG Eb&a H{b Eb&a kaN. [C EP& Z}G Jac 
yd* epd Exa ToG {C* F*a c{b epd m&>J mac Et*a P&uG n}*G ewN up& Es*a ewN l>G 
[C* Eb&a k}d Eb&a kiN o$ Yd. s}&G et&G yd* epd m&>J mac Et*a P&uG c{b epd Exa 
ToG {C* F*a, Eoa #TG F$ Ek*a F$ pa, Eoa #TG xaM P$ xaM H*oJ xaM xib xi&G 
F$ q <LG Ma et&G ef&N diN EMG L&uM. yc& [n, <Nc [n, UM* #VN ES&G #xN, ES&G 
FoN, Ux exG, F$ Et*a, F$ et&G, uS& o$, x$ boG Eoa #TG xaM H*oJ xaM xib 
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xiG& pa n*}G {N*, et&G Yx& m&>J mac Et*a P&uG Tu*c #md. up& Es*a ewN l>G s&}G jaV 
Yh* T*aV x>G T*aV AGN Eoa Ma et&G ef&N diN EMG L&uM – T*aV x>G T*aV AGN s&}G 
<LG Ma Hod <T&G eX es F*a. d&aN eC*V Eo*G iW <wb, d&aN eC*V Eo*G iW Ewc. Yf [C* 
j*aN c> laJ Eb&a caJ <LG yd*. s&}G et&G Yh* <Md [m S&aG, tu*M et&G Eoa CVaJ 
#TG {L& Eoa {C #TG h*oJ, yd* T*uc [P [n P*oM s&}G #xN EM yv*. Es*a F*a eC*V Eo*G 
s&}G Zac, F*a oa* Gab s}&G GaG. eL*V s&}G boc Yh* <t G> <LG c&oN, G> j*aN G> 
H*oG {O& [B& Eka M$ iS* yp n*a Ix. s&}G Yh* CVaJ <LG c&oN, CVaJ j*aN CVaJ s&}G 
H*oG G*a oa Eka M$ [G tac CUN l}G. s}&G Yh* M*a <LG c&oN, M*a j*aN JIN <d&N Eka 
Ix. s}&G Yh* cVaG <LG T&oJ, cVaG T&oJ l}G s&}G #cb yd* Eka M*a, s}&G <LG Ma TaG 
Es*a F*a b}c #Jd S&oG,- <LG Ma Es*a F*a b&oG #Jd TaG, s&}G #pN TaG <LG id <LG 
GaM x}c xa*J. up& Es*a T*aV x>G T*aV AGN s&}G <LG Ma Hod EMG Lu&M SIG caG. Ma 
Hod EMG <oM EMG oaJ EMG [L Noc F*a. up& Es*a T*aV x>G T*aV AGN s&}G p$ mac 
Et*a P&uG EM EMG Noc etc <h&c m&>J c{b <h&c Exa ToG F*a. p$ yp EMG ecV 
EMG LaV EMG <J&N EMG <cJ EMG UL* EMG [J xoG m&>J mac Et*a P&uG xoG Exa ToG 
F*a, id eL*V up& Es*a Ta*V x>G Ta*V AGN s&}G <LG Ma et&G ef&N diN EMG [L. [C* up& Es*a 
T*aV [L id eL*V... 

(w&oN CVaM <T EMG). 
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BaJ 21. Cad CIN nIV m*$ 
I. eob <L&N: t*oN d&aN   

t*oN d&aN l>G 

t*oN d&aN n}c 

P}c eHG dIV 

[Z Eb&a yd* 

t*oN d&aN n}c 

t*oN d&aN <sM 

Eb&a laJ q 

[Z Eb&a k*UN 

t*oN d&aN l>G 

t*oN d&aN n}c 

laJ P}c eHG 

[Z k*UN yd* 

uH* <HM eHG 

ec&G Ys dIV 

VIc x}G Jac 

[C* #Jd yd* 
    w&oM CVaM up& <H yd* kIN n*}G b&aV VId naM UT T&aG <x& 123 UM* 21/4/1942 
                                                            q ec* ooc CVaM yT: [L ewG s&IN - d*IN bIN 

II. Hud waM   

 1. t*oN d&aN n}c q dIV [Z yd* Eb&a? 

 2. eo& [Z yd* t*oN d&aN n}c, d&aN <sM EHa #Jd EXG UX? 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

98 

 3. BaJ iN* eo& x&}G X>N EHa uk x}G? 

III. F}G kIN: F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&G LIN iM IG* 

 a t*oN d&aN n}c 
 b [Z k*UN yd* 
 c P}c eHG dIV 
 d Eb&a laJ q 
 e t*oN d&aN n}c 
 f ec&G Ys dIV 
 g t*oN d&aN <sM 
 h [C* #Jd yd* 
 i [Z Eb&a k*UN  
 j uH* <HM eHG 
 l t*oN d&aN l>G 
 m t*oN d&aN n}c 
 n t*oN d&aN l>G 
 k laJ P}c eHG 
 o [Z Eb&a yd* 
 p VIc x}G Jac 

IV. kod Ym& 
Từ mới tiếng Việt Từ mới tiếng Việt 

c*oN d&aN  Hòn đá l>G, Yz& to, lớn 

n}c, <sM Nặng laJ q Nhiều ngƣời 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 
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Từ mới tiếng Việt Từ mới tiếng Việt 

P}c eHG  Sức khỏe k*UN Lên 

[Z  Nhấc <HM eHG Góp sức 

VIc x}G Việc gì Ys dIV Đồng lòng 

#Jd yd* Làm đƣợc Jac Khó 

V. eob <L&N t&UM:  o*iN [t& Xid 

f&a UM iM h*a N*iV  

N*iV iS* x> N*iV eM&   

N*iV eM& x> N*iV c*oJ  

N*iV c*oJ k*oJ N*iV iS*  

N*iV iN* eP* N*iV YN  

Za iM Yf c*aV Yz& 

 Hud waM  

1. f&a UM EHa iM ic* N*iV? PUG N*iV N*$ [l* N*iV Yd? 

2. c>G BaJ En V&a N*iV Yd eP* EX PUG N*iV o&UN? 

3.  BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? 

4. xUb kod EV*a eM&N h&uN Yt* iN* 

VI. BaJ EM EHN et*M:   

et*M BaJ SIN p&aV, n&IV ES iP& N*oG ES* eNV N*oJ q ciN uj& n*}G b*aN uH* Cad xaN 
c$ ec&G uH* US* hIM T&IG oaN b*aN EMG b&oN Es*a ciN uj&. (80 kod t&aV k*UN).  

 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 
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 G&oN <h&c: q yT Us& AoN d*aG c{b up& <H 
BaJ 22. up& <H uj& c>G h> Ys iP& N*oG yt b}c 

 

 

 

 

 
I. eob <L&N   

 UM* 7/5/1959 up& <H Ma jaM <f*G yt b}c. yd* GiN up& <H Ma jaM, iP& N*oG uj& 
<f*G Yx* {s EXG EMG m*>J, EMG CVaJ c{b iP& N*oG uj& c&a b*aN l}c k*aM k&aJ Jac 
Sa Ma t*oN up&. n*}G fIG c*VaG Yz& caG EMG m*>J iM o&aN xib P$ q taG n*a ix& 
H*oJ xaM xib P$ uS& ES* q n*}G yt b}c. UM* N*$ [C* Cob <HM yd* 5 ip EMG ewG j*aJ 
f&oG. 

 AS up& <H Ek*a EM b&oN [P* iP& N*oG AjN EMG, ExG sIV k*UN: " up& <H exN ip, up& 
<H exN ip" ; ExG ekc, ExG sIV N$ F*UN ^, saV up& <H [Z UM k*UN T}c SaV o&iN 
ExG, s&}G c&>M p*iN. up& xUG Z*oG <b* <D*J ec&G iP& N*oG yt b}c EHa iM <cG KuN T{b 
eP* Ax&c yt, T*aV IF, <md T&a saN c{b uH* Cad xaN c$ #Jd ciN t*}G et&G b*aN 
EMG. l}G EM& xUG Z*oG up& x&}G xoN: " iP& N*oG EHa yd* Cad xaN c$ yV* yp& VaG Ix 
oUd jac, bod Ux xaN, S&oJ c$ x{b Ix efN Ax&c #Jd H*aJ Yh* EMG EHa, P*oM c$ 
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t*}G et&G b*aN EMG, Yf [C* yd* ciN o&iM, NoN o&uN, uH* Ux xaN, uS& q P*oM c$ yd* T&IG 
oaN, buN CuN". 

V&a eL*V - {L Eb&a eL up& JIN pac CVaM yT ooc: "iP& N*oG uH* Eb&a?", c&>M p*iN uj& KaV 
Q, Yf [C* s&}G kVac uH* ooc, P*oM c$ tob up&: "SIG up&, uH* eL*V"; laJ q Eb&a ALb 
tob hac V&a GiN eC*N c>G Ys, uf* Ew*a, #d&c N*oJ Yf [C* #Sd {N* ta EP& M&>N, EP& up& 
<H H}c AjN ePG yP&.... 

II. Hud waM   

1.  up& <H EM jaM yt b}c UM* Yd? 

2. up& EM [P* ec&G T*IN <T iP& N*oG n*}G b&oN Yd? 

3. iM [T& Yd q Ma t*oN up& <H? taG n*a [T& Yd q n*}G <f*G yt b}c? 

4. up& <H xUG Z*oG iP& N*oG yt b}c EHa EXG Yd? 

5. up& x&}G xoN uS& q EHa uk x}G? 

6. up& x&}G xoN uS& q eL*V up& JIN pac kod Yd t&UM? 

7. EP& UX uf* Ew*a c{b #d&c N*oJ s&}G {N* ta <t&c? 

8 N*oG <T EL&a c&a CVaM <t iN* 

III. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  iP& N*oG đồng bào 2.  #Jd ciN làm ăn 

3.  Yx* {s  xung quanh, 

ở gần 
4.  x&}G xoN dặn dò 

5.  EMG m*>J Thuận châu 6.  yp& VaG xoá bỏ 

7.  EMG CVaJ Tuần giáo 8.  oUd jac đói nghèo 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

9.  k*aM k&aJ Jac Sa vƣợt khó khăn 10.  bod Ux xaN mù chữ 

11.  
fIG c*VaG caG EMG 
m*>J 

sân vận động 

Thuận Châu 
12.  T&IG oaN bình yên, hoà 

bình 

13.  ExG sIV  tiếng reo hò 14.  buN CuN hạnh phúc 

15.  up& <H exN ip bác hồ muôn 

năm 
16.  pac CVaM yT nói tiếng Thái 

17.  N$ F*UN ^ vang lên 18.  GiN es*G #H nghe rõ không 

19.  T}c SaV o&iN ExG vẫy chào thân 

thiết 
20.  kVac uH* ooc chợt hiểu ra 

21.  c&>M p*iN im lặng 22.  eC*N c>G Ys ngẹn trong 

lòng 

23.  xUG Z*oG  khen ngợi 24.  #Sd {N* ta lau nƣớc mắt 

25.  <cG KuN  công lao 26.  <md T&a saN 
bọn xấu, thủ 

phỉ 

27.  T{b eP*  đánh thắng 28.  Cad xaN đoàn kết 

29.  {L Eb&a eL bỗng nhiên 30.  #d&c N*oJ Trẻ em 

31.  {N* ta nƣớc mắt 32.  uf* Ew*a, q Ew*a ngƣời già 

33.  b*aN EMG đất nƣớc 34.   x&}G X>N  dặn dò  

35.  T&IG oaN hòa bình 36.   ATb UT {L [M&         rèn luyện thân 

thể 

37.  Eb*G b&}c miền bắc 38.   <sM MUd pi*N    tối tăm  

39.  Luc N*oG  con, em 40.   m*oM    u sầu  

41.  ES* eNV N*oJ q dân tộc thiểu 

số 
42.   <SM M&>N   chúc mừng  

43.  h*oG eob lớp học 44.   h*iV d}G   hếch mũi  

45.  b&oN uj&  chỗ ở 46.   k*UN uP             lên núi  

47.  EHN #bb nhà bếp 48.   {L Eb&a eL x}G   bất ngờ  



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

103 

TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

49.  iT& C&Va Noc  khu vệ sinh 50.   c&>M p*iN        im bặt, im ắng   

51.  US* hIN  giữ gìn 52.   tid AtN    nhắc nhở,  

đôn đốc        

53.  T*IN <T nói chuyện 54.    SIN Ux                 đƣa thƣ              

55.  Luc HIN  học sinh 56.   k*oG n&>G          vƣớng mắc   

57.  x*iN Ex*  váy áo 58.   Va& Eb&a eM&N    nói không 

đúng  

59.  PUG x&iG uC& bạn cùng học 60.   Jac Sa      khó khăn  

61.  ciN o&iM ăn no 62.   Va& ooc eT*    nói thật ra  

63.  Nu&G o&uN mặc ấm 64.   tob    đáp từ  - trả 

lời   

65.  Hid KoG toG S*$  phong tục tập 

quán 
66.   TaG l>G    đƣờng cái 

67.  CVaM pac tiếng nói 68.  x*oG [Z    tôn trọng, 

nâng niu 

69.  Ux et*M  chữ viết 70.   ekG Ys    vững lòng  

71.  ET& eKVc lần đầu tiên 72.   l*a Ex&G    sung sƣớng  

IV. BaJ eob t&UM: eNV Yd #TG #md s}&G N&uG T&oJ eNV uf* ecV. 

 l}G EM& b*aN EMG T&IG oaN eL*V n*}G Eb*G b}c, ET& Q up& <H EM jaM ESG <b* t&uc 
v$ h&Va joM Yh* Luc N*oG PUG ES* eNV N*oJ q, n*}G t*iG tIVN cVaG. l}G EM& 
yp Ab&G EHN ESG, h*oG eob, b&oN uj& EHN #bb, iT& C&Va Noc koG EHN ESG, up& 
xUG: PUG laN uH* US* hIM ePc Yx eNV N*$ [l* id yd* US* c{b yd* #Jd T&oJ ALG ALG. 
EM& Ek*a c>G EHN <H*J yV* T*IN <T c{b yX, c{b Luc HIN c>G EHN ESG, UH iM laN 
ZiG Q uf* J*aV N&uG x*iN Ex* paG ES*a o*uM M}d boc EM <SM up&. up& Ab&G N*oG H}c Ys 
waM: uf* ES* q laN uj& iN* iM laJ Eb&a? laN ZiG JIN tob: SIG up&, ES* q eNV laN [C* 
iM laJ! 
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up& waM xUb: iM PUG x&iG uC& laJ ES* q P*oM eob T&oJ laN n}*G in* Eb&a? laN ZiG 
tob: SIG up& n*}G in* PUG laN iM laJ ES* q lac c$ P*oM eob T&oJ laN! 

up& xUG: eNV N*$ UH id laJ! 

 Ab&G <LG f&aJ Yt* EHN <H*J up& #hN #TG laJ N&uG T&oJ eNV uf* ecV. EP& eNV 
N*$, up& H}c Ys x&}G: Noc VIc eob HIN v$ h&Va,  PUG laN Z}G wUc yd* uH* US* hIM 
Hid KoG toG S*$ koG ES* q Es*a EXG: ES&G N&uG UT, CVaM pac, Ux et*M c{b PUG 
Hid KoG K*$ S&$ o&UN Ym&. eo& Yh* AjN EMG ES& Es*a UH PUG laN wUc yd* x*oG [Z ES* 
q Es*a CVa. ... 

ET& iN* Eb&a eM&N ET& <c&c eKVc up& <H tid AtN iP& N*oG ES* eNV N*oJ q [S* uH* 
Ab&G id Hid KoG toG S*$ koG ES* q Es*a... 
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BaJ 23. q d*aG vIN eV&N eXG koG q yT 
I. eob <L&N  

h> ip 1943 eL Ab&G #hN is& #Jd yd* n*a VIc, is <b* EHN uT AxN la L}c et&G 
ooc s*uM um& ec&c M*aG <c&c eKVc n*}G t*iG AxN la. O*$ [l* eM&N xoG s*uM um& um& 
n&oM Asd EMG n}*G <f& SIG eL c{b Esa EMG L&a.  

s*uM um& um& n&oM Asd EMG n*}G <f& SIG eL <HM iM: us v$ wiG*, ToG elG, 
g&VIN f&uc, CVaG <dN - us v$ w*iG #Jd <c&c.  

s*uM um& um& n&oM Asd EMG n}*G Esa EMG L&a <HM iM: {C v$ wiG, [L v$ 
jac, uL v$ F*uJ, uL v$ <O*J - {C v$ wiG #Jd <c&c.  

xoG s*uM um& um& n&oM  <c&c eKVc iN* yd* PUG sI&N ix& <C*G x*aN n*}G EHN uT 
L}c et&G ooc, Asb {N T&oJ L>G T}d puN koG um& n&oM Asd EMG VId naM, #pN 
s*uM um& Q koG M}d AS*N VId miG, n*a VIc [S* #Jd [l* SIN p&aV nI&V ES c{b t*}G et&G 
ooc PUG s*uM um& ec&c M*aG n*}G c{b b&oN, eL Ab&G Hod <md q n&oM {c yV* m*a 
eP& #pN h&a FoG ec&c M*aG <t&c l}G iN*. 

 [L v$ l*a - ec*  c>G P{b Lic Ux* daG* <B* tiG* AxN la P{b Q 

II. x&aV uH* BaJ eob   

1. h> ip 1943 is <b* EHN uT AxN la L}c et&G ooc s*uM um& x}G? 

2. xoG s*uM um& N*$ uj& n}*G <f& Yd? 

3. s*uM um& um& n&oM Asd EMG n*}G <f& SIG eL <HM iM Yf? Yf #Jd <c&c? 

4. s*uM um& um& n&oM Asd EMG n*}G Esa EMG L&a <HM iM Yf? Yf #Jd <c&c? 

5. xoG s*uM um& iN* [l* s*uM um& et&G ooc yd* Asb {N T&oJ L>G T}d puN Yd?  
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6. n*a VIc [S* #Jd koG xoG s*uM um& iN* [l* VIc x}G? 

III. F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* 

h> ip 1943 eL (1). . . . . . . . . . . . . is& #Jd yd* n*a VIc, is <b* (2). . . . . 
. . . . . . . . AxN la L}c et&G ooc s*uM um& (3). . . . . . . . . . . . .  <c&c eKVc 
n*}G t*iG AxN la. O*$ [l* eM&N xoG s*uM um& (4). . . . . . . . . . . . .  Asd EMG n}*G 
<f& SIG eL c{b Esa EMG L&a.  

s*uM um& um& n&oM (5). . . . . . . . . . . . . n*}G <f& SIG eL <HM iM: us v$ wiG*, 
(6). . . . . . . . . . . . . , g&VIN f&uc, CVaG <dN - us v$ w*iG (7). . . . . . . . . . . .   
s*uM um& um& n&oM Asd EMG n}*G Esa EMG L&a (8). . . . . . . . . . . . . : {C v$ wiG, [L 
v$ jac, uL v$ F*uJ, uL v$ <O*J - {C (9). . . . . . . . . . . . .  #Jd <c&c.  

xoG s*uM um& um& n&oM  (10). . . . . . . . . . . . .   iN* yd* PUG sI&N ix& <C*G x*aN 
n*}G EHN uT L}c et&G ooc, Asb {N T&oJ L>G T}d puN koG um& n&oM (11). . . . . 
. . . . . . . .   VId naM, #pN s*uM um& Q koG M}d AS*N (12). . . . . . . . . . . . .   , 
n*a VIc [S* #Jd [l* SIN p&aV (13). . . . . . . . . . . . .   c{b t*}G et&G ooc PUG s*uM 
um& ec&c M*aG n*}G c{b b&oN. 

IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1 n&IV ES Vận động 9  Asd EMG     Cứu nƣớc  

2 EHN uT  Nhà tù   10  um& n&oM Asd EMG    Thanh niên cứu 

quốc  

3 <c&c eKVc  Đầu tiên 11  n&oM {c     Tuổi trẻ  

4 t*}G et&G  Xây dựng 12  m*a eP&      Phát triển  

5 n*a VIc  Công việc 13  ha& FoG     Phong trào  
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6 SIN p&aV Tuyên 

truyền 
14 s*uM um& tổ chức 

7 <f& SIG eL Phố Chiềng 

Lề 
15 L}c et&G ooc bí mật thành lập 

8 <c&c eKVc đầu tiên 16 <t&c l}G iN* Sau này 

V. eob <L&N t&UM: w*>J eS p$ xoG 

 q YS* VIc yp SIN Is* Ux ET*a xib AS #TG CUN s}&G Ma Hod, up& ekc Eoa Ma Yb w*>J 
Q c*aN b&>G Q, eL*V up& Eoa Yb w*>J eS mac w> {d, t&oN {N* o*oJ Q p$ xoG ooc 
Yh* q SIN Ux:  

 - laN ciN io&! 

q SIN Ux Eba& j&aM ciN, yd* GiN xIG Uo& Uh uj& x*aG EHN TaG caG k&>G, up AtN EL&a:  

 - ciN io&, up& ciN T&oJ...  

 yd* J*oN up& <H joM yV* Yh* ciN. q SIN Ux ooc yp, <LG Hod Yt* L&aG 
caG k&>G q #Jd Ek*a Yh* up& <H ciN zic epN yd& q SIN Ux V&a:  

 - MUG Eb&a uH* x}G eT*, #TG c&a UM* #Jd VIc s&}G iM Yb w*>J eS Q yV* Yh* up& ciN 
S&oJ eHG AS #TG CUN MUG [l* ciN Ix w&oG.  

- Eb&a s}c #Jd UX Na OaJ AHJ, N*oG iN* yd* l*a Ex&G x}G #l. o&iG [L& [M& up& #TG ciN #TG {N* 
ta <t&c, Va& Eb&a ciN j*aN up& Eb&a <xM Ys- Va& ciN N*oG [C* {g& PUG OaJ is& maG N*oG   
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BaJ 24. <cG d*aG <cG up& <H 
 

  
 

 

I. eob <L&N  

<cG d*aG s}c is& Eoa kod Yd Ma <T  

<cG up& <H Eb&a s}c Eoa CVaM Yd Ma EV*a  

UC EJ&G Mid cac Ek*a uj& EL*a Yf N{b yd* UX #L?  

Yf F$ x*oJ Ix UM exN f&a?  

EGa ElG yp* ta #VN Yf Pac?  

Yh* edd t*oG L&uM L*oG xoG Fac uP xuG ?  

EM& h> EH S*oJ <LG had, Yf Ma P{b EH eT&V?  

eNN EMG S*aJ <LG ec&V, Yf S}c M$ CUN?  

c>G s}c ic* ip F*a <XN Ax&c AhG iH  

#TG PUG if jac #jN, ew&G AWN AxN Yh*  

d*aG boc Yh* Za S*aN, N$ <Fd t}G ja  

F$ hiN Sa p&a ekM #pN Ek*a  

d*aG boc Yh* uS& puN paN ek&G SiG c$ eob  
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uS& JoG uS& boc xoN l}c GoN PIG P*oM  

Ga& yM* <Cd - d*aG S&aG <kd #pN eoc CVaJ  

{L baJ [k - d*aG S&aG <kd #pN yM* ET*a ... 

<cG d*aG Eb&a s}c Eoa kod Yd Ma T*IN Yh* M$ [P  

<cG up& <H Eb&a s}c Eoa uk x}G Ma EVa*  

uH* [T& {N T&oJ d*aG AwG ET*a foG xud caG TaG XuM AHJ! 
 q b}c: {C bIV 

II. Hud waM  

1. c>G BaJ iN* EV*a k*UN <cG d*aG c{b up& <H EXG Yd? 

2. AZ iM d*aG c{b up& <H AjN EMG EHa yK* iN* yd* ciN uj&, p&IN w&aJ EXG Yd? 

3. EP& UX q yT EHa s&}G AoN d*aG AoN up& <H? 

III. F}G kIN : F}G kIN et& <c&c Hod Hud " Yf S}c eT&V M$ CUN? "  

IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Nghĩa TT Tiếng Thái Nghĩa 

1.  Za S*aN đừng lƣời 2.   Ma <T/Ma EV*a để mà nói, để 

mà kể 

3.  N$ <Fd  rầm rộ 4.  
CVaM Yd/ kod 
Yd  

lời nào, từ nào 

5.  T&}G ja  tăng gia 6.  UC EJ&G  giống nhƣ. 

giƣờng nhƣ 

7.  F$  chặt 8.  Mid Ek*a  cac  hạt thóc 

9.  hiN Sa  sỏi đá 10.  uj& EL*a  ở trong kho 
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TT Tiếng Thái Nghĩa TT Tiếng Thái Nghĩa 

11.  p&a ekM  rừng cây 

chít 
12.  UX #L thế nào đây 

13.  uS& puN paN  mọi lứa 

tuổi 
14.  F$ x*oJ chém siềng 

xích 

15.  ek&G SiG  thi đua 16.  UM exN f&a ngàn bàn tay 

17.  uS& JoG mọi thứ 18.  EGa ElG bóng vàng 

19.  boc xoN  
Khuyên 

bảo, dạy 

dỗ 

20.  yp* ta #VN  che mặt trời 

21.  l}c GoN  
hiểu biết, 

thông 

minh 

22.  Yf Pac   ai đã xua đi 

23.  PIG P*oM  cùng, 

công bằng 
24.  edd t*oG nắng chiếu tới 

25.  Ga& yM* <Cd cánh cây 

cong 
26.  L&uM L*oG cả thung lũng 

27.  
<kd #pN eoc 
CVaJ  

uốn thành 

ách trâu 
28.  xoG Fac hai bên 

29.  {L baJ [k cây mây 

cong 
30.  uP xuG   núi cao 

31.  
<kd #pN yM* 
ET*a   

uốn thành 

cái gậy 
32.  h> EH đầu thuyền 

33.  Eb&a s}c  không biết 34.  S*oJ <LG had nghiêng xuống 

thác 

35.  {N T&oJ d*aG  đi theo 

Đảng 
36.  P{b EH eT&V kéo thuyền trở 

về 

37.  if jac #jN ma nghèo 

đói 
38.  S*aJ <LG ec&V nghiêng xuống 

vực 

39.  ew&G AWN thần thánh 40.  S}c eT&V M$ CUN   kéo dật ngƣợc 

trở lại 
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TT Tiếng Thái Nghĩa TT Tiếng Thái Nghĩa 

41.  AxN Yh*  xúi giục  42.  <XN Ax&c   chiến đấu 

43.  Cad CIN   đoàn kết 44.  c&a S&> cả  đời 

45.  <LM p&iN EC*a   gió xoáy 46.  b&oM jIG của riêng 

47.  Ta& EH Ta& eP bến 

thuyền bè 
48.  UT #VN CUN thức ngày đêm 

49.  yd* b*aJ    phải chèo 

lái 
50.  {g& [l  lo nghĩ / suy 

nghĩ 

51.  poM #Jd giả làm  52.  uS& <c&c yM*  mọi gốc cây 

53.  o*aJ b&aV YS*  
ngƣời 

giúp việc / 

ngƣời sai 

vặt  

54.  EMG Lu&M   trần gian 

55.  EM x&aV  đi tìm 56.  doN hiN  bãi sỏi / đá 

57.  Eha* za* bụi cỏ 58.  doN XaJ bãi cát 

59.  <w&c                   nảy mầm 60.  ta #VN   mặt trời 

61.  <tb Ao&c  vỗ ngực 62.  MaJ S&uM tƣơi ra 

63.  Es&G o>N   dẫn dắt 64.  ja JUN  thuốc trƣờng 

sinh 

65.  T>N d&iN  bó đuốc 66.  MUN ta mở mắt 

67.  M}*G [t& d*aG tin vào 

Đảng 
68.  EXG d&aG  nhƣ là 

V. BaJ eob t&UM: q yT AoN d*aG AoN up& <H 

c&a S&> Es*a Eb&a uH* L>G AL*J b&oM jIG x}G #L  

UT #VN CUN {g& [l c&iV q wIN H*a 

uS& <c&c yM* n}*G EMG Lu&M   
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 #pN b&oN CUd Eoa b*aN, up& Eb&a iM AS NoN   

 uS& doN hiN doN XaJ n*}G EMG L&uM    

 uS& #pN b&oN CUd Eoa EMG, up& Eb&a iM AS ciN Ek*a  

 <LM p&iN EC*a XaJ o&oN #pN Ec     

 uS& Ta& EH Ta& eP [C* hac yd* b*aJ    

 poM #Jd o*aJ b&aV YS* EM x&aV ta #VN   

 up& [C* yd* ta F*a Ma ux& #jN       

 yd* ta #VN Ma ux& EMG naM Es*a   

 uS& Eha* za* uS& <w&c                   

 uS& <c&c yM* uS& MaJ S&uM x$ v$     

 iM ja JUN MUN ta uS& q MUN xIG*      

 <tb Ao&c kU*N h$ K*$ {N d*aG Es&G o>N   

 iM eP&V T>N d&iN l>G up& <H o>N iS*  

w&oN CVaM S&aG b}c: {C bIV 

VI. BaJ EM EHN et*M: io&/OaJ AoN d*aG AoN up& <H EXG Yd? (et*M 80 kod 
t&aV k*UN). 
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G&oN #sd: #Jd EJ*N, yd* ES&G koG 
BaJ 25. yh& M> xaM 

I. eob <L&N  

<T&G Na N*oJ ALG puN Ef yh& Ha AHJ  

yh& xoG M> Eb&a <xM P}c eHG daG m*a  

l*a p}d Yh* diN F*UN puc t&UM M> xaM  

#hN [T& uC Asb uC <w&c ekV puc M$ <g b*$  

GVac yp Yt* X*}G w&> TuM xuG  

GVac EM En f}c XoM Yb C*Va  

hoM b&> <t*N iF EF* hoM ep*N {c& ekV  

ZiG puc <bG #o& eNV laJ b*a  

f}c cad Ep*a oub <O* oub Yz& ExN ETN  

f}c cad ekV {c& P>G PIG x*aG  

Ep*a f}c b*$ ef eO*M EXG t}*G n&>J ooM  

k&uN ja ALG Eb&a <dG s&oG AKG fa {N*  

<T&G {c& k*UN iF EF* EXG Ek*a tac xuM  

q caJ TaG Eb&a Yf oUd CVaM xUG Z*oG  

mac m&aN n*}G c>G X*}G edG EH& YN ta  

ex yp Ma <f&c maJ C&a AGN laJ S*IV  
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yV* p&aJ p*aJ fIG AS* laJ um& q toM  

AGN kaJ hoM AC& AGN kaJ um T*a  

kaJ f}c yd* AGN <O* [T& kaJ Aw&c CVaJ l>G  

M> xaM ZiG yh& Ef t&UM IJ Ek*a eT* Na. 

 ELG v$ naM (4/9/2009) 

II. x&aV uH* BaJ eob 

1. c>G BaJ <L&N EV*a Hod PUG taG [c f}c x}G? 

2. c>G BaJ <L&N EV*a Hod PUG taG [c mac x}G? 

3. BaJ iN* eo& boc EHa #Jd PUG uk x}G yV* H&}G iM, iM ciN iM yV*? 

III. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  <T&G Na Cánh đồng  2.  puc <bG Trồng trọt 

3.  Eb&a <xM Không vừa 4.  #o& eNV Nhiều loại 

5.  P}c eHG Sức khỏe 6.  f}c cad Rau cải 

7.  daG m*a  Đang phát 

triển 
8.  f}c Ep*a, f}c oub Cải bắp 

9.  uC Asb uC Luống tiếp 

luống 
10.  ExN ETN  Tua tủa 

11.  <wc ekV Mọc xanh tốt 12.  PIG x*aG  Cao đến sƣờn 

13.  M$ <g Khoai 14.  f}c b*$ Su hào 

15.  GVac yp Yt* Ngoảnh xuống 

dƣới 
16.  n&>J ooM  Cái chum cái 

vại 

17.  X*}G w&>  Dàn đỗ 18.  ja k&uN  Bón phân 

19.  TuM xuG  Dàn cao 20.  Eb&a <dG Không nhầm 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

21.  GVac EM En Ngoảnh lên 

trên 
22.  fa {N*  Tƣới nƣớc 

23.  f}c XoM Rau ngồng 24.  iF EF*    Mơn mởn 

25.  Yb C*Va  Lá tỏa 26.  xUG Z*oG   Khen ngợi 

27.  hoM b&> Hành 28.  mac m&aN Quả cà chua 

29.  <t*N iF EF*  Cây mơn mởn 30.  X*}G  Dàn đứng 

31.  hoM ep*N Rau mùi 32.   C&a AGN Giá cả 

33.  {c& ekV  Xanh mƣớt 34.  kaJ bán 

35.  Aw&c CVaJ   trâu đực 36.  um T*a  lợn tạ 

37.  p&IN w&aJ Chuyển đổi, 

thay đổi  
38.  kaJ hoM Bán rau thơm 

39.  [c puc <bG Trồng trọt  40.  kaJ f}c  Bán rau 

41.  <t et*G L*IG vật nuôi 42.  G> {N* <NM Bò sữa 

43.  ALG AKJ thƣờng xuyên, 

thói quen  
44.  L*IG eb* Nuôi dê 

45.  [c Ek*a Cây lúa 46.  #m*N Nhím 

47.  Ek*a iL Ngô 48.  pa Cá 

49.  M$ [c  Sắn 50.  #pd Vịt 

51.  ES* Ym& Giống mới 52.  yc& Gà 

53.  yd* C&a ePG Đƣợc giá cao 54.  H&}G iM  Giàu có 

55.  C*a kaJ Buôn bán 56.  o&iM [P [n P*oM Ấm no, đầy 

đủ 

57.  m*oJ {D ip  Mỗi năm 58.  l*a Ex&G Sung sƣớng 

59.  Ek*a iL ec&N Ngô hạt 60.  mac etG yt Quả su su 

61.  mac F}c bí xanh 62.  mac oUc quả bí đỏ, bí 

ngô 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

63.  mac Et*a quả bầu 64.  mac m&aN quả cà chua 

IV. eob <L&N t&UM: pI&N w&aJ [c puc <bG c{b et*G L*IG 

1. pI&N w&aJ [c puc <bG c{b et*G L*IG 

 q yT EHa iM laJ uk p&IN w&aJ Ma TaG [c puc <bG c{b <t et*G L*IG, et& ES*a EHa ALG 
AKJ puc [c Ek*a, Ek*a iL, M$ [c yV* ciN ux* <j&G c>G EHN. yK* iN* uH* puc [c ES* Ym&. yd* C&a ePG 
yV* C*a kaJ, Ek*a UH puc taG [c Ek*a yd* laJ Ek*a Eb&a iM #B*G, Ek*a iL puc ES* Ym&. m*oJ {D ip iM 
o&aN V*aN At&N Ek*a iL ec&N yV* C*a kaJ. M$ [c puc [c yd* ciN V$, xaM EbN laJ <wJ. n*}G EMG 
xaG q yT EHa Z}G uH* puc mac etG yt iM C&a EX [c o&UN, Eb&a yd* et*G laJ 

[c <cG GIb EM& eKVc puc [c eS, yK* UH puc [c c*a #f, [c o*oJ, [c jaG jUd #pN ES&G HaG 
Ca* kaJ, t*uM P> p>G ciN L>G uj& Yh* AjN EMG -  

 <t x}d x&iG UH et& ES*a ALG AKJ L*IG G> CVaJ, #pN taG ES&G Q H&}G iM koG doM h> 
EHN, yK* UH et*G L*IG G> {N* <NM, iM Ez& laJ, CVaJ yV* C*a kaJ, L*IG eb*, #m*N, pa, #pd, yc& 
#pN ES&G HaG Q Yh* yT b*aN yT EMG.  

 PUG uk p&IN w&aJ N*$ #Jd Yh* ADJ ciN uj& koG AjN EMG EZ&G UM* EZ&G H&}G iM o&iM [P [n 
P*oM l*a Ex&G. 

2.  m*a eP& PUG [c puc <bG 

- h&iG EP m*a eP& xib ip, hac V&a C&a CoN mac etG yt [C* Ed&M Hod 60% C&a CoN 
[c f}c [c mac n}*G H*VIN EMG xaG, ip 2008 kaJ yd* 28 it* AGN, EP& puc [c mac etG yt 
laJ EHN [C* k*aM caJ yd* oUd jac C}}d CuG, iM EHN Z}G HUd kU*N H&}G iM Hod it* m$ AGN.  

- n}G* iw* As&N H*VIN EMG xaG puc 128 eh&c T&a [c mac etG yt, puc doM HiM H*>, 
k*UN [c M*$ [c fuG, puc [c mac etG yt yd* AGN L&UN EX PUG taG [c mac oU&N, n*}G iw* As&N 
yK* iN* iM 308 EHN puc [c mac etG yt, EHN yd* laJ m*oJ {D ip kaJ yd* 200 SI*V AGN, EHN 
N*oJ {d& [C* kaJ yd* 30 SIV t&aV k*UN, yK* iN* VIc puc [c mac etG yt [C* LaM ooc yp Hod 
xa& <dG xaG, H*IVN AvN <H&, #pN taG [c Q C*a kaJ yd* C&a koG H*VIN EMG xaG. 
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BaJ 26. puc c*a #f 
I. eob <L&N 

#hN [T& x>N LuG w*>N iM laJ [c mac 

LiV Pu*c c*IG fuG M*$ CaJ M&>G xoN LoN 

Z}G laJ taG #o& [c Eb&a #H N{b L*oN 

LuG s&oG c*a ES* ec&N eS #f 

puc Yx& doM b&aG [c <H&M EGa fuG M*$ 

d*$ dId et*G Eb&a J*}G eL {L& ud ALG 

AKG Eja ja ku&N eTN baJ p*oG 

H*> ex&G o*oM h$ UT* CVaJ Cu*c iM nUG 

#pN w$ HaG laJ [c S&$ APG ta 

xaM ix& ha* ip F*a #pN mac edG PiG 

eL x>N mac LuG #o& taG {X& XoN laJ H*aN 

H*aN {t& h*$ ekV X*oG [c mac eS #f 

H*aN xuG LiV lod kaM P*uc eG fuG M*$ 

x>N mac c*VaG AC& N*$ z*a Eb&a #hN [G 

LuG [l puc eS #f #o& EX laJ <f*G 

Z}G puc c*VaG em& EH* #H xud LaG poG 

K}c V&a LuG puN j*oJ Eoa koG eTN H&}G eT* Na 
    C&a v$ <xN - 5/6/1989-  
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II. x&aV uH* BaJ eob 

1. x>N EHN  LuG w*>N puc yd* ic* taG [c mac? PUG [c O*$ [l* [c x}G? 

2. laJ taG [c eNV N*$ LuG puc [c eS #f b&oN Yd? 

3. x>N c*VaG eNV N*$ LuG et*G ud EXG UX ? 

4. EHa eob yd* uk x}G n*}G LuG w*>N? 

III. F}G kIN: F}G kIN et& <c&c Hof "#pN mac edG PiG" 

IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Nghĩa TT Tiếng Thái Nghĩa 

1.  [c mac cây ăn quả  2.  h$ UT*  chắc chắn 

3.  mac LiV  quả chanh  4.  #pN w$ HaG  Thành rãy hàng  

5.  mac Pu*c quả bƣởi 6.  edG PiG đỏ rực  

7.  mac c*IG quả cam 8.  {X& XoN  tầng tầng, lớp lớp, liên 

tiếp…  
9.  mac fuG  quả mơ 10.  laJ H*aN nhiều tầng  

11.  mac M*$ mơ, mặn,  12.  H*aN {t&  giàn thấp  

13.  mac CaJ  quả đào 14.  ekV X*oG  xanh rờn  

15.  mac M&>G quả  muỗm 16.  H*aN xuG  Tầng trên  

17.  mac kaM quả me 18.  c*a ES* ec&N ƣơm hạt giống 

19.  mac lod quả nhót 20.  eS #f  cà phê  

21.  mac eG quả quýt 22.  <H&M EGa  dƣới bóng 

23.  #H N{b L*oN không đếm 

xuể  24.  d*$ dId  một mực, chăm chút, 

chăm chỉ  
25.  doM b&aG  xen kẽ  26.  AC& N*$  nhƣ vậy  
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TT Tiếng Thái Nghĩa TT Tiếng Thái Nghĩa 

27.  eL {L&  trông nom  28.  LaG poG thoả ƣớc mong  

29.  Eja ja ku&N eTN  chăm bón  

phân  30.  puN j*oJ  lo làm, khéo lo toan, 

sắp đặt… 

31.  baJ p*oG vun xới, 

làm cỏ 
32.   H*> ex&G  hàng rào tre 

V. eob <L&N t&UM 
1. LuG Ha v$ EhG, ix& xib xoG ip, uj& b*aN l*a EMG x&a SIG <xM, ew*G <f& AxN la, iM h> 
Ys h$ UH pI&N w&aJ L>G #Jd ciN yV* yp& VaG Ix C}d [k& oUd jac. ca& ip yp eL&N ex <oM 
Eb&a [P L*IG yT EHN.  

 ip 2005 LuG s*aG diN koG b*aN yV* #Jd eG*c, PUG kuM kud Eoa diN #Jd noG p&oJ 
pa. ip 2007 LuG s*aG diN <H*J C*iV s&IN biG 1,2 had O&a Ym&. LuG <LG yp ET*a t*iG b}c 
J&aG yV* eob #Jd eG*c. s*aG AX* p*$ eG*c #Jd [L, LuG uc* AgN HaG 500 S*IV Ma #Jd. [L  
eG*c Ym& #Jd eL*V [S* {N* NoG Lad <lM <c&c. LuG h$ UH k*UN x&aV uc* AGN Ym& n*}G AgN 
HaG c{b doM iP& N*oG #Jd Ym&. 15 V*aN c*oN eG*c ooc [L kaJ yd* [C* S&oJ LuG k*aM 
caJ yd* Jac Sa. Noc #Jd eG*c LuG Z}G uc* J*oN 1,2 had O&a n*a {N* yV* L*IG pa. yK* iN* 
m*oJ {D ip LuG [C* #Jd ooc yd* ma* 200 SIV* m$ AGN, iM VIc #Jd Yh* 50 q yT b*aN. mo*J 
EbN p}G <cG Yh* iP& N*oG m*oJ q et& SI*V h*a Hod 3 S*IV m$ AGN. 

2 - EHN LuG [L v$ H&uG uj& b*aN Ec*M x&a SIG M&uG H*IVN maJ AxN [l* eM&N EHN uH* S&aG #Jd 
ciN, iM xaM had O&a ta diN c{b P$ Q emd <MN noG. m*oJ ip LuG #Jd ooc yd 
m*a H*oJ S*IV m$ AGN.  

 yd* yp eob L>G #Jd ciN Ym& {L& ud puc [c c*a #f. [c o*oJ. L*IG pa #pd yc&. Ma EHN 
LuG #Jd had O&a o*oJ Q, xoG had O&a [c ca* #f. L*IG xoG H*oJ <t N&aN #pd yc&, ip 
caJ Ma 2009 EHN LuG #Jd ooc yd* 70 At&N [c o*oJ, h*a At&N ecN c*a #f dib. kaJ 
yd* ix& T*a Ez& <t #pd yc& N&aN, ix& T*a pa, C&a m*a yd* 120 S*IV m$ AGN.  
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 3 - LuG [L v$ xaJ uj b*aN l*a EMG xa SIG <xM eWG <f AxN la [l eMN q SaG #Jd 
ciN. m*oJ ip #Jd ooc yd C&a m*a 600 SI*V m$ AGN.  

 c&oN iN* uH* [T& #Jd yH& #Jd Na [k& [M& [k& Ys [T Yd [C* Eb&a [P ciN. LuG {g& [l ca& #VN ca 
CUN #Jd ciN UX Yd s}G& is& yd*. ip 1999 LuG s*aG 14 had Oa diN VaG L*a koG xa yV* 
L*IG M*a, #Jd yH& puc Ek*a iL. ip 2003 #hN laJ q eo& iM eG*c #Jd EHN LuG s}&G kaJ M*a. 
kaJ PUG ES&G #s& b&IN Ek*a iL yV* #Jd [L eG*c. xoG [L eG*c koG LuG [C* iM VIc #Jd Yh* 36 
q c>G ba*N yT EHN Es*a, m*oJ ip #Jd yd 10 VaN c*oN eGc. LuG #Jd xoG [L JIN c$ 
xuM eG*c. #Jd yd* LuG S&oJ iP& N*oG eG*c #Jd EHN. kud Eoa XaJ n*}G {N* l>G k*UN kaJ 
Yh* iP& N*oG. S&oJ yd* 8 h>  EHN C}d CuG iM EHN uj. 

4 - EHN LuG {C v$ dI*N uj& b*aN baN xa& <xb <Cb HIVN <xb <Cb, S> EHN LuG K*$ [T& LI*G 
<t fa c{b <t #m*N, m*oJ ip #Jd ooc yd* C*a m*a xoG H*oJ S*IV m$ AGN. 

 c&oN ip 2002 EHN LuG L*IG um L*IG #pd yc& hac Va& Eba& yd* m*a ic* laJ. <t&c l}G 
s&}G {g& ooc yd* L*IG <t fa. kud noG c*VaG 350 emd <MN p$ ooc ix& G&oN k*$. UX* 
H*oJ <t fa ES*. L*IG yd* xoG ip UH kaJ 120 AcN Ez& <t fa c{b laJ <dJ <t fa ES*, yd* 
m*a 39 S*IV AGN.  

 ip 2006 #hN laJ EHN L*IG <t #m*N #pN C&a. m*oJ ip <t #m*N ooc Luc xoG ET&. 
{g& yd* is& ma* LuG s&}G UX* 25 <t #mN ES* Ma LI*G, m*oJ ip ooc Luc yd* 18 <dJ. L*IG 
#m*N ES&G ciN G&aJ, Eb&a iM #B*G, yd* C&a ePG. 

 yK* iN* EHN LuG LI*G 30 <t #m*N 400 <t fa Ez& c{b 30 <dJ <t fa ES* 
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BaJ 27. uH* S&aG 
I. eob <L&N  

uf* xaJ ePG xaN daG s*uM #pN h&uN <N*c JuG 

fuG daG eh #pN h&uN L>G biN ex*V 

l*a t}d ec*V #pN h&uN laV iV 

ePG Ha k*>M UM X*aJ #hN S&uM boc CaJ 

haJ UM kVa #pN boc <GM hoM EH*a 

N&}G j&oG [j* Zib L*> #pN hu&N L>G biN 

GiN V&a l*a {t& f*aJ #pN h&uN Ex LaJ 

ePG {t& eP #pN hu&N cVaG LaJ L*> 

o*> ex&V n*a pIV Z*oM #pN h&uN L>G <dJ 

k$ LaV ePG x&IV <xN xud ADJ b&aV xaV Eb&a Ex*a 

<t&c xib Ec*a S&> T*aV Z}G S&uM [X boG ePG AHJ! 

II. CVaM waM: ELc Eoa kod tob eM&N Yh* PUG Hud waM Yt* iN*: 

1. EHa #hN io& xaV iN* xaN x}G #pN h&uN <N*c JuG?  
  a. xaN buG    b. xaN s*uM 
  c. xaN c>J    d. xaN eh 
2. fuG daG eh #pN h&uN x}G? 
  a. <N*c JuG    b. Ex LaJ 

  c. L>G biN ex*V   d. cVaG LaJ L*> 
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3.  #Jd x}G #pN hu&N L>G biN? 
a. xaN daG s*uM   b. <xN pIV 

c. Zib L*>   d. fuG daG eh 

4.  io& xaV k*>M UM X*aJ #hN S&uM boc x}G? 
a. boc CaJ   b. boc ToG 

c. boc baN   d. boc <GM 
5.  io& xaV haJ UM kVa #pN boc x}G? 

a.  boc CaJ  b.   boc X*oN 

c.  boc baN  d.   boc <GM 
6. #Jd x}G #pN h&uN Ex LaJ?  

a. {t& eP  b. {t& f*aJ 

c. <xN pIV  d. ex&V k$ L*> 

7. BaJ iN* <T Ma uk x}G? 
a. uf* ZiG yT Eb&a uH* #Jd x}G 
b. uf* ZiG yT l}c GoN 

c. q yT uH* S&aG, #Jd yd* laJ ES&G ux*     

d. EHa #pN US* hIM PUG #G ALG #Jd uf* yT 

III. eob kod c{b Hud:  Eoa kod n}*G Exa A Yx& Exa B yV* #pN Hud iM IG*:  (ux* 
EXG: 1- e) 

A  B 

1.  xaN daG s*uM  a. #pN h&uN L>G biN ex*V 

2. fuG daG eh  b. #hN S&uM boc CaJ 
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A  B 

3. l*a t}d ec*V  c. #pN boc <GM hoM EH*a 

4. k*>M UM X*aJ  d. #pN hu&N L>G biN 

5. haJ UM kVa  e. #pN h&uN <N*c JuG 

6. N&}G j&oG [j* Zib L*>  f. #pN h&uN laV iV 

7. l*a {t& f*aJ   i. #pN hu&N cVaG LaJ L*> 

8. ePG {t& eP  j. xud ADJ b&aV xaV Eb&a Ex*a 

9. o*> ex&V n*a pIV Z*oM   h. Z}G S&uM [X boG 

10. k$ LaV ePG x&IV xaN  k. #pN h&uN Ex LaJ MG  

11. <t&c xib Ec*a S&> T*aV  l. #pN h&uN L>G <dJ 

 IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  uf* xaJ ePG Ngƣời yêu thƣơng 2.  boc ToG Hoa cây vông 

3.  haJ UM kVa Ngửa tay phải 4.  boc CaJ hoa đào 

5.  xaN  Đan 6.  boc <GM hoa ngọc lan 

7.  k*>M UM X*aJ Úp tay trái 8.  N&}G j&oG [j*  Ngồi xổm 

9.  h&uN Hình, bóng 10.  L>G biN Rồng bay 

11.  <N*c JuG Chim công 12.  GiN V&a Nghe nói 

13.  fuG  Vá, khâu 14.  {t& eP  Dệt thổ cẩm 

15.  eh cái Chài 16.  pIV Z*oM Khăn piêu 

nhuộm 

17.  L>G biN ex*V rồng bay lƣợn 18.  k$ LaV Khăn hồng 

19.  laV iV Sao hình quạt 20.  b&aV xaV Trai gái 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

21.  daG s*uM  cái vó để cất cá 22.  Eb&a Ex*a Không tàn, 

không phai 

23.  h&uN Ex LaJ hình con hổ vằn 24.  h&uN cVaG Hình con hƣơu 

V - eob <L&N t&UM  

1 - Asb {N iG* cVId 258 koG <H*J <LG <B* Es*G Ma TaG S&oJ AjN EMG et*G L*IG 
x}d x&iG <t Ez& UH yd* T&oJ EXG l}G:  

- m*oJ h> EHN L*IG G> CVaJ yd* S&oJ H*oJ P$ m*oJ ET& <t G> eM& Eoa foc - 
hac Va& m*oJ {D ip m*oJ <t Eb&a Yh* caJ xoG S*IV AGN. 

- m*oJ h> EHN et*G L*IG c>G AVG xoG <t k*UN En UH yd* uc* AGN n*}G AgN 
HaG. yd* S&oJ c*aM j&oN AGN m*a 50 % c>G J&aN 24 EbN, hac Va& m*oJ h> 
EHN Eb&a Yh* caJ 20 S*IV 

- EHN Yd C}d [k& yd* uc* AGN n*}G AgN HaG xa& <H*J yV* et*G L*IG G> CVaJ UH yd* 
S&oJ H*oJ AFN H*oJ AGN m*a c>G J&aN 36 EbN, hac Va& m*oJ h> EHN Eba& Yh* 
caJ xib SI*V m$ AGN  

 Va& m*oJ h> q, h> EHN L*IG G> et& 5 <t k*UN En yd* uc* AGN AgN HaG 
EwG M*aJ yV* #Jd AVG UH S&oJ 50 % AGN Ca& m*a c>G J&aN 24 EbN - hac Va& 
m*oJ h> EHN [C* Eb&a Yh* caJ 25 SIV* m$ AGN.  

2 - [c z*a: [c za* puc yd* 60 Hod 70 UM* UH t}d z*a yd* Eoa Ma Yh* <t et*G L*IG 
ciN, j&aV 45 Hod 54 UM* [l* t}d ET& Uw& xoG. z*a <p&G yd* 45 Hod 54 UM* UH yV* Yh* 
<t G> CVaJ ciN, [c z*a <p&G yd* 30 Hod 35 UM* UH t}d Eoa Ma Yh* <t eb* <t um 
ciN  
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BaJ 28. #Jd yd* c{b ux* <j&G n*}G c>G EHN   
I. eob <L&N: boc c$ #Jd ciN   

1. Za CoG ciN n*}G F*a 

 Za w*a ciN n*}G diN  

 tiN UM Es*a #Jd ooc  

 Ek*a eSb uj& p&a Ca 

 pa iP uj& V}G AL*c 

 Yf S&aG x&aV M$ [P 

 Yf S&aG [l M$ yd* 

 Yf ik* S*aN taJ jac #TG ip  

2. ciN eLG {g& Hod GaJ  

   EJ*N UM* iN* yV* UM* Puc. 

    3. Ek*a UX* Eb&a [P,  

    Ek*a [x Eb&a o&iM  

      4. AGN {C uj& paJ c*oJ  

                 Ek*a {N* uj& paJ UM  

CVaM <k&G k&aJ SIN LaG 
 

II. Hud waM     

Hud 1. Hud iN* eo& EV*a Yh* uf* q EHa VIc x}G? 
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"Za CoG ciN n*}G F*a 

Za w*a ciN n*}G diN  

tiN UM Es*a #Jd ooc"  

Hud 2. UX s&}G V&a: 

"Ek*a eSb uj& p&a Ca 

pa iP uj& V}G AL*c" 

Hud 3. Hud Yt* iN* eo& boc EHa uk x}G? 

"Yf S&aG x&aV M$ [P 

Yf S&aG [l M$ yd* 

Yf ik* S*aN taJ jac #TG ip " 

Hud 4. Hud Yt* iN* eo& boc EHa uk x}G? 

 "ciN eLG {g& Hod GaJ  

  EJ*N UM* iN* yV* UM* Puc" 

Hud 5. Hud "Ek*a UX* Eba& [P, Ek*a [x Eb&a o&iM" eo& boc EHa uk x}G? 

Hud 6. UX s&}G V&a: 

 "AGN {C uj& paJ c*oJ  

      Ek*a {N* uj& paJ UM"  

Hud 7. io&/OaJ uH* PUG CVaM SIN LaG Yd Noc PUG CVaM En EV*a Ma TaG boc #Jd 
EJ*N, ux* <j&G c>G EHN Eb&a? 
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III . kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  CoG ciN  mong ăn 2.  ik* S*aN lƣời biếng 

3.  w*a ciN  đợi ăn 4.  taJ jac  chết đói 

5.  Ek*a eSb cơm ngon 6.  #TG ip  cả năm 

7.  p&a Ca rừng ranh 8.  ciN eLG ăn cơm chiều tối 

9.  pa iP cá béo 10.  ciN GaJ  ăn cơm trƣa 

11.  V}G AL*c vũng nƣớc 

sâu 
12.  UM* iN* hôm nay 

13.  S&aG x&aV  khéo tìm 14.  UM* Puc ngày mai 

15.  S&aG [l  khéo lo 16.  Eb&a [P không đủ 

17.  Eb&a o&iM  không no 18.  paJ c*oJ đầu ngón út 

   19.  paJ UM đầu ngón tay 

IV - eob <L&N t&UM  

1 x*a ciN Ek*a n*a yH&  
 yT ciN Ek*a n*a faJ     
3 x*a M*> yH& yT M*> Na    
4 #Jd yH& <b&M Sa  
 #Jd Na <b&M f*aN     
5 EbN xib {N& yH& Ek*a  
 EbN Ec*a {N& yH& iL .  
6 MaN Ca t*}G UH L&aV yH& <dG  
 MaN Ca <fG yp L&aV yH& El&a.  

7 baN k&aG UH Soc  
 baN [G* UH s}&G {N& yH& -   
8 #Jd H*> Za T*a CVaJ  
 #Jd faJ Za T*a {N*    
9 ES*a laJ <Pb z*a  
 <t&c l*a <Pb <fN 
10 h> ip {d Yx& p&a z*a [C* yd* ciN  
l*a ip {d Yx& b>c CVaJ [C* Eb&a yd* ciN   
11 diN <mN puc etG  
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 diN edG puc Et*a   
12 eo& ciN Za N&}G   
 eo& H&}G Za NoN   
13 yh& l*oN S*oN kaV  
 yw ALc baN N>N  
 {N** M$ C$ c*IG    
4 c*a w*a Na Eb&a id  
 Na w*a c*a s}&G id .  
15 S&aG <sc s}&G #pN Na  
 S&aG sa s&}G #pN b*aN  
 ik* S*aN Eb&a iM ciN .  

 

16 Ek*a {N* AKG puc  
 faJ huc AKG #Jd    
17 VaG Na daG yh&  
 VaG yH& daG baJ  
 caJ M> iS Ix La*    
18 #Jd Na ET*a EbN Ec*a  
 yd* EFG Eb&a yd* Ek*a 
 ciN El*a ET*a yc& k$  
 yd* El*a Eb&a yd* NoN  

V. BaJ EM EHN et*M 

1. et*M BaJ SIN p&aV, n&IV ES iP& N*oG ES* eNV N*oJ q uH* US* hIM, yk c*VaG, m*a 
eP& PUG #G ALG #Jd koG q yT. 

2. et*M BaJ SIN p&aV, n&IV ES iP& N*oG ES* eNV N*oJ q uH* p&IN w&aJ L>G #Jd ciN, 
puc <bG taG [c Yd, et*G L*IG <t x}G s&}G m*a eP&, H&}G iM id yd* (80 kod t&aV 
k*UN). 
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G&oN epd: kVa H*oc ec&G eob HIN 
BaJ 29. paN Luc oa yX 

I. eob <L&N  

Luc ePG EHa ooc xiG J&aN EMG paG m*a  

l*a o&oN N*oJ EXG [n& d>G {T  

xaM ip uH* yp ESG Em&a j&aV  

m*a Yz& J*oN loM io& yX xoN  

yX S&aG Eca l}G Yh* laN ePG NoN d{b  

S&aG boc k{b boc eX  

boc ik& ex ik& M*a 

{N* x&>J n*a k$ #Sd Ix Eh& yC yl  

yX uj& efG P}d iV AS H*oN  

X*oN Ex* Yh* laN N&uG AS naV  

xaG <fM cI*G eL Eha ha m}d  

k*uN <kb EN* UM F}d ja Ta  

ATb #TG c&a bad yp j&aG Ma tiN Z*aJ  

laN o&IV yh* [Z Z*oG o*oN o&oJ iV #jN  

boc L>G l}c #pN q  

xoN L>G v$ #pN uf*  
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boc tid Yh* laN uH* eL b*aG Us& <t  

<T LaG Yh* F}G uk #pN eob  

yX boc et*M boc esb kIN BaJ  

Us& <t Ux Ej&a maJ Eb&a LUM <dG <d*  

In {n& <o* xIG N*oJ <T M&>N CVaM baN  

#hN PUG laN Yz& xuG boc F}G xoN yd*  

yX s&}G en*N oIN T*oG GiN M&>N AMG Ys V&a Na.          (S&aG b}c: {C vuJ) 

II. x&aV uH* BaJ eob:  

1. EP& UX s&}G HIc paN Luc oa yX? 

2. oa yX boc xoN et*G ud PUG N*oG HIN PUG uk x}G? 

3. AS Yd oa yX s&}G yd* GiN en*N oIN T*oG, M&>N AMG Ys? 

III. yk c*VaG kod c{b Hud:  

1. Eoa kod n*}G Exa A Yx& Exa B yV* eM&N Hud <L&G LIN iM IG* eNV BaJ <L&N En: ux* 
EXG: 3-m 

A  B 

1. yX S&aG Eca  a. laN N&uG AS naV 

2. S&aG boc k{b  b. eL Eha ha m}d  

3. boc ik& ex  c. UM F}d ja Ta  

4. {N* x&>J n*a  d. k$ #Sd Ix Eh& yC yl  
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5. yX uj& efG  e. l}G Yh* laN ePG NoN d{b 

6. X*oN Ex* Yh*  f. boc eX  

7. xaG <fM cI*G  l. bad yp j&aG Ma tiN Z*aJ  

8. k*uN <kb EN*  h. [Z Z*oG o*oN o&oJ iV #jN  

9 ATb #TG c&a  k. P}d iV AS H*oN  

10. laN o&IV yh*  m. ik& M*a 

11. boc L>G l}c  n.  Ej&a maJ Eb&a LUM <dG <d*  

12. xoN L>G v$  p.  xIG N*oJ <T M&>N CVaM baN  

13. boc tid Yh* laN  q.  boc esb kIN BaJ  

14. <T LaG Yh* F}G  g. uk #pN eob  

15. yX boc et*M  z. #pN q  

16. Us& <t Ux  j.  #pN uf*  

17. In {n& <o*  v. uH* eL b*aG Us& <t  

2. F}G kIN: F}G, kIN tU&M Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* iN*   

 l*a b*aN GiN [T& (1) ..........................  

h> EMG (2) ................. xIG pac <T [Z Z*oG                

(3) ............... o*aJ c&a N*oG M&>N j*oN k{b sIV          

#pN wIV P$ o&uM oiG puc P> (4) ...................               
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EMG VId c*VaG (5) .......................... laJ eNV    

q ewV Yd (6) .......................... CVaM N*$     

[C EP& x*IN Ux h*$ et& ES*a (7.............. EHa maJ        

caJ (8) ............... Ax&c saN SiG EMG ciN H*aJ         

(9) ............. s}&G Eb&a yd* SIN AwG o*aJ 

 Ux s&}G Eb&a Z*aJ Hod S&> (10) .................. 

IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  
J&aN EMG paG 
m*a  

Thời kỳ đất 

nƣớc đang 

phát triển 

2.  bad yp  Bƣớc đi 

3.  EXG [n& d>G {T  Nhƣ búp 

măng 
4.  tiN Z*aJ  Chân bƣớc 

5.  m*a Yz&  Khôn lớn 6.  [Z Z*oG o*oN o&oJ Dỗ dành 

7.  yX xoN  Cô dạy bảo 8.  iV #jN  Quạt mát 

9.  Eca l}G  Xoa lƣng 10.  boc L>G l}c Dạy khôn 

11.  NoN d{b  Ngủ ngon 12.  #pN q  Nên ngƣời 

13.  boc k{b  Dạy hát 14.  xoN L>G v$ Dạy văn hóa 

15.  boc eX  Dạy múa 16.  #pN uf*  Nên ngƣời 

17.  boc ik& ex Dạy cƣỡi xe 18.  eL b*aG Xem bảng 

19.  ik& Ma*  cƣỡi ngựa 20.  <T LaG  Kể chuyện cổ 

tích 

21.  x*>J n*a  Rửa mặt 22.  F}G uk #pN eob  Nghe những lời 

nên học 

23.  k$ #Sd  Khăn lau 24.  boc et*M  Dạy viết 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

25.  Eh& yc yL  Mồ hôi nhễ 

nhại 
26.  boc esb  dạy chép bài 

27.  uj& efG  Ở gần 28.  kIN BaJ  Dạy viết bài 

29.  P}d iV  Quạt mát 30.  Us& <t Ux  Nhớ mặt chữ 

31.  AS H*oN  Lúc nóng 32.  Eb&a LUM   Không quên 

33.  X*oN Ex*  Mặc thêm áo 34.  In {n& <o* xIG NoJ*  Nói chuyện thủ 

thỉ, nhẹ nhàng 

35.  AS naV  Lúc rét 36.  <T M&>N CVaM baN  Nói những lời 

hay, ngọt ngào 

37.  xaG <fM c*IG  Chải tóc mƣợt 38.  boc F}G  Ngoan ngoãn 

39.  eL Eha  Tìm chấy 40.  xoN yd*  Dễ bảo 

41.  ha m}d  tìm bọ chó 42.  en*N oIN T*oG  Yên tâm 

43.  ku*N <kb Dĩn cắn 44.  GiN M&>N AMG Ys  Nghe vui trong 

lòng 

45.  ja Ta  Bôi thuốc 46.  SaG&    Tài giỏi  

47.  k{b sIV          reo ca  48.  L*>J mai một 

49.  SIN truyền lại 50.  [c& #pN b*aN          hình thành bản  

51.  F$ chặt, chém 52.  F$ q giống ngƣời 

53.  o&uM oiG  đầm ấm, đoàn 

kết 
54.  F$ Ek*a Giống thóc 

55.  p&uc P>           xây dựng, 

nâng đỡ 
56.  J&aN iX           Thời kỳ 

57.  laJ eNV    
nhiều giống 

nòi, nhiều dân 

tộc 

58.   paN xUb paN 
Thế hệ này đến 

thế hệ khác 

V. eob <L&N t&UM: M&>N <SM t*oN Ux yT 

la* b*aN GiN [T& xIG h>         
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h> EMG GiN [T& xIG pac <T [Z Z*oG                

#TG ca& o*aJ ca& N*oG M&>N j*oN k{b sIV          

#pN wIV P$ o&uM oiG p&uc P> EMG b*aN               

EMG VId c*VaG iM #o& laJ eNV      

q ewV Yd hac <T CVaM N*$      

[C EP& x*IN Ux h*$ et& ESa* Ep*a up& EHa maJ        

caJ J&aN iX Ax&c saN SiG EMG ciN H*aJ         

Ux up& s&}G Eb&a yd* SIN AwG o*aJ     

Ux s&}G Eb&a Z*aJ Hod S&> laN #lN           

paN xUb paN <n&J Ma is& L*>J Ix [l*           

hac Va& Ux yT iM et& EM& [c& #pN b*aN          

Ux iM w*aN et& EM& [c& #pN q     

iM #TG <x* ja #sb ja yx*          

iM #TG US& yM* n*}G p&a laJ F$                

kIN n*}G {N* iM xaM xib laJ F$ Ek*a         

Ux boc Ew*a boc n&oM xoN q               
 w&oN CVaM koG: [[L v$ bI&N - EMG [L 
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BaJ 30. <t Ux yT 
I. eob <L&N  

 Ux yT iM et& Ep*a et& up& EM& LaG, hac V&a Eb&a #H iM q Yd kIN et*M #pN P{b Ux 
yV* boc, yV* eob ec&G Eb&a #H iM <HG HIN Yd boc Ux yT. ALG AKJ SIN Ma [l* o*aJ 
boc Luc up& boc laN n*}G c>G EHN X*iN [l&.  

 Ma Hod ip 1954 G&oN x&>N da yT eM*V yd* t*}G et&G ooc UH PUG q uH* Ux 
yT et& ES*a Ma yd* Ax* j&aV Ju*c uk ekc HIc Ma <x BaN <L&G LIN c$ Ma TaG <t Ux 
yT, s&}G HIc yd* yk ESG eob, s&}G #Jd P{b Ux eob Ux yT, Eoa maJ xIG Yx& Yh* 
<L&N G&aJ. xoG Ma [C* yp #Jd Ux ec&M yV* Ma oiN ooc laJ P{b k{b CVaM <T uf* yT 
Yh* laJ iP& N*oG uH* es*G eob T&oJ.  

  ip 1960 Ax* j&aV J*uc uk [C* <t* s&Uc p&IN epG Ux yT yV* T{b ym& ux* G&aJ, #Jd <t 
haG #t*N, Eoa ym <LG [x& LaJ dIV T&oJ <t Ux, iM maJ xIG [x& yV* ud G&aJ hac V&a 
laJ q Eb&a <xM Ys EP& M$ lac Ix <t Ux yT et& ES*a Ma, s&}G VaG Ix Eb&a eob. <t&c 
l}G Ma si&G uf* #Jd <t Ux yT L&a tiG, Eoa <t Ux ecV et*M ooc CVaM yT, laJ q 
yT Eb&a <xM Ys EP& q yT iM Ux yT eL*V, Ux L&a T&iG Eb&a et*M eM&N CVaM yT. ip 1995 
Ax* j&aV J*uc t*iG [C* bIN et*M P{b Ux yV* eob, hac V&a [C* #H yk yd* laJ h*oG eob. 

 Ma Hod ip 2005 Ax* kVa H*oc <cG #G* s}&G #Jd <t Ux yT Yx& ym& iV& t&iG yV* 
ux*, <t Ux S&$ ux* G&aJ, eob G&aJ, yK* iN* laJ q ux* <t Ux n*}G iV& t&iG yV* kIN et*M 
ooc laJ P{b Ux boc ec&G eob Ux yT. PUG ESG D*aJ H*oc, caV d}*G, suG AtM j&aV 
Ju*c Ew*G xIVN t*iG ... yk laJ h*oG boc Ux yT Yh* iP& N*oG c&aN <b* <cG s&Uc, <cG 
oaN, <b* <D*J, yX j&aV, ec&G PUG Luc laN EHa. Yf [C* M&>N Ys Es&G ES c$ Ma eob 
Ux yT. 
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II. x&aV uH* BaJ eob 
1. et& ES*a et& laJ Ux yT yd* SIN boc ec&G eob EXG Yd? 

2. ip 1954 Ax* j&saV J*uc uk #Jd yd* PUG n*a VIc x}G Ma TaG Ux yT? 

3. Ux ec&M yV* #Jd ooc ip Yd? 

4. EP& UX si&G uf* #Jd <t Ux yT L&a T&iG laJ q Eb&a <xM Ys? 

5. EP& UX <t Ux yT Yx& ym& iV& t&iG yd* laJ q ux*? 

III. F}G kIN. F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt*: 

Ma Hod ip 2005 Ax* (1) . . . . . . . . . . . <cG #G* s}&G #Jd <t Ux yT Yx& ym& (2) . . 
. . . . . . . . .  yV* ux*, <t Ux S&$ ux* G&aJ, (3) . . . . . . . . . . ., yK* iN* laJ q ux* <t Ux 
n*}G iV& t&iG yV* (4) . . . . . . . . . . .  ooc laJ P{b Ux boc ec&G eob (5) . . . . . . 
. . . . . . PUG ESG D*aJ H*oc, caV d}*G, (6) . . . . . . . . . . .  j&aV Ju*c Ew*G xIVN t*iG 
... yk laJ h*oG (7) . . . . . . . . . . .  yT Yh* iP& N*oG c&aN <b* <cG s&Uc, (8) . . . . 
. . . . . . . , <b* <D*J, yX j&aV, ec&G PUG (9) . . . . . . . . . . .  EHa. Yf [C* M&>N Ys 
Es&G ES c$ Ma eob (10) . . . . . . . . . . .. 

IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  et*M ooc Viết ra/ biên 

soạn  
2.  

G&oN x&>N da y 
eM*V 

Khu Tự trị Thái 

Mèo 

3.  <x BaN Bàn bạc 4.  uH* es*G Hiểu rõ / biết rõ 

5.  haG #t*N Đuôi ngắn 6.  LaJ dIV Một dòng/ một 

hàng 

7.  <L&G LIN Thống nhất 8.  et& Ep*a  Từ đời cụ 

9.  p&IN epG  cải tiến 10.  et& up& đời ông nội 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

11.  <xM Ys Hài lòng/ vừa 

lòng 
12.  EM& LaG thủa xa xƣa 

13.  eob H*oc  Học hành 14.  Eb&a <L&G  Không hiểu, 

không rõ 

15.  Yx& Ys  Để tâm, tích 

cực 
16.  S&oJ ec*  Giải thích, giải 

nghĩa 

17.  Yf M$ ai ai 18.  uH* K}c  Hiểu rõ 

19.  P*oM  Cùng 20.  pac efd Nói phét 

21.  Za  Đừng 22.  Eb&a il  Không tốt 

23.  <o* X{b  Nói chuyện 

thầm 
24.  AK*  Nhỡ 

25.  c>G ESG  Trong trƣờng 26.  sa CVaM  Nói chuyện 

27.  Es&G c$ Rủ nhau 28.  #Xd UX&  Chính xác 

29.  F}G Nghe 30.  Za {j  Đừng dấu 

31.  {g& EV*a  Suy nghĩ, phát 

biểu 
32.  Za [l  Đừng lo 

33.  AFN Es*a Còn phần 

mình 
34.  #pN <T*J  Nên tội 

35.  uk x}G  Điều gì 36.  PaJ #xN  Lời dặn dò, 

khuyên bảo 

37.  S&oJ Ej Giúp đỡ 38.  <t&c  Rơi 

39.  S*oG  Chăm chỉ 40.  tad Vực 

41.  h$ UH  Quyết tâm 42.  kuM  Hố 

43.  oUN Uo  Lì lợm 44.  q o&UN  Ngƣời khác 

45.  j*aN x&$  Run sợ 46.  kiV #jN  Điều xấu 

47.  epG  Sửa 48.  Eb&a CoG Không mong 

49.  o$ o&>J  Cái xấu 50.  n*IG  Thua 

51.  uk j*oJ Điều hay, giỏi 52.  M&>N hoM  Vui vẻ 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

53.  #Jd eTN  Làm thêm 54.  x&>N et&G da  Độc lập 

55.  ehN eh  Rụt rè 56.  uS& q Mọi ngƣời 

57.  #n* en&  Nể nang 58.  iM EHN j*aV  Có nhà, cửa 

59.  x}c S*oG  Chăm chỉ 60.    

V. BaJ EM EHN <L&N t&UM: boc Yh* eob 

eob H*oc Yh* Yx& Ys  

Yf M$ P*oM c$ <c&  

Za <o* X{b c>G ESG  

Es&G c$ F}G {g& EV*a  

AFN Es*a uH* uk x}G  

Z}G S&oJ Ej iP& N*oG  

fad b*IV S*oG h$ UH  

Za oUN Uo j*aN x&$  

#f b*iG h*$ #pN AZ&G  

ALG ^ epG o$ o&>J  

uk j*oJ Yh* #Jd eTN  

Za ehN eh #n* en&  

x}c S*oG eT* s&}G #pN  

 

#hN x}G Z}G Eb&a <L&G  

waM yX xoN S&oJ ec*  

uH* K}c eT* eJG eVd  

pac efd L*a Eb&a il  

AK* Hid il& L>G Yd  

sa CVaM Yh* EV*a #md  

EV*a #Xd UX& Za {j  

Za [l x}G #pN <T*J  

EV*a K}c iS AL*J laJ  

PaJ #xN Eb&a s>b Fad  

Eb&a <t&c tad kuM taJ  

PaJ xoG TaG EMG b*aN  

[C* AL*J V*aN m&UN uk  

 [L v$ EMJ 
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BaJ 31. eNV Yd s&}G ekc Ux 
I. eob <L&N  

et& ooc Ma hac iM Ux eL*V  

Ux taG <xb waM ka&V ha oa 

Ux taG tiN waM k&aV ha p*a  

Ux Lod k*UN EM F*a jaM Ab&G q ExG  

Ux c&aJ yd xUb xaJ cod [C daV c*a  

Ux taG ta Ab&G eL #hN c*VaG  

Ux p*aN {N* V}G AL*c Ma Na  

Ux Ec&N uP <s&c diN #pN Ek*a  

Ux ET*a ec*M k*a Ax&c ha yF  

Ux taM pic biN eh& FoG K>G F*a  

Ux biN yp eh& US* b*aN H}c EMG ExG EHa Na  
         w&oN CVaM S&aG b}c: ELG ciVJ AzN, EMG m>J* 

II. x&aV uH* BaJ eob  

1. c>G BaJ iN* eo& EV*a <t Ux yV* #Jd x}G? 

2. N*oG eob Ux yV* #Jd x}G? 

3. eo& uH* Ux UH N*oG [S* yd* #Jd VIc x}G? 

III. F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* iN*  
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et& ooc Ma (1) . . . . . . . . . . Ux eL*V  

Ux taG <xb (2) . . . . . . . . . . ha oa 

Ux (3) . . . . . . . . . . waM k&aV ha p*a  

Ux Lod k*UN (4) . . . . . . . . . . jaM Ab&G q ExG  

Ux (5) . . . . . . . . . . xUb xaJ cod [C daV c*a  

Ux (6) . . . . . . . . . . Ab&G eL #hN c*VaG  

Ux (7) . . . . . . . . . .  V}G AL*c Ma Na  

Ux Ec&N uP (8) . . . . . . . . . . #pN Ek*a  

Ux (9) . . . . . . . . . . k*a Ax&c ha yF  

Ux UT #VN UT CUN (10). . . . . . . . . . eNN EMG naM EHa m*$  

Ux taM pic biN eh& FoG (11) . . . . . . . . . . 

Ux biN yp (12) . . . . . . . . . .  b*aN H}c EMG ExG EHa Na. 

IV. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Nghĩa TT Tiếng Thái Nghĩa 

1.  et& ooc Ma từ khi sinh 

ra 
2.  k*a Ax&c  giết giặc 

3.  hac iM tự nhiên có 4.  UT #VN UT CUN thức ngày đêm 

5.  taG <xb thay lời 6.  {k& xaJ  ngƣời đứng đầu; 

cầm dây  

7.  waM ka&V   hỏi thăm 8.  eNN EMG naM  đất nƣớc Việt Nam 

9.  taG tiN  thay chân 10.  m*$  chắc 

11.  Lod k*UN  chui lên 12.  taM pic biN  nối cánh bay 
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TT Tiếng Thái Nghĩa TT Tiếng Thái Nghĩa 

13.  EM F*a  lên trời 14.  eh& FoG  canh giữ 

15.  jaM Ab&G  thăm để 

xem 
16.  K>G F*a bầu trời 

17.  q ExG  ngƣời 

thƣơng 
18.  eh& US* b*aN   canh giữ bản 

19.  c&aJ yd  bắc thang 20.  p*aN {N*  ngăn nƣớc 

21.  xUb xaJ  nối dây 22.  V}G AL*c  vực sâu 

23.  cod [C  ôm cổ 24.  Ma Na  về ruộng 

25.  daV c*a  sao sang 26.  Ec&N uP  đào núi 

27.  taG ta thay mắt 28.  <s&c diN  bới đất 

29.  Ab&G eL  nhìn xem 30.  #pN Ek*a  thành thóc 

31.  #hN c*VaG  thấy rộng 32.  ET*a ec*M chống cằm 

V. eob <L&N t&UM: x&}G xoN c$ #Jd q 

o*iN Mid M}c bad UM 
eob Ux xaN uH* l}c 
x}c S*oG s&}G Ed koG 
NoN laJ Eb&a yd* VIc 

#Jd ZIc ZIc Ex&a S}G 
#pN CL}G CL}G Ex&a n&aJ 
Ys id s}&G iM o*aJ 
Ys H*aJ Eb&a iM #OM 
<CN #tM EMG Eb&a iM iP& N*oG 
Ys k}d k*oG o$ H*aJ Eb&a iM AS #pN. 

(CVaM SIN LaG paG ES*a) 
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BaJ 32. Za F}G CVaM EJ*G [M 
I. eob <L&N   

 t&IG Hod {c* {N* M&a, t&IG Hod Fac {N* eT, t&IG V&a HIc iM ewN uH* eL buN ul 
<x&, EHN uj& {c* f&aJ P*uN TaG M&aG AxN la. <T yT eL*V <T ecV j*oJ pid, x*a ec&G 
eM*V T*uc #md [n CVaM. HIc V&a kaN et& ewN <f&c <LG ul UM*. UM {k& Ex* H&aV uH* #TG 
<x& buN q V&a #L&. ADJ kaN Ma [k& <kM V&a UH id l*a, <x& #Jd yP& N*oJ UH V&a #pN 
cVaN, buN f> IM cod {c V&a UH VaG H*aG, if uj& x*aG M&aG EN* UH V&a c>G <t, if ha 
ciN yc& um UH V&a t&Uc [T ma eb*. uH* pUd ec* Ix iC* Ix Ak& #kN {C V&a #L&.  

Es*a s&}G waM x&aV {N AwG j*aV, w*>J t}c Ek*a xaN F*aV Ex* Yx& <wG, AKG Eoa 
El*a Eoa AGN yx& yc&, ik& ex ym& Hod ET*a n*a t&aG EHN ewN. s&oG eHG w*a AS&G 
AS S*aJ {C&, s&}G Hod Es*a EM [P* Ek*a N&}G eCM {s.  

#OM ewN JIN o&iN ul N{b UM [n N*iV, EV*a ooc es*G K}c C*iV EX V&a ta #hN, 
ewN V&a Es*a buN id eNN S&$, iS H&}G <P*N iM <x& #pN cVaN V&a #L&. Ma EHN k*a um 
l>G ciN M&>N, Es*a Eb&a w*a #Jd EJ*N M$ hac #pN id. hac V&a ip <t&c ip  Eb&a #hN 
H&}G iM CoG L*a, w*a Hod UM* k*UN s&Uc eTN cVaN Eb&a #hN AC*N #L. uf* EJ*G Ex* iM iC* 
#OM boc #xN. q s>G AhG s>G ehN boc EM #xN eb* [C* iM, eo& <pd ec* Ak& H*aJ 
#OM boc F$ ma. Ma EHN la paG #xN #md AGN EpG f*aJ,  {X* t&UM Es*a [k& yH* 
EHN j*aV Ep&a moG <wJ Na. 

UM* N&UG xoG SaJ yp Ab&G TaG kaJ C*a iS l&aJ m*a AGN S*IV V&a o*iN lud <lM. 
AGN Yb H*oJ EM <pG PaN <Md, #OM ewN V&a ET& iN* Et*a yp C*a iS m*a At&c Yd. Exa 
[C* GiN Ex&G Ys Yx& eTN xaM H*oJ Ym& Na, JIN s&}G Eoa c$ Ek*a c&VaN F*aV AMG 
M&>N ciN Ib, saJ <t&c saJ k&aJ [Z Eoa eh*G, KaV N&UG b*a ek&G b*a EMa S*aJ ex T&}G 
[T c$, #TG xoG <L*M l$ <LG h> p}c, x*aG h}c {X* n*a etc ta NuM #md Na, 
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NoN FuM n*}G caG TaG ELd b&a. yK* iN* Ef*a l&aJ m*a kaJ C*a n*}G Ex& EHN ja. {g& 
Ma GiN eo& h> EP& BaJ [M EJ*G AC*N #L. 

II. x&aV uH* BaJ eob  

1. #OM ewN ALG Eoa x}G yV* eL buN ul <x&?  

2. #OM ewN eL #hN PUG <x& buN x}G koG uf* q? 

3. PUG <x& buN koG #OM ewN eL #hN AS {k& Ex* N*$ <t&c l}G Ma iM eT* Eb&a? Eoa ux* 
EXG yV* eJG eVd. 

4. BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G?   

5. uS& q EHa #pN F}G CVaM EJ*G [m Eb&a? EP& UX s&}G Eb&a #pN F}G? 

6. ec* ooc CVaM ecV  

III. kod Ym& 
Từ mới Nghĩa Từ mới Nghĩa 

{N* M&a Sông Mã ciN M&>N  Ăn mừng 

{N* eT Sông Đà #Jd EJ*N  Làm lụng, làm 

ăn 

t&IG V&a  Đồn rằng hac V&a Nhƣng mà 

eL buN ul <x& Xem bói ip <t&c ip  Năm này qua 

năm khác 

<T yT  Nói tiếng Thái Eb&a #hN Không thấy 

<T ecV Nói tiếng Kinh CoG L*a Mong mãi không 

thấy gì 

J*oJ pid Rất giỏi w*a Hod UM*  Đợi đến ngày 

x*a  dt khơ mú 
k*UN s&Uc eTN 
cVaN 

Thăng quan, 

thêm chức 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

144 

Từ mới Nghĩa Từ mới Nghĩa 

eM*V  dt H'Mông uf* EJ*G Ex* Ngƣời thì bói áo 

T*uc #md Đủ hết iM iC*  Có hạn 

[n CVaM Đủ thứ tiếng #xN Cúng 

HIc V&a  Nghe nói 
s>G AhG s>G 
ehN 

Ma nhập 

{k& Ex*  Cầm áo #xN eb* Cúng dê 

 [k& <kM  Nghèo khó <pd ec* Ak&  Giải hạn 

id l*a Tốt đẹp F$ ma Giết chó 

#Jd yP& N*oJ Làm dân thƣờng paG #xN Lễ cúng 

#pN cVaN Làm quan #md AGN  Hết tiền 

buN f> IM  Duyên số vợ 

chồng 
EpG f*aJ Tốn vải 

cod {c  Bền chặt {X* t&UM  Càng thêm 

VaG H*aG Bỏ chồng, bỏ vợ [k& yH*  Nghèo khổ 

uj& x*aG  Ở bên cạnh EHN j*aV Nhà cửa 

M&aG EN* Bên mình Ep&a moG Trống trải 

c>G <T Trong ngƣời UM* N&UG Có một ngày 

ciN yc& um Ăn gà, lợn yp Ab&G Đi xem 

t&Uc [T  Đòi hỏi kaJ C*a Buôn bán 

ma eb* Chó, dê l&aJ m*a Lãi 

pUd ec* Ix iC* Ix 
Ak& 

Giải hạn AGN S*IV  Tiền triệu 

waM  Hỏi lud <lM Lỗ vốn 
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Từ mới Nghĩa Từ mới Nghĩa 

x&aV {N  Tìm đến Yb H*oJ  Tờ một trăm 

AwG j*aV Tận nhà PaN <Md Mâm lễ cúng 

w*>J  Bát yp C*a Đi buôn 

t}c Ek*a xaN Múc gạo m*a Lãi 

F*aV  Vội vàng Ex&G Ys  Vui sƣớng 

Yx& <wG Cho vào túi Yx& eTN  Cho thêm 

AKG Eoa Chuẩn bị lấy xaM H*oJ  Ba trăm 

El*a  Rƣợu Ym& Na Nữa mà 

AGN Tiền AMG M&>N  Vui vẻ 

yx& yc& Trứng gà saJ <t&c saJ Hết chai này đến 

chai khác 

Hod ET*a  Đến tận k&aJ Rót 

n*a t&aG  Trƣớc cửa sổ Eoa eh*G Uống cạn 

s&oG eHG Cố sức KaV N&UG  Một lúc 

w*a  Đợi b*a ek&G b*a Đua nhau 

S*aJ {C& Xế chiều EMa S*aJ Say liêu xiêu 

Hod Es*a  Đến mình ex T&}G [T c$ Đâm xe vào nhau 

EM [P*  Vào gặp #TG xoG Cả hai 

Ek*a N&}G  Vào ngồi <L*M l$ <LG Ngã lăn ra 

eCM {s Gần h> p}c Đầu chúi xuống 

o&iN ul  Thƣơng  x*aG h}c Gãy sƣơng sƣờn 

N{b UM [n N*iV Đếm đủ ngón tay n*a etc Vỡ mặt 

es*G K}c C*iV  Biết rõ rành rành ta NuM Dập cả mắt 
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Từ mới Nghĩa Từ mới Nghĩa 

ta #hN Mắt thấy NoN FuM  Nằm sóng soài 

buN id eNN S&$ Duyên số đẹp caG TaG Giữa đƣờng 

iS H&}G  Sẽ giàu ELd b&a Máu đổ 

#pN cVaN Làm quan n*}G Ex&  Trên đệm 

Ma EHN  Về nhà EHN ja Bệnh viện 

k*a um  Mổ lợn BaJ [M EJ*G  Xem bói, mê tín 

#kN Điềm xấu   

IV. BaJ <L&N t&UM: VaG Ix EJ*G  

xoG EHa kiN Yx& {N* B}G Yz& laJ pa  
tiG Yx& Na YH& l>G m&UN P$ w$ Ek*a  
d*$ ux& Es*a up& ES* boc #Jd M> ciN  
puN ooc eHG Us& suG T&oJ CVaM xoN d*aG  
EP& Va& {C Ek*a M$ uj& YN diN  
{C ciN uj& loM f&a UM EHa EJ*N  
Es*a x}c S*oG M$ j*oN ooc #pN  
Eb&a US& #L Uc& #xN ec&G FoN M$ m*a  
Eb&a US& k*a CVaJ <O* {d d&oN AX if  
UH s&}G iM laJ Ek*a H>G il X*oN c&iG Yd Na  
N{b t&iG t*}G et& UM* j*aJ foG caJ Ma  
sIM et& EHa [c& #pN et&G {T fuG <t*  
EHa j&oN k*a um <O* TaM #x*N <x&G if  
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YN EMG b*aN ENa il Ix Ec&a  
ES mac Ep*a ec&G J*aG UT T&aG Yb M$  
uS& S> EHN x&oG Yx t&UM eTN eHG h*aV  
um yc& m*a AS UX* UT T&aG {S Eoa  
EP& Va& #TG EMG <wJ f&uN TaM #xN EJ*G  
Eb&a etc k*aG yx& N*oJ M&>N ec*V Ecd if  
diN EMG q t&UM il M&>N AMG PaG <n*J  
<N*J cac Eh*a ja S*oG iM iT& EHN ja  
{g& Ma uS& uk ZaM Ax&c yt h&oN #hN ec&N <MN ja h*aV Yd #L -  

        uL v$ GaG 

IV. BaJ EM EHN et*M 

1. io&/ OaJ eob Ux yT, CVaM yT yV* #Jd x}G? VIc eob Ux yT, CVaM yT iM 
x}G Jac Sa? io&/OaJ et*M LaG {g& Ma TaG uS eob Ux yT iN* EXG Yd? iM uk id cob 
<HM Yh* uS& eob Ym& yd* LaG id EX? (80 kod t&aV k*UN) 

2. uf* q EHa ALG yp EJ*G [M yV* #Jd x}G? Eoa x}G yV* yp EJ*G [M? EJ*G [M V&a iM 
Ak& H*aJ EHa ALG #Jd eNV Yd? et*M BaJ SIN p&aV n&IV ES Yh* iP& N*oG EHa Eb&a 
#pN tiN ES& ec&G Eb&a yp [M EJ*G (80 kod t&aV k*UN). 
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G&oN Ec*a: {L& ud h*aV eHG 
BaJ 33. FoG #B*G 

I. eob <L&N:  #B*G H&a x}d x&iG 

 o$ iN* k*oJ [x <T ux& laJ iP& N*oG #TG c&a h*oG l}c {s, <T Eb&a {j Eb&a <h*M, 
ciN Ez& <t*M um taJ, ciN Ez& CVaJ #B*G H&a N*$ #N. F}G d*aJ [C* hac GiN V&a, 
F}G L&Va [C* #hN iM, iT& iV& [C* #hN es*G, eMG #B*G n*}G x&iG koG iP& N*oG AoJ, #pN 
taJ coG taJ p*aN, b*aN k&>G P*oM ESa [l. CVaJ Eka [k Aw&c EM*a #TG c&a eM& Ew*a 
daG eHG JIN epd Eoa <t eMG #B*G Ma #t*G foG saV <xb Ep&J cib tiN CoN V&a 
#L&. LaM #LM Hod PUG um #B*G uh ekV t&UM Ym&, c&a <t Yz& <t N*oJ JIN xob 
x*oJ kid ka. sa Hod PUG #pd yc& #TG n&>J yx& [C* hac #pN, #tN M$ UH US& 
H5N1 V&a #l #B*G <Dd <Gd taJ coG. Eb&a FoG id UH eVN is& H*aJ JIN uH* Z*aJ 
Yx& Hod uf* q V&a #S*N Na. EM&J <JN ^ Eb&a ja yd* is& taJ V&a #S*N iP& N*oG AoJ.  

#TG laJ Yf [C* Es&G c$ US*, uS& UM* yd* #Jd id EXG uw& io Exa boc, Ih* woc Yx& 
kuM f}G #TG duc, n}G, ES&G T*oG, #TG c&a <t daG H*oG daG Eha Eoa yp f}G Ix 
#md el& AN. yK* iN* #TG c&a Ew*a c&a n&oM ZiG SaJ P*oM #TG laJ b*aN k&>G EHa 
F}G CVaM d*aG Es&G o>N T&oJ CVaM EMG iS* boc ooc Hod <t* Hod <D*J, c&a 
<H*J C*iV s&IN biG Hod eM& ZiG uf* Un& Us& boc c&a d*VaN ewG nIN SIN CVaM yp uS& 
<f*G, <f*G Yd [C* yd* Us& Za ciN Ez& um taJ Za kaJ Ez& um #B*G T*oN AN iP& N*oG 
AN! 

II. x&aV uH* BaJ eob 

 1. <t G> CVaJ ALG iM #B*G x}G? 
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 2. <t um ALG iM #B*G x}G? 

 3. <t #pd yc& ALG iM #B*G x}G? 

 4. Eb&a eo& Yh* epd PaN #B*G H&a EHa yd* Us& PUG uk x}G EXG CVaM x&}G c>G 
BaJ iN*? 

 - ec* BaJ <L&N En ooc CVaM ecV 

III. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  iP& N*oG Anh em 2.  taJ cd*aG Chết cứng đơ 

3.  #TG c&a  Tất cả 4.  F}G d*aJ Nghe đài 

5.  l}c {s Xa gần 6.  F}G L&Va Nghe loa 

7.  Eb&a {j Eb&a <h*M Không dấu 

diếm 
8.  eMG #B*G  Vi khuẩn,  

9.  Ez& <t*M  Thịt luộc 10.  x&iG koG  Của cải 

11.  um taJ Lợn chết 12.  epd PaN Lây lan 

13.  Ez& CVaJ Thịt trâu 14.  foG saV Đến nỗi 

15.  #B*G H&a Bệnh dịch 16.  <xb Ep&J Lở mồm 

17.  taJ coG taJ p*aN Chết một 

loạt 
18.  cib tiN Móng chân 

19.  CVaJ Eka [k  Trâu sừng 

cong 
20.  CoN Long 

21.  Aw&c EM*a  Trâu đực 

mập 
22.  LaM #LM Lây lan 

23.  daG eHG Còn sống 24.  #TG laJ  Tất cả  

25.  #B*G uh ekV Bệnh tai 

xanh 
26.  #pN US* Nên giữ 

27.  <t Yz&  Con to 28.  yK* iN*  Bây giờ 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

29.  <t N*oJ  Con nhỏ 30.  Ew*a  Già  

31.  xob x*oJ  Gầy nhom 32.  n&oM trẻ 

33.  #pd yc&  Vịt gà 34.  ZiG SaJ Gái trai 

35.  n&>J yx& Quả trứng 36.  b*aN k&>G  Bản làng 

37.  taJ coG.  Chết đống 38.  daG H*oG  Đang kêu 

39.  Z*aJ Yx&  Chuyển đến 40.  PUG um  Đàn lợn 

41.  uf* q Con ngƣời 42.  f}G  Chôn 

43.  EM&J <JN ^  Mỏi nhức 44.  duc Xƣơng 

45.  Eb&a ja yd* Không chữa 

đƣợc 
46.  n}G Da 

47.  Yx& kuM  Vào hố 48.  Ih* woc  Đổ 

49.  Es&G c$ Rủ nhau 50.  ES&G T*oG Bộ lòng 

51.  eM& ZiG phụ nữ 52.  iS* boc chỉ bảo, 

hƣớng dẫn 

53.  uS& <f*G mọi vùng 54.  F}G CVaM nghe lời 

55.  Za ciN đừng ăn 56.  Es&G o>N hƣớng dẫn, 

vận động 

57.  Za kaJ đừng bán 58.  SIN CVaM  Tuyên truyền 

 

IV. eob <L&N t&UM   

 <t tUc uj& c>G yx* o&oN uf* q, M$ sub ciN ELd ec&G PUG ES&G id c>G [M& 
#Jd Yh* uf* q jod foM, Eb&a [P Asd, Eb&a [P ELd. 

V&a iM laJ <t tUc c>G [M& UH Ecd xiG ooc PUG uk EXG: yx* tib Ix, <t tUc 
Lod Ek*a EM c>G P>G ib UH V&a #sb eoc EP& yx& tUc etc ooc <t N*oJ, yx* ec& 
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x&uc ux* ooc, naV yx*, c*a L*aG [C* duc ec&G iM EXG XId [M& EP& <t tUc f*$ c>G [M&. 

FoG #B*G: #B*G <t tUc [l* #B*G laJ q #pN iM n&>G PaN Hod VIc Eb&a 
ciN ePc uj& Yx, EXG N*$ VIc {C* FoG #B*G [l* n*a VIc [S* #Jd koG uS& q. yK* iN* [C* 
iM laJ taG ja k*a <t tUc CUd yd* LaG id, hac V&a AKG F*aG FoG #B*G [l* n*a 
VIc AC*N x*$ koG uS& q EXG: 

- Eb&a ciN ELd Lab c{b PUG taG ES&G ciN #H <t*M x&uc, yd* x&>J ePc f}c 
hoM mac n&>J c&oN AS ciN. 

- Eb&a ux* {N* ec&G oab n*}G noG Na b&oN iM G> CVaJ FuM b>c. 

- boc xoN [Z xuG L>G uH* XIG ciN ePc uj& Yx, x&>J UM c&oN AS ciN. 

- yp* <p&c ik* k&uN, iM wIG Ix eM&N L>G puN, Eb&a ux* k&uN #H <o& EN&a ja [c yM* [c 
mac. 

- Eb&a p&oJ f&aG G> CVaJ yp L*a <LM. 

<d&J c{b LaN N*oJ: boc xoN ciN epc uj& Yx, Eb&a <oM UM, Eb&a #cb ciN 
o&>J, ALG oab x&>J ePc Yx, #Jd ePc Yx <f*G ciN b&oN uj&, h*oG eob, Eb&a yV* 
LaN N*oJ N&}G w}d diN, ALG t}d #Lb tiN #Lb UM, boc xoN LaN N*oJ x&>J UM 
c&oN AS ciN... 

 FoG #B*G Yh*** #l&c N*oJ     

    #l&c N*oJ M}c s{b wUc PUG #B*G l}G iN*, o*aJ #OM yd* Yx& Ys et*G L*IG {L& eL Yh* 
id, O*$ [l* eM&N PUG #B*G: 

-  #B*G L&aV : [l* #B*G #pN n*}G pod - pod YC&&, pod iM noG... #B*G iN* #Jd Yh* 
#lc N*oJ yo AhG UM* AhG EbN, eL*V Z}G naV yx* kob AS uS& UM*. q wUc #B*G S*aN ciN 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

152 

Ek*a, S*aN NoN, n}c En&J ec&G jod foM... iM AS Eb&a uH* Z}G taJ Ix La* <t q. 

-  #B*G eBc Eha: #B*G iN* #pN n}*G c>G wloc [C, #B*G iN* M}c epd PaN epc 
EXG #B*G L&aV, [C* #Jd Yh* uf* q EHa taJ V$. 

-  #B*G o&>N v&aN: taG eMG #B*G iN* M}c Ek*a EM T&oJ pac bad. #B*G iN* Va& Eb&a 
ALb Eja ja [C* hac taJ V$ -  

-  #B*G B*aJ LId: #B*G iN* #pN cd*aG ca& {L [M&, iM AS ca EF*G <t, iM AS cd*aG n*}G 
ekN, n}*G ka, tiN UM... #B*G iN* #Jd Yh* #lc N*oJ #pN Aj*  [M& <t CiG ca& ADJ. 

-  #B*G ooc mac: [l #BG ooc mac N*oJ t&uM edG, Va& Eb&a ALb ec&G Yx& Ys Eja 
ja UH iM ET& JIN H&aJ #pN laJ Uw& #B*G o&UN. 

 -  #B*G yo: #B*G iN* M}c p>d ooc M> naV, iM AS b&IN #pN #B*G oU&N n}c L&UN EX. 

 eo& FoG yd* PUG taG #B*G En iN*, EHa yd* tIM FoG Yh* #l&c N*oJ o&oN 
T&oJ ES&G SiG io #t& o>N Pa {L& ud #lc N*oJ. 

                                                    ([L v$ l*a, ec* T&oJ T&aJ L*IV io #t&) 
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BaJ 34. US* hIM b&oN ciN uj& 

 

 

 
I.  eob <L&N 

 <M&J EsG [l* b&oN ciN uj& iM n&>G PaN Hod ADJ uf* q EHa H*aG UM*. EP& 
EXG N*$ XuM EHa #pN US* hIM b&oN ciN uj& koG Es*a Yh* ePc Yx, K*$ S&$. boc 
xoN c$ US* hIM p&a uP ALG ekV {c&, o*oM L*oM EHN #pN puc [c mac, x>N f}c, 
m*oJ EHN yd* iM ES&G d{b yF. HiM TaG yp Ma #pN puc [c yM* yV* <H&M #jN. #pN 
#Jd wIG Ix, Coc um, <L*c yc&, AVG CVaJ #Jd ooc l}c EHN.  iM LiN {N* Ma Hod 
EHN yV* ux*, iM H&oG [d& yl {N* ux* yp Ix. b&oN S> EHN Es*a ciN uj& yd* p$ b&oN EHN 
uj&, b&oN et*G L*IG, b&oN puc [c mac, TaG yp Ma Yh* M$ c*VaG, c>G EHN j*aV 
ePc Yx Eba& Yh* iM eMG G>N H*iN ZuG toM uj&.  

II.  x&aV uH* BaJ eob 

1. waM ec&G tob  

1.1. <mJ EsG [l* x}G? 

1.2. XuM EHa #pN US* hIM b&oN ciN uj& koG Es*a eNV Yd? 

1.3. c>G EHN j*aV ALG yd* US* eNV Yd? 

1.4. EP& UX EHa #pN puc [c yM* o*oM L*oM EHN ec&G HiM TaG yp Ma? 
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 1.5. EP& UX #pN #Jd wIG Ix, Coc um, <L*c yc&, AVG CVaJ ooc l}c EHN? 

2. F}G kIN.  F}G, kIN tU&M Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* iN*:  

#B*G HIc yx*(1)  ............................. caG CUN  

UT (2) ........................ c&iV Eoa o&oN eO c>G T*oG  

uf* (3) ...............................  ekc H*oG k$ Cad P$ (4) ........................ iM  

b&ac ix& n*}G c>G V*IN s&}G HIc (5) ............................ 

uS& io& OaJ (6) ............................ s&}G HIc s&oG eHG LUM eG*  

(7) ................................. #p* Eb&a eP* [C* hac z*uM (8) ............................. M$  

eo& GiN (9) ....................................... t$  

eo& #hN ta d{b S}G (10) ........................... [C* Eb&a iM  

(11) .............................. xIG [o [K* FaJ cob ja JUN (12) .......................... 

III. kod Ym& 
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  n&>G PaN liên quan 2.  H*aG UM*  hàng ngày 

3.  ePc Yx sạch sẽ 4.  o*oM L*oM xung quanh 

5.  ES&G d{b yF bình cứu hỏa 6.  [c yM* cây cối 

7.  <H&M #jN râm mát   8.  wIG Ix nhà vệ sinh 

9.  Coc um chuồng lợn 10.  <L*c yc& chuồng gà 

11.  AVG CVaJ chuồng trâu 12.  LiN {N* máng nƣớc 

13.  c*VaG rộng 14.  eMG G>N    con ruồi  

15.  caG CUN  Nửa đêm 16.  <t ZuG        con muỗi  

17.  UT #VN CUN  Thức ngày đêm 18.  yX ja  Thầy thuốc 

19.  c>G T*oG  Trong bụng 20.  s&oG eHG Cố sức 

21.  uf* #sb d*iN  Ngƣời đau, rãy 

dụa 
22.  LUM eG*  Quên mệt 



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

155 

TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

23.  ekc H*oG  Gào thét 24.  VIc n}c Việc nặng 

25.  
k$ Cad P$ 
h>  

Đầu băng bó 26.  zu*M h>  Mỉm cƣời 

27.  LUM NoN  Quên ngủ 28.  ta M$  Mắt âu yếm 

29.  ta d{b S}G  Mắt lƣờm nguýt 30.  eo& GiN  Muốn nghe 

31.  C&a [k*  Bằng đốt ngón 

tay 
32.  kod pac t$  Lời nói nặng 

33.  xIG [o [K* Lời nói nhẹ 

nhàng 
34.  ja JUN Thuốc sống 

lâu 

35.  h> Đầu 36.  tiN Chân 

37.  <fM Tóc 38.  h> Ek&a Đầu gối 

39.  ta Mắt 40.  N*iV tiN Ngón chân 

41.  <m d}G Mũi 42.  UM Tay 

43.  <xb Mồm 44.  N*iV UM Ngón tay 

45.  uh Tai 46.  n*a Trƣớc ngực 

47.  [C Cổ 48.  puM Bụng 

49.  <c* <d*N Gáy 50.  puM l>G Dạ dày 

51.  b&a Vai 52.  Ub Rốn 

53.  ekN Cánh tay 54.  n*a ed&N Trán 

55.  Aoc Ngực 56.  f&aJ mid Thái dƣơng 

57.  xl}G Lƣng 58.  ep*N yl& Bả vai 

59.  h> Ys Tim 60.  ek*V Răng 

61.  pod Phổi   62.  L*iN Lƣỡi 

63.  {L Ez& Bắp thịt   64.  Ib& n*a Mặt      

65.  xaJ #oN Gân  66.  HiM <xb Môi 

67.  n}G Da   68.  ec*M Má  

69.  yx* Ruột     70.  #Lb tiN Móng chân   

71.  tab Gan   72.  #Lb UM Móng tay  
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

73.  wloc [C cổ họng 74.  ekN xoc Khửu tay 

75.    76.  <x*N tiN gót chân 

IV. BaJ <L&N t&UM 

1. Ma EHN ja   

#B*G HIc yx* is& kad caG CUN  

UT #VN CUN ci&V Eoa o&oN eO c>G T*oG  

uf* #sb d*iN ekc H*oG k$ Cad P$ h> [C* iM  

b&ac ix& n}*G c>G V*IN s&}G HIc LUM NoN  

uS& io& OaJ yX ja s}&G HIc s&oG eHG LUM eG*  

VIc n}c #p* Eb&a eP* [C* hac z*uM h> ta M$  

eo& GiN kod pac t$  

eo& #hN ta d{b S}G C&a [k* [C* Eb&a iM  

GiN [T& xIG [O [K* FaJ cob ja JUN <wJ Na -  

    "Ca v$ CoN" 

2.  eob pac T&oJ Hud l}G 

yX ja: o*aJ LuG #sb x}G #L? 

LuG p*aN: k*oJ #sb h> #H&G, yX ja AOJ ja Yh* k*oJ eo&. 

yX ja: o*aJ LuG #sb eNV Yd? 

LuG p*aN: <c&c eKVc k*oJ naV, l}G Ma #hN EMa h> #sb h> Hod yK* [C* Z}G #sb. 
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yX ja: o*aJ LuG ciN ja x}G V&a #H? 

LuG p*aN: k*oJ #H ciN ja x}G c&a Yd h&iG Ta {C EJ*a ec&G w&uc kiG  [l&. 

yX ja: k*oJ Eoa ja iN* Yh* o*aJ LuG Us& ciN eM&N T&oJ yX ja boc Yh* M$ h&oM V$ AN. 

LuG p*aN: yd* J*oN yX ja AN. 

yX ja: Eb&a CVaM x}G c&a Yd. 

 <L&N Yh* Us& ; eL*V ec* ooc CVaM ecV Hud En. 

3. Tập nói bằng tiếng Thái các câu sau: 
- Tôi bị đau bụng    

- Bị đau mấy ngày rồi    

- Đau hai ngày rồi  

- Ăn gì mà đau bụng thế ? đã uống thuốc gì chƣa?  

- Tôi bị đau đầu gối     

- Tại sao lại đau?  

- Tôi không biết tại sao lại đau?  

- Anh lấy cây lá lốt đun để ngâm đầu gối tốt lắm đấy?  

- Tôi muốn mua thuốc trị hen     

- Tôi bị hen khó thở lắm      

- Y tá đã cặp nhiệt độ cho bệnh nhân   

 - Nhọt đã có mủ    

- Mụn mọc đầy ngƣời     

- Tôi bị vết loét bên trong miệng    

- Anh ấy la hét khàn cả cổ      

- Khi viết nhiều bàn tay hay bị tê cứng  

- Ngƣời bơi lội hay bị chuột rút ở chân     

- Chị ấy ngã bị xe ngất  

- Anh ấy ngã xe đạp thâm tím cả ngƣời  
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- Gọi bác sỹ cho tôi với   

- Chị cảm thấy đau không ?  

- Em đau mắt quá  

- Trên má em có vết nhọ.   

- Hôm nay chị nhức đầu   

- Em đau dạ dày quá  

- Anh trai tôi bị đau lƣng   

- Chị có đau chỗ gáy không?  

- Chị có thấy nhức mỏi chân tay không  

- Học nhiều đau đầu, chóng mặt     

- Cắt móng tay cho em với  

- Ông nội tôi nặng tai, nói nhỏ không nghe thấy gì     

V. BaJ EM EHN et*M  

 et*M BaJ SIN p&aV Yh* iP& N*oG b&oN Es*a ciN uj& uH* US* hIM <f*G ciN b&oN uj& 
Yh* ePc Yx, K*$ S&$ ec&G yV* {L& ud h*aV eHG, FoG #B*G (80 kod t&aV 
k*UN). 
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BaJ 35. ciN C>N jaG q id #pN H*aJ 
I. eob <L&N  

 ciN C>N jaG s&aJ EHN VaG En*a, [C* uH* <T UX s&}G Ys #Jd, UX s&}G l*$ Ys 
ciN, eb*V yd* UH xud iT&, uc* iP& N*oG xoG k>b xaM k>b Eb&a p}G. iM [C* ciN Eb&a iM [C* 
hId, #cb yp Ik& Ma UM* H&uG UM* {C& Eb&a J*}G.   

yK* iN* [P& yT n*a {t& {T ka EM*a, n*a d&oN K*$ #pN Zod toG ElG Ix eL*V. 
p*oG eC&G x*>J T&uG C>N, {L CiG #pN pad j*aG, paJ UM x*>J elM x}c paN iS, 
xoG tiN c*IG Yx paN eH&M, ec*M b&oG #pN uH, h> ux #pN t*uM yc&, yl& X*oG paN 
[n& us& h> ip. GiN oaJ C>N b&oN Yd [C* uH*, Eb&a yd* ciN yd* hId, xoG t*aV xaM 
t*aV Eb&a NoN. ciN laJ JIN z*aM JIN ec&VN, ciN t*}G T&uG t*}G eLN, ciN Eb&a yp 
yH& Eb&a yp Na, ciN LUM EHN LUM j*aV, Luc IM h*aM UH l&a [P& eM& V&a UH S}G, #pN EHN 
N$ o$ H*aJ. 

huc eM& IM #Jd Eb&a #H ALb eL*V, t}d yp eLc C>N, Hod Ek*a t}c Ek*a yp 
eLc, eM& yc& dIV [C* p}d eLc ja c*aM, eM& um dIV [C* k*a eLc C>N jaG, Eoa iP yt* 
ciN C>N taG d&iN. jac Ek*a ciN Ek*a puc Ix M>, G> CVaJ koG jIG Eb&a iM L*IG, yK* 
iN* c*IG cud paN Et&a IL X*iN <wJ, Z}G [T& eM& IM c{b Luc, [k& <k* <P* C>N jaG iM eT* 
Loc ux AoJ. EHN j*aV #pN x&aG xa, s&aM Ca eL #hN F*a, Exa EHN S*aJ <LG uP, 
o$ iN* Eb&a US& if Es*a {X* Eb&a US& {l* Es*a [T, Es*a hac Pa Ys Sac, Es*a hac m*aM Ys 
ciN, GIN eL*V Eoa CUN l}G Eb&a yd* #hN [k& <k* s&}G F*aV Ma {g& LaG <xG, saV F}G 
o*aJ F}G N*oG F}G Luc IM boc xoN, [C* Eb&a LoN iS <k* iS [k& q id #pN q H*aJ UC 
Yd iP& N*oG AoJ, T*aJ et& Es*a Ys <lN, q ciN C>N jaG iN* iS <k* eT* [L* 

II. x&aV uH* BaJ eob 
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1. q ciN C>N jaG eL {L [M& #pN eNV Yd?  

2. Exa Eoa x}G yp eLc C>N jaG? 

3. ciN C>N jaG EHN j*aV is& EXG UX? 

4. BaJ iN* eo& boc XuM EHa uk x}G? 

III. kod Ym& 
Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Việt 

ciN C>N jaG Hút thuốc phiện p*oG eC&G  Cẳng chân 

 s&aJ EHN Tan nhà x*>J  Vót, thuôn 

VaG En*a Bỏ vợ T&uG C>N Ống điếu 

UX  Sao {L CiG  Thân hình 

eb*V yd*  Hay nói dối pad j*aG Nhái bén 

xud iT& Hết cỡ paJ UM  Ngón tay 

uc* iP& N*oG Vay anh, em elM Nhọn 

xoG k>b Hai năm paN iS Giống dùi 

xaM k>b Ba năm xoG tiN  Hai chân 

p}G Trả c*IG Yx  Nhẵn bóng 

#cb yp Nhặt đi paN eH&M Giống vàng 

k&Ic Ma Bới tìm ec*M b&oG Má lúm đồng tiền 

UM* H&uG Ngày #pN uH Thành lỗ 

UM* {C&  Đêm h> ux  Đầu bù 

Eb&a J*}G Không nghỉ t*uM yc& ổ gà, lồng gà 

yK* iN* Bây giờ yl& X*oG Gáy dựng đứng 
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Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Việt 

[P& yT  Đàn ông paN [n&  Giống măng 

{t& {T  Mập mạp GiN oaJ C>N Nghe mùi thuốc 

ka EM*a Đùi mập xoG t*aV Hai tảo 

n*a d&oN Mặt trắng xaM t*aV Ba tảo 

Zod toG Ngọn lá dong z*aM ec&VN Quen, nghiện 

ElG Vàng t*}G T&uG  Dựng ông điếu 

Ix eL*V Mất rồi t*}G eLN Thắp đèn 

yp yH&  Đi nƣơng  [k& <k*  Nghèo khó 

yp Na   Đi ruộng EHN j*aV  Nhà cửa 

LUM EHN LUM j*aV Quên nhà x&aG xa Rỗng tuếch, sơ xác 

Luc IM  Con, vợ s&aM Ca  Phên gianh 

l&a Mắng eL #hN Nhìn thấy 

[P& eM&  Bố mẹ Exa EHN Cột nhà 

S}G Ghét S*aJ  Xiêu vẹo, nghiêng 

EHN N$ o$ H*aJ Gia đình lục đục <LG uP Xuống núi 

huc  dệt vải, khung 

cửi 
if  Ma 

eM& IM  Vợ {X*  Cố, nốt 

#H ALb Chƣa kịp {l* Es*a  Tổ tiên mình 

eLc C>N Đổi thuốc LaG <xG Ân hận 

t}c Ek*a  Múc gạo, thóc Eb&a LoN Không đến nỗi 

yp eLc Đi đổi Ek*a puc  Thóc giống 

eM& yc&  Mái gà G> CVaJ  Bò trâu 
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Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Việt 

eM& um  Nái lợn  yK* iN*  Giờ đây 

taG d&iN Thay đóm c*IG cud  Trắng tay, trắng 

trơn 

jac Ek*a  Thiếu thóc gạo paN Et&a Giống nhƣ con rùa 

IV. BaJ EM EHN et*M  

1. ciN C>N jaG ec&G hIM [h&, C*a kaJ C>N jaG iM n&>G PaN Eb&a id Hod {L [M&, 
EHN j*aV, EHN EMG? et*M BaJ SIN p&aV n&IV ES Yh* <md q n&oM {c #pN nic Ix 
C>N jaG. Za ciN, Za hIM [h& ec&G C*a kaJ C>N jaG. (80 kod t&aV k*UN) 

2. et*M BaJ SIN p&aV Yh* iP& N*oG b&oN Es*a ciN uj& uH* US* hIM <f*G ciN b&oN uj& Yh* 
ePc Yx, K*$ S&$ ec&G yV* {L& ud h*aV eHG, FoG #B*G (80 kod t&aV k*UN) 

V. eob <L&N t&UM  

 1 - uf* yT ALG Va& <P* F*a naV CUM Hod n}G s}&G #pN c&iN, #sb T*oG, #pN yo, 
#sb h>, ELd d}G, #pN n*IV. #sb t*oG <LM [l* laJ EX c{b h*IM H*aJ laJ: <xb 
CaG bI*V, tiN UM ca-l*aG, #sb h>, w&aV Yt* w&aV En.  

 2- UM* iN* o*aJ Ew*a uj& Jac, SaG #sb h> uj&, XuM EHa #pN Eoa o*aJ Ew*a yp c&a S*aM x&a xa& 
yV* Yh* bac ix& k&aM Ab&G ud, eL*V s&}G ciN Eja ciN ja Ix, XuM EHa Za H&aV F*aV Yh* o*aJ 
ciN c&oN, EP& Va& Eba& #H uH* #sb #B*G x}G H&aV ciN M$ fid ja, iM H*aJ Yh** {L [M& 

 3 - io& CVaG iW* xiG [l* eM&N io t&a uj& S*aM x&a xa& EHa. io& S&aG #Jd VIc, S&aG pac 
S&aG EV*a yd* Ys uS& q #md. 

 4 - x&a EHa iM EHN S*aM x&a x&a UH na* VIc FoG #B*G [C* yd* #Jd id. LuG S*aM 
Es*G EbN Yd [C* yp doM b*aN tid AtN io t&a b*aN #Jd id na* VIc FoG #B*G.  
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 5- xoG Eo*J io ta& n}*G S*aM xa& hac S&aG P> q ooc Luc Eb&a #H iM Yf [S* H*aJ. 

 6 - o*aJ LuG EX #sb yx* EX V&a Eb&a ALb Eoa yp #B*G V*IN H*VIN V$ iM AS is& Ix [M& Ix 
L*a -ym id bac ix& Ab&G ud uH* s}c s&}G x*$ F*aV Eoa Ek*a EM pad yg, k&oJ Ix #VN taJ  

 7 - #B*G V*IN da kVa t*iG AxN la [l* eM&N #B*G V*IN Yz& Q iM laJ bac ix& sIVN 
kVa #Jd VIc. q Yd [S* #B*G H*aJ h&Uc #H&G Eb&a ja yd* s&}G Eoa <LG yp  H&a <N*J,  Acb 
suG EoG. 

 8 - b*a laN N*oJ yp o*iN T&oJ x&iG uC& - k*UN yM* <t&c ekN h}c, Eoa yp EHN ja 
Poc #bd Ix Yh* eL*V s&}G Eoa Ma EHN Poc ja yT, yd* xib UM* [l duc [t& yd* eL*V. 
eM&N Va& ja yT [C* id #H&G eT*, Va& Eba& Yh* bac ix& [t& duc c&oN UH duc [t& c$ is& Eb&a eM&N 
AS&G c$. 

 9 - eM& Luc YP* uj& Pa ooc Luc Jac - V&a Eb&a EM k&aM c&a #B*G V*IN t*iG c&oN UH 
is& Eb&a  uH* yd* b*a N*oJ uj& c>G puM AS ooc is& [S* xaJ Ub H}d [C xid m&aJ Eb&a yd* 
#pN q. 

VI. yV* eJG eVd 

1.PUG #sb H*aJ ALG #pN  

TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.   ooc mac   Lên Sởi 2.   #sb pod     Viêm phổi               

3.   #sb ta edG  Đau mắt đỏ            4.   #sb mac yx& d}G    Đau thận 

5.   <kN ta x*IN   Lông mắt quặm      6.   nI*V baN       Đái tháo 

đƣờng           
7.   ta FaG yc&    Mắt quáng gà         8.   #pN c&iN Viêm khớp                                 

9.   ta M>   Mắt mờ               10.   <Cc tiN UM    Bong gân chân 

tay                                          
11.   ta bod    Mắt mù 12.   #sb eoc      Đau óc                                
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

13.   uh na       Tai nghễnh 

ngãng      14.   #pN b*a um   Động kinh                       

15.   uh n>c  Tai điếc                     16.   #pN p&>J    Suy nhƣợc 

thân thể 

17.   #oN PoG  Bong gân 18.   #pN caM      Trẻ em bị cam 

tảu mã                    

19.   duc h}c  Gẫy xƣơng                20.   ooc mu&N m&aN    Dị ứng thời 

tiết                      
21.   #sb ek*V Đau răng       22.   #pN hid    Bị ghẻ lở                       

23.   Li*N ooc boc     Lƣỡi bị tứa      24.   #B*G eMG Ek*a xaN    Bị sán             

25.   uh noG   Thối tai                      26.   #B*G <t tUc               Bệnh giun 

27.   tu&M if          Mụn nhọt 28.   d}G t$  Ngạt mũi 

29.   #pN Ap             Bị  quoai bị       30.   if <t S*a   Bệnh đần độn 

31.   H*aJ b}d yo     Hắt hơi sổ mũi    32.   #pN b*a   Tâm thần  

33.   #sb tab       Đau gan               34.   #oN <hd    Gân co 

35.   ik* ooc ELd    Kiết lỵ  36.  #pN nI*V Sỏi bàng 

quang 

37.  #pN <F*c  Mụn nhọt to 38.    

2. PUG [c ja yT ALG ux*  

TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.   [c um S&UN   Nguyệt quế  

(Nguyệt quý)   2.   [c toG siG   Lá dong  

3.   [c f*a d&aN    Cây tử châu hoa 

tím               
4.   mac ElJ    Ý dĩ 

5.  
 [c PoG iP& boc 
edG    

Xích đồng nam       6.   [c ELa F*a    Kim cang 

7.  
 [c PoG iP& boc 
d&oN    

Xích đồng nữ        8.   [c J*oG eJ*G    Cây bƣởi 

sung  
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

9.   [c Ep*a d&aN           Củ bình vôi          10.   [c p&aN   Cây gai  

11.   [c <x*M <LM     Cây vón vén               12.   [c eC&G NaG   Vạn niên 

thanh 

13.   [c xa l&aN    Câydƣớng dại              14.   Yb nad   Đại bi  

15.   [c yM* L*aN   Cây mạy lạn                 16.   [c if <kb    Bạch hoa 

xà  

17.   [c sIG pUN   Cây dứa dại                  18.   [c boc ka&   Cây hoa 

riềng  

19.   [c #h& [m*   Cây đơn trắng               20.   [c ET*a H>G eM&   Cây bùng 

bục  

21.    [c io& ut& eM&   Gai lan          22.   [c mac Efc    Khoai sọ  

23.   [c h*aN {d   Nga truật (Nghệ 

đen)   24.   [c <GM d&aN   Rây leo lá 

rách  

25.   [c sib sIN   Cây cơm cháy              26.   [c t*aG L>G    Sói nhật  

27.   [c Ib d&aN   Cây tai chuột                28.   [c Koc eb*    Lục lạc ba 

lá tròn  

29.   [c <t LiG    Cây nhật 

nguyện         30.   [c h*aN h> L>G   Cây lá Láng 

31.   [c <dM baN   Cây cơm rƣợu            32.   [c faG    Cây tô mộc  

33.   [c c*aG pa ES  Phèn đen                 34.   [c boN C$   Chóc di 

chuột 

35.   [c t*aG cod Ma  Gối hạc               36.   [c boc baN   Cây hoa 

ban 

37.   mac ik* ElN  Hà thủ ô đỏ             38.   [c Ed& p&oG    Cây sung 

39.   ES {N* <NM    Hà thủ ô trắng           40.   f}c baN p&a   Rau sắng 
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G&oN xib: US* hIM b*aN EMG 
BaJ 36. SIN LaG H}c EMG c{b yp* US* b*aN EMG 

 koG q VId naM 
I. eob <L&N  

 c>G paG k&aG s&IN [t& <XN T{b Ax&c yt Ma ciN Ecb EMG EHa AjN c>N UT* 
#V* c{b <b* <D*J Id* EfG koG ti*G AxN la k*a c{b p}d yd* 23 V*aN laJ b*a Ax&c. 
cob <HM xoG SI*V UM* <cG, 4.640 At&N ES&G ciN, x*aG epG yd* 450 yc <x& xoc 
TaG yp Ma. S&oJ EMG LaV H*aG P$ At&N ES&G ciN, iM 42.500 ET& q yp AjN <cG 
t&iG ooc eM&N xoG S*IV <h&c xib P$ UM*  <cG.  

c>G paG [t& <XN T{b Ax&c im& Asd EMG t*iG AxN la P*oM c{b AjN EMG 
et&G #Jd EJ*N et&G [t& <XN haN c*a [C* #Jd yd* laJ n*a VIc t&IG KaV #XG X&a. 
p}d yd* <TM eHG 119 ba* BId cic, 14 ba* Ax&c l&aJ ex biN, eb&N <t&c 13 b*}G ex 
biN im&. yk N&aG Yh* h&a FoG Eoa <o&G <b* biG eb&N <t&c ex biN im&. 

q et*M: [L v$ l*a 

II. Hud waM 

1. c>G paG [t& <XN T{b Ax&c im& Asd EMG AjN c>N UT* #V* c{b <b* <D*J Id* EfG 
koG ti*G AxN la #Jd yd* PUG n*a VIc x}G #XG X&a <P*N j*oN? 

2. c>G paG [t& <XN T{b Ax&c im& t*iG AxN la P*oM c{b AjN EMG #Jd yd* PUG n*a 
VIc x}G? 

3. BaJ iN* eo& EV*a k*UN AjN EMG AxN la EHa iM SIN LaG x}G? 
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III. F}G kIN:  F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* 

c>G paG k&aG s&IN  (1) . . . . . . . . . . .    T{b Ax&c yt Ma ciN Ecb EMG EHa AjN 
c>N UT* #V* c{b (2) . . . . . . . . . . .    Id* EfG koG ti*G AxN la k*a c{b p}d yd* 23 
V*aN laJ b*a Ax&c. (3) . . . . . . . . . . .    xoG SI*V UM* <cG, 4.640 At&N ES&G ciN, 
x*aG epG yd* 450 yc <x& (4) . . . . . . . . . . .   yp Ma. S&oJ EMG LaV H*aG P$ 
At&N ES&G ciN, iM 42.500 ET& q yp (5) . . . . . . . . . . .    t&iG ooc eM&N xoG S*IV 
<h&c xib P$ UM*  <cG.  

c>G paG [t& <XN (6) . . . . . . . . . . .   im& Asd EMG t*iG AxN la P*oM c{b 
AjN EMG et&G (7) . . . . . . . . . . .    et&G [t& <XN haN c*a [C* #Jd yd* laJ n*a 
VIc t&IG KaV #XG X&a. p}d yd* <TM eHG 119 ba* (8) . . . . . . . . . . .   , 14 ba* Ax&c 
l&aJ ex biN, eb&N <t&c 13 b*}G ex biN im&. yk N&aG Yh* (9) . . . . . . . . . . .   Eoa 
<o&G <b* biG eb&N <t&c ex biN im&. 

IV. kod Ym&  
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

1.  c>G  trong 2.  #Jd EJ*N lao động, sản 

xuất 

3.  paG k&aG s&IN thời kỳ kháng 

chiến 
4.   haN c*a  dũng cảm, gan 

dạ 

5.  [t& <XN  chiến đấu 6.  t&IG KaV  nổi tiếng 

7.  Ax&c yt  giặc pháp 8.  #XG X&a vang dội 

9.  ciN Ecb EMG xâm lƣợc 10.  
p}d yd* <TM 
eHG 

bắt sống 

11.  cob <HM đóng góp 12.  b*a Ax&c  tên giặc, thằng 

giặc 

13.  ES&G ciN lƣơng thực, 

thức ăn 
14.  eb&N <t&c  bắn rơi 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt 

15.  x*aG epG tu sửa, sửa 

chữa 
16.  yk N&aG  mở mà, mở 

đầu 

17.  xoc TaG yp Ma đƣờng giao 

thông 
18.  h&a FoG   phong trào 

19.  S&oJ  giúp đỡ 20.  Asd EMG cứu nƣớc 

21.  EMG LaV nƣớc Lào 22.  Ax&c im&  giặc Mỹ 

23.   p$ esc  Chia rẽ  24.   Exa [c& #pN   Họ dựng lên  

25.   Ys dIV  Một lòng 26.   #Jd tUM&    Làm thêm 

27.   L}c #LM  Trộm cắp       28.   joG* {J {T El*   mặc diện 

29.  ka* Eca* EMa h>   Cãi cọ nhau  30.  xIM* HaJ* Nói xuyên tạc 

31.  EVa* o>J&    Nói xấu  32.   if xaG     Ma chay  

33.   Eka* {L    Vào hùa 34.   ALG AKJ    Thói quen  

35.   [c& yF kUN*   Nhóm lửa lên 36.  
 Us& N}c ^ c>G 
Ys c>G [C   

Ghi nhớ trong 

lòng 

37.   yp ToJ&    Đi theo  38.   FaG* FoG   Cảnh giác  

39.  
 <kM& Nab Hab 
#tG   

Đè đầu cƣỡi 

cổ  
40.   T{b MuN&    Đánh tan  

41.   c>G    Trong  42.   Jac Sa    Khó khăn  

V. BaJ eob t&UM: PUG uk p$ esc ES* eNV q c{b #Jd HaJ* koG efN Ax&c 

 us* Ig& #d& c>c eo& #Jd HaJ* Yh* EMG EHa uS& o$: s&iG iS*, ciG #t&, v$ h&Va, kVa H*oc, 
c>N UX*. Exa Eoa f&a H*VaJ ciG #t& #Jd c&oN, Eoa n*a VIc AjN <T*c, <tN j&aV, CIVN uf* 
q  [c& #pN eP&V yF k*UN yp c&oN. Eoa na* VIc G*VaJ jaV yp T&oJ. Eoa c>N UX* yV* <k&M 
Nab Hab #tG, Hod AS [S* #Jd UH T{b Eka* EM EMG.  
 AS is& #Jd eT* UH Eoa n*a VIc f&a Ek*a c>G d*aG #Jd c&oN. Eoa q Ek*a EM c>G 
d*aG yV* f&a et& c>G ooc Noc, et& c>G EHN En&c ooc, Eba& eo& Yh* c>N <D*J <cG 
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oaN yp T&oJ #x*M TaG s&iG iS* koG d*aG - Eb&a eo& Yh* d*aG o>N Pa. 
 2 - et& ip 1950 Hod ip 1975 us* Ig& #d& c>c f&a EMG EHa uS& o$, Eoa c>N <D*J Ek*a Ma 
ciN Ecb EMG EHa. hac Va& [S* #jN EMG EHa T{b M&uN x> UM* 30/4 ip 1975  
 3 - et& ip 1975 Ma Hod ip 1995 Ab&G ud EMG EHa Z}G daG [P* laJ Jac Sa Ma TaG 
ciG #t& UH efN Ax&c H*aJ Eb&a Yh* Yf C*a kaJ yp Ma S&oJ Ej EMG EHa. Exa [c& #pN PUG q 
<md um& uj& c>G EMG yp T&oJ Exa #Jd H*aJ Yh* d*aG EHN EMG c{b AjN EMG EHa.  
 4 - UT* et& ip 1996 Ma Hod yK* efN Ax&c [C* Z}G #Jd EXG Ec&a. uk Ym& [l* Exa Ek*a 
Ma C*a kaJ yp Ma c>G EMG EHa UT T&aG. hac V&a h> Ys Exa Ek*a Ma eo& #Jd H*aJ Yh* 
EMG EHa <wJ.  
 5 - Ma TaG s&iG iS* Ut Et*G v$ h&Va UH <md efN Ax&c Eb&a eo& Yh* EMG EHa, q 
EMG EHa yp T&oJ #x*M TaG us* Ig& m&ac #L& niN Ut Et*G <H is& miG. xoG Ma Exa [C* [l EV*a 
H*aJ EV*a fid #x*M TaG koG d*aG EHa. Exa #Jd Yh* q EMG EHa Eb&a eo& ux* Hid KoG toG 
S*$ ES* q Es*a ES* q VId naM. eo& ux* ciN <j&G L*a, j*oG {J {T El*, ux* Hid KoG toG S*$ 
TaG EfG yt. EV*a o&>J H*aJ SIN LaG Hu&G Yx koG ES* q VId naM. 
 6 - yK* iN* EMG EHa iM 54 ES* eNV q lac c$ hac uH* ciN uj& c{b c$ et& ES*a et& 
laJ Ma eL*V. EMG EHa [l* eM&N EMG iM laJ taG <tN j&aV, Exa uH* q VId naM M}c tiN ES& 
[t& if xaG, Exa Eoa n*a VIc p$ esc ES* q iN* [x& ES* q o&UN Eb&a Yh* Cad xaN c$. Eoa <tN 
j&aV EM Yh* ES* N*oJ q eob yp T&oJ. Exa [C* Z}G eo& #Jd GoN& x>N& da jIG Yh* ES* eNV 
N*oJ q Ym&, O*$ [l* eM&N miV H*aJ T&a saN H*aJ h&Uc eT* koG efN Ax&c - 
7 - efN Ax&c yK* ALG AKJ ux* PUG UJ* o&aN, Eoa f*aJ AGN TIN, ES&G koG Ek*a Ma o*oN EL 
PUG q Ys Eb&a id yp T&oJ Exa Ek*a {L Exa EV*a H*aJ Yh* d*aG, EHN EMG, c&aN <b*, #Jd Yh* 
AJN EMG Eb&a tiN ES& Yx& d*aG Yx& EHN EMG Yx& c&aN <b*. O$ [l* miV H*aJ T&a saN f&a et& 
c>G ooc Noc koG efN Ax&c - 
 8 - XuM EHa yd* Us& N}c ^ n*}G c>G Ys c>G [C L>G TaG s&iG ex&c fab L>d 
koG d*aG EHN EMG yV* {C* [t& PUG miV H*aJ T&a saN koG efN Ax&c. uS& UM* uS& AS yd* F*aG 
FoG id S&$. 
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BaJ 37. US* hIM edN EMG 
 

I. eob <L&N:  xIG k{b b&aV edN EMG  

OaJ yp& l*a M&iG uS* yp eh& edN EMG  

Ef*a edN b*aN Eb&a Yh* M$ ElG  

eh& edN EMG Eb&a Yh* M$ Ex*a  

Eb&a Yh* Ax&c t&aV Et*a Ma Ecb EMG ExG EHa Na  

<Cb Q eMG KaV ElG H&aJ uP Ma t*aN:  

"b*aN x*IG EP& iM um& q haN  

EMG oaN EP& laN up& <H ekG c*a  

EP& iM b*a Luc ES* AjN m&UN EMG naM eT* Na"  

eL*V EL&a caG CUN eMG k&a koN H&aJ CoN Ma Ao*N  

"HIc Va& uS* uj& b*aN ALG Ac&G Ys dIV  

ALG oIV uS* edN EMG x$ Ec&a  

w*a o&uN uS* En*a p&oJ q haN [l& Na"  

k>N Ha s&}G Va& : {N* Ma& k*$ paN d&aG H&oG EmG  

uP edN EMG paN d&aG yd xaM k*$  

k>N Ha iN* H*> #d&c c*$ Eoa ef&N EMG oaN  

b}c naM yd* <L&G LIN UT T&aG  

VIc ex&G x*aG <xM uS* M$ s&}G APG Ys EHa Na.  
      w&oN CVaM  [L v$ yC*- ip 1965   
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II -  x&aV uH* BaJ eob 

1. tob Hud waM Yt* 

1.1. uf* b&aV saV eH*N uf* xaV eNV Yd c&oN AS iS yp eh& edN EMG? 

1.2 uf* xaV J*oN CVaM eMG k&a koN tob ec&G saV eH*N uf* b&aV eNV Yd? 

1.3. eL*V uf* b&aV tob uf* xaV eNV Yd Ym&? 

2. yk c*aVG BaJ <L&N:  <L&N BaJ eL*V xUb kod Exa f&aJ X*aJ Yx& Exa f&aJ kVa 
Yh* <L&G LIN iM IG*, ux* EXG: 1-g 

1 OaJ yp& l*a M&iG uS* yp  a Yh* M$ ElG  

2 Ef&a edN b*aN Eb&a  b d&aG yd xaM k*$  

3 eh& edN EMG  c up& <H ekG c*a  

4 Eb&a Yh* Ax&c t&aV Et*a Ma  d Eb&a Yh* M$ Ex*a  

5 <Cb Q eMG KaV ElG H&aJ  e Ecb EMG ExG EHa Na  

6 "b*aN x*IG EP& iM  f uP Ma t*aN:  

7 EMG oaN EP& laN  g eh& edN EMG  

8 EP& iM b*a Luc ES* AjN  h m&UN EMG naM eT* Na"  

9 eL*V EL&a caG CUN eMG  i k&a koN H&aJ CoN Ma Ao*N  

10 "HIc Va& uS* uj&  j EMG x$ Ec&a  

11 ALG oIV uS* edN  k s&}G APG Ys EHa Na.  
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12 w*a o&uN uS* En*a p&oJ  l q haN [l& Na"  

13 k>N Ha s&}G Va& : {N*  m M&a k*$ paN d&aG H&oG EmG  

14 uP edN EMG paN  n #d&c c*$ Eoa ef&N EMG oaN  

15 k>N Ha iN* H*>  o b*aN ALG Ac&G Ys dIV  

16 b}c naM yd* <L&G  p um& q haN  

17 VIc ex&G x*aG <xM uS* M$  q LIN UT T&aG  

III - kod Ym&   
TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt  

1.  xIG k{b tiếng hát 2.  HIc Va&  nói rằng 

3.  b&aV trai chƣa vợ 4.  uj& b*aN  ở bản 

5.  edN EMG  biên giới 6.  ALG thƣờng xuyên 

7.  yp&/yp ra đi, đi 8.  Ac&G Ys dIV  chung thủy, 

một lòng 

9.  l*a M&iG uS*  
ngƣời thƣơng, 

ngƣời yêu, 

ngƣời tình 
10.  ALG oIV uS*  yêu thƣơng 

nhau 

11.  eh&    canh giữ 12.  x$ Ec&a  nhƣ trƣớc, nhƣ 

cũ 

13.  Ef*a  trông coi  14.  w*a  đợi 

15.  Eb&a Yh*  không cho 16.  q haN ngƣời dũng 

cảm 

17.  ElG  vàng 18.  k>N Ha ta, tôi 

19.  Ex*a  tàn, héo, úa 20.  s&}G Va& mới nói 

21.  Ax&c  giặc 22.  {N* Ma&  Sông Mã 
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TT Tiếng Thái Tiếng Việt TT Tiếng Thái Tiếng Việt  

23.  t&aV Et*a quay trở lại 24.  k*$  ngăn cách 

25.  EMG ExG    đất nƣớc yêu 

thƣơng 
26.  paN d&aG  giống nhƣ, 

giƣờng nhƣ 

27.  <Cb Q có lúc, lúc nào 

đó, vừa lúc đó 
28.  H&oG EmG  mƣơng nƣớc 

29.  eMG KaV ElG loại côn trùng 30.  uP edN EMG núi biên giới 

31.  H&aJ uP  đi từ núi khác 

bay đến 
32.  yd xaM k*$  3 bậc cầu 

thang 

33.  Ma t*aN  đến nói, đến 

bảo 
34.  H*> #d&c  rào sắt 

35.  b*aN x*IG  bản yên bình 36.  ef&N EMG oaN  đất nƣớc bình 

an 

37.  EP& iM  nhờ có 38.  <L&G LIN  thồng nhất 

39.  um& q haN  nhứng ngƣời 

dũng cảm 
40.  UT T&aG  tự do 

41.  EMG oaN  đất nƣớc bình 

yên 
42.  ex&G x*aG  bình đẳng, kề 

bên nhau 

43.  caG CUN  nửa đêm 44.  APG Ys   bằng lòng, vừa 

lòng 

45.  eMG k&a koN  Loại côn trùng 46.  ekG c*a  gan dạ 

47.  H&aJ CoN  Rời tổ, rời ổ 48.  Luc ES*  con cái, con 

cháu 

49.  Ma Ao*N  ghé thăm 50.  AjN m&UN  ngàn dân 

51.    52.  EMG naM    nƣớc Việt Nam 

IV. BaJ eob t&UM 

1. p*aN L>G IG*  
OaJ t&aG yc eh& ATN edN ud* ZiG AOJ  
N*oG uj& j*aV Had H*aN EZ&G t&UM CIN Ef  
EMG iM Ax&c iM Ex uS& q AKG k*a  



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

174 

iM n*a P*oM {k& n*a Ela pUN  
ta UT #VN UT CUN eh& ehN Eb&a AS Yd {C*  
Ax&c h&aN Ax*N saN T*oG miV f&a edN EMG  
OaJ s&}G TIV EfG yp [t& <XN b}G yp*  
Z*aJ bad j*oN PIG uC& Eb&a t&iG elV uP  
yc h&aG HIM Eba& ud J&aN JaV elV UM*  
{k& <o&G Ef*a hIM US* b*aN M&iG EMG ExG  
buN EpG cI*V eNN EMG X*oN c&iG ZiG AOJ  
et& Va& tiG Eb&a w*a YN T*oG Yf eo& HaM c$ #L Ha  
HaM C&a [k* Z}G f$  
HaM C&a {c Z}G <h&G  
AwG EM& Et*a TaG {L& <XN Ax&c yc ENN  
OaJ Va&: h&aG xaM EbN HIc UM*  
xaM k>b Ek*a H>G J*>J UT Va& elV GaJ  
ip caJ EbN EZ&G EXG H&>M h*oG <wJ Na  
iP& Eb&a it* yc N*oG - N*oG Eb&a t&iG x}G ZaM  
UT <m&c eh& diN b*aN  
p*aN L>G IG* P> M&iG EMG ExG EHa Na  -  

     ip 1984 - {C EwG     
2. #OM VId naM eoG HuG 

#OM VId naM Ys c*a 
eM& la* Ys ec& eoG HuG 
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<cG eM& xuG EX fa L*aN 
Ys eM& c*VaG AC {N* #b* Yz& V}G l>G 
#OM [C* LoG ExG EMG Yz& xuG AhN CiG [M& Es*a 
<x&G Luc Ek*a c>N <D*J <XN Ax&c Eoa EMG 
SaJ xUb SaJ ooc yp yL CiG Eoa b*aN 
laJ k>b Ek*a ip F*a CoG Ep&a AwG #OM 
#OM [C* #CM Ys {N* ta P}G c*$ uj& 
EP& Va& L>G H}c b*aN eM& UC <m&c Eb&a k&aG 
Ys H}c EMG #OM UC Ys L}c yh* 
{g& EM& B&iG Luc l*a et& N*oJ NoN Ex& n}G xa 
Ix& Luc ePG xaJ da n}G yS*  
Luc Z}G N*oJ o&IV yh* loM ek&V M$ ecN 
Yz& xuG Luc Ek*a c>N <D*J <XN [t& haN GaN 
fa FoG L*aN C>N boM k*a Ax&c 
ELd <t&c Ih* IL L*oJ yL [M& b}G EMG 
{S& Va& Luc <LG EHN ooc yp Eb&a Z}G #hN Et*a 
Luc H}c Es*a yp AS*N siG Eb&a #hN CUN 
L>G <kM cUM <m&c Ys EH&J Ma ET& N*oJ 
F$ h> efN Ecb EMG taJ p*aN  
Yh* diN {N* en*N T&IG oIN HaN 
<cG eM& #OM o&iN ExG [T& uP fa L*aN 

 <cG eM& p*aN diN {N* ADJ Sad EHG Yx eM& AOJ!      
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       (w&oN CVaM: {C vuJ)     

3. boc laV EHG 
F*a x*IG <Cb laV EHG 
EMG oaN EP& SaJ haN eh& ATN edN ud* 
EP& iM c*IV M&iG uS* ELd b&a Eoa EMG 
ELd iP& ePG <t&c M&aG X*aJ  
M&iG b*aN xoG EHa s&}G yd* x&>N da 
ELd iP& ePG <t&c M&aG kVa  
<HM Yx& #pN boc EHG laV c*a 
k*a Ax&c j*oJ T{b AS*N Exa s&}G xIV V$ 
EMG naM yd* P$ ip x*IG x&aG 
paN d&aG yd* ik& S*aG HIG M&iG soM EMG 
ExG OaJ N*oG P$ ip suG [t& 
N*oG Eb&a [b* Ix uS* EZ&G [l& toG <XN 
q ExG En*a EwG biG uS* j*oJ ZiG AHJ 
EN* bad x*oJ daJ {S* EZ&G t&UM Ys P$ OaJ Na 

       "Xoc x&aV" 
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BaJ 38. eV&N eXG q yT yp* US* T&IG oaN b*aN EMG 
I - eob <LN&  

c>G na* VIc US* hIM T&IG oaN b*aN EMG q yT EHa iM laJ q #pN eV&N eXG 
yV* Yh* uS& q {N T&oJ, q yT uj& t*iG AxN la iM #sd q yd* puc US& eoG HuG - O*$ [l*:   

- Ca v$ KuM uj& b*aN j*aG EFG SIG AcJ  ew*G <f& AxN la - eoG HuG c>N <D*J  

- eLV v$ <k* uj& b*aN noG da xa& SIG AGN ew*G <f& AxN la - eoG HuG c>N <D*J -  

- Ha v$ o&}G uj& xa& EMG eS&G H*IVN maJ AxN - eoG HuG c>N <D*J -  

- [L v$ H}c uj& EMG eS&G H*IVN maJ AxN - eoG HuG c>N <D*J  

- iV v$ P*uN  uj& xa& EtG t&IN H*VIN uf* oIN  - eoG HuG c>N <D*J  

- [L v$ M&>N uj& xa& SIG baN H*VIN maJ AxN - eoG HuG laV <D*J   

- [L v$ jac uj& b*aN [C* EFG SIG oaN ew*G <f& AxN la - eoG HuG c>N <D*J  

II -  F}G kIN: et*M #md c&a BaJ 

III - eob <L&N t&UM: 

1. US* hIM TI&G oaN n}*G b*aN 
 1- x&a SIG ooN H*VIN EMG Vad uj& edN diN [t& EMG LaV, x&a iM 80 AjN c>N UT* 
#V*, iM suG <D*J Ac <d*G Q 22 q.  
 c>G h*a ip JIN et& ip 2003 Hod ip 2007 ip Yd [C* ATb UT yd* L*VaJ k&a. EP& 
yd* eob HIN id S&$ Ma TaG s&iG iS*, ATb UT ic& W>d s&IN W>d. 
 AjN c>N xa& Z}G yd* yp S&oJ AjN EMG yp& VaG Ix C}d CuG oUd jac. S&oJ 
PUG S> EHN s&iG ex&c iM <cG [t& b*aN EMG - iM n*a VIc x}G H*aJ h&Uc Ecd xiG ooc 
n*}G xa& P*oM c$ yp ec* yk yd* V$ - T*IN <T Yh* AjN EMG uH* es*G PUG n*a VIc 
H*aJ T&a saN koG efN Ax&c. 
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 xoG Ma AjN c>N x&a Z}G Cad xaN S&oJ Ej iP& N*oG TaG EMG LaV yp* hIM 
T&IG oaN b*aN x&a yd* id. iM uk x}G H*aJ [l* p&aV Yh* c$ uH* s}c V$ - P*oM c$ US* hIM 
T&IG oaN edN EMG s{b c$ id en*N.  
2 - eob <L&N: H*> m*$ yH& s&}G na 

EMG EHa yd* S&uM M&>N H*UN H*UN  
EP& um& XuM cod xaN nIV m*$  
tid AtN c$ uS& AS iM H*>J  
uf* o&>J p*aG Eb&a G*aG LoG H}c ExG EMG EHa Na  
Yf hac EoG gid GaN x}G yV*  
EMG s&}G yd* CUN K*$ x*aG et&G buN ADJ.  

       q b}c:ToG ciM EcG 
3 - eoG HuG iV v$ PuN*  uj& xa* EtG tI&N H*VIN uf* oIN, et& ip 1965 Hod ip 1972 
OaJ uj& <b* <D*J T{b Ax&c n*}G EMG LaV.  
 UM* 11 {C& EbN 3 ip 1971 OaJ Pu*N c{b xib s&IN ix& yd* jaV n*a VIc US* hIM {w* d&aN 
Q n}*G caG <T&G HiM TaG. uH* yd* pac {w* efN Ax&c Eoa ex biN Ma eb&N f&a uS& UM* eL*V 
Eoa t*IV dVaN Q Ek*a EM o*oM yV*. c>G xaM UM* JIN efN Ax&c eb&N f&a Eb&a Ahd Eb&a J}*G 
c{b ekc HIc TaG EHa ooc HaG Exa. <t&c l}G Ma efN Ax&c JIN Eoa <B*c f&a Yz& 
eb&N C*aN <wM n*a pac {w* Ix eL*V Exa P&aJ Ix. OaJ c{b iP& N*oG P*oM S&oJ c$ C>d 
uH pac {w* ooc Ma k&oJ yd* #TG c&a 11 q, Yf [C* Eb&a #pN x}G.   
 4- CVaG v$ M&>N q x&a <D*J Es*G x}c m&$ uH* S&aG #Jd VIc. ip 1971 OaJ yp 
<b* <D*J. l}G xib ip [t& <XN OaJ t&aV Ma EHN yd* AjN EMG tiN ES& d*aG jaV Yh* #Jd 
x&a <D*J Es*G x&a SIG <xM ew*G <f& AxN la UT* et& ip 2004 Ma Hod ETa* yK* iN*. 
 yV* US* hIM T&IG oaN Yh* b*aN EMG OaJ AS Yd [C* #Jd yd* id n*a VIc ATb UT 
AjN c>N T&oJ EsG siG ATb UT. Yf [C* yd* L*VaJ j*oJ #md.  
 OaJ [C* P*oM c{b baN oaN niG c*IM AlM US* hIM x&a Yh* Asb {N id T&oJ fab 
L>d. AS Yd Eoa <b* <D*J Ym& OaJ yp k*UN uS& yd yp uS& EHN T*IN <T boc xoN 
LaN n&oM Ek*a <b* <D*J ATb UT US* hIM b*aN EMG yd* id.  
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BaJ 39. eob EL&a Yh* Us& C}d  
 

Ôn tập theo các Kỹ năng: nghe hiểu, đọc hiểu, viết và hội thoại, 

có tối thiểu 2 phần nhỏ với các dạng bài, câu hỏi dƣới đây:  

I. F}G kIN   

1. F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* iN*: 

ELc Eoa uf* taG yP& (1) . . . . . . . . . . .    

(2) . . . . . . . . . . .   q ExG oaV H}c LuG laJ b*aN  

S&aG s&oG p*aN paG EJ*N AHb t&ac (3) . . . . . . . . . . .    

S&aG o>N Pa (4) . . . . . . . . . . .   Hod T$ il l*a  

Ys ec& c*a h$ eM*G {N d*aG (5) . . . . . . . . . . .    

ta Va& uP Eka ekV m&UN p>G (6) . . . . . . . . . . .   {d el* [C* laJ  

uH* pid ec* waG #V*N Hod b&oN (7) . . . . . . . . . . .    

q #md Ys (8) . . . . . . . . . . .    et&G puN VIc b*aN  

uf* Ec&N p*aN (9) . . . . . . . . . . .    epG p&IN V$ EpG  

#TG (10) . . . . . . . . . . .    o&iN ExG ES& LoG caG yC*  

  (11) . . . . . . . . . . .   yd* EJ&G N*$ EHa s&}G oUG EBa XuM AOJ  

2. F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&G LIN iM IG* BaJ Yt* iN*: 

 a. #hN [T& uC Asb uC <w&c ekV puc M$ <g b*$  

 b. f}c cad ekV {c& P>G PIG x*aG 
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 c. GVac EM En f}c XoM Yb C*Va  

 d. <T&G Na N*oJ ALG puN Ef yh& Ha AHJ 

 e. k&uN ja ALG Eb&a <dG s&oG AKG fa {N*  

 f. l*a p}d Yh* diN F*UN puc t&UM M> xaM  

 g. ZiG puc <bG #o& eNV laJ b*a  

 h. GVac yp Yt* X*}G w&> TuM xuG  

 i. yh& xoG M> Eb&a <xM P}c eHG daG m*a  

 j. hoM b&> <t*N iF EF* hoM ep*N {c& ekV  

 k Ep*a f}c b*$ ef eO*M EXG t}*G n&>J ooM  

 l q caJ TaG Eb&a Yf oUd CVaM xUG Z*oG  

 m f}c cad Ep*a oub <O* oub Yz& ExN ETN 

 n <T&G {c& k*UN iF EF* EXG Ek*a tac xuM 

3. F}G kIN: (BaJ yX j&aV <L&N) 

4. F}G ELc Eoa Hud eM&N ec&G PUG taG F}G o&UN. (yX j&aV ELc BaJ yV* q HIN 
#Jd) 

II. <L&N Yh* uH* es*G 

1. ux* <t Ux Yh* c&oN et*M t&UM Ek*a b&oN Ep&a Yh* <L&G LIN iM IG*. 
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o&iN ExG eob j*oJ eob h*oG 

Luc <c&c Ek*a eob OaJ t&>N 

Ma EHN xUG Z*oG  

n*}G b*aN N*oG EtJ iM (1) …………… Luc SaJ #OM p*a <xM eob h*oG 
epd. et& HIc (2) ……………… Ux ip Yd [C* yd* (3) …………………. q 
HIN l}c GoN. (4) …………… uH* S&oJ VIc o*aJ #OM Ym&. EHN f> IM o*aJ LuG 
(5) …………………. iM xoG <t Luc. (6) …………………. eob h*oG 
epd, uf* Uw& xoG (7) …………… ix&. xoG q Yf [C* (8) ……… ip Yd [C* yd* 
xUG Z*oG q HIN l}c GoN. 

2. Eoa kod n*}G Exa A Yx& Exa B yV* eM&N Hud <L&G LIN iM IG* eNV BaJ <L&N En: 

ux* EXG: 3-m 

A  B 

1. yX S&aG Eca  a. laN N&uG AS naV 

2. S&aG boc k{b  b. eL Eha ha m}d  

3. boc ik& ex  c. UM F}d ja Ta  

4. {N* x&>J n*a  d. k$ #Sd Ix Eh& yC yl  

5. yX uj& efG  e. l}G Yh* laN ePG NoN d{b 

6. X*oN Ex* Yh*  f. boc eX  

7. xaG <fM cI*G  l. bad yp j&aG Ma tiN Z*aJ  

8. k*uN <kb EN*  h. [Z Z*oG o*oN o&oJ iV #jN  
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9 ATb #TG c&a  k. P}d iV AS H*oN  

10. laN o&IV yh*  m. ik& M*a 

11. boc L>G l}c  n.  Ej&a maJ Eb&a LUM <dG <d*  

12. xoN L>G v$  p.  xIG N*oJ <T M&>N CVaM baN  

13. boc tid Yh* laN  q.  boc esb kIN BaJ  

14. <T LaG Yh* F}G  g. uk #pN eob  

15. yX boc et*M  z. #pN q  

16. Us& <t Ux  j.  #pN uf*  

17. In {n& <o*  v. uH* eL b*aG Us& <t  

 

3. <L&N BaJ eL*V tob kod waM uj& c*oG 

(yX j&aV ELc BaJ Yh* q HIN #Jd) 

III. et*M BaJ 

1. OaJ / io& et*M EL&a kod Yt* iN* yV* Yh* eM&N AS&G, iM IG* 

1. mac ep&M - uf* ZiG yT - eNb <t CiG, - AGN d&oN - Nu&G Ex* c*oM - Nab Ex* s{b   
............................................................................................................... 

2. ekVN x*oJ - Nu&G Ex* {d, - Cob eoV - eoV ekV, - h*a T}G - H*}G xaJ 
............................................................................................................... 
3. Cab f*aJ edG - f*aJ d&oN, - tiN x*iN - xi*N h> EPa s{b 
............................................................................................................... 
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4. <p&c pIV - UT t&oG uh - poc ekN AGN - cud h*a, - ekN UT - AGN Eb&a [C* {C, 
............................................................................................................... 
5. yT {d - Ex* {d - [C t}*G - N&uG - ZiG 
............................................................................................................... 
6. yT d&oN - [C <L&G - h> s}c s&$ - N&uG Ex* - ZiG - s{b mac ep&M 
............................................................................................................... 
2. et*M t&UM Yx& b&oN Ep&a Yh* #pN Hud, kod iM IG*. 

1. q yT ALG uj& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. EHN H*aN ALG iM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h*oG 

3. iM xoG yd c&aJ k*UN TaG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  

4. c>G EHN ALG iM . . . . . . . . . . . . . . . . yF 

7. c*oG L&aG yV* L*IG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. uf* yT ALG #Jd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. et*M BaJ (et*M 80 kod t&aV k*UN) 

1. et*M BaJ <T Ma TaG {L [M&, EHN j*aV, yT EHN ... 

2. et*M BaJ <T Ma TaG L>G o*iN M&>N Eb&a [C* paG o*iN M&>N <P*N j*oN Q c>G 
c>G <f*G koG Es*a ciN uj&   

3. uj& n*}G b&oN Es*a daG eob io&/OaJ iS* TaG EM Hod EHN Es*a Eb&a [C* b&oN Es*a #Jd 
VIc. b&oN EHN io& OaJ uj& iM x}G K*$ S&$ <P*N j*oN. (et*M 80 kod t&aV k*UN) 

4. N*oG eob Ux yT, CVaM yT yV* #Jd x}G? VIc eob  Ux yT, CVaM yT iM x}G Jac 
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Sa? N*oG et*M LaG {g& Ma TaG uS eob Ux yT iN* EXG Yd? 

5. et*M BaJ SIN p&aV Yh* iP& N*oG b&oN Es*a ciN uj& uH* {L& ud h*aV eHG, FoG #B*G uH* 
#Jd ciN Yh* S> EHN H}&G iM id yd*  

IV. eob waM ec&G tob 

1. waM Ma TaG {L [M&: US&/x&iG c{b US&; t*>J/ooc ip; N*oG [l* Luc Uw& ic*? 

- S> EHN iM ic* q? [l* Yf? 

- EHN j*aV uj& boN Yd? EMG Yd? 

- <f*G EHN uj& iM x}G <P*N j*oN (...) 

2. eob HIN 

- eob h*oG ic*? ESG Yd? 

- #Jd eNV Yd yV* eob j*oJ? 

- eob Ux yT CVaM yT Jac Eb&a? EP& UX? (Eb&a uH* CVaM yT; Eb&a Us& yd* n*a <t 
UX; et*M Jac; eob laJ <M&N) (...) 

3. {L& ud h*aV eHG 

- yV* h*aV eHG yd* #Jd EXG Yd? 

+ T*oN {T EHN j*aV 

+ oab, x&>J, X}c X>c 

+ L*aG w*>J, el 

+ ciN ES&G x&uc 

+ Atb UT {L [M& 
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- Eb&a #pN #Jd: 

+ ik* S*aN (NoN laJ, Eb&a #Jd x}G) 

+ ciN uj& o&>J 

+ ciN PUG ES&G bud miN 

4. b*aN EMG: 

- <T Hod b&oN Yd? 

- iM x}G K*$ S&$? (et& ES*a? yK iN*?) 

- TaG yp Ma? 

- EHN j*aV? 

- iM x}G <P*N j*oN? (...)  

5. <L&N ec&G ec* Hud c>G BaJ; tob CVaM waM (...)  



Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 

 

suG AtM j&aV J*uc Ew*G xIVN t*iG AxN la  

186 

eob <L&N t&UM 
BaJ 1. us* EsG L>G TaG s&iG ex&c fab L>d 
koG d*aG EHN EMG <d&J [t& ES* eNV N*oJ q  

  

I. h&IN fab EMG VId naM T}d puN   
dI*V ix&: d*aG <C*G x*aN VId naM, <md q yp c&oN koG jaJ Acb <cG AzN VId 
naM, q taG n*a CVIN AL*J koG jaJ Acb <cG AzN, #jN yP& #Jd EJ*N c{b uS& ES* 
eNV q. {N T&oJ us* Ig& m&ac #L& Ni&N c{b Ut Et*G <H is& miG [l* eM&N s*uM um& o>N Pa 
EHN EMG c{b x&a <H*J. 
d*IV h*a:  EMG <C*G HVa xa& <H*J us* Ig& VId naM [l* eM&N EHN EMG koG uS& ES* q ciN 
uj& c>G EMG VId naM. 
 EHN EMG T}d puN si&G exc AS&G PIG, Cad xaN, uS& ES* q S&oJ Ej c$, Ac&M 
G}d Eb&a Yh* p$ esc AhG S}G c$.  
 uS& ES* eNV N*oJ q iM CIVN ux* CVaM pac, Ux et*M c{b Hid KoG toG S*$ 
koG ES* q Es*a c{b xUb taM #p&G yk EGN LaG v$ h&Va koG ES* q Es*a. 
EHN EMG #Jd s&iG ex&c m*a eP& uS& o$. T*UG J&aN [Z xuG ADJ ciN uj& Yh* iP& N*oG ES* 
N*oJ q   
d*IV <h&c: AjN EMG ux* CIVN koG Es*a n*}G c&>c <H*J, <H*J <LG AjN EMG taG n*a 
Yh* LaG Yf& Ys MoN koG AjN, yd* AjN EBa ooc c{b yd* z*$ P&aV c{b AjN.  
 c&>c <H*J, <H*J <LG AjN EMG c{b PUG Ac cVaN o&UN koG EHN EMG yd* <t* 
s&Uc c{b #Jd T&oJ L>G puN ASG PIG AjN #Jd Es*a  
dI*V xib #od:  AjN EMG s{b {N CIVN #Jd Es*a koG Es*a n}*G b&oN ciN uj& UH yd* #Jd 
T&oJ n*a VIc koG EHN EMG c{b xa& <H*J T}d puN ooc, yd* US* hIM ES&G koG koG 
EHN EMG. yp* US* CIVN AL*J koG AjN eM&N T&oJ  L>d fab koG EHN EMG. yp* US* 
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TI&G oaN b*aN EMG c{b ADJ ciN uj& koG AjN EMG.  
dI*V xib #sd: {N* diN p&a uP ES&G koG uj& c>G diN, n}*G {N* #b*, uj& caG haV, ES&G 
koG koG EHN EMG yV* #Jd ix& GIb. PUG <cG S&iG ciG #t&, v$ h&Va, kVa Hoc ic& 
W>d, G*VaJ jaV, c&>c F*oG, oaN niG P*oM c{b PUG ES&G koG o&UN T&oJ fab 
L>d T}d puN ooc [l* eM&N ES&G koG EHN EMG P*oM eM&N ES&G koG koG AjN 
EMG yd* #Jd Es*a.  
d*IV xib epd: EHN EMG c*VaN il& #TG c&a #md uS& ta diN T&oJ #c& eHVc c{b fab 
L>d, z*$ P&aV ux* <j&G yd* LaG id.  
 EHN EMG jaV diN Yh* PUG <t* sUc c{b uS& q ux* <j&G AhG iH.  
 <t* sUc c{b uS& q yd* US* hIM ux* <j&G Yh* id S&$, iM CIVN pI&N w&aJ q ux* <j&G 
diN T&oJ T}d puN koG EHN EMG.  

II. ig* cIVd h*a koG baN Asb eh*G suG EoG d*aG k&Va 8 EV*a Ma TaG ES* 
eNV N*oJ q: US* hIM c{b m*a eP& CVaM pac, Ux et*M koG ES* eNV N*oJ q yp 
T&oJ c{b ux* CVaM pac, Ux et*M <f* <wG. pu&c P> PUG q n&oM {c ES* eNV N*oJ q 
eob HIN, uH* S&aG c{b ux* <j&G yd* id CVaM pac c{b Ux et*M koG ES* q Es*a. x&aV eL 
#hN c{b t*uM P> PUG q b}c boN. x*oN <HM Ma TaG v$ Hoc #G* W>d koG ES* 
eNV N*oJ q. yd* S&oJ, tu*M P> PUG q ES* eNV N*oJ q uH* S&aG b}c boN Ma TaG 
ES* q Es*a.  
Yh* PUG q uH* S&aG yp eob yV* T&aV Ma #Jd VIc n}*G b&oN Es*a ciN uj& yd* LaG id.  
 Eoa f*aJ AGN ES&G koG yV* x&aV ha. tu*M <TM PUG ES&G koG Ma TaG v$ 
h&Va #G* W>d koG ES* eNV N*oJ q.  
 yd* #Jd id na* VIc m*a eP& ciG #t& xa& <H*J n*}G <f*G ES* eNV N*oJ q, c*aM 
j&oN Ix oUd jac C}d CuG V$. t*uM P> h*oG ciN L>G uj&, bod FaG, yp& VaG Ix 
Hid KoG toG S*$ Eb&a Sob AS&G iM H*aJ Hod ADJ ciN uj& Ym&.  
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BaJ 2. PUG CIVN c{b na* VIc [S* #Jd koG AjN EMG 
1. L>d j&aV Ju*c T}d puN EXG l}G: d*IV 7 M*uc 2 EVa* es*G 
 EHN EMG Tac uk G&aJ id Yh* ES* eNV N*oJ q yd* eob CVaM pac, Ux et*M koG ES* q 
Es*a yV* US* hIM c{b m*a eP& Hid KoG toG S*$ ES* q Es*a, S&oJ Ej q HIN ES* eNV N*oJ q 
yV* eob HIN yd* G&aJ n*}G c>G EHN ESG, ESG eob, n*a VIc eob CVaM pac Ux et*M 
koG ES* eNV N*oJ q yd* #Jd T&oJ uk T}d puN koG s&iG uf*. 

2. is* iW* <x& 38 UM*  9/11/2004 koG si&G uf&* EV*a  
     2.1. yV* Yh* na* VIc eob CVaM koG ES* eNV N*oJ q #pN n*a VIc ALG AS koG c&aN <b* 
<cG s&Uc EHN EMG n*}G PUG <f*G iM ES* eNV N*oJ q:  

       uS& Ac cVaN uj& <b*, ooc s&iG uf* c{b o*iVJ baN AjN EMG uS& t*iG ew*G <f& [S* yd* #Jd: 

 - yd* uH* #hN es*G na* VIc daV T*aV <bJ Ej&G CVaM pac ES* eNV N*oJ q Yh* c&aN <b* <cG s&Uc 
EHN EMG, L&UN EX [l* PUG c&aN <b* o>N Pa c*VaN il& n*}G H*IVN, xa&, q #Jd VIc Yh* EHN EMG, ix& 
cVaN s&IN ix& uj& n}*G c>G s*uM um& uv& S&aG, <cG oaN c>N <D*J #Jd VIc uj& n*}G <f*G ES* eNV 
N*oJ q, diN p&a uP - O*$ N*$ [l* eM&N n*a VIc AC*N x*$ [S* yd* #Jd Eb&a VaG Ix yd*.  

 - t*}G et&G #c& eHVc boc CVaM ES* eNV N*oJ q Yh* Sob [t& c&aN <b* <cG sUc uj& c*oG CIVN 
c*VaN il& - #Jd VIc [t& n*a VIc TI*N <T Es&G ES AjN EMG ES* eNV N*oJ q yV* c*VaN il& q - US* hIM 
T&IG oaN s&iG iS* - c&>c F*oG - m*a eP& ciG #t& x&a <H*J - c*aM j&oN Ix oUd jac C}d CuG <f*G ES* 
eNV N*oJ q c{b p&a uP l}c h&aG t&aG iT&  

     2.2. o*iVJ baN AjN EMG uS& ti*G iM ES* eNV N*oJ q yd* #Jd:  

   - t}*G et&G #c& eHVc D*aV T*aV <b*J Ej&G CVaM pac koG ES* eNV N*oJ q Yh* c&aN <b* uS& Acb - PUG 
eG&G is& yp c{b daG #Jd VIc n*}G <f*G ES* eNV N*oJ q c{b <f*G p&a uP  

   - yd* Tac puN ooc PUG CVaM ES* q Yd yd* D&aV T*aV <b*J Ej&G Yh* t*iG Es*a Yh* Sob T&oJ 
L>G puN koG <b* <N*J uV* - oi*VJ baN AjN <T*c - <b* j&aV Ju*c D&aV T*aV - yV* <t* s&Uc kIN et*M 
P{b Ux yV* boc c{b eob CVaM pac Ux et*M ES* q Yd Yh* M$ Sob AS&G c{b b&oN Es*a, Yh* #Jd 
yd* n*a VIc jaV Yh*. 

  - Tac puN ooc PUG uk G&aJ id yV* S&oJ Ej PUG q boc, PUG q eob CVaM ES* eNV N*oJ q 
T&oJ s&iG ex&c koG EHN EMG o>N Pa. 
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BaJ 3. AZ <cG #OM    
<cG eM& l*a uj& n*}G YN <T&G taN ba 
<cG eM& #OM jaJ yp doM p&a eS fIG L*oG 
doM p&a o*oJ <dG {c& iL ElG 
jaJ yp doM p&a ACG [b& Yx h> h*>J 
jaJ Yx& n*}G eM& {N* eT YZ& #pN noG 
jaJ yp doM YN p&uG l>G G> CVaJ ciN z*a 
TaG lad EZ* uS& [C* ECa k&aJ caJ JIN 
eoV ePN x*oJ GoJ oaN ex ym& Ha AHJ 
l*a yw& Ex* fUN K*$ C&oJ Us& <cG #OM 
<cG eM& l*a B&iG uo& xaJ [p 
<cG eM& ePG yc& k$ w&aJ <SM xoG f*a 
EMG Yz& m*a xuG <P*N AoN AJ& #OM ExG EHa Na 

(w&oN CVaM: Ca v$ CoN) 
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BaJ 4. o*aJ <s&M #OM #s   
EM& UX [P& l*a EJ*N n*a yH& <N*c k>c tod ta  
eM& #OM EJ*N n*a Na <N*c S$ tod n*a  
EJ*N ek&G f*a caG F*a <fN edd CiG {d  
L*IG Luc l*a et& EM& Z}G o&oN xIV HIV  
#pN UX s&}G o*aG ka S*aJ x*iM t&}G caJ PaN  
CaG ekG Yx& eM& #OM AC& HIc k*oJ  
o*aJ eT* xoG b&a h*oJ kod C*aJ saV is& [P haM  
waM Eoa AGN H*oJ lud m$ Q [C* Eb&a {k&  
nib Eoa AGN P$ w&IV xaM XaV [C* HIc Eb&a <o*  
C*oN T{b uC& b*aN Yt* [C* HIc MUG  
L}c k&aG noG caG CUN [C* HIc Es*a  
Z}G [l [t& eSN c>G {w* eo& Ym&  
AC& N*$ Eb&a Yh* o*aJ en kod boc UX #pN  
is& Yh* #OM h{b <xb Ix N&}G NoN UX yd*  
#bd yM* <Cd <TM dib Va& Eb&a yd*  
ta UX o*aJ [C* is& Eoa ooc <LN yF  
V&a Z}G is& #pN Luc o*aJ C&oJ [f& #hN yc  
Z}G is& #pN Luc #OM C&oJ yk ta Ab&G eL uC& B*aN  
[P& eM& #TG c&a b*aN xoN yT*  
[C* #pN kVac Ys Ma eo& eL*V [l*  
Luc l*a eM& #OM AOJ 

 w&oN CVaM S&aG b}c: Ca v$ <xN EMG m*>J 
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BaJ 5. na Ec*a {c {L Ec*a Va 
   [P yT Q yd* o*aJ #OM yV* Yh <C& {C Yz& Q: na Ec*a {c {L Ec*a Va! 
   HIc Es*a H&}G iM Eb&a AKG #Jd AKG EJ*N VIc x}G. UM* Yd M$ [C* <j&G tIV S&a S&a EXG 
Ih* {N* T&a <LG ehV. 
 t&UN ES*a ciN <C* CVaJ, AS xaJ ciN <C* S*aG, AcJ t&aG c*VaG ciN <C* PaN 
Lab FaN cVaG, PaN <C* p*aJ Lad yp, Eb&a iM AS uc*, AX yV* et& AS ES*a ET*a Hod 
AS xaJ, et& AS GaJ ET*a Hod caG CUN. ciN EX <xb, foG Hac, ciN EX pac 
woc <O& yp Ix! 
    Ek*a n*UG x*iM T&> Fac, Ek*a cac Ih* xac xaJ. iM q [k& Q yp caJ, xlaJ Ek*a 
s&}G #cb Eoa Ek*a Ma puc <bG. Ek*a AwG Ys, Ek*a JIN eP& ooc #o& ooc laJ EXG 
hiN EXG XaJ YN {N*. AS iN* q [k& JIN #pN q H&}G. t&oN {C b*a [P& yT N*$ EZ&G UM 
EZ&G h*IN Ek*a na M$ Z}G iM [T& #Lb {d, {L M$ Z}G Eb&a Ca w&oG [k*. AS iN* q H&}G 
#pN q [k&. 
   Ex&a s&}G V&a: koG tiN UM ooc [b&, koG [P& eM& yl NoG;  KIG ka ciN [b& {C [C* 
eh*G, O*$ Loc ! 
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PHẦN I: HƢỚNG DẪN CHUNG VỀ DẠY HỌC TIẾNG THÁI CHO 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC (CBCCVC) 

I. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN SÁCH TIẾNG THÁI CHO CBCCVC 

1. Quan điểm phát triển phẩm chất và năng lực ngƣời học (HV) 

- Nội dung bài học giúp ngƣời học hình thành và phát triển phẩm chất tốt   

đẹp đó là: Yêu cái hay, cái đẹp của tiếng nói, chữ viết và văn hóa dân tộc Thái;  

Tạo thói quen sử dụng tiếng nói trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày 

giúp HV hứng thú và yêu thích chữ viết và tiếng nói dân tộc Thái. 

- Về phát triển năng lực cho HV trong việc học tiếng Thái đó là: Tự chủ và 

tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.   

2. Quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của HV 

Hoạt động học trong sách tiếng Thái cho CB, CCVC đƣợc thiết kế đa dạng, 

phong phú, phù hợp với từng nhiệm vụ phát triển năng lực ngƣời học đó là: kỹ 

năng đọc, viết, nói và nghe. Hoạt động học đó đƣợc phát triển thành 04 loại hoạt 

động cụ thể: 

- Hoạt động khởi động: nhằm giúp HV chia sẻ những hiểu biết, kinh 

nghiệm của bản thân đã có về vấn đề nêu trong bài học. 

- Hoạt động khám phá: nhằm giúp HV tìm và hiểu kiến thức, kỹ năng, thái 

độ, giá trị mới trong bài học. 

- Hoạt động luyện tập: nhằm giúp HV sử dụng từng phần của kiến thức kỹ 

năng, thái độ, giá trị vào giải quyết những vấn đề trong tình huống đơn giản gần 

với tình huống thực. 

- Hoạt động vận dụng: nhằm giúp HV sử dụng tổng hợp những kiến thức, 

kỹ năng, thái độ, giá trị vào giải quyết tình huống có thực trong học tập và đời 

sống của chính HV. 

Cùng với đó là các hình thức học trong sách cũng đa dạng, chẳng hạn nhƣ: 

Hình thức làm việc cá nhân, làm việc tƣơng tác với HV khác trong nhóm, làm 

việc tƣơng tác với GV và bạn trong lớp.  

Không gian học tập của HV đƣợc mở rộng từ lớp ra trƣờng về đến bản làng 

nhằm giúp HV có thể am hiểu thêm về chữ cũng nhƣ tiếng Thái.  

3. Quan điểm tích hợp 

Tích hợp dạy các kỹ năng nghe, nói với các kỹ năng đọc, viết; tích hợp 

giữa dạy kiến thức cơ bản tiếng Thái với thực tiễn đời sống vật chất và tinh thần 

của đồng bào dân tộc Thái. 
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Tích hợp trong nội bộ môn tiếng Thái: Tích hợp nghe, nói, viết trong đọc; 

Học đọc, nói trong nhiệm vụ học viết; Học viết, đọc trong nhiệm vụ học nói, 

nghe. 

Tích hợp với môn tiếng Việt: Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ tiếng Việt 

để đƣa vào dạy – học môn tiếng Thái. 

II. YÊU CẦU CƠ BẢN CẦN ĐẠT 

1. Về kiến thức 

a) Biết phát âm đƣợc các phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái và 

cách ghi các phụ âm, nguyên âm, vần thanh điệu tiếng Thái. Biết đƣợc cách ghép 

âm, vần để tạo tiếng, từ tiếng Thái. 

b) Có đƣợc vốn từ khoảng 1.000 đến 1.500 từ (bao gồm cả thành ngữ và từ 

vay mƣợn) thuộc các chủ đề học tập. Nhận biết đƣợc các từ đơn, từ ghép, từ láy; 

từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa,…; các từ loại: Động từ, tính từ, đại từ, số từ,… 

c) Trình bày đƣợc quy tắc đặt một số kiểu câu: câu trần thuật đơn, câu hỏi, 

câu cầu khiến, câu cảm thán, câu ghép. Đặt câu có các thành phần trả lời những 

câu hỏi: Khi nào? Bao giờ? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì? Bằng gì? để đáp ứng yêu 

cầu giao tiếp với đồng bào dân tộc Thái. 

d) Viết đƣợc một số văn bản thông thƣờng nhƣ: Thông báo, tin nhắn, thƣ, 

thuật việc đơn giản. 

 đ) Có hiểu biết cơ bản về phong tục, tập quán và văn hoá truyền thống; 

Biết cách dùng những nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp xã hội và biết 

cách ứng xử bằng ngôn ngữ phù hợp với văn hoá của ngƣời Thái. 

2. Về kỹ năng 

a) Nghe và nói 

- Phân biệt đƣợc các phụ âm, vần, thanh điệu của tiếng Thái đặc biệt là  

những âm vực cao thấp, âm tắc, phụ âm những phụ âm và thanh điệu không có 

trong tiếng Việt. 

- Nghe - hiểu những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; những câu kể 

chứa một hoặc hai thông báo đơn giản; những câu cầu khiến mang tính chỉ dẫn; 

những câu bộc lộ cảm xúc. Đặc biệt nghe - hiểu câu hỏi và câu cầu khiến có cấu 

trúc và ngữ điệu thể hiện đặc điểm riêng của tiếng Thái. 

- Nghe - hiểu đoạn văn hoặc bài ngắn có nội dung nhƣ: Thông báo, phổ 

biến kiến thức hoặc chính sách, chỉ dẫn hành động, thuật việc, kể chuyện. Ghi 

lại đƣợc một vài ý chính khi nghe. 
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- Phát âm đƣợc các phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái. 

- Đặt câu hỏi và trả lời đƣợc những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; về 

đặc điểm, tính chất; về thời gian, địa điểm, mục đích, nguyên nhân, cách thức, 

phƣơng tiện, số lƣợng. 

- Trình bày đƣợc thông báo ngắn, lời chỉ dẫn, giải thích đơn giản bằng câu 

có cấu trúc đơn giản. 

- Trình bày đƣợc một vấn đề có nội dung thuộc các chủ điểm đã học bằng 

một số câu đơn giản. 

- Kể đƣợc mẩu chuyện đã biết, đã chứng kiến; thuật việc đơn giản đã biết, đã 

làm. 

- Sử dụng đƣợc một số nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp phù hợp 

với phong tục và văn hoá Thái nhƣ: chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, 

chúc mừng, chia vui, chia buồn, cầu khiến lịch sự, thƣa gửi khi nói trƣớc nhiều ngƣời. 

b) Đọc 

 - Đọc đƣợc các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái, 

các chữ ghi âm tiết, tiếng, từ, câu, đoạn bài ngắn. Chú ý đọc các phụ âm, thanh 

điệu tiếng Việt không có (các phụ âm tắc, nguyên âm và bán nguyên âm). 

 - Đọc - hiểu đƣợc ý chính của văn bản ngắn thuộc các loại nhƣ: Bản tin, 

thƣ trao đổi công việc, văn bản phổ biến kiến thức, chính sách, một số truyện, 

một số bài thơ dân gian của dân tộc Thái. 

c) Viết 

- Viết đƣợc các chữ cái ghi phụ âm, nguyên âm chữ Thái. 

- Tập chép đƣợc các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần, tiếng, từ, câu, đoạn 

văn, bài văn ngắn. 

- Viết đƣợc chính tả (nghe – viết) lƣu ý đối với các ký tự ghi phụ âm đặc 

biệt là các phụ âm tiếng Việt không có, các phụ âm tắc nguyên âm, âm ghép, 

vần, tiếng, từ, câu, đoạn hoặc bài ngắn.  

- Tự viết đƣợc thông báo, tin ngắn, lời chỉ dẫn, thƣ trao đổi công việc; đơn 

(theo mẫu); đoạn văn thuật việc, kể chuyện đã biết, đã chứng kiến. 

3. Về thái độ  

 a) Có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền thống 

của dân tộc Thái. 

 b) Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác 

và trong đời sống. 
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III. NỘI DUNG 

Học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm, viết chữ Thái, học nguyên tắc 

ghép vần. 

A. Kiến thức tiếng Thái  

1. Kiến thức 

- Biết đọc đúng ngữ âm (phụ âm, nguyên âm), phân biệt đƣợc các âm vực 

thấp, âm vực cao. 

- Biết đặt dấu thanh điệu (mai xiêng) và nguyên âm ( may) đúng vị trí.  

- Viết đúng chữ cái, độ cao thấp độ rộng của chữ; các nét cơ bản, biết viết 

các ký tự đặc biệt. 

- Hiểu đƣợc nghĩa các từ trong bài học. 

- Nhận biết đƣợc các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất. 

- Nhận biết ý chính của đoạn văn, đoạn thơ. 

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất, đặc điểm.   

- Biết nghi thức chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi đúng theo văn hóa dân tộc Thái. 

- Dịch đƣợc nghĩa các từ đã học từ tiếng Thái sang tiếng Việt và ngƣợc lại.  

- Đọc và hiểu nghĩa của các từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng và bài 

khóa. 

- Hỏi và trả lời đƣợc những câu hỏi đơn giản liên quan đến các chi tiết 

đƣợc thể hiện tƣờng minh trong bài học 

- Đọc và đánh vần đúng các chữ cái biến thể, nhận biết đƣợc từ đơn, từ ghép. 

2. Từ vựng, ngữ pháp (Quy tắc ghép âm, vần, vị trí của âm, vần, thanh 

khi tạo tiếng) 

2.1. HV cần nắm đƣợc nguyên tắc ghép vần và quy định vị trí của nguyên 

âm và nguyên âm kép khi tạo tiếng, cụ thể: 

+ Có 2 nguyên âm: a; > nếu tiếng không có âm cuối vần thì đứng sau 

Tô, nếu tiếng có âm cuối vần thì đứng giữa. 

+ Có 01 nguyên âm là nguyên âm “o” luôn đứng sau <t và trƣớc âm cuối 

vần là <t trong tiếng, VD: boN, moN, H*oN, MoN... 

+ Có 6 nguyên âm đứng trên phụ âm: [; U; i; {; I; }. 
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+ Có 7 nguyên âm đứng trƣớc phụ âm:  e; A, #; <; E; y; Y. 

+ Có 01 nguyên âm nằm dƣới phụ âm: u. 

+ Có 01 nguyên âm bao lấy phụ âm: Ea. 

+ Nguyên âm đứng sau phụ âm thành tiếng: $. 

+ Có ym } ở trên âm cuối vần là c, G, d mới có nghĩa }c (ăc), }G(ăng), }d(ăt). 

+ Nguyên âm kết hợp trực tiếp với phụ âm thành tiếng: [; Ea; y; Y; $. 

2.2. Dấu thanh điệu: Có 2 dấu thanh đó là: &; *. 

2.3. HV biết sử dụng may khít ( [) và nguyên âm o (o) đúng quy định, 

đúng chỗ.  
2.4. Quy tắc ghép đối với tô xƣ xọn (chữ kép):  Phụ âm tổ thấp ghép với tổ 

thấp, tổ cao ghép với tổ cao: xm, pl, CL, OZ, XL…  

2.5. Biết đặt đúng vị trí của nguyên âm (Trên, dƣới, trƣớc, sau, và bao lấy 

phụ âm):  

+ Biết sử dụng quan hệ từ (nối các từ trong 1 câu) 

4. Hoạt động giao tiếp 

+ Một số nghi thức lời nói: Chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, chia 

vui, chia buồn, chúc mừng, cầu khiến lịch sự, nghi thức nói khi điều khiển cuộc 

họp hoặc phát biểu trƣớc nhiều ngƣời 

+ Một số điều kiêng kỵ khi giao tiếp bằng lời nói về phƣơng diện ngữ âm, 

từ vựng và cách biểu đạt ý nghĩ. 

5. Sự phát triển của ngôn ngữ và các biến thể của ngôn ngữ 

Thông tin bằng hình ảnh (phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) 

B. Kiến thức văn học 

1.Các câu tục ngữ, thành ngữ  

2. Các bài thơ 

3.Các câu chuyện 
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C. Ngữ liệu 

1. Bảng chữ cái tiếng Thái, bảng vần. 

2. Từ khóa, câu ứng dụng có chứa âm, vần, từ, tiếng có liên quan trong bài 

học. 

3. Hình ảnh: trang phục và đồ dùng truyền thống,... của dân tộc Thái (kèm 

lời giải thích dƣới tranh). 

4. Bảng từ, từ điển. 

5. Gợi ý chọn văn bản 

- Phát triển trực tiếp cho các phẩm chất, năng lực 

- Phù hợp với HV về kinh nghiệm, nhận thức, đặc điểm tâm lí. 

- Có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật 

- Thể hiện đƣợc tƣ tƣởng và giá trị văn hóa dân tộc. 

IV. CẤU TRÚC SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG THÁI  

Phần sách giáo trình tiếng Thái quyển 01 gồm 28 bài và 01 bài kiểm tra 

điều kiện cụ thể nhƣ sau:  

- 01 bài <t (Phụ âm) tƣơng ứng với 18 tiết; 

- 01 bài ym (nguyên âm) tƣơng ứng với 10 tiết; 

- 24 bài nguyên tắc ghép âm, ghép vần với 113 tiết;  

- 01 bài học số đếm, đại từ chỉ định 04 tiết; 

- 01 bài ôn tập tƣơng ứng với 04 tiết; 

- 01 bài kiểm tra tƣơng ứng 01 tiết. 

Các bài của quyển 01 có những dạng cơ bản sau:  

- Làm quen với các chữ cái <t, ym (phụ âm, nguyên âm, vần), thanh điệu 

của tiếng, nguyên tắc ghép vần, tiếng, từ.  

- Luyện đọc trơn, đánh vần các âm cao thấp, từ ứng dụng, từ khóa, câu ứng 

dụng và đoạn bài ứng dụng.  

- Tập viết chữ cái <t, ym, tập chép từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng, 

bài đọc ứng dụng,… 

* Thiết kế của mỗi bài học đƣợc thể hiện qua các nội dung chính sau: 

I. MỤC TIÊU 

 1. Kiến thức 
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2. Năng lực  

3. Về phẩm chất 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: 

2. HV: 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

2: Hoạt động khám phá 

3. Hoạt động luyện tập 

4. Hoạt động vận dụng 

Trong sách, các nội dung nêu trên đƣợc trình bày rõ ràng và có thể theo 

những cách khác nhau.  

V. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

1. Phƣơng pháp giáo dục  

1.1. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu thông qua 

phƣơng pháp dạy học nhƣ: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, thảo luận, đóng 

vai,... Góp phần hình thành và phát triển cho HV các phẩm chất chủ yếu sau 

đây: 

- Từ việc biết tiếng Thái, có thói quen sử dụng tiếng nói, chữ viết, văn hóa 

truyền thống của dân tộc Thái ngƣời học tuyền truyền, vận động đồng bào dân 

tộc giữ gìn các giá trị văn hoá, các di tích lịch sử,... tạo nên sự yêu thích tiếng 

nói, chữ viết Thái của ngƣời học nói chung và của ngƣời dân tộc Thái nói riêng.   

- Có thói quen sử dụng tiếng nói, chữ viết và văn hóa của dân tộc Thái vào 

trong công tác, trong giao tiếp và cuộc sống. 

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung. 

Thông qua các phƣơng pháp dạy học tiếng Thái, đặc trƣng ngôn ngữ Thái 

và nội dung học tập cho ngƣời học, HV có đƣợc các năng lực: 

 1. Năng lực tự chủ và tự học: 

Môn tiếng Thái hình thành, phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. 

Đây là công cụ quan trọng để HV tự học. HV biết tự tìm kiếm, đánh giá và lựa 
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chọn nguồn tài liệu phù hợp với các mục đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; biết 

lƣu trữ và xử lí thông tin bằng các hình thức phù hợp. 

Thông qua đọc, viết, nói và nghe các kiểu, loại văn bản đa dạng, môn tiếng 

Thái mang lại cho HV những trải nghiệm phong phú; góp phần hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trong vùng dân tộc thiểu số ở Sơn La. 

2. Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

Tiếng Thái là môn học góp phần hình thành, phát triển năng lực giao tiếp 

cho HV đối với cộng đồng ngƣời dân tộc nơi mình sinh sống và công tác. 

Qua môn tiếng Thái, HV biết xác định mục đích giao tiếp, lựa chọn nội 

dung, kiểu văn bản và thể loại, ngôn ngữ và các phƣơng tiện giao tiếp khác phù 

hợp với ngữ cảnh và đối tƣợng giao tiếp để thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh 

giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; biết tiếp nhận các kiểu văn bản và 

thể loại đa dạng; chủ động, tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ trong giao 

tiếp. 

Cũng qua môn tiếng Thái, HV phát triển khả năng nhận biết, thấu hiểu và 

đồng cảm với suy nghĩ, tình cảm, thái độ của ngƣời khác; biết sống hoà hợp và 

hoá giải các mâu thuẫn; thiết lập và phát triển mối quan hệ với ngƣời khác; phát 

triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác. 

3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

Năng lực giải quyết vấn đề trong môn tiếng Thái đƣợc thể hiện ở khả năng 

đánh giá nội dung của văn bản, biết làm rõ thông tin, ý tƣởng mới và phức tạp từ 

các nguồn thông tin khác nhau;  

Môn tiếng Thái đề cao vai trò của HV với tƣ cách là ngƣời đọc tích cực, 

chủ động, không chỉ trong hoạt động tiếp nhận mà còn trong việc tạo nghĩa cho 

văn bản. Khi viết, HV cần phải bắt đầu từ việc hình thành ý tƣởng và triển khai 

ý tƣởng một cách sáng tạo. Qua việc học môn tiếng Thái, nhất là đọc và viết về 

văn học, HV có đƣợc khả năng đề xuất ý tƣởng, tạo ra sản phẩm mới; suy nghĩ 

không theo lối mòn, biết cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, phù hợp với 

tình huống, bối cảnh. 

1.2 Định hướng về phương pháp hình thành, pháp triển các năng lực 

a. Phương pháp dạy đọc 

Mục đích chủ yếu của dạy đọc tiếng Thái là giúp HV biết đọc và tự đọc 

đƣợc văn bản bằng tiếng Thái; Tùy vào thể loại của văn bản văn học mà vận 

dụng các phƣơng pháp, kĩ thuật và hình thức dạy học đọc hiểu cho phù hợp nhƣ: 

đọc diễn cảm, đọc phân vai, kể chuyện, đóng vai để giải quyết một tình huống, 
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sử dụng câu hỏi,... tổ chức cho HV thảo luận về văn bản, trải nghiệm thực tế,... 

Một số phƣơng pháp dạy học khác nhƣ đàm thoại, vấn đáp, diễn giảng, nêu vấn 

đề,... cũng cần đƣợc vận dụng một cách phù hợp theo yêu cầu phát triển năng 

lực cho HV. 

Yêu cầu HV đọc trực tiếp toàn bộ văn bản, chú ý quan sát các yếu tố hình 

thức của văn bản, từ đó có ấn tƣợng chung và tóm tắt đƣợc nội dung chính của 

văn bản; tổ chức cho HV tìm kiếm, phát hiện, phân tích, suy luận ý nghĩa các 

thông tin, thông điệp, quan điểm, thái độ, tƣ tƣởng, tình cảm, cảm xúc,... đƣợc 

gửi gắm trong văn bản; hƣớng dẫn HV liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối 

văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá 

nhân HV,... để hiểu sâu hơn giá trị của văn bản, biết vận dụng, chuyển hoá 

những giá trị ấy thành niềm tin và hành vi ứng xử của cá nhân trong cuộc sống 

hằng ngày. 

Phƣơng pháp dạy đọc phải tập trung kích hoạt việc đọc tích cực, sáng tạo ở 

ngƣời đọc. Hƣớng dẫn và khích lệ HV chủ động, tự tin, phát huy vai trò “đồng 

sáng tạo” trong tiếp nhận tác phẩm; hứng thú tham gia kiến tạo nghĩa cho văn 

bản; biết so sánh đối chiếu, liên hệ mở rộng, huy động vốn hiểu biết cá nhân, sử 

dụng trải nghiệm cuộc sống của bản thân để đọc hiểu, trải nghiệm văn học, phát 

hiện những giá trị đạo đức, văn hoá và triết lí nhân sinh, từ đó biết vận dụng, 

chuyển hoá thành giá trị sống. Khi dạy học đọc hiểu, GV chú ý giúp HV tự phát 

hiện thông điệp, ý nghĩa. GV có những gợi ý, nhƣng không lấy việc phân tích, 

bình giảng của mình thay thế cho những suy nghĩ của HV; tránh đọc chép và 

hạn chế ghi nhớ máy móc. Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi ở những mức độ 

khác nhau để thực hiện dạy học phân hóa và hƣớng dẫn HV đọc hiểu văn bản, 

hình thành kĩ năng đọc.  

b. Phương pháp dạy viết 

Mục đích của dạy viết là rèn luyện tƣ duy và cách viết, qua đó mà giáo dục 

phẩm chất và phát triển nhân cách HV. Vì thế khi dạy viết, GV chú trọng yêu 

cầu tạo ra ý tƣởng và biết cách trình bày ý tƣởng một cách mạch lạc, sáng tạo và 

có sức thuyết phục.  

Dạy viết chủ yếu dạy kĩ thuật viết: tập viết, chính tả, chủ yếu sử dụng 

phƣơng pháp thực hành theo mẫu. Dạy viết đoạn văn, bài văn, có thể sử dụng 

các phƣơng pháp nhƣ rèn luyện theo mẫu, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, viết sáng 

tạo,...  

Tùy từng giai đoạn học, đối tƣợng ngƣời học, GV có thể hƣớng dẫn viết từ 

đơn giản và nâng cao dần, cụ thể: 

- Tập viết, tập chép, nghe viết, điền từ còn thiếu vào chỗ trống,... 
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- Điền đƣợc phần thông tin còn trống, viết đƣợc câu trả lời, viết câu dƣới 

tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 

- Gạch nối hình với chữ, gạch nối cụm từ cột trái với cột phải để thành câu 

có nghĩa, đặt câu với các từ cho trƣớc. 

- Điền đƣợc vào phần thông tin còn trống, viết câu, từ miêu tả về hình dáng 

hoặc hoạt động của nhân vật dƣới tranh trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý. 

- Dịch từ tiếng Thái sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Thái. 

- Viết đoạn văn theo chủ đề, viết thƣ, thông báo, thuật việc, tóm tắt đƣợc 

nội dung bài phát biểu, nói chuyện đã đƣợc nghe, đã nhìn thấy… 

c. Phương pháp dạy nói và nghe 

Mục đích của dạy nói và nghe là nhằm giúp HV có khả năng diễn đạt, trình 

bày bằng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, tự tin; có khả năng hiểu đúng. Dạy nói 

và nghe để phát triển năng lực giao tiếp. 

Trong dạy nói, GV hƣớng dẫn cho HV quan sát, phân tích mẫu đồng thời 

hƣớng dẫn cách làm và tổ chức cho HV thực hành; hƣớng dẫn cách thức, quy 

trình chuẩn bị một bài thuyết trình và trình bày trƣớc nhóm, tổ, lớp; cách thức và 

quy trình chuẩn bị một cuộc thảo luận, tranh luận và cách tham gia thảo luận, 

tranh luận.  

Đối với kĩ năng nói nghe tƣơng tác, GV hƣớng dẫn HV biết lắng nghe và 

biết đặt câu hỏi để hiểu nội dung nghe, biết nói theo lƣợt lời trong hội thoại, biết 

dùng các phƣơng tiện nghe nhìn khác để hỗ trợ cho lời trình bày miệng. 

Thực hành nghe nói là hoạt động chính, nhằm rèn kĩ năng nghe nói cho 

HV. Để tạo điều kiện cho mọi HV đƣợc thực hành nói, GV linh hoạt trong việc 

tổ chức các hoạt động học tập nhƣ: yêu cầu từng cặp HV nói cho nhau nghe 

hoặc HV trình bày bài nói trƣớc nhóm, lớp; tổ chức cho HV thảo luận, tranh 

luận, qua đó hiểu đƣợc tính chất tƣơng tác của ngôn ngữ nói và hình thành thái 

độ tích cực, hợp tác khi trao đổi, thảo luận và có khả năng giải quyết vấn đề qua 

trao đổi, thảo luận; chia nhóm, lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm dựa trên 

những hƣớng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh giá mà GV cung cấp. 

2. Về đánh giá kết quả học tập 

a) Về phương thức đánh giá 

Việc đánh giá kết quả học tập của HV đƣợc thực hiện theo các phƣơng  

thức: 

- Đánh giá thƣờng xuyên (trong mỗi giờ lên lớp); 
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- Đánh giá định kỳ (có 3 bài kiểm tra định kỳ):  

+ Cuối phần 01 có bài kiểm tra điều kiện số 01.   

+ Phần 02 có 2 bài kiểm tra điều kiện. 

- Đánh giá cuối khóa: Thực hiện theo Quy định về tổ chức dạy học, kiểm 

tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b)  Về nguyên tắc đánh giá 

 Đánh giá toàn diện kết quả học tập của HV theo các nội dung đã đƣợc nêu 

trong Chƣơng trình. Kỹ năng nghe và nói cần đƣợc đánh giá nhiều hơn, thƣờng 

xuyên hơn các kỹ năng đọc và viết. Việc đánh giá cần đảm bảo tính toàn diện, 

khách quan và chính xác.  

c)  Cách kiểm tra, đánh giá 

 Cách kiểm  tra  đánh  giá  cần  đa  dạng  và  phù  hợp  với  từng  kỹ  năng. 

Chƣơng trình chủ trƣơng đa dạng hóa công cụ đánh giá. Tùy thuộc vào từng kỹ 

năng, có thể sử dụng phối hợp các loại công cụ sau đây: Đánh giá bằng câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan, câu hỏi tự luận; đánh giá bằng vấn đáp, đánh giá bằng 

bài viết, cụ thể nhƣ sau: 

- Các kỹ năng đọc thành, viết chữ, viết chính tả đƣợc đánh giá qua hoạt 

động thực hành của từng HV; 

- Các kỹ năng đọc - hiểu, dùng từ, đặt câu đƣợc đánh giá bằng những câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi mở; 

- Các kỹ năng nghe và nói đƣợc đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan, câu hỏi mở, bằng hình thức vấn đáp; 

- Các kỹ năng viết đoạn văn, bài văn đƣợc đánh giá bằng bài kiểm tra viết 

(tự luận). 

d)  Cấp chứng chỉ 

Việc xét cấp chứng chỉ cho HV căn cứ vào quá trình học tập và kết quả kỳ 

thi cuối khóa. 

Thực hiện theo Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  

tiếng dân tộc thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;   

VI. MỘT SỐ CHỈ DẪN DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG SÁCH  THÁI 

CBCC 

1. Nguyên âm, cách đặt vị trí của nguyên âm (ym) 

*Vị trí đặt nguyên âm (Trên, dƣới, trƣớc, sau, và bao lấy phụ âm):  
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- Tiếng có 2 chữ cái thì nguyên âm ở trên và ở dƣới, đƣợc đặt đúng vịt trí 

trên dƣới phụ âm. VD: ip, iM, Ux. Is*, um, up&, ut,… 

- Tiếng có 3 chữ cái thì nguyên âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới âm cuối vần. 

VD: pIV, biN, h&uN, s*uM,... 
- Tiếng có 4 chữ cái thì nguyên âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới âm đệm. VD: 

CIVN, ciVG, c&iVJ,... 
*Trƣờng hợp đặc biệt khi tạo tiếng, từ có âm tƣơng ứng với âm o trong 

tiếng Việt: 

- Không sử dụng ym o mà sử dụng may khít ( [) khi tạo tiếng có 2 chữ 

cái, VD: [t, [h&, [n&,...  

- Sử dụng ym o (nguyên âm o) khi tạo tiếng, từ có âm cuối vần là <t, VD: 

boN, moN, t*oN, p*oN, … 

- Không sử dụng ym o mà sử dụng <t V khi tạo tiếng, từ có âm cuối vần 

là nguyên âm, VD: hVa, xaV, kVa…  

- Không sử dụng ym u ec&G ym o mà sử dụng <t V khi tạo tiếng, từ có 

âm đệm là âm o, u, VD: ecVN, CVaJ, kVaN, L&iVN…  

*Trƣờng hợp đặc biệt: âm o vừa có chức năng là nguyên âm vừa có chức 

năng là phụ âm:  

- Chức năng là nguyên âm: đã nêu ở trên. 

- Chức năng là phụ âm: trong tiếng Việt có tiếng, từ không có phụ âm đầu thì 

trong tiếng Thái thêm âm o để thay chức năng nhƣ phụ âm, VD: 

Tiếng Việt Chữ Thái 

an oaN 
on ooN 
anh eoG 

bon boN 
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*Quy tắc ghép phụ âm: Phụ âm tổ thấp ghép với tổ thấp, tổ cao ghép với tổ 

cao: xm, pl, CL, OZ, XL,…  

2. Một số chỉ dẫn dạy học phần dấu thanh (maJ xIG: & ; *) 

 Dấu thanh điệu một - maJ xIG Q (&): nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì 

tƣơng đƣơng với dấu sắc, nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao tƣơng đƣơng thanh 0 

trong tiếng Việt.  

 Dấu thanh điệu hai - maJ xIG xoG (*): nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, 

thì tƣơng đƣơng với dấu hỏi, nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu nặng 

tiếng phổ thông.  

 

 

 

* Dấu thanh điệu luôn đặt trên phụ âm chính (maJ xIG ALG uj& #TG <t). 

 Ba vần ăc, ăt, ăp (}c, }d, {b) thì không dùng dấu thanh điệu,  nếu 3 

vần đi với phụ âm chính là tổ thấp thì đọc nhƣ dấu sắc; đi với phụ âm tổ cao đọc 

nhƣ dấu nặng.  VD: 
Phụ âm là tổ thấp Tổ cao 

h{b [h& Hắp hó UM* H{b Mự hặp (ngày ất) 

t{b yc& tắp cáy T{b yC Tặp cay 

f}c [n& Phắc nó F}c Ez& Phặc nhứa 

t}d yM* Tắt mạy T}d puN Tặt pun 

p}d pa Pắt pa [n& P}d Nó pặt 

x}c m&$ Xắc mắn X}c Ex* Xặc xửa 

h}c yM* hắc mạy H}c c$ Hặc căn 

[o* 
o 

[o 
[o& O 

[O 

[O& 

[O* 
c 

[c 

[c& 
[c* 

C 
[C 
[C& 
[C* 
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 Phân biệt giữa tô c nếu phát âm bình thƣờng nhƣ âm c (tiếng Việt) với tô 

c chức năng thay cho âm tắc, bằng cách: tô c đứng sau nếu có chức năng là âm 

c bình thƣờng thì cho dấu thanh 1 vào từ có phụ âm chính là tổ thấp và đọc nhƣ 

dấu sắc; từ có phụ âm chính là tổ cao thì cho dấu thanh 2 và đọc gần giống nhƣ 

dấu nặng. Tô c đứng sau có chức năng nhƣ âm tắc thì không cho dấu thanh, nếu 

phụ âm chính là tổ thấp đọc nhƣ dấu sắc, tổ cao đọc gần giống dấu nặng. 

  Mƣợn các dấu câu và cách đặt dấu câu nhƣ tiếng Việt (dấu phẩy, dấu 

chấm và dấu ba chấm, …) trong văn bản. 

3. Hƣớng dẫn cách đánh vần 
  Đối với tiếng có 2 chữ cái: Cách đánh vần đƣợc thống nhất nhƣ sau: đọc 

nguyên âm (may) trƣớc xong mới đến phụ âm (tô), Tùy từng vùng có thể sử 

dụng từ Yx& hoặc [x & (cho vào, ghép vào). VD: 

 - [c  kid #TG c [l* [c   
 - [k*  kid #TG k [l* [k*   
 - b>  c> Yx&/[x& b [l* b>   
 - yx&  yc Yx&/[x& x [l* yx&   
 - um  uc Yx&/[x& m [l* um   
 - Ib  Ic Yx&/[x& b [l* Ib   
   Ic #TG b [l* Ib   
 - {c  {c [M c [l* {c   
     {c #TG c [l* {c  
 - p$  c$ N p [l* p$   
     c$ Yx&/[x& p [l* p$ 
    - P{b  c{b b P [l* P{b      
    - M}d  c}d d M [l* M}d    

  - n*}G  c}G G n [l* n*}G     
  - H}c  c}c c H [l* H}c      
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 Đối với tiếng có 3 chữ cái thì đánh vần ym (hoặc vần) xong đến âm cuối 

vần rồi mới đến phụ âm chính, ví dụ: 

- baN  ca - N-b [l* baN  
  caN-N-b [l* baN    

- <bG  <c - G-b [l* <bG 
  <cG-G-b [l* <bG    

- p&IN  Ic - N - p [l* p&IN 
  cIN-N-p [l* p&IN    

- s*uM  uc - M - s [l* s*uM 
  cuM - M - s [l* s*uM      

  Đối với tiếng có 4 chữ cái thì đánh vần ym (hoặc vần) xong đến âm cuối 

vần rồi mới âm đêm rồi đến phụ âm chính, ví dụ: 

- kVaN  ca - V - N - k [l* kVaN 
     cVaN - N - k [l* kVaN 
- ec&VG  ec - V - G - c [l* ec&VG 
     ecVG - G - c [l* ec&VG      

*Lƣu ý:  

- Khi đánh vần thì không đánh vần đến dấu thanh nhƣ tiếng Việt. Khi dạy 

các từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng cần cho HV đọc trơn rồi đánh vần, sau 

đó lại đọc trơn.   

- Đối với dạng bài học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm, viết chữ Thái 

và học nguyên tắc ghép vần, tích hợp các kỹ năng nghe, viết, đọc, nói cần lƣu ý 

một số điểm sau: 

- Luyện viết: Cần viết đúng các nét chữ cơ bản, dấu thanh điệu và quy trình 

viết. GV chú ý sửa những lỗi HV hay mắc đó là sự giống và khác nhau về con 

chữ, về độ cao, ví dụ: b, p, j, J, N, s, h, l, t, Z, m, n, M, N, k, X, E; 
<; A; #; e; y; > 
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- Viết chính tả, nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp xếp…Nếu nghe viết chính 

tả nên gọi 3 hoặc 4 HV lên bảng viết, còn lại viết vào vở, sau đó GV cho HV đã 

viết trên bảng tự đọc bài viết của mình và hƣớng dẫn tập thể lớp cùng phát hiện 

lỗi và chữa lỗi chính tả trên bảng.  

GV chú ý sửa những lỗi HV hay mắc đó là sự giống và khác nhau về con 

chữ, về độ cao, ví dụ: b, p, j, J, N, s, h, l, t, Z, m, n, M, N, k, X, E; 
<; A; #; e; y; >;… 

- Luyện đọc: Khi đọc cần luyện đọc những âm vần khó mà trong tiếng Việt 

không có, ví dụ: Y; oc; ac; >c, Ec; Ac; ec; #c; Ic; <c; 
Uc; uc; ic,…; luyện đọc có âm cao, âm có thanh 1, ví dụ: Ma, M&a, uH, H&>. 
eH&, H&a; T&oJ, H&aJ, H&aV, P&uG, eL&N, …. 

     - Luyện nghe - nói: GV dựa vào chủ đề, dựa vào trình độ của HV, tiến 

hành linh hoạt: Luyện nói bằng những câu hỏi đơn giản gần gũi với HV đến câu 

hỏi có nội dung phức tạp. Yêu cầu HS nói theo câu hỏi định hƣớng của GV. 

- Tổ chức hoạt động theo nhóm 2 ngƣời, nhóm theo bàn để đọc hiểu, trả lời 

các câu hỏi liên quan đến nội dung bài khóa. Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ 

mới để dịch bài cho sát nghĩa.  

-  Hoạt động vận dụng (nghe, nói): Hỏi đáp bổ sung các kiến thức trong 

bài, vận dụng kiến thức từ thực tế vào bài học… 

2. Sử dụng các phƣơng tiện, đồ dùng dạy học 

- Sử dụng các đồ dùng dạy học: Tranh ảnh, bảng phụ, thẻ từ, vật dụng minh 

họa,... 

- Phƣơng tiện công nghệ thông tin: Máy tính, máy chiếu, đèn chiếu,.../sản 

phẩm sách mềm, bản trình chiếu,... 

3. Hƣớng dẫn sử dụng sách Tiếng Thái   

- Bộ sách đầy đủ: TL, TLHDDH (SGV), vở tập viết. 

- TLHDDH không là pháp lệnh, GV có thể tiếp thu hoặc điều chỉnh nội 

dung hƣớng. Những hƣớng dẫn dạy học từng bài học cụ thể trong SGV là những 

định hƣớng, gợi ý để GV thực hiện nhằm đạt đƣợc mục tiêu của chƣơng trình. 

Trong quá trình dùng sách với tinh thần phát huy tính sáng tạo về phƣơng pháp 

dạy học, mỗi GV bằng kinh nghiệm dạy học của cá nhân có thể thay đổi, điều 

chỉnh những hƣớng dẫn nêu trong sách nhằm làm cho các hoạt động dạy học trở 

nên phù hợp với từng đối tƣợng HV. 
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PHẦN II. HƢỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG 

TỪNG BÀI 

G&oN Q. eob <t ec&G ym 

BaJ Q. eob <t 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- HV phát âm rõ ràng âm; sử dụng đúng ngữ điệu khi đọc tổ thấp tổ cao. 

Phát âm đúng một số cặp phụ âm b B; v V; d D; l L.  

- Đọc đúng âm các phụ âm trong bảng phụ âm tiếng Thái.  

- Viết đúng các nét cơ bản. Viết đúng các âm, viết rõ ràng, đều nét, tƣơng 

đối nhanh theo cỡ chữ quy định. 

- Nghe nhận biết đƣợc âm; nhận biết các phụ âm tổ thấp, tổ cao.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị bảng chữ cái phụ âm để trình chiếu.  

- Phần mềm hƣớng dẫn viết chữ Thái, thiết bị hỗ trợ dạy học, thẻ chữ. 

- Mẫu chữ từng cặp phụ âm phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng. 
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2. HV: TL, Vở ô li, bút, phấn, thẻ chữ cái tiếng Thái, vở viết. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên tự giới thiệu  

- GV ổn định lớp học, tự giới thiệu để HV làm quen với cô giáo và với các bạn. 

- GV thông qua một số quy định của lớp học.  

 2. Hoạt động khởi động  

HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV khái quát chung về chữ của dân tộc Thái, HV theo dõi.  

+ GV nói - viết - đọc các phụ âm theo từng cặp tổ thấp và tổ cao một lƣợt. 

+ HV quan sát và tìm các cặp phụ âm đƣợc GV viết hoặc trình chiếu/ gắn 

thẻ chữ trên bảng, trên màn hình. 

+ GV viết tên bài trên bảng; HV viết tên bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ đọc  

a. Đọc tiếng từ  

- HV: Quan sát GV viết chữ theo từng cặp phụ âm theo thứ tự từ trên 

xuống trên bảng; nghe GV phát âm tổ thấp, tổ cao của từng cặp phụ âm. 

Phụ âm gồm 24 cặp phụ âm (48 phụ âm): o  O; c  C; b  B; h  H; l  L; p  
P; n N; m M; x X; t T; g G; w  W; v V; z Z; s  S; d D; k K; f F; j  
J; ] }; = +; @ %; \ |; r  R. 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- GV chỉ bảng hoặc chỉ màn hình cho HV phát âm đọc nhiều lần. GV sửa 

lỗi cụ thể qua cách phát âm của HV. 

b. Phân biệt tổ thấp tổ cao theo từng cặp 

- Cả lớp nhìn màn hình để phân biệt tổ thấp, tổ cao và sự tƣơng ứng của các 

phụ âm này với Tiếng Việt . 

- GV cho HV đọc và phân biệt. 

HĐ. Viết  

- GV giới thiệu trực tiếp, nói nhiệm vụ của giờ học (viết chữ gì hoặc tô chữ 

gì, viết vần gì, tiếng, từ ngữ ứng dụng nào). GV cũng có thể treo bảng phụ viết 

sẵn nội dung bài tập viết để nêu nhiệm vụ của tiết học. 
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- GV Hƣớng dẫn HV viết chữ cái (hoặc viết vần hoặc tô chữ). 

Hƣớng dẫn HV quan sát chữ mẫu (trên giấy rời phóng to hoặc trên bảng 

phụ viết sẵn) và nhận xét. 

+ Nhận xét về hình dáng, kích thƣớc chữ (cao mấy dòng?). 

+ Chữ gồm mấy nét ? những nét gì ? 

+ GV nêu quy trình viết chữ (vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ). 

+ GV viết mẫu (trên bảng lớp hoặc ở bảng phụ) cho HV xem. 

+ HV viết vào vở ô ly (đối với bài tập viết chữ thƣờng). Đối với bài có yêu 

cầu tô chữ, GV cho HV tô thử trên vở bài tập hoặc trên phiếu bài tập có các chữ 

nét mờ. 

- GV lƣu ý các vị trí: đầu, và kết thúc ( điểm đặt bút đầu tiên, điểm kết thúc 

nét chữ). 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV, biểu dƣơng vài HV viết chữ 

trên bảng đẹp và cẩn thận; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn viết yếu.  

- GV hƣớng dẫn viết theo từng cặp và quy trình đều nhƣ trên. 

Cách viết của từng cặp nhƣ sau:  

    

    

- GV yêu cầu HV so sánh các kí tự.  

- HV so sánh dƣới sự hƣớng dẫn của GV. 
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3. Hoạt động luyện tập 

- Luyện đọc: Lần lƣợt phát âm các phụ âm. Lƣu ý: HV vừa nhìn chữ trong 

sách hoặc trên bảng hoặc trên màn hình vừa phát âm. GV sửa phát âm. 

- Luyện viết: HV tập viết trong vở tập viết. Tùy theo đặc điểm đối tƣợng và 

thời gian cho phép, GV quy định thời gian, dung lƣợng viết tại lớp từ 2 đến 5 

dòng. 

4.  Hoạt động vận dụng  
-  GV chỉ bảng hoặc TL cho HV theo dõi và đọc theo. 

- HV ôn lại bài; xem trƣớc bài sau. 

 

****** 

BaJ 2. eob ym 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ đƣợc các nguyên âm và vị trí của các nguyên âm trong bảng hệ 

thống các ym. 

- Đọc đúng 18 nguyên âm trong bảng hệ thống các ym 

- Đọc trơn, xác định đúng vị trí các ym khi kết hợp với <t để tạo từ, tiếng 

có nghĩa 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các ym 

- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa các ym 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  
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2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung hoạt động dạy và học để 

trình chiếu. 

- Slide bài giảng viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết 

bị hỗ trợ dạy học.  

- Mẫu chữ các ym phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần mềm 

hƣớng dẫn HV viết chữ.  
2. HV: TL,  đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu hệ thống các ym trong hệ thống chữ cái của 

chữ Thái Việt Nam chuẩn.  

- Cả lớp: lắng nghe và nói theo 

- GV viết trên bảng; HV viết vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ. Đọc 

- HV: Quan sát bảng hệ thống các ym  và nghe GV đọc các âm.   
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-Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

a. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp: Quan sát GV viết lần lƣợt các ym trên bảng; nghe GV đọc trơn 

và nhấn mạnh vị trí viết của các ym.  

+ HV đọc các ym  (cá nhân - nhóm - đồng thanh).  

- GV hƣớng dẫn cách ghép vần: 

+ Ghép nguyên âm với phụ âm để tạo thành âm tiết. 

VD: ca Yx&/[x& m [l* ma. 

+ Ghép nguyên âm với âm cuối để tạo thành vần: VD: ….ac;  

+ Ghép vần với phụ âm đầu để tạo thành âm tiết: VD: NoN 

- GV: hƣớng dẫn cách đọc khi ghép với nguyên âm  
- HV: nghe GV đánh vần, đọc trơn 

- GV cho HV đọc, GV quan sát và nhận xét cách phát âm của HV. 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

b. GV giới thiệu một số ký tự đặc biệt và các ký hiệu để chỉ ngày theo 

can chi của ngƣời Thái  

- GV viết và hƣớng dẫn đọc 

- HV ghi chép và ghi nhớ. 

3. Hoạt động luyện tập  

+ GV hƣớng dẫn cách viết, viết các ym trên bảng (độ cao, độ rộng của 

từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

+ Hƣớng dẫn viết từ trên bảng (độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt bút 

và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

- HV viết vào vở tập viết. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV. 
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4. Hoạt động vận dụng 
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn ghép nguyên âm với phụ âm để tạo thành từ  

VD: Na,  <t ma 
- GV cho HV đọc các từ mới vừa tìm đƣợc 

- GV chỉ cho HV đọc câu 2 -3 lƣợt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

****** 

BaJ 3. o O; c C; [; &;  * 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ đƣợc các cặp tô o O; c C  và nhận biết vị trí của nguyên âm [; 

trong bảng hệ thống các ym. 

- Xác định đƣợc vị trí 2 dấu thanh điệu &; *  trong các tiếng, từ. 

- Đọc đúng phụ âm o O; c C; nguyên âm [ và phát âm đúng từ khi có 

dấu thanh &; *.   
- Đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ 

qua tranh. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ  o O; c C; [ và dấu thanh &; *.   
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa âm 

o O; c C; [: oa, O*a ; [c; [C*. 
-  Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung để trình chiếu. 

- Slide bài giảng viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết 

bị hỗ trợ dạy học.  

- Mẫu chữ o O; c C; [ và dấu thanh &; *  phóng to/ mẫu chữ viết trên 

bảng hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ o O; c C; [ và dấu thanh &; *.   
2. HV: TL, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn slide các phụ âm, nguyên âm phóng to hoặc tranh trình 

chiếu trên bảng nghe GV đọc mẫu. 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt. 

- Cả lớp: Quan sát và tìm chữ o O; c C; [ đƣợc GV viết bảng hoặc trình chiếu.  

+ GV viết tên bài trên bảng; HV viết tên bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ. Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ o O; c C; [  trên bảng; nghe GV đọc âm  o 
O; c C; [. 
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- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp quan sát, nghe GV nêu yêu cầu: Cách ghép tiếng [o. 

+ Quan sát GV viết chữ [o trên bảng; nghe GV đánh vần, đọc trơn tiếng [o 

và đánh vần: kid #TG o [l* [o. 

+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng [o (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép với nguyên âm và thêm 2 dấu thanh 

điệu  

+ HV: Nghe GV đọc trơn, đánh vần, đọc trơn 

- GV cho HV đọc ,GV quan sát và nhận xét cách phát âm của HV 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

- GV hƣớng dẫn HV lặp lại tƣơng tự cách ghép trên với các cặp còn lại 

c. Đọc hiểu 

- Cả lớp quan sát tranh ở hoạt động 2 và chữ phóng to đƣợc GV đính hoặc 

chiếu trên bảng, nghe GV yêu cầu: quan sát hình/tranh, đọc chữ dƣới hình/tranh 

và trả lời câu hỏi của GV: 

+ GV hỏi: PUG N*oG #hN h&uN 1 iN* [l* h&uN x}G?  

- Cá nhân: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi của GV. 

- GV chỉ vào từ dƣới tranh và hƣớng dẫn HV đọc trơn và đánh vần cá nhân 

- cặp - nhóm - đồng thanh từ: [o [o& [O; [c [c&; [c [o** 
3. Hoạt động luyện tập  

+ GV hƣớng dẫn cách viết, viết chữ o O; c C trên bảng (độ cao, độ rộng 

của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

+ Hƣớng dẫn viết từ: trên bảng (độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt bút 

và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  
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- HV viết vào vở tập viết 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn viết 

yếu. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn HV tìm những từ, tiếng có chữ o O; c C 

VD: oa, C*a, ca {N*, … 

- GV cho HV đọc các từ mới vừa tìm đƣợc 

- GV chỉ cho HV đọc câu 2 -3 lƣợt. GV chỉnh âm cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

****** 

BaJ 4. a; >; u; h H; l L  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nhận biết đƣợc các vần, các từ tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các 

từ tiếng chứa vần.Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần.  

- HV đọc đúng âm  a; >; u; h H; l L đọc trơn, đánh vần đƣợc 

các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 

- HV viết đúng, chuẩn nét chữ, đúng vị trí <t; ym. 

- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa tô  h 
H; l L.  

-  Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  
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3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ 

dạy và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 

- Mẫu chữ a; >; u; h H; l L  phóng to / mẫu chữ viết trên bảng 

hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ a; >; u; h H; l L.   

2. HV: TL, thẻ chữ cái tiếng Thái, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: GV chiếu slide ghép tô với may trong phần 1 (eob P*oG), phóng 

to trình chiếu trên bảng nghe GV đọc mẫu; 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt 

- Cả lớp: Quan sát GV viết bảng hoặc trình chiếu  

- GV viết tên bài trên bảng; HV viết tên bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ. Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ a; >; u; h H; l L trên bảng; nghe 

GV đọc âm  a; >; u; h H; l L.  
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- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới, nghe GV nêu yêu 

cầu: cách ghép tiếng. 

+ Quan sát GV viết chữ ha, Ha ,la, La, h>, H>, l>, L>, uh, uH, ul, uL trên 

bảng; nghe GV đánh vần khi may kết hợp với cả tô (tổ thấp và tổ cao) và đọc 

trơn tiếng. 

<t a Cách đánh vần 

h ha ca Yx&/[x& h [l* ha 

H Ha ca Yx&/[x& H [l* Ha 

l la ca Yx&/[x& l [l* la 

L La ca Yx&/[x& L [l* La 
+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng  cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép May với Tô và đi với 2 dấu thanh điệu  

h 
a &a *a 
ha h&a h*a 

- HV: nghe GV đọc trơn, đánh vần, đọc trơn:  

 Cách đánh vần 

ha ca Yx&/[x& h [l* ha 
h&a ca Yx&/[x& h [l* h&a 
h*a ca Yx&/[x& h [l* h*a 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng ha, h&a, h*a (cá nhân - nhóm - 

đồng thanh). 

- GV giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 
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- GV hƣớng dẫn đánh vần, đọc trơn tƣơng tự đối với các từ khi ghép với 

ym >; u. 

c. Đọc hiểu 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong TL hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp 

về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên các anh/chị thấy hình ảnh gì?  

+ Tranh thứ hai các anh/chị thấy hình ảnh gì? (các bức tranh khác tƣơng tự) 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt: uH uh , L> l*a uH* ha l>.  
3. Hoạt động luyện tập 

+ GV hƣớng dẫn cách viết, viết chữ a; >; u; h H; l L trên bảng 

(độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút 

để viết).  

- HV viết vào vở tập viết. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

viết yếu. 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV hƣớng dẫn, gợi ý cho HV tìm tô với may tạo thành từ có nghĩa  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 5. Ea; $; { ; p P; d D; k K 
I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức  

- HV nắm đƣợc các vần, các từ tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần.Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

- HV đọc đúng âm  Ea; $ ; { ; p P; d D; k K đọc trơn, đánh vần 

đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 

- HV viết đúng, chuẩn nét chữ, đúng vị trí Ea; $; {; p P; d D; k K   
- HV nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

<t: p P; d D; k K.  
- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ 

dạy và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 
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- Mẫu chữ p P; d D; k K phóng to/mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần 

mềm hƣớng dẫn HV viết chữ p P; d D; k K.   
2. HV: TL, thẻ chữ cái tiếng Thái, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ. Nghe – nói 

- Cả lớp: GV chiếu slide ghép tô với may trong phần 1 (eob P*oG), phóng 

to trình chiếu trên bảng nghe GV đọc mẫu; 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt 

- Cả lớp: Quan sát GV viết bảng hoặc trình chiếu.  

- GV viết tên bài trên bảng; HV viết tên bài vào vở.  

2. Hoạt động khám phá  

HĐ. Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ  Ea; $ ; { ; p P; d D; k K  trên bảng; 

nghe GV đọc âm Ea; $ ; { ; p P; d D; k K.    
- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới. 

+ HV quan sát GV viết chữ Epa; EPa; Eda; EDa; Eka; EKa trên bảng; nghe 

GV đánh vần, đọc trơn tiếng và hƣớng dẫn đánh vần:  

 Ea Cách đánh vần 

p Epa Eca Yx&/ [x& p [l* Epa hoặc Eca L*oM p [l* Epa 

P EPa Eca Yx&/ [x& P [l* EPa hoặc Eca L*oM P [l* EPa 

d Eda Đánh vần tƣơng tự 

D EDa Đánh vần tƣơng tự 
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k Eka Đánh vần tƣơng tự 

K EKa Đánh vần tƣơng tự 

- GV  hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với  tô và đi với 2 dấu thanh điệu trên.  

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng  Epa, Ep&a, Ep*a; EPa; EP&a; EP*a  cá 

nhân - nhóm - đồng thanh.  
- HV quan sát GV viết trên bảng; nghe GV đánh vần, đọc trơn tiếng và 

hƣớng dẫn đánh vần:  

 $ Cách đánh vần 

p p$ c$ N p [l* p$ hoặc c$ Yx&/ [x& p [l* p$ 

P P$ c$ N P [l* P$ hoặc c$ Yx&/ [x& P [l* P$ 

d d$ Đánh vần tƣơng tự 

D D$ Đánh vần tƣơng tự 

k k$ Đánh vần tƣơng tự 

K K$ Đánh vần tƣơng tự 

- GV: hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với tô và đi với 2 dấu thanh điệu trên.  

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng  k$, k&$, k*$; K$; K&$; K*$  cá 

nhân - nhóm - đồng thanh.  
- GV: giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

 { Cách đánh vần 

p {p 
{c M p [l* {p  hoặc {c #TG p [l* {p 

{c Yx& p [l* {p 

P {P 
c M P [l* {P  hoặc {c #TG P [l* {P 

{c Yx& P [l* {P 

d {d Đánh vần tƣơng tự 
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D {D Đánh vần tƣơng tự 

k {k Đánh vần tƣơng tự 

K {K Đánh vần tƣơng tự 

- GV: hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với tô và đi với 2 dấu thanh điệu trên.  

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng  {k; {k&; {k*; {K; {K&; {K* cá nhân - 

nhóm - đồng thanh.  
- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

c. Đọc hiểu 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong TL hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp 

về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên anh /chị thấy hình gì? 

+ Tranh thứ hai anh /chị  thấy hình vẽ cái gì?  

+ Hỏi câu hỏi tƣơng tự với các bức tranh còn lại 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài, nói - viết - 

đọc từ khóa một lƣợt p*$ Ek*a {c&; k$ EPa; P$ k$; oa p$ P$ k$ {d 

+ HV đánh vần, đọc trơn từ, câu:  p*$ Ek*a {c&; k$ EPa; P$ k$; oa p$ P$ 
k$ {d (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

3. Hoạt động luyện tập  

+ GV hƣớng dẫn cách viết, viết chữ Ea; $ ; {; p P; d D; k K trên bảng 

(độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để 

viết).  

+ Hƣớng dẫn viết từ: Ea; $ ; {; k$ EPa, p*$ Ek*a {c & trên bảng (độ cao, 

độ rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

- HV viết vào vở tập viết:  p P; d D; k K; oa p$ EPa;  k$ {d.  
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- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

viết yếu. 

4. Hoạt động vận dụng( eob etM*, eL kIN) 
- GV viết mẫu vần và chữ cái vừa học lên bảng HV tập chép vở.  
- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 
BaJ 6. E; e; y; x X; m M; n N 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- HV nắm đƣợc các vần, các từ tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần. Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

- HV đọc đúng âm  E; e; y; x X; m M; n N đọc trơn, đánh vần 

đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 

- HV viết đúng, chuẩn nét chữ, đúng vị trí E; e; y; x X; m M; n N. 

- HV nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

<t: x X; m M; n N.  
- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất: 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 
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- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ 

dạy và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 

- Mẫu E; e; y; x X; m M; n N phóng to/mẫu chữ viết trên bảng 

hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết E; e; y; x X; m M; n N. 
2. HV: TL, thẻ chữ cái tiếng Thái, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ. Nghe – nói 

- Cả lớp: GV chiếu side ghép tô với may trong phần 1 (eob P*oG), phóng to 

trình chiếu trên bảng nghe GV đọc mẫu; 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt 

- Cả lớp: Quan sát GV viết bảng hoặc trình chiếu  

- GV viết trên bảng; HV viết vào vở.  

2. Hoạt động khám phá  

HĐ. Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ  E; e; y; x X; m M; n N trên bảng; 

nghe GV đọc E; e; y; x X; m M; n N. 
- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới  

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới. 

+ HV quan sát GV viết chữ Ex - EX; Em- EM; En - EN trên bảng; nghe GV 

đánh vần, đọc trơn tiếng và hƣớng dẫn đánh vần:  
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 E Cách đánh vần 

x Ex Ec Yx&/[x& x [l* Ex 

X EX Ec Yx&/[x& X [l* EX 

m Em Đánh vần tƣơng tự 

M EM Đánh vần tƣơng tự 

n En Đánh vần tƣơng tự 

N EN Đánh vần tƣơng tự 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với tô và đi với 2 dấu thanh điệu.  

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng khi có thanh điệu  Ex& - EX&; Em& - 
EM&; En& - EN&, Ex* - EX*; Em* - EM*; En* - EN*  (cá nhân - nhóm - đồng thanh).  

+ HV quan sát GV viết trên bảng; nghe GV đánh vần, đọc trơn tiếng và 

hƣớng dẫn đánh vần:  

 e Cách đánh vần 

x EEx ec Yx&/[x& x [l* ex 

X EEX ec Yx&/[x& X [l* eX 

m EEm Đánh vần tƣơng tự 

M EEM Đánh vần tƣơng tự 

n EEn Đánh vần tƣơng tự 

N EEN Đánh vần tƣơng tự 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với tô và đi với 2 dấu thanh điệu  

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng  ex& - EEX&; EEm& - EEM&; en& - EEN&; 
Eex* - eX*; em* - EEM*; en* - EEN* cá nhân - nhóm - đồng thanh.  

- GV: giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 
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 y Cách đánh vần 

x yx yc Yx&/ [x& x [l* yx 

X yX yc Yx&/ [x& X [l* yX 

m ym Đánh vần tƣơng tự 

M yM Đánh vần tƣơng tự 

n yn Đánh vần tƣơng tự 

N yN Đánh vần tƣơng tự 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với tô và đi với 2 dấu thanh điệu  

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng khi có thanh điệu yx& - yX&; ym& 
- yM&; yn& - yN&; yx* - yX*; ym* - yM*; yn* - yN* cá nhân - nhóm - đồng thanh.  

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

c. Đọc hiểu 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong TL hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp 

về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên anh /chị thấy hình gì? 

+ Tranh thứ hai anh /chị thấy hình vẽ cái gì?  

+ Hỏi câu hỏi tƣơng tự với các bức tranh còn lại 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài, nói - viết - 

đọc từ khóa một lƣợt EH eP; oa ym EM eL eX; ma yN; Ex* {d; oa ym EM Eoa 
en; yX eL EH eP yp Ma. 

+ HV đánh vần, đọc trơn từ, câu:  EH eP; oa ym EM eL eX; ma yN; Ex* 
{d; oa ym EM Eoa en; yX eL EH eP yp Ma (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

3. Hoạt động luyện tập  

+ GV hƣớng dẫn cách viết, viết chữ E; e; y; x X; m  M; n N trên 
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bảng (độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét 

bút để viết).  

+ Hƣớng dẫn viết từ: EH eP; oa ym EM eL eX; ma yN; Ex* {d; oa ym EM 
Eoa en; yX eL EH eP yp M&a trên bảng (độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt 

bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

- HV viết vào vở.  

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

viết yếu. 

4.  Hoạt động vận dụng ( eob etM*, eL kIN ) 
- GV viết mẫu vần và chữ cái vừa học lên bảng HV tập chép vở.  
- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

****** 

BaJ 7. <; A; #; s S; t T; z Z 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nắm đƣợc các vần, các từ tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần.Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

- HV đọc đúng các chữ  <; A; #; s S; t T; z Z đọc trơn, đánh vần 

đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 
- HV viết đúng, chuẩn nét chữ, đúng vị trí <; A; #; s S; t T; z Z 

- HV nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

<t: s S; t T; z Z. 
- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực: 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  
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3. Về phẩm chất: 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ 

dạy và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 

- Mẫu chữ <; A; #; s S; t T; z Z phóng to/mẫu chữ viết trên bảng 

hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ  <; A; #; s S; t T; z Z. 
2. HV: TL, thẻ chữ cái tiếng Thái, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ nghe – nói 

- Cả lớp: GV chiếu side ghép tô với may trong phần 1 (eob P*oG), phóng to 

trình chiếu trên bảng nghe GV đọc mẫu; 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt. 

- Cả lớp: Quan sát GV viết bảng hoặc trình chiếu.  

+ GV viết trên bảng; HV viết vào vở.  

2. Hoạt động khám phá  

HĐ. Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ  <; A; #; s S; t T; z Z trên bảng; nghe 

GV đọc May <; A; #; và Tô s S; t T; z Z  
- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 
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b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới. 

+ HV quan sát GV viết chữ  <s - <S; <t - <T; <z - <Z trên bảng; nghe GV 

đánh vần, đọc trơn tiếng và hƣớng dẫn đánh vần:  

 < Cách đánh vần 

s <s <c Yx&/ [x& s [l* <s 

S <S <c Yx&/ [x& S [l* <S 

t <t Đánh vần tƣơng tự 

T <T Đánh vần tƣơng tự 

z <z Đánh vần tƣơng tự 

Z <Z Đánh vần tƣơng tự 

- GV: hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với tô và đi với 2 dấu thanh điệu  

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng  chữ  <s& - <S&; <t& - <T&; <z& - <Z&;  
<s* - <S*; <t* - <T*; <z* - <Z * cá nhân - nhóm - đồng thanh.  

+ HV quan sát GV viết trên bảng; nghe GV đánh vần, đọc trơn tiếng và 

hƣớng dẫn đánh vần:  

 A Cách đánh vần 

s As Ac Yx&/ [x& s [l* As 

S AS Ac Yx&/ [x& S [l* AS 

t At Đánh vần tƣơng tự 

T AT Đánh vần tƣơng tự 

z Az Đánh vần tƣơng tự 

Z AZ Đánh vần tƣơng tự 

- GV: hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép may với tô và đi với 2 dấu thanh điệu  
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- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng  As& - AS&; At& - AT&; Az& - AZ&; As*- 
AS*&; At* - AT*; Az* - AZ* cá nhân - nhóm - đồng thanh.  

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

 # Cách đánh vần 

s #s #c Yx&/ [x& s [l* #s 

S #S #c Yx&/ [x& S [l* #S 

t #t Đánh vần tƣơng tự 

T #T Đánh vần tƣơng tự 

z #z Đánh vần tƣơng tự 

Z #Z Đánh vần tƣơng tự 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc, khi ghép May với Tô và đi với 2 dấu thanh điệu.   

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng  #s& - #S&; #t& - #T&; #z& - #Z&; #s*- 
#S*&; #t* - #T*; #z* - #Z** cá nhân - nhóm - đồng thanh.  

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

c. Đọc hiểu 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong TL hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp 

về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên anh /chị  thấy hình gì? 

+ Tranh thứ hai anh /chị  thấy hình vẽ cái gì?  

+ Hỏi câu hỏi tƣơng tự với các bức tranh còn lại 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài, nói - viết - 

đọc từ khóa một lƣợt  <t [t; #p* Eoa; h*a AS; Ez& um;  
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+ HV đánh vần, đọc trơn từ, câu: oa Esa yp AZ ex <O& <T&; b*a l*a Eoa ex 
ym& yp AS* AS yK* Eb&a #H Ma (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

3. Hoạt động luyện tập  

+ GV hƣớng dẫn cách viết, viết chữ <; A; #; s S; t T; z Z trên 

bảng (độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét 

bút để viết).  

+ Hƣớng dẫn viết từ <t [t; #p* Eoa; h*a AS; Ez& um trên bảng (độ cao, độ 

rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

- HV viết vào vở tập viết.  

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

viết yếu. 

4. Hoạt động vận dụng  
- GV viết mẫu vần và chữ cái vừa học lên bảng HV tập chép vở  
- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

****** 

 

BaJ 8. Y, i,U; b B;  v V;  f F 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Phát âm đƣợc các tiếng, từ có chứa nguyên âm và phụ âm. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ nguyên âm và phụ âm. 
- Đánh vần đúng nguyên âm, phụ âm trong bài. 

- Đọc trơn, xác định đúng vị trí các ym khi kết hợp với <t để tạo từ , tiếng 

có nghĩa. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ  các ym, <t. 
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa các 

ym, <t trong tranh. 
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-  Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung hoạt động để trình chiếu. 

- Slide bài giảng viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết 

bị hỗ trợ dạy học. 

- Mẫu chữ các ym, <t phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần mềm 

hƣớng dẫn HV viết chữ . 
2. HV: Tài liệu phần âm vần, vở viết… 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV viết mẫu hoặc trình chiếu mẫu chữ nguyên âm Y, i,U và phụ âm b 
B;  v V; f F lên bảng để HV quan sát. 

- GV đọc mẫu phát âm từng nguyên âm, phụ âm cho cả lớp 3 đến 4 lƣợt  

sau đó yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo tứ tự từ nguyên âm Y, i,U;  đến 

phụ âm b B, v V, f F. 
- GV gọi một số HV đứng tại chỗ đọc thứ tự lần lƣợt từ nguyên âm Y, 

i,U;  đến 03 cặp phụ âm b B, v V, f F. 
2. Hoạt động khám phá: 
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HĐ2. Đọc 

a. Ghép ym với <t. 

- HV: Quan sát GV đánh vần cách ghép ym với <t trên silde: 

Ub – UB ib – iB Yb – YB 

Uv – UV iv – iV Yv – YF 

Uf – UF if – iF Yf – YF 

- Yêu cầu HV cả lớp, cá nhân - nhóm - đọc đồng thanh (HV nhận xét, đánh 

giá; GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp quan sát, nghe GV ghép dấu thanh điệu &, * (dấu thanh điệu 1, 

thanh điệu 2) với các cặp từ: Ub – UB, Uv – UV, Uf – UF, ib – iB, iv – iV, if – iF, 
Yb – YB, Yv – YF, Yf – YF. 

- GV chiếu slide VD minh họa. 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn tiếng cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV hƣớng dẫn HV lặp lại tƣơng tự cách ghép trên với các cặp còn lại. 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

3. Hoạt động luyện tập  
- GV trình chiếu slide trên bảng và đặt câu hỏi cho cá nhân, nhóm, cả lớp… 

VD: Tranh đầu tiên các anh/ chị thấy hình ảnh  gì?  

+ Tranh thứ hai các anh/ chị thấy hình ảnh đang làm gì? … 

- Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của nhóm 

mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

- GV làm mẫu đánh vần, đọc trơn, yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh, giải 

nghĩa. 

- Hƣớng dẫn viết từ: Yb b>, eX iV , f&a UM (độ cao, độ rộng của từng nét, 

điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV. 

4. Hoạt động vận dụng 
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- GV mở rộng kiến thức bằng cách đặt câu hỏi, yêu cầu HV lấy bất kỳ 

nguyên âm và phụ âm bài học trƣớc ghép với nguyên âm và phụ âm bài học 

hôm nay để ra một từ có nghĩa: 

VD minh họa: 

iv h>:  Chải đầu UM* id: Ngày tốt 

Ys UX&: Lòng ngay thẳng {N* #b*: Nƣớc biển 

Yf& iM: Ƣớc muốn eX iV: Múa quạt 

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trƣớc lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và cho HV đọc dòng: 

h> Ys id Eb&a iM AS Ex*a. 
Ep*a up& Ys id Eb&a iM AS Eb&. 
- GV chỉ cho HV đọc câu 2 -3 lƣợt. GV chỉnh âm và giải nghĩa từ mới 

trong bài. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới.  

 

****** 

BaJ 9. I, w W; j J; g G 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ đƣợc các cặp tô trong nội dung bài học 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ nguyên âm và phụ âm 
- Đánh vần đúng nguyên âm, phụ âm trong bài. 

- Đọc trơn, xác định đúng vị trí các ym khi kết hợp với <t để tạo từ , tiếng 

có nghĩa 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ  các ym, <t. 



48 

 

- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa các 

ym, <t trong tranh. 

-  Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 1. GV:Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung dạy 

học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 

- Mẫu chữ :II, w W, j J, g G phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần 

mềm hƣớng dẫn HV viết chữ: I, w W, j J, g G. 
2. HV: TL, đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động 

- GV viết mẫu hoặc trình chiếu mẫu chữ nguyên âm, phụ âm: II, w W,j 
J,g G  lên bảng để HV quan sát. 

- GV đọc mẫu phát âm từng nguyên âm và phụ âm cho cả lớp 3 đến 4 lƣợt  

sau đó yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo tứ tự từ nguyên: II, w W, j J, g G. 
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- GV gọi một số HV đứng tại chỗ đọc thứ tự lần lƣợt từ nguyên âm,phụ âm: 

II, w W, j J, g G.  

2. Hoạt động khám phá:   
a. Ghép ym với <t. 

- HV: Quan sát GV đánh vần cách ghép ym với <t trên silde;  

Iw – IW Ig – IG Ij – IJ. 
- Yêu cầu HV cả lớp, cá nhân - nhóm – đọc đồng thanh (HV nhận xét, đánh 

giá; GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp quan sát, nghe GV ghép dấu thanh điệu &, * (dấu thanh điệu 1, 

thanh điệu 2) với các cặp từ: Iw – IW, Ig – IG, Ij – IJ. 
- GV chiếu slide VD minh họa. 

- GV yêu cầu cả lớp đánh vần, đọc trơn đồng thanh. 

- GV hƣớng dẫn HV lặp lại tƣơng tự cách ghép trên với các cặp còn lại. 

- GV: giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (chỉ những từ 

có nghĩa). 

 3. Hoạt động luyện tập  

- GV trình chiếu slide trên bảng và đặt câu hỏi cho cá nhân, nhóm, cả lớp. 

VD: Tranh đầu tiên các anh chị thấy hình ảnh gì? Vật dụng đó là gì?  

+ GV hỏi HV ở những bức tranh tiếp theo. 

- Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của nhóm 

mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

IJ Ek*a: Bồ đựng thóc Ib& Is*: Tờ giấy 

M$ <g: Khoai lang {w* Ic: Hang dơi 

 - GV làm mẫu đánh vần, đọc trơn, yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh, cuối 

cùng giải nghĩa từng từ trong tranh. 

- GV hƣớng dẫn cách viết, viết I,w W,j J, g G trên bảng (độ cao, độ 

rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  
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- Hƣớng dẫn viết từ: IJ Ek*a , M$ <g , Ib& Is* , {w* Ic trên bảng (độ cao, độ rộng 

của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết). 

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn viết đúng mẫu. 

4. Hoạt động vận dụng 
- GV mở rộng kiến thức bằng cách đặt câu hỏi, yêu cầu HV lấy bất kỳ 

nguyên âm và phụ âm bài học trƣớc ghép với nguyên âm và phụ âm bài học 

hôm nay để ra một từ có nghĩa. VD: ec* IG* 

+ Đại diện nhóm lên bảng trình bày trƣớc lớp. Các nhóm khác nghe nhận 

xét, bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc viết lên bảng bài đọc tích hợp cho HV đọc lại nội dung bài 

- GV chỉ cho HV đọc câu 2 -3 lƣợt. GV chỉnh âm và giải nghĩa cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

****** 

BaJ 10. }G, }d, }c, {b 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nắm đƣợc các vần, các từ tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần. Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

- Đọc đúng vần }G, }d, }c, {b đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ 

ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ  }G, }d, }c, {b. 
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

vần, }G,}d, }c, {b 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.GV:Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ 

dạy và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 

- Mẫu chữ các }G, }d, }c, {b phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc 

phần mềm hƣớng dẫn HV viết vần }G, }d, }c, {b. 
2. HV: TL, vở viết, bút chì, bút viết, thƣớc kẻ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động 

- GV viết mẫu hoặc trình chiếu mẫu chữ nguyên âm, phụ âm: }G, }d, 
}c, {b lên bảng để HV quan sát. 

- GV đọc mẫu phát âm từng nguyên âm và phụ âm cho cả lớp 3 đến 4 lƣợt  

sau đó yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo tứ tự từ nguyên: }G, }d, }c, {b. 
- GV gọi một số HV đứng tại chỗ đọc thứ tự lần lƣợt từ nguyên âm, phụ 

âm: }G, }d, }c, {b. 
2. Hoạt động khám phá 

- GV ghép nguyên âm với phụ âm hoặc trình chiếu slide lên bản, đọc làm 

mẫu trƣớc lớp: }G, }d, }c, {b. 

- GV chia lớp thành các nhóm rồi chỉ định từng nhóm ngồi tại chỗ đọc các 

vần }G, }d, }c, {b. 



52 

 

- Trình chiếu slide và đặt câu hỏi, sử dụng song ngữ để hỏi. 

+ Anh/ chị thấy gì ở hình vẽ? Vật dụng đó là gì? 

+ Tranh thứ hai các anh chị thấy dụng cụ gì? Dùng để làm gì?  

+ Tƣơng tự với những bức tranh khác. 

-Nhóm/cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

- GV đọc từ khóa một lƣợt: t&}G N&}G, b*}G {N*, [n& P}d, x}c ET*a, X}c Ex*, H{b 
Eoa, b*}G h{b  

- GV chốt lại kiến thức và giải nghĩa. 

 3. Hoạt động luyện tập 

- GV giải thích may }; may { khi kết hợp với phụ âm cuối vần thành các 

vần }G- căng ngo, }d- căt đo, }c- căc co, {b- căp bo (không dùng thanh 

điệu, nếu 3 vần }d- căt đo, }c- căc co, {b đi với phụ âm là tổ thấp thì đọc 

dấu sắc, đi với tổ cao đọc dấu nặng) 

  VD: 

<t um& {t& <t um& xuG 

fa f}c F}c Ez& 

x}c ET*a X}c Ex 

h{b ut H{b Eoa 

t{b yc& T{b c$ 

<t m}d M}d [n& 

p}d pa [n& P}d 

- GV đọc mẫu cho HV sau đó gọi 1 số HV lên đọc, nhận xét và giải nghĩa. 

- GV hƣớng dẫn cách  viết }G, }d, }c, {b trên bảng (độ cao, độ rộng 

của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV.  

  4. Hoạt động vận dụng 
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- GV mở rộng kiến thức bằng cách yêu cầu HV hãy lấy bất kỳ phụ âm bài 

học trƣớc ghép với vần }G, }d, }c, {b hôm nay để tìm ra một từ có nghĩa: 

VD: 

h{b [h&   p}d pa  

t*oN H{b   M}d f}c  

k{b eX    x}d x&iG  

P{b Ux   X}d Ma {s  

x}G yV*   t}c {N*  

V}G {N*    x}c m&$  

H}&G iM   H}c c$  

k*}G t&}G   k{b b}c  

x{b p}d   t}d yM*   

t}*G EHN   P}d iV  

+ Đại diện các nhóm lên bảng trình bày trƣớc lớp. Các nhóm khác nghe 

nhận xét, bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc viết lên bảng bài đọc tích hợp  cho HV đọc nội dung bài. 

Eoa l> n*}G p&a P}d 
Eoa f}c n*}G p&a ELa 
EHa k{b yV Eca c*> 
o*> c{b uS* {n& In 
f> IM H}c H*$ Ew*a 
- GV chỉ cho HV đọc câu 2 -3 lƣợt. GV chỉnh âm và giải nghĩa cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 11. PUG <t Ux N*oJ ux* 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Nhớ đƣợc những chữ cái trong chữ Thái ít sử dụng.  

- Đọc và ghi nhớ những chữ cái ít gặp này. 

- Đọc đúng vần, đánh vần đƣợc và đọc trơn thành thạo các vần, đọc đúng 

chính âm các tiếng từ, câu ứng dụng. 

+ Viết đúng, chuẩn nét các vần theo nguyên tắc chính tả. 

+ Đặt câu hoàn chỉnh chứa các vần trong bài học. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ 

dạy và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn phụ âm hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị 

hỗ trợ dạy học. 

- Mẫu chữ ít dùng phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần mềm hƣớng 

dẫn HV viết chữ  
2. HV: TL, tài liệu học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
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 1. Hoạt động khởi động 

- GV viết mẫu hoặc trình chiếu mẫu chữ phụ âm ít dùng lên bảng để HV 

quan sát. 

- GV đọc mẫu phát âm từng nguyên âm và phụ âm cho cả lớp 3 đến 4 lƣợt  

sau đó yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo tứ tự.  
- GV gọi một số HV đứng tại chỗ đọc thứ tự lần lƣợt từng phụ âm. 

2. Hoạt động khám phá 

- GV ghép nguyên âm với phụ âm hoặc trình chiếu slide lên bảng, đọc làm 

mẫu trƣớc lớp.   

- Giải thích cho HV các phụ âm đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp nào, ứng 

với từng phƣơng ngữ địa phƣơng ra sao… 

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh các từ sẵn có trên bảng hoặc trên trình 

chiếu slide và gọi một số HV đứng tại chỗ đọc rồi nhận xét. 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV hƣớng dẫn cách viết, viết các chữ cái ít gặp lên trên bảng (độ cao, độ 

rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn HV viết.  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

****** 

G&oN xoG. e\b AV*N 

BaJ 12. oN, oM, oG, oJ, ob, od 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- HV nhớ đƣợc các vần, các từ, tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần. Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

- Đọc đọc đúng vần: oN, oM, oG, oJ, ob, od đọc trơn, đánh 

vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các vần: oN, oM, oG, oJ, ob, od. 
- Nói đƣợc từ ngữ trong bài. 
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- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung dạy 

và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học. 

- Mẫu vần: oN, oM, oG, oJ, ob, od phóng to/ mẫu chữ viết 

trên bảng hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ: oN, oM, oG, oJ, 
ob, od. 

2. HV: TL, thẻ chữ cái tiếng Thái, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

- GV viết mẫu hoặc trình chiếu mẫu vần: oN, oM, oG, oJ, ob, 
od lên bảng để HV quan sát. 

- GV đọc mẫu phát âm từng vần cho cả lớp 3 đến 4 lƣợt  sau đó yêu cầu cả 

lớp đọc đồng thanh theo tứ tự từ oN, oM, oG, oJ, ob, od. 
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- GV gọi một số HV đứng tại chỗ đọc thứ tự lần lƣợt từ vần oN, oM, 
oG, oJ, ob, od. 

 2. Hoạt động khám phá: 

- GV ghép phụ âm  với các vần hoặc trình chiếu slide lên bản, đọc làm mẫu 

trƣớc lớp: oN, oM, oG, oJ, ob, od.  

- GV chia lớp thành 2- 4 nhóm rồi chỉ định từng nhóm ngồi tại chỗ đọc các 

vần: oN, oM, oG, oJ, ob, od. 
- Cả lớp: Nhìn tranh trong tài liệu tiếng thái hoặc tranh trình chiếu trên 

bảng và hỏi - đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên anh chị thấy ngƣời phụ nữ Thái đang làm gì? 

+ Tranh thứ hai anh chị quan sát em bé đang làm gì?  

+ Tranh thứ ba các anh chị thấy vật dụng gì? Dùng làm gì? 

+ Tranh thứ bốn đồ vật đó là gì? 

+ Tranh thứ năm hình ảnh đó là gì? 

+ Tranh thứ sáu quang cảnh đó nhƣ thế nào? 

+ Tranh thứ bảy con số đó là bao nhiêu? 

+ Tranh thứ tám bụi cây đó là cây là gì? 

+ Tranh thứ chín ngƣời đàn ông đó đang làm gì? 

+ Tranh thứ mƣời đồ vật đó là gì? 

+ Tranh thứ mƣời một hình ảnh chứa gì? 

+ Tranh thứ mƣời hai con đó là con gì? 

+ Tranh thứ mƣời ba hình ảnh đó là gì? Dùng để làm gì? 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ cái mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt:  

x*oN pa  xoG UM  

NoN d{b  H&oG {N*  

c&oM Ek*a   [c o*oJ  
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Ex* c*oM  hob Ek*a  

l&ob Ex&  Lob eb*  

pa Lod  lod ym  

- GV giải thích nguyên âm o khi kết hợp với các phụ âm tạo thành vần, 

trong trƣờng hợp nào là phụ âm, trƣờng hợp nào là nguyên âm. 

- Giải thích trong trƣờng hợp nào không dùng dấu thanh, đi với tổ thấp thì 

dùng dấu sắc, đi với tổ cao dùng dấu nặng. 

- GV đọc mẫu cho HV sau yêu cầu lớp đọc đồng thanh và giải nghĩa. 

3. Hoạt động luyện tập 

- GV hƣớng dẫn cách viết các vần mang nguyên âm o: oN, oM, oG, 
oJ, ob, od trên bảng (độ cao, độ rộng của từng nét, điểm đặt bút và điểm 

dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

  - GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn viết đúng mẫu các 

vần mang nguyên âm o: oN, oM, oG, oJ, ob, od. 
 4. Hoạt động vận dụng 

- GV đặt câu hỏi: Bằng những kiến thức của bài học hôm trƣớc kết hợp với 

kiến thức hôm nay HV hãy lấy bất kỳ phụ âm bài học trƣớc ghép với vần oN, 
oM, oG, oJ, ob, od để tìm ra  từ có nghĩa: 

VD: 

fod Ek*a  Coc um  

Zod yM*  boc X*oN  

Tod CoN   Loc n}G  

jod foM  loc M*oN  

t*oN H{b         toc d}c  

j*oJ l}c  XoM f}c  
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S&oJ Ej  noG pa  

c*oG F*a  Pob ha  

kob AS  soM uP   

+ Đại diện 1 - 2 nhóm lên bảng trình bày trƣớc lớp. Các nhóm khác nghe 

nhận xét, bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV chiếu hoặc viết lên bảng bài đọc tích hợp cho HV đọc. 

- GV chỉ cho HV đọc câu 2 -3 lƣợt. GV chỉnh âm và giải nghĩa  cho HV. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới.  

 

 

BaJ 13. oc; &oc; *oc 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhận biết đúng các vần oc;  &oc;  *oc hiểu nghĩa của từ qua tranh ảnh. 

- Đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các từ có chứa vần oc;  &oc; *oc. 
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa các 

vần oc; &oc; *oc. 
- Đặt đƣợc câu theo từ đã học, đọc đƣợc bài, nghe hiểu đúng nội dung bài 

đọc ứng dụng.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 



60 

 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ dạy và học để trình 

chiếu, sách giáo trình, bút viết. 

- Mẫu chữ vần oc; &oc; *oc phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc 

phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ oc; &oc; *oc.   
2. HV: TL, đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

1.1. Nghe – nói: 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong sách giáo trình hoặc tranh trình chiếu trên bảng 

và hỏi - đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo cá nhân/ nhóm/cặp.  

VD:  

+ Các anh chị nhìn thấy hình ảnh vật gì/con gì/hoạt động gì trên màn hình? 

- Cá nhân/Nhóm/ cặp: Quan sát các hình ảnh trình chiếu và hỏi - đáp về 

hình ảnh. 

+ Cá nhân/ đại diện nhóm  nói về bức tranh, các các nhân/ nhóm trình bày 

ý kiến của mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình 

bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa các vần trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc các vần một lƣợt. 

- Cả lớp: Quan sát và nghe đọc các vần oc; &oc; *oc đƣợc GV viết 

hoặc trình chiếu trên màn hình. 

2. Hoạt động khám phá 

2.1. Đọc: 

a. Đọc tiếng từ 
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- HV: Quan sát GV viết chữ và trình chiếu chữ kèm hình ảnh  trên bảng; 

nghe GV đọc các vần oc; &oc; *oc. 
- GV yêu cầu HV đọc đồng thanh  cá nhân - nhóm và nhận xét, đánh giá. 

b. Hƣớng dẫn đọc từ mới: 

- Cả lớp nhìn lên bảng/màn hình trình chiếu hình ảnh kèm các từ mới, nghe 

GV đọc đánh vần các từ mới:  

c&oc h>        s{b p&oc                 {N* L*oc          V$ J*oc       
ooc Goc  poc yx&     loc M*oN          <t Hoc 
+ Quan sát GV viết/ trình chiếu từ mới trên bảng; nghe GV hƣớng dẫn cách 

đọc khi ghép với phụ âm và thêm 2 dấu thanh điệu , đánh vần, đọc trơn tiếng :  

VD: ooc đánh vần oc c o [l* ooc 

         Goc đánh vần oc c G [l* Goc  

         J*oc đánh vần oc c J [l* J*oc    
+ HV: Nghe GV đánh vần, đọc trơn. 

+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng các từ theo cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

2.2. Lƣu ý:  

- GV nêu những lƣu ý khi ghép vần với phụ âm kèm dấu thanh điệu: phụ 

âm tổ thấp khi đi với dấu thanh điệu và phụ âm tổ cao khi kèm dấu thanh điệu sẽ 

có cách đọc khác nhau. 

- HV nghe và ghi chép vào vở. 

 3. Hoạt động luyện tập 

- GV yêu cầu và hƣớng dẫn cả lớp vận dụng các từ mới vừa đọc và đặt câu 

hỏi có chứa các từ đó. 

(Đặt câu có chứa các từ: ooc Goc; poc yx&; loc M*oN; <t Hoc) 

+ VD: #OM Ew*a poc yx& Yh* PUG laN. 
- GV quan sát, hƣớng dẫn các cá nhân/ nhóm đặt câu. 
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- Cá nhân/nhóm: Áp dụng các từ vừa học và đặt câu theo yêu cầu của GV 

sau đó lên bảng viết câu trả lời. 

- GV chỉnh sửa lỗi và nhận xét. 
4. Hoạt động vận dụng 

a. eob <L&N: 
- GV: Chép bài đọc trong phần II của giáo trình lên bảng/trình chiếu bài 

đọc lên bảng và đọc mẫu cả bài cho cả lớp nghe 2 lƣợt. 

- Cả lớp: Nghe GV đọc bài đọc trong giáo trình và chép bài vào vở. 

- GV hƣớng dẫn đọc đánh vần từng chữ và đọc trơn từng câu; đọc đồng 

thanh cả lớp và sau đó gọi cá nhân lên đọc lại. 

- Cả lớp đọc đồng thanh, sau đó đọc cá nhân theo chỉ định của GV. 

- GV dịch nghĩa của bài ra tiếng Việt. 

- HV chép bài dịch vào vở. 

- Trao đổi về bài: HV đặt câu hỏi và GVgiải đáp thắc mắc. 

b. kIN BaJ: 

- GV yêu cầu HV về chép lại và đọc trơn bài đọc. 

- Tìm những từ có vần tƣơng tự bài đã học và dịch nghĩa. 

c. Củng cố dặn dò: 

- GV yêu cầu HV đọc lại các nội dung đã học và xem trƣớc bài mới. 
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BaJ 14. aN; aM; aG; aJ; aV; Va; ab; 
ad; &ac.;  *ac; ac. 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và thuộc đúng các vần, xác định đúng vị trí của các vần: aN; aM; 
aG; aJ; aV; Va; ab; ad; &ac; *ac; ac.  

- Đánh vần, phát âm đúng các vần, tiếng, từ ngữ trong bài. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ các từ có chứa vần aN; aM; aG; aJ; aV; 

Va; ab; ad; &ac; *ac; ac. 
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

vần aN; aM; aG; aJ; aV; Va; ab; ad; &ac;  *ac; ac. 
- Đặt đƣợc câu theo từ đã học. Đọc đƣợc, nghe hiểu đúng nội dung bài đọc 

ứng dụng.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ dạy và học để trình 

chiếu. 
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- Mẫu vần aN; aM; aG; aJ; aV; Va; ab; ad;  &ac;  *ac; ac. 
Phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ aN; 
aM; aG; aJ; aV; Va; ab; ad; &ac; *ac; ac.   

2. HV: TL, đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn hình ảnh trong TL hoặc hình ảnh trình chiếu trên bảng và 

hỏi - đáp về hình ảnh theo hƣớng dẫn của GV theo cá nhân/ nhóm/cặp.  

VD: 

+ Các anh chị nhìn thấy hình ảnh vật gì/con gì/hoạt động gì trên màn hình? 

+ Có anh chị nào biết hình ảnh vật/con vật/hoạt động...trên bằng tiếng Thái không? 

- Cá nhân/Nhóm: Quan sát các hình ảnh trình chiếu và hỏi - đáp về hình ảnh. 

+ Cá nhân/ đại diện nhóm  nói về hình ảnh, trình bày ý kiến của mình  

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa các vần trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc các vần một lƣợt:  

- Cả lớp: Quan sát và nghe đọc các vần aN; aM; aG; aJ; aV; Va; 
ab; ad; &ac; *ac; ac đƣợc GV viết/ trình chiếu trên màn hình. 

- GV viết trên bảng; HV viết bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá: Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- GV: Trình chiếu hình ảnh kèm chữ, viết các vần lên bảng và hƣớng dẫn 

cách đọc các từ có vần: aN; aM; aG; aJ; aV; Va; ab; ad; &ac; 
*ac; ac. 

- HV: Quan sát GV viết chữ và trình chiếu chữ kèm hình ảnh  trên bảng; 

viết các vần vào vở, nghe GV đọc mẫu. 

- GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh, sau đó đọc theo nhóm/cá nhân, nhận 

xét và chỉnh sửa các lỗi phát âm của HV. 

b. Hƣớng dẫn đọc từ mới: 

- HV quan sát GV viết/trình chiếu từ mới trên bảng; nghe GV hƣớng dẫn 

cách đọc đánh vần và đọc trơn các từ. 
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VD: Ek*a laM:  Eca L*oM k [l* Ek*a, caM M l [l* laM. 
- GV yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh  

+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng các từ cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa), nhận xét và đánh giá. 

c. Lƣu ý:  

- GV nêu những lƣu ý với những vần ab; ad; ac  khi đi kèm dấu 

thanh điệu: Phụ âm tổ thấp khi đi với dấu thanh điệu và phụ âm tổ cao khi kèm 

dấu thanh điệu sẽ có cách đọc khác nhau. 

- HV nghe, đặt câu hỏi thắc mắc và ghi chép vào vở. 

 3. Hoạt động luyện tập  

- GV yêu cầu và hƣớng dẫn cả lớp vận dụng các từ mới vừa đọc và đặt câu 

hỏi có chứa các từ Ek*a laM; xaM <t;  caG TaG; baN Na. 
- GV quan sát, hƣớng dẫn các cá nhân/ nhóm viết và đặt câu 
- Cá nhân/nhóm: Áp dụng các từ vừa học và đặt câu theo yêu cầu của GV 

sau đó lên bảng viết câu trả lời. 

- GV chỉnh sửa lỗi và nhận xét, đánh giá. 
4. Hoạt động vận dụng 

a. eob <L&N 

- GV: Chép bài đọc trong TL lên bảng/trình chiếu bài đọc lên bảng và đọc 

mẫu cả bài cho cả lớp nghe 

- Cả lớp: Nghe GV đọc bài đọc “EM yH&” trong TL và chép bài vào vở. 

- GV hƣớng dẫn đọc đánh vần từng chữ và đọc trơn từng câu; cả lớp đọc 

đồng thanh và sau đó gọi cá nhân lên đọc lại theo chỉ định của GV, yêu cầu HV 

chỉ ra những từ trong bài có chứa các vần đã học. 

- GV đọc và dịch nghĩa của bài, HV chép vào vở. 

b. Hud waM 

- GV trình chiếu 5 câu hỏi liên quan đến bài đọc trong giáo trình lên màn 

hình và yêu cầu HV đọc câu hỏi và trả lời theo nội dung bài đã dịch nghĩa, 

hƣớng dẫn HV cách trả lời. 
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- Cá nhân HV trả lời câu hỏi theo chỉ định theo cá nhân/nhóm và nhận xét 

giữa các cá nhân/nhóm. 

- GV nhận xét, sửa lỗi và đánh giá. 

- Củng cố, dặn dò: GV yêu cầu HV xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

******** 

BaJ 15. VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; 
Vac 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhớ và thuộc đúng các vần, xác định đúng vị trí của các vần: VaN; 
VaM; VaG; VaJ; Vad; Vac hiểu nghĩa của từ qua hình ảnh.  

- Đọc đánh vần, phát âm đƣợc đúng các tiếng, từ ngữ trong bài. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các từ có chứa vần  VaN; VaM; VaG; VaJ; 
Vad; Vac. 

 - Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

các vần VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; Vac.  
- Đặt đƣợc câu theo từ đã học, đọc đƣợc bài, nghe hiểu đúng nội dung bài 

đọc ứng dụng.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 
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- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung dạy và học để trình 

chiếu; Sách giáo trình; Giáo án. 

- Mẫu chữ vần VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; Vac phóng to/ mẫu 

chữ viết trên bảng hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ VaN; VaM; VaG; 
VaJ; Vad; Vac. 

2. HV: TL, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn hình ảnh trong TL hoặc hình ảnh trình chiếu trên bảng và 

hỏi - đáp về hình ảnh theo hƣớng dẫn của GV theo cá nhân/ nhóm/cặp.  

VD: 

+ Các anh chị nhìn thấy hình ảnh vật gì/con gì/hoạt động gì trên màn hình? 

- Cá nhân/Nhóm: Quan sát các hình ảnh trình chiếu và hỏi - đáp về hình ảnh. 

+ Cá nhân/ đại diện nhóm  nói về hình ảnh, trình bày ý kiến của mình, nghe 

GV giới thiệu các tiếng có chứa các vần: VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; 
Vac trong bài.  

- Cả lớp: Quan sát và nghe đọc các vần đƣợc GV viết/ trình chiếu trên màn 

hình, viết bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá: Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ và trình chiếu chữ kèm hình ảnh  trên bảng; 

nghe GV đọc các từ có vần: VaN; VaM; VaG; VaJ; Vad; Vac. 

+ GV nói - viết - đọc các vần và vần tƣơng ứng trong tiếng Việt: VaN: 
Oan; VaM: Oam; VaG: Oang; VaJ: Oai; Vad: Oat; Vac: oak. 
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- HV: Quan sát GV viết chữ và trình chiếu chữ kèm hình ảnh  trên bảng; 

viết các vần vào vở, nghe GV đọc mẫu. 

- GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh, sau đó đọc theo nhóm/cá nhân, nhận 

xét và chỉnh sửa các lỗi phát âm của HV. 

b. Hƣớng dẫn đọc từ mới: 

- HV quan sát GV viết/trình chiếu từ mới trên bảng; nghe GV hƣớng dẫn 

cách đọc đánh vần và đọc trơn các từ:  

Mac kVaN  paJ c*VaN  CVaM k{b  CVaM pac 

C&VaG eh  <t cVaG  <t CVaJ  G*VaJ n*a 
XVad XVad  cVad yH&  kVac uH* EM&  GVac n*a 
VD: CVaM k{b: cVaM M C [l* CVaM – c{b b c [l*  k{b  

- HV đánh vần, đọc trơn tiếng các từ cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

 3. Hoạt động luyện tập 

- GV yêu cầu và hƣớng dẫn cả lớp vận dụng các từ mới vừa đọc và đặt câu 

hỏi có chứa các từ CVaM k{b; <t cVaG;  <t CVaJ. 

VD có thể đặt câu nhƣ sau:  

+ v$ h&Va ES* Q yT iM laJ CVaM k{b <T ooc t&IG. 
+ <t cVaG yp T&oJ l}G <t CvaJ. 
- GV quan sát, hƣớng dẫn các cá nhân/ nhóm viết và đặt câu 

- Cá nhân/nhóm: Áp dụng các từ vừa học và đặt câu theo yêu cầu của GV 

sau đó lên bảng viết câu trả lời. 

- GV chỉnh sửa lỗi và nhận xét, đánh giá. 
4. Hoạt động vận dụng 

a. eob <L&N 

- GV: Chép bài đọc trong giáo trình lên bảng/trình chiếu bài đọc lên bảng 

và đọc mẫu cả bài cho cả lớp nghe. 
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- Cả lớp: Nghe GV đọc bài đọc “<t CVaJ c{b <t cVaG” trong giáo trình 

và chép bài vào vở. 

- GV hƣớng dẫn đọc đánh vần từng chữ và đọc trơn từng câu; cả lớp đọc 

đồng thanh và sau đó gọi cá nhân lên đọc lại theo chỉ định của GV, yêu cầu HV 

chỉ ra những từ trong bài có chứa các vần đã học. 

- GV đọc và dịch nghĩa của bài, HV chép vào vở. 

b. Hud waM 

- GV trình chiếu 4 câu hỏi liên quan đến bài đọc trong giáo trình lên màn 

hình và yêu cầu HV đọc câu hỏi và trả lời theo nội dung bài đã dịch nghĩa, 

hƣớng dẫn HV cách trả lời. 

- Cá nhân HV trả lời câu hỏi theo chỉ định, GV nhận xét, sửa lỗi và đánh giá. 

- Củng cố, dặn dò: GV yêu cầu HV xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới 
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BaJ 16. >N; >M; >G; >J; >b; >d; >c 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Nhớ và thuộc đúng các vần, xác định đúng vị trí của các vần: >N; 
>M;>G;>J; >b; >d; >c hiểu nghĩa của từ qua hình ảnh. 

- Đọc đánh vần, đọc trơn đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài.  

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các từ có chứa vần >N; >M;>G;>J; 
>b; >d; &>c; *>c; >c. 

- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa các 

vần >N; >M;>G;>J; >b; >d; &>c; *>c; >c. 
- Đặt đƣợc câu theo từ đã học, đọc đƣợc bài, nghe hiểu đúng nội dung bài đọc 

ứng dụng.  

3. Thái độ  

- Có hứng thú với nội dung bài học, yêu thích tiếng và chữ Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến các nội dung để trình chiếu; TL; 

Giáo án. 

- Mẫu chữ vần >N; >M;>G;>J; >b; >d;  &>c; *>c; >c 

phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết chữ>N; 
>M;>G;>J; >b; >d; &>c; *>c; >c  

2. HV: TL, đồ dùng gọc tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn hình ảnh trong sách giáo trình hoặc hình ảnh trình chiếu trên 

bảng và hỏi + Đáp về hình ảnh theo hƣớng dẫn của GV theo cá nhân/ nhóm/cặp.  

VD: Các anh chị nhìn thấy hình ảnh vật gì/con gì/hoạt động gì trên màn hình? 

- Cá nhân/Nhóm: quan sát các hình ảnh trình chiếu và hỏi - đáp về hình ảnh. 

+ Cá nhân/ đại diện nhóm  nói về hình ảnh, trình bày ý kiến của mình. 
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+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa các vần trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc các vần một lƣợt. 

>N: uôn/uân; >M: uôm/uâm; >G: uông/uâng; >J: uôi; >b: uôp;  

&>c: uôc; *>c: uôc; >c: uôk 

- Cả lớp: Quan sát và nghe đọc các vần đƣợc GV viết/ trình chiếu trên màn 

hình. 
- GV viết trên bảng; HV viết bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá: Đọc 

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ và trình chiếu chữ kèm hình ảnh trên bảng; 

nghe GV đọc các từ có vần: >N; >M;>G;>J; >b; >d;  &>c;  *>c; >c. 

 x>N boc  C>N yF  G>N yV*  eO k*>M 
C>G ex  x*>G Ex*  x&>J n*a  mac c*>J 
G>b pa  mac b>b  h>d Ek*a  n>d do&N 
c&>c UM   Yx G&*>c  W*>c BaJ  b>c {N* <t K>c 
- HV: Quan sát GV viết chữ và trình chiếu chữ kèm hình ảnh trên bảng; 

viết các vần vào vở, nghe GV đọc mẫu. 

- GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh, sau đó đọc theo nhóm/cá nhân, nhận 

xét và chỉnh sửa các lỗi phát âm của HV. 

b. Hƣớng dẫn đọc từ mới: 

- HV quan sát GV viết/ trình chiếu từ mới trên bảng; nghe GV hƣớng dẫn 

cách đọc đánh vần và đọc trơn các từ mới ở trên. 

- GV yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (GV nhận xét, đánh giá). 

- HV đánh vần, đọc trơn tiếng các từ cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

 3. Hoạt động luyện tập 

- GV yêu cầu và hƣớng dẫn cả lớp vận dụng các từ mới vừa đọc và đặt câu 

hỏi có chứa các từ đó. 

VD: x*>G Ex*, có thể đặt câu nhƣ sau : 
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+ x*>G Ex* EN*  N&uG koG uf* yT iM Ex* c*oM 

- GV quan sát, hƣớng dẫn các cá nhân/ nhóm viết và đặt câu. 

- Cá nhân/nhóm: Áp dụng các từ vừa học và đặt câu theo yêu cầu của GV 

sau đó lên bảng viết câu trả lời. 

- GV chỉnh sửa lỗi và nhận xét, đánh giá. 
4. Hoạt động vận dụng 

a. eob <L&N 

- GV: Chép bài đọc trong giáo trình lên bảng/trình chiếu bài đọc lên bảng 

và đọc mẫu cả bài cho cả lớp nghe. 

- Cả lớp: Nghe GV đọc bài thơ trong phần II của giáo trình và chép bài vào vở. 

- GV hƣớng dẫn đọc đánh vần từng chữ và đọc trơn từng câu; cả lớp đọc 

đồng thanh và sau đó gọi cá nhân lên đọc lại theo chỉ định của GV, yêu cầu HV 

chỉ ra những từ trong bài có chứa các vần đã học. 

- GV đọc và dịch nghĩa của bài, HV chép vào vở. 

b. Hud waM 

- GV trình chiếu 3 câu hỏi liên quan đến bài đọc trong SGT lên màn hình 

và yêu cầu HV đọc câu hỏi và trả lời theo nội dung bài đã dịch nghĩa, hƣớng dẫn 

HV cách trả lời. 

- Cá nhân HV trả lời câu hỏi theo chỉ định, GV nhận xét, sửa lỗi và đánh giá. 

- Củng cố, dặn dò: GV yêu cầu HV xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 
 

 

 

BaJ 17. EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; Ec 
I. MỤC TIÊU 
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1. Kiến thức 

- HV nắm đƣợc các vần, các từ  tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần. Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

- Đọc đúng vần EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; Ec đọc trơn, đánh 

vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; Ec. 

- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

vần EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; Ec.  
- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

 2. Năng lực 

 - Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

 - Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

 - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

 - Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

 3. Về phẩm chất 

  - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

 - Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

 - Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
   1. GV:Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ 

dạy và học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị 

hỗ trợ dạy học, thẻ chữ. 

- Mẫu chữ các vần EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; E&c; E*c; Ec 
phóng to/ mẫu chữ viết trên bảng hoặc phần mềm hƣớng dẫn HV viết vần EN; 
EM; EG; EJ; Eb;Ed; E&c; E*c; Ec. 
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2. HV: Giáo trình học chữ Thái, vở viết, bút chì, bút viết, thƣớc kẻ. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

 HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong GT hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - 

đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp.  

VD: Tranh đầu tiên anh / chị thấy hình ảnh gì?  

+ Tranh thứ hai anh / chị thấy hình ảnh cái gì?  

+ Tƣơng tự các bức tranh tiếp theo 

-Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa vần mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc vần một lƣợt 

- Cả lớp: Quan sát và tìm vần EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; E&c; 
E*c; Ec đƣợc GV viết hoặc trình chiếu / gắn thẻ chữ trên bảng / trên màn 

hình. 
- HV viết vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ. Đọc 

a. Đọc vần 

- HV: Quan sát GV viết vần EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; E&c; 
E*c; Ec trên bảng; nghe GV đọc vần EN; EM; EG; EJ; Eb;Ed; E&c; 
E*c;Ec.   

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Đọc từ có vần mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung từ mới, nghe GV nêu yêu cầu:  

- Trong quá trình GV viết có thể gợi ý nghĩa của từ và giải thích thêm ý 

nghĩa của từ để HV năm đƣợc và nhớ lâu. 

- HV theo dõi và chép từ mới vào vở viết của mình. 

EHN H*aN:  EkG {C:  ec* Ecb:  yM* Ew&c:  
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yc& Ew&N:  mac EFG:  Eob eS:  cUN EC*c:  

mac Ec*M:  EmJ ca*M:  mac Eod:  mac Efc:  

<t ElM:  mac ElJ:    ESc [p:  

+ GV đọc mẫu lần 1, lần 2 HV đọc đồng thanh. 

+ HV tập đánh vần, đọc trơn từ (cá nhân - nhóm - đồng thanh) 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

c. Đọc hiểu:  

- Cả lớp quan sát bài đọc đƣợc GV đính hoặc chiếu trên bảng, nghe GV 

yêu cầu: trả lời câu hỏi của GV: 

GV: Tùy từng đối tƣợng của lớp học có thể gợi ý dịch sau đó mời HV 

dịch từng câu, cả bài 

EbN haJ t*oG ix& EfG 
io& EOM ES Eo*J N*oG 
Ek*a H*aN k&>G d}G yF 
pac yV EH&G ELc f*aJ 
OaJ c{b N*oG ta Eld L$ ec 

 

         + GV hƣớng dẫn HV đọc và tìm hiểu nội dung yêu cầu của bài 
         2. HV: thực hiện vào vở, một số HV lên bảng trả lời hoặc viết câu trả lời 

lên bảng 
 3. Hoạt động luyện tập  

+ Chia nhóm đọc thầm và mời đại diện đọc bài 

+ HV tập viết, gọi một số HV lên bảng viết 

+ GV đọc cho cả lớp viết vào vở 

   + GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

viết yếu. 



76 

 

4.  Hoạt động vận dụng 

- GV đọc và hƣớng dẫn cả lớp làm bài tập phần F}G kIN. 

- GV chiếu hoặc treo bảng phụ lên bảng và cho HV đọc và chọn đáp án:  

- GV đọc cho HV nghe và sắp xếp theo trình tự nghe đƣợc. 

3 a Ek*a H*aN k&>G d}G yF 

2 b io& EOM ES Eo*J N*oG 

1 c EbN haJ t*oG ix& EfG 

5 d OaJ c{b N*oG ta Eld L$ ec 

4 e pac yV EH&G ELc f*aJ 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 18. eN; eM; eG; eV; ed; 
eb; eVN; eVJ; eVG; ec; eVc. 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- HV nắm đƣợc các vần, các từ  tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần. Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

- Đọc đúng vần eN; eM; eG; eV;ed;eb; eVN; eVJ; 
eVG; e&c; e *c; ec eVc đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ 

trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ các vần eN; eM; eG; eV;ed;eb; 

eVN; eVJ; eVG; e&c; e*c; ec; eVc.  
- Nói đƣợc từ ngữ trong bài. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

 2. Năng lực 

 - Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

 - Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

 - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

 - Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

 3. Về phẩm chất 

  - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

 - Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

 - Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV:  Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung 

các hoạt động dạy và học để trình chiếu. 
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- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị 

hỗ trợ dạy học. 

2. HV: SGT,vở viết, bút chì, thƣớc kẻ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

 HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong SGT hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp về 

bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên anh / chị thấy hình ảnh gì?  

+ Tranh thứ hai anh / chị thấy hình vẽ gì?  

+ Tƣơng tự với các hình ảnh tiếp theo… 

- Nhóm / cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa vần mới trong bài.  

+ GV vừa đọc vừa viết lên bảng hoặc trình chiếu vần và chữ tiếng Việt 

tƣơng ứng  

- Cả lớp: Quan sát và tìm các VD có vần tƣơng ứng. Hoặc gợi ý HV ghép 

vần với các chữ cái đã học. VD: et*M Ux 

2. Hoạt động khám phá 

 HĐ. Đọc 

a. Đọc các vần 

- HV: Quan sát và nghe GV đọc eN; eM; eG; eV;ed;eb; 
eVN; eVJ; eVG; e&c; e*c; ec; eVc.  

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; GV kết 

luận). 

b. Đọc từ có vần mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung từ mới, nghe GV nêu yêu cầu:  

eV&N UM  eMG eCG  XaV epd  eC*VN toM  

Mac eP*N  mac etG  <t eHd  ekVN x*oJ  
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et*M Ux yT  <t eMV  mac w&> epb  eCVJ {N*  

mac ep&M  xaJ eoV ekV  eob et*M  n}G [c eC&VJ  

mac eC*VG  es&N etc  Uw* ew&c  UM* eKVc  

ec&VG ekN  pa efc  eX*c Yx& c$    

+ HV tập đánh vần, đọc trơn từ (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

c. Đọc hiểu:  

- Cả lớp quan sát bài đọc đƣợc GV đính hoặc chiếu trên bảng, nghe GV 

yêu cầu: trả lời câu hỏi của GV: 

- Tùy từng đặc điểm của lớp GV đọc và viết bài dịch lên bảng: EbN epd 
F*a edd edG. 

+ GV yêu cầu: Gạch chân vần học hôm nay, dịch sang tiếng Việt từng 

đoạn, câu và cả bài 

+ HV: Thực hiện vào vở, một số HV lên bảng  

+ GV đọc và gợi ý những câu hỏi cuối bài đọc  
2. HV: Quan sát và trả lời câu hỏi của GV. 

3. Hoạt động luyện tập  

 + GV mời một số HV lên bảng viết từng câu, cả bài EbN epd F*a edd edG 

+ GV đọc cho cả lớp viết vào vở.  

+ HV đọc theo nhóm, tổ, dãy bàn, cả lớp đồng thanh 

   + GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

viết yếu. 

4. Hoạt động vận dụng 

(Eoa kod n*}G Exa f&aJ X*aJ Yx& Exa f&aJ kVa Yh* #pN Hud iM IG*. ux* EXG: 1 - c) 
- GV trình chiếu hoặc viết bài tập lên bảng. Đọc yêu cầu của bài 01 lần. 

- HV đọc và dịch yêu cầu của bài. 

- GV hƣớng dẫn HV đọc và chọn đáp án đúng. VD: 1- c; 2 - e 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới.  
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BaJ 19. AN; AM; AG; AJ; Ab; 
Ad; A&c; A *c; Ac. 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- HV nắm đƣợc các vần, các từ tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần. Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

2. Kỹ năng 

- Đọc đúng vần AN; AM; AG; AJ; Ab; Ad; A &c; A*c; Ac đọc 

trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ qua tranh. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các vần AN; AM; AG; AJ; Ab; Ad; 
A &c; A *c; Ac.    

- Nói đƣợc từ ngữ trong bài. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, 

cách ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
   1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung 

HĐ dạy và học để trình chiếu. 
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- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị 

hỗ trợ dạy học. 

2. HV:  SGT,vở viết, bút chì, thƣớc kẻ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động 

 HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong SGT hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - 

đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên anh / chị thấy hình ảnh gì?  

+ Tranh thứ hai anh / chị thấy hình vẽ gì?  

+ Tƣơng tự với các hình ảnh tiếp theo 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa vần mới trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc các vần một lƣợt: 

AM Ơm, âm AG ơng, 

âng 
Ad ớt Ab Ơp,âp 

AN Ơn, ân AJ ơi Ac ơc Ac ơk 

- Cả lớp: Quan sát và tìm các VD có vần tƣơng ứng, hoặc gợi ý HV ghép 

vần với các chữ cái đã học. 

2. Hoạt động khám phá 

 HĐ. Đọc 

a. Đọc các vần 

- HV: Quan sát và nghe GV đọc AN; AM; AG; AJ; Ab; Ad; A&c; 
A *c; Ac.    

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Đọc từ có vần mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung từ mới, nghe GV nêu yêu cầu:  
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AGN b&aN  ABG CVaJ  AXc N&aM  UM* Ap&c 

APN Ek*a  <t Af*&G  Apb {N  {N* AL*c 

Ao&&M {N*  AMJ El*a  Asd EMG  Ek*a Apc 

k*}G AbM  o*aJ AHJ  f}c AO& ALd   

+ HV tập đánh vần, đọc trơn từ (cá nhân - nhóm - đồng thanh) 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

c. Đọc hiểu:  

- Cả lớp quan sát bài đọc đƣợc GV đính hoặc chiếu trên bảng, nghe GV 

yêu cầu: trả lời câu hỏi của GV. 

+ GV đọc các yêu cầu của bài gợi ý dịch sang tiếng phổ thông 

- HV: Thực hiện vào vở, một số HV lên bảng trả lời, và chia đoạn hoặc 

chia câu cùng dịch sang tiếng Việt 

 3. Hoạt động luyện tập  

+ GV đọc cho cả lớp viết vào vở từng câu, đoạn ngắn BaJ: f> IM CVaJ Ew*a 
+ HV viết vào tập viết, gọi một số HV lên bảng viết một số câu trong bài 

+ Có thể mời HV đọc tốt đọc cho HV viết. 

+ HV đặt câu có chứa các vần trong bài. 

+ GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV. 

4.  Hoạt động vận dụng  
- GV trình chiếu hoặc viết bài tập lên bảng  

- GV hƣớng dẫn HV đọc và điền đáp án.  

- GV gọi từng HV lên bảng viết bài tập theo từng câu sau đó gợi ý điền 

vào chỗ trống. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 20. #N; #M; #G; #b; #d; #V; 
#VN; #VJ; #Vc; # &c; # *c; #c. 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nắm đƣợc các vần, các từ tiếng chứa vần, nghe và nói đƣợc các từ 

tiếng chứa vần. Đọc và viết đƣợc các từ tiếng chứa vần. 

-Đọc đúngvần #N; #M; #G; #b; #d; #V; #VN; #VJ; #Vc; 
#&c; #*c; #c đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa 

của từ qua tranh. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ các vần #N; #M; #G; #b; #d; #V; 

#VN; #VJ; #Vc; #&c; #*c; #c.  
- Nói đƣợc từ ngữ trong bài. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

  - Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

  - Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

  - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, 

cách ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung 

HĐ dạy và học để trình chiếu. 
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- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị 

hỗ trợ dạy học. 

 2. HV: SGT,vở viết, bút chì, thƣớc kẻ. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động 

 HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn tranh trong SGT hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - 

đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tranh đầu tiên anh / chị thấy hình ảnh gì?  

+ Tranh thứ hai anh / chị thấy hình vẽ cái gì?  

+ Tƣơng tự với các hình ảnh tiếp theo 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa mới trong 

bài.  

+ GV nói - viết - đọc các vần mới một lƣợt: 

#N ên   #G êng, ênh #d ết #c êc  

#M êm  #b êp #V iêu #c êk 

#VN uyên #VJ uê  #Vc uêk   

- Cả lớp: Quan sát và tìm các VD có vần tƣơng ứng. Hoặc gợi ý HV ghép 

vần với các chữ cái đã học. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ. Đọc 

a. Đọc các vần 

- HV: Quan sát và nghe GV đọc các vần 

#N; #M; #G; #b; #d; #V; #VN; #VJ; #Vc; # &c; #*c; #c  

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Đọc từ có vần mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung từ mới, nghe GV nêu yêu cầu:  
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<t #m*N  #Lb UM  #t&V  EHN #cVJ 

<t #MN  eX #lb  f&ac #LV  #cVc pa 

#tM w*>J  #hd p>c  mac #cVN  #t&c xoc 

#kM ym  <t #pd  uw #w&VJ  #l&c N*oJ 

#b*M #Bc #Hc  Ek*G #Kc #Tc     
+ HV tập đánh vần, đọc trơn từ (cá nhân - nhóm - đồng thanh) 

- GV chỉ cho HV đánh vần, đọc trơn (cá nhân - nhóm - đồng thanh). 

- GV: Giải nghĩa các tiếng mà HV vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa 

những từ có nghĩa). 

c. Đọc hiểu:  

- Cả lớp quan sát bài đọc đƣợc GV đính hoặc chiếu trên bảng, nghe GV 

yêu cầu: Trả lời câu hỏi của GV BaJ: #TG #VN UM* EH*a 
+ GV đọc yêu cầu cuối bài đọc, gợi ý, hƣớng dẫn HV thực hiện 

+ HV: Thực hiện vào vở, một số HV lên bảng trả lời, và chia đoạn hoặc 

chia câu cùng dịch sang tiếng Việt. 

+ GV đọc và gợi các câu hỏi cuối bài 

 2. HV: Quan sát và trả lời câu hỏi của GV. 

  3. Hoạt động luyện tập (x&aV uH* BaJ eob) 

+ GV đọc cho cả lớp viết vào vở BaJ: #TG #VN UM* EH*a 
+ HV viết vào tập viết, gọi một số HV lên bảng viết một số câu trong bài 

+ GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn   

viết yếu. 

   + GV cho HV vài phút đọc nhẩm mời HV có thể đọc thuộc lòng. 

   + HV đặt câu với những từ mới. 

   4. Hoạt động vận dụng (F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&N <L&G LIN) 

   - GV trình chiếu hoặc viết bài tập ở cuối bài lên bảng.  

- GV hƣớng dẫn HV đọc và điền đáp án vào SGT hoặc mời một số HV 

đọc đáp án và viết đáp án 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 21. <N; <M; <G; <J; <b; <d; <c. 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Liệt kê đƣợc các âm cuối vần kết hợp đƣợc với âm < 

- Trả lời đúng các câu hỏi trong bài đọc luyện tập 

- Trình bày đƣợc cách ghép âm < với các âm cuối vần 

- Đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ 

qua tranh. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ  <N; <M; <G; <J; <b; <d; <&c; 
<*c; <c. 

- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

âm <N; <M; <G; <J; <b; <d; <&c; <*c; <c. 

 - Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

  - Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

  - Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

  - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, 

cách ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
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1. GV:  Tranh phóng to hoặc chuẩn bị bài đọc, hình ảnh liên quan đến nội 

dung hoạt động dạy – học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị 

hỗ trợ dạy học, thẻ chữ. 

2. HV:  SGT, bút, thẻ chữ, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động  

- Cả lớp: Nhìn tranh trong giáo trình hoặc tranh trình chiếu trên bảng và 

hỏi - đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. 

+ Tìm điểm chung trong từ miêu tả các bức tranh? 

+ Tranh thứ hai các anh/chị thấy hình vẽ cái gì?  

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ ghép âm  < với các âm cuối 

vần  trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt: <N; <M; <G; <J; <b; 
<d; <&c; <*c; <c. 

- Cả lớp: Quan sát và tìm chữ các tiếng có chứa chữ ghép âm  < với các âm 

cuối vần  đƣợc GV viết hoặc trình chiếu / gắn thẻ chữ trên bảng / trên màn hình. 

+ GV viết lên bảng; HV viết vào vở. 

2. Hoạt động khám phá  

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết vần <N; <M; <G; <J; <b; <d; <&c; 
<*c; <c  trên bảng; nghe GV đọc âm vần trên bảng 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới, nghe GV nêu yêu 

cầu: cách ghép tiếng <N; <M; <G; <J; <b; <d; < &c; <*c; <c. 
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VD: 

- GV đọc mẫu, yêu cầu cả lớp đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

VD: <N = <cN N.  

-  GV: hƣớng dẫn cách đọc và viết khi ghép <N; <M; <G; <J; <b; 
<d; <&c; <*c; <c với các phụ âm. 

+ Quan sát GV viết chữ  <kN trên bảng; nghe GV đánh vần 

+ HV đánh vần và đọc trơn tiếng <kN   

+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng <kN cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

+ HV ghép và viết các từ còn lại vào vở 

3. Hoạt động luyện tập  

- GV trình chiếu bài đọc và hƣớng dẫn cách đánh vần và đọc trơn bài 

đọc ; đọc trƣớc 2 lần tốc độ chậm. 

- Hƣớng dẫn HV tập đọc bài h&a <fN h&a <LM 

- HV đọc cá nhân – nhóm – đồng thanh. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

đọc kém. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV trình chiếu bài đọc cho HV. 

- Cả lớp:  Đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi của GV. 

+ GV nhận xét và sửa các lỗi sai, chốt kiến thức 

+ GV đọc lại bài đọc và yêu cầu HV điền từ vào chỗ trống. 

+ GV gọi HV trả lời, yêu cầu HV khác nhận xét.  

+ GV nhận xét và chốt đáp án. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 
    < 

N M G J b d c 

<N <M <G <J <b <d <c 
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BaJ 22.  IN;  IM;  IG;  Ib;  Id;  IV;  IVN; IVd; 
 &Ic;  *Ic;  Ic. 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Liệt kê đƣợc các âm cuối vần kết hợp đƣợc với âm I 

- Trả lời đúng các câu hỏi trong bài đọc luyện tập 

- Trình bày đƣợc cách ghép âm I với các âm cuối vần 

- Đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ 

qua tranh. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ IN; IM; IG; Ib; Id; IV; IVN; IVd; 

&Ic; *Ic; Ic. 
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

âm IN; IM; IG; Ib; Id; IV; IVN; IVd; &Ic; *Ic;  Ic. 
 - Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

  - Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

  - Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

  - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, 

cách ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
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   1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị bài đọc, hình ảnh liên quan đến nội 

dung hoạt động dạy - học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị 

hỗ trợ dạy học, thẻ chữ. 

2. HV:  SGT, đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

  1. Hoạt động khởi động  

- Cả lớp: Nhìn tranh trong SGT hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp về 

bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Tìm điểm chung trong từ miêu tả các bức tranh? 

+ Tranh thứ hai các em thấy hình vẽ cái gì?  

-Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ ghép âm I với các âm cuối 

vần  trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt: IN; IM; IG; Ib; Id; IV; 
IVN; IVd; &Ic; *Ic; Ic. 

- Cả lớp: Quan sát và tìm chữ các tiếng có chứa chữ ghép âm I với các 

âm cuối vần  đƣợc GV viết hoặc trình chiếu / gắn thẻ chữ trên bảng / trên màn 

hình. 

- GV viết trên bảng; HV viết bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá  

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ IN; IM; IG; Ib; Id; IV; IVN; IVd; 
&Ic; *Ic; Ic trên bảng; nghe GV đọc âm  ghép trên bảng. 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới, nghe GV nêu yêu 

cầu: cách ghép tiếng  IN;  IM;  IG; Ib;  Id;  IV; IVN;  IVd; &Ic;  *Ic;  Ic. 
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- GV đọc mẫu, yêu cầu cả lớp đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: hƣớng dẫn cách đọc và viết khi ghép IN; IM; IG; Ib; Id; IV; 
IVN; IVd; &Ic; *Ic; Ic với các phụ âm. 

+ Quan sát GV viết chữ  hId trên bảng; nghe GV đánh vần. 

+ HV đánh vần và đọc trơn tiếng hId.  

+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng hId cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

+ HV ghép và viết các từ còn lại vào vở. 

3. Hoạt động luyện tập  

+ GV trình chiếu bài đọc và hƣớng dẫn cách đánh vần và đọc trơn bài 

đọc; đọc trƣớc 2 lần tốc độ chậm. 

+ Hƣớng dẫn HV tập đọc bài tIM FoG 

+ HV đọc cá nhân – nhóm – đồng thanh. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

đọc kém. 

4. Hoạt động vận dụng  
GV trình chiếu bài đọc cho HV. 

 - Cả lớp:  Đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi của GV. 

+ GV nhận xét và chốt kiến thức 

 + GV yêu cầu HV đọc lại bài đọc và chép lại bài (eL kIN) 
+ GV quan sát HV chép bài và chỉnh sửa chính tả cho HV  

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 23. UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud;  

 &Uc; *Uc; Uc 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Liệt kê đƣợc các âm cuối vần kết hợp đƣợc với âm U 

- Trả lời đúng các câu hỏi trong bài đọc luyện tập 

- Trình bày đƣợc cách ghép âm U với các âm cuối vần 

- Đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ 

qua tranh. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ  UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud;  &Uc;  *Uc; Uc 
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa 

âm UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud; &Uc; *Uc; Uc. 
 - Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

 - Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

 - Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

 - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
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1. GV: Tranh phóng to hoặc chuẩn bị bài đọc, hình ảnh liên quan đến nội 

dung hoạt động dạy - học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 

2. HV:  SGT, bút, thẻ chữ, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động  

- Cả lớp:  Nhìn tranh trong SGT hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - 

đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp. VD: 

+ Anh chị thấy hình ảnh gì trong bức tranh đầu tiên? 

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ ghép âm U với các âm cuối 

vần  trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt: UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud; 
&Uc; *Uc; Uc.  

- Cả lớp: Quan sát và tìm chữ các tiếng có chứa chữ ghép âm U với các 

âm cuối vần  đƣợc GV viết hoặc trình chiếu / gắn thẻ chữ trên bảng / trên màn 

hình. 

- GV viết bảng; HV viết vào vở. 

2. Hoạt động khám phá  

a. Đọc tiếng, từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud; &Uc; *Uc; 
Uc trên bảng; nghe GV đọc âm  ghép trên bảng. 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 
b. Tạo tiếng mới 

- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới, nghe GV nêu yêu 

cầu: cách ghép tiếng UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud; &Uc; *Uc; Uc. 
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VD: 

- GV đọc mẫu, yêu cầu cả lớp đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép UN; UM; UG; UJ; Ub; Ud; &Uc; 
*Uc; Uc. với các phụ âm. 

+ Quan sát GV viết chữ pUN trên bảng; nghe GV đánh vần, đọc trơn tiếng 

pUN và đánh vần pUN: cUN N p [l* pUN 

+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng pUN cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

+ HV ghép các từ còn lại vào vở 

c. Đọc hiểu  

- Cả lớp quan sát tranh ở HĐ 2 và chữ phóng to đƣợc GV đính hoặc chiếu 

trên bảng, nghe GV yêu cầu: Quan sát hình/tranh, đọc chữ dƣới hình/tranh và trả 

lời câu hỏi của GV. 

- GV chỉ vào từ dƣới tranh và hƣớng dẫn HV đọc trơn và đánh vần cá nhân 

- cặp - nhóm - đồng thanh từ: hUN ToG, k*UN yd, hUM yh, k*}G FUM, n*UG Ek. 

- GV yêu cầu HV xem tranh và giải nghĩa các từ trên. 

3. Hoạt động luyện tập  

+ GV trình chiếu bài đọc và hƣớng dẫn cách đánh vần và đọc trơn bài đọc ; 

đọc trƣớc 2 lần tốc độ chậm. 

+ Hƣớng dẫn HV tập đọc bài đọc. 

+ HV đọc cá nhân – nhóm – đồng thanh. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn đọc 

kém. 

  4. Hoạt động vận dụng  

+ GV trình chiếu bài đọc cho HV. 

- Cả lớp: Đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi.  

+ GV nhận xét câu trả lời và chốt kiến thức 

U 
N M G J b d c 

UN UM UG UJ Ub Ud Uc 
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kIN BaJ: HV thảo luận nhóm và trả lời 

-  GV nhận xét và chốt đáp án 

-  GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

****** 

 

BaJ 24.  uN;  uM;  uG;  uJ;  ub;  ud; uc 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Liệt kê đƣợc các âm cuối vần kết hợp đƣợc với âm u 

- Trả lời đúng các câu hỏi trong bài đọc luyện tập 

- Trình bày đƣợc cách ghép âm u với các âm cuối vần 

- Đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài, hiểu nghĩa của từ 

qua tranh. 
- Viết đúng, chuẩn nét chữ uN; uM; uG; uJ; ub;  ud; &uc; *uc; uc. 
- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có chứa âm 

uN; uM; uG;  uJ; ub; ud; &uc; *uc; uc. 
 - Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

 - Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 
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 - Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, 

cách ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
  1. GV:Tranh phóng to hoặc chuẩn bị bài đọc, hình ảnh liên quan đến nội 

dung hoạt động dạy – học để trình chiếu. 

- Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học, thẻ chữ. 

2. HV: SGT, đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động  

- Cả lớp: Nhìn tranh trong SGT hoặc tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - 

đáp về bức tranh theo hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp.  

+ Tìm điểm chung trong từ miêu tả các bức tranh? 

-  Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có chứa chữ ghép âm u với các âm cuối 

vần  trong bài.  

+ GV nói - viết - đọc từ khóa một lƣợt: uN; uM; uG; uJ; ub; ud; &uc; 
*uc; uc. 

- Cả lớp: Quan sát và tìm chữ các tiếng có chứa chữ ghép âm u với các âm 

cuối vần  đƣợc GV viết hoặc trình chiếu / gắn thẻ chữ trên bảng / trên màn hình. 

- GV viết bài trên bảng; HV viết bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá  

a. Đọc tiếng từ 

- HV: Quan sát GV viết chữ uN; uM; uG; uJ; ub; ud; &uc; *uc;  uc 
trên bảng; nghe GV đọc âm ghép trên bảng. 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

b. Tạo tiếng mới 
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- Cả lớp nhìn bảng phụ đã viết nội dung tạo tiếng mới, nghe GV nêu yêu 

cầu: cách ghép tiếng uN; uM; uG; uJ; ub; ud; &uc;  *uc; uc. 
VD: 

     u 
N M G J b d c 

uN uM uG uJ ub ud &uc *uc uc 

- GV đọc mẫu, yêu cầu cả lớp đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép uN; uM; uG; uJ; ub; ud; &uc; 
*uc; uc với các phụ âm. 

+ Quan sát GV viết chữ  kuN trên bảng; nghe GV đánh vần, đọc trơn tiếng 

kuN và đánh vần: cuN N k [l* kuN. 

+ HV đánh vần, đọc trơn tiếng kuN cá nhân - nhóm - đồng thanh. 

+ HV ghép các từ còn lại và ghi vào vở. 

c. Đọc hiểu  

- Cả lớp quan sát tranh ở hoạt động 2 và chữ phóng to đƣợc GV đính hoặc 

chiếu trên bảng, nghe GV yêu cầu: Quan sát hình/tranh, đọc chữ dƣới hình/tranh 

và trả lời câu hỏi của GV. 

- GV chỉ vào từ dƣới tranh và hƣớng dẫn HV đọc trơn và đánh vần cá nhân 

- cặp - nhóm - đồng thanh từ: h&uN EGa, H&uN [c yM*, xuM XaG, puc yM*. 
- GV yêu cầu HV xem tranh và giải nghĩa các từ trên. 

3. Hoạt động luyện tập  

+ GV trình chiếu bài đọc và hƣớng dẫn cách đánh vần và đọc trơn bài đọc; 

đọc trƣớc 2 lần tốc độ chậm. 

+ Hƣớng dẫn HV tập đọc bài đọc trong giáo trình 

+ HV đọc cá nhân – nhóm – đồng thanh. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn đọc kém. 

4. Hoạt động vận dụng  

GV trình chiếu bài đọc cho HV 

 - Cả lớp: Đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi của GV 

+ GV nhận xét và chốt kiến thức 
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- Cả lớp nghe GV đọc lại bài đọc và trả lời các câu hỏi cuối bài 

+ GV nhận xét câu trả lời và chốt kiến thức 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

****** 

 

BaJ 25. iN;  iM; iG; ib; id; iV;  ic;  iVJ; 
ViN; iVG; Vic 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Nhớ đƣợc cấu tạo vần (nhận diện đƣợc vần).  

- Đọc đƣợc vần, ghép đƣợc vần với tô (phụ âm) để tạo tiếng, từ. 

- Đọc đúng vần, đánh vần đƣợc và đọc trơn thành thạo các vần, đọc đúng 

chính âm các tiếng từ, câu ứng dụng. 

+ Viết đúng, chuẩn nét các vần theo nguyên tắc chính tả. 

+ Đặt câu hoàn chỉnh chứa các vần trong bài học. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 
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II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. GV: Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ dạy và học để trình chiếu. 

+ Bảng phụ viết sẵn vần hoặc tiếng, từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ 

trợ dạy học. 

2.HV: SGT, bút chì, bút viết, thƣớc kẻ, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động 

 HĐ. Trò chơi “ Đuổi hình đoán tên” 

-  GV: Tổ chức trò chơi:  

+ Tên trò chơi: Đuổi hình đoán tên 

+ Nội dung chơi: Chơi cá nhân. Có 10 hình ảnh liên quan đến bài học. 

+ Thể lệ: Khi hình ảnh đƣợc trình chiếu, HV giơ tay đoán tên. HV nào giơ 

tay trƣớc có quyền trả lời. HV giơ tay khi có hiệu lệnh từ chủ trò. 

+ Phần thƣởng: Điểm 

- HV: Lắng nghe, tham gia chơi theo khẩu lệnh của GV. 

- GV: Kết thúc trò chơi, công bố kết quả, gợi mở vào bài học. Viết bài học 

lên bảng. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ. Đánh vần  

2.1. Đọc vầniN (in) 
- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc LiN: ciN N L [l*  LiN 

                   LiN {N*: ciN N L [l*  LiN – {c M N [l* {N* 
- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) và thêm dấu thanh 

điệu. Cách đọc L*iN: ciN N L [l* L*iN. 
- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 
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- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.2. Đọc vầniM (im) 
- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (Phụ âm) 

+ Cách đọc CiM: ciM M C [l* CiM 

                   Mac CiM: cac c M [l* Mac  - ciM M C [l* CiM  

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm)  

+ Cách đọc XiM: ciM M X [l* XiM. 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.3. Đọc vần iG (ing, inh) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc LiG: ciG G L [l* LiG 
                   VD: <t LiG 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) và thêm dấu thanh 

điệu 

+ Cách đọc x&iG: ciG G x [l* x&iG 

     VD:  x&iG xaV 
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- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.4. Đọc vần ib (…ip) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) tổ thấp. 

+ Cách đọc hib: cib b h [l* hib 

VD: hib pa (vỉ cá nƣớng) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) tổ cao 

+ Cách đọc Cib: cib b C [l* Cib 

 VD: Cib uw& (Gắp đũa) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.5.  Đọc vầnid (it) 
- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) tổ thấp 

+ Cách đọc oid: cid d o [l* oid. 

VD: mac oid (quả nho, chanh leo) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- GV: Gƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) tổ cao 
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+ Cách đọc Mid: cid d M [l* Mid  

VD: Mac Mid (Cái dao) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.6. Đọc vần iV (iu) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc LiV nhƣ sau: ciV V L [l* Lid 

                   VD: mac LiV (quả chanh) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) và thêm dấu thanh 

điệu 

+ Cách đọc: o*iV nhƣ sau: ciV V o [l* o*iV 
     VD: o*iV f*aJ (bật bông) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.7.  Đọc vầniVd (uyt) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc kiVd: ciVd d k [l* kiVd 

                   VD: f*aJ kiVd (vải thổ cẩm) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 
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- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.8. Đọc vầni&c; *ic (ic) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc khi ghép vần với tô tổ thấp, ví dụ j&ic đánh vần nhƣ sau: cic 
c j [l* j&ic. 

                   VD: J&ic c$ (véo nhau) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

+ Cách đọc khi ghép vần với tô tổ cao, ví dụ P*ic đánh vần nhƣ sau: 

 cic c P [l* P*ic; VD: P*ic F*UN (lật ngửa). 
- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.9. Đọc vần ic (ik – âm tắc) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc pic nhƣ sau: cic c p [l* pic 
                   VD: pic <N*c (cánh chim) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.10. Đọc vầniVN (uyn) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 
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+ Cách đọc L&iVN nhƣ sau: ciVN N L [l* L&iVN 

                   VD:{N* M$ L&iVN (dầu nhờn) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.11. Đọc vầniVG (uynh) 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc ciVG nhƣ sau: ciVG G c [l* ciVG 

                 VD: eM& ciVG (cái Quỳnh) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.12. Đọc vầniVJ (uy) 

- GV: hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

+ Cách đọc c&iVJ nhƣ sau: ciVJ J c [l* c&iVJ 

                 VD: ci&VJ ePG (yêu thƣơng/ yêu quý) 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

2.13. Đọc vầniVc (uych) 

- GV:  Hƣớng dẫn cách đọc vần, cách đọc khi ghép vần với tô (phụ âm) 

                  O*iVc O*iVc đánh vần nhƣ sau: ciVc c O [l* O*iVc nghĩa là Uỵch 

uỵch ( chỉ hành động dậm chân). 
- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 
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- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

3. Hoạt động luyện tập  

 HĐ. Đặt câu  

- GV: + Hƣớng dẫn và làm mẫu: Đặt câu chứa các vần trong bài học.  

+ Chia nhóm thảo luận, đặt câu hỏi thảo luận: Mỗi nhóm đặt 01- 02 câu có 

chứa 01 trong các vần trong bài học. 

- HV: Chia nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV. 

+ Cử đại diện lên bảng trình bày kết quả thảo luận.  

-  GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ nhóm chƣa 

viết đƣợc câu. 

HĐ.  Đọc hiểu  
- GV: + Giới thiệu tiêu đề bài đọc và nội dung chính bài đoc. 

          + Đọc mẫu để HV nghe, đọc nhẩm. 

          + Gọi đại diện 1 - 2 HV đọc trƣớc lớp. 

- HV: + 1- 2 HV đọc bài theo yêu cầu của GV. 

          +  HV khác nghe nhận xét, bổ sung phần đọc bị lỗi. 

- GV: + Chỉnh lại âm cho HV(nếu đọc sai). 

          + Đặt các câu hỏi xoay quanh bài đọc để HV hiểu rõ hơn bài đọc 

          + Dịch và giải nghĩa các từ HV chƣa rõ. 

          + Gọi đại diện 1-2 HV dịch bài đọc. 

4. Hoạt động vận dụng 

- Cả lớp: Quan sát tranh trên màn chiếu, nghe GV hƣớng dẫn cách hỏi – 

đáp / thảo luận theo cặp/ nhóm.  

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trƣớc lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm 

- GV chốt kiến thức bài học. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 26. <t Ux X*oN 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Nắm đƣợc cấu tạo <t Ux X*oN, cách đọc <t Ux X*oN. 

- Đọc đúng, đọc trơn, đánh vần đƣợc các tiếng, từ ngữ trong bài. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các <t Ux X*oN theo nguyên tắc chính tả. 

- Nói đƣợc các tiếng, từ hoặc tên các vật, hoạt động, hành động có <t Ux X*oN. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi.  
2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV:  Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ dạy và học để trình 

chiếu. 

+ Bảng phụ viết sẵn <t Ux X*oN từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ trợ 

dạy học. 

2. HV: SGT, đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động 
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 HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp về bức tranh theo 

hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp.  

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 

+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có <t Ux X*oN.  

- Cả lớp: Quan sát và tìm <t Ux X*oN đƣợc GV trình chiếu trên màn hình. 

- GV viết tên bài trên bảng; HV viết tên bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 

 HĐ. Đánh vần  

2.1. Đánh vần phụ âm đôi tổ cao đi với tổ cao 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc tổ cao đi với tổ cao 

+ Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với phụ âm đôi 

 Cách đọc: CLab CLa : cab b CL [l* CLab – ca Yx&/[x& C L [l* CLa 
- GV: giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- Các từ khác đọc đánh vần tƣơng tự nhƣ trên. 

2.2. Đánh vần phụ âm đôi tổ thấp đi với tổ thấp 
- GV: Hƣớng dẫn cách đọc tổ thấp đi với tổ thấp 

+ Hƣớng dẫn cách đọc khi ghép vần với phụ âm đôi 

 Cách đọc: xm&uc xmuN : cuc c x m [l* xm&uc – cuN N x m [l* xmuN 

- GV: Giải nghĩa các tiếng vừa đánh vần và đọc trơn (giải nghĩa những từ 

có nghĩa). 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

- Các từ khác đọc đánh vần tƣơng tự nhƣ trên. 

3. Hoạt động luyện tập  
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 HĐ. Luyện viết  

- GV hƣớng dẫn cách viết, viết chữ <t Ux X*oN trên bảng (độ cao, độ rộng 

của từng nét, điểm đặt bút và điểm dừng bút, cách đƣa nét bút để viết).  

- HV viết vào vở tập viết các <t Ux X*oN theo GV. 

- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ HV còn 

viết yếu. 

HĐ.  Đọc hiểu  
- GV: + Giới thiệu tiêu đề bài đọc và nội dung chính bài đoc. 

          + Đọc mẫu để HV nghe, đọc nhẩm. 

          + Gọi đại diện 1 - 2 HV đọc trƣớc lớp. 

- HV: + 1- 2 HV đọc bài theo yêu cầu của GV. 

          +  HV khác nghe nhận xét, bổ sung phần đọc bị lỗi. 

- GV: + Chỉnh lại âm cho HV(nếu đọc sai). 

          + Đặt các câu hỏi xoay quanh bài đọc để HV hiểu rõ hơn bài đọc 

          + Dịch và giải nghĩa các từ HV chƣa rõ. 

          + Gọi đại diện 1-2 HV dịch bài đọc. 

4. Hoạt động vận dụng 
- Cả lớp:  

+ Quan sát tranh trên màn chiếu, nghe GV hƣớng dẫn cách hỏi – đáp / thảo 

luận theo cặp/ nhóm.  

+ Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày trƣớc lớp. Các nhóm khác nghe nhận xét, 

bổ sung ý kiến của nhóm mình. 

- GV nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm 

- GV chốt kiến thức bài học. 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 27. SỐ ĐẾM VÀ ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Nhớ đƣợc cấu tạo <x& N{b, cách đọc <x& N{b. 

- Trình bày đƣợc cấu trúc đặt câu chứa các từ iN*, iO*, N*$, YN. 

- Đọc đúng, đọc trơn các <x& N{b. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các <x& N{b. 

- Đặt đƣợc câu chứa các từ iN*, iO*, N*$, YN. 
- Đối đáp đƣợc với một số dạng câu hỏi thƣởng gặp. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV:  Chuẩn bị hình ảnh liên quan đến nội dung HĐ dạy và học để trình 

chiếu, video để phát liên quan đến 5 HĐ. 

- Bảng phụ viết sẵn <x& N{b từ cần hƣớng dẫn luyện đọc, thiết bị hỗ trợ dạy 

học. 

2. HV:  Tài liệu học, đồ dùng học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 



110 

 

 1. Hoạt động khởi động 

 HĐ1. Trò chơi “ Ai nhanh hơn” 

-  GV: Tổ chức trò chơi:  

+ Tên trò chơi: Ai nhanh hơn 

+ Nội dung chơi: chơi nhóm 

 + Thể lệ: Chủ trò phát mệnh đề các số đếm, các nhóm sắp xếp theo thứ tự 

số đếm từ nhỏ đến lớn. 

 + Phần thƣởng: Điểm 

- HV: Lắng nghe, tham gia chơi theo khẩu lệnh của GV. 

- GV: Kết thúc trò chơi, công bố kết quả, gợi mở vào bài học. Viết bài học 

lên bảng. 

2. Hoạt động khám phá 

 HĐ2. Số đếm  

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc <x& N{b 

+ Đọc mẫu, đọc trơn. 

+ Giải nghĩa các số đếm. 

- Yêu cầu HV đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh (HV nhận xét, đánh giá; 

GV kết luận). 

 HĐ 3. Cách sử dụng các từ iN*, iO*, N*$, YN. 
- GV: thuyết trình 

+ Sử dụng các từ iN* / iO khi nói tới ngƣời hoặc vật ở gần ngƣời nói. 

+ Sử dụng các từ N*$ / YN khi nói tới ngƣời thứ 3 hoặc vật ở cách xa chỗ 

ngƣời nói 

- HV: Lắng nghe, ghi chép vào vở. 

3. Hoạt động luyện tập  

 HĐ 4. Đặt câu  

- GV: + Hƣớng dẫn và làm mẫu: đặt câu chứa iN*, iO*, N*$, YN.  

           + Chia nhóm thảo luận, đặt câu hỏi thảo luận: mỗi nhóm đặt 01- 02 

câu có chứa 01 trong các từ iN*, iO*, N*$, YN. 

- HV:  + Chia nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV. 

+ Cử đại diện lên bảng trình bày kết quả thảo luận.  
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-  GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ nhóm 

chƣa viết đƣợc câu. 

HĐ 5.  Nghe – hiểu  

- GV: Phát đoạn video có liên quan đến cuộc hội thoại ngắn. 

+ Yêu cầu HV ghi và dịch tiếng Việt cuộc hội thoại. 

- HV: Thực hiện yêu cầu của GV. 

+ 1- 2 HV lên bảng ghi lại cuộc hội thoại. 

- GV: Nhận xét, đánh giá kết quả và chốt kiến thức. 

+ Chỉnh sửa lại cho HV viết/dịch sai (nếu có) 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV: Trình chiếu hình ảnh và gợi ý HV đặt câu hỏi. 

          + Chia nhóm cặp đôi hỏi - đáp 

          + Gọi đại diện 1 - 2 cặp đối đáp hình ảnh. 

- HV: Chia nhóm cặp đôi theo yêu cầu của GV. 

          + Đối đáp với các hình ảnh trình chiếu. 

- GV: Chỉnh lại âm cho HV (nếu đọc sai). 

- GV dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

BaJ 28. eob EL&a Yh* Us& C}d 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Nhớ đƣợc nguyên tắc ghép vần 

- Nhớ đƣợc một số trƣờng hợp đặc biệt khi sử dụng từ, câu. 

- Đọc đúng, đọc trơn các vần đã học. 

- Viết đúng, chuẩn nét chữ các vần đã học. 

- Giới thiệu đƣợc về bản thân, gia đình và công việc. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV: Chuẩn bị slide, thiết bị hỗ trợ dạy học. 

2. HV:  SGT, phấn, vở viết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 1. Hoạt động khởi động 

 HĐ. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nhìn tranh trình chiếu trên bảng và hỏi - đáp về bức tranh theo 

hƣớng dẫn của GV theo nhóm/cặp.  

- Nhóm/ cặp: Quan sát tranh và hỏi - đáp về bức tranh. 
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+ Đại diện nhóm/ cặp nói về bức tranh, các nhóm trình bày ý kiến của 

nhóm mình (phản hồi của các nhóm khi có ý kiến khác với nhóm vừa trình bày). 

+ Nghe GV giới thiệu các tiếng có vần.  

- Cả lớp: Quan sát và tìm vần đƣợc GV trình chiếu trên màn hình. 

- GV viết tên bài trên bảng; HV viết tên bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 

 HĐ. Nguyên tắc ghép vần và một số trƣờng hợp đặc biệt 

2.1. Nguyên tắc ghép vần 

- GV: Hƣớng dẫn cách đánh vần của chữ Thái 

+ Phân loại âm và âm kép khi ghép vần 

+ Cách phát âm các vần có phụ âm cuối là c 

- HV: Theo dõi, nghe giảng, ghi chép và lấy VD theo yêu cầu của GV. 

2.2. Một số trường hợp đặc biệt 

- GV: Hƣớng dẫn cách đọc các phụ âm bán nguyên âm: J, V 

+ Hƣớng dẫn cách đọc vần có nguyên âm kép. 

+ Hƣớng dẫn cách đọc khi phụ âm b đứng cuối phụ âm đóng vai phụ âm  

(trong tiếng Việt). 

+ Hƣớng dẫn cách đọc khi phụ âm d đứng cuối phụ âm đóng vai phụ âm  

(trong tiếng Việt). 
+ Giới thiệu các nguyên âm và âm kép không tạo vần 
- HV: Theo dõi, nghe giảng, ghi chép và lấy VD theo yêu cầu của GV. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ. Đặt câu  

- GV: + Hƣớng dẫn và làm mẫu. 

           + Chia nhóm thảo luận, đặt câu hỏi thảo luận: mỗi nhóm đặt 01- 02 

câu có chứa 01 trong các phụ âm V, d, b, J. 
- HV: Chia nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV. 

+ Cử đại diện lên bảng trình bày kết quả thảo luận.  
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- GV quan sát, nhận xét, chỉnh sửa cho HV; hƣớng dẫn, giúp đỡ nhóm chƣa 

viết đƣợc câu. 

HĐ.  Đối đáp  
- GV: + Gợi ý câu đối đáp liên quan đến chủ đề: giới thiệu bản thân. 

          + Chia nhóm cặp đối hỏi - đáp 

          + Gọi đại diện 1 - 2 cặp đối đáp. 

- HV: + Chia nhóm cặp đôi theo yêu cầu của GV. 

          +  Đối đáp với nhau. 

- GV: + Chỉnh lại âm cho HV (nếu đọc sai). 

          + Dặn dò HV học bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

4. Hoạt động vận dụng 

- GV: Yêu cầu HV nghiên cứu phần yk c*VaG kod pac 

- Cả lớp: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Nơi HV đang làm việc, công tác có đồng bào dân tộc Thái ngƣời ta 

thƣờng xƣng hô với ngƣời già nhƣ thế nào? (Thƣờng gọi ngƣời già là bố, mẹ và 

xƣng con). 

+ Trong công sở hay tại nơi làm việc ngƣời nói còn dùng từ xƣng hô nào? 

(Xƣng tôi). 

+ Với ngƣời đã có gia đình và đã có con ta thƣờng gọi / xƣng hô nhƣ thế 

nào? (Gọi theo tên con cả). (…). 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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CÁC BÀI ĐỌC THÊM 

BaJ D*oc t&UM 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Đọc đƣợc bài đọc và hiểu một số từ mới,  đọc đúng, đọc trơn cả bài. 

- Nghe hiểu nghĩa của từ. 

- Nói đƣợc nội dung tóm tắt của bài đọc 

- Viết đúng, đủ nét chữ, đủ nội dung của bài 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - Giáo dục HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá 

truyền thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 1. GV: Chuẩn bị slide, thiết bị hỗ trợ dạy học. 

2. HV: SGT, đồ dùng học tập. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ. Nghe - nói 

+ Nghe GV giới thiệu các bài đọc.  

- Cả lớp: Quan sát và các bài đƣợc GV trình chiếu trên màn hình. 

- GV viết tên bài trên bảng; HV viết tên bài vào vở. 

2. Hoạt động khám phá 



116 

 

 HĐ. Nghe 

- GV: Đọc mẫu cho cả lớp nghe.  

- HV: đọc thầm và nghe GV. 

- GV đọc cả lớp đọc theo, sau đó cá nhân - nhóm đọc bài. 

3. Hoạt động luyện tập  

 HĐ. Viết 

- GV trình chiếu cho HV tập chép. 

- HV chép vào vở. 

4.  Hoạt động vận dụng  

- GV giới thiệu thêm một số bài đọc khác để HV cùng tìm đọc. 

- HV có thể đọc bài đọc thêm mà mình biết cho cả lớp cùng nghe (nếu có) 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 

- Dịch bài từ tiếng Thái sang tiếng Việt. 

 

****** 
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GỢI Ý RA BÀI KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN – BÀI 1 (02 Tiết) 

(Làm bài ra giấy trong 90 phút) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- HV trình bày đƣợc những kiến thức đã học thể hiện qua bài kiểm tra. 

2. Kỹ năng 

- Phân tích, nhận diện đƣợc nghĩa của từ.  

- Viết đƣợc đúng nét chữ Thái theo yêu cầu của đề kiểm tra. 

3. Thái độ 

Có thái độ nghiêm túc, tự giác trong quá trình làm bài kiểm tra 

II. GỢI Ý CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

GV: Đề kiểm tra, giấy kiểm tra, phấn, bảng. 

HV: Giấy kiểm tra, bút. 

III. TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

GỢI Ý DẠNG CÂU HỎI TRONG BÀI KIỂM TRA 

- Điền “may” hoặc “tô” thích hợp vào chỗ trống những từ ngữ cho sẵn. 

- Viết từ miêu tả hình ảnh/ tranh cho sẵn. 

- Nối từ với tranh phù hợp. 

- Nối câu ở cột bên trái với câu ở cột bên phải để thành câu có nghĩa. 

- Nghe, điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

- Nhìn chép lại câu/ đoạn cho chính xác và dịch sang tiếng Việt. 

- (…..) 
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BẢNG HỆ THỐNG VẦN 

TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

1 

1.      o  
oN on  

2.   
oM om  

3.   
oG ong  

4.   
oJ oi  

5.   
ob op  

6.   
od ot  

7.   
oc oc, ok  

2 

8. a a aN an  

9.   
aM am  

10.   
aG ang  

11.   
aJ ai  

12.   
ab ap  

13.   
ad at  

14.   
aV ao  

15.   
Va oa  

16.   
ac ac, ak  

17.   
VaN oan  

18.   
VaM oam  

19.   
VaG oang  

20.   
VaJ oai  

21.   
Vad oat  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

22.   
Vac oac, oak  

3 23. > ua, uô >N uôn, uân  

24.   
>M uôm  

25.   
>G uông  

26.   >J uôi  

27.   >b uôp  

28.   >d uôt, uât  

29.   >c uôc  

4 

30. E ƣa, ƣơ EN ƣơn  

31.         EM ƣơm  

32.         EG ƣơng  

33.         EJ ƣơi  

34.         Eb ƣơp  

35.         Ed ƣơt  

36.          Ec ƣơc, ƣơk  

5 

37. EE e EEN en  

38.   
EEM em  

39.   
EEG eng, anh  

40.   
EEb ep  

41.   
EEd et  

42.   
EEV eo  

43. 
  

EEc ec, ek  

44.   
EEVN oen, uen  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

45.   
EEVM oem, uem  

46.   
EEVG oanh, uanh  

47.   
EEVJ oe, ue  

48.   
EEVc oek  

6 

49. A ơ AN ơn, ân  

50.   
AM ơm, âm  

51.   AG ơng, âng  

52.   AJ ơi  

53.   Ab ơp, âp  

54.   Ad ơt, ât  

55.   Ac ơc, ơk  

7 

56. # ê #N ên  

57.   #M êm  

58.           #G êng, ênh  

59.           #b êp  

60.           #d êt  

61. 
  

 #V êu  

62.    #c êc, êk  

63.    #VJ uê  

64.    #VN uên  

65.    #Vc uêc, uêk  

8 66. < ô       <N ôn  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

67.            <M ôm  

68.          <G ông  

69.         <J ôi  

70.         <b ôp  

71.          <d ôt  

72.         <c ôc, ôk  

9 

73. I iê, ia IN iên  

74.           IM iêm  

 

75. 
  

        IG iêng  

 

76.           Ib iêp  

77.           Id iêt  

78.      IV iêu  

79.       Ic iêc, iêk  

80.        IVN uyên  

81.         IVd uyêt  

10 

82. i i, y     iN in  

83.       iM im  

84.       iG inh, ing  

85.       ib ip  

86.       id it  

87.       ic ich, ik  

88. 
  

   iV iu  

89.         iVd uyt  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

90.         iVJ uy  

91.         iVN uyn  

92.         iVG uynh  

93.         iVc uych  

11 

94. U ƣ    UN ƣn  

95.      UM ƣm  

96.      UG ƣng  

97.      UJ ƣi  

98.      Ub ƣp  

99.      Ud ƣt  

100.      Uc ƣc, ƣk  

12 

101. u u    uN un  

102.    uM um  

103.    uG ung  

104.    uJ ui  

105.   ub up  

106.   ud ut  

107.   uc uc, uk  

13 108. { ăm {b ăp  

14 

109.   }c ăc  

110.   
}d ăt  

111.   
}G ăng  
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TT 
Các nguyên âm Hệ thống vần 

Ghi chú 
May Phiên âm Vần Phiên âm 

15 112. $ ăn    

16 113. y ay  Những nguyên âm này kết 

hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ 
17 114. Y aƣ  
18 115. Ea au  

 

19 116. [ o 
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PHẦN I 

HƢỚNG DẪN CHUNG VỀ DẠY HỌC TIẾNG THÁI CHO 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC (CB, CCVC) 

I. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN SÁCH TIẾNG THÁI CHO CB, CCVC   

1. Quan điểm phát triển phẩm chất và năng lực học viên (HV) 

- Nội dung bài học hình thành và phát triển phẩm chất tốt đẹp của HV. Các 

chủ đề học, các kiến thức học, các ngữ liệu học (từ, câu, đoạn, văn bản) chứa các 

nội dung giúp ngƣời học có thêm tình cảm, thái đội tốt đẹp với tiếng nói chữ viết 

và văn hóa dân tộc Thái; có thói quen sử dụng tiếng nói trong công tác và trong 

cuộc sống hàng ngày. 

- Các nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần phát triển năng lực 

chung của HV: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng 

tạo. Hệ thống kiến thức và tổ chức các hoạt động dạy học phát triển các năng lực 

chuyên môn: năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Năng lực ngôn ngữ bao gồm 

các kĩ năng: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu đƣợc thông tin tƣờng minh, căn 

bản của văn bản; liên hệ đơn giản văn bản với việc làm của bản thân; viết đúng 

chính tả, ngữ pháp; viết đƣợc một số câu, đoạn, bài văn ngắn biểu đạt đƣợc suy 

nghĩ, cảm xúc, việc làm của bản thân, phát biểu ý kiến dựa trên gợi ý; nghe hiểu 

các câu hỏi đơn giản đơn giản; đọc hiểu nội dung của câu chuyện, bài thơ, cái 

thiện của con ngƣời và thế giới xung quanh đƣợc thể hiện trong các văn bản 

truyện, thơ đƣợc đọc. 

2. Quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của HV 

- Hoạt động trong sách tiếng Thái CB, CCVC đƣợc thiết kế đa dạng, phù 

hợp với từng nhiệm vụ phát triển kĩ năng đọc, viết, nghe và nói. Sự đa dạng đó 

đƣợc thể hiện từ 4 loại hoạt động có trong phần lớn các bài học: 

+ Hoạt động khởi động: Nhằm giúp HV chia sẻ những hiểu biết, kinh 

nghiệm trong công tác và trong cuộc sống về vấn đề nêu trong bài học. 

+ Hoạt động khám phá: Nhằm giúp HV tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, thái 

độ, giá trị mới trong bài học. HV luyện đọc, đọc hiểu, dịch bài, trả lời các câu 

hỏi, hội thoại… 

+ Hoạt động luyện tập: HV đƣợc luyện tập dƣới nhiều hình thức, nhƣ hỏi 

đáp, nghe điền từ chỗ trống, nghe viết chính tả, nghe sắp xếp bài thơ, đặt câu với 

từ cho sẵn …  

+ Hoạt động vận dụng: Nhằm giúp HV sử dụng tổng hợp những kiến thức, 

kỹ năng, thái độ, giá trị vào giải quyết những tình huống có thực trong trong học 

tập và đời sống. 

- Hình thức hoạt động học tập đƣợc qui định trong sách cũng đa dạng nhằm 

phát triển cho HV kĩ năng làm việc cá nhân, làm việc tƣơng tác với bạn, làm 
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việc tƣơng tác với thầy và bạn. Các hình thức hoạt động học tập trong mỗi bài 

học của sách gồm: 

+ Hình thức học cá nhân 

+ Hình thức học theo nhóm (gồm cả học theo cặp đôi và học theo nhóm) 

+ Hình thức học theo lớp. 

- Không gian học tập của HV đƣợc mở rộng từ lớp ra trƣờng về đến bản làng 

nhằm giúp HV không chỉ học trong sách vở mà còn học ở trƣờng và ở cộng đồng. 

3. Quan điểm tích hợp 

Sách Tiếng Thái CB, CCVC hỗ trợ GV và HV thực hiện dạy học tích hợp. 

Quan điểm tích hợp đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

- Tích hợp trong chƣơng trình BD tiếng Thái: Tích hợp học nghe, nói, viết 

trong học đọc; học đọc, nói trong nhiệm vụ học viết; học viết, đọc trong nhiệm 

vụ học nói và nghe. 

- Tích hợp với môn Tiếng Việt: Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ Tiếng 

Việt để đƣa vào dạy - học chƣơng trình BD tiếng Thái.  

- Tích hợp kiến thức: Tích hợp những hiểu biết trong cuộc sống, trong công 

tác liên quan với chƣơng trình BD tiếng Thái vào những nhiệm vụ học tập của 

chƣơng trình BD tiếng Thái. 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI CHƢƠNG TRÌNH BD TIẾNG THÁI 

a) Nghe và nói 

 - Nghe phân biệt đƣợc các phụ âm, vần, thanh điệu của tiếng Thái đặc biệt 

là  những âm vực cao thấp, âm tắc, phụ âm những phụ âm và thanh điệu không 

có trong tiếng Việt. 

 - Nghe - hiểu những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; những câu kể 

chứa một hoặc hai thông báo đơn giản; những câu cầu khiến mang tính chỉ dẫn; 

những câu bộc lộ cảm xúc. Đặc biệt nghe - hiểu câu hỏi và câu cầu khiến có cấu 

trúc và ngữ điệu thể hiện đặc điểm riêng của tiếng Thái. 

 - Nghe - hiểu đoạn hoặc bài ngắn có nội dung: thông báo, phổ biến kiến 

thức hoặc chính sách, chỉ dẫn hành động, thuật việc, kể chuyện. Ghi lại một vài 

ý chính khi nghe. 

 - Phát âm các phụ âm, vần, thanh điệu tiếng Thái. 

 - Đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản về ngƣời, vật, việc; về đặc 

điểm, tính chất; về thời gian, địa điểm, mục đích, nguyên nhân, cách thức, 

phƣơng tiện, số lƣợng. 

 - Trình bày thông báo ngắn, lời chỉ dẫn, giải thích đơn giản bằng câu có 

cấu trúc đơn giản. 

 - Trình bày một vấn đề có nội dung thuộc các chủ điểm đã học bằng một 

số câu đơn giản. 
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 - Kể mẩu chuyện đã biết, đã chứng kiến; thuật việc đơn giản đã biết, đã làm. 

 - Sử dụng một số nghi thức lời nói phổ biến trong giao tiếp phù hợp 

với phong tục và văn hoá Thái: Chào gặp mặt và chào tạm biệt, hỏi thăm, chúc 

mừng, chia vui, chia buồn, cầu khiến lịch sự, thƣa gửi khi nói trƣớc nhiều ngƣời. 

b) Đọc 

 - Đọc các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần, thanh điệu tiếng Thái, các 

chữ ghi âm tiết, từ. Chú ý đọc các phụ âm, thanh điệu tiếng Việt không có (các 

phụ âm tắc, nguyên âm và bán nguyên âm). 

 - Đánh vần, đọc trơn các câu, từ, đoạn bài ngắn. 

 - Đọc - hiểu ý chính của văn bản ngắn thuộc các loại: bản tin, thƣ trao đổi 

công việc, văn bản phổ biến kiến thức, chính sách, một số truyện, một số bài thơ 

dân gian của dân tộc Thái. 

c) Viết 

- Tập viết các phụ âm, nguyên âm chữ Thái 

- Tập chép: Các ký tự ghi phụ âm, nguyên âm, vần; từ, câu, đoạn văn, bài 

văn ngắn. 

- Viết chính tả (nghe – viết): các ký tự ghi phụ âm đặc biệt là các phụ âm 

tiếng Việt không có, các phụ âm tắc, âm ghép, vần, từ, câu, đoạn hoặc bài ngắn.  

- Viết: Thông báo, tin ngắn, lời chỉ dẫn, thƣ trao đổi công việc; đơn (theo 

mẫu); đoạn văn thuật việc, kể chuyện đã biết, đã chứng kiến. 

III. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH BD TIẾNG THÁI   

1. Kiến thức tiếng Thái 

1.1. Kiến thức chung 

 Hiểu biết về nội dung các chủ đề và các hiện tƣợng ngôn ngữ có liên 

quan; vận dụng vào giao tiếp; chú trọng cách diễn đạt sáng tạo, có sức thuyết 

phục với các chủ đề: Gia đình, dòng tộc, bản làng, quê hƣơng, thiên nhiên, môi 

trƣờng, văn hoá dân tộc, đất nƣớc con ngƣời, Đảng, Bác Hồ, lao động, sản xuất, 

giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ Tổ quốc 

- Hiểu đƣợc nghĩa của từ theo các chủ điểm: Gia đình, dòng tộc, bản làng, 

quê hƣơng, thiên nhiên, môi trƣờng, văn hoá dân tộc, đất nƣớc con ngƣời, Đảng, 

Bác Hồ, lao động, sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ Tổ quốc.   

- Hiểu đƣợc nghĩa của các cụm từ quen thuộc và đơn giản. 

- Nêu đƣợc nội dung bao quát của văn bản. 

- Hiểu đƣợc các thông tin chính từ các đoạn văn ngắn, đơn giản với các chủ 

đề đã học. 

- Nhận biết đƣợc cốt truyện và một số biện pháp nghệ thuật đƣợc tác giả sử 

dụng trong văn bản. 
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- Nhận biết và cảm nhận đƣợc tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành 

động, lời thoại. 

- Biết rút ra bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân qua nội dung 

văn bản. 

- Hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc Thái; có cách ứng xử đúng 

trong cuộc sống; biết đƣợc những điều hay, vận dụng kiến thức học đƣợc vào 

trong công tác và trong giao tiếp hàng ngày. 

- Biết tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc  có ý thức bảo tồn và giữ gìn 

đƣợc một số nét đẹp về văn hóa, lễ hội, phong tục của Ngƣời Thái; bài trừ một 

số hủ tục lạc hậu không lành mạnh. 

- Hiểu biết đƣợc giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; có 

thói quen vận dụng tiếng nói, văn hóa truyền thống, giao tiếp trong công tác và 

cộc sống. 

1.2. Từ vựng, ngữ pháp 

-  Từ vựng: mở rộng vốn từ về chủ đề gia đình, dòng tộc, bản làng, quê 

hƣơng, thiên nhiên, môi trƣờng, văn hoá dân tộc, đất nƣớc con ngƣời, Đảng, Bác 

Hồ, lao động, sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ Tổ quốc   

- Nghi thức lời nói (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi); dấu câu, từ loại, cấu trúc 

câu, các kiểu câu và cách dùng. Liên kết giữa các câu trong một đoạn văn, một 

số biện pháp liên kết câu và các từ ngữ liên kết. 

- Cách sử dụng đại từ nhân xƣng, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn trong 

Tiếng Thái 

- Nghĩa của một số câu tục ngữ, thành ngữ dễ hiểu, thông dụng.  

- Nghĩa của một số từ mƣợn của dân tộc khác thuộc các chủ điểm. 

- Từ đồng âm khác nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đa nghĩa và nghĩa 

của từ đa nghĩa trong văn bản thuộc các chủ điểm. 

- Nhận biết đƣợc đại từ, danh từ, động từ …  trong Tiếng Thái. 

- Sự phát triển của ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ: từ mƣợn, từ ngữ 

mới và nghĩa mới của từ ngữ, chữ viết Tiếng Thái, các biến thể ngôn ngữ phân 

biệt theo phạm vi địa phƣơng, xã hội, chức năng, trong đó có văn bản đa phƣơng 

thức (ngôn ngữ trong sự kết hợp với hình ảnh, kí hiệu, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,...) 

nhƣ là một biến thể của giao tiếp ngôn ngữ. 

1.3. Hoạt động giao tiếp 

- Từ xƣng hô thông dụng khi giao tiếp trong công việc và xã hội 

- Một số nghi thức giao tiếp thông dụng trong cuộc sống hằng ngày, phù 

hợp với văn hóa dân tộc Thái: Chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi. 

1.4. Sự phát triển của ngôn ngữ và các biến thể của ngôn ngữ. 

Thông tin bằng hình ảnh (phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) 

2. Kiến thức văn học 
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Tục ngữ, thành ngữ, đồng dao, ca dao, các bài thơ và sáng tác mới  

3. Ngữ liệu 

3.1. Bảng chữ cái tiếng Thái. Bảng vần. 

3.2. Từ khóa, câu ứng dụng có chứa âm, vần, từ, tiếng có liên quan trong 

bài học. 

3.3. Hình ảnh: Trang phục và đồ dùng truyền thống,... của dân tộc Thái 

(kèm lời giải thích dƣới tranh). 

3.4. Bảng từ, từ điển. 

3.5. Gợi ý chọn văn bản 

- Phát triển trực tiếp cho các phẩm chất, năng lực 

- Phù hợp với HV về kinh nghiệm, nhận thức, đặc điểm tâm lí. 

- Có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật 

- Thể hiện đƣợc tƣ tƣởng và giá trị văn hóa dân tộc. 

IV. CẤU TRÚC SÁCH TIẾNG THÁI  

Sách tiếng Thái CB, CCVC gồm 2 quyển (2 tập). 

1. Tập 1 bao gồm những loại bài học các chữ cái <t, ym (phụ âm, nguyên 

âm, vần), thanh điệu của tiếng, nguyên tắc ghép vần, tạo từ, tiếng. Luyện đọc 

trơn, đánh vần các âm cao thấp, từ ứng dụng, từ khóa, câu ứng dụng và đoạn bài 

ứng dụng. Tập viết chữ cái <t, ym, tập chép từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng 

dụng, bài đọc ứng dụng… 

Tập này có 28 bài học, trong đó có 1 bài kiểm tra tƣơng ứng 2 tiết, 1 bài ôn 

tập tƣơng ứng với 4 tiết; có 1 bài học <t (Phụ âm) tƣơng ứng với 18 tiết; có 1 bài 

học ym (nguyên âm) tƣơng ứng với 10 tiết; có 24 học nguyên tắc tạo tiếng, ghép 

vần; có 1 bài học số đếm, đại từ chỉ định. Các hoạt động luyện đọc, luyện viết 

đều lồng ghép vào mỗi bài học. 

2. Tập 2 Đƣợc thiết kế thành nhiều cụm bài. Mỗi cụm bài ứng với một chủ 

đề. Bao gồm các chủ đề: gia đình, dòng tộc, bản làng, quê hƣơng, thiên nhiên, 

môi trƣờng, văn hoá dân tộc, đất nƣớc con ngƣời, Đảng, Bác Hồ, lao động, sản 

xuất, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó   

Trong sách tiếng Thái tập 2 đƣợc thiết kế 39 bài tƣơng ứng với 150 tiết 

chia thành 10 chủ đề (10 chƣơng), Trong đó:  Gia đình, dòng tộc 7 bài (24 tiết); 

Bản làng, quê hƣơng 4 bài (13 tiết); Thiên nhiên, môi trƣờng 4 bài (14 tiết); Văn 

hoá dân tộc 3 bài (11 tiết); Đất nƣớc con ngƣời 3 bài (8 tiết); Đảng, Bác Hồ 3 

bài (13 tiết); Lao động, sản xuất 4 bài (14 tiết); Giáo dục 4 bài (16 tiết); Chăm 

sóc sức khoẻ 3 bài (13 tiết); Bảo vệ Tổ quốc 3 bài (10 tiết); Bài ôn tập là 1 bài 

(10 tiết); Bài kiểm tra là 2 bài (4 tiết). 
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3. Tập 2, các bài học đƣợc xây dựng nhƣ sau: Nội dung mỗi bài học phát 

triển tích hợp các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe dựa trên những văn bản thông 

tin. Từng bài học có những nội dung cụ thể là: Bài khóa, câu hỏi tìm hiểu nội 

dung, luyện tập, mở rộng, hoạt động vận dụng, từ mới, bài đọc thêm, bài về nhà. 

  Cấu trúc kiểu bài khóa, tích hợp các kỹ năng đọc viết, nói, nghe.  

- Hoạt động đọc (chính): Bài khóa có nội dung theo chủ đề, bỗi bài khóa có 

độ dài từ 100 đến 400 tiếng. 

- Đọc hiểu, trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài khóa.  

- Viết: viết chính tả, nghe điền từ chỗ trông, nghe sắp xếp… 

-  Hoạt động vận dụng (nghe, nói): Hỏi đáp bổ sung các kiến thức trong bài, 

vận dụng kiến thức từ thực tế vào bài học… 

  Cấu trúc kiểu bài hội thoại: Là những mẫu câu giao tiếp trong sinh hoạt 

hàng ngày, hỏi đáp về bản thân, gia đình, dòng tộc, hỏi đáp về công việc, nơi ở, 

hỏi đáp về ngày, giờ…. Các hoạt động chủ yếu nghe nói, hội thoại, vận dụng… 

  Cấu trúc kiểu bài ôn tập: Chủ yếu củng cố lại kiến thức đã học, hƣớng 

dẫn làm các bài rèn luyện kỹ năng nghe nói đọc viết. Các hoạt động chủ yếu hội 

thoại, nghe nói, đọc viết. 

  Cấu trúc kiểu bài kiểm tra:  

Có 2 bài kiểm tra điều kiện: Kiểm tra cuối chƣơng 5 và cuối chƣơng 10. 

Mỗi bài khoảng 4 câu hỏi, thƣờng là các dạng câu sau: Đọc trả lời câu hỏi; nối 

câu, đoạn ở cột trái với câu, đoạn ở cột phải; lựa chọn câu trả lời đúng; nghe viết 

chính tả, nghe điền từ chỗ trống, nghe săp xếp lại bài thơ, câu thơ; nối hình với 

chữ cho đúng, viết chữ dƣới hình đúng nội dung của hình; điền từ vào chỗ trống 

sao cho có nghĩa; viết theo chủ đề… 

V. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

1. Phƣơng pháp giáo dục  

1.1. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ 

yếu và năng lực chung 

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 

Thông qua phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy đọc, viết, nói và nghe 

các kiểu, loại văn bản đa dạng, chƣơng trình BD tiếng Thái trực tiếp góp phần 

hình thành và phát triển cho HV các phẩm chất chủ yếu với những biểu hiện 

chính sau đây: 

- Hiểu biết thêm tiếng nói, chữ viết, văn hóa truyền thống của dân tộc Thái.  

Biết tuyền truyền, vận động đồng bào dân tộc giữ gìn các giá trị văn hoá, các di 

tích lịch sử,...   

- Có thói quen sử dụng tiếng nói, chữ viết và văn hóa của dân tộc Thái vào 

trong công tác, trong giao tiếp và cuộc sống. 
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b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 

Những năng lực chung này đƣợc hình thành và phát triển không chỉ thông 

qua nội dung dạy học mà còn thông qua phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy 

học mới với việc chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HV 

trong hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản. 

- Năng lực tự chủ và tự học: 

Chƣơng trình BD tiếng Thái hình thành, phát triển các kĩ năng đọc, viết, 

nói và nghe. Đây là công cụ quan trọng để HV tự học. HV biết tự tìm kiếm, 

đánh giá và lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp với các mục đích, nhiệm vụ học tập 

khác nhau; biết lƣu trữ và xử lí thông tin bằng các hình thức phù hợp. 

Thông qua đọc, viết, nói và nghe các kiểu, loại văn bản đa dạng, chƣơng 

trình BD tiếng Thái mang lại cho HV những trải nghiệm phong phú; góp phần 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vùng dân tộc thiểu số ở Sơn La. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

Chƣơng trình BD tiếng Thái là môn học góp phần hình thành, phát triển 

năng lực giao tiếp cho HV đối với cộng đồng ngƣời dân tộc nơi mình sinh sống 

và công tác. 

Qua chƣơng trình Tiếng Thái, HV biết xác định mục đích giao tiếp, lựa 

chọn nội dung, kiểu văn bản và thể loại, ngôn ngữ và các phƣơng tiện giao tiếp 

khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tƣợng giao tiếp để thảo luận, lập luận, phản 

hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; biết tiếp nhận các kiểu 

văn bản và thể loại đa dạng; chủ động, tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ 

trong giao tiếp. 

Cũng qua chƣơng trình Tiếng Thái, HV phát triển khả năng nhận biết, thấu 

hiểu và đồng cảm với suy nghĩ, tình cảm, thái độ của ngƣời khác; biết sống hoà 

hợp và hoá giải các mâu thuẫn; thiết lập và phát triển mối quan hệ với ngƣời 

khác; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

Năng lực giải quyết vấn đề trong chƣơng trình BD tiếng Thái đƣợc thể hiện 

ở khả năng đánh giá nội dung của văn bản, biết làm rõ thông tin, ý tƣởng mới và 

phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau;  

Chƣơng trình BD tiếng Thái đề cao vai trò của HV với tƣ cách là ngƣời đọc 

tích cực, chủ động, không chỉ trong hoạt động tiếp nhận mà còn trong việc tạo 

nghĩa cho văn bản. Khi viết, HV cần phải bắt đầu từ việc hình thành ý tƣởng và 

triển khai ý tƣởng một cách sáng tạo. Qua việc học chƣơng trình BD tiếng Thái, 

nhất là đọc và viết về văn học, HV có đƣợc khả năng đề xuất ý tƣởng, tạo ra sản 

phẩm mới; suy nghĩ không theo lối mòn, biết cách giải quyết vấn đề một cách 

sáng tạo, phù hợp với tình huống, bối cảnh. 

1.2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các năng lực đặc thù  
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a. Phương pháp dạy đọc 

Mục đích chủ yếu của dạy đọc tiếng Thái là giúp HV biết đọc và tự đọc 

đƣợc văn bản bằng Tiếng Thái; thông qua đó mà bồi dƣỡng, giáo dục phẩm chất, 

nhân cách HV.  

Yêu cầu HV đọc trực tiếp toàn bộ văn bản, chú ý quan sát các yếu tố hình 

thức của văn bản, từ đó có ấn tƣợng chung và tóm tắt đƣợc nội dung chính của 

văn bản; tổ chức cho HV tìm kiếm, phát hiện, phân tích, suy luận ý nghĩa các 

thông tin, thông điệp, quan điểm, thái độ, tƣ tƣởng, tình cảm, cảm xúc,... đƣợc 

gửi gắm trong văn bản; hƣớng dẫn HV liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối 

văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá 

nhân HV,... để hiểu sâu hơn giá trị của văn bản, biết vận dụng, chuyển hoá 

những giá trị ấy thành niềm tin và hành vi ứng xử của cá nhân trong cuộc sống 

hằng ngày. 

Phƣơng pháp dạy đọc phải tập trung kích hoạt việc đọc tích cực, sáng tạo ở 

ngƣời đọc. Hƣớng dẫn và khích lệ HV chủ động, tự tin, phát huy vai trò “đồng 

sáng tạo” trong tiếp nhận tác phẩm; hứng thú tham gia kiến tạo nghĩa cho văn 

bản; biết so sánh đối chiếu, liên hệ mở rộng, huy động vốn hiểu biết cá nhân, sử 

dụng trải nghiệm cuộc sống của bản thân để đọc hiểu, trải nghiệm văn học, phát 

hiện những giá trị đạo đức, văn hoá và triết lí nhân sinh, từ đó biết vận dụng, 

chuyển hoá thành giá trị sống. Khi dạy học đọc hiểu, GV chú ý giúp HV tự phát 

hiện thông điệp, ý nghĩa. GV có những gợi ý, nhƣng không lấy việc phân tích, 

bình giảng của mình thay thế cho những suy nghĩ của HV; tránh đọc chép và 

hạn chế ghi nhớ máy móc. Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi ở những mức độ 

khác nhau để thực hiện dạy học phân hóa và hƣớng dẫn HV đọc hiểu văn bản, 

hình thành kĩ năng đọc.  

Tùy vào thể loại của văn bản văn học mà vận dụng các phƣơng pháp, kĩ 

thuật và hình thức dạy học đọc hiểu cho phù hợp nhƣ: đọc diễn cảm, đọc phân 

vai, kể chuyện, đóng vai để giải quyết một tình huống, sử dụng câu hỏi,... tổ 

chức cho HV thảo luận về văn bản, trải nghiệm thực tế,... Một số phƣơng pháp 

dạy học khác nhƣ đàm thoại, vấn đáp, diễn giảng, nêu vấn đề,... cũng cần đƣợc 

vận dụng một cách phù hợp theo yêu cầu phát triển năng lực cho HV. 

b. Phương pháp dạy viết 

Mục đích của dạy viết là rèn luyện tƣ duy và cách viết, qua đó mà giáo dục 

phẩm chất và phát triển nhân cách HV. Vì thế khi dạy viết, GV chú trọng yêu 

cầu tạo ra ý tƣởng và biết cách trình bày ý tƣởng một cách mạch lạc, sáng tạo và 

có sức thuyết phục.  

Hƣớng dẫn viết chủ yếu kĩ thuật viết: tập viết, chính tả, chủ yếu sử dụng 

phƣơng pháp thực hành theo mẫu. Hƣớng dẫn viết đoạn văn, bài văn, có thể sử 
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dụng các phƣơng pháp nhƣ rèn luyện theo mẫu, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, 

viết sáng tạo,...  

Tùy từng giai đoạn học, đối tƣợng ngƣời học, GV có thể hƣớng dẫn viết từ 

đơn giản và nâng cao dần, cụ thể: 

- Tập viết, tập chép, nghe viết, điền từ còn thiếu vào chỗ trống,... 

- Điền đƣợc phần thông tin còn trống, viết đƣợc câu trả lời, viết câu dƣới 

tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 

- Gạch nối hình với chữ, gạch nối cụm từ cột trái với cột phải để thành câu 

có nghĩa, đặt câu với các từ cho trƣớc. 

- Điền đƣợc vào phần thông tin còn trống, viết câu, từ miêu tả về hình dáng 

hoặc hoạt động của nhân vật dƣới tranh trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý. 

- Dịch từ tiếng Thái sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Thái. 

- Viết đoạn văn theo chủ đề, viết thƣ, thông báo, thuật việc, tóm tắt đƣợc 

nội dung bài phát biểu, nói chuyện đã đƣợc nghe, đã nhìn thấy… 

c. Phương pháp dạy nói và nghe 

Mục đích của dạy nói và nghe là nhằm giúp HV có khả năng diễn đạt, trình 

bày bằng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, tự tin; có khả năng hiểu đúng. Dạy nói 

và nghe để phát triển năng lực giao tiếp. 

Trong dạy nói, GV hƣớng dẫn cho HV quan sát, phân tích mẫu đồng thời 

hƣớng dẫn cách làm và tổ chức cho HV thực hành; hƣớng dẫn cách thức, quy 

trình chuẩn bị một bài thuyết trình và trình bày trƣớc nhóm, tổ, lớp; cách thức và 

quy trình chuẩn bị một cuộc thảo luận, tranh luận và cách tham gia thảo luận, 

tranh luận.  

Đối với kĩ năng nói nghe tƣơng tác, GV hƣớng dẫn HV biết lắng nghe và 

biết đặt câu hỏi để hiểu nội dung nghe, biết nói theo lƣợt lời trong hội thoại, biết 

dùng các phƣơng tiện nghe nhìn khác để hỗ trợ cho lời trình bày miệng. 

Thực hành nghe nói là hoạt động chính, nhằm rèn kĩ năng nghe nói cho 

HV. Để tạo điều kiện cho mọi HV đƣợc thực hành nói, GV linh hoạt trong việc 

tổ chức các hoạt động học tập nhƣ: yêu cầu từng cặp HV nói cho nhau nghe 

hoặc HV trình bày bài nói trƣớc nhóm, lớp; tổ chức cho HV thảo luận, tranh 

luận, qua đó hiểu đƣợc tính chất tƣơng tác của ngôn ngữ nói và hình thành thái 

độ tích cực, hợp tác khi trao đổi, thảo luận và có khả năng giải quyết vấn đề qua 

trao đổi, thảo luận; chia nhóm, lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm dựa trên 

những hƣớng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh giá mà GV cung cấp. 

2. Về đánh giá kết quả học tập 

a) Về phương thức đánh giá 

Việc đánh giá kết quả học tập của học viên đƣợc thực hiện theo các 

phƣơng  thức: 
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 - Đánh giá thƣờng xuyên (trong mỗi giờ lên lớp); 

 - Đánh giá định kỳ (có 3 bài kiểm tra định kỳ):  

+ Cuối phần 1 có bài kiểm tra điều kiện số 1.   

+ Phần 2 có 2 bài kiểm tra ĐK: Hết 5 chủ đề đầu làm bài ĐK số 2; hết 10 

chủ đề thì làm bài ĐK số 3); 

 - Đánh giá cuối khóa: Thực hiện theo quy định về tổ chức dạy học, kiểm 

tra và cấp chứng chỉ  tiếng dân tộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b)  Về nguyên tắc đánh giá 

 Đánh giá toàn diện kết quả học tập của HV theo các nội dung đã đƣợc nêu 

trong Chƣơng trình. Kỹ năng nghe và nói cần đƣợc đánh giá nhiều hơn, thƣờng 

xuyên hơn các kỹ năng đọc và viết. Việc đánh giá cần đảm bảo tính toàn  diện, 

khách quan và chính xác.  

c)  Cách kiểm tra, đánh giá 

 Cách  kiểm  tra  đánh  giá  cần  đa  dạng  và  phù  hợp  với  từng  kỹ  năng

. Chƣơng trình chủ trƣơng đa dạng hóa công cụ đánh giá. Tùy thuộc vào từng kỹ 

năng, có thể sử dụng phối hợp các loại công cụ sau đây: đánh giá bằng câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan, câu hỏi tự luận; đánh giá bằng vấn đáp, đánh giá bằng 

bài viết, cụ thể nhƣ sau: 

- Các kỹ năng đọc thành tiếng, viết chữ, viết chính tả đƣợc đánh giá qua 

hoạt động thực hành của từng HV; 

- Các kỹ năng đọc - hiểu, dùng từ, đặt câu đƣợc đánh giá bằng những câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi mở; 

- Các kỹ năng nghe và nói đƣợc đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan, câu hỏi mở, bằng hình thức vấn đáp; 

- Các kỹ năng viết đoạn văn, bài văn đƣợc đánh giá bằng bài kiểm tra viết 

(tự luận). 

d)  Cấp chứng chỉ 

Thực hiện theo quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ  

tiếng dân tộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

VI. MỘT SỐ CHỈ DẪN DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG SÁCH TIẾNG 

THÁI CHO CB, CCVC 

1. Nguyên âm, cách đặt vị trí của nguyên âm (ym) 

 Vị trí đặt nguyên âm (Trên, dƣới, trƣớc, sau, và bao lấy phụ âm):  

- Tiếng có 2 chữ cái thì nguyên âm ở trên và ở dƣới, đƣợc đặt đúng vịt trí 

trên dƣới phụ âm. Ví dụ: ip, iM, Ux. Is*, um, up&, ut ... 
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- Tiếng có 3 chữ cái thì nguyên âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới âm cuối vần. 

Ví dụ: pIV, biN, h&uN, s*uM  ... 
- Tiếng có 4 chữ cái thì nguyên âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới âm đệm. Ví 

dụ: CIVN, ciVG, c&iVJ ... 
 Trƣờng hợp đặc biệt khi tạo tiếng, từ có âm tƣơng ứng với âm o trong 

tiếng Việt: 

-  Không sử dụng ym o mà sử dụng may khít ([) khi tạo tiếng có 2 chữ 

cái, ví dụ: to, hó, nó…( [t, [h&, [n&, …) 

- Sử dụng ym o (nguyên âm o) khi tạo tiếng, từ có âm cuối vần là <t, ví 

dụ: boN, moN, t*oN, p*oN, …(bon, hon, tỏn, pỏn…) 

- Không sử dụng ym o mà sử dụng <t V khi tạo tiếng, từ có âm cuối vần 

là nguyên âm, ví dụ: hoa, sao, khoa,… (hVa, xaV, kVa…)  

- Không sử dụng ym o mà sử dụng <t V khi tạo tiếng, từ có âm đệm là âm 

o, u, ví dụ: quen, khoan, luyn… (ecVN, kVaN, L&iVN…)  

 Quy tắc ghép phụ âm:  phụ âm tổ thấp ghép với tổ thấp, tổ cao ghép với tổ 

cao: xm, pl, CL, OZ, XL…  
2. Một số chỉ dẫn dạy học phần dấu thanh (maJ xIG:   & ;   * ) 
 Dấu thanh điệu một - maJ xIG Q ( & ): nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì 

tƣơng đƣơng với dấu sắc, nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao tƣơng đƣơng thanh 0 

trong tiếng Việt.  

 Dấu thanh điệu hai - maJ xIG xoG ( * ): nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì 

tƣơng đƣơng với dấu hỏi, nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu nặng 

tiếng phổ thông.  

 

 

  

Dấu thanh điệu luôn đặt trên phụ âm chính (maJ xIG ALG uj& #TG <t). 

[o* 
o 

[o 
[o& O 

[O 
[O& 

[O* 

c 
[c 
[c& 
[c* 

C 
[C 
[C& 
[C* 
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 Ba vần ăc, ăt, ăp (}c, }d, {b) thì không dùng dấu thanh điệu, nếu 3 vần 

đi với phụ âm chính là tổ thấp thì đọc nhƣ dấu sắc; đi với phụ âm tổ cao đọc nhƣ 

dấu nặng.  Ví dụ: 
Phụ âm là tổ thấp Tổ cao 

h{b [h& Hắp hó UM* H{b Mự hặp (ngày ất) 

t{b yc& tắp cáy T{b yC Tặp cay 

f}c [n& Phắc nó F}c Ez& Phặc nhứa 

t}d yM*     Tắt mạy T}d puN Tặt pun 

p}d pa Pắt pa  [n& P}d Nó pặt 

x}c m&$    Xắc mắn X}c Ex*     Xặc xửa 

h}c yM* hắc mạy H}c c$ Hặc căn 

 Phân biệt giữa tô c nếu phát âm bình thƣờng nhƣ âm c (tiếng Việt) với tô 

c chức năng thay cho âm tắc, bằng cách: tô c đứng sau nếu có chức năng là âm 

c bình thƣờng thì cho dấu thanh 1 vào từ có phụ âm chính là tổ thấp và đọc nhƣ 

dấu sắc; từ có phụ âm chính là tổ cao thì cho dấu thanh 2 và đọc gần giống nhƣ 

dấu nặng. Tô c đứng sau có chức năng nhƣ âm tắc thì không cho dấu thanh, nếu 

phụ âm chính là tổ thấp đọc nhƣ dấu sắc, tổ cao đọc gần giống dấu nặng. 

 Mƣợn các dấu câu và cách đặt dấu câu nhƣ tiếng Việt (dấu phẩy, dấu 

chấm và dấu ba chấm,…) trong văn bản. 

3. Hƣớng dẫn cách đánh vần 
 Đối với tiếng có 2 chữ cái: Cách đánh vần đƣợc thống nhất nhƣ sau: đọc 

nguyên âm (may) trƣớc xong mới đến phụ âm (tô), Tùy từng vùng có thể sử 

dụng từ Yx& hoặc [x& (cho vào, ghép vào). Ví dụ: 

- [c  kid #TG c [l* [c   
- [k*  kid #TG k [l* [k*   
- b>  c> Yx&/[x& b [l* b>   
- yx&  yc Yx&/[x& x [l* yx&   
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- um  uc Yx&/[x& m [l* um   
- Ib  Ic Yx&/[x& b [l* Ib   

    Ic #TG b [l* Ib   
- {c  {c [M c [l* {c   

      {c #TG c [l* {c  
 - p$  c$ N p [l* p$   
   c$ Yx&/[x& p [l* p$    
 - P{b  c{b b P [l* P{b      
 - M}d  c}d d M [l* M}d    
 - n*}G  c}G G n [l* n*}G     
 - H}c  c}c c H [l* H}c      

 Đối với tiếng có 3 chữ cái thì đánh vần ym (hoặc vần) xong đến âm cuối 

vần rồi mới đến phụ âm chính, ví dụ: 

 - baN  ca - N-b [l* baN 
   caN-N-b [l* baN    

- <bG  <c - G-b [l* <bG 
     <cG-G-b [l* <bG    

-  p&IN   Ic - N - p [l* p&IN 
       cIN-N-p [l* p&IN    

- s*uM  uc - M - s [l* s*uM 
     cuM - M - s [l* s*uM      

  Đối với tiếng có 4 chữ cái thì đánh vần ym (hoặc vần) xong đến âm cuối 

vần rồi mới âm đêm rồi đến phụ âm chính, ví dụ: 

- kVaN  ca - V - N - k [l* kVaN 
      cVaN - N - k [l* kVaN 
- ec&VG  ec - V - G - c [l* ec&VG 
      ecVG - G - c [l* ec&VG      

 Lƣu ý:  
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- Khi đánh vần thì không đánh vần đến dấu thanh nhƣ tiếng Việt. Khi dạy 

các từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng cần cho học sinh đọc trơn rồi đánh vần, 

sau đó lại đọc trơn.   

- Đối với dạng bài học chữ cái phụ âm, nguyên âm, phát âm, viết chữ Thái 

và học nguyên tắc ghép vần, tích hợp các kỹ năng nghe, viết, đọc, nói cần lƣu ý 

một số điểm sau: 

- Luyện viết : Cần viết đúng các nét chữ cơ bản, dấu thanh điệu và quy 

trình viết. GV chú ý sửa những lỗi HV hay mắc đó là sự giống và khác nhau về 

con chữ, về độ cao, ví dụ: b, p, j, J, N, s, h, l, t, Z, m, n, M, N, k, X, 
E; <; A; #; e; y; >. 

- Viết chính tả, nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp xếp…Nếu nghe viết chính 

tả nên gọi 3 hoặc 4 HV lên bảng viết, còn lại viết vào vở, sau đó GV cho HV đã 

viết trên bảng tự đọc bài viết của mình và hƣớng dẫn tập thể lớp cùng phát hiện 

lỗi và chữa lỗi chính tả trên bảng.  

GV chú ý sửa những lỗi HV hay mắc đó là sự giống và khác nhau về con 

chữ, về độ cao, ví dụ: b, p, j, J, N, s, h, l, t, Z, m, n, M, N, k, X, E; 
<; A; #; e; y; >;… 

- Luyện đọc: Khi đọc cần luyện đọc những âm vần khó mà trong tiếng Việt 

không có, ví dụ: Y; oc; ac; >c, Ec; Ac; ec; #c; Ic; <c; 
Uc; uc; ic,…; luyện đọc có âm cao, âm có thanh 1, ví dụ: Ma, M&a, uH, H&>. 
eH&, H&a; T&oJ, H&aJ, H&aV, P&uG, eL&N, …. 

     - Luyện nghe - nói: GV dựa vào chủ đề, dựa vào trình độ của học sinh, 

tiến hành linh hoạt: Luyện nói bằng những câu hỏi đơn giản gần gũi với học sinh 

đến câu hỏi có nội dung phức tạp. Yêu cầu HS nói theo câu hỏi định hƣớng của 

GV. 

- Tổ chức hoạt động theo nhóm 2 ngƣời, nhóm theo bàn để đọc hiểu, trả lời 

các câu hỏi liên quan đến nội dung bài khóa. Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ 

mới để dịch bài cho sát nghĩa.  

- Hoạt động vận dụng (nghe, nói): Hỏi đáp bổ sung các kiến thức trong bài, 

vận dụng kiến thức từ thực tế vào bài học… 

6. Sử dụng các phƣơng tiện, đồ dùng dạy học 

- Sử dụng các đồ dùng dạy học: Tranh ảnh, bảng phụ, thẻ từ, vật dụng minh họa, ... 

- Phƣơng tiện công nghệ thông tin: Máy tính, máy chiếu, đèn chiếu,.../sản 

phẩm sách mềm, bản trình chiếu, ... 
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7. Hƣớng dẫn sử dụng sách Tiếng Thái   

- Bộ sách đầy đủ: SGK, TLHDDH (SGV), vở tập viết. 

- TLHDDH không là pháp lệnh, GV có thể tiếp thu hoặc điều chỉnh nội 

dung hƣớng dẫn đảm bảo sự sáng tạo và phù hợp. 

- Hƣớng dẫn sử dụng nội dung tài liệu trong thiết kế bài giảng. 

Những hƣớng dẫn dạy học trong từng bài cụ thể trong TLHDDH, là những 

định hƣớng, gợi ý để GV thực nhiện nhằm đạt đƣợc mục tiêu của chƣơng trình. 

Trong quá trình dùng sách, với tinh thần phát huy tính sáng tạo về phƣơng pháp 

dạy học của mỗi GV bằng những kinh nghiệm dạy học của cá nhân, có thể thay 

đổi, điều chỉnh những hƣớng dẫn nêu trong sách nhằm làm cho các hoạt động 

dạy học trở nên phù hợp với học sinh của mình. 
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PHẦN II. HƢỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TRONG TỪNG BÀI 

G&oN Q. S> EHN [H* XoG 

BaJ 1. waM ha AS h&iG EP [P* c$ 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc câu hỏi hội thoại chào hỏi, giới thiệu 

bản thân, gia đình… 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến bản thân, mối quan 

hệ gia đình, công việc, … 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội hội thoại. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài hội thoại; đọc hiểu nội dung bài và trả lời 

đƣợc các câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Dịch đƣợc các câu giao tiếp từ Việt Sang Thái. 

- Hỏi đáp đƣợc các câu đơn giản về chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, 

công việc… 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về cách giao tiếp, chào hỏi, giới thiệu… 

II. GỢI Ý CHUẨN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Chuẩn bị của giáo viên 
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 - Bài giảng powerpoint hoặc bảng phụ viết sẵn nội dung cần trình bày. 

- Tranh ảnh minh họa. 

- Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Đọc trƣớc các mẫu câu hội thoại về chào hỏi, hỏi thăm, giới thiệu bản 

thân, gia đình... 

- Tài liệu học, vở viết, bút. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe – nói  

a) Mục tiêu: Tạo tình huống cho HV vấn đề cần nghiên cứu về cách chào 

hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, nơi ở  

b) Nội dung: GV vào lớp và chào hỏi, giới thiệu bản thân GV, giá đình, nơi 

ở... 

- HV lắng nghe 

- GV gọi vài HV tự giới thiệu về bản thân 

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HV 

d) Tổ chức thực hiện:  

GV giới thiệu bài: GV có thể đặt câu hỏi cho HV, ví dụ: Khi mới gặp nhau 

lần đầu chúng ta thƣờng chào hỏi nhau nhƣ thế nào?  

HV trả lời: Chào, hỏi tên, tuổi, từ đâu đến, làm gì...? 

GV dẫn vào bài: Vậy, trong tiếng Thái, khi mới gặp nhau lần đầu chúng ta 

thƣờng chào hỏi, giới thiệu tên, tuổi, từ đâu đến, làm gì... nhƣ thế nào? Chúng ta 

cùng học trong bài ngày hôm nay. 

2. Hình thành kiến thức 

HĐ2. Đọc 

a. Mục tiêu: HV tự đọc đƣợc bài: đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, 

đọc dịch mẫu câu hội thoại 

b. Nội dung: HV hoạt động theo nhóm 2 ngƣời, tiến hành đọc theo yêu cầu, 

thảo luận trao đổi trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.   

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của các nhóm HV 

d. Tổ chức thực hiện:  

Mục I (yX xoN Ek*a <HG HIN <c&c eKVc) 

 GV chia nhóm 2 ngƣời cho HV đọc bài, dịch bài sang tiếng Việt, tìm ra 

và gạch chân những từ phát âm khó hay chƣa hiểu nghĩa. Trong mỗi nhóm, GV 

lựa chọn HV khá giỏi để hỗ trợ học sinh yếu đọc bài. GV hƣớng dẫn cách đọc 
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những từ phát âm khó, dịch nghĩa những từ khó cho HV. GV gọi các nhóm đọc 

bài và dịch bài. 

Sau khi GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm, GV đọc và 

dịch nội dung đã yêu cầu HV thực hiện.  

Mục II (yX xoN waM ha q HIN) và mục III (waM k&aV AS [P* c$ <c&c eKVc):  
GV giao nhiệm vụ cho từng cặp đôi đọc phân vai trong đoạn hội thoại giữa 

yX xoN - ExJ và ePG - baN  sau đó gọi từng cặp đôi đọc bài và sửa chữa và dich 

đoạn hội thoại. 

3. LUYỆN TẬP   

HĐ3. Nói - Hội thoại 

GV gọi từng cặp đôi phân vai hội thoại giữa yX xoN - ExJ và ePG – baN.   

HV: Hội thoại theo cặp đôi. 

GV: Sửa nội dung và cách phát âm.  

4.  VẬN DỤNG   
a. Mục tiêu: HV luyện cách hỏi đáp, chào hỏi, giới thiệu...  

b. Nội dung: Từng cặp đôi vận dụng mẫu câu đã học để tự giới thiệu với 

nhau về bản thân. 

c. Sản phẩm: Hội thoại, hiểu biết về bạn học. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV hƣớng dẫn HV sử dụng mẫu câu và bảng từ mới. 

- HV: Từng đôi chuẩn bị các câu hỏi giới thiệu về bản thân. 

- GV: Gọi từng cặp đứng lên để hỏi đáp 

e. GV hƣớng dẫn HV về nhà đọc thêm "BaJ EM EHN eob t&UM; HV học 

thuộc các mẫu câu hỏi thăm, chào hỏi, giới thiệu....; Dịch bài từ Việt sang Thái. 
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BaJ 2. ĐẠI TỪ NHÂN XƢNG VÀ ĐẠI TỪ NGHI VẤN 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Có kiến thức về các đại từ nhân xƣng (ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi 

thứ ba), đại từ nghi vấn (ai đấy, cái gì) và cấu trúc sử dụng đại từ nhân xƣng và 

đại từ nghi vấn trong tiếng Thái để sử dụng trong giao tiếp. 

- Sử dụng đại từ nhân xƣng, đại từ nghi vấn trong hỏi đáp, hội thoại đúng 

lúc, đứng chức năng. 

- Đọc đƣợc các đại từ nhân xƣng và đại từ nghi vấn trong tiếng Thái  

- Đặt đƣợc câu với đại từ nhân xƣng và đại từ nghi vấn trong tiếng Thái. 

- Nghe đƣợc câu hỏi, đáp thông thƣờng với đại từ nhân xƣng và đại từ nghi 

vấn;  hiểu đƣợc tùy trong trƣờng hợp ngƣời nói xƣng hô với đối tƣợng nào để 

dịch nghĩa cho phù hợp. 

- Sử dụng các đại từ nhân xƣng và đại từ nghi vấn trong tiếng Thái để giao 

tiếp. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

  - HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

 - Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

 - Thông qua bài học, HV hiểu hơn về cách giao tiếp, chào hỏi, giới 

thiệu…theo văn hóa của ngƣời Thái. 

II. GỢI Ý CHUẨN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng powerpoint hoặc bảng phụ viết sẵn nội dung cần trình bày. 

- Tranh ảnh minh họa. 

- Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

2. Chuẩn bị của học viên: Tài liệu học, vở viết, bút. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
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1. Hoạt động khởi động 

 HĐ1. Nghe – nói  

a) Mục tiêu: Tạo tình huống cho HV vấn đề cần nghiên cứu về các đại từ 

nhân xƣng, đại từ nghi vấn. 

b) Nội dung: Lắng nghe và trả lời các câu hỏi tìm hiểu. 

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HV. 

d) Tổ chức thực hiện:  

GV giới thiệu bài:  

Trong tiếng Việt, chúng ta thƣờng sử dụng các cặp đại từ nhân xƣng nhƣ: 

tôi- chúng tôi, bạn- các bạn, nó - chúng nó,... để giao tiếp với nhau và và đại từ 

nghi vấn ( ai? cái gì?) để hỏi. Vậy, trong tiếng Thái, đại từ nhân xƣng nhƣ thế 

nào? đại từ nghi vấn đƣợc sử dụng ra sao? chúng ta cùng học trong bài ngày 

hôm nay. 

2. Hình thành kiến thức 

HĐ2. Đọc 

a. Mục tiêu: HV tự đọc đƣợc bài: đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, 

đọc các khái niệm về đại từ nhân xƣng, đọc đƣợc các đại từ nhân xƣng, đại từ 

chỉ định 

b. Nội dung: HV hoạt động theo nhóm, tiến hành đọc theo yêu cầu, thảo 

luận trao đổi trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.   

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của các nhóm HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  

Mục I . Đại từ nhân xƣng 

GV yêu cầu HV nêu khái niệm đại từ nhân xƣng. Yêu cầu HV giới thiệu 

theo trình tự các đại từ nhân xƣng: Ngôi thứ nhất (số ít, số nhiều), ngôi thứ 

hai(số ít, số nhiều), ngôi thứ ba (số ít, số nhiều).  

GV yêu cầu HV đặt câu với mỗi một đại từ nhân xƣng và lấy thêm ví dụ. 

GV nhắc nhở HV lƣu ý:  

- Vị trí của đại từ nhân xƣng trong câu. 

- Từ xƣng hô trong tiếng Thái có một số trƣờng hợp mang nghĩa trung tính 

nhƣ: uc, MUG nghĩa đen là mày/tao, thƣờng sử dụng trong giao tiếp có mối quan 

hệ thân mật hay cách nói suồng sã, ngoài ra nó còn có nghĩa là: Tôi, con, cháu, 

anh, em ... tùy trong trƣờng hợp ngƣời nói xƣng hô với đối tƣợng nào để dịch 

nghĩa cho phù hợp.  

- Khi đi với đại từ là đồ vật, súc vật, ... để chỉ số nhiều chỉ dùng PUG chứ 

không dùng XuM. 
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- Đối với đại từ nhân xƣng số nhiều ở bậc trên nên dùng XuM (dùng để thể 

hiện sự tôn trọng), không nên dùng PUG, <md.  

- Đại từ tƣơng hỗ: c$ (nhau, mình); H}c c$ (yêu nhau); S}G c$ (ghét 

nhau). 

GV cho học sinh lấy ví dụ trong những tình huống cụ thể. GV lấy thêm ví 

dụ cho HV hiểu rõ hơn những trƣờng hợp những đại từ nhân xƣng cần lƣu ý. 

Mục II. Đại từ nghi vấn 

GV yêu cầu HV nêu khái niệm về đại từ nghi vấn. GV yêu cầu HV đặt câu 

với mỗi một đại từ nghi vấn và lấy thêm ví dụ. 

 GV nhắc nhở HV lƣu ý: Vị trí của đại từ nghi vấn trong câu. 

GV cho HV lấy ví dụ về đại từ nghi vấn. GV phân tích, giảng giải thêm. 

III. LUYỆN TẬP  

HĐ3. Viết. Viết các câu hỏi có chứa đại từ nhân xƣng và đại từ nghi vấn. 

a. Mục tiêu: HV tự viết đƣợc câu.  

b. Nội dung: Hoạt động nhóm, viết câu theo yêu cầu. 

c. Sản phẩm: Bài viết của HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- Mỗi nhóm (cặp đôi) viết một câu có chứa đại từ nhân xƣng, 1 câu có chứa 

đại từ nghi vấn. 

- Đại diện nhóm trình bày trƣớc lớp 

IV.  VẬN DỤNG   
a. Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức để hỏi đáp có đại từ nhân xƣng, có đại 

từ nghi vấn 

b. Nội dung: Cặp đôi hỏi đáp các câu hỏi có đại từ nhân xƣng, có đại từ 

nghi vấn. 

 c. Sản phẩm: Câu hội thoại. 

 d. Tổ chức thực hiện: Từng cặp đôi đứng trƣớc lớp hỏi đáp, lần lƣợt. 

 e. Hƣớng dẫn về nhà "eob <L&N t&UM"  
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BaJ 3. o*aJ N*oG [H* XoG 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Có kiến thức về mối quan hệ anh em họ hàng, cách gọi trong từng mối 

quan hệ của ngƣời Thái để sử dụng trong giao tiếp.  

- Đọc, đặt câu, nghe hiểu đƣợc các cách gọi anh em họ hàng trong từng mối 

quan hệ của ngƣời Thái. 

- Nói đƣợc các cách xƣng hô trong mối quan hệ anh em họ hàng của đối 

tƣợng cụ thể trong giao tiếp. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

  - HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, sử dụng đúng cách 

xƣng hô trong giao tiếp. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về cách giao tiếp, chào hỏi, giới thiệu, 

cách xƣng hô phù hợp với văn hóa Thái… 

II. GỢI Ý CHUẨN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng powerpoint hoặc bảng phụ viết sẵn nội dung cần trình bày. 

- Tranh ảnh minh họa. 

- Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

2. Chuẩn bị của học viên: Tài liệu học, vở viết, bút. 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động: HĐ1. Nghe – nói  

a) Mục tiêu: Tạo tình huống cho HV vấn đề cần nghiên cứu về mối quan hệ 

dòng tộc trong gia đình, dòng tộc của ngƣời dân tộc Thái. 

b) Nội dung: Theo dõi các Slides trình chiếu hình ảnh và trả lời các câu hỏi 

của GV    

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HV 
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d) Tổ chức thực hiện:  

GV giới thiệu bài:  

Trong tiếng Việt, chúng ta thƣờng nói về anh em họ hàng của một ngƣời 

nào đó với nhiều mối quan hệ, nhƣ: cụ, ông-bà, bố-mẹ, anh- chị-em, bác, cô, anh 

rể, chị dâu, em dâu... Vậy, trong tiếng Thái, anh em họ hàng đƣợc gọi nhƣ thế 

nào?  Chúng ta cùng học trong bài ngày hôm nay. 

2. Hình thành kiến thức: HĐ2. Đọc 

a. Mục tiêu: HV tự đọc đƣợc bài: đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, 

đọc dịch đoạn văn 

b. Nội dung: HV hoạt động theo nhóm, tiến hành đọc theo yêu cầu, thảo 

luận trao đổi trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV   

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của các nhóm HV 

d. Tổ chức thực hiện:  

Mục I. (eob <L&N)   

GV chia nhóm cho học sinh đọc bài, dịch bài sang tiếng Việt, tìm ra và 

gạch chân những từ phát âm khó hay chƣa hiểu nghĩa. Trong mỗi nhóm, GV lựa 

chọn học sinh khá giỏi để hỗ trợ học sinh yếu đọc bài. GV hƣớng dẫn cách đọc 

những từ phát âm khó, dịch nghĩa những từ khó cho HV. GV gọi các nhóm đọc 

bài và dịch bài. 

Sau khi GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm, GV đọc, 

dịch và giải nghĩa những từ  cho HV hiểu.  

Mục II. (o*aJ N*oG)   

GV sử dụng sơ đồ, hƣớng dẫn học sinh đọc và trình bày cho HV hiểu mối 

quan hệ trong sơ đồ với Es*a (mình), LuG ta, ZiG xaV. 
3. Luyện tập 

HĐ3. Nghe - nói đoạn văn. 

a. Mục tiêu: Nghe và trả lời các câu hỏi ván đáp của GV.  

b. Nội dung: Hoạt động cả lớp, nghe – nói. 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  

GV hỏi: Bố vợ, mẹ vợ trong tiếng Thái gọi là gì? 

  Bố đẻ, mẹ đẻ trong tiếng Thái gọi là gì? 

  Ông nội, bà nội trong tiếng Thái gọi là gì?  

  Ông ngoại, bà ngoại trong tiếng Thái gọi là gì? 

4. Vận dụng   
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a. Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức để hỏi đáp giới thiệu về gia đình. 

b. Nội dung: Cặp đôi hỏi đáp các câu hỏi có giới thiệu về thành phần trong 

gia đình. 

c. Sản phẩm: Câu hội thoại. 

d. Tổ chức thực hiện: Từng cặp đôi đứng trƣớc lớp hỏi đáp, lần lƣợt. 

e. Hƣớng dẫn về nhà: Đọc bảng từ (kod Ym &). 

 
 

BaJ 4. S> EHN LuG {C  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài văn về gia đình, các thế hệ trong gia 

đình. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến các thành viên 

trong gia đình. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến gia đình, các 

thành viên trong gia đình. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 
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- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về gia đình, các thế hệ trong gia đình 

ngƣời Thái. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiêu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến gia đình, các thế hệ trong gia đình. 

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu bài. 

+ Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. 

- Cá nhân: Trả lời câu hỏi về gia đình. VD: Nhà có mấy ngƣời? Gồm 

những ai, …  

+ Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 
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*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: Yf, V&a, Luc, EP&, T&oJ, eM&. 
+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

+ S&> o*aJ LuG {C iM ic* Luc - ic* SaJ ic* ZiG?  
+ p*a LuG [C* iM ic* Luc - ic* SaJ - ic* ZiG?  
+ LuG {C uj& n*}G Luc Yd - uf* N$* iM ic* Luc - ic* SaJ ic* ZiG? 
+ S> EHN LuG {C [l* eM&N S> EHN EXG Yd? 
- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng. 

+ S&> o*aJ LuG {C iM Ec*a Luc - h*a SaJ ix& ZiG.   
+ p*a LuG [C* iM xib Luc - h*a SaJ - h*a ZiG.   
+ LuG {C uj& n*}G Luc <c&c - uf* N$* iM <h&c Luc - xaM SaJ xaM ZiG.  
+ S> EHN LuG {C [l* eM&N S> EHN Yz&, ciN uj& T&oJ c$ M&>N M*> Eb&a k}d 

k*oG x}G c$. 
2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nghe – Viết: Nghe - viết đoạn văn. 

- GV: Đọc toàn bộ nội dung hoặc trích đoạn để học sinh viết chính tả. 
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+ Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết 

- Cả lớp: Lắng nghe và viết bài vào vở. (có thể cử 3 hoặc 4 HV lên bảng 

viết) 

- GV: đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi bài HV viết trên bảng. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

4. Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Nghe – nói 

- GV: Yêu cầu HV nghiên cứu phần yk c*VaG kod pac 

- Cả lớp: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Nơi HV đang làm việc, công tác có đồng bào dân tộc Thái ngƣời ta 

thƣờng xƣng hô với ngƣời già nhƣ thế nào? (Thƣờng gọi ngƣời già là bố, mẹ và 

xƣng con). 

+ Trong công sở hay tại nơi làm việc ngƣời nói còn dùng từ xƣng hô nào? 

(Xƣng tôi). 

+ Với ngƣời đã có gia đình và đã có con ta thƣờng gọi / xƣng hô nhƣ thế 

nào? (Gọi theo tên con cả). 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 5. PUG ES&G ux* c>G S> EHN  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc đoạn văn nói về đồ dùng trong gia đình 

và đồ dùng của đồng bào Thái xƣa và nay. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến đồ dùng trong gia 

đình và đồ dùng của đồng bào Thái. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến đồ dùng trong 

gia đình. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về đồ dùng trong gia đình và đồ dùng 

của đồng bào Thái xƣa và nay. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym &) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 
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2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến gia đình, các thế hệ trong gia đình. 

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. VD: Đồng chí hãy kể bằng 

tiếng Thái các đồ dùng thƣờng sử dụng trong gia đình của mình. 

- Cá nhân: Kể bằng tiếng Thái các đồ dùng thƣờng sử dụng trong gia đình. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung những đồ dùng mà HV trƣớc chƣa nói đến (gọi 

khoảng 2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “PUG ES&G ux* c>G S> EHN”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt (eob <L&N) 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: lac, Mac dab, <sc, Noc SaN, xic {N* ... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 
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2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi (Hud waM) 

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

+ BaJ En en Hod ic* taG ES&G ux* c>G EHN? PUG ES&G N*$ [l* ES&G Yd? 
+ EP& UX EHN uf* yT, EHN Yd [C* et&G {T laJ ES&G ux* c>G EHN? 
+ EP& UX et& ES*a uf* yT s&}G ALG ux* j&$ {d c{b f*a yp*? 
+ N*oG <T PUG ES&G EHN koG N*oG ALG ux*? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

+ BaJ En en Hod 23 taG ES&G ux* c>G EHN. PUG ES&G N*$ [l*: Ex&, Fa, 
HoM <t* N*oJ, f*a yp*, j&$, Mac dab, kVaN, {L <o&G, x&iV; C*oN it, Mac d*iM, ET&a 
xub, Mid, kVaN, sob, h*iG, w*>J, ed, <sc uw&, b&>G, [m*, o&aG, b*}G {N*. 

+ EHN uf* yT, EHN Yd [C* et&G {T laJ ES&G ux* c>G EHN EP& yV* ux* c{b #Jd EJ*N. 
+ et& ES*a uf* yT s&}G ALG ux* j&$ {d c{b f*a yp* EB& PUG h*oG [t& c$ Eb&a iM fa EHN. 
+ N*oG <T PUG ES&G EHN koG N*oG ALG ux*: t&}G, PaN, Ex,& Fa, w*>J, ed,... 
2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập (eob waN ec&G tob) 

HĐ3. Hội Thoại 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện hoạt động hội thoại. 
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- Cặp: Mỗi HV đóng một nhân vật, đọc lời thoại và trao đổi lại vai nhân vật 

để luyện. 

+ 2- 3 cặp đọc trƣớc lớp. 

- Cả lớp: Nghe, nhận xét và sửa lỗi phát âm. 

4.  Hoạt động vận dụng (yk c*VaG) 

HĐ4. Nói – viết về các đồ dùng: 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Viết đúng tên đồ dùng dƣới mỗi hình ảnh.  

- Cá nhân: Viết đúng tên đồ dùng dƣới mỗi hình ảnh. 

  

  

  

  

  

  

1 2 

5 
6 

3 4 
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- Cặp/ nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài BaJ 6. S> EHN LuG p*aN  

 

  

15 



36 

 

BaJ 6. S> EHN LuG p*aN  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài văn về gia đình, mối quan hệ họ 

hàng, dòng tộc, tình đoàn kết và cách phát triển kinh tế gia đình. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến các thành viên 

trong gia đình, mối quan hệ họ hàng, dòng tộc, tình đoàn kết và cách phát triển 

kinh tế gia đình. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến gia đình, các 

thành viên trong gia đình, mối quan hệ họ hàng, dòng tộc, tình đoàn kết và cách 

phát triển kinh tế gia đình. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về gia đình, các thế hệ trong gia đình 

ngƣời Thái, mối quan hệ họ hàng, dòng tộc, tình đoàn kết và cách phát triển kinh 

tế gia đình. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 
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- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym &) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến gia đình, các thế hệ trong gia đình. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động: Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách quan sát và khai thác tranh theo nhóm/ 

cặp (VD: ngƣời nông dân đang làm gì? ở đâu? cảnh có những hình ảnh gì?, …) 

- Nhóm/ cặp:  

+ Nhìn tranh và thảo luận. 

+ Đại diện nhóm/ cặp của mình trình bày trƣớc lớp. 

+ Các nhóm khác bổ sung ý kiến (nếu có ý kiến khác) 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá: Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt - eob <L&N. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thức thực hiện phần eob <L&N. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ bài. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu (Nếu có). 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc thầm bài đọc theo GV. 

+ Đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: boc, M&>N, ec&VN, T&oJ, YN, boc, JUc, <XLd.  
+ Đọc ngắt nghỉ đúng nhịp, câu (cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

- Cá nhân: Đọc câu GV chỉ trên bảng trƣớc lớp (Khoảng 3 – 4 HV) 
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* Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi (Hud waM) 

- Cặp/ nhóm: Đọc lại toàn bộ bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

+ UM* iN* S> EHN LuG p*aN #Jd x}G?   
+ k&aG Na yd* #o& pa, LuG boc IM #Jd x}G? 

+ LuG p*aN boc Yf Ma ciN Ek*a n*}G? 
+ c&oN AS iS ciN Ek*a LuG V&a EXG Yd? 
 + uS& q tob LuG p*aN EXG Yd? 
- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng. 
+ UM* iN* S> EHN LuG p*aN k&aG Na; #Jd eLG AMJ o*aJ N*oG s*uM um& [H* XoG Ma 

ciN M&>N AMG T&oJ LuG p*aN.  
+ k&aG Na yd* #o& pa LuG boc IM: #Jd c*oJ, p*iG ec&G [f, #Jd {m*, Eoa EM kaJ 

yV* UX* Eod, UX* Ec ec&G UX* x*>G Ex* Yh* PUG Luc.  

+ LuG p*aN boc: o*aJ up& #OM uo*; o*aJ LuG, #OM p*a ex; oaV c&iVJ, oa l*a; o*aJ 
ta, #OM NaJ LuN; LuG hoM, p*a xaM; N*a boc, N*a baN; l>G ExG, Eo*J YP* <xM. 

+ c&oN AS iS ciN Ek*a LuG V&a: UM* iN*, ip iN* yd* M> Ek*a, ec&G [C* yd* M> pa T&oJ 
L>G boc #Jd ciN koG c&aN <b* kVa Hoc ic& W>d: EV puc Eka* {d Na, EV L*IG pa, 
Ek*a [C* m*a, pa [C* eP&…EP& EXG N*$ k*oJ s&}G yd* AMJ o*aJ N*oG oi*N <SM M&>N, 
Yf [C* Eoa eh*G AN! 

+ uS& q tob LuG p*aN EXG: #Jd yd* yp #pN, #TG ca& EHN Yf [C* h*aV h$ 
el& AN, o*aJ h*aJ #OM h*aJ AN!   

* Đọc dịch (Nội dung này có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   
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+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

3.1. Nghe – viết: Nghe điền từ còn thiếu vào chỗ trống 

- Cả lớp: Nhìn và đọc lƣớt đoạn văn. 

- Cá nhân: Nghe GV đọc và viết từ còn thiếu vào chỗ trống (mỗi câu GV 

đọc 3 lần) 

+ Nghe GV đọc lại đoạn văn, soát từ đã điền và chỉnh sửa. 

+ 3 HV lên viết các từ còn thiếu lên bảng (mỗi HV viết 4 từ theo chỉ định 

của GV) 

- Cả lớp: Quan sát đáp án của 3 HV, nhận xét và chỉnh sửa (nếu sai, chƣa 

chuẩn). 

3.2. Đọc 

- Cả lớp: Đọc trơn lại nội dung phần nghe GV chỉ trên màn chiếu (Cả lớp – 

nhóm/ dãy bàn – cá nhân). 

+ Nghe GV chỉnh và đọc lại các âm phát âm bị sai (khi đọc cả lớp) 

+ Nghe các HV khác góp ý, chỉnh âm chƣa chính xác (khi đọc nhóm / dãy 

bàn – cá nhân) 

4. Hoạt động vận dụng: Nghe – nói, viết 

- Cả lớp: Nghe GV nêu yêu cầu: tìm những từ ngữ có từ đồng âm khác 

nghĩa theo cặp/ nhóm bàn (từ: N*a). 
- Cặp/ nhóm: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Cử đại diện nhóm lên viết từ của nhóm mình lên bảng (2 – 3 nhóm). Các 

nhóm quan sát, nhận xét và bổ sung. 

- Cả lớp: Nghe GV chốt, giải thích từ chƣa hiểu; nghe hƣớng dẫn cách tự 

học để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới.  
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BaJ 7. Eoa f> Eoa IM t*}G EHN da j*aV 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài thơ về tình cảm và cách ứng xử, 

giữa vợ chồng. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến vợ chồng, tình cảm 

và cách ứng xử giữa vợ chồng. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến tình cảm và 

cách ứng xử giữa vợ chồng. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Qua bài học, HV hiểu hơn về tình cảm và cách ứng xử giữa vợ chồng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym &) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm 

2. Chuẩn bị của học viên 
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- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến cách ứng xử giữa vợ chồng, con cái trong gia đình. 

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động: Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi/ yêu cầu của GV (VD: Anh/ chị tự giới thiệu 3 câu 

về gia đình mình; anh / chị đã có gia đình (vợ - chồng) chƣa?, …) 

- Cá nhân: Tự giới thiệu theo định hƣớng của GV; trả lới câu hỏi của GV. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá: Đọc 

2.1 . Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thức thực hiện phần eob <L&N. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ bài thơ. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu (nếu có). 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc thầm bài đọc theo GV. 

+ Đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: N> ^, pac, ekc. 
+ Đọc đúng nhịp, câu thơ (cá nhân, đồng thanh). 

- Cặp: Đọc mỗi ngƣời một nửa bài (một ngƣời đọc 4 câu đầu, một ngƣời 

đọc 5 câu cuối); đọc đổi lại, nghe và chỉnh âm cho nhau. 

- Cá nhân: Đọc câu GV chỉ trên bảng trƣớc lớp (Khoảng 3 – 4 HV) 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Đọc lại toàn bộ bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

+ Hud Q eo& boc EHa uk x}G? 

+ EP& UX [P& ta ciN El*a Luc EkJ s&}G Eb&a yd* uj&? eo& boc EHa uk x}G?  
+ EP& UX [P& up& ciN El*a Luc YP* s&}G Eb&a yd* NoN? eo& boc EHa uk x}G?  
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+ Hud 3 eo& boc EHa uk x}G? 
- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- 4 nhóm lên bảng viết câu trả lời của nhóm mình (mỗi nhóm một câu). 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng. 

+ Hud Q eo& boc Eha AS f> d&a t*oJ yz H*aJ IM yd* z&iG h>. 
+ [P& ta ciN El*a Luc EkJ Eb&a yd* uj& EP& Luc EkJ Z}G YS* xoJ. eo& boc EHa 

uk ..... (T&oJ LaG {g& koG q HIN).  
+ [P& up& ciN El*a Luc YP* Eb&a yd* NoN EP& Luc YP* Z}G k*oJ S&>G [P& up&.  eo& 

boc EHa uk ..... (T&oJ LaG {g& koG q HIN).  
+ Hud 3 eo& boc EHa yd* xIG pac t*aN [Z Z*oG {o* o&oJ {N doM. 
2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập: Đọc hiểu 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn nhìn và đọc lƣớt câu ở cột bên trái nối với 

câu ở cột bên phải để thành câu hoàn chỉnh, có nghĩa. 

- Cá nhân: Đọc và nối để thành câu hoàn chỉnh, có nghĩa. 

- Cặp / nhóm trao đổi bài để kiểm tra và chỉnh sửa cho nhau. 

- Cá nhân: Mỗi HV đọc 1 câu nối tiếp, lần lƣợt từ câu 2 cho đến câu 13. 

- Cả lớp: + Nghe và nhận xét. 

+ Nghe GV chốt đáp án. 

4.  Hoạt động vận dụng: Viết 

- Cả lớp: Nghe hƣớng dẫn cách viết bài giới thiệu về bản thân, gia đình, 

nghề nghiệp, công việc của mình. 

- Cá nhân: + Nghe và viết dàn ý của bài văn theo hƣớng dẫn của GV. 

+ Hỏi GV những từ khó, từ ít sử dụng (nếu có).  
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- Cả lớp: Nghe GV chốt, giải thích từ chƣa hiểu; nghe hƣớng dẫn cách tự 

học để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về viết thành bài văn hoàn chỉnh; chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

G&oN xoG. b*aN k&>G uf* yT 
BaJ 8. b*aN k&>G uf* yT  

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc các câu ca dao, tục ngữ về các địa danh 

và những đặc trƣng của các vùng đó.  

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến các địa danh và 

những đặc trƣng của các vùng đó. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến các địa danh 

và những đặc trƣng của các vùng đó. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 
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- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Qua bài học, HV hiểu hơn các vùng và những đặc trƣng của các vùng đó. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym &) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến gia đình, các thế hệ trong gia đình. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động: Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi/ yêu cầu của GV (VD: Anh/ chị nói tên các địa danh 

các huyện ở tỉnh Sơn La mà HV biết. VD: EMG At&c, <xb <Cb, EMG m*>J... ) 

- Cá nhân: Nói tên các địa danh các huyện ở tỉnh Sơn La. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá: Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách đọc các câu CVaM SIN LaG. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt 16 câu ca dao, tục ngữ.. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu (nếu có). 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc thầm bài đọc theo GV. 

+ Đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: hac, h>c, pac, J&}G, Hac. 
+ Đọc đúng nhịp, ngữ điệu câu thơ (cá nhân, đồng thanh). 



45 

 

- Cặp: Luyện đọc nghe và chỉnh âm phát âm cho nhau. 

- Cá nhân: Đọc câu GV chỉ trên bảng trƣớc lớp (Khoảng 3 – 4 HV) 

2.2. Đọc hiểu  

- Cả lớp: Nghe và trả lời câu hỏi của GV vầ 1 số địa danh (VD: EMG m*>J 
EMG EXG Yd?; EMG Yd iM d&aN LaJ fa ec*V?, ...) 

- Cặp/ nhóm: quan sát bài và hỏi – đáp tƣơng tự nhƣ hƣớng dẫn của GV. 

- 2 -3 cặp hỏi và đáp trƣớc lớp các câu vừa trao đổi. 

- Nghe GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm. 

2.3. Đọc dịch (HV có  thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập: Nghe – chép chính tả 

* Nghe – viết: Nghe điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

- Cả lớp: Nghe GV đọc từ câu 1 đến câu 10 để HV viết chính tả. 

+ Nghe đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu để viết. 

- Cá nhân: Lắng nghe và viết bài vào vở. (Có thể cử 3 hoặc 4 HV lên viết 

trên bảng) 

- Cả lớp: Đọc lại từng câu theo thƣớc chỉ của GV để soát và sửa lỗi bài HV 

viết trên bảng. 

+ Nghe soát lại bài, chỉnh sửa lỗi (nếu có). 

4.  Hoạt động vận dụng: Nghe - Nói 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV về việc tìm thêm các địa danh bằng tiếng 

Thái các tỉnh phía Bắc mà HV biết. VD: EMG CVaJ, EMG ewG, ... 
- Cá nhân: Nói tên các địa danh bằng tiếng Thái các tỉnh phía Bắc. 

- Cả lớp: Nghe GV chốt, giải thích từ chƣa hiểu; nghe hƣớng dẫn cách tự 

học để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về viết thành bài văn hoàn chỉnh; chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 9. waM TaG - waM b&oN uj&  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài hội thoại, biết cách hỏi về đƣờng đi, 

cách chỉ dẫn đƣờng đi và một số câu chào hỏi đơn giản. Biết nói lời cảm ơn. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến cách hỏi về đƣờng 

đi, cách chỉ dẫn đƣờng đi và một số câu chào hỏi đơn giản. Biết nói lời cảm ơn. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến cách hỏi về 

đƣờng đi, cách chỉ dẫn đƣờng đi và một số câu chào hỏi đơn giản. Biết nói lời 

cảm ơn. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về cách hỏi về đƣờng đi, cách chỉ dẫn 

đƣờng đi và một số câu chào hỏi đơn giản. Biết nói lời cảm ơn. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 
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- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm: 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến gia đình, các thế hệ trong gia đình. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động: Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi/ yêu cầu của GV (VD: Anh/ chị nhìn vào hai mục I, 

II trong tài liệu và xác định xem hai mục này thuộc thể loại văn bản gì? – Hội 

thoại; Mục I hỏi đƣờng; mục II là lời thoại chào hỏi khi mới gặp nhau ở đƣờng 

đi và hỏi – chỉ dẫn đƣờng đi). 

- Cá nhân: Nhìn vào tài liệu và xác định hai mục là đoạn hội thoại; Mục I 

hỏi đƣờng; mục II là lời thoại chào hỏi khi mới gặp nhau ở đƣờng đi. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học: waM TaG - waM b&oN uj&. 
2. Hoạt động khám phá: Hội thoại 

2.1. Đọc thầm, đọc lướt  
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thức thực hiện phần waM b&oN uj&. 
- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt bài hội thoại. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu (Nếu có). 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

2.2. Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc thầm bài đọc theo GV. 

+ Đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

2.3. Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: Yd, hac V&a, Loc, C&oJ. 
+ Đọc lời thoại, chú ý lên giọng, xuống giọng theo lời của nhân vật (đồng 

thanh). 

- Nhóm / dãy bàn: Chia lớp thành 2 dãy, 1 dãy đóng vai nhân vật Bun, một 

nhóm đóng vai nhân vật Sƣơng. Hai dãy đọc lời thoại của mình theo thƣớc chỉ 

của GV. 

- Cặp: 2 – 3 cặp đọc lời thoại trƣớc lớp. Một HV đóng vai nhân vật Bun, 

một HV đóng vai nhân vật Sƣơng.  

- Cả lớp: Nghe lời thoại của các cặp. Góp ý, chỉnh âm chƣa chính xác. 
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3. Hoạt động luyện tập: Hội thoại 

3.1. Đọc thầm, đọc lướt  
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thức thực hiện phần AS [P* q caG TaG. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt bài hội thoại. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu (nếu có). 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

3.2. Nghe đọc  

- Cả lớp: 

+  Nghe và đọc thầm bài đọc theo GV. 

+ Đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

3.3. Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: UC Yd, yH&, pic kVa, x*IG suc x*IG sac X*iN Loc. 
+ Đọc lời thoại, chú ý lên giọng, xuống giọng theo lời của nhân vật (đồng 

thanh). 

- Nhóm / dãy bàn: Chia lớp thành 2 dãy, 1 dãy đóng vai nhân vật Bun, một 

nhóm đóng vai nhân vật Sƣơng. Hai dãy đọc lời thoại của mình theo thƣớc chỉ 

của GV. 

- Cặp: 2 – 3 cặp đọc lời thoại trƣớc lớp. Một HV đóng vai nhân vật Bun, 

một HV đóng vai nhân vật Sƣơng.  

- Cả lớp: Nghe lời thoại của các cặp. Góp ý, chỉnh âm chƣa chính xác. 

4.  Hoạt động vận dụng: Dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng Thái 

- Cả lớp: Nghe hƣớng dẫn cách viết bài giới thiệu về bản thân, gia đình, 

nghề nghiệp, công việc của mình. 

* Gợi ý: 

- US& x}G?; x&iG c{b US&; t*>J/ooc ip Yd? 
- S> EHN iM ic* q? [l* Yf? 
- EHN j*aV uj& b&oN Yd? EMG Yd?, (...) 
- Cá nhân: Nghe và viết dàn ý của bài văn theo hƣớng dẫn của GV. 

+ Hỏi GV những từ khó, từ ít sử dụng (nếu có).  
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- Cả lớp: Nghe GV chốt, giải thích từ chƣa hiểu và dịch phần III. BaJ EM 
EHN: ec* ooc CVaM yT Hud Yt* iN * ra tiếng Thái.  

- Nghe GV dặn dò và về viết thành bài văn hoàn chỉnh; chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

 

BaJ 10. S*oN ELc uf* <c&c  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài thơ; Biết đƣợc để lựa chọn đƣợc 

ngƣời lãnh đạo ta phải chọn ngƣời có năng lực, uy tín, đƣợc dân tín nhiệm nhƣ 

thế nào? 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến việc lựa chọn và 

bầu ra ngƣời lãnh đạo xứng đáng đƣợc dân tin yêu. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản đến việc lựa chọn và bầu ra ngƣời lãnh đạo 

xứng đáng đƣợc dân tin yêu. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 
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- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về việc lựa chọn và bầu ra ngƣời lãnh 

đạo xứng đáng là ngƣời vì dân. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm: 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến ngƣời lãnh đạo bản, mƣờng. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Quan sát - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. Quan sát hình ảnh sau gợi 

cho ta điều gì. 

- Cá nhân: Thể hiện bằng tiếng thái về hành động bỏ phiếu bầu cử. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung nhận xét. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học: S*oN ELc uf* <c&c. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp:  

+ Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 
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*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: ELc, S*oN ELc, s&}G eP&, UC EJ&G, b&aV xaV ELc 
uS*, yP&, H}c, S&aG, VIc. 

+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Cá nhân:  

+ Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

- Nhóm/cặp:  

+ Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi - Hud waM 
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- EP& UX ELc boc s&}G yd* ELc w>G <MN? 
- eo& Yh* Ek*a Na m*a eP& xuM o*a UH EHa ELc Ek*a ES*, yd* ELc Eoa Ek*a EXG Yd? 
- eo& Yh* b*aN EMG T&IG oaN, l*a Ex&G EHa, yp T&oJ L>G TaG o>N Pa koG 

d*aG EHa yd* ELc Eoa uf* <c&c b*aN EMG eNV Yd? 
- Noc PUG uk en Hod n*}G c>G BaJ En, EHa iM uk Yd cob <HM t&UM Yh* 

uf* taG yP& da EMG Eb&a? 
- BaJ iN* eo& EV*a Ma TaG uk x}G? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

- EP& UX ELc boc s&}G yd* ELc w>G <MN? (ELc w>G <MN edd <fN Yx& M$ 
Eb&a Ex*a) 
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- eo& Yh* Ek*a Na m*a eP& xuM oa* UH EHa ELc Ek*a ES*, yd* ELc Eoa Ek*a EXG 
Yd? (ELc Ek*a eL*V s&}G ELc Eoa Ek*a xuM tac H>G Yx) 

- eo& Yh* b*aN EMG T&IG oaN, l*a Ex&G EHa, yp T&oJ L>G TaG o>N Pa koG 
d*aG EHa yd* ELc Eoa uf* <c&c b*aN EMG eNV Yd? (Từ dòng thứ 10 đến dòng số 18 

từ trên xuống). 
- Noc PUG uk en Hod n*}G c>G BaJ En, EHa iM uk Yd cob <HM t&UM Yh* 

uf* taG yP& da EMG Eb&a? (Dựa vào nguyện vọng của cá nhân đƣa ra).  

- BaJ iN* eo& EV*a Ma TaG uk x}G? (ELc S*oN uf* <c&c b*aN EMG) 

3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nghe hiểu và viết  
- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV. Nghe, viết vào vở nội dung bài đọc theo 

yêu cầu. 

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ đoạn văn theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

4. Hoạt động vận dụng - yk c*VaG kod c{b Hud   

Eoa kod n*}G Exa A Yx& Exa B yV* eM&N Hud <L&G LIN iM IG* eNV BaJ <L&N 
En: ux* EXG: 1 - i 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Đọc và chọn thông tin ở cột A ghép với 

thông tin ở cột B rồi ghi kết quả vào cột C để đƣợc nội dung đúng theo bài đọc 

(ví dụ: 1 - i).  

- Cá nhân: Đọc và chọn thông tin theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn theo đáp án bảng sau. 
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A C B 

1 S&aG o>N Pa m&UN #jN 1 - i a el* [C* laJ 

 p>G MUd M>  b Hod b&oN EHG Yx 

 uf* Ec&N p*aN paG EJ*N  c EHa s&}G oUG EBa XuM AOJ 

 q #md Ys #md eHG  d ekV m&UN {d 

 ELc x&aV yd* EJ&G N*$  e et&G puN VIc b*aN 

6 #TG #jN EMG  f {N d*aG n&IG nIV 

7 uH* pid ec* waG #V*N  i Hod T$ il l*a 

8 Ys ec& c*a h$ eM*G  j o&iN ExG ES& LoG caG yC* 

9 ta Va& uP Eka  k AHb t&ac EHa na 

 S&aG s&oG p*aN paG EJ*N  l oaV H}c LuG laJ b*aN 

1 ELc Eoa q ExG  m epG p&IN V$ EpG 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, hình thức phát triển kinh tế cây con tăng năng suất, chất lƣợng. 

Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 11. b*aN p&IN Ym&  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài thơ; Thấy đƣợc sự đổi mới, phát 

triển của bản làng so với trƣớc đây. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến cảnh vật, quang 

cảnh của bản làng. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản đến việc miêu tả bản làng và sự thay đổi của 

bàn làng. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về sự đổi mới, phát triển của bản làng so 

với trƣớc đây. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 
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2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến sự thay đổi, đổi mới của bản làng. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe, quan sát, nói. 

- Cả lớp: Nghe, quan sát đoạn video hình ảnh về cảnh quan thay đổi của 

bản làng, đất nƣớc hoặc yêu cầu của GV. Hãy trình bày bằng tiếng thái qua quan 

sát đoạn video trên nói lên vấn đề gì? 

- Cá nhân: Trình bày bằng tiếng thái thể hiện Sơn La đổi mới. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “b*aN p&IN Ym&”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: l}c H*IVN l}c x&a, G&a TaG ex, eCVJ {N*, Ep&a eC*VG, {o* 
o&iG, boc. 

+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  
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+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- c>G BaJ iN* <T b*aN k&>G uf* yT iN* uj& b&oN Yd? et& ES*a iM uk x}G lac EX 
yK* Eb&a? 

- TaG yp Ma Ek*a b*aN iN* et& ES*a eNV Yd? 
- #Jd EXG Yd yK* s&}G iM TaG l>G c*VaG? 
- iM TaG l>G c*VaG UH iM uk x}G [C* yd* p&IN w&aJ yp T&oJ EV*a k*UN c>G BaJ iN*? 
- yK* b*aN iN* iM x}G p&IN w&aJ? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân:  

+ Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

- c>G BaJ iN* <T b*aN k&>G uf* yT iN* uj& b&oN Yd? (b*aN uj:& l}c H*IVN l}c x&a, 
l}c G&a TaG e, h> eCVJ {N* [b&, uj& c&a {c* moc C*> h*>J AL*c uP xuG ...), et& ES*a iM uk 
x}G lac EX yK* Eb&a? (iM laJ uk lac EX: TaG H*aJ ec&G N*oJ, b*aN Eb&a #H iM dI*N...). 

- TaG yp Ma Ek*a b*aN iN* et& ES*a eNV Yd? (TaG H*aJ, N*oJ, f}&G S$ x$ h*IM). 
- #Jd EXG Yd yK* s&}G iM TaG l>G c*VaG? (iM S*aG Ga #d&c Ma s>N). 
- iM TaG l>G c*VaG UH iM uk x}G [C* yd* p&IN w&aJ yp T&oJ EV*a k*UN c>G BaJ 

iN*? (ex El&M b*}G taM T*aJ YJ JUd yp Ma, iM c&VaN p*aJ ES&G AS* T*uc x&iG koG 
KaN...). 

- yK* b*aN iN* iM x}G p&IN w&aJ? (iM laJ uk p&IN w&aJ EXG: iM TaG l>G c*VaG, iM 
c&VaN p*aJ ES&G AS*, iM d*IN EH&,  EHN MuG g*oJ, MuG <T&...). 

3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 
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Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Đặt câu với từ cho sẵn - yk c*VaG kod c{b Hud: T}d Hud T&oJ PUG 
kod Yt* iN* 

- b*aN N*oG   - M&UN <PG   - EHN H*aN   - b*aN k&>G  
- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Đặt câu có nghĩa với cụm từ cho trƣớc.  

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

4. Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Đọc (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc thêm).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, thực trạng trƣớc và sự thay đổi của bản làng, nét văn hóa truyền thống của 

dân tộc Thái quê em. 

- Nghe GV dặn dò và về viết hai chủ đề dƣới đây và chuẩn bị bài mới. 

1. uj& n*}G b&oN Es*a daG eob io&/OaJ iS* TaG EM Hod EHN Es*a Eb&a [C* b&oN Es*a 
#Jd VIc. b&oN EHN io& OaJ uj& iM x}G K*$ S&$ <P*N j*oN. (et*M 80 kod t&aV k*UN) 

2. n*}G <f*G io&/OaJ ciN uj& iM x}G K**$ S&$ <P*N j*oN n&IV ES yd* laJ iP& N*oG 
Ma jaM Ab&G eL, o*iN M&>N? PUG uk K*$ S&$ <P*N j*oN N*$ yd* m*a eP&, t*}G et&G 
eNV Yd? et*M BaJ SIN p&aV Yh* iP& N*oG laJ EMG uH* L>G K*$ S&$ <P*N j*oN N*$ 
yV* n&IV ES yd* laJ iP& N*oG Ma o*iN jaM. (80 kod t&aV k*UN). 
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G&oN xaM. F*a diN p&a uP - b&oN ciN uj& 

BaJ 12. waM Ma TaG M>, UM*, AS, oaJ F*a diN  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài hội thoại, biết đƣợc các câu hỏi về 

ngày, giờ, biết đƣợc sự khác biệt và cách tính ngày, tháng theo lịch của ngƣời 

Thái. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến ngày, tháng, giờ và 

biết viết 1 bài văn ngắn nói về các hoạt động trong một ngày của bản thân. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về ngày, tháng, giờ gắn với công việc hàng 

ngày của bản thân. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về sự khác biệt và cách tính ngày, tháng 

theo lịch của ngƣời Thái so với lịch vạn niên. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến ngày, giờ và cách tính tháng của ngƣời Thái. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. Hãy đọc một trong những câu 

ca dao nói về thời tiết, khí hậu gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp của dân 

tộc Thái thƣờng áp dụng. 

- Cá nhân: Kể bằng tiếng thái những hoạt động trồng trọt, chăn nuôi gắn 

liền với thời tiết, khí hậu vùng miền. 

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “waM Ma TaG M>, UM*, AS, oaJ F*a diN”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc-Hội thoại 

2.1. Đọc thầm, đọc lướt. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc (eob waM ec&G tob). 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

*Đọc trơn 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu hội thoại. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  
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+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Phân vai nhân vật ePG - 
buN trong nội dung 1. waM ha UM*, cặp nhân vật vai bIN - maJ trong nội dung 2. 

waM ha AS lần lƣợt đọc nối tiếp cho đến hết nội dung bài đọc. 
- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ khó. 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

2.2. Đọc hiểu.  

- Cá nhân:  

+ Lần lƣợt đọc từng câu hội thoại. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

- Nhóm/cặp:  

+ Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ.  

+ Hai ngƣời tự hỏi, tự trả lời theo nội ding bài hội thoại (xoG q waM ec&G 
tob c$ T&oJ Hud En) 

Phân vai nhân vật (tùy thuộc tên nhân vật và sự sáng tạo của cặp nhân vật) 

dựa theo sƣờn nội dung 1. waM ha UM* và nội dung 2. waM ha AS. 
2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nói – viết về giờ: 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Viết đúng thời gian tƣơng ứng dƣới mỗi 

hình ảnh.  

- Cá nhân: Viết đúng thời gian tƣơng ứng dƣới mỗi hình đồng hồ. 

et*M eM&N AS Yx& T&oJ h&uN Yt* iN* 
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- Cặp/ nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

7 8 

5 6 

1 2 

3 4 
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4. Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Đọc – viết (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc tham khảo và làm 

bài tập trong tài liệu - BaJ EM EHN; BaJ <L&N t&UM).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, thời gian ngày giờ, lịch Thái. 

+ Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới.  
BaJ EM EHN : 

- Cá nhân: Nghiên cứu nội dung bài tập. 

- Nhóm/cặp: Thực hiện đọc và điền phần còn thiếu vào chỗ chấm. 

- Cả lớp: Nghe GV dặn dò và về hoàn thiện bài tập về miêu tả hoạt động, 

công việc hàng ngày của bản thân.  
ux* kod Yt* iN* Yx& b&oN Ep&a Yh* #pN BaJ "VIc ALG #Jd c>G UM* koG k*oJ" 

<L&G LIN. 
a. #Jd;   b. UX*;   c. k*oJ;  d. x*>G; ....  
 
 

BaJ 13. CVaM WaJ EbN x}G, iM x}G, EV*a x}G 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc câu đố và câu trả lời về thời tiết của các 

tháng trong năm. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến ngày, tháng và thời 

tiết trong năm. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về ngày, tháng và thời tiết. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  
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- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về cách nhận biết các tháng qua quan sát 

sự thay đổi của thời tiết. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến sự thay đổi của thời tiết với các tháng trong năm. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Đọc. 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi của GV: Hãy nêu tên 12 tháng của lịch Thái? 

- Cá nhân: Trình bày bằng tiếng thái. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “CVaM WaJ EbN x}G, iM x}G, EV*a x}G”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc-Hội thoại 

2.1. Đọc thầm, đọc lƣớt  
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- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc - eob waM ec&G tob. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

*Đọc trơn 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu hội thoại. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Phân vai nhân vật waM- 
tob lần lƣợt đọc nối tiếp cho đến hết nội dung bài hội thoại. 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ khó. 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

2. Đọc hiểu  
- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu hội thoại. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ.  

+ Hai ngƣời tự hỏi, tự trả lời theo nội dung bài hội thoại (xoG q waM ec&G 
tob c$ T&oJ Hud En). 

2.3. Đọc dịch 

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập. Phân vai 

nhân vật dựa theo sƣờn Hỏi - Trả lời để giải nghĩa từ khó trong bài. 

Hỏi Trả lời 

- <fN LiV iL& [[l* <fG EXG Yd? - <fN LiV iL&: <fN N*oJ <fN {H EXG 
EmJ <fG.  

- <fN iL L$ [[l* <fG EXG Yd? - <fN iL L$: <fN AhG iH laJ UM*. 
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- EbN sIG, EbN iZ& uf* yT [l* eM&N 
EbN ic* AoM L*ic koG uf* ecV? 

- EbN sIG uf* yT [l* eM&N EbN #sd AoM L*ic 
koG uf* ecV, EbN iZ& eM&N EbN epd AoM L*ic 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

+ Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Đọc hiểu và viết (eob kod c{b Hud)  
- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Chia lớp thành 2 đội thi “Ai nhanh hơn”.  

Mỗi đội gồm 5-6 thành viên. Một nhóm hỏi và nhóm còn lại trả lời câu hỏi mà 

nhóm đặt ra trong thì gian nhất định. Nếu đội nào vi phạm thời gian đặt câu hỏi 

và trả lời thì coi nhƣ đội còn lại dành chiến thắng. 

- Cá nhân: Đọc và nghiên cứu thông tin theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đại diện nhóm lần lƣợt trả lời. 

yX xoN p$ q HIN ooc xoG um&, um& Q WaJ, um& Q tob - WaJ V$, tob 
V$, um& Yd Eb&a ALb [l* um&  N*$ n*IG. 

4. Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Đọc  - viết 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Đọc và chọn thông tin ở cột A ghép với 

thông tin ở cột B rồi ghi kết quả vào cột C để đƣợc nội dung đúng theo bài đọc 

(ví dụ: 1 – c).  

- Cá nhân: Đọc và chọn thông tin theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Tự xây dựng hình thức tái hiện lại dạng nội dung có liên quan 

đến thời tiết khí hậu (Phát huy tính sáng tạo tìm tòi kiến thức, liên hệ thực tế của 

cá nhân, nhóm). 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, hình thức phát triển kinh tế cây con tăng năng suất, chất lƣợng. 
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BaJ 14. US* hIM {N* diN p&a uP 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài đọc, biết đƣợc sự hữu ích của rừng 

đối với môi trƣờng, khí hậu và cuộc sống của con ngƣời. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến ngày, tháng và thời 

tiết trong năm. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về ngày, tháng và thời tiết. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về sự hữu ích của rừng đối với môi 

trƣờng, khí hậu và cuộc sống của con ngƣời. Hiểu và có ý thức bảo vệ rừng, môi 

trƣờng và nguồn nƣớc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 
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2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến rừng và tại sao ta lại không nên chặt phá rừng.  

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Quan sát – đoán hình ảnh, nói. 

- Cả lớp: Quan sát một số hình ảnh về liên quan đến một số từ trong bài đọc 

(tài nguyên đất, tài nguyên nƣớc ... (dạng sơ đồ mối quan hệ: thực trạng, nguyên 

nhân, hậu quả, biện pháp bảo vệ). Qua quan sát, hãy cho biết hình ảnh thể hiện 

những vấn đề gì. 

- Cá nhân: Trình bày bằng tiếng thái. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “US* hIM {N* diN p&a uP”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt - eob <L&N: US* hIM {N* diN 
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

* Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

* Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: c{b V&a, S&$ ekV, ALG ^, boc xoN. 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. Tổ chức Trò chơi đọc 

vui và nhanh (đọc từ đầu bài đọc đến hết) cho đến hết các thành viên trong lớp. 

- Nhóm/cặp:  

+ Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn nội dung bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối 

tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 
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- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 
2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm: HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nghe - Viết  
- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Hƣớng dẫn viết đúng chính tả, đủ nội dung 

bài đọc của GV. 

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ đoạn văn theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

4.  Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Đọc (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc thêm).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ thông qua bài đọc thêm. 

- Cá nhân: Thực hiện đọc nhẩm, đọc lƣớt bài đọc thêm, hỏi GV những từ 

đọc khó, từ không hiểu nghĩa. 

+ Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài BaJ 15. <t <N*c - <t p&a 
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BaJ 15. <t <N*c - <t p&a 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài viết về một số loài chim, thú rừng 

trong bài. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến các loài chim, thú, 

động vật, vật nuôi, cây trồng trong đời sống. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến các loài chim, 

thú rừng, vật nuôi, cây trồng. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

 - Dịch đƣợc đoạn thơ ra tiếng việt 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

  - HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

 - Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

 - Thông qua các con vật và một số cây trồng, giúp HV có vốn từ để tuyên 

truyền dân có ý thức bảo vệ chim muông thú rừng.   

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị giáo viên 

-  Bài học  
-  Thiết bị dạy học: đèn chiếu, bảng phụ. 

-  Bài trình chiếu Powerpoint 
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2. Chuẩn bị của học viên  

 - Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc các loài động vật, các 

loài chim trong rừng, vật nuôi, cây trồng trong đời sống. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe – nói  

a) Mục tiêu: Tạo tình huống cho HV vấn đề cần nghiên cứu về các loại 

động vật, thú rừng, vật nuôi, cây trồng. 

b) Nội dung: GV đọc, HV nghe, suy ngẫm và tìm hiểu ý nghĩa của đoạn thơ 

trong bài   

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HV 

d) Tổ chức thực hiện:  

- GV dùng máy chiếu chiếu các Slides về hình ảnh các con vật, cây trồng...   

Đặt câu hỏi: Hãy kể tên các con gia cầm, vật nuôi mà đồng chí biết? 

Tiêu đề của bài là gì? Đồng chí có biết con vật đó không? 

- Hoạt động cá nhân, suy ngẫm tìm hiểu bài. 

- HV Trả lời câu hỏi của GV. 

Tiêu đề của bài là “o*aJ <N*c EC*a” - Con chim “ Cú mèo” 

- GV tổng kết: Đây là một đoạn thơ có một số tên các loài vật, cây cối. 

2. Hình thành kiến thức 

HĐ2. Đọc 

a. Mục tiêu: HV tự đọc đƣợc bài: đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, 

đọc dịch đoạn thơ. 

b. Nội dung: HV hoạt động theo nhóm, tiến hành đọc theo yêu cầu, thảo 

luận trao đổi trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.   

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của các nhóm HV 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV: yêu cầu HV đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, dịch đoạn thơ 

Giao câu hỏi tìm hiểu bài  

- c>G BaJ iN* iN ic* taG <t? 
- c>G BaJ iN* <T Hod mac x}G? 
- EP& EXG UX ewN s&}G bid <xb o*aJ <N*c EC*a b*IV yp?  
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- BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? 
- HV: Hoạt động nhóm (1 bàn/nhóm). 

- Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

HV: Báo cáo theo nhóm ( bàn); GV có thể đọc lại 1 lần. 

Gọi các nhóm lần lƣợt đứng dậy đọc; các nhóm khác nhận xét. 

Phần I. eob <L&N. 
- Đọc thầm, đọc lướt  

- Nghe đọc 

- Đọc trơn: Gọi cá nhân đọc, đọc cả lớp. 

Cả lớp: Dùng máy chiếu để giới thiệu bảng từ mới đã có trong phần chuẩn 

bị ở trên để cho HV luyện đọc 

+ Luyện đọc đúng từ: <N*c EC*a, FaN, mac Ga, yc& Ew&N, <Md Li*N, Hoc, 

mac Et*a C*iG, CVaJ Aw&c, up, ja At&.  
+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

- Đọc hiểu 

+ Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

+ 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

+ Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng. 

- Sử dụng máy chiếu để chiếu các Slides hình ảnh các con vật ở trên để giới 

thiệu cho HV. 

Trả lời các câu hỏi trên: 

- c>G BaJ iN* iN ic* taG <t? ( Trong bài này có mấy loại con?) 

- c>G BaJ iN* <T Hod mac x}G? (Trong bài này nói đến quả gì?) 

- EP& EXG UX ewN s&}G bid <xb o*aJ <N*c EC*a b*IV yp? (Tại sao Ngọc Hoàng 

lại vặn mồm con chim“ Cú mèo”?) 

4. BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? (Bài này muốn nói lên điều gì?) 

- Đọc dịch: 
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HV tiến hành đọc lại và dịch theo nhóm, thông qua bài dịch của nhóm (lƣu 

lại để chấm điểm). 

GV chốt lại, nhận xét cách đọc, tính chính xác các từ ngữ, âm điệu của các 

HV đọc. 

- Nhận xét, chốt các câu trả lời câu hỏi. 

- Chốt lại ý nghĩa của bài: Thông qua các con vật, một số cây quen thuộc 

với đời sống con ngƣời và hành động nói của con chim “ cú mèo” không suy 

nghĩ trƣớc khi nói, dùng lời nói rễ gây kích động cho ngƣời khác dẫn đến hậu 

quả bản thân mình phải gánh chịu- đó chính là “ kỷ luật phát ngôn”. 

- GV hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch bài trên ra tiếng 

việt; đồng thời tham khảo bài dịch hay của HV chia sẻ cho các nhóm trong lớp. 

3. LUYỆN TẬP  

HĐ3. Nghe - Viết. Nghe - viết đoạn văn. 

a. Mục tiêu: HV nghe và viết đƣợc trích đoạn 5 câu thơ đầu. 

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân. 

c. Sản phẩm: Bài viết của HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV: Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết.   
- HV: Tiến hành viết bài. (viết 5 câu đầu). 
- HV: Cử 3 HV lên bảng viết. 

- HV: tiến hành viết và đọc lại đoạn vừa viết để soát và tự sửa lỗi bài viết 

của mình 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

- GV: Chốt lại các lỗi chính tả, kỹ thuật viết, độ chính xác, thẩm mỹ của 

các bài viết 

- Có thể chấm bài các HV trên bảng hoặc chấm 5 bài HV để lấy điểm 

thƣờng xuyên 

4. VẬN DỤNG   
  yk c*VaG kod c{b Hud: et*M US& Yx& c*oG h&uN <t Yh* eM&N (hƣớng 

dẫn HV viết tên của các con vật trong hình sau. 
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2.  HV biết tìm hiểu, trao đổi về các loài chim muông, động vật, thú rừng; 

nuôi con gì, trồng cây gì mang lại lợi ích kinh tế, phù hợp với điều kiện địa 

phƣơng. 

- GV hƣớng dẫn phần BaJ EM EHN eob t&UM;  
- eob waM Ma TaG <t <N*c - <t p&a 
- <t LIG* - [c puc 
- [c jaG jUd: puc [c jaG jUd iM AL*J x}G:  
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G&oN ix&. v$ h&Va koG ES* q yT 

BaJ 16. L>G o*iN M&>N koG ES* q yT 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài viết về một trong những nét văn hóa 

đặc trƣng của dân tộc Thái đó là điệu múa xòe. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ của dân tộc Thái. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ của ngƣời Thái 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng Việt 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

  - HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

 - Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

 - Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ đặc trƣng của dân tộc Thái. 

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Bài giảng.  

- Máy chiếu, bài trình chiếu Powerpoint. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài, bảng từ mới. 

2. Chuẩn bị của học viên 

 - Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc các hoạt động văn hóa, 

vui chơi của dân tộc Thái, đặc biệt là điệu múa xòe đặc trƣng. 

 -Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe – nói  

a) Mục tiêu: Tạo tình huống cho HV vấn đề cần nghiên cứu về các hoạt 

động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ của ngƣời dân tộc Thái 

b) Nội dung: Theo dõi các Slides trình chiếu hình ảnh và trả lời các câu hỏi 

của GV.    

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HV. 

d) Tổ chức thực hiện:  

GV: dùng máy chiếu chiếu các Slides về hình ảnh các hoạt động, trò chơi 

dân gian. 

Đặt câu hỏi: Hãy kể tên các trò chơn dân gian của dân tộc Thái, các điệu 

múa mà đ/c biết. 

- HV: Hoạt động cá nhân, suy nghĩ. 

+ Trả lời câu hỏi của GV. 

- GV: Dân tộc Thái có rất nhiều trò chơi dân gian, điệu múa thú vị đặc 

trƣng cho bản sắc văn hóa của dân tộc nhƣ: Tod CoN, [t& mac eL*, Lac baJ, 
#t&c xoc, k{b, eX..., eX o*oM L*oM, eX iV... 

2. Hình thành kiến thức 

HĐ2. Đọc 

a. Mục tiêu: HV tự đọc đƣợc bài: đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, 

đọc dịch đoạn văn. 

b. Nội dung: HV hoạt động theo nhóm, tiến hành đọc theo yêu cầu, thảo 

luận trao đổi trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.   

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của các nhóm HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  
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- GV yêu cầu học sinh đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, đọc dịch 

đoạn văn 

- Giao câu hỏi tìm hiểu bài  

- c>G BaJ iN <T Hod PUG L>G o*iN M&>N Yd koG q yT?  
- q yT ALG iM taG o*iN eX Yd? L>G o*iN eX n}d ExG EX [l* L>G o*iN eX 

Yd koG q yT? 
- L>G o*iN eX o*oM L*oM koG q yT ALG eX eNV Yd? 

- HV: Hoạt động nhóm (1 bàn/nhóm). 

- Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

- Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

- Báo cáo theo nhóm ( bàn); GV có thể đọc lại 1 lần. 

- GV gọi các nhóm lần lƣợt đứng dậy đọc; các nhóm khác nhận xét. 

eob <L&N 
- Đọc thầm, đọc lướt  

- Nghe đọc 

- Đọc trơn: Gọi cá nhân đọc, đọc cả lớp. 

Cả lớp:  

+ Dùng máy chiếu để giới thiệu bảng từ mới đã có trong phần chuẩn bị ở 

trên để cho HV luyện đọc. 

+ Luyện đọc đúng từ: c&aJ SIN Ma, eX o*oM L*oM, iM laJ, L>G o*iN M&>N, 
Tod CoN, t& mac eL*, Lac baJ, #t&c xoc... 

+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (Cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

- Đọc hiểu 

+ Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

+ 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

+ Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng. 

- Sử dụng máy chiếu để chiếu các Slides hình ảnh hoạt động vui chơi ở trên 

để giới thiệu cho HV. 

Trả lời các câu hỏi trên (Theo nhóm). 
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- c>G BaJ iN <T Hod PUG L>G o*iN M&>N Yd koG q yT?  
- Trong bài này nói về những hoạt động vui chơi nào của ngƣời Thái. 

- q yT ALG iM taG o*iN eX Yd? L>G o*iN eX n}d ExG EX [l* L>G o*iN eX 
Yd koG q yT? 

- Dân tộc Thái thƣờng có những điệu múa nào? điệu múa nào đƣợc yêu 

thích nhất của dân tộc Thái?  

- L>G o*iN eX o*oM L*oM koG q yT ALG eX eNV Yd? 
- Điệu múa xòe của ngƣời Thái đƣợc múa nhƣ thế nào? 

- Đọc dịch: 

- HV tiến hành đọc lại và dịch theo nhóm, thông qua bài dịch của nhóm 

(GV lƣu lại để chấm điểm). 

- GV chốt lại, nhận xét cách đọc, tính chính xác các từ ngữ, âm điệu của 

các HV đọc. 

- Nhận xét, chốt các câu trả lời. 

- GV Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ để hỗ trợ dịch bài trên ra tiếng việt; 

đồng thời tham khảo các bài dịch hay của HV chia sẻ cho các nhóm trong lớp. 

3. LUYỆN TẬP  

HĐ3. Nghe - Viết. Nghe - viết đoạn văn. 

a. Mục tiêu: HV nghe và viết đƣợc đoạn trích.  

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân, Nghe- Viết. 

c. Sản phẩm: Bài viết của HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết đoạn “eX 
o*oM L*oM ALG [l* ....... M&>N hoM.” 

- Viết từ thích hợp dƣới các hình cho trƣớc (et*M PUG kod EV*a Ma L>G o*iN 
M&>N Yt* iN* Yx& c*oG h&uN eo*G: Tod CoN, eX k*aM yM*, [t& mac eL*, #t&c xoc, 
Lac baJ , eX o*oM L*oM). 

- HV tiến hành viết bài. 

- GV: Cử 2 HV lên bảng viết 



79 

 

 

  

  

  

  

  

  

- HV: viết và đọc lại đoạn vừa viết để soát và tự sửa lỗi bài viết của mình. 

HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

- GV: chốt lại các lỗi chính tả, kỹ thuật viết, độ chính xác, thẩm mỹ của các 

bài viết 
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- GV: Có thể chấm bài các HV trên bảng hoặc chấm 5 bài HV để lấy 

điểm thƣờng xuyên 

4. VẬN DỤNG   
- GV: hỏi đáp thêm những hiể biết, về phong tục tập quán, các hoạt động 

văn hóa, vui chơi của ngƣời Thái: CVaM <k&G k&&aJ CVaM <T EM& LaG paG ES*a  

- GV hƣớng dẫn về nhà tự học thêm: BaJ EM EHN eob t&UM. 

 

 

BaJ 17. x*iN Ex* EN* N&uG koG uf* yT 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài viết về trang phục của ngƣời Thái 

đen và Thái trắng. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến trang phục của dân 

tộc Thái . 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến các trang phục 

của ngƣời Thái. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng Việt 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  
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3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về phong tục, tập quán, trang phục, cách 

ăn mặc của ngƣời dân tộc Thái. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

 - Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint có kèm theo các hình ảnh về áo cóm nữ, 

áo đem nam, váy thái, khăn piêu... 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

 - Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về trang phục, cách ăn 

mặc sinh hoạt của ngƣời Thái từ xƣa, tới nay có những thay đổi nhƣ thế nào. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe – nói  

a) Mục tiêu: Tạo tình huống cho HV vấn đề cần nghiên cứu về trang phục, 

trang sức của ngƣời dân tộc Thái 

b) Nội dung: Theo dõi các Slides trình chiếu hình ảnh và trả lời các câu hỏi 

của GV    

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HV 

d) Tổ chức thực hiện:  

- GV dùng máy chiếu chiếu các Slides về hình ảnh các trang phục, đồ trang 

sức, khăn piêu...  

Đặt câu hỏi: Hãy kể tên các trang phục và các đồ trang sức mà ngƣời Thái 

hay sử dụng mà đ/c biết. 
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- HV: Hoạt động cá nhân, suy nghĩ. Trả lời câu hỏi của GV. 

- GV: giới thiệu tóm tắt trang phục đặc trƣng của ngƣời Thái (Ex* c*oM, 
mac ep&M, xaJ eoV ekV, x*oJ, t&oG uh, poc ekN ...) 

2. Hình thành kiến thức 

HĐ2. Đọc 

a. Mục tiêu: HV tự đọc đƣợc bài: đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, 

đọc dịch đoạn văn. 

b. Nội dung: HV hoạt động theo nhóm, tiến hành đọc theo yêu cầu, thảo 

luận trao đổi trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.   

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của các nhóm HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV: Yêu cầu HV đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, đọc dịch đoạn 

văn. Giao câu hỏi tìm hiểu bài. 

- uf* ZiG yT N&uG x*iN Ex* eNV Yd? 

- ZiG yT {d ec&G ZiG yT d&oN N&uG UT lac c$ b&oN Yd? 

- x*>G Ex* uf* SaJ yT eNV Yd? 

- N&uG UT koG uf* ZiG ec&G uf* SaJ yT yK* iN* iM x}G p&IN w&aJ Eb&a? 
- HV: Hoạt động nhóm ( 1 bàn/nhóm). 

- Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

- Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

- HV: Báo cáo theo nhóm ( bàn); GV có thể đọc lại 1 lần. 

- Gọi các nhóm lần lƣợt đứng dậy đọc; các nhóm khác nhận xét 

eob <L&N. 
- Đọc thầm, đọc lướt  

- Nghe đọc 

- Đọc trơn: Gọi cá nhân đọc, đọc cả lớp. 

Cả lớp: Dùng máy chiếu để giới thiệu bảng từ mới đã có trong phần chuẩn 

bị ở trên để cho HV luyện đọc. 
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+ Luyện đọc đúng từ: uf* ZiG, uf* SaJ, Ex* c*oM, <t CiG, mac ep&M AGN, Ex* 
{d, xi*N {d,xaJ eoV ekV, <p&c pIV, tiN x*iN, P*aN f*aJ edG, yM* m*aN, t&IV JaN... 

+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

- Đọc hiểu 

+ Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

+ Đại diện các nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

+ Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng 

- Sử dụng máy chiếu để chiếu các Slides hình ảnh hoạt động vui chơi ở trên 

để giới thiệu cho HV. 

Trả lời các câu hỏi trên (Theo nhóm) 

- uf* ZiG yT N&uG x*iN Ex* eNV Yd? 
Ngƣời phụ nữ Thái mặc trang phục nhƣ thế nào? 

- ZiG yT {d ec&G ZiG yT d&oN N&uG UT lac c$ b&oN Yd? 
Phụ nữ Thái đen và Thái trắng có trang phục khác nhau nhƣ thế nào? 

- x*>G Ex* uf* SaJ yT eNV Yd? 
Trang phụ đàn ông ngƣời Thái nhƣ thế nào? 

- N&uG UT koG uf* ZiG ec&G uf* SaJ yT yK* iN* iM x}G p&IN w&aJ Eb&a? 
Trang phục, trang sức của phụ nữ và đàn ông ngƣời Thái bây giờ nhƣ thế 

nào có gì thay đổi? 

- Đọc dịch: 

HV tiến hành đọc lại và dịch theo nhóm, thông qua bài dịch của nhóm (GV 

lƣu lại để chấm điểm). 

 - GV: Chốt lại, nhận xét cách đọc, tính chính xác các từ ngữ, âm điệu của 

các HV đọc. Nhận xét, chốt các câu trả lời. 
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 - GV hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch bài trên ra tiếng 

việt; đồng thời tham khảo các bài dịch hay của HV chia sẻ cho các nhóm trong 

lớp. 

3. LUYỆN TẬP  

HĐ3. Viết. Nghe - viết điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

a. Mục tiêu: HV nghe và viết.  

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân, Nghe - Viết. 

c. Sản phẩm: Bài viết của HV. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết đoạn F}G 
kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ.  

- HV: Tiến hành viết bài, tìm từ trong bài học để điển vào chỗ còn trống. 

- Cử 2 HV lên bảng viết. 

- HV: Tiến hành viết và đọc lại đoạn vừa viết để soát và tự sửa lỗi bài viết 

của mình. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

- GV: Chốt lại các lỗi chính tả, kỹ thuật viết, độ chính xác, thẩm mỹ của 

các bài viết. Có thể chấm bài các HV trên bảng hoặc chấm 5 bài HV để lấy điểm 

thƣờng xuyên. 

4. VẬN DỤNG   
- GV: Hỏi đáp thêm về văn hóa dân tộc Thái, những ngƣời cao tuổi nhiều 

kinh nghiệm... 

- HV biết tìm hiểu, trao đổi về phong tục tập quán, các hành động có liên 

quan đến sinh hoạt, trang phụ của ngƣời Thái... 

- Hƣớng dẫn về nhà tự học theo phần BaJ EM EHN eob t&UM.  
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BaJ 18. US* hIM Hid KoG K*$ S&$ koG ES* q Es*a 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài văn có liên quan đến một số phong 

tục tập quán, nếp sống, văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái xƣa và nay. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến một số phong tục 

tập quán, nếp sống, văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái xƣa và nay. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến một số phong 

tục tập quán, nếp sống, văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái xƣa và nay. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

 - HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về một số phong tục tập quán, nếp sống, 

văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái xƣa và nay. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint có kèm theo các hình ảnh về áo cóm nữ, 

áo đem nam, váy thái, khăn piêu... 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

 - Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài. 

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi của GV. VD: đồng chí hãy kể bằng tiếng Thái về 

các phong tục tập quán hoặc các món ăn thƣờng gặp của ngƣời Thái.  

- Cá nhân: Kể bằng tiếng thái các phong tục tập quán hoặc các món ăn 

thƣờng gặp của ngƣời Thái.  

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung những phong tục và các món ăn mà HV trƣớc 

chƣa nói đến (gọi 2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “Za LUM Ix Es*a”. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Học từ mới. 

- GV cho HV tìm hiểu từ mới trong bảng từ. 

- GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu nghĩa của từ.  

- HV đọc đồng thanh. 

- GV gọi HV đọc cá nhân ( 8-10 HV) 

HĐ2. Đọc 

2.2. Đọc nội dung văn bản  

*Đọc thầm, đọc lướt - eob <L&N. 
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- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: SIN uc*, Eca c*>, wUc Ys, ... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.3. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi -  Hud waM 

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- q yT iM PUG taG Hid KoG toG S*$ Yd EV*a Hod c>G BaJ En? 

- BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

2.4. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   
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+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Luyện viết chính tả 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện luyện viết chính tả. 

- GV đọc, HV thực hiện trên phần bài tập tạo thành một bài liền mạch. 

- GV: Chữa bài. 

- Cả lớp: Nghe và sửa vào bài làm cá nhân. 

4.  Hoạt động vận dụng - BaJ eob t&UM: EHN H*aN koG q yT 

HĐ4. GV hƣớng dẫn HV đọc bài đọc thêm 

- GV cho HV tìm hiểu về nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái. So sánh 

với nhà sàn hiện nay có gì giống và khác nhau. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 

- Vê nhà viết các bài theo chủ đề đã cho. 
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G&oN h*a. EMG VId naM 
BaJ 19. VId naM EMG ci&VJ ExG   

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài văn về vẻ đẹp của đất nƣớc Việt 

Nam và các truyền thống yêu nƣớc của dân tộc Việt Nam nói chung. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến vẻ đẹp của đất 

nƣớc Việt Nam và các truyền thống yêu nƣớc của dân tộc Việt Nam. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan đến vẻ đẹp của đất 

nƣớc Việt Nam và các truyền thống yêu nƣớc của dân tộc Việt Nam. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về vẻ đẹp của đất nƣớc Việt Nam và các 

truyền thống yêu nƣớc của dân tộc Việt Nam nói chung. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
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1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về bài Việt Nam yêu 

thƣơng.. 

- Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. VD: đ/c hãy kể bằng tiếng 

thái các gƣơng anh hùng trong công cuộc dựng nƣớc và giữ nƣớc.  

- Cá nhân: Kể bằng tiếng thái các gƣơng anh hùng trong công cuộc dựng 

nƣớc và giữ nƣớc.  

- Cả lớp: Nghe và bổ sung những gƣơng anh hùng trong công cuộc dựng 

nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc mà HV trƣớc chƣa nói đến (2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “VId naM EMG ci&VJ ExG   

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Học từ mới. 

- GV cho HV tìm hiểu từ mới trong bảng từ. 

- GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu nghĩa của từ.  

- HV đọc đồng thanh. 

- GV gọi HV đọc cá nhân ( 8-10 HV) 

HĐ2. Đọc 

2.2. Đọc nội dung văn bản  
 Đọc thầm, đọc lướt - eob <L&N. 
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- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

 Nghe đọc  

- Cả lớp: + Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: pic o*a, tIc ePG, K}c yK*, p&uc #pN eP&V ... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: + Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.3. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi - Hud waM 

- Cặp/ nhóm: + Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- kod Yd EV*a k*UN EMG VId naM c*VaG Yz&? 

- EMG VId naM EHa K$ S&$ eNV Yd? 

- EMG VId naM EP k*aM caJ J&aN iX eNV Yd? 

- #jN EMG VId naM EHa [l* q eNV Yd? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: + Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 
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2.4. Đọc dịch (Nội dung này có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở 

nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm: HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

- GV: Yêu cầu HV đọc nguyên văn bài thơ bản gốc “ Việt Nam thân yêu” 

của tác giả Nguyễn Đình Thi. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Luyện viết chính tả 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện luyện viết chính tả 

- GV đọc, HV thực hiện viết vào vở, GV mời 2 HV lên bảng viết. 

- GV: Chữa bài 

- Cả lớp: Nghe và sửa vào bài làm cá nhân. 

4.  Hoạt động vận dụng  

HĐ4. GV hƣớng dẫn HV đọc bài đọc thêm 

- GV cho HV tìm hiểu về vị trí địa lí của nƣớc Việt Nam. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 20. PUG ES* F$ q uj& n*}G t*iG AxN la  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài văn về các dân tộc đang sinh sống 

tại tỉnh Sơn La ngày nay. Biết đƣợc quá trình gắn bó, đoàn kết của các dân tộc 

trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.  

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan về các dân tộc đang 

sinh sống tại tỉnh Sơn La ngày nay.  

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Sơn La 

ngày nay.  

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV trân quý truyền thống đoàn kết, gắn bó của các 

dân tộc cùng xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
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1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint có kèm theo hình ảnh về các dân tộc 

sinh sống ở tỉnh Sơn La. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc các dân tộc đang sinh 

sống tại tỉnh Sơn La ngày nay.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. VD: đ/c hãy kể bằng tiếng 

thái các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

- Cá nhân: Kể bằng tiếng thái các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 

Sơn La.  

- Cả lớp: +Nghe và bổ sung các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 

Sơn La mà HV trƣớc chƣa nói đến (2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học: PUG ES* F$ q uj& n*}G t*iG AxN la 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Học từ mới. 

GV cho HV tìm hiểu từ mới trong bảng từ. 

GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu nghĩa của từ.  

HV đọc đồng thanh. 

GV gọi HV đọc cá nhân ( 8-10 HV) 

2.2. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  
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- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc - eob <L&N. 
- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: Hod yK*, H*IVN N*$ [l, l}c GoN ... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.3. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- AxN la iM edN diN [t& JIN t*iG Yd? 

 - AxN la iM ic* ES* q, PUG ES* q N*$ [l* ES* q Yd? 

- uS& ES* q uj& n*}G ti*G AxN la daG ciN uj&, #Jd EJ*N EXG Yd? 

- ti*G AxN la EHa yK* iN*, ec&G yp n*a is& iM uk x}G p&IN w&aJ? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

2.4. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 
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Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Tập hội thoại 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện đoạn hội thoại trong tài liệu. 

- HV: phân vai theo cặp để thực hiện theo yêu cầu. 

- GV: Sửa chữa các lỗi phát âm. 

- Cả lớp: Đọc thầm và đổi cặp hội thoại để thƣc hiện. 

4.  Hoạt động vận dụng -  

HĐ4. GV hƣớng dẫn HV đọc bài đọc thêm 

GV cho HV tìm hiểu về bản đồ hành chính tỉnh Sơn La. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 

- Về nhà chuẩn bị bài BaJ 21. Cad CIN nIV m*$  
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BaJ 21. Cad CIN nIV m*$  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc bài thơ và hiểu đƣợc nội dung của bài. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến tinh thần đoàn kết, 

giúp đỡ lẫn nhau. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV trân quý truyền thống đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, 

giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thƣờng ngày. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 
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- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. VD: Đồng chí hãy kể bằng 

tiếng Thái các từ nói về tinh thần đoàn kết.  

- Cá nhân: Kể bằng tiếng thái các từ nói về tinh thần đoàn kết. 

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung những từ mà HV trƣớc chƣa nói đến.   

+ Nghe GV dẫn vào bài học “t*oN d&aN”   

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Học từ mới. 

- GV cho HV tìm hiểu từ mới trong bảng từ. 

- GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu nghĩa của từ.  

- HV đọc đồng thanh. 

- GV gọi HV đọc cá nhân (gọi khoảng 4-5 HV) 

2.2. Đọc nội dung văn bản  

*Đọc thầm, đọc lướt - eob <L&N. 
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 



99 

 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ:  d&aN n}c,P}c eHG, Ys dIV, VIc x}G Jac... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.3. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- q dIV [Z yd* t*oN d&aN n}c Eb&a? 

- #Jd UX s&}G [Z yd* t*oN d&aN n}c, d&aN <sM? 

- BaJ iN* eo& x&}G X>N EHa uk x}G? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

2.4. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 
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3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Luyện viết chính tả 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện luyện viết chính tả. 

- GV đọc, HV thực hiện viết vào vở, GV mời 2 HV lên bảng viết. 

- GV: Chữa bài. 

- Cả lớp: Nghe và sửa vào bài làm cá nhân. 

4.  Hoạt động vận dụng - BaJ eob t&UM:  o*iN [t& Xid 

HĐ4. GV hƣớng dẫn HV đọc bài đọc thêm 

- GV cho HV tìm hiểu về bài thơ nói về trò chơi dân gian oẳn tù tì. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 

- Viết bài theo chủ đề yêu cầu phần cuối bài. 
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G&oN <h&c. q yT Us& AoN d*aG c{b up& <H 

BaJ 22. up& <H uj& c>G h> Ys iP& N*oG yt b}c  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc câu chuyện nói về tình cảm của của 

đồng bào Tây Bắc đối với Bác Hồ.  

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ nói về tình cảm của các dân tộc 

đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.  

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; trân quý tình 

cảm của dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói riêng 

đối với Bác Hồ kính yêu.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. VD: đ/c hãy kể bằng tiếng 

thái các từ nói về tình cảm của ngƣời dân Việt Nam nói chung và nhân dân các 

dân tộc Tây Bắc nói chung đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.  

- Cá nhân: Nêu tên các câu chuyện kể về tình cảm của Bác Hồ với nhân 

dân các dân tộc Việt Nam . 

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung tên những câu chuyện mà HV trƣớc chƣa nói 

đến (gọi 2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “up& <H uj& c>G h> Ys iP& N*oG yt b}c”   

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Học từ mới. 

 GV cho HV tìm hiểu từ mới trong bảng từ. 

 GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu nghĩa của từ.  

 HV đọc đồng thanh. 

 GV gọi HV đọc cá nhân ( 8-10 HV) 

2.2. Đọc nội dung văn bản  

*Đọc thầm, đọc lướt - eob <L&N. 
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 
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- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc từ: Jac Sa, ExG sIV, ExG ekc, oUd jac, kVac uH* ooc, ... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản  

+ Đọc chuẩn nội dung bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối 

tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.3. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

-  up& <H EM jaM yt b}c UM* Yd? 

- up& EM [P* ec&G T*IN <T iP& N*oG n*}G b&oN Yd? 

- iM [T& Yd q Ma t*oN up& <H? taG n*a [T& Yd q n*}G <f*G yt b}c? 

- up& <H xUG Z*oG iP& N*oG yt b}c EHa EXG Yd? 

- up& x&}G xoN uS& q EHa uk x}G? 

- up& x&}G xoN uS& q eL*V up& JIN pac kod Yd t&UM? 

- EP& UX uf* Ew*a c{b #d&c N*oJ s&}G {N* ta <t&c? 

- N*oG <T EL&a c&a CVaM <t iN* 
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+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

2.4. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Luyện kể chuyện 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện yêu cầu phần luyện tập 

- HV: Kể lại tóm tắt nội dung câu chuyện vừa học 

4.  Hoạt động vận dụng  

HĐ4. GV hƣớng dẫn HV đọc bài đọc thêm 

- BaJ eob t&UM: eNV Yd #TG #md s}&G N&uG T&oJ eNV uf* ecV. 
- GV cho HV đọc và tìm hiểu về bài văn phần đọc thêm và hiểu đƣợc lời 

nhắc nhở của Bác Hồ từ đó có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, 

văn hóa và trang phục của dân tộc mình. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 23. q d*aG vIN eV&N eXG koG q yT  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài nói về hai tổ chức cách 

mạng đầu tiên ở tỉnh Sơn La bao gồm những ai, ai là ngƣời lãnh đạo; Nhiệm vụ 

của hai tổ chức này là tuyên truyền, vận động xây dựng tổ chức cách mạng tại 

chỗ. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến gƣơng sáng đảng 

viên dân tộc Thái trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.  

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; biết ơn các anh 

hùng, liệt sĩ đã cống hiến xƣơng máu cho hòa bình của đất nƣớc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 
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- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi của GV. VD: Đồng chí hãy nói bằng tiếng thái nêu 

tên các anh hùng, gƣơng sáng đảng viên dân tộc Thái mà đồng chí biết.  

- Cá nhân: Kể bằng tiếng thái tên các anh hùng, gƣơng sáng đảng viên dân 

tộc Thái. 

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung những gƣơng sáng đảng viên  mà HV trƣớc 

chƣa nói đến (gọi 2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “q d*aG vIN eV&N eXG koG q yT”   

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Học từ mới 

- GV cho HV tìm hiểu từ mới trong bảng từ. 

- GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu nghĩa của từ.  

- HV đọc đồng thanh. 

- GV gọi HV đọc cá nhân ( 4-5 HV) 

2.2. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 
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*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp:  

+ Luyện đọc đúng từ: n*a VIc, <c&c eKVc, [L v$ jac, VId miG... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.3. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- h> ip 1943 is <b* EHN uT AxN la L}c et&G ooc s*uM um& x}G? 

- xoG s*uM um& N*$ uj& n}*G <f& Yd? 

- s*uM um& um& n&oM Asd EMG n*}G <f& SIG eL <HM iM Yf? Yf #Jd <c&c? 

- s*uM um& um& n&oM Asd EMG n*}G Esa EMG L&a <HM iM Yf? Yf #Jd <c&c? 

- xoG s*uM um& iN* [l* s*uM um& et&G ooc yd* Asb {N T&oJ L>G T}d puN Yd?  

- n*a VIc [S* #Jd koG xoG s*uM um& iN* [l* VIc x}G? 

+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

2.4. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 
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Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Luyện viết chính tả 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện luyện viết chính tả 

- GV đọc, HV thực hiện viết vào vở, GV mời 2 HV lên bảng viết. 

- GV: Chữa bài 

- Cả lớp: Nghe và sửa vào bài làm cá nhân. 

4.  Hoạt động vận dụng. 
HĐ4. GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu về các di tích cách mạng tiêu biểu 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 24. <cG d*aG <cG up& <H  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài thơ nói về tình cảm và lòng 

biết ơn của ngƣời dân đối với Đảng và Hồ Chủ Tịch. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến ngƣời dân Việt 

Nam biết ơn Đảng, biết ơn Hồ Chủ Tịch. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; biết ơn Đảng, 

Bác Hồ đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vƣợt bao sóng gió đi đến 

bờ thắng lợi. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 
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- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. VD: Đồng chí hãy nói bằng 

tiếng Thái về công ơn của Đảng của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng dân 

tộc của nhân dân Việt Nam.  

- Cá nhân: Nêu bằng tiếng Thái công lao của Đảng, Bác Hồ với nhân dân 

Việt Nam. 

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung những những từ còn thiếu mà HV trƣớc chƣa 

nói đến (2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “<cG d*aG <cG up& <H”   

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Học từ mới. 

- GV cho HV tìm hiểu từ mới trong bảng từ. 

- GV hƣớng dẫn HV tìm hiểu nghĩa của từ.  

- HV đọc đồng thanh. 

- GV gọi HV đọc cá nhân ( 8-10 HV) 

2.2. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 
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*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo phần - eob <L&N. 
+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: Mid cac Ek*a, Yf Pac, Yf S}c, kod Yd... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.3. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- c>G BaJ iN* EV*a k*UN <cG d*aG c{b up& <H EXG Yd? 

- AZ iM d*aG c{b up& <H AjN EMG EHa yK* iN* yd* ciN uj&, p&IN w&aJ EXG Yd? 

- EP& UX q yT EHa s&}G AoN d*aG AoN up& <H? 

+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

2.4. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 



112 

 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Luyện viết chính tả 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện luyện viết chính tả. 

- GV đọc, HV thực hiện viết vào vở, GV mời 2 HV lên bảng viết. 

- GV: Chữa bài. 

- Cả lớp: Nghe và sửa vào bài làm cá nhân. 

4.  Hoạt động vận dụng  

HĐ4. GV hƣớng dẫn HV đọc bài đọc thêm 

BaJ EM EHN et*M: io&/OaJ AoN d*aG AoN up& <H EXG Yd? (et*M 80 kod 
t&aV k*UN). 

 - GV hƣớng dẫn HV viết bài luận về chủ đề Đảng và Bác Hồ. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 

- Về nhà viết bài theo chủ đề phần cuối bài. 
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G&oN #sd. #Jd EJ*N yd* ES&G koG 
BaJ 25. yh& M> xaM 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài đƣợc nội dung bài yh& M> 
xaM (Làm mùa vụ ba/canh tác vụ ba). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến giá trị của việc phát 

triển kinh tế tăng vụ, vai trò của phụ nữ đóng góp trong sự phát triển kinh tế gia 

đình. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; thấy đƣợc mục 

đích, giá trị của việc phát triển kinh tế tăng vụ, vai trò của phụ nữ đóng góp 

trong sự phát triển kinh tế gia đình. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
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1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. VD: Đồng chí hãy kể bằng 

tiếng thái ngoài hai vụ sản xuất chính là trồng lúa thì gia đình nhân dân còn phát 

triển thêm những hoạt động trồng trọt, chăn nuôi nào khác. 

- Cá nhân: Kể bằng tiếng Thái những hoạt động trồng trọt, chăn nuôi khác 

ngoài trồng lúa. 

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung những hoạt động trồng trọt, chăn nuôi mà HV 

trƣớc chƣa nói đến (2 – 3 HV). 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “yh& M> xaM” 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 
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+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: puc t&UM, GVac yp, GVac EM, mac. 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn nội dung bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối 

tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- c>G BaJ <L&N EV*a Hod PUG taG [c f}c x}G? 

- c>G BaJ <L&N EV*a Hod PUG taG [c mac x}G? 

- BaJ iN* eo& boc EHa #Jd PUG uk x}G yV* H&}G iM, iM ciN iM yV*? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

- c>G BaJ <L&N EV*a Hod PUG taG [c f}c: f}c cad, f}c cad Ep*a, f}c b*$. 

- c>G BaJ <L&N EV*a Hod PUG taG [c: mac w&>, mac m&aN.  

- BaJ iN* eo& boc EHa #Jd PUG uk x}G yV* H&}G iM, iM ciN iM yV*: Eha Eb&a yd* 
S*aN V*Ic, ALG {n& eL pI&N w&aJ [c puc <bG c{b et*G L*IG <t x}d Yd yd* N}&G x>d 
laJ, koG eSb, kaJ yd* C&a ePG... 

2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 
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- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nói – viết  

- Cả lớp: Đọc thầm lại toàn bài.  

- Nhóm: Hình thức 1: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện hoạt động giao 

lƣu dƣới hình thức thi “Ai nhanh hơn”. 

+ Mỗi nhóm lần lƣợt từng HV lên hoàn thiện – viết vào chỗ trống …. nội 

dung còn thiếu vào phần bảng phụ. 

+ Trong khoảng thời gian nhất định (GV định trƣớc) đội nào hoàn thiện 

trƣớc và đúng nội dung yêu cầu thì nhóm đó đƣợc là đội chiến thắng, cả 2 nhóm 

đều nhận phần quà động viên. 

- Cá nhân viết bài theo yêu cầu của GV (GV đọc một số từ liên quan đến 

hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, một số sản vật nông nghiệp của địa phƣơng). 

4.  Hoạt động vận dụng - eob <L&N t&UM 

HĐ4. Đọc (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc thêm).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, hình thức phát triển kinh tế cây con tăng năng suất, chất lƣợng. 

+ Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 26. puc c*a #f  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài đƣợc nội dung bài puc c*a 
#f (Trồng cây cà phê). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến việc phát triển 

trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp đặc biệt đối với cây cà phê. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; thấy đƣợc mục 

đích, giá trị của việc phát triển trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp đặc biệt 

đối với cây cà phê. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 
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- Các sơ đồ, tranh ảnh hƣớng dẫn HV nhận ra các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe, quan sát – đoán hình ảnh. 

- Cả lớp: Nghe, quan sát đoạn video hình ảnh về quá trình canh tác/trồng 

cây cà phê và hoặc yêu cầu của GV. Hãy trình bày bằng tiếng thái Qua quan sát 

đoạn video trên nói lên vấn đề gì/nói lên hoạt động nào trong trồng trọt. 

- Cá nhân: Trình bày bằng tiếng Thái những hoạt động trồng cây cà phê. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “puc c*a #f”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  

*Đọc thầm, đọc lướt - eob <L&N. 
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 
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- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: [c mac, N{b, puc, S&$, K}c V&a. 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân:  

+ Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- x>N EHN LuG w*>N puc yd* ic* taG [c mac? PUG [c O*$ [l* [c x}G? 

- laJ taG [c eNV N*$ LuG puc [c eS #f b&oN Yd? 

- x>N c*VaG eNV N*$ LuG et*G ud EXG UX ? 

- EHa eob yd* uk x}G n*}G LuG w*>N? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân:  

+ Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

- x>N EHN LuG w*>N puc yd* laJ/10 taG [c mac? PUG [c O*$ [l* [c: LiV, 
Pu*c, c*IG, eG, fuG, M*$, CaJ, M&>G, lod, kaM.  

- laJ taG [c eNV N*$ LuG puc [c eS #f doM b&aG [c <H&M EGa fuG M*$.  

- x>N c*VaG eNV N*$ LuG et*G ud EXG iN*: 

  d*$ dId et*G Eb&a J*}G eL {L& ud ALG  
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AKG Eja ja ku&N eTN baJ p*oG  

H*> ex&G o*oM h$ UT* CVaJ Cu*c iM nUG  

#pN w$ HaG laJ [c S&$ APG ta  

- EHa eob yd* laJ uk n*}G LuG w*>N, EXG: x}c m&$, Eb&a S*aN j*aN VIc, {g& 
BaJ #Jd EJ*N, m*a eP& t*UM H&}G iM... 

2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nghe - Viết - F}G kIN: F}G kIN et& <c&c Hod"#pN mac edG PiG". 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Nghe - viết chính tả bài đọc đoạn từ dòng 

đầu đến dòng thứ mƣời "#pN mac edG PiG".  

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ đoạn văn theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

4.  Hoạt động vận dụng (eob waN ec&G tob) 

HĐ4. Hội thoại - Kịch ngắn.  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách thực hiện hoạt động hội thoại. 

- Nhóm: đóng kịch dạng tiểu phẩm ngắn (2 nhân vật chính: bác Thuận – có 

thể thay tên nhân vật và một nhân vật đóng vai ngƣời khách tham quan học hỏi 

kinh nghiệm tại vƣờn trồng cây cà phê và cây ăn quả khác; quần chúng) tái hiện 

lại nội dung bài đọc. 

+ HV đóng một nhân vật, đọc lời thoại và trao đổi lại vai nhân vật để luyện. 
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+ Thể hiện trƣớc lớp. 

- Cả lớp: Nghe, nhận xét, đánh giá và sửa lỗi phát âm, cốt truyện, … 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, hình thức phát triển kinh tế cây con tăng năng suất, chất lƣợng. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 

 

 

 

BaJ 27. uH* S&aG  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài đƣợc nội dung bài uH* S&aG 

(Khéo tay). 
- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến sự khéo léo, sáng 

tạo của phụ nữ dân tộc trong công việc dệt vải, thêu thùa... 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng Việt. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 
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- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; thấy đƣợc mục 

giá trị của sự khéo léo, tinh tế, sáng tạo của phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt phụ 

nữ dân tộc Thái trong công việc dệt vải, thêu thùa... 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài học.  
- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Các sơ đồ, tranh ảnh hƣớng dẫn HV nhận ra các hoạt động thêu dệt của 

phụ nữ dân tộc Thái. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe, quan sát – đoán hình ảnh. 

- Cả lớp: Nghe, quan sát một số hình ảnh về một số vật trang trí, trang phục 

lễ hội và hàng thêu dệt của phụ nữ (khăn piêu, vải đổ cẩm khăn mặt, mặt vỏ 

gối… với nhiều hoa văn,). Qua quan sát, hãy cho biết hình ảnh trên nói lên điều  

gì về phẩm chất, tài năng của ngƣời phụ nữ dân tộc Thái. 

- Cá nhân: Trình bày bằng tiếng Thái. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “uH* S&aG”. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  



123 

 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: S&uM boc CaJ, boc <GM, GiN V&a, o*> ex&V n*a 
pIV Z*oM. 

+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn nội dung bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối 

tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập (Khoanh 

chọn đáp án đúng nhất). 

ELc Eoa kod tob eM&N Yh* PUG Hud waM Yt* iN*: 

 ?1. EHa #hN io& xaV iN* xaN x}G #pN h&uN <N*c JuG?  

 a. xaN buG  b. xaN s*uM  c. xaN c>J  d. xaN eh 

?2. fuG daG eh #pN h&uN x}G? 

 a. <N*c JuG  b. Ex LaJ    c. L>G biN ex*V       d. cVaG LaJ L*> 

?3.  #Jd x}G #pN hu&N L>G biN? 

a. xaN daG s*uM   b. <xN pIV        c. Zib L*> d. fuG daG eh 
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?4.  io& xaV k*>M UM X*aJ #hN S&uM boc x}G? 

a. boc CaJ     b. boc ToG      c. boc baN      d. boc <GM 

?5.  io& xaV haJ UM kVa #pN boc x}G? 

a.  boc CaJ  b.   boc X*oN  c.  boc baN d.   boc <GM 

?6. #Jd x}G #pN h&uN Ex LaJ?  

a. {t& eP  b. {t& f*aJ  c. <xN pIV  d. ex&V k$ L*> 

?7. BaJ iN* <T Ma uk x}G? 

a. uf* ZiG yT Eb&a uH* #Jd x}G  b. uf* ZiG yT l}c GoN 

c. q yT uH* S&aG, #Jd yd* laJ ES&G ux*     

d. EHa #pN US* hIM PUG #G ALG #Jd uf* yT 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Khoanh tròn câu trả lời đúng vào phiếu học tập. 

- Nhóm/Cặp: Trao đổi bài chéo và tự đánh giá bài bạn theo đáp án. 

?1. EHa #hN io& xaV iN* xaN x}G #pN h&uN <N*c JuG?   b. xaN s*uM 

?2. fuG daG eh #pN h&uN x}G?     c. L>G biN ex*V
 ?3.  #Jd x}G #pN hu&N L>G biN?     c. Zib L*> 

 ?4.  io& xaV k*>M UM X*aJ #hN S&uM boc x}G?   a. boc CaJ 

 ?5.  io& xaV haJ UM kVa #pN boc x}G?    d. boc <GM 

?6. #Jd x}G #pN h&uN Ex LaJ?      a. {t& eP 

 ?7. BaJ iN* <T Ma uk x}G?   c. q yT uH* S&aG, #Jd yd* laJ ES&G ux*  
2.3. Đọc dịch 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 



125 

 

- Cặp/nhóm: HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Đọc hiểu và viết  

- Eoa kod n}*G Exa A Yx& Exa B yV* #pN Hud iM IG * (x* EXG: 1- e) 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Đọc và chọn thông tin ở cột A ghép với 

thông tin ở cột B rồi ghi kết quả vào cột C để đƣợc nội dung đúng theo bài đọc 

(Ví dụ: 1 – e).  

- Cá nhân: Đọc và chọn thông tin theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn theo đáp án bảng sau. 

A C B 

1.  xaN daG s*uM 1 - e a. #pN h&uN L>G biN ex*V 

2. fuG daG eh  b. #hN S&uM boc CaJ 

3. l*a t}d ec*V  c. #pN boc <GM hoM EH*a 

4. k*>M UM X*aJ  d. #pN hu&N L>G biN 

5. haJ UM kVa  e. #pN h&uN <N*c JuG 

6. N&}G j&oG [j* Zib L*>  f. #pN h&uN laV iV 

7. l*a {t& f*aJ  i. #pN hu&N cVaG LaJ L*> 

8. ePG {t& eP  j. xud ADJ b&aV xaV Eb&a Ex*a 
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A C B 

9. o*> ex&V n*a pIV Z*oM  h. Z}G S&uM [X boG 

10. k$ LaV ePG x&IV xaN  k. #pN h&uN Ex LaJ MG 

11. <t&c xib Ec*a S&> T*aV  l. #pN h&uN L>G <dJ 

?2. Viết lại vào giấy A0 nội dung bài đọc theo kết quả bảng phụ vừa hoàn 

thiện.  

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV.  

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ đoạn văn theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm (6-8 ngƣời/nhóm): Đại diện nhóm thể hiện (treo bảng nhóm). 

Nhóm khác đánh giá, nhận xét. 

4.  Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Đọc (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc thêm).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, hình thức phát triển kinh tế cây con tăng năng suất, chất lƣợng. 

  + Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 28. #Jd yd* c{b ux* <j&G n*}G c>G EHN   
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài đƣợc nội dung câu tục ngữ 

(lời răn dạy) để có đƣợc cuộc sống ấm no, phát triển kinh tế gia đình thì chúng 

ta phải gắng sức làm việc, nếu lƣời nhác thì sẽ không nghèo đói cả năm. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến tăng gia sản xuất 

đảm bảo chi tiêu trong cuộc sống. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Có vốn kiến thức để vận dụng vào truyên truyền bà con có tỉnh thần tăng 

gia sản xuất, vận dụng khoa học vào đời sống.   

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Các sơ đồ, tranh ảnh hƣớng dẫn HV nhận ra các hoạt động thêu dệt của 

phụ nữ dân tộc Thái. 
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- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Chuẩn bị của HV  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe, quan sát – đoán hình ảnh. 

- Cả lớp: Nghe, quan sát một số hình ảnh về liên quan đến một số từ trong 

bài đọc (cây cỏ tranh, bầu trời, tài nguyên đất, tài nguyên nƣớc ... (dạng sơ đồ 

mối quan hệ: thực trạng, nguyên nhân, hậu quả). Qua quan sát, hãy cho biết hình 

ảnh thể hiện những từ nào có trong bài đọc, nhắc nhở ta vấn đề gì. 

- Cá nhân: Trình bày bằng tiếng Thái. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “#Jd yd* c{b xu  * <j&G n}*G c>G EHN”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
* Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc boc c$ #Jd ciN. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

* Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

* Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: #Jd ooc, V}G AL*c, jac #TG ip, UM* Puc. 
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+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. Tổ chức Trò chơi đọc 

vui và nhanh (đọc từ đầu bài đọc đến hết nội dung bài đọc) cho đến hết vòng các 

thành viên trong lớp. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập.  
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi. 

- Cá nhân:  

+ Viết câu trả lời vào phiếu học tập. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất rồi hoàn chỉnh vào vở. 

2.3. Đọc dịch: GV: Yêu cầu HV đọc bài bằng tiếng Thái và tiếng Việt theo 

nội dung đã chuẩn bị. 

- Cặp/nhóm (2-3 nhóm): Hai bạn đọc và dịch vài đọc (sau mỗi câu một bạn 

đọc tiếng Thái, thì một bạn dịch bằng tiếng Việt). 

- Cả lớp: Nghe yêu nhóm bạn trình bày, nhận xét, đánh giá. 

- Cá nhân: Dịch lại bài đọc theo ý mình. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Viết – kIN BaJ   

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Hƣớng dẫn viết đúng chính tả, đủ nội dung 

bài đọc của GV. 

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ đoạn văn theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

4. Hoạt động vận dụng  
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HĐ4. Đọc (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc thêm).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ, hình thức phát triển kinh tế cây con tăng năng suất, chất lƣợng. 

+ Nghe GV dặn dò và về viết bài và chuẩn bị bài mới.  

- BaJ EM EHN et*M: 

1. et*M BaJ SIN p&aV, n&IV ES iP& N*oG ES* eNV N*oJ q uH* US* hIM, yk c*VaG, m*a eP& PUG 
#G ALG #Jd koG q yT. 

2. et*M BaJ SIN p&aV, n&IV ES iP& N*oG ES* eNV N*oJ q uH* p&IN w&aJ L>G #Jd ciN, puc 
<bG taG [c Yd, et*G L*IG <t x}G s&}G m*a eP&, H&}G iM id yd* (80 kod t&aV k*UN). 

 

 

G&oN epd. kVa H*oc ec&G eob HIN 

BaJ 29. paN Luc oa yX 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài paN Luc oa yX.   

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến vai trò, công lao 

của nhà giáo trong công tác giáo dục. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  
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- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; thấy đƣợc vai 

trò, công lao to lớn của cô giáo đặc biệt là nhà giáo bậc mầm non trong công tác 

giáo dục trẻ (ngƣời học). 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Một số tranh ảnh hƣớng dẫn HV nhận ra các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà 

trƣờng. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. Hãy đọc thơ hoặc hãy hát 

một bài hát về chủ đề thầy cô. 

- HV: Thể hiện bằng tiếng Việt bài thơ hoặc một bài hát về chủ đề thầy cô. 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung nhận xét. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “paN Luc oa yX”. 
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2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: Luc ePG, ooc xiG, S&aG, #Sd Ix, V&a Na... 
+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- EP& UX s&}G HIc paN Luc oa yX? 

- oa yX boc xoN et*G ud PUG N*oG HIN PUG uk x}G? 

- AS Yd oa yX s&}G yd* GiN en*N oIN T*oG, M&>N AMG Ys? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 
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- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

- EP& oa yX boc xoN N*oG HIN EXG Luc. 

- oa yX boc xoN et*G ud PUG N*oG HIN:  

S&aG boc k{b boc eX 

boc ik& ex ik& M*a boc L>G l}c #pN q  

xoN L>G v$ #pN uf*  

boc tid Yh* laN uH* eL b*aG Us& <t  

<T LaG Yh* F}G uk #pN eob  

yX boc et*M boc esb kIN BaJ  

- AS #hN PUG laN Yz& xuG boc F}G xoN yd* oa yX s&}G yd* GiN en*N oIN 
T*oG, M&>N AMG Ys.  

2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm: HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Đọc hiểu và viết  

1. Eoa kod n*}G Exa A Yx& Exa B yV* eM&N Hud <L&G LIN iM IG* eNV BaJ <L&N 
En: ux* EXG: 3 - m 

- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Đọc và chọn thông tin ở cột A ghép với 

thông tin ở cột B rồi ghi kết quả vào cột C để đƣợc nội dung đúng theo bài đọc 

(ví dụ: 3 - m).  
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- Cá nhân: Đọc và chọn thông tin theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn theo đáp án bảng (Nhƣ trong sách). 

2. F}G kIN  
- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV.  Nghe, viết vào vở nội dung bài đọc theo 

yêu cầu. 

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ đoạn văn theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

- F}G, kIN tU&M Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ Yt* iN*   
4. Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Đọc (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc thêm).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ về 

giá trị của việc học tập, giữ gìn và bảo tồn tiếng chữ Thái. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 30. <t Ux yT 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài <t Ux yT (Chữ Thái). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến chữ Thái. Biết 

đƣợc quá trình hình thành, cải tiến, hoàn thiện và phát triển của chữ Thái từ xƣa 

cho đến hiện nay. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về việc học chữ Thái và hiểu biết mình về chữ 

Thái từ xa xƣa chỉ đƣợc dạy bằng hình thức truyền miệng. Đến năm nào có sách 

học và chữ Thái đƣợc đƣa vào giảng dạy trong nhà trƣờng. Năm nào chữ Thái 

đƣợc cải tiến và đƣợc soạn bằng chữ latinh. Hiện nay chữ Thái đƣợc thiết kế và 

sử dụng nhƣ thế nào. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng và chữ Thái; thấy đƣợc quá trình 

hình thành, cải tiến, hoàn thiện và phát triển của chữ Thái. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Một số tranh ảnh về chữ Thái (Chữ viết tay, chữ cải tiến, chữ latinh, chữ 

đƣợc thiết kế trên máy tính). 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 

- Bảng từ mới.   
2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. Trƣớc đây chữ Thái đƣợc 

đƣa vào sử dụng trong lĩnh vực nào?  

- Cá nhân: Nói về chữ Thái theo hiểu biết của mình (Gợi ý trả lời: viết báo, 

giấy khai sinh, sách học,…). 

- Cả lớp: Nghe và bổ sung nhận xét. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “<t Ux yT”. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp:  

+ Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 
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- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: hac V&a, P{b Ux Yd, et*M ooc, et&G ooc, 
eob T&oJ, ux* G&aJ. 

+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  

+ Đọc chuẩn ND bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối tiếp 

đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu học. 

- et& ES*a et& laJ Ma Ux yT yd* et*M #pN P{b Ux #H? 

- P{b Ux eob Ux yT yd* bIN ooc ip Yd? 

- ip 1954 Exa #Jd Ux ec&M yV* #Jd x}G? 

- EP& UX si&G uf* #Jd <t Ux yT L&a T&iG laJ q Eb&a <xM Ys? 

- EP& UX Ax* kVa H*oc <cG #G* #Jd <t Ux yT Yx& ym& iV& t&iG yd* laJ q ux*? 

- Nhóm/Cặp: Trao đổi bài chéo và tự đánh giá bài bạn. 

- Cả lớp: Nghe Gv chốt đáp án đúng và chỉnh sửa bài của mình (nếu bị sai). 

2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  
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HĐ3. Nghe – Viết (Nghe, điền từ còn thiếu vào chỗ trống)   
- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn hình thức làm bài. 

- Cá nhân: Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với HV ngồi cạnh hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, 

nhận xét bài của bạn. 

4. Hoạt động vận dụng  

HĐ4. Nghe - Nói  
- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV. (Hiện nay chữ Thái đang đƣợc đƣa vào 

giảng dạy ở đâu? Việc học chữ Thái có hữu ích gì cho công việc của anh chị 

không? Chữ Thái trong tài liệu có dễ đọc không?, ...) 

- Cặp/nhóm: Trao đổi/ thảo luận với nhau về các nội dung Gv gợi ý. 

- Cá nhân: Đại diện nhóm trình bày trƣớc lớp.  

- Cả lớp: Nghe và bổ sung ý kiến. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ, hình 

thức phát triển kinh tế cây con tăng năng suất, chất lƣợng. 

+ Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 31. eNV Yd s&}G ekc Ux  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài eNV Yd s&}G ekc Ux (Tại 

sao gọi là chữ). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến vai trò của chữ viết 

trong cuộc sống. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiếng Thái, chữ Thái; thấy đƣợc vai 

trò của chữ viết trong cuộc sống. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. 

- Một số tranh ảnh hƣớng dẫn HV nhận ra vai trò của con chữ, tri thức. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 
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- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. Hình ảnh cuốn sách giáo 

khoa Lịch sử… Hãy nêu vai trò của chữ viết trong cuộc sống. 

- Cá nhân: Thể hiện bằng tiếng Thái vai trò của chữ viết. 

 - Cả lớp: Nghe và bổ sung nhận xét. 

+ Nghe GV dẫn vào bài học “eNV Yd s&}G ekc Ux”. 
2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe GV đọc mẫu và đọc thầm theo. 

+ Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: ooc Ma, hac iM, taM pic, b*aN H}c. 

+ Đọc nội dung bài trên bảng theo thƣớc chỉ của GV. 

- Nhóm/cặp: Đọc đƣợc nội dung văn bản.  
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+ Đọc chuẩn nội dung bài, cách nhấn giọng, ngắt nghỉ. Từng HV đọc nối 

tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết nội dung bài đọc. 

- Cá nhân: Lần lƣợt đọc từng câu, từng đoạn văn bản. 

+ Nhận xét, bổ sung cho HV khác. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  
- Cặp/ nhóm: Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong tài liệu. 

- c>G BaJ iN* eo& EV*a <t Ux yV* #Jd x}G? 

- N*oG eob Ux yV* #Jd x}G? 

- eo& uH* Ux UH N*oG [S* yd* #Jd VIc x}G? 
+ Một HV hỏi, một HV trả lời câu hỏi tƣơng tự nhƣ trên. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn và trả lời câu hỏi trong tài liệu. 

- Cá nhân: Viết câu trả lời trên bảng. 

+ Chỉnh sửa nếu câu trả lời sai. 

- Cả lớp: Tìm ra câu trả lời hay và chính xác nhất. 

- c>G BaJ iN* eo& EV*a <t Ux yV* #Jd x}G (Trả lời các câu trong bài đọc). 

- N*oG eob Ux yV* uH* et*M, uH* D*oc, eob uk l}c c>G EMG Noc EMG... 

- eo& uH* Ux UH N*oG [S* yd* #Jd EXG Yd?   

2.3. Đọc dịch (Dịch trước ở nhà) 

 - GV: Yêu cầu HV đọc bài bằng tiếng Thái và tiếng Việt theo nội 

dung đã chuẩn bị. 

- Cặp/nhóm (2-3 nhóm): Hai bạn đọc và dịch vài đọc (sau mỗi câu một bạn 

đọc tiếng Thái, thì một bạn dịch bằng tiếng Việt). 

- Cả lớp: Nghe yêu nhóm bạn trình bày, nhận xét, đánh giá. 

- Cá nhân: Dịch lại bài đọc theo ý mình. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3.  
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- Cả lớp: Nghe yêu cầu của GV: Nghe, viết vào vở bài đọc theo yêu cầu 

(viết vào chỗ trống nội dung còn thiếu). Hƣớng dẫn kỹ năng nghe viết cho HV. 

- Cá nhân: Viết đúng, đẹp, đủ đoạn văn theo yêu cầu. 

- Cặp/nhóm: Đổi chéo bài với bạn hoặc bàn bên cạnh, đánh giá, nhận xét 

bài của bạn. 

4.  Hoạt động vận dụng - eob <L&N t&UM 

HĐ4. Đọc (GV hƣớng dẫn về nhà tìm hiểu bài đọc thêm).  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ về lời răn dạy chúng ta nên nhận biết những điều hay, lẽ phải, không nên làm 

những điều sai trái làm cho ngƣời ta mất lòng. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 

 

 

BaJ 32. Za F}G CVaM EJ*G [M  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài Za F}G CVaM EJ*G [M (Đừng 

tin lời bói toán). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến phong tục, tập 

quán, tín ngƣỡng của dân tộc.  

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về các phong tục, tập quán, tuyên truyền đƣợc 

một số hoạt động để phòng tránh mê tín, dị đoan; Trình bày đƣợc ý kiến cá nhân 

về các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập  
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- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về các phong tục, tập quán; tuyên truyền 

đƣợc một số hoạt động để phòng tránh mê tín, dị đoan;  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 
- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu bài. 

+ Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. 

- Cá nhân: Trả lời câu hỏi về câu chuyện. VD: Hai ngƣời đi buôn đến gặp 

bà Then để làm gì? Bà Then nói với họ nhƣ thế nào, …;  

+ Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 
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2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: ul <x&, #OM ewN, Ef*a l&aJ, <pd ec* Ak&.  
+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

+ #OM ewN ALG Eoa x}G yV* eL buN ul <x&?  

+ #OM ewN eL #hN PUG <x& buN x}G koG uf* q? 

+ PUG <x& buN koG #OM ewN eL #hN AS {k& Ex* N*$ <t&c l}G Ma iM eT* Eb&a? 
Eoa ux* EXG yV* eJG eVd. 

 + BaJ iN* eo& boc EHa uk x}G?   

 + uS& q EHa #pN F}G CVaM EJ*G [m Eb&a? EP& UX s&}G Eb&a #pN F}G? 
- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng 

+  Ek*a xaN F*aV Ex* Yx& <wG, AKG Eoa El*a Eoa AGN yx& yc& 
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+ buN id eNN S&$, iS H&}G <P*N iM <x& #pN cVaN V&a #L 

 + ip <t&c ip  Eb&a #hN H&}G iM CoG L*a, w*a Hod UM* k*UN s&Uc eTN cVaN Eb&a 
#hN AC*N #L.  

 + Za F}G CVaM EJ*G [M 
2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm: HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

III. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Viết. Nghe - viết đoạn văn. 

- GV: Đọc toàn bộ nội dung hoặc trích đoạn để HV viết chính tả. 

 + Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết 

- Cả lớp: Lắng nghe và viết bài vào vở. (cử 3 hoặc 4 HV lên bảng viết) 

- GV: Đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi bài HV viết trên bảng. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

IV.  Hoạt động vận dụng  
 HĐ4. Nghe – nói 

- GV: Yêu cầu HV nghiên cứu phần yk c*VaG kod pac 

- Cả lớp: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Bà Then là ngƣời nhƣ thế nào? Tại sao ngƣời Thái hay đến gặp bà Then? 

+ Hiện nay, tại nơi sinh sống của anh chị còn bói toán không? 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn cách tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn 

từ. Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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G&oN Ec*a. {L& ud h*aV eHG 
BaJ 33. FoG #B*G 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài FoG #B*G (Phòng bệnh). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến phòng bệnh. Phát 

âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về tuyên truyền phòng bệnh, giới thiệu đƣợc 

một số công việc cần làm để phòng bệnh; Trình bày đƣợc ý kiến cá nhân về các 

vấn đề phát sinh trong quá trình học tập. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về công tác phòng bệnh và một số công 

việc cần làm để phòng bệnh. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 
- Bảng từ mới.   
- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, liên hệ thực tế.  
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu bài. 

+ Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV: PUG <t x}d x&iG ALG iM AB*G H&a x}G? 

- Cá nhân suy nghĩ: trả lời câu hỏi. VD: <t G> CVaJ ALG iM #B*G x}G? <t 
um ALG iM #B*G x}G?…;  

+ Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: xob x*oJ, EM&J <JN ^, ES&G T*oG... 
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+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

 + <t G> CVaJ ALG iM #B*G x}G? 

 + <t um ALG iM #B*G x}G? 

 + <t #pd yc& ALG iM #B*G x}G? 

 + Eb&a eo& Yh* epd PaN #B*G H&a EHa yd* Us& PUG uk x}G EXG CVaM x&}G c>G 
BaJ iN*? 

- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng 

+ <xb Ep&J cib tiN CoN 

+ #B*G uh ekV 
+ H5N1 

+ uS& UM* yd* #Jd id EXG uw& io Exa boc, Ih* woc Yx& kuM f}G #TG duc, n}G, 
ES&G T*oG, #TG c&a <t daG H*oG daG Eha Eoa yp f}G Ix #md. 

2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Viết. Nghe - viết đoạn văn. 
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- GV: Đọc toàn bộ nội dung hoặc trích đoạn để học sinh viết chính tả. 

+ Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết 

- Cả lớp: Lắng nghe và viết bài vào vở. (cử 3 hoặc 4 HV lên bảng viết) 

- GV: Đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi bài HV viết trên bảng. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

4. Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Nghe – nói 

- GV: Yêu cầu HV nghiên cứu phần yk c*VaG kod pac. 
- Cả lớp: thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Hiện nay, trên thế giới đang có dịch bệnh gì?  

+ Muốn bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng anh/chị cần 

làm gì? 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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BaJ 34. US* hIM b&oN ciN uj& 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài US* hIM b&oN ciN uj& (Bảo vệ 

môi trƣờng). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến bảo vệ môi trƣờng 

sống. Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

 - Nói đƣợc các câu đơn giản về các hoạt động giữ gìn môi trƣờng sống, 

giới thiệu đƣợc một số hoạt động thƣờng ngày về giữ gìn môi trƣờng; Trình bày 

đƣợc ý kiến cá nhân về các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng Việt. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về công tác phòng bệnh và một số hoạt 

động thƣờng ngày về giữ gìn môi trƣờng. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. Thiết bị hỗ trợ dạy học. 
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- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 
- Bảng từ mới.   
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu bài. 

+ Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. 

- Cá nhân: trả lời câu hỏi về môi trƣờng. VD: <M&J EsG [l* x}G? XuM EHa #pN 
US* hIM b&oN ciN uj& koG Es*a eNV Yd? 

+ Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: n&>G PaN, ePc Yx, puc [c yM*, Coc um, 

ePc Yx,... 

+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (cá nhân, đồng thanh). 
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- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

+ <M&J EsG [l* x}G? 

+ XuM EHa #pN US* hIM b&oN ciN uj& koG Es*a eNV Yd? 

+ c>G EHN j*aV ALG yd* US* eNV Yd? 

+ EP& UX EHa #pN puc [c yM* o*oM L*oM EHN ec&G HiM TaG yp Ma? 

+ EP& UX #pN #Jd wIG Ix, Coc um, <L*c yc&, AVG CVaJ ooc l}c EHN? 
- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng 

+ <M&J EsG [l* b&oN ciN uj& iM n&>G PaN Hod ADJ uf* q EHa H*aG UM*.  

+ Yh* ePc Yx, K*$ S&$.  

+ p&a uP ALG ekV {c&, iM [c yM* yp* EHN [l* EHN <H&M #jN.  

+ #Jd wIG Ix, Coc um, <L*c yc&, AVG CVaJ ooc l}c EHN yV* EHN j*aV ePc 
Yx Eb&a iM H*iN ZuG ec&G eMG G>N toM 

2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm: HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Viết. Nghe - viết đoạn văn. 

- GV: Đọc toàn bộ nội dung hoặc trích đoạn để học sinh viết chính tả. 
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+ Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết. 

- Cả lớp: Lắng nghe và viết bài vào vở. (cử 3 hoặc 4 HV lên bảng viết) 

- GV: Đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi bài HV viết trên bảng. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

4.  Hoạt động vận dụng - yk c*VaG kod pac 

HĐ4. Nghe – nói 

- GV: Yêu cầu HV nghiên cứu phần yk c*VaG kod pac 

- Cả lớp: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Việc chăn nuôi gia sức gia cầm của gia đình anh (chị) có gì thay đổi?  

+ Anh (chị) đã và sẽ làm gì để tuyên truyền hàng xóm, láng giềng của mình 

về việc giữ gìn môi trƣờng sống? 

+ Nghe GV hƣớng dẫn viết bài ở nhà: BaJ EM EHN et*M: 

et*M BaJ SIN p&aV Yh* iP& N*oG b&oN Es*a ciN uj& uH* US* hIM <f*G ciN b&oN uj& Yh* 
ePc Yx, K*$ S&$ ec&G yV* {L& ud h*aV eHG, FoG #B*G (80 kod t&aV k*UN). 

+ Bài viết có thể dựa vào nội dung bài học và chú ý thêm phần gợi ý sau: 

{L& ud h*aV eHG 

- yV* h*aV eHG yd* #Jd EXG Yd?  T*oN {T EHN j*aV; oab, x&>J, X}c X>c; 
L*aG w*>J, el; ciN ES&G x&uc; Atb UT {L [M& .... 

- Eb&a #pN #Jd:  ik* S*aN (NoN laJ, Eb&a #Jd x}G; ciN uj& o&>J; ciN PUG ES&G 
bud miN .... 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài BaJ 35. ciN C>N jaG q 
id #pN H*aJ. 
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BaJ 35. ciN C>N jaG q id #pN H*aJ 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài ciN C>N jaG q id #pN 
H*aJ (Hút thuốc phiện ngƣời tốt thành ngƣời xấu). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến tệ nạn ma túy. Phát 

âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

 - Nói đƣợc các câu đơn giản về các triệu chứng nghiện thuốc phiện, tác 

hại của thuốc phiện với bản thân, gia đình và xã hội.  

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 

- Có ý thức vận dụng kiến thức tuyên truyền, vận động thanh niên hiểu biết 

về các triệu chứng nghiện thuốc phiện và tác hại của thuốc phiện với bản thân, 

gia đình và xã hội từ đó biết cách phòng tránh và tuyên truyền ngƣời thân, gia 

đình không đƣợc sử dụng tàng trữ hay buôn bán ma túy. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 
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- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 
- Bảng từ mới.   
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu bài. 

+ Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. 

- Cá nhân: Trả lời câu hỏi về tệ nạn ma túy. VD: q ciN C>N jaG eL {L [M& 
#pN eNV Yd? Exa Eoa x}G yp eLc C>N jaG? 

+ Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: eM& IM, LUM EHN LUM j*aV, Ek*a puc  

+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (Cá nhân, đồng thanh). 
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- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

+ q ciN C>N jaG eL {L [M& #pN eNV Yd?  

+ Exa Eoa x}G yp eLc C>N jaG? 

+ ciN C>N jaG EHN j*aV is& EXG UX? 

+ BaJ iN* eo& boc XuM EHa uk x}G? 
- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng 

+ n*a d&oN #pN Zod toG ElG. p*oG eC&G x*>J T&uG C>N, {L CiG #pN pad 
j*aG, paJ UM x*>J elM x}c paN iS, xoG tiN c*IG Yx paN eH&M, ec*M b&oG #pN uH, 
h> ux #pN t*uM yc&, yl& X*oG paN [n& us& h> ip. 

+ huc eM& IM #Jd Eb&a #H ALb eL*V, t}d yp eLc C>N, Hod Ek*a t}c Ek*a yp 
eLc, eM& yc& dIV [C* p}d eLc ja c*aM, eM& um dIV [C* k*a eLc C>N jaG 

+ EHN j*aV #pN x&aG xa, s&aM Ca eL #hN F*a, Exa EHN S*aJ <LG uP  

+ Eb&a #pN ciN ec&G V&a C*a kaJ C>N jaG. 
2. 3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  
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HĐ3. Nghe - Viết. (Nghe - viết chính tả đoạn văn). 

- GV: Đọc toàn bộ nội dung hoặc trích đoạn để học sinh viết chính tả. 

+ Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết 

- Cả lớp: lắng nghe và viết bài vào vở. (cử 3 hoặc 4 HV lên bảng viết) 

- GV: đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi bài HV viết trên bảng. 

-  HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

4.  Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Nghe – nói 

- GV: Yêu cầu HV nghiên cứu phần yk c*VaG kod pac 

- Cả lớp: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn viết bài ở nhà, chủ đề: ciN C>N jaG ec&G hIM [h&, 
C*a kaJ C>N jaG iM n&>G PaN Eb&a id Hod {L [M&, EHN j*aV, EHN EMG? et*M BaJ 
SIN p&aV n&IV ES Yh* <md q n&oM {c #pN nic Ix C>N jaG. Za ciN, Za hIM [h& 
ec&G C*a kaJ C>N jaG. 

+ Nơi anh (chị) sinh sống có còn tệ nạn ma túy không?  

+ Anh (chị ) đã và sẽ làm gì để tuyên truyền hàng xóm, láng giềng của 

mình về việc không sử dụng ma túy và buôn bán ma túy? 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
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G&oN xib. US* hIM b*aN EMG 

BaJ 36. SIN LaG H}c EMG c{b yp* US* b*aN EMG  
koG q VId naM 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài SIN LaG H}c EMG c{b yp* US* 
b*aN EMG koG q VId naM (truyền thống yêu nƣớc và bảo vệ tổ quốc của dân tộc 

Việt Nam). 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến truyền thống yêu 

nƣớc của dân tộc Việt Nam. Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản về truyền thống yêu nƣớc của dân tộc Việt 

Nam nói chung và dt Thái nói riêng. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc bài ra tiếng phổ thông. 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- Có ý thức tốt trong quá trình học tập. 
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- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về truyền thống yêu nƣớc của dân tộc 

Việt Nam. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Máy chiếu, bài giảng powerpoint. Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. 
- Bảng từ mới.   
2. Học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về nội dung bài.  

- Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu bài. 

+ Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. 

- Cá nhân: trả lời câu hỏi. VD: c>G paG k&aG s&IN [t& <XN T{b Ax&c, EMG VId 
naM EHa T{b eP* PUG Ax&c x}G?.... 

+ Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 

2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 
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*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: xoc TaG, t&iG ooc, #XG X&a.... 
+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (Cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc hiểu. Trả lời câu hỏi  

- Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

+ c>G paG [t& <XN T{b Ax&c yt Asd EMG AjN c>N UT* #V* c{b <b* <D*J Id* 
EfG koG ti*G AxN la #Jd yd* PUG n*a VIc x}G #XG X&a <P*N j*oN? 

+ c>G paG [t& <XN T{b Ax&c im& t*iG AxN la P*oM c{b AjN EMG #Jd yd* PUG 
n*a VIc x}G? 

+ BaJ iN* eo& EV*a k*UN AjN EMG AxN la EHa iM SIN LaG x}G? 
- Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

- Đại diện các nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

- Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng. 

+ k*a c{b p}d yd* 23 V*aN laJ b*a Ax&c. cob <HM xoG SI*V UM* <cG, 4.640 
At&N ES&G ciN, x*aG epG yd* 450 yc <x& xoc TaG yp Ma. S&oJ EMG LaV H*aG P$ 
At&N ES&G ciN, iM 42.500 ET& q yp AjN <cG t&iG ooc eM&N xoG S*IV <h&c xib P$ 
UM*  <cG. 

+ et&G #Jd EJ*N et&G [t& <XN haN c*a [C* #Jd yd* laJ n*a VIc t&IG KaV #XG 
X&a. p}d yd* <TM eHG 119 ba* BId cic, 14 ba* Ax&c l&aJ ex biN, eb&N <t&c 13 b*}G 
ex biN im&. 

+ BaJ iN* eo& EV*a k*UN AjN EMG AxN la EHa iM SIN LaG H}c EMG. 
2.3. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 
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- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng phổ thông. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nghe - Viết (Nghe – điền từ còn thiếu vào chỗ trống). 

- GV: Đọc toàn bộ nội dung bài nghe để HV viết chính tả. 

+ Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết 

- Cả lớp: Lắng nghe và viết vào vở các tiếng, từ còn thiếu trong câu văn).  

- GV: Đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi bài HV viết trên bảng. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

4.  Hoạt động vận dụng  
HĐ4. Nghe – nói 

- GV: Yêu cầu HV nghiên cứu phần yk c*VaG kod pac 

- Cả lớp: Thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ Hãy kể tên một số anh hùng, liệt sỹ... của tỉnh Sơn La mà anh (chị) biết?  

+ Hàng năm, vào ngày 22/12 và 27/7 tại cơ quan, đơn vị anh (chị) thƣờng 

tổ chức những hoạt động gì để tƣởng nhớ các anh hùng thƣơng binh, liệt sỹ? 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò và về học bài cũ, chuẩn bị bài BaJ 37. US* hIM edN EMG. 
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BaJ 37. US* hIM edN EMG 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc bài thơ về tinh thần bảo vệ biên giới của 

dân tộc Việt Nam. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ liên quan đến các hành động bảo 

vệ tổ quốc, bảo vệ biên giới của đất nƣớc. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan tinh thần bảo vệ 

biên giới của dân tộc Việt Nam. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng việt 

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV biết vận dụng kiến thức tuyên truyền về tinh thần 

yêu nƣớc, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ của ngƣời dân tộc Thái nói riêng và 

của dân tộc Việt Nam nói chung. 

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
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1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiếu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 

- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm: 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến tinh thần yêu nƣớc, tinh thần bảo vệ tổ quốc của ngƣời dân tộc Thái 

nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút, ... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe – nói  

a) Mục tiêu: Tạo tình huống cho HV vấn đề cần nghiên cứu về tình thần 

yêu nƣớc, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biên giới lãnh thổ của nƣớc Việt Nam. 

b) Nội dung: Yêu cầu HV hãy kể tên các Anh hùng ngƣời dân tộc Thái trên 

địa bàn tỉnh Sơn La mà đ/c biết.     

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HV 

d) Tổ chức thực hiện:  

- GV đặt câu hỏi yêu cầu HV trả lời. 

Hãy kể tên các Anh hùng ngƣời dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Sơn La?   

HV: Hoạt động cá nhân, suy nghĩ.  

- Trả lời câu hỏi của GV 

- GV: Dân tộc Thái nói riêng và dân tộc Việt nam nói chung đều có tinh 

thần yêu nƣớc, dũng cảm, hy sinh thân mình đề giành lại độc lập cho tổ quốc và 

cho dân tộc nhƣ: anh hùng Lò Văn Giá, anh hùng  Nàng Han... 

2. Hình thành kiến thức 

HĐ2. Đọc 

a. Mục tiêu: HV tự đọc đƣợc bài: đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, 

đọc dịch bài thơ. 

b. Nội dung: HV hoạt động theo nhóm, tiến hành đọc theo yêu cầu, thảo 

luận trao đổi trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.   

c. Sản phẩm: Các câu trả lời của các nhóm HV. 
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d. Tổ chức thực hiện:  

- GV: Yêu cầu HV đọc thầm, đọc lƣớt, đọc trơn, đọc hiểu, đọc dịch đoạn 

thơ 

+ Giao câu hỏi tìm hiểu bài  

 1. uf* b&aV saV eH*N uf* xaV eNV Yd c&oN AS iS yp eh& edN EMG? 

 2. uf* xaV J*oN CVaM eMG k&a koN tob ec&G saV eH*N uf* b&aV eNV Yd? 

 3. eL*V uf* b&aV tob uf* xaV eNV Yd Ym&? 
 - HV: Hoạt động nhóm (1 bàn/nhóm) 

 - Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu.  

 - Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

 - HV: Báo cáo theo nhóm ( bàn); GV có thể đọc lại 1 lần. 

 - Gọi các nhóm lần lƣợt đứng dậy đọc; các nhóm khác nhận xét. 

eob <L&N. 
2.1. Đọc thầm, đọc lƣớt  

 - Nghe đọc. 

 - Đọc trơn: Gọi cá nhân đọc, đọc cả lớp. 

 Cả lớp: Dùng máy chiếu để giới thiệu bảng từ mới đã có trong phần chuẩn 

bị ở trên để cho HV luyện đọc 

+ Luyện đọc đúng từ: xIG k{b, b&aV, edN EMG, l*a M&iG uS*, eh&, Ef*a edN, Eb&a 
Yh* , ElG, Ex*a, Ax&c ... 

+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc hiểu 

+ Cặp/ nhóm: Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong bài. 

Trao đổi, thống nhất chọn câu trả lời đúng. 

+ 2 - 3 nhóm nêu câu trả lời của nhóm mình. 

+ Nghe GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng 
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- Trả lời các câu hỏi trên (Theo nhóm) 

1. uf* b&aV saV eH*N uf* xaV eNV Yd c&oN AS iS yp eh& edN EMG? 
Trai gái trao hẹn nhau những gì trƣớc khi lên đƣờng bao ra biên cƣơng bảo 

vệ tổ quốc? 

2. uf* xaV J*oN CVaM eMG k&a koN tob ec&G saV eH*N uf* b&aV eNV Yd? 
Ngƣời con gái đã mƣợn lời chim „„Khá khon‟‟ để trao hẹn với anh ngƣời 

yêu nhƣ thế nào ? 

3. eL*V uf* b&aV tob uf* xaV eNV Yd Ym&? 
Cô gái đã trả lời ngƣời yêu nhƣ thế nào ? 

2.3. Đọc dịch 

- HV tiến hành đọc lại và dịch theo nhóm, thông qua bài dịch của nhóm ( 

GV lƣu lại để chấm điểm) 

 - GV chốt lại, nhận xét cách đọc, tính chính xác các từ ngữ, âm điệu của 

các HV đọc. 

- Nhận xét, chốt các câu trả lời. 

- GV Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch bài trên ra tiếng 

việt; đồng thời tham khảo các bài dịch hay của HV chia sẻ cho các nhóm trong 

lớp. 

III. LUYỆN TẬP  

HĐ3. Viết. Nghe - viết một đoạn thơ trong bài (8 câu) 

a. Mục tiêu: HV nghe và viết  

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân, Nghe- Viết 

c. Sản phẩm: Bài viết của HV 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết đoạn:  

"OaJ yp& l*a …. EMG naM eT* Na"  
- HV tiến hành viết bài (GV Cử 2 HV lên bảng viết). 

- HV tiến hành viết và đọc lại đoạn vừa viết để soát và tự sửa lỗi bài viết 

của mình. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 
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- GV: Chốt lại các lỗi chính tả, kỹ thuật viết, độ chính xác, thẩm mỹ của 

các bài viết. Có thể chấm bài các HV trên bảng hoặc chấm 5 bài HV để lấy điểm 

thƣờng xuyên. 

3. VẬN DỤNG   
- GV cho HV làm bài nối các từ ở cột bên trái với các từ ở cột bên phải để 

thành câu có nghĩa trong phần yk c*aVG BaJ <L&N:  <L&N BaJ eL*V xUb kod Exa 
f&aJ X*aJ Yx& Exa f&aJ kVa. 

- HV: Làm bài nhƣ trong sách.  

- GV: Hƣớng dẫn HV về tự học trong trọng phần BaJ EM EHN eob t&UM. 

 

 

 

BaJ 38. eV&N eXG q yT yp* US* T&IG oaN b*aN EMG 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV nghe đƣợc, đọc và hiểu đƣợc nội dung bài, biết đƣợc một số tấm 

gƣơng bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Có kiến thức về ngôn ngữ, từ và cụm từ nói về bảo vệ bình yên cho bản 

làng. 

- Phát âm chuẩn, nghe hiểu đƣợc nội dung bài khóa. 

- Đọc đƣợc toàn bộ nội dung bài; đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các 

câu hỏi trong bài.  

- Viết đúng, đủ theo yêu cầu (Chuẩn nét, nội dung, hiệu quả).  

- Nói đƣợc các câu đơn giản trong đời sống có liên quan tinh thần bảo vệ 

biên giới của dân tộc Việt Nam. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc âm để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

- Dịch đƣợc đoạn văn ra tiếng việt 
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2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 

- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV hiểu hơn về các tấm gƣơng yêu nƣớc, bảo vệ tổ 

quốc, bảo vệ lãnh thổ của ngƣời dân tộc Thái nói riêng và của dân tộc Việt Nam 

nói chung. 

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài trình chiêu, máy chiếu. 

- Hệ thống các câu hỏi tìm hiểu bài. Bảng từ mới (kod Ym&) 

- Một số bài mở rộng tham khảo cho HV về nhà đọc thêm, luyện tập thêm. 

2. Chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc cách đọc, đánh vần, tìm hiểu trƣớc về các từ ngữ có liên 

quan đến nội dung bài. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu bài. 

+ Nghe câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. 

- Cá nhân: trả lời câu hỏi về gia đình. VD: Nêu những tấm gƣơng về bảo 

vệ, gìn giữ bình an cho bản mƣờng mà anh (chị) biết?, … 

+ Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài học. 
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2. Hoạt động khám phá 

HĐ2. Đọc 

2.1. Đọc nội dung văn bản  
*Đọc thầm, đọc lướt  

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tìm hiểu về bài đọc. 

- Cá nhân: Đọc thầm, đọc lƣớt toàn bộ văn bản. 

+ Gạch chân các từ phát âm khó, chƣa hiểu. 

+ Nghe GV hƣớng dẫn, giải thích về từ khó vừa gạch chân. 

*Nghe đọc  

- Cả lớp: Nghe và đọc toàn bộ nội dung bài theo GV. 

*Đọc trơn 

- Cả lớp: Luyện đọc đúng từ: Yf, V&a, Luc, EP&, T&oJ, eM&. 
+ Đọc ngắt hơi câu trong bài (Cá nhân, đồng thanh). 

- Nhóm: Từng HV đọc nối tiếp đoạn trong nhóm cho đến hết toàn bộ bài. 

2.2. Đọc dịch (HV có thể cho dịch trên lớp hoặc dịch trước ở nhà) 

Khi dịch trên lớp: 

- GV: Hƣớng dẫn HV sử dụng bảng từ mới để hỗ trợ dịch. 

- Cặp/ nhóm:   

+ HV làm việc theo nhóm/cặp để dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

+ Cử đại diện dịch bài đọc ra tiếng Việt. 

- Cả lớp: Quan sát, lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

3. Hoạt động luyện tập  

HĐ3. Nghe - Viết (Nghe - viết chính tả đoạn văn). 

- GV: Đọc toàn bộ nội dung hoặc trích đoạn để học sinh viết chính tả. 

 + Đọc chậm từng câu lặp lại 3 đến 4 lần mỗi câu cho HV viết 

- Cả lớp: Lắng nghe và viết vào vở. (có thể cử 3 hoặc 4 HV lên bảng viết) 

- GV: đọc lại đoạn văn để soát và sửa lỗi bài HV viết trên bảng. 

- HV nghe soát lại bài, chỉnh sửa nếu mắc lỗi tƣơng tự nhƣ bài trên bảng. 

4. Hoạt động vận dụng  
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HĐ4. Đọc thêm 

- GV: Yêu cầu HV đọc thêm các nội dung trong bài. 

- Cả lớp: thực hiện theo yêu cầu của GV. 

- Cả lớp: Nghe GV hƣớng dẫn tự học, tự nghiên cứu để mở rộng vốn từ. 

- Nghe GV dặn dò về học bài cũ, chuẩn bị bài BaJ 39. eob EL&a Yh* Us& C}d. 
 

 

BaJ 39. eob EL&a Yh* Us& C}d 
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HV ôn lại các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, hội thoại và kỹ năng viết.  

- Đọc hiểu nội dung bài và trả lời đƣợc các câu hỏi trong bài (đọc trả lời 

câu hỏi; đọc và chọn đáp án đúng a, b, c, d; đọc và nối cột bên trái với cột nên 

phải thành câu có nghĩa; đọc điền từ còn thiếu vào ô trống; ...).  

- Viết bài luận liên quan về các chủ đề đã học (mỗi chƣơng có một bài 

viết); viết đƣợc từ miêu tả dƣới bức tranh, đặt đƣợc câu với từ cho sẵn, .... 

- Nói đƣợc các câu đơn giản về các chủ đề đã học; chào hỏi, hỏi đáp đƣợc 

các câu thông dụng. 

- Nghe hiểu đúng câu hỏi và trả lời đúng nội dung câu hỏi; Nghe nhận biết 

đƣợc câu, đoạn và toàn bài văn để viết chính tả chuẩn theo âm nghe đƣợc.  

2. Năng lực 

- Năng lực tự học, tự đọc và nghiên cứu tài liệu. 

- Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến. 

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin. 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác.  

3. Về phẩm chất 

- HV có ý thức bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hoá truyền 

thống của dân tộc Thái. 
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- Có thói quen học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong công tác và 

trong đời sống. 

- Thông qua bài học, HV có ý thức tổng hợp đƣợc kiến thức đã học trong 

cả khóa học.  

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Bài giảng powerpoint; nội dung ôn của 4 kỹ năng: nghe, hội thoại, đọc, 

viết. 

- Thiết bị hỗ trợ dạy học. 

2. chuẩn bị của học viên  

- Ôn tập trƣớc các nội dung trong bài, chuẩn bị các bài luận theo chủ đề của 

10 chƣơng đã học. 

 - Tài liệu học tập, vở viết, bút... 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động 

HĐ1. Nghe - nói 

- Cả lớp: Nghe GV giới thiệu chung về 4 kỹ năng sẽ làm bài kiểm tra hoàn 

thành chƣơng trình; nhắc lại 10 chƣơng đã học ở quyển 2. 

+ Nghe và trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của GV. 

- Cá nhân: Trình bày đƣợc ý hiểu của cá nhân về nội dung GV yêu cầu. 

- Cả lớp: Nghe GV dẫn vào bài ôn. 

2. Hoạt động ôn tập: 

2.1. F}G kIN  ( GV cùng với HV lần lượt giải quyết các bài tập sau, xong 

bài nào chữa và sửa lỗi bài đó trên bảng lớp) 

1. F}G kIN Yx& b&oN Ep&a c>G BaJ . 

2. F}G <L&N eL*V x*oN xIb #pN BaJ <L&G LIN iM IG*. 

3. F}G kIN: (BaJ yX j&aV <L&N) 



171 

 

4. F}G ELc Eoa Hud eM&N ec&G PUG taG F}G o&UN. (yX j&aV ELc BaJ yV* q 
HIN #Jd) 

III. <L&N Yh* uH* es*G 

1. ux* <t Ux Yh* c&oN et*M t&UM Ek*a b&oN Ep&a Yh* <L&G LIN iM IG*. 

2. Eoa kod n*}G Exa A Yx& Exa B yV* eM&N Hud <L&G LIN iM IG* 

3. <L&N BaJ eL*V tob kod waM: (yX j&aV ELc BaJ Yh* q HIN #Jd) 

IV. et*M BaJ 

1. OaJ / io& et*M EL&a kod Yt* iN* yV* Yh* eM&N AS&G, iM IG* 

2. et*M t&UM Yx& b&oN Ep&a Yh* #pN Hud, kod iM IG*. 

3/ et*M BaJ (et*M 80 kod t&aV k*UN) ( Cho HV lần lƣợt nêu cách 

viết, GV chốt giúp HV chọn câu từ thích hợp) 

1. et*M BaJ <T Ma TaG {L [M&, EHN j*aV, yT EHN ... 

2. et*M BaJ <T Ma TaG L>G o*iN M&>N Eb&a [C* paG o*iN M&>N <P*N j*oN Q 
c>G c>G <f*G koG Es*a ciN uj&   

3. uj& n*}G b&oN Es*a daG eob io&/OaJ iS* TaG EM Hod EHN Es*a Eb&a [C* b&oN Es*a 
#Jd VIc. b&oN EHN io& OaJ uj& iM x}G K*$ S&$ <P*N j*oN. (et*M 80 kod t&aV k*UN) 

4. N*oG eob Ux yT, CVaM yT yV* #Jd x}G? VIc eob  Ux yT, CVaM yT iM x}G 
Jac Sa? N*oG et*M LaG {g& Ma TaG uS eob Ux yT iN* EXG Yd? 

5. et*M BaJ SIN p&aV Yh* iP& N*oG b&oN Es*a ciN uj& uH* {L& ud h*aV eHG, FoG 
#B*G uH* #Jd ciN Yh* S> EHN H}&G iM id yd*  

III. eob waM ec&G tob 
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1. waM Ma TaG {L [M&: US&/x&iG c{b US&; t*>J/ooc ip; N*oG [l* Luc Uw& ic*? 

S> EHN iM ic* q? [l* Yf? 

EHN j*aV uj& boN Yd? EMG Yd? 

<f*G EHN uj& iM x}G <P*N j*oN (...) 

2.eob HIN 

eob h*oG ic*? ESG Yd? 

#Jd eNV Yd yV* eob j*oJ? 

eob Ux yT CVaM yT Jac Eb&a? EP& UX? (Eb&a uH* CVaM yT; Eb&a Us& yd* n*a <t 
UX; et*M Jac; eob laJ <M&N) (...) 

3.{L& ud h*aV eHG 

yV* h*aV eHG yd* #Jd EXG Yd? 

+ T*oN {T EHN j*aV 

+ oab, x&>J, X}c X>c 

+ L*aG w*>J, el 

+ ciN ES&G x&uc 

+ Atb UT {L [M& 

-Eb&a #pN #Jd: 

+ ik* S*aN (NoN laJ, Eb&a #Jd x}G) 

+ ciN uj& o&>J 

+ ciN PUG ES&G bud miN 
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b*aN EMG: 

<T Hod b&oN Yd? 

iM x}G K*$ S&$? (et& ES*a? yK iN*?) 

TaG yp Ma? EHN j*aV? 

iM x}G <P*N j*oN? (...)  

 

 

 

GỢI Ý RA ĐỀ BÀI KIỂM TRA ĐIỀU 

KIỆN SỐ  2, 3 

I. Mục tiêu 

- Kiến thức về ngôn ngữ: Kiểm tra kiến thức của 5 chƣơng (Từ chƣơng 1 

đến chƣơng 5) với 02 tiết (90 phút); Kiểm tra kiến thức của 5 chƣơng (Từ 

chƣơng 6 đến chƣơng 10) với 02 tiết (90 phút). 

- Kỹ năng: 

+ Làm bài: Tỉ mỉ, chính xác 

+  Tổng hợp: Kiến thức đã tiếp thu trong 4 chƣơng 

- Thái độ: Nghiêm túc trong làm bài. 

 - Phát triển năng lực HV: Tự học, tổng hợp kiến thức. 

II. Gợi ý về phƣơng tiện hỗ trợ dạy, học: 

- GV: Bài kiểm tra đã phô tô sẵn. 

- HV: Bút, thƣớc kẻ. 

III. Gợi ý các hoạt động ra đề kiểm tra   

Bƣớc 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của HV sau 

khi học xong chƣơng 5 và chƣơng 10 của quyển II nên GV biên soạn đề kiểm tra 
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cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến 

thức kĩ năng của các chƣơng và thực tế học tập của HV để xây dựng mục đích 

của đề kiểm tra cho phù hợp. 

Bƣớc 2. Xác định hình thức đề kiểm tra 

Đề kiểm tra (Viết) có các hình thức sau: 

1) Đề kiểm tra tự luận; 

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 

3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: Có cả câu hỏi dạng tự luận và 

câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 

Mỗi hình thức đều có ƣu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách 

hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trƣng chƣơng 

trình BD để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của 

HV chính xác hơn. Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên 

bản đề khác nhau hoặc cho HV làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan 

độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách 

quan trƣớc, thu bài rồi mới cho HV làm phần tự luận. 

Bƣớc 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) 

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ 

năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của HV theo các cấp 

độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận 

dụng ở cấp độ cao). 

Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chƣơng trình cần đánh giá, tỉ lệ % 

số điểm, số lƣợng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. 

Số lƣợng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi 

chuẩn cần đánh giá, lƣợng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định 

cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức. 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ) 

Cấp độ 

Tên chủ đề 

(nội dung, 

chƣơng…) 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 

Vận dụng 

Cộng Cấp 

độ thấp 

Cấ

p độ cao 

Chủ đề 1 
Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) 
(Ch) (Ch) (Ch) 
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Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu... 

điểm=...% 

Chủ đề 2 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) 
 

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

điểm=...% 

Chủ đề 3 
Chuẩn KT, KN cần 

kiểm tra (Ch) 
(Ch) (Ch) (Ch) 

 

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Chủ đề 4 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) 
 

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

điểm=...% 

Chủ đề 5 (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) 
 

Số câu 

Số điểm Tỉ lệ % 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

Số điểm 

Số câu 

... 

điểm=...% 

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra: (minh họa tại phụ lục) 

B1. Liệt kê tên các chủ đề (Nội dung, chƣơng...) cần kiểm tra; 

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tƣ duy; 

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chƣơng...); 

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; 

B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (Nội dung, chƣơng...) tƣơng ứng với tỉ lệ %; 

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tƣơng ứng; 

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết. 

Cần lƣu ý: 

- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy: 

+ Chuẩn đƣợc chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong 

chƣơng trình BD. Đó là chuẩn có thời lƣợng quy định trong phân phối chƣơng 

trình nhiều và làm cơ sở để hiểu đƣợc các chuẩn khác. 
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+ Mỗi một chủ đề (Nội dung, chƣơng...) nên có những chuẩn đại diện đƣợc 

chọn để đánh giá. 

+ Số lƣợng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (Nội dung, chƣơng...) tƣơng 

ứng với thời lƣợng quy định trong phân phối chƣơng trình dành cho chủ đề (nội 

dung, chƣơng...) đó. Nên để số lƣợng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức 

độ tƣ duy cao (vận dụng) nhiều hơn. 

- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chủ đề (nội dung, 

chương...): 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căncứ vào mức độ quan trọng của 

mỗi chủ đề (nội dung, chƣơng...) trong chƣơng trình và thời lƣợng quy định 

trong phân phối chƣơng trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề. 

- Tính số điểm vàquyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉlệ % số điểm cho mỗi 

chuẩn cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông 

hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình 

độ, năng lực của HV. 

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở B5 để quyết định số điểm và câu hỏi 

tƣơng ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau. 

+ Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận 

thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗimột hình thức sao cho thích hợp. 

Bƣớc 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 

Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, 

số câu hỏi và nội dung câu hỏi do matrận đề quy định, mỗi câu hỏi TNKQ chỉ 

kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 

Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lƣợng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn 

các yêu cầu sau: (ở đây trình bày 2 loại câu hỏi thường dùng nhiều trong các đề 

kiểm tra) 

a. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dungquan trọng của chƣơng trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tƣơng ứng; 

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 
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6) Mỗi phƣơng án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm 

vững kiến thức; 

7) Mỗi phƣơng án sai nên xây dựng dựatrên các lỗi hay nhận thức sai lệch 

của học sinh; 

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu 

hỏi khác trong bài kiểm tra; 

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 

11) Không đƣa ra phƣơng án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc 

“không có phương án nào đúng”. 

b. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 

1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chƣơng trình; 

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và 

số điểm tƣơng ứng; 

3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới; 

4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tƣ duy cần đo; 

5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hƣớng dẫn cụ thể về cách 

thực hiện yêu cầu đó; 

6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của HV; 

7) Yêu cầu HV phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin; 

8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải đƣợc hết những yêu cầu 

của cán bộ ra đề đến HV; 

9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài luận; 

Các tiêu chí cần đạt. 

10) Nếu câu hỏi yêu cầu HV nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm 

của mình, câu hỏi cần nêu rõ: Bài làm của HV sẽ đƣợc đánh giá dựa trên những 

lập luận logic mà học sinh đó đƣa ra để chứng minh và bảo vệ quan điểm của 

mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó. 

Bƣớc 5. Xây dựng hƣớng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

Việc xây dựng hƣớng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm 

tra cần đảm bảo các yêu cầu: 

Nội dung: khoa học và chính xác. Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhƣng 

ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 
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Cần hƣớng tới xây dựng bản mô tả các mức độ đạt đƣợc để học sinh có thể 

tự đánh giá đƣợc bài làm của mình (kĩ thuật Rubric). 

Cách tính điểm 

a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi đƣợc 0,25 điểm. 

Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả lời 

đúng đƣợc 1 điểm, mỗi câu trả lời sai đƣợc 0 điểm. 

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

trong đó  + X là số điểm đạt đƣợc của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng đƣợc 1 điểm, 

một học sinh làm đƣợc 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là:  điểm. 

b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Điểm toàn bàilà 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗi phần TL, 

TNKQ theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học 

sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau. 

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và 70% thời gian dành cho 

TL thì điểm cho từng phần lần lƣợt là 3 điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu TNKQ 

thì mỗi câu trả lời đúng sẽ đƣợc điểm. 

Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm cho 

mỗi phần theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến 

học sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng đƣợc 1 điểm, sai 

đƣợc 0 điểm. 

Khi đó cho điểm của phần TNKQ trƣớc rồi tính điểm của phần TL theo 

công thức sau: 

, 

trong đó 

+ XTN là điểm của phần TNKQ; 

+ XTL là điểm của phần TL; 

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL. 

+ TTN là số thời gian dành cho việc trả lời phần TNKQ. 



179 

 

Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

 

trong đó 

+ X là số điểm đạt đƣợc của HS; 

+ Xmax là tổng số điểm của đề. 

Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian 

dành cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của 

phần tự luận là: Điểm của toàn bài là: 12 +18 = 30. Nếu một học sinh đạt đƣợc 

27 điểm thì qui về thang điểm 10 là: điểm. 

c. Đề kiểm tra tự luận 

Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bƣớc từ B3 đến B7 phần Thiết lập ma 

trận đề kiểm tra, khuyến khích GV sử dụng kĩ thuật Rubric trong việc tính điểm 

và chấm bài tự luận (tham khảo các tàiliệu về đánh giá kết quả học tập của HV). 

Bƣớc 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm 

tra, gồm các bƣớc sau: 

1) Đối chiếu từng câu hỏi với hƣớng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện 

những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung 

nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác. 

2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với 

chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá 

không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (GV 

tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của GV bằng khoảng 70% thời gian dự 

kiến cho học sinh làm bài là phù hợp). 

3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, 

chuẩn chƣơng trình và đối tƣợng HV nếu có điều kiện, hiện nay đã có một số 

phần mềm hỗ trợ cho việc này, GV có thể tham khảo). 

4) Hoàn thiện đề, hƣớng dẫn chấm và thang điểm. 
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